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Le TỰA 


Năm 2002, bộ sách 32/00/0 hoành phì cáu đôi hai Voð do 
chúng tôi biên soạn, Nhà xuất bản Văn hóa thông tì vaát lăn. 
được đông đao độc gia, nhất là những độc gia cao tuôi hp nị hị nh 
góp nhiều ý kiến quý báu và để nghị bô sung. Hội đồng Liên caàn đa 
đành nhiều thời gian, sức lực để thực hiện để nghị ấy. Nà: cách đã 
biên soạn xong, chúng tôi tham cWứu lợi tựa của bộ j00U soành phi 
câtI dối lữín Nôm và bó sung thêm một số ý cần thiết dể gửi đên 
bạn đọc những thông tìn mới, 

Hoành phì RỆ ‡# vốn là bức thư họa ‡#Ÿ Ÿ (tranh chữ), có khi 
còn gọi là Hoành ‡äÿ, là Biển [5 : hoặc gọi là Biển ngạch [š #3. Bài 
biên #?. 8 ; dùng đê treo phía trên bình phong Ệ RE trong phòng 
sách, hoặc ireo ở nhà mát trong vuïn họa... Về sau. Hoành phì được 
viết là Jấ 4t, : được dùng rộng răi hơn. 

Ở ta, hoành phi có thư hợa, có treo để thờ. Hoành phi thư hoa tự 
viết hoặc xin chữ người khác, để vừa thưởng thức chữ vừa tự nhắc 
nhở mình về một tín niệm gì đó. Loại hoành phi này thường treo hoặc 
đán ở phòng khách, phòng sách. phòng ở. Đại thể thường viết là: Tích 
thụ kim hoa, Xuân hồi cảnh lệ, Xuân phong mặc vận, Xuân thị ngã, 
Lan thất hương, Thụ đức, Chính tâm v.v... Nhưng trong thục tơ, phần 
lớn các gia đình bút nghiên thương nghèo, nhà chật, không có phòng 
viêng rộng, vì vậy ngươi ta khòng chơi hoành phi nửa mà chơi đạt tự; 
chữ treo, dán chỉ một chữ, thường là chữ hòa, chữ tâm, chữ nhãn, chữ 
đức v.v... Nhưng hoành phì ở ta chủ yếu là để treo ở những nơi thờ 
cúng như ở nhà thở họ: ở đình, chùa, đến, miều. quán... 

Ở nhà thờ họ: Thường họ để trước, sau là chữ (ữ đường. hoặc 
tộc từ đương. Ví dụ: 

Nguyễn từ đường U #8} 2" 


' hủ Đổ?) đE, này có khi đọc là pấẻ: phê bình Tin 


Nguyễn tộc từ đường  t 4# #j 
Nêu có sự tích thì thêm hoành phi khác, như: 
Quang khuê tảo 3Ÿ, # 2 
Hoành phi ở đình: Thường là tên đình; tiếp đến là: 
Thánh cung vạn tuế # 45 #%, # 
Uy mạc trắc g8 $} E| 
Đức nan danh Š š& 2 
Hoành phi d chùa: Thường là tên chùa; tiếp đến là: 
Từ vân biến phú #4 ¡8ñ jŸ 
Hoằng khai phật đạo 2 Bí Đề xí 
Vạn pháp quy tâm # 33 Bổ A2 
Hoành phi ở đền: Thường là tên đến; tiếp đến là: 
Thượng đẳng linh từ _È 3 # #8 
Phối thiên kỳ trạch #%ứ X 3 ïš 
Cao sửn cảnh hành j3 vì tr 
Hoành phi ở miếu: Giống hoành phi ð đến; nhưng ở Văn miếu, Võ 
miếu, Y miếu thì có khác; đặc biệt, ở miếu thờ Mẫu thì thường là: 
Khôn nghi tại ‡P ‡á, 2 
Mẫu nghi thiên hạ 2# 4Ã X TT 
Thiên hạ mẫu X  Ƒ 2# 
Mai hoa cùng quảng #$ jC # 
Hoành phì thủ Tô các nghề cũng có nét riêng: 
Nam giao học tổ rà 3t SÈ 2H 
Viên nhi thân Jñ #n ‡hˆ 
Viên cơ hoạt pháp lỗ] #* ;ý 3+ 
Hoành phi ở quán: Quán ở đây là quán Đạo. Quán Đạo öð ta nay còn 
một. số quán như Bích Câu quán, Chân Vũ quán, Huyền Thiên quán, 
Đăng Thiên quán. Đế Thích quán v.v... Hoành phì thường thấy là: 


_ Hoành phì ở đến Hùng, cố nghĩa là: Núi cao đường lán, 


° Hoành phi thở Tổ của thợ tiện ở Thiết Trụ, Bình Mình, Châu Giang. 


I_N 5OOO HOÀNH DHI CÂU [XỐI HÁN NÔM 


Thiên thượng xưng thản &X _L ‡ñ ?? 
Phần Kinh tại hội #~ # # Ÿ 
Nếu mỏ rộng khái niệm hoành phi, chúng ta còn có thể lưu ý 
đến cả những chữ đề ở cổng làng. Chữ đề ở cổng làng thường là: 
Như kiến đại tân 4ø |, X 23 (Như gặp khách quý) 
Tân chí như quy 3Ä # tư 2 (Khách đến như về nhà) 
Lai giả viễn 2È 3Ÿ tÄ (Vui như đón bạn ở xa đến) 


Cổng làng và chữ đề ở cổng làng cũng là một trong những đặc 
sắc văn hóa dân tộc ta. 


V.V... 


Nội dung của hoành phì là nghiêm túc, dù hoành phi để ở nhà 
thờ hay hoành phi để ở nhà riêng cũng vậy. Thế nhưng dân dần, 
hoành phi cũng trở thành sinh haạt văn hóa bình thương trong đân 
gìan và cũng có chuyện vul'. 


* 


Câu đối còn gọi là Doanh thiếp ‡# †b, Doanh liên ‡# #‡, Đối 
liên Ÿ† §Ÿ. Doanh là cột, thiếp là tờ giấy, liên là liên kết; đối là đi 
đồi, song song, một cặp đối xứng. Nhân dân ta rất thích câu đối, 
hai chữ Câu đối là chữ của bà con ta. Thài xưa, Câu đối (Đối liên), 
còn được gọi là hên, là liễn. Liên là hai tấm giấy, hoặc vóc, lụa đài 
dùng để viết câu đối, có nẹp trục để cuộn. Vào ngày đầu năm 
mừng Tết, mừng xuân mừng Đăng; hoặc khi đám cưới, sinh con... 
đều có câu đối. Vui vì canh đẹp, ca ngợi đất nước, dân tộc, đòng họ; 


1 Chuyện kể rằng, có làng buôn mang lễ vật đến xin cụ Tam nguyên Yên Dể (Nguyễn 
Khuyến) bức hoành phi để treo ở đình, cầu huấn bán phát đạt. Cụ lấv bút viết bốn chữ 
Nhi đại tự, trông giống nhì hốn cái bừa. Làng buôn không hiểu, xin Cụ viết cho bức 
khác. Cụ bảo: Chẳng còn chữ nào hav hơn nữa. Làng buôn thắc mắc, sao bức hoành 
phi lại rặt, các chữ Nhì đu. Cu nói: Làng đì buôn là mong có lãi. Sách Tam tự kinh dạy 
rằng: "nhất nhi thập, thập nhi bách, bách nhi thiên, thiên nhĩ vận”, chẳng phải làng 
mong được "Một rỗi mười, mười rồi trăm, trăm rồi nghìn, nghìn rồi vạn" đây ví 

Lại có chuyện rằng, làng Đặng Xá dựng đình, cho người đến xin cụ Tam bức hoành 
phí để thờ Thành hoàng. Cụ viết bốn chữ Quang bị hứ biểu 3%, 3X tt $. Hấn chữ này 
lấy ỏ thiên NMghiáu điển, chương Ngu thư, sách Thượng thư (Ẩtnh Thị); cố nghĩa là 
Đức sáng khắp bến cõi. Nhưng làng này lại là làng làm nghề hàng xáo; bức hoành 
Quang bị tứ biếu hiểu theo nghĩa Nôm lại là Quang dây bị đõ đi khắp bến phương, 
tức việe đân làng này quang bị đì các nơi mua thốc về làm hàng xáo vậy. 
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Iuven chưng sa học Tuyên đưadng đao nghĩa... đếu có cầu đãi. 
Treng đình. đến miệều, chỉ, quan, làng tàm, nhà hạc, dì tính... 
cảmg pHàat có cát đối Chúc tho, chúc nhi mi, cm mi, cửa hàng 
mài Thủ đồ minh nghề thị đã thị hong.. cũng có cấu đốt, Phùng 
VIPRE cHH1e sheat The đốc cin lồn nh mg tviinE đen 6t: t|nreI, 
H11 NỘI TIEEC0711 CY*Dto X11 TET cu (11L đó], * "MA ¡hán hi 
lóc đà một Erene nhằnự lon hình vuìn hóa rải phó biện 0 nước ta. 
Cau đứt hài hoi một cách: sắt sắc nhật, hịii nói nhí 11:1 vàn 
chring kình ven Ðcỉ Vi hec tình đạn, Đặc biệt có lo hơi khu vú 
cát 6i IAh viim hịn Khác, cau đốt nước 121 1qnnHị nhí khong phiút ch 
tú 1;191xen tteefne len thành xăm, mịt ngước lrn, chuyên từ thánh văn 
=1 1111011 thiêng To qua not gi! duam tẻi hi gì Vu ĐIỤE bì 
đoan. đc v lì nho có =1 cc (hieu kiện vív. Nhung đó lít dưới dạng 
lý lun, cón tìonơ thủ: cẻ các rat đoạn nai trên cÝ xen kẻ lần nhau. 
NHữmag chút, cau lối rước 1t gê len đầy chiến tình kimmlhh điên, có lan 
ca xiên, té hát xem đit gói ŒÔ khong ‡f nhúng fei cầu đại viết cầu 
ko mi chnz có ch bén + nh nự (loi Viết niệc mạc: tủ cầu viết đế 
Eot*a, ỨC vÌàrp nh, i1: Ð @01clh chúc, Na thất. Cầu đòi có thê là 
v1916 tr HP k nÌ 3s r2 Eqe siết dò cho, thậm chì bất lấy. bắt 
nữ ic (¡0 đai cò thứ xâm, nHững có khi phi múa Giông như tranh 
đán giảm, cầu la cm có thể lạ hàng họa, bay bản ở chợ. viết bản 
tỈầ* - ven cầu thớt khuueE— Tình th: thất mitô% màu miiồn vẻ, xen kẻ 
tam đc Ko net sa nét đuac văn hóa câu đối muốn hỏng nghìn tít 
Ii:1110£% äIHNh BH:11 €t¿¡ï ĐÊIï111 1n †¡t. 
( Tim tra thủ cÍ 6ẽ miệt =- nét cÌìnnh về nội chìng và nghệ thuat 
111 2a 51 nu úc tí: 
Trudc hết mí len, au đối là phái nói đến cầu đổi Têt: 
Thtt mid£t, tưiê+ hướth, catr tay lo: 
nh cao, pH! ra, anh chưng xanh, 
(1à #a bạo” [Ÿa cụm su mườn ngày, được tram cái TP, 
[ te Hứa th Nhất na than hat thiing, ca bản mu Xuân. 


[loïie chỉ lim thị, 


ộNG ¿ppt tt lìiug FÈFÝ (11H PHÔ: 


Nhất hương dịa bình báo tò» xuân. 
(Mãy đoá hoa đào hay tết đẩn; 

Mật làn bếp bánh báo xuân về) 
Đào lý màn niên tủn Di 1Ì quý, 

Xuân huyện lương thụ cựu xuân th" 
(Con cháu đây nhà thèm phù quý: 


Mẹ cha hai vị vẫn vn tử2)) 


Đó là kiểu eäu doi Fết thời xưa, nay thì tự đuy đã đãi mót: 


V2 bức trưnnh Xuân: tlờn Béo đt. lo 1718 Xí ĐƠ: 


Đề câu dôt Tỏt. thoai sat lùa tôi đẹp tình chóng. 


Bài hút Kết doèn, Bác bắt nhịp múi sóng cùng hút; 


Câu thơ Chúc i2! Người gieo trần đít nước còơngg thơ. 


Rôn rũ Xuân tế. đi! nước đón chào lhủ) đổi mới, 


Mừng 0uuì Tết đến, non sông hoan hỉ buôi canh tân, 


Át Mão xuân liên ea thông nhất; 


Bính Dân doanh thiêp bhúnh canh tân. 


(AI Mão (1975) câu đối tết vui ca tô quốc thống nhất; 


Bính Đần (1986) cầu đối chúc mừng đất nước đổi mới) 


Hoa mộc Xuân b điệm, 
Phuc y Đang ân «nh. 
(Hoa tắm mưa Xuân nở; 
Phúc nhở È)àng mà sinh) 


VY.V.:.” 


Tết xưa, tết. nay, mầu sắc có hơi khác; câu đối Tết cũng có đôi mới; 
song cốt lõi vân là vui Tết mà viết. Báo chí nước ta. chỉ có đụ Tết mới In 


cầu đốt; câu đối với Tót có duyên nợ gắn bó đến như vậy. Thời xưa (và 


L Phần lớn các câu đãi án yone: bài này đến eố ở nhân văn bản. 


1. 


rồi ca gần đây). cứ mỗi địp Tết về, các ông đỗ (và gần đây thì có cả bà 
đổ) lại bầy mực tầu giấy bản ra chỗ đông người để viết câu đối phục vụ 
mới người. Có người hỏi chúng tôi về việc các ông đồ thời xưa viết câu 
đối Tết như là việc họ ăn mặc như thế nào, ngôi ở đâu, bút giấy ra sao... 
Chúng tôi không nói đến chỉ tiết nhưng có nói việc đọc vài khô trong bài 
thơ Ông đồ gồm 5 khổ của nhà thơ Vũ Đình Liên làm năm 1937: 

Môi nữm hoa đùòo nở 

Lại thấy ông đồ già 

Bấy mực tùu giấy đo 

Rên phố đông người qua. 


Bao nhiêu người thuê tiết 
Tâm tốc ngợi bhen lài 
loa tay tháo những nói 
Nhự phượng múa rồng bay 
Tất mà thiếu câu đối thì hình như chưa đủ Tết; nhưng cũng vì 
vậy, có khi nhân địp Tết người ta dán câu đối để bộc bạch tình cảm 
của riêng mình, tình cảm đó chủ yếu là tình cảm đối với Tết, nhưng 
cũng có khi lấy Tết để nói việc khác. Việc nhỏ là vui buần cá nhân, 
việc lớn là vui buồn có tầm xã hội, quốc gìa... Chính vậy mà nội dung 
câu đối Tết rất phong phú, điều đó khó dùng lời mà nói hết được, 
mong bạn đọc xem sách này rồi tự tìm hiểu thêm. 
; Câu đối nước ta cũng dành nội dung không nhỏ cho việc ngợi ca 
cảnh sắc đất nước, danh lam thắng tích nơi nơi: 
Trường Sơn núi cao, Trường Sa đáo nho; từ đây tới đó, đất 
đai ta muôn thui uẹn loàn; 
Cà Máu bãi rộng, Lọng Sơn rừng dây; ngoài Bắc trong 
Nam, non nước cũ ngàn năm thông nhất. 
Lăng tấm tự năm nào, núi Tửn sông Đà, non nước uẫn quay 
tề đất tô, 
Văn mình đương buổi mới, con Hồng cháu Lạc, giống nòi 


còn biết nhớ mộ ông. 


ÃOOO HcSÄNH DHI CẤU PXỐI HẦN NÔM 


Của phát mở mang, bia đá ghủ tên chùa Bích Động: 
Sân trời mát mề, chuông uàng nức tiêng canh Lĩnh Lau. 
Đỏ đào Nhật Tân, đó sóng sông Hóng: vuán đen thế nói 
xMu) la Nội; 
Xanh nước Hồ Tây, xanh cây Hoàn Kiêm: lêt ru! thay, có đẹp 
Thang Long. 
Câu đối chữ Hán viết về phong cảnh lại càng nhiều: 
Trấn Quốc diễm truyền, Nhị nguyệt Nùng tân dành thắng địa, 
Yên Hoa hưng đồ, Âu phong Ấ tù thái bình thiêu. 
(Trấn Quôc đẹp truyền, trăng sông Nhị, mây núi Nùng, đất 
danh thắng: 
Vên Hoa hưng vận, gió châu Âu, mưa châu Á. trời thái bình). 
Địa ái Nậm Sơn, dời uiết lĩnh, chiều tiết lính, Vạn An thắng 
canh; 
Đàn danh Niệm Thiện, trắc hồ thử, giáng hồ thử, thiêng cô 
lình từ. 
(Đất quý Nậm Sơn, đài rằng thiêng, ao rằng thiêng, Vạn An 
canh đẹp; 
Đàn lừng Niệm Thiện, lên nơi đó, xuống nơi đó, ngàn thuở 
đến thiêng) 
Van Kiệp hữu sơn giai biến bhí 
Lục Đầu uô thủy bất thung thanh 
(Ö Vạn Kiếp, có núi ắt đều có khí kiếm; 
Nơi Lục Đầu, không sông nào không có tiếng đóng cọc) 
Hùng Lĩnh thiên thu tiên chính bhí; 
Thao Giang nhất trận chấn by công. 
(Hùng Lĩnh ngàn thù nêu chính khí; 
Thao Giang một trận đấy kỳ công) 
V.V... 
Ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nâm (Hà Nội), hiện còn giữ 
được gân ba nghìn bản thần tích bằng chữ Hắn: tương ứng với số 
Thân tích ấy là số nơi thà thần ở các nơi; mà những nơi này mới chỉ 


!- Cầu đôi ở chùa Nậm Sơn , xã Văn Điền, Nam Tần, Nghệ An. Không óó trong bộ sách này. 


Q22: 14:2 


kể từ Nghệ Án trổ ra, nếu tính câ nước thì nhiều hơn nhiều. Đó mới 
chỉ là nơi thờ thần; các chùa, quán, tháp và các đi tícb khác chưa kể; 
nếu kể gộp lại thì con số phải rất lớn. Ö những nơi này thường có câu 
đốt, các cơ quan hữu quan hiện đang cố gắng sưu tầm, sau này có 
địp, chúng ta có thể được đọc những bộ câu đối đành riêng cho nội 
dung về phong cảnh, di tích danh thắng. 

Ngoài hai nội dung trên, người xưa làm câu đối còn có một yêu 
cầu không thể thiếu được; đó là việc biểu dương công đức người trước, 
ca ngợi thành tích người đương thời, khuyến khích điều thiện. Nói 
chung, đây là loại câu đối có nội dung về phương điện học tập, tu 
dưỡng. Loại câu đối này có ở khắp các đình, đền, chùa; và đặc biệt ở 
các nhà thờ họ, ở các văn chỉ, văn miêu các nơi. Chúng tôi chỉ xin dẫn 
một số câu: 

Đức đại an dân, tâm đồng thiên cổ thịnh; 

Hùng triều hộ quôc, đức hóa ugạn niên tư”. 

(Đức lớn yên dân, lòng cùng ngàn xưa thịnh; 

Hùng triều giúp nước, đức hóa vạn năm thờ) 

Thiện báo, ác báo, trì báo, tốc báo; chung tu hữu báo; 

Thiên trị, địa trì, nhĩ trị, ngã tri; bà uị 0ô trẺ. 

(Thiện báo, ác báo, chậm báo, nhanh báo; đến cùng đều có báo; 
Trời biết, đất biết, anh biết, tôi biêt; sao bảo không ai biết) 
Huynh hữu đệ cung, nãit quân tử tụ thân chỉ bản; 

Lễ môn nghĩa lộ, 0í đại nhân thiệp thế chỉ phương. 

(Anh hiển em kính, Ấy cái gốc tu thân của người quân tử; 
LỄ theo nghĩa giữ, đây là phương pháp vào đời của bậc đại nhân) 
Phúc địa tôm điền nghị mỹ quỏ, 

Hiền tôn hiểu tử tức danh hoa. 

(Đất phúc ruộng tâm nân quả đẹp; 

Cháu hiển con thảo được hoa thơm) 


! Câu đôi đình Mộ Chu, phường Bạch Hạc, thành phế Việt. Trì, Phú Thọ. 
* Các câu đổi dẫn có trong sách này, chúng tôi khâng chú. 
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Tổ công tông đức thiên niên thịnh; 

Tử hiếu tôn hiền uạn đại xương. 

(Công tổ đức tông ngàn năm thịnh; 

Con hiếu cháu hiển vạn đời lên) 

Đạo nhược lộ nhiên, đắc bỳ môn nhị nhập; 
Thánh tức thiên đã, bất bhá giai nhí thăng. 
(Đạo tựa lối đi, được đường thì vào; 

Thánh tức trời vậy, chẳng thể leo mà lên). 

Câu đổi có nội đung giáo dục, không ít câu còn muốn vươn lên 
hình thức châm ngôn, ví dụ: 

Bất căng uy ích trọng 

Vô tư công tự cao 

(Không kiêu uy càng lớn 
Vô tư công tự cao) 

Tâm thanh hò cụ quỷ 

Khí thuận bất tùy tiên 
(Lòng sáng sợ gì quý 

Khí thuận chẳng cần tiên). 
V.V... 

Nếu chia ty mỹ hơn, câu đối có nội dung học tập, tu dưỡng còn 
có thể xếp theo loại thờ thành boàng, văn miếu, văn chỉ, Văn Xương 
Đế, vũ miếu, Vũ Đế, Đức Thánh Trần, điện Mẫu, dược miếu, quán 
các (chia ra nhiều loạn), chùa tháp (cũng chia ra nhiều loạ1), huệ 
phúc, cầu tự, thủy thần, tài thần, nhà thờ họ (chia làm nhiều bậc); 
ngoài ra, từ ngoài vào còn xếp thành môn liên, tiền, trung, hậu v.v...; 
mỗi nơi lại có nội dung hơi khắc. * 

Cuối cùng chúng tôi muốn nói đến loại câu đối có nội dung chúc 
mừng, thăm viếng. 

Câu đối chúc mừng: 

Hơn bây chục năm qua, có Đảng dân đường, dân tộc Việt 
ngẩng đầu cùng bốn biển; 
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Ngoài nam làm thụ ấy, Bác Hồ chỉ lôi, nước non Hồng rạng 
dt ớt năm châu. 
Xưa. câu đói chúc mừng gọi là Khánh hạ liên; cuôi lạc khoản 
thương có han chữ Trang hợ. Nhân dân ta có tập quản là anh em bà 
con, bạn bẻ. xóm giềng có việc vụi thì đên chúc mừng, trong lễ mừng 
có câu đối. Có khi mình tự mừng mình. Câu đối mừng có thể tự viết, 
cũng có thê nhö người khác viết (gọi là xin cầu đốt); hoặc ra phế raua. 
Mừng ông Tiên chỉ: 
Đán công danh có chí thì nên, ơn làng giấy trắng, ơn vua 
ø11x rùng, chiêu trung đình ngất ngưởờng ngôi trên; ngôi Tiên 
chỉ cùng là rất đáng; 
Nhờ phúc đm sống lâu lên lão, anh cd bàn năm, anh. bai bàn 
súu, đòn tiêu H xênh xang múa trước, tranh Tam đa di bhéo 
nỗ nên. 
(Nguyễn Khuyến) 
Miừng thị đã: 
Nhị giáp do năng khôi, đề phẩm bất hư danh hạ sĩ, 
Nhú! bảng tìíh tứ đệ, giang sơn tăng lão nhãn trung nhân!. 
(Đã Nhị giáp như đỗ đầu, tiếng đồn hay chữ quả không sal; 
Một bảng đểu cho đỗ cả, sông núi mắt đã quen lâu rồi) 
Khoa lãng đăng long môn, thâm tuyệt chúng lưu cao tuyệt lĩnh; 
Khoú hoa đáo quỳnh uyến, hoàng uì thu cúc, bạch 0u ma. 
(Cá chép vượt sóng lên ct1ta rồng, đương ở chỗ cực sâu vot lên 
đỉnh núi; 
Xem hoa đến vườn quỳnh, sắc vàng là thu cúc, sắc trắng là 
` hoa mal) 


t Câu đất Vũ Tham Tầm mìng Nguyễn Thượng Thên đỗ Hoàng giáp. Ÿ nói Nguyễn 
Thượng; THiển địnc Hhếng hay chữ, nhưng thực và chỉ đáng đề thử hai, 

“ Câu đốt Nguyễn Thượng THển mừng Vũ Phạm Tầm đô "Phám hỏa. Vũ Phạm llàm 
và Ngmyễn Thương Thên đỗ cùng khoa Nhâm Thìn (18939). Cầu này ý nói Vũ Phan 
Hìầm xuất thần hến kém, mà này vượi lên được. Còn việc mình đỗ hạng Thứ thì 
cũng như các loài họa; hoa cúc mẫu vàng, haa mài mầu trắng, đếểu đẹp cả. 
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Xảo tá thiên công, quyệt tá thiên công, trực tương tân khổ thí 
tời hoa, cơ cơ phụ bát thập niên tiên thư kiểm trút; 
Kỳ dịch nhân uột, bhoói đích nhân uột, nghĩ bú tốn chương 
hoàn tạo hóa, hao hđo bhan thiên uạn lý ngoại phong 0uân trình” 
(Khéo là thợ trời, gia dối thợ trời, cứ đem cay đắng thư tài 
hoa, thiếu chút phụ nợ kiếm thư ngoài tám mươi tuổi; 
La thay cho ông, vui thay cho ông, thích lấy văn chương trả 
nợ đời, vừa đúng lúc xem đường mây trên ngàn muôn dặm). 
Mừng đám cưới: 
Mừng chúu xe duyên, tình đôi lứa trăm năm hòa hợp; 
Chúc con có bạn, nghĩa đá uàng muôn thuở sắt son. 
Chữ Hán: 
Hou đường sơ 0uịnh Thư Lân cụ 
Tú các tân biên Bác nghì thư 
(Phòng hoa bắt đầu ngâm câu Thư, Lân”; 
Gác gấm soạn mới sách Bác nghị) 
Tu các đăng mình uyên ương tịnh lập; 
Trang đài chúc lệ phi thúy đẳng thê. 
(Gác gấm đèn sáng, đôi uyên ương kể vai; 
Trước bàn trang điểm ánh nến đẹp, cặp phi thúy sóng đôi) 
Dịch uiết càn khôn định hĩ, 
Thi oán chung cổ lạc chỉ. 
(Kinh Dịch chép rằng: đương âm đã định rải; 
Ñinh Thi nói là: chuông trống làm cho vui) 
Mừng thọ: 
Tính ông hay, hay tửu hay tăm, hay nước chè đặc, hay năm 
ngủ trưa, dù đã bảy mươi còn khoẻ mạnh, 


L Phan Bội Châu mừng Đoàn Tử Quang, 82 tuổi thì đỗ Cử nhân. Khoa thị Ấy (Canh 
ý - 1900), Phan Hội Châu dỗ Thủ khoa, 

° TJu¿, Lán: Tức bài thủ Quan 0h ð Chủ Nam, Quòc Phong, Kinh Thị; viết về tình 
vêu nim nữ; bài ân chỉ chỉ (còn gọi Lân chỉ) cũng ở Chư Nam, Quốc Phong, Kinh 
Thy; viết về côn chân đồng đúc và đều có lần, 

' Bác nghị: Sách của Lã Tổ Khiêm đời Tống, bàn về tha tình yêu. 
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Nhà ông có, có bầu có bạn, có uán cơm sôi, có nôi cơm nếp, 
mở ra một tiệc thấy lình đình. 
(Nguyễn Khuyến) 

Chữ Hán: 

Hơu gidp phùng xuân, tửu ánh thanh hhâm, xuân cộng túy; 
Thái sơn chúc thọ, ca truyền Bạch tuyết, thọ tân thiêm. 
(Sáu mươi gặp xuân, rượu ánh tuổi xanh, xuân càng say nữa; 
Tvăm tuổi chúc thọ, hát ca vui vẻ, thọ được nhiều thêm) 
Đào hoa bết từ tam thiên tuế( 

Xuân thụ phu 0uỉnh bát thập xuân. 

(Hoa đào va quả ba nghìn tuỗi; 

Cây xuân rậm rạn tầm mươi xuân) 

v.v... Ngoài ra còn có câu đôi mừng nhà mới, mừng mở cửa 
hàng..., ở dây chúng tôi xin không dẫn tiếp, mong các bạn tự xem 
trong sách này. Chúng tôi chỉ muốn nói thêm răng, cùng với câu đối 
chúc mừng còn có câu đối để vịnh, để tặng; ví như câu đối của Bà 
Huyện Thanh Quan vịnh chén uống trà có vẽ cảnh sơn thủy; 

In như thdo mộc trời Nan Ìạn, 
Đem cd sơn hà đất Bác sang. 

Câu đối Cao Bá Quát vịnh điếu cây: 
Ra tay cầm cán sôi trong nước; 
Ngậm khỏi phun mây sạch bụi trần. 

Câu đối vua Lê Thánh Tông tặng hàng nước: 

Nếp giáu quen thói bình cơi, con cháu nương nhờ tì ấm, 
Việc nước ra tuy chuyển bát, bắc nam đâu đấy lại hàng. 


Câu đối ông Nghè Nguyễn Quý Tân tặng Tổng đốc hồi hưu 
Nguyễn Công Trứ: 


Giang sơn tóm lại đôi sân bhôu!; 


=————_Ầ ——__.......... 
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Đói sân bhốz Có ngư giải thích là chỉ việc Nguyễn Công Trứ khai phá, mở 


mang haj huyện Kem 50n, Tiển TìÌãh., 
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Văn uũ đem ra một khúc cẩm. 

Câu đốt khen tác phẩm Phạm Công Cúc Hoa: 
Trạng nguyên tdm tuổi thơm trời Việt; 
Sư gừ mười năm bhót đái Ngô. 

v.v... Trong một sô sách chép câu đối xưa, khì phân loại nội 
dung câu đối chúc mừng, người biên soạn thường chia rất nhỏ. Đại 
thể thường chia ra là: Chúc tết, Nguyên tiêu, Đề tặng, Tự đề, Vạn 
thọ, Văn quan thọ, Vũ quan thọ, Phong quân thọ, Tăng thọ, Đạo thọ, 
Nam thọ, Nữ thọ, Song thọ, Nam Tứ thập thọ, Nam Ngũ thập thọ, 
Nam lục thập thọ, Nam Thất. thập thọ, Nam bát thập thọ, Nam Cửu 
thập thọ, Nam Bách tuế thọ; Nữ lục thập thọ (cho đến bách Luế thọ); 
Tân hôn (chia ra từng tháng, từ tháng Giêng đến tháng Chạp); Ha 
Tam nguyên, Hạ Bằng nhãn, Hạ Thám hoa, Hạ Hàn lâm, Hạ Tiến sĩ, 
Hạ Vũ Th›ến sĩ Hạ Văn củ, Hạ Vũ cử, Hạ sinh từ, Hạ sinh tôn, Hạ 
sinh tăng tôn. Chúc mừng: Nhà mới, Mở cửa hàng: Hàng Sách, Hàng 
Bút, Hàng Mực, Hàng Giấy, Rhác chữ, Vẽ, Hàng Vàng, Hàng Bạc, 
Hàng Mũ, Hàng Giấy, Hàng Vai, Thợ may, Hàng Đoạn, Hàng Gấm, 
Hàng Toø, Hàng Quạt, Hàng Lọng; Quán rượu, Quán cơm rượu, Quán 
trọ, Hiệu thuốc, Hiệu cát tóc; Thầy bói, Thầy tướng, Thầy số; v.v..., 
còn chia rất nhỏ nữa. Biên soạn cầu đối với nội dung chia nhỏ như 
vày không phải là việc quá khó, nhưng biên soạn bộ 5000 câu đếi 
Hán Nâm này, chúng tôi quả thực chưa muốn mất công quá nhiều 
cho việc chia nhỏ như vậy; nhắc đến việc ấy, chúng tôi chỉ muốn nói 
đến bình diện rất rộng, câu đối rất nhiều ở nội dung chúc mừng. 

Câu đối Thăm viễng, xưa gọi là Phúng, chữ Hán gọi là ÀI văn, 
không nhiều bằng câu đối Chúc mừng, nhưng số lượng cũng không 
phat ít; và đặc biệt, có nhiều câu hay. 

Câu đối Nguyễn Khuyến khóc vợ: 

Lão cũng đã mừng thay, nhờ được bà bay lam hay làm, thắt 
lưng bó que, xốn ráy quai công, tất ta chân đăm đá chân 
chiêu, 0ì lăo đỡ đần trong mọi tiệc; 


^ˆ 


Một khúc cấm: Chỉ việc búc hàn vị, Nguyễn Công Trứ vì quá hầm mộ cô đào Xuân 
Nga mà đi làm kép. 


Bà đi dâu bội bấy, đê cho lão uất uơ uất cưởng, bút tóc củ 
hành, buông quần lá tọa, gật gù tay đùủa chạm tay chén, 
cùng dt bể lề chuyện trăm năm. 


Câu đối chữ Hán Bùi Ilữu Nghĩa khóc vợ: 
Ngã bản bhanh năng trợ, ngà oan khanh năng mình, triều 
quận giai xi‡ng bhanh thị phụ; 
Khanh bệnh ngã bất dược, khanh t? ngũ bất táng, giang 
sơn 1/ng liểu ngã phi phu. 
(Ta nghèo mìah giúp đỡ, ta oan mình kêu oan, trong triều 
_ ngoài quận đều khen mình thật đăng là vợ; 
Mình ôm ta không có thuốc, mình chết ta không về đưa 
- tang, sông núi phải cười ta chăng xứng là chồng). 
Câu đối Đồ Đình Liêu viêng Đặng Toán: 
Phương náo Hoan ch: thăng, hồ by hạc quy, quy Thúy Hạc; 
Khởi dữ Ninh hữu ước, hưu tưởng hồng ấn. ấn Lam Hồng. 
(Mới nghe tìn đến ông thăng quan vào châu Iloan, sao ông 
vội cưỡi hạc về, về núi Thúy Sơn, núi Hồi Hạc; 
Hay là với tỉnh Ninh Bình có hẹn tróc, ông không đem dấu 
châu chìm hồng. chím hạc vào m ở làm Giang, Hỗng Tĩnh). 
Câu đổi viếng Tống Duy Tân: 
Tiêu Bạch bá Tế, sinh Quan Trọng, 
Đại Nguyên di Tổng, tứ Thiên Tường. 
(Tiểu Bạch làm vua nước Tề, Quản Trọng được sống': 
Nhà Nguyên điệt nhà Tống, Thiên Tường phải chết”. 


Câu đôi Phan Hội Châu viêng Tôn Trung Sơn: 


—=¿ 


.— 
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“Thiếu Bạch khi hm voned, mất lần bị Quán Trong đuêt piềt; khi Thiếu Bách về làm 
tinndớc TẾ tức Tế Hoàn Công, xây đựng nước Tế bùng mạnh, Rkhông giêt Quan 


Trọng mà cần với đến giúp. 


"Thiên Tường tức Văn Thiên Tường, ngườt đế Pống; nhà Nguyên diệt Tổng, tiết 
Van Thiên Tường Thiên “Tường có bài Cữnh bự ca nội hếng, Đôi cầu đốt này đo 
tần thần đường thốt ciêng Triết gì ống Dúụyv Tần lị giặc Pháp xử tự ngày 3- 9 - 1892 
đ Thanh Tấn. 
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Chí tựi taÐi dân. đạo ta! tam dân, ức Hoành Tan Trí lioà 
Đương lường độ ác đàm, trác hữu chân thân di hậu từ, 
Ưu dĩ thiên hạ, lạc đĩ thiên hạ, bị đế quốc chủ nghĩa giả đa 
miên áp bức, thông phân dư lệ bhốp tiên sinh '. 
(Chí ở tam đân, đạo ủ tam dân. nhớ hai lần nói chuyện ở Thí 
Hôa Đường Hoành Tân. đề lại tình thân cho người chưa chết; 
Lo vì thiên hạ, vui vì thiên hạ, bị nhiều nắm áp bức do bọn đế 
quốc chủ nghĩa, cùng dành nước mắt đề khóc tiên sinh). 
Mật số câu đối viếng băng chữ Hán như câu đối Văn thân Nghệ 
Tĩnh viếng Phan Đình Phùng (1895), Phan Bội Châu viếng Nguyễn 
Thượng Hiển (199ã). v.v... đều là những đôi cầu đôi nôi tiếng. l.oal 
câu đối này có tình cảm lán lao và sâu đậm, nghệ thuật điêu luyện 
được đặt trên nền ấy; về điểu này, chúng tôi tự cảm thấy quá sức khi 
muốn nói cho đây đủ, mong bạn đọc tự thế hội nhiều mặt. Ố đây, 
chúng tôi chỉ muốn nhắc lại một đôi câu đôi chữ Hân ở nội dung 
viếng; mà theo chúng tôi. có lẽ đây là đôi câu đối chữ Hản thuộc thời 
kỷ cuối cua loại câu đốt này. Đó là đôi câu đối Tôn Quang Phiệt viếng 
Hoàng Văn Hành (Giám IHHành), người Hoàng Trù, Nam Đàn, Nghệ 
-Àn (1912): 
Líc tích xiên cung hiểm bạo hùng tâm, Bồ Lư thát trước, Yên Thế 
cùng đó, năng sử dụ dụ, hận bát chích thân phong mà cách, 
Thủ im nhật tang thương 0ô định cục, Ngự Ilai trường trừ, Sào 
Nai tình quvệt, tiên đo điển điểu, đân tương quy lệ trích bỏ 
thủu. 
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(Nhỏ năm xưa cung kiểm mạnh hùng tâm, Bồ Lư thất bại, Yên 
Thê cùng dường, xem sư mịt mù, giận chẳng bọc thây trong đa 
ngựa; 
Và ngày này bê dâu không định cuộc, Ngư Hai từ trần, Sào Nam 
tạ thế, đường dài bối rối, này đen nước mặt rưới hang hệ). 
Sau thời gian này, câu đôi phân nhiều viết bằng chữ Nôm hoặc 
chữ Quôc ngữ. 


Tôm Trung Sơn là lãnh Lạ Trung Hoa đân quất, mt năm 1972. 


Nói đến nội dung cầu đối, còn một phương diện nữa cũng phải 
phắc đến; đó là loại câu đối chủ yếu viết cho vu, người xưa gọi là Tạp 
hên. Ví như những câu: 

Gió tựa tường ngàng, lưng gió phẳng; 

Trăng nhòm cửa số, mốt trăng uuông. 

Huyện Tam Dương có ba con đê, đứng núi đú, trông uê Lập 
Thạch; 

Quan Tứ Kỳ đi xe bốn ngựa, uâng mệnh trời, ru trị Thừa Thiên. 

Quân t1 cố cùng, quân tử cùng, quân tÙ cô; 

Không Minh câm túng, Khổng Mình túng, Khổng Mình cẩm!. 

v.v... Đây là loại cầu đối vui, thường gọi là chơi chữ; có lúc bí 
chữ phải đối liều: 

Ra: Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc”. 

Đối: Thánh sâu gươm quan gừng tam cò 

v.v... Đặc biệt, ở câu đối Nôm, việc chơi chữ càng hết sức đặc 
sắc; đây là nét nổi bật của nghệ thuật câu đối nước ta mà chúng tôi 
sẽ nói thâm dưới đây. 


Câu đối ở nước ta có từ bao giờ, điểu ấy thật khó biết cụ thể; 
nhưng dựa vào thể đối trong thơ phú cổ nước ta, có thể nghĩ rằng câu 
đối ở nước ta có khá sớm, chí ít là có từ thơi Tiền Lê, thế ký thứ X. 
Đến đời Trần thì câu đối đã đạt nghệ thuật điêu luyện qua giai thoại 
đối đáp của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chị. Sau đó có câu đối của bà 
Nguyễn Thị Bích Châu, bà phi của vua Trần Duệ Tông, qua bộ 


° Ghữ Hán đổi câu này có nghĩa: BẠc quân tử bền chí lúc khấn cùng, quân tử 
càng khốn cùng càng kiên cường; Khổng Minh bất thả, Khổng Minh thả rồi Không 
Minh lại bất (Mạnh Hoạch). Nhưng chữ nghĩa ở cä hai vế đều đã bị Nâm hóa, nghĩa 
cũng khác hắn đi. 

? Vế này có nghĩa: Thần Nông dạy dân trồng ngũ cốc. Nhưng về đổi lại đối chan 
chất bằng Nôm; đọc vẽ đối chẳng có nghĩa gì, những suv ngầm vẫn có cái gì đó ý tại 
Ipôn ngoại. 
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Truyền bỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm. Đến đời Lê, câu đối Nôm dấy 
lên rực rỡ, đặc biệt giai thoại đối Nôm của vua Lê Thánh Tông. Vào 
cuối đời Lê, câu đối đã được sưu tầm, tìm hiểu qua một số trước tác 
của Lê Quý Đón; đến đòi Nguyễn, câu đối đạt đỉnh cao, nhất là câu 
đất Nôm; nổi bật có Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Quý Tân, Nguyễn 
Khuyến, Trần Tế Xương, v.v...; trong đó, Nguyễn Khuyến đáng được 
tôn vinh là vua câu đối, đặc biệt là câu đối Nôm. Có lẽ kể từ bấy giờ, 
câu đối đã vượt ra khỏi quy phạm mà ởi vào dân gian; ca dao có câu: 
Người nh1¿ cây gỗ xoan đào 
Em như câu đôi dán uờo dược chùng 
Câu đối đã hoà nhập vào sinh hoạt dân gian đến như vậy. 
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Nói về cách làm câu đôi, đại thể chìa làm ba loại: 


1. Loại tiểu đối, mỗi vế có bến chữ trở xuống: 
Hoa nghênh hỳ khí, 
Điểu xướng xuân quang! 
2. Loại thì đối (đối thơ), mỗi vế có trên bốn chữ; nếu là năm chữ 
hoặc bầy chữ thì câu đối giống hai câu thực hoặc hai câu luận (câu 3, 
4 và 5, 6) của thơ Đường luật: 
Tổ quốc xuân thường tại 


Thần châu nguyệt chính uiên”. 


Kiếm một cởi trầu thưa uới cụ, 
Xin đôi câu đối để thờ ông. 

3. Loại phú đối (đối phú), đặt cầu theo thể Đường phú. Mỗi vế 
có năm chữ trở lên, chín chữ trở xuông đặt liền, gọi là phép Song 
quan (Hai cửa); mỗi vế có hai câu dài ngắn cách ra, gọi là phép Cách 
cú (Cách câu); mỗi vế có ba đoạn trở lên; đoạn giữa ngắn xen vào 
giữa, gọi là phép Hạc tất (Gôi hạc); ví dụ: 


! Tam dịch: Hoa chào sắc mới; chìm ngợi xuân về, 


? Tạm địch: Tổ quốc xuân thường có: kinh đồ nguyệt. đúng tròn. 


(:⁄ 


1. Túc dạ vuận phong nhấp hộ; 


Kim triêu bv bhí doanh môn. 


La 


Ngói đo lợp nghè, lớn trên đè lớp dưới; 
Đa xanh xây công, họn đưới nóng hòn trên. 


3. Quan chẳng quan thì dan, chiếu trung đính ngất 
ngưởng ngột trên, núo lỏnh nào trưởng, nào bàn ba, 
Hiến làm sao, gạo làm xao, củi nước làm sao, mót năm 
„mười bai tháng thanh thời, cai thủ lơn nhìn thầy đà 
nhân miãt; 


Già chàng già thì tre. dàn tiêu tử lau nhau đứng dưới, 
này phú này thở, này doan mội, hoành là thê, số là thế, 
bang trác là thế, ba tụn sút ngàn ngày thấm thoắt, con 
mốt gà (0O MmI CHNG ĐỊÓH fN, 

Vẻ luật bảng, trắc; loại tiêu đối. chữ cuối vế trên. dưới; băng, 
trắc đối nhau; loại thì đối, giồng luật thơ: loại phú đối, bằng trắc đốt 
nhau ở chữ cuối đoạn (chữ đậu câu) và chữ cuối vế, Ở phép Cách cú 
và Hạc tất. chữ cuối về là bằng thì chữ đậu câu là trắc và ngược lại. 
Tuy vậy, trong một số đôi cầu đối cũng có sự ép vận, đó là loại khô 
độc; dọc nghe trục trặc: 

Mười mấy bhoa còn gì, nhờ trời có phúc có phân; 
Năm mười tuôi thành tài, mừng ông càng dẻo càng dat, 

Một đổi câu đôi rà chữ cuối cùng vế trên và chữ cuối cùng vẽ 

đưới cùng một van là Thất luật; ví đụ: 
Ta tam ¿at chín thong fam, 
6N s0 WiUU 111 quan sau. 

Câu đổi làm đúng quy cách, chữ cuốn về trên vẫn trắc; chữ cuỗn 
vế dưới vàn bằng. Khi treo câu đối, hướng dứng ngoài trông vào chả 
đán câu đối, chữ cuối vẽ bên tay phải vần trắc, vế kia vẫn bằng. 
Nhưng cũng có một sô trường hợp, nêu vẽ trên do người khác ra mà 
chữ cuối là vần bằng, người buộc phải đối đành phải theo vẫn ra mà 


đốt; ví dụ: 
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Tam dịch; Tất qua gió xuân nhập hộ: Sáng nay vưi đến cửa nhà. 
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la: Trạng dở hay Trạng nguyên; 
Đối: Khách quen hóa khách lạ. 
(Chuyện Trạng Lụn) 
la: Ba sĩ ngôi một bỷ, đội đức đế Nghiêu, 
Đôi: Một bách xúch hai cung, đáng tài phụ bật. 

V.V... 

Về phép đổi, nói chung là bằng, trắc đối nhau: ví dụ: im hình 
đối là Bdo bệ; Chu sa giới đối là Biển đạt thiên, v.v...: ngoài ra, về các 
loại từ như danh từ đối với danh từ, đại từ đối với đại từ, số từ dối với 
số từ...; ví dụ: Mhát hoa hiển thụy đối là Ngũ diệp lưu phương, Cành 
biếc thiếp trông lên đối là Suối uàng chàng thác xuống, V.V...; các câu 
lấy trong kinh điển đối nhau, thành ngữ, tục ngữ... đối nhau; ví dụ: 
Thiên tích thông mình đối là Thánh phù câng dụng (Tam tự kimh}); 
Xến uáy quai công đối là Buông quần lá tọa: Lắm bé yêu han nhiều 
người ghét đối là Một câu nhịn là chín câu lành, v.v... Trong câu đốt 
cũng có câu đã viết là: 

Ý thú hoành sinh thành xảo đối 
Phương Liên thích độ thị giai liên 

Nghĩa là: 

Ý thú nãy sinh thành đối khéo 
Vuông tròn thích hợp được câu hay. 

Đó là nói một cách nôm na, còn trong các sách dạy về phép đối 
xưa, chúng ta thấy chép một số phép đối như sau: 1. Chính đối. 2. 
Đích đanh đối. 3. Đông loại đối. 4. DỊ loại đối. ã. Liên châu đối. 6. 
Song thanh đối. 7. Điệp vận đối. 8. Song nghĩ đối. 9. Liên cẩm đốt. 
10. Hồi văn đối. Tuy vậy, đó chỉ là quy cách để đối cho chỉnh, cho 
giòn, chọi chan chát; còn làm được đôi câu đối cho hay còn phải là cây 
bút sắc sáo, uyên bác, điêu luyện, có Lâm. Người ta kể rằng, Cử nhân 
Nguyễn Tử Mẫn, người Ninh Bình, làm Trị huyện ở Hiệp Hòa, Bắc 
Giang; có hai vợ đều mất, nhưng con trai, con gái ông đều đã có con 
trai. Ông làm đôi câu đốt: 

Vợ cá bợ hai không 0ở cả 


Con frdi con gởi có con frdl 


Đôi câu đế! này được lưu truyền và về sau có đị bản. Lai có 
chuyện rằng, con trưởng Tiến sĩ Bùi Ân Niên (Bùi Quế) là Bùi Thức, 
người Châu Câu, Hà Nam khi sắp đi thì Ñương mà đương có tang 
mẹ; mông một thắng mười trường Nam thi mà đến ngày mỏng năm 
tháng mười ông mới hết tang. Vậy là không được phép đi thì, Nhưng 
năm ấy có việc đại sự. triển đình hoãn thi đến ngày mười sáu tháng 
mươi: thẻ là ông được dự thị. Trước khì đi thì vài ngày lại cưới vd. 
Thì Hương năm Ấy lấy tắm mươi Cứ nhân, Bùi Thức đỗ thứ tám 
mươi, cuối bảng. Nhưng khoa thị ấy (1897), phủ Thống sứ cho đặc 
cách lấy thêm hai Cử nhân nữa là người của phủ này, bởi vậy ông 
Dùi được đứng trên hai người, thoát cảnh đội bàng), Lúc ăn mừng, 
Yên Đồ (Nguyễn Khuyến) có mừng đôi câu đố: 

Thánh thượng dùiệc làn tài, cổng tiền frì lai tan ngũ nhật, 
Khuê trung ng phú tiếu, lang quòn úp đặc by đu nhân. 
(Nhà vua ý thương tài, trường thì hoãn lại nãm ba bữa”: 
Cô cử cười vỡ bụnz, anh chàng đè được những bao người). 

Trong câu đế của Vên Độ, có nhiều câu hay tuyệt vời; ví như 
đôi câu đối chữ Hàn mừng đấm cưới: 

Oanh dễ phường ngữ nghênh hoa trướng, 
Nhan 032 loan nhị phất cm bình”. 

Nêu địch theo chữ Hân, đôi câu đối này có nghĩa là: 
Oanh bêu phượng hót chào trướng hou; 
Nhạn múa loan bay lay bình gấm. 

Nhưng cái tài của Yên Để là đôi câu đối chữ Hán này lại có thể 
đọc thành Nâm và nội dụng vẫn rất chỉ là mừng đám cưới: 

Bình gấu: nhdt phơ loan mó nhan; 


Trướng hoa nghiêng ngửa phượng đè oanh. 


° Ngrn xưa cđỉ thị, coi hông còn hơn đội bảng. 
ˆ Năm bà là mười lãm: ý nói kỳ thì hoãn lại 1ö ngày, 


“-đÖÕn câu đổi này thây có trong Nguyễn Khuyến, tác phẩm; Nxb hoa học xã hãi; Hà 
Nội; 1984; tr. 60a, Không thấy có ở mội số sách khác chép tha văn Nghvễn Khuyến. 
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Còn nhiều câu đối khác của Yên Đổ như câu đối mừng cô Tư 
Hồng, câu đối tặng hàng thịt, câu đối tặng sư móm; câu đối làm giúp 
vợ thợ nhuộm khóc chồng, vợ thợ rèn khóc chồng, vợ chú Khách 
không chồng,v.v... đầu làm hết sức tài tình, 

Đôi câu đốt Tú Xương làm tặng cô hàng cau dưới đây cũng là 
câu hay: 

Thiếp 0ì lòng trắng không thay hạt, 
Khách muốn xôi son phải mượn mẫu. 
Đôi câu đối của vua Đồng Khánh làm sau đây cũng nói lên được 
bối cảnh một thời và được truyền tụng: 
Võ tưởng tiều sâu duy hữu tửu, 
Văn thần thoái lỗ cánh uô thị. 
(Quan võ chỉ biết uống rượu giải buồn; 
Quan văn càng không làm nổi tha lui giặc). 

Trên nhiều phương diện, nhiều bối cảnh, nhiều giai tầng khác 
nhau, câu đối đều có thể tham gia bằng nghệ thuật của mình. Chữ 
nghĩa câu đối điêu luyện, nội dung miêu tả được nắm bắt một cách 
tình nhanh, góc nhìn sắc bén... Tuy vậy, câu đối không phải chỉ 
giành riêng cho lớp thượng lưu, câu đối cũng rất gần với dân gian. 
Theo nhiều chuyện kể lại, đ®: biệt là chuyện Trạng, việc đối đáp 
bằng câu đối thường là đối đáp miệng, không viết chữ hoặc không 
biết viết chữo NF?. vậy, câu &ði đã trở thành một trong những sinh 
hoạt văn hóa của nhân dân ta. Câu đối nước ta có đặc sắc riêng; dù là 
câu đối Hán hay câu đối Nôm; dù là câu rất ngắn hay câu rất dài; 
qua nội dung và nghệ thuật câu đối, chúng ta có thể tìm hiểu được 
nhiều vấn đề về lịch sử, văn học, ngôn ngữ... của đân tộc ta. 


Dưới sự lãnh đạo của Đăng và Chính phủ, tình hoa di sản văn 
hóa nước ta đang được tiếp tục phục hồi, với những góc độ khác 


(ác 6e, 


nhau, việc tìm hiểu và viết câu đối đang là yêu cầu của đông đảo bà 
con ta. Câu đối có câu đối chữ Hán, câu đối chữ Nôm và.câu đối chữ 
Quốc ngữ; trong bộ sách 5000 hoành phi, câu đôt Hán Nôm này, 
chúng tôi chỉ giới thiệu câu đối Hán Nôm. Mục đích là giúp thêm cho 
người muốn tìm hiểu hoặc viết câu đối cổ, có trong tay một số tư liệu 
thông dụng để tham khảo; ngoài ra, với học sinh, giáo viên, nhà 
nghiên cứu, người ham thích câu đối... bộ sách này cũng có thể là 
sách đọc thêm lúc cần thiết. 

Về hoành phi, chúng tôi chưa gặp ở sách nào có hoành phi 
bằng chữ Nôm, vì vậy chọn 3ã0 bức viết bằng chữ Hán; việc chép 
lại, phiên âm, không phải là việc khó; nhưng dịch hoành phi thì 
rất khó, chúng tôi cế gắng dịch ý, mục đích là giúp bà con biết 
được nghĩa của bức hoành ấy. 

Về câu đối chữ Hán, chúng tôi chọn hơn 4000 câu; ở mỗi câu 
có phần chữ Hán, phần phiên âm và phần dịch nghĩa. Ở phần chép 
chữ Hán, trừ trường hợp đặc biệt phải hiệu chỉnh, nói chung tôn 
trọng nguyên bán; phiên âm thì phiên đúng âm thông dụng. Dịch 
câu đối lại là việc hết sức khó; chúng tôi chọn phương án là câu 
nào dịch được như số chữ, âm điệu trong nguyên văn mà không 
măt nhiều ý thì cố gắng bám sát nguyên văn để dịch; câu nào khó 
dịch quá thì châm chước số chữ; với câu quá khó địch thì đành 
phải địch xuôi. Dù đã xoay trổ đủ cách, nhiều câu dịch xong vẫn 
băn khoăn, mất ngủ. Dịch câu đối quả là hình phạt, nợ vì duyên; 
nhưng địch câu đối (cũng như dịch thơ phú) mà câu nào, chữ nào 
cũng bỏ mặc thể cách cổ điển, đặc thù của thể loại này thì lại cảm 
thấy việc mình làm là tắc trách; mà thế, công việc cũng nhạt nhẽo, 
đối phó... Rồi lại nghĩ; viết đối dị, dịch đối nan... Bồi vậy, nếu bạn 
đọc xem qua phần chữ Hán, phần phiên âm; đến phản dịch mà 
mìim cười, vậy là người địch cũng coi như đã lập công chuộc tội 
được phần nào rỗi vậy. 

Về câu đất chữ Nôm, chúng tôi chọn hơn 400 câu. Câu đối 
chữ Nân:. © ¡¡ °$a có không ít, nhưng dạng chơi chữ như giai thoại 
Cô Điểm - Trạng Quỳnh hoặc như câu đối của Tú Xương, Yên Đổ 
thì nhiều; còn câu đối Nôm ở đình chùa đền miếu, nhà thờ... lại 
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hiếm; vì vậy, xem xét nhiều mặt về việc kết hợp một cách tương 
đối với yêu cầu của bộ sách này, chúng tôi châm chước tuyển với số 
lượng nói trên. Bởi số lượng câu đối Nôm tuyển không nhiều, vì 
vậy không chia theo chủ để một cách tỷ my; nhưng câu đếi Nôm 
không xếp lẫn vào câu đối chữ Hán, mà để riêng hẳn lên trên, tức 
phần II, ngay sau phần Hoành phi. Câu đối Nôm, tất nhiên không 
phải địch mà chỉ có việc chép chữ Nôm và viết lại bằng chữ Quốc 
ngữ. Khi biên soạn câu đối Nôm, việc khó khăn nhất là ä phần chữ 
Nôm. Chữ Nôm phổ thông', một chữ có thể viết theo hai ba cách; 
vậy trong một bộ sách, các chữ viết khác nhau lấy từ các nguồn 
khác nhau có nên chỉnh cho thống nhất không? Sau khi bàn bạc, ý 
kiến chung là với những chữ viết sai hãn quy cách thì chỉnh lại, 
còn nữa nên cố gắng giữ theo nguyên bản. Việc chế bản chữ Nôm 
để đưa ta; hiện nay, đây cũng là việc chúng tôi phải đầu tư nhiều 
tầm sức; nhưng đây là việc thuộc kỹ thuật chế bản, chúng tôi chỉ 
muốn nói thêm để bạn đọc thông cảm khi gặp một số chữ không 
như ý; và chăng nội dung bộ sách này cũng không phải chủ yếu ở 
phương diện viết chữ. 

Để giúp bạn đọc được thuận lợi hơn, phần câu đối chữ Hán, 
chúng tôi xếp theo 4 chủ đề; 4 chủ đề đó là: I. Câu đối Tết; II. Câu 
đối về phong cảnh; THỊ. Câu đối về học tập và tu dưỡng; IV. Câu đối 
mừng và viếng. Tất nhiên, việc xếp theo bốn chủ đề này vẫn là 
việc xếp ở bình diện rộng; nếu xếp tỷ my hơn, với chủ đề phong 
cảnh còn có thể chia làm phong cảnh núi sông, phong cảnh đình 
chùa đến miếu, phong cảnh thiên nhiên...; với chủ đề về mừng 
viếng có thể chia làm câu đối mừng, câu đối viếng; với câu đối 
mừng lại có thể chia làm câu đối mừng đám cưới, câu đối mừng 
thọ nhật, câu đối mừng nhà mới, câu đối mở cửa hàng...; với câu 
đấi viếng lại có thể chia làm câu đối viếng nam, câu đối viếng nữ, 
tuổi tác... Nói chung, nếu kỹ tính, các chủ để mà câu đối bao hàm 
có thể chia làm nhiều tầng lớp, đến mức rất hẹp. Nói thế để chúng 
ta càng biết thêm nội dung phong phú, đa đạng, sâu xa... của câu 
đối. Bởi vậy, việc xếp câu đối theo bến chủ đề lớn của bộ sách này 


! Ở đây, chúng tôi muốn phân biệt với chữ Nâm các đân tộc ít người, 


chỉ là việc xếp một cách tương đố); mục đích không ngoài gợi ý cho 
bà con về cách thức, về ý tưởng trong việc học hỏi để làm, để sử 
dụng câu đối khi cần thiết. 

Để giúp bạn đọc có thể tìm được các hoành phi câu đối một 
cách nhanh chóng, cuối sách có bảng Sách dẫn. 

Nhóm biên soạn bệ 5000 hoành phi, câu đối Hán Nôm này có 
các ông Trần Lê Sáng, Phạm Đức Duật, Phạm Kỳ Nam, Ngồ 
Vương Anh; ông Trần Lê Sáng được nhóm biên soạn ủy nhiệm làm 
Chủ biên; Ngò Vương Anh làm Thư ký; ông Nguyễn Tất Hòa ở 
Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin cùng Nhà sách Đông Tây và 
nhiều bề bạn thân thiết đã hết sức nhiệt tình giúp đõ. Qua nhiều 
Xuân thu, nhóm biên soạn đã cố gắng vượt nhiều khó khăn mà có 
lúc tưởng như không thể vượt qua được, kế cả việc khắc phục hoàn 
cảnh khó khăn của chính mình, tự vượt lên khả năng mình để làm 
việc... Nay bộ sách đã được hoàn thành, đóng góp của bộ sách này 
ra sao, điều đó còn phải chờ ý kiến của người đọc; song điều chúng 
tôi đám nói, đó là việc chúng tôi đã làm hết sức mình, đã làm với 
tỉnh thần chí thành, chí thiện vậy... 


Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm: 2005 


TRẤN LÊ SÁNG 
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Phần I 


HOÀNH PHI 


Cơ sở biên soạn 


# 8 2 # 
Tích thụ kưứm hoa. 
Cây xưa hoa nay. 


# 8 3 
Am. L1 nguyên. 
Uống nước nhớ nguồn. 
xi # Ấ 
Quang tiên thùy hậu. 
Làm sáng người trước, để phúc cho người sau. 
Tô củng tôn bôi. 
Tổ tiên gây dựng, con cháu bồi đắp. 
2£? % 
Bất khốc thần thương. 
Không khóc thần thương. 
lề 8 ‡ # 
Đức cập tử lý. 
Đức tới quê cũ. 
R #ø đ ‡ 
Lương sư khỏi mô. 
Thầy hay khuôn mẫu, 
W ở £ 2E 
Dị huấn tại nhĩ. 
Di huấn bên tai. 
Sỳ ÿL jM 
Tuy tử do sinh. 
Chết như còn sống. 


% 3% & ã 
Vạn cổ trường thanh. 
Muôn thuở còn xanh. 


#% t lễ ñ 
Danh uiên đc cao. 
Tiếng xa đức cao. 


 đ Êƒ ch 
Giá hạc quy tiên. 
Xe hạc về trời. 

% # T ở% 
Danh thùy thiên cổ. 
Tên lưu thiên cổ. 
3ÿ 4q — 1? 
Thanh bạch nhất thể. 
Mật đời thanh bạch. 


# 1 Í ở 
Mu nghì thiên cố. 
Mẫu ngh1 muôn thuở. 
số tị đổ /Ế 
Phẩm cao đức hậu. 
Phẩm cao đức dày. 
1ñ 1. 3 
Bách thế lưu phương. 
Tiếng thơm trăm đời. 
là fp ft Ÿ 
Thống ngưỡng nhạc tôn. 
Đau nhớ ông nhạc. 
Q # 3# # 
Đào ‡y 0uong xuân. 
Đào mận mong xuân. 


* 5% ä &% 
Quang mình lỗi lạc. 
Quang mình lỗi lạc. 

lộ Ñ # Ÿ 
Phúc thọ 0ô lượng. 

Phúc thọ khôn lường. 
Song thọ bô biên. 
Song thọ vô biên. 
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j4 do §# 
Phúc như Đông hai. 
Phúc như biển Đông. 

* #4 4 % 
Xuân thu bất lao. 

Năm tháng chẳng già. 
# l k # 
Huyên thủo trường xuân. 
Cây có mãi xuân. 

*# ĐT # 
Thọ diễn thiên thu. 
Tuổi thọ ngàn năm. 

đá HỆ $ ch 
Phúc hai thọ sơn. 

Phúc như biển, thọ như núi. 


xL®+?*#* 


Nhân thọ miên niên. 
Ngươi thọ lâu năm. 
#? đố HE 
Tùng hạc diên niên. 
Thọ như tùng hạc. 


# BỊ ‡2 1h 
Thọ đồng tùng bách. 
Thọ cùng tùng bách. 


Ä n”w KGỆ c3 
Nhân tâm tư phủ. 
Lòng người muốn giầu. 
+ # 4 X 
An cư lạc nghiệp. 
An cư lạc nghiệp. 

3 4 EỊ # 
Vạn dân đồng lạc. 
Muôn dân cùng vu. 


hh 3T #> 
Sơn hà tráng lệ. 
Non sông tráng lệ. 
& sẽ *% # 
Điểu ngữ hoa hương. 
Chìm hót hoa thơm. 
 & R + 
Quốc thái đân ơn. 
Nước thái đân yên. 
# ñ # ‡‡ 
Hưng uượng phát đạt. 
Hưng vượng phát đạt. 
BỊ @ R, 7ế 
Quốc phú dân cường. 
Nước giầu dân mạnh, 
j 2# # 1 
Kính lão đái ấu. 
Kính già yêu trẻ. 
% #. £ f 
Vựn tượng canh tân. 
Muôn về đổi mới. 
#Líc H # 
Phang hoò nhật lệ. 
Trời đẹp gió hoà. 
#4 Jj & ñữ 
Hoan độ xuân tiết. 
Mừng đóa tiết xuân. 
38sã äm 


HỆ khí doanh môn. 
Khí lành đây cửa. 
ø úp Ã 


Vạn thế sư biêu. 
Tiêu biểu cho đạo làm thầy của muôn đời. 
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8 #2 
Đạo quán cổ bửm. 
Đạo này đứng đầu xưa nay. 
‡È #® X 
Đức tham thiên địa. 
Đức này sáng cùng trời đất. 
®# Xx w%= 
Tập đạt thành. 
Thây là bậc tập đại thành. 
‡j ÂỊỢ % 
Phúc tư uăn. 
Làm tốt đẹp nền tư văn. 


#4 4ẲH Ä 
Cổ kim nhật nguyệt. 
Đạo lý của Khổng Tử vĩnh hằng như ánh sáng của 
mặt trơi mặt trăng xưa nay. 
3J 3# lŠ % 
Hà hải tiêu dị, 
Thầy ra đời đánh dấu sự thay đối lớn lao như sông biển. 
j 3+ §8 
Vạn chủ tượng. 
Tượng vạn chủ. 
R8®*#*z 
Bối diệp truyền phương. 
Lá bối hương truyền. 
ÂN, 


Hoà tha bình. 
Haà lại bình. 


BH 2 !{ K 
Liên phương tục điệm. 
Thơm Ìâu sáng mãi. 
# MU, 2F 
Tích dận tô. 

Cho nối phúc. 


ð& §£ W# Ã 
Trạm lộ phong tương. 
Sương nặng được mùa. 
ñ đồ 
Chân lnh 0ị, 
Đúng ngôi thiêng. 
Ä ®# 1# # 
Chân tế tôt linh. 
Đúng quản tối lĩnh. 
é # tH l 
Từ uân biến phú. 
Máy lành che khắp. 
‡R 3 ®% Ä 
Căn thâm dhiệp mậu. 
Sâu rễ tốt lá. 

% #\ sệ 
Đai: tai khôn hạp. 
Lớn thay khôn đóng. 
(Triết thuyết cô: TYời mở uào giờ Tý. Đất khép nào giờ Sửu). 
‡È ị 3$ 
Tình sơn hải. 
Cùng non biển. 
ft # 3 Ất 
Y chính trang nghiêm. 
Giữ đúng trang nghiêm. 
"`: 
Giang sơn hữu chủ. 
Giang sơn có chủ. 

BỊ ‡ễ tá 
Minh đức uiễn. 
Đức sáng xa. 
th ⁄ 1ý Tñ 
Phật Pháp Tăng Bdo. 
Phật Pháp Tăng Bảo. 
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`. 
Lai da Uiên. 
Đến từ xa. 
+ á 

Nhân oi bảo. 

Nhân là quý. 


tt lệ 


Đức duy hình. 
Đức chỉ thơm. 
# M # w 
Kỳ gian danh thế: 
Trong khoang danh thế. 


*# # hhx 
Cách hổ bính uăn. 
Da hồ rực vẫn. 
‡h #4 # 3 
Phùng gia huôân tướng. 
Tướng công huân họ Phùng. 
Đức thủy phát. 
Đức mới phát. 
J 4 3 
Hà hiườui nguyên. 
Sông có nguẫn. 
XU. 
Thiên thánh giáng trắn. 
Thiên thánh giáng trần. 
+ j4 2 
Ngủ lĩnh hoa khai. 
Hoa nở Ngũ lĩnh. 
SN... 
Dụng phu ngu phúc. 
Bế thí ngũ phúc. 
(Phú quy thọ khang nnh). 


ý Ÿ ấ 
Dương hồ như tại. 
Co1 như còn đó. 
= # Xứ 
Tam giớt đại Sư. 
Đại sư tam giới. 
(Dục giới, sắc giới, uô sắc giới). 
1, #4 4h #® 
Uyên nhiên tiên giới. 
Như trên cõi tiên. 

Ủb 1L 3 # 
Phật hóa hữu duyên. 
Phật hóa có duyên. 
ĐÈ Tá ‡ 

Hồng phúc tự. 
Chùa Hồng phúc. 

% lƒ k †?tU 
ai su tại tự. 

Đại sư ở tế tự. 

Ã ®# ?L + 
Thiên bdo cửu như. 
Trơi giữ cửu Như. 
(Chức Chín chữ Như trong Kinh Thủ). 
X*è # 
Thiên địa hợp đức. 
Trơi đất hợp đức. 

*  #⁄ 
Phổ từ quang chiếu. 
Phố từ sáng chiếu. 
‡Ê #, lá 18 
Tường quang uiễn chiếu. 
Ảnh sáng lành chiếu xa. 
Phổ đức từ quang. 
Đem đức phổ biến, làm sáng lòng từ. 
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Km hiên bao tòa. 
Tòa sen vàng quý. 
É * 
Từ quang phổ độ. 
Ảnh sáng từ phổ độ. 
X ñế # #ñ 
Thiên long hiến thụy. 
Rồng hiến điểm lành. 
2 ØỊ 3X 
Hộ trunh châu. 
Minh châu hộ vệ. 
t @ 3‡ + 
Đức hợp Khôn sinh. 
Đức hợp Khôn sinh. 
Quang ư tiên. 
Sáng ở trước. 
# -‹2* 
Thùy ư hậu. 
Rủ đến sau. 


CC 


Đức ky thịnh. 
Đức ây thịnh. 


_ 8 8 : 

Ủy túc phang 0uân. 
GIó mây oa1 nghiêm. 
#, i B ÿ 
Vạn đc biên chương. 
Vạn đức sáng đầy. 
= 3 *#*ñ 


Tam hữu tế tự. 
Tế tư tam hữu 


IÈ ÿji #ã # 
Trần triêu hiển thúnh. 
Hiển thánh triều Trần. 

w Ñ. £ đ 

Tứ ân tổng báo. 

Bấn ân đều báo. 


1 1 tt ØÑ 
Dương đức biển uũ. 
Nêu đức lập uy vũ. 

&Š ñ #Ÿ# jø 

Vĩ Hách Việt tổ. 

Là tổ Bách Việt. 

i2 Jk lí tả 
Quất lâm thực đức. 
Quất lâm trồng đức. 

Từ uân biến. 
Mây từ khắp chốn. 
KR JL %, 

Hiển bỳ ::ang. 

Tỏ rõ ánh sáng. 

xà ^— }§ 

Hàm tam cực. 
Chứa ba cực. 

(Trời, đất, người). 

ý +# + 
Dương hỳ thượng. 
Mênh mông ở trên. 

ñ i& TP? # 

Long đức trung chính. 
Long đức ngay thẳng. 


# # ⁄ # 
Khánh uân ngưng cái. 
Mây tốt ngưng che. 
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# #4 ñ 
Chí giáo chân như. 
Chí giáo chân như. 


+ & 8 %X 
Nhái: từ quảng đại. 
Nhân từ quảng đại. 


Tuệ quang chiếu. 
Minh mãn chiếu sáng. 
ậUjñ X 
Khí cao tình hán. 
Khí cao ngần hán. 

—  FỤ + 
Nhất niệm túc Như lai. 
Một nềm tin tức Như Ìa1. 
Ä8 3+ ¡# 

Siêu sinh tịnh độ. 
Siêu sinh tịnh độ, 

+ #Ÿ# # £& # 
Thượng đàng luy gia phong. 
Nhiều lần gia phong Thượng đẳng 
£ đj 7E # 
Sùng từ uĩnh điển. 
Đền tôn nghiêm giữ phép. 
* ?Øt k Ÿ 
- Ngọc chúc thái bình. 
Ngọc chúc thái bình. 
ĐÈ lễ Ố # 
Húách trạc quyết linh. 
Linh thiêng chói lọt. 
Đb H 3ý #£ 
Phật nhật tăng huy. 
Trơi, Phật tăng sáng. 


TYH, 


%X # ứ#x%⁄ 8 
Tháu cực nguyên hhí. 
Nguyên khí thái cực. 

#? %4 2? 

Thân bưu thần. 

Thần của thần. 

3# Z  a¬ # 

Vọng ch: như uân. 
Ngống đấy nhà mây. 


ÄÈ ‡£. % # 
Thanh chấn ba hỏi. 
Tiếng dạy biển sóng. 

+ # # 
Từ nhân trai bhiết. 
Nhân từ trình khiết. 


Đồng uân giá 0ũ. 
Đạp mây cươi mưa. 
_# % ừứ ¡h 

Vạn cổ giu.:Ø sơn. 

Non sông muôn thuỏ, 
8 j 3+ £ 
Luên tog sinh hương. 
Toà sen sinh hương. 
Z 1£ P] 
Phương tiện môn. 
Cửa phương tiện. 
‡?UỌ đổ Ks 
Thần cách tư. 

Nghĩ theo phong cách thần. 
§$ #+ 8# #3 
Phụng tiên t hiểu. 
Phụng dưỡng trước nghĩ hiếu. 
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St 3X li X 
Hộ phúp long thiên. 
Long thiên hộ pháp. 

Š # ¡t8 M 

My đức di phong. 
Đức tốt nếp còn. 
xX #& X #& 

Đại từ đại bị. 
Đại từ đại bi. 

Tuệ quang uiễn chiếu. 
Trí huệ sáng chiếu xa. 
Trạc trạc quyết linh. 
Linh thiâng Hmg lẫy. 
# #w #® 
Chính thống thủy. 
Sông chính thống. 
È %£ 3 ã 
Tịnh thụ kỳ phúc. 
Cùng nhận được phúc. 
*® tứ x # 


Vạn cổ anh linh. 
Anh lình muôn thuở. 


*# Án 

Thiện từ tâm. 
Lòng từ thiện. 
‡*  ®% | 


Thần công mạc trắc. 


Thần công khôn lường. 


š ®% Ø # 
Thánh trí xảo công. 
Khéo công trí thánh. 


dị Xl 3£ # 
Hách trạc thanh hình. 
Töếng thiêng lừng lẫy. 
`... 
Từ hàng phổ tế. 
Thuyền từ cứu giúp. 
JÀ ®%X #? 4 
Thông thái trì âm. 

Đau mất trì Âm. 

3 7# # A 
Giáo hối mình tâm. 

Lời dạy ghi lòng. 

# 3§ #' 
Nam g!ao học tổ. 
Học tổ Nam Gi1ao. 

#{ \ 1+ #l 
Triệu Việt Vương từ. 
Đền vua Triệu Việt Vương. 
ŸïÑ il 3 
Thanh Liên tự. 
Chùa Thanh Liên. 
J4 4 7 4t 
Tùng thư giáo tử tôn 
Gìữ sách dạy eon cháu 
*% ‡* @ # 
Ngọc chấn kim thanh 
Ngọc dội tiếng vàng 
)à 3» 3 8 
Man đường cát khánh 
Đầy nhà lành vui 
Ñ| NỆ %' "¿ 
Kiếm đảm cầm tâm 
Gan kiếm lòng đàn 


5OO HOÀNH DHI CÂU ĐỐI HÁN NÒM 


Ằ& ?h h 3ƒ 
Vân ngoạt sơn hàn, 
Núi sông ngoài mây 
sa. 
Đức hậu lưu quang 
Dày đức sáng dài 
Thanh Uôn D0ọng trọng 
Mây xanh vọng trọng 
j T F3 
Thông buôn môn 
Cửa mây thông 
Thính uù hiện 
Hiên nghe mưa 
l â 
My hương lâu 


Lẫu con gái 


LẠC: 


Phúc quở 
Quá phúc 
Š #4 3# 
Vạn gia sinh Phật 


Phật sống của muôn nhà 
(Chùa Ô. Quách, Miền Nam) 


# iä & 
Thánh điức uô cương 
Đức thánh vô bờ 
& Ñ 8L đế 
Lãng thanh phong điềm 
Sóng xanh gió lặng 
3» Z“ & + 
Công bất Vụ hạ 
Công không dưới vua Vũ 


Hax„# LÉ: 


M x #% 

Duyệt thị đường 
Nhà diễn xuất 
(Thành Nội, Huế) 

+ & š* # 
Chúa xứ thúnh miễu 
Thánh miếu Chúa xứ 

(Núi Sam, Châu Đốc, An Giang) 

# H} lí 

Nhạc giáng tình anh 
Thái sơn giáng tình anh 
(Đền Và - Hà Túy) 
Sinh nhị 0i anh 
Sông là tinh anh 
(Đần Và - Hà Táy) 


tì X ®# im 
Nam thiên Thánh Tổ 
Thánh Tổ trời Nam 
(Đền Và - Hà Tay) 
“ho 3# 2m 
Na Việt triệu Tổ 
Vị Tổ đầu tiên nước Nam Việt 
(Đền Hùng - Phú Thọ) 


Jb + # 
Hùng Vương lăng 
Lãng vua Hùng 
(Đền Hùng - Phú Thọ) 
mm th # 
Cao sơn cảnh hành 
Núi cao đạo lón 
(Đền Hùng - Phú Thọ) 

* # 1 
Triệu cơ uương (ích 
Di tích đức vua đầu tiên 
(Đền Hùng - Phú Tho) 
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# ?ú 3# E 
Quyết sơ sinh dân” 
Lấy dân sình ra đầu tiên 
(Đền Hùng - Phú Thọ) 

+ 4# 1? 2 
Tử tôn bảo chỉ 
Con cháu giữ lấy 
(Đền Tùng - Phú Tho) 

⁄gt: + 7⁄4 /Éð8 
Hùng Vương Tổ miêu 
Miếu tổ Hùng Vương 
(Đên Hùng - Phú Thọ) 
thị 7k 4 + 
Sơn thủy him ngọc 
Vàng ngọc núi sông 
(Đền Hùng - Phú Thọ) 
h›h Ñ %X # 
Sơn đ? thiên tê 
Núi cao bằng trời 
(Đền Và - Hà Tây) 
W. X lh 3È = 
Dư thiên địa chỉ tam 
Là ba cùng trời đất 


ð db # # 
Vạn cổ anh linh 
Anh lình muôn thuở 
lÑ j: v24 1Š 
Thông tắt dĩ đảo _. 
Cầu đảo tất hanh thông 
(Chùa Dương Thưnh - Thúi Bình) 


* 3 ^ Rị 
Xuân mãn nhân gian 
Xuân khắp trong dân 


111 Ay nguyên chữ ở câu đầu bài Sinh đân, Đại Nhã, Kinh Thị. 


Hex.£ ¿6 


ĐÈ} 8 3# 
Hoan bhúnh phong thu 
Vu1 chúc được mùa 
(Nâng dân) 


_#®® #, #t j## 
Thưa phong phú lăng 
Cươ gió lướt sóng - 
(Tùi sông nước) 
#2 K. í 18 
lì phong dịch tục 
Đối nếp đổi tục 
(Văn hóa) 
TA... 
Hà phong hoán uù 
o1 gió gọi mưa 
(Khí tượng) 


to Ä. Xx 3Ä 
Như kiên đại tân 
Như gặp khách quý 
(Cổng làng) 
+ \t? + 
Nữ trung Uuương 
Vua trong nữ giới 
(Miếu thờ Công chúa Lê Ngọc Hân) 
_ 1 ..x: 
Xế uãng khai lai 
Kế thừa xưa, mở ra tương lai 
3 # + # 

Tân chí như quy 
Khách đến như về nhà 
(Cổng làng) 

it? 1 #£ 
Cần kiệm trì gia 
Cân kiệm giữ nhà 
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lì #R 1 Hú 
Thành hương hỗ trợ 
Thành phố quê hương giúp nhau 
(Cổng làng) 


È tt Đk # 
Xuân thôi đào lý 
Xuân dục đào mận nở 
(T0) 


& f# š ®%& 
Như được diễn phi 
Cá nhấy diều lên 
-_ (Dán ủ cửa hàng gần hồ lớn) 


3#. K, E £& 
Xuân phong túy ngã 
G1ó xuân say ta 
Nhậm trọng đạo uiên 
Gánh nặng đường xa 
(Cổng lòng) 


# 1# # M# 
Đăng phong lãm thẳng 
Lên đỉnh cao ngắm thắng cảnh 
(Cổng làng) 


%4 ⁄ 14 # 
Đại địa tự cấm 
Đất rộng tựa gấm 
(Nông trường) 

3 # 8® E 
Sinh ý hưng long 
Làm ăn thịnh vượng 


%* % § & 

Đại băng triển dực 

Đại bằng tung cánh 
(Mừng thi đỗ) 


1, 4# 1Š &r 
Xá tử yên hông 

Tía đẹp hồng tươi 
(Dán ở ký te xú nữ) 

# #4 Í #r 

Vụn tử thiên hồng 
Muôn tía ngàn hồng 
# $ ⁄£ # 

Học bởi phiểm chu 

Thuyền bơi trong biển học 


l # — 1 
Vạn chúng nhất tâm. 
Muôn người một lòng 


š TÔ it? — 


Vạn chúng như nhất 
Muôn người nhự một 


M # ?m 
Khai nguyên tiết lưu 
Mở nguần, tiết kiệm nước chảy 
& A É? + 


Vị nhân sư biểu 
Bậc thầy của người 
% Z4 ®# ủ 
Anh hùng bối xuất 

Anh hùng đời đời đều có 
# † # 
Phan Bình chương từ 


Nhà thờ quan Bình chương họ Phan 
(Thờ cụ Phan Huy Chú, Quấc Oai, Hà Ty) 
rïn MỊ ø Š 
Lưỡng quốc Thượng thư 
Thượng thư ha1 nước 
(Thờ cụ Nguyễn Sư Mạnh, Hà Ty) 


ø2 | 5OOO HOÀNH DHI CÂU FXỐI HÁN NÒM 


*t # 3# 
Lai giá thiện 
Người đến thiện chí 
(Cổng làng) 


%3 4 d 

Lai giả uiễn 
Người đến là bạn ở xa” 

(Cổng làng) 

#3 2# P1 
Uóc Lê môn 

Cổng làng Ước Lễ 

(Cổng làng) 


34 X 
Quan miện 
Mũ miện 
(Cổng làng, chữ đề từ trong làng đi ra) 
jÑ Íƒ7 l\š 
Trực hành đạo 
_ "Thực hiện đạo một cách thẳng thắn 
(Cổng làng Phùng Xá, Hà Tây) 


th 3 ¡8 
Xuất nhộp hanh thông 
Ra vào thông thoáng 
(Cổng làng Linh Dương, Hà Tây) 
# ®œ X #8 
Đăng cao lãm thẳng 
Liên cao ngắm cảnh đẹp 
(Công đình làng Chàng, Thái Bình) 


1$ @œ #4 KỆ 


Mai trdn hương phong 
Mai nở gió thơm 


(1) Lấy điển từ thiên Học nhị, sách Luận ngữ: “Hữu bằng tự viễn phương lai, bất 
điệc lạc hổ!”; nghĩa là: Có bạn từ nơi xa đến, chăng cũng vui sao! 


m: 


Hệ 
Nỹ 
sà 


Vân bộ biêu 
Câu Vân bộ 
(Vân bộ: Đì trên mây) 

lý X Ÿï 
Thông thiên nhai 
Đương Thông trời 
M.# ở 
Phượng Vù hồ 
Hồ Phượng Vũ 


(Hỗ Chùn phượng múa) 
HÀ 27 


Nghiêm nhược tư 
Ngh:êm trang suy nghĩ. 


R # 

Tùòy duyên 

Tùy duyên, 
+ †tÓ 24 14 F 
Mỹ Hí x: Công tử môn 
Cửa đền Mỹ Hóa Công 

8 Ã 1 # 
Cựu Xuân Dương đình 
Đình xã Cựu Xuân Dương 


® „ # 
Tế tất trai 
Tế lễ chay tịnh 


ñE, đề 


Long pht 
Rồng bay 
lÑ_ # 
Phương 0u 
Phượng múa 
tl£Ệ 3% +3 
Trần thánh từ 
Đền đức thánh Trần 


5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


J⁄⁄ ¡+! R§ 
Diên Hồng điện 
Điện Diên Hồng 
+% 1E @ 2? 
Ngọc tổ kim thần 
Tổ ngọc thần vàng 
l BH R 
Hộ quốc tí dân 
Giúp nước cứu dân 
W_ È #4 ñĩ 
Chiêm chỉ tại tiền 
-Ngưỡng mộ như ở trước mặt 
‡o ñO ‡# +L 
Như tạt kỳ thượng 
Thánh như ỏ trên 
È #4 k #ấ# 
Họo khí trường thùy 
Anh khí để mãi 
ã !# z5 ®% 
Ly hàng Nguyên khấu 
Uy hàng giặc Nguyên 
Ä vo SỐ ?3 
Thân Phẩm linh từ 
Đền thiêng Thân Phẩm 
LI SN, 
Công cát Nam bang 
Công lao trùm nước Nam 
; ấL k 7 
Hạo khí trường tồn 
Anh khí chính đại còn mãi 


‡* FI ð š 
Đông A hiển thánh 
Triều Trần hiển thánh 


+ # irế 
Anh thanh như tại 
Tiếng đẹp như còn 
` J8 #2 
Hoang tế thương sinh 
Rộng lòng cứu giúp dân sinh 
RE ¡TL #3 71 
Đăng giang trung liệt 
Trung thần tiết hệt sông Bạch Đăng. 
l8 dL # 
Dược nh uy hình 
Oai hình núi Dược 
lJ 1k 1+1 ?#J Fị 
Thụy Thi ương tW môn, 
Cửa đền Thụy Thái vương 
È ÃÄ 8 # 
Trung nghĩa 1y lnh 
Trung nghĩa *y nghiềm thiêng bêng 
L  ị 
Phúc Thành tự 
Chùa Phúc Thành 
`. 
Luân thường 
Phép tắc chính thường 
Thường lạc ngã tính 
Luôn vui về thì lòng ta trong sạch 
l4 
[lo Sg ¬ 
Từ bị 
Từ bị 
Ñ 
Trí tuệ 
Trí tuệ 
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JU 4 lL (ở 
lqi ƒ tt vn tÌ*g 
Hảo đạn» ăn đc cát Phát 


19 dụ + 
( C01 ( ĐỀN tt tT FTh 


( ong taìn thai]: -[tiït 1n min 


| it cướn tha đàm 


EJtc Phi giác nạo 


„ % jf + di 
Ì*lrư Cua! cĩnh 
tl_ccó +, Ta cm pc m hịn, 
Đình Phan Ca 
tua hạ ng Add Tím - TUUÌN - niên hiểu Tình đán: 
H7 / ®% 
É AC do y o9 g 
k0? HƒVÉE Y (001111) 
tRằng, Pa #fÖovt†t fteh rưa tr tru hịu! 
NMit trời mát traing nhi theo ình sàng 
LŸ hi farm, s19 t2 lì man ĐA Đa: la 191% 
lì JJ 3 
{&  Á ! :; 8 4t dự 
Xơm ha tnh ta 
cứ dc trai tai tri free ft 
Ni sống xiêu the 


Tham frt%, mari th lì, rẻph hiệu lao Đại T11A. 
áp ỨU + Hị 
Crrt Thrng Liưưng phú 
Vương phủ Ca Hfững 
Á i1 0 # 
Tuy nga 1 Ù0:? (tì 
Thuận tlieo c;inH ngõ an vú 
km # 
l)it2ng cử th 


Vtfđftmnfi s9 Ï:: ! chị rkhi 


K 3⁄4 
Long Phúc tự 
Chùa Long Phúc 
Àà 1ầ. # 4 #L 
Niệm Phật đường hương lưu 
Nhà niệm Phật như đồng chấy thơm hương 


8 8 Š # 
Từ bị hì xử 
Từ bị vui cho 
lọ #UC 7 
#8 — + » HE ^ *# ÝŸ *& # R 
Phật giáo hương lưu 
(Phật lịch. nhị thiên ng bách bát niên Gưiíp Thìn hà nguyệt) 

Giáo lý của Phật như dòng chấy thơm hương 
(Tháng Sen năm Giáp Thìn, Phật lịch năm 2508) 


1 là #t?© 
Công đức trang nghiêm 
Công đức nghiêm trang 


"-..‹ 
Chân như thị 
Chân thực như lẽ phải 


MÃ 1t 
Thuận Hóa tự 
Chùa Thuận Hóa 
À # 
Thanh tịnh 
Trong sạch 
#† lế 
Trang nghiêm 
Trang trọng nghiêm túc 


H ẦÄ & 
3 & ®#& +* # # 4* 
` Nhật nguyệt nô tâm 
(Khúi Định, Quý Hợi niên, quý đồng) 
Ngày tháng vô lo 
(Tháng 12, năm Quy Hợi (1923) niên hiệu Khai Định) 
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3E ấL 
Chính khí 
Chính khí 


È Š + H"Ị 
Trung nghĩa chỉ tắc 
Phép tắc của lòng trung nghĩa 


Ả_"N-...: 
x" #& T + Ý Ä ä¿ H 
Hiên thánh linh 
(Thành Thái, Định Mùi quí hạ cát nhát) 
Hiển hiện sự linh thiêng của bậc thánh 
(Ngày lành tháng 6, năm Định Mùi, miên hiệu Thành Thái (1907)) 


$2. 3P E ất 
# 5 # ả š ở đg 
Càn hhôn chính hkhí 
(Tón Dộu niên, mạnh vuân cát nhật) 
Chính khí của trời đất 
(Ngùy lành tháng giêng năm Tôn Dậu - 1921) 


%# l§ E 
Cư quảng cư 
Ở nơi đất rộng rãi 
ẤN HỆ 23 
8] { #& œ& 
Đề Quan Công từ 
(Tự Đức, Canh Tất) 
Đề ä đền Quan Công 
(Năm Canh Tuất, niên hiệu Tự Đúc (1850)) 
# BỊ 2 #83 
*woốổ8 1£ k 4 § ở hH 
Nghr Quốc Công từ 
(Sắc tứ - Bảo Đại mạnh. hạ cát nhật) 
Đền thờ Nghi Quốc Công 
(Sắc uua ban - ngày lành, thủng tu, niên hiệu Bảo Đại) 


lÈ # 2 
Kiến Tường công phủ 
Phủ Kiến Tường Công 


tạ 


kh Á. Ÿ 
MH 1 PB # T +3 #⁄Èơ R š H 2 1# Xx + # *# 4 
Phục Tuệ tự 
(Sắc tứ - Đồng Khánh, Định Hợi cửu nguyệt cát nhật cáo. 
Bao Đại thập ngũ miên đông) 
Chùa Phúc Tuệ 
“Sắc nua ban - ngày lành, tháng 9, năm Định Hợi niên liệu Đông Khánh - 18, 
mừa đông năm thứ 15, niên hiệu Bảo Đại - 1940) 
TT... 
tt: 4k  — P — R Èš HH 3 
Tuy Ly Quận công tứ 
(Bao Đại nhị niên, nhị nguyệt, cát nhật tạo) 
Đền thờ Quận công Tuy Lý 
(Ngày lành thang 2, năm thứ 2, niên hiệu Bảo Đại (1927) tạo đựng) 

+ P] # 
Chu Môn từ 
Đền Chu Môn 

là 34 # 

Dị nhiên đường 

Nhà thánh thơi 

(Vườn Ngự uyên, Hue) 


Vĩnh phương hiện 


Hiền đón hương 
(Vườn Ngự uyên, Huê) 
4? #  # 
Cẩm xuân đường 
Nhà đón xuân 
(Vườn Ngự uyễn, Huâ) 


â # Èf 
Hàn xuân hiện 
Hiên gửi xuân 
(Vườn Ngự uyên, Huô) 
_ 
Trích thúy sơn 
Núi Trích thúy 
(Vườn Ngự uyến, Huê) 


2ø | 5OOO HOÀNH DHI CẬU [XÔI HÁN NÔM 


{+ đt A % 
Nhân thanh bát biêu 
Tiếng nhân tám hướng 
(Vườn Ngự uyến, Huẻ) 


ki 
Thai bình lâu 
Lầu Thái bình 

(Vườn Ngự uyên, Huê) 


+4) @ 
Lương đình điểu ngư 
Đình mắt câu cá 
(Vườn Ngự uyến, Huê) 
ft LÔ ÐM 
Trưừng quang tạ 
Nhà mát Trừng quang 
(Vườn Ngự uyên, Hue) 


+ ¡ä #m 
Chính thanh hòa 
Chính đại trong sáng hòa nhã 


† #t' z E #4 
Trung hưng công thần từ 
Đần thờ công thần Trung hưng 
(Nhà thờ Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất) 


JL d 9 Z4 
Bác Nam huân liệt 
Nòi tiếng Bắc Nam 
(Nhà thờ Phùng Khác Khoan, Thạch Thất) 


#Ệ HỆ ÿ + 
Trâm anh địch thế 
Đơn đời dòng đõi trâm anh 

(Từ đường thờ Nguyên TM ở xa Phương Đề, huyện Trực Ninh, Nam Định) 

%4 #‡ 1È # 

Ÿ bát truyền gia 
Nêp nhà nối đời theo đạo Phải 

Tư dường thờ Nguyên TÀI ở xà Phương Đe, huyện Trực Ninh, Nam Định! 


Phong huy 0ạn tự 
Phong tục, đạo đức tết được phát huy, muôn đơi được tôn thù 
(12h Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Tây) 


j #8 BỊ *% 
Thương Hành Chu Tể 
Đức lớn như quan A Hành nhà Thương, quan Tể Phụ nhà Chu 
(Đình Chương Dương, huyện Thườn”' Tím, Nà Tây) 
Ð% s% jr ¿h 
Vạn cổ giang sơn 
Núi sông muôn đời bền vững 
(1)inh Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Tây) 
h 7L 3# $ 
Sơn hà tịnh thọ 
Sông núi cùng tồn tại mãi mãi 
(Cửu chùa Long Vân, Hà Ty) 
tu BỊ ý 
Nam quốc tôn sư 
Bậc thầy tôn kính nước Nam 
(Nhà thù Phùng Khắc Khoan) 
Mu 3X, 
Lưu Quang điện 
Điện Lưu Quang 
(Điện thờ Chu Vàn An ở†hôn Vĩnh. Lộc, xa Văn An, Chí Linh, Hải Dương) 
Chu Công tư 
Đền thờ Chu Công 
(Đền thờ Chu Văn An ở thôn Kiệt Đặc, xa Văn An, Chí Lính, Hải Dương) 
“ BH f§ # 
Nam quôc Nho tôn 
Bậc Nho tôn nước Nam 
(Đền thờ Chu Văn An ở thôn Kiệt Đặc, xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương) 
xi. 
Thành tất ứng 
Lòng thành tất cảm ứng 


72. 5OOO IOANH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


x, # + 
#2 %x — + *# &# 1 2+ ñ 
Quang thái sinh | 
(Bỏo Đqš nhị thập niên mạnh hạ ch! nguyệt) 
Vẻ aáng sinh ra 
(Bdo Đại năm thứ 20 tháng đầu mùa hạ) 
ĐẤU HH 
Thụy khí lâm 
Khí lành tụ lại 


+ { +& # 
Khôn đức trường thùy 
Đức quẻ Khôn rủ mãi 

š ?$ l # 

Vạn đức utên chương 
Van đức vẹn tròn rực rở 

+®% Ñ] # 2 
Ngọc giản h¿u phương 
Giản ngọc tuôn thơm 

>» 32w x 

Tập thế đạo 

Đứng vững làm thế đạo 
8 3 7 # 
Từ uân hữu thái 

-- Mây từ đẹp vẻ 

ý, M 1% 5 
Quỳnh khuyết châu cung 
Cung khuyết châu ngọc 


x% TT l đã 
Quang thiên uạn đức 
Đức sắng muôn vàn 
*® # Ã Z 
Trung thanh nghĩa liệt 
Trung thành, danh tiếng, nghĩa liệt 


ñ & % 
Nguyệt dung quang 
Mặt trang toa sáng 


t #‡k ÄH 
Điệu thủ nguyệt 
Trăng chiếu diệu huyền 


W ZjJ] #N ƒ# 
Taáyv To hiền tích 
LHển tích Tây Hồ 

(Phu Táy TH, Hà Nội) 


J, 3 lì Ã 
Vạam tật đông xuân 
Muôn vật đều xuân 


Ẽ ấy ñỊ 


+. 6c PP 7 4 
TYruv niệm tiền nhân 
(Khat Dịnh Giáp Ty đóng) 
Nhớ mãi ngươi xưa 
(Wfùa đông năm Khai Đọth Giáp TY) 


Ñ Í 4: 

Mai bÙii Dã ®R 
Thường lục nựa tình 
(]loàng triều Thành Thái) 
Thương vui vì ta trong sạch 
(Triều tua Thành Thúi) 

1M I 2Ù TX 
Mặc bán thần cở 
Lạng lẻ vận hành máy thần 
# NỊ Ú # 
Da tấm đệ nhất 
Đứng đầu là lắng nghe 


+» *ìn 
Ph¬ 41 4 


Chiếm cáu khié! 
Thấm đậm sự thanh khiêi 


¬x" ® . "5 
Nhập tợụn nhân gia 
Vào tới vạn nhà 
H # *⁄4 8 
Cụ hương tùng thọ 
Hưởng thọ như cây tùng 
 £ XS Š 
Thanh đức nan canh 
Đức thánh khó gọi tên 
° 4 1 + 
Trung hiểu léuyễn gia 
Irung hiếu gia truyền 
... 
Mạc lượng trắc 
Không sao lương được 


ko lý Ƒ9 
Chúng điệu môn 
Cửa vào cõi huyền điệu 
> 1% 24 1 
Lắp công ba! hú 


La) công còn mãi 


2 bị ẤUÓ 1 
Hoằng khai giao tập 
Mở rộng dạy và học 


Thư bất cong 
Nhớ mãi không quên 
ñn Jk nÀ 
ft 1k 1 # B8 j1 ®% Hư 
Tiết nghĩa thành song 
(Báo Đại Đình Sửu hạ Tuần Phiên bái tiến) 
Tiêt nghĩa thành đôi 
(Nen Báo Đại Định Sửu, mùa hạ, Tuân Phiên bại Hiện) 


Van cổ anh phong 
Gió lành vạn thuð 
Z iã 14 BỊ 

Vạn phúc du đồng 
Vạn phúc cùng tới 


CA... 


Thiện tôi lạc 


Lòng lành thì rất vun 


N..AS v - + 
†K ¡!Í 35 tế 
Căn thám nguyên uiên 
Xa nguồn sâu rê 


ä. X 1E # 
##@ 1 Œ + #X 
Phối thiên bỳ trụạch 
(Khởi Định Kỷ Mùi thu) 
Cn trạch lớn sánh với trời 
(Mùa thu năm Khải Định Kỷ Mù) 
+ +#‡ * 
? Ää # 
Bản hồ tổ 
(Giáp Tuất xuân) 
Gốc từ cụ tổ 
(Mùa xuân năm Giáp Tuất) 


li 6 tt 
Tích thiện dự hương 
Tích thiện, phúc lộc có thừa 
Hñũ X l & 
Tự thiên giáng khang 
Trơi giáng an khang 
CA... 
Thiện đồng quy 
Việc thiện cùng quy về đây 


5OOO HOÀNH ĐH( CÂU ĐỔI HN XÒM 


* Ã lễ # 
Trung nghĩa chiêu chương 
Lòng trung nghĩa sáng rực 

l Ất 6 MÃ 

Từ hàng phố độ 
Bè từ chở khắp 
W, #È mã 1 
Vạn lộc phú cường 
Giàu mạnh muôn lộc 
X ‡h 2 Í§ 
Thiên địa hợp đức 
Trời đất. hợp đức 

Í 1T T7 % 

Đức hạnh thiên cổ 

Đức hạnh thiên cổ 


§t PP út 
Trí Khôn tai 
Đức mẹ cao vơi 
Ân quang 0ĩnh tụng 
Ấn quang ca tụng mãi 


%x # #4 1 
ft ỨC + ƒ 4X R l@ 
Đại đức đôn hóa 
(Duy Tân Nhâm Tý thu cùng tiến) 
Đức lớn giáo hóa 
(Cung tiến uùa thu năm Duy Tân Nhâm Tý) 
J8 lễ UL K 
Nguyên uiễn lưu trường 
Nguần xa đòng không cạn 
Ñ # 3+ £ 
tt k # + # 
Lan thất sùuh hương 
(Bdo Đại Nhâm Ngọ xuân) 


Nhà lan sình hương 
(Mùa xuan năm Bao Đại Nhằm Ngọ) 


} ®X 8# 
Căn thâm: chỉ mâu 
Rễ sâu cành tốt 
ñ( /# 
X &§ #4 mm + x # EỊ ##ft ¡E 
Phối bì thiên 
(Thành Thi Quý Mao đóng, Văn hội đồng bát tiến) 
Phỏi sánh với trời cao 
(Van hội cùng bái Hiền mùa động năm Thành Thai Quý Mao) 
M ¿3 ý % 
f% 4k T1 59H 
Bác thị tế chúng 
(Bưứo Đại Đình Maáo đóng) 
Thị ơn rộng rãi, cứu độ muôn loài 
(Mùa dong năm Báo Đại Dịnh Máo) 
— #4| T† +# 
Nhất bhúc thiên him 
Một khắc nghìn vàng 
J 4© # # 
Vạn tương canh tân 


Van cảnh đôi mới 


%4 HN ^  ‡U 
Thiên thun nhàn hòa 
Trơi thuận ngưởi hòa 


Phần II 
CÂU ĐỐI CHỮ NÔM 
4) *} 33 "h 
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Đôi câu đôi bằng chữ Nôm ở lãng Vua Hùng, 
(Đên Hùng, Phú Tho) 


Lằng tâm tự năm náo, nủi Tân, sông [Jà, nai nh: pẫn traat xi đất Tổ 
, ' ,. _ n. | | 
Văn minh đương huổi mới, con FÍfn chỉiua [ ne, qiông nöi còn biết nhớ mìÕ vn 


#Ệ ^ 4 đã ;6 lM 3k ñn 
b R iu l 3Ÿ # 
Giáo đưỡng nhân tài, non sông muôn lộc Tết; 
Chăm lo dân kế, đất nước vạn nhành xuân. 
# ?# hã R &@& in # Ml £ † % 
Hit # 8 là 6:6 R6 M#£ 
Lộng lây bức tranh xuân, đất nước muôn hồng ngàn tía; 
Tưng bừng khung cảnh Tết, non sông trăm sắc Van màu, 


ĐÈ lh  b ? 4 th 3 X 7 là $) .bL th ñH 
+ # ã HH ® ‡È lì 4 ñ 5] fÌ % 3š š 
Quanh năm chăm sản xuất, kinh đoanh, khéo léo, kiệm cần, 
quanh năm Tết; 
Bến mùa giỏi chăn nuôi, trồng trọt, siêng năng, chu đáo, 
bốn mùa xuân. 


# 5ñ lÈ lệ 2 4 š fm X 8 5 T\ 
tỳ ‡ƒ 3 1£ HL šÊ #2 2Ÿ ñR 3% 14 x⁄R XE 
Học cát mới, nhớ điều xưa, cùng vươn tới văn mình hiện đại; 
Trừ gian tham, xua tệ nạn, quyết đẩy lùòi lạc hậu nghèo nàn. 
H#Ñ ;š HÀ #t 7E Ÿš 1b 6X #@ 8 
R.0n 4 # n H lỗ WÃ ‡M là # 
Núi rộng, sông dài, chốn chốn cỏ hoa vào. hội mới; 
Dân giàu, nước mạnh, ngày ngày thông điệp báo tìn xuân. 
°È,)ð5 # Hí 1H ¡x ‡\ 1 HỆ H Ñ 
†H lá ñh ft. tị š6 K § "H  ấ{ 
Rộn rã xuân về, đất nước đón chào thời đổi rhởi; 
Mừng vui tết đến, non sông hoan hỉ buổi canh tân. 
tt ÄX #8 2+: Á 3+ 2 i4 3 ø 
1M +3 ñ ÉA ñỆ UY: ữ Đ $ 1 0 
Mang nghĩa lớn ở đời cuộc chiến đấu không lùi một bước; 
Lấy chí cao vào trận, bước trường chỉnh chẳng quản đôi chân. 


$ l$ ï 4 i8 % ĐỊ lã & # Ñ 

!È x # #4 6l 3 $f Ê| M ấi ?" 
Trọng đức quý tài, đất nước rừng vui vào hội mới; 
Đẹp văn mạnh võ, non sông tươi sáng rạng ngàn xưa. 


CÁu. Xã+ c((Z Nam IAN 


HỆ ĐR % # HỆ TC 76 HÀ 3H /Z 
ấp 5Š 7k °#4 8 » Bi ÿš 
Thắng tích danh lam, ngắm cảnh càng yêu đất nước; 
Kỳ Sơn tú thuy, nhủ lòng quyết giữ non sông. 


ĐH 4 R# lj 2 H tổ # # & 3% 

2 H R /⁄ 8Â + 1 ñ # 7 ñ R 
Trung với nước, giành độc lập tự do đã xã thân vì nước; 
Hiếu với dân, để ấm no hạnh phúc càng đốc sức vì dân. 


¡\ ñồ 8 HỊ BỆ ĐU 3E fTR§ íf 3k # Ø 
HH & dà ¡Š 2Ä 1% À /⁄ Ã % 12 
Đón Tết, tận dụng thời cơ, chuẩn bị hành trang tiến bước; 
Mừng Xuân, vượt qua thử thách, sẵn sàng khí thế đi lên. 
vì EÀ 3 f§ HỆ ĐE RẺ £ + lỆ tE HỆ h3 
#è X6] # ;š BỊ % dụ RE, #t ¡ế 3 & + # 
Phố vào cảnh Tết tưng bừng, vở tuông cổ đậm đà tình đất nước; 
Làng mở hội Xuân nhộn nhịp, khúc đân ca đào dạt nghĩa quê hương. 


Šf ba ït Mr 8 X 

Nl 2# l8 /& HỚ 
Ngàn năm ghì nhớ công ơn Đảng 
Muôn thuở nào quên đức Bác Hồ 


⁄) {Š Ấ{ th i SỆ zŠ 
đ MÃ từ ^ ĐT 
Công đức ngàn năm ghì bia đá 
Truyền thống muôn đời tạc tâm can 


+ ?á H w Š BỊ 
*4 Ất 2#. 9 Ít ỄT bã 
Hạnh phúc tự đo lưu muôn thuở 
Công hoà xã hội vững ngàn nầm 
R #4 lý § 3 # Hị # # ft 
Ñ 3# l » 3ä 
Dân tộc đi lên, cả nước tưng bừng hội mới; 
Hiển tài phát triển, muôn nhà hoan hỷ đón xuân. 


IEN 5OOO HOANH DHÍ CẬU! ĐÔI HÁN NÔM 


‡# BỊ iš É ID NI SẼ HÀ N ẾR Ã j2 
E815 Áñ tt 34 4o Š § ấ R 
Sống có đạo, có tình, Xuân thứ thuở thuận tình làng nghĩa nước; 
Vui vì nhân vì nghĩa, Tết bền lâu hòa ý Đăng lòng dân. 


0 BỊ +  £ %* ¡8 ứ†pl #⁄ 
vị M] 3Š ñp {3 Hs B8 3N 
Tổ quốc mấy ngàn Xuân, sử đậm In ngời thế Nước; 

Giang sơn muôn vạn Tết, hoa thơm toá ngát dn Người. 
+ítt hà # it 5 D 8 R. 8 
Miếu NT T4 N lÐ Ất HN Ác 

Văn hóa cao, học thuật hóa cao, gắng sức nâng cao dân trí; 

Thế ký mới, thiên niên ký mới, hết lòng đối mới tư duy. 

T† $7? £Œ # # - 3Ã ‡tR, ‡# 1à G †† l4 £U 
^~R.Ww j š lá t8? 5 9 3 5% % HPỀU JŠ 
Cán bộ giữ chữ chính liêm, phấn đấu hy sinh, dân hạnh phúc ắt 

bền gốc rễ; 
Nhân dân nhớ câu cần kiệm, quên mình lao động, nước phần vinh là 
tự ngọn nguồn, 
4ã 3 W Đh (6ñ AM 3 Ấ 
ñì # ÝP # #| Š 1K 1Á ^ 
Con cháu thảo hiển, rạng đức tiền nhân dòng hiếu nghĩa; 
Ông bà mẫu mực, sáng lòng hậu thế nếp nhân từ. 


49 lÈ JR 36 #40 để 1# M dã T5 

^-  #f để 1% m lề MZŠ X SH 
Đất nước mái nhà chung, đất Việt xanh r. - -ây độc lập; 
Nhân đán nền móng vững, trời Nam sán lạn ‹ _>h. 


‡“ l2 #Š 1š + 1š ‡ủ 1l ñR lŠ 3 là 
+ #h R EE Ít 4 #5 ‡ 2 9 - 


Đất vui rộng đường xuân già khoẻ trẻ ngoan xây hạnh phúc; 
Quê hương mừng đời mới trai tài gái đảm đựng tương lai. 


LÔ £ ¿Í 3⁄4 jế 3ƒ Ñ ft ÍÝ f2 #Ị H BỊ Xứ 

HH ấn ít lý tt  X 3 ã l # ý % 
Đón xuân sang, quét, sạch gian tham, gi vững ký cương trừ quốc nạn; 
Mừng tết đến, xây bền nhân nghĩa, tôn cao đạo lý trọng gia phong. 


ŒGáu. đất câZ Naøœ- 1N 


r3 đợt là Ã + # NI XÃ 
95t ƒ Ý† 7) # 19⁄3 ñ ĐI lỗ 
Gạn đục khơi trong, khắp nẻo quê hương xanh sạch đẹp; 
Đua tài đấu sức mọi miền đất nước mạnh giàu vui. 


Ấ) t t‡ 3 ñn ph #G HỆ 2E TR # XẾ do H ññ 
Œ#, + &u #$ °T $2 lì 3 HA Bệ ft lá ?⁄4 {t Š# 
Cuộc sống *gày mỗi cao, bước ra đường ngắm quần áo mâu đẹp như 
tranh tết; 
Dân sinì, ấm mỗi khá, đi khắp nẻo nhìn thời trang lòng vui tựa 
hoa xuân. 


ð 1š 3ÿ ý 3š § ® 
HH &Ä. 3H 3 , 
Vạn đặm phù sa bồi lịch sử 
Mừng xuân đất nước đã sang trang. 


#} fŸ 2 % HH HE Hồ #4 lạ 8 H 3 

lý # HH ¡ä J8 iu Š # É 3 HE 
Giữ truyền thống văn mình, tạc dạ trọn tình trung với nước; 
Xây gia phong thanh lịch, ghi lòng trọn nghĩa hiếu với dân. 


l& dụ $ 76 dhh ý RE ñq 6 4 9E 3 đ  À là l 
1E # 7v Íế 3V 
1Á Bế ^v  B Zš lŸ Ÿ# đả 1$ ở H 1 M§ BỊ Xt 7ï # 
SN HC 
Tuổi cao chí càng cao, thường xuyên thể dục dưỡng sinh, đõi thế cục, 
luận nhân tình, nết hêm chính khuyên răn hậu thế, 
Người nghĩ tâm chẳng nghỉ, chăm chú tu thân tích đức, điệt nội xâm, 
trừ quốc nạn, chữ hiếu trung học tập tiền nhân. 
7 ñ  Ý 3 1L ð l1 38 ã3 £ B + 3 ñ Đi Bị 3 
25 R W th 1Ð mm št6 TẾ mm H733 À #tiš ẤT X 
Vận nước đang lên, đa phương hóa, đa dạng hóa bang giao, trời tự 
chủ giương cao cở độc lập; 
tiức đân đã khoẻ, phát triển cao, phát huy cao nội lực, đất nhần hòa 
_ tạo vững thế phốn vĩnh, 
1l ÿ† ”h 7S ĐE BE #ĐỊ Đ 72) (š 3k EX 5) 3À ÚP #R 6k 3t ll 3 
#* !É ý Wf là HÀ % 7 7Ú) HÀ i§ 3 2D ĐU& 8 $È # + E8 


mạ 5OOO HOÀNH PHI CÂU ĐỐI HẠN Ms 


Xưa hiên ngang chân sắt vai đồng, chiến công nối tiếp chiến công. lấy 
máu đö thêu nền độc lập; 
Nay vững trãi gan vàng dạ ngọc, tiểm lực tăng cường tiểm lực, đem 
lòng son đệt canh quê hương. 


"Họ HÀ J\ 19 HỊ † # là Ñ & ¡3 8 DĐ N Y 

nh ;# MẰ tị fl ÿŸ 7# 3L sở đã ft BH Ÿ HD 
Dẫu phong ba vật đối sao đài, luôn son sắt một lồng trung với Đằng; 
Dầu sóng gió non mòn biến cạn, vẫn đá vàng trọn đạ hiến với dân. 


%1, ÑƑ + ífổ 62 ¡Í Hệ Ý Mã X X H¿z lỆ Tổ l ¿Y đã 
sSộ] vẻ -† 4F éc Ñé RỆ X HỆ th ÍÌ 4 K, # lễ iễ HỆ ‡#U 
Giã từ thế kỷ hai mươi, thắng địch hoa, thiên tai, đất nước vững 
vàng qua thử thách; 
Chào đón thiên niên kỷ mới, mong thiên thời địa lợi, Loàn dân phấn 
chấn tạo thời cơ. 


3 Í ?o HR it jj l5] +¿ ‡8R £ †H Öt 3Ý #  tỆ it 
j TỊ 44 l] $ K, — #t 4+ la? 4 Š # 1 9 
Anh em hỏa thuận, con chấu đồng tâm, tưởng ái tương thân, 
xây gia đình nền nếp; 
Trên dưới kết đoàn, quân dân nhất trí, toàn tâm toàn ý, 
dựng xã hội ký cương. 


3 ng Mễ ›b đt 7t $ơ 3Ä KHÍ 3> 7) th Hộ 7$ †ì 2 XI là ko ỗn 
$ #| }Xf 3$ ÉH| Kế X 8H ẩu ^ lj 1t 4t J& ?H ịP bV Đn Xế 2 
Trường cao rộng, trạm khang tràng, trì thức mở mang sức khỏe 

tăng cường, thôn xóm bốn mùa vui như Tết; 
Điện sáng bừng, đường mở rộng, văn mình hòa nhập lưu thông 
phát triển, ruộng đồng quanh năm đẹp tựa Xuân. 


Đ\ †> Á 18 ‡L ĐỒ há Bà 16 PR 3 
HỊ tị f5 3š  ®# äÄ # Ä 4 i6 Ñ 
Cây nhân nghĩa vun xới đều, cho năm tháng cành tươi lá biếc; 
Vườn tình thương xây đắp tốt, để suốt đời quả ngọt hoa thơm. 
lì jŠ lZ Kế HỆ 22 7M 2 2z là 
3t {3 R ø: $ l Ÿ 
Giữ gìn nết đẹp ngày xưa, lấy nhân làm gốc; 
Trau đổi việc tết đời nay, trọng đạo là nền. 


+ 7 Đ # 1X tì ft 5 3 3H 3v 
Hã & #4 12 tt  $f lỆ @L 
Chung sức trẻ già xây bền vững phồn vình đất nước; 
Thuận lòng chẳng vợ, giữ đẹp tươi truyền thống gia đình. 
fĩ # đR {- ý %W ?#f#°Ñ 4 2È % # H ¿4 8 ñ ñ fl 
HÍ f6 BÍ 4 46 #R X St g# 8E šR # ĐÈ N # 
Tích trí, tích nhân, thày dạy chữ, dạy người không quản nhọc nhằn, 
một lòng vì con trẻ; 
Rèn đức, rên tài, trò học văn, học lễ, chăng nề gian khó, 
quyết chí nỗ! nghiệp xưa. 


t§$ BỊ in 3 EÌ £ À #  # /Ủ‡Ởf† R #% 
 E] # 3x BỊ ‡â 3t & SH i2 ta # d 
Chìm có tổ, người có tông, đời phát triển không quên nền dân tộc; 
Nước có nguồn, cây có cội, sống văn mình càng nhớ gốc giống nỏi. 
%5 ÀÁ #0 Z5 tị 73 
tk: # 3Š H + 3 BRận 
Gì mạnh bằng nhân dân, vá trời lấp biển 
Quyết thể cùng sông núi, ng nước thù nhà 


%Ặ /#* hp XƑ {ŒS lÝ š ¿È 33 HÀ 35 1  ff 
1\ HỊ + ®b B‡ 2L hú lỆ f† lề 32 0E Hi 5 
Gia đình năm tốt, phụ nữ ba đảm đang, quyết một dạ gái trai già trẻ; 
Chính phủ bốn điểm, giải phóng năm điều kiện, rành những lời gang 
thép sắt son. 
*è H% 3# HR#im Ä* %3 % # h6 #3 3 X JL# 
+ 34 †r 1 # 
235 KH ⁄ Š 1ỳ 2L f y 24% i4 vỉ 35 3 $ã J § lễ bú 
hị  fq #ea Ÿ 
Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, ké thù nào cũng đánh được thắng; 
Trước mở đường, sau tiếp bước, trai anh hùng vang nhiệt huyết, gái 
trung hậu luôn đảm đang, sánh năm châu gìn giữ hòa bình. 
Ý† # HH # Mì tt? Ä †Ì & ð HỆ 
+ E lá ôn Mix HH: lã # Íb 
Cả nước mừng xuân, thành thị nông thôn hồng sắc nắng; 
Toàn đân vui tết, núi rừng đồng biển thắm mầu hoa. 


5OOO HOANH DHL CẬU {XI HAẠN NÔÖM 


34m #£ ä t† 2h 1ề 

Kf Bi XÃ Bị { XÃ kà 
Nâng cao trình độ nền công đức; 
Mở rồng cơ khai việc phụng thờ. 


J2 J8 Ê$ X m7 b8 #4 4t Đ 

Ã 4 đà #tL lì ®| °E uế (@ † ĐÈ "9Ñ  & 
Đất vua Hùng trọng nghĩa oai phong, thờ trung đững Gióng vươn mình khoẻ; 
Trời nước Việt thân tình sáng suốt, chuộng đức tài rồng đậy sức xuần. 


‡ 4 ®` # R W| ft tỳ EL 6 È* ft lÑ in 2š 
+ #W BỊ ft tê 75 i {1U § 3 32 3b tt Í5 lý lR §hU Ð #Ị 
Đất nước vào xuân, rộng cửa càn khôn, Âu á Đông Tây 
đón bạn đầu tư xuân đất nước; 

Quê hương đổi mới, thông nguồn tạo hóa, điện đường trường trạm 
chung tay xây dựng mới quê hương. 

\š X 12 š3 3? EỊ 2H BỊ £EL 4š #2 # l4 Ø8 t3 + 
+ ĐH l§ HỆ MỊ & ft 6 18 Đh l5 ƒ“ đg he Bế 
Đạo nghĩa rọi gương trong có tổ có tiên, niềm trân trọng nhìn về quá khứ; 
Văn minh soi đuốc sáng, vì con vì cháu, bước vững vàng bước tới tương lai. 
ƒØ& ‡t # #£ ¡5 BỊ Ấ ñ] / E #4 &\ ft øR Đ £ /Ÿ 
#hm fỔ # Ế 1h | 35 đã 3 ti Z8 lk £h EÌ wế 0Ì 
Hơn bẩy chục xuân qua, có Đảng dẫn đường, dân tộc Việt ngầng đầu 
cùng bốn biển; 

Ngoại năm lăm thu ấy, Bác Hồ chỉ lối, nước non Hồng rạng mặt 
với năm châu. 

‡J§ R] +4? ƒ# Ì tậ 2 lì Ít R74 Xế 2 
ft + E, tt 9ý Đ 6 "Tà 27) % ^ 4 
Mà cửa, thế giới đồng tình, góp kỹ nghệ để đổi dào công ích; 

Đối mới, toàn dân chung sức, cùng thi đua nên nấy nở nhân tài. 
t6 6t — +8 fa Tội  Ã t X5 š4 ÚP 2R tà ®% T6 
480 BỊ È, 3 & 4 # iã MB + 28 lš ‡Š 3  íŸ l là K 
Nơn sông thống nhất, đất nước hòa bình, giầu nhân nghĩa, đẹp văn 
mình, gương mẫu vâng theo lời Bác; 

Tổ Quốc quang vinh, gia đình hạnh phúc, sáng lương tâm, tròn đạo 
đức, hiếu trung giữ vẹn tình dân. 


Q¿.. £e+ .(z Na RE 


3) ÐR K§ 1 M\ ÿX i&  ‡?P Bì: ®* # # 1t R 1 X 
# 3š #r hà ‡£ W là từ lý ll 3 +? 1 X 3% ñi Ít 
Xưa áo vá) cơ đào, điệt cường bạo, dựng non sông, sự nghiệp hào 
hùng đân vĩ đại; 
Nay chân đồng vai sắt, thắng xâm lăng, xây độc lập, công lao vĩ đại 
Đảng tiền phong. 


‡Œ, 7U # # là 1t ữ ft ï ©e Đà tỆ ít + #W 
x13 3 & #?!t 1# 4 1. 8 m 
Kỷ nguyên xuân, mọi tỉnh hoa đều phát lộ, góp phần kiến thiết quê hương: 
Đại hội chín, người tài đức được tiến thần, chung sức chân hưng đất nước. 


Ạn BỊ H }P $9 ft 4 pH ký B IS BỊ 2 1 7U 
Hïề ft /Ã t† W £ xX 8Ä 3š Đ 2 b #⁄ # 
Tổ quốc từng bừng hội mới, nước bước đường đi, vai sánh 
muôn phương giai điệu trẻ; 
Núi sông bển vững nền xưa, sùng văn thượng võ, nhịp cùng 
vạn thuở khúc.ca xuân. 


É2 t đỆ %1 &, ? #6 šk 6, #tX 7E 
#t 1ô lã  ã it HC HỆ tr kề Lôi dụ JỊ 
Ba mươi năm an giấc Ba Đình, trái tìm lớn bao quanh bốn biến; 
Bấy chín tuổi nặng lòng Tổ Quốc, ngọn đuốc hồng rực sáng năm châu. 


JñÑ Ä 1H 3X x 6 M RÍ ¡ Ÿ  # Ÿ ÂÄ & ñ § &n 
]HỊ j + ## HỊ Ấm Z4 7⁄5 ‡) 13T 3X ‡Í  ‡( ñứ PH lt 
Đón xuân đất nước nở hoa, mở cửa thanh bình, xua độc hại, 
vì mạnh giầu vươn tới; 
Mừng nước quê hương đổi mới, khơi nguồn cần kiệm, diệt gian tham, 
xoá nghèo đói tiến lên. 
® ñh Ä Ÿ #8 RE iš + Ehín lỆ 
ð È #Ý lề 12 *t š4 ®⁄ tì 4 #§ £ 
Vui tết thanh bình, nguyện đốc sức xây quê hương giàu đẹp; 
Giầu xuân tươi thắm, gắng điểm tô cho non nước găm hoa. 
†l ?š °%% 1] lã ññ J6 /R ¡8 # 
$ lệ | trì #4 £ # 76 ‡t 19 ở] 
Máy nổ vang đồng, vui tết xóm làng ôn cách mạng; 
Điện sol sáng ngõ, đón xuân già trẻ nhớ Bác Hồ. 


5OOO HOANH ĐH CÂU DỐI HÀN NÖM 


=3 ác v4 3H mỳ ` #† ý ất 
34 WM 5 tt 1k 4$ šU ta HỆ # 
Đất äi trắng đồng, mở luống chờ bơm con nước trắng; 
Cây non biếc lộc, khép chổi đợi nhú tí mầm xanh. 


š tá Èk # là là 3® # J & Đó 
xñ óđ] #J ?n 5 šý ÍR ?E !Ệ là §k 
Vẽ bức tranh xuân: lợn béo gà to ưng ý vợ; 
Đề câu đối tết: khoa sa1 lúa tốt đẹp tình chồng. 


‡l§ #E # độ 1 4M Í† ¡Ð  ĐỊ ñ 

# Ê lề + #mñ] Ã ¿8 HH & 
Lúa trải mầu xanh, đồng ruộng mọi miền đương đổi mới; 
Hoa dâng sắc thắm, quê hương muôn nẻo đón mừng xuân. 


# Øj 3 H th 34 & ti ;ÿŠ ã #t — 

lÝ + Á 1L Ÿ ¿- ¡5 Ð¿ W đệ À 
Giành độc lập tự do, một giải non sông vu1 thống nhất; 
Lên chủ nghĩa xã hội, hai miền đất nước đẹp tương lau. 


X, #4 # 3t 3 Đ) HỆ iš 6ˆ : 

ðí 76 $ỉ tt} #2 ƒl lế lỆ ¡| k Ê 
Dân tộc anh hùng, hợp sức thắng liền hai Pể quốc; 
Non sông gấm vóc, chung tay xây dựng một cơ đề. 


& th dạ k 3V & ý H 1Á fím #r ta MỆ 9h R] 2# lš + 
ìn £ JÝ Rl lý và l3 Bề ?} 3L $§† dụ Bí Z£ ð j1 R, @ — 
Trường Sơn núi cao, Trường Sa đảo nhỏ, từ đây tới đó, 
đất. đai ta muôn thuở ven toàn; 

Cà Mâu bãi rộng, Lạng Sơn rừng dày, ngoài Bắc trong Nam, 
non nước cũ ngàn đời thống nhất. 


1 2t jì ft Ÿ Et H án HỊ lấ 2$ sÈ 

% /# lá # tạ it & M| £& "5 "R Ä 
Thế giới chuộng hòa bình, ngọn đuốc năm châu nồng nhiệt đón; 
Gia đình vụi hạnh phúc, hoa xuân muôn đóa ngạt ngào thơm. 


T111. 312 T 34 HH Ío LỆ R§ 
Xu #ˆR fE Š 16 4Ÿ Ứ N4 


- ——— 


Hạnh phúc gia đình: con tháo, vợ hiển, hiếu kính thuận hoà, nền 
nếp chính; 
Vĩnh quang xã hội: dân tin, Đăng cậy, kiệm cần liêm chính, 
tấm gương trong 


% JH & ất ¡4 lŠ Ã 3# 7Ÿ 6 HỆ #ịĐ 
JÈ Èñ ñ¡ 2È ]Ã 1o ll lý 78 9š rỆ j§ 
Anh mừng xuân: cá nước chim trời, sóng biến động bài ca hải đảo; 
Em đón tết: lộc cây hoa núi, lá rừng bay tiếng hát biên cương. 


ân š0 $2 HN "ỹ]56 3Ÿ "š ý Ƒ ận X {VU 

Š ÐRŒ ?ƒ lÃ Ã lÈ 24 #k kì l2 H lễ Tề 
Tất đến: phim mới, chèo hay, múa hát tưng bừng nhà văn hóa; 
Xuân sang: hàng vuI, cảnh đẹp, cờ băng rực rỡ cụm thông tĩn. 


l3 ú) š # 8 Ê| li Ñ lũ tñ 33 2 # tt 
HỊ & tà 15 26 # trì RB „m5 h7 ‡§ lì Ñ @& 
Đón tết, lung hnh điện sắng, đường thông, hè thoáng, 
phố phường lập lại ký cương 
Mừng xuân, rực rở hoa tươi, ngõ sạch, nhà vu], 
làng xóm thắm tình đoàn kết. 


14 i1 Ñ ^. 1#; ‡Ö# ‡à l§ % ñ 
tu TR 1ã 3 ìn ủà 33 2 Tà M từ 
Cây đức vườn nhân, chốn chốn vun trồng xanh vạn tết. 
Con hiển cháu thảo, nhà nhà gây dựng phúc muôn năm. 
tH È là 4 ¡X ðt ñE # &  øú ¿| #| 
® Ấn Xế jết £ IE l 7? ‡K in ¡l ‡§ tế 
Mừng xuân đẩy mạnh thâm canh, năng suất vươn lên hơn kế hoạch; 
-_ Vụi tết tăng cường quản lý, tỉnh thần xốc tới vượt chỉ tiêu. 
Ấ ñh 3k 2P JÁ f3 ‡# # ð 
lH & š† 2 ®⁄ IR #šK l2 
Vui tết, quyết không để mạ già cấy chậm; 
Mừng xuân, gắng làm cho lúa tốt bèo nhiều. 


{mủ #£ À fã kƒ tỳ R E, ¿6 in l % 
Rèu  #W j8 lí TA. Ả th & K 
Ruộng khoán sản lúa xanh, chị nông dân thì đua mừng tuổi Đảng; 
Xưởng ba ca máy chạy, anh công nhân sản xuất đẹp lòng dân. 


5OOO IIOÀNH DMI CÂU DỐI HẠN XÒM 


#4 đi 4 z2 tR £ Ÿ[ sa Ñ 
ÉỊ ‡t HH Đi MỊH Ñ 8 - 
Dám nghĩ, đám làm, chếng xói mòn phẩm chất; 
Tự phê, tự sửa, mừng đổi mới tư duy. 
KR% ⁄ ‡§ BỊ #* #& 1 Ñ 2# 
¿ BỊ 3X 2 /# 3X ;š 3X Đ 
Dân là gốc, gốc có tốt lá cành mới tốt; 
Nước có nguồn, nguồn mà trong sông lạch cũng trong. 
ấn Iđj 2 H vh 8 Ji li án 
tH & ft f @& — ¡3 À là l § ý 
Vui tết độc lập tự đo, muôn thuở nhớ ơn Ngưỡi chỉ lõi; 
Mừng xuân hoà bình thống nhất, một niềm tm tưởng Đăng đưa đường. 


+“ 3ý MH © 1U R 

% ÿ: ŸR Tã là 14 $ 
Đất nước mừng xuân, xuân trẻ mãi; 
Gia đình đón phúc, phúc dài lẫu. 


ĐK. ốố Ít lá á ñh cv ĐỆ đb Tí 
#616 (1 8 TP. & k @ 4Š Ä 
Thầy dạy giỏi, trò học chăm, vui tết làm theo lời Bác dạy; 
Học đã hay, hành lại tốt, mừng xuân nhớ trọn việc trường giao. 


‡$ N,?4 5Ì X # 63 3 :š † §È Â 4l 6 § đt 2% Íñ 
thí š ¡m6 l HE 4L ý lÈ Š 7? Š Ép RỊ ¿4 | 1) 3 
Truyền kiến thức, dẫn văn chương, hướng nghiệp tạo tài năng, 
vì lợi ích trăm năm vâng lời Bác; 
Luyện ngữ ngôn, ôn đạo lý, cải cách rèn ý chí, 
chữ tôn sư muôn thuở nhớ công thầy. 
Đì & 1k ‡f ĐẾ # l# HE 5 Mö kẻ 
1l 0, l‡ tà /ủ ẤÐ $à /ÄÃ ĐÈ đL ĐV 
Đâm mấy thằng gian, ngòi bút chẳng bẻ cong uốn vẹo; 
Chở bao nhiêu đạo, con thuyền luôn vững lái căng buầm. 
Ä§ Rất #3 tt 02 # BỊ 
$ ñ lấ 3 ¡3 4 B 
- Giày vải đạp nghiêng ba để quốc; 
Gậy song chống vững một cơ đã. 


(2u. kát cứz Nam IAN 


}Ð ⁄lš W† 3: #4 #& ¡ BỊ it 1h du 3 

ý j8 §ˆ 6 ZL + ^ R, 1È Bề f4 tí 8 
Đất Việt ngời chí anh hùng, Tổ Quốc ghi công như biển cả; 
Sông Bô sáng danh liệt sĩ, nhân dân tạc dạ tựa non cao. 


 ; lý +  lZ 1Ñ † É 3# 
‡ñ šh Jl 1 Ấn ƒ J $ RỊ]  % 
Ơn nước đi lên, cách mạng xây nên nền tự chủ; 
Phúc nhà hậu đãi, hoà hình lập lại cửa vinh quang. 


+ Äf ft w EH š Aä HỊ 6e 3X # # ất È{ ER Ä Ñ TH 
`... 
MÐ 4 H6 ñ HS % l8 2\ su 3ã li 71 1g ‡Ƒ dễ 
5 #. š #4 1 h 2) f tt 
Bốn nghìn năm nước cũ, đương cuộc đổi thay, cỡ thực nghiệp, trống tân 
dân, may mắn sao một gánh giang sơn, rết có nhiều chân, mừng cũng đã; 
Sáu mươi tuổi thân già, bao phen hiểm trỏ, chí Ngu công hồn tỉnh vệ, 
đau đớn nhế nửa đêm mưa gió, tằm tuy rút ruột vẫn còn vương. 
(Câu đôi Bạch Thái Bưởi ưng Phan Chu TYinh) 


ïoới T6 T§ Ðx lb dc đc ĐĐ JE 4k HỂ BÍ SE ⁄5 & 5 ẩn 
l#. # iã 7293 H t5 $2 
ti á tt 1 6L 3l 77 Đ toi 2È HH fš 5S #t 98 Xổ 
Âu ñt HR #Ÿ lỆ TS # & là ?ừ 
Săm sét khéo vô tình, trời đâu nở giết ta chăng, mấy mươi năm hồn nước 
lại hồn nhà, chuông gióng trống rung, những ước tự do là hạnh phúc; 
Non sông chung gánh nặng, a1 thấy cũng như ông cä, ngoài mười dặm 
tiếng ca hền tiếng khóc, mưa hoà gió thuận còn mong bất tử ấy tính thần. 
(Học sinh trường Thuận Hoá uiếng Phan Chu Tính) 


3 ‡& Ã ‡H Jt {1 ŸN + 1L 5K Ê X34 lý R,/kDjl 3X M } J 1h 
°$ HS ¿1v ñ +} ‡f #y ¿R 1l 3⁄2 Đ}? f ÍL)8 1 R N1? Dị ẤÃ 


Ngán nỗi trời đất chẳng thương người chí sĩ, hết lòng bênh vực quyền 
dân cho non nước mở mang mày mặt; 


§ 


SŠ Bà 


Than ôi: giang sơn cồn thiêu mặt anh hùng, lấy a1 Ìo toan việc nước 
để đàn con luống những đau lòng. 
(Đồng bào hái uiễng cụ Phan Chu TYừnh) 


5OOO IICOANH M9 CAI CXÔI HÁN XÔM 


Bặ ft HỆ '* tị đi ;jó tỳ 3V t2 6 7) 2 %5 3 h KV để 
% 1p lR 3N | El 4L 3 24 lễ sẽ 
fậ ij %o # # + 93 ?ỳ % 3š ML #6 fÝ tr BỊ 3a EỊ £ BE] # 
°£ BỊ ZE JX XÃ 34 ÌK 2U Ä& »k lũ 
Mơ màng giấc mộng tủi non sông, chị em tôi đã biết chi đâu, nào chủ, 
nào dân, nào quyền nước nào quyền người, nhờ có tiên sinh tài thao lược; 
Trăn trọc tấm thân vì xã hội, thần thánh trước mai sau còn nhớ, có 
đất, có trời, có hồn cha có hồn mẹ, nặng chia hận tử đạ bâng khuâng. 
(Nữ sinh (Quảng Nam 0uiêng Phan Chu Tinh) 


1 ‡ÿ jÊ #2 ĐÈ Éf 4k l] 1Š @ 3£ †@ ấ El j8 2 1k đã 4, 

ru. tủ - | 

BỊ # #! lý °ñ ¡4z #x` # ‡ H s33 đà tò là J7] lê 
% x # 

Thánh thần dao động, trải nghìn thu mới có bây giờ, ngần ngơ gió 

táp mưa sa, khép bức tiên tr1 trơi nõ thế; 
Quốc gia hưng vận, đẫu một người cũng không tránh khỏi, ngao 
ngán nước sâu cát bụi, đau lòng hậu bối biển còn chà. 
(Học sinh trường Kỳ nghệ uiêng Phan Chu Trình) 


If | #t 35 ÑÄ RE 2+ 1Á ãj f† li (2 XÃ iễ š5R }ấ Lá 7 Ê 
19 ‡f BH] : ‡Ñ “5 
2kg 7^2- 2#" § lu vác JB ¡3 lỷ z 
tủ ¿3 75 7X 8 ¡lễ 
Mười lắm năm trước thấy cụ ở đây, kiếm đã man ba thước kể đầu 
khang khái mấy lời, trời đất chứng minh lòng thiết thạch; 
Mãy triệu đồng bào trông cụ về nướe, đài văn hóa nửa chừng xoay xỏ, 
g1ó mưa một trận, nước non chan chứa giọt tang thương. 
(Ky hục Vã Liêm Sơn uiêng cụ Phan Chu Trình) 


4 tt #& 3§ l8 2Ã Ấ lÀ to Ã l XS ẤH & R, lñ 7P 
3K} ï§ H #3 

%, 82 ĐÈ ‡E ið j§ÿ š\ ïã 1Š sẽ dt BỊ 3š 2 Ã #6 2 3?) # 
t? 1† ‡t 1á 1tL šÊ 

Mấy mươi năm góc bể bên trời, vằng vặc tấm cô trung, trên vì nước, 

- dưới vì đân, tỉnh thần vẫn lắng lo sông núi Việt; 
Đã nhiều thuở khua chuông rung trống, sục sôi hồn cố quốc, trước 
hợp lòng, sau hợp sức, sự nghiệp đành phó thác cháu con Hồng. 
(Nữ sĩ Đạin Phương uiêng cụ Phan Chu TYrnh) 


CÁ. Áá+ c(z Năz+» mx 


lã ? 3 5W tÈ 2 BH tt #ế & fũ 6> 6 

Fề 3t m Pề Đ '.ư ướt h.- : đ Zb 

° á 3S ĐE BE # Ÿ4 OP dh JƑW: đ # ŸU XI ON ĐE # # #& 

4k 3% %b 3Ð  % 4 ấU W 1 #P fộ ro ĐÈ W ÿš ch 3T 

Tỉnh thần chết đặng hay không, tháng năm Ất Sửu sao ngờ lại tháng 

hai Bính Dần, ngán thay sông đà còn sóng, núi đà còn mây, ông nỡ đi 
đâu, dn nước vẫn còn lòng thiết thạch; 

Tâm huyết sống a1 cũng thế, người chốn Nam Kỳ chắc nghĩ lại người 
kinh thành Huế, chung cá trời Việt là cha, đất Việt là mẹ, hẳn vừa về 
đó, thương con khôn dặm đọi sơn hà. 

(Nam sinh. Quang Nam uiêng cụ Phan Chu TYrnh) 


6^ # 3L BỊ R5 tt 3X T8 'S ñH HK lệ ‡t Kế k2 W 74 R 
1. ft ìì HỆ $2 
Mền 9) VỐT 2H BỊ #.m /,;5 # #*x H i86 2) ®fH S "8 5 
2£ lỊ # 08 J+ 
Hai nhăm triệu đồng bào, người già người trẻ, người chân chậm mắt 
loà, mang thuốc đi đâu, thưa cụ cụ xiết đau ruột lắm; 
Bốn nghìn năm Tổ quốc, này núi này sông, này tiền rừng bạc bể, hú 
hồn về chưa, h¿ tr`: trời có ngoánh đầu chăng? ' 
(Nhà thương Huế uiêng cụ Phan Chu TYrnh) 
z⁄) 1 $ ð{ 4X 9% kh 
‡$ †ỷ ÿJ Mj 7# 3 ñ 
Công ơn Đảng nghìn thu vẫn nhớ; 
Đức Bác Hồ muôn thuở không quên. 


»% BH 3E, H tụ ‡ đã ái đf iø k3 
1# Œ4 Ứƒ† †  — Ít Ý RỊ š Ê & 

Nước độc lập dân tự do hạnh phúc nghìn năm đất. Việt; 
Cảnh ba kỳ nền thống nhất hoà bình muần thưở trời xuân. 
jñ\ sẽ lệ /£ É #£ 7k đf 4i È đà 
x4 #4 lLi7ýi ¡8B 8 # 

Vũ lược luyện hùng bình, Lục Thúy nghìn thu ghì sử Việt; 
Văn tài mưu thượng tướng, Bạch Đằng một trận thắng quân Nguyên. 
fÈ IŸ H Éf nh m #xÝ ïíc lí 3 t Ấ TH sa ?R 
xð%ð mm ñ TẾ S6 18 ẤR IE lA EE 5| š ð 


ma 5Œ%Œ©O HOÀNH DHI CẢI DỐI HAN NÒM 


Làng tâm tự năm nào, núi Tản, sông Thao, non nước vần quay về 


đất Tổ; 
Văn mình đương buổi mới, con Hồng, cháu Lạc, giống nòi còn biết nhớ 
: mộ ông. 


ft @ f†t 5 5È bì Ã BỊ 3á BỊ fà 
#š t ?ã nV Z7 THỊ #3 ñ§ 7$ Ã 
Mười mấy lchoa còn gì, nhờ trời có phúc có phận; 
Năm mươi tuổi thành tài, mừng ông càng đẻo càng dai. 


f8 ‡§ {o 12 RR 

) w j4 b6 Ñ bị 
Lúa tám, gặt chín tháng tư 
Nổi tư, mua năm quan sáu 


§ 2 it là BỊ §t tỳ 1 Ø È 6 +  & lh 
St Ệ )3 3# 1ƒ tế 1t MH lá  ⁄ J 4 6 2 HH 
Tôi ba mươi, khép cánh càn khôn, ních chặt lại kéo ma vương đưa quý tới; 
Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa, mở toang *a cho thiếu nữ đón xuân về. 
(Nguyễn Khuyến) 


l #1 R, †H8 + t XÃ Ÿ1 Ít lý JL ĐK BH 8 3 lễ 
bè #hất RỔO # 7È 4 §t Rịa R 4 1 1 
Trên quan dưới dân, sao cho trên thuận dưới hòa, lắm kẻ yêu hơn 
nhiều người ghét; 

Ngoài làng trong họ, quý hỗ ngoài êm trong ấm, mật câu nhịn là 
chín câu lành. 

(Nguyễn Khuyến) 

}‡q J ï? # ‡4 k té ñs TH Šf 
® jt 13 nh Pƒ HS $ 4# 

Đất chẳng phải chồng, đem gửi thịt xương sao đăng; 

Trời mà chết vợ, thử xem gan ruột mần răng. 

35 ‡t 8 & 8 in 4 1} XS ? Mu in % 

+ BỊ 7| 3L th tê $\ ‡L  iấ 32 BH 5Š 
Trước cũng tưởng Tân Tấn một nhà, vậy phận bạc phải nhờ đất Khách; 
Nào có biết. Bắc Nam đôi ngả, đem gánh vàng dì đổ sông Ngô. 
(Nguyên Khuyến) 


Gu. #2 sÉZ Ña«- cày || 


j BỊ >3 4Ÿ ‡\ ¡3 2ˆ ñ È ừầ Ä 
#Ð 2F J& 34k jñ 6| hủ 2 7? "Ÿ Eh Hị 
Giảu có thiếu chỉ tiền, đem một vài quan không phải nghĩa; 
Sang không thì cũng bạc, kiếm năm ba chữ gọi là tình. 
(Nguyên Khuyến) 


l] # ?# dẻ 2 ;X Ð, X\ tý bL ÉP °k #@ 1S Éñ Hí @ Hy tm ‡t 
% BỊ {3 lệ ÉR sẽ 

3# Ñ ÿ bL 1X ) ?t i š\ Km ði 8 X 3: {3É % fĐ 
Ñ. 5 + & # #t Ất 

Cửa trai thiển nương lựa chửa bao lâu, địp dàng sư dạy, kinh kệ sư 

rèn, hương thắp đèn khêu, khấn nguyện những mong sư mạnh khoẻ; 

Đường tịnh độ xa khơi nên phút chốc. chuông trống vãi khua, chùa 

chiền vãi quét, hoa đâng quả cúng. sớm khuya nỡ để vãi chơ vơ! 


¡tt 33x l] 4t 5 3š BỊ 2 ấì Ä% {GPÈ 1§ iŠ H # #t + i8 0, 
ø 14 I] ‡L ä† d6 GÀ ‡ + 1 F] 4L t?f H l2 tk #4 Ý# 
Trên cây có hoa. dưới cây có hoa, ông vinh hoa, tôi thám hoa, Thư 
v1â : Trùng Hoa thủ chị vị đã; 

Ngoài sân có đỗ, trong r; `: có đỗ, ngươi muốn đỗ, ta cho đỗ, Thị viết: 
5; Đó bất nhiên kỳ hỗ! 

% #ì\ ÍfR mLữ f6 ?® # 
1W Ý HR HỆ jŠ lý 8# #⁄ ñ2 
Đã chót nhúng tay, xấu đều hơn tốt lôi; 

Qui hồ thuận mắt, thấm lắm lại phai nhiều! 


(Vĩnh nghề nhuộn) 


d$ lý tà 1k 

WL ¡ÿ #L TRỊ tŸ 

_ Cô lô cô lấc, ốc... 
Nhấy lên nhãy xuống, ong... 
(Trụng Quỳnh uịnh Đồng cô) 


È i7 th # w do Íib T72 hề 
„ 7M 4N ẤN z2 TÀ Rb HE / r2 T3 
Bán hàng chiều khách, khách nhớ nhà hàng, nhà hàng không nhớ khách; 
Họp chợ lấy người, người làm nên của, của chẳng làm nên người, 
(Nhà hàng) 


SOCG HOÀNH ĐH CAU XỔ HN NÓM 


* lá ®⁄ Ñ 2# 6. K 
# H "HE # öR ĐỢC 
Thiếu vì lòng trắng không thay bạt 
Khách muốn mỗi son phai nVưfớn niầu 
(Tu Xiz‡ng tình cô hàng ca! 
\T, tì t2 * J§ lš HỆ 
x 4k #t ¡r3 th? 
Gniing sơn tóm lại đói sân khàu 
Văn vù đem ra một khiủc cò m 
tu Nghề Nguyớn Qua Tán tạng cú Thưởng Nguyeh Cobg Từ: 
Ki] Hk ýc + BỊ 5S f5 jï 31 
XS 0A †n dƒ 3X HẠ ĐX DU 


Mở khép cần khôn có ra tAV mới | lêt 


Ra vào tướng tướng thư hiệc mát mà có] 
(Nguyễn Hiừu Chính) 


t2 man: 
h J† là #b 3X ứ 2H 
tz | ‡( "R HÀ ?, 
Co tin sef-llA biet lưng gió yhäng 
: Ran EP EF]0 } Ệ 


Trăng nhòm cifa sô mát trăng vuông 


‡ & ¡R8 #t ñR XÃ 8 
HỆ & dữ 36 4U 
Đất e biển cạn bù thêm nước 
Núi sợ trởi nghiêng đö lấy mây 


j4 2 4} SẤ ĐẾE ẩ zz là 3Ê 3Ã BỊ lề Z # Xú 
E2 iñỦ ‡2¿ $ iš & #4 Ã ñi ‡E # ?? lỆ ?Ù ‡H 
Một và tuần chén trắng lấy làm vui, thuả trước eó ¡ thể chì thành rượu; 
H:i mươi sáu tàn vàng thì cũng vậy, về sau khóng lễ giáng thần cơm. 
(Phạm Thơi tự tình) 
íúì # HH #| > % 1 j W† ñB »⁄ ø ‡Ý 3%, BỊ BỊ 2 2 "h 
ỨL tk 3ý tá f1 
ẤẾ + 3k # $9 L8 bớt dỆ MỸ # Thứ HH d 3N 
lậ Ếg đt T8 


Ông lão chẳng biết chỉ, văn đánh li SỐ sách xem xuôi. 1â tán 
van, có có không không, đâu kẻ bác thang không nói -‹a: 


Óz.. c2 cá Nc«e ao 


Tướng sĩ coi cùng tốt, xe ăn liền, pháo nhây vọt, eưồi bến tượng, 
ngang ngang đọc đọc, đố người ky mã dám ra tay. 
(Vịnh đưnh tổ tôm) 
⁄2 Š qẾ ; $† % $† 
Z& "# Hà HX 3x | ẩ\ 
Nước trong leo lêo cÁ đớp cá 
Trời nắng chang chang người trói người 
(Cao Ba Q)af) 


H‡zt & @ HD ?P E Đệ ‡h Ù2 là 1$ 
_ Ấ È, 2f s5] Š 4 # # Eb 3 Tú) 
Đọc ba trắm sáu mướởơi quyển kinh, chăng thần thánh phật tiên 
nhưng khác tục: 
Hay tám van ngàn tr mặc kệ, không quản thần phự từ đếch ra 
ngưữ!. 
(Nưuyên Công T1) 

Ấn đẾ Ñ lì li #E 

lÈ f- HKìX 2 #- Hà 
Gió quyên ngọn cây, cây quyến gió; 


Trăng lông đây nước, nước lồng trăng. 
_— 


1)u †R E ẲÑ, VẢ 15) AT 
äj đỡ RẾ Hbồ ‡? E +$ 


GØ tav Với thứ trời cao thấp: 


sh 
_—_ 
m«n Ấy 


Xoạc căng đo xem đất ngắm đài. 
(Hồ Xuân Tương nga tự tịnh) 
11L d 1t Ø8 TU hệ 
lñ #È £& # /& “¿ °ậ 
Đập cô Kính ra tìm lấy bóng: 
Xếp tàn y lại để đành hai. 
(Nguyễn Œia Thiếu tịnh góa phụ) 
1 ZUL Ê 14 â ® lồ 
{È % iÍ ft Đạ ‡mH Š 
Trang nguyên tâm tuôi tham trời Việt; 
Sứ stf m1 nấm khét địt Ngô. 


(V7nh sách Phạm Công Cúc toa) 


Í† ++}N Èà #tẬI lÃ 1 9y HH 
1w TP øÊ lề THÍ s lÍ TA ME: to 3% 
Đước Thì vụ, Thú thì cháy, ghết chưng cảnh hung rom, 
An lầy thu. d lầy Thì, cối nưưới tri nh các 
( Vinh đính bác] 


5t Tỉ HỈ EỆ 7N BỊ 
PZ 1£ âu SŸ 8U đ 
MQt chiếc củm lim chịìn có đẻ 
la vòng xích sắt hước thì vướng 
5P dị BM) dày P} 3 16 8£ lẽ Tự ẨM 
W 1ñ Nh Đị 3á tÑ đã LỆ ỦY 1R 1X 15 E Ấ 
Nghiên có có. trông bang, khong lên. Trời (1t hỏi, ván ‹ hung Kuiông: 
liên; 
[.ún đầu quác, vẻ nhà gọi vợ, mẹ đi ơi, Hiện gìu lên Irú:) 
¿Vinh thị hàng! 
Ấ 4m12 ®R Í© dị $ 
3#, Ố† cà 7? 1U 4L ứt 
Íh như than mộc trời Nam làn, 
Đem ca sơn hà đất Bác sàng 
tín luycm Thanh Qrictrl L1/121 CC Hong‡ Đrít: 


-ất ƒụỊ† HỆ Đất ;ð 
“th HỆ "Í í£ đi Hà lE 
lĩt Ly cm cắn sốt Eriittr nước, 
Nưm khói! nhún my kach bàn trần. 
LÊ vê J4 (i1 ¡1H cù cứpA 


lụ  lỊ RR #3 ĐH fL J1 1 tẺ Ếy ‡S 


2n + :! i * ÙŨ h .” „” “- 
fd ;⁄ ðt Íh f} 1k2, VAN  ÍT 
Nộp tú quen thời kình cứ. còn chau nung nhờ v1 ám: 
Việc nưúc ri tav chuyên bát, bắc năm đầu đáwv li hàng. 


thế Thanh Tìng tịnh lạng niáh 
l8} #, Ék ft ‡L 1 4à L1 
| ƒ§ #2 3: Z2 tả tứ 2 ¿ 


1 
Co lạt giật mình, cứu bệnh nÌnt củi: hoa; 


EM tay hay Thuốc, làm Bình nhị tvn1 6, 


: ể .. s4 ^ ÁP 
ý j) ĂA ;& 3ÿ} k 1ì °É, $4 ic fñm 1U X 
tị? HỆ s£ #L ẤN ¡ã 0k ?HỚ tụ È ? JK 
Ca e9 lần lôi bờ sông, rủ tT nuồi con mà hóa thực 
Ca uưfờngữ ngạm ng đưới suối. bằng khung duyên chị lại từ đây 


Tu Xin mở tiềng ong hàng YOM có LƠ ca mát, LỢ sút làm hàng vúo) 


lã ĐH 15 B5 Ã 0A Hì 
†f† †. š 5ö & ?H 
Trói chân kỳ ký tra vào rọ 
Rút ruột tang bồng trả nợ cơm 
SP TA SIỆU Hh ch Dế tụ 4k 2 Ê % Ji 5 
NI ẾT sp 
1K 1D 1: N ¡4W 3L H7 6| S€ Š 6À ¡ii z2 ⁄ šý 93 
* kX #ÿ 
Chị em øU Ta mưới sâu Tuổi rồi, khắp đồng tây nam bắc bến phương 
Irới, đầu cùng lừng đánh công tìi xÁC: 


^o 


, 1) 
th khh TP g. 


( 


Trối đất nhé! Gảng một phén nàv nữa, xếp cung kiểm cẩm thư vào 
mội gành, làm cho nổi tiếng trương phú kếnh. 


3# lì "É wỤ đó ẨÍ nh) 
ẤN bàn #⁄., bị k) #* 
Chữ nghĩa+ mớm đân con trẻ hết 
lầu ria đâm mãi cái già r 
(Cụ clồ tư tình) 


‡q8 Ã li !R lÑ 5Ý 1È 
ƒÝ CÚ 7# đi £h 
Đặt đân chùa làng phong cạnh phật 


Ngươi đời cũ thế nước non tiên 


( %L 3š R lý Đ 

tì Ã 4 £ 1x % #+ 
Hoa quá lòng thành đẳng cúng phật 
†1)èên hương cung phụng kính gia tiên 


2 tế Kẻ Mã < 7o í 
đ 1Â XÃ Tp 3$ RỊ 3£ 
Rhông Ả xuân đến chì nhà tớ 


Có-lê trời nào đồng cưa al 


¬ ` b> vẫy SỔ 


#l xã 1ã nh "#} E| 2 

1ƒ JE ó) Ÿ} /& tệ 33 
Kiểm một cơi giảu thưa với cụ 

Xm đôi câu đối để thờ ông 


U9 lÝ A. ôn /g #* +2 
l lụ HỊ Đã +k #ï 3t 
Tú thời bát tiết cành chúng thx 


Ngàn liều đôi bồ đục chiêm trang 


Đ\ MÀ ^ 3? 
No + 4 RM: tệ 
Kính thành hai chỉ lễ 


Trung hiệu một lòng thủ 


d lý ĐP É ZE ñB jL 
# 1È 3Ñ W§R & $6 


Phäm quit củng giàng nghênh phật lô 


[tương hoa thành kinh hiển thiên tiên 


tt TH JÍ Đệ 3 !lá- #b 
đ) MÉ {3 7E 34 # 
(iia trẻ gan xa nướng bóng phạt 


PTuan ram họa qua độ sình hình 


* + {Ÿ 1 IM đả 
AÀ + Ấy fb lý t JR 
Chí thiết tụ đạo muốn đối phúc: 


Thành tầm miệm phạt vạn niên kháamg 


hị 8 3 35; 3X %X f4 
3B kẽ nh # # XÊ ĐA 
Cửa rộng thênh thang người qua lại 


Đường di thắng tấp khách ra vào 


1IVØ®t RlmnnmxvvnsTeSi1a— TỢIEIE Ty hờ nh ch em ⁄1 bờ 


f9 TIẾC lầm thuấv chến, trẻ liệu 
".... . ..... 


 ôÔÔÔÔÔÔÓ 


¬ 
a1 TI W9 lí bến! nìu, 


iu F21 c6 zLzUY: 
chen tran, NÌYƯỨnE trone rỗt rắn 
lại có ý Nấm mất về hàng thn 


lui [i24 KV nốt ") 


lào dụ: 


Khê (Lái gi Â a¿@ 


tHôS Ẩ HR RL ấ: fẾ 
HÀ, 3Á 1† 33 Đ Âh 
Eăt nước Bàn làng phong cảnh phật 
Của đời người thể nước rron tiên 


`. Tả ‡X 1l ¡dt 1V 
Ị #. #, 3k 7] RÀ 2ý 
Đường giác ngô đề huề tiế : hóa 
Cửa từ hì tiếp dân tuỳ duyên 


ñếu ñRM f6 # 
}£ 3⁄* J‡t ‡} # Ã ¡8 
Càng vững càng thương càng lịch sự 
Chẳng rung chẳng chuyển " tang thương 


+} Đ‡ ft 4 3k ¡3 đR tầ Í ÍÙ 

1 4  X ấš #Š + q lẾ * ? 
Sinh thơi ngưỡng mộ từ bị, một lòng thở cúng nhật 
Ta thế tây thiên niệm đức, căm luân đạo hóa thần 


# # #ý nh £ 9# ð| ñ 
ÑH Mã là f2 9t Ñ 7R ñ ft X1 
[Lãng mộ nguy nga, ánh ngọc triều xưa sáng mãi 
Miếu đền rực rỡ, phần hương đấu cũ bền lâu 


i2 E it 3 3 ⁄ 1 
Ñ%, nn Mộ 4 ] 8Ã 
Vị chính mươi phương thường biến hiện 
Ngôi cao vạn trượng vẫn uy nghĩ 
# kí #6 ¡li ấ À. RỊ ố 
5Á XS St Ủỳ lá #t ấ 3W 7TR bn ĐỊ 
Gió pháp mưa từ, nhuận khắp cả nhân gian ba cõi 
Bầu trời cảnh phật, vui chung cùng thế giới năm châu 
Hị ?ồ ẤM hè Z$ 22 $ 36 ĐÁ PFR 2L 
JX Ã 3X )X iễ Íã f "9ä ác + 91 
Cửa phật mở mang bìa đá ghi tên chùa làng xã 
Sân trời nát mề chuông vàng nức tiếng canh quê ta 


| ¡oi B XÃ A ý TSA[ EfÏ[z TẤT 4 LAN Cà 


#- ¡3 ñh 8ˆ 0h 3-04 Bh 2* Bh 

šb Ú Nế l Ÿ M HE ĐN + B 
Măng một tết. mông hai tết, mồng ba tết, từ tết 
Sáng đã say, trưa lại say, tôi cũng say, cho say 


8} % 6,2 ð ‡*à 7ƒ HỆ TH 15 ấn 
#9 %$ ¡n 73 tị Ỉ 8ˆ BNh 3 XÃ ñ & 
Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày được trăm cái] tết 
Ước gì nhĩ, một năm mười hai tháng ca bốn mùa xuân 


T Đồ #2 tỳ t9 ñH tủ £3 iố ÿB €p 
E th / X8 # #Ệ ¡bị lý ‡‡ 
Nên phật nên thần, dất cũ tới nay ghì dấu ăn 
Này lãng này miều, lửa hương còn mãi với non xanh 


lỊ ¿ủ E] #+L BỊ °É l3 14 8 /& 4 3 ĐH lu 
Mỹ 48 NỈ 1U ƠN ME 48 ẤÃ Tà 3H TY ẤK 
Có tô có tiên, có cha có mẹ, ân đức cù lao nặng nhi 
Là cháu là con, là giỏng là giống, nghĩa tình báo đấp sao đây 


È. JẾ ‡b 3 1b iãị è 

l4 ft ở @ BÀ lệ 
Sớm đâng hoa niệm phật Dị - đà 
Tôi cúng quả tụng kinh Sám hôi 


Ð 32 Ƒ 4 THỊ { Š 
+ ĐH jš HE tk sb 2P 
Đất nước bình yên mừng đức thánh 
Quê hương thịnh vượng đón công thần 
Hĩ 53 iẽ i# lỊ ?P ƑK ÍT J£ 7 ìh 
lệ l PB] 4Ÿ ‡H 3ø XÃ 1 2* UP 1Á 
Nghe tiếng chuông vàng, có phải họ hàng ai đấy nhỉ 
Tróng lên gác tía, tưởng như trời phật ở đâu đây 
3 ›j # ÝỊ 5 th 
Bị l‡ % ‡h XS ti 4h 
Nước biếc một mẫu In cảnh phật 
Cây xanh bốn mặt đẹp non tiên 


âu. “at c2 Na«- 


fb l] FẦ 5 thụ øS A¿ 1ã Ụ 
f2 83 $ tà tố l3 & HỆ th 
I'ảt có Dg lĩnh đo thành tâm tín ngưỡng 


Tu trần qua phúc bởi vững chí luyện rèn 


\- v ` ` ^ = = s 
W w lÄ IE #u 7W 7l 
` TY « ộ f» .x%+ ‡ t ch 
Bé khó bên mề thuyến tế đó 


Hoa hình đuốc tuệ cửa 2X lì 


lì Hồ #4 th r2 đlh m 
EỆ XÃ }H KẾ 7® š? ĐK 


Cần phật từ bì làm phúc ĐA n 


€Cở trời bảo ứng ö lành gặp linh 


ll J &X z2 ?>) Ẩy #£ T† UU | ƒš PE 
ll  # ip 7 ĐỀ £ Án TF% 
Tháng đổi lấn làm TẾ niệm hình, được quanh năm thịnh vượng 
Năm bấn quý lên chùa lễ phật, cầu bát tiết bình yên 


`2 = ..ẻ. xử ú và ° 

M#RW %5 7 1E l5 DĐ 

^A- „Y ^* -tt. ›Ấnh " z 

4 # HỆ Xã lhị KãÃ Ất 
lê khô bến mề thuyển tế đó 


Hoa lĩnh đưốc tuệ cửa từ bì 


tJ tổ đX f2 1 IỦ 3 th ĐồủY V1  ñ6 
24 Í tả ậ( HỆ ‡  &X Ä BỊ Ã i %X 
Ho chuộng cám động chín mười phương nam vô phạt với thành sâu 
với bể khổ; 
Niệm kệ Hruyện thông bà bấy côi chuyển cơ trời phù quếc thái hộ an đân, 
4Ð 4n "nà "9 Z# k5 
Hấp lố đi l l& 6, 
Chuông sương kêu gọi hỗn kim cổ; 
Lầu gió đi về - sắc không. 
§) Jš #4 ;4 HÀ tý 2© Cá lý # À f$ 
#9 ÿ 5 bụ hệ # ` #t t6 ¿ # 6À # 
Kích trần duyên một giấc vàng giới định Tuệ sớm tụ thần thành phật; 


1. b6 Sóc sát em mm bạc Pham 4ñ e1 S cũ mang né tép vấu thẤn 


X N,Á GỊ "na ¬- “1Ị \ 
¬ Lo ï nh “.... 


h] 2 c ñ È 4 jj đ 

Âu # ( Ñ #8 * ÍÍ 
Ca không trăm ánh kinh trăm: lá: 
Nhà tmh gió thơm hương bốn mìũn. 

EớN ý} JRP £ ĐC 1E £ 8 + 8 8 5k 
sò k !Ệ BỊ t $f 4L l6 Ñ 18 18 6 h8 Ÿ 
Vấn dòng thí lẽ đôi tám xuân lì gặp khách thư sinh thay 
long rục tịch: 

Để thứ Trang Chú mười năm Rhóong Mạnh thấy nẵng nhàm sắc mới 
ph thưa trinh. 

3 Wủ lý X 4kllS 8S 4A 4£? 0 
Ít 7k Tý ĐK 7 U 02 4Ð 051 0E a$ TẾ 
Thuý Riểu đi qua cầu nhấc tháv chàng Rm lòng đã trong 


Trong Thuy nhòm vào nước thoáng nhìn nàng AT mát tơi châu, 


Bán trau bạn rượu không bản nước 


luôn trầm buôn chịc châng buôn quản. 


5# †¿ 1# 1H 3huạ là th ¡ý 


IP Ea “h 222 101p 9 212 9 
W ợE Z HÀ 5 W6 }Í 2 514 


Đá xanh xây cống hòn đưới nóng họn trên 
Ngói đó lớp nghè lốp sau đẻ lớp trước. 
HƠI ty ki Đi đị 4l: 
1Z TJ ĐỊ lấn đã ft 
(*n mắt chà lu chìm ]ìa tô 
Cv muốn lặng sào gió chẳng dựng. 
(° 1X nạ bÚ @ ýk #2 l ŸŸ 
hi đo 4đ 2L 9À T5 M4 PL 
Đức mẹ cao đây thậm thiết thờ ngấy chìn chữ 
[ong còn bào đập ngậm ngi Lấc có bà Nuân, 
lì lý 5M ký 9S ÚN "š Ÿ MU đN 3Œ j2 J§ ER MA 
1£ Ä ÁW ÄX 2 JD Ñ lý !§ DU Ñ X s2 %6 
Ông đi đấu, đi đầu bánh ngọn qua nưót bạn ce TY ra vụi VỀ nữa, 


Chí khóc Tần Khúc lóc đầu ng tóc PöồIE Thuy CAHH Đưàm Hồ THAY. 


Q2, đá: cÁZ Me 


j$ lÃ ¡ Ệ 0b HỆ 1h dŠ Ð 1ã ‡t f5 tỳ # 7Ÿ 
3u V1 % Đn ®% BỊ lý | 2: })}? TP Ù3 r2 TH 
Bà vui lên cõi Phật côi tiên cô với cháu nhớ thương khôn xiết kể. 
NhÃ tiếng thế không giàu không có mẹ cùng anh To liệu những làm sao. 


tÌl "Jš ¡‡ # do 0 f† ? dR là BỆ # ý} 
°%£ 1£ ÿÈ HỊ ?⁄ fÈ th tị f3 †t 349, ? 
Mừng thầm chú cũng như ch: mọi việc nương nhờ còn xiết kê. 


Ngắn nỗi chú về canh phật xót tình thương nhỏ biết bao nhiêu. 


* Ä4 tt U thì & 1Š 1Ã l đà 
| ‡U flẦÐ-H TẾ VỆ š Ủy 1X #b Đ 
Lão chưa già đâu, nghiêng ngửa vì a) nên Lóc bạc 
Xuân sao trẻ mãi, quay vẫn đến thế vẫn đào non 
CTu Xương lớm Phó Huyện) 
#l $t m Ê] ã§ 2 ý 1k ÖR # 
Ẹ Đh Ợ# BE Ất sý Hấ ñ ẤP 
Sáng ra núi Sáng thấy hoa vàng nhớ cụ Hoàng Hoa: 
Thầy đến chùa Thày nhìn khánh đá tưởng lòng Thạch Khánh. 


lễ = ly BỊ 2 rủ JX 7ƒ đ sý hệ HH 3 3Ä 
RE f1 4š Í1T j /*# # lệ ¡2 ï§ >R Hh *£ 7Ï 
Huyện Tam Dương có ba con đề, đứng núi đá trông về Lập Thạch; 
Làng Bách Các hàng trăm thứ thóc, theo ven sông xuôi đến Duyên Hà. 
ĐH ẾR 4% Hñk 3Œ 1 ío lộ t BỊ T 9H ? 8N ?ề 
Ð Jä HỆ SH V2 4o Bồ Ì} TẾ ŠU 3h H1 {ề do ÉŠ 
Trai làng Nứa vai gánh đòn tre. đi qua khóm trúc thở ra hí hóp; 
Quan phủ Vạc đầu bạc như cỏ, cầm bút lông gà viết nhanh như cắt. 
1? 2\ 12 1£ Ép †HýY HE 12 3£ 9\ 1| 3# 
» 1W BỊ ý 4 iÃ HỆ 7 ?; HỆ 7F 3% 
Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần al, ai để biết ai 
Thế Chiến quốc, thê Xuân thu, gặp thời thể, thế thời phải thế, 
ĐÈ jƒ đf X l# }) J § W Bữ  ^Á.c 4 
đè lŸ ft i1A TH tà S ỊÈ W3 
Trai nghìn năm văn hiển, đất Thăng Long từng qu) tụ nhân tài: 
Tiếp truyền (hông hào hoa, người Hà Nội luôn mở mang trí tuệ. 


m3 “=. ....... 


H . 6#  ñ ý 2 Ý túi 6 

; l# H Ä 7ù ^ IRB] 4 £ # 4© 
Qui hèm Lưểu trọng tài năng, xã hội công băng quanh năm tết; 
Trừ quan liều. bài tham những. toàn (lần đoàn kết bòn mùa xuân. 


# bù H #í ï ¡#P ¡š &Œ © H49 ý & TH 

Wš ;z 3M tụ #Ÿ 1š 1Š ã| ñÐ lã "% là 3# Š 
Đó đào Nhật Tân, đó sóng sông Hồng. xuân đẹp thế nét xuân Hà Nói: 
Xanh nước Hồ Tây, xanh cây hoàn kiểm, tết vui thay vẻ đẹp Tháng Long. 


ñh lệ tÉ ‡‡ ýñ È, d 

G "1 + A nh 

‡#tˆ. f5 tò 3U l # đ 
Tết nhớ mẹ già đầu đã bạc; 


Xuân thương con trẻ tóc còn xanh. 


9⁄1 74 JMH TT ER í§ th 
Ủ* ñữ % Ấy ĐI KỆ 
Lác đác mưa rới làng Lộ Vũ: 

Ÿ âm sấm động đất Phong lôi. 

WÑ ii l t l1 {$ 

35 1 z2 6 ÿ "É “R % 

Mai chơi biếng học quên lời bố; 
Thi đỗ làm quan nức tiếng thầy. 


+ 9} ĐỊ 3d 0V 7 tk # 
# 4 Đ‡# HH 1X iã 1u 
Đồ Ngoại Lãng gieo đâu đều đậu qua; 
Đậu An Bài trắng mãi vẫn trổ hoa, 


2 l‡ 1M U là §Ẻ ñ? Bá 
' ñÐ9 HỆ Ù? »% $⁄J nũ 
Hàm trâu lấy đâu đẽo ra nhiều thịt; 
Chim hạc ít nạc, nhưng rất. rắn xương. 
3È ! it 7R PB ñœ 26 Ấ ẤK 1 ĐR từ (3 0N d 9% Ấ HÃ # 1Ù 
+ƒÁ 7⁄2 `- ‡ 
lý šX lÝ §s "Ệ }Ñ dt HƠ TE kệ 0 šsh 7H 8 ĐÈ 10 0 6Ẩ 
#5 1M * s 


(x. Áz: ./.. Ma. TT 


THh hướng lá cỡ đuôi nhướo, thị hội lì cơ đuôi nheo, một triểng bang 
vang tri, hơón hắn những người làm rê trước; 

Cô lồn đội giay mồm nhất. có bé đối giàv mòm nhất, bên chân quần 
quét đất, sướng thuv han gái láấv chong chung. 
l8 đi HH8 
lÈÚ #1} l 0 LH ẤP) RE 5Š 

Con chó TP cạnh vi ýc Tây. được ong lý cúi đầu mà lạy: 


Xi đầm ngối bên quan Thượng, thấy cụ nhì cứng có thầm khen. 


fì sk #Ÿ 1Ÿ "HH ÍX ƒ zz XÃ W7 1S % °k # tị lấi "Ñ| ;ứn 
4Á d ĐE ý TS šsK š đỊ  lR 9v TÈ 3 § 34 ; ú) th 2 


Ca Nghị duc thưởng mể địv, khi làm xiếc, Tây nhấy đâm, 
m hội ân lchao vụn gom nhị: 
Người Nam dưới quyền báo họ. vua bù nhìn. đân nộ lẻ, 


kệ đơi sống khó đếch cản chị. 


4% Đệ, b É 0y) lẻ 1 TC ll 2â Nó J‡ MÔ 
X +? £ W ấ % 1) 9| sự LÌi r 
Suu thuê năng công lựng, tiếng mô thúc văng, còn chó sua; 


lan quc lo võn đi, ký hào thét lắc, tiếng bò kêu. 


# H1 ft SE UỤ đi ‡Ế ĐN lý }É SI đế ME ĐÀ te 
#= Jñ §^  dẾ ]lế ỨJ !R le ¡5 le ¡it XÃ ñ 14K 1 Đệ tÈ 3š 0U 
Bốn têụ bến nghệ cưa, cười cái kế tranh thịt tranh xối mà chăng biết 
tranh đứa cùng thế gián: 
[an địịđ hán long cuốn, củon những ai cuốn nước cuồn mây rồi nai 
đấy cuốn sạch Tà bội Tây, 


+h 1: th ¡3 "3 1t lg v£ 4 0Ð 3V 6ñ Rfh HÌ 3š &$§ W + 
bb "9 TỦ TẾ đt 6} lệ š4 PM & dụ fŸ 1 t5 1T WU# PT 4É ĐE rẻ 
Chị oi chỉ Mái tiếng đụng đoàng, Niếp phù sinh quan lón đã xong 
rối. thờ thân sống thừna em với eÌ]: 

Cón hồi con? Thăm nam sàng Ló, guơng thế phiệt các con còn soi đó, 
am thẩm chết điểng mẹ cùng còn. 

Cu đòi tế nụ Cung Khác 1cm, làm quan ở Thái Nguyên (thời Pháp), 
bị chết tỉ lưu chím của hức hương cách mạn. 


Ø2!) TỶ Đ ?% 0ƒ Tú 1ã 4# 1ì L Ã 


ko ĐH g_ TM đc K1ó £ 


".. ` wẽ 


Nhũng tưởng mãi cùng nhau. ngày thắng vui vậy tình cô hữu: 
- Ngợ đâu nên cách biệt. sớm chiều thương nhớ nghĩa thông g1, 


ñ‡  ;£ 7£ †H †† 
đỆ È lử, 191 2ï 7) 
Học trò Phú Ehe ăn cơm cháy 
Quan huyện Thư Trì ung nước ao. 


ĐH, MẸ 2 ĐẾN T† ®a 
ñ #t v3 ft l3 Ä 
Con rê nết na xem (ủ tệ 


Ông chồng cay đắng kẻ công phu. 


X tŸt #* ty tị + l #* KÉO „ 3? + 
#\| Ö 917 MU H8, đ 9k 1X 1P 4 
Phụ là chóng, phụ là vợ, vì chống vo phán đị ph; 


Ngã là ta. nhì là mày, vì mày Gì nến hóa ngà. 


‡n 1H TP ất EbL7£ TK Ủ JRì? : Bồ 3 
Z Hà ẲC hú 17 K?, }} Ốc HT. , Bộ uẺ h mà nh 
Mặc áo máp, gưA cài chủ định, màu, ký, cảnh. khoe mình rằng quy, 
Làm đi căn, tra đeo hạt kham., tốn, Ív, doàt, Rhéo nói rằng lkhón. 
I1ló Xuân Hương - Chiến l2) 


t‡ 6A Í: †Ì Hƒ ĐÙUä TÌ ‡k H X 2 BỊ U 
W\ lẻ sẽ 3X X # lẾỆ đg lÃ @l HO ấ† ŠE 
Thị vào hấu, thị đứng thị trông, thị cùng muốn, thị không có ây; 
Vũ cậy mạnh, vũ ra vũ múa, vũ gặp mưa, vũ ướt ca lòng ` 


J £É* 1Œ 1Ÿ ký % JE HU B2 3# 7R %$ X T lẻ 

s? S* HỊ bã 92 By 1ÿ HE 5) 22 ‡t 4 + 
Ta nv quan Thị, đì đốc Đường Da, frợ hồng thủy cho thiên hạ cẬv: 
Tôi học trò Quất, rắấp mong Bing Nhàn, công đèo bòng phí chí mới cam. 


tU {PL X 3 it 7# 3Ÿ Mẹ HỆ R đ L ÉP) s& 
šb 4U $k 2 ẨẨŸ ÍT R6 tá #4 3H +3 s3 rỉ 3k 
Con giai Văn Cốc, lên độc bắn cò, đứng lăm le, cười khanh khách: 
Con gái Bát Tràng, bán hàng thịt ếch, ngồi chầu châu, nói tring ương. 
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đếu đunte nhiêu chữ cũng ầm Hi, âm Vũ nhì củ thị bên 1 t4 HỈ L3, 
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tàn. Hìm c1 mà in " ca PH+IJ 0i, ŸÐì 
( 2ì: vị HC địt 1m Íìšvnự Dc, ViĂx XIV ch Ẩ: 


$ ós. tẺ ft} 4 4:¡ HN ... ?! l4 Ÿ¬ " d 
j§ 7ñ Ô§ ,/@ ý WR ?⁄ 77 ƑÝ HH/A .M1 


(HH lan Tỉ cịi, đó mụót Hết np.tng,. nhí nhì. 
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chủ TÌ1.y ni: <:111# bạ quan lim hào, 
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= È HH @&£©Z ?H 4 4{ bí HỆ £ 
# j# rz + đzẩ " #= rỊ đE Ƒ]X + 
Tre si với xuân. nước tủ bón nghìn nàm lịch su 
Đứng lên làm chủ. quyền nưưỡi hi chịịc triệu đân sinh 


Miđner vuitn - lÏuynh Thủc Nhang 


lý 3U ;ÿ 4t ÍH| Ấ HE 4$ P ?ị tệ JU đA NBỊ †UỊ 6ê 2 9 
1 72 th íƑ 


+ 1W Ñ lứ kh 71 235 lí 1A PnịN th sÁ Tc th 
lk 9 ;ỳ ĐỲ 
Mẹ đất nước xuân vé, gui đình có bác nh em. nàng chen ru 4L mauing 


nhi hai chục Triệu ngư khứ tlöicti hoàn 


( liš tì chỉ sông mi, hai kielt túi bình đa núi 


lli.\.c‹c H 
đêm thú, lv m1 một tiiôi xin chú: 1i 


XMaizmg vuaad [huynh Thịa Rhún,: 
3À vị 35 lận? 2| JỤ HỆ | †2 th ỦV 1) CÈƑ Ph †H ĐH tỷ ý 
Âu k© Bé kẻ £É #HỊ ° TẾ 4 È #b ƒ tHIH ;ï 
Â PỊ ‡Á ?J itf Y{ dị (6 ¡cấp 1$ 1ï YỊ 3l tt 0E RÀ 
r t2 Íị ‡ 4ì ẠfE P| /+ tí Í ý ?AJ 1 7% lí 


(1ä ta nưưới tà chiếu rét clne0 hàng. nong chieu quan, lưng đầu ruồi 


CẠC MÀ 
Nã 


xót, chiếu cm nnh nh ng, củi rang với, chấy sát nghiên (lần 


chiến đi lìo chỉ hậu nón có mỏi, 
[1i 1X di học: tế: (Jot. tình (loi thìn, hiệp ti chỉ], 1ịcc bịt: 


1V Hư mật phưữdng 


địt mi, đói 
tội T15 TH. lìtDP1tt cẻn, tÌ 111 se 


am ch xui mờ, 

đốn thả tri! (ẻzÐ! li f f1 v Út làn 

TrUoúˆa 4 0L do ịl 32 2ý 2% CHÍ tứ Ẹ 2!) + 3ý |} Ẹ 
4O ịT TỊ Ệ 


TC 6} Í[- ] ‡{ f it 6] h$ 
4| †ỳ 37 ## 


Yêu nhau nhứữ bầu nh rót nhu liốt vào thúnt, nhú bing 


nữ xeav Thủ riên, nh bệm line te, 
I„ăv đầy có bầu cá bán, có Vi com Xơi, ro Thị 


1U Íế, lê] MỊ 6a Đ]Ì MỸ N °Ã 


(@ +! -T] t{LA. ( Š : 


21€-H1H Hữ[r eo 
chưng: ca lưng hú rưau 
Quậi cư hy TT 


F Hẳ T5 TH IẾ,Ú ẤN TG } r1 1S Hết + 1 ẤP th t ỊP tt 
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đế banh: 
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Eurt cũủn mác Re, hẳn nước tính hay chị, một nướn la hồng bến 
tháng trời Nam chen giữa gìó 
thần cứng đa mem, anh em nên bước tới. đồi lời trăn trọng, đầu năm 
chúc Tết goi mừng xuân. 


Vf1?n@ vu dn + Vu (21h 
HỆ 1 4x ng t # +Ƒ 0L để RẠ }Ã 
h2 kh] #f HÍ: ¿  #* địt FE 3Ƒ 3 Hà H8 


Khi khép T1 om om. quần từ tô mô nhìn chẳng thấy 


[dc mỏ ra toác hoặc, anh hùng tấp tẻnh đứng mà có. 
HI Xuân thưng 


tt (R 4x 4| 2U N VÀ IẾn Tử ` %, ft %, ¿⁄kñ ml š 4‡ sñ 
#4 tin: ¬ l;] ;h HE bồ 4 1 3h  @ Fg 0È Ã 4e # 
Xâu franz hạt chuốt kim cương, này đếm. này đèo, nàv tiêu, này tăng 
tac pháp hữu trifc ngốn †ếÌ tìing; 
XÍt tư bì chuong ft€ đc mào Ehun, nào gõ. nào khám, não vấn Nam mô 
đà Phật nhụng Như lan. 
lHỊo Nuan Thương 
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` hộ, ế  (( lấn -2 Ậk ác ln ù 3 #t 8ú 3 5 Ạ I8 ã Đế 
Y' HE %ã 35 "%1 đồ + ‡ B &, ` sỆ BỊ 
3; Rh F 
BÉ DỊ SE S: DỊ Ế PB ĐỀ d6 HE É ER Đổ em do Đ Sân lê 
°j ho A5 UÉ lơ W jC j đi j8 ¡4 4H z ® #4 44 BÌ 8 tt nh 
tÈ Ñ ?t 
Quách thầy chung nóc thì mà chỉ để rửa mà chỉ, nào những khi rướu 
đấy bầu, đàn đây vách, sách đầy án, bạn đây nhà, nghêu ngao trăng 
gió bến mua chơi đà đủ vị, thôi có lạ gì phường mặt trắng; 
Côn có bọn ta tủ chàng sở đây cũng chăng sở, cho đến lúc miệng như 
LéU, mep nhÝ vong, hếng như công, mắt như chúp, xốc vắc non sông 
một gánh làm cho nên việc, bấy giờ sẽ hoi chuyện trăm năm. 


Nghe tím bám LH đò - Lê Đại 


M]Ì ý œ Ẩ MM P ẤX ¡4 IR Mr: 9# 74 IÉ° 3% "9B" 3 
{+ W Ly 2y” ÍT Tin n noi Ặ$f 

J¿ f4 t‡ $6 ¡4 9š tín % tt Ít &ÄX #0, ñ 7? & 9B 

‡h 7y Íh )u ÍR ƒ 9D {E }Ý lệ J8 2 0X f 1£ IR ‡#t 5  ð 


XS ¿ nh XSHiEIH: 1X (NAY N 


Có máy không gió, lơ lửng giữa trời, một đôi khi nhắn một đỏi lời 
thường hỏi thăm cá làng, ca xóm, cả thân chích họ hàng, 
gắng sức đua tài, còn vẫn mơ hồ trong cựu giới. 

Chẳng lợn thì gà, qua loa xong buổi chợ, mười lăm tuổi học mười lắm 
chữ, nếu biết nghĩ đến nước đến nhà, đến ông cha, chú bác, 
dỏng tai giương mắt, thôi đừng tấp tếnh cái hư danh. 

Mừng cháu Thị đã - Lê Đợi 


32 I8 Hđị 3ÿ 52 +‡o Hy 

#† iS Hổ ÿR 3 Đề 
Đi đất thịt, đường trơn như mỡ 
Ngồi gốc đa, gió mát tận xương 


lŠ Ã dã &^ 6ˆ 1ã 1£ 5 1 Ñ 
E 7k Ở# J TH 1% E /Ê 
Vợ ca vợ hai, hai vợ đều là vợ cá 
Quan thừa quan thiếu, thiếu quan sao gọi quan thừa! 
%m9%% % # ƒ KH ¿# 
†? đt, KV ?# J4 đế đJj 4o 
Thánh tổ bảo Thánh tôn ra mở nước 
Thần hồn nát Thần tính chạy về nhà 


lb *Ã jẾ 14 % lã lu TT ŠE 29 lu | Éh ‡Ÿ 
Ñ 2 lý X Ai lẾ Íh Nã 93 TẾ Hh đề % 4 
Con cóc leo cây vọng cách, nó rơi xuống đất, nó cạch đến già; 
Con công đi qua chùa Kênh, nó nghe tiếng cổng, nó kểnh cổ lại. 


Fb ‡5 }k {RE É ÄÃ #r ái RỊ k2 3M Ế & RE 
j š Í† 4 ñý lƒ 3E JR lý KẾ 35 92 k 3 
Con gái cầu Cậy, má để hồng hồng, muốn đi lấy chồng, để mà trông cậy; 
Ông lão hàng Mây, da xanh mai mái, thích chơi con gái, sướng đại cung mây 
t 1t 4 Đ {6# 2) 
tï ãt l H ấ Hà 
Xuân đến nhắn cùng haa cô biết; 
Tình riêng giãi với gió trăng thâu. 


' Tương truyền đôi câu đối này của Cử nhân Nguyễn Tử Mẫn, TYì huyện Hiệp Hòa, Bắc 
Giang, về sau cố dị bản, Xin xem thêm Tởi ta ä đầu sách này. 


_ 0. đã c2 Na+ mN 


Tan n n ẽ s... 
J ñỆ 3 lý 32 fH tL El Re ŒG 3 
Khúc hát Tâm dương gặp gõ chan hoà người bốn biển; 
Cung đàn Thuý dịch đi về dan díu nợ ba sinh. 


T711. 11114111111 
hi 888 ải H 2Z Đ ` 33 m8 là 1. 3x 


Trời đất cũng đa tình, xu1 bác xuân công, cứ phế yên hoa đi lại mãi; 
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Phấn son càng tủi phận, hỏi ông nguyệt lão, cùng phường khăn yếm 
ghét ghen ch1. 
# 3 th M ‡ ñ š Ÿ ð B 
{b S3 fl % 1l úL H Địt 
Xuân cũng chiều người, sân lý mưa lồng man mác bóng; 
Hoa còn đợi khách, cành lê trắng điểm một vài bông. 
t tẾẰ 7X ¡4W 9š # lÁ sh 
"R ở 32 +. 2© Ã & 1H lŸ †# 
Duyên ng mãi sao đây, một giấc hãy còn vở vấn bướm; 
Hẹn hò ai đó tá, ba xuân chớ để phũ phàng hoa. 


15 BỊ # do *š BỊ “đ 35 3 É}* tơ H lý È 
6 E] 9 3ư ân Xïz.“..ănnh 
Gái có chồng như rồng có vây, gái không chồng như cối xay không ngõng; 
Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. 


⁄#£¡§  ứã 34 sĩ CD Ế†t + 1, {2 $ lẻ ÍE 
S: su TẾ đệ 2 É? TẢ lế / l5 MĐ ÿƑ Mà JJ 
A1 lên thú Lạng cùng anh, công cán ấy dã tràng xe cát bế; 
Nhắn nhủ nàng Tô cho chị, nông nỗi này cái cò lội bồ ao. 


— +8 ## @ 8-— &R#+ 

lš f f1 lý # HR "4 #4 ¡š VỆ f1 Éỹ 
Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất. nông nhì sĩ; 
Trên sư dưới vãi, ngoanh lưng giỏ lại, trên vãi dưới sư. 


3, lĩ lÉ Hệ E L lÃ 
84 fƒ ý MỸ 3á ft HE 
Kiến đậu cành Mơ bò cuống quýt 
Ngựa về đường Bưởi chạy lanh chanh 
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hệ 7T ĐẶ i& š6 ## HỆ 
tết 2  Ý s 6 
Phên đan mắt cáo mèo chu! lọt 
Nghé lội ao sen ngó nổi lên 


ƒR ĐA Tế HÀ JXL 1X 2 SHẾN li TH ĐÃ 6X ÍR Hồ TẾ 

l Ø H dì 5Š H ‡ EE shJt Ð š) jJ 3 dA 4 
Dựa vào quyền chức để xoay ăn, chiều đưới nịnh trên, cốt để nặng tay đầy túi 
Viện lẽ tự do mà viết âu. bôi đen nói xấu, chỉ cần câu khách thu tiền. 


+, # 7t 1 # x 4 39 dt mỹ? È ?? 2 
‡g E] |} # BE] ¡ ¿5 áo TR "Ñ§ 2z ð Š Ø1°6 
“Tyên học lễ, hậu học văn” người người bảo nhau nói chữ trung chữ hiếu; 
“Đất có lễ quê có thói” nhà nhà răn đạy làm điều thiện điều hay. 


t+ ⁄Ã #£ BH do + 
Ä 9H BỊ 34 # T 
Bền vững gia phong, nhà hạnh phúc; 
Nghiêm minh quốc pháp, nước thăng bình. 
HH É ‡ì H Đt 3 ñ H5 8 jš HỆ  & Hộ 
Mr 48 ñ* 5Ä Í7 3k #4 hò át là lì A Š 
Mừng Đảng sáu mươi năm, cả trăm miền đất nước tưng bừng đón tết; 
Nhớ Bác tròn trăm tuổi, hàng triệu trái tim hồng rao rực vào xuân. 
đ£ l tỷ đã tj HỆ Hồ #° S Đ\ {TL jY ^ ĐT} 
‡†? 1š i§ R ã Hồ dội #4 t2 R, $ j# đ ¡6 lỳ 
Bảo vệ biên cương, ngày nắng đêm sương, anh chiến sĩ quyết tâm chiến đấu; 
Giữ gìn hải đảo, sớm giông chiều bão, chị dân quân cần mật thần phòng. 
ft N lý T ÀL R8 Đối ƒ5S‡T &X HỊ dh 
SE j© Đế BH t BỊ jÁ 73 3: 7 ⁄š lý RE 
Cảnh giác phòng gian, nhân dân trăm mắt nghìn tay giữ yên nội địa; „ 
Kiên cường chống giác, chiến sĩ muôn người một chí giữ vững biên thuỳ. 
AI H Ñ 9 HE SE 3E HỆ 3 c + (5 9b lR Ế MS # # 
$ §§ t # lÀ ?Ì ý Ñ m ?bh tt $6 »z s 8 + Ø 3# R 
Kiên trì đổi mới tư duy, phát buy tính thần làm chủ, vững bước tiễn 
lên xây sìƒ nghiện; 
Củng cố ký cương thể chế, động viên nội lực sức mạnh, quyết tầm 
phấn đấu dựng cơ đô 


tí $# & lì tt lá R Đế Ít 

L1 t2 tP AX ø i RỊ 5 t Ñ 
Mừng cháu xe duyên, tình đôi lứa trăm năm hoà hợp; 
Chúc con kết bạn, nghĩa đá vàng muôn thuở sắt son. 


3ä TẢ fÝ 1H £ và fŸ 1R ft iu + À Ññ 

Ệ Xÿ ml 2ý Hy thế 1l f†t 3 
Cháu chất còn, tổ tông hãy còn, nòi giếng nhà ta sinh sản mãi; 
Nắng mưa thế miếu lăng vẫn thế, non sông đất nước vững bền lâu. . 
(Đệ tứ thập tứ thế bỷ niên tôn Vũ Đình Khôi bái đề - Đên Hùng, Phú Thọ) 


J4 #R. Ê mờ  ðf ĐE đà BỊ 
3 ‡ ‡#t # 1ã t  ‹ Đ À # 

Gây dựng trời Nam, nước bốn nghìn năm nhà có nóc; 
Sinh sôi giống tốt, cháu hai lăm triệu cụ chưa già. 
(Huấn đạo Nguyên Thiện Kế bái đề — Như trên, 
lá ;Š f TF 3L ¡R ¿3š 
+w»¿ằm# X& 

Non sông tan tác bồng tơi nước 
Thân thế lânh đênh gió đạt bèo 
(Lê Quýnh; Bắc hành tùng ký) 


lŠ tỳ 38 Ê 7K R 

HỆ đã HỆ ã đz& * 

Kéo tóc khôn đến mưa móc mới; 
Ngoảnh đầu sợ phụ núi sông xưa. 
(Như trên) 
{§ Ä% ‡e X ïš ï# 

‡⁄, Ãï X # R| 1L 8® 
Đức vua khởi thiên thanh tịnh 
Đức vua thiên quan cửu chùa 

(Miêu Lơi TYiêu, Thi Thụy, Thái Bình) 


ME + Z2 XE 
#tL ñRÑ d w ;§ lý ý 
Rút ruột Vương, tam phân thiên hạ 

Chặt đầu Tây, tứ hải giai huynh 
(Tương truyền uế r "3 của một người Tây thạo tiếng Việt, nói oới uua Duy 
Tân. ŸÝ nói chữ Vựnz „5 + giữa thì thành chữ Tam là ba; đất nước chia ba. 
Vẽ dưới là của uuu ›). - .r đi lại, ý nói chữ Tôây bỏ hoành đầu thì thành 

chữ r? 'à bồn, bốn biển đu anh em). 
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9%: 13 7L# 1L #Ì Mũ Eì và BÉ là 1B để lê lê Hệ Ẳ BÍ 12 P4 
80.1425 1% 5 1H BỔ TT DU X J3 BS W6 Xi l4 lK đ 
Ngán những kẻ tham bề hóa lợi, mũ cánh chuồn đội trên đầu tóc, 
nghiêng mình đứng chực cửa hầu môn; 

Quản bao người mang cái nhàm danh, áo giới lân trùm dưới cơ phu, 
môi gối quỳ mòn sân trướng phủ. 

S † ' Ä ? V k ý Ù "8Ð ứ# r HỆ #h lẾ XE 
thay 4 ÄX 7© 22 2 242 HH ấ lệ JR th Èl #l 
Sắt trong lò, than trong lò, lửa trong lò, thổi phì phò thì ra đùi vỏ; 
Giấy ở túi, mực ở túi, bút ở túi, viết húi húi mà đỗ khôi khoa. 
(Tương truyền uễế dưới là sự đôt đáp của Lê Văn Hưu, danh sĩ đời Trần, uới 
người thợ rèn) 


dội ŒZ LÍ Rè "§ ft Ấ jÁ #6 Zš 3 Â Wh Bị 
#\) 3# ;š mã KẺ BỊ 3 dc 5 šÈ Íì đã ÉÀX 3o 
Chiều ba mươi nợ hỏi tít mù, co cẵng đạp thằng bần ra cửa; 
Sáng mồng một rưdu say túy lúy, giơ tay bồng ông phúc vào nhà. 
(Nguyễn Công TY?) 


ñđ %h 3L 5% ‡ BÀ 5 số ñ ÉR 2 4 74 2 lu J# — P5 
HH gu j Hệt Él $ 2È HH: 6 B z4 BỊ ¿2 Ø, 
Ông ra Bắc là may, chức Kinh lược, tước Quận công, bến biển không 
nhà mà một nhỉ; 
Cụ về Tây cũng tiếc, trong Triều đình, ngoài Chính phú, một lòng với 
nước có hai đâu. 
(Thân sĩ Hưng Yên tặng Hoàng Cao Khải ra Bắc năm 1897) 


4i "8 9 Đl | tS 3g 36 ñ6 TT É, 
31} 1# ‡§ 1 §X iR # 4t / ‡\ 7] 2 
Nghĩ rằng rết. khỏe nhờ chân, chị ngã em nâng đành đã vậy; 
AI ngờ các chết hết chuyện, quan tha ma bắt biết làm sao! 
(Câu đôi nghè Tân làm giúp hai bà thờ chung chông uừa ra tù thì chết) 


tt ñ ‡zxỦ Á @  ?ÿ Š ñÐ fh D7 l& 13 
đÈ ‡Ệ X, jf{ Ð XÃ 13 % # E 4 ƒ 49 
Thuộc ba trăm sáu chục quyển kinh, chẳng thần thánh phật tiền 
nhưng khác tục; 
Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ, không quân thần phụ tử đếch 
ra người. 
(Vế đôi là của Nguyễn Công TYứ đôi lai tế trên của một nhà su). 


QÁu 4ất cñz Nâœ- N 


X3 HH R # # f? %8 4 W B 
4t ©& 3 ứj l8 ÄŠ #È kì ká "1 
Nghĩa Đẳng tình dân, đường cách mạng lẫy lừng chiến thắng: 
Hoa Xuân hội tết, đỉnh vĩnh quang rực rã thành công. 
(Câu đôi Nôm mỗi chữ có ngang, dọc đêu I mét, mừng xuân Ât Dậu - 2005 
- trình bày ở triển lãm Giảng Võ - Hà Nội) 


l2 H + 
ñ| ‡# §t ;t ‡}È $ ?Ỳ 
Lửa hồng Nhật Tảo rung trời đất; 
Kiếm tuốt Kiên Giang khiếp quy thần. 
(Câu đối uiếng Nguyên Trung TYực của Huỳnh Mân Đạt) 
B i# É8 4 f 3ý ñ BỊ 2È IR 2 
XX 2X fq 8 #5 HỦ ĐÌ Ñ 3 t # # 
Đội nón lông gà, ra đi phục quốc, công lại hoàn công; 
Mặc áo cánh sẻ, trở về canh nông, khách thời mặc khách. 


3W & th HỆ H Ä và và vỉ tị $ 4 # 
3 3 Htutộợt ý R R R M# 7 + *x 
Trai Thọ Sơn đứng núi Thọ Sơn, sơn sơn xuất anh hùng hào kiệt; 
Gái Cung Nguyệt ngồi trong Cung Nguyệt, nguyệt nguyệt bằng quân 
tử trượng phu. 
(Thiêu Thốn thời Trần đôi Công chúa Ngọc Chiêu) 


tu äŠ #$ z2 lặ 15 2 
3b i6 ĐMR #t l# #4 Ñ 
Nhe răng sấu đá ngàm cải cạp 
Thè lưởi thờn bơn vuết sợi râu 
(Câu đối uui uê nghề đan ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 

đã jl "mịX #u j2 lH #§ X #4 J& 7z XỊ f} ñ 6 E % 3ý 3ƒ 
đt 33 75 3§ H do 5| ‡*R lƒ 3Á Hồ ấL ï? + để ít 5 ẾỆ 1É 
Đầu voi miệng cọp, vì nước quên mình, trời khéo để làm gương, dấu 

tích Trưng Vương là thế đó; 
Con Lạc cháu Hồng, mấy nhà biết mặt, người thử xem khí tiết, vốn 

giòng Triệu Đế hãy còn đây. 

(Lưu truyền ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 
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3#, U« 
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z ä tị #& 
Quyền Tể tướng đương quan, hèo gươm tuốt bạc, võng nón lá sắn, 
quân kiệu xếp hàng hai, lọng tám bông chũm chọc; 
Tết Nguyên đán thực tết, giồ cá rán vàng, bánh chưng nhân dừa, dưa 
hành đưa khẩu một, rượu ba chén tình tang. 
(Giai thoại Nguyên Bá Nhụ đối Hè Duy Phiên) 


J8 ⁄® f t3“ 
‡# 7U {tt 5 tš 3 Íã 
Đo cho người thế hãng như thực; 
Chuốc lấy việc trời bởi khéo tay. 
(TYưởng đối tạp sao, VHb. 2010) 
3# 74M2 %š Ä% # 
%È "B8 Bộ #§ f7 % Rệ 
Xa lại lấy chi mong giả được, 
Miễn xin dương chất trữ cho dây. 
(nh trên) 


1 ;£ 3% Đ Jj*k Ñ| S5 
L TẾ @ 4 ` Ê 
Ngán nỗi bút nghiên mà kiếm mã; 
Có sao kim chỉ cũng tang bồng. 
(Trưởng uấn đột liên; VHu. 226) 
tỷ i$ ‡lh ỨÃ {U lý lý 28 3) l Í? lẰ 8 Ý 
3 Ha X ĐI HE BH 6 3 ‡t Bị th tá th 
Cô Sen mặc yếm hoa sen, đứng ở hồ sen, chờ người quân tử; 
Cậu Quế mặc áo cánh quế, trèo lên cung quế, bế chị hằng nga. 


l] ‡# B]Ì # #£ it #tU í# ã 4H BÉ 
# tị fÝ ;z 2 ĐrƑ Đi 3 2 ĐM in 


Có tổ có tông, tông tổ tổ tông, tông tổ cũ; 
Cồn non còn nước, nước non non nước, nước non nhà. 
(Câu đôi truyền miệng ở nhiều địa nhương) 


OAu 4ˆ c(¿ Nam EEN 


X +. tỳ 7 Xà Rl 
ññ 3X H H tố x 
Thiên Thủy dòng phần, nguồn phúc rộng; 
Lan Khê chỉ tỏa, mạch văn dài. 
(Từ đường hạ Thạch, xã Nuuh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 


% # ft Ä HH HỆ šö Ất & 
5í s8 Hã J2 + H Xã ($ ín 
Danh gia nối đời, từ thuở nhà Là trổ lại; 
Ban đầu xây dựng, vốn từ Thịnh Đức tới nay. 
tT đường họ Thạch ô Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) 

3 * # s# 4 #+ 3# 
}R EtƠ 1 h1 ke 

Tỉnh Thanh phát tích tổ tiên trước; 

Họ Nguyễn lưu truyền con chầấu sau. 

(Từ đường họ Nguyễn làng Minh Giứm, Kiên Xương, Thứi Bình) 


HỊ § + #tf z2 
R Bề ‡9 4Ð 3 Ã &E 
| Minh Giám quê hương ghi bia đá; 
Nguyệt Lâm đất. tổ tạc lòng son. 
(T đường họ Nguyễn thôn Nguyệt Lâm, Kiến Xương, Thái Bình) 


f $ ‡t 5 3+ H# M MU 
íL 1 tt lì 3 Bà in 1 TE 
Thằng quỉ mang cái đấu đứng cửa khôi nguyên; 
Con mộc tựa cây bàng nhòm nhà bảng nhãn. 
(Câu đôi của Bảng nhăn Phạm Quang Trạch 0à Hương cống Nguyễn Quỳnh 
- theo Gia phú họ Phạm ở Đông Ngạc, Hà Nội) 
#®# :3 3 i3 Z °šX 12 # ‡#‡ }4¿ MỊ Ẫ s £ H 3# 3} #2 
3 H§ l d # 
‡ñ lÈ ⁄ H3 5Ì t§ 3 f8 3 ;š 32 5l f 3 nh 34 l4 đh ®ơ 
# ñ †tÈ # # | 
Suốt một. đời không được điều gì, nhưng nghĩ cũng chẳng hỏng điều 
gì, lòng tự nhủ lòng, đối ảnh thường so1 gương bạch phát; 
Kháắp trong nước đều biết mình cả, mà thực chưa a1 biết mình ca, 
mặt cùng gặp mặt, tri tâm họa có bạn hoàng tuyển. 
(Câu đối tự đề của cụ Lê Đại, người nốt tiếng của lớp nhà nho cuối cùng ở 
Hà Nội) 
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gử J2 Ấm {CO Ý HH Ã&Š ñỊj 2# 
‡J H dị Rà lý Ấ "% ấn R l 
Rượu cộng hòa, hoa bình đẳng, mừng xuân độc lập; 
Bánh tự đo, gió bác á!, ăn tết. dân quyền. 
(Câu đôi Bác Hồ uiết trong tết độc lập đầu tiên suu Cách mạng tháng 8 — 1945) 


Ùt KẾ l$ ;h #Œ Wh $ 
3à ấ+ /§ đã 1ñ l# J8 
Thắp đèn lên, đầu vương ra đế; 
Cưỡi ngựa đong, thẳng tấn lên đường. 
(Theo Vũ Kiên, bài Bác Hồ uới thú làm câu đâu, báo Sức khoe & Đời sông 
số Xuân Ât Dậu - 2005). 

ð} 1⁄2  jb xX ÍfŸ ễ Z 
‡o x BE J3 22 ÉP 
Giếng đá cổ, hoa văn còn sắc nét; 
Nhà lục lăng đáy nước vẫn in hình, 
(Định Cự Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nột) 


+ E #Œ g2“ 3à # Ñ ‡ #R x 4 
# # :E 1# Đk lí h l§ 34 /§ 

Đình Cự Chính, miếu Hai Cô, tươi mới quê hương văn Vật; 
Chùa Bồ Đề, gò Đống Thây, nêu cao truyền thống anh hùng. 
(Đình Cự Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 

14 Đã lĩ làđi Âh le lš % 

"+ xờ⁄XRŠjZ  H XE ïợt 
Trồng cây vun gốc, cây cao nhờ gốc vững; 

Uống nước nhớ nguồn, nước sạch tự nguồn trong. 
(Đình Cự Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 
$ 2á ở#‡ tí đ ¡3 lñ 
1t # ® 3ì 1X ¡ñ 3 
Quả phúc dựng nên chùa một nếp; 

Hoa sen thơm khắp, Phật mười phương. 

(Chùa lưng Ký, quận Hai Bà Tyrưng, Hà Nội) 


3Ð, JL®*% x ‡È 8 ã 
t† # ® 15 ‡ # 31 
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Đất kế Mọoc văn hay võ giỏ]; 
Người Hoa Einh gái đám trai tài. 

(Định Nhân Mục, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 

ð ht fŸ H ⁄Ä ®# t#‡ JL + 

ÂM RỆ 1# ð 3š JE i8 2† 

Nghìn nắm cồn mãi tiếng thơm vùng kẻ Mọc; 
Muôn thua truyền lưu thanh lịch đất Thăng Long. 

(Đình Nhàn Mục, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 


3# z› là 6c. t Ấ lồ l œ 18 BE TP 
Bị ‡l /Ð ‡} ‡{ j6 ll :ế nỶ Bà ÍÍ Hñ @ 
Nhiều làm phúc, ít làm duyên, hương lửa sớm khuya nương bóng Phật; 
Trước báo ân, sau báo đức, tiêu dao ngày tháng được nghe kìmnh. 
(Chùa Bà Đá, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


lý {Š 35 lí 1Ð R] ⁄k 4E Hệ 7R ÿ 
MỆ {ˆ Kà lý 13 2 HÀ ?} 88 44 + 
Cây đức trước trồng nương cửa từ bi mong tế độ; 
Nền nhân nay đắp, những cầu nội ngoại chóng siêu sinh. 

(Chùa Bà Đá, quận Hoàn Kiêm, Hà Nội) 

$⁄ 7] 4# 0N cổ & KI nạ 2ˆ lá BỊ 

ẤŠ #3 iš 0È it BE LỄ Hã I§Ý 4 Bl 4È 

Dây dẫn chúng sinh vào, thiện ác mỡ tung hai lếi cửa; 
Hương thdm chư Phật chứng, tỉnh mê nghe thấu mấy hồi chuông. 
(Chùa Hưng Ký, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 


lƒ Jt ÿể 3e 9 bệ ñ lá Kế — @ ấf EỊ ?È ƒL 3g ¡8 #t + 
146 'Š HR 3Š 35 3 #4 Ã ñR út 1U W% ĂM ] 03 6 & 
Đứng thử trông đất lành chỉm đậu, vui vẻ nhất. Long Đô, 
có phải kẻ Mod miền Lạc Thể; 

Gặp đương buổi sông lở cát bay, mịt mù trong thế giới, 
đâu bằng cửa Phật chốn danh lam. 

(Chùa Hưng Kỷ, quận Hai Bù Tưng, Hà Nội) 
3Ý ‡H BỊ 7} #f MỊ ỳ 3 để ”mn 
i X 3 !hh ÉX RỊ fñỀ 4% 

Trong tổ quốc ngoài năm châu kiếp người ghê nhỉ; 

Trên thiên đường dưới địa ngục cửa Phật hẹp gì. 

(Chùa Hưng ý, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
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‡š tÈ À ll 4k £ tì lh @ Ñ X BH 
+hd^. 3+ ñ lì lá W lg Mà 1L Ẩ ¡5 ÍÊ 
Chư Phật vốn từ b1 hẳng kiếp xót thay đời hắc ám: 
Chúng sinh chớ phiền não Hoàng Mai riêng cùng cảnh thanh tu. 
(Chùa Hưng Ký, quộn Hai Bà TYrưng, Hà Nội) 


Tì Ÿ¿ l6 ð£ P ẤN 
 äị th l§ sỹ tự 3X 
Cây cö sông Tô mừng cảnh mới; 
Tháp chùa đất Lủ vẫn nền xưa. 
(Chùa Kim Giang, quận Thưnh Xuân, Hà Nội) 
ft l6 3Š là ði 2E 5 
f t& # #J # 2# lá 
Hương lửa thêm nồng chùa L trước; 
Miếu lăng đăng đới cảnh khả! vun. 
(Chùa Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 

3l ÿ lì HỊ fÈ @ tb số t$ "ð TÀ ] 83 
là † Đ Bi lỆ 3 0 i ñ đã tồ 3! HỀ #- lễ 
Cuộc doanh hoàn đương củ1 quế gạo châu góp của làm duyên gọi chút 
-vo tròn quả phúc; 

Chốn thành thị cũng non bềng nước nhược chuông chùa lễ Phật kìa 
ai bén cảnh chiến già. 

(Chùa Ngọc Hồ, quận Đảng Đau, Hà Nội) 

# 3# °k Hệ ‡h J6 Sĩ 3 2$ đỊ #R KV T: Í? 

Š lẻ % HỆ ƒ5 2K ià Rb R j4 1 ĐŒ 4h 
Anh em ơi! ngoảnh mặt mà trông, đất vua chùa làng phong cảnh bụt; 
Thiện tín hữ1! rồn tay cầu phúc, của đời người thế nước non tiên. 
(Chùa Ngọc Hồ, quận Đông Đa, Hà NộÙ 
1ö 3? 9% 5 $† ‡ # 
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Chín chữ cù lao chăm báo hiểu; 

Nghìn thu hương lửa bóng từ bị. 

(Chùa Ngọc Hồ, quận Đông Đa, Hà Nội) 

"#8 +: lo ÍNm TH  Ê dhìnðn đ BỊ 
2 $§ EỶ vụ °Ð gH {4h 3d đš 72 1$ ?ý 
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Chén ngọc nhờ tay nâng, đồng thánh trời Nam nên sẵn có; 
Lời vàng còn khúc hát, dấu tiên đất. Việt vẫn truyền ghi. 
(Chùa Phụng Thanh, quận Đông Đa, Hà Nội) 


6 4 BÌ X #@ Hi ớm thi š # 
*À dì Đt th BỆ TH % 13+ + 
Ấp Thái có thiên đuyên nhẹ khiến gót tiên đi lại lại; 
Việt Nam nhiều địa thắng xui nên đòng thánh hóa sinh sinh. 
(Chùa Phụng Thánh, quận Đông Đa, Hò Nội) 
“tỳ % ñ# "+ jì lộ #Í là % 0W rũ 
ở} ?P "B 3k ZH tụ ÚÑ ;# "ở ŸÑ ?f 
Khúc thánh ca ngâm, Phố Cát đàn xuân vang tiếng hát; 
Câu thần xuớng vịnh, Hồ Tây lan sóng réo vần thơ. 
(Chùa Phưụng Thánh, quận Đông Đa, Hà Nội) 


JïX 3 Tủ L  R $ lì 6 ẤT 33 1à 
lễ l3 #Ð #6 + ik T1 6 1 sa # 
Vấy giọt nước đương chỉ, dẹp lửa độc khắp ba ngàn cõi tục 
Bơi chiếc thuyền bát nhã, tiếp chúng sinh lên chín phẩm đài sen. 
(Chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


l ấ 3+ šR 2| 4ñ l (Š 3z HN 77 
th 3h, 6X /U lề 3% ẤP i1 Ấ Í> BA HỆ dụ 
Thương chúng sinh điên đáo cương thường, rạng đức hiêu làm gương 
đời ô trọc 
Xót địa ngục trầm luân khổ nạn, thể lòng nhân nguyện độ cõi u mình. 
(Chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiểm, Hà Nội) 


lị #4 3 Ml KH ¡q dụ È 1E 3# hờ 
l 7Ä 1 ÝR thịt & lý 3S + 
Cửa từ bi rộng mỏ thênh thang, không ngăn khách hồng trần xuất nhập; 
Thuyền tế độ vững tay chèo lái, đón đưa người thiện đạo đui lai. 
(Chùa Tăng Phúc, quận Cầu Giấy, Hà Nội 


3 W8 ÿ Ét X9 4 
Xi ẩn tị D2 $m RÏ TẾ 
Vang tai xe ngựa qua đường tục; 
Mỡ mặt non sống tới cửa thiển. 
(Chùa Trấn Quốc, quận Tây Hồ, Hà Nội) 


L126- 5OOO HOÀNH ĐHI CẬU TXỖI HÁN NÖM 


S 
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là ›3 #t ịL # HỆ l ñ tš ĐỊ Bì 75 75 NTK 5 3 th 
Trải bao phen gió Á mưa Âu, trở đá vững đồng, 
chót vót cột trời chùa Trấn Bắc 
Riêng một thú hoa đàm đuốc tuệ, sớm chuông chiều trống, 
thênh thang cửa Phật cảnh Hồ Tây. 
(Chùa Trấn Quâc, quận Tây Hồ, Hà Nội) 


 lä # họ đ 9 BE] š) 9 †† fÉ #Rấ k + th l LỆ 
lý 3 H TÐ lÃC lÍ BH JE 13 UN l BH }L 1ý lệ 3 X Hh XS FÀ 
Thánh tích sùng sơn, phủ hội đẳng cần vọng bái Tiên Hương Vụ Bản 
quê nhà, mẹ mãi lưu truyền; 
Tiêu biểu cõi thiển, chống vững phong trần xô đấy, kiên trinh trụ đá, 
đứng cùng thiên địa lâu dài. 
(Chùa Trung TƯ, quận Đông Đa, Hà Nội) 
Ð % HỆ BỊ XHRỊ  á 5 X ỨL 
11h 2 %4 # 9 6 ® 
Chốn am thiền rộng mở cửa từ, sắn lòng tế độ; 
Nơi thành thị thiểu gì khách Việt, mặc sức vãng lai. 
(Chùa Vân Hồ, quận Hai Bà TYưng, Hà Nội) 


«+ Ế lẾ Em 2 4 
3ã  Í# TÀ ¡3 EL 
Tâm hương thấu đến mười phương Phật; 
Phúc quả tu nên một. ngọn chùa. 
(Chùa Ván Hồ, quân Hai Bà Trưng, Hà Nội) 


ø#\ số tk J8 £X !£ 7k áf{ #xió ® Á 
x 3 # +tiiậ d 4 ¡ 8Ð 8 # ZU 
Vũ lược luyện hùng bình, Lục Thủy ngàn thu ghi sử Việt; 
Văn tài mưu thượng tướng, Bạch Đăng một trận thắng quân 
Nguyên. 
(Đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Niêm, Hò Nội) 
3t ƒQ 6X 2k /X jš BỊ 6ˆ  X]  M 
Ð H lò #0 tR KỸ #6 
Cứu nòi giống lầm than, nước có hai bà gương sử sáng: 
Cùng núi sông gh1 tạc, người chung trăm họ nén hương thơm. 
(Đên Đông Nhân, quận Hai Bò Trưng, Hà Nội) 


(Áu. ÁZ* cáz Nam» | 127- 


8^ f2? + 1 j# ¡5 RR Hồ 1? t† — #t 
3f #4 dạ 8 ‡ zã # ft Ñ Ø lBÌ + 
Hai vị nữ anh hùng, nước cũ gây nên nền nhất thống; 
Ngàn thu Nam quốc sử, đấu thơm còn mãi miễu Đồng Nhân. 
(Đền Đông Nhán, quận Hai Bà Tưng, Hà Nội) 


Št "ở /X 1á ÿ  ZZ WH đÈ 7M Cu 7K 
% l8 HỆ Ấ Ha i8 X W Mj# k# 
Thiện lược để phúc xa, hiển hậu mỏ mang dòng Dĩ thủy; 

Bì qua thì thái tới, thiểu quang mới mở cảnh Trưởng xuân. 
(Cau đối của cụ Ngô Tầm tặng cụ Trường Xuân họ Phạm ở Thái Bình) 
(Chư 3k tơi chữ ở, là chữ Dòng; “di thủy” ý nói công xây dựng của tổ tiên) 
»Ệ 4 4ø %- 4 Úỳ ‡R 2! f % 3Ÿ 
*w#UtO3 55 xX Š ft tà ấf Í#x 
Phù sinh như mộng vậy, khánh tướng công hầu vang một chốc; 
Bất tư là đanh đó, văn chương khoa giáp sông nghìn thu. 

(Cử nhan Nguyễn Kỳ Naan trà cử nhân Nguyễn Mạnh Nguyên uiếng Bằng 
Phi Nguyễn Doăn Cứ, giảng quan Phú Tôn Nhân ở triêu đình Huế, người 
trực tiếp dạy học cho Ứng Lịch, sau đó là uua Hàm NghÒ 


x ñú %5 Mh # ủh # tk l6 
íU X4 3® ởb 3È 7ù ÿR Ø BỊ s 
Phù Lưu là giầu không, giầu không thì tắt lửa; 
Trầm mặc là chìm lặng, chìm lặng ắt nhàn tâm. 
tiới thoại cẻ Phạm TỪ Hiện, đỗ TYến sĩ khoa Tân Sửu đời Lê Thánh Tông) 


+ Ík 9W HỆ lỞ 9 Ð lk R TRÀ 3 
lạ # ¿U ất ?° % #4 9 lun nha 
Học trò làng Gang, bụng nhiều gang nhiều thép, mà tay chưa đây gang; 
Huyện quan đất Giáo, tay đây dáo đây gươm, nhưng đâu không đủ giáo. 
(Giai thoại bê hạc trò làng Gang đôi đáp uới quan huyện làng Giáo) 
È 5% w% 75 % 
#I lš 3⁄2 i* Ðt Ÿ$ + 
Gạo trắng không giã, thành ô mễ, 
Đẳng đen chẳng luyện vẫn hoàng kim. 
(Giai thoại thầy đỏ ra cho học trò làng Ô Mễ đối) 


¡2s li RC3AXH DHI CÂU [XÔI HÁN NÖM 


3# † tt 3à iš l 0 
+ k#& 3# ku £% 
Quân tử náu mình rung nhịp gót; 
Trượng phu thích chí gấy đàn môi. 
(Giai thoại Nguyên Khuyến ra, Bùi Viện đôi) 


* #® + fE] = El jd#£% #Ì 
& XÃ 3h T5 6E BỊ }$V 9 
Tham nức thế gian chỉ có hoa mai là biết tó; 
Thối hoäng thiên địa họa là con chó có ưa ngư!. 
(TY¡ huyện Duyên Hà là Vũ Quý Mão, nhân bý mệm ngày sinh, ra tế thách 
đôi. Có người đã đôi lại ngay) 
-_“— 8. .h.... 
?t 4 ?t J# §)... $) 
Miệng ông huyện Duyên Hà... hà; 
Đồ bà già lịch động... động. 
(TYr huyện Mao đọc uế ra, rôi bảo anh hầu đối lại) 


đ† lì HỆ ẾẾ ka Rú /Ä Rb E} & # Hb lš "# W jñ & 
"| 3À 3š #2 mm 4X tì 3X BỊ Ã "th l3 71] 3 #Èđ W # 
Được giá tôi bán luôn, của để của đồng lần, thừa của chó ăn hơn xếp lại; 
Gớm trinh cô lắm nhị, tiền quyên tiền có lỗ, dẫu trâu biết xổ cũng thành quan 
(Cu Nguyễn Văn Đăng, huyện Kiến Xương, Thái Bình uiết dán ó của hàng 
bản nông cụ của một tổ chưức chính trị bí mật thời Pháp thuộc). 


th 15 JX /8 0 LÍ 34 tŠ # tú 3 3 E 8 & 
"s* s}È ậ? †} 3L k li ïE tl;/V Ã Ð #£ Eộ# K 
Rực rõ mé đường tây, kế lại người qua ca tụng sinh phần quan lớn lại; 
Vang lừng trong thôn Bắc, trên kính đưới rái, một lòng tôn trọng cụ trong dân 
(Câu đãi “mừng” khánh thành sinh phần một nhà giâu ở Kiến Xương, 
Thai Bình thời Pháp thuộc) 


Xb. XL MỸ ‡o 1Ä Xh 7P 1 PL /§ BX Đồ l§ bề :h Xi 6š 
#t j 4 1H § T8 XE # T3x\ 3X ( š 3ï6 #0 l lì R, 

Trung nghĩa nếp nhà, gặp nạn ngoại xâm, khi Thượng Hải, lúc 

Hoành Tân, kháng khái xuất đương Ìo việc nước; 
Khên cường vốn tính, đương cơn nguy biến, này Đông Kinh, nọ 
Quang Phục, gian lao hoạt động vẹn tình dân, 

(Cụ Khóa Thụ lùng Thượng Phúc, huyện Kiên Xương, Thái Bình uiễng cụ 

Nguyên Quang Đoan — con trai Cả nhà uăn thân yêu nước Nguyên Quang B&h) 


Czu. Ấ¿^* .&z Na+- 


"2 # % "& š| /Ä "È ¡3 /ð 33 § 
1£ #4 HỆ M Ðt 1? 3E W tím lễ 3 
Hay thật là hay đáo để! Bảo một đàng quàng một nẻo; 
Thôi thế thì thôi cũng được! Phi đằng nọ tắc đằng kia. 
(Khi học trò đã làm cho Tây uê biếu quà thây, 
Nguyễn Khuyến làm hai uế đối này) 
# it Th 4 ỨC ¡t w lu 3# 9 lá # 8 
ÿl 2} R h3! le RúU 3Ä Wy 
Nhất cận thị, nhị cận giang, thử địa tích tằng xưng tị ốc; 
Giầu ở làng, sang ở nước, nhữ trời nay đã vềnh râu tôm. 
(Nhất gần chợ, nhì gần sông, chôn ấy xưu từng xưng nhà mũi) 


(Có hai nợ chông đến xin câu đôi, chồng thích chữ Hóún, uợ lại thích Nôm, 
Nguyễn Khuyến cho hai câu một Hán, một Nâm). 


do JÔ ĐỊ lệ, 63 lo l 9% l "8 rô 9% 0V §h iL ‡K 1 ẤC £* 
2° tế BÀ H%, HIẾN 38 D46 PP ẾÍ đE 4Ã 
ic lý HỤ lề ñ Ã £ #7 ñP 7H” + H tế L 1 # it 4P 1ÿ 
tr 46B HE ‡R “8 Đ 1£ 2} 3L 1l R8 lứ - 
Nhà chỉn cũng nghèo thay, nhờ được bà hay lam hay làm thất lưng 
bó que, xắn váy quai công, tất tả chân đam đá chân chiêu, 
vì tớ đơ đân trong mọi việc; 
Bà đi đâu vội mấy, để cho lão vất vơ vất vưởng, búi tóc củ hành, 
buông quản lá tọa, gật gù tay đũa chạm tay chén, 
cùng ai kể lể chuyện trăm năm, 
(Nguyên Khuyến khóc ở) 


tt i6 ‡}E là 3 + 18 

°% # 1% %1 + 2 
Con cháu nâng nu đôi qua phúc; 
Cha ông lừng lây bốn phương trời. 

(Khi càn là khóa sinh, Nguyên Khuyến làm tức cảnh một cô gái đánh khăng 
tà một dnh học trò dũng co hí)n ngực, để cô gói róo củ ông bà ông udi lên) 
* # }# 7h lì Ê| ?‹ t8 4} 3| Mễ 8 št Ÿ? 
$£ #£ % BỊ ñ‡ ft §Ê ñp #9 ]Ï 5B TÌ 1M 43 
Sự học chẳng phải chơi. sáng cặp tối rèn, mổ bụng con nhét chữ; 
Nuôi thầy đâu có bỡn, năm hết tết đến, bổ đầu bố lấy tiển. 
(Khi đụy cho con Hoàng Cao Khải, Nguyên Khuyến dán ở nhà dạy học đôi 
câu đôy này) 


mx 5OOO HOÀNH DHI CÂU [XÔI HÁN NÒM 


EỊ # BỊ # BỊ § Ã 22 Ã % Ñ % "% 2 šx 4 
p #ình Mmp Mi 4 B3 † ý ñ 
Có tàn có tán, có hương án thờ vua, danh giá lẫy lừng băm sáu tỉnh; 
Nào biển nào cờ, nào sắc phong cho cụ, chị em hồ dễ mấy lăm người. 
(Nguyễn Khuyến mừng ‹ 3 Tư Hồng khao uọng) 


ÂM Ấh % TẾ thị thị f& lš 1U ĐÀ r2 6^ hồ 
ìÈ fổ fỂ i© % Tl là lộ lý lK l3 # 

Mở ra, toác toạc toàng toang, cơ tạo hóa cha làm hai mảnh; 
Khép lại, khìn khin khít khit, máy âm đương đưa đẩy một phen. 
(Nguyễn Nhuyến làm cho một d làng Phú Đa, huyện Bình Lục lấy cẩm Tây, 
khắc ào trụ cổng làng). 

3 Ñ WH ÍC ER MX 3Œ 3h 1$ 1á E 7K 1G Hệ ïl £ 4h Mộ 
tt đ # ñR 7ð ‡ì 6 X Mã l8 Hó ›È 7R t 3t Ấ| ft & 
Vừa mới ra việc làng, mặc áo địa, cầm quạt lông, 
vênh váo coi chừng lên mặt lắm; 

Thế mà chết đầu nước, lấp ván thiên, vùi đất thịt, 

khôn ngoan thời cũng đứt đuôi rồi. 
(Nguyễn Khuyến làm sau khi tên chúnh tổng hông hách say rượu lăn 
xuống sông chất đuôi) 
J1 Tú ĐỘ HỆ TU E tị bì H8 3V T 14 {Á là fS d6 - 
32 93 ‡^ 3 1š ?† :§ tì 4 3 Š XkX $3 X Ÿl 3Ÿ n Rf 
Con ơi con! Những mong con kinh sử dùi mài, —ˆ 
dn phụ mẫu nỡ dứt tình xương thịt, — 
Chàng hỡi chàng! Sao bội chữ hải sơn giao ước, 
nghĩa phu thê thêm đứt cả ruột gan. 
(Nguyễn khuyến làm cho uợ hàng thịt khóc chồng uà con, 


tá Kế ứ tt ÍÁ #@Œ ĐÃ R đÉ S 1ã ĐỀ" 2! 
ì 16 Tủ it 9) là HỆ ¡3 tạ % rR l % fñi 
Vui vẻ thay! Sợi chỉ vướng chân, trăm năm thể bồi cùng ăn ở; 
Đau đớn nhẽ! Con đao cắt ruột, một giờ tưng hửng thế là xong. 
(Nguyễn Khuyến làm cho uợ anh hoạn lợn bhác chồng) 
1# # +⁄ lệ ¡ý XU IỂ #È HAY [ ZÃ 1š }k lš ‡‡ wừ H Ã 
so T }Á TẾ ÑL TS HỘ Ất jậc Bộ JL ĐẾ Dị NẾ HỆ HN) lệ 


Cành biếc thiếp trông lên, khi vận tía, lúc cơn đen, 
điều đại điều khôn nhà bố đỏ 


Qâu ÁZ c&z Nãøœ. mnx 


Suối vàng chàng thác xuống, vợ má hồng, con răng trắng, 
tím gan tím ruột với ông xanh. 
(Nguyễn Khuyến làm cho uợ thợ nhuộm. khóc chẳng) 


ảb RỊ jÁ HE /X TL ýẼ }À 7 /â #$ X 
+ ỗl ?? dì Mh 1Š đÈ lý JLU k?I§ 
Nhà cửa để lầm than, con thơ đại lấy ai rèn cặp; 
Cơ đồ đành bỏ bã, vợ trẻ trung lắm kế đe loi. 
(Nguyên Nhuyến uiống người thợ rèn cùng làng) 
7À 3ð t1 "9 Ñ 0N j& 3| d§ "§ ý3 lế }k 5) lỷ X33 f6 8 #+L 
+ 2 i1 VÀ tŠ 
‡5 ŒJ 3L j4 1$ Z| tỆ 6, Z| 34 4 tà tý 6 lễ R "9 5 #tUX 
Tt;m'# 
Người nước Nam hỏi tiếng Tây, chẳng biết Tây, hỏi tiếng Tàu chẳng 
biết Tàu, chỉ một nhẽ “minh tiên vương chi đạo đi đạo”; 
Nhà hướng Bắc, chưa ai rét, thời đã rét, chưa ai bức thời đã bức, mới 
gọ1 là “tiên thiên hạ chị ưu nhì ưu”. 
(Nguyễn Khuyến làm cho một ông đầ dán ở nhà đựy học) 
ñh šØ 3 3{ }Ã TỦ Eš it #† & R 
#1 ‡p dc Ấ 7 KH 4# Ñ ít th 
Tất đến kia kìa, chẳng nhẽ giơ cùi cùng tuế nguyệt; 
Xuân sang đó nọ phen :.`y mở múi với giang sơn. 
(Nguyễn Khuyên làm cho anh: học trò nghèo cho bưởi ngày tết) 


hệ 235 ẩ! "8 4 ® lễ 7Ã "8, #ƒ 
lš HÀ Rữ Ms 7 1X %, 1Á "3P? 

Gạo trắng nước trong, mến cảnh lại càng thêm mến cả... 
Cát lầm gió bụi, lo đời đâu đấy hãy lo chơ... 
(Đôi đáp của "Lê Tư Thành (sau là 0ua Lô Thánh Tông) 
tới một cô gái nhan sắc đang uo gạo ở bến sông) 

\Í HỊ HÀ #t  ‡š Hà 3 
lä ñtE 2| 5$ Má 6¬ ZÌ #, 

Mười rằm trăng náu, mười sáu trăng treo; 
Tháng giêng rét, dài, tháng hai rét lộc. 

(Câu đối của thấy đó uà Phạm Đình Trọng). 

?‡ fo dụ N ?P X93 0# P2 šL HE 
4 1# dị # Šã th hà BR 4+ ấf #4 


ãmx 5OOO HOÀNH PHI CÂU DÔI IIÃN NCM 


Thơ hoa Tây hỗ thân nữ vang lừng ba bảy cõi; 
Danh truyền Nam sử hiển tiên rực vỡ mấy ngàn thu. 
(Phủ Tây Hồ, Hà Nội) 


"m /JLjt lễ| Sf BỊ ‡š 
J# ‡o §w 34 iŸ 3k ;Ê 
Miệng kẻ sang có gang,có thép; 
- Đề nhà khó vừa nhẹ vừa thâm, 
(Trạng Quỳnh khi chưa thành danh, ôi đáp trước mặt! một uiên quan) 


3> 7K "% l4 X 
lt ‡P § "R sứ 
Lợn cấn ăn cám tốn; 
Chó khôn chớ cắn càn. 
(Đôi đáp của TM Cát và Nguyền Quỳnh thuở còn nho) 


* 3 ñ 35 $ 
3‡J bố Tb th 
Trời sinh ông Tú Cát; 
Đất. nứt con bọ hung. 
(Câu đổi của ông TU Cứt uà Nguyễn Quỳnh) 


tế X 6 t đã ÌF ÐL 3k tl È kế 44 7l TR lã MỸ 
BỊ #? 3 l# # lẻ 1U XHÍ ‡Hjẩh k 3 ýỀ 7] S @ 
tàng Tuấn Thai theo khúa động da; đúng ChšÈ)rltan chàng Ïehj quen lá 
Cửa Hàm Cốc lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho ông Bái dẫn quân vào. 
(Côu đổi của một cô dâu 0à chú rể trước cửa buồng đêm tân hôn) 


Ñ# tt, % 1Œ 
ố] #sib šế ŸR 3È EỊ 
Lỗi kia đã nặng bằng ba thạch; (ba “thạch” là ch "lãT) 
Ty nọ xem khinh đáng nửa đồng. (chữ “Ty” băng nưa chữ *dòng”) 
(Câu đốt của anh học trò di thị tên là Lỗi uới uiên quan Thừa ty dược cứ 
làm quan sơ bhdo) 


%* ÑÄ MB 32 1È 
th lộ X X 
Áo đỏ lấm phân trâu; 
Dù xanh che dái ngựa. 


(Cáu đôi của một uiên quan Uuõ 0à một anh hầu) 


'CÁu. Áát c&z Na x- 


ý) ‡* đế #Œ Rị im 
* #1 3b in 2 
Mệnh mẹ muôn năm cửa tướng; 
Mô cha chín kiếp nhà công. 
(Câu đất của một công tử nhà giầu 0à một người khách la) 


ÿ j5 lí tiế TÊN 5Š 5 4# đĐ 
E M% % Ít R †† 9 5 %5 lọ M 
Học trà là học trò con, 
tóc bé lon xon là con học trò; 

Quan huyện là quan huyện thằng, 
xử kiện lằng nhằnig là thằng quan huyện. 

(Cáu đôi của uiên quan “huyện thung” (tức huyện mua) uờ ;rột cô học trò bé) 
P % X  j Đi 
12 *#X +8 é@ ö 
Ba vạn anh hùng đè xuống dưới; 

Chín lần thiên tử đội lên trên. 

(Nguyên Cóng Trứ làm theo lời sai báo của Lê Văn Duyệt) 
+# "*# ° >. ẩ *# ké 
Đt JR h b6 H EỊ ÉD 
Khách khứa kể chỉ ông núc bếp; 

Tran đàn nào đó, vai cà sư. 

(Cam với cần một nhờ sử uà Nguyên Công TY) 


1ƒ Z BỊ & mạ #⁄ E[ #8 F¿ 

BỊ Ét #f ‡z #⁄ HH ® H# 
Xim chứng mình cho Nam vô a di đà Phật; 
Có giám sát đó, đằng trù tư mệnh táo quần. 
(Nguyên Công TY uà nhà sự nói trên) 


5 7#*x>» tt 
# ^^ đï vA H # 
Quần tử ố kỳ văn ch1 quan lớn; 
Thánh nhân bất đắc đĩ dụng quí ngài. 
(Người quân tử ghét cúi giọng uăn của ông; 
đặc thánh nhân bất đắc đã mới phải dùng đến sự quyên biến của ngòi.) 
(Đô! đáp gi2a Hà Tôn Quyền bà Nguyễn Công TY+) 


——— 


5OOO HOÀNH DHI CÂU FXÔI HÀN NÔM 


+ #4 & 5 Lñĩ >Yršrš >7 TW ñ °Š % 
hà Ý X ®# †P95i 3  # 3 Đ| P| P| #$‡ 
Tiên sinh tọa tịch thượng, cót chị két, két chì cót, cót cót két két; 
Tiểu tử nhập đình trung, thần chì thơ, thơ chi thần, thần thần thủ thơ. 
(Thấy ngôi trên chăng tre, chõng kêu cót bét, bét cót, cót cót bét két; 
Học trò đến đình trung, trông dáng thần thơ, thơ thẩn, thấn thần thở thở.) 
(Thầy Nguyên Văn Siêu uờ trò Cao Bá Quá!) 
Ä # f† ủK“RE it #% ni % j8 X 3 
38 # HÑ 3 "rỊ te ša #y HỆ Hồ #W ÿb 1% lễ 
Thấy xe thiên cô xịch đưa ra, không thân thích nhẽ đâu mà khóc mướn; 
Tưởng sự bách niên đùng nghĩ đến, động can trường nên phải thương vay. 


(Cao Bd Quát utếng đá» ma một nhà khá gui không quen biết) 


2â {1$ 1H 2%, lí ‡ H 5X 3ã 
= + il để là 1? N EH $E 
Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước; 
Nhân tâm con cháu bểi đắp mãi về sau. 
(Nhà thờ họ Nguyên Đình, Gia Hoà, Nam Cường, Nam TYực, Nam Định) 


PĐ th l 3D b8 
359 >*J P +# 7ï 3T 
Trai Cổ Am học trường Cổ Am; 
Gái Hà Nội bán hàng Hà Nội. 
(Thầy đồ ra cho học trò Văn Quế ở Hải Dương đối lai) 
+ #k 8Í lò Ủ# 
š$ ' & $Š #Ị # $+, 
Thượng Hạ Gôi Trôi Nằm Tvị Phổ 
Trăn Tro Sáo Vạc Liễu Hồng Đồn. 
(Bãy chợ ở Hà Tình (trên) oà Nam Đèn, Nghệ An). 


Wh # 1 T6 3E tk WR tt Ð 
#t ^.  1†. R2 32 là R ïï 3Š 


Khuyến thiện trừng đâm, con a1 đẻ tháng tự mắng tám; 


T 


Cứu nhân đá thế, của a1 vay mất một đến mười, 
(Một nhà sư bhoe hay chữ hị Hoàng Phan Thát người Nghi Lộc, 
Nghệ An uiết thêm phần đuôi để châm biểm) 
ä % # #5 l Í #)ỌR] š 
%1 ƒứ£ fW% HH j4 3 1t # 


(Œáu. Á4* c&z Nam mw 


Cái là tượng, tượng là voi, voi châu cửa cái; 
Tu là hổ, hổ là cọp, cọp bắt thầy tu. 
(Tiếng cổ ch? “cútP" có nghĩa là tượng mảnh) 
(Câu đôi nhà sư ra, bắt Hoàng Phan Thói đối lại) 


+ do $#U ‡† 8ï H #E 
3f tt % TR Hè  # 
Ngũ phẩm sắc phong hàm cụ lớn; 
Nghìn năm danh giá của bà to. 
(Một ông đốc học mừng cô TV Hồng ả Hà Nội) 


ð z '†ÉỌ 4 ă- ý lš # 4% 2% đt đt 1X 
&| "ái gR # %† %5 Hệ R lê EỆ 4 1Ế ft 
Giàu làm kép hẹp làm đơn, tống táng cho an hồng phách mẹ; 
Cá kể đầu rau kể mó, tình tang thêm tủi phận đàn con. 
(Nguyên Khuyến làm. cho một cô đào khóc mẹ nuôi là bà chủ cũ) 


‡q BỊ  > 4š 32 :38 6% Ñ ÚU 7P ?b 
¿h2 HỆ gt Ấý ĐI ẨG ‡† 9È W H 
Giàu có thiếu chì tiền, đi một vài quan đâu phải lẽ; 
Sang không thì cũng bạc, kiếm đdăm ba chữ gọi là tình. 
(Nguyên Khuyến mừng đđm cưới một nhà giàu có) 
E ‡ H HỆ Ki ## ấn J6.fP ÃS + p km 
3È r2 2P ‡š r2 † ĐK e2 TP lÃ đi HH 4 Mi ¡š ¡K5 X 
‡#È W4 #: ‡& È) Âñ 
tỳ ĐÁ ‡#š HỆ 1U #8 š ƒ 5 Đì j3 H E i† Ƒ BL £ {3 ¡3 
 % +9W#ữđÈ/RXN W% 1ó BỊ 35 + SỐ R Èy đf HỆ 8 HC Ít ĐE 
B3 3) iš. ứ, #1 8 
Quan chẳng quan thì dân, chiếu chung đỉnh ngất ngưởng ngồi trên, nào 
lềnh, nào trưởng, nào bàn ba, tiền làm sao, gạo làm sao, đóng góp làm sao, 
một năm mười hai tháng, thánh thơi cá thủ lợn nhìn thầy đà nhăn mặt; 
Già chẳng già thời trẻ, đàn tiểu tứ lau nhau đứng trước, này thơ, này 
phú, này đoạn một, bằng là thế, trắc là thế, điểm quyển là thế, ba 
vạn sáu ngàn ngày, thấm thoát con mắt gà đeo kính đã mòn tai. 
(Nguyên Khuyến làm túc cảnh khi có bạn bè đến thăm). 


MÈ 4 3# đã ĐK 34 ĐK 4g ñ MK 14 F} Ƒ, 1Í kĩ đỊ t6 EE 3m 


y3 2 


ít đã ïE 3ì HH RE] HỂ 3o 3i HÀ X6 2Â 3A lÉ¡3 ) it Ñ Ét 


5OOO HOÀNH DHI CÂU ĐỔI HÀN NÔM 


Khi ông sống, ông đẻ anh đề chị, ông đẻ vợ tôi, nay được sáu tuần 
thêm tám lẻ; 
Giờ ông chết, ông bỏ cửa bỏ nhà, ông bỏ bà lão, ai ngờ một phút hóa 
trằm năm. 
(Nguyên Khuyến làm. hộ một anh. học trò lớn tuổi khóc bố uợ) 
3š #Ÿ mì > ?ttỆ 37 ñ 1Š 7Ê 1t 
&, + É lá H lí ¡Ä lE /⁄ ïñ 38 g 
Thôi còn nói chi con, nắng giữ mưa gìn thêm tức nỗi; 
Đã cho vào bậc bố, quạt nồng ấp lạnh phải đền ơn. 
(Câu đốt của một nhà nho thất thập oẫn đa tình đọc trước các cô đào hái trẻ) 
J# 3 bá tỈ HH 
4h i# ƒ ¡3 l °t R, 
Lễ thọ năm mươi mừng mẹ nước; 
Bạc đưa trăm một chết cha dần. 
(Dịp lễ thọ “Ngủ tuần đại khánh” của mẹ bế uua Khải Định, 
Từ Đạm ra uế đôi. Có người đốt lại) 
St Ấk f4 26 sš iÈi HH 
šR Äk # tk "9 ' đÃ 
Mùa thu tháng chín lên chơi núi; 
Đầu trống canh năm gọi “thủng đề”. 
(“thủng đồ" tức đồ thùng. Xua ở thành phố đến giờ ấy người ta đi đổ 
thùng phán) (Một người khác đốt lạt câu của TỪ Đạm) 
'Ø, Tỷ X4 ;¡? X Đì bù 
ø| Đề äÈ ất 4Ð fƒ đệ 
Chén giận tung lên, trời cũng nhỏ; 
Gươm thù đặt xuống, đất còn to. 
(Kép Trà người Duy TYên, Hà Nam làm sau 0uụ b} gông cùm. 
Ông uề làng được bạn bè đến thăm hỏi.) 
lš Rà ÊŸ BỊ j. ¡ft *: 
2+ 3 # XM  /k 4 
Trăng tròn còn có hôm mười sáu; 
Trà đượm hương nhuần nước thứ hai. 
(Câu đôi mừng đứm cưới một me Tây đứng tuổi lấy một uiên thông ngôn trẻ 
nhưng nghèo) 
“94 {8 38 l5 1 
6é # x HỨỊ # — ìŸ 
__N.C 


Ngẫm câu tiịc ngữ “sang vì vợ”; 
Vào hội văn mình quí nhất đầm. 
(Cũng đám cưới trên, câu đôi thứ hai) 
3 HE P2 #} JE 6A ‡b 
# ¡4£ 1 1t #4 34 2 
Trà Lũ ba thôn Nhai vào giữa; 
Hội Khê tấm xã Trật ra ngoài 
(Hương TYà Lũ có ba thôn thì tổng Phú Nhai lọt uào giữa. Tổng Hội Khê có 
tám xã thì xa Bình Trật lại tách ra ngoài xa đến chục cây số: 
Nhưng địa danh trên thuộc Na: Định uà Thúi Bình cu) 


‡# 1# lê MÌ £ 23 in 
lề lý ‡z Kệ BỊ H 
Đèn treo rọi sáng bốn phương nhà; 
Trăng tỏ chiếu soi muôn cụm núi. 
(Câu đối của một thầy đồ uà Trần Cao Vân, người phủ Điện Bàn, Quảng Nam) 
f{ m š§u 4L # 
fk 1V, it, ‡t ‡ỳ 
Hành tàng giống Không Mạnh; 
Cải hóa con càn khôn. 

(Kẻ sĩ phải như Khổng TỪ, Mạnh T9? dạy: gặp thời nên ra mù hành động, 
không gặp thời phúi nóu mình đL Làm người muôn xÚng đáng là con của 
cèn khôn thì phải cdi hóa để ngày càng tiến bỏ) 

(Cáu đôi của một ông cử nhán sờ TYần Cao Vân) 

Mì lí 7 ‡h 1l 14L 3 RÈ Ứ lì Đ{ vÀ ïR tt 
°s` '®#* f{\ fế d 2® Í\ ‡l H£ D jm 0," E6 
Ngồi trên nước khôn toan việc nước, trót buông câu sở đã phải lần; 
Ngẫm sự đời mà ngán cho đời, liều nhằm mắt tới đâu hay đó. 

(Vê trên của Trần Cao Vân thác lời sua Duy Tân để thử Nguyễn Hữu Bài, là 
niên đại thân. Bài gia uờ thở than đối lại). 
l4 lb JÓ Œh nh TẢ 6 nh ữ l8 3 AELŠ ĐẾẾt 
WÑ ít 3 EÌ #3 tà BỊ # 3š PU xX ÍfỆ Ñ lá HE 
Một dạ theo Tây, dù chức trọng, đù quan sang, 

Lại Văn Mấn vân là nghị gật; 

My đời yêu nước, có nhiệt tình, có học thức, 

Nguyễn Văn Truyền mới thấu tình đân. 

(Câu đốt của Nguyên Ngọc Giáp, người làng Phương Ngài, Kiến Xương làm uề 
Uiệc tranh cử nghị tiên thời Pháp ở Kiên Xương, Thái Bình) 


5OOO HOÀNH ĐHI CÂU DÔI HAN NÒM 


Khi ông sống, ông đẻ anh đẻ chị, ông đề vợ tôi, nay được sáu tuần 
thêm tám lẻ; 
Giờ ông chết, ông bỏ cửa bỏ nhà, ông bố bà lão, a1 ngờ một phut héa 
trăm năm. 
(Nguyễn Khuyến làm hộ một anh học trò lớn tuổi khóc bố uợ) 


l fỆ  Z Tổ BỆ †? ñ lR 2Á MR #ế 
& 4 Đà 16T j# 3Â 18.7 h 38 
Thôi cồn nói chi con, nắng giữ mưa gìn thêm tức nỗi; 
Đã cho vào bậc bế, quạt nồng ấp lạnh phải đền ơn. 
(Câu đôi của một nhà nho thất thập uấn đa tình đọc trước các cô đào hái trẻ) 


JÈ Ẳ bá HE TH tl 3 
HIẾN HẾ RE 
Lễ thọ năm mtưfơi mừng mẹ nước; 
Bạc đưa trăm một chết cha dân. 
(Dịp lễ thọ “Ngũ tuần đại khánh” của mẹ bế uua Khải Định, 
Tư Đạm ra bế đốt. Có người đối lạt) 
5$ Ấk fä 72 ¡lễ tài d 
SR Äš É dụ "9 "TẾ đổ 
Mùa thu tháng chín lên chơi núi; 
Đầu trống canh năm gọi “thủng để”. 

(“thủng đồ" tức đổ thùng. Xưu ở thành phố đến giờ ấy người ta đi đổ 
thùng phân,) (Một người khúc đốt lại câu của TỪ Đợựm) 
“Ø Hệ ƒ{ ;? X 3t #ù 
ñ| &# }È Št ‡9- #ƒ ä¿ 

Chén giận tung lên, trời cũng nhỏ; 

Gươm thù đặt xuống, đất còn to. 

(Kéến Trà người Duy Tên, Hà Nam làm sau uụ b¡ gông cùam. 
Ông ĐỀ làng được bạn bè đến thăm hỏi.) 

Hà Mà #Ÿ BE]  t 3: 

2 ¡š # ïM 3 /X # 

Trăng tròn còn có hôm mười sáu; 

Trà đượm hương nhuần nước thứ hai. 

(Câu đôi mừng đứm cưới một me Tây đứng tuổi lấy một uiên thông ngôn trẻ 
nhưng nghèo) 

12 54) J# 3# l§ ấu J2 
"+ g W — Ìl 


ca. zz ⁄2N. PB 


ð{ tt xi#ð 6 ‡ Ê l X 6 1ñ dÌT7X H  ;}L (6 ĐÝ ÿš 
tÿ ƒ x H1 k4 2ˆ H dị 2! ;K / ‡x l1 xo [ d9 Z8 
Ngàn năm văn hiến á Đông, trọng đạo nghĩa, trọng luần thường, 
ta giử nề nếp ta, phép chung trong nước; 
Thời mới văn mình đại Pháp, ưa tự do, ưa lãng mạn, 
nó dâm bà cô nó, can đếch đến làng. 


ý lụ 4 % 
z R./j ® # 
Một thằng ba chöm tóc; 
Ba cụ chín chòm râu. 
(Câu đổi của Kỳ Đồng thuở còn nhỏ) 


l# ‡h K 3 
% s8 MJ ƒ#LÉR 
Đứng giửa làng Trung Lập; 
Dấy trước phủ Tiên Hưng. 
(Trung Lập nghĩa là đứng giữa, Tiên Hưng nghĩa là đấy trước) 
(Câu đối của Kỳ Đông) 

#R 1L 4R $ 4ˆ $ lý 
7ä 3 3 Hi $ lã 
Đâu Chánh lãnh che hai tán long; 
Chân Kỳ Đồng dận một chiếc giấy. 
(Câu đối trong giai thoại uê Kỳ Đồng) 


ÑR EFẺ HR ‡ý Ấú Đê 
Liếp đan mắt cáo mèo chui lọt; 
Rổ đóc lòng tôm tép vượt qua. 
(Câu truyền rruiệng trong dân gian) 


4u 1+ ? %⁄  á 
›t M 7 + v 
LẤy mẫu đơn cho mẹ đỏ; 
Đem phụ tử cho cha con. 
(Theo âm, mâu đơn nghĩa là mẹ đỗ; theo âm phụ tử lờ cha con) 
(Câu đôi của Hồ Xuân Hương oà một âng khách lạ) 


Qáu Aá+ c2 Nam. mN 


xa ý 62 I Äñ lmp 2 BỊ 9Š ‡L Ý 
bk-N hư na: % l] ‡? mm 
Sách Luận ngữ hai mươi thiên, thiên nào không có lời Khổng Tú; 
Kinh Xim cương có tám bộ, bộ nào không có chữ Nam mã. 
(Cáu đốt của một nhà nho làm, nhưng giải thích sai lầm 0 biệc 
Lê Quý Đôn thị chỉ đỗ Bằng nhấn). 


Bhên càng n2 in e4 ¬ ng #‡ ›L Ú{ Í#X ¡* # 

4 4L ấn HỊ tt ÄX ế Ý Ấ BỊ # K ® Èf BỊ tế 3% 3í 

Su bầu máu nóng tưới khắp Đông Quan, lẽ thành bại khó bàn, đất 
—_ Châu Giang ngàn thu rơi lệ; 

Đầy lòng khí tiết muốn đuổi Tây Dương, lòng ưu ái có thừa, dân Bố 
Ky muôn thuở không quên. 

(Câu đối của giới Văn thân Thúi Bình khóc Phạm Huy Quang, một danh 

nhân yêu nuậc chống Pháp, quê làng Phù Lưu, huyện Đông Quan nay là xã 

Đông Sơn, huyện Đông Hưng, Thai Bình). 


lW f5 3l 22 lế Ñ 34 
hệ }‡ šR Hị ‡ 1t X 
Quyển rơm vạ đá Long Linh địa; 
Đít thớt đầu chày Thiệu Hóa thiên. 
(Câu đôi của Xiển Bật uà Lý trưởng theo TYuyện cười Xiến. Bội, 
Nxb. Thanh niên, HH, 2000). 


BE ÿŸ *ƒ “* ¡Z Š #UOH b 8 i7 Œ ấ 
2È dư 3È #k dư S4 HỆ ÄR — lễ lá š 
Mắt trắng đã, môi thâm sì, dám tự chiếm Ngũ Hành chính khí; 
Gặm như sâu, khoét như mọt, cả gan đề Nhất lộ phúc tình. 
(Một uiên quan tự đề cao trình mang khí Hung nút Ngũ Hành ờ chỉ có một 


con đường làm phúc cho thiên hạ. Câu đối của uiên quan trên, bị Xiến Bội 
chưa thêm: Uuào). 


P2 # # "Z4 Hữ 
+ 1š 3? #2 ‡# 
Ba quan ngồi trống rượu; 
Bốn chó đứng chịu cơm. 
(Câu đãi của quan phủ Thọ uò Xiến Bột) 
(2 tý “h 18 3> ựt “h 
¡b3 #?z} Ñ R R 


mm %3%OO HOÀNH DHI CÂU DI HẢN NÒM 


Quan huyện Thạch qua bến đò Thạch; 
Con chó vàng ăn cục cứt vàng. 
(Câu đốt của quan huyện Thạch uà Xiến Bột) 
é 


ÀU Ä #: # 33 
hị #? | HỆ Bx. 
Áo đỗ quét cứt trâu; 
Long xanh che đít ngựa. 
(Câu đối của trí huyện Lê Kim Thùng oà Xiến Bột) 


Jl# + 2 1 k 4 # ft 
h X1 + HỖ 8É Z # 
Roa thất phần đánh đít mẹ học trò; 
Long bát bông che đầu cha quan lón. 


(Câu đôi của quan huyện uà Xiên Bột buôt chợ tết) 


jt 4L 2Ã bí 2Ì # ðf É & Z 9 # 
j3 W. # ñ u 3 ñ M $ $ & Ø8 
Năm kia xuân, năm ngoái xuân, năm nay xuân, xuân bất tái; 
Ông đốc Thọ, ông Tây Thọ, ông huyện Thọ, Thọ vô cương. 
(Câu đổi mừng tuổi quan của Xiến Bội) 


# 15 33 2à lí H % 
°% #* M FỆ j£ 8# 
Trai gái một niềm non với nước; 
Tiếng thơm muôn thuở thác như còn. 
(Cáu đôi uiếng liệt sĩ sưu cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hỏi năm 1930) 


2H 4L ñ| HỆ ŠR # ‡, 76 lXL lý từ ‡6 
tia Đổ H R Ÿ tý Š là l #ƒ kế 
Tổ tiên muôn thuỏ hiển linh, đời càng vững cây bền gốc; 
Con cháu nhiều bề tiến bộ, ngày thêm thấm lá tươi cành. 
#t 2H BỊ 2 ‡ 33 (Š 
? ÍTI # 3%) 3 ‡† 1 
Tiên tổ có công trồng cây đức; 
Họ hàng chung sức đắp nền nhân. 
(Câu đôi ở cổng từ đường họ Phạm thôn Phương TYạch, xã Phương Công, 
huyện TYên Hải, Thái Bình) 


0z. 2£. ./z Na. TT 


# 1Ÿ 1 3⁄9 ®@ #£ 1£ 87k 4% R, ?j i§ 
ìù iã ‡+L ð8 1ÿ RE 3» # ng 3 
Quan thị đắp đường Kim Bồng, ngăn hồng thủy cho dân được cậy; 
Nhà nho đã đầu Bang nhãn, quyết tranh khôi thì chí mới cam. 
(Giai thoại Vũ Duy Thanh, thời Nguyễn) 
3b ?X Jÿ Œ PB] ý3j lý 3 dẻ ¡3 l 35 
† ùn ft T tŸ f} dt} E ‡Ƒ j§ jR 
Nhà dột đôi ba gian, một thầy một cô, một chó cái; 
Học trò năm bảy đứa, nửa người nửa ngợm, nửa đười ươi. 
(Giat thaạy Cao Bá Quát) 


K, #4 j: 1Ÿ # ¿| sh ñ tụ $ ‡† 
*% j#t SE jH š1 l§ # MỊ 22 f8 8 
Dân tộc di truyền bia khắc công ơn khôn xiết kể 
Anh hùng tuy khuất gương sol sử sách vẫn còn nguyên 

 ïT ‡h 3# 8H PM 
HẺ 2 lš ‡£ RA X 1ƒ 

Lênh đênh mặt nước buổi đừa trắng; 

Lưng lắng trên cành dái mít xanh. 
(Nguyễn Khuyến) 


"9 "2 JE W đ {2 # 
#9; 8 R Ã ñl 
Hát hay chính khép Quy Nhơn thiệt; 
Học đở làm quan Quang Ngãi chơi. 
(Giai thoại Đào Tân) 


Øk $Ê 3% ÉP †H 23 14 tR lá St BỆ 
@x Š† #2 đã lä + 1q l§ X Ã dt 
Bước ra sân, khanh tướng công hầu, mày râu nhẫn nhụ!; 
Vào trong rạp, mày tao chị tớ, cặc dái lòng thòng. 
(Giai thoại Nguyễn Hiển Dĩnh) 


Ð 5 J§ KÝ 36 tht HE 18 (h7 RE 5| 
Ä⁄. # tnịu E tp 1L fX và 7Ð Ñ is %⁄  L 3 
Trung là a1, nghĩa là al, cân đai võng lọng là a1? 

Thà để cô thần tử biệt; 

Trời còn đó, đất còn đó, xã tắc sơn hà còn đó! 

Mong cho thánh thượng ainh hoàn. 

(Trần Cao Ván) 


mnä 52ÓO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


+ Äf šR f§ ŸWš i8 b $h dL ?# È ở ®X NT ẤU 
2 ï 12 # E vĩ Em 2U KH] f£ S 3$ #4 | & 
Bến nghìn loài cây cổ đất bờ nhà, thu xếp lại, lập nên bài chính khí; 
Ba trăm vị quần thần nền nếp tô, mở mang ra, luyện lấy tễ hồi xuân. 
(Nguyên Thượng Hiền) 


X t & 4 Ñ H lồ 
^~Tìjh 3® ñ H 
Thiên hạ xác rồi còn đốt. pháo; 
Nhân tình bạc thế lại bôi vôi. 
(Tú Xương) 
"E8 9 @ †h È lụ ®% W $‡ + R 6B 
Jt ‡*È 3$ Hã BỊ 0b BỊ ð† ¿ Đì BỊ k & 
Nực cười thay, nêu không pháo không, vôi bột cũng không; mà Tết; 
Thôi cũng được, rượu có nem có, bánh chưng cũng có; thừa Xuân.. 
(Nh:? trên) 


‡† ø Đế M l3 t W 
8 ft B & ñ3 KH ¡9 
Hiên ngang phất gió rẽ mây, nêu đường chính giác; 
Đường bệ đội trời đạp đất, chấn cõi niết bàn. 
(Chùa Quán Sứ) 
¡3 RỆ j6 đã ¡tt & ứ, Up mà 
Šf #4 í ¿3 là 3X 5ƒ  ấU XX /# 
Một trận Sông Đẳng, sóng gió đã tan hồn nghịch tặc; 
Ngàn thu Non Dược, khói bay còn tụ khí anh hùng. 
(Thờ Trần Hưng Dạo ở Dược Sơn, Chí Linh) 


2£ Šr 1l R 3X zy đf 8 Ã 3 nh 3t #8 SỮ # ‡k 
#$ # ®#Èt wœ ®# BỊ $ #% BỊ 2 í Y #? Ã # BH !4 k 
Trời xuống giúp muôn dân; khi làm tướng, khi làm vua; 
khắp nam bắc đông tây, đều phấn chấn; 

Thánh ra tay cứu thế, thịƒc có danh, thực có vị; 
từ xưa nay khí số, khó at bì. 

(Thờ bua Quang TYung, Chùa Bộc, Hà NộU 


lề 4k én # #3 1 š 3 l$ † R 3 id iễ Hệ ;¡È 
4# Àf 9š Rệ 3% “R "Lm ;¡h 3 j mg Út 75 2 


Cá. ÁZ: ‹#z NÑaøœ mm 


Trăng thu năm canh thê tham; man mác chìm xanh, lầu ngọc, 
nhà vàng; trông lặng ngắt; 
Kinh xuân nghìn đặm xa vời; hững hở mây bạc, sông Lô, 
múi Tản; ngó đau buồn! 
(như trên) 


+ ð¡ ø # X K3 # "Š 4 # ÑW BH 
x #@ Ä& 4ã 3 i4 Ñ l5 E 
Thất tram sớ còn thơm, gương sử thẹn cho tuồng mại quốc; 
Lục kinh tro chửa nguội, biển huỳnh treo mãi chốn danh hương. 
(Đền thờ Chu Văn An, Thịnh Liệt, Hà Nội) 


1š 3 ïX #? Êy EỊ '# 
#q % 3v „ dc ÑỂ, rZ 

Nên thợ nên thây vì có học; 

No ăn no mặc bởi hay làm. 

(Điện Lưu Quang, thôn Kiệt Dặc, xã Văn An, huyện Chí Linh, Hai Dương) 
tì lã Ø[ 3Ð ¡8 ïl S8 
?? & 3# 1Á 4t + Mất 
Thị thành há phải quên đồng ruộng; 
Chữ nghĩa sao nên buộc sĩ phong. 
(Phạm Dương Am; thế kỷ 19) 


"*7ƒ # Ä ? 
_#\ Ê ? 19 Ã 
Bon chen không đu sức; 
Vun bón niên hết lòng. 
(rì hư trên) 


34 {£ " Ré ¡4 J# ^› 1t *6 15 »b lt ÄX 1 
"t2 $sy dhậnghnDhác to 
Anh em ruột thịt một hùng tâm, con Lạc cháu Hồng nêu nghĩa cả; 
Khí tiết sáng ngới hai chí sĩ, non Thường đòng Lỗ ngát hẳn thơm. 
(Viêng Phạm Hoàng Khuê, Phạm Hoàng TYiát, 1913) 
# 1š i£ 15 ft 16 
sỹ, ‡Ý HR thọ # ® 
Gió thông đưa kệ tan niềm tục; 
Hồn bướm mơ tiên lẫn sif đời. 
(Giai thoại bua Lê Thánh Tông oà Sự nì ở chùa Bà Đanh, Hà Nội). 


mm 5OOO HOÀNH DI CÂU DỐI HẢN NÒM 


##wW.# X % #& 3x 8 R x2 5% 
lf 3% +x fỀ lề Ã lệ ịE lE l 1ò 
Chết thế cũng vinh quang vì nước vì dân bia đá tạc 
Sống kia là nâ lệ thằng Chấn thằng Cự tậi voi dày. 
(Các sĩ phu Nam Đàn, Nghệ An, chửi Nguyên Văn Chấn, 
Nguyễn Cảnh Cự bắt uua Duy Tân, được thực dân Pháp cho hàm 
"tróc chúa nguyên huận”. . 


(Áu. Äấ: cíz Naø- 1N 


Phần II 
CÂU ĐỐI CHỮ HÁN 


Gâu Đôi TẾT 


Tam qua! chua Từ Hài 


(TP. Huê) 


Anh v+.ưang nh 


¬ 


ñ si W # ME 

¡đà Ấ # ðị BH # ä 

Bách hoa thổ diêm xuân phong noãn; 

Vạn tượng canh tân quốc uộn xương. 
Trăm hoa đua nở hơi xuân Ấm; 
Muôn về đối thay vận nước vui. 


X 3# & H A^ 3 # 

# jñN Ÿ 2È Tổ BR FỊ 
Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ; 
Xuân mãn cờn khôn phúc muăn môn. 

Trời thêm năm tháng người thêm thọ; 
Xuân khắp đất trời phúc mọi nhà. 


 ' # 3X ñ + 

# # ã& Ä # 
Điền dã xuân quang chân háo; 
Nông giu tuế nguyệt canh lân. 
Đẳng ruộng xuân tươi vui thực; 
Nhà nòng năm tháng mới hơn. 


# ®&© # & 3? d1 
l £ 4 ? + 3 # 
Xuân lai dã ngư long biến hoó; 
Thời chí b1 đào lý phương pht. 
Xuân về nhỉ cá rồng biến hoá; 
Thời đến ư đào mận thơm hương. 
Ấc HỊ — P] 3X qỌ- TẾ 
## = # MT £ 
Hoà thuận nhất môn thiêm bách phúc; 
Bình an nhị tự trị thiên bum. 
Hoà thuận một nhà thêm trăm phúc; 
Bình an hai chữ giá ngàn vàng. 
» 3b # M T† + # 

% lê #tU £ tt l © 
Tâm địa quang mình thiên trượng tế; 
Gia đình hoà mục tứ thời xuôn. 
Làng dạ quang mình ngàn trượng quý; 
Gia đình hoà thuận bến mùa xuân. 


(A.. Ấ2+ Tú H4N 


W\( # HỆ { 1e tt ấ 
— # lb 9? #4 #Ủ *# 
Số điểm đào hoa trì bãn tuế, 
Nhất hương địa bình báo tân xuât. 
Mấy đoá hoa đào hay tết đến; 
Một làn bếp bánh báo xuân về. 
ÄXxL # Ä tt là # # 
#XL l‡ P5 #£ 7u 9 Ủ 
Nhan phùng thịnh thếtinh thần sở 
Tuế chuyên dương xuân bhí tượng t 
Tĩnh thần sang khoái vui thời thí 
Canh mới xuân tươi đón giao thừ: 
l8 3 H .ứt # 5 ñ 
2 f?ụ % 4  £É Ã 
Độc lập tự do quy chân quý; 
Lao động anh hùng utnh cánh uĩnh 
Độc lập tự do quý thật quý; 
Lao động anh hùng vĩnh càng vinh 
1+ # ñ8 t 8 # 

+ 1 R. 3+ f8 5 
Thăng bình thịnh thế hưng co dát; 
Hạnh phúc dôn sinh đắc ý đa. 
Hoà bình đơi thịnh vui khúc hát; 
Hạnh phúc nhân dân thoa ý mừng. 


\) 4 Ấu Tp # 1 ! 

l jD F ¿ 3ÿ R 
Hồng Lĩnh bạn niên mình 0ì tích; 
Lam Giang thiên cổ thiệp àn bo. 

Hồng Lĩnh muôn năm ghi nghiệp lớn; 
Lam Giang nghìn thuở thấm ơn xa. 
j  ¿L vh Ÿ{ š Ế, 
~ #Jf 7 R 8 BE ñ 
Vạn lý giang sơn tân cảnh sắc; 
Tam bỳ cốt nhục hỷ đoàn niên. 
Muôn dặm non sông vừa đối mới; 
Ba kỳ ruột thịt lại chung vu. 


„n-- HCOẢNH ĐH CÁC ĐÔI RẠN XỒM 


H tứ %# %# RịjỊ Pœ VW 
l) j ‡ru7# lệ H &X 
Tự do cơ khúc băn bừ ly, 
Độc lập hông bỳ xán nhật thiên. 
Tự do ca hát vang hàng xóm; 
Độc lập cỡ hồng rực sáng ngời. 


‡# j 4 7ÿ lì K #Ä⁄ ñ § 1 W 3 
#4 EK, # Z\L & R H 4& ïñ & H 
Cứu quốc hữu đan tâm, dân tộc tốt long duy độc lộp; 
Ái dân. biên túc chí, dân quyền Uô giú thị tự do. 
Cứu quốc có lòng son, dân tộc tối cần là độc lập; 
Yêu dân bền chí hướng, dân quyên vô giá ấy tự đo. 


jW Sj 3 .H du #Ẫ B 4 B 3% Xk B 
* 3 ñ # ñ 3d n  R #b X A 2 
Vị độc lập tự do, nguyện đoàn bêt đoàn bết đạt đoàn kêt; 

Mưu phú cường hạnh phúc, tất thành công thành công đại thành công. 
Vì độc lập tự do đã nguyện “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết”; 
Mưu mạnh giầu hạnh phúc tất được “Thành công thành công đại thành công. 
Ị HH 3ì H ñ ð & À3 l B É, 

2 l + Ä w H} ú Š# ñÑ X # 
Minh nguyệt thanh phong bách loại ngư cầm giai quốc sắc; 
Km chi ngọc điệp tứ thời hoa thao hữu thiên hương. 

Gió n.át trăng thanh, trăm loại ngư cầm đều quốc sắc; 
Cành vàng lá ngọc, bốn mùa hoa thảo có hương trời. 

l Ä to É# F ĐH W 8N 
& W HO ÒN ® 6 H # #8 R 
Thắng bữu như uân đồng tụng đảng ân thâm trọng; 

Thọ diện tòng giản bất ong quốc sự hưng long. 

Bạn tốt như mây, cùng ca ơn Đăng sâu rộng; 

Chiếu thọ theo tuổi, chẳng quên việc nước chấn hưng. 
& J8 lí Đ H3 
mẻ ƒ# ít: + # ‡# 

Xuân phong tống noãän quy dương liêu; 

Tếuñ phi hông thướng bích đào. 

Gió xuân đưa ăm cho dương liễu; 

Mưa nhẹ thêm hồng đến bích đào. 


UV 


5 W # %5 #⁄ # 

*, R tì Ä # # 
Bách điểu hoà mình ca tự khúc; 
Vun dân hoan dụ bhúnh phong miên. 
Chìm chóc hoà ca cùng khúc nhạc; 
Muôn dân vui vẽ đón được mùa. 


bó $ ĐH ‡ R + i 
% i3 1L f BỊ gã l# 

Vật phụ tòi phong dân hụnh phúc; 
Tục thuần phong chính quốc xương long. 
Của cải nhiều lên đân hạnh phúc; 
Thuần phong mỹ tục nước phần vĩnh. 
# iả ý j"ZýịjạỤ #8 R§ # 

k # #2 T 7ñ 324 # 
Hạnh phúc đường tiền uô hạn lạc; 
Trường xuân hoa hạ hưu dự hương. 
Hạnh phúc đầy nhà vuI khôn xiết; 
Xuân tươi hoa nở vẻ thêm hương. 
+Ð lì. ễ ễ đa đ  K 
bù ®# ®% #8 #4 8# ñt 
Giang sơn hoạ quyên miêu tân đạng; 
Đào lý xuân phong cdi cựu quan. 
Non sông bức vẽ tỉnh thần mới 
Đào mận vào xuân nét đổi xưa. 
L thị j3 1# §Ã M # 

H H đi X š # 
Giang sơn thịnh thế xuân phong lý; 
Đào lý tân thiên hoa cảnh trung. 
Non sông thời thịnh xuân về khấp; 
Ngày tháng mới nay cảnh đẹp đây. 


† HX 8£ H* 

— Xš # HH, — l ï+ 
Thiên thôn tiểu ngữ thiên thôn qua, 
Nhất lô xuân phong nhất lộ hoa. 
Nghìn thôn cười nói nghìn thên quá; 
Một lối xuân về một lối hoa. 


5OOO HOÀNH DHI CẬU ĐỀÊI HÁN NÔM 


#Ä M Ƒ] #È äX j4 3E 
Øðñ° #© + #4 ®&Ã Ÿj # 
Thịnh thế đồng ca ca thịnh thế; 
Tân xuân cộng lạc lạc tân xuân. 
Đời thịnh cùng ca ca đời thịnh; 
Xuân về vui hát hát về xuân. 


J$ HỆ §$Š 4 #4 mã 2U 
f ĂM z5 % X #3 # 
Vạn khoanh gia hoà doanh thuy kht, 
Thiên uiên thạc quả tiếu xuân phong. 
Vạn ruộng trĩu bông đày khí tốt; 
Nghìn vườn sa1 quả nhộn xuân vui1. 


+ #l ã #% % # # 
,. % w 3ƒ sỳ ;ở 
Xuân đáo nông gia thiêm dị thót; 
Phong suy điền đã thổ thanh hương. 
Xuân đến nhà nông thêm khởi sắc; 
Gió bay đồng ruộng nỏ trong hương. 
f†'t ý /  š# & 1 
+ H /#ấú H là # 
Hưng nghiệp tu tồng cần xứ đắc; 
Sinh tài tổng tự biệm trung lai. 
Dây nghiệp phải từ cần mẫn được; 
Làm giàu đều tự kiệm mà nền. 
— % 8 & T ư ñ 
ñ ®# # ðñ` l % # 
Nhất tuế lương thời thiên cổ tiết; 
Bách niên chính sóc Đgạn gia xuân. 
Giơ tốt hàng năm ngàn xưa tết; 
Tháng giêng mồng một vạn nhà xuân. 
+ !zị Ủ( K, # #4 ñ 
/Ñ8 HỊ H # 3 th #Ð 
Đại thụ tân phong quang tổ quốc; 
Quảng bhai tài lộ phú sơn hương. 
Tổ quốc vinh quang nhòồ gió mởi; 
Ban làng sung túc bởi làm giầu. 


ñỊ 5 lf # tt ít Ÿ 
H # 1% 4 3đ BE Ã 
Nhai đâu đăng ảnh truy hoa ảnh, 
Thôn lý mai hương tạp h?u hương. 
Đèn hoa lồng bóng đầu đường rọi; 
Mai rượu hoà hương khắp xóm thơm. 


#* 5L & ø 3 % d# 

#,2 A Ÿ{ %# , # ở 
Xuân phong xuân 0ù xuân quang hưứo; 
Tân tuế tân niên tân sự đa. 
Gió xuân mựa xuân ánh xuân tốt; 
Ngày mới năm mới việc mới nhiều. 
8 + + ®%⁄ ằM #* ° 
K # BE $ Ã TU # 
Thử khứ ngưu lai un hổ bhiếu; 
Dân ân quốc phú khán long phi. 
Chuật chạy trâu về nghe hồ thét; 
Dân yên nước thịnh ngó rồng bay. 


% W C€ li T† t ä 
š # x 8ä # # 

Ma uiệt đĩ truyền thiên đạo hỳ; 
Đương bôn hựu tống uạn gia xuân, 
Nghìn dặm ngựa truyền tin vui khắp; 
Muôn nhà đê báo lại xuân về. 


# Tú RK 24 TP & 
) Ÿ †Ƒ 8| ‡ ÀA m 
Biên sự bí đân công bộc chí, 
Dĩ thân tác tắc chủ nhân tâm. 
Chí quyết vì dân làm công bộc; 
Tâm nêu gương mâu đức chủ nhân. 


+ Đi tt. f0 T4 3à ñ 
% °%Ñ ñÑ hh 3 ®* # 
Ngưu canh lục dã thiên thương mãn, 
Hồ khiếu thanh sơn ouạn mộc xuân. 
Trâu cây đồng rậm nghìn kho chất; 
Hồ thét non xanh vạn cây xuân. 


3OOO HOÀNH ĐMI CẢI' DỐI HAN VÔÖM 


bé /Jj# — 3 Ồš 2 
Trung hậu nhất sinh hiểm thiện thiêu, 
Bình an nhị tự trị tiền đa. 
Trung hậu một đời hiểm thiện ít; 
Bình an hai chữ đáng tiền nhiều. 


!f)ò #56 3 8 f H1 š 
È Ãủ  WúùŠ 5 # 
Tân xuân by y thiên môn phú; 
Khoúi ma gia tiên ugn Ìy trình. 
Xuân về đắc ý nghìn nhà phú; 
Tuân mã thêm ro vạn dặm đường. 
1 1l 1© f F1 tt 
BH & RE # m ý + 
Chính thông thế thái thiên môn hiểu, 
Quốc phú dân cường tứ hỏi xuân. 
Chính thông đời tốt nghìn nhà sáng; 
Nước mạnh dân giầu bốn biển xuân. 


® J#L 1t  dh hệ 


H4 đệ + BS  # 
Đông phong hoá bù sơn sơn thUý; 
Chính sách quy tâm xứ xứ xuân. 

Mưa về gió ấm non non biêc; 
Dạ đón tin trên xứ xứ xuân. 
1 # Xk Ÿ9 ®%& J iöE 
&§ Š f 14s ‡ #ã R 
Huy hào đại tả anh hùng phú, 
Triển quyên hân miêu hạnh phúc đồ 
Bộ phả anh hùng tha hồ viêt; 
Tập tranh hạnh phúc thoa sức tô. 
# vụ # # # X i 
l‡ BỊ # ?§Ệ ấ H & 
Đăng sơn bọng hỏi uân thiên uiên; 
Niến quốc hưng bang tuế nguyệt trường 
Lên non ngó biển mây trời rộng; 
Dựng nưác xây nhà năm tháng dài. 
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1 # + ã# ã ñ 
+ #5 # X Š W & 
Mai trúc bình an xuân ý mãn; 
Xuán huyện tịnh mâu thọ nguyên trường. 
Mai trúc vu1 xuân đều mãn ý; 
Xoan huyền hưởng thọ thoả dài nguồn. 
H 3 — #*#* # T ở 
tt 4 Í # í H8 
Nguyệt mãn nhất luân huy 0ũ trụ; 
Mai hương thiên lý đáo môn đình. 
Trăng sáng một vắng sol trời đất; 
Mai thơm nghìn dặm đến sân nhà. 


Ÿf# * Ã l À já 
ÄX& & + #  7ổ # 

Xã hội phồn oinh trăn đại trị, 
Nhân dân an lạc khánh thùng bình. 
Xã hội phôn vinh vui thịnh vượng; 
Nhân dân yên lạc thoa thái bình. 


Mp # â@ 3 T Bị #4 

Đk HÌ # lÉ ã 1H 
Liêu ngạn 0u nùng thiên thụ lục; 
Đào uiên xuân noãn oan chỉ hồng. ¬ 
Bðở hễu đượm mưa nghìn cây biếc; 
Vườn đào xuân ấm vạn cành hồng. 


1Ò #ữ # uù † # # 

3 #8 MŒ th n nỳ $ 
Môn đối thunh sơn thiên Ìý tú; 
Ga cW 0ượng địa t1? thời xuân. 

Cửa trước non xanh nghìn dặm đẹp; 
Nhà trên đât thịnh bến mùa xuân. 


š 3 øtKk 3 BH Đ 
lầ Ít k &© %* ñ 3â 
Cần lao nhiêu trưởng sinh tài thụ, 
Kiệm phác thác lai tự bảo bồn. 
Cân lao chăm được cây tài lộc; 
FKiêm trớc tạo nên chĩnh đựng vàng. 


w 
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8 ñ %4 ^A E T8 

‡l BỊ & 42 #E Ÿ 
Hường bang hưu sách nhân dân phúc, 

Bóo quốc uô tư xích tử tâm. 

Non sông viừng bước nhân dân phúc; 
Tổ quốc vinh quang đồng chí tâm. 
#Ở mjm 2 3X 8 Ñ 
1J E8 # '%# + 1h 
Công đức bất dẫn trung trính chí; 
Vị hiển cánh biên công bộc tâm. 
Trung trinh chí giữ dù công lớn; 
Công bộc tâm kiên dẫn hiển vinh. 
4# ị CA 8 À 
% š ñZñ  # T7 d 
Di sơn bất uong Ngu công chí, 
Hưng nghiệp do tồn xích tử tâm. 
Dài núi chắng quên Ngu công chí; 
Dãy nghiệp phải bền dân chúng tâm. 


k ? Ñ Z 2 & # 
1 
Tưởng ấu đoàn biên phân tuế tất, 
Tống nghênh tân cựu thử tiêu trung, 
Già trẻ đoàn viên theo tuổi tác; 
Tiên mừng cũ mới lúc giao thừa. 
8Ñ #t& M# £UN 
‡+ øL RE, 8# 5 — †rt 
Cao ca thịnh thế thì thiên thủ; 
Cộng chúc dân khong tửu nhất bôi. 
Nghìn bài thơ viết mừng nước thịnh; 
Mật chén rượu đưa chúc dân khang. . 

%sb ÑÃ # ở ®# % Ã 
+ ?tQ # 3L 3 $# M 
Vạn tượng canh tân thừa chúng chí; 
Thiên họa cạnh phóng lọ: đông phong. 
Vạn cảnh canh tân nhà quần chúng; 
Nghìn hoa đua nở dựa gió đông. 


o„zz1 JIPR 


1 ft /j#k MÔ? Ÿ É 
 JjÝ fŒ ^^ it 3Ÿ lí 
Hao tá hiểm phong thự hoạ quyển; 
Thường tương chính bhí tráng thị tỉnh. 
Luôn lấy thanh liêm làm bức hoa; 
Thưởng đem chính trực để làm thơ. 


ä EỊ ñWX MẪU 7K # 
ñ # # ứ 3 M tr 
Vạn thụ hân tuỳ xuốn thủy lục; 
Húch hoa tranh hướng điệm dương hỏng. 
Nước biếc xuân về cây hóớn hơ; 
Trời hồng ấm đến van hoa dua. 
ñ $ 1k Ất 8Ä 1U 
† 4 1h # W# ớ 8 
Van quản ngọc tiêu ca thịnh thể, 
Thiên chỉ thần bút tán tân phong. 
Muôn ống ngọc tiêu ca thịnh thế; 
Nghìn cây thân bút ngợi đời nay. 
hà P Ä 7 #t 8# + 
Ää ÍWq  #% lữ 3% # 

Vạn hộ quản huyền ca thịnh thế: 
Bách ban hồng tử tú phương xuân. 
Muôn hộ sáo đàn ca thịnh thể; 
Trăm mẫu hồng tía đệt xuân vui. 
l #5 — sẽ EÌ #ấẩ X 
5 1W # %* # ® 
Vựn chúng nhất tâm đồng hiến sách; 
Bách hoa tê phóng cộng tranh xuân. 
Quần chúng một lòng chung hiến kế: 
Trăm hoa đua nở góp thêm xuân. 


f # ã H # # « 

J W# ¡tr vu;  Ý $ 
Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ; 
Van lý giang sơn oạn Èý xuân. 
Nghìn thu năm tháng nghìn thu đẹp; 
Vận dặm nón sông vạn dặm xuân. 
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1d & #& l + % # 
Ww Ã# + # 4 Ÿ 
Môn đình xuân noĩn sinh quang thúi, 
Điền mẫu niên phong lạc thái bình. 
Sân nhà xuân ấm sinh mầu sắc; 
Đồng ruộng bội thu được thái bình. 
3K ï4L ØŒ #H th 3X 
1? Ÿ# %4 l l # 
Thủy lưu tân uận sơn lieu thúy, 
Trúc bao bình an mai báo xuân. 
Nước khơi vẫn mới non khơi biếc; 
Trúc báo bình an ma! báo xuân. 
ME # hi Ð #9 
x SH BỊ H it ñ M 
Tráng lệ sơn hà đa dị thản, 
Văn mình quốc độ biến cao phong. 
Sắc thái non sông bao tráng lệ; 
Thời phong đất nước thật văn mình. 
Ÿ # 8 4T On 8 
tÈ b2 Tổ so ñ 5 
Thanh phong hỳ đủ hoan tâm cổ; 
Lục thủy sướng đàn như ý cầm. 
Lòng vui trông gióng nhờ gió mát; 
Ý toại đàn hay bởi nước xanh. 
TL ih k ‡? &* 3 
&X ⁄ ý lí # %* # 
Giang sơn đại háo anh hùng biện, 
Thiên địa da tình thao mộc xuân. 
Non sông vận tốt anh hùng mạnh; 
Trơi đất tình nhiều cây có xanh. 
Ñ # ñ Ấ & & R 
% H #&& l A^Á ñ75 dĩ 
Thanh xuân hữu hạn chí tô hạn; 
Tuế nguyệt uô tình nhân hữu tình. 
Tuổi xanh có hạn chí vô hạn; 
Năm tháng vò tình người có tình. 


Q2. đa: T4 IEN 


⁄# H 4# ít # 3# H 
th P1 R 53 š ãä Pl 


Cử mục khán hoa hoa mãn mục; 
Xuất môn biên hỷ hý doanh môn. 
Ngước mắt nhìn hoa hoa đây mắt; 

Ra nhà được hý hý đầy nhà. 
#* í| th ##Ð HS tú ỗ 
ih B5 KJ „ l Ấ 
Xuân đáo sơn hương biến địa hy, 
Phúc lâm nông hộ mãn đình xuân. 
Xuân đến bản làng nơi nơi tết; 
Phúc vào nông hộ chốn chốn xuân. 
®* #L X để ñE 3 1 
{` X %4 # ^ ®% 
Xuân phong đại nha năng dung tật, 
Thu thuv can chương bất nhiễm trần. 
Dùng muốn vật, gió xuân thật nhà 
Chăr-g bụi vương, thu thúy giòng văn. 


‡t? ^ # X š ^ 4 
jã B5 đã lh đả £⁄ đổ 
Xuân nhập xuân thiên xuân bất lão; 
Phúc lâm. phúc địa phúc Uô cƯƠơng. 
Xuân nhập trời xuân xuân bất lão; 
Phúc vào đất phúc phúc vô biên. 
5  l W ^À^ k $ 
#t 1Ð + 4©: BÌ &k # 
Cương thân biện cốt nhân trường thọ; 
Thịnh thế phong miên quốc thúi bình. 
Thân cường cốt mạnh người trường thọ; 
Thời thịnh mùa nhiều nước thái bình. 
^ ft tủ # ñ X #8 
Nhân kiệt địa hnh bách nghiệp hưng 0uượng; 
Sơn hoan thủy tiểu ngũ cốc phong đăng. 
Nhân kiệt địa lĩnh bách nghiệp hưng vượng; 
Sông vui núi nhộn ngũ cốc bội thu. 
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Eì ‡ # h $ l 4 È 
H%ZBDX jÀ H  *U & ÿ 
Đảo hú! dt sơn hào tình 0uĩnh tại; 
Cỏi thiên hoán địa lạc thú uô cùng. 
Lấp biển đời non tỉnh thần còn mãi; 
Đổi trời thay đất hứng thú không cùng. 
th Mù $ FỊ lý 5 T8 
+ Mf# ï %3 f # 
Thụy nhiễu trùng môn tăng bách phúc; 
Xuân hồi giáp đệ tập thiên tường. 
Tết đến nhiều nhà thêm trăm phúc 
Xuân về đầu cửa được nghìn may. 


#+ + ủ ! # #£ 8 
* ®# tt. ‡ # 2# 2 
Đông khứ sơn xuyên tê tú !¿. 
Xuân lat đào ly cộng phân phương. 
Xinh đẹp đổi khe khi đông hết; 
Thơm tho đào mận lúc xuân về. 


#j f£ Š + ð{ t8 + 
k # # " X 3 # 
Tân xuân hy tiếp tân thời đạt; 
Đạt chúng hoa hô đại hữu miên. 
Xuân mới đón mừng thơi đại mới; 
Đại chúng hoan hồ đại được mùa. 
t# Ä% % 1 R B# Đu 3 3 
+? #4 Ñ8 # ®% # ŠÄ “L *# 
Chính sách anh ninh xứ xử sinh cơ bột bột; 
Xuân phong đắc ý gia gia hỷ khí dương dương. 
Chính sách anh mính chốn chốn làm nên lắm lắm; 
Gió xuân đúng lúc nhà nhà hón hỏ khơi khơi. 
Ø#§ẽ ®% % 1 hh # ®# 
Ä w #8 1U. $ + # 
Chính sách anh mình sơn hoơn thủy tiếu; 
Nhân tâm sdng khoái bật phụ niên phong. 
Chính sách anh mình sông cười nú1 sướng; 
Lòng người sáng khoái vật bội năm hên. 


Qá.. Ä2+ Tứ mạ 


ẤŠ ^ R "ƒ§ # — #4 œ 
3 #3 W# H œ ?h 3 
Vị nhân đân phục ouụ nhất xoang nhiệt huyết, 
Thế quân chúng lý tài lưỡng tụ thanh phong. 
Phục vụ nhân đân một tấm lòng nhiệt huyết; 
Đö đần quần chúng hai tay áo thanh phong. 
nàñ X # 8 # it ä 
sụ Kừn" 0í ‡x ði T7 
Bách nghiệp hưng xương hán phùng thịnh thể, 
Vạn dân du duyệt hỷ tiếp tân niên. 
Bách nghiệp phồn vĩnh vui mừng thịnh thế, 
Muôn dân phấn chấn chào đón tân niên. 


#+ +& # £ Í là ! UW M # 
RE, 4# E & Ñ# # d, ÈJ SR H & 
Đông khứ xuân lai thiên điều dương liễu nghênh phong lục; 
Dân an quốc thái oạn lý sơn hà ánh nhật hồng. 
Đông hết xuân về nghìn nhành dương liễu xanh nhờ gió; 
Dân an nước thịnh vạn đặm non sông đồ ánh dương. 


 Šƒ f# Eš £ đú # H # # 

X % 5 ñ È #8 ở 3 È  # 
Điền dã hân lâm xuân uũ xuôn phong xuân cảnh; 
Nông gia hỳ hữu tân nông tân cốc tân gia. 
Mưa xuân gió xuân cảnh xuân, đồng điền vui đón; 
Áo mới lúa mới nhà mới, nông nghiệp mừng vui. 
lt Đụ W Š XS # $ BE & M# 
3È # 2â X — PI 3X #@ & 
Mu: liễu nghênh xuân ouạn lý đâng phong trạn đào lý; 
Xuân huyện hàm tiếu nhất môn bhí lạc tang du. 
Mai liễu đón xuân vạn đặm gió đông đùa đào mận; 
Xoan huyên ngậm nụ cả nhà vui vẻ với đâu tằm. 


mg £ Ÿ# — # W8 * 
*© * * % œ + % 
Quốc sự hoà bình nhất gia đoàn tụ; 
Xuân quang hạo đăng tứ cảnh an nình. 
Việc nước yên bình cả nhà đoàn tụ; 
Ánh xuân lông lộng bốn cõi thái hoà. 
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† 2® Ẳm 1% #Z "8 # dC d® 
# R ií #3  h 8 3 P1 
Hãn thủy nhuận hầu hoan xướng phong thu bhúc; 
Chính sách chì lộ xao bhúi trí phú môn. 
Mô hải nhuận giọng hát lên khúc mùa được; 
Chính sách chỉ đường gọi mở hướng làm giầu. 


% Ä # X # ¿ #ứ # # tt 
KR, # 9 3b PF} ‡f & ⁄? ÿ tí 
La cổ huyên thiên cộng tâu nghênh xuân điệu khúc; 
Phong lôi động địa đồng trữ đạo hải hào tình. 
Khúc nhạc chào xuân hợp tâu vang trời chiêng trống; 
Tỉnh thần vượt biển cùng lúc động đất sấm vang. 


Xš 5 f M“ * # # # # 
lạ #' 3 # "8 ú £ % 

Mỹ tửu thiên bôi cộng hưởng nông hoan lạc; 
Sơn ca uạn khúc xướng chính sách anh mình. 
Rượu tốt nghìn ly cùng hưởng nhà nông vul về; 
Dân ca vạn khúc đẳng hát chính sách anh mini. 


hà # š ub k # #4 58 ðìl š # 
#£ 3 WÈ X 1 @& Ää %8 E UW# 
Cao cử Trường Sơn hoa cự tục td sáng nghiệp sử, 
Phát dương quang 0uỳnh truyền thống cao xướng chính khí ca. 
Dương cao bó đuốc 'TYường Sơn viết tiếp trang sử mới, - 
Phát huy truyền thống quang vinh hát vang khúc hành ca. 


À5 3 W 3 6 — s ti Ó 
Ñ 4c % # Ồ† 3 3# # tÄ 77 
Việt mã dương tiên uạn chúng nhất tâm khu cùng bạch; 
Phi hoa điểm thuy thập triệu song thủ chức hà sơn. 
Tuấn mã thêm roi quần chúng một lòng xua nghèo đói; 
Haa thêu điểm bích chục triệu đồi tay dệt non sông. 


* #X ub # A Đb *# Ÿ # # # 
t2 # & ?# W8 ệ E + H Hổ 
Thuỷ tiếu san hoan nhân cần xuân tảo niên niên hỏúo, 
Hoa hương điều ngữ quốc thái dân an nhật nhật tân. 
Tốt đến năm năm non vui người mẫn mừng xuân sớm; 
Ngày ngày đổi mới chim hót hoa thơm đón thái bình. 
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ð†{£ 4 âm Hệ ‡H BH f Ð? # 8 2 
rà» mac Pa cà 
Tân tuế uù tình tổ quốc thiên đào tranh thịnh phóng, 
Cố uiên xuân mãn hương thôn bách điểu cộng quy lai. 
Năm mới ngót mưa tổ quốc nghìn đào tranh nở toả; 
Vườn xưa xuân đến quê hương bách điểu rủ nhau về. 
* ⁄ H ä # % # ^ 3ð “£ tr 
f## ⁄X Šš X °Â 1L + N ñ§ H ÄẨ £ 
Kích cúng tha cao ca anh hùng khí hiệp tam bôi tu, — 
Đàn câm phúc trường khiếu tráng sĩ hung Ìa bách uạn bình. 
Gõ gậy lại cao ca anh hùng khí hiệp ba Ìy rượu; 
Gây đàn rồi hú lớn tráng sĩ trong lòng bách vạn bính. 


#3 #L bò 1 
# ÑÁ 2? ở 
Dị phong dị tục; 
Trừ cựu bố tôn. 
Dời phong đổi tục; 
Trừ cựu tiếp tân. 


P1 # ủñ đã 
} # + # 
Môn nghênh bách phúc; 
Hộ nạp thiên tường. 
Cửa chào bách phúc; 
Nhà đón nghìn lành. 


$% #L, #8 # 
 m # 4@ 
Xuân phong mặc Uuận; 
Da uu thư thanh. 
G›ó xuân làm thơ; 
Mưa đêm đọc sách. 
tí X  # 
`... 
Tường quang mãn thất; 
Thụy khí doanh môn. 
Điềm tốt khắp nhà; 
Khí lành đây cửa. 
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=7 MU: “U 
UW ứg #3 KỆ 
Nhất phương hoà bhí, 
Tựứ diện xuân phong. 
Một vùng hoa khí; 
Bốn phía xuân phong. 
1 4#? Š “v 
hủ "9 3 # 

Hoa nghênh hy khí; 
Điểu xưởng xuân quang. 
Hoa chào điểm tốt; 
Chìm hót ánh xuân. 
X M #zữŒ £ 
^#+# 
Thiên khai thục cảnh; 
Nhân lạc phong miền. 
Trời mở cảnh thịnh; 
Người vui bội thu. 

+ ®⁄ đã *v 
„m ỨU ấ- X%, 
Toàn gia phúc khí; 
Mãn uiện xuân quang. 
Toàn gia hưởng phúc; 
Khắp chốn ánh xuân. 


+ %* š 
‡& ˆU 1 lễ 
Xuân quang phổ chiếu; 
Phúc khí trường lâm. 
Ánh xuân chiếu khắp; 
Điềm phúc dài lâu. 
#t£ + Ø1 ÝU 
% BỊ Z4 M 
Tân niên triêu bhí, 
Cổ quốc hùng phong. 
Năm mới khí mới; 
Nước cổ nếp hùng. 


+? ®e 
3 # MWM 
Thập phân xuôn sắc; 
Vạn lý bằng trình. 
Sắc xuân đây khắp; 
Đường đi muôn dặm. 
1, MỊ +4 ‡È 
1 $ ®% $ 
Cửu châu uĩnh thủy; 
Tứ quý trường xuân. 
Toàn quốc thái hoà; 
Bến mùa đều xuân. 
zố ,h to # 

%k w # È 
Giang sơn th hoa; 
1q: địa giai xuân. 
Non sông như vẽ; 
Khắp chốn đều xuân. 
7 vị; 2k BỊ 
8 + BH # 
Giang sơn 0uĩïnh cố; 
Quảng uũ đồng xuân. 
Non sông bền vững; 
Trơi đất cùng xuân. 


H th Ý£ hế 
it t3 # £# 
Nhột xuất thiên sơn bí; 
Hoa bkha¿i oạn lý hương. 
Trời rạng nghìn non đẹp; 
Hoa nở vạn đặm thơm. 
HN HN ? Bã ‡l 
ðp + 4 #4 # 
Lạp nguyệt sơ lâm phúc; 
Tân niên hựu báo tường. 
Tháng chạp phúc mới đến; 
Đầu năm lại có mừng. 
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+ # R Ê&, 
9$ 4£ # 
Thiên phong nguyệt sắc; 
Tứ hdi xuân quang. 
Nghìn non trăng sáng; 
Bốn biển ánh xuân. 
Ã Ä — & 
1# b HH it # 
Xuân 0i nhất tuế thủ; 
Mai chiếm bách hoa bhôi. 
Một năm xuân là nhất; 
Trăm hoa mai đến đầu. 


& 3Ÿ #* H 
đ X  # 

Hồng kỳ ánh nhật; 
Bạch mễ nghênh xuân. 

Cờ hồng ánh nhật; 
Gạo trắng mừng xuân. 

*J 3š ⁄# & 
Xxm®#® # # 

Hà thanh hỏi yến; 
Nhân thọ niên phong. 
Sông trong biển lặng; 

Người thọ năm vui. 

# # T ïñí1 đ 
‡ EM 8 P, # 
Xuân giáng thiên môn phúc; 
Hoa khat uạn hồ hoan. 
Xuân về muôn nhà phúc; 

Hoa nở vạn hộ vui. 

‡#? MN| ft # #7 
n0 BỊ 3% ởi # 
Thần châu đẳng dị thái, 
Tổ quốc tụng tân chương. 
Muôn sắc hoà sông núi; 
Văn mới ngợi nước nhà. 
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lL đi g nã 
H & R +% 
Phong điều uũ thuận; 
Quốc thói dân an. 
Gió hoà mưa thuận; 
Nước thịnh dân vu!. 


Ằ # lặÉ X ;¡ẽ 
w ⁄# # ờði # 
Vạn gia đồng tiếu (,8ữ; 
TỨ hỏi khúnhh tân xuân. 
Muôn nhà vui cưởi nói; 
Bốn biển chúc xuân về. 
øj # XX k th 
_#  A ^# 
Dương quang ngưng đạt địa) 
Xuân sắc nhập nhân gia. 
Ánh dương đầy khắp chốn; 
Xuân sắc đến từng nhà. 
£k 1G 1 PỊ HỆ 
+ & 3 P # 
Yên ngữ thiên môn hiểu; 
Oanh thanh uạn hộ xuân. 
Vấn hót nghìn nhà sáng; 
Oanh ca vạn hộ xuân. 


3 #L § # È 
% HN m3 H 
Xuân phong thiêm hoa ý; 
Tuế nguyệt phú thị tình. 
G1ó xuân thêm ý hoa; 
Năm tháng đọng tình thơ. 
+ # ^ ä # 

+ # i 4 P 
Niên phong nhân ích thọ; 
Xuân tảo phúc doanh môn. 
Năm vul người thêm thọ; 
Xuân sớm phúc đầy nhà. 
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Phong lai hoa tự 0ù; 
Xuân nhập điểu năng ngôn. 
Gió lòa xul hoa múa; 

Xuân đến khiển chim ca. 

‡* 1# # % Š 

#L, ;ÿ ñ 8 °“Š 
Xuân noăn quần phương hỷ; 
Phong thanh bách điểu mình. 


Xuân ấm muôn hương toä; 


Gió lùa bách điểu ca. 


8l & †7 Š# 
R # # # # 
Quốc gia hành thiện chính; 
Dán chúng hưởng khang ninh. 
Nước nhà đường lối tốt; 
Dân chúng hưởng an nình. 


tr 33 ĐK it 3 
Š đả p ê, ởi 
Hồng điểm đào hoa nộn, 
Thanh miêu liễu sắc tân. 
Đào non hoa hông điểm; 
Liễu mới sắc xanh tô. 
+ # ñ ## 
+ ð, Xk x # 
Thới bình chân phú quý; 
Xuân sắc đại băn chương. 
Thái bình là phú quý; 
Xuân sắc ấy văn chương. 


+ 3X # âm Ÿ# 
‡h 1K Jồ Á + 
Hoa mộc xuân 0uũ diệm,; 
Phúc y Đảng ân sinh. 
Hoa tắm mưa xuân nở; 
Phúc nhờ Đăng mà sinh 


‡tồ ÑÄÑ ? W 3 
lMụp @, #4 3 Ê 
Hoa hương năng túy điệp; 
Liễu sắc dục mê oanh. 
Hương hoa làm say bướm; 
Sắc liễu khiến mê oanh. 
4$ $ vì 3⁄[ 3E 
% t# & Ẻ, l§ 
Cẩm tú sơn hà tráng; 
Tân phân xuân sắc biêu. 
Gấm vóc non sông mạnh; 
Tươi tắn xuân sắc xinh. 


Š #8 £ th * 
ft MÔ. 3 BỊ +% 
Hỷ uù thiên sơn quả, 
Hoà phong uạn thụ hoa. 
Mưa thuận đổi đầy quả, 
Gió hoà cây nở hoa. 
3 M #£ 3 ÄñÄ 
⁄ #8 & ở # 
Hoa khoút xuân phú quy; 
Trúc báo tuế cát tường. 
Hoa nở cho xuân đẹp; 
Trúc báo để năm vui. 


l # £ í Mh 
it M 3$ #4 X 
Vạn tử thiên bồng địa; 
Hoa đoàn cẩm thốc thiên. 
Đất nghìn hồng vạn tía; 
Trời hoa nở gấm thêu. 
# h8 066 
3 # š 4 th 
Thưnh sơn thiêm tú sắc; 
Bích hải phiếểm xuân triều. 
Núi xanh thêm sắc tú; 
Biến biếc nổi triều xuân. 
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%, # TT H 
8 ®# H ¿4 #f 
Quang phong thiên nhật noĩn; 
Lệ cũnh bách hoa nghiên. 
Gió xuân nghìn ngày ấm); 
Canh đẹp trăm hoa tươi. 
% #4 H 
+ + » š# # 
Tuế tuế bình an nhật; 
Niên niên như ý xuân. 
Tuế nguyệt bình yên cả; 
Năm năm ý xuân VuI. 
**, lỂ ?2 k #t 
1+ #a Rœ t†. # 
Địa noĩn hoa trường phút, 
Lâm u điểu nhậm ca. 
Đất ấm hoa đua nở; 
Rừng sâu chim thoả ca. 
H H &ấ X⁄ & 

% ?? 8 ® ở 
Nhật nguyệt hồng quang chiếu, 
Càn khôn hỷ khí đa. 
Ngày tháng ánh hồng chiếu; 
Trời đất điểm tết nhiều. 


lệ § Ñ 1% 
% # ở 3 
Phá trừ cưu hủ tục; 
Biểu hiện tân tỉnh thần. 
Hủ tục cũ phải bỏ; 
Tỉnh thần mới cần nêu. 
§t s Ấm 7P Bứ 
"HS # — + # 
Kêô minh bạn hộ hiểu; 
Hạc uũ nhất niên xuân. 
Gà gáy muôn nhà sắng; 
Hạc múa một năm xuân. 


củ 


X hh% 
. #6 w 3 + 
Thiên địa anh hùng khí, 
Phong 0uân hụo đăng xuân. 
Trơi đất anh hùng khí; 
Gió mây lềng lộng xuần. 


Ất ẤP 4 là ĐW 
& iễ 1% ⁄ ?# 

Kê thanh thôi hiểu độc; 
Điểu ngữ hoán xuân canh. 
Tiếng gà sớm đọc sách; 
Chìm hót báo vụ xuân. 


3” 2 # §$ 
#r l J7J 34 BH 
Cần lao phương trí phú; 
Hoà mục bhủ sinh tài. 
Chăm làm nên giàu có; 
Tư tế được của nhiều. 


— W # tt # 

+ # H +? & 
Nhất phàm uân tác bạn; 
Thiên lý nguyệt tưởng tuỳ. 
Mây một thuyền kết bạn; 
Trăng nghìn đặm theo cùng, 
w HỆ ‡ #\ 

3 # ứủ X # 

Tứ thời hoa tự cẩm, 

Vạn chúng điện gtat xuôn. 
Bốn mùa hoa tựa gấm; 
Vạn người mặt đều xuân. 
%$ & ¡ M 8 # 
*?£ + z4 3 ở, 8# 
Cựu tuế thanh trừ cựu tệ, 
Tân niên thụ lập tân phon/. 
Năm cũ tệ cũ quét hết; 
Năm mới nếp mới dựng lên. 
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tk # th ñ # # 
_H ĂẰ # ‡# 3 # 
Thủy tú sơn thanh xuân diệm; 
Nguyệt uiên hoa ho côc hương. 
Nước biếc non xanh xuân đượm; 
Trăng tròn hoa đẹp gạo thdm. 


# + ul š# +* § 

* 4£ & i it 8 
Đông khứ sơn thanh thủy tú; 
Xuân lai điêu ngữ hoa hương. 
Đông hết non xanh nước biếc; 
Xuân về chìm hót hoa thơm. 


gã ứ, * ứi # 

Ã# M 4# mm # % 

Tân tuế tân niên tân cảnh; 
Xuôn phong xuân uũ xuân hoa. 
Tuổi mới năm mới cảnh mới; 
Mưa xuân gió xuân hoa xuân. 
MÔ 8 tr 73 11A # 

* &# #tÐ 
Phong triển hông kỳ tự hoa; 
Xuân lai lục thuỷ như yên. 
Gió thối cð hồng tựa vẽ; 
Xuân về nước biếc như tranh. 
Š, Ất ‡⁄4 ¡IS dì đ@ dỗ 
† h {Lễ #4 # + 
Vạn hác tùng đào sơn bŨ quá, 
Thiên sơn hou sắc diệm hương sinh. 
Vạn lũng thông reo, mưa núi đến; 
Ngàn non hoa nở, đậy mùi hương. 


H Ñ§ #WẲ "$ tt 6S H 
f† hà 3» Š Ñ8 š K 
Bách điểu tê mình nghênh húc nhật; 
Thiên sơn pht thúy uũ xuân phong. 
Trăm loại chím ca chào sắng sớm; 
Nghìn non mặc biếc đón xuân về. 


Q¿. 4ã: Tá NR 


+ # BỊ + †1 #4 # 

— # x h % # È 
Thập niên thụ mộc, thiên thu nghiệp; 
Nhất 0uong giang sơn, bạn lý xuân. 
Mười năm trồng cây, nghìn năm ổn; 
Một nẻo non sông, vạn dặm xuân. 


— h MW # # ly t!#$ 
®& ‡ š Ê. È t6 
Nhất phiến hiêu yên, dương liễu lục; 
Vô biên xuân sắc, hạnh hoa hồng. 
Một làn khói sáng, dương liêu biếc; 
Vô biên xuân sắc hoa mận hồng. 
†?t# 13 t8 8H & ế, 
đu MT Ấ Wj 3 1U p * 
Dị thảo hỳ hoa, điểm xuyết xuân sắc; 
U lnn nhà cúc, mỹ hóa thành hương. 
Có lạ hoa kỳ, tăng thêm xuân đẹp; 
Lan thơm cúc nhã, mỹ hóa thành quê. 


á H HS H 3È 3Ÿ Ÿ # + 4 
# # ‡§ w R # 12 ®%& 4 & 
Hồng nhật chiếu uiên lâm, phương thảo niên niên lục; 
Xuân phong quá miêu phố, tiên hoa đóa đóa hồng. 
Trời nắng chiếu rừng trồng, cây đẹp năm năm biếc; 
Gió xuân qua vườn ươm, hoa tươi đóa đóa hồng. 


ft? ‡k 3 #t{ s # 
M8 # ứ MO 3 
Trúc lâm thông uất thiên phong thúy; 
Thụ húi thương mang ouạn khoảnh đào. 
Rừng trúc rậm tươi, nghìn đôi biếc; 
Núi thẳm xanh rờn, vạn đám rung. 


3.› ^ È # Ê # 
# +k* % Ä% Ã@ #& l 
Thanh sơn bất lão, củnh cánh tú; 
Bích thủy trường lưu, xuân dục biểu. 
Núi xanh không già, cảnh càng đẹp; 
Sông biếc chây đài, xuân thêm xinh. „. 
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*Qe ñ s% #@ † tị Đi 
tu, H lề °% Ñ Ẳ& # 
Xuân phong suy lục thiên sơn thụ; 
Húc nhật binh huyện bách điểu thanh. 
Gió xuân thối biếc cây nghìn núi; 
Trời sớm gọi về trăm tiếng chim. 
# #! H 4  ñ Ê, 
tỳ © 4 sử 2 BH 
Xuân đáo tự nhiên giai hữu sốc; 
Thời lai uô địa bất khai hoa. 
Xuân đến khắp nơi đều thêm sắc; 
Mùa về mọi chốn lại nở hoa. 


‡+t+. 5# X #* dd 3T ÀA # 

‡x, # ®& i 3 3 # ^ 
ham thúy thiên thanh, sơn hà nhập họa, 
Hoa hương điều ngữ, hoàn cảnh nghỉ nhân. 
Rừng biếc trời xanh, nan sông như vẽ; 
Hoa thơm chim hót, người hợp môi trường. 
#9 ¡3ð lá w tt + # 

_*# + #751 W1 8 
Ngân Hớn biêu thành Ngưu Nữ độ, 
Xuân đài tiều dân phượng hoàng phi. 
Cầu Ngân Hán giúp Ngưu Nữ gặp: 
Sáo đài xuân dẫn phượng hoàng bay. 


ÿ t h # 5 3# ñ 
*È A8 + ?từ ‡ 3 & d4 
Thdo lục sơn thunh, dương xuân hữu cước, 
Dương phì ng1ưu tráng, hạnh phúc uô biên. 
Cỏ biếc non xanh, xuân nồng đã đến; 
Dâê nhiều bò khỏe, hạnh phúc vô cùng. 

)$ XS #œ HN s  i £ hệ l š 
$4 % xà #ã H +x M X H % 
Tranh uanh tuế nguyệt, tâm triều cánh tỷ xuôn triều mỹ; 
Cẩm tú thành hương, phú nhật uĩnh tùy lệ nhật trường. 
Tháng năm vời vợi, tâm triều so với xuân triều đẹp; 
Phế làng gấm vóc, phú nhật cùng sánh lệ nhật đài. 


QÁu. Ả£ Tế 1772 


&= 4+ W# $ R 2® Š€ 
ñ 6 # W6 BH Đ 
Vạn mộc hân xuôn tùy thủy lục; 
Bách hoa tranh diệm hướng dương hông. 
Vạn cây mừng xuân theo nước biếc; 
Trăm hoa đua sắc hướng trời hồng. 


h *ÿ # Ÿ s+ §# È 
7” tt #3 w# % ÿ 1 
Sơn phong thương thúy thổ xuôn ý; 
Thủy ha bích ba dục triều huy. 
Đỉnh núi xanh ngời đầy xuân ý; 
Lòng sông sóng biếc tắm ánh mai, 
8N Z‡ s% £ Và # 
duủ 5# + X ä Á ã f1 
Minh châu thổ diệm, xuân quang mãn thất, 
Bạch bích sinh huy, bỳ khí doanh môn. 
Ngọc trong nhá sắc, ánh xuân đến khắp; 
Tường trắng phát quang, vui về đầy nhà. 


^. #W W mỉ 7? +# w 
3 ? W # tỉ § Ã 
Nhân hoạn mã khiêu, thăng bình thế; 
Yến ngữ oanh ca, cẩm tú xuân. 
Người vui ngựa hý, cảnh thái bình; 
Yến hót oanh ca, xuân gấm vóc. 
+ %3 £ +? R§ * š 
H + bh # # # ĐÐ 
Hoa thủúo tùng trung, phong quang mỹ; 
Mục ngưu khúc lý, xuân ý nùng. 
Nhìn đám có hoa, hay trời đẹp; 
Nghe khúc chăn trâu, cảm xuân nông. 


* &X # Hà S6 N4 
¡# ế d #tlệ X 
Xuân thiên thủo địa mãn nhãn lục; 
Hỷ khón cố hương hợp gia hoan. 
Mùa xuân cây có xanh ngút mắt; 
Vui ngắm quê hương họp từng nhà. 
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th #6 74k #44 Š ẽ + 
# Ä + 4# † # ® 
Sơn thanh thủy lục, cảnh sắc húo; 
Thdo mậu hoa hương, ngưu dương phi. 
Non xanh nước biếc, cảnh sắc đẹp; 
Có tốt hoa thơm, bò dê nhiều. 


jñ,. XÃ X th #2 6G HỆ tk W  Ô, 

+ # Ñ š # 3 ñ X ở 2ä X%x # 
Lưu huy tăng thụy thái, hồng chanh hoàng lục, ánh xuân sắc; 
Kỳ ba quán tỉnh cầu, thanh lam tứ bạch, phóng quang hoa. 
Mầu mè thêm sắc đẹp, hồng chanh vàng lục, sắc xuân rọi; 
Hoa lạ trùm tỉnh cầu, xanh lam tím trắng, tỏa quang hoa. 


tl /jH ý? SÀ đã H1 
— #% È K.§ # £ 
Lưỡng sương cấm tí tàng bách hón, 
Nhất điểm xuân phong noãn 0ạn gia. 
Hai hiên gấm vóc gồm bách hóa; 
Một quán gió xuân ấm muôn nhà. 
_DẤÐ °5É W "Š6 # # 
7ˆ X4 hủ #— ‡ š ở 
_ Kê xưông áp mừnh tranh xuân tảo; 
Thủy tiêu sơn hoan báo hy do 
Gà gáy vịt kêu xuân đến sớm; 
Sông cười núi gọi báo nhiều vui. 
f$ 3 & ah 8 #8 3 ä # đà & 
^~ # #íỈ # tŒẦU 17 È # ñ x # 
Áp du xuôn trì, tầng tâng ba uăn giai cẩm tú; 
Nhân lạc tân niên, hàng hàng chuyên nghiệp hứu uốn chương. 
Vịt bơi ao xuân, lớp lớp sóng vờn như gấm vóc; 
Người vui năm mới, nghề nghề chuyên nghiệp có đường đi. 
4b Eị  X Ã Mi 
4} # ĐH Ã' & 4 
Hoa gian tửu khí xuân phong uiễn; 
Thôn lý kỳ thanh dạ uũ hàn. 
Trong hoa hơi rượu theo xuân đến; 
Đầu xóm hội cờ tiếng mưa đêm. 
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jJH m8 TT  #t 
*È & £ Z4 nh %4 'É 
Hoa thừa triêu hà thiên bao phát, 
Oanh hoặc xuân phong bách chuyển mình. 
Hoa đón ráng chiều nghìn nụ nở; 
Oanh dđiễu gió xuân trăm giọng ca. 


Š* #3 l † #4 $% 
x 3 # # n + # 
Xuân phong tông noăn thiên ty lục; 
Văn đàn sinh thát bách hoa hương. 
Gió xuân đưa ấm nghìn dây biếc; 
Đàn văn nhiều sắc trăm hoa thơm. 
3 !E 3 ÂÃ ? + # 

7# ?o © Z #8 # j# 
Diệu nhãn hông đồ thị trung họa; 
Nghỉ tâm xuân sắc họa lý thị. 
Choáng mắt cơ đồ, thơ trong họa; 
Vừa lòng xuân sắc, họa trong thơ. 

Ÿ 1i #8 t£{ổ ở ï 8 B 
# ä& 3# Í ñä ấp #B Í†  ã 
Phong thu thị, phong thu họa; thì họa phong thu; 
Trí phú ca, trí phú Uuu; ca 0ù trí phú. 
Được mùa thơ, được mùa họa; thơ họa được mùa; 
Giàu về ca, giàu về vũ; ca vũ đều giàu. 
5È itX n0 š 8 Ế 
7& Mã %§š KM, ý, # 4 
Bình hoa trước uù, xuân hoàn lệ, 
Thủy hạm lôm phong, uăn cánh gia). 
Hoa che mưa ướt, xuân còn đẹp; 

Hiên nước gió vào, muộn càng hay. 
x4 #'#£ X ñ 5% tứ 
ð # #4 tt TẾ KX # 

Thái hạo thu thôm sương nhiễm bạch; 

Ngư gio xuân hiểu lỗ daoca. - 
Sáng trưng thu muộn sương nhuốm trắng; 
Nhà chài xuân sớm hát mái chèo. 
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Xuân thụ hữu tình nghênh qua khúch, 
Danh sơn uô dụng ủy thí nhân. 
Cây xuân có tình đón khách đến; 
Núi lớn không lo nhắc nhà tha. 
Mà SE 3 Ít & ĐỆ Ị # 
— ;⁄, * 7 !# ìšà X # 
Mãn uiện đường hoa, hồng liên trúc lý; 
Nhất tr xuân thủy, hục biến thiên nhai. 
Đầy sân hai đường, hồng lan xóm trúc; 
Một ao nước xuân, xanh tận chân trời. 


ät 7 & & & ft # 
⁄ #⁄ ^  šJ Eq ‡}t 
Du tử xuôn lai tư trúc ly, 
Cố hương nhân đáo oấn đào lân. 
Xa nhà xuân đến nhó làng trúc; 
Quê cũ người qua hỏi xóm đào. 
3 1s W {b1  R 
4T 1$ 1# À6 ĐP i3 Ñ 
Đê bạn oanh hoa, kiêu bạn nguyệt; 
Trúc bên ea xúy, hêu biên châu. 
Xuân đến bân đề, cầu trăng sáng: 
Hát ca bên trúc, liễu thuyền vào. 


W9 ớứ 4 tị l A # 
— + ®#& H # #8 ứ 
Tứ diện hữu sơn giai nhập học, 
Nhất niên uô nhật bất khán hoa. 
Bốn phía núi non đều như vẽ: 
Suốt năm ngày tháng vân có hoa. 


+† * # š X th S 
# ¡it tÊ H W 2 # 
Tài biến tủo xuân, oanh xuất cốc; 
Cánh phùng tình nhật, liêu hàm yên. 
Vừa vào xuân sớm, oanh rời núi; 
Lại gặp ngày thanh, liẫu quần mây. 


(z. 4á Tử mm 


— h # ñ ứ 56 H 
Š, 1# @ t2 ? #Ð }Ý 
Nhất phiến thái hà nghênh húc nhát; 
Vạn điều kim tuyên đái xuân yên. 
Một mảng rắng màu chào ngày mới; 
Muôn giây kim tuyến buộc mây xuân. 


‡ WM j8 lä M # 7k 
x »*% HÌ HE X4 3 
Thi hoùi đạm xứ, lâm xuân thuy; 
Văn uỷ nhàn thời, sổ lạc hoa. 
Thơ khi lòng tĩnh, sông xuân ghé; 
Văn lúc thanh nhàn, đếm hoa rơi. 


% & ! W U #£ 8 
† ⁄ # 5 ở ñ + 
Vạn húc yên ldm, xuân uu hậu; 
Thiên phong thương thủy, tịch dương trung. 
Sau mưa xuân, khói lam muôn lũng; 
Trong ánh chiều, xanh biếc ngàn non. 


‡# + H #4 m đã ®% 

#- # . & H Z4 dị £ 
Tục thủy tự nhiên thành giản húác; 
Xuân phong 0uô nhật bất sơn gia. 
Nước biếc tự nhiên nên khe lũng; 
G1ó xuân ngày đến mỗi nhà sàn. 
‡ 3S e 3 8 3 Ñ 
+:  W%‹ 7k l xì 3# 
Hoa ổ hồng uân xuân cú lệ; 
Thạch đàm thu thủy đạo tâm bhông. 
Mây hồng hoa tụ câu xuân đẹp; 
Nước thụ đảm đá làng đạo không. 
x. 

, Ñ 59W & #4 # + 
Xuân uũ thanh trung oanh chuyển hoạt; 
Văn hà mình xứ hạc nhị lai. 
Trong tiếng mưa xuân oanh cao hót; 
Vài tia ráng muộn hạc bay về. 
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Phong thanh màn kính trúc biên nhĩ, 
Xuân khí nhập lâm hoa ế như. 
Đầy lối gió lùa trúc ken đặc; 
Chật rừng xuân đến mờ mịt hoa. 
Ấn li 1? {CÓ § t6 X 
XÈ 7š £ H & "¿ # 
Khan biến hảo hoa xuân thụy túc; 
Túy tàn hông nhật dạ ngâm đa. 
Xem khắp hoa tươi xuân chán ngủ; 
Rượu tàn trời sáng tối ngâm thd. 


6 H ñ #£ˆ ^^ 8 
#O£ 5 1ñ 3) £m\Œ 4Š H 
Hạo nguyệt doanh bôi, tâm bất da; 
Xuân uân nhuận bật, 0uũ hàm tình. 
Trăng sáng ly đầu, đêm chẳng hết; 
Mây xuân cảnh đẹp, tình trong mưa. 
PP BH #3 lì ft ¿† 8 
Ä #4 Hà 1H Ä& 2 
Xuân phong nhiêu tháp truyền thị uận; 
Nha điệp lâm song cúc mặc hương. 
Gió xuân thổi sập truyền thi hứng; 
Bưởm đẹp vào song múc mực thơm. 


+ T 3# ð #8 3š # 

M †? ä& #4 ® X 
rộ bạ thì liên năng cói thế, 
Hung trung chí khí cảm dung thiên. 
Dưới bút thơ văn đều cái thế; 
Trong lòng chí khí đầm bao trời. 


8 H # “8 È 3X 3 
it ®Œ § ?§ 1 t3 ð‡ 
Lệ nhọt hòa phong, xuân đạm đăng; 
Hoa hương điểu ngữ, bật chiêu tô. 
Trơi đẹp gió hòa, xuân đâu đó; 
Hoa tham chìm hót, cảnh thêm tươi. 


Q(A. À# Tá 1N 


x) rất 


# 3⁄j du qd Ề &ÄX tì Z  AÁ 8# H 8 = t9 
8 R # X # j ñ ðjz # #* BH š Š 
Quan trường như hí ngã nh su, nhộp tọa thủ thính tam điệp bhúc; 
__ Minh nguyệt tại thiên đăng tại thị, khai tôn cộng túy nạn gia xuân. 
Lầm quan như kịch lại như mê, hãy đến rạp đây nghe hát đã; 
Trăng tö trên không chợ thêm đèn, nâng chén rượu say van nhà xuân. 
J8  ?a Đh ÐE 2 
) 2® Í ¡3 ẤU Ÿ 
Tửu thường trị Hết cuông ngôn thiểu; 
Tám bất năng thanh loạn mộng đa. 
Rượu thường bớt chén lời ít, quá; 
Tâm chắng lắng trong ác mộng nhiều. 


# ¿ # #4 i H i8 
§ XE EUếø8  ^ $ 
Mạc phóng xuân thu giới nhật quá; 
Tốt nan phong 0uũ cố nhân lai. 
Chó để xuân thu ngày đẹp vuột; 
Rhó khi mưa gió bạn thân thăm. 


3 dư ÝX 7® HỈ t†?ệ. “s 
#m ?2 Ä KH lf {1£ sh 
Đựm như thụ thủy nhàn trung UỊ; 
Hòa tự xuân phong tĩnh hậu công. 


Ý vị trong nhàn đạm như thu thủy; 
Công lao sau tĩnh hòa tựa xuân nhong. 


‡ # ‡ # '$ ím mm 
3š ĐH HỆ độ Ấ3 4 #9 
Ca quán lâu đời, thanh tế tế, 
Thanh mình thời tiết, uù phân phân. 
Nhà hát lầu cao nghe nhạc nhẹ; 


Thanh minh thời tiết ngó mưa phùn. 

—¬ tỳ lộ §# °Ä& E % 4 # 
mu tƠ q H § ä 3 ‡# H 
Nhất khúc dương xuân, hoán tỉnh cổ bùn mộng; 
Lưởng ban diện mục, diễn tận trung gian tình. 
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Một khúc đương xuân, gọi đậy hồn kim cổ; 
Hai phe mặt mũi, lột hết dạ gian trung. 
(Vịnh hát tuồng) 


% » 1 H # §& # 3 + Ã 
⁄t # # øñ X ^ #8 + Š dì 
Phương thảo hữu tình, hảo điểu phi lai hoa tiếu, 
Dao đài 0ô tỏa, mỹ nhân quy khú uân phong. 
Có thơm có tình, chỉm đẹp bay về hoa nở; 
— Đài Dao không khóa, mỹ nhân đi khỏi mây che. 


4Ê l Ñ Hk 3 ® ^ P71 43 
Ấn W 8Ð #43 5 3 + 3 * s 
Giám quyên quy thu trường, quân nhân hưu đốc chí, 
Khún hiền lương bết cục, chí sĩ mạc hôi tâm. 
Soi số phận quyền sang, binh nhì đừng dác chí; 
Ngó kết cục hiển lương, sĩ phu chớ nguội lòng. 


j8 šãÃ Ã ẽ + 23 3Ä t% ft ð & H #Đ th 
fẦ 2P k x † # ử RE # 3 "5 ẩ R 1H 
Mi đầu xuân sắc thập phân nùng, cổ nhạc tân biên 
hoành tráng bhúc; 
Môn ngoại trường giang thiên lý thệ, dân ca thùÙy xướng 
tận chân tình. 

Đầu mày xuân sắc thập phân nồng, nhạc cổ cải biên hoành tráng khúc; - 
Ngoài cửa sông dài xuôi ngàn dặm, dân ca ai hát dậy tâm tình. 


“h #% ® 5S Rh % 'Š ‡t 
% #4 Ä3 ẤX + 7 ý #8 
Nam 0uọng phi ân, điêu lương họa đông; 
Tây lai sứng khí, ngọc bù quỳnh lâu. 
Ngó nam mây lành, cột hoa cửa chạm; 
Trông tây khí tốt, hiên ngọc lầu vàng. 


%A 4i f1 jä“ l3 3% # ý tí 72 ñ ch ÐR } 
x BH đƒ ‡ + WU. Ð H tt Ấ DO # 3 š % 
Khí tượng ế môn đình, biến trúc đường hoàng, cận thủy uiên sơn, 
tương củng chiếu, 
Văn mình tân đông uũ, quy mô hoành tráng, đức gia nhôn lý, 
án xuôn quang. 


G2. ÄZ Ì | 185 


Cây cối rợp nhà sân, kiến trúc đường hoàng, gần sông xa núi, 
thế che đã; 
Đời mới lầu ở mới, quy mô hoành tráng, xóm háy làng tốt, 
đón xuân về, 
ñä + 3l *JỊ kX Z4 z E W ÃÄ 7È #@ *©Èñ th X 
3E j? & #Ị 
— Í\Q x #1 ?Ủ 1 5 Í ẤO RE ẤT 5 +? Xin XS 
ñđ # ®: #4 
Bách niên bế hoạch, đại khởi hông đồ; quan song ngoại lục thủy 
thanh sơn, bô phi thị ý đáo; 
Nhất đại uăn mình, lực tu tuấn đức; khán nhãn tiên thương tùng 
thúy bách, mặc hứữu họa tâm lai. 
Trăm năm kế hoạch, dăy mạnh cơ đồ, nhìn ngoài cửa nước biếc 
non xanh, ý thơ tự nhiên đến; 
Một thời văn mình, ra sức rèn luyện, xem trước mắt thông rờn 
bách mượt, hứng họa nổi lên theo. 
4 8 š 3 † +3 Ê, 
% ib  ïì tỳ # 
Kỳ tịch mỹ hàm thiên cổ sắc; 
Doanh hou diệm hệt tử thời xuân. 
Chiếu quý đượm màu muôn thuở đẹp; 
Hoa thơm hương phất bến mùa xuân. 
— * i4 #W 
W BỆ / 4⁄4 AX š »k 
Nhất thất hoảng như ngân thế giới; 
Tứ thời hỗn tự ngọc hô băng. 
Ca phòng choáng lộn như kho bạc; 
Bốn mùa trong vắt tựa ngọc băng. 
x4 +? ‡š #& ®% # 
t TL l6 {‡t?PẺ PP, § 
Hàn trung tông thán gia gia noãn; 
Cẩm thượng thiêm hoa hộ hộ xuân. 
Rét đến đưa than nhà nhà ấm; 
The gấm thêu hoa hộ hộ xuân. 
lt› ĐC 8ñ tWW lR # 
*f H # 5 XS FP] gế 
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Thụy hiến uân hà, chiêm đống 0ủ; 
Huy hiện bhuê bích, diệu môn đình. 
VuI báo rắng mây, xem nhà chỉnh; 
Sác liền ngọc bích, tỏ sân thẩm. 
l# tờ #ƒ #t 2 MS ẤU 
là Hà 4%” #8 #h ã %, 
Chàng chàng tân lâu hàm thụy khí; 
Phiến phiến mình song nạp xuôn quang. 
Ngôi ngôi lầu mới đưa điềm tết; 
Láp lớp cửa sơn dọi ánh xuân. 
J 7® T† h # # # 
† # % % 3# Ãã 8œ 
Vạn thủy thiên sơn, yêu bhách thưởng; 
Thiên hông uạn tử, báo xuân hồi. 
Muôn nước nghìn non, mời khách ngắm; 
Nghìn hồng vạn tía, báo xuân về. 
®#*ˆ #4 #£ +L 
tt R Ä x %8 
Xuân phong lai húi thượng, 
Minh nguyệt tại giang đầu. 
Gió xuân đến trên biển; 
Trăng sáng chiếu đầu sông. 
+%x 3# 3 F# X jñãä # 
Tường bắn xuân noĩn, thiên gia lạc; 
Đạt hải ba bình, oạn bách lai. 
Mây lành xuân ấm, vui nghìn hộ; 
Biển rộng sóng yên, đến vạn thuyền. 
1% 6L U § ^ #4 
Hương tổng xuân phong hình ngã túy; 
Phấn thiêm hoa khí tập nhân lại. 
Ta say bởi gió xuân hương tỏa; 
Người về khi hoa nở phấn gieo. 


QA, đa: Tái HT 


Đào lý xuân phong hoa hiu Uận; 
Chỉ lan hương khí ngọc Uô hà. 
Xuân về đào mận hoa đua nả; 

Hương tỏa chỉ lan ngọc hết nhơ. 


†.# 5 4 #5 5 1È 
= #4 2 ñ#N 3 ?#⁄4 ^. 
Thiên lý xuân phong lao dịch sử, 
Tam thu phương tấn by hương nhân. 
Nghìn đặm gió xuân phiền sứ dịch; 
Ba thu tin nhắn gửi quê nhà. 


‡H # JW 4 2 ñÐổ 
3% tứ ï e 8 Í# # 
Nộn hoàng, nộn lục, xuân tiên lục; 
Đạm bạch, thâm hồng, uũ hậu hoa. 
Chổi vàng, chổi biếc, xuân vừa biếc; 
Trắng mờ, hồng thắm, mưa gọi hoa. 
` l ^^ th Š 2> H 
J Ồ# # # #4 +1 BỊ 
Đào tình bất xuất xuân chỉ nội, 
Cúc húng da ưng thu bỳ gian. 
Chơi đào cứ phải khi xuân đến; 
Thưởng cúc thường nên lúc thu về. _ 
*Š 8 * %⁄x H # t4 š # 
trÔầ 2 W £Ã LšÌ ƒẰ 
Mỹ lệ xuân quang, cơ trung thu bạn cảnh; 
Tân kỳ trân bảo, án thượng liệt thiên mai. 
Đẹp đẽ mùa xuân, muôn cảnh ghi trong máy; 
Lạ kỳ vật quý, nghìn vật bây trên bàn. 
t 1š ã # +» &6 K 
3$ &  † ?R 3 Ă§ 25 
Truyền hỷ tín, uạn lý như chỉ xích; 
Báo xuân phong, thiên hương nhược lân bang. 
Đưa tìn vui, muôn làng như gang tấc; 
Báo xuân về, nghìn xã tưởng kể nhau. 
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bầu 


1 4L #& ®4 E] 1 4 
: lạ f ® ừ»h ?h # 
Ngâm ngã uô y đồng bào cú, 

Lưu nhĩ thiên hương mãn tụ lai. 
Ngâm bài Vô y (Tân phong, Kinh Thị), cùng ta chung áo; 
Giữ lấy nghìn hương, ống tay mãi thơm. 
#& H jl ấ 3Š 3 & 
tủ 5P Ä N 3 
Đương nhật dẫn phong xuân mãn tọa; 
Tích tầng hước thử hạ sinh lương. 
Hôm nay gió đến xuân đây khắp; 
Thuở trước xua nồng hạ mát thay. 

(Vịnh quợt) 


EB / Ñ #4 Øñã 8 f l 1 lồ ⁄ & W 3+ x ữ 

3 7 +‡ w%« E 5 f 6 ñ tù Ê l6  ^ XE 

Khai quảng hạ, thiết bệnh phòng, hạ thác 0u tư, độc khơi tử hôi sinh 
chì thuật; 

Thị đao bhuê, công được thạch, huyền hồ tại thử, tố bão hoạt nhân tế 
thế tâm. 


Xây nhà chung, mở phòng bệnh, đặt giường nơi đây, cứu người sống 
lại từ cõi chết; 
Khéo tay dao, rành thang trị, hái thuốc chốn kla, ôm lòng luôn 
| giúp khó giúp đồi. 
x %4 $ hạ 3T # Ể 
5 x% # HH + † # 
Đại địa hồi xuân, sơn hà tróng lệ; 
Dương quang phổ chiếu, ngọc uũ trừng thanh. 
Đất nước vào xuân, núi sông tươi đẹp; 
Ánh đương chiếu khắp, nhà ngọc trong xanh. 
j¡ã #4 ý BỊ BỊ i§  # X 3 ¡| l§ 
+ 1} § X fầồ Fl 8# + ®# Ê 3 7 
Tối nghị trà mộng đồng uiên, hải thượng hồ thiên dung tiêu n, 
Hưu đắc tửu gia tá oốn, tọa trung xuân sắc điệc thường lưu. 
Thích nhất uống trà họp bạn, tiểu ẩn mượn bầu trời trên biển; 
Vui khi quán rượu thăm nhau, nắn ngồi với xuân ấm bên mâm. 


¡8ñ ð A 1Ð Ÿ# ÿ # 
{mm ẤU lứ ^  # H # 
Thanh tâm nhập thế thân da khiết, 
Hòa khí nghênh nhón ý tự điểm. 
Vào đời sáng tổ tâm trong trắng: 

Bạn bè vui vẻ ý ngọt ngào. 


# ^^ *%* ?% # Ãã §$ + 
x íẽm E * Xx ñ #% ^ 
Họa bất sung cơ, hưu ui danh sĩ; 
Văn nhì nặc tính, đụt hưu cơ nhân. 
Họa không đủ no, không kế danh sĩ; 
Văn mà dấu họ, tất có vấn để. 


t3 $ ® #8 ñ 
ẤÃ# #Œœ % ¡| £ # 
Ấn thảo thư lai, ưng hữu tín; 
Hương hoa thiếp đáo, cánh nghỉ xuân. 
Mấy chữ thư đưa, chắc tin bạn; 
Thiếp thơm gửi đến, đúng xuân rồi. 
8 " #@ Ế 7 Í È 
t #& 2 5 ¡8 — 
Hỷ ngâm xuân sắc thị thiên thủ; 
Sướng ẩm phương hương tửu nhất bôi. 
Nghìn bài thơ xuân vui vẻ đọc; 
Mật chén rượu thơm thỏa với đời, 


XỆ m: Ã# Ä #t 4 7ñ 
BE #} # # 3b ^ 
Nhưỡng thành xuân hạ thu đông tửu; 
Tuy đảo đông tây nam bắc nhân. 
Cất nên rượu thu đông xuân hạ; 
Say đổ người nam bắc đông tây. 
7z $$ h ñ 8z f7 RE 
‡ 1Ð %ẹ tá 33L 3# k 
Thủy lục sơn thanh, tọa trung nhân túy; 
Hoa mình liễu mựy, hồ thượng xuân trường. 
Nước biếc non xanh, người say với tiệc; 
Hoa tươi liễu rủ, xuân mãi trên hề. 
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+ #† * # ñ 4£ # 

#  $ ẽ + # H # 
Ngọc tình niên tân, Trọc tuyên chu tụ; 
Hương Sơn xuôn sắc, sinh nhai nhật giai. 
Giếng ngọc năm mới, suối Đục thuyền tụ; 
Hương Sơn xuân sắc, cuộc sống khá lên. 


# H i1 ð 5 3$ il Ã 3È M +4 ử 
4% 7TR  h +è* 8A là š 3+ 3š ¡r3 
Quán thả tận thử thương, mạc khiển xuân quang tùy thủy tạ; 
Dư diệc năng cao 0ịnh, khủng bình tình đấu lạc giang lai. 
Bác hãy cạn chén này, chớ để ánh xuân chìm theo nước; 
Tôi cũng xin bơi vội, sợ rằng sao sáng rớt ngay sông. 


tt #£ 8E 3 #4 .h 
# 3 Hà '† b6 dt; 
Nghênh xuân chính khdi Ngà Sơn tịch; 
Át bhách thiên phù Bát Tràng bôi. 
Đón xuân trải rộng chiếu Nga Sơn; 
Mến khách rót đầy chén Bát Tràng. 


3i 24 ấL MÑ Ã 3 # 
BH Hộ ft # Ã #6 Ấ 
Thị cú loạn tùy xuân thủo phát; 
Tu trường câu trục hạ uất khoan 
Câu thơ tùy hứng theo xuân thảo; 
Chén rượu tiêu sầu uất hạ đầy. 
* K š š Mã 2# d 
Ím đ ñ6 B} 4 $ ñ 
Xuân phong mạn quyển lan hoa bạch, 
Tế uũ năng châm trúc điệp thanh. 
G1ó xuân cuốn nhẹ hoa lan trắng; 
Mưa nhỏ rơi vào lá trúc xanh. 


X* 3? # Ÿ ïX # m 
BÉ BE HỆ JE BE 
Xuân thì xuân họa do xuân diện; 
Tủúy bú( túy tình chệc ty tâm. 
Thơ xuân tranh xuân, mặt xuân đến; 
Bút say tình say lỏng cũng say. 


Q2¿„ 44 Tử IITN 


# 4x # # ^A 3 # 3# ä ä 
¿ £ #&+ HH WU IM E] š Ä tt #š 
Hội hữu đăng lâu, nhân thọ niên phong đàm thịnh thế; 
Nghênh xuân ẩm tu, thân bằng đồng nghiệp thưởng giai hào. 
Họp bạn lên lâu, người thọ được mùa bàn đời thịnh, 
Mừme xuân uống rượu, bạn bè dông nghiệp hưởng Món ngon. 


% #⁄ £ Ã ^ 2 Ã ñ 
& mw réL ở wœ= $ 3 # 
Phạn thục thái hương, bát phương xuân tiết; 
Song mình bỳ tính, tử quý tân miên. 
Cơm nóng thức thơm, tám phương xuân ca; 
Cửa sáng ghế sạch, bến quý tết luôn. 


Š 1 ẽ tt £ # 

h *k* x ñ 1 Š 
Tam xuân thự sắc nghênh gia bhách, 
Nhất phiến bằng tâm tại ngọc hồ. 
Ba xuân sáng sớm đón khách quý; 
Một tấra lòng thành chứa trong chai. 


1 % 1£. † #£ Ä É, 

# i6 1q 8Ð 3 7 H 
Trúc diệp bồi trung xuân hữu sắc; 
Hạnh hoa thôn lý khách đu tình. 
Trong ly lá trúc đẩy xuân sắc; 
Ngoài xóm hạnh hoa đến khách tình. 


M. Z, %* 1À ít 6 8 
*®* 4% it ñíŒ 3# il l & 
Phương hoàng lai nghĩ, hòa thanh mình thỉnh; 
Yên tước túc thị, tuyên lại hý xuân. 
Phượng hoàng đến châu, hót ca đời thịnh; 
Vến se họp chợ, thối sáo vui xuân. 


L /# ñ§ ⁄ Š R3 8B 

% #4 %* 3% Í#*# % tế 
Xy tịnh song mình, xuân phong mãn tọa; 
Phạn hương thái mỹ, nhã khách như 0uân. 
Ghế sạch phòng sang, gió xuân đầy khắp; 
Cơm thơm thức ngọt, khách sộp như mây. 


| |u 
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‡đ X h $ñầ ở Ã ¡š 
8 ‡ 3 "$¿ # # HT # 
Tận mỹ sơn hào, sắc hương thanh nhã; 
Chân hỳ hút 0, ca 0Ù tân xuân. 
Các thức vùng cao, sắc hương thanh nhã; 
.Đây món miền biển, ca múa mừng xuân. 


# ổ Z#©: ãä # 

Š* ẤM, #tÐ — # 
Cảnh sắc thù các lý; 
Xuân phong tổng nhất gia. 
Cảnh sắc tùy xóm khác; 
Gió xuân vẫn một nhà. 
#t W3 T† %& 

# ứn — EX Ấ 
Hồng đòo thiên đóa diệm; 
Mật uuù nhất âu hương. 
Đào hồng nghìn đóa nổ; 
Mưa nặng một bình hương. 
‡w it ¡BE 3 Ä3 4 8# 

# R 7? ^A ^ 8 Bí 
Đào nghênh tia khách, khách tiên túy; 
Xuân kiến thị nhân, nhân cánh bha?. 
Đào đón khách say, khách say trước; 
Xuân gặp nhà thơ, thơ càng hay. 


%* th 4 Ãã T† # ä 
#Q) 7K %* ?#> 3X dt # 
Xuân sơn bất mặc, thiên miên họa; 
Thu thủy bô huyền, oạn cổ cẩm. 

Núi xuân không vẽ mà là bức tranh ngàn năm; 
Sông thu không giây nhưng là chiếc đàn muôn thuả. 
# +2 Ÿ R8 3s 
ý #j / + 5) H # 

- Dị hoa đa thị phi thường phẩm; 
Dao thảo nguyên lai biệt hŸhu tiền. 
Hoa lạ phần nhiều Jà của quý; 
Có tham vốn đã có xuân riêwW. 


__ 82. Xát Tá mmw 


œ 7k ME] 3 # Ã # + 
# M. Ð#ĐẦ # 4X ®  # 
Phụ thủy uièn lâm, bình tuyên hoa móc, 
Xuân phong đào lý, thu tủ ba tiêu. 
Vườn rậm sông đây, hoa cây suối lặng; 
Đào mận gió xuân, chuối trong mưa thu. 


H w% # 4 k 3# š 
# ® +L ñ8 ñ 3 # 
Nhật ánh cơ cầu trường tế mỹ; 
Xuân lai bý tịch tự sinh hương. 
Ngày tháng sinh nhai đều tốt đẹp; 
Xuân về cuộc sống lại thêm vu1. 
† ‡ W ¿ ^ ð + 
— ỌÌ +k % % Í{$ #£ 
Thiên lĩnh phong lưu kim thẳng cảnh, 
Nhất xuyên thủy mặc cổ truyền hương. 
Nghìn đỉnh phong lưu nay cảnh đẹp; 
Một lche thủy mặc cổ truyền hương. 


Mù 2b 89% # 3 f 
E ĐỊ bị Ợ # M X 
Đào hoa điểm, tranh phương thiên đóa; 
Chưng bình bhút, hoan lạc ugạn gia. 
Hoa đào nở, thơm lừng ngàn đóa; 
Bánh chưng khu, vuI về muôn nhà. 
— ðJ 3Š 7k nu  # 
3% %& ít #k 3Š Ã  BỈ 
Nhất hồ, bích thủy hòa đăng thái, 
Vạn đóa hông đòo đục xuắn phong. 
Một hồ nước biếc hòa đèn đẹp; 
Muôn đóa đào hồng tắm gió,xuân. 
— 3 # 7k # ¡5 
w # # W W4 Ä4 # 
Nhất hoằng thu thủy dư thanh khí; 
Mãn thất xuân phong tản dị hương. 
Một giải sông thu tràn thanh khí; 
Đây nhà gió xuân tôa đị hương. 
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— #% X4 '*# l # Ññ 
w f1} X 6 k Ä% # 
Nhất thất thái hòa chân phú quý; 
Mãn môn xuân sắc đợi oính hoa. 
Nhà cưa yên lành là phú quý; 
Đầy sân xuân sắc thật vinh hoa. 
ở X m H TƑƒ 3% ®% 
3ã MỆ 65 fÍW. š # 
Cát tình cao chiếu bình yên trạch; 
Phúc diệu thường lâm tích thiện gia. 
Cửa bình an cát tỉnh chiếu rọi; 
Nhà tích thiện phúc khí hay qua. 
Ấm Ñ. ñ P] t? %ã ấU 
®* ⁄ 3§ R B X È 
Hòa bhí doanh môn nghênh thụy bhí, 
Xuân quang mãn nhữn ánh Uuăn quang. 
Khí ấm đầy nhà mừng khí tốt; 
Ánh xuân sướng mắt đón ánh văn. 
% tị 12) # # & j9 
%x 3tr h W5  ể 
Danh sơn Uuật thái huy xuân hút, 
Đại địa giang sơn điểm tê uân. 
Muôn vật núi cao khoe xuân khắp; 
Non sông đất rộng nổi mây lành. 
#' L l# # # 5 H 
% M ẤM H k #@ K8 
Đường thượng xuân huyên huy húc nhật; 
Giai tiên lan quế trưởng xuân phong. 
Trên có mẹ cha vul cao tuổi; 
Dưới thì con cháu được Ấm no, 


Š H 1 3 ## # 
Š ÉNj ‡#t ly 3 đít %& 

Hy kiên ngọc mơi từ cựu lạp; 
Hoàn bỳ lục liêu nhiễm tân y. 
Vui thấy mầm mai chào tháng chạp; 
Lại chờ nhành liễu chuyển màu xanh. 


G2. đá Tá mm 


?%ứ X Hd H ñ # # 
š⁄ ä 2 # “# Ak # 
Cửu thiên nhật nguyệt khai tân uận; 
Vạn quốc sinh ca túy thải bình. 
TYrởi cao nhật nguyệt cho vận mới; 
Muôn nước đàn ca nhộn thái bình. 


9w $ W., X BH 8Ä #7 
„w X mm 8 Ñ&8 t‡ # 
Tử hải phong quang tùy xứ hdo; 
Man thiên 00 lộ ứng thời tân. 
Bốn biển phong quan đâu cũng đẹp; 
Đây trời móc ngọt đng mùa sang. 
— #* {1t  ŸT = # ñ 
+ # * E # ì #4 
Nhất định hoa ảnh tam canh nguyệt; 
Thập lý tùng âm bách đạo tuyền. 
Trăng canh ba đầy sân hoa chiếu; 
Suối trăm giòng mười đặm bóng tùng. 


+ 8# # ‡# Ä 
1 LÔ 1M b & 
Đầu bỉnh biến dần thôi tuế thủ, 
Mai hoa tổng lạp chiêm xuân khôi. 
Chuôi Đầu trỏ một là năm chuyển; 
Hoa mai tiễn chạp ấy đầu xuân. 


% 3X  iï & 
mẽ #& & BH ^^ +È # 
Gia tường thế diễn bô cương khánh; 
Quốc thới thiên khai bất lão xuân. 
Nhà vui đời nếi vô biên phúc; 
Nước thịnh trời cho bất lão xuân, 
HỆ f#F'. < l ý  Ä 
£ WX — #® 7đ ?rt 8 
Thời tế tưmn dương đa thục khí, 
Gia đôn nhất lạc hữu hòa phong. 
Thời chuyển tam dương nhiều khí tốt; 
Nhà nền nhất hang có nếp hòa. 
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 #⁄za # % #  ấ § 

+ x* % F # x # 
Đầu bình đông toàn tân bhí tượng; 
Khuê quang tây chiếu hoán uăn chương. 
Chuôi Đấu quay đông mùa khí mới; 
.Ánh Khuê tây chiếu đối sắc xuân. 
Mr HỆ ‡#t 8 đý {LH 
+ #t & # Él &# Ấ 
Liêu nhăn đào tại thư hóa nhật; 
Ounh ca yên ngữ náo xuân phong. 
Liễu nhú đào hông ngày đối khác; 
Oanh ca yến hót báo xuân về. 

# 8 X # J7 #*% 7 
f @ „5S X Ý 68 & 
Tàng thư uạn quyển bhả giáo tử, 
Di bim mãn doanh thường trú tai. 
Sách chứa vạn quyển hay dạy con; 
Vàng để đầy hòm thường có họa. 


X # 1w # %⁄ 1 % # W # # 
^ s # 3 mwm t ft ẤÃ 3X & # 
Thiên ý hồi xuân, sạn uột quang huy tư phát thái, 
Nhan tâm lạc thiện, tứ thời hòa bhí hoạch trưng tường. 
Trời muốn hồi xuân, muôn vật tốt tươi đều đẹp vẻ; 
Lòng người vui thiện, bốn mùa hòa khí được điểm lành. 


*# #@ f8 # * # #2 8 +? 8 
4b tị H # 8 ấ My 4 Wớ@ 
Xuân tòng hù +xứ lai, cộng mộc hòa phong cam Uù; 
Hoa do thử nhật phát, hân khan liễu lục đào hồng. 
Xuân từ đâu đến đây, cùng tắm gội gió lành mưa ngọt. 
Hoa cũng ngày này nở, vui mừng xem liễu biếc đào hồng. 


— 8 HH š HH ‡ #ˆ Ñ 7 313$ dd + 
= #ứL W 3# 4t #U R8 9 N Ý 
Nhất khí chuyển xuân hồi, quế úc lan phân mai thổ ngọc; 
Tưm nguyên chiêu uật hóa, long phi, báo biến phượng trình đan. 
Xuân về một khí chuyển, quế tốt, lan hương, mai nhả ngọc; 
Vật đối ba tháng đầu, rồng bay, báo biến, phượng khoe màu. 


(CA. Áất T "1N 


ñ *# X 8 ⁄ § 

— #& «hi ỊJ # 4 # 
Bách niên thiên địa hồi nguyên khí, 
Nhất thống sơn hà lạc thái bình. 
Trăm năm trơi đất hồi nguyên khí; 
Nhất thống non sông vui thái bình. 
Š 4 1 $ ở ® ® 
— X #4 ở # # ñ 
Vựn tượng hồi xuân tân uũ lộ, 
Nhất thiên cải sắc sán uân hà. 
Van cảnh xuân về mưa móc mới; 
Một trời đối sắc đẹp mây xuân. 
X ø #t — PP]  # 
$* ‡ ®⁄ m # + 
Thiên tứ dữ nhất môn cát bhưnh; 
Xuân tông lai lưỡng t/ bình an. 
Trời ban cho một nhà tốt. đẹp; 
Xuân đem lại ha1 chữ bình vân. 


l, H ? HỆ @ ? š ñ š # 
# # + lHfD hh øã 3$ # 3+ 
Hiểu nhật sơ tình hải uũ uân hà trình tú; 
Xuân phong sạ noãn sơn đầu mai lý sinh huy. 
Sáng ra mới nắng, biển cả, ráng mây đẹp đế; 
Gió xuân tỏa ấm, đỉnh non, đào mận tốt tươi. 


Wùu ‡# ñøœH 6U * # #h “6 4+ Š + 
h 3 Đé H — X % ð #8 ?l R 
Đòo lý khai hoa, oạn lý hòa phong sinh thủo mộc; 
Sơn hà duyệt mục, nhất thiên thụy ái tập môn đình. 
Đào mận nở hoa, muôn đặm gió lành tốt cây cö; 
Núi sông sướng mắt, một trời mây đẹp phủ sân nhà. 


%* ñR ^~ x %$ œ=œ% 

‡ *h X Š #4 Đt #ị 
Tuế nguyệt nhân tâm yêu củi cách; 
_— Cần khôn thiên ý đi duy tân. 
Lòng người năm tháng cần sửa đối; 

Ý trời càn khôn cũng duy tân. 
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*x # x # ä #í & 
+ 23 2  #& m ^ 
Đại khôi băn chương hoàn giả ngã; 
Thập phần xuân sắc tổng nghị nhân. 
Một khôi văn chương đều mượn tó; 
Mười phần xuân sắc thảy ưa người. 
$§ tR {cEH⁄ú" £ ä T 
1É 1T †I # & # + 
Cẩm tú hoa bhai xuân phú quy, 
Lang can trúc báo tuế bình an. 
Gấm vóc hoa đua, xuân phú quý; 
Vân ngọc trúc báo, năm bình an. 
th) Ã 4 8 + # 
^~ * H5 % 3+ H #ữ 
Sơn xuyên khí tượng hôn như họa; 
Nhân uật phong quang hựu chuyển tân. 
Núi sông cảnh tượng nom như vẽ; 
Người vật phong quang chuyển sắc xuân. 
ft 1# 3 XS ñ 
Ñ ‡ #4 ä ?† &# ®4 
Bình mai nhụy phóng hương doanh ốc; 
Viên lý xuân nùng trấp nhiễm y. 
Hương đầy nhà bình hoa mai nở; 
Nước thấm áo vườn mận đậm xuân. 


6 b fí]1 3 ®# #+ #l 

WWẦỒ %* %X # 8 ñ # 
Hướng dương môn đệ xuân tiên đóo; 

Tích thiện gia đường khánh hỪu xuân. 

Cửa hướng mặt trời xuân đến trước; 
Nhà chăm tích thiện phúc dư thừa. 

+ 3 š* ễê # X 4 

= ? z⁄ R8 j§ H * 
Thập phần xuân sắc tòng thiên nha; 

Tam tích hồng ân chì nhật lai. 

Mười phần xuân sắc theo trời đất; 


Ba đợt đn to thắng lợi về. 
Czu A4. Tết mEN 


412 1? 1l &% ® < Ã 
X *x ^w # ñ È 
Tùng trúc mại tuế hàn tam hữu; 
Thiên địa nhân tứ hải đông xuân. 
Tìng trúc mai rét đông ba bạn; 
Trời đất người bốn biển cùng xuân. 


#£  H HỆ? ®? 3L M # Ä # 
w BH # 3š *#Œ?.?ì 3 # ãä M #% 
Tân tuế nhật tình nhai thị đào mài tranh thịnh phông; 
Cổ niên xuân mãn hương thôn lễ hội các khơi trương. 
Năm mới đẹp trời phố phường đào mai đua nở; 
Vườn cũ đầy xuân làng xóm lễ hội khai trương. 


#s HN ÉE {co $+ 1á X% %4 ¡lá t 3$ 
3# M f1 & X* 5H ÂU ở f #\V 
Húc nhật hì hòa, hạnh phúc nguyên tuyên thông tử bdi: 
Xuân phong đắc ÿ, quang mình hàng đạo cúnh thiên phàm. 
Ngày đẹp hòa vui, phạnh phúc suối nguồn thông bốn biển; 
Gió xuân đẹp ý, hân hoan đường thủy rộn ngàn thuyền. 


73k Ê h %* %5 4 3 # 

‡t B1 đị | Ä Ÿ H 23 
Thủy sắc sơn quang, dương xuân 0uạn lý; 
Hoa khai thụ nhuận, lệ cảnh tứ phương. 

Nước hiếc non xanh, đường xuân vạn dặm; 
Cây tươi hoa nở, cảnh đẹp bến phương. 
MO H 4{4J #3 "# R+è. 3l 
+ it MÔ # # o8 
Giải muộn hà phóng hô Lục Vũ, 
Ngâm thị bkhúp hdo mịch. thanh liên. 
Giải buồn đâu ngại hô Lục Vũ; 
Ngâm thơ tốt nhất có sen xanh. 

»» X 3 $4 3 1# & 

II X HỆ W 8 È ML 


Lã bản phanh lai tăng nhà thú; 
Lê tuyên nhưỡng tựu túy xuân phong. 
Là lửa đun lên thêm thú nhã; 
Nước nguồn nấu rượu gió.xuân say. 


IENW 5%OO HOÀNH DHI CÂU ĐỐI HÁN NÓM 
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lÐ šx lƒ# ER t# 
 # £ ®* # 
Liên nhụy phù âu lục; 
lan nha phiểm thủy hình. 
Nhụy sen nối bình biếc; 
Nụ lan trôi dòng thơm. 
#£ ?3 +% +L § 
 # 2 # 4 
Hương phân hoa thượng lộ; 
Thủy cấp thạch biên tuyên. 


bàn 


Sương đọng trên hoa hương ngâm; 


Đá bên bở suối nước tràn. 
á 3% 1Ì + 
# ò IÃ L 3 
Hồng Hạnh thôn trung tu; 
Mông Sơn đính thượng trù. 
Rượu trong thôn Hồng Hạnh; 
Trà trên đỉnh Mông Sơn. 
Ất # & Sa 
BH TẾ 5° — 
Trà hiệu uô song phẩm, 
Tu xứng đệ nhất gia. 
Trà vào loại tuyệt hảo; 
Rượu đáng khen nhất đời. 


#4 š H?#ữ? T7 #8 8 
= ‡#£ # H — t # 
Sổ trắn. tính thần thiên bội sảng, 
Tam bôi my mục nhất thời tân. 
Vài chén, tình thần tăng gấp bội; 
Ba ly, mày mắt nổi tưới ngay. 


— ‡t ñ  F 
98 7 m®h 9 
Nhất bôi năng phá muộn, 
Tử tọa hữu cao runh. 
Một chén giải phiền muộn; 
Bến vị có người hay. 


Q2. Xa: T 
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ƒ§ + ? 1s ñ 1E 
lỆ † XE i dd š§ Ñ 
Tịch thượng đa hoài thanh nhăn tửu; 
Tôn trung nan thức bạch đầu ông. 
Trên tiệc những mong người mắt biếc; 
Chạm ly khó biết kẻ bạc đầu. 


?£È } # ? ïH #8 ‡ Hi đt 8 
#8 1% ®% ‡#‡ í† Á⁄ằH # & H 3š š 
Tòa thượng diên phô, tửu hưng liên bôi thị diệc túy; 
Song tiên oanh chuyển, boa khai tình đóa nguyệt hoàn tu. 
Tiệc bày trên nhà, rượu uống mềm môi, thơ chếnh choáng; 
Oanh hót trước cửa, hoa đua nhau nở, trăng thẹn thùng. 


A⁄ 7Œ EÈ A^  #j s: X5 
#8 8 2# 4 ZT 5ñ # 
Trà diệc túy nhân hà tất tửu; 
Thư năng hương ngỏ bất tu hoa. 
Trà cũng say người, đâu chỉ rượu; 
Sách làm thơm tớ, chẳng cần hoa. 
HH #6 3 tr 3 R8 
Ÿ i ^~ * H # # 

Cô tửu thuyền lai giang diệc túy; 
Mại hoa nhân khứ lộ do hương. 
Thuyền đem rượu đến, sông say khufót; 
Người bán hoa qua, ngõ ngát hương. 


äE #3 ứ 3} †RX 
œ f† H R ðñ # + 
Túy lý còn khôn tương tiếu tiểu; 
Hồ trung nhột nguyệt độc trương trường. 
Say túy lúy đất trời cười vấn nhỏ; 
Rượu một bình ngày tháng tt† cho dài. 
j2 à dt 1M ?? Ñ l 
"" Jđ‡ÿ A BỊ # l £ 
Bá trần nhiễu hung, thần cốt kiện; 
Ngâm thì nhập túy, mộng hôn hương. 
Rửa bụng nắng ly, gân cốt mạnh; _ 
Ngâm thơ say ngả, mộng hồn hương. 
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w)  Ấ HL * 1Œ # 

— #£ # Ê #W Ä Ñ 
Mãn úng hương phong phù trúc điệp; 
Nhất bâit xuôn sắc túy bề đào. 
Đây vò hương thoảng nổi lá trúc; 
Một chén hơi xuân say rưdu nho. 


% 2® it »%$ 3 = # 
B` {‡ #` ƒtƠ ®$ 9W i 
ẨM lai grat 0t phân tam nha, 
Túy hậu ca cuồng binh tứ diên. 
Uống vào mùi vị chia ba loại; 
Say rồi hát loạn hãi bốn bên. 


Ñ, ¡£ — ñ? 1 j % 
lÑ ã# 1% vo lề $ F 
Phong tống nhất liêm chiêu uiễn khách; 
Giá uô song phẩm ức cao hiển. 
Gió cuốn một rẻm mời khách đến; 
Phẩm giá không hai nhớ kế hiền. 
1ñ h 4® R# † # ï 
q H # đi — 46 
Thanh sơn bất yếm thiên bôi từu; 
Bạch nhột duy tiêu nhất cục kỳ. 
Núi xanh chẳng ngán ngàn chung rưdu; 
Ngày trọn vừa xong một cuộc cö. 


Ä É 3 ¡i3 # vì # + 3 M # 
R§sấ#P 5 5 #Ý 1 # #2 Ã # ® 
Nguyệt sắc dung dung, thanh sơn lục thủy kham đồ họa; 
Phong thanh tập tập, thúy trúc thương tùng tấu quản huyền. 
Trăng sáng tròn đầy, nước thắm non xanh tựa tranh vẽ; 
Gió thổi lao xao, tùng xanh trúc biếc tấu hòa ca. 


jj # 31 7ý Šš 1E f 
#Ị f1 KX #4 ?ï #& #ữ 
Độc tọa môi tương thư tác bạn, 
Bế môn trường dữ trúc u¿ lân. 
Ngồi mình vẫn lấy sách làm bạn; 
Nhà rỗi hay cùng trúc chơi thân. 


Lả 
% i1 £ sx 8 i Ä 2 
 ấ£ H + 3%  j§ lễ # 
Cổ huấn thị thức, uy nghị thị lực; 
Công sùng duy chí, nghiệp quảng duy cần. 
Lời xưa là phép, oaI nghiêm là sức; 
Công cao do chí, nghiệp lớn do chăm. 


# H ẤÄ £@ ^ 6 H Ä# # # & 


Học uấn thức hậu nhân, trị quốc tê gia giai thị đạo; 
Uyên nguyên s1 tiền triết, binh thiên 0š địa 0ì chỉ Uấn. 
Học vấn đạy người sau, nước trị, nhà yên đều phải đạo; 
Nguồn gốc thầy mở trước, đất ngang, trời dọc gọi là văn. 


# 3 dị n # Ỹ mø BỊ 3#  # 
lò Ð ÄäÄ t Ÿ 3 1£ dd úủ ð ấ 
Tủn lĩnh sơn cao, thương trạch lưỡng gian thanh nhãn khách; 
Đà giang lừu uiễn, thanh ba thiên cổ bạch đâu ông. 
Dãy Tản núi cao, đầm sâu, hai cảnh như người mắt biếc; 
Sông Đà nước trôi, sóng võ, ngàn năm tựa khách bạc đầu. 


Rã— z3 3 Ÿ# là œ # 

. ý R8 5 53 #4 
Hiển đương thân sự bằng lưu trạch; 
Sung tứ hoàng ôn bhÌ cập tuyền. 
Thân danh lừng lây gh1 công mãi; 
Ơn trên ưu ái suối vàng vui. 


& Èè Â t# há 
Ä# ñ 3 + # M 
Kinh sử ui điền tôn Đỗ Mạnh; 
Long cương lập biểu tiện Âu Dương. 
Kimh, sử, ruộng cày, khen Đỗ, Mạnh; 
Long Cương dâng biểu, chuộng Âu, Dương. 


32 #£ #4 {  #ð 
4 # 8 2 8 2 
Phúc gia cựu đức trưng lưu trạch; 
Hi đại thù ân tại hiển đanh. 
Phúc nhà, đức cũ lưu truyền lại; 
Đời thịnh, ơn xưa nổi tiếng tăm. 


G02. đá Tứ min 


# BỊ, ## 
Ha TẰẰ.Ằ 


Giu đình tố giảng phong thanh cựu; 
Hoa biêu ân ban 0ũ lộ tân. 
Nền nếp cũ trong nhà rèn cặp; 
Mưa móc xưa đẹp vẻ ơn ban, 
Š Z# k2 ñ ĐI 
3 m8 Ð ä ;Ä 
Nghĩa b¡ tùng nguyệt lãng; 

_ Hiếu uù quế ba lưu. 
Bia nghĩa tùng trăng chiếu; 
Mưa hiếu quế sóng vờn. 
l§ï /# 4 ã 3k 
j4 Ấ# 4 BỦỆ X 
Thanh tịnh uô trần địa; 
Từ bi bất thuấn thiên. 
Đất thanh tính không bụi; 
Trời từ bí chẳng hay. 


8 # Ÿ' M ð vh R 
3 8 ÿ t ñ 
Tư quân mộng lãng bình sơn nguyệt; 
Giáo hiếu ân đàm quế hỏi ba. 
Nhớ người mộng đến nơi trăng nủi; 
Nhắc hiếu, dn dài quế sóng xô. 


ñ 4 Íñã ¡ Ei fF] íM 
UU 5 äŠ Ñ 5% it đã 
Hách niên nho phú khai môn phiệt; 
Cứu trạch xuân cao sướng hỏi cương. 
Trăm năm nho học rộng mở cửa; 
Chín lớp xuân ân biển xa gần. 


— % #  lE X  j 
AX ®& # & 1 Ÿ & 
Nhất gia chung đừnh long quang trạm, 
Bát trật trâm thoa hục mộng trường. 
Mật nhà bổng lộc tươi đẹp vẻ; 
Tám chục trâm thoa tuổi thọ đài, 


t3} 
ah 
X\ 3 
này 
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Lvuh #%ẼK ấu 3# từ 
Nhột nguyệt tường quang điều ngọc chúc; 
Giang sơn anh bhí ủng oân duy. 
Nhật nguyệt sáng sol tươi đuốc ngọc; 

Non sông Ìinh khí bọc màn mây. 
b # ft Ÿ 3 4 ủ 
— * 4 % 3# # # 
Ngũ đăng khoa giáp thư hơng uiên; 
Nhất cử tài danh bút trận hùng. 
Năm lần thị đỗ sách thơm tỏa; 

— Một chốc nên danh bút trận hùng. 
{t BỊ Š  ?a 8 #Œ 
 TF #4 ñä # # ñ 

Hoa gian xuân áng phao trần bạn, 
Cúc hạ thu cao xd tĩnh trai. 
Xuân đẹp bên hoa đứt trần lụy; 

Thu trên cúc dưới bố trai phòng. 


l @ H + H ® $ 
? ?ơ ft MtC 13 X $ 
Húo hợp bách miên từ mệnh trong; 
Hòi hòa tái tiêu tự thiên duyên. 
Lời mẹ đạy, trăm năm, tết đẹp; 
Duyên trời xe, thêm bước, hài hòa, 
° HH Ä A ñÈE l Ä 
À* f * 1 TT l6 # 
Thường hữu khoan tâm năng ích thọ; 
Vĩnh năng bố đức kho điên miên. 
Vẫn thường rộng lượng, nên tăng thọ; 
Mãi hay ban phúc, được dài lâu. 
Tf #⁄š #mL BH BE Z6 ấUL 
— #t ¿L th ®%* X # 
Thiên thu tổ quốc uượng nguyên khí, 
Nhất thông giang sơn Uĩnh thát bình. 
Ngàn năm tổ quốc vượng nguyên khí; 
Nhất thống giang sơn mãi thái bình. 


(z4: 1z 


#®? f# 4 + *o 3 # z Œ + 
# >> 4 4 t R  z ñ % 
Vô đức giả bong, tr âu ca chì dĩ khứ; 
Đương nhân bắt nhượng, tín lịch số chỉ hữu quy. 
Không đức, chắng còn, biết. đã qua thời ca ngợi; 
Vì nhân, không nhượng, tin rằng sẽ đến vận trời, 


⁄ A4 f6 š # šS R 
lo *S‡ SE 759 ^^ do É 
Anh uuù năng ngôn tranh loợi phượng; 
Trị thù tuy xảo bất như tàm. 
Vẹt hay tập nói khoe giòng phượng; 
Nhận dẫu giăng tơ chẳng giống tằm. 


#† ‡+ ®* 8Ø 5 # #ø ƒ x # W8 
x # 3đ & H ft iL.?# ð| #W XÈ 
Thăng đấu diệc thù triêm, tuyệt khứ tử tâm nình phất nhẫn; 
Văn chương đô trần tích, hòa hoàn mẫu huấn chính nan truy. 
Bống lộc cũng mùi ngon, giữ áo, lòng con đi chẳng nổ. 
Văn chương đều vết bài, thuốc viên, lời mẹ dạy tìm đâu. 


Jø È# j — 23 R n 
Bồ ah UH 3# h HĐ ŒÈ 3h 
Đối bính họa mì, nhất điểm phiên thònh lưỡng điểm, 
Lâm trì ngoạn nguyệt, chích luân chuyển tác song luân. 
Soi kính tô mày, một điểm hóa thành hai điểm; 
Ra ao ngắm trăng, một vắng lại thấy hai vắng. 
— # +x # Wuw # 
+ #4 Œứ t  # 3 
Nhất thất chỉ trung quan t2 hải; 
Thiên thu dĩ thượng nghiệm bình sinh. 
Từ một nhà nhìn ra bốn biển; 
Xét ngàn năm để nghiệm một thân. 


Ñ ñj $ EỊ 2 ?# 
x4 2} # vh #2 S 
Song tiên lục thụ phân thiên thúp; 
Thùnh ngoại thanh sơn đáo tửu bôi. 
Rợp giường thiền tán cây trước cửa; 
Soi đáy cốc bóng núi ngoài thành. 
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* # X tì & š tt 
KH, l6 # & EM # kè 
"Ván di bkhê thụ xâm thư hoảng; 
Phong tống nhưm tuyển nhuận mặc trì, 
Mây đưa cây suốt che màn sách; 
ˆ Gió cuốn dòng khe đến ao nghiên. 


x IR # È% 3t # 1ï %⁄ # Ý X 
f#nã BH m8 H 4 3z ñ # f7 M8 & 
Phóng nhãn Uuong càn khôn, thân hành ouạn lý bón thiên họ; 
Thâu nhàn đàm: phong nguyệt, ngõ sinh bách sự thường tùy duyên. 
Đưa mắt ngắm đất trời, tấm thân muôn dặm, nửa thiên hạ; 
Lúc rỗi bàn trăng gió, đời người trăm việc, vẫn tùy duyên. 
* 3 # u & th # 
+? #⁄ x 3# b t# % 

Mạc đối thanh sơn đàm thế sự, 

Hưu tương uăn tự chiếm thời danh. 

Đừng trước non xanh bàn thế sự; 

Chớ đem chữ nghĩa chiếm thời đanh. 


+ #& 71 RN # 1 3 
#£ #⁄ i3 7 ð M # 

Vị tất trên hiển giai khả phóp; 
Tòng lai nhụ tử thượng kham khám. 
Đâu cứ tiên hiển là khuôn phép; 
Nhiều khi con trẻ đáng suy tôn. 
đđ€ H # “ x3 ^^ 8 
# # HH 3 đ 2 H 
Hạo nhật doanh hoài tâm bất dạ; 
Xuân uân nhuận uột b hàm tình. 
Trăng sáng mơ màng đêm chẳng ngủ; 
Mây xuân đầm ấm mưa đượm tình. 


} 3 đq š 3 ứ? + ? #4 ñ 3 ä #8 
š #£ 1U ⁄ #z.M +† 3 Ấ Ÿ# + t# ? 
Thiếu hì thị thư họa ấn, thập niên hàn song 0‡ tận hứng, 
Lão đi trúc cúc mai lan, bán sinh thốc bút thủy truyền thần. 
Thuở nhỏ thích thơ, văn, họa phẩm, song lạnh mười năm chưa hết hứng; 
Lúc già yêu cúc, trúc, hoa mai, bút còn mật thuở mới có thần. 


02. Xã: Tứ |-209 | 


3% úĂ4 # T7 ñ W 
‡ 4 iï| Ƒ BE] t‡ 
Mỹ tửu ấm uu 0i túy hậu; 
Hảo hoa bhún đáo bán khai thời. 
Ngà say rồi rượu ngon mới uống; 
Nở nửa chừng hoa đẹp hãy xem. 


à &# #3 A # Ãñ 
#8 # hã& # 
Thừùnh ý đãi nhân chung hữu đắc; 
Bình tâm ứng sự tự 0ô tranh. 
Thành ý đãi người rồi ắt được; 
Bình tâm đối việc sẽ không giành. 
ðJñÑj ý *a BH 1 š Ự 
» 4 ñÈ 3š ẤU ## 

Tửu thường tri tiết cuồng ngôn thiểu; 
Tâm bất năng thanh loạn mộng đa. 
Rượu biết kiểm chế ít nói loạn; 
Lòng không thanh tịnh lắm mơ cuẳng. 


f1 ?4 J fâ® lí ít # 
f†tẻ + # 34 4 H 
Ngâu nhiên phong uù bình hoa lạc; 
__ Tát thượng lâu đài đãi nguyệt mình. 
Bỗng nhiên mưa gió e hoa rụng; 
Lại tới lầu cao đợi sáng trăng. 


zk lÈ #3 TT # m= ¡$ 
h S # ằ H J Ẩ 
Thuy dụy thiện hạ năng thành hút; 
Sơn bất tranh cao tự cực thiên. 
Nước khéo xuống thấp nên thành biển; 
Núi chẳng tranh cao sẽ sát trời. 


+ 8 5š # # % 
tk # f#® Á& ñ 9W. ^ 
Trước thư hổi tại cầu danh lợi; 
Đề bút tổng u‡ ích thế nhân. 
Viết sách há lại màng danh lợi; 
Cảm bút mong có ích cho đài. 
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# £ ®W à R x # 

1 #% %* # s ð % 
Đương quan thường niệm dân chỉ bhổ, 
Phàm sự cầu kỳ tâm sở an. 

Làm quan phải: biết nãi dân khổ; 
Phàm việc nên cần cho tâm yên. 

Ÿ !Ì #4 tt 7ñ % + 
l3 š É j§ % @“ 8 
Sự đáo thịnh thời tu củnh tỉnh; 
Cảnh đương nghịch xứ yếu thung dung. 
Việc đang lúc thịnh, nên lo trước; 
Cảnh vào chỗ khó, hãy ung dung. 
Ä #Ð 2 ?ïñ5 W # ñỦ 
3% 72 8 + #4 7 X 
Thành gia Uuật 0t đương gia dị; 
Dưỡng tứ ưng trì giáo tử nghiêm. 
Nên nhà chớ bảo dựng nhà đã; 
Nuôi con phải biết đạy con nghiêm. 


J1 5 3 8 3X 34 *% 
Vô tình uị tất chân hào kiệt; 
Hứa: độ phương 0t tại trượng phụ. 
Vô tình chưa hẳn tay hào kiệt; 
Độ lượng xem va mới trượng phu. 


‡ ñE HH lý Đ ÍE ã 
% H ?% j đa HH 5S 
Độc năng mình đạt, canh năng phú; 
Thònh tự khiêm hư, bại tự biêu. 
Cày hay giàu có, đọc hay sáng; 
Thua ở kiêu căng, được ở nhường. 


+ H lR là ã & # 
#Ä ñ #4 th # W ^ 
Dục trừ phiên não tu Uô ngã; 
Các hữu lat do ruạc đố nhân. 
Muốn trừ phiền não phải vô ngã; 
Đều có nguyên đo chớ tị người. 


Qz. ¿£ Tứ mm 


† + !t‡ k* & ®# â| 
ð f\( ác Kế ð5 | + th 
Thiên niên lục thủy tàng hình biếm; 
Van đại hông kiều đân ngọc sơn. 
Ngàn năm nước biếc chứa gươm báu; 
Muôn thuở cầu hồng nối ngọc sơn. 
WE 4L Ít R * S / 

2 ð% 8 ấUL šÌ 8 ŸÌ 
Tạc da hòa phong lat mãn hộ; 
Km triệu thụy bhí đáo doanh môn. 
Đâm trước gió lành về ngập hộ; 
Sáng nay khí đẹp đến đây nhà. 
3% Ä& ï M 8 # 

#f{ + lị 3 #WW Ấ 
Cựu tuế thanh trừ cựu tệ; 

Tân niên thụ lập tân phong. 

* Năm cũ diệt trừ tệ nạn cũ; 
Năm nay xây dựng tác phong nay. 


X 1Ã fñy +2 # jñ lE 
* âm 4+ 4£  # * 
Thiên ban tỨ tu«uv gia thịnh Uượng; 
Xuân đới lai các hộ bình an. 
Trời ban cho cả nhà thịnh vượng; 
Xuân đem lại mọi hộ bình an. 
# ¡ #6 $#o  jR ¿Ì 
j#È. # l W# #24 # 
Vọng uiễn năng trì phong lãng tiểu; 
Lăng uân thủy giác hdi ba bình. 
Nhìn xa nên hay gió bão nhỏ; 
Lên cao mới biết biển sóng yên. 
+ 4+ & + ⁄ + M 
^~ TT ñằ H #zm 2 M 
Thế bản 0ô tiên giác ch! nghiệm; 
Nhân quý hưu tự trì chỉ mình. 
Đời vốn không kinh nghiệm có trước; 
Người quý hay tự biết cho rành. 


mm 5OOO HOÀNH DHI CÂU FXÔI HAN NC2M 


% §* lỊ X ®œ + # 
*Š *+ # £ # +z 
Sung hdi khoát thiên cao chỉ lượng; 
Dương tiên ưu hậu lạc chì tâm. 
Độ lượng đầy trài cao biển ròng: 
Tấm lòng luôn Ìo trước vu1 sau. 
f 36 Íị đR 1k # 3E 
Ì› ^ # 3# ñ1 là ï 
Anh uu tiên đầu hưu đa ngữ, 
Tiểu nhân thân biên tu thận hành. 
Vệẹt trước mặt hãy nên Ít nói; 
Tiểu nhân gần phải biết giữ gìn. 
® tụ J $ lí lỆ & BỊ {† 3 #W ¡ 8 S 
1Ð m ?ứỌ ?Ủ ¡!L 1l R RE k ⁄ 8 Ä 
Hốc diện tướng quân trí _.›áng trần gian, thiên tải tảo thunh tặc khấu, 
Hùng uy thần lực, ¡!. .ri xã tốc, thứ dân trường ngưỡng ôn ba. 
Hác điện tưởng quân, gur; cuống trần gian, ngàn năm quét sạch cường bạo; 
Hùng uy thần linh; ph : trì đất nước, nhân đân mong mãi ơn ban. 
(Đình ba Khê) 
X 1% ?? Íh #8 HX m 5 
#ÿ íp HH #. ấ R 3 Ý XE 8 
Thiên tướng thân tiên, hãn hoạn trừ tai mạc trắc; 
Thúnh sư tổ nghệ, giáo dân lập nghiệp đức nan lường. 
Thiên tướng thần tiên, cứu nạn trừ tai uy khó tã; 
Thánh sư tổ nghệ, dạy dân lập nghiệp đức khôn lường. 
+ #1 Ä 3š H f4 ¡#Z ft 2 x + 
+ 1á #tŒ "E # + Kk % ÍiŠ & ‡K 
Tiên tổ tài bồi, lịch đại lưu truyền nhân thị bản, 
Tử tôn hưng bượng, diên niên trường bọng đúc 0ù căn. 
Tiên tổ vun trồng, nối đời truyền lại nhân là gốc; 
Cháu con hưng vượng, hàng năm nhớ mãi đức làm nên. 
# %& ð'  # # 
3? {tá ® Š 3 
Bút giá, nghiên trì, t hỏi, 
Thị hoa, mặc 0u, thư lâm. 
Giá bút, ao nghiên, biển chữ; 
Hoa thơ, mưa mực, rừng văn. 


(2. đã: Tá mïZmN 


?ô # lu f†ỉ § 
Sấu ảnh đương song mai đúc nguyệt, 
Lương bân mãn địa trúc lung yên. 
Bóng nhỏ bên song, mai trăng chiếu; 
Mây mà đây đất, trúc khói che. 
1? ?Ñ 23 ít 3 38 
5] ðš % 1? "l # ?U 
Dạ độc trà kinh năng chỉ khát; 
Triêu lâm mẽ thiếp khủ sung cơ. 
Tối đọc trà kinh đỡ cơn khát; 
Sáng bần bề gạo để bụng no. 


1C TH... 
lụp 3 {nu l#@ X HP 
Mai hoa đới uù phi cầm thượng; 
Liêu diệp hòa yên nhập tửu trung. 
Mai, tuyết, trên đàn bay phấp phới; 
Liễu, khói, trong ly hiện chập chờn. 


hh , # RR ä + # 
x % X 1⁄4 # # 3# 
Sơn sắc mỗi tùy cao sĩ chí; 
Văn. tâm biêm tự họa gia lai, 
Khách quý đến, núi xanh đổi sắc; 
Họa sĩ thăm, lồng gợi ý văn. 


1 +? #U-“ ĐH R ĐL B äÄ ñf 
% JEL MO Íf 7T TH X 1U ứm BR 
Đống 0uũ nguy nga, chế độ quy mô thịnh sức; 
Cung định túc mục, lễ nghĩ 0uăn 0uật đính mình. 
Cột mái nguy nga, chế độ quy mô rạng rõ; 
Cung đình nghiêm túc, lễ nghì văn vật quang mĩh. 


ðj JLU # mg + 33 MU 4X 3 € 
+ 8Ä + H w R #4 ?l fdÐ ?# # 
Nam bắc đông tây toàn cảnh, mao nghê an phúc trạch; 
S? nông công thương tú dân, lạc lợi ngưỡng thần hiờu. 
Nam bắc đông tây toàn thể trẻ già yên phúc ấm; 
Sĩ nông công thương bồn lớp vui chung đội ơn thần. 


5OOO HOÀNH ĐH CÂU ĐUÔI HÁN NÓ 


# (¿ ®⁄& ñ HfŒ B & R X wM 1E # 1u $ 
?? 7 3 ml @ #é & 5% † W4 4 š ^ # 
Thanh đức bô cương hàn hoạn trừ tai, tƒ xa dân thang ouát phụ; 
Thôn công mạc trắc âm phù mặc trợ, thiên thu tục mỹ nhân thuần. 
Đức thánh vô biên, cứu nạn trừ tai, bốn xã dân yên vật thịnh; 
Công thần khôn tả, âm phù ngắm giúp, tục đẹp người thuần. 
+P 3Ó, ã= 9w Ất 23 dd  # # # 2?È 
4E v Bị # E  # 3 M 3ị dị th 
Thân quang hoán tứ lân, bim cổ lâu đài quy uyển ngoại, 
Chính uì bhai trùng ốc, bồng lai cung bhuuyết đổi nam sơn. 
Thần tỏa sáng bốn bên, lầu gác xưa nay về tiên uyển; 
Nơi chính dựng lại nhà, bồng lai cung điện sánh non nam. 
‡* | E X ĂM x»x Ấ 
lỰ ® Ñ +3 3 & 
Xuân đáo chu thiên đào thục bhí; 
Thời lai quán địa mộc bình ba. 
Xuân đến quanh trởi tràn khí ấm; 
Thời về khắp đất trổ hoa tươi. 
(Nhà cụ Nguyền Bảdo TYân, Đông Anh, Hà Nội) 
tị Ÿ Ít Ã Đ 8# N 
4Ó #£ !* 1 4 1# ÄX 
Thụ thdo phùng xuân ch: điệp mộu; 
Tổ tông tích đức tử tôn uinh. 
Cây cỏ gặp xuân cành lá tốt; 
Tổ tông tích đức cháu con vnh. 
(Nhà cụ Cao Văn Vình, Thanh Hà, Haủi Dương) 
{4 ⁄k© & T† 
%£ ị H Ất W l Ã 
Tổ đức uĩnh thùy thiên tải thịnh; 
Giu phong hàm lạc tứ thời xuân. 
Đức tổ đài lâu ngàn năm thịnh; 
Nếp nhà đầm ấm bốn mùa xuân. 
(Cổng t đường họ Trần ở Kiến Xương, Thái Bình) 
HH # 4© #% ® 8# 
† #% # xXx # # 4 
Bách thế bản chỉ thừu cựu âm; 
Thiên thu hương hóa tráng tân cơ. 


(z„. Á= Tứ mm 


Cành gốc trăm đời lưu phúc eõ; 
RKhói hương nghìn thuở rang nền nay. 
(TW đường họ To, Yên Mỹ, Ninh Bình) 
? #& ‡r 7Ì $% KV lñ 
#8 L Xx Í# # H ã 
Gia đình hòa dẫn xuân phong mãn; 
Diên bỷ quang đăng thọ điệu cao. 
Nhà đầm ấm, gió xuân phơi phới; 
Tiệc mừng vui, sao thọ ngời ngữi. 
(Nhà cụ Hù Ngọc Quang, thị xã Tuyên Quang) 
!l£ t dc 3 đả 
Ã£ tt # k + 
Điện niên thụ hậu phúc; 

Ly thế hưởng trường an. 

Năm lại năm vun trồng phúc hậu; 
Đời truyền đời hưởng thụ bình an. 
(Nhà thà họ Lý, Thuận Thành, Bắc Ninh) 
“8 #4 # # 1 Ấ + 
+ 7Ì M 4# ft Ñ ^ 
Đình sâm hòe ãmchiêu biên sĩ; 
Thất dẫn lan hương đãit quí nhân. 
Hòe tảa rợp sân chiêu hiển sĩ; 

Lan thởm ngát sảnh đợi quí nhân, 
(Nhà cụ Nhất Bình, Khoát Châu, Hưng Yên) 
®@ f 3 % Š & 
fWẦ 8 it # #8 7ñ 2 
Hướng dương lập trạch xuân uô hon, 
Tích thiện trì gia khúnh hữu dư. 
Cửa hướng ánh dương, xuân vô hạn; 
Nhà gom điều thiện, phúc có thừa. 
(Nhà cụ Mên Phong, Yên Thành, Nghệ An) 
ñ W # + ## Ä 
% ⁄& Pfl ?ú jÐ # % 
Bách giai đường thượng, xuân huyện trộu; 
Vạn túc môn tiền, quế huệ hỉnh. 
Nhà cao hai cội xuân huyên khỏe; 
Sân rộng trăm chổi quế huệ thơm. 
(Nhà ông Lê Thế Ân, Vên Thế, Bắc Giang) 


mạ 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


J##' ?® £ BÀ, ft # 
f1 mm ®# BH 3 ÃX # 
Đình tiên tối h† phong hòa tập, 
Môn nột 0uình bhat thục bhí huân. 
Trước cửa mừng xem hoa lộng gió; 
Trong nhà vui hưởng rượu nông hương. 
(Nhà ông Lang Trì, Hiệp Hòa, Bắc Giang) 


 š| #!t: # 3 ả 3 
ÿ iŸ #t lý #t HỆ 3+ 
Thời đáo hưng long phúc thọ hột, 
Vận phùng phéứt đạt lộc tài sinh. 
Được thời thịnh đạt gầm thọ phúc: 
Gặp vận chấn hưng ca lộc tài. 
(Nhà cụ Nhất Điển, Ấn TÚu, Hưng Yên) 
R  #w% ⁄ # # tl 
#4 7Ì iñ #8 x # # 
Nguyệt d: sở ảnh xuyên liệêm thấu; 
Phong dẫn thanh hương nhập hộ lai. 
Trăng chuyển qua rèm soi lọt bóng; 
Gió lùa tận gối thoảng đưa hương. 
(Nhà cụ Lương An, Lạch Tray, Hỏi Phòng) 


& ^ #z? & Ã #& IỆ 
È # 2 # # H #4 
Vì nhân hòa bhí xuân Uô hạn; 
Xử sự công bằng lộc tự nhiên. 
Tính tình hòa nhã, xuân vui võ hạn; 
Xử sự công bằng lộc hưởng tự nhiên. 
(Nhà ông Nguyên Đức Thịnh, thị xã Kiến An, Hải Phòng) 


4# # mm th Ÿ # 6, 
* ®*®*+ & ã§ ^^ Ít £ 
Thu chí mãn sơn đa tú sắc; 
Xuân li uô xứ bất hoa hương. 
Thu đến đầy non nhiều sắc đẹp 
Xuân về khắp chấn thoảng mùi hoa. 
(Nhà cụ Nguyễn Huy Thoa, th‡ xa Sơn Tây, Hà Tây) 


# TP #⁄L š Ãã di # 

? + 6 ñt 7Ì 3X Ñ 
Đình hạ phu uinh sâm quế huệ; 
Đường trung phức úc dẫn chỉ lan. 
Dưới sân rộng xum xuê quế huậệ:; 
Trong nhà cao sực nức ch lan. 
(Nhà cụ Hà Ngọc Thuần, thy xã Lào Cai) 


l 4l /# H" & 4 3 
i1 ¡8 ?È 3 33 ¿#4 
Tài trúc đình Hên uô tục bhác; 
Hoàn hoa khê ngoại hữu thanh hưu. 
Xén trúc trước sân, không khách tục; 
Rửa hoa ven suối sẵn dòng trong. 
(Nhà cụ Đoàn Cao Thạch, Hưng Nguyên, Nghệ An) 


&#® + ®%X i 4 &% ê, 
fd # “s + 3 34 # 

Tọa thương tiếu đàm xuân khởi sắc; 
Môn trung ngâm uịnh bút sinh hương. 
Trước án nói cười xuân nổi sắc; 
Trong nhà ngâm vình bút sinh hương. 
(Cụ Lang La Khả, Hương Sơn, Hà Tình) 


2 † 2 4 ñ ă 
mm sh 3X 7R 3# # 
Tu trúc phương lat+‹: đàn cố điệu; 
Cao sơn lưu thủy phổ tân xoang. 
Làn điệu cũ, lan hòa trúc gấy; 
Nhịp đàn nay, nước chảy non cao. 
(Nhà cụ Thái Văn Long, Nông Công, Thanh Hóa) 


3ã R X 3» j§ H £ 
HH * 4 #4 Hh # # 
Phúc tùy thiên địa tuần hoàn chí; 
Tòi cộng xuân thu tiến tục lai. 
Phúc theo trời đất tuần hoàn tới; 
Của hướng xuân thu tiếp tục vào. 
(Nhà cụ Hoàng Xuân Lan, Thanh TYì, Hò Nội) 


2n | 5OOO HOÀNH DHỊ CẬU DXỖI HÀN NÔM 


MU 3# š “ ‡° 0Á $§ 
* M. ÐB 3 tr # 
Đào lý mãn đình hoa tự cẩm; 
Chỉ lan quảng tọa bhúch nhì Uân. 
Đào mận xum xuê hoa tựa gấm; 
Chì Ìan tấp nập khách như mây. 
(Nhà cụ Nguyên Văn Chấp, Kiến Xương, Thái Bình) 


š* šIJ 3 ở # 5 ẤU 
+, tị Í 5 8 ®4 K 
Xuân đáo khách phòng xung hÈ bkhí; 
Hoa bkhứi thương điểm phức hương phong. 
Phòng khách xuân sang đầy vẻ đẹp; 
Cửa hàng hoa nở nức mùi hương. 
(Nhà cụ Đào Xuân ly, Tiên Lư, Hưng Yên) 


# + 3# ^. 3 % Ấ 
f7 {t2 3 ái #i £# 
Đường thượng khách nhân .nùng thụy khí, 
Môn tiên hoa thủo nhọ tân hương. 
Khách bạn đầy nhà nắng khí thịnh; 
Có hoa trước cửa ngát mùi hương. 
(Nhà cụ Trần Xuân Quy, Mỹ Lộc, Nam Định) 
r J X* 4 * # & 

*% R #^ 5 t# ^ 
Giang hồ tiếu ngã nan khi ngã; 
Tuế nguyệt liêu nhân dị sử nhân. 
Giang hồ cười bác khôn lừa bác; 
Năm tháng trêu tôi dễ khiến tôi. 
(Ông Đoàn. Giang Quán, Ý Yên, Nam Định) 
Ã # £Ì È 23 #r ‡ 

%3 /â@ @ # t2 t #2 
Hương tân đáo lao phương trì quê; 
Tu mậu binh thụ thủy thức tùng. 
Thóng tươi tốt qua thu mới biết; 
Quế cay nồng lên lão càng cay. 

(Hà Doan Thái, Lý Nhân, Hà Nam) 


QCàu. ÁZ: li ETN 


£  % đä 3 & Ê, 
f1 †? "» ‡+è # 3ä # 

Tọa thượng tiếu đàm xuân bhởi sắc; 
Môn trung ngâm 0ịnh bút sinh hương. 
Trước án chuyện trò xuân nổi sắc; 
Trong nhà ngâm vịnh bút, sinh hương. 
(Nhà ông Ngô Lan Mai, Thạch Thất, Hà Tây) 


+ # x» + # 
Nhân lao tâm tì lao; 
Gia cùng chí mạc cùng. 

Người dẫu lão mà tâm chưa lão; 
Nhà khốn cùng nhưng chí chẳng cùng. 
(Nhà ông Đào Bình Ân, Đức Thọ, Hà Tĩnh) 

g8 + 3 Tủ 
l$ † ¡5 ^* # 
Tọa thượng bhúch thường mũn; 
Tôn trung tửu bất không. 
Trên chiếu khách không ngót; 
Trong vò rưdu chẳng vdi, ` 
(Nhà cụ Vương Văn Niên, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 


# ji xà RỊ + BH 
li l í#A # #ẽ #3 $ 
Tung sø mãn phố cung nhàn thú; 
Lan quế sâm đình hiến thọ chương. 
Hưởng thú nhàn rau dưa thanh đạm; 
Vui tuổi thọ lan quế xum vầy. 
(Nhà cụ Quách Hồ Hải, thị trấn Vĩnh Linh, Quảng TYỤ 


1? %5 H X *# # 3 2 ñ M ‡# # 

— 3# # %k ‡# h 5đ ft X 3 3 1 
Đan giá tự thiên lai, thành quách dã tiên khai Lý đế; 
Nhất thanh tòng đại chấn, sơn hà y cựu tiếu Cao 0uương. 

Từ trời giáng xuống, thành quách ngàn xưa mở nghiệp nhà Lý; 
Sấm vang mặt đất, núi sông như cũ cười điễu Cao Biền. 
(Đình Tân Khai, số 44 Hàng Vải, Hà Nội thờ thần Rạch Mã) 
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# 3# x ## l§ %3 tứ 
% lý { Z# ÿ + 
Cựu bang 0uăn nhũ truyền tiên tiến, 
Cổ đạo nghỉ hình dịch hậu sinh. 
Phong văn nước cũ truyền người nước; 
Mực thước đạo xưa dẫn kẻ sau, 

(Vũ Tông Phan đề ở bái đường Văn chỉ Thọ Xương, 
mật trung tâm uăn hóa lớn của Hà Nội, thế ky XIX) 
tị 3$ %# ?? #% +} % 

x #4 th ®%* 4X ñ # 

Nam Hải thánh thần Têy thổ Phột, 

Văn Lâm sơn thủy Thúi Vì từ. 

Thánh thần vùng Nam Hải có đức Phật Tây thổ; 
Sông núi đất Văn Lâm tạo đựng đền Thái VI. 
(Điện Thơi Vị, động Vũ Láắm, xa Ninh Hơi, huyện Hoa Lư, Nụnh Bình) 


X #4 š mm 3Š 7 ‡ !# 
l, ‡#£ †? Ø 1 Đ 16 ‡r 
Thiên khỏúi thánh mình Lê tiên Lý hậu; 
Địa chung thần tú Cõi lĩnh Ngô giang. 
Trời mở thánh minh, Lê tiền Íý hậu; 
Đất thần hun đúc, núi Cối sông Ngô. 
(Điện Thái Vĩ, động Vũ Lam, xã Ninh Hai, huyện Hoa Lư, Ninh Bình). 


4$ 7 # 8 & H 
ft & mm HH & ñR tỳ 
Thành danh đa tại cùng cử nhật; 
Đốc chí thường nhân xử khốn thời. 
Thành danh nếm trải thời gian khổ; 
Toại chí từng qua buổi khốn cùng. 
(tia đình ông Nguyên Công Khanh, Quận Ì, Thành phố HÀ Chí Minh) 
lÉ 2ZI £ 3 H # # 
ñt ÃÄ  E] 5 œ Ä# # 

Quan hà thị bhúách tình phì: bhách; 
Thanh khí đồng ngô phẩm diệc ngô. 
Nước non như khách, tình không khách; 
Chí hướng cùng ta, tính giống ta. 

(Hiên nhà ông Phạm Bào, Thành phố Thát Nguyên) 


‡hì #£  TƑ % X Ä 
lÈ 3 3k 4l Hh M + 
Phúc chí bình an thiên trạch giảng; 
Thời lai lộc lợi địa từ sinh. 
Có phúc bình yên do trời giúp; 
Gặp thời lợi lộc bởi đất sinh. 
(Nhà ông Vũ Đàn, huyện Văn Chăn, Yên Bái) 
‡# 3# 4 1á HÀ  # 
3? + #& 4 H 5 ft 
Căn thâm bất nhụ phong dao động; 
Thụ chỉnh bô sâu nguyệt ảnh tà. 
Rã sâu chẳng sợ cành lay động; 
Cây thẳng không lo bóng xế tà. 
(Nhà ông Nguyễn An, T'uc Ninh, Nam Định) 


¿o1 77 23 sxv H# 
7ñ x jáX H +  # 
Bạch thủ nhưng nhiên tâm tự tráng; 
Thanh uân do thủ chí dị biên. 
Đầu bạc nhưng lòng còn tráng kiện; 
Mây xanh vấn tỏ chí kiên cường. 
(Nhà cụ Nguyên Khả Tinh, Lý Nhân, Hà Nam) 


3 Eị HH tt tð %5 #3 
# w &@ #5 3đ 1t đ 
Bút thụ hưu hoa huynh đệ lạc; 
Thư điền uô thuế tử tôn canh. 
Cây bút có hoa, vui hưởng thỏa thuê huynh đệ; 
Ruộng thư không thuế, «Ấy cầy mặc sức tử tôn. 
(Nhà cụ Bùi Trọng Kha, Kim Động, Hưng Yên) 


1 2 ?Á %& 5 Ä# lÀ 
Š # Ã H2 7? 3# 
Tứ phương hồ thì nưm nhỉ trái, 
Vạn lý thần hôn hiếu tử thân. 
Tài cung kiếm bốn phương, ấy là nợ nam nhi; 
Đạo thần hôn vạn dặm, phải tròn phận hiếu tử. 
(Nhà cụ Phạm Chẩn, Khoái Châu, Hưng Vên) 
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Š, % 1 % 5 ñq l‡ 
† #4 i8 ä *3 #* 
Vạn cổ công thành danh biển đạt; 
Thiên thu đức thính tính phôn uình. 
.Muôn thuở công thành danh hiển đạt; 
Nghìn thu đức sáng họ phôn vĩnh. 
(Từ dương họ Hoàng, Tiên Lừ, Hưng Yên) 


k3 + # 8 
32 i \ 2š X ft '? 
Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh; 
Phúc đức tài bối oạn đạt hanh. 
Chất chứa nghĩa nhân nghìn thuở thịnh; 
Trau đồi phúc đức vạn đời vu1. 
(Từ đường họ Nguyễn, Yên Mô, Ninh Bình) 


+ #za † 3 w ñ # 
3K xù ð ⁄« XI & #% 
Mộc xuất thiên chỉ do hữu bản, 
Thủy lưu uạn phái tố tòng nguyên. 
Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc; 
Nước chảy muôn đỏng phát tại nguồn. 
(Từ đường họ Lê, Yên Thành, Nghệ An) 
+ ‡É#, 8 # # %Ò ®% 
486 3 ‡š ?†Ỏ à +? 41t 
Bản cốn sốc thái ư hoa diện; 
Tổ khảo tình thần tại từ tôn. 

Sắc thái cội cành hoa lá biện; 
Tỉnh thần tiên tổ cháu con nêu. 
(T đường họ Trần, Bố Trụch, Quảng Bừnh) 
Š, Jh È 1 8 q 
, ®# H ñw% # #% 

Vạn cổ càn khôn hưng tái tạo; 

Cu tiêu nhật nguyệt ánh trùng quang. 
Muôn thuở đất trời bừng đổi mới; 
Chín tầng nhật nguyệt tỏa sáng trong. 
(Cổng từ đường họ Đình, Hoa Lư, Ninh Bình) 


0z„ 2 Tá ZN 


Kì 


TA 


„3# 


T o# 
s k ?#t 
Nhất cần thiên hạ 0ô nan sự, 

Bách nhân đường trung hữu thái hòa. 
Một chữ “cản”, thiên hạ không còn việc khó; 
Trăm điều “nhân”, gia đình luôn có niềm vui. 
(Gia đình cụ Nguyễn Đình Thứ, TỪ Liêm, Hà Nội) 


1 } #W Â # 1+1 š 
XÃ t!Ọọ 3€ #49 7 #4 Ấ 
Thế thương gia: tham châu ngọc mỹ; 
Gia trung đô ái tử tôn hiền. 


mj 
kỳ >h 
Ki 


É 


Thiên hạ đều tham châu ngọc quí; 
Gia đình chỉ chuộng cháu con hiển. 
(Gia định ô sợ Lưu Đức Ấn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) 


Á ft 4h SE 1 1 
+  & ñ 8 ?* 2 
VÃ sự tức tiên na hưu thuật; 
An tám: thì dược cánh hà phương. 
Vô sự] ú¡.a, cần chỉ mưu thuật; 
Án tâm ấy thuốc, chẳng chuộng kê đơn. 
(Gia đình cụ Nguyễn Khoái, TỪ Sơn, Bắc Ninh) 


W# H # ð 23 # #8 
%* 4 # % 2 n1 *# 
Quý tư tên cần phương thủy đốc; 
Vĩnh tòng lao khổ nãi thành lai. 
Sang trọng nhờ siêng nắng mới có; 
Vĩnh hoa qua khó nhọc mà nên. 
tGra đình ông Vũ Tân Thành, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) 


ñdũ 3# i ÑW ⁄ 
#& M ä tứ k 8 
Tích thiện hông hi lưu oĩnh xán, 
Kinh tài hậu lộc phát trường hưng. 
Tích thiện, mãi lưu truyền phúc lón; 
Kinh tài, luôn phấn phát lộc đây. 
(Nhò cụ Vũ Văn Đễ, Thuận Thành, Bắc Ninh) 
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đ ‡ù % RE { äÄ 3ã 
tt tlÿ + 3 # # 8B 
Đắc địa an cử thu hậu phúc; 
Phùng thời sinh nghiệp hưởng phong tài. 
Được đất tốt ở yên thu phúc hậu; 
Gặp thời nạy sinh nghiệp hưởng tài đư. 
(Nhà ông Hồ Gia Dương, Sóc Sơn, Hà Nội) 


J#= 7ì ƒO š M. ấ° Z 
fì m 3% M * A # 
Đỉnh tiên tối hì phong hòa tộn; 
Môn nột 0ình bhai thục khí huận. 
Trước cửa mừng vui luông gió ấm; 
Trong nhà vinh hạnh nếp sống ềm. 
(Nhà cụ Lưu Quý Bút, Gia Lãm, Hà Nội) 


& # k Ết H5 #8 U +8 0 
lb ## IE Ã lệ 32? Ấ #5 0) ứC ;ừ 
Thiên tích uĩnh lình, bế dân Kiêu Bành chỉ tuế nguyệt; 
Địa chung uượng khí, bì du Âu d đích còn bhôn. 
Trời phú tuổi cao, năm tháng Kiều Bành còn đúng đỉnh; 
Đất bồi khí vượng, đường đời Âu Á vẫn thành thang. 
(Lễ mừng thọ cụ Bùi Văn Bdo, Việt kiều ở Canada). 


ŸW kx #1“ #ủ 
f ï® X % w 3 m 
Sự đại: tao hành tất tảo đọ; 
Tử hiền tăng guío Hện tăng mình. 
Vhậc lớn sớm làm càng sớm đạt; 
Con hiển thêm dạy sẽ thêm thông. 
(Nhà cụ Phạm Thành Ấn, Lục Ngọ", Hắc tliang) 
th #6 so Ỹ 5S H (| È BH # # 7 
3 ;Ÿ È 3 & ®#e WWQ RE & # š 3# bí 
Cần chúng địa, bảo hoàn lương, phụ lão nhàn thời thường khóa tử, 
Đo độc thư, tỉnh cóo trạng, hương đân uô sự mạc lai thành. 
Chăm cày ruộng, sớm nộp lương, phụ lão thừa nhàn, thưởng dạy trẻ; 
Siêng học hành, bớt kiện tụng, lương dân vô sự, chẳng vào thành. 
(Gia đình cụ Hồ Tăng Bái, Diễn Châu, Nghệ An) 


Q2. Á †Ø ZN 


fÈ ƒdŒ ¬¿ 2 £ f I X ?? 8 
# ñ ì› £t : 1 £ 3 + % 

Phật tại tâm, chân tâm thị Phột, tích thiện dự bhương; 

Gia hữu đạo, chính đạo truyềng!a, thị nhân thường lạc. 
Phật ở lòng, lòng thành là Phật, chứa việc thiện đồi dào phúc đức; 
Gia có đạo, đạolý truyền gia, làm điều nhân thoải mái tình thần. 

(Chùa Quang Phúc, Hạ Hòa, Phú Thọ) 


J2 'P š j3 ¡i 1 M 9J E 5] 
+? ằ n" đi št X š lề f là # 
Nộ trung ngôn, phát tốc hồi trì, khả tư, khả nhân; 
Thế gian lài, đác nan thất dị, duy biệm, duy cần. 
Nói lúc giận, phát ngôn vội vã, hối lại đã chầy, nên phải suy phả1 nhịn; 
Của trên đời, kiếm được khá khăn, mất đi càng dễ, chỉ có kiệm có cần. 
(Nhờ cụ H¬àng Hữu Thành, Mê Lĩnh, Vĩnh Phúc) 


‡- #*# 1® th + 8 7 
3 Mã + ‡ Hš Ñ#. 
Nhân từ tái xuất nhân từ tử; 
Hiệu thuận hoàn sinh hiểu thuận nhị. 
Nhâ»› từ ;5ì có con nhân từ; 
Hiếu thảo lại sinh con hiếu thảo. 
(Nhà ông Nam Khánh, Thủy Nguyên, Hai Phòng) 


JZ ® H 3 ế # 
# 1t RE x3 ?4 1 
Thường trù quôc sự như gia sự; 
Môi thể dân tâm tự kỷ tâm. 
Quốc su thường lo như gia sự; 
Lồng dân phải thấu tựa lòng ta. 
(Nhà cụ Thái Sinh Đường, Đồ Sơn, Hải Phòng) 


_Ầ#6 Wđœ 8 Ã đ X 
2H 3 ‡ã ?# ñ 7 %4 
Quân thân ân nghĩa tôn thiên địa, 
Tổ khủo tỉnh thần tại tỪ tôn. 
Ơn nghĩa quân thân mãi cùng trời đất; 
Tĩnh thần tiên tổ truyền dõi cháu con. 
(Từ đường họ Hà, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 
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+ + ®%* % 1d #% 
X % ›» X ñ # 
Mộc bản thủy nguyên thiên cổ mriệm; 
Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm. 
Nhớ ghi muôn thuở nước nguồn, cây cội; 
Lo lắng trăm năm đất nghĩa, trời kinh. 
(Từ đường họ Lưu, Bảo Lạc, Cao Bằng) 


1z: # f ủ ú 
BÑ jlk wWỊ tỆ #í 
Anh linh thiên cổ tại, 
Hiển hách tứ thời tân. 
Anh lính còn nguyên muôn thuở; 
Hiển hách đổi mới bốn mùa. 
(Đền thờ một uị tướng thời TYần ở Thanh Hà, Hỏi Dương) 
4L 2đ 5s TỐ XU +ỉ ?P 
» # ñ“ 3# # ñ A #2 
Lễ nhạc uy nghĩ bính như thần tại; 
Âu ca cổ bũ lạc tại nhân hòa. 
Lễ nhạc uy nghì, kính tựa thần lính hiển hiện; 


-Âu ca cổ vũ, vui thay đân chúng thuận hòa. 
(Đền thờ đức thánh TYần ở Mỹ Lộc, Nam Định) 


AX # # # ñ + b 
°, + 3 # ME dục 
Bát bảo xu thư thông Bắc cực; . 
Vạn niên lễ nhạc xán Nam cung. 
Thông cực Bắc xa thư tám cỗi; 
Sáng cung Nam lễ nhạc muôn năm. 
(Đên thờ đức thánh TYrân ở Mỹ Lộc, Nam Định) 


: 6 !# # # *# & 
+ # 8 # 8 ä # 
Ngũ sắc tường uân duyên thánh điện; 
Thiên thu ân uụ phú dân lĩnh. 
Năm sắc mây lành viền điện thánh; 
Nghìn thu mưa móc thấm lòng dân. 
(Đền thờ Phạm Ngủ Lao, Mỹ Hào, Hải Dương) 


02, 4z Tát 


È tỳ 


+ 3È ft? + T7 ®#® Ñ 
R8 /ÄX RÐ H 2? + # 
Dục câu bảo an uu hậu duệ; 
Tu bằng cắm cách ư tiên linh. 
Mong muốn giữ gìn cho con cháu; 
Linh thiêng phù hộ ở tổ tiên. 
(T đường họ Hoàng, Yên My, Hưng Yên) 
#4 1a # # # A š i % Mảä 
4Ð 3 # Ít † 3# ‡s ñ 1$ wœ % 
Tộc tính quý tôn, uạn đại trường tôn danh bế thịnh; 
Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức hưu quang. 
Họ hàng tôn quý, chẳng phai mờ công đanh muôn thuở, 
Tổ miếu thiêng liêng, còn tỏa sáng phúc đức nghìn thu. 
(Từ đường họ Phí, Đông Hưng, Thái Bình) 


+ # Â #& #88 + # 
T # & ?# ^ # †? z #*# 
Thượng bất phụ tiên tổ di hưu chỉ bhánh; 
Hạ túc uu hậu nhân chiêm ngưởng ch: tiêu. 
Trên chẳng phụ phúc đức tổ tiên truyền lại; 
Dưới đủ làm gương sáng con cháu noi theo. 
(Từ đường họ Lê, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 


3ñ” 8 X $ 3$ X 
+ % Á # # uU: 8 
Cúc đục ân thâm Đông hỏi đợi, 
Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao. 
Ơn nuôi dạy biển Đông khôn sánh; 
Nghĩa sinh thành non Thái nào bằng. 
(Nhà ông Lê Khánh Đạt, Đông TYiêu, Quảng Ninh) 


ñ ii ^^ to 2 ‡ # 
† 2 3# %x 7 # 
Bách kế bất như nhân đức thiện; 
_ Thiên kừn mạc nhược tử tôn hiển. 
†rắm chước chẳng bằÀng nhân đức tết; 
Nghìn vàng khôn sánh cháu con hiển. 
(Nhà ông Trân Lê Huệ, Hạ Hòa, Phú Thọ) 
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4 A4 7ï # 8 # 3 
3 3 ñ # x4 # 
Tòi nhân khả tác quốc gio si, 
Hiêu tứ năng an phụ mẫu tâm. 
Người tài việc non sông gánh vác) 
Con hiếu lòng bố mẹ toại nguyẻn. 
(Nhà ông Nguyên Thế Xương, Tình Gia, Thanh Hóa) 


lề #®& #+ 1m T† 3# 
‡ W 1£ ñ th % 

Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh: 
Phúc ấm nhi tôn bách thế uinh. 
Nghìn năm thịnh, tổ tiên xưa tích đức; 
Trăm đời vnh, con cháu được nhờ ơn. 
(Từ đường họ Hồ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 


5Ñ Ít} f2 X8 lề 
Ã® 35 iá +Ð + $ # 
Hữu túc tiền tu biêm xỉ đức; 
Bất uong hậu thế cộng tôn thàn. 
Nền thọ đức ông cha đã đìng; 

Đạo tôn thân con chấu đừng quên. 
(Nhù ông Hà Nhân Ngọc, Hạu Lộc, Thanh Hóa) 
£ M 5 œ& ?# 

+ K #4 m8 đt 
Ấi quốc mạc Uong tổ, 

Nhân dân tiên muục thân. 

Yâu nước đừng quên tiên tố; 
Thương dân phải quý người thân. 
(Từ đường họ Lưu, Hồng Gai, Quảng Ninh) 
3 #Q ú5S BỆ R3 # 
th # 4 1 8 8 
Ngộ ẩm tửu thời tu ẩm tửu; 

Đốc cao ca xứ thủ cao ca. 

“Đáng nơi chè chén nên chè chén; 
Xứng chỗ xướng ca hãy xướng ca. 
(Nhà ông Nguyễn Văn. Đại, thành phấ Vân Bái) 


— 


X % ïf 4 H & E 
Ä #2 W ñẰ ê % 
Thiên quang ẩn ước tình uô hơn; 
Nguyệt ảnh đoàn uiên sốc bội nghiên. 
Bầu trời man mác tình vô hạn; 
Ánh nguyệt mông lung sắc tuyệt trần. 
(Nhà òng Đỉnh Gia Lễ, Yên Thế, Bắc Giang) 
7 ® w # 2 Rứ 
ð #|J ^. lí {| @4 "É 
Toán lai thế sự bim ứng được; 
Thuyết đáo nhân tình biêm giục mình. 
Tính xem thế stï vàng rhư múa; 
Nói đến nhân tỉnh kiếm muốn kêu. 
(Nhà cụ Mai Thanh Liêm, Thường Tín, Hà Tôy) 
1l 4 388 # 
ä Ñ ^ # BH 
Lợi danh đô thị mộng; 
Phú quý bất thăng nhàn. 
Danh lợi là ảo mộng; 
Giàu sang chẳng bằng nhàn. 
(Nhà cụ Lang Hoàn, Bến Đục, Chùa Hương TÝch) 
lW ở ‡ 4% đíữ tt ÓC, 
# # 8 3# R8 #« ^ 
Nha! biên ốp thạch xưng trì by; 
Đài lý tầm thị biến cố nhân. 
Men bờ ôm đá xưng tri kỷ; 
Vạch bụi tìm thơ thấy cố nhân, 
(Nhà ông Trần Xuân Lộc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 
®uUott TP t MO 6 
&§ % A^. l iidU5 # 
Doanh thâu thế sự nhiêu bỳ cục; 
Nông đạm nhân tình phó từu chung. 


Cuộc cở thua được như thế sự; 
Ly rượu nhạt nồng tựa nhân tình. 


(Nhà cụ Lưu Bao Ngọc, Thanh Sơn, Phú Thọ) 
kiả2o 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÓM 


P 3# 3 tt 3 jíä # 
1t L 8 & tì l ^ 
Bình sinh mục tác sồ mì sự; 
Thế thượng ưng 0ô thiết xi nhân. 
Ở đời đâu phải thành chau mặt; 
Xư thế không cần đến nghiến răng. 
(Nhà cụ Hà Quảng, Điện Bàn, Quảng Nam) 


1 4 1l W§ 1ï 
hb Š 4U lE 6 
Định tài thê phượng trúc; 
Trì dưỡng hóa long ngư. 
Sân trông trúc phượng đậu; 
Ao nuôi cá hóa rồng. 
(Hiên, nhà thờ họ Nguyễn, An Nhơn, Bình Định) 


m HH 1á X ÿ! %* 
ft W#WPQ 3š HỆ H4 K 

Cao biến phúc tỉnh triều Uuĩnh xón; 

Lực quan lộc diệu chiếu trường mình. 
Mừng thấy phúc trời so1 sáng mãi; 
Vui nhìn lộc nước chiếu đài lâu. 
(Từ đường họ Quách, Bố TYạch, Quảng Hình) 

§ B ¡¡ #@ ft l3 # 

R ¡HB R 1z 1 ^ 
Thanh thời thanh xá nghênh thanh bhách; 
Lịch từu lịch bôi tiếp lịch nhân. 
Thanh buổi thanh nhà mừng thanh khách; 
Lịch ly lịch rượu tiếp lịch nhân, 

(Nhò cụ Lang Tùi, Cẩm Phủ, Quảng Ninh) 


ñ ®* 2ð W t fl ¿ 1 lu M ®* 
E) ##£ #t | R§ Dĩ? ñ f? # 3 Ã FÌ 
Hữu khách du quan thì, hà tất câu câu phong thủy nghị; 
Đồng hương hâm mộ xử, sở uị tôn tôn đạo nghĩa môn. 
Đông khách tham quan, há phải tìm nơi phong thủy đẹp; 
Cả làng hâm mộ, chỉ vì chuộng cửa nghĩa nhân cao. 
(Nhà cụ Đỉnh Gia Ngân, Nông Công, Thanh Hóa) 


Kiến tạo gia phong tân cốt cách; 
Bảo tồn quốc giáo cổ tình hoa. 
Dựng xây cốt cách gia phong mới; 
Giữ gìn tỉnh hoa quốc giáo xưa. 
(Nhà óng Bạch Gia Phong, Bảo Lạc, Cao Bằng) 


w ilủ ÿ) ŸP WhU +. 5 
it #8 #8 đñ Š ä # 
Điền địa cần canh quan đại 0ụ; 
Thị thư quảng độc ht cao danh. 
Ruộng vườn cần mẫn mùa thu lớn; 
Thi văn đọc nhiều đỗ đạt cao. 
(Cụ Cao Thanh Trí, thị xa Lạng Sơn) 


ä Ð ⁄ Ã lý Ä " 
à ‡hx ÑM ñ 3 # 
Thư điền thúc túc giai chân 0t; 
Tâm địa ch: lan hữu dị tâm. 
Tuyệt trần: lúa gạo thu từ “ruộng sách”; 
Thú vị: chỉ lan trỗ tại “vườn tâm”. 
(Nhà cụ Trần TYúc Khê, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 


#  x +? < lí“. # 
* #£ 3 # & š š 
Hứng lai uăn tự tam bôi tu; 
Lão chí sinh nhai uạn quyển, thư. 
Rượu ba chín ngầm nga khi hứng; 
Sách vạn pho tiêu khiến tuổi già. 
(Nhà ông Trên Tất Thông, Mê Linh, Vĩnh Phúc) 

# ñn ñ †t Š XS mxr hà 2 fy Ÿ 
lo A X1 * # A # # W 
+ân Hết bách hoa xuân tụ giang sơn hàm ngưỡng Uọng; 
Thời lai uụn chủng trường thành tú mộu phổ tê tư. 
Tiết xuân trăm hoa tụ hội núi sông đều ngưỡng vọng; 
Đến thời vạn loại trưởng thành tốt tươi cùng tốt tươi. 
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Câu đõi ủ cổng đến Ngọc Sơn (Hà Nð)) 


Ảnh Vương Anh (2005) 


7K #3 1U IS tới lô #$ 
 j W. # 1t MO # 
Thủy nhiễu hooa hoàn, Tây Hồ chung tú; 
Long triêu phượng uũ, Bắc khuyết ân quang. 
Nước ấm, hoa ôm, Hồ Tây hun vẻ đẹp; 
Rồng chầu, phượng múa, Cửa Bắc đượm ơn so1. 


mm k #£ X ⁄ #4 # 
w ? ấn # 3# t6 ïH 
Nam thủy uông dương lưu bất tận 
Bắc cừu trịnh trọng khối nan tiêu 
Sông Nam cuồn cuộn xuôi bất tận 

Thù Bắc sâu xa kết khó quên. 


lề @ 3» 3 T1 ở% š 
8. FỊ 8 % 3 # # 
Đức hợp địo sinh thiên cổ mĩ 
Ân đồng uũ thí ugạn đta xuân 
Đức hợp đất sinh nghìn xưa đẹp 
Ơn cùng mưa đến vạn nhà xuân 


—  l  # Tã 3 
Tf # l 4U » 8 X 
Nhất niệm tính thành mông phúc trạch; 
Thiên thu phụng tự mộc ân ba. 
Thành kính một niềm ơn phúc trạch; 
Phụng thờ nghìn thuở gội ân ba. 


&Ä f?. Ä 4í 3S l 1C ý #Ù 8š BE Š + 
 u $ * f 8 bh # ñ Đb d3 Rh & Ê 
Vì phật, u¡ tiên, uạn ức hoá thôn, tử trúc bồ đò 
Đâng Thổ giám; 
Nhạgo sơn, nhạo thuy, thiên tăng hồng tử, thanh tùng cổ bách điểu 
nàng ngôn. 
Là phạt, là tiên, vạn ức hoá thân, trúc tía bê đà soi 
miền Đông Thế; 
Yêu non, yêu nước, ngàn tầng đỏ thắm, tùng xanh bách cổ chim biết 
hót vang. 


TEEN... 


8B Ất th Ð 3 ?a l 93 
X%X % # 5 +* ?øñ im 
Miếu mạo sơn dung tương ấn ước; 
Thiên quang uận ảnh cộng bồi hồi. 
Dáng miễu, mặt non cùng thấp thoáng; 
Trời quang, mây bóng vấn vơ hền. 


5% & B i ñ 
ùh ® ñ ñ # 
Thổ ô tuỳ quá uống; 
Sơn thuỷ tự cao thanh. 
Thỏ qua theo nhau đến; 
Non nước vốn cao thanh. 


xX # H %# A^A # 
K6 th X⁄ ? t 
Thiên căn nguyệt quột nhân lai uãng; 
Thủy sắc sơn quang tương tống nghênh. 
Nền trời trăng mọc người lui tới; 
Sắc nước màu non đưa đón nhau. 


l6 7Ì K sỉ l R 
lW ấ % HN # j1 s 
Kiêu dẫn trường hồng thê đỏo ngạn; 
Lâu đương mình nguyệt toạ hồ tâm. 
Cầu dẫn cầu vồng đậu bờ đảo; 
Lầu đương trăng sáng toạ lòng hồ. 
(Đần Ngọc Sơn, Hà Nội) 


1® H Ä% họ Ä #8 
# #4 là #4 7 ‡ #& 
Dạ nguyệt hoặc qua tiên thị hạc; 
Hào lương tín lạc tử phi ngư. 
Dưới nguyệt lướt qua tiên hay hạc; 
Trên cầu đôi bạn đoán cá vui. 
(Đền Ngọc Sơn, Hà Nội) 


W đ li P1 š # “@ # 
tọa Ý# % XkX  x $ 


mạ 5OOO HOÀNH ĐHI CÂU DỐI HÀN NÓM 


Hồ bảng long môn thiện căn duyên pháp; 
Nghiên đòi bút tháp đại khôi uăn chương. 
Bảng hổ cửa rồng theo duyên người thiện; 
Đài nghiên tháp bút trời đất văn chương. 
(Đên Ngọc Sơn, Hà Nội) 
# đi ?#® Hï 
#“Œ ĐỂ .] ÿ 3ÿ 
Bình hồ trương nhật nguyệt; 
Cố điện tiểu càn khôn. 
Hỗ phẳng im nhật nguyệt; 
Điện cũ tiểu càn khôn. 
(Đền Ngọc Sơn, Hà Nội) 
„4x x*  #⁄#U 3 *% 
+? # # j1 
Văn quang xung Đấu Bắc; 
Đình ảnh lạc hồ trung. 
Ánh văn xông Bắc đầu; 
Đình bóng lọt lòng hả. 
(Đên Ngọc Sơn, Hà Nội) 
Á # #?. #8 * # % 
tX ˆ X ?X 4 tt ủị 
Kiểm hữu dự linh quang nhược thuy; 
Văn tòng đại bhôi thọ như sơn. 
Kiếm có dấu linh quang tựa nước; 
Văn theo trời đất thọ tày non. 
(Đên Ngọc Sơn, Hà Nội) 
lW 3 ‡ #E + 3 x m 3 $# 
Ä& EỊ H #? & m # # 3 3 
Đạo hữu chủ trương Đấu Bắc uăn mình chỉ tượng; 
Nhân đồng chiêm ngưỡng Giao Nam lễ nhạc chỉ đô. 
Đạo có chủ trương, hình tượng văn minh Bắc Đầu; 
Người cùng chiêm ngưỡng, kinh đô lễ nhạc nước Nam. 


(Đên Ngọc Sơn, Hà Nội) 
h #3 2S 8# äñä #4 # ^ *È ® 5ñ x3 
X + J vÀ Š Mã ĐH v) 3 t2 3# Ä 
Do». ‹A„£ 


Sơn danh bát tại cao, thuy lình bất tại thâm, từ hữu chủ gid,. 
Thiên trụ lại đi tôn, địa duy lại di lộp, duy thử hạo rrhiên. 
Danh sơn không tại cao, thuỷ linh không tại sâu, tự thân có chủ; 
Thiên trụ nhờ tôn kính, địa duy nhờ được lập, đấy khí hạo nhiên. 
(Đèn Ngọc Sơn, Hè Nội) 
i33 ®% BỊ $ EH ÀX ‡ 

t 3i & X X $ 
Vị bình đồ thư khai thái uận; 

Đức lưu hàn mặc xán thiên chương. 

Nắm giữ đồ thư khai thái vận; 

Đức lưu bút mực sáng thiên chương, 

— ?>  W ñ ằ % #8 

1W ;/ÿ R tư. 3# xX 

Nhất tâm bạch quán Đạn quang đán; 

Tự hỏi lương hồi cửu mộng thiên.. 

Một tấm lòng ngay muôn năm sáng; 

Ngàn trùng tính thiện mãi trời thương. 
nÙI X Ở# # 5 4x # "ý Đð 
*% 8 ñ6 l 3ì) họ hỏẤWŠ #8 4$ # 

Nhật lãng tình huy bút nghiên uốn chương lưu thắng tích; 
Loan phi hục giáng hồ sơn địa tú uất linh thanh. 

ˆ "Trời sáng sao dầy nghiên bút văn chương lưu thắng tích; 
Loan bay hạc giáng núi hồ đất đẹp nối tiếng lĩnh. 

lÈ # 4 #z HỆ # 3| 

# X mw% §Ñ È ‡⁄ 

Duy thánh bất trì duy thần bất trắc; 

Tại thiên thành tượng tại địa thành hình. 

Thánh ta bất trì, thần ta bất trắc; 
Trời thì thành tượng, đất lại thành hình. 
k %* J3 Íïi '# k ð 
# ÃÄ 7 + # * + 
Đại trung dĩ hành hồ đại dũng; 

Chí nghĩa nãi bản ư chí nhân. 

Đại trung để làm việc đại đũng; 

Chí nghĩa là gốc ở chí nhân. 


mm 5OOO HOÀMH PHI CÂU DỐI HÁN NÓM 


#O rủ d¿ # # Š 
* ¿#¿ M mã # ¿ + 
Thuỷ trị oạn cổ trùng hưng nghiệp; 
Bán tại quan hà bán tại nhân. 
A1 hay vạn cổ trùng hưng nghiệp; 
Nửa ở địa hình nửa ở người. 

%& Ă #ä ^ E x ä š ?#? l & # 
*# + # È¿ 2 # Mr äm Ä 3 3X 
Vị quốc uị nhân dân băn uũ thánh thân lưu hiển hiệu, 

Tại thượng tại tả hữu thông mình chính trực tán huyền cơ. 
Vì nước, vì nhân dân, văn vũ thánh thần danh hiển hách; 
Tại trên, tại tả hữu, thông minh chính trực, máy diệu huyền. 
X + AM 8E # 

š# x # Ää ôâ # # 

Thiên thượng nhân gian đông trắc giáng; 

Thánh uăn thân uũ hợp thanh lình. 

Tười đất nhân gian cùng thăng giáng; 

Thánh văn thần vũ hợp tiếng linh. 

X #J 3š Ñ% #8 jä ‡È‡ M Ä& kh 
Thiên hà ngôn tai! Hiến đạo phi quan ngã bốc; 

Thân nhất giá dã, âm đức chỉ tại trung bình. 

Trời nói gì đâu! Đường tỏ chẳng liên quan đến bói; 
Thần linh nhất quán, âm đức còn trong sách “Trung kinh”. 
3X + +3$ 8E 3  & * Ã H 
+ mm 24 8 9 2 Ê 4© + # #8 KM 
Trấn Bắc cổ danh lam, đăng dạng Tây Hồ quang tuệ nhật; 
Việt Nam kim thẳng tích, phương tùng Đông Thổ chấn thiên quan. 
Trấn Bắc vốn danh lam, lãng đãng Tây Hồ quang tuệ nhật; 
Việt Nam nay thắng tích, ngát hương Đông Thổ giữ thiển quan. 
% 0m % t# z#é ïH 3Ä # È 1 % 
%4 it tổ BH XL 6 ñÑ X Ÿ X 
Trấn quốc diêm truyền, Nhị nguyệt, Nùng uân danh thắng địa; 
Yên Hoa hưng đổ, Âu phong Á uũ, thái bình thiên. 

Trấn Quốc đẹp truyền,.trăng Nhị, mây Nùng danh thắng địa; 
Yên Hoa hưng vận, gió Âu, mưu Á, thái bình thiên. 


Pf„+ «4£ 


1â $ 3 3ý T í H #4 Ñ 
1⁄ ứÉ mm 12 Ø8 v) 1 NV xà 3 
Phúc đẳng hà sa tác phúc tự nhiên đắc phúc; 

Công thuy cạn thế hưng công tiện biến thònh công. 
Phúc tựa cát sẻng Hằng, làm phúc tự nhiên được phúc; 
Công ghi cùng vạn thế, nổi công liền thấy thành công. 

É6 íh 6 th 6 B £ 3# 1t š #W 0 ?.U 
ñ M TH 3l ® X 1®? Uuh — ® Š 8 
Vị tiên bì phát bì quốc 0uương sinh hoa tam thân lưu dị tích; 
Hữu động hữu hỏ hữu thiên đế giang sơn nhất đới biểu kỳ quan. 
Là tiên là phật là quốc vương, sinh hoá ba thần lưu tích la; 
Có động có hề có thiên đế, giang sơn một dải biểu kỳ quan. 
J#  PỊ Ăœ +9 # 

#* + 1h ÿ# ‡* 

Thiên môn khai thế giới; 

PHan 0ũ tiểu càn khôn. 

Cua thiền mở thế giới; 

Chủa Phật nhỏ đất trời. 

X li 1 X 8 
i6 3 3# 3k 
Thiên địa do y thiên địa cựu; 

Thdo hoa bmm dị thảo hoa tiên. 

Trời đất vẫn như trời đất cũ; 

Có hoa nay khác có hoa xưa. 

J ƒ ĐH RỊ £ d Ê, 

lL LÔ W l£ 2 äñ # 

Diễm lệ đào niên thiên cổ sắc; 

Trang ›iphiêm phật tượng nhất cao đài. 

Vườn đào điễm lệ ngàn năm sắc; 

Tượng phàt trang nghiềm một đài cao. 

X # & 7 3 š # 

›b # ¡‡ Ã th 3é Íụ 
Thiên bảo thời hanh sinh thánh đế, 

Địa linh uộn thái xuất thần tiên. 

Trời giúp hanh thông sình vua thánh;, 
Đất linh vận mở xuất thần tiên. 


242) 5OOO HOÀNH PHI CÂU DÔI HÃN NÔM 


⁄ jñ 2 1 lV 8 2# 
TẾ h š it ÊẨ Ä + 
Thứu Lĩnh hoa khô truyền mật pháp, 
Đỉnh sơn thánh hoá hiển chân ương. 
Hoa khô Thứu Lãnh truyền mật pháp; 
Thánh hoá Đỉnh sơn hiển chân vương. 
I L ‡ í # M 3 
h t ? Zð 8 % 8 
Đỉnh thượng hoa khai tiêu thăng cảnh, 
Sơn trung phật tích hiển danh lam. 
Hoa khai đỉnh núi nêu thắng cảnh; 
Dấu phật trong non hiện danh lam. 
?? NÄ 5# + x ñ 8% Ñ 3% Ấ # 
* HH 33 tố ? 3 Ñ B Ã Ã À 
Phật độ chúng sinh mạc luận phú bần uinh nhục khách; 
Pháp môn chuyên hoá bật đàm quý tiện trí ngu nhân. 
Phật cứu chúng sinh, chớ bàn khách giàu nghèo vinh nhục; 
Pháp môn chuyển hoá, đừng nói kê ngu trí sang hèn. 
|. 3 ờ Ð +% m6 RE 1⁄* £ †ỌÌ * 
3 ## ñhồ ñÄ H H+# #@ # # À 
Mộ cổ triêu chung hoán tỉnh trần ai danh lợi khách; 
Pháp thanh phật hiệu quy hồi khổ hải mộng mê nhân. 
Chuông sớm trống chiều gọi khách lợi danh trần a1 tỉnh lại; 
Tiếng kinh câu kệ đưa người mê mộng khổ hải quay về. 
+# # # # š A š 
Chân tâm sở đắc thiên niên thịnh; 
Chính pháp hưng truyền uạn đạt uinh. 
Lòng thành đạt được ngàn năm thịnh; 
Phép chính hưng truyền vạn thuở vinh. 
H£ 4 #®* sh 3 BỊ 
Đb 1 &A ÿ H.H + 
Quốc gia hữu uĩnh sơn hà cố, 
Phát đạo uô cùng nhật nguyệt trường. 
Quốc gia côn mãi non sông vững; 
Đạo phật vô cùng nhật nguyệt trường. 


Ÿ lu 7 hị l 1h 
# J mã ii Ä z 8 
Thanh địa hoàng khai truyền phát đạo, 
Trúc lâm thông đạt chuyển pháp luân. 
Thanh địa mổ mang truyền đạo phật; 
Trúc lâm thông đạt chuyển pháp luân. 
*x „ ⁄W Š # #4 +  W ứã H 
+ 1œ w # 8# #4 bị &k & # X 
Đại diện huy hoàng y bđứ( hoa bhai nghênh thụy nhột, . 
Giác lâm tịch tĩnh bồ đề thụ trưởng tống xuân phong. 
Điện lớn huy hoàng, y bát hoa khai mừng ngày tốt; 
Giác làm tĩnh míịch, bổ đề cây lớn tiễn gió xuân. 

#; /# + # l Z2 1 # 24 8 & 
#?t li ¡†? # 1L Ú X h Ÿ 
Thánh đúc diệu lình thông, phương tín cổ kìm bồng đảo; 
Máu nghĩ thần uận hoá, trường lưu thiên địa tuyết băng. 
Thánh đức thật linh thông, mới biết xưa nay nơi hổng đảo; 
Mẫu nghị thần biến hoá, đài lâu trời đất chốn tuyết băng. 
X& + #8 3 ®%# ¿£ Tãñ 3 ®#®# ¿ 
‡hb 4h 2# lỆ #8 # ĂZzïjsS 3 X RB Ê 
Thiên Bán tái sinh bỳ, 2 .+ hạ đề thị thân bút tợi, 

Địa Tiên tam giáng hiển, ngự tiền chế cẩm thánh ân gia. 
Đất Thiên Bản tái sinh kỳ diệu, đưới hoa để thơ thần, bút đó; 

Miền Tiên Hương tam giáng hiển linh, trước nhà vua đệt gấm, ơn đây. 
_Ö® +Ơ 2 # 7 ïñ f# 34+ H 3X mm 
J# ðĐ l # # ll † w 3# # 
Tam thế kìm thân tử dục quần sinh chiêm pháp Dữ; 
Lịch triều ba cốn mẫu nạgh¿ thiên cổ lâm anh phong. 
Thân vàng ba thế, nuôi dưỡng quần sinh xem pháp vũ; 
Áo cốn mấy triều, mẫu nghi thiên cổ nối anh phong. 
+ †tt † 4 mHm# 8 
1J + s ? ⁄ 1l Š 
Sinh hoá phoig í(¿ sơn nhược hog; 
Hiếu sừch tâm sự thạch do mình. 
Sinh hoá phong tư non như vẽ; 
Hiếu sinh tam sự đá còn bia. 
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X + # 3 #& L8 
th fÂ£ W Ý +kx  # 

Thiên Bản giáng sinh thân thượng đẳng; 
Tiên Hương chung dục nữ trung anh. 
Thiên Bản giáng sinh bậc thần thượng đắng; 
Tiên Hương hun đúc bậc nữ anh linh. 


# X 4 ft ñÑ*w # 
†t, R 4 † ñữ@ š ở 
Phổ thiên chỉ hạ tư bhôn đức; 
Hoá nhật chỉ trung ngưỡng thánh tư. 
Khắp dưới gầm trời nương khôn đức; 
Giữa ngày mẫu hoá ngưỡng thánh tư. 
ltÙ m 34 f£# ãÄ X kL T 
?? ïS j #4  # x 3L 
Hoá nhi sinh chính bhí thiên thượng hạ, 
Thân do tại linh thanh địa Bắc Nam. 
Hoá như sinh chính khí khắp trời trên dưới; 
Thần như tại tiếng linh vang cả Bắc Nam. 


+ 1ñ #2 # #w # {+ 
f1 4 H wW É thu 
Ngũ bách dư niên thần cố hoá; 
Tái tam chuyển thế thánh như tiên, 
Ngũ bách năm dư thần đã hoá; 
TẠI tam lần biến thánh thành tiên. 
+ †tLƠỎ TT ñã l 8 + 
3# + i3 % H X # 
Phổ hoá cộng cao sơn Ugn trượng; 
Tế sinh đúc trứ nguyệt thiên thu. 
Công phổ hoá núi cao muôn trượng; 
Đức tế sinh trăng rọi nghìn thu. 
+ X ÀX #w 9J 3% # 
z5 ®« W® 6 Ÿ# X É 
Thập bát nhân thân công uị dẫn 
Ngủ gia hưng ấn đức trường lưu 


Mười tám nhân thần công không mất 

Năm nhà dựng ấp đức dài lâu 

(Đền Tam xð, Vên Thăng, Ý Yên) 

È% Í# ?Ị # th # ?È 
pm ý 3 w 4 3 Ä 
Bồ Tát tiên thân tiên thánh phật; 
Sư tôn uạn cổ hiếu sinh tỪ. 
Tiền thân Bồ Tát thành tiên, thánh, phật; 
Muôn thuở tôn sư đức hiếu, nhần, từ. 
JÌ $#Ä 3ƒ 4# m ?? HỨ dạ — 

Xuyên dục hà chun#, chính trực thần mình nhì nhất; 
Ngư trầm hạc lạc, yêu kiều uyến điêm uô song. 
Sông nuôi nước luyện, chính trực thần miính bậc nhất; 
Cá lặn hạc sa, yêu kiều điễm lệ không hai. 


#+ % wH.¡iruị H H  †P1$ð#‡*# 

À ð # †? Ù # #8 8 H là RẺ 
Chung cổ thử giang sơn nhật nguyệt đương môn long đống cán; 
Cao huân thuy 0uũ trụ hiều trung đơn tiết thực căn cơ. 
Sông núi mãi còn đây, nhật nguyệt sáng sol tài lương đống; 
Công cao trùm vũ trụ, hiểu trung tiết tháo dựng căn cd. 


t#?A +4 w 3» # #4 MW ø 2£ M Ñ — ở 
® ‡ủữ x § 3 b it lệ ¡mo 3 ‡ #* £ #4 
Tích nhân đĩ khứ thử địa hông dư phong uũ bất quan thành nhất cổ; 
Thừn hướng đẹi dan), tông thần di tượng giang sơn hưu: hạnh cộng thiên thu. 
Người xưa đã mất, đất này luống còn lưu, mưa gió chẳng phai 
thành chuyện cñ; 
Thừa tướng đại danh, di tượng bậc tông thần, giang sơn may mắn 
mãi ngàn thu. 
fq dt v92 ý f ất 
B ý J## 4U M& Đ 
Nam Bắc tứ phương tôn chính khí, 
Trần Lê lịch đại tặng trung huân. 
Nam Bắc bốn phương tôn chính khí; 
Trần Lê lịch đại tặng công huân. 
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l8 7Ä4 #€ hb — 83 È A 8d # 
$j #% 3 + mm 1%? &@ RE M #% 
Lâm thuỷ đăng sơn nhất lộ tiệm nhập giai cảnh; 
Tâm nguyên phông cổ thử trung uô hạn phong quang. 
Men nước lần non, một đường dẫn vào cảnh đep; 
Tìm nguồn hỏi cổ, trong đây vô hạn phong quang. 
+t À4 # Ã H A^ ®& 
#§ 1#  ®# # w E 
Lập nhân tiêu biểu khai nhân bính, 
Độ thế tân lương giác thế quan. 
Lập nhân hãy mở đường nhân kính; 
Độ thế điều cần biết thế quan. 

Š #£ # ®& Ñq š "1m ^ 
šŠ FP X # 2 ÝJ7Tï R th ứ 
Đạo nhược lộ nhiên đắc kỳ môn nhì nhập; 
Thánh tức thiên dã bất khả giai nhỉ thăng. 
Đạo như đường ấy được cửa thì nhập; 
Thánh tức trời vậy không thể leo mãi lên. 

W%  # b # ẠL£U 
x j4 4@  ® ®& ®# 

Vạn Kiếp hữu sơn giai hiếm khí; 

Lục Đầu uô thuỷ bất thụ thunh. 

Vạn Kiếp núi non đều khí kiếm; 

Lục Đầu sông nước lắng hơi thu. 

+ m ấu h⁄Ạ # 
+# 3x % #4 Ÿ# %* * 

An Nam tráng khí sơn hò tợi; 

__ Bình Bác dư linh thảo mộc trì. 
Tráng khí Án Nam sông núi! đó; 
Dư linh bình Bắc cổ cây hay. 

# 1 # k & # ®# 
Thiên môn quảng đại chân thường lạc; 
Quang cảnh từ bị pháp giới quan. 
Cửa thiền rộng mở vô cùng lạc; 
Quang cảnh từ bì khắp thế quan. 


›b..., HH 


%& # 7 Ÿ A^À bH ^A 
1 % * * # ?Ð # 
Gia quân tử hiền nhân xuất nhập; 
Môn anh hùng quý khách ung lai. 
Nhà quân tử người hiển lui tới; 
Cửa anh hùng kbách quý vãng lai. 
A4 Â x # 

Ñ # &#  Ä 
Háng chung kưnh đại mộng, 
Cựu quán hy tân thành. 
Chuông lón tan giấc mộng; 
Quán xưa mừng tân thành. 


# E# ^ 3⁄4 %6 X 
`  . ..... 
Xuân phong bất nộ thiên hoa tiếu, 
Thu thuy uô tâm tứ hảt bình. 
Xuân phong chẳng giận, nghìn hoa mỉm; 
Thu thủy vô tâm, bến bể bằng. 


#8 | ‡# HH W Ÿ # 
ïÄ Ää 4 W%š ^ 
Kỳ uiên thuỷ tự Trần Hoàng đế 

Bdo toạ y nhiên Phật Thánh nhân 

Vườn chùa có tự đời Trần đế 
Điện phật như xưa thuở Thánh nhân 
(Chùa Trùng Khánh, TP. Nơm Định) 


H # ®È # mm 3# w ¬: E ä # 
# X #4 ®% # 4# # tt tt 8 
Tự Tây lai, Đông, Nam, Bốc, thử tâm đông thử lý, 
Tòng Hán thủy, Tống, Tê, Lương, bỳ đạo tức bỳ tâm. 
Đến từ Tây, Đông, Nam, Bắc, tâm ấy cùng lẽ ấy; 
Đâu kể Hán, Tống, Tề, Lương, đạo này tức tâm này. 
3 Á ă# ‡Ð†‡ ñ= 5 
 # ®⁄ R 3 # w 
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Sinh uì quốc trụ, hiển u¿ thần; 
Phúc tại uạn dân, công tại thế. 
Sống làm quếc trụ thác làm thần; 
Phúc tại muôn dân công tại thế. 


BỊ ¿1 É # mỊ & 
J§Ð #8 #@ ðj # j3 X 
Quốc tổ giáng sinh khai Lực uực; 
Bang quân binh thống triệu Hùng cơ. 
Quốc tổ giáng sinh khai nước Lạc; 
Nhà vua gây dựng mở nền Hùng. 
— # % Rl % # #† 
ä Ấ vVÀ Í É vì 
Nhị đế chỉ gian quang sử sách; 
Vụn xuân đã hậu sắc sơn hù. 
Nhị đế trước ngày ngời sử sách; 
Van xuân sau đó đẹp sơn hà. 
+ 4 1 £t & ‡Ỳ # Ã  Íï X thứ 
Hù &£ H6 hè 3#. õ dt % 4N 
Sinh o¡ tướng tử oi thần chính khí lưu hành thiên địa tịnh; 
Công tại Trân danh tại sử anh thanh hách trạc cổ kim uăn. 
Sinh làm tướng, tử làm thần, chính khí lưu hành ngang trời đất; 
Công tại Trần, danh tại sử, tiếng tăm lừng lẫy suốt xưa nay. 


9% + 8 k 8 # 1% 
đề — l4 1" ŒE mj íP 
Công tham quảng đợi từ bi Phật, 
Đức nhất thông mình chính trực Thần. 
Công ngang trời đất từ bi Phật; 
Đức tối thông minh chính trực Thần. 


th z 2| H mo É‡ # 

š X4 23 š ñÑ 1w Ễ 
Hùng uương sáng tịch điền canh nghệ; 
Thánh hiền ban nghiệp bảa mình nông. 

Vua Hùng mở nghề đạy cày cấy; 
Thánh hiền ban nghiệp trọng nghề nông. 


Pa» 4+. 


4? ng #ŒẰằ“ X 3 ú 
°% R† 8Ñ 3# % ?t #2 
Nghĩa tổ cao huyền thiên địa bạch; 
Trung can quảng đối qủy thân trị. 
Nghĩa tổ cao siêu trời đất rõ; 
Gan trung lẫm liệt quy thân hay. 


R W% #f£ 4 E # m Ø9 #® Ñä ÿ šÈ lễ 
à i %& #  ủ + h z he š dd wW Ä 
Quảng lưu chính khí khuông phù miếu mạo huân cao chương thánh đức; 
Luận chí anh thanh tự cổ sơn hà tráng lệ hách thần uy. 
Rậng dòng chính khí giữ gìn miếu mạo khói hương tỏ thánh đức; 
Ghi chép tiếng vang tự cổ non sông tráng lệ chói thần uy. 

¡ð6 3+ f 8Ñ Mu %# mú 3 X 3Š 
# ‡†a = Ù 8 % 32 X b 9 ñ 
Lưu phương thiên túi, địa luỹ dã lập, thiên trụ đã tôn; 

Lịch tướng tam triêu quân danh hữu oinh, thân hiệu hữu hiển. 
Lũy đặt đã đựng, trụ trời đã tôn, lưu thơm ngàn thuở; 
Danh vua được vinh, hiệu tôi được tỏ, trải đã ba triều. 


1} ằ my %X #& # È 3 & 
‡š 8ð # # 7 ñ *% # ñl 3 
Hữu khai tất tiên, công đức tòng lai uiên hĩ; 
Khắc xương quyết hậu, tử tôn phất thế dẫn chỉ. 
Mỏ mang ởi trước, công đức đến nay còn mãi; 
Thịnh vượng đến sau, chấu con tiếp nối chẳng rời. 


ằ s%  &%&# 
TT # íú" ®4 ?rt 
Vạn cổ khai trường dạ; 
Thiên tải ẩn hòn giang. 
Muôn thuỏ mở đêm dài; 
Ngàn năm 1n sông lạnh, 
— ‡ #W# X tủ H + 
ñ 4t B š# s ‡} Âu 
Nhất đức hiện thiên thành tự hoá; 
Bách niên hiển thúnh phẩm phi phàm. 
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Xx 


Một đức hiện trời, thành tự hoá; 
Trăm năm hiển thánh, phẩm phi phàm. 


mqU X % ở w # 3# ữ ñØ % # Eš 
 # 13 5 1# 4 X + Ÿ # #8 ?ỞẺ 
Nam thiên thập bát thế xo thư, sơ đầu đệ nhất Thánh; 
Tây Nhạc ức uạn niên hương hoỏ, thượng đẳng tối linh Thần. 
Trời Nam mười tám đời truyền nối, buổi đầu đệ nhất Thánh; 
Tây Nhạc ức vạn năm hương hoả, thượng đẳng tối linh Thần. 
ằù *# # Šš ä3ä A š j 4 8& ở 
1n ÝỞ # Í#f1đ { T# # ¿ Ê  *% 
Cao tộc di tôn bạn đại trường tồn danh bế thịnh: 
Tổ đường linh bái thiên niên bằng tại đức lưu quang. 
Dòng họ tôn vinh, muôn thuở dài lâu danh vẫn thịnh; 
Tổ đường cúng bái, ngàn năm nhờ cậy đức còn quang. 
8 #Z 5W + 4 ít È 
% #£ + #6 iñâ #8 &É 
Tổ đường bách thế hương hoa tại, 
Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường. 
Tổ đường trăm thuở, hương hoa cúng; „ 
Dòng họ ngàn năm, phúc lộc dài. 
1H79 â£ t 8 vì 1d # X 
2# ‡O 8 f6 l  Ấá X 8® ä 
Tổ công tông đức uạn cổ tỉnh thần tụy tụ; 
Xuân tự thu thường ức niên hương hoa huôn cao. 
Tổ công tông đức, muôn thuê tính thần hội tụ; 
Xuân cúng thu lễ, ức niên hương hoá thơm tho. 


hH 4à ‡#£ % 3 + #4 
1ä + #4 X l %* ở 
Phiến niệm truy tư tôn bản tộc; 
Bách niên hương hoa 1c tiên công. 
Tấm lòng tìm hiểu về giòng họ; 
Trăm năm hương hoá nhớ công xưa. 


Hh A # í#ñâ mm 4 # 
4+ # lệ dt 77C ĐÓ 


p...,/JESR 


Xuất nhộp ngưỡng đi cao nhiên tại, 

Văng lai chiêm khởi kính thành tâm. 

Ngửa thấy càng cao, ra vào còn đấy; 
Người thêm kính trọng, qua lại thành tâm. 

ÄX #81 # #1 #tm §h 3 j8 
Xấ Đh # É ĐÀ #ÔẾN = ức #6 ĐĐ # 
Thiên thư định, “ ám XU chính thống triệu phong đô Bách Việt sơn hà 

chỉ hữu tổ 
Quang nhạc hiệp linh, cố cung thành tụy miếu tưm giang bhâm đới 
thượng triểu tôn. 

Thiên thư định phận, chính thống mở kinh thành, Bách Việt 

núi sông đà có chủ; 

Núi lớn cùng thiêng, cố cung thành miếu mạo, Tam Giang 

áo mũ vẫn duy trì. 
(Đân Hùng, Phú Thọ) 


#£ @ m W z⁄ 68 f Ø4 Š #£ 5 
ÑH T % + $ 3š — ?® # ở # 

Nhải ngã Nam bang Hồng Lạc thiên thu tôn đế quốc; 
Hiên Đỉnh Tây Thổ Tỏn Lô nhất đới thọ tân từ. 

Mở nước Nam ta, Hồng Lạc ngàn thu tôn đế hiệu; 
Sáng ngời Tây Thổ, Tản Lô một dải thọ tân từ. 
(Đên Hùng, Phú Thọ) 

ä +1 @ jÐ l ĐH Ä H 3l 6" 3 
f *#* x # + Ä # ä # = ở 
Vạn thế hào hùng đức thụ tài bôi tăng ngũ phúc; 
Thiên niên băn hiển nhân cở hưng thịnh hưởng tam đa. 
Muôn thuở hào hùng, cây đức vun trồng tăng ngũ phúc; 
Ngàn năm văn hiến, nền nhân hưng thịnh hưởng tam đa. 
(Đền Hùng, Phú Thọ) 


‡È X + E ®sE| { d # 
4 ÿ it BjH li 1L + 8 
Đức đại an dân, tâm đồng thiên cổ thịnh; 
Hùng triêu hộ quốc, đức hoá uạn niên tứ. 
Đức lớn yên dân, đồng tâm ngàn thuở thính; 
Hùng triều giữ nước, đức hoá vạn năm ơn. 
(Đền Hùng, Phú To) 
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kX *w  # 1 8 ã KE # 8 
$ Ó@ #'X #? # ‡* J3 Tf # 
Đại địa Hùng Uuương át quốc dân sinh thịnh nượng; 
Đông bướng Nam thiên hoà bình tạo lập thiên thu. 
Đất lớn vua Hùng, yêu nước sinh dân thịnh vượng; 
Đông hướng trời Nam, hoà bình gây dựng ngàn thu. 
(Đền Hùng, Phú Thọ) 


1%  X BH 5Ð hk 
+ ?#? tứ th $ — š% ý ở 
Thủy để otâm bang trrnh thục ngũ Nam bhởi nghiệp; 
Sinh thần cổ địa lâu đài nhất thốc trùng tân. 
Vua đầu viêm bang, trình thục ngũ nam dựng nghiệp; 
Thần sinh đất cổ, lâu đài một cụm mới xây. 


jJj ở ‡t #® Š# X BE 
£ l th ìỊT ?3 ⁄W 5 
Thục triêu xã tắc tôn thiên trụ, 
Hương lãnh sơn hà tráng đế cư. 
Đất nước triều Thục tôn cột trời; 
Non sông Hương lĩnh mạnh đất để. - 


& MØ £ 1 Ã ^ 3 # +* Ẩ 
HO #m ¡l ð 39) 2 1 # 8 b Ã 
Từ khôn lưu hương tác dưỡng nhân tời tiêu nữ liệt; 
Cố hương di tích cần lao ương thất hiển thần trung. 
Phòng mẹ thơm hương, nuôi dạy nhân tài nêu liệt nữ; 
Làng quê đấu tích, siêng năng việc nước tổ trung thần. 


£ W ở A # M + 
Bất quý cổ nhân xưng liệt nữ; 
Dưỡng thành đương đại nhất trung thần. 
Chẳng thẹn người xưa khen liệt nữ; 
Nuôi dạy đồi nay một trung thần. 


# lý ñ jm X #4 1? #8, R R§ š 
#U MÔ MẸ lG lx E 3X 2t 8 + ể 
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Thánh đức quán Nam thiên tặc hưựu hương đân bhong thái; 
Thân uy đồng Bắc địn khuông phù xõ tắc an nình. 
Thánh đức chủ trời Nam, giúp đỡ dân làng khang thái; 
Thần uy trùm đất Bắc, khuông phù đất nước an ninh, 


8 8E # j4 #  ãä # 
# ‡I mi #4 RK #§ 
Hiển ứng mặc phù ninh quốc thế; 
Cảm thông uy trấn hộ dân hương. 
Hiến ứng giúp ngầm bần thế nước; 
Cam thông uy trấn hộ đân làng. 
#, ở 33 ‡$ 7£ + + 
J ó) @ #4 3X v ? 
Lịch triêu dực uận thiên niên sử; 
Việt điện chung linh uạn cổ thần. 
Triều triều rạng rỡ ngàn năm sử; 
Hồn Việt hun thiêng van thuở thần. 


há ẤC #® l #£f Ấ 
)\ t — # ÄŠ + ø 
Hùng lĩnh thiên thu tiêu chính khí, 
Thao giang nhất trộn chấn: bỳ công. 
Núi Hùng ngàn năm nêu chính khí; 
Sông Thao một trận nối kỳ công. 


9) “ä= # ñŒ K Mm Ä %# ở £# 
Chỉ hữu cô trung sự khứ nhì tâm tốn cố quốc; 
Buệt thành hội sở dân gian nhị tác nhược triệu đình. 
Chỉ có cô trung, việc cũ mà lòng còn nhớ nước; 
- Riêng thành hội sở, đân gian nghiêm túc tựa trong triều. 
6 ñ l# 3* 5 ôâê 8# Àk 9 % l 3 & 
O8 # 1s MB i # âm Ä Ã Í dh PT 
Ứng Thục sính, phù Thục nguy, mạc đại huân danh tiêu uũ trụ; 
Kháng Triệu quân, mạ Triệu sứ, đề cao nghĩa bhýtác sơn hà. 
Làm rể Thục, cứu nguy Thục, khó sánh tiếng tăm nêu vũ trụ; 
Chống quân Triệu, mắng sứ Triệu, để eao nghĩa khí giữ sơn hà. 
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+ # + #4  # 4$ # 
— 3} 3? 3l É ® #l 
Thiên thu oĩnh liệt truyền danh tướng, 
Nhất đôt Thao hò ốp cựu từ. 
Ngàn năm rực rở lưu danh tướng; 
Mật ấp Thao hà vẫn điện xưa. 
#ÐD4ÂQL & 3ì X  ẨÑ 
Š K # ï% ®# # # 
Lịch đại bao phong quang cổ miếu; 
Ấp đân ca uũ lạc xuân đài. 
Các đời ngợi khen sáng miếu cổ; 
Ấp dần ca múa rộn đài xuân. 


*b ny đo đ H 
4E ẤL đt vh ðj 


Trung tâm như bạch nhật, 
Chính bhí tráng sơn hà. 
Lòng trung tia trới sáng; 
Khí chính mạnh non sông. 
72 Ø8 7 x ÐZ # 4 # ® 
th H z HÑ ý ® j # 

Nãi uũ nãi uăn quyết lình truyền lịch đạt, 
Như nhật như nguyệt đa phúc bá quần lê. 
Gồm vũ gồm văn, tiếng thiêng truyền triều đại; 
Tựa nhật tựa nguyệt, phúc ban đến nhân dân. 


% #1 T# k Ấ hbx 8 # Š 
‡#P, j4 i #Q R % # $ #84 ?#ủ ñ 
Chung dục hà niên thuỷ tú sơn anh triên 0ũ trụ, 
Bang phù y tích dân an uật phụ bái thần hưu. 
Chung đúc năm nào, nước đẹp non thiêng quanh vũ trụ; 
Giữ gìn như cũ, dân yên vật thịnh đội ơn thần. 
8 +4 #3 + +k+ Tf #  KE # íl $ 
hà 51 3ö 7} & # # 4 ñ Ä®% # 
Miếu uũ công toàn thượng hạ tư dân mông lợi lạc; 


Cao mưnh 0j liệt tây đồng quan giả hấp ngung phu 
Miếu vũ nên công, trên dưới, dân đây nhờ lợi lạc; 


Caó mình đặt chỗ, tây đồng khách đến gợi niềm tìn. 
P(s„.v ck„£ m3 


O3 BỊ l mhằH h 3Ð KH i 
8 m mm W4 2 RX 4 X 3 + # 
Thục thận bhuê nghỉ Nam quôc sơn hà tư nột trị, 

Thanh co miếu mạo phương dân hương hoả hiển anh lính. 
Thận trọng khuê nghị, sông núi nước Nam nhở nội trỊ; 
Thanh cao miếu mạo, khói hương dân nhớ hiển anh lĩnh. 
HJẾ HE 6o A 4X H5 #8 
8q 7⁄4 ftÐẺ Ð 3È # 9 Il ở X # 
Thế lịch Hùng by dĩ lai tiên hậu chương lình th;ình tích; 
Miểu từ Nhĩ giang chỉ thượng xuân thu định chúc anh thanh. 
Trái bao thể ký vua Hùng, sau trước rỡ ràng dấu tích; 

Đền miếu trên bờ sông Nhĩ. xuân thu cầu chúc anh lĩnh. 

6 #+ th 7 ?⁄ B 
£  ‡# Ÿ +tUƠ  K 
Hậu tiên trạc đă công ứ quốc; 

Tủ hữu dương hồ tự tụi dân. 

Công vơi nước trước sau rộng lớn; 

Thờ do ^ân, trái phải mênh mông. 

M MO ME ĐP .. BOẾN ĐH Ấ Ẩ ĐhẾN 
#⁄Ðắ X ⁄& ⁄ # #4 Ä X Ÿ š ?# 8 ï# z 
bai họp gian, càn khôn trục khu, hiến hách anh thanh tùng bí miễu; 
Ca tụ xứ, xuân đòi thọ uực, thái bình cảnh tượng thuộc thanh hà. 
Nơi đóng mở càn khôn trọng yếu, lừng lẫy tiếng tăm ghi miếu kín; 
Chỗn hội ca đài xuân thịnh vượng, thái bình cảnh tượng ở sông trong. 
ÄW lý ñ f0 3 dt # # i1 k& 3 
& KR œ B5 TẢ #4 # ‡ 7| š»⁄ r 
V† tướng uì thần ouạn cổ linh thanh truyền Việt củnh; 

Tụi dân tợi quốc thiên thu công đức dân Thao giang. 

Làm tướng làm thần, vạn thuở anh linh truyền đất Việt; 

Ở dân ở nước, ngàn năm công đức nhuận dòng Thao. 


22 # 5 7$ E| 3 +1 
4£ j4 7 1w H ư 3 
Hùng triêu danh tướng đồng sinh hoá; 
Tủn lĩnh hữu thần tự cổ bim. 
Danh tướng triều Hùng chung sống thác; 
Có thần núi Tân tự xưa nay. 
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ho#c k # hề ỗ 3 # 
bù # A 4 % ?ïñ M ts ñ“ & 
Sơn tú thuỷ giai như hoa cao thanh Tỏn Nhĩ; 
Địa lính nhân biệt biêm tu thao lược Tôn Ngô. 
Tân, Nhĩ cao trong, nước biếc non xanh như vẽ; 
Tôn, Ngô thao lược, người kiệt đất linh gồm tài. 
#; {‡ % # *# HH 3 
ho dt l 9) RÔ x 
Thánh đức anh lĩnh phù quốc thịnh; 
Thần công hách trạc trợ dân an. 
Đức thánh anh linh, phù nưác thịnh; 
Công thần hiển hách, giúy dân an. 
) Âk X # ¡ð xá dd 
%* #Ø H # # # £ 
Thao thuỷ nguyên thâm lưu ích uiễn, 
Đông a nhật mộ ảnh do trường. 
Thao giang nguần rộng, dòng xa :hẳm; 
Trần nghiệp về chiều, bóng vẫn dài. 
1 KCCO 1 2 Z2 m M ld; 3T J1 5 
+£ KR W š #& l È# l ã ứÌ T7 2 
Thoái: địch trợ thần công, Nam quốc sơn hà đo sở tại; 
An dân lưu thánh đức, Hùng triểu miêu đuệ đáo 0u bìm. 
Đuổi giặc có công thần, núi sông Nam Việt đây còn mãi; 
Vên dân nhờ đức thánh, con cháu vua Hàng đến tận nay. 
3# # 8 / ðÈ 2+ # 
ầm # l # ®S 4 £ 
Hiếu trung tiết liệt tôn bữm cổ, 
Miếu oũ lâu đài kỷ hậu lau. 
Hiếu trung tiết liệt còn kim cổ; 
Miếu vũ lâu đài gửi cháu con. 
34 #6 xÑ ?w #M 
l + HH #9 
Tài kiêm Uuăn Uu trung hưng tưởng; 
Đức hợp âm dương thượng đẳng thần. 
Tài kiêm văn võ tướng trung hưng; 
Đức hợp âm dương thần thượng đẳng. 


b....( HN 


m i3 4 X ñ + 
fỹ 3 8 lý 1b â& 
Kế tổ truyền tông quang hữu uĩnh; 
Tiên đăng tục diệm ánh uô biên. 
Tiếp nối cháu con ngời sắng mãi; 
Lâu đài đèn lứa rạng khôn cùng. 
 T?# ẤT #4 9l ‡ # 
#Ä M£ ñä wP # 3+ # 
Miếu uù thiên thu mính thử điển; 
Nương đăng bách thế sự tiên lình. 
Miếu vũ ngàn năm sáng nghỉ lễ; 
Đèn hương trăm thuở cúng tiên linh. 
ñB k. EÉ D 4⁄4 ® BH ‡?F 
*# # j  jÉ M 
Tiết nghĩa khuông phù tông quốc lộ; 
Lnh thanh hách trạc hộ tư dân. 
Tiết nghĩa khuông phù bền phúc nước; _ 
Linh thiêng lừng lẫy giúp cho dân. 
“ 4# — ns  X }⁄h 
J ờN PP % ?) *o 
Trung hiệu nhát tâm thiên địa chiếu; 
Kính thành nhị tự quỷ thần trí. 
Trung hiếu một lòng trời đất. tỏ; 
Kính thành hai chữ quỷ thần hay. 
‡t BỊ E +34 M# \Q # 4 #4 ? 
z7 E ¿HN ah fÊ 8 # ÃÄ #8 h È 
Bang quốc khuông phù lịch đại hình thanh thu 0ũ trụ; 
Phương đân dực tướng thiên thu chính bhí tráng sơn hà. 
Trải mấy lình thiêng trùm vũ trụ, khuông phù đất nước; 
Ngàn năm chính khí mạnh non sông, giúp đđ nhân dân. 
j#t£ BH œ RX 3 ở 3x # l l > 
# X ‡f 3ä fT 4 3# 3 R  R 
Hộ quốc tý dân uạn cổ anh linh truyền thẳng địa; 
Trừ tai hãn hoạn thiên thu phúc huệ ấm tư dân. 
Giúp nước, đã dân, muôn thuở anh lình truyền đất đẹp: 
Trừ tai, cứu nạn, ngàn năm phúc huệ ấm dân này 
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#4 8® #£ x M tw® # ở # 1 
2 ¡t†ÿ 7 Ä%X M øØ % $ 1L Z 
Doãn uũ đoấn căn, duyệt thế huân công thuy trúc bạch; 
Nãi thần nãi thánh lịch triêu điền trọng tráng phương thôn. 
Đủ võ đủ văn từng trải công lao ghi trúc lụa; 
Là thần là thánh các triều trọng vọng mạnh thôn dân. 


+ Ä R #% § ä# É # ä 
L †£ŒÐ 3Ÿ ?t? 1 f8 X ÀX + 
Sinh 0i lương tướng 0ì trung thần lâm liệt; 
Hoá tác tôn thần tác hiển thúnh đại 0ương. 
Sống làm lương tướng, làm trung thần lẫm liệt; 
Chết hoá tôn thần, hoá hiển thánh đại vương. 


# äH ä# KRK 1 š 
Me X Mỹ jð E N3 
Bdo quấc hộ đân chiêu thánh đc; 
Trừ tai guáng phúc hiển thần công. 
G1ữ nước giúp dân ngời thánh đức; 
Trừ tai giáng phúc tỏ uy thần. 
# X #4 3% th TT W 
WÑ 8 3 #U£& ÂM œ 
Lình quang trọng trấn sơn hà thế; 
Bdo ứng bàng quan điện cúc mô. 
Lình thiêng trấn g1ữ non sông cậy; 
Đáp ứng chẳng màng, điện các nhờ. 


k !"& 1 3 8 ?ø% 
4k4 #8 H w% tọ # 8 
Thuy để hà niên lưu hiển tích, 
Thu đùi tự cổ ngưỡng dư uy. 
Đáy nước năm nào, lưu hiển tích; 
Đài thu tự cổ, ngưỡng uy thừa, 
34 ‡đ Mu + #8 š 
% ?i⁄ #œh X +} # # 

Âm phù Việt địu Trung hưng thánh; 
Danh trấn Nam thiên Thượng đẳng thân. 
Âm phù đất Việt, Trung hưng thánh; 
Danh trấn trời Nam, Thượng đẳng thần. 


BÉ» <2„£ 


“hùb # ?‡ đ X Ãñ & 
% P1 Xx # 3» % # 
Nam hài thần phong thiên bữu sắn; 
Càn môn ba tĩnh địa dư lịnh. 
Biển Nam phong thần, trồi có sắc; 
Cửa Càn sóng lặng, đất còn thiêng. 
(Đền Quất Lâm, Nam Định) 


Š% dmB 1 wn %  # 
† ®& i ä ð YÝ Ä 
- Vạn cổ công thành danh biển đạt; 
Thiên thu đức thịnh tính phôn ninh. 
Muân thuở công thành, đanh hiển đạt; 
Ngàn thu đức thịnh, họ phồn vĩnh. 


:z W E M tứ A6 
¿J jÁ £ j 8Ä 3 8 
Á bũ Âu phong! tân chỉ trụ; 
Hùng cương Tủún lĩnh cựu phong cương. 
Mưa Á gió Âu nền cột mới; 
Núi Hùng non Tần cõi bờ xưa. 


# 4đ X Mì ‡ #£ Ấ 
họ it xu M B x # 
Tượng lĩnh thiên khai tiêu chính khí, 
Mã giang địa tịch hiến anh lính. 
Trời mở núi Voi nêu chính khí; 
Đất bày sông Mã tỏ anh linh. 

— % # 3%  # ® M8 
ft # 4 }k⁄ % #d *# 
Nhất tuế phong ba bình Tông tặc; 
Thiên thu hương hoa chấn Nam bang. 
Sóng gió một năna, bình giặc Tống; 
ïiương hoa ngàn thu, dậy nước Nam. 
3) j 3 :L  £ Ã 
Œ 23 # Al mã # # 
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Kiếp lính Lô giang tiêu chính bhí; 
Hoa kỳ bdo kiêm dực lình thanh. 
Núi Kiếp, sông Lâ nêu chính khí; 
Cờ hoa kiếm báu sáng linh thiêng. 

\%b ÒỒ%  # td M 1L #4 # + + 
%® X 5 Ấ X š# Ml Wœ ð jđ X 
Hoa thạch chung lính thần tông hoá thản bình Bắc Tổng, 
Hoàng ân tủ khí thiên tỉnh giáng thế dực Nam thiên. 
Hoa đá lĩnh thiêng, thần tướng hoá thân bình Bắc Tống. 
Máy vàng khi đẹp, thiên tình giáng thể giúp trời Nam. 
#§ CC 9N & + Èb L # ¿2 + 
j4 # % 3 # wu + ĐA R 
Súng tuy tứ thời, như tại thường tại tủ bữu; 

Trạc lĩnh uạn cổ, bảo thử thổ thử nhân dân. 

Nối tiếp bốn mùa, như ở trên, như trái phải; 

Linh thiêng muón thuở, giữ đất này, nhân dân này. 
t£ #4 # X 2 3 ở 
Ỷ # 3U x“E ®? th 
Chính thông Nam thiên phân. bú trụ; 

Công bình Bắc Tổng tráng sơn hà. 

Dòng chính trời Nam chia vũ trụ; 

Công bình Bắc Tống mạnh non sông. 


# 8# w» # + R& 34 ¬ # 
® 4$ # Hi MỆ sò E # 
Bình lỗ uy thanh, Bác địch hàn tâm cự giáp; 
Mộ Châu cự tích Nam bang thắng địa thoái bào. 
Dẹp giặc lừng danh, quân Bắc kinh hồn quẳng giáp; 
Mộ Châu đấu cũ, trời Nam đất vượng cỡi bào. 


Ä%š T #3 #  ñ ứ 
#t: ởi ®# 3S mỉ 
Mộ hạ chung linh lưu hiển tích; 
Lê triều hộ quốc chấn hùng uy. 

Dưới mộ linh thiêng lưu hiển tích; 
Triầu Lâ hộ quốc dậy hùng uy. 


P...;...W 


lñ Ñ& ẢÑ #. <2 
# * EM 8 8 
Phúc dân khủ bái tam công tước; 
Thọ thánh năng hô bạn tuế thanh. 
Phúc dân đáng bái tước tam công, . 
Thọ thánh nên hô câu vạn tuế, 


tl  +%k + R † ở # 
5 #4 jï 3 *# «& 
Đức đại an dân thiên cổ tại, 
Công cao hộ quốc uạn niên trường. 
Đức lớn yên dân ngàn thuở thịnh; 
Công cao g1ữ nước vạn năm đài. 
%  # 7Ø £ 2 ^® # 
3# 32 # & # E nh dd 3X 
Tiên thổ trạch hậu lình từ chí km bất cải; 
Hiếu ư gia trung dữ quốc tự cổ do truyền. 
Trước chễ ở, sau đền thiêng; đến nay chẳng đổi; 
Hiếu trong nhà, trung với nước, từ cổ còn truyền. 
(Đền Cố Tyạch, Nam Định). 


%#  ñ& — lồ  & $& 
3# MÔ % td l 2#? 
“Tú khí nhất bào lưu Việt sử; 
Hùng phong uạn cổ lâm thần uy. 
Một bọc khí thiêng lưu sử Việt; 
Muôn năm gió mạnh trọng uy thần. 


J} Đ ĐÁ # 8 8 
ý Ä# ¿# + ?ụÐ 8 X 
Hách hách quyết thanh chiêm độ trạch; 
Dương dương tạt thượng ngương hình quang. 
Lưừng lẫy tiếng tăm nhuần ơn trạch; 
Thăm thẳm trên cao thấy khí thiêng. 
tt H š x # 8 # 
1À †È?Ọ 84 bọ #2 ế 
Đức bác thánh uốn. trừng ngực UŨ; 
Ủy nghị thần uõ thiếp bình thôn. 
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Đức rộng thánh văn trừng múa ngạc; 
Ủy nghi thần võ điệt quân kình. 


5&, #2 3% ‡# 9M nH 7Ú 
2 Em 8k ##đ | th È[ 
Chỉ trụ cao tiêu mình nhột nguyệt; 
Kim âu uĩïnh điển thủ sơn hà. 
Trụ đá nêu cao sắng nhật nguyệt; 
Âu vàng lập phép giữ sơn hà. 


— ‡# â® tt . 3 th 9 ñT 
† #4 %& 4 + 3+ 3# #8 3 
Nhất trụ cao tiêu phương sơn hữu bình cốt; 
Thiên thu uïnh cửu thổ ngọc sinh đức tài. 
Một cột nêu cao, múi đanh có cốt cứng; 
Ngàn năm vĩnh cửu, đất ngọc sinh đức tài, 


...a . .. .k. 
MO ỢT # Ðk 1 4S ờ 8 
Vãng dĩ tôn, Hát thuy tranh cao Trưng tiếu 0ù, 
Đồng khả trù, Lãng hồ bất chiết Hán phong lôi. 
Sông Hát réo vươn cao, mãi tôn vinh đến miếu hai Bà; 
Sóng gió Lãng hồ, chưa bẻ gãy cột đồng Đông Hán. 


ÄX #Œ 3% £ W B5 ở 
T ở 3 B # *# m 
Nông trang tú khí lưu hiển tích; 
Định triêu hộ quốc chấn hùng uy. 
Nông trang khí đẹp lưu đanh tiếng; 
Triều Đình giữ nước đậy oa1 hùng. 


ñW 3ä 3 #73 š 3 R1 
+ #9 l # ðw tt % ðí #i 
Hách chiến lập bỳ công y thân lương tướng; 
Thiên thu truyền thẳng tích cố trạch tân từ. 
Trăm trận lập kỳ công, Hoàng thân tướng giö1; 
Ngàn thu truyền cảnh đẹp, Cổ Trạch đến nay. 
(Đần Cố Trạch, Nam Định). 


TIPPm... 


+ Mã ÉZ ÄX # # 
+ ở M BH 8 #@ 3# 
Tổng tặc giai bính trung để mệnh; 
Lý triêu khai quốc hiền thần công. 
Giặc Tống lui quân, vì trời khiến, 
Lý triều mở nước, rạng thần công. 
— # # 3# H"= š # 
f #4 4 X 8# m E 
Nhất trận hắc uân trừ Hán khấu, 
Thiên thu hương hoá ứng Châu khu. 
Một trận mây đen, trừ giặc Hán; 
Ngàn năm hương hoả, ứng trời Nam. 
ho $*é 1h 7# XM 3% õ) # ñ 3ì 
J 1 3% th Ýš +1 %4 t 4 # ñ 
Sơn thế địa hình uyên nguyên dẫn mạch cao phong hậu; 
Hùng phong uạn cổ thánh uương thừa long giá ngự tiên. 
Cội nguồn dẫn mạch, kín che sau thế núi địa hình; 
Thánh chúa cưỡi rồng, ngự giá trước đỉnh Hùng vạn cổ. 


lÈ !ÿ ft? ÃL ĐỊ Ð 
hề đ HH Ép m1 
Thung trận dư phong xao thụ Mqo; 
Lục sơn cổ nguyệt ấn giang tâm. 
Trận cọc còn vang, cây phất gió; 
Vườn thuốc trăng xưa, chiếu lòng sông. 

*%‹ Tf + + # +* 4 x # 8 b ñ #£— 8® 
†+ 5# # X 3 š# Đu Wï H Š # š ñ 
Sổ thiên niên, uương tá thủy chung, phụ từ quân thần khai cực điểm, 
Thập ngũ bộ, thiên phân Dực Chẩn, sơn hà nhật nguyệt công trường tôn. 
Trước sau giúp chúa, mấy ngàn năm, cha con vua tôi tròn giữ đạo; 
Dực Chẩn trời phân, mười lăm bậ, núi sông nhật nguyệt vẫn lâu bền. 
f#* k4 h ?ỔÔý #®#  #% + 
%4 # ä # H # * 

Bdo Việt sơn hà uân trục Băc; 

Phù Trần miếu xã nhật thăng Đông. 

Giữ Việt non sông, mây đuổi Bắc; 

Phù Trần xã tắc, mặt trời Đông. 

(Đền Báo Lộc, Nam Định) 
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_Ö#* 3z X 34 3+ & % 
Z È[ th š ”ọz ^ 
Phù Ủng thiên sinh uăn 0ũ tướng; 
Giang hà địa xuất thánh tiên nhân. 
Trời sinh tướng giỏi, làng Phù ủng; 
Đất xuất thánh nhân, chốn sông hả. 
(Chùa Hồng Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định) 
# bị Ä Zj X M  #& 
Ð 2C 1g sh  Ế 

Vân ủng lô bỳ thiên bhai uận; 
Bao hàm thủy mã địa chung lình. 
Mây cuốn cở lau), trời mở vận; 
Bao hàm ngựa nước”, đất linh thiêng. 


8 3 3% 3 W 3 4 
l} 8h ải £ #& 
Ấn thâm hdi hà lưu uạn đại, 
Đức hộu sơn lâm khác thiên thu. 
Sông biển ơn sâu, lưu vạn thuả; 


Núi rừng dày đức, khắc ngàn thu. 


l 4r ð ®% %4 # 
Ù + # Äñ #ÉM # X 
Ức niên bách dịch anh hình địa; 
. Vạn thế+y quan lỆ nhạc thiên. | 
Ngàn năm chói lợi, đất anh linh; - 
Muôn thuở y quan, trời lễ nhạc. 
3È ME Œ% Ä 6 # #ð 
⁄ # T ế ¡š w# 
Hách trục tây giao lu thánh tích; 
Phồn tuyên hạ ấp biến thần hưu. 
Lừng lẫy tây thành, lưu đấu thánh; 
Rợp che đưới ấp, khắp ơn thần. 


! Lúc nhỏ, vua Định Tiên Hoàng thường dùng cở lau tận trận. 
? Túc nhỏ, vua Đình Tiên Hoàng lặn xuống vực thấy có con ngựa, vua lây ngọc trong 


mồm ngưựn. 
TM... 


tù #Ð' + # ở ñœ 9 
ú 8q t9 dụ S ;L ¡ch 
Hiệp khỏi thiên thụ tân ruyếu tạo. 
Hồi lang tứ điện cựu giang sơn; 
Cùng dựng ngàn năm đến miếu mới. 
Nhà quây bốn mặt núi sông xưa; 


| JE # ỒỦ ñE6 §Ÿ ¿ 3È Ÿ #06 # 
+~ vị †Ð 8 Ñ ĐWW 2 7| #*Œ. ĐtĐ 
Cơ chỉ trùng tân long tượng tủ bài phu ngưỡng uọng; 
Giang sơn y cựu quy xích hưu hệt trúng quan chiêm. 
Nền nhà làm mới, tượng rồng bày trái gây tin tưởng; 
Non sông như cũ, mai rùa đặt phải gợi tham quan. 


+ 4 # u ij Bð # 
Áh ?tÓ 8W 8 9t #£ #ỉ 
Tủn lĩnh Hùng sơn thông quốc tế; 
Tiên hoa phú hữu ngật hương từ. 
Đỉnh Tản non Hùng thông quốc mạch; 
Hoa tiên đá chất khắp đền quê. 
È X xw M# # m8 M 
) ý j‡Ðụ 3 3 Ñ W 
Cầu thiên địa phong hoà bũ thuận, 
Kính thánh thần phúc hậu ân lưu. 
Cầu trời đất, giỏ hoà mưa thuận; 
Kính thánh thần, phúc hậu ơn lưu. 
ĐÈ j mm ỒX W X ở 
%$ 3 w& j 3 # 
Hách trạc thụy uân hưu thánh tích, 
Phần tuyên phú hậu biến thần hưu. 
Mây lành rực rö, lưu đấu thánh; 
Giàu có sinh sôi, nấp bóng thần. 
fUOổ*> # ä  — È ƒf†Œ — 8 
lỆ Ÿ & 1L M ð # H Đ # 
Ngưỡng chỉ đi cao, tiến nhất bộ, thăng nhất cấp; 
Chiêm giả khởi bính, hách quyết thanh, trạc quyết linh. 
Kẻ ngước thấy cao, tiến một bước lên một bậc; 
Người xem thêm kính, lừng tiếng vang, rậy tiếng thiêng. 
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l}  # #0 
# Í{ # 4 # 
Thần công thâm mạc trắc; 
Thanh đức mặc phù trì. 
Thần công khôn lường sâu; 
Thánh đức phù trì kín. 
ÿ ‡ ý % T P # 
JÈ 3 M8 3 #?2 g 
Thánh đức phổ thị thiên hộ phúc; 
Hùng Lô phong UU hi?U dư My. 
Thánh đức thì ân, ngàn hộ phúc; 
Hùng Lô mưa gió, có thừa uy. 
+ 3# x% #  ð% ở 
# #w  š B fÝ #8 
Thượng đẳng anh lình, lưu tích cổ; 
Giáng thân hiển thánh, trụ thiên thụ. 
Thượng đẳng anh linh lưu dấu cổ; 
Giáng thần hiển thánh vững ngàn thu. 
lÑ J# †??ọ ‡?ỳ 
£ XỊ ¡ÈÒ # 
Phổ hải ngưỡng thần hưu, 
An lan chiêm thánh đúc. 
Biển rộng nhó ơn thần; 
Sóng yên nhuần đức thánh. 
 l 3# ¡ + f8 ÐĐ H ðÈ M Ä 
+ # 1 ÑW “£ 3 W 4 4A Ñä *% 
Thuy đức uông hàm, thất quận hoa thôn chiêm nhuận trạch; 
Kim đòi xón lạn, tam hà lưu bực mộc ân quang. 
Đức nước mênh mông, bảy quận thôn hoa nhuần tưới thấm; 
Đài vàng xắn lạn, ba sông lưu vực đượm ân sol. 


Ô Ứl l 3% zœổ 
MẸ * #2 fÐ 4# i 
Viễn tố đức nguyên quy cự hỏi, 

Cận lai hoa giáp báo hên chỉ. 
Xa xưa đức độ dường biến cả; 
Đến nay tuổi tác được liên chi. 


# + ñ 8ä k # & 
 X ?:r H K# x% 1% 
Đông Thổ thanh liên khai trí tuệ, 
Tây Thiên hồng nhật chiếu quang mình. 
Đông Thổ sen xanh khai trí tuệ; 
Tây Thiên bồng nhật chiếu quang mình. 
+ #® XW + đ & % 

È H 1# M8 
Em liên bdo thượng Dì Đà Phật; 
TỪ trúc lâm trung Quán Thế Âm. 
Sen vàng trên điện Dì Đà Phật; 
Trúc tía trong rừng Quán Thế Âm. 


ẽ 3$ #E lý + lề 1# 
# #& H W A fŒ 
Sắc cảnh huy hoàng câu đức Phột; 
Linh đài xán lạn niệm Thích Ca. 
Cảnh sắc huy hoàng cầu đức Phật; 
Chùa thiêng xán lạn niệm Thích Ca. 
ñä #f # # -= t# % 
— ws Ø Ã tu Š 1h 
Bách bái cung lính Tam Thế Phật; 
Nhất tâm triều phụng Cửu Trùng Tiên. 
Trăm lay cung thiêng Tam Thế Phật; 
Một lòng thờ phụng Cứu Trùng Tiên. 


8K # 7đ l 6 6 w% ở# X HW 
È, / “4 #Z #£© %* ñ w# Èk 3 # 
Phong cảnh hữu tình sắc sắc ánh trung thiên nhật nguyệt; 
Càn khôn bất lão uĩnh ouĩnh tôn thế thượng tỉnh lỉnh. 
Phong cảnh có tình, sắc sắc rạng giữa trời nhật nguyệt; 
Càn khôn chẳng lão, mãi mãi còn cõi thế anh linh. 
£ u 3 1% $ Ä A ÄÄ % š 
# # H HH ð  ê tr 2ú 
Linh sơn bạn cổ danh am nhập phàm xuất thánh; 
Quang cảnh nhật thời tân sắc cận duyệt uiễn loi. 
Linh sơn muôn thuở danh am, vào phàm ra thánh; 
Quang cảnh ngày giờ sắc mới, gần chuộng xa ưa. 
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5Š # 2 Xñ lỆ- 

¿ á W4 8 !%#* f1 
Thiện ác phân rmrnh thiên hưu nhấn; 
Cát hung báo ?ng Phật hà tâm. 
Thiện ác phân minh, trời có mắt; 
Cát hung báo ứng, Phật đâu lông. 
X 8 # # lễ  ‡ 

2? ‡È ?% Nñ§ # M H 
Thiên ứng địa lịnh Long Kiều tự; 
Thần phù phát độ Cẩm Đội thôn. 
Chùa Long Kiểu trời ứng đất linh; 
Thôn Cẩm Đội thần phù phật độ. 
H 1# * 11 @ 8= 
Ậ 1E 3X % + 8 + 
Nhật chiêu quang mưnh bứn điện các; 
Nguyệt lâm phạn trạch ngọc lâu đài. 
Trời chiếu sáng ngời điện gác vàng; 
Trăng soi thiền viện lâu đài ngọc. 
* 3# # Xu bB 
1 EÍl Jl hbk #8 R 
Phạn bu bình thiên tiêu ngật trụ; 
Lâm uiên đặc địa khởi tặng lâu. 
Mái phạn chống trởi cao ngất cột; 
Lm viên đất tốt dưng tầng lầu. 


+ BH  # ã& H Ẳ 
ý 7 8# d% 1# sh 
Thốn chúc cửu tiêu huyện nhật ngyệt; 
Đan đao uạn cổ tráng sơn hà. 
Tấếc đuốc chín tầng cùng nhật nguyệt; 
Thánh đao muốn thuả mạnh sơn hà. 
l8. l5 ‡c m2 13 tt 
42t H %4 # ä X w 
Uu bát hoa khai công đức trú; 
Ngũ nguyệt quad hết hạ thiên thành. 
Sen xanh hoa nở chứa công đức; 
Tháng năm lcết qua mùa hạ thành. 


Ba. .2-£ 


im 
rà 
dự 

ầ 
mã 


Nhật nguyệt ân quong chiếu; 
Ginng sơn hy khí lâm. 
Ngày tháng ân chiếu sáng; 
Non sông mừng khí lành. 
k # +% # l4 — Ö 3% i %* 3 H 8 Đ %® 
ÿ 1 8 & & Š *#£ # WœÑÄ #8 Šù th 
Đại từ đại bị, cứu nhất kiếp khổ hải chúng sinh, A Di Đà Phật; 
Tu phúc tu tuệ, tạo uô lượng cực lạc thế giới, hoan hỷ Như Lai. 
Đại từ đại bí, cứu một kiếp chúng sinh bể khổ, A Di Đà Phật; 
Tu phúc tu tuệ, tạo vô sế thế giới cực lạc, hoan hý Như Lai. 
x # %x # tÈ  — 3» % ?# ®# 3 
l ‡á 1 ii & Š tE #4 M # 
Đại từ đại bì, cứu nhất kiếp khổ hải chúng sinh; 
Tu phúc tu tuệ, tạo uô lượng cực lạc thế giới. 
Đại từ đại b1, cứu một kiếp khổ hải chúng sinh; 
Tu phúc tu tuệ, tạo vô lượng cực lạc thế giới. 


X& #4 ZT 4 ở ïd % 
Phúc thọ uĩnh tuy tư cảnh phúc; 
Nông tang bất cởi cổ di phong. 
Cảnh phúc nay giàu thọ vẫn còn; 
Phong tục cũ nông tang không đối. 
+ # ñ 3 Ÿ kX # 
ào A Ã 3 W to X 
An toa chân ngôn cầu đại giác; 
Thành tâm phụng thỉnh hiện như Ìai. 
Tin tưởng chân ngôn, cầu đại giác; 
Thành tâm cầu khẩn, hiện như lai. 

ý Jí li Ä l 4 5< 7H 
lồ “ Àœ ?ằ % M # lA ⁄uL & * 
Khiết chỉ niêm hoa thành cách dao khung tam giới phủ, 
Tín tâm riệm phốt danh tiêu tịnh 0ực cứu hiên đài. 
Ngón tay giơ hoa, thực biến vùng trời ba giới phu; 
Tín tâm niệm phật, danh nêu tịnh vực chín đài sen. 
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Ị 8# Tế #? A 2 Pị 
Bình đồng quy y đăng giác ngạn, 
Tự do tín ngưỡng nhập huyền môn. 
Bình đẳng quy y, đến bến giác; 
Tự do tín ngưỡng, vào cửa huyền. 


`... nh 
EWÉ & k1h# Ã 
Tụng Phật từ bì tu tích thiện; 
Thánh hiển quảng đại phúc hậu loi. 
Tụng Phật từ bị, nên tích thiện; 
Thánh hiền quảng đại, phúc về sau. 

#â iJg  j nh PT Ÿ “ý h T 
% # 3 W # Hằ á 3# = 
Phúc tích uô cương, cực điền hoùòng trù ngũ phúc; 
Dương xuân hữu cước, hội khat thái uu tam dương. 
Ban phúc khôn cùng, tràn ngập cõi bờ ngũ phúc; 
Dương xuần có bước, mở ra thái vũ tam dương. 
— it W m úñẦ ⁄ * 
z5 S #⁄ 3 #4 X4 X 
Nhất hoa hiện thụy chu sa giới; 

Ngũ điệp lưu phương biến đại thiên. 

Một hoa lành hiện quanh sa giới; 

Năm cánh lưu phương khắp đại thiên. 

Ạ| È W # # 3 # £ £ ®6 x n D 
lÐ Ä # l6 8 W 1 W % 8 ớn 
Sáng lập thắng cảnh thiên am sử bý thiên thu quang nhật nguyệt; 
Tạo thành liên hoa thạch toa lưu truyền uạn cổ đối giang sơn. 
Sáng lập cảnh đẹp chùa am, sử chép nghìn thu ngời nhật nguyệt; 
Tạo nên toà sen bệ đá, người truyền muôn thuở với non sông. 
l 1£ Mê 1 W 6 
l Í#P Ø 3 8M A 
Bội tượng di hình hưu hậu thế; 

Tạo thiên tái lập kế tiền nhân. 

Đắp tượng vẽ hình, lưu hậu thế, 

Tạo thiển tái lập, nấi tiền nhân. 


Pa» +„£ 


X 8 1 # ?*+ Ãã Ÿ 
thả ®% 8 < mở 
Thiên ng địa hình Trang Nghiêm tự; 
Thần phù Phật độ Tam Giang thôn. 
Chùa Trang Nghiêm, thiên ứng đất linh; 
Thôn Tam Giang, thần phù Phật độ. 


É # £# lệ # £1R 
Từ bị bất thuốấn chư thiên nhãn; 
Thanh tịnh uô trần thôn địa tâm. 
Từ bi chẳng sót, trời nhiều mắt; 
Thanh tịnh không nhơ, đất tấc lòng. 
2u w& 3 + #8 % 
+ 4# # ðøt xu Ÿ Ấ 
Cưu bệ mộng trung tường ứng mã; 
Thiên thu linh tích địa trình quy. 
Chín bệ ngựa ứng, điểm trong mộng; 
Ngàn thu rùa hiện, đất đấu thiêng. 
# tỳ x* # † 2 ttổ # $ R8 
# P] 8 k # ? #4  ñÑ #4 8 
Vôn tự anh lình, thập phương ngưỡng uọng cầu tất ứng; 
Thiên môn quảng đại, chư Phật phù trì đắc thọ khang. 
Chùa Vân linh thiêng, mười phương ngưỡng vọng cầu ắt ứng; 
Cưa Thiển rộng lớn, chư Phật phù trì được thọ khang. 


W ⁄#ñ #@ 1i ?° 
#đqũ X 4 # # KEM 
Tây Trúc hữu bùnh truyền Phật đạo, 
Nam thiên sinh thánh độ dân gian. 
Tây Trúc có kinh truyền đạo Phật; 
Trữi Nam sinh thánh độ nhân gian. 
» + 3 3đ ¿⁄ # #† 
% 4 3 À 3ý # 0 ú # 
Cổ tự tối thanh kỳ tiền khê hậu tình; 
Tân am tăng sảng khỏi toa ất hướng tân. 
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Chùa cổ rất thanh kỳ, trước khe sau giếng; 
Am mới thêm sáng sua, ngồi ất hướng tân. 


% 1 bế XE 8 
+ #4 ? 2L + # 

Cổ tích địa linh tường oân ứng; 
im lai tĩnh phóng hiển tự linh. 
Dấu cổ đất thiêng, mây lành ứng; 
Đến nay hiển hiện, rõ chùa thiêng. 
‡š ‡R tư hạ ƒ 8 3 
Š 1 #4 &* H H # 
Phúc tổ như sơn thiên oan cổ, 
Tuệ nhãn lưu lai nhật nguyệt hương. 
Phúc tổ như non, ngàn vạn thuở; 
Mắt tuệ lan truyền, nhật nguyệt hương. 


3” zZáu# k1 ^# 
š A^ hú f#nu 3 # 

Khánh Nguyên tự trườngtôn bất tận; 
Thánh nhân địa lưu ngưỡng uạn niên, 
Chùa Khánh Nguyên, trường tổn vô tận; 
Đất Thánh Nhân, chiêm ngưỡng vạn năm. 
z #l§g Đ Œ 2É 
+ #8 # 4 thu? 

Tươm tôn nghiêm nhược Tây phương thánh; 
Thất bảo nguy nhiên Bắc địa thần. 
Tam tôn trang trọng, Tây phương thánh; 
Thất bảo nguy nga, Bắc địa thần. 


+ PJ ®% X i bị Ÿ †an R 2 
13 1 “6 4Ð # A BH #t HỘ 
Không môn cử túc quyên khai sự tướng lương phương; 
Hữu căn quy đầu lý nhập uiên dung giác địa. 

Cửa không cất bước tạm coi, sự tướng phương hay; 
Sẵn có quy căn vào chốn, phong quang đất giác. 
Xš# 3% Hữ#¿# 
tÈ  Á #“ §E ÐtU % 


p...... 


Thiên thánh tận độ chư chúng sinh; 
Đức Phát từ bỉ năng cứu bhổ. 
Thiên thánh độ hết mọi chúng sinh; 
Đức phật từ bi hay cứu khổ. 


ðl #4 7 zK sh 3ƒ BỊ 
X tš & ở H H £ 
Quốc gia hữu uĩnh sơn hà cố. 
Thiên đạo bô biên nhật nguyệt trường; 
Quốc gia bền mãi non sông vững, 
Thiên đạo vô biên ngày tháng dài; 


MA ! fri #Œ 8 
‡ *%* 2 1£ ® tù 1l 
Xuất nhập tu hành gtai chính lộ; 
Văng lai phương tiện bất tha chỉ. 
Ra vào tu đạo đều ngay thẳng; 
Qua lại cửa thiền, chẳng đối tên. 


lL‡ # l 6 X4 6 WU #8 % ¡§ 
4 W ! jÄ§ 7K ‡X Ñ X 4 lX 
Phạn uũ sùng tu, phổ tế từ hàng siêu khổ hút, 

Phúc điền tăng quảng, uĩnh phù bao phiệt độ mê xuyên. 
Mái chùa sửa sang, tế độ thuyền từ qua bể khổ; 
Ruộng phúc rộng mở, mãi đưa bè quý vượt sông mê, 


+ ửN lệ tỆ P dì 3È 
ñb f6 & l Š 3 ? 

Tâm thành quy đạo Trung Nam Bắc; 
Phật đức uô biên lượng hai hà. 
Thành tâm quy đạo Trung, Nam, Bắc. 
Đức Phật mênh mông lượng hải hà; 


ð ‡# Ị X T2 ®# & 
ft tt ị2 M n8 & 
Bồ đề thụ trưởng thiên niên ấm; 
Uu bát hoa khúứt tứ tự xuân. 
Bồ đề đại thụ nghìn năm bóng; 
Ưu bát khai hoa bến vu xuân. 
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H Zñ + # Ø{ BỊ # 
tự ở + !§ ?ù R, 4 
WRö? nìng'EintEmj Bỳ:gue kiifp 
Thời tuyên ngọc kệ chúc dân an. 
Ngày tụng kinh vàng, cầu nước mạnh; 
Giờ tuyên kệ ngọc, chúc dân an. : 


ä œ Tụ X J Š lễ HH tư ỉH 9 
lS + l# tUƠ * 2? R 2k 5S # tỳ 
Vạn cổ ngưỡng hông hưu thánh đức chiêu như nhật nguyệt; 
ứ niên giáng tự điên uy uĩnh trấn càn khôn. 
Muôn thuở cầu chỏ che, đức thánh sáng như nhật nguyệt; 
Ức năm lo tế tự, uy thần vẫn trấn cân khôn. 


7.1? H ứtUfấm ii X 
R 1ý † % A 4# tí 
Thuỷ dương chỉ tẩy uế tiêu toi, 
Nguyện tu hành thành nhân đắc đạo. 
Nước cành dương tẩy uế tiêu tai; 
Nguyện tu hành thành người đắc đạo. 


H  # 5% @ K R 
H  #⁄ % 1 # # 
Nhật chiếu quang áuinh kbn điện các; 
Nguyệt lâm phạn trạch ngọc lâu đài. 
Trời chiêu sáng soì điện gác vàng; 
Trăng vào cửa Phật lâu đài ngọc. 
th mg 6 ñ È HỆ X fÊ # Ä 
 KLỚ % ft 4 Ehị #4 3 +? 
Thụy uũ từ nhu, Bồ Đề thụ quả thiên niên mậu; 
Từ phong động đăng, Bát Nha khai dao uạn thế xuân. 
Mưa lành thấm đượm, Bồ Đề cây trái ngàn năm tốt; 
Gió từ phơ phất, Bát Nhã hoa ngọc vạn đời xuân. 
tb Ằ& 2 RE, ® 2+ đã 
+ # # + # l 
Thiêp hợp phương dân thừa giớt phúc; 
An ninh cảnh thổ lạt âm công. 


)„.... 


Thấm khắp chúng dân, nhờ phúc lớn; 
An ninh bồ cõi, cậy âm công. 


Š H X án m f #4 š ñ + 
% # th 7 H7 R BỊ 5Ì # 
Tuậ nhật thiên tính, uạn chủng uôn hoa trình Bát Nhã, 
Pháp oân địa dũng, lưỡng hàng bảo thụ dẫn Bồ Đề. 
Trời tuệ sáng soi, muôn dặm mây hoa trình Bát Nhã; 
Mây pháp nước phun, hai hàng cây quý tới Bồ Đề. 


độ ĐR ÿL tỳ lộ ;⁄ #t 
* # H B8 # š # 
Cẩm tú càn khôn quy pháp giới; 
Quạng hoa nhật nguyệt chiêu từ hàng. 
Găm vóc càn khôn, quy pháp giới; 
Sáng tươi nhật nguyệt, chiếu thuyền từ. 
£ ° ñị 3k Š ñj Ấ 
\ đã ðÃ #t l Ÿ % 
Cảnh phật tiên phù thiện phạt ác; 
Tâm tín thành kỳ báo bình an, 
Trước cảnh phật, phù thiện phạt ác; 
Thực thành tâm, cầu giúp bình yên. 


j8 fồ 4S 1ý Í# Š 
Èÿ f Ä ki #8 Â 
Tụng phật từ b, tu tích thiện; 
Thánh hiền quảng đại, phúc hậu lai. 
Tụng phật từ b1 nên tích thiện; 
Thánh hiển quảng đại phúc về sau. 
ft 3 »Ä 2 22 
_® T7 Ø ẤWœ ấL Ä # 
Điện thượng nguy nga lai dì. tướng; 
Án tiên bỳ đảo biểu chân. hình. 
Trên điện nguy nga, hiện diệu tướng; 
Trước bàn cầu đảo, biểu chân kính, 


?° 8 k tt tt 
ft ‡ 1ï kšr RE M 
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Phật từ quảng đại du thế giới, 
Thứnh đức bảo hồng hộ dân gian. 
Phật từ quảng đại khắp thế giới; 
Thánh đức quý báu giúp dân giun. 


°: ⁄ HỆ Ÿ 3% 'Ñ Kbutf # *È 
2 # 1 5 2 % ä & # Ù # 

Ngọc chất giáng hoàng cung, phún thi2y Cửu (ong tế mộc đục; 
Kim thân tu tuyết lĩnh, hàm bou bách điểu cộng triêu tham. 
Chất ngọc xuống hoàng cung, mạch nước chín rêng đều tắm gội; 
Minh vàng tu núi tuyết, ngậm hoa chim chóc thấy về chầu. 


4È + 9 # †? 8 Š ở M& 8 df 
#4 3 # lị 9 L § X⁄ 4L X — X 
Pháp uương bham nhân giới trung, khánh hỳ da ouấn 0ô ngại biện; 
Giáo chủ Linh sơn hội thượng, ẩn quang bi tiếu nhất thừa cơ. 
hán vương giữ trọn nhân giải, mừng được nghe nhiều không ngại tỏ; 
Giáo chủ trên hội Linh sơn, nép mình cười mìm lại nhân cơ. 


1h # 1 l #4⁄ 3  l # Ñ 
ấLm š 3 6 1W #$ 1L  R B 
Đại: phật nghị dương bết tập trường trung tăng đệ nhĩ, 
Khí cao từuh Hán thông mình đức hoa hợp âm dương. 
Hội kết tập chúng tăng lần hai, thay Phật hoằng dương; 
Đức thông mình hoá hợp âm dương, khí cao Ngân Hán. 


l ¡6 †t + #3 ứn R 
Ñ Đổ % À # Â 
Liên hoa hoó sinh thân diện kiến, 
Vạn, biếp tiêu dao Uĩnh bất lai. 

Thân chứng kiến hoa sen sinh hoä; 

Mãi không còn vạn kiếp tiêu dao. 

4 ý ‡ỳ li $ 1à i# XỐ #U 3 
3 f9 E 3# ft 4 iC ổ 8 AX 8 Š 
Chúng Thánh cộng suy tôn, Cực Lợc tịnh quang chôn giáo chủ; 
Chư Phật đồng tán ngưỡng, Liên loa đòi tạng đạ? tử tôn. 
Các Thánh thấy suy tôn, Cực Lạc sáng trong chân giáo chủ; 
Chư Phật đều tin tưởng, Liên Hoa hàm chứa đại từ bị. 


B(z... <A«£ 


# l EỊ # lý bà #, 

+ ä+ & Ã 7ñ} #p 
Bồ Tút đồng chí giai xuất hiện, 
Công chúa tàng lai liệt ngự ban. 

Bê Tát đến đây đều xuất hiện; 
Công chúa xưa nay liệt ngự ban. 
Ä† f# ñðị 3 3 5L lÃ 

3# # 1ä # # 4 

Giải thích tiên sinh chư túc trái; 
Tập quần bách tính báo bình an. 
Cới bỏ mọi món nợ truyền kiếp; 
Giữ gìn cho trăm họ bình an. 


.#L + H FÌ tr iễ 
%4 *#* E mm # PI 
Tiên hiền ngọc lâu đồng như phúc; 
Mậu la: cụ thuật tụ thiên môn. 
Tiên hiển lầu ngọc cùng chung phúc; 
Hàu lai mọi cánh tụ cửa thiển. 


#f P] i4 & l ?? 2H 
Hs: hd  # 3 
Thiên môn phúc tuệ lưu thân tổ; 
Giác ngạn tâm tòa tiếp lai sinh. 
Phúc cửa thiền, sáng lưu thần tổ; 
Tâm bến giác, nối tiếp đời sau. 
‡l Õ £ J7 X 3# j 

_# †7 v9 lì 3b @ jễ 
Chung động tam kỳ thiên hữu ích; 
Lôi hành tứ uiễên địa 0ô cương. 
Chuông réo ba kỳ, trời có ích; 
Sấm rền bốn cõi, đất không biên. 


á, $ ‡? Đh S  # lh 
 MỊ ÿ 3# l#Ý & 
Á đông thần phột song linh địa; 
Nam quốc càn khôn cách thuy âu. 
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Thần Phật, Á đông hai đất quý; 
Càn khôn, Nam quốc đến trời Âu. 


2 8Ñ A4 & ®# !h 
t ấu #L !? #£ mm 2? 
Công tham quang đại từ bí Phật; 
Đức phối càn khôn chính trực thần. 
Phật từ bì, công thêm quảng đạt; 
Thần ngay thẳng, đức sánh càn khôn. 
d ĐỀ S5 # 3 #4 
 ä #8 34 #q 3% # 

Do lân chúng khổ tuyên huyền giáo; 
Quảng độ quần sinh hiển pháp thân. 
Bải thương chúng khổ, tuyên huyền giáo; 
Cứu vớt sình linh, hiển pháp thân. 
bo ‡†a ‡# l# = + #t 
+ 3X R§ + 2 R 
Sắc tướng huy hoàng tam thế phật; 
Từ tâm tế độ thập phương dân. 

Ba đời Phật, sắc tướng huy hoàng; 
Mười phương dân, từ tâm tế độ. 


# na: 3È BỊ # it È# 5" # 
8 #  % 8 8 ä H š # 
Thân tâm phi thụ, Bồ đã, phi đài mình kính, 
Ân đức biển quang, phú tuệ, biến nhật từ uân. 
Thân tâm chẳng phải Bẻ đề, chẳng phải đài gương sáng; 
Ân đức làm sáng phúc tuệ, làm trời mây từ. 


+? È, ý 4 R # # 

š #6 % 8 #ỳ ? 8# 
Thần quang phổ chiếu dân ninh tĩnh; 
Thánh đc thừn ân uật phụ khang. 
Thần quang chiếu khắp, dân yên tĩnh; 
Thánh đức rủ ơn, vật thịnh cường. 
1Ÿ % iG &K ÄX 8 
X ä# 5 3 M#% #8 


Ưu bát hoa khui trường mậu thịnh; 
Phổ độ quần sinh thoát khổ duyên. 
Ưu bát nở hoa, tươi tốt mãi; 
Phổ độ chúng sinh, khổ duyên qua. 


— lñ 3 #8 ⁄ # 

+ l 1L X* ft 3 
Nhất chân không tịch siêu chỉ giới; 
Thiên ức hoá thân độ ¿ân sinh. 
Một lòng tu đạo siêu tịnh giới; 
Ngàn lượt hoá thân độ chúng sinh. 


1? 7t £ TÝ *  H 
8Ð "8 Ñ W #4 ñ 34 
Thế giớt tam thiên quang Phật nhật; 
kiên toà báo điện độ chúng sinh. 
Ba ngàn thế giới, sáng trời phật; 
Bao điện toà sen, độ chúng sinh. 


H H #®#& BH u % 
th ?? thự 8 + 
Nhật nguyệt thiên thu đông sơn thuỷ, 
Phật thân bạn cổ cứu quần sinh. 
Nhật nguyệt cùng sông núi ngàn năm; 
Thần phật cứu chúng sinh muôn thuở. 


0b 3X $ X% £ Í ll 
486 l§ ii + 2 X 
Phật pháp trùng quang tam: báo địa; 
Tổ đăng uiên chiếu thận phương thiên. 
Phật pháp lại ngời đất tam bảo; 
Tổ đăng xa chiếu trời thập phương. 


‡h Ep sv dì P) h 
# x 6, 6 &# ® 
Phát tức tâm, tâm tức phốt; 
Nhông thị sắc, sắc thị không. 
Phật tức tâm, tâm tức phật; 
Ehông là có, có là không. 
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28 ‡b mì #§ F 3ƒ UỊ §§ ñÈ ÑW Ä4 
bờ X Bồ j Hà ' R17 5 3 
Phúc địa Cao hương chính hủo hồi đầu năng giác giả; 
Đà thiên Lâm xứ duy cao trứ nhữn bhỏủ triêm chỉ. 
Đất phúc làng Cao, nếu biết quay đầu mới có giác; 
Trời đà xứ Lâm, lên cao tổ mắt. khá hay ơn. 


A Đ — #È ¡Í m # 
j8 @ + W Ñ BH 
Niệm phật nhất thanh tiêu bạn lội, 
Tụng bình chỉ biến đắc nhân duyên. 
Niệm Phật một lời, tiêu vạn tội; 
Tung kinh thay đối, được nhân duyên. 


2! 2“ 3 & #@ 3# 
?ỳh l ñÉ #3 Ã š ^ 
Thiên môn bất cấm uô duyên khách; 
Phật đạo năng dung hữu thiện nhân. 
Khách vô đuyên cửa Thiển chẳng cấm; ˆ 
Người thiện tâm đạo Phật càng dung. 


J& nà 3Ã Bộ 09) BÍ ẲẪ HÃ 
+; /#8 ®# 3# B 8 8 
Cảm tâm thông dương trợ phong hoà uũ thuận, 
Cầu tâm ứng âm phù quốc thịnh dân khang. 
Cảm ắt thông, đương giúp gió hoà mưa thuận; 
Cầu tất ứng, âm phù quốc thịnh dân khang. 


M ft ®$ ŸÝ ¿3È 3 Ä ;£ th W ứt H 
LA ft? 3 3 A # #?tổUổ R ? 
Quốc giới trọng tôn quyết chỉ ut giang sơn mình điện nhật; 
Phàm nhân năng nhân độ 0ô hồ tế tự cách thần mình. 
Quốc giới quý tên trọng, chỉ vì ngày non sông rạng mặt; 
Phàm nhân hay nhẫn nại, đâu gì hơn lo lễ trĩ thần mình. 
3$ 3 2“ ®% L. đ iá 
j# X A &% $ #8 ?ứ 
Đặc lập bất kính phong 0uũ bá; 


Kính thiên uô uý điện lôi thần. 


TP: 


Đứng vững, không kinh thân mưa gió: 
KínÈ. tvời, chăng sợ sấm chớp ran. 


2# Zj ## X N tỳ 
3 hà †ịJ ®% Đt 9$ 
Tây Trúc hữu kinh chán biến phôi. 
Hùng sơn hà cảnh kính tôn sư; 
Tây Trúc có kinh đúng thấy phật. 
Hùng sơn đâu cảnh k5 tôn sư; 


š # /# kXxXA * 
7X E J 3 ?á ® lÑ 
Từ bị quảng đại thiên nhân hợp; 
Thịnh chính biên thành phúc quỏ niên. 
Từ bi quảng đại, trời người hợp; 
Thinh chính kính thành, quả phúc tròn. 


% H MH # l 4 1 
lÈ $ Xk 1? #⁄  K 
Tuyết nguyệt phong ouân lưu bản địa; 
Thanh danh đạt uật tuy tư dân. 
Đất lưu lại tuyết trăng mây gió; 
Dân họp nơi cảnh vật nổi danh. 


tđd #8 ® †rà 3# š 4| &  m 
P1 Ăm A Í* Ñ ậ 1h & R M 
Trủú túc bất hành, thục khoa thư biếm 0uô quy xứ, 
Đắc môn nhi nhập, thuỳ thức thân tiên tạt nhãn tiên. 
Dừng bước không đi, ai bảo sách gươm không chốn dụng; 
Được cửa mà vào, nào biết thần tiên trước mắt mình. 


3 +xj # ¿ + 
j1 # 3 ð 3 œ% 
Trung lập an bài đình tủ hữu, 
Cao tiêu tranh đôi thụ đông tây. 
Trung lập bày hàng đình tả hữu; 
Nêu cao cây mọc khắp đông tây. 


Z⁄ ñ 7ø w th th 4{ 
+ #? #a it H X 14 
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Quy Dậu hoàn thành do địa lợi, 
Nhâm Thân tới tạo tự thiên cơ. 
Quý Dậu xây xong nhớ địa lợi; 
Nhâm Thân dựng lại bởi cơ trơi. 


1È #4 KH 1š tt do 7? È 
#£Ð ft 8 ñ £ È A #m 
Lễ nhạc uy nghị bính như thân tại, 
Âu ca cổ uũ lạc tạt nhân hoà. 
Lễ nhạc uy nghị, kính như thần tại; 
Hát ca cổ vũ, vui ở nhân hoà 
W 3# 4£ # L?tuL #  X *# 

, ft äã§ A T ñ† H 3d ä§ Z ở 
Sóc uọng hương đăng, thượng chúc cửu trùng cung uạn thọ; 
Tuế thời tung niệm, hạ kỳ bách tính độ tam đa. 

Sóc vọng đèn hương, trên chúc cửu trùng cung vạn thọ; 
Quanh năm tụng niệm, đưới cầu trăm họ được tam ổa. 


l †? !Ê #Q 5 2 Ấm ấU ấ ÑV RẾỢ + 
#® L7 # = #8 #4 3» äš 3 #f fl ^A X 
Lô trung tài nhiệt ngu phần hương, thụy khí nhân uân đăng uũ trụ; 
Ăn thượng hoàng tuyên tam tạng giáo, pháp âm diễn giải lợi nhân thiên. 
Trong lò mới nóng năm phần hương, khí lành nghỉ ngút khắp vũ trụ; 
Trên án hoằng dương tam tạng giáo, lời pháp nói ra lợi trời người. 
lề †?ụ H tỳ ¿š £ 
R «4 MH Š ñt lý ?h 
Tín ngưỡng tự do bằng tam bảo; 
Dân an quốc thái trượng tăng già. 
Tín ngưỡng tự đo nhờ tam bảo; 
Dân an quốc thái cậy tăng già. 


# # + ‡# † # # 

!# + kX hỉ %4 + ?È 
Bồ đề uïnh kết thiên niền quỏ, 
Tịnh thổ trường bhai bát nhũ hoa. 
Bả đề kết mãi ngàn năm quả; 
Tịnh thổ nở lâu bát nhã hoa. 


Ngưu miếu húo thu sinh 0ượng thuy; 
Phương dân phổ phiến thái niên phong. 
Miễu nam khéo thu nước sinh vượng; 
Nhân dân quạt phẩy gió thái hoà. 


Uỳ tr Œ lŸ Í tứ Ÿ 
lỄ “¿ở số À đổ J7 
Phật tích tây truyền thiên cổ tự; 
Đạo tâm thiện niệm phúc hù sa. 
Chùa ngàn năm, đấu phật tây truyền; 
Phúc vô lượng, đạo tâm khéo niệm. 


H 8 H ‡ š M 
 3J iị $ # @ B8 
Nhật nguyệt chiêu lâm huy ngọc khuyết; 
Hải bà thanh yến điển hừm âu. 
Nhật nguyệt sáng sol, ngời ngọc khuyết; 
Hải hà trong lặng, đẹp âu vàng. 
Ñ 1ñ ở, EM 3N 
# ẵW 1“ ;£ 4k 1% lỆ 
Phú cường cận ấp Âu trào lãng; 
Nông phố tương duyên Việt tục truyền. 
Sóng triêu Âu, mạnh giàu đã sẵn; 
Phong tục Việt, vườn ruộng vẫn quen. 


X*# & H ÀA * # 
mg $ 3P 3l HS 
Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ. 
Xuân man càn bhôn phúc ›nãn đường; 
Trời tăng năm tháng người tăng thọ. 
_ Xuân đầy trời đất phúc đầy nhà; 
— #4 +? ä® # +* # 
“ #71 i ®% /ñ %1 F| 
Nhất! niêm chỉ thành bách sự chỉ cút; 
Tam giới khủ thông tứ nhủ kha đồng. 
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Một tấm lòng thành trăm việc đều tết; 
Ba giới được thông bốn phú được đồng. 


Ñ ¡n # I Ã đà #2 
4E # lã & HỆ 3+ 
Bdo đỉnh linh thông hương bêt thái; 
Ngân đài chiêu cảm chúc sinh hoa. 
Đỉnh báu linh thông, hương kết sắc; 
Đài ngân thiêng cam, nến sinh hoa. 


4h É0 # # 3+ 3 H 
Ấ Hà # Ơm 8t IE £ 
Tổ ấn trùng quang như tuệ nhật; 
Hương lô tục diệm út tường ân. 
Dấu tổ trùng quang, theo ngày sáng; 
Lò hương tiếp đượm, báo mây lành. 
tạ  ?#l ñ”Ị %5 Ý # # Ÿ# Ÿ Em 
#U?Ụ {7 @ HH ULX f8 8# ^ # 
Ngưỡng uong từ tiên uạn lý tường uân trình thánh thuy; 
Dữ Hoà xá cộng cửu thiên cam lộ sói nhân øtd. 
Ngưỡng vọng đền ngoài, vạn đặm mây lành trình thánh thuy; 
Cùng chung Hoà xá, chín trùng móc ngọt tưới nhân gia. 


2, ?h Ñ, # f?ề MỊ l ‡X RE †n 
Thị phất kiên, thính phất uăn, âm phù uượng tướng; 
Cảm tất thông, cầu tất ứng, dân lại an khang. 
Nhìn chẳng thấy, nghe chẳng cùng, âm phù thịnh vượng; 
Cảm tất thông,cầu tất ứng, đân cậy an khang. 


À PỊ 8 á #4 tÈ Ph 
š) # /Ã đ# + #4 1 
Nhập môn từ niệm Dị Đà Phật; 
Đóo cảnh tu tường bản tự tặng. 
Vào chùa cầu niệm DI Đà Phật; 
Đến cảnh nên tưởng bản tự tăng. 
i‡ If ¡ä 1 lĩ lễ t5 
1È tý i ¡  ¡Š i' 


Phùng nghênh uiên cận tiêu đao quá; 
Tiên thoát hiên hoờn uận đạo thông. 
Chào mừng dạo cảnh, gần xa đến; 
Tiến thoái đường ởi, tiếp tục thông. 


ø lề &§ $ l £ HH % 8 ý 
% f6 HỆ ý ñE K tt X 8 2 
Công duy quảng, nghiệp duy sùng, quốc gia ân phổ; 
Huynh năng sư, đệ năng trưởng, chính giáo dunh phương. 
Công lao rộng, sự nghiệp cao, nước nhà ân thưởng; 
Anh nên thầy, em nên trưởng, giáo dục thơm danh. 


ðỳb ¡6 72 E‡ 3 3 ft 2 Øð 1# 

2 #1 3 + # fï #Ị #L2 2 
Phật đạo hoăng khai, oạn loại quân sinh chiêm lợi lạc; 
Kim đài ngột lập, thất trùng hàng thụ liệt phân phương. 
Phật đạo mở mang, muôn loại quần sinh nhuần lợi lạc; 
Kim đài vòi vọi, bẩy trùng cây mọc toả hương thơm. 


3 HfÉ í( )L £ 1§ BÀ 1 8 %3 # 
#f Œ + l + #@ #8 Àà tl # 

Đạo mạch trường lưu, ngọc bệ khoáng truyền đăng dịch diệp; 
Thiên tông uĩnh uiễn, kim kinh ưng niệm đạo hưng long. 
Mạch đạo trường lưu, ngọc kệ rộng truyền đèn đổi thế, 
Tông thiền vĩnh viễn, kim kinh cần niệm đạo hưng long. 


* #1 E #3 # š 
%u h 3} #3 l 7$ KẾ 
Đông hỏi di cư quần lạc nghiệp, 
Càn sơn đốt cảnh mục thuần phong. 
Đáng hải đì cư, cùng lạc nghiệp; 
Càn sơn đối cảnh, đón thuần phong. 


‡§  k #4 H #@ ® 
+ 3# 5M EM % # ?È 
Phúc điên đạt bết nhân duyên quả; 
Xó uu mình bhat trí tuệ hoa. 
Qua nhân duyên, kết nhờ ruộng phúc; 
Hoa trí tuệ, nở bởi nhà hiền. 


| 286- 52OO HOÀNH PHI CÁU DỐI HAN NÒM 


ïW ?| # 3 mm ấW 3 ⁄U gl 5 & ? 

ì) JÐ #3 #6 Ấ # li — TP m đE 
Bảo biếm phấn hùng uy, Biêu thuỷ cửu hồi ngoan ngạc tĩnh; 
Thần đàn chung tú khí, Tượng sơn nhất đới uượng long lai. 

Kiếm báu dấy uy hùng, Biều thuỷ chín vòng thu sấu đữ; 
Đàn thần buông khí tốt, Tượng sơn một giai nạp rồng thiêng. 


BỊ J# 2Ã lá "th @& ¡‡ 
Kế tổ truyền tông quong bữu uĩnh, 
Liên đăng tục diệm ánh 0ô biên. 
Kế tổ truyền tông, nền sáng mãi; 
Liên đèn tiếp đượm, nếp vô biên. 

_b Íễ 7^ Z jlÀ Ä 
HH ợ) MU 8 8 
Phật đức hoàng tuyên bằng chúng tuệ; 
Tổ công kế tiếp yếu đương nhân. 
Phật đức mở mang, nhờ quần chúng; 
Tổ đức thừa kế, dựa người nay. 


? & ?ỳ tù dì # 

+ & +1 #* +* É& # 
Cảnh thị thần Hên tâm thị phật, 
im ơì thế giái ngọc øí đời, 
Cảnh ấy thần tiên, tâm ấy phật; 
Vàng đây thế giới, ngọc đây đài. 


X *## 1# 6 +h 2 %# # t 
31, BÀ Tổ hỳ 2 l + PB Hi lễ 
Thiên khỏi khánh long, sắc tướng bim thân thường đức phật; 
Địa trừ phúc chỉ, kứm liên ngọc bệ tự tieu dao. 
Trời mở xui dồn, sắc tướng kim thân theo đức phật; 
Đất cho phúc đến, sen vàng bệ ngọc tự tiêu đao. 
1? sà #ˆ 3 sẻ 
3È #k mi # # 
Đảo tất linh cầu tất ứng; 
Hách quyết uy trạc quyết hình. 


b/„., .a„+ EEOR 


Cầu tất linh, xin tất ứng: 
Tỏ uy danh, hiển linh thiêng. 
tt m x* X # ã 
#\ F] Éq #š 3+ { #x 
Đức tổ quang uïnh hương ogn cổ; 

Từ môn hiển hách tráng thiên thu. 
Đức tổ quang vinh, thơm vạn thuỷ; 
Đền thờ hiển bách, rạng ngàn thu. 


# + 4@ # i3 =£ # 
tạ ẤẹUT #4 m LX 
Báo châu kim hóúi thông tam giới, 
Thụy khí tường ân mãn cứu thiên. 
Châu báu biển vàng, thông ba giới; 
Khí tốt mây lành, khắp chín tầng. 
t 3Ÿ ;t ¡4 tà  ŠÉ # 
») ý /@ E # $ 3 2© # 
Khải trạch giang hàm, khoái đổ tường uân tuệ nhật, 
Hồng ân phể hiệp, quần ca thọ bực xuân đài. 
Đầm mỏ sông hoà, vui ngắm mây lành trời sáng; 
Ơn đầy rộng hợp, cùng ca đất tết đài xuân. 


5.18 l§ Ÿ % Ÿ R ñ 1 
ñ i24 # X ñÑ M4 $* ^* 3§ 
Ngủ phúc điện hoàng trù hội bỳ hữu cực; 
Bách lộc canh thiên bỏdo, dĩ mạc bốt tăng. 
Năm phúc đến lớn lao, hội may có lúc; 
Trăm lộc đối của trời, lấy để không tăng. 


# 7Ô ã # it t9 2 + # 

, ¿4 iŠ À1 ‡ — ẤL R fÈ 
Lẫm liệt uy lĩnh, tác tứ phương chủ tế; 
Bao hàm đức đợi, định nhị bhí lương năng. 
Lẫm liệt uy linh, nhận bốn phương chủ tế; 
Bao hàm đức lớn, gánh hai khí lương năng. 


biển bạ »% b; J +? #ề 
; ý Ää % 3 #f 
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Thần thông pháp 0uân tiên trung phật; 
Thánh đức tôn 0i đế gia sử. 
_ Phật trong tiên, thần thông vận phép; 
Thầy ấy vua, tôn bậc thánh hiển. 


1ú, # # W ý R El H X3 ä # 

1, R 4 ñ† 1) ? # vụ 3T # EỊ Ý #4 
Chúc thánh thọ, tán hoàng đồ, đông nhật nguyệt quang buy uạan cổ, 
Tự dân an, kỳ oật phụ, tình sơn hà tráng cố thiên thu. 

Chúc thánh thọ, ngợi sơn hà, cùng nhật nguyệt huy hoàng vạn cổ; 
Mong dân an, cầu vật mạnh, với non sông vững mạnh ngàn thu. 
+ lq ¡# 3® ® mœ #8 
+ TỦ R đã ï§ M 
Hou bha: Tịnh giới hương thònh 0ú; 

Kim bố Kỳ uiên phúc mãn điển. 

Mưa thơm hoa nổ, nơi Tịnh giới; 

Ruộng phúc vàng đây, chốn Kỳ viên. 


3¬ *% ‡ ¡? ì É 3X f# 3 w"# 
= #& h š 3 ở 2à ## = ft 
Lục trí uận thần thông, phổ tế quần sinh bách ức; 
Tam thừa khat thánh giáo, bao hàm thế giới tam thiên. 
Trăm vạn quần sinh, nhờ Lục trí thần thông phổ độ; 
Ba nghìn thế giới, được Tam thừa thánh giáo bao hàm. 


3 PFỊ # MT #* â X tì š # 

Phạn uũ nguy nga, uạn trượng hào quang huyền nhật nguyệt; 
Thiên môn xán lạn, thiên thu hương hoả đôi càn khôn. 
Điện Phật nguy nga, vạn trượng hào quang ngang nhật nguyệt; 
Cửa Thiền xán lạn, ngàn thu hương lửa sánh càn khôn. 
3? ‡§Ÿ @ @ W w # 

Ủ} iĩẰ CỔ 3 lš Ấ 3 
Trnh độc bừn bình mình điệu lý; 

Nhàn quan hoo thdo ngộ chân không. 

Lặng đọc kinh vàng, mình diệu lý; 

Nhàn xem hoa lá, ngộ chân không. 


TEEN... 


 #& ‡# HH # 8 n 
# IÄ ý HE nh & ;Ỷ 
Khánh thọ huy haàng quang tuệ nhật; 
Linh thông phổ chiếu ánh 0ô biên. 
Chúc thọ huy hoàng, bừng trời đất; 
Thiêng liêng toá khắp, ánh vô biên. 
M Đí l ⁄ & ĐĐ 1U 
đt R j +WPœ 0n  R 
Cận duyệt uiên lai quy Phật hoá; 
Cứu dân độ thế ngưỡng hồng ân. 
Gần quý xa về, theo Phật đạo; 
Cứu dân độ thế, chịu ơn dây. 


ý ủ thờ 6À 8 =w# 
# M wW Ñ ØỦ xã Ä q8 3 A^Á XS 
Vọng cát địa Bồ đề, âm phú tam thiên thế giới; 
Hải châu thành Bao sở, hàm dung bách uạn nhân thiên. 
Vọng đất tốt Bồ đề, chớ che ba nghìn thế giới; 
Bãi biển thành Bao sở, bao dung trăm vạn người đời, 


ý 8 # l8 ñ h % 
4x #z í # H # ởi 
Phổ Chiếu danh lam nguyên tự/ cổ, 
Văn Hoà thống cảnh nhật trùng tân. 
Vốn cổ danh lam, làng Phổ Chiếu; 
Sửa sang thắng cảnh, xã Văn Hoà. 


lý XÄ lÄ n› Ä 1 BS É 
$ % #⁄ W4. %4 #7] 4x # 
Lam Tế bá tâm, tông đăng liên Phổ Chiếu, 
Đông Khê lưu nhũ, hdti phái dân Văn Hoà. 
Lâm Tế mở lòng, truyền thống liền Phổ Chiếu; 
Đông Khê cho lộc, mạch biển dẫn Văn Hoà. 


*ùu '{ X M,_W t7 

X  # 4 1t # R 
Địa kết uăn phong hưng phạn Uũ; 
Thiên lưu hoà khí trắng thiên quan. 
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Đất. kết văn phong, hưng phật điện; 
Trởi cho hoà khí, dấy thiền quan. 


* 6 l# WU 3 wfptin  È # 

* #4 8# # — 1É H H 3 #% 
Khải hậu long quy, uạn thế ngưỡng tổ tiên chỉ đức; 
Phụng tiên tư hiếu, nhất tâm chiêu nhật nguyệt chỉ quang. 
Mỏ hậu bày khuôn, vạn thế học tổ tiên đức độ; 

Thờ trên vì hiếu, một lòng theo nhật nguyệt sáng sol. 


J_ M #4 X 3+ ấU l Ä th 
K 3# J 1Œ ??. 2) øL ?Ọọ 4 #t 
Hỏi thiếp kinh ba sinh bhí lẫm nhiên như hữu; 
Dân an phủ trạch thần công lim hước nhược uô. 
Biển động, sinh khí sóng kình lẫm nhiên như có; 
Dân yên, thần công nha phủ bỗng tự là không. 


3% # z3 mm Hộ * 41 š ?ib + 8Ò, 

Z # # %# + R hb em Ÿ 3»è 8 
Pháp oũ chú Nam châu, Thúy trúc hoàng hoa sinh tư sắc; 
Từ ân bố Đông Thổ trường tùng tế thảo mộc hồng âm. 
Mưa phép tưới Nam châu, trúc biếc hoa vàng tươi sắc đẹp; 
Mây lành che Đông Thổ, thông cao cỏ bé đượm ơn dầy. 


Ð # & 1% 3l # 2t #8 
J RỊj 2 ¡43 # ð T f# x 
Thát phệ hy trù, hoán t:nh tường ư Trà Lĩnh; 
Hà đồ phụng chiếu, hiển hình tích uu Lou, Văn. 
Bói tốt quẻ lành, gọi tỉnh tường nơi Trà Lĩnh; 
Trời ban phụng chiếu, tô nh tích ở Long Văn. 

%3 b bD Mã 
% 1Ã lí W ÄX 6 H 
Phong quang biệt chiếm Dương Châu cảnh; 
Danh tích do lu Mạc hậu bt. 
Dương Châu riêng có phong quang đẹp; 
Mạc hậu còn truyền danh tích bìa. 


 #%L — +, ø ?* 
+ +% * 3# + È # 
TM... 


Hậu tiên nhất dã, công quốc; 
Tủ hữu dương hồ, tự tại hương. 
Trước sau đòng giõ1 công với nước; 
Trái phải huy hoàng tế ở làng. 
X #® X 3 ï, $& ñ *ằ # # 
bù W ‡?? j Ã kX %* *# 3š & 
Thiên mệnh thánh sinh, Đoài Đông bách kết sử by, 
Địa h¿u thần tích, hương hoỏd triệu niên xuân trường. 
Trời mệnh thánh sinh, Đoài Đông sử chép trăm việc; 
Đất còn thần tích, hương lửa xuân đài triệu năm. 
3% ?†Uứ X Ä l # ?h Wf  KỊ #4“ U X X ð È ® 
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Quy thân chỉ uï đức, thị phất biến, thính phất oăn, thừa tự dương 
đương tạt td hữu; 
Thiên địa hữu chính khí, thượng 0ì tình,ha 0 nhạc, ử nhân nhất 
nhất thuỳ đan thanh 
Cái đức của quy thần, nhìn không thấy, nghe không thông, 
hưởng lộc đây hai phía trái phải; 
Chính khí nơi trời đất, trên là sao, dưới là nút, 
với người chỉ một lỗi vàng son. 
5# ñ + ä l3 Ä %3  K Š #8 # $ 
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Ngủ bách niên ứng xương hỳ, sinh u¡ danh tướng tử u¡ linh thân, sự 
nghiệp uăn chương chí bím oị hệt; 
Thập nhị nguyệt thừa tân lịch, hương hoa chúc tửu đảo bÿ, y quan lễ 
nhạc tự cổ truyền cung. 
Năm trăm năm đúng thịnh kỳ, sinh là đanh tướng, chết là linh thần, 
sự nghiệp văn chương đến nay vẫn nổi; 
Mười hat tháng theo lịch mới, hương hoa nến rượu cầu cúng, áo 
khăn, lễ nhạc tự cỗ kính truyền. 
‡qñqñ 1# 3à 5% 8# Ñ & 
l *Äk # # # ĐA £ 
Tổ đức cao mình tư phú ấm; 
Tôn thừa phụng sự thọ nhân hoà. 
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Phúc ấm nhớ về, đức tổ sáng; 
Nhân hoà thờ mãi, việc cháu con. 
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Nguy đãng thần công, Đồ Sơn tình trĩ; 
Lông dương thánh trạch, Biêu Thủy trường lưu. 
Cao rộng thần cóng, Đồ Sơn sừng sững; 
Mệnh mông thánh trạch, Biều Thuỷ đài xuôi. 


J ly Á K ứn 3 9 9 4x & © 
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Thử địa thử nhân đân, ngưỡng hà thần công an nhạn trạch; 
Tại thượng tại tả hữu, hiển dương thánh đúc nhạ hông hưu. 
Đất này, nhân đân này, an đức thần cho yên nhà cửa; 
Trên Ấy, trái phải ấy, được nhờ thánh giúp hưởng an khang. 


ÿ l ®& 42 f X ÿ 3> b #X+ẹ 
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Thủnh đức uô tư, dương dương hồ như tại bỳ thượng; 
Thân công phi hiển, by hy nhiên hàm lạc xuân đài. 
Thánh đức vò tư, bao la khắp như ở trên vậy; 
Thần công hiển hiện, vui vui sao tựa rải đài xuần. 


#f ỞL T2 ‹ lš Š ?? 5 
Cổ hữu quang, y quan truyền thế phủ; 
Trai dĩ tế, trung tín yếu thần minh. 
Tổ được phong, áo khăn truyền thế phả; 
Chay tịnh tế, lòng thành cốt thần soi. 


$ È[ tr f % ñ3 
 Èk Ñ W đ) $$ 4 
- Đông A thế hệ quang thanh gian; 
Thang mộc hương hưu tố cẩm đường. 
Đông A sử chép đều các hệ; 
Ơn: thấm nhà thờ hãy còn thơm. 
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Tự cổ hkuân danh truyền thới ấp; 
78. 


U kim thế hệ xuất Đông A_ 


Đồng A các hệ tiếng thơm nay. 
rã 
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Thái ấp công lao truyền tự cổ; 
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Trở đậu thường trần, tiên tổ tỉnh thân bất tử; 


Tổ phủ nãi đại, tử tôn tuấn biệt dĩ sinh. 
Cã tế thương bầy, tiên tổ tỉnh thần không mất; 
Phả họ thật lớn, chấu con hào kiệt đấy lên. 
)k, 3b dt. E i 6 ấ HỆ EFỊ Ø # 
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Thử địa, thử đân, phục lạp tuế thời đông kính ái, 


Tụi cung, tợi miếu, huân cao tỉnh sảng đối thần mình. 
Đất này, đân này, tết chạp hàng năm cùng kính ái; 


Ở cung, ở miếu, lễ phẩm linh ứng với thần thiêng. 
#4 #6 ®8 2Ä # 
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J 33 
Sự hữu phế hưng bim thị tích; 
Lý tôn uãng phục cu duy tân. 
Việc có cái bỏ đi, có cái mới làm, đời này cũng như đời trước; 
#2 # #4 3 k 
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Lã có cái ởi rỗi, có cái trỏ lại, nên cũ rồi lại mới. 
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Ca tụ ư tư bốc chúc quả thành tiên tổ chí; 
Chưng thường hữu sở, triệu nhân tòng tự đại phu gia. 


Ca hát ở đây, họp mặt ở đây, gây dựng được toại lòng tiên tổ; 
Thu tế có nơi, đông tế có nơi, phụng thờ nay theo lối đại phu. 


— # W ÄA 5 Ứl X4 3 ii #@ Ä H 
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Nhất hoạn bạch nhân đầu, Sóc tái tuyết sương kinh kỷ độ; 
Tương phùng thanh ngã nhãn, Hương giang thư biếm thị hà niên 
Quan đến bạc đầu, ải Bắc tuyết sương từng mấy lượt; 
Gặp thêm xanh mắt, sông Hương đèn sách nhớ năm nào. 
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Thang mộc danh hương truyền tự cổ, 
Phụ nguyên đi chỉ điện thiên thu. 
Tự cổ ơn truyền, làng nổi tiếng; 
Ngàn thu đặt móng, đấu còn đây. 
ñ h # 3 3 É# & HẺÁ 
ft ấy 8R t ñn R XÃ lề T 4 
Phúc tự cầu chỉ, chủ thiện ui sử đăng bỶ ngạn; 
Vị nhì hiển dã, tiền nhân hậu quả ngộ 0u bim. 
Phúc phải đi tìm, chủ thiện là thầy lên cõi phật; 
Nhỏ mà lại rõ, trước nhân sau qua hiểu đời nay. 


tb 3⁄4 £ ỦỊ | H H X* # š, # 
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Phật pháp trường mình, đồng nhật nguyệt quang buy 0ugn cổ; 
Quốc gia uĩnh thịnh tịnh sơn hà tráng cố thiên thu. 
Phép phật trường minh, cùng nhật nguyệt sáng sơi vạn thuở; 
Nước nhà vĩnh thịnh, theo non sông vững mạnh ngàn thu. 


FỊ #ã ởÈ4 Ñ8 < # ®% 
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A Di đốn tức tam đô khổ, 
Đà Phật quyên trừ thập ác duyên. 
A Di khiến tắt tam đề khể; 
Đà Phật giải trừ thập ác duyên. 
— . 7ÿ # + ®& % #@ Í{Ì & # ã % 
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Nhất tâm thơnh tịnh bản 0ô song, lạc lợi uĩnh thuỷ 0ugn cổ; 
Tơm giáo trung nghiêm cư đệ nhất, quang mình phổ chiếu thận phương. 
Một lòng thanh tịnh vốn vô song, đức độ vĩnh thuỳ vạn thuở; 
Ba giáo trang nghiêm hàng đệ nhất, quang minh chiếu khắp mười phương. 


% W % 8 1ì # lí BH l 2 
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Nhược thực nhược hư, trúc ảnh tảo giai trần bất động; 
Thị không thị sốc, nguyệt xuyên hải để thuỷ uô ngôn. 
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Như thực như hư, bóng trúc quét thềm không động bụi; 
Ấy không ấy sắc, trăng soi đáy biển chẳng rung vinh. 


Ấo M,. X 3L W 1 #t 
8ủ  š£ w ỉứ & 3 
Hoà phong thiên bkhúi lưu bỳ tích; 
Miếu thuỷ thánh điên ký điền công. 
Hoà phong trời mở còn lưu dấu; 
Miếu thuỷ thánh ban nk-Ý điển công. 


E5 . kh. 
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TYn ngưỡng tại nhân tâm, hoăng dương Phật phúp; 
Tự do hành chính đạo, lợi lạc quận sinh. 
Tín ngưỡng tại nhân tâm, dương cao Phật pháp; 
Tự do hành chính đạo, giúp ích nhần sinh. 


3L ‡. ðš iễ tị} W ìị  f 
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Mộ bhâu hình chung, tứ bái ba thanh đăng giác ngạn; 
Dương mình ng đạc, ngu châu phong tĩnh ngộ tâm hình. 
Chiều gõ chuông kình, bốn biển sóng yên lên bờ giác; 
Sáng khua mõ cá, năm châu gió lặng tỉnh kinh tâm. 


tš : ä ER ÍlÁ # É dì ?R + Tế 
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Đức trạch độ ân, nghí mẫu từ tâm ban tĩnh phúc; 
Điện đùi bái bong, đông chung hạ quý ký tiên công. 
Đức trạch giúp dân, thánh mẫu lòng từ ban phúc lộc; 
Điện đài vọng bái, đồng qua hạ đến nhớ =ông lao. 


1? la $ R8 š lễ 3X 3 3Š ‡L Ẻ, 
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Bảo chiếu đàm ân, thánh đức hưu phương hồng xã ấp, 
Chương thiện đàn óc, tỪ môn quảng đạt cứu nhân gian. 
Chiếu báu ơn ban, thánh đức hương thơm đầy xã Ấp; 
Thiện tổ ác trừ, cửa thiền rộng lón cứu nhân gl1an. 


+: #4 £ Xi n H 
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Thiên thụ hương hoá chiêu nhật nguyệt; 
Vợn cổ miều đường thụ còn khôn. 
Ngàn thu hương khói vời nhật nguyệt; 
Vạn thuở miếu đường đón đất trời. 


ý 14 ñÈ ‡ø BÁ ÿE 2} 
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Vọng biên năng trị phong lăng tiêu 
Lăng không thủy gtúc hải ba bình 

Nhìn xa sẽ thấy gió bão nhỏ 
Vươn cao mới hiểu sóng biển bằng 

3Ñ ñÈ 1M it ĐỲ ñÈE Š 
W h HE HH OẾ HD 
Dộc nàng mình đạt, canh năng phú 
Thành tự khiêm hủ, bại tự biêu 
Đọc hay sáng ý, cày hay có 
Thành tự khiêm cung, bại tự kiêu 
# fÈ lo Ä s TẾ }R 
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Sự năng trt túc tâm thường thiệp 
Nhan đáo uô cầu phẩm tự cao 
Việc hay biết đủ lòng thanh thản 
Người đến không cầu phẩm tự cao 


Š H #4 T #4 # 6 
Jj {4t Ã £| + E tỳ 
Mỹ tửu ẩm uu ti tuý hộu 
Húo hoa bhán đáo bán bkhot thời 
Rượu ngon nền uông lúc ngà say 
Hoa đẹp chờ xem khi chóm nở 


154 #Â M, m lệ ?t % 
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Ngau nhiên phong 0ù hịnh hoa lạc 
Tỏi thượng lâu đài đãi nguyệt mình 
Ngẫu nhiên mưa gió e hoa rụng 
Lên lại lầu cao đợi sắng trăng 
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%4 3t ñ hồ wỶ 
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Mụạc đôi thanh sơn đàm thế sự 
Hưu tương uăn tự chiếm thời danh 
Chớ bàn thế sự trước non xanh 
.. Đừng chiếm thời danh bằng chữ nghĩa 


t$ H ã lÄ + ^^ & 
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Hạo nguyệt doanh hoài tâm bất dụ 
Xuân boân nhuận 0uột uù hàm tỉnh 
Trăng sáng đầy lòng, tâm khó lặng 
Mây xuân nhuần vật, đượm tình mưa 


H lŸ (| & 2L 3 
KĂ đẾ MS H 
Tự tương thu thuỷ tẩy oọng nhãn 
Trường tú chúc quang nưnh học tâm 
Lấy nước mùa thu rửa mắt mờ 
Nhờ cây đuốc sáng tỏ lòng học 


fUỌif Ý th Ÿ lí T ® 
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Thủ tĩnh bu sơn, bý Hnh ”u thuy 
Hự hoài nhược trúc, thanh khí nhược lan 
Giữ lặng ở núi, gửi tình ở nước 
Lòng hư như trúc, thanh khí như lan 
Q / K7 Ê 
ft da @& & HỊ 
Tôm đạm thuỷ mộc tú 
Hưng u ngư điều nhàn 
Tâm an, nước cây đẹp 
Hứng nhã, chim cá nhàn 
# h — 8 
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Hảo sơn nhất song túc 


Giai cảnh tứ thời nghị 
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Núi non ngoài song đủ 
Cảnh đẹp bến mùa vui 
Jg } 2® #ä ñ & Ê, 
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Đình tùng bất cải thanh thông sắc 
Bồn cúc nhưng phi thanh tịnh hương 
Tùng trước sân sắc xanh chẳng đối 
Cúc trong bồn hương thoảng vấn còn 
 # 3â) BỊ Đ & 

3 1M K & 5l ïš 3f 
Yên cảnh mãn tiền cung điệu mặc 
Phương châu tuỳ xứ dân thanh du 
Trước mắt khói lam — cho mực vẽ 
Khắp nơi hương tỏa — dẫn đường chơi 


Ñ + tủ # Hd 
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Trú uĩnh hoa hương huôn tự tuý 
Vũ thu thiên sắc bích uu lam 
Ngày vẫn hương hoa ngào ngạt thơm 
Mưa nhuộm mây trời xanh đậm sắc 


3ã #t 1 H 33 H= 
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Tương dữ mình nguyệt thanh phong tế 


ChỶ tụi cao sơn lưu thuỷ gian 
Trăng trong gió mát luôn giao tiếp 
Nước biếc non xanh vẫn dạo chơi 


# H f? L4 X ð 
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Lệ nhật hoà phong xuân đạ đãng 
Hoa hương điểu ngữ uật chiêu tô 
Xuân tươi mát, gió lành ngày đẹp 
Vật hồi sinh, chim hót hoa hương 
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Đình tiểu hữu trúc xuân thường tại 
Sơn tĩnh 0uô nhân thuy tự lưu 
Sân con có trúc, xuân thường đên 
Núi vắng không người, nước cứ trôi 
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Bích thụ hồng hoa tương yêm ánh 
Trúc hiên lun thế cộng thanh hư 
Cây biếc, hoa hồng, chen về sáng 
Thêm lan, hiên trúc, góp thanh hư 
+ Š ‡f Ä & 1% đủ 
šX š #1 3 ữĩ #U 
Chính hủ hiên song uô tục bận 
Canh dương phong 0uật báo tân thu 
Hiên song mừng thấy khâng thơ tục 
Cảnh vật thay mâu báo thu sang 


®% ñỊ ## Eị 2 ®# H 
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Song tiên lục thụ phân thiền tháp 
Thành ngoa! thanh sơn đáo tửu bôi 
Ngoài song cây biếc thăm giường phật 
Non nước bên thành rọi chén cay 
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Liêu ám boa mình hảo điểu chỉ đầu diệc bằng bữu 
Phong hồi lộ chuyển bạch uân thâm xứ hữu nhân gia 
Liễu rủ, hoa tươi, chìm đẹp đầu cành là bạn cũ 
Đường quanh, gió quấn, mây trắng non xa vẫn có nhà 
#8 ¡8 # Jị 
8# # ®4 # 
Vũ quá cầm sơn nhuận 
Phong lai hoa mộc hương 
Mưa qua, đàn, núi nhuận 
Gió tới, hoa, cây thdm 


m1 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÖM 
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Vân di bhbê thụ xâm thư hoảng 
Phong tống nham tuyên nhuận mốc trì 
Mây đời cây suối che màn sách 
GŒ1ó tiễn giòng khe đậm mưc nghiên 
% E] Bị , lê h 7Ÿ 
NT. Ñẽn CÁC 
Song gian thụ súc liên sơn tụnh 
Hộ ngoại lam quang đới thuy mình 
Sắc cây liền núi qua song cửa 
Đây nước in mây trước ngõ nhà 


TH BỊ 1À 6 
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Đan hoa lục thụ cẩm tú cốc 

Thanh lan bạch thạch pha Ìô giang 

Hang gấm vóc, cây xanh hoa đỏ 

Sông pha lê, đá trắng nước trong 
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Phóng nhấn uọng càn khôn, thôn hành uọn lý bán thiên hạ 
Thâu nhàn đàm phong nguyệt, ngũ sinh bách sự thường tuỳ duyên 
Đưa mắt ngắm đất trời, bước chân vạn đặm nửa thiên hạ 
Lúc ranh bàn trăng gìó, thân ta trăm việc cũng tuỳ duyên 
7K ñš tÐÈ l4 5 Ä& 
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Thuỷ năng tính agạm UL ngô hữu 
Trúc giải tôm hư thị nga sư 
Nước '-¬y thanh đạm, col1 là bạn 
Trúc vốn lòng hư, đáng bậc thầy 
M 7K X Êj ZJ# + 
ẮL, 2 l #6 3# © 
Khúc thuy đới uân quy hdi khứ 
Loạn hoa tuy DU lạc nham lai 


b...  .4 E 


Quanh co theo nước, mây về biển 
Rơi rụng vì mưa, hoa đến khe 


+ › ñ 8 Ú 9Ú 
+ 2 & A El # # 
Giang tâm hữu đáo lưu rrình nguyệt 
Thế ngoại 0ô nhân uấn lạc hoa 
Lồng sông ghềnh nổi lưu trăng sáng 
Cõi thế đâu người hỏi rụng hoa 


}È 3 í2° #£ & § 
Mi 4  ÁẾ HN t6 
Lâu cao đẳn nhậm điểu phi quá 
Trì Hiểu năng tương nguyệt tổng lai 
Lầu cao còn thấy cánh chim qua 
Ào nhỏ vẫn đưa trăng sáng lại 


*ˆ. #øs 6% 
+£ Ñ $4 | 3} Ê 
Cộng trì tâm thị thuy 
An biên ngã phi ngư 
Tâm vốn như nước, mọi người biết 
Tó không là cá, mấy ai hay 
4 % %+ i3 HN 
lu #8 ñ + # 

Ba quang tiên đặc nguyệt 
Sơn tú tự sinh uân 
Sóng lặng, trăng sớm hiện 
Núi cao, mây tự sinh 


z hũ l Ạ # 
+LjP 4 ## mq<£ #X 
Vân bạch sơn thanh uạn dư ly 
Giang thâm trúc tĩnh lương tam gia 
Máy trắng non xanh trên vạn dặm 
Sông sâu trúc lặng bốn năm nhà 
W z #12 #3 W 0 
hằ tÄ do ŸŠ ‡1 # 
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Ba tâm tự bính hưu mình nguyệt 
Tụng uận như hoàng chấn ngọ phong 
Làng sông gương sáng trăng còn tổ 
Thông reo sáo thối gió đang về 
Ñ uì Ä & đi É d 
Thanh sơn tiểu ngõ đầu đĩ bạch 
Tuyên thuy chiếu nhân tâm tự thanh 

__ Núi biếc cười ta đầu đã bạc 
Giàng suối soi mình tâm vốn trong 
7 do # 5 thị to 
Ñ. #1 5h 1 # 7? 
Thuy như bích ngọc sởnu như đại 
Phượng hưu cao ngô hạc hưu tùng 
Nước như ngọc bích, non như vẽ 
Phượng có cành ngô, hạc có tùng 


ñj #d # Ä % 

H # W H 3# bi # 
Hưu ước bạch uôn lai hoán độ 
Tha yêu mình nguyệt cộng bhút tôn 
Mây trắng đưa chân đà ước hẹn 
Trăng trong cụng chén đã tìn mời 


£ BỊ 1$ & #44 R 

Š #4 W kX—MWM 
Thiên thụ mat hoa bán luân nguyệt 
Vạn gia yên hóa nhất phàm phong 
Hoa mai ngàn gốc, nửa vắng trăng 
Rhói lửa muôn nhà, một buồm gió 


R H ## # #« # 
_Ö® 4 6% Ƒ 9 
Nhật nguyệt phong hòa uôân tán tụ 
Hoàng bôn cảnh sắc ánh bình mình 
Ngày tháng gió hòa mây tán tụ, 
Chiều hôm cảnh sắc ánh bình minh 


ĐP lẰ i‡ R H3 Šš # 
lĐ X HỆ đã E= 1? Ở 
Bdo quốc hộ dân chiêu thánh tích, 
Trừ tai giáng phúc hiển thân công 
Cứu nước giúp dân soi tích thánh 
Trừ tai xuống phiíc nổi công thần 
lv % CO  tÈ + 5 
Jä 3Ñ 2 8 #4 PƑ & 
Chỉ đói phu uinh bôi bản hậu, 
Ba lưu bất tận âm hà tư 
Cành nấy phô tươi bẩi gốc hậu, 
Sóng xuôi bất tận uống nhớ nguồn 
+ #& 8 Èš &š§ 4# š ⁄ Ä x 
M 4P #P PỊ £ d 386 Ä 
Thiên thu Tây Trúc liên đài từ bì quảng đại, 
Vạn niên Thiên môn thụ giáo tâm tụng chân kính 
Đài sen Tây Trúc ngàn thu từ bi quang đại, 
Lĩnh hội Thiên môn vạn thuở tâm tụng chân kinh 
Â- họ mẲ Jk Š ñị & 
 Í 3# Út # + # 
Cảnh Phật tiên phù thiện phạt ác, 
Tam tín thành kỳ bảo bừùnh an 
Trước canh Phật, phù thiện phạt Ác 
Thành tâm tin, câu phúc bình an 
8 À ME W 8O Á 
° /Jj# th ‡ 3| f # 
Ấn. thâm hà hỏi lưu oạn đại, 
Đức hậu sơn lâm bhốc thiên thu 
Ơn sâu sông biển lưu muôn thuỷ, 
Đức nặng rừng non khắc nghìn thu 


- l@W lỆ Ã #4 K š 
l 8Ð 2A + 3» 8 # 
Nhan từ bác út giáo đân thiện, 
Đức độ công bình diệt ác gian 
Nhân từ bác ái dạy dân thiện 
Đức độ công bằng điệt ác gian 
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# # m # 34 H ế 
‡é) đl 1t & ñ# R 8. 
Thánh đức uy linh phù quốc thái 
Thần từ tráng lệ hộ dân khung 
Thánh đức oai lnh phù nước thịnh, 
Thần từ tráng lệ giúp dân vui 


— # 3% #8 l§ 4L 
f #4 #R # !‡ h $ 
Nhất gia anh hùng hoành hải bắc, 
Thiên thu miếu mạo tr sơn đông 
Một nhà anh hùng ngang biển bắc, 
Nghìn thu miếu mạo thẳng non đông 
X ?#⁄l %4 4 x # 8 
lb j # ấU 2m #l 
Thiên tứ anh tài oăn đữ 0ủ, 
Địa chung lình khí trạch nhì t⁄ 
Trời dưng anh tài văn với võ 
Đất. đo linh khí miếu cùng lăng 
Ÿ j X Ăằœ R§ E ẤấL 
th ¿TL ‡h M B§ % # 
Tương lĩnh thiên bhat huy chính khí, 
Mã giang địa tịch hiển anh lình 
Núi Voi trời kha! ngời chính khí, 
Sông Mã đất mỏ tỏ anh linh 
XÃ EH 1 øà 8 Mu 4| 
+ # ft H X #4 
Quý dậu hoàn thành do địa lợi, 
Nhaám thân túi tạo tự thiên cơ 
Quí dậu hoàn thành do lợi đất, 
Nhâm thân tái tạo tự máy trời 
X #t ÑŠ äi it W tế 
› # # it 5 ®% # 
Đại thanh lôi cổ thuỳ giặc ngộ, 
Tiểu uiện phót tích hữu quỷ thần 


›...,: 


Tiếng to như sấm al giác ngộ, 
Viện nhỏ phát huy có quỷ thần 


⁄ ‡tš 6 lỳ là R th Š 
u9 HỆ ¿` ÊÐ vo #4 £# # 

Công đức lưu truyền uạn dân ngưỡng mộ, 
Tứ thời bát tiết phẩm quả hương đăng 
Công đức lưu truyền muôn đân ngưỡng mộ, 
Bốn mùa tám tiết tiết phẩm quả đèn hương. 


2£ h T33 lÃ 7! + # 

#  x là E ?#: f 
Chung Sơn hữu đính hình Vương †t¿, 
Kế thếanh hùng ượng tử tôn. 
Núi Chung chữ Vương hình trên đính, 
Các đơi con cháu vượng anh hùng. 
(Câu đốt uùng Nam Liên, Nam Đòn, Nghệ An) 
° 1 jñ Jế Z1 sử 
#) ‡b Ÿ # 4 $9 9 
Nhất tháp trực tiêu hồ tâm thủy, 
Vạn hoa tranh diệm lao quy ngâm. 
Mật tháp giữa hồ nhô trên nước, 
Muôn hoa đua sắc lão rùa ngâm. 


+ ở BH ÚP ⁄ £& M 58 ý äïä ®#® 
ñ X ®%# ?U ở! Â 3#ã l X ã 'Z 
1ý triều quốc sư, hệ thị thù ân chương thịnh điển; 
Nam thiên thánh tổ, tuân 0ì hiển hách đại hưng thanh. 
Triều Lý quốc sư, ân đức gắn liền tô sử sách; 
Trai Nam thánh tổ, công lao rực rỡ dội thanh danh. 
(Chùa Lý Quác Sư, quận Hoàn Kiêm, Hà Nội) 
HỆ #£ 5 8 3 1x ^A ^A %# # #4 
#Œh W $ Ð M ĐH W A 8P 
Thăng cảnh danh lam, bhải thị nhân nhân đăng giác lộ; 
Linh Sơn bảo tự, đề tư chúng chúng nhập thiên môn. 
Thắng cảnh danh lam, mở lối người người lên đường Giác; 
Linh Sơn chùa quí, chỉ cho kẻ kẻ đến cửa Thiển. 
(Chùa Linh Sơn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
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5 31L d% 4  š úủ 9W i X Ÿ# H 
ĐÀ H2 BỆ Øø 23 HD 4® +  Ä# R 
Trấn Bắc cổ dunh lam, đãng hạo Tảy Hồ quang tuệ nhật; 
Thành Nam bùn thắng tích, phương tung Đông Thổ chấn Thiên môn. 
Trấn Bắc cổ danh lam, man mác Tây Hồ trời tuệ sáng; 
Thành Nam nay thắng tích, ngạt ngào Đông Thổ của Thiển lay. 
(Chùa Trấn Quốc, quận Táy Hồ, Hà Nội) 
dh 7k ði 0G ñ #É X% ii 7J 
1B 3⁄2 TỔ XỐ ĐO j 5X 8 ‡t 
Sơn thủy triêu hồi, hiến ứng thánh thông khỏ trắng; 
Bách tùng y cựu, phong dao ca tiếu tưởng như. 
Sông núi chầu vào, hiển ứng linh thông tráng lệ; 
Bách tùng như cũ, gió reo cười hát vang xa. 
(Định Cự Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 
»x # m# #  Ä#⁄ â 
¡Íl # # # ð# š 
Nhập Thiền nghị khởi từ bí niệm, 
Đáo cảnh đương sinh sổ thiện tâm. 
- Vào chùa nên khởi niệm từ bị; 
Đến cảnh hãy sinh lòng hướng thiện. 
(Chùa Nền, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 
% # H % ® + ĐÀ # 18 
x wh T7 +3 3% ®Ọọ í 3 Ñ& 3 ïâ 
-_ Danh lam tự cổ, đế uương châu, biệt thành tịnh cảnh; 
Đại địa uu bứn, thần tiên phủ, tân lệ bỳ tung. 
Danh lam từ cổ, chốn đế kinh biệt thành thanh cảnh; 
Thắng địa đến nay, nơi tiên giới tô đẹp dấu linh. 
(Quán Bích Câu, quận Đông Đa, Hà Nội) 


‡? j1 í} M äœ 5H # 
MHW ? 3? +L # ?# 
Lý triều phong tặng cuo mình thánh; 
Quốc sắc gia ban thượng đăng thân. 
Thánh cao mình Lý triều phong tặng; 
Thượng đẳng thần quốc sắc gia ban. 
(Đình làng Hâ, quận Ty Hồ, Hà Nội) 


P/... .,4 RĐN 


X #ø #% X 3# #%  ð uủ 3š #t 
th l Ä# hé £C© %5 M 3% ^* 
Thiên hướng Tây thiên, uân thuy đa sơn hỏi ngoại, 
Địa truyền linh địa, cự hoa danh thẳng cổ bim. 
Trời hướng Tây thiên, mây nước núi non hai ngoại 
Đất truyền linh địa, nến hoa danh thắng cổ kim. 
(Chùa Trấn Quốc, quận Tây Hồ, Hà Nội) 


l, 3# ấ 7đ HK 57 7® 3 Œhh 3 
k # + ñð E ‡#⁄ BH ä R # 
Ngột lập sùng từ, mạch đân thủy triều sơn củng; 
Trường tôn chính khí, khuông phù quốc phú dân phong. 
- Cao dựng đền đài, mạch dẫn thủy triều ôm núi; 
Dài lâu chính khí,ˆphù cho giàu nước mạnh dẫn. 
(Chùa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 


%x “z # s Ÿ %3 x %Ị tỳ 
‡t, 3 ÐS 7 BE ẩ@ 4Œ T1 & 
Đại địa chung lình, triệu khỏi băn mình thời uận, 
Hoa đường thụy út, hoằng khai phú hưu môn đình. 
Đất rộng đúc khí thiêng, tạo đựng văn mình thời vận; 
Chùa linh sinh điểm tốt, hoằng khai phú quí môn đình 
(Chùa Vạn Niền, quận Táy Hồ, Hà Nội) 
Ta... ch 
*W tt 1 3Ÿ f6 + ^ # w # 
Long hổ phùng nghĩnh, tứ diện hoa hoàn thủy nhiễu; 
long xà hình thế, ức niên nhân kiệt địa lình. 
- Rồng hồ gặp mừng, bốn mặt hoa vây nước lượn; 
Long xà địa thế, van năm người giỏi đất lnh. 
(Phủ Tây Hồ, quận Tóy Hồ, Hà Nội) 
7k #4 ib JX⁄  ời 8# ÊŠ 
Ÿ ở HH # 1U HH 8 X 
Thủy nhiêu hoa hoàn Tây Hồ chung tú; 
L ung triều phượng 0ũ Bắc khuyết ân quang. 
Nước lượn hoa vòng, Tây Hỗ chung đúc; 
Rêng châu phượng múa, Bắc khuyết ngời ân. 
(Đền Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) 
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` # — '"# ä + ỦỨỦN ñLVÓ Ö# t M ĐH 
93.6 1% j”"m  Ä#  W +} ä #9 % 
Khánh thụy nhất nhong cao, ngọc bội trúc bình truyền thẳng tích; 
Điểu đài song miếu try, lịnh kứm diệu đấu hộ thân quang. 
Khánh thụy một cung cao, ngọc bội trúc kình truyền thắng tích; 
Đền đài hai miếu dựng, kiếm thiêng sao chiếu hộ thần quang. 
(Đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


rr 


+ 3# # Hj% ải ?Ẻ # 
+ l °sÄ & W X ^ 
Mộc đạc thanh hồi xao mộng khách; 
Kim chung hoán bhởi giác mê nhân. 
Mãõ gỗ âm vang xua khách mộng; 
Chuông vàng gọi tỉnh giấc người mê. 
(Chùa Hương) 
# HH #4 # 5ä ¡j ñ -= TT t 
j 1L 6 ;¡k âm 7 j È {1 3 # 
Bồ thụ bết tường uân, biến phú tam thiên thế giới, 
Dương ch: thùy pháp 0uũ, bàng chiêm Uuạn ức sinh hình. 
Bằ thụ kết mây lành, che khắp ba nghìn thế giới; 
Cành dương rơi mưa phép, tưới đều muôn vạn siỉnh lĩnh. 
(Chùa Đức Viên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
7k %X #2 1l 1% Š 
x W 1 4@ #| È # 
Thủy quang hoa hoàn tiêu thắng cảnh, 
Văn lý ngọc bết sảng danh lam. 
Nước sáng boa vòng nên thắng cảnh; 
Văn hay ngọc kết tạo danh lam. 
(Đình TYung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) 


J, Mà 3R wW, rà q6 W BH 8 #2 XS sẻ 
&, H # Ä 3T ã# + #  # * ñ X 
Thử thành quách, thử giang sơn, bách chiến phong trần dư xích địa; 
Vì nhật từnh, 0t hà nhạc, thập niên tâm sự cộng thanh thiên. 
Đây thành quách, đây giang sơn, trăm trận phong trần thừa thước đất; 
Nào tháng ngày, nào non nước, mười năm tâm sự với trời xanh. 
(Đền TYung Liệt gò Đông Đa, quận Đông Đa, Hà Nội) 


Đo ‹À-£ 


k 


~1- 


Nhất thủy niêm thiên dư thẳng địa; 
Bán sơn ủng hậu độc cao đài. 
Nước vít trời cao thừa thắng địa; 
Núi ôm đất thấp biệt cao đài. 
(Đền Trung Luật, quận Đóng Đa, Hà Nội) 

Wq #C 35 ' $ HH & 
X #& ® +*© ñ  # 
Đào lý danh môn đa ốm từ, 

Phù dung thâm thủy tối phong lưu. 
Đào mận cửa sang nhiều bóng rợp; 
Phù dung nước thẳm thực phong lưu. 
(Chùa Thương Tuyết, quận Hai Bà TYưng, Hà Nội) 


#?% 7# W MÃ H ñ 
ý f1 # M ?mị & 
Phạn uũ nguy nga huyền nhật nguyệt; 
Thiên môn xún lạn đối càn khôn. 
Cảnh Phật nguy nga treo nhật nguyệt; 
Cửa Thiền xán lạn đối càn khôn. 
(Chùa Bồ Đề, quận Ba Đình, Hà Nội) 


O #8 4 3% jñấẽ 24. lễ 
ho ä Z3 $3 .#Ẻ Ñ8 
Trúc mật bất phương lưu thủy quá; 
Sơn cao khởi phá ước uân phí. 
Trúc kín khôn ngăn dòng nước chây; 
Núi cao há chắn áng mây bay. 
(Chùa Bộc, quận Đông Đa, Hà Nộu 
# + #& + M % 
R + 3ñ #3 # § # 
Vân bản oô tâm tùy khách quán, 
Nguyệt như hữu ý trục thần thỉnh. 
Mây vốn vô tâm theo duyên phúc; 
Trăng như có ý đuối bình minh. 
(Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội) 


mm 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


h 7K 4 HH ÀA ?> ấẤU 
MU, BỊ 3 ế, X ⁄ KÁ 
Sơn thủy hữu từnh nhân nh khí; 
Đào uiên khởi sắc tiếu đông phong. 
Sông núi có tình người biết khí; 
Vườn đào khoe sắc cợt gió đông. 
(Chùa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 


1). lp H 8 Â 4 £ 
BH IEL đ Đ #*Ồ 
Dương liễu cam lồ bì nguyện trọng; 
Minh châu tích trượng thệ tâm hoàng. 
Dương liễu điềm lành từ bi trọng; 
Ngọc châu tích trượng rộng lòng tu. 
(Chùa Ngọc Hồ, quận Đống Đa, Hà Nộu 


k 4 “h #4 j# 1E Ấ 
# M ø íUƠỔ 3# 
Thủy tú sơn thanh chung uượng bhí; 
Vân đồng uũ hóa lâm thần uy. 
Nước biếc non xanh sinh vượng khi; 
Mây xông mưa trút lắng oa1 thần. 
(Đền Sét, quận Đống Đa, Hà Nội) 


# + ễ TH # 6 # + 3 ñ t 3 H 
J 1 + %* M 1# m 2 # 4 j7Ì & đ 
Hoàng bữm sắc tướng trang nghiêm, Đông Thổ đài đầu chiêm tuệ nhật, 
Bạch uương hào quang chiếu điệu, Tây Phương thùy thủ dân mê đề. 
Hoàng kim sắc tướng trang nghiêm, Đông Thể ngẩng đầu xem tuệ nhật; 
Bạch vương hào quang rực rõ, Tây Phương tay chỉ dẫn đường mê. 
(Chùa Liên Phái, quận Hơi Bò Trưng, Hà Nội) 


f# # # lh Š EU # 1U ä #⁄t 
= W ïäH % #⁄? &# Ä% ‡ & % 8 tq 
Chúng thánh cộng suy tôn, cực lạc tịnh bang, chân giáo chủ; 
Tưm bảo đồng tán ngưỡng, liên hoa đài tạng, đại từ tôn. 
Các thánh được suy tôn, cực lạc tịnh bang, đây giáo chủ; 
Tam bảo cùng ca ngợi, hên hoa đài tạng, bậc từ tôn. 
(Chùa Liên Phái, quận Hai Bà TYưng, Hà Nội) 


b... 


# fñE +%x ñ 5% # ä 4 ® ñ M 
f{ f1 § 3% &W& ä 4 + š# it < F 
Tuệ nhãn đại 0uiên mình, cùng tận nhất thừa bái tử trí; 
Hành môn chân cứu cánh, cao siêu thập thánh chứng tam hiền. 
Mắt tuệ thật sáng tròn, thấu tận nhất thừa cùng tứ trí; 
Cửa tu là cứu cánh, cao siêu thập thánh chứng tam hiền. 
(Chùa Nga Mấy, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 
8n 8 À4 3 #8 É ẤwWM ñ @ 
f1 #& ⁄#ä8 # š Ÿ H 3% »› *% 


Sắc tướng cao siêu, pháp uũ từ phong quan tự tại; 
Không môn tối quảng, tường ân tuệ nhật hiện như Ìdi. 

Sắc tướng thật cao siêu, mưa pháp gió từ xem tự có; 
Cửa chùa hằng mở rộng, mây lành trời rọi hiện Như Lai. 
(Chùa Nga My, quận Hoàng Mai, Hà Nột) 


kỳ Œ& 


Ằ# đổ đế 
*z # 2  È# Ÿ 
Tượng đức trang nghiêm quang lệ sắc; 
Ngủ hương phân phức khởi tường 0ân. 
Tượng Phật trang nghiêm ngời tôa sắc; 
Hương thơm tình khiết quyện mây lành. 
(Chùa Nga My, quận Hoàng Mơi, Hà Nộu) 
1 †H W 1M á ðš ^ X ä lf ñ 
?% 3 #@ » -= T # 3# 34 ứ #% 
Bảo tướng nguy nga, bách oạn nhân thiên hàm bhể thủ, 
Kbn dung hạo đăng, tam thiên thế giới cộng qui %. 
Tướng quí trên cao, trăm vạn dân đều kính lạy; 
Dung nhan tỏa rạng, ba ngàn thế giới thuần theo. 
(Chùa Hà, quận Câu Giấy, Hà Nội 


8Ð H + # 3% 3»*X Ã% M j% ⁄ # ®* 
HN 5 


(th ^ ' # Ủ & 5 3% 
Chân Phật bản lĩnh quang, pháp giá tùy lầm giai lạc giới, 
Tiên nhân tăng phụ bhánh, gia danh triệu tích tự hoòng ân. 
Đức Phật vốn linh thiêng, đạo lý đến đâu đều cõi lạc; 
Người tiên từng giúp phúc, sắc phong ban xuống đội ơn vua. 
(Chùa Chán Tiên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
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3% 3Jj Bễ TIÊN: 
8Ð M # @& # ịñ A X 8 # 
Pháp bù quân chiêm bao quát tam thiên thế giới, 
Từ phong phổ biến, tảo thanh bát uạn trần lao. 
Mưa phép thấm đều trùm lên ba ngàn thế giới; 
Gió từ thổi khắp, quét sạch tám vạn bụi trần. 
(Chùa Phúc Khánh, quận Đống Đa, Hà Nội) 


j), # &A Ủ Œ ¿š l 8Ñ Íñ + # 
3 M ÐĐ — t# +1 34 mã ?ì 8 + 
Hoằng thệ uô biên, bảo hộ tăng lam xưng chủ tế, 

Đa uăn đệ nhất, tổng trì phóp tạng lợi quần sinh. 
Thể lớn vô biên, chở che tăng lam xưng chủ tế; 
Nghe nhiều bậc nhất, giúp đã pháp tạng lợi chúng sinh. 
(Chùa Phúc Khánh, quận Đông Đa, Hà Nội) 


* # Ä # # %B 4 1í 2Z f?Ì 3 
t@ 4Ð 1 XỬ sÀÐ #8 ð W œŒ # 
Mộ cổ thần chung, cảnh tình đái hà danh lợi khách; 
Kinh thanh Phật hiệu, hoán hồi thiện hỏi đãng mê tân. 
Chiều trống sáng chuồng, canh tỉnh kẻ theo đường danh lợi; 
Tiếng kinh hiệu Phật, thiện căn gọi khách đắm mê tân. 
(Chùa Cầu Đông, quận Hoàn Kim, Hà Nội) 


#3 šà i2 Hh $ 9# Ồ # 
tọ ¡ t£t l6 kx 2z uU 
Pháp luân tự địa đông tây chuyển; 
Phật đạo phùng nguyên tả hữu thông. 
Guồng phép tựa đông tây chuyển vận; 
Phật đạo dưỡng tả hữu quán thông. 
(Chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


3 S8 E K6 ñ§ 5S 3 M ŸW 8 
8Ð DĐ 1# ñE 17 Í#Ủ Ở2Ở3 9 ⁄ 
Phúc tuệ trung nghiêm, phổ độ quần sinh 0uăn giác lộ; 
Từ b¡ hì xở, năng hành lợi uật thoát mê tân. 
Phúc tuệ trang nghiêm, cứu giúp chúng sinh - đường giác ngộ; 
Từ bì hi xả, luôn làm điều thiện - thoát mê tân: 
(Chùa Bộc, quận Đông Đa, Hà Nội) 
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l6 l8 #Óó. 
Phật đọo thông 0ù trụ; 

Pháp luân chuyển Tây Đông. 
Đạo Phật xuyên thông vũ trụ; 
Phép màu chuyển vận Tây Đông. 
(Chùa Một Cột, quận Ba Đình, Hà Nội) 


fÐ°} ¡lÔ #⁄ 1 lề “K ĐH 
# # # # ^ ^ 34 ð # 
Phát đạo từ bị nhĩ nhĩ qui giác lộ; 
Bồ đê thắng cảnh nhân nhân mộc hồng hưu. 
Đạo Phật từ bi kẻ kẻ qui đường giác ngộ, 
Bê Đề thắng cảnh người người tắm gội ơn lành. 
(Chùa Bồ Đê, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 


ý fẦ. 8§ +%X tt % # 

} ®# 8#“ # 3+ ® 
Thiên môn quảng đại chân thường lạc; 
Quong cảnh từ bị pháp giới quan. 
Cửa chùa rộng lớn vui thường tại; 
Quang cảnh từ bì pháp giới trông. 
(Chùa Kưứn Sơn, quận Ha Đình, Hà Nội) 


#⁄ ñN # P} 4Ó mí 4 1d 33 3š ®* 
© E W #4 # ĐW œ 3 Z4 3# ä# 
Thú: hiển thiên môn, tẩm diễn chúng sinh siêu pháp giới; 
Đài khai giác lộ, từ phòm cứu bhổ độ mê tân. 
Rực rỡ cửa thiền, diễn giăng chúng sinh siêu pháp giới; 
Đài khai đường giác, thuyền từ cứu khổ độ mê tân. 
(Chùa Km Sơn, quận  Bu Đình, Hà Nội) 


# là 7 BE] d6 # /§ 
lố #U 3N 7ÿ 33 tk 
Giác lộ hoằng bhai siêu khổ hải; 
TỪ hàng tê độ oiệt mê tân. 
Đường giác mở to qua biển khổ; 
Thuyền từ chở khắp vượt sông mê. 
(Chùa Diệu Nam, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
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3 £ 7ÿ ÍK đá HD 4© T đà 
 §$ W +1w0Ééé #8 ý 1 Ä mwœ= 
Phúc đẳng hà sa, y phúc tự oô đắc phúc; 
Công trùng uạn thế, hưng công sử kiến thành công. 
Phúc tựa bể sông, ý phúc sao cầu được phúc; 
Công dày vạn thế, hưng công thì ắt thành công. 
(Chùa Trấn Quốc, quận Táy Hồ, Hà Nội) 


+} #t.# # 9á % 
*# 4 .* W k # Ñ 
Đầu lộc đãi tôn ngu bạch phát; 
Anh tài an dục trưởng thanh nga. 
Lương đấu hãy còn vui tóc bạc; 
Anh tài nuôi đưỡng nấy chổi xanh. 
(Chùa Hương Tuyết, quận Hai Bà TYưng, Hà Nội) 


%  w mm 3x † 8 % ñ # 
7k kX %& # + 8 ïñ ®#& 3 
Đông Tây Nam Bắc Trung, ân hưu hữu chúng; 
Thủy hỏa mộc bim thổ, bhánh diễn 0ô cương. 
Đông Tây Nam Bắc Trung, ơn ban cực rộng; 
Thủy hỏa mộc kim thổ, phúc lớn không cùng. 
(Chùa Tương Măt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 


Ã W lề Bị 1+ Ế, 
# # # b6 #* % 
Hương lưu đức thụ hoa sinh sắc; 
Tuyết oánh lình sơn thạch phóng quang. 
Cây đức hương thơm hoa sắc thắm; 
Núi thiêng tuyết ánh đá sinh quang. 
(Chùa liương Tuyết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
Đb f6 lŠ 3 ÄX# # @ 
ltÐ #4 # j4 3 #⁄é 
Giá uũ đẳng oân ảnh thánh đức; 
Trừ yêu hãn hoạn lâm thần uy. 
Đi gió về mây ngời đức thánh; 
Trừ tà điệt hoạn lẫm thần uy. 
(Chùa Hộ Quốc, quận Hai Bà TYưng, Hà Nội) 
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W2 ;/# 5ã & j5 3® dc 
— l f2? Ất ĐUW ñ 3 % 
Tứ tự hông danh 0ô thị phủ hiệu; 
Nhất đoàn hòa bhí sở tại sinh huy. 
Bốn chữ đanh thơm thị hành hiệu qua; 
Một, nhà hòa khí khắp chốn sáng ngời. 
(Chùa Hộ Quốc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
# Í mm w l£ 3L 
+PÐỌ 9) 3% mm ‡k thu Èữ 
Thánh đức uy lình trừ Bắc khấu; 
Thần công mạc trắc chấn Nam bang. 
Đức thánh oal lình trừ giặc Bắc; 
Công thân khôn xiết đậy trời Nam. 
(Chùa Hương Tuyết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 


1 1 NÓ @ 8 3 Ñ — A Sđ 
l2 i %⁄ ?1ầ?Qœ T #© 9 ~ Ä# M À 

Triệt tượng phần bình, Đường Hàn Dũ nhất nhân nhỉ dĩ, 
Tu trì phụng Phật, Định Tiên Hoàng nhị niên dị Ìai. 

Phá tượng đốt kinh, Đường Hàn Dũ chỉ một thôi vậy; 
Sửa chùa thở Phật, Định Tiên Hoàng nhị niên lại nay, 
(Chùu Mat Động, quận Hoàng Mai, Hà NóU 
, 1đ 2S 4# 3 A BH + ñÊ Š ổú 2A A # 
mò jHh 7<Ẻổ BỊ # #U f#fđ ?ì BH BH 4L 2 
Tịnh độ bất lai tục nhân, Đào hìm tiíy đa, 

Tạ công tâm tạp; 

Dịch địa diệc đồng tôn giáo, Thích Ca Trung Quốc, 

Chu Khổng Tôy phương. 

Đào Tiểm hay say rượu, Tạ Uấn lại phức tâm, 
miền Tịnh Độ chẳng dụng tục khách; 

Trung Quốc có Thích ca, Tây Phương truyền Chu Khổng, 
dẫu khác vùng tôn giáo vẫn đồng. 

(Chùa Hưng Ký, quận Hai Bà TYưng, Íà NộU 
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Kinh sử nhạc hỗ điền tổ triệu, tôn bôi bá dẫn, bách niên chiêu đại dục; 
Đông lương quang uï khí huyền tung, xuân t/ tính thành, thốn niệm 
quang trung ninh. 

Kinh sử vững bền nguồn tổ dựng, đắp bồi gieo đến trăm năm vừng 
đương tỏa; 

Đống lương chói sáng đỉnh non cao, xuân tế tình thành tấc dạ vững 
niềm yên. 

(Chùa Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 

IlÝố ÍE AÔ 8 ĐH A j6 lW Bị 5Š + 
#3 lỆ Đ Í &  ⁄k #8 4Ã l1 l 
Đạo tác nhân sư, hiện tại thi quyền khai thiện hóa; 

Thiệu giáng Phật chủng, đương lai hưng hiển niễn truyền đăng. 
Đạo lý làm thầy, dẫn dụ quyền hành khai thiện hóa; 

Nấi đời Phật tử, san này hưng hiến mãi truyền đăng. 

(Chùa Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 


??P +  H % 3 8 ð% tt f# ŠäÃ Š 
# í X Tt BÌ ðö j K# ? *# ã 
Thần nữ nguyệt cung sinh hiển tích, diễm truyền Vôn Cát; 
Mẫu nghỉ thiên hạ tắc dương uy, phối hạc phong cao. 
Thần nữ cụng trăng sinh hiển tích, đáng đẹp truyền nơi Vân Cát; 
Mẫu nghi thiên hạ thật uy linh, sánh cùng chim hạc non cao. 
(Chùa Vũ Thạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
%9 # # # X +L Š 
so ch ‡P,.FỆ +®X Ở# 4# 
Tây Mâu uân tham thiên thượng giú, 
Nam Sơn thần giáng nữ trung anh. 
Mây Tây Mẫu theo xe thượng giới; 
Thân Nam Sơn giáng nữ trung anh. 
(Chùa Cả Lương, quận Hoàn Niếm, Hò Nội) 


# Í 4 7 # R§ %6 l TT %# 
#ÐÐ 7) Ủ H # ã KR§ ¡ä W2 RE 
Mẫu đức hàm hoàng, hiển ứng diễm truyền thiên cổ thánh; 
Thần công trắc giáng, anh linh hỉ hộ tứ phương dân. 
Đức mẫu rộng ân, hiển ứng tốt lành, thánh truyền thiên cổ; 
Công thần uy trọng, anh linh tỏ rõ, dân hưởng tứ phương. 
(Chùa Huy Văn, quận Đông Đa, Hà Nội) 
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Tam thập bát niên Quang Thuận, Hồng Đức thần ngự 0ï, 
Ngũ tuần lính lục mình quân úi quốc đế quỷ tiên. 
Ba mươi tám năm, Quang Thuận, Hồng Đức, vua tại vị; 
Năm mươi sáu tuổi, mình quân, ái quốc, ngài qui tiên. 
(Chùa Huy Văn, quận Đống Đa, Hà Nộu 
% Ấ U #H # it ñ% šŠ ® W3 # E] & 3 
+3 H x#dÚ 1w 3h í W T #8 h 3 mm Ñ 2 


Doanh hoàn trung giáo nhột, ngô đạo tối quang, nạn 0uũ chu xa đồng 


khôi dịch, 
Toờn cảnh nội uăn từ, thử địa uì thủ, thiên thu cần tảo thượng 
hưu phương. | 
Thiên hạ thường ngày giáo hóa, đạo ta sáng nhất, vạn nẻo thuyền xe 
cùng khởi; 
Miếu văn toàn cảnh nơi đây, khuôn đất hàng đầu, ngàn năm cần tảo 
lưu hương. 


(Văn Miêu, Hà Nội) 
1 § §$ ^. #8 3 ở 
— tị JÂ 3) 3 ?ữ 
Tứ hỏi danh nhân đề tự cổ; 
Nhất sơn phong uật my thần thâm. 
Đôn biển danh nhân đề chùa cổ; 
Một đổi phong vật luyến thần tâm. 
(Chùa Từ Đà»n) 
f1 š $5 ñ IS 3 Bỉ Á È 
£ Ä th là Ñ R8 ñä Ää #8 
Thiên hà ngôn tai, hiển đạo phi quan ngã bốc, 
Thần nhất giá dã, âm chất chỉ tại trung bình. 
Trời nói gì đâu, đạo hiển nào do ta bói; : 
Thần duy có một, âm chất chỉ ở trung kinh. 
(Đàn Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
* #3 d nh MO ẾẾ 
+ PP &X d+ dt w â 
Đông Tây Nam Bắc do tư đạo; 
Công khanh phu sĩ xuất thử đề. 
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Đông Tây Nam Bắc do đây tới; 
Công khanh phu sĩ tự đó ra. 
(Văn Miếu, Hà Nội) 

#* # * 2 X Ầ 
4t) f Độ áã do # 5% 
Xa thư cộng đạo, km thiên hạ; 
Khoa giáp liền đề, cổ học cung. 
Xe sách chung đường trong thiên hạ; 
Giáp khoa liền nối nếp học xưa. 
(Văn Miếu, Hà Nội) 


BH} ƒ Ø $tT S2 H 9 ấ 2 7Ä lễ 8x Zã ® H 
lễ # il ## Š$ 3X HỆ & 4g EỊ hd, 8. % 7| & ‡R #5 
Đại quốc bất dịch giáo, bất biển tục, tha tôn sùng chỉ, 
điệc tín tư uăn, nguyên hữu dụng; 

Ngô nho yêu thông binh, yêu thức thời, uô câu cố đã, 
thượng ân thánh huấn, uĩnh tương đôn. 

Nước lón giáo dục chẳng thay, phong tục chẳng đối, lại tôn sùng, 
tư văn Ấy còn tác dụng: 

Nhà nho điển kinh phải vững, thời cuộc phải tường, không cố chấp, 
ơn thánh truyền mãi đài lâu. 
(Văn Miếu, Hà Nội) 


#“ñ HE ft ñ X kh 
6 6 # 3X ñ #2 
Cương thường đống cán tôn thiên địa; 
Đạo đức cung tường tự cổ bim. 
Cương thường rường cột trong trời đất; 
Đạo đức học đường tự trước nay. 
(Văn Miáu, Hà Nội) 


+*# 3 ñđ #1 ấ  , lễ bờ 8 
lý # i‡ 7L JL Ị Ẩ #& Xi Hỗ 
Sĩ phu báo đáp uị hò tai, triệu đỉnh tuyển tựu chỉ 
quốc gia sùng thượng chỉ ý, 
Thế đạo duy trì thị thử nhĩ, lễ nhạc y quan sở thúy, 
thanh danh uăn uật sở đô. 


+ 
k2 


+ tủ Z 
* 3# ữ ã 
L) 


lo sả-£ 


Nói sĩ phu báo đáp là sao, nhờ ơn tuyển chọn của triều đình, 
nhờ ý quốc gia được sủng ất; 
Gọi thế đạo duy trì là thế, cho lễ nhạc y quan đều tốt, 
cho tiếng thơm văn vật đều hay. 
(Văn Miếu, Hà Nội) 

MU án 5S ÑW  d ý 8 ĐB 

JÙb vw W f? ®& 3 — +%x 3È 
Sổ nhận cao biên, tải đắc hứa đa đạo uiện; 

Vạn cổ chiêm ngưỡng, y nhiên nhất đại cung tường. 
Mấy thước tưởng cao, chớ được bao nhiêu đạo viện. 
Vận năm chiêm ngưỡng, vẫn nguyên một nếp học đường. 
(Văn Miếu, Hà Nội) 

ÑW@ #ñB + # ð # h T 
J8 ÍUữ 4 1 + T1 H 
Đậu quê, Vương hòe, quốc gia trinh cán, 

Đường khoa, Tổng bang, sĩ tử thê giai. 

Họ Đậu, họ Vương, quốc gia trụ cột; 
Tổng Đường khoa bảng, thang bậc học trò. 
(Đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiãm, Hà Nội) 


^~ RÈ ØẩẬ 1 Ä# ?t 
# ^A 3% 3l á #*l § 
Nhân Mục bõ công bình ngoại tặc; 
Quan Nhân ăn chỉ sản khoa danh. 
Trừ giặc ngoại xâm - võ công Nhân Mục; 
Khoa đanh nổi tiếng - văn chỉ Quan Nhân. 
(Văn chủ làng Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 
ft fÉ ? ^A* 5 ^ ? 
# M§ ?:È 9# j8 # 
Khoa giáp trung lai danh bất hủ, 
Cung tường ngoại 0ọng đọo di tôn. 
Khoa giáp đến nay đanh chẳng hủ; 
Hạc đường chiêm ngưỡng đạo càng cao. 
(Văn Miểu, Hà Nội) 
+ # 5 § Hã ứy 
jä +4 t 1 ¡ BH 1 
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Kìm thân hiện xứ, ám nhì mình; 
Cổ pháp chuyển. âm, mê tắc ngộ. 
Thân vàng biểu hiện mờ mà sáng; 
Tiếng trống âm truyền tỉnh chẳng mê. 
(Chùa Kim Cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


+ jñä 5 8 6 in # lý Í v Ÿ 
ZÍL £ M## #tẽ⁄ #8 # # Ää + 23 
Kim Cổ danh lam, sắc tướng huy hoờng thiên cổ tự; „ 
Đồng Quan thẳng tích, từ bì phổ độ thộp phương dân. 
Kim Cổ danh lam, cảnh sắc huy hoàng lưu thiên cổ; 
Đông Quan thắng tích, từ bị quảng đại khắp thập phương. 
(Chùa Kin Cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


"ho ‡ # tu k 6ñ W 
ÒÒ 1 2? 8 #Ø ä Äx& # Ñ 
Địa túy bỳ hình, giang sơn trường tợi thử, 
Đạo hình w khí, chung cổ uân hồ tai. 
Đất tụ khí thiêng, non sông còn mã) đó; 
Thế hình nối hiện, chuông trống vẫn vang thay. 
(Quán Trăn Vũ, quận Túy Hồ, Hà Nội) 
3L Ä l 2#? 3 £Ð Ấ 
) XÃ l8 % ÿ⁄ #œ # 

Bắc nhạc giáng thần ngưng chính khí, 
Nam thiên hiển thánh trọc dư linh. 
Núi Bắc giáng thần, ngưng chính khí; 
Trời Nam hiển thánh, nổi uy lình. 
(Quán TYấn Vũ, quận Táy Hô, Hè Nội) 

ĐÑ JE ñ . G 
%z # l. HỨ mm 
Hiển tích lieu bim cổ, 

Anh hình by sóc ngữ. 

Xưa nay lưu hiển tích; 

Nam bắc thầy anh linh. 

(Quán. TYến. Vũ, quận Tây Hồ, Hà Nội) 

*k #  # là ĐH 
„ *#©  % ?L 9 
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Ngọc để đăng lâm sở; 
Lộ đài uọng chúc ban. 
Chốn này Ngọc Hoàng ngự; 
Ban chúc vọng Đài Sương. 
(Bích Câu đụo quán, quận Đông Đau, Hà Nội) 


= ÄñÑ %® 5 Ä uh $ 
8t tỳ '# b BHR %2 
Vân tiêu thừa lộ tịnh sơn húi, 
Điện quán thanh danh hiển cổ hìm. 
Vân tiêu vời vợi tươi sơn hải; 
Điện quán tiếng vang rõ cổ kim. 
(Bích Câu đạo quản, quận Đông Đa, Hà Nội) 
h A^ # #4 ®# ð ñ R # 
4œ %4 UÙ» # 8# bhl #8 % 
Xuất nhập bồng lai, cung tích tôn gian thế; 
Vãng lai tiên cảnh, dung nhàn tại hoàn trần. 
Xuất nhập Bồng Lai, dấu cung cấm vẫn còn trên gian thế, 
Tới lui tiên cảnh, về dung nhàn lưu mãi chốn trần hoàn. 
(Bích Câu đạo quản, quận Đống Đa, Hà Nội): ˆ 
*# ñ #1 9œ #) £ Mỹ 
Siêu xuất trần hoàn lai nhốt lộ; 
Bình nhàn động khẩu đúo tam quan. 
Vượt khỏi tràn hoàn đường có một; 
Thanh nhàn động khẩu cửa lại ba. 
(Bích Câu đạo quán, quận Đông Đua, Hà Nội) 
b JMẾ — + # 1##ữB „tt lhn th 
Q%  £&- #®© Em bệ 32 # X È 
Hạc lâu nhất khử, thất dự thủ địn giang sơn, 
Hoa ai tái hồi, trĩ lập trung thiên đống 0. 
Lầu hạc một lần bay, môn thất trống trơ non sông đó; 
Thương hoa còn để lại, đống lương sừng sững đất trời đây. 
(Bích Câu đạo quán, quận Đống Đa, Hà NộuU 
9 # lñ fổí BH ¿¡šš RE X TE # 
L §$  H 1S š 5 8 » th 
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Tử phủ lĩnh thanh, bảo quốc hộ đân, thiên hạ mâu; 
Cửu trùng trắc giáng, đăng uân giá uũ, địa trung tiên. 
Tứ phủ tiêng thiêng, giúp nước phò dân, ơn thánh mẫu; 
Cứu trùng lên xuống, mây bay mưa tới, phúc thần tiên. 
(Đền Mâu Sùng Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) 


 Ã©Ð m3 343 X + 7l f8 X T ® 
¡Mjp HH Z X 17 MðÐ ịE š#  ?h 
Ứng bất ngẫu sinh, thiên bản biệt truyền thiên hạ mẫu; 
Phiêu hồ độc lập, thánh công chính tác thúnh trung tiên. 
Ứng hiện chẳng hai lần, trời vốn truyền riêng trời của mẹ; 
Gió về không một chỗ, thánh công ngay thẳng thánh trong tiên. 
(Chùa Vụ Thụch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
W  ÿ 3S 2K X  F 3® 
lũ ?⁄U ?#z &⁄© + # 
Phong phạm lâm nhiên thiên hạ mẫu, 
Tịnh thần uyên thị nữ trung tiên. 
Khuôn mẫu trang nghiêm bậc mẹ thiên hạ; 
Tỉnh thần uyển chuyến trang nữ thần tiên. 
(Chùa Chún Tiên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 


HE &#& + # 4đ — Mi 8# M H Ö 
jJ ÍÝ X FP # 8 ở š BS x š #4 
Tự thị nữ trung tiên, nhất điểm tính lình huyền nhật nguyệt; 
Tuân xưng thiên hạ mẫu, lịch triều bao tặng 0uĩnh xuân thu. 
Quả bậc nữ thẳntiên, một điểm tỉnh lĩnh sáng vắng nhật nguyệt; 
Xứng danh trang thánh mẫu, các triều phong tặng tiếp mãi xuân thu. 
(Chùa Chân Tiên, quận Hai Bà TYưng, Hà Nội) 


?†ọ vÄ 1à &  í4 ẤẪ 3ÿ — tý 3t šH  ÿN ñị BÀ 
+ đl fñÍ ih #t †H ÍÝ d ‡ã — #6 SX ñủ # #ŸR SE j3 
Thần đĩ phúc ngô dân, đấn nguyện trùng chỉnh, nhất đạo bỳ 
dực thánh triêu thảo tặc, 
Nữ độc xưng tiên mâu, tương truyền trực chỉ, nhất tiên thiết 
D? gia hương bhù ôn. 
Thần ban phúc dân ta, chí nguyện sửa sang, giương cờ thánh triều điệt giặc, 
Nữ xứng danh tiên mẫu tương truyền chỉ thắng, quất roi trừ bệnh cứu đân. 
(Chùa Thần Tiên, quận Hai Bà TYưng, Hà Nội) 
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Ñm 4đ lý H mœð K 23% @ 3# ý 3% 
Sùng Sơn hiển đồng, phụ quốc, uy danh truyền thanh sử, 
Nùng Lĩnh giáng cốt, tí dân, công đức bá hoàng đô. 
Sùng Sơn hiển thánh, giúp nước, uy danh truyền sách sử; 
Nùng Lĩnh giáng thân, cứu dần, công đức dậy kinh đô. 
(Đình Cổ Lương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
+ # M f th s Ã dh  Ễ R8 
%X ä5ä 4 #8 Ww # f 3 Ð 3 f Rl 
Thượng giới thân nhi tiên, lình bhí địa liên Sùng Cút ngoại; 
Đại danh sinh bất tử, hình huy sử tại Triệu Trưng gian. . 
Thượng giới thần mà tiên, lnh khí đất hiển ngoài Sùng Cát; 
Đại danh sinh bất tứ, sáng ngời sử sách bậc Triệu Trưng. 
(Đình Cầ Lương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


b Đề ?? & Ở £© 8 #  š  # = Äš § 
6 bí # mã 6 Ê 72k 7P Ð ẩ6 # f 3l 
Cổ tích thần uy, công kỷ uũ nành nghiêm, dực giáp bình tam bạn tượng; 
Gia danh trưng thánh, thụy hình trừ Tô thủy, thăng bùừnh nhai hạng thiên hà. 
Thần uy dấu cũ, ghi công võ lược aai nghiêm, giúp đö giáp binh ba vạn; 
Thánh đức ngời đanh, để lại sông Tô điểm tốt, yên bình phố ngõ nghìn năm. 
(Định Thanh Hà, quạn Hoàn Kiêm, Hà Nội) 
E jñ g 5H ñ — ®# íñúa 9 + 
PọÐ $ 1t? f4 ¡s B 3 4À R E 
Chính trực thông mình, đốc nhất linh nhị trợ hóa; 
Thân trùng báo hưu, trị bách hỏi dĩ tí dân. 
Chính trực thông mìmh, bậc nhất linh thiêng trợ hóa; 
Bền lâu bảo trợ, trị trăm biển cá giúp đân. 
(Đình Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


# 4ý J8 RE Ý# 3ä 
lỳ X # ® 1 #£ 
Phụ uật khang dân tham bạo đức; 
Trừ tai can hoạn trợ thần công. 
Vật thịnh đân yên ngang trời phúc đức; 
Tai trừ họa cần tr: thánh công lao. 
(Đình Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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Thánh đức nguy nhiền cao Bắc đầu; 
Thần công hách nhĩ chấn Nam thiên. 
Đức thánh lộng cao Bắc đấu; 
Công thần ngời chấn trời Nam. 
(Định Vũ Thạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


+L È 4 ?? l ÐW "ah I SỐ +1 
T R jJ*} 4Ó. #8 Ñ j ẤM 9 Đ W 
Thương đế 2y thần quyền, chẩm đới sơn hò, qu: thúc ác; 

Hạ dân chiêm đức trạch, chấn lăng phong 0ù ngưỡng bình mông. 
Thượng đế ủy thần quyền, gối giải sơn hà nơi tay nắm; 

Hạ dân nhuần đức trạch, mống đồng mưa gió, ngóng màn dảng. 

(Đình Vũ Thạch, quận Hoàn Kiêm, Hà Nội) 
T- 
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Thánh đức anh lình thùy 0ú trụ, 
Thân công hiển hách độ dân sình. 
Đức thánh anh linh trùm vũ trì; 

Công thần hiển hách giúp chúng sinh. 
(Đình Xhương TYung, quận Đông Đa, Hà Nội) 
+ RÑ %# ‡xk # #t BH ñ th # 
+ 3# # ZI # # x š W8 b TẢ #4 
Tủn Viên thánh phù hùng hưng quốc cao sơn tiêu 0uạn bỷ; 
Trung Tự thần liệt sử trướng oăn mỹ lý huyền thiên thu. 
Thánh Tân Viên trợ phù hưng quốc non cao nêu vạn lcy; 
Thần Trung Tự thấp sáng sử văn lý đẹp chói ngàn thu. 
(Định Trung Tự, quận Đông Đa, Hà Nội) 


?Ẻ. 14 7 x 3# WW @ 
š ứÑN 4#  ømÄ w Zt Ä 


Dịch thế dũng uăn tuyên thánh đức; 
Phiêu triểu đoạt uù hiện thần uy. 
Văn đũng truyền đời nêu thánh đức; 
Võ vang triều nội hiện thần uy. 
(Đình TYung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) 
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Đức đại an dân thiên cổ thịnh; 
Câng cao hộ quốc uạn niên trường. 
Đức lán yên đân ngàn thuởỏ thịnh; 
Công cao giúp nước vạn năm trưởng. 
(Đình Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) 


th TH 7 + lạ] 5Ñ Ỹ + #U 
œ ứŒ EM Œ HO 9 7l 4 3% # 
Nùng sơn Nhị thủy bỳ gian, do đa uượng bhí;, 
Á uũ Âu phong thử hội, biệt hữu thần quyền. 
Văn đó núi Nùng sóng Nhị còn nhiều vượng khí; 
Hội này gió Á mưa Âu riêng có thần quyển. 
(Đân thờ Trần Hưng Đạo ở 30 Khám Thiên, Đông Đa, Hà Nội) 


dc Sổ mằĂHT XS 4 fl 1+1 = Ä # 
W& đệ 4U ụ vị 5T S ẤX 8 ®# #3 
Tiêp Lạc bhai Đính, quan ruiện xưng Uương ta1n tải sử; 
Khu Tô kháng Ma, sơn hà hoàn nga uạn niên phương. 
Tiếp Lạc, khai Đình áo mũ xưng vương ba thu sử; 
Đuấi Tô, chứng MĨã, giang sơn giành lại vạn xuân thơm. 
(Đền 77. `3 Trưng, quện Hai Bà TYưng, Hà Nội) 


M du J7 lá Mà mm X 3o 4Ã 5S @ 
8: 3X ã M4 ÄA A h J8 + do 2 
Nguy nguy công đức bính Nam thiên nh hưm do tạt, 
Lâm lẫm uy phong oanh Bắc địa lịch cổ như kìm. 
Vời cao công đức, sáng rực trời Nam, đến nay còn mãi; 
Lẫm liệt oan phong, vang lừng đất Bắc, từ cổ chí kìm. 
(Đền Hui Bà Tvưng, Hà Nội) 
1 1! %# X %® #%# A4 †?t Kt 
tt # + ›R 4 % # Y S  uh 
Yêu diên nghị tu, trâm phát song ao đại cừÈu địch, 

Tình linh bị dạn, quan thường trùng chùnh cựu giang sơn. 
Nhan sắc tuyệt trần, trầm tóc hai lần đánh tan quân giặc mạnh; 
Hân thiêng bất diệt, mũ xiên v.ấ; lượt dựng lại nước non xưa. 

(Đền Hai Bà TYưng, ¿¿ên Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
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Tượng biêm thành công, nhất thống lục thập ngũ thàn? 
Nam quốc sơn hò tiệt nhiên độc lập, 
Nhị Nùng đối trĩ, ngật bùn sổ thiên dư tải, 
tướng môn tỉ muội lâm nhược sinh tôn. 
Cưỡi voI vung kiếm nên công, thống nhất sáu mươi nhăm thành, 
sông núi nước Nam hiển nhiên độc lập; 
Sông Nhị núi Nùng đối sánh, đến nay hai nghìn năm lẻ, 
chị em cửa tướng khí phách còn nguyên. 
(Đần Hai Rà Trưng, quận Hai Bà TYưng, Hò Nội) 
®% œ@ l§ % X4 ®# 
@ 14 WB #4 & ?#? mm 


Giá uũ đẳng uân ảnh thánh đức; 
Trừ yêu hãn hoạn lâm thần uy. 
Hình đức thánh đi mây về vũ; 
Dậy oai thần điệt nạn trừ yêu. -—_ 
(Đền Hai Bà Trưng, quận Hai Bà TYưng, Hà Nội) 
ý # wW # M 3 # 
3ô 1 3% in l mẻ? 
Thánh đức uy linh trừ Bác bhấu; 
Thần công mạc trắc chấn Nam bang. 
Trừ giặc Bắc - oai lình đức thánh; 
Dậy trời Nam - xiết kể công thần. 
(Chùa Hương Tuyết, quận Hai Bà TYưng. Hà Nội) 
† ở H Ép 


4£ x ẤM 8 
#j X # 
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Lý triều quốc sư, hệ thị thù ân, chương thịnh điển; 


Nam thiên thánh tổ, tuân 0ì biển hách, đạụi hưng thanh. 
Sử sách sáng ngời, ân đức gắn liền quốc sư triều Lý; 
Linh thanh vang đội, công lao mưu sĩ thánh tổ trời Nam. 

(Chùa Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) | 
ý ⁄w⁄ #4 $ mí EBị H HH 3x⁄ 3 š 3# 
& % ý ch ĐI HỦĐỦ 8 Tf # 
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Chúc thánh dực, tán hoàng 0uiên, đồng nhật nguyệt quang huy 0uạn cổ; 
Bdo dân an, bỳ uật thịnh, tình sơn hù tráng lệ thiên thu. 
Chúc thánh đức, tụng vua hiển, cùng nhật nguyệt sáng ngời vạn cổ; 
Giúp đân yên, câu vật thịnh, với sởn hà tráng lệ nghìn thu. 
(Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội) 


2 23 tú ?È E # # 

l ¡l #6 1l š #w {4 
Thập phương uiễn ngoại đồng quần tụ; 
Tụ tạo hương thôn oạn thế truyền. 
Xa ngoại mười phương cùng quần tụ; 
Xóm làng xây dựng vạn đời truyền. 
(Đình Trung TỰ, quận Đông Đu, Hà Nội) 


lẪ HÑ 3X l ⁄* 3 T #4 ð H # 

Ñ R 3# XÃ W + ã% ở # NI 8 

V% quốc diệt xâm, trung dũng thiên thu mình nhật kính; 
Hộ dân lập nghiệp, trí nhân uạn cổ hỏi hà ôn. 

Giữ nước diệt xâm lăng, trung đũng ngàn năm treo gương sáng; 
Giúp dân lập cd nghiệp, trí nhân muôn thuở biển sông ân. 
(Đền Voi Phục, quận Ba Đình, Hà Nội) 

1 1é x¬ # #4 2? #® 
ft + # X # E] E 
Bách thế anh lình phù xã tắc; 

Ức niên hương hỏa hộ đông dân. 

Linh hiển trăm đời phò xã tắc; 

Khói hương ngàn thuở giúp dân lành. 

(Chùa Hộ Quốc, quận Hu¿i Bà TYưng, Hà Nội) 


b 2b W%W #5 T7 4  %x 7T H 
H X # iđ 3# D5 & ta ŠX B%B 5E 
Thử địa thành gia, thạch bhủ chuyển, tâm an khả chuyển; 
Tự thiên giúp phúc, nĩnh quyết cư, tương điện quyết cư. 
Đây đất thành nhà, đá dẫu chuyển lòng sao thể chuyển; 
Từ trời ban phúc, đã yên cư g1ữ vững yên cư. 
(Chùa Hưng Ký, quận Hai Bà TYưng, Hà Nội) 


5OÔO HOÀNH DHI CÂU DÔI HÁN NÓM 


T wW Ã⁄ lL 3L dị #% B 
#4 W% m 3 #U  # — P1 
Vũ trụ bất phong trần Bắc Nam lưỡng quốc; 
Cương thường nhĩ dùng cảm tẺ muột nhất môn. 
Vũ trụ chẳng phong trần, Bắc Nam hai nước; 
Cương thường nên dũng cảm, em chị một nhà. 
(Đền Hai Bà Trưng, quận Hai Bà TYưng, Hà Nội) 
#4ằb+% % R T7 ở ä 
⁄ m 3$ BH ñ “*t & 
Đức đại an dân thiên cổ thịnh; 
Công cao hộ quốc uạn niên trường. 
Đức lớn yên dân, ngàn thuô thịnh; 
Công cao giúp nước, vạn năm trường. 
(Định Nam Đồng, quận Đống Đa, Hò Nội) 

*ˆe 3 % l j1 HE ^^ 3 FÌ 
Tuệ nhật quang lâm, phổ chiếu tam thiên thế giới, 
TW uân biển phú, động khui bất nhị phóp môn. 

Trí tuệ tựa ánh mặt trời, chiếu khắp ba nghìn thế giới; 
Lòng từ như mây che chỏ, động khai chỉ mệt pháp môn. 
(Chùa TYấn Quốc, quận Ty Hồ, Hà Nội) 


É&, ME & ^  RÄX xX Ñ # # ñ ã 
Ằ + ñ *x 4z 1ú HH xr ð 3Ÿ à 
Vị quốc uị nhân đân, uăn uũ thánh thần lưu hiển hiệu; 
Tại thượng, tại tả hữu, thông mình chính trực tán huyền cơ. 
Vì nước, vì nhân đân, văn võ thánh thân lưu danh sáng; 
Ngự trên, ngự phải trái, thông mỉnh chính trực tiếng điệu huyền. 
(Đên Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


# +¿ # 23 ñ +%£ # HE #® ở 
¿ BH J# Z4 + 23 X 1 út 8 
Hội chủ hưng công, bách thế cử hoành quan bhánh; 
Thị tài tập phúc, thộp phương đạt tác chứng mình. 
Hội chủ hưng công, bách thế nêu cao niềm ngưỡng mộ; 
Thi tài tập phúc, mười phương tạo tác để chứng minh. 
(Chùa TYấn. Quốc, quận Tây Hồ, Hà Nội) 
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ẲWW l ñ lý & 3® ñÐ 06 Eš @ 
%$ w do y v MÔ Ổ tL BÊ vụ 
Luưỡng trụ cao tiêu, ngư thủy tiên lâm tam cấp lăng; 
Song đài ngột lập, xà phong hậu nhiễu uạn trùng sơn. 
Hai cột đựng cao, trước ngư thủy dâng ba đợt sóng; 
Hai đài đứng vững, sau xà phong vây vạn núi cao. 
(Chùa Tương Mai, quận loàng Mai, Hà Nội) 
ft HO 3U 41 ¡3 3m Ế9 
W3 7È 3% HH fS 5 
Đình tiên thúy trúc lăng sương động; 
Song ngoại hoàng mai điểm tuyết nùng. 
Trước sân sương đọng trên trúc biếc; 
Ngoài số tuyết rơi cạnh mai vàng. 
(Chùa Bu¿ Thap, quận Ba Đình, Tià Nội) 
lÑ A 3# @ #lỦ rh + 
+“ ñˆĐ x4 6© 3 = ñ È$% ‡# 3 


Cổ Lê triều Quang Thuận bát niên mệnh hưng công tác; 
Km Bdo Đại Ất hợt tam nguyệt trùng tạo cáo thành. 
Xưa Lê triều Quang Thuận bát miền hưng công dưng; 
Nay Bảo Đại tháng ba Ất hợi tụ sửa hoàn thành. 
(Chùa Ngọc Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội) 
# 3» ® 1W # ⁄ R 1Ý É 3 7 ð& # Éị 3š 
H fÉ du #4 C€ Ẳ l !2 HD CC đô 3 
5%, +2 $ #2 W Ä Ä& # Ã H% +1 6 
4k 1 ði 3 3b 3X } 3  ¡ấẪ 
Lịch biếp 0! mình quân, 0ì lương tướng, UẺ hiếu tt, 0t đạo sự Uuận, 
dụng chân như, bết uô lượng thiện duyên, trang nghiêm phúc hỏi; 
Hiện thế khí trân bảo, khí thê nou, bhí quốc thành, bhí ương 0ị, uiên 
thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bọt tế mê lưu. 
Kiếp xưa, làm mình quân, làm lương tướng, làm con hiếu, 
làm thầy dạy, vận dụng lẽ chân như, kết vô lượng, duyên thiện trang 
nghiêm biển phúc; 
Đời nay, bỏ của báu, bỏ vợ con, bỏ thành trì, bỏ ngôi vua, vẹn tròn 
điều đại giác, thuyết hằng sa, phép huyền cứu độ đòng mê. 
(Chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
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X M 1h HN § $9 #6 #8 Ấ 
họ ịh Ề W HỆ ÄX TW Đã 2 8 
Thiên địa sơn xuyên, dục tú chung anh, phổ chỉnh bhí; 
Thần tiên phật thánh, trừ tai giáng phúc, lâm lình thanh. 
Trời đất núi sông, hun đúc tình hoa, tràn chính khí; 
Thần tiên phật thánh, trừ tai ban phúc, nổi tiếng linh. 
(Chùa Pháp Hoa, quận lai Bà Trưng, Hà Nội) 


Lai 


l W iŸ # M1 
— X '#* {L 1h B ã 
Vạn }ý tường uôn phu thủo mộc; 
Nhất thiên hòa bhhí mãn lâu đài. 
Muôn đặm mây lành pÌ.ô thảo mộc; 
Mật trời khí ấn tôa lâu đài. 
(Chùa Linh Thông, Văn Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
Ằ%$ ủm — là ằW Íh lý 
3k #ý j3 mh L 8 % 
Vôn phiêu nhất lộ lưu tiên cảnh; 
Thủy bích hộ trì tẩy bạc hoơ. 
Mây nổi một đường lưu tiên cảnh; 
Nước biếc ao trong rửa hạc hoa. 
(Bích Câu đạo quán, quận Đông Da, Hà Nội) 


jL, lÈ X  Hh # 
ñ 8Œ % 1 5 
Hồng thanh, thiên địa động; 
Xúc mục qu! tà kính. 
Thét lên trời đất chuyển; 
Đảo mắt, qui ma kinh. 
(Đền Khánh Thụy, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 


1% 1% lý 1L lh 
Anh linh thống Bắc địa; 
Hách trạc chấn Nam thiên. 
Anh linh hơn đất Bắc; 
Rực rỡ chân trời Nam. 
(Đền Khánh Thụy, quận Hoàn Kiếm, Hà NộuU 


TĐpx 


% %4 #4 H 1t! % 
j„¡) Í# š íÍ #4 ?2 
Quang đạt cơ tự thử thủy, 
Tiên hậu nghiệp sở cộng hòa. 
Cơ để rực rõ từ đây mổ; 
Si nghiệp trước sau chốn cộng hòa. 
(Chùa Quang Hoa, quận Hai Bà TYưng, Hà NộU 


¿4 ä ft? % 8 # 
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JN mm 
ý M ïøñ m # H 
Liên đài ngưỡng bọng tỪ oân; 
Chung các thanh cao tuệ nhật. 
Mây lành đài sen ngưỡng vọng; 
Ngày sáng chuông gác thanh eao. 
(Chùu Đáng Môn, quận Hoàn Kiám, Hà Nội) 


%, 1 l1 P]Ì 3# + # 34 
⁄ # # 3% xXx % x # 
Hồ bảng long môn thiện nhân duyên phúp; 
Nghiên đòi bút tháp đạt khôi oăn chương. 
Duyên pháp thiện nhân cửa rồng bảng hỗ; 
Văn chương trời đất tháp bút đài nghiên. 

(Đên Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


H #8 ñÑ # + ä X* X% 
h # 7k 8 ®# 5% Ä'3 8 
Nhật chiếu nguyệt lâm ngọc hồ xán lạn, 
Sơn triển thủy nhiều uï nạn bỳ quan. 
Trời chiếu, trăng soi, Ngọc Hồ xán lạn; 
Núi quanh, nước uốn, hóa vạn kỳ quan. 
(Chùa Ngọc Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội) 
0 4t # <š #8 58 # # 
xzñ#@ X X Hi l $3 
Thánh tích hóa thân, tam thế lưu thanh sử; 
Anh thanh tế đực, tứ hải trấn hoàng đô. 
Dấu thánh hóa thân, tam thế truyền lưu thanh sử; 
Tiếng thơm trợ giúp, tứ hải trấn định hoàng đô. 
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* ñ M PB &£ 3# # 
ft W§ # xX* ^ 3T 
Tả hữu biểu bỳ quan, đồng đăng giác ngọn, 
Cổ him tiêu thắng cảnh, cộng nhập huyền môn. 
Tả hữu nổi kỳ quan, cùng lên bờ giác; 
Cổ kim truyền thắng cảnh, thấy nhập cửa huyền. 
(Chùa Phổ Linh, quận Tây Hồ, Hà Nôi) 


l 5+ % + EH 3 3K 3š #8 Ủi 

“§?* 6 HH # AÄ ®# 3Œ 

Khoi tất tiên, bản cố căn nguyên bằng tích thụ; 
Dụ ư hậu, ch! 0utnh điệp mậu phát ư hoa. 

Thuở trước mở ra, cây xưa nhờ rễ sâu gốc vững; 
Ngày sau thịnh đạt, hoa thắm do lá tốt cành tươi. 
(Chùa Liên Phái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 

ý 0 Ph #* tk #%È% £#£ † % H 
lb # X # tt HE + #4 t & 
Tùng đáo Phát lai, quang b¡ oạn gia, thiên cổ chúc; 
Địa lình thiên bdo, hoa khai thập trượng tử thời liên, 
Sư đến Phật qua, đuốc sáng muôn nhà soi nghìn thưở; 
Đất thiêng trời báu, sen thơm mười trượng nở bốn mùa. 
(Chùa Quang Hoa, quận Hai Bù Trưng, Hà Nội) 


# tÌ # H 4 à ñÑ tt 8 Ää 
x l j# W ii sở 4 % ŸŠ #8 ñ 
Khúch đáo Thiên quan, môi niệm Di Đò trần lự tính; 
Nhân qui Tịnh uiện, trì tâm Bát Nhã mộng hồn thanh. 
Khách đến cửa chùa, miệng niệm Di Đà, nghĩ suy tĩnh lặng; 
Người về Tịnh viện, lòng tin Bát Nhã, hồn mộng sạch trong. 
(Chùa Quang Hoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
1Ù ⁄# #&B š — h 3 x  # R # 
+ #4 j3 mì w# 2 7# 7 # 5 ®# 
Diệu pháp tô ngôn nhất phiến bà tâm thần quảng uận; 
Huyễn cơ mạc trắc tứ phương xích tử cộng chiêm ân. 
Diệu pháp không lời, một tấm lòng son hẳn rộng mỏ, 
Huyền cơ khó biết, bốn phương con đỏ được ơn nhiều. 
(Đại Hùng bdo điện, chùa Hương) 
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Nam Đồng châu ngọc, uụn cảnh lâu dài sắc, diệu tường pân, 
Đông Thó Lạc Long, đô đống 0uũ trùng tân, lâm tuệ nhật. 
Nam Đẳng đất thiêng châu ngọc, vạn canh lâu đài mây lành sắc đẹp; 
Đông Thổ đế kinh Lạc Lang, thây đều rường cột, trời sáng bừng soi. 
(Chùa Nam Đồng, quận Đống Đa, Hờ Nội) 
2k 4 +? Đ xX 
8 th ®&R TP? + = 
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ÂU + S +1 5 Í ¡i 
lj mm #®§ j4 Ø0 3# M 


Thệ thủy giả như tứ, uăn 0uũ y quan, 0ương hầu đệ trạch; 


= 
Cao sơn trường ngưỡng chỉ, tam quan gian áo, số nhận cung tường. 
Nước chảy vẫn như thường, văn võ y quan vương hầu phủ đệ; 
Núi cao trông mãi thế, tam quan sâu thẳm mấy nhận học đường. 
(Văn Miếu, Hà Nói) 
X ⁄#§ !WB  < Ãñ3 5 3 ìd ®* ỒÑ i?aố # 
hUu HH ã W ^^ ở 3# l HH f ?1 
Thiên đình trắc giáng tam bỳ, Vân Cát tiên bương lưu tự điển; 
Nam Việt dự danh tứ bất, Cổ Lương thống địa khởi sùng từ. 
Trải ba lần thăng giáng chốn thiên đình, Vân Cát tiên hương ghi lịch sử; 
Được dự bậc tứ bất tử nước Nam, Cổ Lương thắng địa dựng đến cao. 
(Đình. Cổ Lương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
+ + ® X 5 # tHỊ # 3 ñ + ã ¿ ä 
& Š$Š RE 3 W 1 2 Ð MÔ + w ^A R 
Kim mộc thủy hỏa hữu công, tắc tự chí tại thượng, tại tả “hưu, 
Phú thọ khang ninh liễm phúc, dĩ tích quyết thử thổ, thử nhân dân. 
Bậc có công sánh kim mộc thủy hỏa, được thờ ở trên, bên trái bên phải; 
Trời gom phúc ban phú thọ khang nmh cho vùng đất này, cho chúng đân này. 
(Đình Tân Khai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
ÀÁ # 0m ®Hiúị‡h š R fU# ii ME 
‡† # Í£ rỆ đi ệ c & # & £ # 

Bdt diệp sơ, Đồng Cổ sơn ngôn, lịch đại bao phong, lưu ngọc điệp; 
Thiên tải hậu, Châu Bàn hỏi thệ nhất tâm niệm hiếu, phụng bim chương. 
Tám đời xưa, Đồng Cổ truyển ngôi, trải các triều bao phong, lưu ngọc đhệp; 
Ngàn năm sau, Châu Bàn thể biển, nguyện một lòng trung hiếu, 
phụng kim chương. 

(Chùa Đồng Cổ, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 
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1b 23+ 1Ý V1 3L lá K ấy M 1U 48 tà 7P t! 4£ 
X#?.A^ Íớ# lỆ ÍƑ i Ẳ š W Oớ do # 

Phật pháp tang, tứ quả phúc lộc thọ, tài hóa 0ô biên, thiên trung tó; 
Thiên địa nhân, hòa lĩnh ứng thiên hoa, cao đài bảo định, chân như sinh. 
Phật pháp tăng, tứ quả phúc lộc thọ, tài hóa biến vô cùng, 
cửa thiển giúp sức; 

Thiên địa nhân, hòa lĩnh ứng ngàn hoa, đài cao chung đỉnh báu, 
chân thực như sinh. 

(Cina Vanh he, quận Đống Đa, Hà Nội) 

{t RỆ tứ, S 4X Ílá BÀ đ óT #k #4 8 E 
X ất, ØI vÀ ấu VÌ ƒk K + BH Ÿ⁄ H 
Tợi Trần uãn, điêu uăn nho quan, thái bảo bế tru, xích tuy nghịch thần; 
Nhận Lê sơ, dã Hết liệt trật, đại nương miếu tự, Hoàng Mai cổ thự. 
Tại Trần mạt, nho quan tài sĩ, Thái bảo quyển mưu, trừ loài bạo nghịch; 
Sang Lê sơ, tiết liệt sắc phong, Đại vương thờ miếu, dinh cũ Hoàng Mai. 
(Định Hoàng Mui, quụn Hoàng Múơi, Hà Nội) 

+ #†t 2k + 7ø H7 1 l 8z. P X, + # 
ÏHh ro nên ân hà} 
Ngọc tỉnh thủy chỉ thanh, tửu tịnh bhánh hiêu, bảo giám hoàng khai 
quang thế giới 
Hồ tâm thiên công bạch, tiêu trừ nghiệt chướng, kun thân cố hiện, 
độ quần sinh. 

Giếng ngọc nước trong xanh, rượu mạnh chúc mừng, gương báu sol 
chung quanh thế giới; 

Hỗ tâm trời thanh bạch, Liêu trừ nghiệt chướng, thân vàng ngoành 
hiện cứu chúng simh. 

(Chùa Ngọc Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội) 
ft th N 7t 5| DU Ÿ Ð 1 — &X 8 3} kt 
%» + + ®%4 # BH  i ®k T #4 ⁄& 7Ì 4 {1 
Long Biên thành ngoại, biệt thử bá nương cơ, nhất đóa liên 
sinh trường hóa quảng; 

Canh tuất riên lai, trùng bhai công đức thủy, thiên thu phá! 
dẫn bế hoa truyền. 

Long Biên thành ngoại, lập vương bá cơ đồ, một đóa tươi sen sinh hóa khắp; 
Canh tuất lại nay, mở nguồn sâu công đức, nghìn thu dẫn độ nếi hoa truyền. 
(Chùa Liên Phái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
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Đăng môn điêu uọng Long Đỗ, chung linh đặc địa, lâ j 

Tây Hồ nguyệt 
Lịch đại xứng truyền đế đô, tứ trấn bính thiên, hoa biếu dao đôi 
Vụ È})ương sơn. 
Lên cửa trông xa Long Đỗ, chung linh đất quí, lầu đài ôm bóng 
Tây Hồ nguyệt 
Truyền đời danh xứng đế đô, tứ trấn trời cao, cột trụ giao đối 
Vũ Đương sơn. 


(Đên Quán Thanh, quản Ba Đình, Hà Nội) 
HE, œạ 74  ?? tỦ X # 2H 
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Jý jš † W Hà ứ) Hh @& 
Lập trượng cửu t,`! thiên, nhì thiên bất năng cao lục trí 
thần thông thiên Phật tổ 
Phúc bà thiên ly địa. nhì địa uô kha quang bách ban 
môn. hóo địa thần tiên 
Cây trương lập chín tầng trời, trời không cao bằng lục trí 
th£ .. táng trời Phật tổ 
Phật bà che nghìn dặm đất, đất không rộng bảng trăm loài, 
biến hóa đất thần tiền 
(Chùa Nga M\y, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 
`... :::::L:. : no. 
9w ‡ lj 1H F§ f§ 7 & $# # TH d9 3+ 3 + 
Tưm thân cụ túc, nguy nguy sinh đoán Niết Bàn thành, › ứng tam thê, 
tùy duyên tế thế; 
Tứ trí uiên mình, ẩn ẩn thường cư hoa tạng giới, mân tứ sinh 
thị hiện độ sính. 
Ba thân đây đu, nguy nga sinh đoán thành Niết Bàn, ứng tam thế 
theo duyên cứu thế; 
Bôn trí sáng tròn, huyền áo thường tại kinh Hoa nghiêm, thương tứ 
sinh hiện rõ độ sinh. 
(Chùa Nga My, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 
co BH Ă g2 J§ NH JN ME VE SẾ + 4E 3k # 
+* # << # #UW Á bi ý d it 3Ÿ 
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Bản thị đại bỳ, tôm bhoáng quan khổ hải não thònh, 
tế độ quần sinh đăng giác ngọn; 
Quảng bhươi phương tiện, pháp phổ phiếm từ hàng bảo phiột, 
đề huề tứ chúng xuất mê tắn. 
Vốn đại bi thương, lòng hiểu thấu não phiền khổ hải, 
cứu giúp chúng sinh lên bờ giác; 
Mö đường phương tiện, phép mênh mông bè báu chở ân, 
đắt đìu người nạn thoát. 
(Chùa Phúc Khánh, quận Đông Đa, Hà Nội) 
13 M +#w i ñ J8 %x 3 w 8S $§tỢN — tị 
: + 3š 7 Ww i3 
42 XÃ £ ÿ 7 úy tỉ lYL SG @ tM Ấy 3T 1 
#ñ i§ ÉH tị #3 
Phù tư thế đạo tiêu ma, an đức cứu nạn từ hàng, độ nhất thiết 
chúng sinh, siêu trần khổ bai; 
Đãn nguyện chí tôn bố thí, cô thí điểm bim điệu thuột, 0ì uạn thiên 
chủng loại chú tự do t;.ân. 
Giúp đời thế đạo tiêu ma, sao cho thuyền từ cứu nạn hết thấy 
chúng sinh vượt trầm luân bể khổ; 
Những mong chí tôn bế thí, nguyện đem diệu thuật điểm tô 
vì muồn ngàn loài giống đúc tượng tự do. 
(Chùa Hộ Quóc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 


+1 f6 Èš Ä3 # h ñ f6 W% fíÍ $ +t f1 # # X ŠÝ 
q8 d% ⁄2 + 1Œ # v, 
{$ 1 ä # 1 ^  & 3 7đ & 3 E & 8# # ä| (3 
#& #o 3 lý iC W BH 
Thổ tín mỹ tai, bỳ uăn hữu La Thành, hữu ,. Thủy, hữu sự nghiệp 
ăn chương, tự cổ dĩ lai thôi Đọng ấp; | 
Đức hỳ thịnh hỹ, sử nhân uí hiếu tử, 0ì trung thần, 0u từ tường 
trắc đát, uô trị mạc mạn thác thần quyền. 
Đất tín đẹp thay, nơi đây có La Thành, có Tô Thuy, 
có sự nghiệp văn chương, xưa nay là ấp chưa từng thấy; 
Đức này thịnh vậy, khiến người là con hiếu, là tôi trung, là người 
trên thương người dưới, không biết chó mạn thác thần quyền. 
(Đình TYung Tự, quận Đông Đa, Hà Nội) 
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Chân tráng tơi, Phong Châu bảo kiến chấn thiên thanh, viết đó, tiết 
ấp triệu thử bang cơ, thiên cổ bỳ công qui phấn đại; 
Vu đi giả, Hì Lĩnh tôn xa phi đế sở, xưng thánh, xưng thần nguy 
nhiớn tryư®ều địao, ức niên dị tượng nhập đan thanh. 

Hùng tráng Lhax! Kiếm báu Phong Châu, chăn động trời, gọi là đô, 
gọi là ấp, mở nền bang quốc, công lạ nghìn năm trang liệt nữ; 
Kỷ lạ thật! Xe mây Hi Lĩnh lượn nơi vua, xưng là thánh, xưng là 
thân, dựng xâv miếu mạo. traven Ìlưu vạn thuở tượng đan thanh. 
mm... ..... 

Thiên thu hoài bão tam bôi tử; 

Van ?y tân sơn nhất thuy làu. 

Ba chén rượi. ngàn năm tơ tưởng; 

Mọt thuy lâu muôn dặm trời mây. 
$) 6 äW. # XE 8 2® 
&  L íà 3# 8B ¡ú⁄ # 

Tng kinh thương hỏi nan 0ì thuỷ; 

Địục thưởng cao lâu tha bạc chu. 

Từng qua biển lớn e làn nước; 

Muôn thuøng lầu cao hãy đậu thuyền. 

ở }P Z£Ê % 3% PE 4 ẽ, 
jJ‡{ PP ñđ ý Š W Tñ ấ 
Sắc tức thị bhông, không tức thị sắc; 

Thì trung hưu hoa, hoạ trung hưu thị. 

Sắc tức là không, không tức là sắc; 

Tho có trong hoa, hoa có trong thơ. 
8B @ l tú K 9% — đÈ Í h BÀ 
Wf 4#ầU z H ⁄ TY Íf$ ÁÁ 5 ⁄§ ho # 
Ngư xá hiểu yên tiêu, trường khiếu nhất thanh thiên địa khoát; 
Dã hàng sơ nhật bkhời, sạ truyền dật hưởng hỏi sơn thanh. 
Nhà chài sớm khói lam, một tiếng kêu vang trời đất rộng; 

Đò quê sáng rời bến, mái chèo khua động biển non xanh. 
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Kiêu dân trường hồng thê đảo ngan; 
Lâu đương muinh nguyệt toa bồ tâm. 
Cầu bắc cầu vỗng qua bến đảo; 
Lầu treo trăng sáng nổi trên hô. 


#5 zk 3È vì — ?## đ X f # 
$j% 3 bww # &IX R X 
Lâm thuỷ đăng sơn, nhất lộ tiệm nhúp giai cảnh; 
Tâm nguyên phỏng cổ, thử trung uô hạn phong quang. 
Tới nước lên non, đường Ấy dẫn vào cảnh đẹp; 
Tìm người hỏi cội, nơi đây lắm vẻ phong quang. 
h8 2# 8 k# A6) 8 #3 # 
X + *R VÀ TS sh 3Ð tR 2À 3 TP JL ïš ?X 
Sơn dưnh bất tại cao, thuỷ linh bất tại thâm, từ hữu chủ giả, 
Thiên trụ lạt đš tôn, địa duy lại dĩ lập, duy thử hạo nhiên. 
Núi xanh chẳng vì cao, nước thiêng chẳng vì sâu, đều vì có chủ; 
Trời dựng nhờ được tôn, đất liền nhờ được đứng, chính là tự nhiên, 
_ nh 5 "¬ + kà $ } 
† +*x—#iñ#& ở 
Trung hậu nhất sinh hiểm thiện thiểu, 
Bình an nhị tự trị tiên đa. 
Trung hậu một đời hiểm thiện ít; 
Bình an hai chữ giá tiền cao.. 
Jb BỊ † ý + lM @ # Ÿ $$ £ X #4 ft. Ä j # 
ft l5 1t # X ?? lã 
% #f†£ #* ^ T  š P] M l§ Hồ lỆ & li mg #9 
%X #f ñằ s 32 l§ 3 
Thử gian can tĩnh thổ, uăn chung khúnh hưởng, kết hương hoả 
duyên, nhậm thế biến thương tang, y cưu trú Nam Thiên Phật Quốc; 
Ký hứa uãng lai nhân, đắc hoan hì môn, trừ phiên não chướng, 
thị uận hồi kừn bích, hưu tân khai Tôy Trúc đạo trường. 

Nơi đây đất yên tĩnh, nghe tiếng chuông khánh, kết hương hoá 
duyên, mặc kệ đời dâu bể, vẫn chốn cũ trời Nam nước Phật; 
Chừng hứa kế vãng lai, được chốn vui mừng, trừ phiền não chướng, 
nhờ vận may vàng ngọc, mới mở ra Tây trúc đạo tràng. 
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Lục thuỷ ba lan, thắng cảnh Tây Hồ, tẩy tận nhân gian phiển não sự, 
Hà hương thanh đạm, danh lam Trấn Quốc, guác lai thế lộ uống mê tâm. 

Nước biếc gơn lăn tăn, thắng cảnh Tây Hồ, chuyện phiền não nhân 
gian rửa sạch 


Hương sen đưa thoang thoảng, danh lam Trấn Quốc lòng tHỆn mê cõi 
thế tỉnh ra. 
ùb EỊ 2 2“ X 7? ấ 3 %⁄ — #íŒ K iỀ &% th B RỆ #† 
, 3 #6 ¡ð .W T X %k t3 & # 8 mWN # + 
Vạn thụ hợp tham thiên, trữ khan phường biểu nhất tân, trường sử 
dưnh sơn lưu thẳng tích; 
Bát phương tế hướng trị, tế thử can qua uĩnh tĩnh, đương yêu thiện 
chính uy thương sinh. 
Muôn cây họp ngất trời, đứng xem rạng rõ một vùng, mãi để 
danh sơn lưu thắng tích; 
Tám phương đều bình trị, đến lúc bình đao vắng lặng, còn mong 
thiện chính giúp dần đen. 
lỆ th # w% ø T #® 
k  Ð# ÉP EU ĐE X 
Thời xuất uân yên phô hạ giới, 
Dạ lai chung khánh triệt chư thiên, 
Đúng lúc khó! mây giăng hạ giới; 
Vào đềm Bi Đông khánh — chư thiên. 
l j# 3ã Z# Ã H 3X 7t lú #W T # ƒ RE 
lã Đ.ớt Shớ A Ã hủ tu 8® 
Liên toạ ủng tường uân, cụ đại thân thông hồi biến thiên ban thủ nhãn; 
Đàn lâm thị pháp uũ, thị chân phật lực, tổng do nhất niệm từ bị. 
Mây lành phủ taà sen, mạnh vậy thân thông, bông hiện đủ ngàn tay mắt; 
Nước Pháp tưới đàn tràng, đúng là phật lực, đều do một niệm từ bi. 


# 7k ## + L# 

LÍ h^ 0 #8 † 
Xuân thuy thuyền như thiên thượng tog; 
. Thu sơn nhân tại hoạ trung hùnh. 
Non thu người ngỡ đi trong hoa; 
Nước xuân thuyền tưởng dạo lưng trời, 
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“5 1⁄4 ñ # ïñ KM\ 3 
Jl X 4# đi rã đị 
Thạch cấp hữu trần thanh nher.3 tàc, 
Động thiên: 0ô toa bạch uân phong. 
Gió mát quét bụi vương thêm đá; 
Mây trắng trùm cửa ngõ động trời. 


RE Ít, v lỆ — Rh Hết 4 nh 0U 41 Ý 
8 Ä&  -< T† ý k 34 #3 # 
Từ bị trung, giáng nhất điểm cơm lộ, kết thành thông mình tử, 
Cam ứng xứ, sá! tam thiền tịnh thuy, sinh tựu trẻ tuệ hoa. 
Một gioet cam lộ vơi chốn từ bị, kết thông minh quả; 
Ba ngàn tịnh thuỷ tưới nơi cam ứng, sinh trí tuệ hoa. 
3% øUàg ft HP Á XÃ ha #£ # 
W 8H 8 HE Ñ # b À /A 
Hạo khí mãn càn khôn, cứu bĩ cổ bứm chí thánh; 
Tình trung quán nhột nguyệt, Uĩ tai 0ù trụ đạt hùng. 
Khí hạo nhiên đầy rãy càn khôn, trường cửu vậy cổ kim chí thánh; 
Lòng tình trung quán thông nhật nguyệt, vĩ đại thay vũ trụ đại hùng. 


# #% št 6 # ic HE 3 
¡ # T 3 Ê # 3 4 Ÿ 
Cử bộ gian nguy, yêu bá cước cân lộp ôn; 
Trí thân tiêu hún, cúnh nghị tâm cảnh phỏng bình. 
Cất bước gian nguy, gân cốt xem chừng cần phải ổn; 
Gửi thân mây nước, lòng dạ nên chăng giữ cân bằng. 
ÍE # 8 2b XP # ñ 
%, X #4 ấ vh 0Ì Ấ, ấL ^ Rị 
Tóc hiếu tác trung, kừmn cổ thánh thân thường tại, 
Doãn uăn đoãn 0ù, sơn xuyên phong bhí toàn khai. 
Làm hiếu làm trung, thần thánh xưa nay vẫn thế; 
Đủ văn đủ vũ, khí phong sông núi tràn đây. 
HỆ th q d3 32 ‡ BH Š 3 h X ÄX X 3 
fÈ 3k 1} $ + 4 Š # # ñ l È Ở # + 
Thắng địa tự tây loi, trúc trượng hội xuân, đặc khai thiên tôi Phạn cảnh; 
Phật pháp truyền đông thổ, từ uân thuy ấm, quảng bị uạn biếp quần sinh. 
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Thắng địa tự Tây qua, gậy Trúc xuân về, riêng ở ngàn năm cảnh Phạn; 
Phật pháp truyền Đông lại, mây từ ấm phủ, che chở vạn kiếp chúng sinh. 


%x l & 42 * 1X 1 lý l # ?$ 
*+ # ñ 1ì BH 3s EÌ ãấ it tỀ 32 
Đại đạo 0ô tư, huyền. cơ điệu ngộ truyền đăng lục; 

Tiên duyên hữu phận, thẳng địa đông đăng tuyển phột trường. 
Đạo lớn chẳng riêng ai, máy huyền vĩ ngộ sự điệu kỳ ghi 
trong sách sử; 

Kiếp duyên đều có phận, nơi thắng địa cùng nhau lên tới chọn 
lối Phật trường. 

“hán, dị 3 ®&4 # đ 
Bị #4 2t 3 ®5 it 
Nhất trì hà diệp y 0ô tận; 
Sổ thụ tùng hoo thực bữu dư. 
Mật hồ lá sen, mặc không thiếu; 
Vài gốc hoa tùng, ăn có thừa. 


l# # ñ MỊ W H 7k ïñ X †Ị tS #8 A 4 Ä4 M 
Ủ fp H R J6 ấ È #6 f RỂ HE 5Ì ^À. l ïl 
Ưu lạc tốt quan hoài, uấn hưu thuỷ hành uân, hà thời uý ngã 
U: lân nguyện; 
Phủ ngưỡng tự thành thú, khán điện phi ngư dược, tuỳ xứ dân nhân 
ngộ đạo lâm 
Đuên vui rất để tâm, hồi nước chây mây trôi, nào lúc làm mưa an ủi tớ; 
Ngửa cúi đã thành thi, xem điều bay cá nhảy, tr nơi ngộ đạo dẫn đưa người. 
 Hÿ ¡? Ai ä R # l Í #4 Ÿ 
x # ñ 3  É 5 ä # š  # 
Học hải hạo 0ô biên, tiên hiền đề tạo thiên thu nghiệp; 
Văn chương cao hữu đạo, hậu tú khải thừa uạn cổ xuân. 
Biển học rộng không bờ, kẻ hiển trước dựng ngàn năm nghiệp; 
Văn chương cao có đạo, người giỏi sau nối vạn đời xuân. 
%+ X 5Ì th: 1 X ##t #1 £ @& 
4® H.ị# HH k #6 i l 3+3 Ã 
Tiên thiên dẫn xuất hậu thiên nan mình chí đức; 
Vô cực diễn thành thái cực thông đạt sinh lính. 
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Tiên thiên dẫn tới hậu thiên, đức cùng khó tả; 
Vô cực biến thành thái cực, quần sinh truyền thông. 
#9 4 B4 
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“Thanh sơn hữu ước thường oi hộ; 

Huyền hạc uôö tâm nhiệm bhứ lai. 

Non xanh có hẹn thường vây bọc; 

Hạc huyền vô ý vẫn đi về. 


HỆ th, Š 3R Bồ #ƒ 4§ {h lệ #8 ?ÄX £\ 
R tỳ 5# i# ¡Š ïš MA H E # ^. 

Thăng địa hỷ tần lâm, dã bạc tiền uiên tứng thức ngã; 
Lương thời mạc thúc quớ, thanh phong nừnh nguyệt chính nghỉ nhân. 
Đất đẹp năng đến thăm, hạc nội, vươn tiên hẳn biết tớ; 

Giờ lành đừng bó quá, gió thanh, trăng sáng vốn ưa người. 


Ä 4# 43/4 5 
34 Bị] / RE 8 & & 
Khoan trước đỗ bì tu nhẫn nhục; 
Phóng khơi my nhãn thủ thong dong. 
— Bụng có đây hơi nên nhẫn nhục; 
Mắt nên to mở, hãy ung dung. 


^À- Rị % #2 >»§ Bà 
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Nhân gian bạn ác mãn kiểm tiểu; 
Thiên hạ ưu sâu nhất đại trang. 
Vạn ác nhân gian cười tủm tim; 
Buổốn lo thiên hạ một túi chung. 
tã vị A /# # ¡lä ấtU 
2 Hã ›$ % 3š 32 ñ 
Tình sơn nhập toợ lai thanh khỉ; 
Tịch chiếu phù không diệu thái hà. 
Hứng non nhập toạ vời thanh khí; 
Bừng chiếu không gian rạng vẻ chiều. 


‡k ñn E t? Ấ#x H9 7B * š‡ÿ ƒC Ã đ cà BỊ  H 
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Giai tiết chính trung thu, chuc tửu ngâm thị, thủ bất tận sơn gian 
minh nguyệt 
Cao mình tương mãn toa, hoài du ác cổn, tối nan đắc tịch 
thượng hỳ trân. 
Qiai tiết đúng trung thu, rượu rót, thơ ngâm, chẳng thu hết non cao 
trăng sáng; 
Cao mình ngồi đủ mặt, ngọc cÂm, báu nắm, khó lấy sao tiệc đủ 
- kỳ trân. 
#t‡W l7 ÍP »X E1 2k BR 16 7® 4 #8 Ñ Ÿ 
1š 2? {t £ HB »⁄  #- R d 4 hú 8 & È 
Thu báo uụ tôn thành, chước thuỷ biến hoa, thừa thiết cảm đương 
trai báo hột; 
Dạ du hưu bình chúc,ngâ phong lộng nguyệt, bãng lai hoảng tại 
Quảng Hàn cung 
Thu báo đã xong mùa, rót rượu, hiến hoa nhân địp đứng ra 
làm lễ hội; 
Chơi đêm đừng thắp đuốc, đùa trăng, giỡn gió qua lại xem như 
chốn Quảng Hàn 


š#|/ & È X* 3 JtÐ HẤ £ lĐŸW W6 đ j 
# # & 13 Ã " i# mì ¡H5 Ă H ãM 8 3 
Đúo xứ thị xuân quang, tạc tỉnh cunh điền, lê thứ giai tiêm tân nữ lộ; 
Đừng đường Uô tục bhí, ngâm thì chước tu, nhàn tình do ức cựu yên ba. 
Ánh xuân chiếu khắp nơi, đào giếng, cày đồng, dân chúng 
thấm nhuần mưa móc mới; 
Khí tục chẳng vào nhà, ngâm thơ, rót rượu ngồi nhàn 
nhớ lại khó! sóng xưa. 
& iš $& H ïR ïã %5 
# H, ÍX Hộ 9E Ở ẤY 
Han phùng tố nguyệt lưu thanh lộ; 
Sâu biến thù dương ánh tịch lam. 
Mừng trông trăng sáng, sưdởng buông đọng; 
Buần thấy chiều thu, khói toả lan. 
MỊ 2 3k > 3# tr 3Ÿ bi ấ ⁄ #ứn #46 
8, #l © > 3% ?⁄ 8. tỊ §$ #. gộ #2 v) È Ê 
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Văn huyền. ca chỉ thanh, cận giỏ duyệt, uiên giả lai, lao nhì 0ô oán; 
Kiến uũ mao chỉ mỹ, thị tư mình, thính tư thông, lạc đĩ 0ong ưu. 
Nghe tiếng huyền ca, kế gần ưa, người xa tới, mệt mà không oán; 

Thấy màu lông đẹp, mắt xem tinh, tai nghe thính, mừng đến quên Ìo. 


Ji 4i HỆ 1k ft TẾ 
 ‡# ® Kỳ dì £ và 
Mộ cổ tịch thời, lâm đũ tĩnh; 
Thần chung hưởng xử, sơn cánh tu. 
Trống chiều lúc lặng, rừng thêm tĩnh; 
Chuông sáng âm vang, nú1 cũng u. 
f† 1# ñ tị 6 4 4 
¿ S 4A # fF 1ý BỊ 
Thanh chướng hữu tình hưu khúch trú; 
Bạch ân uô sự bạn tăng nhàn. 
Ngọn núi có tình lưu khách trọ; 
Ngàn mây rỗi việc bạn sư chơi. 


k # dì ñ fÌ hóa Š f8 8 3 
Ñ, “f {t 2k 7R #o %k 1T TT. f- TẾ 
Thuỷ tú sơn thanh, đáo thử bạch uân năng túy khách, 
Điểu đề hoa phóng, tu trị lục trúc điệc tham thiên. 
Nưác biếc non xanh, đấy nơi mây trắng say lòng khách; 
Chim kêu hoa nỏ, chốn này trúc biếc cũng tham thiền. 


đx 3# lẽ ñ T 
th R X B 
Dạ tĩnh chung thanh triệt; 
Lâu cao nguyệt ánh yên. 
Đêm tĩnh tiếng chuồng càng rõ; 
Lầu cao bóng nguyệt thêm tròn. 
Ä 12 ch 3X Š§y 
%lÉ 2 š 
Vân di sơn dục động; 
Thuỷ dạng thạch nghị phú, 
Mây trôi, núi như động; 
Nước dợn, đá dập dồn. 


3 lý tỆ #& {6 Ất 
 # ï# & ñ #* 4U 
Thương hủ: tĩnh thời 0ô tục khứ, 
Bạch uân thâm xứ hữu thần tiên. 
Laie tĩnh biển xanh không khí tục; 
Vùng sâu mây trắng có thần tiên. 


X % 5 #2 
7k # %5 #⁄ # 
Thiên không oân dnh thấp; 
Thuy bích thạch ngân thanh. 
Trời xanh bóng mây Ẩm; 
Nước biếc ngấn đá trong. 
X x%.# # At # # 
R ĐM Mi B 1 6 
Thiên quang uân ảnh siêu bích lạc; 
Nguyệt lăng phong thanh thoát tục trần. 
Trời quang mây biếc trôi từng đám; 
Gió mát trăng thanh sạch bụi trần. 
 # W 2 íi BỊ t9 Ä Zã Z2 ¡š MU R 
^ #4 trở | W 1# /R # w  ⁄ Ã ‡# 
Thế uụ phồn đa, đắc nhàn thời thị lãnh chỉ thanh phong mừnh nguyệt; 
Nhân sinh như mộng, đáo tỉnh hậu tu thính thử mộ cổ thần chung. 
Cõi thế lắm phiền hà, hãy lãnh đủ gió mát, trăng thanh khi được rảnh; 
Đời người là mộng ảo, nên lắng nghe chuông sớm, trống chiều lúc tỉnh ra. 


lệ S2 lễ ñ 5Ã ®% $4 
J2; ñ# lệ l$ $ 31g + 
Phong ảnh dao khan ouân cái kết; 
Tùng thanh tĩnh thính hỏi triểu sinh. 
Bóng rúI xa nhìn mây phủ kín; 
Thông reo vắng tiếng nước triều dâng. 
th ÄÃ 7 #4 l lUW m1 # 
Vũ tán uân thu đáo thử nhất thời uong bhướ, 
Sơn thanh thuy lục, hoàn tha thực tướng nghiêm nhiên. 
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Mưa tạnh mây tarý, đến nơi ấy liền quên trở gót; 
Non xanh nước biếc, trở lại đây dáng vẻ thực trang nghiêm. 


1% 2Ä Ø + 8U ĐH # # Ÿ# k # 

k &X ñÄ l {hi Lí N HN #4 ft ^ 

Uyên nhiên bó thương phong tình, liêu nhấn thanh thanh 
thường tông bhách; 

Nghỉ thị uù lăng tiên cảnh đào hoa phiến phiến dục nghĩnh dân. 
Chẳng thua Bá Thượng phong tình, mắt liễu xanh xanh 
thường tiên khách; 

Những ngỡ Vũ Lăng tiên cảnh, hoa đào đoá đoá tiếp nghênh người. 


# ‡* lì Ã 3m B ñ ¡ R HỆ Ñ ñH 
kx ‡§ lX 3ƒ #& ƒ ấ 7# 7k # Ấ th 
Hoa đống ÿ uân đoan, thời hữu thanh phong, thời hữu nguyệt; 
Trường biêu thu dã thú, bán khan lưu thuỷ, bán bhan sơn. 
Cột vẽ tựa trời mây, lúc có trăng trong, lúc gió mát; 
Cây cầu đón cảnh thú, nữa nhìn nước chảy, nửa nhìn non, 
lÈ k# Ủ f #@ # # Ww# # 
#} HUên fg ị ^ j3 ÍN 
Viên thuy bình sa, hữu khách phiếm chu đào diệp độ, 
Tà phong tếuu, hà nhân huề khdi hạnh hoa thôn. 
Nước xa nổi bãi cát, khách ai đấy qua đò Đào Diệp; 
Trời chiều cơn mưa nhỏ, người nào đây xách rượu Hạnh Hoa. 


HH £ # Bi 3k 
Ÿ¡ï 5 — ở ï# & Š 
Minh nguyệt tam canh ánh lục thuỷ; 
Triều dương nhất sắc nhiễm hồng ân. 
Trăng sáng canh ba ngời nước biếc; 
Trời chiều một sắc nhuốm mây hồng. 


b ‡? 4# 2> # &X 3È † &§ %3 X 
& W lo 3L 4 Š & #6 LñĐ 
Tâm như trúc toàn không, thị phi hà xứ trước túc; 
Ÿ đữ sơn câu tĩnh, ưu hÌ uô tòng thượng my. 
Lòng như trúc rỗng không, phải tái chỗ đâu mà bám; 
Ý với núi đều tĩnh, buồn vui không đọng trên mi. 


TRĐXY.... 


+ l8 Eị 5Ã lề #3 + 
# # .h ?} #8 # # 

Vân quá thụ đầu đò lục khứ, 
Khách tòng sơn ngoq! đạp thanh. lai. 
Mây quá ngọn cây lôi biếc chạy; 
Khách từ ngoài núi dẫn xanh về. 


thế, %5 ổ 3%  †R *⁄5 † Ã Ê, 
MO BỊ # k ÉP 6 ĐT §t 
Sơn sắc, thạch sắc, thảo sắc tương điểm hồ xuân sắc; 
Phong thanh, thụ thanh, thuy thanh, cánh diệu uu ca thanh. 
Sắc núi, sắc đá, sắc cỏ cùng điểm tô xuân sắc; 
Tiếng gió, tiếng cây, tiếng nước nghe hay bơn tiếng ca. 


‡ !† ^ #4 4 # fâ 
Ằ Ã # w XS # 

Lục dã nhân lai đàm giá sắc, 
Thanh uân khách chí luận cầm thị. 
Người nhà quê ra, chuyện cày cấy; 

Khách thanh nhã đến, bàn nhạc tha. 


+ AY ^xœ®# ^A H‡í 4ã l8  †Œ. 1l  # th. ®& đ 
# T7 ð Ä# 7T MH #Đ%m š Œ W W ^^ fấ fHU 2 
h› nhôn mạnh, mưu nhôn tài, gian đạo tà dâm nhiễm 
nhì thiêu hương dã 0ô ích; 

Hiểu uu thân, trung uu quốc, liên mình thanh chính biến 
thần bất bái hữu hà phương 
Hại mạng người, chiếm của người, trộm cướp tà dâm; 
dù có thắp hương cũng vô ích 
Hiếu với thân, trung với nước, liêm minh ngay thẳng, 
thấy thần không vái cũng không sao. 


bu ở tĩ HT ñ ^A H 4 4® 
* 4 7T # #9 h 5 # Ä # 3 
Hoa điểu đa tỉnh, hữu cao nhân tự phiên bất tục; 
Lâm tuyên khả đi, tuy phiến thạch chệc thị tranh bà. 
Hoa, chìm thú đa tình, có cao nhân tự nhiên không tục; 
Rừng, suối khe hấp dẫn, dầu phiến đá đáng xem là kỳ. 
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#?Ð # EÈ 6 ñẺ ím ím 
ñ, Z /ÿ 32 H 1 fễ 
Ca quản lâu đài thanh tế tế; 
Nhàn uân đàm danh nhật du du. 
Tiếng ca hát lâu đài non nỉ; 
Bóng mây trời đầm nước xa xôi. 


P1 ð # #d ‡$ø 3 — RHỦ ïš R§ — 14 ñ 
 ?t + 2 š šŠ + 3 3 ễ + 3h 
Môn tiên lưỡng cá trì tâm, nhất cá thanh phong, nhất có nguyệt; 
Hộ ngoại thập phần mỹ cảnh, ngũ phân xuân sắc, ngũ phần sơn. 
Hai kẻ biết lồng ngoài cửa, một là gió mát, một trăng thanh; 
Mười phần cảnh đẹp trước nhà, năm phần xuân sắc, năm phần núi, 


b ## 2 # # % f3 ÈŠ 3% Ä Ä 
‡ BỊ 3t $ 2°: # hà Ấ 7 Š Š 
Tám tĩnh toạ thiển lâm, bong lợi, ong danh, oong tuế nguyệt; 
Thân nhàn dụ tượng ngoại, ái thuỷ, ốt uân yên. 
Lòng tĩnh chốn rừng thiền, quên lợi, quân danh, quân năm tháng; 
Thân nhàn nơi ngoài cõi, mến non, mến nước mến khói mây. 


= tH 4 + K& 7 
— * # H ä% # 
Tam khoảnh hàn đâm, thất xích thuy; 
Nhất loan tân nguyệt, mãn lâu phong. 
Ba khoảnh đầm sâu, nước bảy thước; 
Một vùng trăng mới, gió đầy lâu. 


#Ì úb ho l6 3 $ 3Ã HfŒẼ 5 h À 8 3 6 # 
#fG MỊ l it ịB Ê BH ẤL ẤN &G ẤP Ï Ífh Ÿ# 4h ÝŸ 
Đáo thử địa, tương thư hoa cầm bỳ câu diễn xuất lai thú thậm thu thậm 
Đăng tư lâu, bả tửu sắc tòi khí đô bong khước liêu, tiên hôi tiên hồi 
Đến chốn ấy, bày ra đủ cÂm kỳ thi hoạ, khoái thật, khoái thật; 
Lên lầu này, quên hết cả tửu sắc khí tài, tiên chăng, tiên chăng. 
W9 đR Áo X ƠI # 
+ H š ‡ ấy & 
Nguy nga chấn khởi uăn mình bút; 
An quốc kiên bôi hàn mặc phong. 


Bút văn mình chấn hưng lộng lẫy; 
Gió mực nghiên bồi đắp nước nhà. 


3 ñ +&W # 7 ñ 
 #& 0.3 2 7/1 R 
Thư hữu uj quan giai khả độc; 
S/ binh đã quá bất tu đề. 
Sách chửa nhìn qua đều đọc được; 
Việc đã trải rồi nhắc ích gì. 
% Ất W ÃÑ 1Ị Đ # 

19 W ^ ®  U t 
Dục giải tích hiện hà sở lạc; 
Đăn quan kim ngũ thử thời tâm. 
Muốn biết người xưa vui chì vậy; 
Hãy ngẫm mình nay bụng muốn gì. 

th 3 $Š 3 1= < 
xŠ Z© tì rñ _. kra 
Ngao du bích húi địch tưm lộng; 
Tiêu sđi nhân gian tửu nhất hồ. 
Ngao du biển biếc ba bài sáo; 
Phiêu bạt trần gian rượu một bầu. 


# 3 1t WH # ch 
H8 Ô ÍỊ Xã NÑ ñ 
Át khách bhôm hoài xuân mãn toa; 
Chiếu nhân can đảm nguyệt doanh đình. 
Mến khách thật lòng xuân khắp mặt; 
Soi người can đảm nguyệt đây sân. 


T 3à jđ 3 % h # 
# BỊ 34.4 # k + 
Cầ Việt quốc đương Tống Khai Bỏo; 
Hoa Lư đô thị Hán Trường An. 
Nước Cô Việt ngang Tống Khai Bảo; 
Đô Hoa Lư là Hán Tràng An. 


44h tt @ 5 — # 
x +* ñúx. 3š # #4 
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Ngã Nam đế thống đệ nhất kỷ; 
Trường An muiễu mạo uạn niên thu. 
_ Đế thống trời nam kỷ thứ nhất; 

Miếu mạo Tràng An nước Vạn Xuân. 


*°  Rb WJ Ất jä 3% ?2 d w H 
l # # TÝ dd ñE ¿r Š%§ BỊ èx Rị 
Thần uũ thiếp tứ lân, thịnh Tống cường Chiêm thử nhật, 
Tỉnh hình tôn thiên cổ, long giang, mã trục chỉ gian. 
Thần vũ toả bốn phương, mạnh Tống cường Chiêm ngày đó; 
Tính linh còn muôn thuở, sông rồng, đấu ngựa chốn đây. 


t2  +† g X /# Ÿ 
% j7ờ m ? bù > 
“Thuy uân cam 0u thiên hưu ngưỡng; 
Tọạc tỉnh canh điền đế lực chỉ. 
Máy lành, mưa ngọt trời giáng xuống; 
Giếng đào, ruộng cấy đế giúp cho. 
1ˆ £ 3 l 3 3% # 
18 #L $ BỊ R, 5 ‡† 
Thế Tông thu3ỷ tạo mao tỪ quán; 
Phúc Thái trùng bhơi ngoõ thạch hiên. 
Quán tranh tre Thế Tôn dìịng trước, 
Hiên gạch đá Phúc Thái mở sau. 
(Tiên hương, Phủ Giấy) 
4h Đồ E 2? Ã# Fl ÿš 3 2X iK 3ử 
? 9 8 MB ' ở —- š X 
Tyên Phật thánh thần uôn động thanh cao lục kỳ địa; 
Đỉnh đài lâu các Đội hoa hương phức nhất bồ thiên. 
Tiên Phật thánh thần vận động thanh cao sáu thần đất; 
Đình đài lầu các Đội hoa thơm ngát một bầu trời. 
(Vân cát, Phủ Giây) 


X + * #8 ä š* #r 

R lĩWđ t4 ⁄£ 8 +h 
Thiên bản địa lính lưu thánh tích; 
Nguyệt du thuy hoạt tố tiên nguyên. 


Pfaz. ‹¿„é 


Thiên bản, đất thiêng lưu đâu thánh; 
Nguyệt du, nước chảy tạo nguồn tiên. 


43 {tt § +4 h 3% Ê 
1? 4 ® 7 %œ *⁄ #“ú 
Sinh hóa nhong ft sơn nhược hoa; 
Hiệu sinh tâm sự thạch do mình. 
Phong tư lắm vẻ, non như hoa; 
Tâm sự yêu đời, đá vẫn ghi. 


®^ #U ‡š # hờl # #3 
b + ẤấLW X xh k Ø 
Bất tử tỉnh lình sơn hò tịnh thọ; 
Như sinh khí phách thiên địa trường tôn. 
Thọ với núi sông anh linh bất tử; 
Dài cùng trời đất khí phách vẫn còn. 


1 ;⁄ #E $2 #2 3L ŸÑ 
= W 3 X / dh 3 
Diệu pháp kuy chương, chương bắc quận; 
_ Vân phàm phổ tế, tế nam phương. 
Phép điệu sáng ngòi,.ngời quận bắc; 
Buồm mây tế đệ, độ phương nam. 


4 £ — » ÀA## 
3# ñ † % + # K 
TW di nhất tâm nhân nhụ mộ; 
Hiếu trình thiên cổ nữ anh phong. 
Mật lòng từ ái, người hâm mộ; 
Ngàn thuở biếu trình, gái anh phong. 
†h #t †† + #4 + # 
x # # ft  ñ * 

Tiên tích hà niên hương bản thất; 
Vữn chương uạn đợt 0ñ hứu căn. 
Dấu tiên năm nào hương pháng phất; 
Văn chương muôn thuở đẹp còn vương. 
(Đền Khỏi thánh, Phỏ Giầy) 
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¿ầt 
(8 đỳ 
E-f 


Cố trạch tương truyền tam khdi thánh; 
Từ ân biến cập ugạn sinh lnh. 
Nhà cũ tương truyền ba vị thánh; 

Ơn từ phổ cập vạn dân lành. 


ý # H⁄ + + % % wM # 8# 4 ở 4 

# 3S # E i1 1 7 7 8 w 7 # R + 
Hoàng Lê quốc phái, bản bản nguyên nguyên mình đức bỳ Ìai uiễn hĩ,; 

Vân Cát hương đán, tôn tôn tử tử bế thế uật thế dân chỉ. 

Quốc phái Hoàng Lê, gốc gốc nguồn nguồn đức sáng từ xa dẫn đến; 
Hương dân Vân Cát, con con cháu cháu nối đời chẳng đổi dân đi 
Ẩn + 3l và 6 X % 
38B íấœ 1% ‡ iú † #®# 

Miếu bũ nguy ngũ thuỳ bạn cổ, 
Tổ tông công đức bý thiên thu. 
Miếu vũ nguy nga còn vạn thuở; 
Tổ tông công đức nhớ ngàn thu. 


®# dị W E 2ÿ (4h 1$ 
# 2 đí ?) 4 # f 
Tùng sơn bản bạp thần tiên truyện, 
Luỹ thạch tân từ phụ mâu bang. 
Núi lưu tráp quý truyện tiên thánh; 
Đá xếp đền xưa đất mẫu xưa. 
h JÉ lý 4 1lR %3 ?#t 
Xx#4 3 1 3 tU 
Địa mạch chung anh truyền dị tích, 
Thiên nhiên giai cảnh hữu bỳ quan. 
Mạch đất linh thiêng truyền đấu lạ; 
Thiên nhiên cảnh đẹp có kỳ quan. 
$ $ 2% ñP ẤÃL #6 KH 2+ 


+ + + # ấ H ?# 
Ngư án tước bình khí chung phong thuỷ; 


Kim chỉ ngọc điệp hệ xuất thân mình. 
P»⁄‹ cÙ£ ma 


Án cá, sẻ bình, khí sinh phong thuỷ; 
Cành vàng, lá ngọc, thường hiện thần mình. 


l $ ?¿ # X 3# # 
£ #§ $Ấ PK kh TP 
Trần xá Phạm gia Thiên Khỏi thónh; 
Vân hương Lê thị địa sinh thần. 
Nhà Trần, Phạm tộc, trời khai thánh; 
Làng Vân, Lê tộc, đất sinh thần. 
(Động Thuy Tiên) 


Ằ # Äk #3 8 œm BH 3 # ý ñ # 
+Ð vị # # Ã. fh VỆ ế 8 jã ñ 
Vân uũ thị hông ân, Nam quốc sinh lình giai nhuận trạch; 
Giang sơn chung tú khí, tiên hương cảnh sắc mặc thanh cao. 
Mưa móc ơn to, nước Việt nhân dân nhờ ân trạch; 
Núi sông chung đúc, tiên hương cảnh sắc đượm thanh cao. 


#Ð # l t 1 # # W % 
j > +: 8 ?? ft § R Ÿ 
Nguyện giú chân thành, uương quan Fa giáng phúc; 
Cầu chì tất ứng, thần đức tốt uy linh. 
-Người nguyện chân thành, vương quan nhiều phúc giáng: 
Kẻ cầu ắt ứng, thần đức rất uy linh. 
(Quan điện) 


#‡ 7k #4 Ø3 % +? ^. R #? #2 % 
ỒÔ.h #6 5 † # #l + # ⁄ 8 
Nghịch thuy lai triều, uạn thế nhân dân quy bái Uuọng; 

: Kỳ sơn chung tú, thiên thu t uũ bó anh hình. 
Nghịch Thủy đến châu, dân chúng muôn đời về bái vọng; 
Kỳ Sơn chung đúc, đình miếu ngàn thu rạng vẻ lình. 


f> + 1 “ở Ø † ở 
Z*t 1P 3} 2) t6 È 
Hưng uương uỹ lược lưu thiên cổ; 
Tế thế phong công bý Vạn Xuân. 
Hưng vương, mưu lược lưu thiên cổ; 
Cứu thế, công lao chép Vạn xuân. 
(Điện Lý Nam Đế) 
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BỊ Ứ %5,  ðE 2 để ức 35 íL #* 

* ®% X R 3# Ää m # %# l& ?t 
Quốc hiệu Vạn Xuân, tích tại Long Biên danh tại sử; 
Chí an thiên bạ, sinh 9í Nam đế tứ ö¡ thần. 
Quốc hiệu Vạn Xuân, dấu ở Long Biên, tên ở sử; 
Chí an thiên hạ, sống làm Nam đế, thác làm thần. 


RỆ ĐỊ 3 4h #4 dứa # ứa ‡P dạ 
% # 3# 4 & lỆ #4 l1 4 l H 
Thắng tích triệu Tiên Hương, nhỉ thánh, nhỉ thần, nhỉ Phột; 
Thánh lĩnh quang Việt điện, duy từ, duy hiểu, duy trình. 
Thắng cảnh dưng Tiên hương, là thánh, là thần, là phật; 
Anh linh ngời Việt điện, đủ từ, đủ hiếu, đủ trình. 
(Chùa Tiên hành) 
ñJ li 3% lã th 7 ‡#@ 
# {Á †R TS 1X hm Bị 
Tiền hậu giao hoàn sơn thuỷ bão; 
Cao đê tương ảnh, tháp già bhơ!. 
Sau, trước quanh ca, non nước bọc; 
Thấp, cao cùng sánh, tháp chùa xây. 
(Chùa Phi Lai) 


L lễ Zÿ Jđ‡ đh X: lử, 

Ằ đP 7U Š £  vh 
Graưng bàn lao tướng luận bình địg; 
Ván ủng tiên hoàng trd. tích sơn. 
Sông lượn, tướng già bàn bình địa; 
Mây che, vua trước dựng Tích sơn. 
(Núi Phổ Lai) 

% 1 j4 in dd ở 
hÈ ^ÀA Ø ‡ 3x, X + 
Cái thế anh hùng kim cổ thiểu; 

Tạt nhân công đức địa thiên trường. 
Anh hùng cái thế xưa nay hiếm, 
Công đức nhân gian trời đất dài, 

(Trịnh Minh Vương tạng Phạm Định Trọng) 


TNEPM...Ố 


fQ j3 £ #H ý tụ BH §# 73 #2 — Š 
š 9N I‡ ñ: Ã #{ lỦ  k  1Ầ‹ # 

Ky lữ trọng cương thường, cố quốc tang thương dự nhất phát; 
Hi triều giúng triết nghĩa, tôn từ đăng hoỏ chiếu cô chu. 
Tha hương trọng cương thường, nước cũ bể đâu còn sót mảnh; 
Triều đình cho tiết nghĩa, đến nay hương lửa đọi thuyền cô. 
(Đền Trưởng Phái Hàu) 


Á†| # 1H i ⁄##E iä fE + ñ # HÉ 
?, 3⁄ÿ ñ đ(L dd ¿L — # 3# #?? X 
Nhoa hoạn tương truyền, Hùng lĩnh ức niên tôn chính mạch; 
Lyên nguyên hữu tụ, cổ giang nhất mạch mộc dư ba. 
Khoa hoạn vẫn truyền, Hùng lĩnh muôn năm còn mạch-chính; 
Cội nguồn tự có, sông xưa một mạch gợn sóng thừa. 
Š. H "Ƒ # #^A Ä 
fJ ^~ # ñ W% j ửI 
Đương nhật bhấu huyền cam nhập Tổng; 
Hà nhân đoạt sóc thủ cầm Hồ. 
Gõ mạn thuyền ngày ấy cam nhập Tống; 
Cướp giáo giặc ai đây quyết bắt Hà. 
Bế & TP Má ZE 
1 3$ 2 1 8TR 7U 
Tặc lu 0t bình, cam dục toới; 
Công tôn bất hủ, đỉnh do trầm. 
Luỹ giặc chưa san, cam muốn nát; 
Công lao bất hủ, đỉnh côn chìm. 
1ä 5§ # 3# ớ1 X4 # 
T 1z ñÌ fWR 3# # ở 
Bách bộ sinh ca điều đại nhạc; 
Thiên quan biếm bột Ủng tường quang. 
Trăm hộ đàn ca hoà nhạc lớn; 
Ngàn quan đeo kiếm hộ mây lành. 
tụ ft ÂÃ # $5 W. th 
% PI tệ # z⁄ ở # 
Nam nhục hương chung danh thế xuất, 
Đông A uận tế trị triều hưng. 
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Nam nhạc tụ hương, danh thế hiện; 
Nhà Trần vận đến thịnh triều lên. 
l8 f#tï 12 ‡a 4 1Í 
j MB sh 5ã äH li # 
Chiêu lăng tùng bách kứmn hà xứ; 
Thục quốc sơn hò tự cố cung. 
Tùng bách Chiêu lăng đâu chỗn cũ; 
Nước Thục non sông vẫn cung xưa. 


na nn. Ÿ† 1š ® 
hà # #4 # Él 5 3W 3X XP b8 “ở k8 
Phong hội chính sơ khơi, hà dung quy tráo, bê tỉnh, uương tích chí 
. bùn tồn tín sử; 
Sơn hà canh by độ, thặng hữu Loa thành ngọc tình, địa lìn 
cổ biểu sùng tt, 
Vận hội chính mới lên, cần chi đến vuốt rùa, tình gà, đấu vua 
nay còn ghi tín sử; 
Non sông đổi mấy lần, cậy vẫn có Loa thành, giếng ngọc, đất thiêng 
xưa đã hoá đền đài, 


†  L Ä HH J š ñø Đ#{ + &@ Ấ 3 * 1 7} # 
+% 1i † 4 W X %X 3 iĩ ở, tt 6 #WẦ†Œ 4k ñẦHỦB 3X là 
Thiên tải thượng, thị da phì, thuỳ năng biện chi, quy tro nỗ cở 
| truyền ngoại sử; 
Ngủ luân trung, phụ đã phụ, quả thục thân da, bạng thai, tỉnh thuy 
độc thâm tình. 
Trước ngàn năm, phải trái mấy người phần nỏ máy, vuốt rùa, 
câu chuyện kế; 
Trong ngũ luân, chồng cha ai kế thân, ngọc trai, giếng nước 
mất tình sâu. 
(My Cháu) 


lẻ. vẽ Ẽố TY TC 


#£ 1l † % 1U ml! dứt 8 Ä 

Điệp lĩnh nhất phong cao, bốt ký hù niên phi thiết mã; 
Sùng từ thiên cổ trắng, tương truyền thử địa giải nhung y. 
Núi đấy một tầng cao, chẳng nhớ năm nào phi ngựa sắt; 

Đền thiêng muôn thuở vững, chuyện rằng đất. Ấy cởi bào nhung. 


(Đổng Thiên Vương) 
Đo ‹4„£ anz 2) 


¬ 0uung 


mu j4 ÿ ở i1 £ #Ñ 
# ¿tt %3 #4 t wœÈ i 
Ôn cung triêu tịch truyền gia bảo; 
Hưởng tự xuân thu bế thế truyền. 
Của báu truyền gia, ôn cung hôm sớm; 
Nối đời gìn giữ, thờ cúng xuân thu. 

# šl 3l àh 8 W # 

+ “#$ # @ #  % 
Tích thụ tiền trì, lưu thế nghiện; 
Tiên trù cựu đức tập dì phương. 

Áo trước cây xưa truyền sự nghiệp; 
Đức cũ tiên trù, để hương thơm. 


+ 3ð # mœ A H # 
_òủ Š äâä ít l 5 Ñ 
Thất trảm sớ thành tâm tự xích; 
Vạn ngôn. th tại hàn do thanh. 
Sở thất trảm lòng thành vẫn đỏ; 
Sách vạn ngôn trang sử còn xanh. 
(Chu Văn An, Lê Cảnh Tuán) 


H 4 #4 ñ # & Š RE # # 
4 3X 7K /ä ## 6 ằH HN ñ Mw 
Nhật tán hòn sương, chúng điểu hÌ phong hoan nghịch lãng; 
Ngân quang thuỷ để, quân ngư hí nguyệt lông tuỳ ba. 
Sớm tan sương lạnh, bày chim giỡn gió ngược chiều sóng; 
Sáng ngời đáy nước, đàn cá đùa trăng quấy theo làn. 


(Hồ Tây) 
3 †? MỊ H Ää 
JW E .} ý ‡ỳ 


Hồ trung nhùòn nhật nguyệt; 
Thùnh hạ tiểu càn khôn. 
Trong hồ nhàn nhật nguyệt; 
Dưới thành nhỏ càn khôn. 
# # 3x # đả 8 
‡ ƑƒƑ# £ +VŒ tÐ ¡l 
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Tôn khổ uăn chương dị thiết nghiễn; 
Tích ma gia thá, thiệu thanh sương. 
Cay đắng văn chương, nghiên sắt để, 
Dùi mài gia thế, tráp trơn còn. 


£ 3} # #L + Ã + Ñ ft œ% 3 
X 2 * # 4 7# % # ñ —- %# 
Đình đối tranh bhôi, sĩ nông công thương trần tứ sách; 
Nghĩa phương biểu giảng, phụ tử huynh đệ tự nhấốt gia. 
Đình đối tranh đầu, sỹ nông công thương bày bốn sách; 
Nghĩa phương giảng giải, cha con anh em cùng một nhà, 


4h ?6@ — †t {f6 Ñ§ 3 3E ?REŒE RR 
X  È, # 74 tt MG t 4U 5 7 # 
Tiên uyến nhất chỉ hoa, 0ũ lộ tài bôi phì loã nhĩ; 
Thiên trì ạn lý lộ, côn bằng biến hoá khởi nhưng nhiên. 
Vườn tiên một cành hoa, mưa móc thấm nhuần đâu có hại; 
AÀo trời muôn đặm trước, côn bằng biến hoá há như xưa. 


+ ⁄‹K, 7U  Ñ Ñ 2k ao 7 
l f1 ¡ï 1 — & # # % š ñ 
Giang tả phong lưu, thập tát từ lâm trì tử bạch, 
Long môn thanh giá, nhất phiên hoạn bộ khởi ngô thanh. 
Giang tả phong lưu, mười năm rưng từ biết anh bạch; 
Long môn thanh giá, một phen hoạn lộ rõ mình thanh. 
họ 4S ?§ {bề X 
%. 7k & # Ñ§ 1t # 
Thanh sơn bất ngữ, hou hàm tiếu; 
Lưu thuy uô thanh, điểu tác ca. 
Non xanh chẳng nói, hoa cười mỉm; 
Nước chảy không lời, chìm hót ca. 


MŠ EL T3 fq ?P TH 
§ £ 3> 8 R +£*£ 
Lân ch! tích thâu bình tướng phủ; 
Phượng mao bim quả biến uương đình. 
Dấu lân xưa trộm bàn phủ tướng; 
Lông phượng nay quả thấy sân vua. 


b(... A4 RE 


x #8 3# E -<£ #* 

+ 7? m tá šX 3% 
Văn. ngoơo bút trận tam đình đối; 
Tòi t cao tiêu hàn tặc trường. 
Văn dua, bút trận, ba đình đối; 
Tài tử, cao nêu, bút mt†c trường. 


 § 2+ #4 X 
+ # 2# H2 ^^ 
Tiểu ẩn 1 lâm, đại ấn thị, 
Thượng y ư quốc, thứ y nhân. 
Ấn, nhỏ â rừng, lớn ở chợ: 
Ÿ, trên cứu nước, dưới cứu người. 


Z$ 33 Ã lí Ñ BỊ Ấ 
š hờ äÄ $ ^ 1 
Nha hải tố xung y quốc thủ; 
Diên sơn sơ thì thọ nhân đan. 
Biển Qua đáng khen thầy cứu nước; 
Núi Diểu vừa thử thuốc thọ người. 


— f lR # & ?{ #8 
+ @ } #ãÄ %*t 
Nhất đức truyền gio tư diễn khánh, 
Thiên kim bốc trạch 0t lai lân. 
Mật đức truyền gia, mong phúc Ấm; 
Ngàn vàng bói ở, chọn nhà bên. 


##£+#? & # 
3Š # ^. El i 4i Ất 
Trạch cư nhân lý, hoà 0t quy; 
Thiện dữ nhân đầng, đức hữu: lân. 
Chọn đến làng nhân, hoà vốn quý; 
Khéo cùng người ở, đức kề bên. 
l# 2L m 3k 4u +} 3 
Mai phóng nam chỉ hoà điệu tế; 
Cúc tài thuý lĩnh đạt tân xuôn. 
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Mai nở cành nam làm thuốc tốt; 
Cúc trồng múi biếc lắm hương thơm. 


% f1] ðø # ý # " 

# tổ x # 7l 7đ 2 
Hoàng môn đào lý đa trỏn UỊ; 
Ngô huyện băn chương biệt hưu tài. 
Đào mận Hoàng môn nhiều vị quý; 
Văn chương Ngô huyện lắm tài năng. 
Ø# #í{ Ä 3X 2 
+ 4 + # 1 š # 

Vụ lộ tân hương nùng hạnh phố, 
Sâm linh diệu thủ chấn diên thùnh. 
Mưa móc hương xuân nông vườn hạnh; 
Sâm linh tay giỏi nổi thành diểu. 


L .h š| K l 5% jẾ 
Giang sơn đáo x phong Uuân hộ; 
Hương quất phùng xuân uũ lộ điều. 
Núi sông đến đó gió mây bọc; 
Hương quất vào xuân mưa móc đều. 
là Ít l 1 íh † 5 
‡w Ff]Ị #í 3X †n 2 ®# 
Quất tỉnh cựu truyền tiên tử dược; 
Đào môn tân thí tướng công lung. 
Giếng quất cũ truyền thuốc tiên tử; 
Cửa đào mới thử phép tướng công. 
% & %m š| Ä chì 3È 
9 # Z X # j # 
Dương xuân lâm đóo ngôi sơn địa; 
Vừ lô đa nùng thúy cúc hương. 
Dương xuân đã đến núi cao ngất; 
Mưa móc thêm nông cúc nức hương. 
ft 1S tL Ă#}! 3 3 ñR 
#t # Ấ l 1 78 


Lưu Ïy quang sạ châu đàm nguyệt; 
Bát nhã hương phù ngọc tỉnh liên. 
Trăng đầm châu'Ìưu ly toã sáng; 
Sen giếng ngọc bát nhã đưa hương. 


+ 1 4 4 là X F 
_“Ề 4 kh, %ề ôả ^ HN 
An đắc dao đài biến thiên hạ; 
Bất lình địa ngục tại nhữn gian. 
Mong có non tiên khắp thiên hạ; 
Để không địa ngục dưới trần gian. 
RÄR 3 » x BH Ðg R8 
K, ñ§ 4T TS 3M †T 
Nguyệt dùng trì quang lân trượng lý, 
Phong sư trúc ảnh thượng lan can. 
Trăng tuôn sáng đất, rõ gậy đép; 
Gió sàng ảnh trúc, vượt lan can. 


T & †a RB ä ä ft Ất MS 

ñ ñ #$ l ñ Il 5 &  Ä tULN # 

Bất uì tướng thả uì y, biên chí nhã hoài thu lĩnh cúc; 
Năng hữu duyên hoàn hữu ngộ, đương quy sở mâu cố uiên tùng. 
Chẳng làm tướng làm thầy lang, viễn chí nhớ hoài đỉnh thu cúc; 

Nếu có duyên ắt có gặp, đương quy mới tốt chốn vườn tùng. 
tt # Ã lễ 1⁄2 Êê  ÄX 
3a £ œŒ\ HỊ À) Ã 
Tử lý uân liên tùng sắc mậu; 
Phong đình uũ nhuận cúc hương phiêu. 
Mây trùm đặm tử, thông tươi sắc; 
Nước ướt đình phong, cúc toả hương. 


t† w#it ä # # 

Ã$  ?ø # M8 + 
Truyền thế thì thư gia trạch uiễn; 
Vinh thân ba cốn quốc ân trường. 

Đời nối thì thư, nhà ấm mãi; 

Thân vinh mũ áo, viước ơn đài, 
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Jt ¡8 3š Jf #6 Đất 
ll JE ml § 8 1L # 
Quế hỏi ba bình dự biếm bhí; 
Hoè đình uũ lộ đới trầm hương. 
Bể quế sóng yên, thừa kiếm khí; 
Sân hoè mưa gội thoảng trầm hương. 


# ~Đ{ 3 7ñ Â +È ñlĩ 7đ & 3 & 
5 T† +x I H tủ ƒ ƒ fW i¡ # B 
Tích nhân sở nan, hữu 0ì chỉ tiên, hữu 0ì chỉ hậu; 
Quân tử chỉ đạo, sơ thuật hồ tử, sơ thuật hồ thân. 
Chỗ khó người xưa, có làm lúc trước, có làm lúc sau; 
Theo đạo quân tử, để dạy cho con, để đạy cho tôi. 


Š #‹X 3% 1l ®%& 1Ã 1 
8 #4 3 É#y # P1 $È 
Nghĩa giáo phương truyền Yên lĩnh quế; 
Ân luân hỶ động địch môn đào. 
Dạy nghĩa truyền thơm quế Yên Lĩnh; 
Tø Ân lay động đào Địch Môn. 


% ¡# tứ ÑMÚ 3d 
Lm 12 ('§ ÀS ñä X 
Lộ trạm hòe đình lan quế phức; 
Phong cao tùng kính cút la 0inh. 
Sương xuống sân hoè thơm lan quế; 
G1ó nâng tùng đãy tốt sắn bìm. 
f1 #® 4 Ã #& H 
% J8 XS X ¡ 8 X 
Môn hoè sâu luyến xuân phong nhột, 
Đường cô? phu 0uïnh trạm lộ thiên. 
Nhà thông tươi tốt, sương trời lạnh; 
Cửa hoè vương vấn, gió ngày xuân. 


Ê@ + #06 # Ý 2 f! H ta  &  wW 
¡ïäñ \ị ñ % 34 £@ x # H 3» B <= 0U 
Tiến sĩ tổ, Hoàng giáp tôn, khoa mục tương truyền gia tứ thế; 
Vị Xuyên tiền, Yên Đồ hậu, uăn chương tự lập quốc tam nguyên. 


TNeexr. 


Ông Tiến sỹ, cháu Hoàng giáp, khoa bảng truyền gia đã bốn đời; 
Trước Vị Xuyên, sau Yên Đổ, văn chương ở nước đủ tam nguyên. 


$t( ? + #6 Mất 
#Ä\. #dU 2+ ? #8 x fl 
Học giáo sơ, 0ị hiêm sạ giáo; 
Vũ khoa bim, hữu bế uăn bhoa. 
Mới học chữ, nên chưa học bắn; 
Nay khoa võ, sẽ tiếp khoa văn. 


1 ®# 3§ T HE #2 # 5Ì X † 4# W Ấ x 
Z 3k X1 f6 $% P7 H í ig —  & 3x 
Bòng Đông đô đắc uượng bhí chỉ dư, dẫn dực thiên miên thònh hậu uự; 
Khảo Bắc sử kiến huyền danh sở tự, chu hồi nhị thuỷ dụ uăn lan. 
Gần Đông Đô thừa hưởng vượng khí, ngàn năm dẫn dụ thành đất thuộc; 
Xét Bắc sử biết chốn lừng danh, đôi dàng quang quần mở đường văn. 


x + H # 8ä # + 
\W 1ˆ ñ † & X Xã 
Văn chỉ sở tuy Từ Liêm thuỷ; 
Đạo di bì y Phú Mỹ tường. 
Đạo chỗ tựa nương, tường Phú Mỹ; 
Văn nơi tụ hội, nước Từ Liêm. 


lb li 3: Ø # 3 # 

ft h 4$ + HH 3 tệ 
Địa chung anh tú lai Nùng Tủn; 
Khoa xuất danh khôi tự Lý Trần. 
Đất đúc anh tài, núi Nùng, Tân; 
Khoa mở lừng đanh, đời Lý, Trân. 


tù Íá X BE Ð Ã 

X # -3x Hử 

Địa xưng uăn hiến kỳ lai uiên; 

Thiên bhúi nhất đàn hưu nhật tân. 

Đất xưng văn hiến, từ xa đến; 

Trời mở một đàn, lại mới thêm. 
f. # ?UL X ®4 
W # X & Ất # Ít 
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Súng ốc cứu thiên lai thái phượng; 

hinh chung uạn tuế hiến xuân thu. 

Sùủng áI chín trời đưa phượng đẹp; 
Chuông thiêng muôn thuở đóng hàng năm. 


† #4 1 ấ%Ặ tấâ § 

— T*? k it #®'Rˆ X 
Thiên thu Uï bhí nan Đi tượng; 
Nhất đới trường giang bất hạn thiên. 
Ngàn thu khí lớn khôn làm vẻ; 
Một dải sông dài chẳng ngán trời, 
(Sông Bạch Hục) 
 ñÐ # % li -< 
‡} # 2+ 2  & # 

Anh thanh Triệu cổ truyền tam đái; 
Phong điển t kim tố uĩnh trưng. 
Từ xưa danh tiếng truyền ba dải; 
Đến nay phong điển vẫn còn hay. 


g Äj và 3 $È 1Ÿ 
“ùu X H H *?” % 

Tây Thục sơn hà minh UI tích; 
Nam thiên nhật nguyệt trứ thân quang. 
Núi sông Tây Thục ghi kỳ tích; 
Trời trăng Nam Việt rạng thần quang. 
4€ # 0 R 23 ñ 8M 
# la R i38 # ñ ?#? 

Đức tại t1 dân, công tại quốc, 
Sinh u¡ lương tướng, tử uí thần. 
Đức với dân này, công với nước; 

Sống làm tướng giỏi, thác làm thần. 
#2: #4 + à # ¿ 3% 
l4 K, ầõ 4XL 7 3 

Tại kỳ thượng, tại bỳ tú hữu; 

Bdo ngã dân, bdo ngũ tử tôn. 
Ngãi trên ấy, ngồi trái phải Ấy; 

G1úp dân ta, giúp con cháu ta. 


P(2„« ‹À„£ 


%#* 7? # 7 X ⁄# (£ 
*z z  l  f # 
Thúnh thần mẫu tử thiên sinh đức; 
Tủ hữu Tiêu, Lư địa dục anh. 
Mẹ con, thần thánh, trời sinh đức; 
Trái phải, Tiêu, Lư, đất anh tài. 
#£ ÿ\ ‡ì & #% M &# 
# %w # w LÝ#øä 
Lịch triêu phong biểu Tây quan trấn, 
Triệu cổ huân cao thượng đẳng thần. 
Các triều phong tặng Tây quan trấn; 
Từ xưa hương khói Thượng đẳng thần. 


l$ ‡L äÄ # + j BÁ HH ứn — 

‡? x X th à 8# & ^A m—# 
Đức hỳ thịnh hô, chính trực thông mình nhì nhất; 
Thần chỉ trú đã, cao hộu dụ cửu dữ tham. 
Đức mới thịnh sao, ngay thẳng thông mình một dạ; 
Thần sao tỏ vậy, lâu dài trời đất sánh vai. 

#t ho UC-7. RÐ  ï ?Ế 
% ấ( bỆ dụ vị Ổ, 

Hùng tâm khích lệ băng thanh lý, 

Anh khí phong cao sơn sắc trung. 

Hùng tâm khích lệ, dạ băng tuyết; 

Anh linh vòi vọi, sắc non xanh. 


Bt # BE #  ĐỆ N + 8 
XIt /^ ‡ $ kội #3 # ?®4 
Quyết thanh quyết lình, sơn trĩ xuyên lưu kứm tích; 
Dĩ tô dĩ báo, Ngư băng sùi tế xuân thu. 
Còn tiếng còn thiêng, núi dựng sông trôi nay trước; 
Lấy phúc lấy báo, cá băng, sói cúng xuân thu. 
JL thịt dị Ñ BỆ 3Ã 
J3 3 #4 5l š H 
Thử địa giang sơn hưu thẳng tích, 
Kỳ lâm thdo mộc biệt xuân phong. 
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Đất ấy núi sông lưu thắng tích; 
Vườn này cây cổ hựa chiều xuân. 


Đi — 23 & ml # 
+ vị 3h 4? # 
Thảo thụ nhất phương 0ô nhuận Mạc; 
Giang sơn thử địa hữu 0í Lê. 
Cây có một phương không giúp Mạc; 
Núi sông đất ấy có hèn Lâ. 
ẤÃ Ã #t K ¡tr 8 2T Z 3 
ñ + Mới 5 Đ% PL 8 ờN 
Nghĩa khí ủng trường giang, nhuận Mạc bất ô Nhu thuỷ; 
Bá tâm minh bạch thạch, 0t Lê thượng hưu Vụ thành. 
Nghĩa khí ôm sông dài, nhuận Mạc chẳng dơ Nhu Thuỷ; 
Bá tâm hẹn đá trắng, hèn Lê còn có Vũ Thành. 


‡ # X Ý# # ú Mã #} ứ — 
+ tị f6 HE W iñ /R§ Xk 8# 2 
Đức dữ thiên tham, chính trực thông mình nhị nhất, 
Thân duy nhạc giáng, biến thông quảng đại uô phương. 
Đức sánh với trời, ngay thẳng thông mình chỉ một; 
Thần xuống từ núi, thần thông quảng đại không phương. 


jl#  & iŠ X H lu @ + t 
# z3 7ï l HH 4 % z3 ä # 
Tĩnh trấn uô cương, thiên trụ địa duy bừn cổ; 
Chí thành khủ cách, giản rao hoùòng thuỷ xuân thu. 
Tĩnh trấn không cùng, trụ trời, võng đất xưa nay thế; 
Chí thành khá đối, lau khe, nước vũng tháng năm còn. 


22 X T k #ằH 
IÐ ñ 4£ Š 4© th + 
Công 1 thiên hạ thái bình nhật; 
Đạo tại bùnh thư 0} xuất tiên. 
Có thời hình, công trong thiên hạ; 
Không ra trước, đạo ở binh thư. 


J3 % 33 1ñ 3? #£ 
† % 14 ft: 3 ñl # 


Huynh cập đệ thức tương hdo hĩ, 
TỪ nhược tôn phất thế dẫn chị. 
Đạo anh em phải hay cư xử; 
Tình cha con không thể đối thay. 


J Z2 % # /Ä 3+ Mð 
Š #4 f # ^^ & 
Lễ ư doanh thất, tu tiên tiếu; 
Nghĩa tại truyền gia, bất hậu thân. 
Lễ nơi doanh thất, nên miếu trước; 
Nghĩa để truyền gia, chẳng thân sau. 


† jð# HD 51 ⁄% X #+% 
— % 3 3 xXx +%x # 
Thiên lưu tiền dân, nguyên nguyên thuỷ; 
Nhất phái tăng bôi, đại đại cơ. 
Ngàn dòng dẫn trước, nguẫn nguồn nước; 
Một nhánh bôi thêm, rộng rộng nền. 
*? 8 ï#z 8 5% ® 34 
„⁄( Ä®% $4 hs +wW M 8 

Khoản thư lưu bhúnh danh gia cập, . 
Băng ngọc mình tâm thế phiệt truyền. 
Sắc phong còn mãi nhà nổi tiếng; 
Băng ngọc lòng ghi, cửa lắm quan, 
+ % ¡tt # T7 3% # 

È + Ít B X 4 
Thiên cổ thì thư, thiên cổ khoán, 
Vạn niên bhoa bảng, uạn niên mình. 
Ngàn thuở thì thư, ngàn thuô hẹn; 
Vạn năm khoa bảng, vạn năm thể. 


4# 7 # äã w # 
‡{‡ & ®% 3# 7l % 
Bá hộ thiên niên bằng thế trạch, 
Cơ cứu dịch điệp dân gia thanh. 
Che chỗ ngàn năm, nhờ phúc Ấm; 
Thói quen lớn nhỏ, ö con nhà. 
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+: + z+k* % TT %#% 
8, đã 1Ð ý ñä #4 x 
Mộc bản thụỷ nguyên, thiên cổ ấm, 
Phong tân Nha uĩ, bách niên tâm. 

Cây có gốc, nước có nguồn, ngàn thuở; 

Rau tần ở Phong lau sậy ở Nhã lòng gửi gắm trăm năm. 

7 1l ằW§ % ® wW # 
Ms #4 M % 1 %X # 

Không cấu khẳng đường thừa thế đức; 

Tự ca tư tụ chấn gia thanh. 

Gây dựng cd ngơi, nhờ đất tổ; 
Sum vầy hát xướng, nối danh na. 
lbùb X 4 ¡jñ 7 ¡9 $ 
fOấ lã 2 lề 1 “ 

Địa thiên giao thích hunh thông hột, 
Vũ lộ nhụ hàm truật thích tâm. 
Đất trơi hoà hợp, hanh thông hội; 
Mưa móc được nhiều, nơm nớp lo. 


1ñ *# # l ñ + & 
% + #* £ %*# 4h ã 
Bách niên đuông cấu tồn tiên chí, 
Dịch thế cơ cừu thúc tiểu tôn. 
Nhà dựng trăm năm, theo chí tổ; 
Gương noi đời đẹp, cậy đàn con. 


#* 3 wM lš & 8# #7 
, j 4E 3 #9 3 #%+ 
Thất pháp điền tr: di quyết tử, 
Phong tân nhã uĩ tự bỳ tiên. 
Phép nhà, ruộng vã, để cho con; 
Trần Phong, lau Nhã, thờ tổ tiên. 
%&Ằ §&§ 3à 5ø MÙU 3 3 
wW ⁄#È 8 ?tÈ H Ứ# # 
Phi điểu tường đầu phong tập tập. 
Chức cở song ngoại nhật trì trì; 


Chim lượn đầu tường, g1ó lất phất. 
Dệt cửi ngoài song, ngày trồi chậm; 
%  X š "% @ ö # 
toxX 2+ 9d #Š Ÿ ^^ 
Nhị tiếu đồng ngâm xuân triệu ngủ; 
Kê thần ngưu hông cảnh nghĩ nhân. 
Con cười, trẻ hát, xuân vời tớ; 
Gà kêu, trâu rống, cảnh hợp người . 
— # ?Ủú # l iÿ 9 
⁄ 4Q Úú 53 đã 8 & 
Nhất đường tổ bhỏủo tính thần hội; 
Vạn đại nhưng uấn phúc khánh trường. 
Một :+1a cha ông, tình thần vững; 

Muôn đời che chỏ, phúc thêm dài. 


jJ JjỤ S6 P1} da &X 3ñ 
Ế ÁU M Ñ Đ A BỊ 
Đóng đầng trùng môn như ngũ hữu; 
ĐI hì bạn cảnh dữ nhân đồng. . 
Rỡ ràng cửa lớp mình ta có; 
Sáng tươi muốn cảnh với người chung. 


ñ¡ñ d ® #& 3k #ÈB8Š 
* jt # # H hết 
Thanh bạch gia đình phi cải cựu; 
+ ca sinh quản thủ khôi tân. 
Gia đình thanh bạch, cũ không đổi: 
Chung vui đàn sáo, mới nào hơn. 


& ME TP X 3 ĐO 
+ 1$ ^A j8 7l 3 # 
Nghĩa chỉ nhân cơ bôi thế đức; 
Gia truyền nhân tụng dân thư hương. 
Gốc nhân, nền nghĩa, vun đời đức; 
Người khen, nhà nối, chuộng thì thư. 


— É* 3X 3% k HH si 
l$ # 4 xX 4Á ửứ 
BMNR=<s:cau CÂU T[XỐI HÁN NÔM 


Nhất phái nguyên lưu trường thả uiên; 
Úc niên hương hoả cửu do hình. 
Một nhánh đòng chảy dài xa thẲm; 
Muôn năm hương khói, mãi còn thơm. 


J1 7 Ñ 4 # ñ 8 
tk f1 + # #ở 3d # 
Quế tử lan tôn, gia hữu khánh, 
Đào môn, lý hộ, thất sinh hương. 
Con quế, cháu lan, nhà ấy phúc; 
Cửa đào, ngõ mận, giòng này hay. 


X #4 % ⁄ 3# ®% # 
# Zt k* & 3X 8 é 
Thiên hưu ouĩnh dụ thì thư thất; 
Quan lộc trường điên phúc bhánh gia. 
Trời che mãi mãi, nhà hay học; 
Quan lộc đài lâu, cửa phúc bền. 


+ Ää !t # XM HE 
‡ đ #4 7 x# BR 
Nhân hậu, truyền gia tử nhuận ốc; 
Thị thư guío tử thị lương điền. 
- Nhân hậu gia truyền, nhà có phúc; 
Sách vỏ cho cơn, ruông tốt màu. 


tt Z⁄ Mã ?UđQ X h Ñ' 
f1? ñ ƒïR } 7 # #8 
Đức thịnh ích trưng, thiên địa hậu; 
Môn coo dự bốc, tử tôn hưng. 
Đức tốt cao nêu, trời đất hậu; 
Cửa cao dự đoán, cháu con hưng. 


4 Ää#& t# 8ä Đð #9 ?Ị 
%x xi 3# wM ïä š Šš 
Tích thiện dư bhương tiền sư huấn, 
Đạt đạo sinh tài thuật thúnh ngôn. 
Lành chứa thừa vui, lời thày dạy; 
Đạo lón của sinh, ý thánh ban. 


b...,/ 


,  k #4 Ä % # tở 
+Z # 3 ä X# f£œ #8 
Đường thượng tiêu trì khanh nha uận; 
Gia trung cần sắt bá hoà thanh. 
Cửa trên tiêu sáo vang âm nhã; 
Nhà trong đàn địch rộn thanh hoà. 


# š§ "“ f4 *⁄ ñ 3 
% X  ñÑ T7 6 3# 8 
Tích thiện di tôn tiên hữu bhúi; 
Khắc gia hữu tử hậu kỳ hưng. 
Chứa lành cho cháu, nên làm trước; 
Nhà khá nhờ con, ắt cậy sau. 


# ⁄“ H l# # mm % 
# # #Ð & HH 8# 
Huyện đình uấn noãn miền tư trưởng, 
Quế ngạc phùng xuân nhật ích uïnh. 
Sân huyền lo ấm, dần cao tuổi; 
Đài quế vào xuân, ngày một tươi. 


+ # MW§ # z3 3# #Ð 
ñ * ñ š Ä ®& # 
Thập lý phong thanh hồng tiệm lục; 

. Bách miên tích thiện yến đi mưu. 
Mười đặm tiếng vang, hồng hạ cánh; 
TYăm năm lành chứa, yến bày mưu. 


ễòÖ* b H šŠ š§ Ấ& 
" 3à 1 Pí! #8 ñ # 
Tam dương khai thái xuân 0ô hạn; 
Ngủ phúc lâm môn khánh hữu dư. 
Tam dương khai thái, xuân không hạn; 
Ngũ phúc lâm môn, khánh có thừa. 
% ^~ Š # 2 ®& 
1t ? 33 # # âä ® 
Vì nhân thiện lục, xuân 0ô hạn; 
Túc sự tharth bình, lộc tự nhiên. 


Người hay vui vẻ, xuân không hạn; 
Việc làm êm thuận, lộc ti nhiên. 


b 3# — x X  ủ 
j# 3 — 3 ®% # * 
Trung hiếu nhất tâm thiên địa bạch; 
Kính thành nhị tự, quỳ thần trí. 
Trung hiếu một lòng, trời đất rõ; 
Kính thành hai chũ, quy thần hay. 


lo É 3W 3 “ác 3 
ñ ##@ 4+2 3 1 X 
Tĩnh thính độc thủ tri cổ đạo; 
Nhòn quan hoa thứo biến thiên tâm. 
Lắng nghe đọc sách biết đạo cũ; 
Nhàn xem hoa có thấu lòng trời. 


2 34 # t W th 3# 
-_-.—.... nen 
Công danh phút đọt giai do địa; 
Phúc lộc hưng long lọt tự thiên, 
Công danh nảy nở đều đo đất, 
Phúc lộc đổi đào cậy ở trời. 
X T ^“ 8 t†? Š #8 
1Ð JZÍ &£& i1 ÄẨ x $ 
Thiên hạ bất cùng duy nghĩa ly; 
Thế gian Uô giá thị ăn chương. 
Thiên hạ không cùng, duy nghĩa lý; 
Thế gian vô giá, ấy văn chương. 
f, j AÀA 4u $ 3 
Š % x # Xx '} # 
Phong lưu nhân uật Đông Táy Tốn, 
Văn chương đài các Đại, Tiểu, Tô. 
Nhân vật phong lưu Đông Tây Tấn 
Văn chương đài các Đại Tiểu Tô. 
È ®# £Œ€ #4 i L + 
ÈÊ # 4 Ÿ% Ðð x # 
PÁozz «2-4 


Đạo học dĩ nhiên thông thượng họ; 
Tấn thân hưu huống tại uăn chương. 
Học đạo ắt-tỉnh thông trên dưới; 
Tiến thân há cậy ở văn chương. 


& 7ñ 9W # ả 
~x *#* *# 3 # ÃÂ + 
Tuế hữu tứ thời, xuân tại thủ; 
Nhân hiêm ngũ phúc, thọ 0i tiên. 
Năm có bốn mùa, xuắần đến trước; 
Người kiêm năm phúc, thọ làm đầu. 


13 # #& 3Ä ‡ + & 
#&@ tt HH # BH ĐH 
Hữu chung đức trạch phi niên bỶ; 
Kinh thuỷ quy mô bất nhật thành. 
Ân đức sau, đâu kể năm tháng; 
Quy mô trước, chẳng phải một ngày. 
#đ ft? ^ #4 T1 R R 
X #&# x Ä 1ä # «s 
Cổ uðng kim lai thiên tuế tiết; 
Thiên kinh địa n2hïa bách niên tâm. 
Xưa đi, nay đến, nhịp ngàn thuỏ; 
Đạo trời nghĩa đất, trải trầm năm. 
° H * # # 1? # 
8 J“# HH ‡ š +2 Ấ 
- Mãn ốc thí thư gia hữu khánh, 
Doanh đình boè quế thất sinh hương. 
Phòng chật thi thư, nhà có phúc; 
Sẵn đầy hoè quế, cửa sinh hương. 


- # X 1 T† # Ää 
š iúổố #‹ Šš š ở Ấ 
Nhân cơ, nghĩa chỉ, thiên niên thịnh; 
Xuân tự thu thường uạn cố hương. 
Nền cơ đất nghĩa, ngàn năm thịnh; : 
Xuân tế thu cầu, muôn thuở hương. 
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Š # ÃS #Œ ?Ủ # 
úU 7 @ 8 Š 3l Z 
Vạn lý oân trình sơ phớt nhôn; 
Cửu tiêu 0uủ lộ hị đo đa. 
Vạn dặm đường mây vừa chuyển bánh; 
Chín trùng mưa móc vẫn nhiều vui. 


Thời chí ử xuân hoài uĩnh cám, 
Lễ tòng kỳ sóc biêu ui thành. 
Thời đến mùa xuân, mong thịnh mãi; 
Lễ theo ngày sóc, chút thành tâm. 


— x 3X # £#% + #% 
+ 3 jäq! # M # K 
Nhất gia lê nhạc tòng tiên bối; 
Ngu bộ thị thư dụ hậu côn. 
Một nhà lễ nhạc, theo người trước; 
Năm bộ thì thư, dạy lớp sau. 


+ 1# *#a ĂMl £ £ š 
# ð PB ft 3 3 ÊŠ 
Tẩy nhĩ bão uăn bao biểm thuyết; 
Tiêm tâm tuý ngoạn cổ bim thư. 
Rửa tai nghe đủ lời khen, trách; 
Lặng lòng say đọc sách xưa, nay. 
lÊÑ £ + 1Œ 3š 1> Nữ 
 ‡ #£ ở ñ 3 # 
Truyền gia uĩnh diễn bôi nhân mạch; 
long đồng trùng tân tích thiện đường. 
Bải đắp mạch nhân, nhà tiếp nối; 
Dựng xây nhà thiện, cột trùng tu. 
đq EM  #%& 1⁄2 # # 
% 5ä W 1# # # ⁄# 
Hữu khai tất Hên bồi thế đức; 
Khắc xương quyết hậu chấn gia thanh. 


b..; -2.+ RE 


Mở mang, ắt trước vun đời đức; 
Hưng thịnh, rồi sau nổi tiếng nhà. 


53 WRœ 4 ữ Ÿ Ê, 
#W ¡8 { H8 ¡áÁ HỆ Ä 
Thuy hữu phong miền tân cảnh sắc; 
Hứng qua giai tửu thích tình nùng. 
Mừng được mùa màng, cảnh sắc mới; 
Hứng nhờ rượu ngọt, tình thêm nồng. 


Ã*“B 1E #  # 33 w + 
H &  #& FÌ W # 
Bất tác phong ba ư thế thượng; 
Tự bô băng thán đáo hung trung. 
Sóng gió đừng gieo trên cõi thế, 
Băng than đâu có để trong lòng. 
1 W1*u 3% š 5 H ở 
H < 3 # # 3 # 8# 
Dạ tứ trì dương ngôn danh tự cổ; 
Nhật tam tỉnh tăng học đắc kỳ chân. 
Đêm nghĩ bốn lần, lời nói ra từ cố; 
Ngày suy ba bận, điều học được là chân. 
5% 4 #% mM m + mœ % % ?ộ Ä 
&® $ ## 3 ñÑ H ' #6 f? * 4 
Hữu chí cánh thành, thành thổ, thành gia, thành chế độ; 
Vô cầu nan đắc, đắc tài đặc lộc, đắc trường sinh. 
Có chí thì nên, nên đất, nên nhà, nên chế độ; 
Không cầu chẳng được, được tài, được lộc, được trường sinh. 
%* ĐH ?† B5 Đ HH" #8 
†to # Ã  d 2? #* 
Cầm kỳ thí tửu cung nhàn hứng; 
Khiêm nhương sùng thành tự phúc lai. 
Đàn, cở, thơ, rượu, khi nhàn hứng; 
Khiêm, nhượng, kính, thành, tự phúc về. 


bu 3#  íH ® 7 7 
x* M #4 + % & 
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Đòo lý hou bhat quân tử hộ; 
Cht lan hương phức trượng phu đình. 
Nhà quân tứ nở hoa đào mận; 
Sân trượng phu hương ngát chì lan. 


+ ‡ 3đ 3 xX “^ ñâ 
ft í 3y + #* 4£ 0 
Sĩ hiếu độc thư thiên bất phụ; 
Học năng lập chí nghiệp phi boằng. 
Trò chăm đọc sách, trời không phụ; 
Học hay lập chí, nghiệp càng cao. 


# øj 3 # ^A #5 — 
3 &# 3% 3# H ÄR = 
Tần tuế hì thiêm nhân danh nhất; 
Phương diên quang hhai nhật phàm tam. 
Mừng năm mới thêm người, là một; 
Mỏ tiệc vui ngày tốt, gồm ba. 


H lW $c ‡? 8 HE 3 
lÐ 14 & HH T #3 l 
Mình mị còn khôn bô hạn lạc; 
Dụ dị tuế nguyệt hữu dư tình. 
Sáng đẹp đất trời, mừng vô hạn; 
Vụi tươi năm tháng, tình có thừa. 
 M Đt 1 Di Š 
t2 tZ W 0ñ TỐ ý # 

Chước chước đào boa sơ chí hi; 
Chiêu chiêu lân chỶ táo trừnh tường. 

Rực rỡ đào hoa, vừa báo hì; 

Rõ rệt đấu lân, gợi điềm lành. 
8š ÃÃ ð jØ ‡H "4 ?U 
# #© m# 4+ ñ# #8 # 

Cổ cẩm cổ sắt tương xướng hoa; 
Nghi gia nghỉ thất lạc canh thù. 
Cùng xướng hoạ, đàn cầm, đàn sắt; 
Vui thù tạc, nên cửa, nên nhà. 


$ % # 1% %* 5 # 

E + ®% ‡š#$ u 
Kết phát thường mình băng tuyết tháo; 
Đồng tâm 0uĩnh bý hỏi sơn mình. 
Kết tóc hay ghi lời băng tuyết; 

Cùng lòng mãi nhớ thể biển non. ˆ 


ñ #⁄ 3 1# ‡$ “5 #8 
z» ®% # 3ä ãä Š 3 
Phụ biệp đồng du kừn thạch ước; 
Nghi ghỉ lạc cổ sắt cầm thanh. 
Nâng trấp trao nhau lời vàng đá; 
Nên đôi hoà hợp tiếng tơ đàn. 


đa #4 I8 m #*# 3 d# 
8 + Ø %⁄ HB >3 
Vãng giả quá nhì lai giả tục; 
Hạp ch: cùng tư tịch chỉ thông. 
Kẻ này qua có người đến tiếp; 
Đóng khi cùng mà mở khi thông. ˆ 


— 3 !1 8 # 

#ã 4+ 3 à. 
Nhất thôc môn. đình cựu; 
Hách niền phúc chỉ tân. 
Nhà cửa cũ bày ra một loạt; 
Phúc lộc mới thu vào trăm năm. 
Ặj #8 /  Ấ 
f1 ?zt 4 4 KM 
Đình tiền nùng thuy khí; 
Môn ngoqi nhạ xuân phong. 
Khí lành đậm sân trước; 
Gió xuân về cửa ngoài. 

Hñ Đìị W% 34 ‡â 
1# Ñ ‡ ft s 
Tự thụ nhi tôn phúc; 

Kỳ kiến tạo hoú tâm. 
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Trồng phúc cho con chấu; 
Thấy lòng của đất trời. 


% 8 it x 5Ã X — 3 5 ñ #3 
l@  H 8 # mỞ vh W2 h# 3E E 
Công tắc tự chỉ hương hoủ nhất phương nguyên hữu chủ, 
Đức kỳ thịnh hĩ, giang sơn thử địa mạc phi dân. 
Có công được thờ, hương khói mỗi phương đều có chủ; 
Để đức mà thịnh, núi sông đất ấy vẫn là dân. 


* X 'Ý# ta 8 # L 
* % +† # mã % 
Dương dương hồ như tại bỳ thượng; 
Đăng đãng hồ nan đắc nhỉ danh. 
Ở trên đầu, bởi cao vòi vọi; 
Khó đặt tên, vì rộng mênh mông. 


X # ?#% +z X# š # tứ 
l #4 # + ñ Am Ýƒ # %5 
Thiên kỳ hựu chỉ, dương dương bô như tại, 
Đức bỳ thịnh hĩ, cao cao hồ nan danh. 
Trời phù hộ hân hoan như có mặt; 

Đức cao dày vời vợi khó nêu tên. 


‡?o 4 #1 t w ẩ 3 Èš 2+ 
1J #3} Z#2ÐBX 7ï 3 23+ % ?? 
Như tại kỳ thượng, như tại bỳ tủ hữu; 
Khả đốt ư thiên, khả đối tư quy thần. 
Như ở trên cao, như bên tả, hữu; 

Khá đối với trời, khá với quỷ thần. 

# 3# +} ả # ä # 
tt? X4 R lˆ 4 72 4# 

Tợạt kỳ thượng, tại bỳ tả hữu, 

Bỏo ngã dân báo ngõ tử tôn. 

Ở trên đầu, ở bên tả hữu; 

Giúp dân ta, giúp con chấu ta. 

H 4 # Š% 2 H R 
W{_ #4 3 f6 T46 Š 


P(œ< -£ 


Vũ mao xa mã công bhait hiện; 
Chiêm tht y quan hệ chính tôn. 
Xe ngựa cờ quạt, đều đã thấy; 
Áo mũ ưa nhìn, đáng để khen. 


KR Tế  wj tUỔỎỔ# tử, 
t/ SỐ |. 7T "1l WẰ Š 
Dân giai dữ, cố năng lạc đã; 
Hiệu tuy tiểu hữu bhỏả quan yên. 
Dân chúng cùng, nên hay vuì vậy; 
Hiệu quả nhỏ, có thể nhận ra. 


%* +% 3# # ^ # 3# 

H š| # 3đ  #£ # 
Xuân lai cánh lạc nhân thiêm thọ; 
Nhật đáo niên tân. uật cánh phong. 
Xuân về cảnh đẹp, người thêm thọ; 
Ngày sang năm mới, vật càng nhiều. 


jG S§ 3 # 3§ 
Í 4Í #1 M m #m 
Cố quận địa linh đô đã đức; 

Tích nhân nhạc giáng tướng nhi thân. 
Quận cũ đất thiêng, đều cậy đức; 
Người xưa trời giáng, tướng mà thần. 


fq tỳ “£E ÍÑW R8 ý 7 
lê 2 ä # ðị f†£ổ ñ 
Kiệm cần củ hoạch di tôn tử; 

Từ hiệu phong thanh thụ tỉnh cương. 
Kiệm cần ngăn nắp dành con cháu; 
Từ hiếu tiếng vang tạo ký cương. 


na ¡m 7 Ä 3# %3 P6 1 8# ở, 
# & 3# » 7 ÑW # #1  H # 
Trị đệ tử giỏ mạc nhược sư khở biên đã, £ 

Lạc thê hoa dĩ nghị nhĩ thất kỳ thuận hồ. 
Biết học trò không a1 bằng thầy, đáng kính vậy; 
Vui vợ con để yên nhà mình, chẳng thuận sao. 
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# {4Á 2+ E 434 4 Ý 
2 F1} ñ 7? 3 % * 
Thánh đạt dân lạnh mục trọng; 
Công môn hữu tử lý đào uinh. 
Đởơi thánh chăn dần, công việc nặng; 
Cửa công con cháu, mận đào tươi. 


w #8 Šä 3A # Ãñ  — # 
# 1ˆ PF] ứr 3 #3 +2 + 
Thế tích thư dĩ lai hữu thử nhất c1; 
Mẫu ÿ môn nhí Uong  bim thất tuần. 
Nhà từ chứa sách đến giờ, mới một người đỗ; 
Mẹ hằng tựa cửa trông ngóng, nay bay mươi rồi. 
3 mê ^ ^: # # 9# 

¡ # 2? # Ä& 1 
Lễ tiết nhân tâm hương hâm trọng; 
Thị ca thần huê tuế công thành. 

Tế lễ xóm thôn người vẫn trọng; 

Thơ ca thành đạt đội ơn thân. 


N HA ĐO ẾM ñ 
 jñ Mów% 5S #£ # 
Mậu uát chung thiên y cúc dục; 
Tỏo tồn tuỳ địa ngụ xuân thu. 
Tươi tốt quanh năm, nhờ chăm sóc; 
Giêng năng tuỳ đất, phải theo mùa. 


6 f† # i #Ỳ à 5 
Š # ⁄# '#  H tử # 
S1 môn học thức suy cao đệ; 

Ấp lý phong thanh tự cấ gia. 
Học thức trường thầy vào bậc nhất; 
Tiếng vang làng xóm tự ngày xưa. 


+ mM HH W# # +% # 

6 !l ®& m# 3® E# #Œtủ 
Tiên khơi quốc giáp khoa tể phụ; 
Hậu truyền gia lý học y khoa. 


Trước mở nước, chính khoa, tế phụ; 
Sau truyền nhà, lý học, y khoa. 
(Từ đường Trạng Nguyên Nguyên TYực) 


f 1ã # 8 Ä %6 
# # 8#“ & Ã # ở 
Tấn phúc điệp quy thành Trạch tướng; 
Phong mưu di yến đốc gia khương. 
Phúc lồn mai rùa nền cửa tướng; 
Mưu cao nhờ gốc được nhà vui. 


f# tk - # # R 
b 44 wgwg + .ĂjM 8 & 
Thủ thực tam hoè gia ấm mậu; 
Tâm mình tứ tự Quốc ân trường. 
Ba cây hoè trồng, nhà thêm râm mát; 
Bốn chữ để bụng, nước chịu ơn dài. 
(Án sát Huỳnh Mẫn Đạt gia từ) 


 # 3%  ®# # 
X &@ họ š đä A^A 
Quốc sủng gia quang giai thế trạch; 
Thiên binh địa nghĩa tại nhân tâm. 
Nước quý, nhà sang, nhủ phúc ấm); 
Kính trời, nghĩa đất, ở lòng người. 
k 3# ¡ïÿŸ th sd # 
‡ 3» 3X *& ñ tt & 
Băng tuyết trạm như, thanh bạch phủ; 
Lý đào nùng hĩ, túc ung đình. 
Trong như băng tuyết, nhà thanh bạch; 
Tốt. sao đào mận, sân trang nghiêm. 


Bị #h M  1tỞ #9 + 
x # n f »è 3 # 
Chu Nam phong hoó quy nhân hậu; 
Đại học tâm truyền chỉ hiếu từ, 
Phong hóa Chu nam, chủ nhân hậu; 
Tâm truyền Đại học, chỉ hiếu từ. 
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4M ð & HN # M 1# 8 
+ B JE O& $ ăn Đb P1) B 


Hữu khai tất tên, thuy phượng tường lân tử tính, 
Bất hiển diệc thế, cao xa tứ mã môn Ìư. 
Mở lối ắt đứng trước, con cái phượng lành, lân phúc; 
Chưa sang cũng ở đời, cửa nhà ngựa tứ, xe cao. 


%*" 4L. w% 2® # ñ 3# B X » + 
W% 7 # + x3 4 3 # #w Ññ Ê 
Sảng khí tây lai, uân 0uụ tảo khai thiên địa hận, 
Lưu thuy đông khú, ba đào tẩy tận thế gian sầu. 
Khí sáng phía tây về, quét sạch hận mây mù trời đất; 
Nước chảy từ đông đến, rửa mối sâu sóng gió thế gian. 


_% $3 4& # # ñ #£ 
th fẦẬẠ 4 j7 dd # d 
Cổ tự uô đăng mình nguyệt chiêu, 
Sơn môn bất tod bạch uân phong. 
Chùa cổ không đèn, trăng sáng chiếu; 
Cửa non chẳng khóa, trắng mây che. 
I + ¡trà y5 M xe #4 ÀA 4 
#.+ H R š X 3# # š 9Ø 
Đạo nhược giang hà, tuỳ địa tận thành Thù Tủú,- 
Thánh như nhật nguyệt, phổ thiên do thị Xuân Thu. 
Đạo tựa sông ngòi, tuỳ đất đều thành Thù Tú; 
Thánh như nhật nguyệt, khắp trời đân chẳng Xuân Thu. 
ñ 3 ý Z ¡ 8 
, #8 @ ®%# ¬^ 8â È 
Song hàm dã sắc thông thư hoảng; 
Sơn đới tuyên thanh nhập từu bôi. 
Đồng quê sắt cửa thông phòng sách; 
Tiếng suối ngoài đổi đội ly bia. 
#*⁄© ?£Ð© 4Ä Ÿ $⁄ X ở * R# Mw # 
* tổ % Ø # — # w f® # 
Xuân tự thu thường tuân bạn cổ thánh hiền lễ nhạc; 
Td chiêu hữu mục, tự nhất gia thế đợi nguyên lưu. 


(+ «2# 


Xuân cúng, thu cầu, Luân muôn thuở thánh hiển lễ nhạc; 
Phải nêu, trá) hợp, theo một nhà đời nối cội nguồn. 


E ®& 7k ° % 
lồ & M # ñ 
Tac dạ thuỷ mình cừ; 
Hiểu lai phong tập nguyệt. 
Đêm trước nước réo ngoài đập; 
Đáng ra gió đón đùa trăng. 


& HÀ ñ df 22 + 2 BỊ + lh Íc 
Á 4 7T Hl  ÄZ Ä # W # Â # 
Kinh sám, năng siêu thăng, tị tất Diêm Vương phạ Hoà thượng; 
Chỉ tiền khả mãi tội, định thị Bồ Tát diệc tham quan. 
Siêu nhờ kinh z“m hối, vị tất Diêm Vương sợ Hoà thượng; 
Tội chuộc bằng giaˆ› tiền, hắn là Bồ Tát cũng quan tham. 


Ñ 4#Œ dh 55 Í ÍlIÌ hị øã XÃ 1x 
ÄR r? #® " 3 ñ ®⁄ mm N 2 
Vận tại sơn đả, hàtch đáo sơn đầu 0uân bựu Uiên; 
Nguyệt phù thuỷ diện, eạt khai thuỷ diện, nguyệt nhưng thâm. 
Máy ở đầu non, leo đến đầu non mây xa tít; 
Trăng nổi mặt nước, khoả trên mặt nước, trăng càng sâu. 


to H 1© T7 8ì 
l vh 3 ið X 
Tà nguyệt đê bu thụ; 
Viễn sơn cao quá thiên. 
Ngọn cây cao hơn trăng xế, 
Trời xanh thấp hơn núi xa. 


#§ ?tÈ % w& & š # 
1t Ă% % 3 ?‡ Ä# 
Liêm ngoạt đạm yên 0ô mặc hoa; 
Lâm gian sơ 0u hưu (thì thanh, 
Khói mỏng ngoài rèm tranh không mực; 
Mựa nhỏ trong rừng có tiếng thơ. 


®% '# ?⁄# &+ Ÿ# # 3 ?? ở, 
#;  X 4Ä 5ñ # # 3 ¬ # 
3m. | 5ÓOO HOÀNH DHI CÂU ĐỐI HAN NÔM 


Đợi mộng thuy tiên giác, giúc giá Phột dã; 
Chư thiên ngã độc tôn, tôn giả tâm hồ. 
Mộng lớn ai giác trước, ngươi giác là Phật; 
Khắp trời mình ta tôn, kẻ tân ấy tâm. 
T† #% 3# # 3# vw » 

% ằH Wä 5# 8ä + # 
Thiên thu sự nghiệp thi trung sử, 
Vạn quốc phong uàn tog thượng quan. 
Sự nghiệp ngàn năm ghi ở sử; 

Gió mây vạn nước đứng cao nhìn. 


ÃX i3 # jñä °A HH + + ?ì) £Ê 
f@ÐG J# 1 Â On V Ỉ( # 8E ^ 
Thân chung mộ cổ hoán tỉnh trần trung danh lợi khách; 
Kinh thanh, Phật Fiệu cứu hồi khổ hải mộng mê nhân. 
Chuông sớm trống chiều, trần a1 gợi tỉnh khách danh lợi; 
Tung kinh niệm phật, bể khổ cứu vút kề s¡ mê. 


kh # X  * X dH 
+ %*%T† w# & % *# 
Sơn thuy bạn trùng đương hạm xuất, 
Thuy quang thiên lý bão thành lai. 
Hé mỏ giậu - muôn trùng núi biếc; 
Bao bọc thành - ngàn dặm nước trong. 


ñÈỦÚỦ i5 ¡8 3  # x 3 
o9 ‡#} X£ ẢÔh 4 # ÑW 
Năng chiêu quá khách ẩm văn tự; 
Khước đối chân sơn hhán hoạ đồ. 
Hay mời khách đến uống văn tự; 
Đến trước non xanh ngắm hoa đồ. 
Zÿ ®# ä ¿6 l1Ề H 8 
ñ 24+ M 34? Ẩ£ # 
Tới dưỡng bách hoa duy hiểu lộ; 
Năng sinh ugạn uột thị xuân phong. 
Trăm hoa khéo bón nhữ mưa nắng; 
Muôn vật sinh sôi cậy g1ó xuân. 


›.„.../R 


tờ S9 3 6 R8 23⁄7 3 i1 + 
th ẻH 1l 3 W 2 9 H* # 
Phủ thị kinh đào hãi lăng, oật uong quá bhủ; 
Miễn hoài 0ï tích phong công, trân tích 0t lai. 
Cúi nhìn thời cuộc đổi thay, chớ quên quá khứ; 
Nhớ tới công lao to lớn, nghĩ đến tương la!. 
» 3X ðW ñ W§ XkX X # # # #* 
+, X 8 % út *ỳ — Ä⁄ t+ 2 
Thành quách. đương :iên, yên hod uạn gia tu lạc cộng; 
Giang thiên tại uong, càn bhôn nhất khí cổ bừm phù. 
Thành quách còn đảy, khói lửa muôn nhà chung sướng khổ; 
Non sông đang đợi, đất trời một khí vẫn xưa nay. 


8. #8 ⁄© ;- 7Ú #1 3 3 # ñ d3 
ð # &@ 8 2ý @ 6 ñ HD Ấm + 
Phong cảnh u¿ toàn thù, dã tự tâm bù, tôn cổ tích; 
Thương tang bình lũ dịch, hên đài bổ quế tự Hên 0ính. 
Phong cách đôi chưa tròn, chùa nội tìm bia còn đấu cũ; 
Bể dâu đà mấy bạ đi sen thềm quế ngát thêm hương. 


% &£# # # +9 Ởúj ^^ * ?ứỦ 8Ä 4 
® 1 RỊ H Ty R R wW#? 3 
Mã túc xa trần, thế lộ bất tr: hà xứ tận; 

Nham hoa giản nguyệt, thiền tâm tứng thị thử trung sinh. 
Vó ngựa bụi xe, đường đời chẳng biết nơi cùng tận; 
Trăng khe hoa núi, lòng thiển từ đó nảy sinh ra. 


lb 2E WW qh 7 #  Š hà th #8 
‡tLÈ 8 % R ñ 2à 5% R R + ® 
Lâm thuy quan sơn, thuỷ bão thanh sơn, sơn bão thuy; 
Thôt song Uuọng nguyệt, song hàm minh nguyệt nguyệt hòm song. 
Gặp nước nhìn non, nước bọc non xanh, non bọc nước; 
Mỏ song ngắm trăng, song ôm trăng sáng, trăng ôm song. 


3 # mœm #4 ñ #4 W 


l§ ‡? k3 3d? l &# 


Thân tại cao lâu tu phóng nhãn; 
Phúc như đại hỏi hảo xanh thuyền. 


mm 5OOO HOÀNH PHI CẢU DỐI HÁN NÖM 


Thân ở lầu cao nên thả mất: 
Bụng như biển lớn kbhéu chèo thuyền, 
X #  %# 3š 3‡ ä # + 3 
*h #8 4Ä AÁ đã là 5Š œ BH % 
Thiên bdo ái hoa ban trương cao lâu nưề*%1.+ (hết bhốn, 
Địa nh nhân kiệt bát phương tuần ĐÀ tên+ thối ĐI 
Của trởi- vát quý, muôn trượng lâu cao dca ngay rạng; 
Đất thiêng-ng:.ới kiệt, tắm phương anh tuân đóng hải về. 
2? 7P /⁄5 #®⁄ MW 7+ 
 Ô P 1 4 1Œ 8 
Dã ngo+? nai vên lời yên fÀu$v thu; 
“Thùnh trung tự ha trúc lâu phóng. 


Thú mây nuiớc, ôn ngoài đồng nói: 


Gió lần -..*. vẫn có trong thành. 
{ fŒu 3s J# HN ở, 
3+: !#š Z3 j ¿ ®# 
Hoa uũ tùng phong nguyệt sắc; 
Trà yên, cầm uận thư thanh. 
Mưa hoa, gió tùng, vẻ nguyệt; 
RKhói trà, đàn điệu, giọng văn. 
+ #4 1% # tt * 
đ® l8 ä ^ 3H # 
Lãnh hương mãn hĩnh xuyên hoa Bhí; 
bắn nghị nhân bộ guyệt lai. 
Hương lạnh thấu hoa, đường thơm ngắt; 
Điệu êm đưa nguyệt. đến bên người. 
e&a Ít tý MO #© X 1? f7 ® R 
{ lệ 4 +L Ø5 X ^ RE — ÃÄ5 # 
Hồng lục bôi trung, bhích lai thiên ngoạt thiên thụ nguyệt; 
Tung hoành chỉ thượng, nguyên thị nhân gian nhất cục b}. 
Hồng xanh chén mời, ngoài trời ngàn trăng thu chiếu sáng; 
Dọc ngang trên giấy, nhân gian một cuộc cở mua vui. 
‡p 


£© sa 33 4 BH 3.7 
MÃ J + đổ 


“.^ zT® 2% #t 
JÐÙb#â£ 3 "£ Ý% "2 H 


Tyt túc dị tình bất uốn trà lương trò thục; 
Hàn hư dưỡng tính uô phương uị khổ u‡ cam. 
Biết đủ vui :òng, chẳng quản trà loãng, trà đặc; 
Nhuận vừa nuôi tính, không nề vị đắng, vị ngon. 


% # Ä4 š# ở È ¡ HB #4 3# & 
ì? HH? % lu È # # ^ 3 ở 
Hoặc uũ hoặc ca, khúc uận tbì tình lai bút để, 

Nghi tình nghị uuù, sơn quang uân ảnh nhập đàm trung. 
Hoặc múa, hoặc ca, khúc điệu thơ tình lên ngọn bút; 
Làm mưa, làm nắng, núi quang mây bóng đọng đầm sâu. 
Á“ 1Œ l ¡ä w. # # X X ä ^ # 
h đt # d3 ái #  # X R8 M H 
Tiâu trúc nhiêu thanh trì, ân ảnh thiên quang kham nhập hoa, 
Sơn lâm tàng cổ sát, đàm hoa bình hoả tổng quan tình. 
Tiêu trúc bên ao trong, mây ánh trời quang vào bức vẽ; 
Núi rừng che chùa cổ, hoa đàm lửa loế khéo gây tình. 


—  ñR š# # + £Œ 
wy ứ ,ị # ‡4 7k # 
Nhất đàm nguyệt ảnh dao hoa ảnh; 
Tứ diện sơn qúang tiếp thuỷ quang. 
Một đầm nguyệt ảnh lay hoa ảnh; 
Bến mặt non xanh tiếp nước xanh. 


8 Ñ§ % % #d # tt 
# ®# - 3# 3 *# ^ 
Thanh trọc song đàm kham cảnh thế; 
Liêm tham nhị tự khỏi kai phân. 
Đài thức tỉnh đôi dòng trong đục; 
Người rạch rồi hai chữ hềm tham. 
x ft ¡4 8 % † ñ 
W W ?ïðồ 7© WW W h 
3 xưng tá thanh phong, mình tá nguyệt; 
Động quan lưu thuỷ, tính quan sơn. ~ 
Quang nâng gió mát, minh nâng nguyệt; 
Động xem nước chảy, tĩnh xem non. 


mu 5OOO tOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


Thân ở lầu cao nến thả mắt; 
Bụng như biển lớn khé. chèo thuyền. 

X W 4h # Ä# 34+ Ää # :¡ HH 3 
l8 ^A 4 AÝ Z 3 Ã sa B4 
Thiên báo bật hoa uan trượng cao lâu ng?9) » ¡chọi bhốn, 
Địa hình nhân kiệt bát phiương tuần tí ion thầi lan, 
Của trời- vạt quý, muôn trượng lâu cao öco gay rạng; 
Đất thiêng-ng:.èi kiệt, tam phương anh tuần địng iiiỡi về. 
J7 7P #8 4 M z® An 
PC 4 T 1 8W 
Da ngực! nạ vên lại yên thuv thú; 

Thành tru:d#ÿ tt hữu trúc lâu phan. 

Thứ mây nước, vốn ngoài đẳng nội: 

Gió lẫn :. +, vẫn có trong thành, 


‡L Ø 1*⁄2 J§ R 6, 
+ # 5% j $ # 
Hoa uũ tùng phong nguyệt sốc; 
Trà yên, cầm uận thư thanh. 
Mưa hoa, gió tùng, vẻ nguyệt; 
Khói trà. đàn điệu, giọng văn. 

+ # ¡hà 8 # 1E + 
du BH fỨỦ ^  # H # 
Lanh hương mãn hính xuyên hoa bhí, 
Ù trận nghỉ nhân Dộ nguyệt lai, 
Hương lạnh thấu hoa, đường thơm ngát; 
Điệu êm đưa pguyệt, đến bên người. 


ác $ HP W ñã ®3 X ?#* T1? # ñ 
#4 l @ + Z5 Ã ^ R — Ä # 
Hồng lục bôi trung, khích lai thiên ngoại thiên thu nguyệt, 
Tung hoành chỉ thượng, nguyên thị nhân gian nhất cục bỳ. 
Hãng xanh chén mời, ngoài trời ngàn trăng thu chiếu sáng; 
Đọc ngang trần giấy, nhân gian một cuộc cở mua vu. 
‡? X 2 tị TS Bồ ® 3 3% #t 
M6 Bo 1Ð & 3 ° 3X 9S + 


8® + # 3% Í (Š 
Ð ý 8# ÄX 3 
Xử thế mạc nhược tích đức, 
Truyền gia hoàn thị độc thư. 
Xử thế gì bảng tích đức; 
Truyền gia nên đọc sách chăm. 


* & % ®⁄* X% XS Ã MH + # & Ä 
Ÿ  fÍữ & X # ñø &@ $% 3% ý !ÿ 
Xuân ý khởi Ìai nùng, tường giác mai hoa tôn tuế nguyệt; 
Thư quyển hà xứ thị, ún đâu kinh sử cựu càn khôn. 
Xuân ý vị đậm đà, hoa mai đầu tường, năm tháng mới; 
Sách chất chứa đâu đó, sử kinh trên án, đất, trời xưa. 


#8 3x %3 f1 # t8 A' ý T# 3#? # 
lS % #@ jqj R 1$ # # # X ä H 
Cư an trạch, hành chính lộ, tâm địa đãng bình thư thái, 

Kê Thánh bình, đính hiển truyện, sự nghiệp chính đại cao mình. 
Ở nhà yên, đi đường chính, tâm địa thân nhiên thư thái; 
Xem kinh thánh, sửa truyện hay, sự nghiệp chính đại quang mình. 
+ ®# ứ # dủ % š † 3 š # 

W 4$ S 1E # & MO FR 9# ä K 
Phụ mâu hà linh, bạch phát đường trung uính mộ cảnh, 
Nhi tôn mãn nhăn, thú! y giai hạ, bu xuân phong. 

Cha me tuổi già, tóc bạc nhà trong, chiều vui cảnh; 

Cháu con vui mắt, áo hoa thềm dưới, múa mừng xuân. 


$ 7ñ fWŒUƠ n%8 3# + 3š ñ ^ 3 #l % 
8# + ñ z4 ⁄ ®”U# 8 H* H 
Đức tu tích bách niêh, toàn kháo tần nhân bôi thụ mộc; 
Thư bất phụ tam đại, uĩnh giao hậu duệ tích quang âm. 
Đức phải tích trăm năm, cậy nhờ lóp trước vun cây cối; 
Sách không phụ ba đời, rèn cặp người sau quý thời gian. 
{rẽ 3#! 
‡ơ + ^À #| šý †R 34 
Đắc ý khách lai tỉnh bất yếm; 
Như tâm nhân đáo thoại tương đầu. 


Pfz <2-£ 


Khách thăm vừa ý, tình không ngắn; 
Người đến vui lòng, chuyện hợp nhau. 


*“§8 Tủ 
‡t 2w tỷ Š 
Câm thư thiên cổ ý; 
Hon mộc tứ thời xuân. 
Sách đàn ý ngàn thuở; 
Hoa có xuân bến mùa. 


*wu4& 8 27 8 †?l #>z + 
3# f1 Á #4 8 X ^ #3 th 23 
Huynh hữu đệ cung nối quân tử tu thân chỉ bản; 
Lễ môn nghĩa lộ, ui đại nhân thiệp thế chỉ phương. 
Anh hoà em kính, người quân tử sửa mình làm gốc; 
Cửa lễ đường nghĩa, bậc đại nhân xử thế làm phương. 


#t dự @ Đ ứ: F1 2Ì T† vh ## 7k 
dụ lÑ Tj SẼ 1ƒ #ộ T đì Ñ Â {C 
Lạc thú 0ô cùng, sời môn ngoại thanh sơn lục thuy; 
Ù hoài hữu khoáng trúc Ìì hạ bạch cúc hoàng hoa. 
Lạc thú vô cùng, ngoài rào cửa non xanh nước biếc; 
U hoài có rộng, dưới rặng tre cúc trắng hoa vàng. 


* #8 N 3# H & # 
= 4 KL # 1U 35 Ä# 
Bán song nguyệt lạc mai uô ảnh; 
Tam bính phong lai trúc hữu thanh. 
Trăng xế nứa song, mai mất bóng; 
Gió vờn ba luống, trúc ra thanh. 


Ä 48 18 3Ó 1E # đà 
# ¡ẤM # ^ 8 
Nguyệt di mai ảnh hoành song sấu; 
Phong tổng lan hương nhập toa thanh. 
Trăng rời mai ảnh, ngang song hẹp; 
Gió thối hương lan, đến chốn thanh. 


3ƒ? H # l 3% tr7k 
3š à ÄJ % £U tu Ñ 
mm %O0OO HOÀNH DHI CẢU DÔI HÁN NÓM 


Hdo nguyệt đương lâu đoan cận thuỷ, 
Thanh ngôn đối khách tổng như lan. 
Trăng đẹp trên lầu gần bến nước; 
Lời hay với khách giống như lan. 


J Rl : đu 3t § & 4 # Ã 
› #¡jãw# THẺ #8) 

Hư các thanh u, đô xuân họ thu đông cảnh khí; 
Tiểu định tiêu sái, lạc cầm bỳ thư hoạ khâm hoài. 
Gác vắng thanh u, đều xuân hạ thu đông cảnh khí; 
Đình nhỏ phóng khoáng, vui đàn cơ thơ hoạ lồng mong. 


f# 1ì >5: : '‡ 3# 6, 
% 3 i& {4 tà # HỆ 
Tu trúc mãn đình phù thuý sốc; 
Phương chỉ nhiêu kính ánh xuân huy. 
Trúc trổ đầy sân khoe sắc biếc; 
Lan thơm khắp lối ánh xuân tươi. 


‡* # % E M # # 

#x ;ị HỊ 6 ‡‡ Mị #f 
Xuân lai thâm biện mai hoa phút, 
Thu mãn nhàn đình quế thụ tân. 
Xuân về viện thắm, mai đua nổ; 
Thu tràn đình vắng, quế tỉnh khôi 


%3 X tt 8 H tt 1t à 3 RE 
3 # — # Bí †k 1 it 3 ^ dù HÀ 
Thiếu niên song túc biện, đăng thê ngưỡng tác lăng uân phú; 
Dã lão nhất thân nhàn, ý hạm nghĩnh lai nhập tụ phong. 
Trẻ trung đôi chân vững, phú vượt mây, leo thang ngửa mặt viết; 
Già lão một thân nhàn, gió vào lòng, tựa hiên chờ đón về. 


3t RE 3 ị & ¡$ Ÿ ế, 
3 3 X1 % #t tì !W 
Phóng nhãn hô sơn uô biên cảnh sắc; 
Lập thân thiên địa, uạn chủng tình hoài. 
Đưa mắt ngắm hồ núi, mênh mông cảnh sắc; 
_ Lập thân trong trời đất, muôn mối tình hoài. 


- Max .A,# 


# @ Rttời Ñ #7? #MW- in W Š 
‡Ð, Ã yÑ dạ 2H 7k X ^ lì RX & M tậ 
Thưởng tố nguyệt, nghĩnh triêu hà, quản tứ khâm hoài thủn đăng đãng, 
Bão xuân !hành, Ủng hồ thuỷ, mỹ nhân tình thái ý miên miên. 
Thưởng tố nga, đón ráng chiều, quân tử trong lòng phóng khoáng; 
Ôm thành xuân, lội hồ nước, mỹ nhân tình ý miên man. 


*##&⁄&##A##?#ử 
EP = FƑ ề R# BỊ Ã RE ấi A. RỊ 
Thị sắc thị không, ngộ nhập Hoa nghiêm tham Uũ trụ; 
Tức tâm. tức phật, tranh bhai Tuệ nhãn khán nhân gian, 
Là sắc, là không, ngộ nhập Hoa nghiêm hoà vũ trụ; 
Tức tâm, tức phật, mở to Tuệ nhãn ngắm nhân gian. 


ù # 3 l1 = ý 1 
3 #† + R§  W % 

Địa khoán kim truyền tam mão bảng; 
Danh khoa thượng uý lưỡng thân đường. 
Đất hẹn nay truyền ba kỳ bảng; 
Khoa danh trên muốn hai thân vui. 
‡HPBĐMjð ì® 
2¬a*7ñi 8#» ® 
Tích nhật đồng du giao tất nghị, 
Rim niên hữu hì sắt cầm thanh. 
Ngày trước keo sơn tình hữu nghị; 
Đến nay cẮm, sắt thú hoà thanh. 


2 P1 1W ic Ä% #t # 
#$ 7ã ?ì BỊ BỆ #j 32 
Công môn tiên thác 0uinh đào lý; 
Thọ tịch sơ khai tuý cúc tùng. 
Trước muốn cửa công đào mận tốt; 
Sơ bày tiệc thọ cúc tùng say. 
4t ñ X‡#4 ## # 
knớn & Rb È Ä %6 X 
Tóc hợp tự thiên duyên, nghỉ gia nghỉ thất; 
Cao tường đương lệ chí dặc cưu dặc phù. 
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Mất lá! tự duyên trời, nên nhà nền cửa; 
Bay lượn để rèn chí, bắt vịt bắt le. 


á 8 # # «H22 8#@Í{U Đ 
® â &j#ä+— #* & šÌRRz 
Năng uý thánh thiện tâm, thử nhật tự đăng long hổ bảng; 
V2 phụ tang bồng chí, nhất thân kinh đáo phượng hoàng trì. 
Hay giữ tâm thánh thiện, ngày ấy tên nêu bảng rồng hể, 
Không phụ chí tang bồng, một thân từng đến ao phượng hoàng. 


w# # # =3 d 
jl ztL 22 WW - # # 
Thế gia tố lý tam trường xuất; 
Quốc chính sơ quan thập lý hào. 
Gia thế ba trường từng đã trải, 
Quốc chính mười thôn cũng thấy hào. 


‡t ® ?i 94 # MS 
ÿt 1 tị đt BL 
Long hưng bý tích Hoa Ìư thạch; 
Hổ thị dư uy Bố hải phong. 

Đá Hoa Lư rồng lên ghi đấu tích; 
Gió Bế Hải hổ ngắm vẫn oai linh. 
1# #xc¿X Hú 
%2 + XÃ ;*$ 3e 
Kha đôt thử tâm thiên nhật bạch; 
Độc tồn chính khí hải ba hồng. 
Lòng này trước trời cao bày tỏ; 
Chính khí còn sóng biển rực hồng. 


2X 3š #fTH 
# kh Ñ + 8g 
Huán danh đề mỹ Đông A nhật; 
Lính sảng huân cao cổ miếu 0ân. 
Trời Đông À danh lừng gh: chữ đẹp; 
Mây miếu xưa linh ứng khói hương bay. 


ì† tk #{ + Ä #RšM“ Ø# Éš # H 
‡4ÿ ‡} # H Ä vì 2 1t š#ÿ  # 


TY)... 


Thúa tặc hò niên, Thục quận do tồn lâm thệ nhật, 
Hònh phong đương nhú!, Nghĩa sơn hợp tác lạc công bi. 
Đánh giặc năm nào, quận Thục nhớ khi hồ hẹn; 
Tặng phong ngày ấy, núi Nghĩa còn bia ghi công. 
4£ * 34 ñJ §L + /R “ Á jñ 
J1 ấ H # Ÿ 1 ñ f4 I4 1$ 
Tú Lý sinh tiên, trí chủ hùng tâm Dị mãn; 

Phì, Lê nhật hậu, bình nhung tÌ.Yag tích do truyền. 
Sống từng thờ Lý, phô chúa hùng tâm còn chưa thoả; 
Sau đã giúp Lê, diệt thù thắng tích vẫn còn đây. 
(Miếu Yên Sở) 

}tù 3> #ø P1 # 3 ởì 
xjÑÑ^#*#^E 
Đào lý tại môn quân tử thụ, 

Chi lan nhập thất thiện nhân cư. 

Cây đào mận trồng cửa quân tử; 

Hương chỉ lan vào nhà người lành. 
lƑ ÿ 3Ý ¡á 3 it 
‡š 1t RỊ z5 Xí BỊ 
Thanh danh dương dột, tôn thân cộng; 

Đức hóa chu lưu, tiệm bý đồng. 

Lấy lừng danh tiếng, người thân dịy; 

Rộng đường ân huệ, tạm hưởng cùng. 


RM#fi® 8 # 

h # #J ñi ^ * 7t 
Nguyệt mình mạc giả uô trần kính, 
Sơn thọ hà tu bất lao đan. 
Trăng sáng chẳng cần gương sạch bụi; 
Núi thọ mong gì thuốc chẳng già. 


BH 3L#A 4 X #8 f z H 
3 im £ # 3ï £ l + 5 
Quốc gia giáo dưỡng nhân tài, yếu đắc chân nho chỉ dụng; 
Quân tử giảng mình nghĩa lý, thâm thuật chí đạo chỉ quy. 
Quốc gia đào tạo nhân tài, những kế chân nho cần đến; 
Quân tử giang giải nghĩa lý, mong người tìm đạo mà về. 
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8j HÑ tã %Š ‡# #2 #2 % n" x 7 lš 
Ấo HE à\ tạ Bị 5 Ä# RE & ñ È # 

Mình nguyệt chiếu uân lâu, ảnh ảnh trang thành ăn tử dạng; 
Hoà phong xao cẩm thụ, thanh thanh nhà tấu giốc cung âm. 
Trăng sáng chiếu lầu mây, ảnh bóng hiện ra văn vẻ, 

Gió mát vàn cây đẹp, tiếng như gợi nhớ hoà âm. 

E1 — i Ã3 lệ 3à, 

#4 É & ‡ 16 3w 
Sảng lãng nhất hồ danh thắng địa; 
Anh linh oạn cổ phúc thần từ. 

Đất danh thắng một hồ sáng láng; 
- Chùa phúc thần muân thuở lnh thiêng. 


lÑ 3š @& #2 1À @ M 
# 9L * # li Ð # 
Chúc dao hông thái nghỉ bim phượng; 
Hương thổ thanh yên uiễn ngọc long. 
Vẻ hồng đuốc sáng tươi kim phượng; 
Khói xanh hương toä mà ngọc long. 


7z iš k ¿r # Š ẤV 
R Bà % 3 ØL?? #% 
Thuỷ uiễn trường giang chung tú bhí; 
Nguyệt lâm cổ tỉnh hiện thần quang. 
Nước xa sông dài sinh khí tốt; 
Trăng soi giếng cổ hiện thần quang. 
H Há H Hà † 4 3% Hỹ w, 
th ïä 7k # — Š, 28 $o BÀ 
Nhật chiếu nguyệt lâm thiên thu danh thẳng địa; 
Sơn thanh thuy tú nhất ấp lễ hoà phong. 
Trời chiếu trăng soi, đất ấy ngàn năm danh tiếng; 
Non xanh, nước biếc, gió này một ấp thuận hoà. 
= #3 ẤL F1 # 
* # # #È + x 
Tam xuân thục bhí doanh môn thất; 
Vạn lý tường quang chúc đầu uăn. 


P/z.. <À-£ 


Ba xuân khí tốt đầy nhà cửa; 
Muôn dặm mây lành sáng lối văn. 


% 1Í W 0ï & lễ # 

BÌ & X ñằ ^ È # 
Gia tường thế diễn 0ô cương khánh, 
Quốc thái thiên khai bất lão xuân. 
Nhà phúc nối đời mừng vô hạn; 
Nước yên trời mổ xuân chẳng già. 
tỳ ƒ#. < Bộ # ¡xe ấU 
% 3U — # fỊ #a RẪ 
Thời tế Tom dương đa thục bhí, 
Gia đôn nhất lạc hữu hoò phong. 
Thời lúc Tam đương nhiều khí tết; 
Nhà khi vui đến có hòa phong. 


19 šÿ RE 3È, RỊ g§ 3? 
llủ X 8 ñ / t‡ #í 
Tứ hải phong quang tuỳ xứ hdo, 
Mãn thiên 0u lộ ứng thời tôn. 
Bốn bể phong quang nhiều chỗ đẹp; 
Đây trời mưa móc đúng mùa xuân. 


‡o ñÑ Äi P1 tt  Ấ 
# 3È z8 RE É X % 

Hoà khí doanh môn nghĩnh thuy khí, 
Xuân quang mãn nhữn ánh băn quang. 
Hoà khí đầy nhà đón khí lành; 
Xuân quang vui mắt ánh văn quang. 
' lữ 5 #R ẦUb, H 
Rÿ 3 ÑR ‡‡ k & ÂU 
Đường thượng xuân huyện huy húc nhật; 
Giai tiền lan quế trưởng xuân phong. 
Nhà trên nắng sớm xuân huyên tốt; 
Thềm dưới gió xuân quế lan tươi. 

H #4 z®k # ¡š & 

»à £ # MU Š Ê 
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Nhật hoàng thu thuỷ dư thanh khí, 
Mãn thất xuân phong tán dị hương. 
Một khoảng hồ thu lắm khí trong; 
Đây nhà gió xuân toả hương lạ. 


f1 = # "ễ # % #2 
H4  #k Ÿ 
Môn đình xuân noăn sinh quang thát, 
Điền mẫu niên phong lạc thái bình. 
Nhà cửa ấm xuân thêm vẻ sáng; 
Ruộng vườn tươi tốt hướng thái bình. 
—# x4“ ñ 
và F1 &  k % # 
Nhất thất thái hoà chân phú quý, 
Mãn môn xuân sắc đại uinh hoa. 
Thực giàu sang, một nhà hoà thuận; 
Cực vinh hoa, đầy cửa sắc xuân. 
% #t M 16 St du ấU 
>t #Ẻ Rọ ?õ bì # 
Kỷ điểm mai hoa nghĩnh thục bhí; 
Số thanh điều ngữ náo xuân quang. 
Vài cánh mai hoa đón nhuận khí; 
Dăm tiếng chìm kêu rộn sắc xuân. 


v H‡ ‡o ẤL £ f1 
— # % E  ñ ft 
Tứ thời hoà khí xuân thường tự; 
Nhất thất an cử bhúnh hữu dư, 
Bốn mùa hoà khí xuân thường đến; 
Một cửa yên vu1 phúc có thừa. 


X 3,.EịỊ š‡ Š Ñ 
+ ⁄# HH 3? 4 Â + 
Thiên địa giun thị thư tốt quy; 
Gia đình nội hiểu hữu 0t tiên. 
Giữa trời đất thì thư quý nhất; 
Trong gia đình hiếu đễ đứng đầu. 


b(.,„ cả. PR 


# ft # {6 #t 4 # # 
3 l # th ÍT H #+ 8 
Xuân phát kỳ hoa thu kết kỳ thực; 
Nghiệp tỉnh cần hành thành ư tư. 
Xuân hoa đua nở, thu cho trái; 
Nghề giỏi cân chăm, làm phải suy. 
38 y2 tị 11 #‡ vÀ $o 1È 
íà BỊ RE RỊ šụ BỊ #4 
LỄ dĩ chế hành, lạc đĩ hoà đức; 
Kiệm tắc túc dụng, cần tắc hữu công. 
Lễ để giữ hành, nhạc để hoà đức; 
Kiệm thời đầy đủ, cần thì có công. 
3# # š#*jưw#BR Š š jã 
+ #® 5ø 9 — #8 #8 N & š 3 
Khách chỉ khởi không đàm, tứ bích đồ thư liêu đúng tửu; 
Xuân lai bô biệt sự, nhất hêm phong nguyệt dục thôi thị. .- 
Khách đến há chuyện suông, bốn vách sách tranh cần có rượu; 
Xuân về không việc khác, một vườn trăng gió giục làm thơ. 


4£ 3È 3# 0à ƒ ẩƒ ñ 
kỳ: Xi P # 
Ngân đăng huy ánh thiên nhi nguyệt; 
Ngọc cự quang dao uạn hộ xuân. 
Trăng đèn bạc, rạng soì ngàn ngõ; 
Xuân đưốc to, toả sáng muôn nhà. 


R tÌ * l X + 
1b E] ZL 4 h l? Š 
Nguyệt đáo bán luân thiên diệc tuy, 
Hoa bhai nguyên dạ địa giai xuân. 
Trăng đến nửa vành, trời túy lúy; 
Hoa nỏ đêm đầu, đất đều xuân. 
du ẤL ft BÀ #, là 
* Bị + Đị »§  H 
Thục bhí hoà phong sung đống 0ũ; 
Chi lan ngọc thụ mãn đình g!ai. 
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Khí đẹp, gió hoà tràn trên mát; 
Lan thơm, cây ngọc khắp thềm sân. 
#) tt l> 3š #£ TL % 

4# fqa #m j W.R 2 
Cân đữ kiệm trị gia thương sách, 
Nhân nhị hoà xử thế lương quy. 

Cần kiệm dạy nhà, là thượng sách; 
Nhẫn hoà xử thế, Ấy cách hay. 


*b 8 14 # Ø8 H ở 
2 # & m6 
Trung hậu truyền gta hưng thủ cát; 
Công bình xử thế sí nhì xương. 
Nhà noi trung hậu, vượng lại tết; 
Xử thế công bằng, sáng mà hay. 


_$#ý ML &t 2 ức tỳ Š 
lÊ H #z L7 t Š 
Bích đào hông hạnh còn khôn cảnh; 
Noãn nhật hoà phong Uũ trụ xuân. 
Đào thắm, mơ hồng, càn khôn cảnh; 
Gió hoà, ngày Ấm, vũ trụ xuân. 
1$ # 3š, # lữ Z 
3\ ? 1 3 * ?‡ # 
Truyền gia uạn sự giai nghỉ nhân, 
Giáo tử thiên phương bất ngoại cần. 
Truyền nhà muân việc đều nên nhẫn; 
Dạy con ngàn phép chẳng ngoài cần. 


## ~oÄ5<=23X* 
Xà 3# — 3 ã ñÑ 
Đài nhân khoan tam phân thị phúc; 
XU thế nhượng nhất bộ ui cao. 
Đãi người rộng ba phần là phúc; 
Xử thể nhường một bước mới cao. 
š® #U 1 2 1 2 lệ 
+ #4 X it Š 


TM... 


Thuy khí sinh lai duy hiểu đề, 
Gia thanh chấn khởi thị thị thư. 
Khí lành sinh sôi nhờ hiến để; 
Tiếng nhà lừng lây bởi thì thư. 
& t sh , 4 W HỆ Ấo RỆ, H @Ð 
Ñ 4 %⁄, 310 ^ 2 & l + 
Phủ dưỡng chúng dân, lạc tứ thời hoà phong cam UU; 
Tự sinh oạn uật, tứ bát phương tuế nẵm niên phong. 
Chăm sóc chúng dân, vui bốn mùa gió lành mưa ngọt; 
Riêng sinh muôn vật, cho tám phương mùa được lúa nhiều. 


# h:t #6 £ 4 # 
$ ©. W4 Š HD 1t 
Bdo đỉnh phù yên hương bết thúi, 
Ngân đài báo hị chúc sinh hoa. 
Đỉnh quý thơm hương khói toa đẹp; 
Đài bạc tin mừng đuốc nổ hoa. 


— 2 ïh X 5 1È f6 
s # /k # "Ƒ # ‡4 
Nhất phương thanh thúi mông thần hưu; 
Lưỡng tư bhang nình bhấu thánh phù. 
Một phương an thái ơn thần giúp; 
Hai chữ khang ninh khấn thánh phà. 


2z Ê 1Š t 
† #\ 8. # ñ R.# 
Ngũ sắc tường bân duyên thánh điện; 
Thiên thu ân 0ụ phúc dân gia. - 
Năm sắc mây lành vờn điện thánh; 
Ngàn năm ơn đức giúp nhà dân. 
Kã + XE ý M Ý lÝ it T RÄ 
‡$ sh ;¿ 3% % E, # tá ⁄, # È 
Điện bũ huy hoàng chúc thát đàng hoa thiên tát thịnh; 
Thần công hạo đãng con dân tích phúc uạn gio xuân. 
Mái điện huy hoàng, đuếc sáng, đèn hoa, ngàn thuở thịnh; 
Công thần rộng khắp, dân yên, ban phúc, vạn nhà xuân. 
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f + Í ?? /R iŠ HỆ ƒ H8 H ñ 
3Š, # # ứ â ñ + j ức 3ỳ 
Thiên cổ ngưỡng thần hưu, đức diệu thường chiêu nhật nguyệt; 
Vạn niên long huyết thực, uy nghiêm 0uĩnh trấn còn khôn. 
Ngàn thuở đội ơn thần, đức sáng tổ cùng nhật nguyệt; 
Vạn năm dâng lễ vật, uy nghiêm mãi trấn càn khôn. 


8t + # lý ^. TH su # {† % 3t 
3? zh:è 3 R + 1 ? È # Ê 
Điện uũ huy hoàng nhân biệt địa linh thiên cổ tích; 
Thần công hạo đãng dôn an ouật phụ bạn gia xuân. 
Mái điện buy hoàng, người giỏi, đất thiêng ngàn dấu cổ; 
Công thần rộng khắp, dân yên, vật thịnh vạn nhà xuân. 


Š 7n MNH R 
f #4 Á Ất th 3 
Vạn cổ đan tâm mình nhật nguyệt; 
Thiên thụ nghĩa hkhí tráng sơn hà. 
Muôn thuở lòng son thể nhật nguyệt; 
Ngàn năm nghĩa khí mạnh sơn hà. 


‡‡  X # l§ ủ”h ¿ít và ý TÈ + 
RL 3ã i§ 13H tt M1: Äj 8 i8 š 
Thị từu thái hào tình, thử địa giang sơn tầng tác chủ; 
Phong sương yểm tục cốt, cố biên tùng cúc u‡ thuỳ đương. 
Thơ rượu gợi hào tình, đất ấy non sông từng có chủ; 
G1ó sương che tục cốt, vườn xưa tùng cúc để ai trông. 


lš {t 7 #T s2? Mi ^ Xf 
tt &% Đ ?R⁄ 8ä ñ dụ ở 9t ậN 
Tụo hóa diệc hà tâm, 1 t/ nhân tư ngô, 
Liêu hữu sở thâm cảm tại thử tịch thử triệu, 
Tao hóa nỡ lòng nào, há để người này cảnh ấy; 
Bạn bè nên thông cảm, ở trong đêm Ấy ngày này. 

& i# #4. 'â 6 Ã H 
lR 2# Z7 #@ # 

Cúc kính hưu ông sâu hạ nhật; 

. han giai hiếu tử khấp xuân huy. 


PM 


Lối cúc người về buôn tháng hạ; 
Thềm lan con hiếu khóc tần xuâm. 


‡+ #£œ ñ +xX®# 
 Ehởx ƒ Hhiệ = 
Trượng lù bách niên thiên chỉnh bát; 
Thần hôn lục tử địa phùng tam. 
Trăm năm chống gậy trời sửa tám; 
Sáu con hầu hạ đất lôi ba. 
(Phan Bội Châu thay người khác 0iết) 


— 1 #4 3È ñ 1t 8 2 1ý k # tt 
+, XJ§ + TH lỗ & š 1# ƒ 1à 8 H 
Nhất đán hôt phi thường, sử ngã công cô trường oọng thúc; 
Cườu nguyên nhị hữu ngộ, 0} ngôn mẫu tử bột ân tình. 
Bỗng chốc hoá vô thường, khiến cháu với cô buôn nhớ chú; 
Suối vàng như có gặp, vì mẹ con nhắc chuyện ân tình. 
(Vợ goá bhóc em trai chẳng) 


+ + im H f #1 R Tr 96 tW 2} 
#+ +#i4 mu 74 &K — Ã šÌ S 
Tiên sinh tôn nhì huynh tôn, trâm hối bách niên mình thấ ngoại, 
Tiên sinh một nhị huynh một, thần hồn nhất niệm đáo mình trung. 
Khi thây còn mà anh còn, trâm hốt. trăm năm ngoài cuộc thế; 
Lúc thầy mất mà anh mất, sớm hôm một nỗi chốn u minh. 
(Khóc con thấy học) 


# KỊ ð 3M 5 % ‡6 RỊ El & 
+ ÝŠ#&@ +3 X?tlt§@# 

Ninh bhuuyết cựu du quỳnh uyên hoa gian đông ngõ thưởng; 
Văn chương tên cụt, ngọc lâu thiên ngoại tống quân quy. 
Kinh khuyết gặp nhau, cùng tôi thưởng vườn quỳnh hoa nởỏ; 
Văn chương hải cuôi, tiễn ông đi lầu ngọc cảnh tiên. 
(Nguyễn Thượng Hiên uiêng Thm Hoa Vũ Phạm Hàm) 

Tf % # # 5% $ SN 
ñ + # 1ñ  ñE MỊ 
Thiên cổ lình hồn quy Tượng quận; 

Bách miên tàn cốt táng Long châu. 
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Ngàn thuở hần thiêng về Tượng quận; 
Trăm năm thể phách gửi Long châu. 
(Nguyên Thượng Hiền khóc bố uợ Tôn Thất Thuyết) 


lš % ?ä đi 
1? — #t % 
Ngộ bhông chư niệm tịch; 
Đôi Phật nhất đăng hàn. 
Ngộ chữ không, mọi niệm đều vắng; 
Trước đức phật, một ngọn đèn cô. 


Ml > ủo lí j > Hh ấ Ñ ế? ñn 4J sk /JŠ HE 14 fX ã ñg J 
+4 BÀ * Ớ & 9A ĐT 4 R 3E E HỆ SE Big ® fE 
Dược chỉ phốt hiệu, đảo chì phất lình, mâu mạnh 0ì hà tai, 
trần thể dụ du hàn uũ bhiếp;, 

Sinh uô dĩ dưỡng, tử uô di tế, tử tâm lương khổ hĩ, 
sâu tình luyến luyến. bạch uân phi. 

Thuốc còn chưa nghiệm, cầu còn chưa linh, mệnh mẹ tính sao đây, 
thân trần tục ghê thay cơn gió lạnh; 

Sống không thể nuôi, chết không thể tế, lòng cọn đau đón lắm, 
nỗi u buồn đành gửi đám mây bay.” 

(Khóc mẹ) 
+ ++ 2 #®x X% #8 n £ 3® 
=*x<Xxw#Z#8+2Š3ä 14t 8% 

Thất thập thất xuân thu, nhược qud thoát Ìy thành phúc quủ, 
Tưm đợi thiên thế giới, từ hoa dung biến hóa hiên hoa. 
Bảy mươi bảy tuổi trời, quả được chia ly thành quả phúc; 
Ba đại thiên thế giới, hoa từ dung mạo hóa hoa sen. 


ÄJŠ {& Tụ Ất dì l Ÿ 
3 + 3 le 3ã 8 
Từ đức ngưỡng mông sơn hơi trọng; 
Hiếu tâm thôm quý lộ trần khinh. 
Công dn mẹ nặng sánh tày non biển; , 
Lồng hiếu con thẹn nhẹ tựa bụi trấn. 
J2 33t ìruh š @& X # É 2 2 ^^ 6 3# 
3È 4 ñš f © ĐØŒ #2 ¡ u + + # ïX Ä H 
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Dĩ như thử giang sơn, khởi 0ô uăn chương mạnh thế chỉ tài, u nhÂn ấp uọng; 
Phi bất năng giáp ất, số tại tạo uật sinh hiển chỉ ý, do dị nhật lưu. 
Non sông đến nỗi này, há chẳng có tài văn chương kêu gọi đáp ứng 

người mong đợi; 
Nếp tẻ va sao chẳng biết, cũng chỉ bởi ý tạo hoá sinh hiển đành lại 
để ngày sau. 
(Khóc nghĩa sĩ uăn thân, 


^~o#4n&Râh*+⁄‡Ý%w3*® 
Xi = x35 >3 # M 1ý“ 

Nhân sinh bách tuểut bỳ, bán uị bán lân khanh bạc mệnh; 
Thiên tứ tam nguyên cập đệ, bỳ chỉ kỳ trọng trầm thương tâm. 
Đời người trăm năm một hẹn, chưa trọn nửa sao khanh mệnh bạc; 
Trời cho tam nguyên đã đậu, lạ làm sao nặng trẫm thương tâm. 
(Hoàng đế Dực Tôn khác Tam Nguyên Trần Bích San) 


3ã }k ®# bù %2 34 # 
$# Si # Â& 2 & 
Phúc lôm bảo huấn phương do tại; 
Chung thiết di âm niệm bất uong. 
Lời răn rừng phúc, thơm còn đấy; 
Chuông dóng dư âm, nhớ khó nguôL. 


4$ /Ÿ & W K 3h 8 
it # 1? #zk # #Ê 
Đức trạch trường lưu phong 0uột tại, 
Bông đài ngưỡng uọng thuỷ uân mê. 
Cảnh vật còn đây ơn đức nhớ; 
Nước mây mở mịt cảnh tiên mong. 


Ga TS. 

348 + 2+ H Í? &@ £ 
Quyến ái đau niên mông hậu đức; 
Siêu sinh bữm nhật ngướng từ dung. 
Ưu ái nhiều năm dày ơn đức; 
Siêu thoát hôm nay nhớ vẻ từ. 


t: š # 3 ?È #1 š #& # 
È 1z Ø 1L # /# + 
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Tín đạo uân lai, phát giáo chân ngôn khám phụng; 
Lo tùng ouũ hóa, Liên đài tịnh thổ uình quy. 
Đức tín theo mây đến, vâng nghe lời truyền Phật giáo; 
Tùng già hóa mưa bay, vui về đất tịnh đài sen. 


lị t4 3 ‡} ‡ 3S “8 W HỆ 
tŸ 3z, 1à % †† t ¡? + ‡x ^ ŸŠ 
Thụ kết bồ đề, báo mãn sa bà quy phột giới, 
Tu hoàn phúc quủ, thần du tịnh thổ, tiếp nhân hoàn. 
Kết cây bễ để, khắp cõi sa bà quy cõi Phật; 
Tu thành quả phúc, chơi miền tịnh thổ tiếp người trần. 


w# #4 kX%X 
ll lÑ 2k 6 MB 
Ba hàn thái thuy, kinh tàn hạ; 
Sương tod băng định cảm cách thu. 
Nước to, sóng lạnh, kimh tàn hạ; 
Sân băng, sương toả, nhắc qua thu. 
5 #3 Z† 7 lŸ 3 # 
Ngộ hữu thăng trầm giai nhược mộng; 
Giao ư sinh từ thục 0ô tình. 
Gặp cảnh thăng trầm coi tựa mộng; 
Vào nơi sống chết khó vô tình. 


3L # th 3$ xX  # 
z Kịch R # BỊ ^L 
Bắc tuyết, nam mai thành uãng sự; 
Giang phong sơn nguyệt sắc nhàn nhân. 
Câu chuyện cũ Nam mai, Bắc tuyết; 
Người nhàn ưa trắng núi, gió sông. 
 # Ã' #Ê ?ẪẤ H H 
l‡Ð l Ñ @ HE Mr 
Tịch mịch cầm đài cô nguyệt chiếu; 
Thê hoàng lan bính hiểu phong suy. 
Lầu đàn vắng vẻ trăng cô chiếu; 
Lan khóm đầu hìu gió sớm qua. 


#6 5% 4% 2 #Ø®&k X8. 
* % #1⁄# š #® bù tá đt 
Lâm mậu điểu quy, yến tước đa niên thừa mỹ xử; 
Chỉ phần huệ thảm, đằng la chung cổ luyến biểu chí. 
Rừng rậm chim về, yến sẻ vẫn thường tìm chỗ tốt; 
Chi sầu huệ thám, sắn bìm muôn thuở thích cành cao. 


®& 8 # f# 34 1# 
*®‡z ti ^4 t Ấ 
Vô cùng trần luy bình sinh yếm; 
Bất hủ khoa danh cửu uiễn bhan. 
Trần luy vô cùng đời vốn ngán; 
-_ Khoa danh còn mãi đứng xa nhìn. 


% 2 3# tế + ¡ñ là Tế ƒ E A4 Jb J† s 3K — * 
3Ñ. XE 19 3R K5 Phiất TH Œ #U § # SH 
Đương kim hỏi ếu¿ thanh, tình hệ tử thần, nhân th đan tâm cô 
nhất lão; 

Mục biến thi phong hữu tước thuyỳ uô huynh đệ dục tương chính khí mụch 
song hôn 
Ngày nay biển mờ chưa tỏ, tình thuộc tôi con, nén tấm lòng son, 
riêng một lão; 

Chó thấy non cao đã hẹn, ai chẳng anh em, muốn đem chính khí 
kiếm hai hồn. 


RÄ # ®% tỳ lñj H 4 ñỆ »$ #: « BỊ 
# #R# f[ là Ä =3 N # £À iX Ít W 
Nguyệt bính bỷ thời uiên, mục tống quy hồng tư cố quốc; 
Gia hương hò xử thị, tâm tuỳ phi yến trục chính phàm. 
Vành trăng mấy bận tròn, mắt tiễn chim hồng nhớ nước cũ; 
__ Quê nhà nơi đâu nhỉ, lòng theo chim yến đõi buồm xa. 


#†£ 2 lạ {ý % 
3# 8# l— # 

Khoa hoạn phương huyền song thị uọng; 
Hiếu trung đô bão nhất sinh tâm. 
Khoa hoạn riêu cao còn đứng ngóng; 
Hiếu trung để dạ một lòng mong. 
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#9 #* 1U 8 t & X # # # 3# 
ãÄšX#+đ2j TM 3 5# 
Xuân đán thụ hoa liên, chữnh dục huân hương thư thọ toán; 
Hạ oân máê thái lĩnh, bất kham hoà lệ tủ ơi thì. 
Sáng xuân viết đối hoa, những muến thấp hương cầu chúc thọ; 
Mây hè mờ non Thái, khôn ngăn nhỏ lệ viết thở buôn. 


lŠ # 1 3 lb HỆ $ # 3u f7 #3 
% #4\ lề dk 34 3 ờ 5R 1E MỊ ^ 
Lân quân tài khí chiếm thời danh, hốt như hành khách, 

Tiếu ngã dung sơ chiêu 0uật luận, do tác nhàn nhân. 
Thương ông tài trí hơn người, bông chếc hoá ra hành khách; 
Cười ta học hành kém bạn, đành làm một kẻ chơi nhàn. 

{k fP A Á] #k HR ‡ 3 Ni 8 8# 
® †† + # 2È lễ B§ # H l§ 2 #4 
Hoa giáp bát tuần dư, nhĩ ấp chỉ lan hâm nhã độ; 

Hạnh thôn thập lý ngoạ1, dao chiêm thọ điệu ức phương bì. 
Tuổi tác ngoại tám mươi, gần với chỉ lan thêm nhã nhặn; 
Hạnh thôn ngoài mười đặm, xa trông ánh thọ luống thương thầm. 
#† Á zRia 7+  & B5 Ñ #  &@ HE ¡tr  ÿ # 
l‡ ⁄ ý 2 X 9# Ò. th 3T 2L § È # # Bị X Ê H 
Nơi cứu dữ tương ứ thung dung tửu cúc trò liên bô hạn giang phong 

trì thủo mộng 
Quy lai trùng phỏng cựu thán tức nam hà bắc hải không dự xuân thụ 
mộ uân tỉnh 
Gần gui nhiều năm khi trà sen rượu cúc thong đong sông gió có ao 
từng lắm mộng 
Về hưu thăm hỏi lúc biển bắc sông nam thao thức cây xuân bên mộ 
lấy đầu tình 
# 18 8 W † % 
lý 3# Ñ h tị H 
Trước nhãn ưng tiêu thiên cổ hộn; 
Phóng hoời mạc phụ phiến thời nhàn. 
Nhấm mắt quên đi ngàn thuở hận; 
Mỏ lòng chớ phụ một lúc nhàn. 


#3 Xt ? # HH ' Hổ 3 š 
5B z) ®^ W ft Để — #% 3U # 8. 

Hữu chí nan thân, không uống bách niên chiêu uật nghị; 
Tuy cộng bất tựu, diệc tương nhất tử báo quân ân. 
Chí lón khôn bày, uống phí trăm năm lo việc nước; 

Công danh đã ngán, đành đem một chết báo ơn vua. 
(Phan Bội Châu khóc Nguyễn Hữu Huân) 


+ ‡ # #+L k lÈ #4 # 7# iã 
#137R #8 3ñ x kX 23 8 
Vị tiệp thán tiên, trường sử anh hùng lệ mãn, 

Tịnh du nhơn hậu khẳng giao phu tử sinh hoàn. 
Chưa thắng giặc đã hy sinh, mãi để anh hùng còn rơi lệ; 
Dày mặt kẻ quen biết, để cho phu tử sống về. 
(Tum nguyên YVên Đồ bhóc Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi) 


—# k + & 4 #‡ † # lễ 
4$ # †ƒ #fH L4 
Nhất hệ cố lên tâm, y tuyến thủ trung thường ức; 
Trùng già thiên lý mục, yên ba giang thượng bắt thăng. 
Lòng lưu luyễn vườn xưa, sợi chỉ trong tay thường vẫn nhớ; 
Mặt khuất che ngàn đặm, trên sông khói sóng gợi thêm buồn. 
(Nhà chài khóc mẹ) 


3, > + 7 ? + Ä »k BE # ‡C # 

Ÿ]j #4 ứa X 3u TL Ífi BỊ È 1 2 
Thị chỉ như tử nhiên, trấp tải băng đình đu thác di; 
Hồ nhiên nhì thiên đã, thập hòng bhuê lệ bội hùm thê. 
Vẫn coi như con, hai chục năm qua nhiều ưu ái; 
Bỗng chốc về trời, mười hàng lệ nhỏ lắm tình thương. 
(Mẹ oợ khóc con rề) 


% ñ HẾ + A^ 23 # 

?X ¿9 22W 3# 4 # 
Cổ hi tốn thất nhân phương uọng; 
Hương óc sơ thùnh bút uị can. 
Tuổi hiếm kém bảy, ngưỡi mong ước; 
Hương ước vừa xong, bút chửa khô. 
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}È 1# ‡( 2 † # do ‡šƒ †H # $ 
 i it 1ã % Š ế, X 4 1e 1á 
Quế ngũ chỉ phương, thập lý phẩm bình tương miễn miễn, 
Liên hồ hoa phúc, song đường sắc tiếu cộng di di. 
Quế năm cành thơm, mười dặm ngợi khen nên cố gắng; 
Hồ sen hoa phúc, hai thân thoa chí cũng vui cười. 


# Ã #. ứ do ‡8 RE 
dì $# Z ZRFK 48 tờ, 
Hoàng tuyên cấu điện như tương uấn; 
Bạch phát doanh đầu hạn tưởng thu. 
Suối vàng gặp mặt nên thăm hồi; 
Tóc trắng trên đầu vẫn nhớ thương. 


+ 8# £ 6 ?†? B f3 & K tt x ÈR T† + BỊ 
tt # 3X 2ˆ x83 “Xã kXW m6 # -11E, 
Sinh u¡ Lạc tướng tử ui thân lịch đại cốn ba trường ngươỡng 
Văn lang thiên cổ quốc 
Tích thị quân doanh, bim thị miếu, dị nhiên hương hoỏả, mặc phù 
| Thích lý nhị thôn dân. 
Sống làm Lạc tướng, thác làm thần, mũ áo nhiều đời, còn mãi nước 
Văn Lang muôn thuở; 
Trước là quân doanh, nay là miếu, sớm hôm hương khói, âm phù 
Thích }ý chúng dân thôn. 


3W ft 5Ñ tt ận ï? Ö 
tx ft KỆ ft Ó A^ ấu 
Lễ nhạc uy nghĩ, bính như thân tại; 
Âu ca cổ uũ, lực tại nhân hoò. 
LỄ nhạc oa1 nghiêm, tôn kính như thần còn ở; 
Nggi ca cổ vũ, sướng vui khi người cùng hoà. 


+ 1X &% 
#⁄ 8% 8E # 

Ngũ sốe tường uân duyên thánh điện, 
Thiên thu ân uụ phú dân hình. 
Năm sắc mãy lành vờn thánh điện; 
Ngàn nằm ơn đức giúp dân thiêng: 


TEEN... 


% ở Ã R &t ñú Z| 
— 3 ‡ *# 8 
Vạn cổ huản khao hôm tiết liệt; 
Nhất phương chủ tế ngưỡng anh linh. 
Muôn thuở khói hương nhờ tiết liệt; 
Một phương làm chủ nhớ anh linh. 


it + # H # 
KÑ 8 9 {t ỞU K # 
Phổ tế sinh lịnh chu bhổ ách; 
Tu thời biến hoá hiện chân thân. 
Cứu giúp sinh linh qua biển khổ; 
Tuy thời biến hoá hiện chân thần. 
% + 8 Íb.b # 8 Đ< R # 
WH !P iộ Mỹ 23 4 #hi§ — đ Š 
Toùò thượng liên hoa, chiêm tận Tây Hồ tam nguyệt cảnh; 
Bình trung dương liễu, phân lai Nam Hải nhất chỉ xuân. 
Toà ngự hoa sen, chiếm hết Tây Hả ba tháng hạ; 
Mành treo dương liễu, lấy từ Nam Hải một nhành xuân. 
Sở SH & HE l§ # ÀN l3 Ấ HÀ 
Jj# 3$  Ð & R Ÿ È t 8 + 
Pháp lực tụng uô biên, hỏi yến hà thunh tế hiển thuy; 
Ba đào dương bất khởi, phong bình lãng tĩnh khánh an lan. 
Khen pháp lực vô biên, biển tĩnh sông trong, điểm dâng hiến; 
Sóng đào không nổi đậy, gió êm giếng lặng vui bình yên. 


#$ #ã 08 RE 
trãm §# # 

Từ hùng chiêu phổ độ; 
Cam lộ sát hinh hương. 
Thuyền từ luôn tế độ; 

Cam lộ rưới hương thơm. 
šš 2k ñề I3 ‡? Ø8 ? 

f‡ #8 l9 * # # 
Hộ pháp nững chiêu dụng lực, 
Hàng ma đuy hiện tế quan thân. 
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Hộ pháp biểu dương mạnh thần lực; 
Hàng ma thể hiện tế quan thân. 


x34 fm#ñ tế 
1) Kr 3 sẽ H Ø8 £# 
Phù dung hou điện xuân phong noaăn; 
Dương liễu chỉ đầu nhật lộ hương. 
Hoa phù dung gió xuân ấm mát; 
Cây dương liễu sương mai đầy cành. 
?h R8 Š th 
 U Ñ Đ Ấ lỆ 
Thiên sát tJ uân tiên lộ giáng; 
Cao huyền bdo kính tuệ châu uiên. 
Sương tiên giẳng mây từ riêng tưới; 
Ngọc tuệ tròn kính báu còn vương. 
1 à ‡† HN 3 hỗ ch Ñ R# B 
4 f %# nR † #\ H zk ‡â ðät 8 
Đức hợp khôn trinh, uạn cổ sùng sơn lưu thắng tích; - 
Danh đằng tốn thuận, thiên thu Nhĩ thuỷ bá hồng ân. 
Đức hợp khôn trinh, muôn thuở non Sùng lưu thắng tích; 
Danh thu tốn thuận, ngàn thu nước Nhị rộng hồng ân. 


‡o lf ð) R 1 — 2 Tất šŠ 9H 2? f6 
tt ltL## #6 tị 8 XE 
Hoò bình tích dân hậu, nhất phương bảo hộ mình thần đức; 
Mục hóa suất gia tiên, lịch đại phong bao uọng thánh ân. 
Hoà bình cho đân đến, che chở một phương đức thần tố; 
Thân thích từ nhà làm, phong tặng nhiều đời ơn thánh ban. 
Ä # #6) 2 # M # 
Ÿ ởi M N8 BN # 14 
Cái thể huân danh tôn quốc s1; 
Luỹ§ triêu sắc tặng hiên lĩnh từ. 
Trùm đời danh tiếng lưu sử nước; 
Trải triểu sắc tặng tỏ đển thiêng. 


 uì £ 2k Ẩn '† vỆ X 2] _L Ÿ 
% # HH {Š m ấn ÊN ĐÈ ñý K jX 
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Anh sơn tô thuỷ, miếu uũ tranh uanh từ thượng đẳng; 
Thúnh linh mình đức, uy nghiêm hiển hách thịnh đân phù. 
Non đẹp nước Tô, miếu mạo nên cao đến loại nhất; 
Thánh thiêng đức sáng, oai nghiêm hiển hách thịnh phù dân. 


#$ Ø š X + Ÿ † 1# W W # 
* # à L ấ ãä Ä% dì ?#? Ä 
Mục mục đương thiên, chủ tể thiên niên lưu thắng tích; 
Dương dương tại thượng, huân bhao uạn cổ đôi thần am. 
—— Hoà mục sách trời, chúa tế ngàn năm lưu thắng tích; 
Thoả ý từ trên, khói hương muôn thuẻ trước am thần. 


H 3 4 &@ ?r H & 
lỆ 3 3# i4 ðú RE + 
Nhật tụng bưn kinh bỳ quếc thái, 
Thời tuyên báo bệ chúc dân an. 
Ngày tụng kinh vàng cầu quốc thái; 
Hay ngâm kệ báu chúc dân an. 


»x#% 1 ñøm w 3x 3 & # # PB) ÑR & # 
#£ š ‡#  s # 3# 8 5 M 4 #8 # # RE 
Nhập Bát nhã môn, khai bát nhũ trường, cầu hiện tại đồng utên bát nhã; 
Phát bô đề tâm, học bê đề đạo, nguyện tương Ìai cộng chứng bồ để. 
Vào cửa bát nhã, mở trưởng bát nhã, cầu hiện tại tròn cùng bát nhã; 
Phát tâm bề để, học đạo bề đề, mong tương lai chứng nghiệm bê đề. 


š Jƒ th # 4 % l #? l £ 3 
# #  ú + ®*® 34 X4 # M# Xñ 
_ Lâm ngạn xuất thanh hương, bất tử tính thần di chính pháp; 
Tào khê lưu bạch thuỷ, hữu sinh khí tượng xiến gia phong. 
Đến bờ giác. đốt hương, bất tử tình thần nơi chính pháp; 
Dòng Tào khê nước chảy, nảy sinh khí tượng về con nhà. 
— #54 W # #8 by 
? # ?? 1tLỔ& tt 3 M8 8 § 
Nhất 0ï tây lưi, cà sa trước đới yên trâm lãnh; 
Cửu liên thần hoó, y bát hoàn lưu bũ lộ hương. 
Một nhánh lau từ tây, cà sa đã khói hương nhuốm lạnh; 
Chín đài sen thần hóa, y bát còn mưa móc đượm hương. 
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Xx 5 ?? iệ i#U  # % 
f† #34 ẽ  ‡R 1 tu * 
Tre trí thần thông trưng bát nhà; 
Thiên thu sắc tướng nghiên như lai. 
Sáu giới thần thông cầu bát nhã; 
Ngàn năm sắc tướng kính như lai. 
3E ð, 3È 3# + ‡R 
“ # 4 % % 8 $ 
Phi sắc nhí không chân diệu tưởng; 
Bất sinh bất điệt đại từ tôn. 
Chẳng sắc chẳng không đúng diệu tướng; 
Không mình không diệt thực đồng từ. 


xX #® W 3# # % 8 
l, th 8P % ÂÑ 4+ 
Thiên thuỳ báo cát tường quang chiếu, 
Địa xuất km hiên thuy khí sinh. 
Trời che lọng báu mây lành chiếu; 
Đất mọc sen vàng khí tốt sinh. 


#8 1? 8 R8 %5 tụ 3 
lÈ X 3# #4 1% + R 
Nguyện phật từ ân chiêm thử địn; 
Duy thiên báo phúc tứ ư dân. 
Mong phật từ ân thấm đất ấy; 
Cầu trời phúc báu tới dân này. 
#⁄ BÀ †2# tĐỆ < & lứ, 
HỆ %3 í§ † ‡È X 
Phá tặc đản hiêm tam tuế buãn; 
Đăng ân do hận cửu thiên đê. 
Lên ba phá giặc e còn muộn; 
Vượt chín tầng mây hận chửa cao. 
(Phù Đồng Thiên Vương từ) 


# 3 ch I§ BỊ ‡#* && 

R ‡äa 3đ ¬: ø j3 # 

Vũ lat sơn đính uăn cơ trục; 
Nguyệt chiếu hồ tâm hiện bính đài. 


TM... 


Mưa đến đỉnh non nghe tiếng máy; 
Trang chiếu lông hệ biên: đãi gưope. 
(Đền Tưm thần) 


— f1 f ‡š ñ§ # Ä# #t HR Đ # £ it + 
%, d #1? 324 +. #3 ki Xk #Q E 
Nhất môn giúp bảng úc gia thanh, Hồng Thuận sơ niên chúnh Tiến sĩ; 
Vạn cổ cương thường phù thế giáo, Quang Thiệu mạt tạo đại 
trung thần. 

Một nhà khoa bảng kể lừng đanh, năm đầu Hồng Thuận chánh Tiến sĩ; 
Muôn thuở cương thường nâng nghiệp học cuối đời Quang Thiệu đại 
trung thần 
(Đần TYết Nghĩa) 


. #& 0,}* x6 # # Ä M 
+ # í¡  # #4 iã 8 RỊ 
Bát tuế đi Trạng nguyên, danh phương Việt địa; 
Thập niên hành Sứ sự, thanh chấn Ngô gian. 
Tám tuổi đỗ Trạng nguyên, thơm danh nước Việt; 
Mười năm đi việc Sử, nối tiếng đất Ngô. 
® 1ä šÈt + †{ f\ š‡Ê 
lỊ % HỆ 7 — KỈ 8 
Vân túc Trang Vương hò đạt chỉ; 
Thụ suy Trần tử nhất phong am. 
Xe mây đâu chốn Trang Vương nghị; 
Trận gió rung cây Trần tử am. 
(Am Trang Vương) 


‡o ‡#L 2 5] ứạ l #ÿ 24 #% 1 M È %Š 
+ ?#+` 3 + mà + #@ 2A hà # ÈZ s 
Trị bỳ bất khủ nhĩ toại quy, tòng Xích Tùng du chỉ trí, 
Sinh ư Mạc thổ nhị thí sĩ, dục công sơn buãng chỉ tâm. 
Biết là không thể bàn về, tiếp bước Xích Tùng ở ứU - 
Sinh ở đất Mạc thì đô, đành học Công Tôn ö tâm. 
(Đền TYình Quốc Công) 


34T W?tcxz?h# 
 # 1ñ Rz⁄+^ 
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Thuy trúc hoàng h oa ơn ngoại cảnh; 
Bạch uân mưnh nguyệt hiện toàn chân. 
Trúc biếc, cúc vàng, cảnh yên tĩnh; 
Mây trắng, trăng thanh, hiện rõ ràng. 
+ —#®% 3+ 
lk ft # tệ 4 4 X 
Vĩnh sinh nhất thất song hỳ nữ; 
Quy tử đương thời by trượng phu. 
Khá khen một cửa hai kỳ nữ; 
Đáng thẹn đương thời mấy trượng phu. 
tùa% š 1 ý 8 Eị H H X⁄# š ở 
đt + tr 3u ? ft và >ị BỊ † #x 
Chúc thánh thọ, tán hoàng ôn, đông nhột nguyệt quang huy uọn cổ; 
Tý đân an, bỳ uật phụ, tịnh sơn hò tráng cố thiên thu. 
Chúc thánh thọ, ngợi hoàng ân, cùng nhật nguyệt sáng ngời muôn thuở; 
Gnlp dân yên, cầu vật thịnh, với non sông bền vững ngàn thu. 
(Chùa Liên loa) 


# £ ñỊ 9] 1U? T5 sử, 
1t #4 1 j H X, t 
Tặng thị Hân triều du dự địa, 
Y nhiên cựu xứ phong quang thời. 
Triều trước, từng là nơi dạo mát; 
Chốn xưa, vẫn thế cảnh phong quang. 
3 W9 + + †TÌR 8 # + 
lÈ 8 3È 3E — Ã 1K Ñ # 2 
Thiết lập tứ thập thất thôn dân, các tân an nghiện; 
Truy ân phi chỉ nhất trại ấp, trường lu phương danh. 
Thiết lập bốn mươi báy thôn đần, an cư lạc nghiệp; 
Truy ơn chẳng chỉ một trại ấp, còn mãi tiếng thơm. 
(Đền Lưu Phương) 
lề 17k? ẤP — 4 H SN XP 
% ñ il 77k .L HD HỆ 6 † A 7 đ $t 
Cầm yêu hổ ư chu trung, nhất uõng thăng bách uạn sử qua giáp; 
Dực châu long 0u thuy thượng, phiến thời diên thập bát tử tôn điêu. 


Áo. <A2„£ 


Bắt yêu hổ ở trong thuyền, một lưới hơn trăm vạn quân giáp mác; 
Nâng cánh rồng trên mặt nước, thoáng thôi mà mười tám cháu con vĩnh. 
(Đền Mục Thận) 

#ƒ 7t “ ñụ ⁄vìk % 
zX§gH4@ ^ 
Dã hoa đề điều trầm mê khách; 
Thạch mạn la yên khiển quyển nhân. 
Hoa nội, chim kêu mê mấn khách; 
Cây leo, khói toả, vấn vương người. 
(Chùa An Da) 


3# Xã iÿ # 3‡ ft ¿L ý t8 # BỊ 
E] X ñ 3k ‡ Ÿ f & ä # 8® 
Siêu loại chung lình, Lý đại cùu trùng chiêu mẫu tốc; 
Đồng thiên lưu tích, cố cung thiên tủi nhạ thần hưu. 
Giêu - loại chuông thiêng, sáng phép mẹ chín trùng triều Lý; : 
Đồng - thiên đấu tích, đội ơn thần ngàn thuở cung xưa. 
(Định An Thúi) 


4t ⁄ sò) l6 # 3% $4 3 f4 lÊ BR ðš 

+ờÐXi1ta +? § làp ĐI 
Lâ phái địa chung lình, ân tản kỳ trưng tiên hiển tích; 
Lý triêu thiên tác hợp khôn liêm ý phạm mẫu nghỉ tôn. 
Đất nhà Lê chung đúc, mây tán còn ghi tiên hiển hiện; 
Trời triểu [ý chấp mối, rèm khôn lưu dáng mẹ uy nghi. 


+ HH # +7 # 
lẾ ẤÃ Hộ sử, E. $$ t 
Hót kiến lình đài lao mộng mỷ, 
Dao khan thẳng địa H? miên man. 
Chợt thấy đài thiêng, hồn mộng mị; 
Xa nhìn cảnh đẹp, ý miên man. 
(Chùa Hàm Long, Đông Sơn) 
ấp đX li KẾ #H 2 7 
W6 £ HE 
Tiết uiệt quyền long, triều túc tướng; 
Phiên uiên trách trọng, quốc nguyên thân. 
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Tiết việt quyền cao triều tướng trực; 
. Giậu phên gánh nặng, nước - quan đầu. 
(Miếu Hàm Giang) 


W3 Ø 7 # 3# &ẤK% $ 
lệ \)  T ï# xà } it & ẤÂ 
Huyền bdo kính uu không đường, sâm nghiêm uạn tượng, 
Sán tâm đăng uu tịch địa, diệu chứng uô 01. 
Gương báu treo nhà vắng, thâm nghiêm muôn vẻ; 
Đèn tầm sáng đất tĩnh, chứng tô vô vị. 
(Chùa Hoằng Phúc) 


SA. nmn<: 
†q di #ớj 
Bất ký hà niên ân cái phú; 
Tương truyền thử địa bảo lư phù. 
Chẳng nhó năm nào rợp mây lọng; 
Tương truyền đất ấy nổi lò thiêng. 
(Đình Châu Hội) 


ti 5Ð XS í 4+ 0 T X  ứn 1 
1l ø # Øø 6 i3 + < #3 ft Í 
Đoạn giao dũng quán quần luân, Lý triều thiên ugn miên nhì hậu; 
Dược mã ân lưu quyết ấp, Long thành thập tam trại câu truyền. 
Chém giao, phô sức mạnh tuyệt luân, ngàn vạn nấm sau triểu [ý nhớ; 
Ruổi ngựa, để ơn lưu mọi ấp, mười ba thôn trại Long thành truyền. 
(Đình Lệ Mật) 


đc BỊ ‡K‡P 8 2L 3h Ävh  NỆ 5# 
+ EK,/§ šÉ ii mmX W8 3+8 8 
Bảo quốc chấn. thần uy, Bắc địa nhạc sơn lưu thẳng tích; 
An đân bằng thánh trạch, Nam thiên bảo điện mộc thâm ôn. 
Giữ nước chấn oal thần, đất Bắc núi cao lưu thắng tích; 
Yên dân nhờ đức thánh, trời Nam điện báu thấm ơn sầu. 


— ## §# và # Ä⁄ # 
= F!} ở #l + T 4. 
Nhất lộ hương sdn thuỳ bạn tuế, 
Tam môn cổ động uĩnh thiên thu. 


Hương sơn một lối còn muôn thuở; 
Động xưa ba cửa mãi ngàn thu. 


5. ?È Ä 15 là /U R #6 Š Ấ 
lh 3+ ^ lR Xã ft 3Š + đổ 6b R, 

Nhạc giáng thần linh, ngũ phúc nguyên tiêu chung tú khi; 
Địa sinh nhân biệt, uạn niên cảnh tbổ bảo thuần dân. 
Núi cao giáng thần thiêng, ngũ phúc rằm xuân vun khí đẹp; 
Đất lành sinh người kiệt, muôn năm mảnh đất hộ dân thuần. 


th # + 8 3 1L Â ? fŠ + Ã it 
7k kửu 2t ñ flU R ñŒ 3 † ö Š Ấ 
Nhạc sơn lĩnh tích, sinh 0ì tướng, hoó 0ì thần, ức niên phụng tự; 
Yến thuy trường lưu, ngoại bữu từ, nội hữu tự, thiên cổ tôn nghiêm. 
Đỉnh núi dấu thiêng, sinh làm tướng, hoá làm thần, muôn năm thờ cúng; 
Suối yên chảy mãi, ngoài có đền, trong có chùa, ngàn thuở tôn nghiêm. 
+ # 7l lý 2 16 Hì lï 5 ?#t ft 
Ất ð RỊ lu # ? XÉ # th E 
Thấ phổ biệt điều phân, đức thụ uiễn bằng tiên đại ấm; 
Tôn đường tuỳ địa kiến, tử đình điên uọng cố sơn 0ân. 
- Gia phả phải phân chia, công đức dn nhờ đời trước Ấm; 
Từ đường tuỳ đất dựng, đẹp đình tưởng nhớ núi mây xưa. 
3n iŠ £ 2z) † ä 
ƒ† ®1t 3š + š 
Tổ đức tôn công thiên tải trạch; 
Tử thừa tôn bế uạn niên xuân. 
Công đức tổ tiên ngàn thuở phúc; 
Cháu con nối đõi vạn năm xuân. 


* J8 18H 1Ÿ tt BỊ 2 2b l3 9Ÿ 
3 £ * t2 #%T * 1 34 8ã £ *# 

Trung hậu tương truyền, tích thụ bữn hoa bằng thế trạch; 
Cơ cừu sung thiệu, tiền quang hậu dụ hiển gia thanh. 
Trung hậu còn truyền, cây cổ hoa nay nhờ phúc tổ; 
Nghiệp nhà nối đõi, phúc sau sáng trước rạng danh nhà. 


k^#*k7®£⁄tw 
4k Íã Ất 3ổ lệ 2t 
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Mộc bản thuy nguyên thừa thế trạch; 
Thu sương xuân lộ ức Hiên lĩnh. 
Cây gốc nước nguồn nhờ phúc trạch; 
Thu sương xuân móc nhớ người xưa. 


# E‡ l8 2n EM 4 Z1 
3 Ý1†:^  # # 
Đường đê đỉnh trở thù tiên liệt, 
Hiếu tử nhân nhân kiệt chí thành. 
Từ đường đỉnh vạc cúng tiên tố; 
Con hiếu người nhân hết dạ thanh. 


tt Ã  ỐøN 2H {$ 
#§ lý N #2 ‡ ấ 7Ù 
Phiêu điểu hương yên thù tổ đức; 
Huy hoàng chúc thát báo tôn công. 
Nghi ngút khói hương nhớ đức tố; 
Huy hoàng đuốc nến báo ơn tông. 


*: ‡# 1! £ & ;¡ðô Ä 8 t8 
% tử + & š ñm 8 #8 # # 

Trung hiểu truyền gia, cung trị có cừu thiệu thống tự; 
Tuế thời báo bản, chưng thường trở đậu tiến hình hương. 
Trung hiếu còn truyền, nối nghiệp cha ông theo một mối; 

Tháng năm nhớ gốc, cúng tế lễ tiết vẫn dâng hương. 


7i *š đ 35 th 
* #\ #@ +. ®3 K& 8 
Tử tính phôn xương bằng thế trạch; 
Xuân thu tế tự ngụ thời tư. 
Con cháu đông vui nhà phúc lớn; 
Tháng năm cúng tế nhớ ơn xưa. 


+ Mi ‡H XE Íi Ñ. 
Š đồ UỆ ñ XR 7ñ fỂ, 

Thế phiệt tương thừa khai hậu phượng; 
Đường banh nghiễm tại tố tiên long. 
Quyền quí mãi đời sau sinh phượng, 
Trang nghiêm như tế trước sân rồng. 


B(.- ‹A„£ 


3â À. 3â lù Ä\ 3š 
x4 #2 x #44 7l & 
Phúc nhân, phúc địa, tài bồi hậu; 
Văn tứ, ăn tôn, bá dân trường. 
Người phúc đất phúc nên đầy đặn; 
Châu hay con giỏi sẽ lâu đài. 


_ 8Ð  â f4 # É; 
+ ‡#E *M3&@ 

Tổ công tôn đức gùa 0ï miếU; 
Tự hiếu thần trung quốc hữu biên. 
Tổ tông công đức nhà là miếu; 
Tôi cơn trung hiểu nước còn ghi. 

## xÉX#W ham 91 35H #83 A3 # #8 23 
tt / #† @ Ấ  & 2⁄42 * Y l l ¡6 + 8 HT ^ 
Ngô gia uän phái, lưu bính tại tiền triêu, tố tự tiên Phong Công, triệu 
cơ chỉ thuỷ 
la chứ bhoa biên, cở cừu dụ lai điệp, diêm truyền song Tiến sĩ, liên 
bảng ou kứn 
Văn phái họ Ngô, rực rỡ triều xưa, từ lúc Phong Công, dựng đầu 

cơ nghiệp; | 
Khoa bảng vùng La, noi theo nghiệp trước, nhờ hai Tiến sĩ, nối bảng 
đời sau. 


É, $ứ , K@r § ñ A: 5N đd 
ñt ĐỂ 1? š‡ $ l 8: +u 
. Dĩ bão kiến hiêm nan trình tâm do bạch; 
Năng nghiễm tồn thì bút, kiệt tứ như tán. 
Đã gặp lắm hiểm nguy, lòng trinh còn tỏ; 
Luôn ngó ngàng thơ bút, tứ mới vẫn hay. 
3 # 25615 %* #l É 
Ÿ 5Ì )É đt 35 tb íU 
Phương phiên thạch bệ quang từ ðc; 
Trạch dẫn khê lưu tố cổ giang. 
Kệ đá đưa thơm vào đến sáng; 
Dòng khe dẫn đức đến sông xưa. 
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â, tu #t ti lý E 3 Ä TÍ #4 1$ BỊ # 
B # ¡§ X Ät 3è &X Ê + Êt ấ£ 1 
Vì cố Lâ bô bá thần, trung nghĩa thiên thu truyền quốc sử; 
Khai tây Khê uăn hiển địa, chưng thường Uĩnh thé ngưỡng tôn công. 
Là tôi Lê cũ bôn đào, trung nghĩa ngàn năm truyền sử nước, 
Mỡ La Khê tây văn hóa, xuân thu cúng vá! nhớ công xưa. 


+ 1ì f# i† T† ‡ $#$ 
+ & H 18 l + %, 
Kim sách tặng phong thiên cổ lục; 
Ngọc diên lâm chiêu 0ugn riên quang. 
. Sách vàng phong tặng lưu ngàn thuở; 
Chiếu ngọc phơi bày sáng vạn năm, 


ŸJ 7 Rủ t‡ ï)  IŸ 
+ # # q# 8M 
Triêu tịch tuỳ thời cần sái tảo, 
Vãng lai trục nhật lạc tân bằng. 
Hôm sóm tuy thơi chăm rưới quét; 
. Qua lại thường xuyên đón bạn bè. 
»h Ứt 8í 33 ñ th 
f1 § # ằì 3 # & 

Địa cận nhai phường nghị nghiêm xuút nhập; 
Môn đương khỏi bế mạc hồi thần hôn. 
Nhà gần phố xá, ra vào nên cẩn thận; 

Cửa hay đóng mở hôm sớm chó vội vàng. 


#Ịị P] #@ % /Ã # Í£ 

‡$ 1 % ả ft 
Tiên môn đục đại tu tổn hậu; 
Hậu hộ tòng khoan tại tích thâm. 

. Cửa trước mö to, nên có hậu; 
Nhà sau nói rộng, chứa cần nhiều. 
Xi 6# # # ^ 
3+3 †£ :š W + ;‡ k 
Quang tiên dĩ khỏi gia thanh cửu, 
Dụ hậu hoàn lưu thế trạch trường. 


Ba... ‹À„£ 


Trước sáng, để tiếng nhà còn mãi; 
Sau khoan, dành đức trạch dài lâu. 


lì 1Š #Í # /#8ä t % 

?# †- i :tb H #. * 
Tích đức tiền trình ưng uiên đại, 
Tần nhân hậu địa tự khoan hoằng. 
Tích đức bước đầu cần rộng lớn; 
Giữ nhân đất tiếp sẽ khoan dung. 


_>»È"§XL8Rgú@#% 
#4 Ñ # ñị) #8 #E 
Hồng mính thiên thượng ân luân phổ; 
Yến. hì đường tiền phúc lộc thâm. 
Hồng kêu trời cao nhiều ơn đến; 
Yến nhộn đầu nhà được phúc sâu. 


tỳ # X l ø 
#‹ † TT 2 3# % È 
Truyền gia uạn sự giai nghị nhân, 
Giáo tử thiên phương mạc nhược cần. 
Nãi nhà muôn việc đều nên nhấn; 
Dạy con ngàn phép chẳng bằng cần. 


» *7 3l, A + 
/¿ # 1À šu tà. 8 + 
Lập thân tu hiếu để 0t bản; 
TYị gia dĩ cần kiệm 0¡ tiên. 
Lập thân lấy hiếu để làm gốc; 
Trị nhà nên cần kiệm làm đâu. 
† ñị #4 ⁄§ it 3 # 
| # 3k & 3 HH # St 
Đình tiên lục mãn dư phương thdo; 
Song ngoại xuân thâm toá bích đảo. 
Trước đình rậm có thơm xanh mướt, 
Ngoài song phô đào thắm sắc xuân. 


* 3 H# *⁄.&# 
= 4# Jj® R ñ? *# 
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Bán song nguyệt lạc mơi Uô ảnh; 
Tam hính phong lai nguyệt hữu thanh. 
Trăng xế nửa song mai giấu bóng; 
Gió vờn ba luống nguyệt. đư âm. 


l6 Pễ {4k4 431W — * § Ê, 
if 7k R Ê ?# ¿) # zh lE ¡Ã HÀ 
Duyên giai hoa mộc trứ kỳ quan, nhất đình xuân sắc; 
Cận thuy lâu đài đa do cảnh, mãn uiện khanh phong. 
Bên thềm rực rõ có hoa, một đình xuân sắc; 
Gần sông thấp thoáng lầu đài, đầy viện gió thanh. 


##zk ‡* # #+ 1 R 
#%2+*xxX#dđãể 
Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt; 
Hướng dương hoo mộc tảo phùng xuân. 
Trăng trước đến lâu đài gần nước; 
Xuân sớm về hoa cö hướng dương. 


‡© ;‡ 7k ti x Ä§ 
Ä tt # ¬› lš 1 3X 
Hoa phù thuy diện thiêm uăn thú; 
Nguyệt ốn ba tâm ngộ hóa cơ. 
Hoa trôi mặt nước, văn thêm hứng; 
Trăng dọi lòng sông, ngộ ý trời. 
sh l8 ðỊ 4 t4 1l rễ 
+kứi & SE H Ø ff 
Tri biên liễu nhiễu hồi hoàn lộ; 
Thuy diện ngư du tự tại hònh. 
Bên hồ liễu rũ, quanh co lối; 
Mặt nước cá đàn thong dong bơi. 
® %5 li Ñ ÃLệ 
f1 4ø 8 % KẾ 
Kiêu đệ h¿ thiên tân bhí tượng; 
Cao môn bất cdi cựu gia phong. 
Nhà rộng mừng thấy không khí mới; 
Cửa cao không đổi gia phong xưa. 


}t#Ẻi@ăĂt ^ #4 ›sè # M  Ấ, 
+ iÊ - # Ml Z lH thì % 
Bác cư đức lân, nhân kiệt địa lình chiêm thuy bhí, 
Trạch thiên nhân lý, lan phương quế phức xuất kỳ anh. 
Chọn ở gân đức, người giỏi đất thiêng nhờ khí tốt; 
Rời đến làng nhân, lan thdm quế ngát hiện anh tài. 
#t+†x#341‡*tZ 
Š ấ BỊ % # Ấm £ 
Túo bốc thiên hương sinh quế "ứ, 
Hỉ khan quốc thuy phát lan anh. 
Sớm bói hương trời, sinh con quế, 
Mừng xem đẹp nước, nở lan thơm. 


®% # lo» š $# $â 
+Íl £ #4 kM*# 
Câm sắt hoà mình uinh trú cẩm; 
Chị: lan hương át triệu lân tường. 
Sắt cầm hoà tấu, ngày rạng gấm; 
Chị lan hương ngát, báo điểm lân. 
* ?tU%*w% Ø ä Bè 
1I #$ Ñ# '‡ tã P Ã 
Lăng hoa quang ánh sa song hiểu, 
Trúc điệp hương phù tú hộ xuân. 
Hoa lăng sớm chiếu lên rèm cửa; 
Lá trúc hương xuân đến tận nhà. 


-+ ® 4# BE] # ?L 
q X thính ốt ST 
Thương uyển mai khưi xuân cửu thộp; 
Cao đường đòo thục tuế tam thiên. 
Vườn thượng uyễn mai mừng xuân chín chục; 
Nhà tổ tiên đào chín tuổi ba ngàn. 
ŠÑ W,#r Mỹ ở l f 
X #4411 4x 3# 3 
HỆ biến bồng mai đa kết tử; 
Tiếu bhan lục trúc hựu sinh tôn. 


La | 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỒI HÁN NÓM 


Mừng thấy mai hồng đậu lắm quá; 
Cười xem trúc biếc lại ra măng. 


š& 1T 1t ‡# Í # #4 
& Ñ ?2t ữ”l #â 8# # 
Lang can trúc báo thiên niên lục; 
Phú quý hoa khai cẩm tú xuân. 
Trúc vân ngọc quý, ngàn năm biếc; 
Hoa nở giàu sang, gấm vóc xuân. 


*3 |? tÐP #w # 
#2 !R S m † ĐL 3W 
Tư kinh haa hạ huynh nghỉ đệ; 
Thơi phục đường tiên tử duyệt thân. 
Dưới hoa Tử Kinh, anh em hoà thuận; 
Áo đẹp thềm nhà, cha mẹ vui lòng. 


#l 4 Z n) & IR 
tt /© iu P 3 # £Ê 
Tích thiện đường tiên 0ô hạn lạc; 
Trường xuân hoa hạ htư¿ dự hương. 
Vụi vô hạn, trong nhà tích thiện; 
Hương có thừa, hoa nổ mùa xuân. 


‡$u 2? ‡n 3È ph 4È 
š @ š # #! Xã 
Trị mạnh trì phì thùnh hóa cảnh; 
Ngôn từ ngôn hiếu lạc thiên luân. 
Biết mệnh biết sai nên thuận cảnh; 
Lời từ lời hiếu hợp thiên luân. 
Z† „E Hã HỆ 34 #5 3ã 
Ehtế ‡L  Ã Íấ ñổ 
Nhĩ chính thuận thời do điểm ngạch; 
Hương đương trượng xứ tận xưng thương. 
Tai nghe đã thuận còn lo học; 
Chống gậy ở làng chúc sông lâu. 


#§6 H1 8 9N 0ø 
£K t #?t 1 ft # 


Hương nột ân ban hân trụ trượng; 
Gia trung bhánh chúc khoái hy niên. 
Giữa làng ơn ban, vui gậy chống; 
Trong nhà mừng chúc, tuổi trời cho. 


3 RÄ hà Ÿ i dị 6 
^- 6 ĐÈ ‡t #1 % # 
Khách tuỳ bách diệp tôn tiền tửu, 
Nhân hướng đào hoo œ\utg lý lai, 
Khách theo tuổi tác say trong tiệc; 
Người ngắm hoa đào từ động về. 


# ‡ jø ñỊ ft Ì # 
lt†UIÍỊ LƠ b &L # 
Huyên thảo đình tiên xưng thượng thọ; 
Mai hoa uiên thượng chiêm tiên xuân. 
Trước ca huyện thơm mừng thượng thọ; 
Trong vươn mai nở đứng đầu xuân. 


1£ ;h Š it ƒ #4 
# R f6 h & 

Dao trì hì tiến thiên niên qud, 
Hải ốc hân thiêm bách tuế trường. 
Qua ngàn năm đao trì mừng hiến thọ; 
Vui trăm tuổi trên biển đựng thêm nhà. 
#- 3L X, {6 th là & 

E # 1 #7 Bè Bị lý 
Xuân phóng uạn hoa tình hiến thọ; 
Vân trình ngũ thái hiểu bhai tôn. 
Muôn hoa xuân nở vui mừng thọ; 
Năm sắc đường mây sớm tiệc bày. 


# 3Ÿ vị #Ê dk— Š ở 2U 
lá J§ + l§ k ế Š 2® ê tt # 

Thọ toán dữ sơn tỉ, Nam cực nhất tỉnh triêu Bắc đấu; 
Phúc nguyên như bủi đại, tường uân ngũ sắc cận Bồng lai. 
Thọ sánh tày non, Nam ct1c một sao triều Bắc đầu; 
Phúc lớn như biển, mây lành năm sắc sát Bông lai. 
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† #® # 4 3# ñ R w H ?? l¿ š 4 ð # 
3X da ?} 
%8; M {t 8 Ä⁄ 1đ tổ 2* 3 vh 


LÊ 
%* i ñ 1›‹ R l 
7k 23  Rị 


Rỳ nhiên hồ, dật bhách cao nhân, thì thủ độc điền thả canh, đi dưỡng 
tụi trần dã thanh thành nhí ngoại, 
An đắc hữu tiên phong đạo cốt, nguyệt uí bằng, hoa 0ï hữu tính tình 
 hkỳ sơn tú thuỷ chi gian. 
Thật vậy sao, ẩn khách, cao nhán, đọc thơ, cày ruộng, di đưỡng chốn 
ngoại thành đồng ruộng; 
Giá mà được, tiên phong, đạo cốt, trăng thân, hoa bạn, an nhàn nơi 
nước biếc non xanh. 


† btii 8 fủ# 

Š 4t i12 #4 + 
Thiên cổ thi thư thiên cổ khoán, 
Vạn niên hoa bảng bạn niên mính. 
Ngàn thuở thi thư ngàn thuở hẹn; 
Vạn năm khoa bảng vạn năm thể. 


† %#*#* 8 $ 
#4 ft? % 
Thiên cổ anh hùng lưu hậu đức; 
Bách niên hào kiệt hưởng huân danh. 
Ngàn thuở anh hùng lưu đức hậu; 
Trăm năm hào kiệt để danh thơm. 
— Ä) X T &@ #tÝ 
ñ & #Xw# ñ ko 
Nhất cần thiên hạ 0ô nan sự; 
Bách nhấn gia trung hứu thái hoàù. 
Một cần thiên hạ khóng việc khó; 
Trăm nhân trong nhà có thuận hoà. 
+ $1} # lưt ñ 
đt + 18 it H 3? + 
Đị thư hhủ ái như tân nguyệt; 
Giai sĩ tương phùng thắng hảo hoa. 


Xiện Ki 


Sách lạ đáng yêu như trắng mới; 
Người tài được gặp tựa hoa tươi. 


T- % & # tứ, 6 4) 
É) ‡H ‡ơ 7k lệ tơ vì 
Töo dục U1 mơ), uăn D¿ cúc; 
Động tương như thuy, tĩnh như sơn. 
Sáng muốn làm mai, chiều làm cúc; 
Động thì như nước, tĩnh như non. 
TS ST... xế: 
#ši # hi # là 
Bích uân phương thủo cung thì liệu; 
Hoàng cúc thanh sơn xứng hoạn tình. 
Mây biếc, cô thdm, nguồn thì hứng; 
Cúc vàng, non xanh, hợp tình quan. 


Ñ ^ 3% lì k9 
3 # 2 ‡o 2| # Ất 
Vì nhân mạc đạo thành nhân dị, 
Thủ nghiệp phương tri sáng nghiệp nan. 
Làm người, chó bảo nên người là đễ; 
Nối nghiệp, rỗi hay mở nghiệp gian nan. 
Đk 3 t z& #t 
x*x&4&Zz‡#£#<# 
Đào lý hân thừa tân 0ũ lô; 
Cơ cừu ph† chấn cựu gia thanh. 
Mưa móc mới mận đào tươi tốt; 
Tiếng tăm xưa sự nghiệp chấn hưng. 


x#ñZlt £ ãZ tr 
# Đ ñ 9? † 4k # dẻ 
Văn bhôi bu hệt tứ quý danh hương; 
Long củng quy triều thiên thụ linh địa. 
Văn hay, võ giỏi, bốn mùa làng nổi tiếng: 
Rẳng cuộn, rùa quỳ, ngàn năm đất linh thiếng. 


ÿ{ PR — 3š X HE HE *X% 
#4 # † ở ñmuà 7k X Bì 2 š 
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Sảng láng nhất hồ thiên, nhật chiếu nguyệt mình tính sán lạn, 
Anh linh thiên cổ miếu, sơn hồi thuỷ tụ thụ sâm sỉ. 
Sáng sủa mặt hồ, trời chiếu trăng soi, sao hôm rực rõ; 
Linh thiêng miếu cổ, non bao, nước tụ cây cối um tùm. 


X 3) ⁄& #4 6 3 H ?⁄ lŠ tá 
£ W 2 #LÍ#£ # TT 9À TR Ÿ 
Thiên địa 0ô tư, UL thiện tự nhiên hoạch phúc, 
Thúnh hiền hữu giáo, tu thân bhỏ dĩ tế gia. 
Trơi đất vô tư, làm thiện tì nhiên được phúc; 
Thánh hiền có dạy, sửa mình có thể trị nhà. 
x 1⁄42 lễ 3à 4 7 — l ft ẤL 
tt # bí tš Ä *  ;¡$ â Ht 
Văn đi đạo, tiếp đĩ lễ nhất đoàn hoà bhí, 
Cận giả duyệt, uiên gia lai, tứ hdi xuân phong. 
Văn lấy đạo, tiếp lấy lễ, một bầu hoà khí; 
Gân thì vui, xa thì đến, bốn bể gió xuân. 


#\ ‡» t¿ H Hệ Š & 

RỊ ?4 # 3M TP đ Ê 
Lợi như hiếu nhật đồng uân bhởi, 
Tài tự xuân trào đới uu Ìai. 
Lợi như ngày nắng cưỡi mây đậy; 
Của tựa triều xuân đón nước về. 


4# 8 MH m wW;§ 

BỊ X5 7Ä đã lý < ¿L 
Sinh ý hưng long thông tứ hú; 
Tàt nguyên mâu thựnh đạt tam giang. 
Buôn bán sinh sôi thông bốn biến, 
Tài nguyên dư dật khắp ba sông. 
1b» j & 2 23 1 ái 
\Š §Š 7 lý & # BH 
Diệu toán oô dị phương thủ lợi; 
Vận trù hưu đạo đụnh sinh tài. 
Tính toán không sai mới có lợi; 
Vận trù phải phép ắt sinh tài. 


œ 3} tƒ i1 @ la # 
h3) £ ð shiẶ A 
Kinh doanh tạm thí bình luôn thủ; 
Du lợi thường tôn dụ nghĩa tâm. 
Kinh doanh thử ra tay sắp đặt; 
Kiếm lợi nên còn chút nghĩa tâm. 


3 & tr NX Ÿ 
MỊ J§ bú 16 #E {E 
Sinh ý như xuân tiền mậu thủo; 
Tài nguyên tự uũ hậu tiên hoa. 
Buôn bán như gặp xuân có mọc; 
Tài nguyên tựa sau mưa hoa tươi. 
+18 # BỊ X ‡iš # 
ñ8† ⁄# +E # ?\ 3 lô 
Nhân uận hì đông thiên uận phát, 
Tài nguyên chính dư lợi nguyên thông. 
Mừng vận người cùng vận trời phát; 
Đúng nguồn của với nguồn lợi thông. 


4l 3ý †f† # ?1 
3Ý ñ† tk vụ 3> BH 
Doanh lợi quảng tăng thiên bột lợi, 
Hoạch tùi uiễn cận tứ phương tòi. 
Doanh lợi tăng cao, lợi ngàn nơi đến; 
Thu của xa gần, của bốn phương về. 


+ 8 trà È 
BỊ ZX f4 zK J% 
Sinh ý như xuân », 

Tùi nguyên tự thuỷ nguyên. 
Buôn bán như xuân ý; 

Tài nguyên tựa nước nguồn. 
3H M§ 3X 3ƒ 3 ¡ Ã 
2+4 ñ b ñ @kl 

Hồ hải giao du bằng đạo nghĩa; 
Văng lai mâu dịch hữu bình luân. 
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Hồ hải giao du theo đạo nghĩa; 
Qua lại buôn bán phải tài năng. 
+ # tt šãzĂ 
2 TU XL j ## 4A 
- Chủ khách bhế đầu bằng hữu nghĩa; 
Công bình giao dịch tổng uô từ. 
Chủ khách giao lưu cần có nghĩa; 
Công bằng trao đối phải vô tư. 


Ö%7J mĩ wWðl> 4 ẩ 
* Áá#?ï— + Hằừ31# 
Tâm hữu lương điền, bách thế canh chỉ bát tận; 
Thiện u! chí báo nhất sinh dụng đã do dư. 
Tâm như ruộng tốt, trăm năm thu hoạch kho vô tận; 
Thiện là vật báu, suốt đời sử dụng, vẫn còn dư. 


1 + # X Hl là H8 # 8 ÿ 
5) ñ R 18 i$ $ $f Hè 8! ẩy £ 
Đạo bản tiên thiên, dụng điệu âm đương y thị Dịch; 
Công cao lương tướng, truyền lai bộ trận được uì bình. 
Đạo vốn tiên thiên, khéo dùng âm dương, y gốc Dịch; 
Công cao tướng giỏi, vào nơi trận đức, thuốc là quân. 


*% 8H Bề #l f5 Ñ tí Ý 
???3 ñ #% # & ðl m 
Văn miếu lâm tiền, nho y tịnh trọng; 
Thần từ tại uọng, Hoo Việt liên mình. 
Đến trước văn miếu nho y đều trọng; 
Trông lên đền thân Hoa Việt cùng chung. 
M 5J l§ 2P 2L Í # 

“ §E 4 3b 2` Eạ 
Dược khả thông thân tiên hậu thánh; 
Nhân năng cập uật cổ bùn sư. 
Thuốc thông với trước thần, sau thánh; 
Nhân trùm lên vật cổ, thầy nay. 


H242 2u 
5] À. t  & s 7? 


Ÿ quốc bữu danh tôn cổ lục; 
Đồng nhân trí kính biểu tâm đơn. 
Thầy cả nước, tiếng tăm để lại; 
Với người trung, thể hiện lòng son. 


T† ‡ ?* 1R Bj k ¡ä Š PF] Ấ 
# + 2 1 là + Ð) là ^ # 

Đan quế hữu căn, độc trưởng thị thư môn đệ; 
Hoàng bừn bất chúng, thiên sinh cần biệm nhân gio. 
Đan quế có gốc, chỉ lớn ỏ cửa đèn sách; 

Hoàng kim không trồng, hay sinh trong nhà kiệm cần. 


4321 — W tR 1W 3š) Ñ% 1h 
3t ƒ it tù ÍT + ý lệ ‡§ 1È #† 
Thiệu tổ tông nhất mạch chân truyền, khơi cần bhắc kiệm; 
Giáo tử tôn lưỡng hành chính lộ, duy độc duy canh. 
Nối nghiệp cha ông, chân truyền một lối, phải cần phải kiệm; 
Dạy đỗ con cháu, lộ chính hai đường, chỉ đọc chỉ cày. 


ft o~SM #X@¡bw% 
Â l +t 3š # 5 1H fÈ íR 7) 
Độc cổ nhân thư, hưu ý thiên binh địa uỹ; 
Vì hậu thế pháp, uô ong tổ đức tôn công. 
Đọc sách người trước, nên nhớ đất ngang trời đọc; 
Làm phép đời sau, không quên tổ đức tông công. 


% # EỊ È š íQL‡ 6 7km 
zx & iu +? — #ẦX hi R X Ỹ 
Vạn tượng hồi xuân, luỹ đại y quan thừa 0ũ lô; 
Lục hình thục thế, nhất gia cơ trừ chức uốn chương. 
Muân cảnh hổi xuân, nhiều đời mũ áo dn mưa móc; 
Sáu kinh đời thịnh, một nhà canh cửi dệt văn chương. 
ÂN 4o RE. — #% 1> tà štc tỳ ñ 
$ ML 7P H 3 ế 3 t H j Äfƒ 
Tê nguyệt hoà phong, nhất gia nhân đức còn bhôn hậu; 
Bích đào đan quế, uạn quyển thi thư oũ lộ tân. | 
Trăng thanh gió mát, một nhà nhân đức đất trời tỏ; 
Quế son đào biếc, muôn quyển thi thư mưa móc xuân. 
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#8 Ị fx Š BÀ a 3 
1 m 3% El 8i ã%Ä, 9 
Đình tiên tối hỉ phong hoà tập, 
Môn nội binh bhai thụ bhí huân. 
Trước sân mừng quá gió lành đến; 
Trong cửa vui sao cây ngát hương. 
*# šxJ #* 3 tr 
% pj út 4 3$ ‡Ä4 ‡⁄2 
Khương tân đáo lão phương trt tính; 
— Tú mậu hông thu thuy thức tùng. 
Gừng cay đến già càng rõ tính; 
Vẻ đẹp sang thu mới biết tùng. 
là đị lẻ 1t ñ th ^^ È 
9 >I 3 3ã tỳ 3¿ k ;Ñ 
Thực thụ tạo lâm thanh sơn bất lão; 
Tu hà trúc bá lục thuỷ trường lưu. 
Trồng cây gây rừng, non xanh trẻ mãi; 
Khơi sông đấp đập nước biếc lâu dài. 
— 3À # ñ +: ấ lẽ 
= }# ñÈ iù t 2 ® 
Nhất thành bản tự tâm hương đạt; 
Tam chủ năng thông thượng giới cao. 
Một lòng thành kính tâm hương đạt; 
Ba nén dâng lên thượng giới cao. 
(Vịnh hương) 
Ấk 3 fñý, H6 
Š* :#§ 7ï # + 
Thu thdo răng phì mã, 
Xuân khê khủ ấm ngưu. 
Có thu nuôi ngưa béo; 
Khe xuân đưỡng trâu nhiều. 
t# Ất † ‡# x 8 fE 
& 3# š lệ — ¡th #ị 


Chư bê ngưu dương lục súc Uượng; 
Ngư hà lăng ngâu nhất trì tân. 


ĐEN... 


Ln gà trâu dê lục súc vượng; 
Tôm cá muống cần một ao đầy. 


#& ñị ÄÐ ðÉ‡} F + J1 
šÈ, ¡Š TẾ ft 7k JŠ. #, 3‡ 
Đình tiên bê trác, thụ hú ngưu tức; 
Trì biên ớp hý, thuy để ngư du. 
Ngoài sân gà ăn, dưới cây bò nghỉ; 
Bên ao vịt. đùa, trong nước cá bơi. 
3# dị ẤC Ÿ là 2: t$ 
S 4ƒ 4 t VẾ + ẤÈ Ñe, 
Ngấu bạch lề hoàng, quất hồng trà lục; 
_ Lư tiên lý nộn, áp tráng bê phi. 
Ngó trắng lê vàng, quất hồng trà lục; 
Mè tươi chép lớn, gà béo vịt to. 


ø xà ÍP ›È §Ê # lã 
tỳ 4# tú dã 7| 3 X 
Cao sơn. ngưỡng ch ngh: 0ô lộ; 
Khúc hính thông 0 biệt hữu thiên. 
Núi cao tiến đứng như cùng lối; 
Đương nhỏ thông ùn có trởi riêng. 


š| f1 4d Z# l⁄ l +% 
£© E#.BẰ ®% ®& 1 th 
Đóáo môn hữu lộ giai hoàn thủy, 
Thị ốc khai song tiện kiến sơn. 
Đến cửa có đường đều sông bọc; 
Nhà đây mỏ số thấy núi quanh. 


3 ở ft BỊ # 1t †† 
›  ttiế H Ấy M 
Tư cổ tăng nhàn uân tác bạn; 
Sơn thâm thế uiễn nguyệt uì bằng. 
Chùa cổ sư nhàn mây làm bạn; 
Núi sâu người vắng trăng đến chơi. 


R Ti @ X#ửfi 
‡ƒ + † 4 3% 75" ft HỆ 
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Lương hữu oiên lai, dị thư tân đắc, 
Hdo hoa bán phóng, mỹ tâu uì huận. 
Bạn hiển xa đến, sách lạ mới được; 
Hoa hiểm chúm chím, rượu ngon ngà ngà. 


y2 BỊ #1 ?f ét đt Ï4 K 
#&6K£ 4 H Ñ do dì 
Trị quốc hưng bang, hông kỳ h+ hod, 
Phong y túc thực, bách hoá như sơn. 
Gimíp nước giúp dân, cỡ hồng tựa lửa. 
Ăn no mặc Ấm, hàng hóa như nan. 


53 H42 1X %X 1E 
Tdo la! trúc diệp phanh trừ diệp; 
Phách toát tùng căn chữ thái can. 
_ Quyét về lá trúc đun trà lá; 
Chẻ nhỏ gốc tùng luộc gốc rau 


8g lỗủ JÀ ÍP l5 25 4U 
#4 J# hà Š ÀA ñ‡ 

Vũ quá lâm phì thanh thạch bhí, 
Thu tương sơn thuy nhập thi tâm. 
Mưa tạnh rùng sâu hơi đã sạch; 
Thu về non biếc ý thơ hay. 


% ! HH ¡4 # + 
44L + ñj 2 šÌ & Bì 
Đa tình mình nguyệt yêu quản công: 
Võ chủ hà hoa đáo xứ khai. 

Đa tình trăng rọi mời người đến; 
Không chủ hoa sen nở khắp nơi, 
3t 4T # {t lự Đỳ 
đi Š ÿW 7K &Ä FR sù 
Thuy trúc hoàng hoa g1d:! phật tính; 
Bạch uán hưu thuỷ thị thiền tâm. 
Trúc biếc hoa vàng đều tính phật; 
Mây trắng nước trôi ấy tầm thiển. 


p..... 


¿  HX X8  ým f? # S 
tì 3È # ‡ù th 3W tt ấp R KT 
Bạch luyện tự thiên lai, phí bộc trùng khai thiên lý 0uụ; 
Ấm than tòng địa xuốt, tiêm long tái triển bạn niên đổ. 
Laa trắng tự trời buông, thác bốc lại tuôn mù ngàn dặm; 
Bãi ngắm từ đất mọc, rồng nằm nay mở lối muôn năm. 


w ứ ›h 3 j4 d #| 
— 3# 11 # Ñ, 12 +3‡ 

Tứ diện sơn thâm tùng cổ sát, 
Nhất phan trúc kính kiến tùng lâm. 
Bốn mặt núi sâu đầy chùa cổ; 
Leo lên lối trúc thấy rừng thông. 


** 3 % # + 3 
. dì 4 2 š tt ở 
Vên uân đạm đãng dao bhông bích; 
Thôn lạc sâm sỉ y tịch dương. 
Khói mây lãng đãng trên không chuyển; 
Thôn xóm nhấp r+hô lẫn bóng chiều. 


—R#2+w# 

19 dị vị Ý, ‡š 7k X, 
Nhất đàm nguyệt ảnh tham hoa ảnh, 
Tử diện sơn quang tiếp thuỷ quang. 
Mật hồ bóng hoa xen bóng nguyệt; 
Bốn bề sắc nước lẫn sắc non. 


th 7k 5  x # 
ii 8 q8 £ # 
Sơn thanh thuyỷ tú giai thành hoa; 
Điều ngữ hoa hương tư thị thị. 
Non xanh nước biếc thành tranh vẽ; 
Chim hót hu¿a thơm tự nên thơ. 


Š i4 1E › BỊ # # 
—*tRXj# 

` Vạn dật ân sơn đồ hoa lý; 
N Nhất lâu hoa nguyệt tiếu đàm trung. 
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Van đợt núi mây vào bức vẽ; 
Một lầu hoa nguyệt thoả nói cười. 


t Ÿ/ ks ïR # Bì FÊ 
‡# 5} ñ TT — ;r #4 
Tháp ảnh thê thâm tùng thụ ẩn: 
Chung thanh ph: hạ nhất giang thu. 
Bóng tháp trong sâu rừng thấp thoáng; 
Tiếng chuông vắng đến tận sông thu. 


— + #+zk % tu # 

ñ Đ mm 1# ñ it đê 
Nhất giang hục thuỷ thành tiến cảnh; 
Bách nhẫn cơo phong trấn biên cương. 

Một. giòng sông biếc nên tiên cảnh; 
Trăm nhân núi cao giữ biên cương. 

| #u 2t & l§ šr + 

3? 3 £ it 3 #* 

Khai lung phóng điêu boành giang khú; 
Tảo địa phần hương đãi khách lai. 
Mở lổng thả chìm qua sông hết; 
Quyét nhà thắp hương dón khách qua. 


lê 7k #& 3# R 
+h BỊ 32 1H & 1 % 


Bình thiêm giản thuỷ thịnh tương nguyệt; 


Tụ quỏi tùng sao nhã đắc uắn. 
Bình thêm nước suối đây trăng đó; 
Tay phát ngọn thông với được mây. 


tì Â# 7k ¿4 HỊ # 5 
šŠ ft & KH lí X 
Sơn tĩnh thuy hưu khai hoa cảnh; 
Diên phi ngư dược ngộ thiên cơ. 
Non vắng nưiớc trôi vui cảnh đẹp; 
Chìm bay cá nhảy biết cơ trồi. 


3£ 7? 4T TÑ tà, $K 3T 3# ÚC su th 
‡l£ # tơ # R ñ kh 6  AX # 


Khôm đới hữu tình, nhiễu quách hù thanh tòng địa xuốt; 
Yên oân như hoạ, cách song sơn sắc tự thiên Ìat. 
Khăn áo có tình, bọc thành tiếng sông từ đất dậy; 
Khói mây tựa vẽ, cách song sắc núi tận trời về. 


#3 + EằẲ ĐH tỉ K 7? dìị §Ÿ #ƒ 46 
„Ị 8ÿ 3? ý 2L 1 % 3 #ƒ vh đà 
Thịnh thế khai boời, uiên túc thân sơn tâm dã thú; 
Minh thời ký khái, phóng mâu thánh chỉ đắc u tình. 
Đời thịnh mở lòng, bước tới non thần tìm lạc thú; 
Thời mình gửi ý, phóng nhìn đất, thánh thoa tâm tình. 
3} # # 1H #4 Â # 
 iš # s PP X # 
Đốt uân tuyệt đỉnh do uì lộc, 
Cầu đạo an tâm tức thị cung. 
Mây che đình núi còn là núi; 
Cầu đạo yên lòng tức thị cung. 
Š Bị 6 tệ Hà | TR 
5 # ïÀ th # #6 #3 
Ván thụ thôn dư, tình sát định; 
Thạch tuyên lưu xuất uãn chung thanh. 
Cây cao nuết ánh chiều đỉnh núi; 
Suối rừng buông tiếng nhạc hoàng hôn. 


#U 9 1 Ã ĐH 2 Đế 
x, ìq 1 H H 3⁄2 ## 

Nhi hấp nhạc uân lưu thạch bích; 
Quang đào triêu nguyệt xuất tùng lâm. 
Mây lưu vách đá nhờ khí núi; 
Trăng ló rừng thông bỏ sóng triều. 

#| su 8 Ế ƒ # R 

#t: ⁄u 4 L — 8 # 
Đáo thử tưởng cùng thiên lý mục; 
Thuy tri tài thướng nhất tầng lâu. 
Lên đây tưởng đã nhìn nghìn dặm; 

Ai hay mới chỉ một tảng lầu. 
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 # 4 6 MW H “th Ý # z 7# 

3# x # # X A 8 * X — & > ® 
Ngã bối phục đăng lâm, mục cực đồ sơn thiên lý chỉ ngoại, 
Kỳ uăn cộng hân thưởng, nhân tại thuỷ thiên nhất sắc chỉ trung. 
Thế hệ này lại lên, mắt ngó để sơn ngoài nghìn đặm; 

Văn hay chung thưởng thức, người trong trời biển chỉ một mầu. 


+ H ?#ầ + Ã ấL t 
= #4 # # Ää %* # 

Thập nguyệt thiên như xuân bhí roãn, 
Tam thu nhơ ót dạ quang hùn. 
Tháng mười mà như xuân Ấm áp; 
Mùa thu vẫn quý cái lạnh đêm. 

bù ÉšÌ & ¡i‡ X 4£ #® 
th 4J# #@ TẾ 4 #8 !‡ 

Địa đáo 0ô biên thiên tác giới; 
Sơn đăng tuyệt đỉnh ngũ 0¡ phong. 
Địa giới là trời khi đất rộng; 

Ta là đỉnh núi lúc lên cao. 

+ BỊ X 3Ÿ 3 Š 
š # 6 MP 
Hoa gian cử bộ tâm phương ý, 
Hải ngạn thính đào bhích tráng boài. 
Trong hoa cất bước, dấy ý tìm hoa; 
Bò biển nghe sóng, gợi lên tráng chí. 
† & # 6 Z= Š ® 
— W‡ R ‡* *# 
Thiên đoá liên hoa tam xích thuy; 
Nhất loan tân nguyệt bán đình phong. 
Ba thước nước hoa sen ngàn đoá; 
Gió nửa đình trăng mới một vắng. 
ñ 9a # 8% 8 
R i& M H #* ðñ= # 
Hữu ưóc bạch uân lai hoán độ; 
Thd yêu murnh nguyệt công bhai tôn. 


TEEN... 


Đã hạn bạch ván còng qua bến; 
Lại mời minh nguyệt đến nâng ly. 


‡‡ & š H 2+ # 8# 
kh 3È k ñ5 & # 
Thi ý khởi nhân bím cổ dị; 
Sơn quang trường tại hiữu 0ô trung. 
ý thơ đâu khác vì kim cổ; 
Sắc núi được dài bởi có không. 


j ƒ7k%®% ^ ï 
xX#⁄tñ Ÿ #ts 
Doanh thủ thuỷ quang hàn bất thấp, 
Nhập hêm hoa khí mông nan Uong. 
Đây tay ánh nước khô mà lạnh; 
Lọt rèm hoa thoảng khó quên mơ. 


+ RH ‡§ :‡#  ð # 
#ñ#Lf4 L7i £ # 

Dạ nguyệt biều biên lưu hoa phỏng; 
Xuân phong mạch thượng dân hương xu. 
Trăng sáng bên cầu neo thuyền vẽ; 
Gió xuân lối nhỏ dẫn xe thơm. 


ly ' 6 #  HäW 
f RK sb iFl đj S 3ÿ 
Thúp túng nguy nham, hông nhật cận, 
Phật miên cổ động, bạch uân mai. 
Tháp dựng lèn cao trời chạm được; 
Phật nằm động cổ mây trắng che. 


)Ệ t {Á ‡L /§ 
# - 7l #f ñ 
Phong loan đê chẩm tịch, 
Tịnh đấu liệt hiên song. 
Núi non bên giường ngủ; 
Trăng sao xếp ngoài song. 
4x zk # 4 # + iš 
éị fÊ 5 BỆ đỊ 3o Í 


mg 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


Thu thuy kinh thu bình tự bính; 
Bạch liên phá hiểu bạch như sương. 
Sông thu vào thu bằng tựa kính; 
Sen trắng tỉnh mơ trắng như sương. 


#& ú +hb # ñ # # 
rTĐ đổ i 8 <£ # 
Vân bạch sơn thanh bách dư lý, 
Giang thâm túc tĩnh lương tam gia. 
Mày trắng non xanh hơn trăm đặm; 
Núi sâu tre vắng vài ba nhà. 


#|  ñ HH 3? + 2® 
®#«^. ^ #†? È ?t ñh 
Đáo xứ tự khai thị thế giới; 

Và nhân bất bái lão thần. tiên. 
Khắp chốn mở mang bầy thì cảnh; 
Mọi người đều gọi giỏi thần tiên. 
& 8 3# '# È ¡$ H 
##® #®HằH.tñ 8 
Ngư hí bích đàm truy húi nguyệt; 
Khách lai hoa tạ ấp bà phong. 
Cá đùa đầm biếc trong trăng lộng; 
Khách vào lâu đẹp với gió sen. 


8 ?ìị J5 H R8 
hị f1 4 ‡# # Ã ii 
Điện tiên uô đăng bằng nguyệt chiếu; 
Sơn môn bất toả đãi oân phong. 
Trước đền không đèn, nhờ trăng chiếu; 
Ngoài núi chẳng khóa, đợi mây che. 
lị ð, ¡š È, s '# Ý 
‡t # R šš tt B & 

Thụ sắc khê quang thành tịnh thưởng; 
Hoa hương điều ngữ tuyệt trần duyên. 
Sắc cây ánh suối nên thanh tịnh; 
Hoa thơm chim hót kết duyên trần. 


P....: 


Ñ tị 4š 55 É, 

# 7k 1 ^  s H 3Ã 
Thanh sơn tiểu ngã đầu dĩ bạch; 
Tuyền thuy chiếu nhân tâm tự thanh. 
Non xar:h cười tớ đầu đã bạc; 
Nước suối soi người lòng được trong. 


tỳ 72k T đ? š# + 
Ấ, ? R Œ® 3 œ 
Khúc thuy đới uân quy hỏi khi; 
Loạn hoa tuỳ b1 lạc nham lạt. 
Sông lượn đeo mây xuôi theo biển; 
Hoa phơi mưa tạnh lạc về lèn. 
& i8 TS th 3 
2 3 + Š 
Vũ quá Cầm sơn nhuận; 
Phong lat hoa tự hương. 
Mưa qua núi Cầm sáng; 
Gió đến thơm mùi hoa. 


† ‡*2 3⁄4 P, ?† 

dl ñĐ ấệ ĐH 
Thanh tùng bờn hộ ngoạt; 
Bạch học uũ đình tiên. 
Tùng xanh quây tận cửa; 
Hạc trắng múa ngoài sân. 

+ & + *# É 
L 4t , jR Ẩ* 
Vân quyển thiên phong sốc; 
Tuyên hoa uạn lại thanh. 
Mây cuộn nghìn ngọn núi; 
Suối đáp vạn tiếng trời. 

#2 lŠ ĐỊ l4 Ñ ĐÔ 
#4 l 4 54  ìh 
Vân di, khê thụ xâm thư hoảng, 
Phong tổng nham tuyên nhuận mặc trì. 
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Cây khe chiếu bóng lên phòng sách; 
Suối rừng theo gió khiến ướt nghiên. 
ä ằỊ ð5} ế, it ch /Ÿ 
 #} #4. 3%, ïñ. zk EH 
Song gian thụ sắc hiền sơn tịnh 
Hộ ngoại lam quang đới thuy mình. 
Bên song cây cối bền non vắng; 
Ngoài cửa ánh chiều đượm nước trong. 


z“k † ‡È Š :f ñ & 
X+# #6 #8 M 
Thuy trung lâu đời phù thanh đảo; 
Thiên thượng sinh ca nhiêu bích thành. 
Nổi đảo xanh lâu đài trong nước; 
Vang thành biếc đàn hát vang trời. 


Hi 3k 4 9 8 Đ 
†t #4 $ È Tỉ jñ] # 

Tự tạo lâm tuyên đa uẩn tạ; 

Ÿ nhiên thư sử đắc chu toàn. 
Suối rừng nhân tạo mà u nhã; 
Thư sử y nhiên vẫn chu toàn. 

È l# š 
‡# Ñ i† ố # Bị 
!òt tạ sâm st bim bích lý, 
Vên hà thư quyển hoạ đồ trung. 
Lâu đài nhấp nhô trong vàng ngọc; 
Ráng mây bay cuộn giữa bức tranh. 


X ?† # # 3! # # £ 
R bị 3 1 ấ œ # ?⁄# 
Thiên ngoại thì Ngân hà, yên ba uyển chuyển, 
Vận trung khai thuy ốc hương 0uũ phi 0À. 
Ngoài trời là mây sóng Ngân hà uyển chuyến; 
Trong mây mở mưa thơm màn biếc lờ mờ. 


ð† H 1G 93 3ƒ Ấy lì š§ ††. M & 
lệ tỊ 7š ‡# Ó Z 7X R8 ñ ^ # 


P2 ‹A»£ 


Liêu ám hoa mình, hảo điểu chỉ đầu điệc bằng hữu; 
Phong hôi lộ chuyên, bạch uân thâm xứ hữu nhân gìa. 
Liễu mờ hoa sáng, chim ở đầu cành cũng là bằng hữu; 

Gió quay đường chuyển, mây nơi vùng thắm có nhà dân. 


J3 H 1 /Œ lŸ À 
Áh 2 + W th Mì 3 
Cảnh tự uiễn trần giai nhập uịnh, 
Vật hàm diệu lý tổng kham tâm. 
Nơi tự tránh nhơ đều vịnh được; 
Cảnh hàm điệu lý vốn dễ tìm. 


# Đị ír #2 †n l t 
?† è† Ñj m 3# ïñ 
Bích thụ hông hoa tương yếm ánh; 
Trúc hiên lan thế cộng thanh hư. 
Cây biếc hoa hồng cùng che đồ; 
Hiên trúc thêm lan gộp thanh hư. 


## #$ ïH {h 78 Á 8 
5?  ?‡ 4 3% XH !§ 
Khod hạc h?u tiên truy nhập toq; 
Ky lư thì khách hoặc đề biểu. 
Hạc đến, tiền ông vào cuộc rượu; 
Lừa qua, thì khách viết lên cầu. 


J# 1⁄2 2 #tL *# 3% Ẽ, 
2 ä 110 %*# là # # 

Đình tùng bất cải thanh thông sốc; 
Bồn cúc nhưng phi thanh tịnh hương. 
Mầu xanh chẳng đổi tùng sân đó, 
Hương nhẹ còn bay cúc chậu kia. 


‡ # d5 Z9 Ã 
% ¿M8 & ỗl ïã 3? 

Yên cảnh mãn tiền cung điệu mặc; 
Phương châu tuỳ xứ dân thanh du. 
Khói toả khắp nơi là mực vẽ; 

Bãi thơm từng chốn dẫn giòng trong. 
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‡# H X* lễ ñ Ấ &§ X lá 
àà H $ /&, #t HỆ 2A 3t “8 j# ñL 
Yên thông lâm tiêu, cao tùng lam thiên, trữ tráng chí; 
Du điên hải để, tung hoành đại địa, xướng hoan ca. 
Cột khói như rừng, cao chạm trời xanh, đầy tráng chí; 
Giếng dầu dưới biến, ngang dọc khắp chốn, vui hát ca. 


BE 3J lấ k # ät jñ #| dc 3 i8 SJ WW 
tí 1 M1 X, và Š, f5 #3 ¡R 3 3 ïã j 
Nhãn tiên đăng hoá sinh ca, trực đáo thu trường do huyện lạn, 
Bải hậu hồ quang sơn sắc, ngẫu nhiên thoái bộ diệc thanh lương. 
Trước mắt đèn đóm đàn ca, đến mãi kết cục còn sáng khắp; 
Sau lưng ánh hồ sắc núi, ngấu nhiên lui bước vấn mát lừng. 


#Ằ Lá#‡#j H 
` 'Ð# + 4 H #34 
Hỷ thưởng cao lÂu ngu uiên mục; 
Cung th:nh lão hưu đạo tôn thị. 
Thích ở lầu cao nhìn vui mắt; 
Lắng nghe bạn cũ nói về thơ. 


f8 7 IE SR 4 li & 

# & + ý 3 3 š 
Hân hữu nhãn tmừnnh giao ích hữu; 
Khổ uô tâm hạ độc bỳ thư. 
Mừng được sâng mắt chơi bạn tốt; 
Buồn không rỗi việc đọc sách hay. 


#t | ® 1U * % @ 
tạ l# ` ^ 7k H 
Đình tiểu hữu trúc, xuân trường tại, 
Sơn tĩnh 0ô nhân, thuy tự lưu. 
Sân nhỏ có trúc, xuân vân đến; 
Non vắng không người, nước tự xuôi. 
và BỊ Kì š @ 1k # kh th 
$& tt 15 ft #L < R tớ KL 


Giao đoạn trường giang, sự uãng ức niên tôn địa chí, 
Ngư y ngọc tình, xuân lai tam nguyệt phất tây phong. 


P6 ‹A-( 


Chém giao long ở sêng dài, việc đã ức năm còn chép đó; 
Cá vào tiếng ngọc, tháng ba xuân đến gió tây về. 
(Đình Lệ Mó() 


JL 8] # tà ®% š Đ\ {6 Jjl & RR ýS #t 
— tì XU 7Š + Eị ‡7 ĐỊ Hề 5§ H + ÍÁ 
Ký hồi uũ biến Nghệ thường, đào hoa phiến để phong do nhuyễn; 
Nhất khúc ca tòn Ngọc thụ, dương liễu lâu đầu nguyệt u¡ đề. 
Múa mãy điệu vũ Nghề thường, đào hoa quạt gấp hương còn toả; 
Ca một khúc làn Ngọc thụ, dương liễu lầu kia nguyệt chưa tàn. 


tị 7k lo ï§ï # ñ  ^ M2 & 
Ø BỊ 2 ⁄k Ú Ý (Š ÿLÉN Ất  Ã T0 
Sơn thuỷ hiệp thanh âm, long hội nhập phong, phượng điều cửu tấu, 
Cung thương hài phúp bhúc, tượng đúc lưu oận, yến lạc dưỡng hoà. 
Non nước hợp âm trong, rồng sẽ nhập gió, phượng điều chín khúc; 
Cung thương theo khúc phép, tượng đức theo vần, yến vui đưồng hoà. 
x # #⁄L # dE TY do 
*%‡; T # X1 
Văn trọng Cửu hoa, thôi thượng phẩm, 
Danh dương thiên ly, trứ nhân phong. 
Văn quý Cửu hoa (phú Cửu hoa, Nguy), khen của tốt; 
Danh nêu nghìn đặm, tỏ gió nhân. 
tỳ ¿3 #† ;ã 3X X2 8 
% ñ lý tá đ) 4 Ä 
Anh chiểu tà lưu ba ảnh sộ; 
Đương song hoành chic UU ft trường. 
Sóng hồ nghiêng hắt lăn tăn bóng; 
Mưa dệt ngang song sợi sợi dài. 
1⁄2 #,i§ H d 
† 5ô l§ RL ¡ñ 
Châu quong dao nguyệt bạch 
Trúc ảnh thấu phong thanh 
Ánh châu rung trăng sáng 
Bóng trúc lọt gốc lành 


HN #Ị tŠ yã Rị Xã ;4. 
4 & 5 Ñ m& # 
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Tặc đáo Loa Thành tùy diệt một; 
Điện ouô quy nỗ dù uy lĩnh. 
Giặc đến Loa Thành tìm điệt sạch; 
Đền không nỏ cổ vẫn uy linh 
(Cáu đôi của Tôn Thất Thuyết ở Cổ lLaa, Hà Nội); 


Mì 5 Z # 1a 3 ĐT %4 #m 
YW Eụ B8. 9 Ø 6 lở + < ? thể 
Đoạn giao dũng quán quần luân, Lý triều thiên uạn niên nhì hậu; 
Dược mã ân lưu quyết ấp, Long thành thập tam trợi do truyền. 
Chém giao long anh đũng hơn người, nghìn vạn năm Lý triều vẫn mạnh; 
Tung vó ngựa ơn lưu Ấp ấy, mười ba trại Long thành còn truyền. 
(Định Lệ Mái) 
$\V ⁄H /ÿ đà đj H Ê, 
B5 x4 > l# Wã /§ ñK 
Ti tửu mỗi yêu tân nguyệt sốc; 
Lâm lưu bhoái thính cách lô ca. 
Mang rượu mỗi khl mời trăng đẹp, 
Bền sông thích nhất hát cách bờ. 


tt % S5 ch 1# H 
x## # k* #4 X 
Trường bhông uân phá sơn thôi nguyệt; 
Đại hái ba bình thuỷ tiếp thiên. 
Không trung mây tần non đẩy nguyệt; 
Biển rộng sóng yên nước tiếp trời. 


5} + lệ 3Ÿ z4 là l2 #2 
XTYPú H% LkwUZŠ 
Châu ngọc đăng huy, pha lê hoán thái, 
Thiên trung họo nguyệt, hai thương mình tình. 
Châu ngọc phát mầu, pha lê toả sắc; 
Trời cao trăng sáng, biển rộng sao ngời. 
= # #4 U HỊ ä # 
— && # % lữ 
Tom xuân bất thiểu nhàn du bhách; 
Nhất tuế oô đa đại tiết trường. 


Vào xuân chẳng thiếu người nhàn nhã; 
Tết đến không nhiều vỏ kịch hay. 
^£3x,# H 8 #4? 

l 4ñ +mMUWwứm ® 
Bất giao bộc nhật doanh đầu xq; 

Tự hữu nhân phong phất diện lai. 
Không để nắng to nhằm đầu chiếu; 
Tự có gió nhân mát mặt đây. 

(Đề quat) 
R?3?^a Sứ ñ* 

›h 7k XS 26t Ñ§ Ê 
Nguyệt môn hàm tiếu nghênh tân bhách, 
Trì thuỷ tiên hoa phá hà uân. 

Cửa nguyệt mỉm cười mừng khách quý; 
Nước hồ phun cảnh toả mờ mây. 
2 lộ 1L 1$ Š t * 

* ;zk Ñi # 8 m ^ 
Tịch dương quế trạo tầm thị khách, 
Xuân thuy lan chu tải tửu nhân. 
Chiều buông mái quế tìm thị sĩ; 
Nước lộng thuyền lan chỏ khách say. 
8 W X # X S9 
 # ‡t BỊ 4 R & 
Trưng ba ảnh lý, thiên uân động; 
Gián ngạn hoa gian, điệp điểu phủ. 
Sóng lặng bóng lay, trời mây động; 
Bở yân hoa nở, bướm chim bay. 

# it % M1 8 ®% # 
4 ⁄£ 4# ñ † 2 
Phá lãng thừa phong, tống quân uạn lý; 
Phù gia phiếm trạch, thiệp bì thiên phương. 
Gối sóng cưỡi gió, tiễn bạn muôn đặm; 
Nhà thuyền phòng nổi, vượt bốn nghìn phương; 


$ ?3X 7k Ð U Án £ 9 #6 3 8 Ÿ 
đị #: ;k tr }k— 3 B,†R Ñ X ñ 
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Y nhiên thuỷ chẩm phong thuyền, trùng hướng yên ba tâm cựu mộng; 
Hà tất đạm trang nồng mọt, nhất không sắc tướng biến thiên chân. 
Như xưa gối nước thuyền trôi lại hướng sóng mù tìm mộng cũ; 
Hà tất thoa son đánh phấn, cứ để không mà được tự nhiên. 


¡lý # & M X + ñ lW là ñÐ 4 š HS 
\§ °k v2 Øñ th Ất 4L © €4 là ñ Ä 3 Ø $3 
Thanh tuyên ui phúc, khiết ngọc u¡ hoời, biến thể bất chiêm trần 
hủ khí; 

Hải oị dĩ tùng, sơn hào dĩ phụng, kim sương tận thị mỹ trân tu. 
Bụng là suối trong, tâm là ngọc trắng, khắp người chẳng quyện chút 
bụi nhơ. 

Giữ gìn hải vị, kính biếu sơn hào, hòm vàng đều là thức cao cấp. 
(Vịnh tủ lạnh) 
lðy ứn ér :¿ BÄ TẾ — ÍÑ X 
› 3 2" 4+ j X # # 

Ô diện hông tôm, hung hoài nhất đoàn ho; 

Phấn thân todi cối, chí tại uạn gia xuân, 

Mặt đen tâm đỏ, đây lòng bốc lửa rực; 

Thân tan xương nát, chí giúp vạn nhà xuân. 

(Vịnh than tổ ong) 

š, # ¡‡ # #r BH # 

—# kết ^AH — 
Vạn lý uiên, khiên hương quốc mộng; 
NhẤt thư trường, hệ cố nhân tình. 
Muôn đặm xa, mở về cố quốc; 
Một thư đài, nhớ mãn tình xưa. 
3k Íí ä °J R # # 

f #| f7 ‡> Rị # ‡+‡ 

Lư hành tận bhảd tuỳ thân đới; 
Tiện lợi hà phương dụng thủ đề. 
Lữ hành mang theo người đều được; 
Tiện dùng xách trên tay chẳng sao. 
(Vịnh Va-Ì¡ da) 


flññÑ ®x%x $6 5 R 
St no lã 49 % RỊ ‡Y # 


Hữu chất uô uăn, mao tương yên phụ; 
Trí trị cách vật, bì tắc bỳ tốn. 
Có chất lượng không mâu mè, lông còn là phụ; 
Biết đến nơi hiểu đến chốn, da tất phải còn. 
(Vĩnh. Va-h da) 


WH tf # tt 3 4 Ê, 
1X ñÄ 3L É. X 3ñ # 
Đỉnh tân cách cố, phương sinh sắc; 
Phạt tuỷ tẩy mao, đại hữm công. 
Dấy mới bỏ cũ, ấy hướng chính; 
Róc tuy cao lông, đó là công. 
(Vịnh Va-li da) 


ä, Í€ lÑ °k #Ã 2 TẾ 
— h;*x»ñ + 
Vạn ban phong uy, tùng trên quy; 
Nhất phiến băng tâm, tợi ngọc hồ. 
Muôn lần phong vị nơi hỏm quý; 
Mật tấm lòng trong ở ngọc bình. 
(Vinh tủ lạnh) 


3 do íứL R /? 3È W †R 
ŸÑ †?Ÿ mg #4 TL 3© 3# đị 
Vật phẩm củi lương, nguyên phi bì tướng; 
Tịnh thần thượng uõ, tại ư cách tân. 
Đôi mới hàng hoá, bao bì là phụ; 
Tình thần chuộng võ, chính ở cách tần. 


J) 4 £ # 7k» 2S ^X 
_ #% 3% #5 + K8 ŠÈ 
Nhuận cập bhinh châu, thuy ba bất nhập; 
Quang sinh hủ mục, phong 0ù nan xâm. 
Sơn kín thuyền nhẹ, ngăn che sóng nước; 
Làm tươi gỗ mtc, mưa gió khó vào. 
(Vịnh cửa hàng sơn) 


+1 #2 SñRqM N 4l R 
= r #9 È, l2 X. # 
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Ngũ thái bân hà, tư lợi dụng, 
Tam giang cẩm sắc, hoán quang hoa. 
Mây ráng năm mầu, giúp dùng tết; 
Gấm thêu ba sông, toä sáng ngời. 
(Vịnh cửa hàng sơn) 

X #t 3X 2k MỊ #† Ê, 
lã 9k lu tr} È Ê 
Đạm trang nông mạt, điều tân sắc; 
Ngoan lục sỉ hông, phát cổ hưởng. 
Thoa nhẹ trát nhiều, điều sắc mới; 
Xanh tươi hồng ngát, phát hưởng xưa. 


##. ¡š #V HN 'h án sk 4 
lš St tỳ tt ph £ 
Hoan tống thân bằng, cân phiên giáp điệp; 
Tình liên tỷ muội, ấn xuất uyên ương. 
Vui tiễn bạn bè, khăn thêu bướm đẹp; 
Tình quen em chị, n dấu tuyên ương. 
(Vịnh xưởng khăn mặt) 


+% ¿› t l ã Rh @# 
th J} A3) li 8ã È# 
Đợi tiểu tung hoành, các tuỳ sử dụng; 
Sơn xuyên nhân uật, ích hiển quang hoa. 
To nhỏ tung hoành, tuỳ người sử dụng; 
Núi sông nhân vật, được rõ sắc mầu. 
(Vinh xưởng làm kính) 


3S + RỆ X 1L Hà #2 
XP # H¡§ } 5 È 
Châu ngọc đăng huy, lưu ly hoán thái; 
Thiên trung hạo nguyệt, bích hủi mình tỉnh. 
Châu ngọc trưng mầu, lưu ly rạng vẻ; 
Trời cao trăng sáng, biển biếc sao ngời. 
(Vịnh cửa hàng thuy tỉnh) 


W)  # x m8 X 
f ⁄ > BH + ý + gœ 


.., .. RE 


Báo biến bkỳ uăn, hồ bính bỳ chất; 
Thiên hồ chỉ dịch, ngũ dương chỉ bì. 
Báo đối văn đốm, hổ tổ chất đẹp; 
Nghìn cáo để lông, năm dê để da. 
(Vịnh cửa hàng da) 


âẵ x4 ®⁄ tr” ñ t 
X4 w l m$ # 

Thử khứ hàn la, thử sương hữu noãn; 
Cừu khinh cái tế biểu lý thích nghị. 
Nóng qua lạnh đến, hòm này ấm áp; 

Áo nhẹ chỉ tỉnh, trong ngoài vừa ý. 
(Vịnh cửa hàng đa) 


đè H # 3%, 1ƒ øt ?á 9 9 3} #‡ 
3 †ị 4 Bị E] # 3# 6 ấi KL BÀ 
Họo nguyệt uô quang, đắc thử thiên mình mình hách hách; 
Dạ hành đi chúc, đông quân cộng »ũ uũ phong phong. 
Trăng sáng không tới, nhưng đây cứ sáng sáng sủa sủa; 
Đêm đi không đuốc, vẫn cùng bác gió gió mưa mưa. 
(Vịnh bài than) 


J5 ‡È ?† Bà §} 1 
#Jm'® 24h 5 $& 
Xảo sử thần cơ, hiến điệu thủ; 
Phách khai quỷ cốc, xuất ô bữm. 
Khéo khiến máy thần, hiến tay giỏi; 
Mö mang hang quỷ, lấy vàng đen. 
(Vịnh Công ty than) 
2E BỊ %3 ?Ỳ, 3h 3# #8 vị iÈ Ø9 2k 
+ hà # 8 zk #4 /Ÿ Mi $ m 
Tổ quốc phú nhiêu, dụ hỏi khoáng san thôi tây bắn; 
Grang sơn tú lệ, thuy hương trạch quốc biến đông rrưm. 
Tổ quốc giầu thêm, biển dầu núi quặng khắp tây bắc; 
Non sông tươi đẹp, làng no nước mạnh suốt đồng nam. 
(Vịnh Công ty dầu khí) 


†ƒ HH # ?4 Mã š tÈ ?? N) H 8# # 
tt ⁄ #t ã\ J3 ñ\ 3X X H là šÈƒ 3ã 
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Thiên. bách toa cương lô, yêu sử thân châu trừ cựu mạo; 
Úc uạn song thiết khiên, cằm giao đại địa hoán tân nhan, 
Hàng vạn chiếc lò gang, phải khiến nước nhà thay diện mạo; 
Hàng triệu đôi vai thép, dám xoay toàn quốc đổa dung nhan. 
(Vịnh. Công ty gang thép) 


x4 Ø  Ÿ & ‡Ở‡ ø MỊ # 2 †5 
‡6 # Zã 2 8H 7ˆ. — I ƒ T tt 
Văn tại tư hồ, kinh uï lưỡng gian thuỳ bất hủ; 
Đức kỳ thịnh hĩ, hiển ui nhất lý hưởng uu thành. 

Vẻ đẹp đây rồi, ở giữa dọc ngang mãi không mất; 
Đức độ thịnh vậy, có khoảng Yyõ mở nhận được nhiều. 
[Văn để dài lâu, ngang dọc 2 gian truyền bất hủ; 
Đức còn thịnh mãi, hiển vi 1 lý hưởng tâm thành .] 
(Câu đối ở niếu thờ thân mẫu Phạm Tu, Thịnh Liệt, Hà Nội) 
# # là m # li tá #£ 1U X 
* #6 ¡2 ‡? 8 šÄ 8 BH 6 Š 
Thư thảo tình điền, thánh đức uồng hàm gia thế đợi, 
Bút hoa bảo cáo, thần uy hiển ứng quốc từ tôn. 
Sách thảo nghĩ sâu, thánh đức bao dung gìa thế lớn; 
Bút hoa lời báu, thần uy hiển ứng quốc từ tôn. 
(Câu đối ở miếu thờ thân mâu Phạm Tu, Thịnh Liệt, Hà Nội 


3£ kè r % { %4 § là } 
#g +› 2, BỊ ?? # ŠR /R t2 dì X 
Dùng khí Tô Giang, thánh đức anh lình truyền Lý sử, 
Hùng tâm Lệ Quốc, thần uy hiển ứng chiếu Nam thiên. 
Tô Giang khí dũng, anh linh đức thánh truyền sử Lý; 
Nước Lệ tâm hùng, hiển ứng uy thần chiếu trời Nam. 
(Miếu Vực, Thịnh Liệt, Hà Nội) 


+ *È# nlE# # 
tt ÄWŸ ÄW dạ X F *F 
Thượng lão lão tắc dân hưng hiếu; 
Cố thân thân nhị thiên hạ bình. 
Trên đã kính già tất dân đều tốt; 
Xưa yêu cha mẹ thì nước yên bình. 
Hội lão thọ bái tiến, Bảo Đại, Bứnh Tý (19386) 
(Đình ngoài thờ Phạm Tu, Thịnh Liệt, Hà Nội 
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% xu Ñä it ¡ 5 ẤL 
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Thánh địun tân chung thanh tú khứ, 
Phương dân toàn trượng hệt quang lưu. 
Đất thánh đều vui khí đẹp thanh; 
Dân đây toàn dựa phúc sáng liệt. 
(Đình ngoài thờ Phạm Tu, Thịnh Liệt, Hà Nội) 


# tỳ bl $ #ú  Í b ## 
l8 5 tỷ §  X #ã ¡8 — # Ÿ 
Lĩnh điểu lai thời, hoành húi bình ba thiên đảo tĩnh; 

Từ uân quá xứ, kiêm thiên ngọc lăng nhất bồng bình. 
Thời chim thiêng đến, ngang biển sóng kình nghìn đảo tĩnh; 
Chỗ mây lành qua, đầy trời sóng đữ một đão bình. 
(Chùa Bà, Thịnh Liệt, Hà Nội) 

#% Kiš ã ¿U X Ú} 

*ỳ 4š & # ¡Ÿ BỊ 
Anh phong uiên giới giang thiên ngoo!i; 

Khôn đức trường thu) trạch quốc trung. 

Anh linh như đòng sông dài tận ngoài trời; 

Đức khôn (nữ) như đầm nước còn mãi trong nước. 
(Miếu Bà Chúa X1 ở Châu Đốc, An Giang) 

# iEr X:$@ BH 8ä  Ẩ 
Z? tR fí 6ä À tì 2đ 8 Ÿ XÈ, 

Thánh đức phối thiên hải quốc từ hàng phổ tế: 

Mẫu nghỉ xưng hậu tang du trở đậu trùng quang. 

Đức độ của thánh phối với trời, thuyền từ ở quốc gia rộng lớn đi 
cứu vớt khắp nơi; 

Uy nghỉ của thánh mẫu sánh với hoàng hậu, tế lễ khắp nơi thôn đã 
ánh sáng nhiều tầng. 

(Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang) 
$ 33 m XE] # t? H 3È #2 
%4 ¡ri nh29) #  đ+v 8 
Hậu lĩnh uy nghiêm đồng hạ khôn trình chỉ thái; 

Chu giang tiết ánh quân mông phổ độ chỉ ân. 

Ủy nghiêm Hậu lĩnh đều nhận được vẻ khôn trình; 

Toả sáng Chu giang đều chịu ơn phổ độ. 

(Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Guang) 


BHE=eosou pm cụ bó: tí vô 


3® #R lồ ƒ + Ñ 
&t ¿r l 3Š — š ?# 
Hồng Lĩnh nguy nga thiên cổ rmiế1; 
Lam Giang hoán điệu nhất phiên thần. 
Đền cổ dựng nguy nga nơi Hồng Lĩnh; 
Thân xa thiêng lấp loáng chốn Lam Giang. 
= % dì t Ã 3+ 
rn% ‡ð # f l£ 7? 

Tam quang dương diệu thiên sình đức; 
Lưỡng đại chung anh nhạc giáng thần. 
Tam quang lồng lộng trời sinh đức; 
Lượng đại đúc hun núi có thần. 


#Xft? xØ# 

‡‡ kh ft øÄ BH R 
Kinh thiên nugưởng lập uăn mrưnh giới, 
Đắc địa cao tiêu Vũ miếu gian. 
Chống trời với văn mình độc lập; 
Được đất cùng Vũ miếu nêu cao. 


điờ g ⁄ l& > 2} Hị 3ù ấ† 1b 4 T + 8 z8 5 
# X + — 3# * — )À HH # 5E # H J8 Á 8E Hà 
Hút giang cổ tam lộ chỉ phân, thẳng địo, kỳ quan, hoa biểu thiên 
niên lưu Hồng Lạc. 
Nam thiên thất nhị từ chỉ nhốt, hưu hùng, bình tích, bao phong lịch 
đại dnh Long Tiên. 
Cảnh là ba nhánh xưa sông Hát, đất đẹp kỳ quan, cột biểu 
ngàn năm lưu Hồng Lạc 
Đền là bấy hai đền cũ trời Nam, hào hùng lĩnh tích, phong khen 
tiếp nối ánh Rồng Tiên. 
(Đình Do Lá) 
R 4 ‡t 3 X “ ®#& 
= bị lý #8 bù & /Ễ 
Nguyệt chiếu quế cung thiên bất đa; 
Vân khai liên tọa địa 0ô trần. 
Trăng sol1 cung quế, trời không có đêm; 
Mây che toà sen, đất không có bụi. 
(Chùa Phổ Linh - Thái Bình) 


k7? #4 #? 1# 
3 # 8 9ữ? 8# 
Thúơi Thuy thiên thụ chiêm ngưỡng Phật, 
Phổ Linh oan thế độ trì dân. 
Đân Thái Thủy nghìn năm nay chiêm ngưỡng Phật; 
Chùa Phổ Linh muôn đời qua độ trì cho đân. 
(Chùa Phổ Linh - Thái Bình) 


l3 í lý Th l2 ?? ¡§ 
šsữứt đu 
Tu gia tu thị tu Thiển Phột; 
Chính ngôn chính nghiệp chính tư duy. 
Tu nhà tu chợ tu Thiền Phật; 
Chỉnh lời chính nghiệp chính nghĩ suy. 
(Chùa Phổ Linh - Thái Bình) 


* (È Ñ # tú H#W 
h lÁ Jš k 7Ä J8 R # 
Thánh đức tốt lình, bảo tôn quốc tuý; 
Phật từ quảng đại, tế độ dân sinh. 
Đức Thánh rất linh, giữ gìn quếc tuý; 
Lông Phật quảng đại, giúp đỡ dân sinh. 
(Chùa An Tiêm - Thúi Bình) 


đb ñ # f1 3š ñ & 
E#È##®+# 

Long phù Huy môn tăng đính thịnh; 
Nhuông phù Thiên uũ uĩnh xương long. 
Bùa rồng cửa Huy thêm tiến thịnh; 
Giúp cho thềm Phật mãi phồn hưng. 
(Chùa An Tiêm - Thỏt Bình) 

Mi Ä 2 Đi vÀ 3 
†+- 3t ?R. 1£ B ñ * # 
Ninh trực nghĩa phương sở dĩ lập đã, 
Nhân chúc lễ củ tự hữu trác nhiên. 
Kính, thăng, nghĩa, thoáng, cứ vậy đứng được; 
Nhân, thịực, lễ, nết, tất tự vững vàng. 
(Từ đường họ Phạm - Thái Bình) 
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HJ 3L để 7# v9 dt 2L 
$ mm 7k # š| ñỊ # 
Tây Bắc long lai hôi cố tổ; 
Đông Nam thuỷ nhiễu đáo tiên đường. 
Cố Tổ về kìa rồng Tây Bắc; 
Nhà thờ trước nọ nước Đông Nam. 
(Từ đường họ Phạm- Thái Binh) 


Ñề 7k 4£ #& ‡tU Ít #J 
, th ?đ; 8) tï EJ sã 
Long thuy Lý ngư thân bát hướng; 
Hồ sơn tích điểu uiễn hôi đầu. 
Cá chép tự đến lạy ở Long thuy; 
Chim tích từ xa quay đầu tại Hổ sơn. 
(Chùa Phúc Linh- Thái Bình) 


IÏ š fỆ 2 1# H $ 
+ ĐI 8B 2 
Di tích Trần Danh truyền tự cổ; 
Lưu lai Yên Sở hiển uu kim. 

Tự cổ Trần Danh truyền di tích; 
Ngày nay Yên Sở tỏ lâu đài. 
(Đền thờ cụ Trần Danh TYêu - Hà Tây) 
} 2 6 # ñÁ # 

#m ÈJ de l8 &k £ ?3 
Vấn lai dĩ sự tu UÌ sử; 

Tế nhận như đồ dục mệnh thị. 
Hỏi ra việc cũ nền là sử; 

Nghĩ kỹ cảnh nay phải có thơ. 
(Đến thờ cụ TYần Danh TYêu - Hà Tây) 


#8 tụ È§ X bử ĐỆ 5h M # 
#ễ #8 #9 + ;Luị Mị #48 ý KỈ 
Đăng thị Nam bang thiên địa tính công quan đế trạch, 
Quyển duy Tôy thổ giang sơn duyệt thế tưởng hoàng phong. 
Trời đất cõi Nam đây thực vốn công nhà vua cả; 
Núi sông tây giới nghĩ duy kế thế đức tiên hoàng. 


(Đền thờ cụ TYần Danh T9êu - Hà Túy) 
TPEM... 
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M* iá Hl HN 8# 9$ 
Hồng? Lạc dự đồ căn bản trọng; 
Lô Thao? bhâm đới miếu đường tôn. 
Bản đồ Hồng Lạc nguồn rất trọng; 
Đai áo Lô Thao chốn nghiêm tôn. 
(Đền thờ cụ Trần Danh Tiêu - Hà Tây) 


3È §à tt # X sẽ 8 d1 # 2k Ê 
tot # &  W 1S — 3ÿ Š 
Hồng Lạc cố cơ tôn, luỹ chướng tặng loan quần thuy hợp; 
Đế Vương linh bhí tựi, hào phong nộ uu nhất phong cao. 
Nền cũ Hồng Lạc còn, đồi che bến chở sông nước họp; 
Khí thiêng vua chúa tại, mưa gào gió thét một non cao. 
(Đền thờ cụ TYần Danth TYêu - Hà Tây) 


Ất Đ h ö B5} X2 
§ƒ xX##tr* 
Huân cao uạn cổ đồng thiên đại, 
Hương hoủ ức niên ngưỡng thánh mình. 
Phụng thờ muôn thuở ngang trời rộng; 
Hương lửa ngàn năm ngưỡng thánh minh. 
(Đần thờ cụ Trần Danh TYêu - Hà Tây) 


%9 M M † 4 5W 5Ÿ 4 1489 2W #28 16 6 
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Thông thông uất uăt, trung hữu lăng yên tẩm yên, long phụ tiên mẫu 

chỉ tính lịnh, bhái hựu hộu nhân uõng bhuyết, 
Cổ cổ him kim, biến thử sơn dã thuỷ dã, thánh tổ thần tông 
chỉ sáng tạo, ô hô tiên uương bất uong. 
(Thúi từ Thiếu bảo Tổng đốc trí sĩ Dương Lám bói đề) 


I2 


® Chữ Hồng thường được viết là ð##ˆ' (Hùng) 
' Chữ Thao thường được viết là 3È (sông Thao) 
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Xanh xanh rậm rậm, trong có này lăng này tầm, giòng giống thiêng 
cha rồng mẹ tiên, phù hộ người sau không thiếu; 
Cổ cổ nay nay, thấy đó kìa non kìa nước, sáng tạo nhờ thần tông 
thánh tổ, vui thay vua xưa vẫn còn. 
(Thái từ Thiếu bảo Tổng đốc trí sĩ Dương Lâm lạy đề - 
Đền thờ cụ Trần Danh Tiêu - Hà Ty). 


v9 '† #£ zÈ §& v >J †n TỶ 2n BỊ 
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đã + (à 1Š s\ SH s4 ƒ† Xl | 
Tu thiên niên Hồng Lạc sơn hò, tương truyền tổ quốc; 
Nhị thập triệu Tiên Long miếu duệ, cộng ngưỡng anh lình. 
(Hàn lâm biên tu Vũ Minh Châu bái đề) 
Bấn nghìn năm non nước Lạc Hồng, giữ bền đất tổ; 
Hai mươi triệu cháu con Tiên Rồng, chung hưởng anh linh. 
(Hàn lâm biên tu Vũ Minh Châu uái đề - Đên thờ cụ Trần Danh TYêu - Hà Töy) 


v9 † #t † BỊ F# Ất # ¡‡ + lõ Jt ch È[  ‡h ñỊ 1) Ê + là 
— + *#È.E i2 3È ø ñ ủ 3K # ft Bh ft ớI RE Ất XX 3u + 
JL 3ƒ #&@ sã  # f#f 
Tứ thiên dư niên quốc lịch by tang thương, toàn bức thử sơn hà, triệu 
tổ tiền công lai thế uiễn; 
Nhị thập ngủ triệu dân thuy phi miếu duệ, cố đô Uuọng lăng rmuiễu, 
hưng triều 0uượng khí lâm như sinh. 
(Bắc Kỳ Kinh lược Trân Gia TƯờng bái đề) 
Hơn bốn nghìn năm đất nước mấy tang thương, toàn cõi non sông 
này, Ấy công tổ tiên xưa để lại; 
Hai mươi lăm triệu dân ai chẳng cháu chắt, đô xưa trông lăng miếu, 
vương triều kbí thịnh vẫn như xưa. 
(Kinh hược Bắc Rỳ Trên Gia Tường uái đề . Đên thờ cụ Trần Danh TYêu - Hà Tây) 


7 41 X®8y»tji êà ii X ở 
tụ 2H JL BỊ T Ất 3 f k ã Íễ ä W# BỊ 
Tây hanh uu thiên, Tân Đảo Thao Lô hợp tác nhất thiên uũ trụ; 
Nưm tổ kỳ quốc, Định Lê Lý Trần trường lưu ức tải dư đô. 
Tây thông với trời, Tân Đão Thao Lô hựp làm trời riêng một cõi; 
Nam tổ cùng nước, Đinh Lê Lý Trần để lại đất vững ngàn năm. 
(Đền thờ eụ Trần Danh TYêu - Hà Tây) 
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Đăng tư sơn phủ húm giao nguyên, thập hữu ngu bộ bản chương, 
lịch sử thượng hông đồ do tạc; 

Phỏng cố sự túc chiêm, dị miếu nhị thiên dư niên trần tích, 
thủi oân gian hạc biểu tự y. 

(Lâm Thao TY: phủ Nguyễn Đình Chuẩn bái đề) 

Lên núi này cúi ngắm đổi gò, mười lăm bộ vạch phân, trong lịch sử 
dư đồ còn tạc 
Hỏi việc cũ nghĩ suy hơn hai nghìn năm dấu cũ chến mây lành 
bia đá vẫn nguyên 
(TYi phủ Lâm Thao Nguyên Đình Chuẩn uái đề - 

Đần thờ cụ TYần Danh TYêu - Hà Tây) 
høm ý ý ấu X # jŸ # ứn 78 
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Duệ duệ hoàng hoàng, phối thiên kỳ trạch, đế nhị Tổ; 

Thông thông uất uất, đắc địa chỉ linh, sơn điệc Hùng. 

Lớn lớn đời đời, được ơn trời giúp, vua là Tổ; 

Xanh xanh rậm rậm, được lình đất cho, núi ấy Hùng, 

(Đần thờ cụ TYên Danh Tiêu - Hà Tây) 


tỳ 2ñ BỊ ‡ä 7ÿ — -L- ^ {Ệ ‡R + khử, 
*UOẩR 4 HỆ Ã † h ä £ 1£ 8 
Duy Tổ quấc tình thần, nhất thập bát truyền căn bản địa, 
Khảo Cố đô danh thẳng, kỷ thiên bách tải đế uương lăng. 
Với tính thần Tổ quốc, mười tám đời truyền đất căn bản; 
Tìm danh thắng Cố đõ, mấy nghìn năm lẻ lăng đế vương. 
(Đền thờ cụ Trần Danh Tiêu - Hà Tay) 


36 7k lj #⁄ w4 Ññ và 3[ ñ? jW $š 
XX ñ # tệ ñŸ ĐỆ tế 7] 14 ý Íf 
Thác thuỷ khơi cơ, tứ cố sơn hà quy bản tịch, 
Đăng cao Uuọng uiễn, quần phong la liệt tự nhì tôn. 
Mỏ lối xây nền, bốn mặt non sông về một mối; 
Lên cao ngó khắp, núi đổi la Hệt tựa cháu cön. 
(Đền thờ cụ Trần Danh TYêu - Hà Túy) 


la«o- 5OOO HOÀNH DHI CÂU ĐÔI HÁN NÒM 


#6 ã lá tí 8: š, Š ¿tU và #f lš #ế 
1£ 33 šã3 HE ấL, Ý #x b4 Ÿ3f # 3. RỊ 
Đăng giả hệ hà tư, uạn cổ giang sơn đề tạo thuỷ; 

Giai tai do pượng bhí, thiên thu thònh quách uất thông gian. 
Lần cao nghĩ thực xa, tạo dựng non sông đầu muôn thuở; 
Đẹp thay đời vẫn vượng, rừng xanh thành quách giữa ngàn thu. 
(Đền thờ cụ TYần Danh Tiêu - Hà Tây) 


*? d} 1t 6 ấ 4† †'ẻ BỊ z7 
R2 #® x1 Lủ#¿z 
Đế phong tác bang, tốt hda trung gian phong thuỷ; 
Dân bừm thụ tứ, cái tự thượng cổ thánh thôn. 
Vua phong thanh bang, tốt nhất trung gian địa mạch; 
Dân nay được hưởng, sớm từ thượng cổ thánh thần. 
(Đền thờ cụ TYần Danh TYêu - Hà Tây) 
# # 3 th ấE thử 
d BỊ 3⁄ P1 kỳ tk 2C 
Hoàng gia diễn xuất long tiên phái; 
Đế quốc đoan môn tỷ muội hoa. 
Rồng tiên giòng giõi nơi nhà chúa; 
Chị em hệ chính của nước vua. 
(Đền thờ cụ Trần Duưnh Tiêu - Hà Ty) 


3t ? tÈ # ý 44. 
th BỊ ‡ÿ 4h + $ 
Hùng triều lăng tâm hoòng đô tại, 
Nam quê: thân tiên đế nữ tôn. 
Lăng tầm Triều Hùng đô vua cũ; 
Thân tiên Nam Việt nữ chúa giòng. 
(Đền thờ cụ Trân Danh TYêu - Hà Táy) 


2 # 8ä £ ?ý tà dL lš vÀ {$ 2È mm  # M H ä 
#4 2# H BỊ tị #f ‡ f1 ñpn ^A ?$ 6 BỊ ;Ÿ + HH ñ 


An Dưỡng am trác tích, y thử đạo đĩ truyền, pháp uù tường uôn tuỳ 


f1 tt; 
Từ Hiếu tự khai sơn, đắc bỳ môn nhí nhập, Phật ân quốc trạch cộng 
biên dựng. 


Đo ‹À-£ 


Dựng am An Dưỡng làm nơi ở, dựa vào đó để mà truyền đạo, mưa 
pháp mây lành tự tại với nhân duyên; 
Xây chùa Từ Hiếu nh mở núi, được nơi đó để vào cửa Phật, ơn nước 
ơn Phật đều trọn vẹn cả hai, 
(Câu đôi chùa TW Hiếu) 


SE 2 XE lỆ 3 SE ñ Œ EŠ EU Z: #g $ + T8 @ + 
Kong anh 3® Ã lR zk lRÑ ứ ¡# H #/ dì 
Đạo tâm biên thạch, bọc hải thâm nguyên, Á uũ Âu phong bất động 

chưởng thượng Thiên tông thủ; 
Ngự lãnh bì uân, Hương Giang thệ thuỷ, tray y tố nhục uĩnh hoài 
tây biên nguyệt drth nam. 
Tâm đạo vững như đá, bể học như nguồn sâu, mưa Á gió Âu 
không thể chuyển được tấm lòng bậc kỳ tài trong Thiền giới; 
Núi Ngự mây buồn giăng, Hương Giang nước chảy mãi, muôn đời con 
cháu nhớ mãi vâng trăng sáng trời Nam. 


=W #.M: #7 #2 P1 H 
+ 2# 3 3? E ##È % 3# 8 Ñt 
Tam bdo trang nghiêm, tịnh giới trí chứng không môn tuệ nhật; 
Thập phương tế độ, mê tân cự hoa nhã hủúi từ hàng. 
Tam bảo trang nghiêm, tịnh giới chứng ngô, cửa không tuệ nhật chiếu vào; 
Mười phương tế độ, bến mê sáng tỏ, biển trí thuyền từ vượt qua. 
(Câu đối ở chùa P)huước Điền, 


4T ñ ".. .. . c 
3k H, ữ # tl Š đệ +2 đã fơ lRỊ Ø 
Trúc nguyệt.ấn thiên tâm, đã sắc thiên quang tham diệu tướng; 
Lâm phong nghị giác đạo, bhê thanh tùng ouận hoà biên ôm. 
Trúc nguyệt in tâm. thiền, sắc trời đồng nội tham điệu tướng; 
Gió rừng hợp đạo giác, tùng reo suối chảy hoà viên Âm. 
(Câu đôi chùa Trúc Lâm) 
d$#umhŠuoñ # ^A #®* ki B5 8 
ll # 5k SE È - JẾ đề #| Bh £ 46 
Cổ tự xuốt uôn sơn, hữu ý nhôn lai xoo thạch khánh; 
Thiên cử lâm thuỷ bạn, uong cơ long đáo thính kửm kính. 
Cổ tự ló vân sơn, người hữu ý đến khua khánh đá; 
Chấn thiển soi bến nước, rồng quên lo men tới nghe kính. 
(Câu đối chùa Báo Quốc) 


mà 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỎI HÁN NÓM. 


HA H/# < # š 8ñ # # Ấ H 4+ iÁ BH @ # lệ 0È ¿+ 
#2 K TL 2 $ 34 W  Ấ Ø8 dụ i X 6 dụ Ê, ä 7P Š 
Thiên tâm xuinh tính, tam giới phổ từ bị, tòng Hương Quốc trung lai 
Chấn Đón binh thanh truyền Phật phúp; 
Phạm xá trang nghiêm, thập phương qu: tế độ, tố Cảnh Hưng nhỉ 
hậu Thiên Thai sơn sắc áng thần bình. 
Thiển tâm lặng sáng, ba cõi trải từ bi, từ ấn Độ tới Trung Hoa tiếng 
kinh truyền phép Phật; 
Phạm xá trang nghiêm, mưfỡ1 phương được cứu vớt, từ Cảnh Hưng 
đến Thiên Thai sắc núi trùm kinh đế. 
(Câu đối chùa Thiền Tông) 


TÏj ñ[ & 1ý Íi { ®&— ft â l 1k # to & 
3 #4 XS #3 £ Ä trụ tỸ # 

Tiền tiên uô thuy, hậu hậu uô chưng, kim tính bản lai như thị; 
Sinh sinh bất tăng,diệt diệt bất giảm, chân. như uạn cổ thường tôn. 
Trước trước chẳng bắt đầu, sau sau chẳng kết thúc. Tính Phật vốn 

xuất phát từ đây 
Sinh sinh chó tăng, điệt điệt chớ giảm. Chân như vạn cổ 
vẫn như thường. 
(Câu đổi chùn Tây Thiên) 


3k f?^ ¿6 Ä + r ái b ) B 
3 # tà ¿5 8 ®# + ft áL X5 
Pháp uũ hoằng thí, uạn mộc côn trùng triêm lợi ích; 
Thân uân biến mãn, bự bhông thế giới phóng quang mình. 
Mưa phép thấm đều, vạn mộc côn trùng đều hưởng lợi; 
Phật thân biến hoá, hư không thế giới sáng muôn màu. 
(Câu đốt chùa Linh Mụ) 
Mi # # ‡* 1: f 1i 8 8 
3 36 2 ÍE 71 vÀ TL 1š Đ +S 
hơi phát bồ đề tâm nhỉ hoá thông uạn loại, 
Hoằng thị phương tiện lục đĩ giác ngộ quần sinh. 
Mở tâm bề đề, để hóa thông vạn loại; 
Bày muôn ngàn phép để giác ngộ chúng sinh. 
(Câu đôi chùa Linh Mụ,) 


TIEPY]... 


ÃÄ *ˆ kờử ở jl %x # % ñ 7 
$t, dì hạ ẤƑ HR 3È, M ñX 8 6 vh 
Tân thuỷ trường ba, thiệp hoán chỉ huyền 0ô tận thuy; 
Kiên sơn cao thanh, nhăn quang du hý uạn trùng san. 
Sóng nước toa lan như dây đàn rung vô tận; 
Âm thanh vượt núi khiến mắt sáng phóng nghìn trùng. 
(Câu đốt ở chùa Trúc Lâm) 


xã 3È, †C ft PH ĐÈ BỊ 
+<X#*#^ # âm 
Man địa hoa hương khai Phát quốc; 
Bán thiên chung khánh nhập Kỳ uiên. 
Mở nước Phật hương hoa tràn đất; 
Vào vườn Thiền chuông khánh lưng trời. 
(Câu đôt chùa Bà La Một) 


# + ‡ tết l Eh † š H1 ‡ ° 
#tc #R VÀ 3ñ 2 ñ vÀL j $#UCh + 7 7T 1t T7 4đ 
Hương Giang hỳ bắc, Ngự lãnh bỳ nam, thiên uạn thế từ phong 
truyền tự cố, 

Cảnh Hưng đĩ Hền, Vinh Thịnh dĩ hậu, sổ bách niên # PB Uũ 
tráng Uu bưm. 

Hương Giang phía Bắc, Núi Ngự phía Nam, ngàn vạn đời gió 
từ bì lồng cố tự; 

Cảnh Hưng thời trước Vĩnh Thịnh về sau mấy trăm năm phạm 
vũ vẫn còn tráng lệ 
(Câu đôt chùa Báo Quốc) 


#t 1# 1# 3#  ự l đã j WỀ ía Ð 3 # 
1L # RR šR§ X 3 ứm L3 8 3È fn f cà BỆ fk 
Cứu khổ tâm thanh, dương liễu chỉ đầu, sái cam lô nhì thập 
phương mông nhuận 
Hoá thân tuỳ loại, phù cừ diện thượng, phóng từ quang nhỉ quần 
phẩm chiêm y 
Tầm thanh cứu khổ, rưới cam lễ lên cành đương liễu, khiến mười 
phương được thấm ơn sâu; 
Tuỳ loại hóa thân, phóng từ quang trên mặt phù cừ, để mọi nơi được 
cúng chiêmg ngưỡng. 
(Câu đôi ở chùa Đông Thuyên) 


a6. 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÒM 


Š, ÉP & % 3# fP ÃX ở, 74 là H † & š 8t 
#$ 2x Äk Ÿ› ^ 4 li hi = # 2 ñđ # 

Sắc tức thị không, không tức thị sắc, tu tín tính Trung uô quái ngợi, 
Phật bất ly tâm, tâm bất ly Phật, thuỳ tam thân ngoại hữu bồ để. 
Sắc tức là không, không tức là sắc, trong tín tính tu không trở ngại; 
Phát không lìa tâm, tâm không ha Phật, ngoài tam thân ai cũng có bồ đề. 
(Câu đôt chùa Báo Quốc) 

# 4% ñ l 2 M 3k PP + PỆ ĐÈ 
# X o Ðñ — 30 XS 6Ä 3 
Hát nhấ trí chân không bạn phúp tức tâm tức Phật; 

Bồ đề tâm diệu hữu nhất thiết thị sắc thị không. 

Bát Nhã biểu chân không, muôn pháp tức tâm tức Phật; 

Bồ đề tâm điệu hữu, nhất thiết là sắc là không. 

(Cau đôi ở chùa Thành Nội Huế) 


dì È, 3t Bb ịc H 0Š Ý & Đị 
% X KRK & Ñi £t Ä  H ‡ { 

Tứ điện quang ngưng quynh thác nhật lâm thiên tuế thụ; 
Cu thiên phong định lan đỉnh hương mãn bách chỉ hoa. 
Bốn phía rạng ngời, ngoài cửa mặt trời mọc bên cây thiên tuế; 
Chín tầng gió lặng, sân lan thơm phức trăm hoa đua sắc hương. 


% #t 32 Z - — l*t $ đƒ R8 $3 
Ñị F# #® 3 1 it 1) 5 tệ $m BL 
Tyường lạc dương hưu thập nhị lâu đài tôn thể thế? 
Lan gu tập khách bỳ hoa diệu thủdo sướng hoà phong. 
Vui bất tuyệt trong chốn mười hai lâu đài xây kiểu mới; 
Thểm lan tụ hội, hoa thơm cö lạ hoà đón gió xuân. 


7L ý qd /` 3 ‡t 3 
*t 8 È ?⁄ w> 3 1 
Trầm tiềm bách bát chung nan biện; 
Phạn ý huyền Ui, thế mạc thông. 

Trăm lẻ tám tiếng chuông sao phân biệt được; 
Đạo Phật huyền vị, cõi tục thấu được chăng. 
lộ ‡E 3 # 

R§ ý + ^. Hĩ 


b„....⁄ 


Dương huy hoàn búù bồn; 
Chiếu phổ thế nhân tỉnh. 
-Toàn cầu ánh đương sáng; 
Chiếu đã khắp nhân gian. 


+ t th tỷ + 2ñ ññ 
tì š # j§ th 
Vị xuất địa thời tiền hữu tiết; 
do làng uân xứ da uô tâm. 
Khí tiết rồi khi chưa lên khổi đất; 
Cao tận mây lòng vẫn thắng ngay. 
La -A lN.- 
Ã^£#«⁄ & #4 
Kỷ kinh sương tuyết tháo; 
Bất cải tuế hàn tâm. 
Trải qua bao sương tuyết; 
Lòng vẫn chẳng đổi thay. 


3đ & 3Š Íƒ ?R 
-Ò †R #9 3 in ứ 
Tình ý hoàn tịnh ngẫu; 
Tương ước mạc tương phùng. 
Có hẹn như tình cờ; 
Y hẹn chẳng gặp ư? 


t d 4š Ÿ Wœ EM # 5) BỊ # 
f* # tế tf ẤL ¿th & šŠ ẩ 42 
Tứ diện hiến bỳ quan phong canh biệt khai 0ú trụ; 
Ức niên chung oượng khí giang sơn trường hộ trù tư, 
Bốn phía đều là kỳ quan, phong cảnh mở riêng trong trời đất; 
Muôn năm đúc hun khí lành, núi sông muôn thuở chở che. 


5Ì {ä 2: ? S2 
2, § Kx 
Liệt túc phân long ảnh; 
Phương trì ta phượng Uuăn. 
Sao trời bày rồng cuốn; 
Áo vuông vẽ phượng bay. 


mm 5OOO HOÀNH DHI CÂU ĐÔI HÁN NÒM 


+ k#®xX*#ú&*Ww-$ 
ÉP 3š 3u # $% x 1 Dị 3 
Vũ trụ thái hoà thiên, ngọc bạch y thường thử hột, 
Kinh sư thủ thiện địa, thenh danh ouăn uật sở đô. 
Trời vũ trụ thái hoà, lúc áo xiêm đua chen như ngày hội; 
Kmh sư đất tốt lành, vang danh chốn văn vật bến phương. 


#t ¡8 XL í† đít đT 2L 
lã HH § DỊ „ụ 8 2 
Ngự câu bỷ hứa tân hò phóng, 
Bằng hạm hương uăn mãn tog sinh. 
Dưới ngồi ngự vài bông sen nở sớm; 
Trên hiên nhà tràn ngập mùi hương. 


ễ,xX # ®# & 6 % ®# ế. Ế, 
tỳ PP «3 A PP †ồ ĐỆ ĐÈ ^š xo 
Sắc thị không, bhông thị sắc, bhông không, sốc sắc; 
Phát hức tâm, tâm tức Phật, Phát Phối tám tâm. 
Sắc là không, không là sắc, đâu không đâu sắc; 
Phật tức tâm, tâm tức Phật, Phật chính là tâm. 


= 4# ñjJ H‡?{£tH H#f£Œ.lãá4T— 3 #3 # B 
†# #4 š 3 ñ 3 % ñã HỊ 9 nụ f? Ÿ 1# # ¡6 ` 
Tum tài thể chế nhật tân nhật nhột tân đĩ hiển ngã nhất sinh bính 
UỌNg nguyện 
Thiên gia cơ nghiệp ugn tuế 0n bạn tuế tắc trợ nhỉ ngưởng uọng tu tê 
try bình. 

Dùng (cách thức tam cung để biểu thị cha) Tam Tài để thể chế mỗi 
ngày mỗi mới, cũng là để biểu thị sự thành kính ngưỡng vọng của ta; 
Cơ nghiệp của hoàng gia bền vững muôn đời, hắn sẽ giúp cho ta làm 

được sự nghiệp tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. 


kx^~e©#H#?X*## 
# # H"› 3x it 2 1 6 Ất | 
Đại nhân dự nhật hiệp mình trung thiên chiếu bạn quốc; 
Chí thánh bhốn tâm nhược kính tại thác động bát hoang. 
Đại nhân và mặt trời cùng nhau toả sáng ca bầu trời, chiếu sol vạn nước; 
Bậc Thánh giữ lòng sáng như gương, để chiếu sáng mọi chỗ gần xa. 


PÁa„ «¿5£ 


3L 2á JU HỆ /Š  ð 
ñH ' ti É 12 #í 
Cơ chỉ quy mô bằng cựu tích; 
Miều đường tái tạo cánh tu tân. 
Cơ nghiệp mới quy mô trên nền đi chỉ cũ; 
Miếu đường xây dùng lại càng trở nên khang trang. 


7k RãR hà 9Ð tý # É, 
#4 $#ø H Ê ft 3È 
Thuỷ chiếu sơn triêu tăng cảnh sắc; 
Phong hoà nhật lệ tốt uinh quang. 
Nước soi, núi châu, cảnh sắc thêm đẹp đế; 
Gió ôn hoà, mặt trời điễm lệ, ánh sáng thêm rực rd. 


h ‡š E 39 42 
f4 #Ã 
Nuu đức cư tôn 0t; 
Hành hiệp sự thiên tâm. 
Năm dức nơi chí tôn; 
Hành hiệp hợp lòng trời. 
%X vÀ 1% i7 Ñ + R 
È #2 xi 8# A# 
Thiên dĩ ngũ hành 0i thế dụng; 
Đế tu lục phủ hậu nhân sinh. 
Trời lấy Ngũ hành (kim - mộc - thuy - hoá - thổ) 
để ứng vào việc đài; 
Vua tu theo Lục phủ (Thượng thiên, thượng ngàn, thuỷ cung...) 
để giúp cho muốn dân. 


z HiXÃ # Ñ # il ft + # 1à 
x ú f4 # 3 # ‡F iRÐ 3S ƒ B s 
Ngũ nguyệt trực thiên trung, hụ thanh di dụ uương mẫu phúc; 
Lục tuần xưng thánh thọ, xuân huy báo đáp tử thần tâm. 
Tháng Năm giữa trời. gió hạ vui vầy ơn vương mẫu; 
Sáu mươi lễ thánh thọ, nắng xuân báo đáp lòng tôi con. 


lý + ‡‡ # Ã 3X 78 #e t  WH G 
3š,X it H 2 ở\ ý tp tệ 
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Tịnh địa bết tường uân Chỉ ra hòa thượng điệu tích tự cổ; 
Quang thiên trường hóo nhật Hiếu uõ hoàng đế tứ biển như kim. 
Đất yên kết. mây lành, hòa thượng Trung Hoa để tích sáng tự cổ; 

Trời quang phong hóa cũ, Hiếu võ hoàng đế ban biển hãy còn đây. 


+ "ý ‡k Đƒ 3+ ý đÃ ER {Š 
#*2 Œ 4 tí 8 œ 4 
Diệu Đế bị quần sinh đa xưng thạc đức; 
Tịnh Quang hàm uạn tượng hỏo bế tông phong. 
Chùa Diệu Đế để chúng sinh kế thừa đức lớn; 
Chốn Tịnh Quang chứa vạn tượng nối tông phong. 


j đệ Đ§ dd} sỹ T7 4£ RH 3k 1ó 
4 SR tì L ¡ý X,ựt HE 8 Kế 
Liên khởi lư trung Diệu Đế thường miên bhai pháp lữ; 
Hoa tú cẩm thượng Tịnh Quong thử nhật chấn từ phong. 
Trong Ìò sen nơ, chùa Diệu Đế thường năm mở lớp tăng chúng; 
Trên gấm hoa thâu, chốn Tịnh Quang đây ngày dấy gió từ bi. 


—#£EtM+# 
x #1 đi WR 
Nhất đẳng nhân trung thần hiếu tủ; 
Đại hoc đạo mình đức tân dân. 
Bậc cao quý nhất là tôi trung con hiếu; 
Đạo lớn nhất ấy là minh đức tân dân. 


 äà ‡\  %X $ é 
R Ý Rlị # #ả 3k 
Phong xao đào uiện cầm thanh dật; 
Nguyệt ấn lan đài hạc toán cao. 
Gió thổi vườn đào, tiếng đàn khoan nhặt; 
Trăng soi gác sách, tuổi hạc muôn cao. 


BỊ R ïï .X 5| lš 
sụ hà # 7k‡h 8# 3 
Minh nguyệt thanh phong thiên biệt tạo; 
Cno sơn tú thuỷ địa lình bỳ. 
Gió mát trăng thanh trời riêng tạo; 
Núi cao sông đẹp đất linh thiêng. 


TM... 


äR ‡È PẦ ñỊ šr zk 8E UY X 
tt, À 75 _L và #ể 3# lo £ ổ, ấƒ 
Hiển húch môn tiên, giang thuỷ bượng lai phong quang cựu; 
Nguy nga từ thượng sơn long bồi bão cảnh sắc tân. 
Cửa trước thênh thang sông rộng tuôn trào phong cảnh cũ; 
Ngôi đền chót vót, ruúi rỗng ôm ấp cảnh tươi thêm. 


ñj z 7] zk # 3 ‡ 
4É 1ä †ï ft % lì 
Tiên giang dẫn thuỷ sinh bỳ diệu; 
Hậu lộ hành trình bhúách băng Ìai. 
Sông phía trước đân nước sinh vẻ đẹp kỳ diệu; 
Đường phía sau dành cho khách đi đường lai qua. 


+ 7? ñ J# ái H H 
4T 3k và _© tổ + 2 

Số -† 1à ft tR — 2L 2L — 

Yên Tử cao phong hồng nhật nguyệt; 
Trúc Lam sơn thượng chiếu thập phương. 
Đỉnh cao Yên Tử đỏ vầng nhật nguyệt; 
Trên non rừng trúc soi chiếu mười phương. 
(Đệ tử Đức cung tiến nhất cửu cửu nhị (Đệ tử Đức cung tiến năm 1992) 


# ##1k1I.h 7 # # 
* # #L ^. db xù 09 R, R 
Thdo lạc, hờ thuy hà sơn uu tải hội; 

Hán hoan, thử nhân thử địa tứ dân khang. 
Sướng vui bởi sông nào núi nào cũng đều mở hội; 
Hân hoan do người Ấy, đất ấy, thây được an khang. 
` Hộ ‡ý #k là ấ Ø4 
th 7k ở§Š 23* BỊ 7Ÿ ?2 
Ám đương chung dục tình lính tại; 

Sơn thuỷ thanh tr khai trạch quân. 

Âm dương chung đúc tỉnh linh côn mãi; 
Sông núi :ưu tàng đức trạch lớn lao. 


1 ỞÝ ‡ú th # Ê, 
3»: # ;¿ 3) k & 
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Đức trạch nguy nga sơn hữu sắn; 
Anh uy hụo đăng thuy 0ô ba. 
Núi có sắc màu, vòi vọi đức trạch; 
Sông không sóng mà cuồn cuộn anh uy. 
lù l2 2 l Ð tt $f ñÑ £ 3 
X tà Hệ #  tÀ # BỊ 3l S 
Địn kết danh lam, khoét đạt hiện song thôn 0ũ trụ, 
Thiên nhiễu thắng cảnh, nguy ngo đòi các tHếp uân yên. 
Đất kết. danh lam thoáng đãng hiên song nuốt vũ trụ; 
Trời vây cảnh đẹp, nguy nga đài các đón khói mây. 


— đ† Mỹ 46 — tị % 
†+#mñ#*£& 
Nhất thụ mai hoa nhất thụ ngọc; 
Bản sàng mình nguyệt bán sàng hình, 
Một cây hoa mai là một cây ngọc; 
Nửa giường trăng gioi, nửa giường sách kinh. 
nw%+l#k%&*š 
2® /L13 li 3+ # 
Nhật ánh mộc biêu trường thuỷ mỹ; 
Tịch lui by thụ tự sinh hương. 
Ban ngày rợp bóng cây cao, có dòng sông đẹp; 
Đêm về mấy toà cổ thụ, toả ngát hương thơm. 


⁄Xx+##đ‡1#uxn+4 mm # 
+ ‡Ÿ lý °ñJ H8 — F3 Ä 5ì 3Ế mm ?È 
++2+EI # # + & EI Đt iê 
Thiên thượng quủ hữu thị Bách Việt sơn hà bữm tức cổ, 
Giang biên guui khủ miếu nhất môn huynh đệ tướng nhì thần. 
Trên trời qua có thơ ngâm, non sông Bách Việt trước nay vẫn như thế, 
Bờ sông đều có miếu, anh em một nhà, là tướng lại là thần. 
(Bản xã Đồng Khánh Tân Hợi tuế đồng cung tiến (Người trong xă cùng 
nhau cung tiến năm Đông Khánh Tôn Hợi) 


tk #t 3L #8 xs  T È ft 3# 3 f úi 
9\ 1 9 lồ 3š {6 {È 2E lỆ ‡š^ 5J † #? 
+1ÐR,8& i# 


Đo ‹2„-£ 


Chung khánh tẩy trần tâm thiên cổ uãng lai tăng điểm xuyết; 
Chiến công lưu Phật cảnh ức niên truyền tụng khỏủ hiên ngang. 
Chuông khánh tẩy lòng trần, năm tháng trôi qua càng đẹp đế; 

Chiến công lưu cửa Phật, muôn đời truyền tụng rất hiên ngang. 
(Bản xã dán cung tiến (Dân bản xã cung tiên,)) 


†  i 1 # 3š lí lễ lÈ #£ vÀ 8 
1 † 2, 3. + BMl lí 8ã Ñ # # + 
Thiên bách ức hoú thân tiếp ngộ đạo mê duyên dĩ mãn; 

Tứ thập cửu thuyết pháp khai quyên hiển thực thánh trung uương. 
Phật hóa thân thành ra muôn vạn, đón kẻ ngộ đạo thoát khỏi bến 
mê, đã thoä mãn muôn loài ước nguyện; 

Bốn mươi chín năm thuyết pháp, mở quyền hành hiện ra thực tại, 
trong bậc thánh là hàng đế vương. 


# 4 3# ^ Í # ï lì À jý# # 
¡# ^) 8L `. xk 4k * H l # Š 
Từ miệm tế nhân thiên thủ hộ trì siêu tĩnh cảnh; 
Trừng tâm hiện thế đại pháp quang mình đạt tảo xuân. 
Từ niệm cứu người, nghìn tay hộ trì cảnh siêu tĩnh; 
Lòng trong hiện thế, đại pháp quang minh khắp chốn xuân. 
JÈ ð BỆ tr lỆ 3 ^ 
3 /Ê # 2# #tu, 2 
Ai bài thẳng tích truyền chỉ cửu; 
Hách trạc linh thanh thu da đa. 
Cảnh đẹp phô bày truyền từ trước; 
Tiếng thiêng lừng lẫy tỏ đã nhiều. 
lộ l 14 šR từ 5 6, 
lỆ 4% + $4 ft Ấ 
Dương liễu chỉ đầu cam lộ sắc; 
Liên hoa toà thượng thút hoà hương. 
Đầu nhành dương liễu giọt cam lỗ toả sắc; 
Trên toà hoa sen cảnh thái hoà đưa hương. 
r  #k#Ẻ ^ # 
*® #1 li Ê 
Giang quảng nguyên trường ba bất tận; 
Lâm: thâm diệp mộu thụ giai xuân. 


m1 5OOO HOÀNH DII CÀU ĐỐI HÁN NÓM 


Sông rộng nguồn đài, sóng bất tận; 
Rừng sâu lá rậm, cây đều tươi. 


' gử MỲ {4 M ‡£t H 
ÿÈ †k tR tệ 5 J3 ?ñ 
Mã đề bkham sử phong bhính nguyệt, 
Hồ trướng hưu hiểm tuyết sấu nhan, 
Vó ngựa gió bay mờ bóng nguyệt; 
Trướng hùm tuyết phủ ngại chi gầy. 


#*. it. ^ E, 4u 4L & B8 
1? ‡}k BỊ 33, #Ÿ m $† 1U BỊ 2 
Thái bảo nhân dân hoà bhí xuôn phong tự tại; 
Ninh phù hạp cảnh Tào Nam Đấu Bác đồng công. 
Yên ấn nhân dân, hoà khí xuân phong vốn có; 
Vã yên toàn cõi, Nam Tào Bắc Đầu công minh. 


H] + l-3 4| 3É K& K) 
& 9/11/83 
Minh niên hội lệ tăng cảm riệm; 
Xuân đớn hành hương phổ ứng cầu. 
Năm sau hội lệ hơn năm trước; 
Xuân sớm hành hương cầu nguyện đông. 


tì RE Š f 1t Š +. M 2© X12 (69% 
#& È 3{ ^A lã MẸ ï? 5R H 1È ¡tr RN # £ } ?hb 8 
Đáo thử phì tầm thường, hoa đường nương tướng, diệu các kùm 
thanh, tự giác tháp phân tiên cảnh, 
Cư chỉ hò cửu ngộ, biên bái đầu phòm. Đức giang mình nguyệt, 
trùng uô bán điểm trần tôm. 
Đến đây chẳng phải tầm thường, hoa đường vương tướng, gác đẹp 
chuông vàng, tự biết mười phần tiên cảnh; 
Ở lâu sao chẳng gặp, biển bái đầu phàm, Đức giang minh nguyệt, 
lại không nửa mảy trần tâm. 


Tả š§ #t i8 Ñ f8 ẤU Ñ XS VỀ 
# kh k ft 2S 1T tà 2Ÿ 3V 
Phúc hởi ouô biên, bdo phiệt từ hàng tư tế độ; 
Linh sơn, trường ngưỡng, hoàng hoa thuý trúc biến huy quang. 


Da, cJ-£ 


Bể phúc vô biên, bè báu thuyền từ chuyên cứu độ; 
Núi thiêng mãi ngắm, hoa vàng trúc biếc toả hào quang. 
3 3} Ít 3 2C 1A tệ 
l #& frzk H # Ra 
Thảo thụ phùng xuân hoa tự cẩm; 

Lâu đài cận thuy nguyệt trùng luân. 

Cây có gặp xuân hoa tựa gâm); 

Lâu đài gần nước, trăng nhân đôi. 
44'zk & X # dữ 
®&®exz+w N*+ # 

Thu thuỷ trường thiên hoành cổ độ; 

Hàn giang runh nguyệt đốt bình đài. 

Nước thu lẫn mây trời chắn ngang bến đò cũ; 
Sông lạnh soi trăng sáng lộn ngược bóng đài cao. 


* Hịj :# £ ðR hị *ử, 
J§, dL 8 # # â X 
Loan khai tịnh xá đầu nhòn địa; 
Phượng thổ mĩính đình chẩn niệm thiên. 
Loan mở tịnh xá trên đầu mảnh đất vắng; 
Phượng nhả sân phong, trăn trở niệm kinh trời. 


z& R % & # #‡ # 
14 # °sÄ # BH Ÿ ^ 
Thuy nguyệt quang hàm liêm ngoại dnh; 
Dạ chung hoán mộng tình trung nhân. 
Trăng nước gương lồng ảnh ngoài rèm cửa; 
Chuông đêm thức tỉnh người trong giấc md. 


3 * lí W f[ J: 3 3> 7k 
+ R # % lñ 2+ 1? th, Ä {P1 
Chư khách du quan hồ tất tâm chỉ phong thuỷ xứ; 
Toàn dân ngưỡng mộ u‡ 1? háo dã nghĩa nhân môn. 
Chư khách chơi xem hà tất phải tìm tòi phong thuỷ; 
Toàn dân ngưỡng mộ cốt tìm đạo tốt nghĩa và nhân. 


— ÃÄ. 7k Ã#/ du H ‡š 
9 dị vị 2#, 4 3 §† 
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Nhất hiêm thuy ảnh như mình bính; 
Tư điện sơn quang tự thuy bình. 
Một dèm bóng nước như tấm gương sáng; 
Bốn mặt non quang tựa bình phong xanh. 


2z Ä #4 34 Hjị lê £ 
$ ø #hiL #  # 
Xuân hạ thu đông từi tiến chí; 
Đông tây nam bắc khách tự lai. 
Xuân hạ thu đông của tiển đưa tới; 
Đông tây nam bắc khách tự đến thăm. 
kh, $R VÀ t Ð 2 R0) ấn 
8 ñEb 2 Jñ WR 4 7t 
Địa lại đi tôn lẫm lâm uy phong kính tiết; 
Vũ năng bất khuất đường đường thiết thạch đan tâm. _ 

Đất nhờ đó mà tôn nghiêm, lẫm liệt oai phong tiết tháo cứng coöl; 
Gió mưa cũng không khuất phục, đường đường sắt đá tỏ tấm lòng son. 
+ jÈ / ;ñ§ ⁄Ã 7| 3Ä 
£jy 5 ìh 1 5% 

Ngọc dịch trừng thanh bằng dẫn cấp; 

Kim ba doanh mãn nhậm phanh điều. 

Nước ngọc sạch trong, có đủ nơi cung nơi cấp; 

Sóng vàng đây rẫy, tha hồ đem uống đem pha. 


%\ H E] ý # + lễ 
\N #5] da # 
Bát nguyệt đồng du trần thế niên; 
Tiêu phong dân đắc bạch uần quy. 
Tháng tám cùng chơi xa trần thế, 
Gió thu dẫn mây trắng bay về. 


BỊ +; NỊ Ø8 ?? 

# #t.H H# # # 
Quốc thổ sơn xuyên mình đới lệ; 
Gia hương ruhút nguyệt hoán tình bỳ. 
Thể gưữ vững non sông đất nước; 
Để quê hương rìfc rỡ cờ sao. 


— 2 #4 zk #‡ :š #4 
¡hà lò Ä- Ít 5 Ấ 
Nhất hoàng thu thuỷ dư thanh khí, 
Mãn địa xuân phong tún dị hương. 
Nước thu một vũng thừa hơi mát; 
._ Gió xuân đầy đất toả hương lành. 


— ¿tất H ql&# 
#3 /J ;š E ¡ễ ứt RR 
Nhất giang hồng nhật cao đê lộ; 
Lương ngạn thanh phong uiên cận đổ. 
Đưỡng cao thấp ven sông che mặt trời mới mọc; 
Gió thổi mát đôi bờ như tranh vẽ gần xa. 


3 #u & È Ã ftU+ 
1++¿!£ ñ # N l # 

Hoa où uô thanh xuân tần khứ; 
Tùng yên hữu ảnh nguyệt sự Ìai. 
Mưa hoa không tiếng, mùa xuân tan mất; 
Kháói toa thân tùng bóng trúc gió lay. 


Ä 3%, ?e 7 TE + 3X 
+2 Ấ#L RR HÀ 3É 1| lã 
Nguyệt quang như thuỷ thiền tâm bhiết; 
Hoa khi tuỳ phong đạo cốt thanh. 
Ánh trăng như nước, lòng thiền tỉnh khiết; 
Mùi hoa theo gió, đạo cốt sáng trong. 


9 ứ 3 ð‡h É, # 
—z#3*xkx*jñ 
Tứ điện thuý bùnh sơn sắc tú; 
Nhất giang bích ngọc thuỷ quang thanh. 
Bốn mặt bình phong màu núi đẹp; 
Một. dòng sông ngọc nước trong veo. 
Äã 1ï 3  #/ 
&, # 7k + & 
Thuyền hành lâu phá ảnh; 
Ngư được thuy sình ăn. 


1n 5OOO HOẠNH DHỊ CÂU ĐỐI HÁN NÖM 


Thuyền đi, ảnh lầu cao nhoà xoá; 
Cá quẫy, mặt nước gợn lăn tăn. 


36 #h ïñ »x @& # 2zk 
#k !P ÄÈ & %3 °%È ?Ÿ 
NHgain ngoại thanh ba ngư hý thuỷ, 
Đình trung nha toa khách ngâm thị. 
Ngoài hiên gợn sóng cá giốn nước; 
Trong lầu nhàn tản khách ngâm tha. 


lệ lt BỊ & 3Š P ñ lì Ä# 
Ý 1 5 # HE Wf PP H @ 

Tĩnh uiện nhàn đình, củnh trung hữu chân thú, 
Kỳ hoa dị thảo, nhấn tiên tửu tự nhiên. 
Viện tĩnh đình nhàn, phong canh xiết bao kỳ thú; 
Hoa thơm cỏ lạ, ngắm nhìn mới thấy tự nhiên. 


Ì` 42 #{ 3y #ñq Œl ứọạ #.vh  ñ Ấ #í 
RB&3 ñÑñxz-T- &œš RBã #5! 

Tiểu toạ hò phỏng, cố hồi diện thanh sơn, thoại bách niên dã sử; 
Lương thời mạc phụ, cô nhất hồ mỹ tửu, thưởng oạn thụ anh hoa. 
Nghỉ chút có sao đâu, ngoái bốn phía non xanh, nhắc truyện 
trăm năm đã sử; 

Thời lành chó để phụ, mua một bình rượu quý, ngắm trông 
vạn gốc anh đào. 


tt rW6@ &? H fñ 
1$ ¡# §Š & St VÀ & ĐH 
Lâu thượng quan ngư du nhiên tự đốc; 
Mai biên thính điểu lạc dĩ 0ong Mu. 
Lâu cao đứng xem cá, trong lòng thoái mái; 
Bên mai nghe chim hót, vui vẻ quên lo. 


là TH fft dụ 8 ấp TÊ 49 3È + 
øš ừ 3+ ú š 4š ãmH ;R & & l ^- 
Nhiêu hạm phút u từ, thuỳ can câu dự phi hiển sĩ, 
Lâm uyên sinh diễm tiện, kết uõng cầu ngư thị đạt nhân. 
Quanh hiên bụng nghĩ thầm, buông cần câu tiếng, đầu hiển sĩ; 
Đến vực lòng vui vẻ, cá vây giăng lưới, Ấy ngươi hay. 


Pa .2z-£ 


4t # R8 3 3 L8 
Kỹ #) šŸ ^. RE 4# H 
Hoa phùng tu khách dụng tiên tuý; 
Liễu .bướng thi nhân, nhãn bội tình. 
Hoa bên khách rượu, mặt trước đó; 
Liêu cạnh nhà thơ, mắt gợi tình. 


Y t8 £ ít É ‡ì 
.‡d # lí 1E  s 
Điệp luyến hương hoa phiên phấn xíứ, 
Phong phù thuy liêu tác khinh ngâm. 
Bướm luyên hoa hương, phơ phất cánh; 
Gió nâng liễu biếc rì rào ngâm. 
%x 3$ 3 j#t BH # iš ;‡ ñR 17 
#/ #3 M ?Ê :t và ‡o ợt # lế 
Đợi hải thương mang, phong cảnh giá biên độc hảo; 
Thái uân lãn mụn, giang sơn như thử đa biêu. 
Biển rộng bao la, phong cảnh bên này cực đẹp; 
Ánh mây rực rõ, non sông như thế tuyệt vời. 


š, HỊ ÿšX 2È, tế Ã it 
— 1š ñ , tê 3 5 
Vạn khoảnh ba quang nghị thị bính; 
Nhất ngân nguyệt sốc uyễn như cung. 
Muôn dặm sóng long lanh nhìn tựa kính; 
Mật vâng trăng ảnh bạc uốn như cung. 
Ð t4 12 ẤÑ l ứ W + 
n##wx<4*⁄áj% ẩm 
Vợn khoảnh yên ba, by tăng thôn hưng uong thành bại, 
Bách niên thân thế, hựu lai khan thương hỏi tang điền. 
Vạn khoảnh khói sóng, từng đã trai hưng vong tHành bại; 
Trăm năm thân thế, lại được nhìn bãi bể nương dâu. 
» ¡ã 6 RqJ $@ ll ;K 
H"WS Bá 4# 
Ba hàm họa các ngư hoan lang; 
Nhật chiếu quỳnh lâu yến trúc nê. 
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Nước sol gắc vẽ, cá giön sóng; 
Trời chiều lầu quỳnh, yến tha bùn. 


mm ÊO q {o TP tê 
q6 + % 1? & Ã MB 
Tôi dưỡng bách hoa đuy biểu lộ; 
Năng sinh bạn 0uật thị xuân phong. 
“Tưới tắm trăm hoa, chỉ sương sớm; 
Nảy sinh muôn vật, ấy gió xuân. 


9w Lá di c Re + 3 #6 % Â 
R| †í- 6) %k 3$ BÄ + #x b ở & N HR in 
Cử bộ thượng cao lâu, bả thu phẩm trà, hạo đãng càn khôn tại. 
an định; 
Khoi bôi hướng đại hỏi, duyệt kim khản cô, phì lưu Huế nguyệt tụng 
thanh bình. 
Cất bước lên lầu cao, rượu quý trà ngon, rộng lớn càn khôn ở 
yên định; 
Nâng ly hướng biển rộng ưa kim chuộng cổ keo 313i năm tháng ngợi 
thanh bình 


JÝ 6 d > dụ HỆ R Ý 1Ã 
l# 4l #f > j#t: 3 # „8 # 
Phát tư cổ chỉ u tình, cư thường đốc ý; 
Hoài sáng tân chỉ tráng chí, nghiệp tất hưng long. 
Gợi nhá u tình thời trước, ô hay thoài mái; 
Hãng mong chí mạnh làm nên, nghiệp muốn sẽ thành. 
‡ùa H l R f ý ft? 5 3 AÄ # 53 Ê 
#3 3 ‡A TẾ tạ hủ 7k 3Ê Ä* 4a 8 
Bão nguyệt hoòi phong, lãm thẳng tích danh lâu, ngủ nguyên quá bhúch; 
Di cung hoán trưng, đòn cao sơn lưu thuỷ, thuỳ thị trì âm. 
Trăng gió mơ màng, với chỗ đẹp lầu cao ta là quá khách; . 
Cung bậc đổi khác, hỏi nan cao nước chảy ai kế trì âm. 
#| b †3 /& + ï 38 s# w t‡ K, H +? 
ft £\ s2 TR 4X 4L Zf Bồ — "Ã l# X 2# 
Đáo thử tục lự toàn tiêu, lĩnh lược tử thời phong nguyệt hđo; 
Sử ngã ngâm hoài dục phóng, đăng lâm nhất khiếu hải thiên không. 


Pfazz c+„£ 


Đến đây lo nghĩ tiêu tan, lãnh đủ bốn mùa trăng gió đẹp; 
Làm ta muốn ngâm cho thoả, hú lên một tiếng biển trời không. 


%»#%.s$4 8# Ðb ñ s8 & # 
lÿ đŠ + HE ?ñï Xo { ứn ch đà 
Bộ bộ tiểu tâm, cẩn phòng tiên đầu lộ trách; 
Tổng tặng trước nhăn, tu trì hậu điện sơn cao. 
Giữ gìn từng bước, để phòng trước mặt đường hẹp; 
Để mắt khi leo, phai biết sau lưng núi cao. 


1d # ñ Hi 8 tt # #34 
3ƒ... 3? 7k 4 n H á 4 ft # 

Hữu cảnh, hữu tình, quân hiứu màng, toa toa bìa tấu; 
Hao sơn, háo thuy, ra chỉ tưởng, khún khán tái lai. 
Có cảnh có :- :h, ông đừng ngại, nghỉ chút rồi đi; 
Đẹp non đẹp. :í%c, tôi chỉ mong, có ngày xem lại. 


$4 .} s5 ĐẾ š] »L kh fỊ RE | #ê 
"ấ £ TL # 3 8# 6 21h 
Dục thượng cao phòng, đáo thử địa hà phòng tiểu bhê; 
Hồi: khan hạ gíì, đang tư lâu cánh đã thăng tiên. 
Muấn leo đính cao, đã đến đây lo gì phải nghỉ; 
Cúi nhìn thế giới, đến lầu này cảnh tựa lên tiên. 
16 37 R BỊ + H # #4 
+ Elit 2 8 @ 1 
Hoa hảo nguyệt 0iên, tích nhật tăng cộng nghiên, 
Chí đồng đạo hợp, kữn tiêu khánh hợp hoan. 
Hoa đẹp trắng tròn, ngày trước đã cùng ngắm cảnh; 
Chị đẳng đạo hợp, đêm nay mừng được chung vui. 


r  jð #4 ú HH 3} # 
1u? ‡£&1 X & #2 # 
Giang thượng ngư ca, bạch âu đối bú, 
Chu trung xuân noãn, tự yến song phi. 
Thuyền chài hát trên sông, âu trắng sánh múa; 
Xuân ấm đến trong thuyền, yến biếc cùng hay. 


Jb + X # & l# 
#* = # ,Á 9 # 
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Thử khứ phu gia trường hiệp tác; 
Mạc uong mẫu thị cứu cù cần. 
Từ nay nhà chồng mãi chung sống; 
Chớ quên lòng mẹ chữ cù lao. 


#7? # ƒ #X & 
4H 8đ» *®% 

Giao bô! bật truy thanh 0uân chí; 
Mát nguyệt ưng tôn lập nghiệp tâm. 
Sau rượu cưởi chí thanh vân chó nhụt; 
Tuần trăng mật lòng lập nghiệp nên còn. 


I # El + #4 šš äÄ 
† tt. †R 4 là tí k 
Đồng đức, đồng tâm, gia đợo thịnh; 
Tương thân, tương đi, tình ngh‡ tường. 
Đông đức, đồng tâm, đạo nhà thịnh; 
Tương thân tương áI, tình nghĩa dài. 
1b ft À1? l ñ° ñE, Á. 

Ất #E| 6% B} so H dh 
Hoa tòng tĩnh xứ, hương năng cu; 
Ái đáo thuần thời, phẩm tự cao. 
Hoa nơi thanh tịnh, hương bển g:ữ; 
Yêu đến chân thành, phẩm tự cao. 


ƒjnh 9 + #3 § 
¿ 3 t † # Mỹ 4$ Èt #r 
Thuý lãng ánh bích không, oanh cu yến 0ũ; 
Bạch uân nhiều thanh hác, liễu lục đào hông. 
Sóng biếc ánh trời xanh, oanh ca yên múa; 
Mây trắng trùm vực thắm, liễu thắm đào hồng. 


% BỊ Ø* Jƒ ^. jñ BỊ RE 
4$ EL Ù 14 3è 3 X #ïí 
Phú quốc hùng bang, nhân hoan, tài uượng; 
Di phong dịch tục, địa mỹ thiên tân. 
Nước nhà mạnh giầu, người vui, của lắm; 
Phong tục thay đối, đất đẹp, trời quang. 


TNEPM... 


®& ÂÃ zkzk BỊ 3 @& # 
$ #@X<Xâ#§#% 
Ngư luyên thuỷ, thuỷ khoát bằng ngư được; 
Điều ái thiên, thiên cao nhậm điểu phủ. 
Cá luyến nước, nước rộng chỗ cá nhảy; 
Chim yêu trời, trời cao thoa chìm bay. 
& 18 ÌbH 8 š, # 
# lt 3S lá RỆ Í # 
Phú dụ hoa khui, hương 0uạn lý, 
Phong thu tửứu dót, tuy thiên gia. 
Giàu có nỡ hoa, hương vạn đặm; 
Được mùa thừa Yượu, say ngàn nhà. 


+ 22 ñmH #} † 4k š 
.- 'f #§ n\ 2k 3P R8 
Hàng tâm ha: sáng thiên thu nghiệp, 
Diệu thủ hội thành uĩnh thế đồ. 
Lòng liủng, sự ngiiỆp ngàn năm khai! sắng; 
Tay giỏi ho. ô muốn thuở tạo nền. 


th 7k 3 3% 3 
 -...ẽ.na.. 

Sơn thanh thuỷ tú, phong quang hao; 
Nhân thọ niên phong, hỉ khách đu. 
Non xanh nước biếc phong quang lắm; 
Người thọ mùa vui lễ hội nhiều. 
#2 5M ấ H 
1% f 3E IW# # 

Ảnh ouân bhưi thái nhật; 

Thuy uu triệu phong niên. 

Mây cảnh mở ngày hanh thái; 
Mưa lành báo năm được mùa. 

R #8 * # lĩ 8 # 

ZL ‡š Ñj Â ^ & lá 
Nguyệt di mươi ảnh hoành song sấu; 
Phong tổng lan hương nhập tọa thanh. 
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Trăng chuyển bóng mai gây vắt ngang cửa số; 
Gió đưa hương lan trong mát vào chỗ ngồi. 


#›» † + lý H M 
%2 RKR.š #3 2# 

Trấn địa bình an tăng bách phục; 
An dân hỷ bhách tận thiên tường. 
Đất giữ bình an, tăng thêm trăm phúc; 
Dân yên vui vẻ, đọng lại nghìn lành. 


† & *l l # 
1LuXx®&H®§8*%* 
Thiên tuế quang âm từ ấn mậu, 
Cưu thiên uũ lộ quốc ân uĩnh. 

Nghìn năm ngày tháng, bóng từ bì che rợp; 
Chín tầng trời mưa móc, nước ban Ân về vang. 
+ JÑ lễ TR ¿r XÃ 2Ì 
* fÊ 1Ä É ;¡‡ BỊ 
Anh phong uiên giới giang thiên ngog1; 
Khôn đức trường thuỳ trạch quôc trung. 

Ngọn gió lành cách xa, từ con sông ngoài trời thối tới; 
Đức độ đấng mẫu nghỉ rủ mãi, ban ân trạch trong dân. 
% 3, đL 7k sỹ 
#2 ấu 9È †Ì BỊ 
hình quang uy thuyỷ bạn, 

Thuy khí nhiêu thôn 0ì. 

Ánh sáng thiêng sol bến nước; 

Khí lành vây quấn quanh thôn. 


tị Fị + 3. %3 Hứ kh, 
#*. È #8) k## 

Sơn mạch thổ thành danh thẳng địa; 
Xuân đàt thọ uực thúi bình xuân. 
Mạch núi thành đất 8ên danh thắng địa; 
Đài xuân vực thọ hướng thái bình xuân. 


l$ lŠ lá š/ W A 3 
‡t Ã' it R ÉR 8 


be... „4 


Liên đàm biều ảnh lưu nhân bộ; 
Trúc thử hoa uiên cố thế tư. 
Bóng Cầu đầm sen, chân người in dấu; 
Vườn hoa khóm trúc nhìn đời suy tư. 
(Đồng hương cung tiến (Toàn thôn cung tiến)) 


X #.›uỳ 8# b 
R3 + Ã # 
Thiên tôn địa lập cương thường trụ; 
Khí chính lưu hình đạo nghĩa căn. 
Trơi cao đất dựng cương thường vững; 
Chính khí lưu hành đạo nghĩa sâu. 


$ i 2 !# 1# 3, f\ 
+át Tất # — s 
Cổ tạo bim tu truyền nạn đại, 
Thượng hành hạ hiệu hữu nhất tâm. 
Xưa tạo dựng, nay trùng tu truyền vạn thuở; 
Trên thực hành, dưới làm theo, phải một lòng. 


tì 3 3Ÿ d ^ 3E 4 
7k iễ 1b 3š 4t 
Sơn thâm tự cổ nhân phí tục; 
Thuỷ uiễên hoa hoàn cảnh diệc tiên, 
Núi sâu chùa cổ người không tục; 
Sông chảy hoa tươi cảnh cõi tiên. 


t1 H/ä Í ố, 1E 
bà £ ÿ li Hœ @ 
Cảnh tình lâu thanh thiên sắc my; 
Địa lính tháo thuý tứ thời xuân. 
Cảnh tĩnh lâu thanh muôn về đẹp; 
Đất thiêng có biếc bốn mùa xuân, 


X+x##8#‡# 
3+4 ‡+ #ñ+# | 
_ *;sển thượng anh lĩnh truyền ảnh hưởng, 
Xuân dài cộng lạc trấn anh lình. 
sự anh lình từ trên trời truyền về hình bóng và tiếng nói; 
Vui chung ở đài xuân; giữ gìn sự anh tuấn linh thiêng. 
m1 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


Ký túc không mmôn quan tự tại; 
Hậu bôi phúc chỉ hưởng thiên nhiên. 
Ngủ nhờ ở cửa không, xem cảnh tự tại; 
Đắp đầy nền phúc, hưởng thú vui thiên nhiên. 


j é #& Áñ ⁄ # Ỹ 

l EỊ 3 & 3X ñ 

?rưc nhập 0ô 0ì chỉ cảnh tú, 
Quảng khai phương tiện đạm bồ uiên. 

Vào thẳng chốn vô vị thanh tú; 

Mỏ đường phương tiện cảnh điền viên. 

# ## z+k đị th 3T độ 

l #L k j3 Ÿ ÙH # 

Linh thunh uĩnh vết sơn hà bính; 
Hạo bhí trường phù thao thụ xuân. 
Tiếng thiêng cao vọi gương non nước; 
Hạo khí mãt phù cây có xuân. 


6# 4# J3 H1 
#t#t'a ® y8 
ớ Kiêu biểu bìm ba hàm ngọc trủn; 
Phì pht bạch lộ tán quỳnh tương. 
Lấp lánh sóng vàng đây chén ngọc; 
Lay phay móc trắng thấm say lòng. 


— 7K ñJ líj 8 s$- 3b, 
hb # l§ lb #2 8 
Nhất thuỷ tiên bhai mình thiện địa; 
Chúng tinh hoàn bào tuy trân cơ. 
Một dòng nước phía trước, mở thế đất mình đường hiếu thiện; 
Các ngôi sao vây quanh, tạo nền móng tập hợp khí lành. 
ñ Äđg £Z 4h 3: £ ÄX 3$ ñ 
2 3 FP 4# f{ / % 3# X € 
Nhùn thú thị tiên bất tất bông lai hỏủi đảo 
Tâm thờnh tức phật hà tu tây trúc thiên thai 


Pfz„ <.„£ 


Thú nhàn là tiên, chẳng cứ bổng lai hải đảo 
Lòng thành tức Phật, đầu cần Tây trúc thiên thai 
(Chùa Lúng, Hà Nội) 


# 3% 4 #@ w t* + # #8 # 
š # #m# â&§ % 1 xX TT # #. 
Vân Cát tú chung thế xuất nữ trung Nghiêu Thuấn 
Nghĩa hưng hiển ứng danh lưu thiên hạ thánh thân 
Vân cát lạ kỳ, gái trần thế nấy nòi Nghiêu Thuấn 
Nghĩa hưng hiến ứng, đanh thiên hạ vào bậc Thánh hiền 
tk Ð z 4 3 # # #8 
2? 2X % 0Ð ' Ã 3 ÃX #ế 
Pháp diệu tam thừa nhân thảo lình hoa phổ tú 
Thần thông lục trí tâm hương ý điệp trường thùy- 
Diệu pháp tam thừa, có nhẫn hoa lĩnh đều rực rõ 
Thần thông lục trí, hương tâm, là ý thấy lâu đài 
(Chùa Láng, Hà Nội) 
+ v% # E  š# f#? 
fÈ Đ 36 @ Ä H+ 
Tự cổ huy hoàng nghiềm thánh tượng 
Phật tiền thí xá độ quần sinh 
Chùa cổ huy hoàng nghiêm vẻ thánh 
Phật bày thí xä cứu quần sinh 
*z W% J# 1 3 0ð 6 ^A X ?^z 3$ 
— ì Ñ 7Ð #4 S 3L # no dị 
Ngủ giới cln truyền bhúi dịch hậu nhân thâm tự hỏi 
Nhất thành trai bát biêu chiêm Bắc đẩu trọng như sơn 
Truyền răn năm điều, ơn dẫu người sau sâu tựa biển 
Trai bát mật niệm, ngửa trông Bắc đấu nặng tầy non 
(Chùa Láng, Hà Nội) 
* EZ& mwmjả h T + 7 3 3 £ ? 8 
fĐ mỒỐm XI MO M # W ok & 6 
Đế cư Nam quốc sơn hà thộp tử phân phương thùy phất thế 
Phật tổ Tây thiên đạo giáo bạn niên chiêm ngưỡng uĩnh uô cùng 
Đất trời Nam Việt vua Lý ở lâu dài, rạng ngời không đổi khác 
Phật tổ trơi tây, ức vạn năm đạo giáo chiêm ngưỡng đến vô cùng. 
(Chùa Láng, Hà Nội) 
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1£: hh ?# W6 43 XE + X x t3 x g 
# 72k 8# ÿ#W H %3 ®# 5% ? + Ð® + # 
Sài sơn uyến trịch thạch ngốn tiên thiên địa hóa sinh chỉ lý 
Tó thủy nghịch lưu trượng tích đoạt quy thần huyền diệu chỉ cơ 
Ngấn đá non Sài để lại, vượt nghĩa lý hóa sình trời đất, 
Dấu trượng dòng Tô trôi ngược, cướp cổ mưu huyền điệu quy thần 
(Chùa Láng, Hà Nội) 
% È # ⁄š È % ?#é? š T È 3d R8 # hà 
# #Ú £ +24 7 ÄX # 
£ 71J hệ 7Â !ðJ § ñÄ 4 t5 R § 3$ ƒ 
?z? K#, 2` Ä&X i1 + 1# 
Tụ chỉ mẫn anh chỉ chung thần thánh đắc chỉ sình 
Dực Chẩn sơn bà linh tích chí bim tổn dị sử 
Vân kbủ đằng thủy khả phúc chân binh như bhủ thụ 
Lạc Hông uũ trụ hùng phong t thị bá toàn cầu 
Dục tú ấy, chung anh này, thần thánh được mà sinh, 
dấu thiêng cương giới non sông đến nay còn di sử 
Mây khả cưỡi, nước khả vượt, chân kinh nhẽ được trao, 
đất nước Lạc Hồng hùng phong tỏ toàn cầu 
(Chùa Láng, Hà Nội) 


È #Œ #m H 3 3 t & è Ä 
$ j HN ^A Xã # 3 È 
Khoái lạc hương thôn quôn hưởng hà linh chỉ khánh 
Ưu du thương giá cứu hàm thúónh uực chì tâm 
Cùng chung hưởng phúc cao niên, xóm thôn vui hưởng 
Mãi được nương nhờ cối thánh, buôn bán ung dung 
(Chùa Láng, Hà Nội) 


*ÐQ +# #4 #4 3 8 k t 3# ?Ù Ý 
fdẦDbð % 3 #? W HN %  Ð8 & 
Đống uũ nguy nguy hiển ứng trường chiêu thần diệu đẳng 
Môn quynh đăng đãng ngưỡng chiêm như biến Phật chân kính 
Cột mái nguy nga, hiển ứng mãi nêu nơi thần diệu 
Cửa vào rộng rãi, ngửa xem như thấy đức phật kinh 
(Chùa Láng, Hà Nội) 


TY... 


% ch % it 5 # ý 3 fÝ 8 Z 8“ñ H 
X # # 3% # !ì B Ý lữ 3à X tk 4 & 
Sài sơn thánh hóa đế uị tiền thân Lạc Việt thiên thu tôn hiển tích 
Thiên tự lình quang thiên môn thắng cảnh long thành 
uạn cổ thử danh lam 
Non Sài thánh hóa, tiển thân nói đế, Lạc Việt ngàn năm đầy hiển tích 
Chùa thiêng Linh quang, thắng cảnh cửa thiển, Long Thành 
muôn thuở đấy danh 2m 
(Chùa Lúng, Hà Nội) 
= # + # Ñä§ 6 †?ồ 8 !R B £& RE 
* tt È 3 4 4 tt ⁄ W 8 s 
Tam miễu bản không hư sắc tưởng chỉ duy khai tục nhãn 
Lục như phi thực hữu hình hương áp đi giác trần tâm 
Tam miễu vốn không hư, sắc tướng chỉ nhằm mổ mắt tục 
Lục như đâu có thực, khói hương dùng để giác lòng trần 
(Chùa Láng, Hà Nội) 


# lý m X #% l f7 #4 1 1# l 
+ EKR wmoh 3 ởl f0 wœ 5 1 # 
Học đạo Tây thiên Sàt lĩnh thiên thu truyền phật tích 
An đân Nơm địa Lý triều tỏi thế hiện uương thân 
Học đạo trời tây, Sài lĩnh ngàn năm truyền đấu Phật 
Yên dân Nam Việt, Lý triều tái thế hiện thân Vua 
(Chùa Láng, Hà Nột) 
1% 3X X 7? f!Ðộ + x ⁄ä 8 M = X # 
£* Mi? § #8 8 tt 3 + ^A * # 
Túy phương hoạt Phát đan thanh ngọc điện nghiêm châu tam thiên đế 
Sài đồng thân cơ diệu ứng liên hou hiển thập bát thánh uương 
Phật sống Tây phương, điện ngọc vàng son sùng kinh ba ba điên đế, 
Thần cơ Sài động, đài sen lĩnh ứng hiện ra mười tắm Thánh vương 
(Chùa Láng, Hà Nội) 


» #% w œ % 3# i4 mr 4 dở # 
ñ mm I1 i #* ỉ Ã l3 {G3 # 
Mông giác thử gian lãng uyến Tô giang bùn cổ tự 
Thanh cao đạo tượng Sài sơn Nùng lĩnh hoá sinh thân 
Vươn đẹp sông Tô chùa Ấy xưa nay nơi mộng quá 
Nú1 Sài, Nùng lnh thân này sinh hóa tượng thanh cao 
(Chùa Láng, Hà NộU 


| aHg- 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


+ +% #1Uữ # 4° ÄX # 
#" #8 w wwh 3# m # 
Sinh hóa hà niên tiên thị Phật 
Anh lính thử địa thánh nhỉ thân 
Sinb hóa năm nào tiến ấy đế 
Anh linh đất ấy Thánh mà thần 
(Chùa Láng, Hà Nội) 


x ®* #* R8 3# 3x ở? 
— ®% 1a 1Œ 5ì T1 # 
Hát diệp cơ đồ bhông hạo khước 
Nhất am tùng trúc độc thiên thu 
Tám cánh eø đỗ không kiếp nạn 
Một am tùng trúc trụ ngàn năm 
(Chùa Láng, Hà NộU 


+ # # 1 - 8 8 # š bù ? 
* %# ®& ®#& - #2 ^ #* ứ ?% ñm X 
Giác ngạn đăng hữu tam quan trần thế thị tiên thị Phật 
Thần uyễn lục bô nhị siêu nhân hoàn nhỉ đế nhí thiên 
Vườn thần sách chép không hai, vượt nhân hoàn mà để mà thiêu 
Bến giác là lên có ba, thông trần thế là tiên là phật 
(Chùa Láng, Hà NộU 


* j Ä# 1 + % # 
&l ¡té 7Ì 7ä X Xk 
Sài nh hưởng truyền. kừm cổ độc 
Tô giang phái dẫn thủy thiên trường 
Dãy Sài! tiếng truyền xưa nay một 
Sông Tô mạch dẫn nước trời lâu 


ÈÒ 3 3X £ # ä# tw 3 
% M T† ®& 1 ? ft? W ñð 
Di dung uạn kỷ thanh lính chiêm giả bính 
Cổ động thiên thu truyền kí ngưỡng di cao 
Muôn thuở về lưu, tiếng thiêng nhìn kính trọng 
Ngàn năm động cũ, truyện chép ngửa cao vời. 


TRPM.... 


% ®# 7) ở # # 4 wb ® E #4 
I h› RE BH š 8 Š â wW  * #⁄ # 
Lyên lộ liệt triều ban ưu đi thử tâm đồng lai phụ 
Hà sơn long quốc quyền ân uinh hoán thế uĩnh thừa hưu 
Quan lại trải các triểu ưu ái tâm này cùng đến giúp 
Núi sông gom quốc thạnh nhiễu đời mãi nối công 
# :hb ^^ #® + Ø0 # 
j ®⁄* & ®%  X t% #* 
Thanh sơn bất mặc thiên thu họa 
Lưu thủy uô huyền uạn cổ cầm 
Núi xanh chẳng lấp nghìn thu họa 
Nước chảy không đây vạn cổ cầm 


ÒÒ # th $ .hb ñ # ÀA 34 & z # 
14D # Hs 7E " & HH ÍE í| # â €6 
Cổ tự xuất uân sơn hữu ý nhân lai xao thạch khánh 
Thiên cư ÌAm thủy bạn 0uong cơ long đáo thính bứm bình 
Chùa cổ giữa núi mây, người có ý đến lay khánh đá 
Thiền ở bên khe suối, rồng quên tâm tới nghe kinh vàng 
wUu¿jš§ +2 ^ #8 3 
— Ly KỆ 3 Vĩ HH % 
Tứ hải danh nhân đề tự cổ 
Nhất sơn phong oật mỹ thiên thâm 
Danh nhân bốn biển ghi chùa cổ 
Gió mây một núi đẹp thiền sâu 


jH » 3® #@ # # # ñø Ñ + Ÿ# E 
te Ñ HỆ Đề BÃŠ 8 3x mà 3 XS R 
Viên mãn thiện duyên thính chung hưởng nhỉ thực thù giác ngộ 
Vĩnh hưu thẳng tích đổ bì uăn nhì kừn bích tăng huy 
Duyên lành đây đủ nghe tiếng chuông mà nhìn ra ngọc báu 
Thắng tích mãi truyền, nhìn văn bia để thêm sáng tường vàng 


% 1U 1£ % X 9 Xx mm & % 3 4 
+ ä8 ' 3 3 mã wd% E] m #‹Ơ Ø 3t 8# 
Vạn hóa dao nguyên phổ tứ đại nhỉ hàm quy thiện niệm 
Thất tăng bảo tháp đối uũ lưỡng gia nhỉ phụ tích phúc duyên 


5OOO HOẢNH DHI CẬU DỐI HÀN NÔM 


Nguồn đẹp vạn loài khắp bốn châu thì quy về miệm thiện 
Tháp báu bảy tầng giữa bai gian để phô bày phước duyên 
hà X 5 # ?? # Š  Ñ E X X & 8 
§$ +4 '"  * š Ä “ H #Ồ ? 3% f  *e 
PB + PP ú 
Phiến chu mê uụ cử trác bích binh đào thanh đoạn cửu 
thiên trường xướng 0ô sựuh 0ô nợ 
Kiêu mộc tăng nham phất uân khuy hạo nguyệt ảnh phù không 
dã thuy trì tức bọng tức chân 
Thuyền nhỏ sương mũ, chếng gậy khua chèo, tiếng sóng đứt chín 
trời, xưởng mãi vô sanh vô ngã 
Cây cao bên vực, vén mây nhìn rõ, ánh trăng giữa không trung, 
a1 biết là giá là chân 
f1 X tt S 5 34 
k #2 tao Ÿ % ñ 8 K 
Thúy trúc hoàng hoa quần triêm pháp 0uũ 
Trường tùng tế thảo phổ ấm từ phong 

Trúc biếc hoa vàng đượm nhuần mưa pháp 
Tùng già có mượt thấm gió từ bi 
ĂSÔÉE #©OÍ RO‡t ÁO# 
# 7? # 1đ ä X ñ + 
Úc úc hoàng hoa uô phi bát nhã 

Thunh thanh thúy trúc tận thị chân như 

Hòa vàng rậm rà hết thầy đều hát nhã 
Tre xanh tươi tốt tất cả là chân như 


8 R — äš ïñ # 
5 XU 6 8 8® 8 
Minh nguyệt nhất hồ thanh chương hiểu 
Cao phong mãn bính bích uân thâm 
Trăng sáng một vần trời xanh đẹp 
Gió cao đầy lối ngợp mây xanh 


BỌC TẬP - 
Tũ ĐiớBG 


, 


... 
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Câu dõi d tử tra Van Mhễu 
(Hà Nỏi) 
Ảnh.Vươn q Ann 


š # † X 3 # ở # M8 Z1 
l ‡ mm #⁄% T #8 ð # W x X*, 
Nghĩa bùừnh trung thiên uạn cổ cương thường chiêu 0ũ liệt, 
Đức huy Nam cực thiên thụ bàn mắc hoán 0uăn quang. 
. Nghĩa vững trung thiên" muôn thuở cương thường soi gương võ; 
Đức ngời Nam cực” nghìn thu hàn mặc sáng nền văn. 


®$ & # % 1ú dd dá # 3# 7 h Ê£ 
š| öðÃ K £Ä£ £ #t ‡ Ÿ 3 ^ 
Cử niệm thời, mình mình bạch bạch, 0ô kỳ liêu tự kỷ; 
Đáo đầu xứ, thị thị phi phi, tăng phóng quá thuỳ nhân. 
Nhớ lại khi xưa, tự mình minh minh bạch bạch, chẳng hề đối trái; 
Khởi đầu nơi đến, ai người thị thị phi phi, từng mắc lỗi lầm. 
š # A # # 3⁄ i #4 ®# 7j Ã # 

X $o dù for 1 lo Ñ bo R & ®bb 
Thiện báo, áẻ báo, trì báo, tốc báo, chung tu hữu báo; 
Thiên trì, địa trị, nhĩ trì, ngô trí, hà 0E Đô (TL. 

Báo thiện, báo ác, báo chậm, báo nhanh, cuối cùng đều báo; 
Tường thiên, tường địa, tường anh, tường tôi, không vật chẳng tường. 


fỊ k Pị 3 xà Ä3 z3 3 f s $ 4 Hé 
& W 2 3 8 Á& 5š š ãš w % H Ãñ M # 
Hà tất uấn cát hung, hoặc thị, hoặc phì, nhĩ tâm bản lai mình bạch; 
Vô dung thiểu xu ty, »ì thiện, u¡ ác, thần mình tự hữu hiển lình. 
Sao phải hỏi việc lành, việc dữ, hoặc đúng hoặc sai, lòng anh đà minh bạch; 
Không cần sao chạy đến, lần đi, làm thiện làm ác, thần mình đã sáng soi. 
z6 PR AM H X 3ñ 
?? + w l E ^ 
Phúc chiếu nhân gian tài đại hữu, 
Thần biến uũ trụ lợi đồng nhân. 
Phúc chiếu nhân gian, tiền của càng lắm; 
Thần khắp vũ trụ, lợi ích mọi người. 
ñÐ AE 3+ #lịÒ # 
† X TT» wH# 


¿ Trung thiên: Giữa trời. 
? Nam cực: Ö phía Nam trái đất, cũng là tên một vì sao đ miền Nam cực. 


Họ‹ 14. L. k2 EBN 


Khai nhan gian chủ lợi lộ, 
Chưởng thiên bạ chỉ tài nguyên. 
Đường lợi nhần gian công khai thác; 
Tài nguyên thiên hạ đức nắm quyền. 
+ # 4# ‡# ñ 
Tư phương thông at đạo; 
Thiên ly báo giai âm. 

Bến phương thông đạo lớn; 
Nghìn dặm báo tin vui. 


\l & 1 # 
v}) ‡Š 1 RK KH 
Duy nông di canh phúc, 
Dĩ đức du dân tài. 
Hanh phúc có bởi chuộng nông; 
Tiển tài dư do sùng đức. 


È 8# HỆ Ø # 
x`..nn. 
Mộc ân tài tấn phát; 
Lạt đức lợt phong hanh. 
Đội ơn tiền tài tấn phát; 
Nhớ đức lợi ích phong hanh!” 
? JJj ất 78 ậÙ 
X 8# ‡È H #% 
Thần ũn phu phúc chử, 
Thiên bhố cùng tài nguyên. 
€CÌn thân phô phúc đức; 
Kho trời chứa tài nguyên. 


ø %? 4p 4 4# H 4 
Hộ nội thổ oượng nhân tòng oượng; 
Đường trung thần an trạch tự an. 
Trong cửa thô Vượng, con T\gƯƠI củng vượng; 
Giữa nhà thần an, đất ở tự an. 


0 Phong hanh: Được mùa, thuận lợi. 


a8 | 5OOO IIOANII DHI CÂU [XỐ HÁN NÒM 


"1# “4 ằH 3% lì ?ø 
+ EE fJ / X # 9% 
Môn bưng bất dụng hoa phong chúc, 
Thổ uượng hà tu thiên bảo ngâm. 
Cửa hưng chẳng phải hoa phong chúc”; 
Đất vượng sao cần thiên bảo ngâm??. 
+ # 1# X7 
‡t 3Ÿ jñ #X 
Thổ phong hằng đại hữu; 
Thần trạch ích gia nhân. 
Đất lành hằng của lắm; 
Thần ân lợi người thân. 
bù #. 4t ä Ä 
+ H 3È % 
Địa hưng hoà 1 quy; 
Thổ uượng cư chỉ an. 
Địa hưng hoà làm quý; 
Thổ vượng ở được an. 
È 1 8 Äœ ïÄä ñ® # 
4 li m UV ft # X 
Thần tích ân ba lưu đệ trạch; 
Nhân phùng thụy bhí phát tường quang. 
Âm đức thần cho lưu đệ trạch®; 
Khí lành người gặp phát tường quang. 
‡, #3 2H +2 #4 }#⁄ L 
+ 9S AÀA 1# # f2 ð{ 
Tự tiên tổ như tại kỳ thượng; 
Hưu hậu nhân boúán hồ duy tân. 
Thờ tiên tổ như kính tại thượng; 
Gaúp hậu nhân sáng bởi duy Lân. 


! Hoa phong chúc: Lêi chúc tốt đẹp. 

3 Thiên bảo ngâm: Khúc ngâm quý nht trời. 
3 Đệ (rạch: Nhà ở của các quan xưa. 

1 TƯờng quang: Điềm tốt lành, sáng sủa. 


Hac 1 1u (4< 


2 l Ấ 5 X Ã Ê, 

4 1# jt M% Ä& #7 
Kim lô hương át thiêm xuân sắc; 
Ngân chúc hoa bhưi ánh tuế hoa. 

Lư vàng hương ngát thêm hương sắc; 
Đuốc bạc hoa xoè ánh tuế hoa?'. 
Ất ŸÝ tr # WẲ Ä# # 
g6 X4 Ã 2 7 ñt 
Hoà bình thần thính nghị gia thất; 
Xương xí tông công ấm tử tôn. 

An bình thần liệu nền gia thất; 
Đáng rực tông huân ấm tử tôn. 

4 3 # XO mm Ấ 
H H„ + jñ sk 3 # 
Hương phức cẩm đường ngưng thụy khí 
Chúc minh bùn ốc thổ tường quang. 
Hương ngát cẩm đường ngưng khí tốt; 
Đuốc ngơi kim ốc toả điểm lành. 
fn ẤU ý HÃ ý + 8 
 X% ít 1l 1 Ä t 
Thụy khí dư lô vên công ót; 
Tường quang hoà đăng ứnh giao huy. 
Khí tốt với khói hương hoà nhã; 
Điểm lành cùng đèn nến giao huy. 
ñ 4. # % ®%# fp d 
&® + 4 # f7 & 3# 
Bách đạt hiếu tư thâm ngưỡng chỉ, 
Vạn niên chỉ phái điên trường hàu. 
Bách thế hiếu tư hằng ngưỡng rộ; 
Vạn niên chi phái diễn trường lưu. 

34 4 # # #8 è 

1C #fŒ HE %Ị % Ã 
Yên sinh hương lý tường uân hợp; 

Hoa phát đình tiền thụy khí mình. 


3ˆ Tuế hoa: Năm đẹp tốt. 


s00 An CƠ O3ÀNH PHI CÂU DỐI ÁN NÓM 


Sình khói trong hương mây lành hợp; 
Phát hoa trước sảnh khí tốt phô. 
9 MỸ 42 sk H36 Ế 
ïÑ mm Ý ý & #8 
Minh đăng thói ánh tường yên d!; 
Bdo định hương phù thuy khí dung. 
Đèn sáng ánh mẫu điểm khói nhã; 
Đỉnh trầm hương quyện khí lành bay. 
Ã M mœm # # th Ấ 
Q MW % ¡4L tì RA % 
Nương yên cao triện tường hoà khí; 
ng diệm thường lưu tích hậu quang. 
Khói hương cao quyện điểm hoà khí; 
tèn nến hằng lưu vẻ hậu quang. 


HỊ l ƒ# Ấ 3} iš 3 
Ð # dị 5 "š ĐO 
Mình đức hinh hương lai cách hưởng; 
Thanh linh hách trạc đổ quy mô. 
Đức sáng hương thơm trưng cách hưởng; 
Tiếng linh vượt trội nếp quy mô. 


+ 4 + 3% ⁄&# mm {Š 
% 2? A +%Xk #4 mm 9# 
Thuỷ mộc bản nguyên tư tổ đức; 
Càn khôn cửu đại tung tông công. 
Cây gốc nước nguồn ơn tổ đức; 
Đất bền trời rộng ngợi tông công. 


# 1 #8 m # ø # 
¡j + Ä 3 7 ñR #í 
Èụ mục tư tổ tông công đức; 
Tồn tâm ui hiếu tử hiện tôn. 
Ngước mắt nhớ tổ tông công đức; 
Ghi lòng làm hiểu tử hiển tôn. 


¬  “.aa... 
4 HH # 


Hạc 1⁄22 1. Á«a»x mm 


Đăng diệm quang huy trình thuy sắc; 
Hương yên bàn kết nhiêu tường uân. 
Đàn nến huy hoàng phô sắc quý; 
Khói hương bàn kết quyện mây lành. 


ÄÑ m Ấấ Ế M X Ấ 
8. © Hị # 3 e # 
Bảo đình hương yên đằng tử khí; 
Ngân đài chúc ảnh diệu hồng quang. 
Đỉnh quý khói hương bay khí tía; 
Đài ngân ảnh nến vút tia hồng. 
Š Ä & M ‡@ ä # 
Phủ quý hoa khai bim tran bích; 
Bình an tự triện ngọc lô hồng. 
Phú quý nở hoa nâng chén biếc; 
Bình an khắc chữ rực lô hồng. 


ẤÄ ý ÍẰ nh HỆ Jl đế 
. J#, 3 #4 tt H  E 
Hương trình bỏo định thời chiêu phúc; 
Đăng hết châu hoa nhật tiến tài. 
Hương phô đỉnh quý thời chiêu phúc; 
Đèn kết hoa châu buổi tiến tài. 
% l ®4 5: f + # 
+* Ä k EHm $# #& 
Kim lô uĩnh trú thiên miên triện; 
Ngọc trắn trường khat tứ quý hoa. 
Lò vàng lưu mãi ngàn năm tạc; 
Chén ngọc mở đài bốn quý hoa. 
? UJ ấỔ 7H ẤÊ 
ù 3b 7 i ?Ỳ 
Phúc điền tông tổ chủng; 
Tám địa tử tôn canh. 
Tông tổ gieo trồng nền điền phúc; 
Cháu con canh tác nếp viên tâm. 


5t 7Ì ¡ %, †\ 
») /jè ZtL 8# ^ 
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Tuấn. liệt truy tiên đại, 
Hồng hưu khỏi hậu nhân. 
Ngựa tất khôn truy công tiên tổ; 
Chim hồng đặng giúp phúc hậu nhân. 
A so ẤP HN Í 3Í 
1ˆ # Ð Ã # ã 
Nhân tâm nhược lộ trực hành. hảo; 
Thế sự như bì khoan trước eao. 
Lòng người tựa lộ thẳng là tốt; 
Việc thế như cở nhàn ấy cao. 
X h BỊ Đỳ ‡ầ ƒ 
x⁄ #& tt #t $8 #® #+ 
Thiên địa gian cần kiệm tối qui; 
Gra đình, trung giáo út 0t tiên. 
Giữa đất trời, cần kiệm quý nhất; 
Trong gia đình dạy mến là đầu. 
tỌọ? @ 4 và # 
ÑÑ ?ệ @ % 3 + # 
Thế sự thương tang tâm sự định; 
Não trung húi nhạc rộng trung phù. 
Thế sự đổi thay tâm sự vững; 
Trong lòng chắc chắn trong mơ bay. 
(Lương Khải Siâu) 
lỆ fyọ X M1 % M 
%4 »" # # *%# #8 & 
Thời ngự thiên phong khoa loan phượng; 
Hoặc nhập bích húi bích bùnh ngủ. 
Khi cưỡi gió trời đua loan phượng; 
Hoặc nhập bích hải chế kình ngư. 
43 ?X EL ØŒẰ lề j‡t 3% 
1? L 8 2 & RÄ w 
Ngâu nhiên phong 0ú kinh hoa lạc; 
Tái thượng lâu đài đãi nguyệt mình. 
Ngẫu nhiên mưa gió kinh hoa rụng; 
Lại đến lầu cao đợi trăng lên. 


(Lâm Tóc TY) 
Hạ. tạ; +. “.z„; RE 


+ # ý ®⁄ R 
1S ấu 5 4%  Fi 
Tường uân phù tử cóc 

Thụy khí nhiễu chu môn 

Mây lành nổi trên gác tía 
Khí tất tỏa quanh cửa son 

3 #4 i8 # 

38 Ủ #7 1? 
Hiếu kính thông tông tổ 
Trrnh tường tập tử tôn 

Hiếu kinh thấu lên tông tổ 
Điểm lành họp lại tử tôn 


h5 # ñ & § ä # 
† Rị ®# đi H Ấ% # 
Thạch bính hữu trần phong tự tảo 
Thiên mồn ưô tòa nguyệt thường lai 
Lối đá bụi vương, gió tự quét; 
Cửa thiền không khóa trăng thường soi 


‡# mm 3  lW§ fỀ 
R E] { PK #8 %X 
Chung đới triều âm đăng Phật tọa 
Nguyệt đồng tăng nhấn chiếu thiên tâm 
Chuông gió triểu âm vương bệ Phật 
Nguyệt cùng tăng nhãn chiếu lòng trời 


th §& 3 tì # 1 4 
Jk 1b ? MO TẾ 
Sơn điểu hữu tình tôn Phật bệ 
Lâm hoa uô ng? giỏi thiên cơ 
Chim núi có tình tên kệ Phật (Bài kệ về đức Phật) 
Hoa rừng không ngữ giải cơ thiền (Lay động nơi cửa Phật) 
1# x #& ® ®# ?#+È ẩ 
Ất # 5 X W vW H 
Thiên thất tòng lai ân ngoại thưởng; 
Hương đài bhúi thị thế trung tình, 
Thiển thất xa nay vân ngoai thưởng: 


Hương đài há phải thế trung tình. 
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 #ŠS # m œ 
HH RÑ E #8 
Bạch oân quy động khẩu; 
Minh nguyệt chiếu thiên tâm. 
Mây trắng về cửa động; 
Trăng thanh chiếu lòng thiển. 


f§Ð 3K R4 %đ 
ft + 24348 ® 
Nhạn tháp phong sương cổ; 
Thiên phòng hoa mộc thâm. 
Nhạn tháp vẫn như xưa sương gió; 
Phòng thiển sâu thẳm ấn mộc hoa. 


l# M & 3š ñ 
X # & 3ä 
Tĩnh uăn ngư độc nguyệt; 
Tiếu đối điểu đàm thiên. 
Lặng nghe cá độc nguyệt; 
Cười ngắm chim đàm thiên. 
IR THỊ 6, ‡H  d 4£ 
ử 2P #4 # 2T #8 #í 
Nhãn tiần sắc tưởng giai thành do; 
Khúc lý ca thanh bất yếm tân. 
Nhãn tiền sắc tướng đều thành ảo; 
Trong khúc ca thanh chẳng yếm tân (Không chán cái mới). 
 W # # £ # 3 
Wp f† 24* A^. # dẻ W 
Hoàn tương cựu sự tòng tân điền, 
Liêu tá bữn nhân đương cổ quan. 
Lại đem việc cũ làm tân diễn (Trò điễn mới); 
Hãy mượn người nay đọ cổ quan (Nhìn nhận người xưa). 
1X 3 # ñữ ®%X Äñ 
— hủ l Ñ ›È % 
Cửu thiên thiêu nhục phiêu hàn nguyệt; 
Nhất khúc thanh tiêu lăng tử yên. 
Chín tầng thiểu nhạc đưa trăng lạnh; 
Một khúc thanh tiêu vượt khói mây. 


Hạ. ty ¿. 1... BE 


— ## "8 ä #4 rƠ ñÑ 
ð 7# B] + #} + 
Nhất thanh xướng tận thu giang nguyệt, 
Vạn 0ú tê khai ngọc thụ hoa. 
Một câu xướng tận sông thu nguyệt; 
Muôn điệu đều tan ngọc thụ hoa. 


1, # th ñ 
Thế sự hôn như hý; 
Nhân tình mọc nhận chân. 
Sự thế đục như tuồng du hý; 
Tình người chẳng nhận được thực chân. 


3W nh — ^A #3 8O ã ít 2 ã 8 Ñ & # Ấ 
$ X% “z % 
†‡t t, = #@ 0 "5 %* & H 3 # m ệ š # 
! h? 8 # 
Tiựu thử, nhất nhân thân, tố tân hứa đa phú quy bần tiện, 
đô thị điện quang thọch hoả; 
Nhậm tha tam điệp bhúc, xướng lai uô hạn bị hoan ly hợp, 
mạc phi hỏi thị thần lâu. 
Cứ một nhân thân này, gắng sức rất nhiều cho phú quý nghèo hèn, 
đều là chớp lòe xác pháo; 
Mặc ba điệp khúc ấy, hát mãi không thói bởi buồn vui ly hợp, 
tránh đâu lầu cát chợ trời. 
3ä, X4 3Ä "#  m H 
& % & Ñ% ø ® 8 
Hoặc tiếu hoặc đề chân diện mục; 
VỆ ca bi bu cỉi thanh dung. 
Hoặc khóc hoặc cười rõ rằng điện mục; 
Khi ca khi múa thay đổi thanh dung. 
1ñ Ð &® #6 k # š 
† # + 8 # 
Bách thế y quan trường tế mỹ; 
Thiên niên sơn thuỷ 0uĩnh triêu tông. 
Áo mũ trăm đời bền mỹ cảnh; 
Nước non nghìn thuở vững tông đường. 
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£œ= 71 TT # %X ?£ # 
4i 8 %8 3Š 4 
Tông tổ thiên thu trường tự điển; 
Nhi tôn uạn cổ thiêu thư hương. 
Tông tổ nghìn thu dài tự điển (Phép tắc thờ cúng); 
Cháu con vạn thuở nối thư hương (Nề nếp con cháu nhà có học). 


lkL 3% £ #4 1# ñ 8 
# du 7ñ HH là £ 
Nghiêm nhược tư hiếu tôn hữu khánh, 
Tế như tại mình đức duy hình. 
Nghiêm cần truy tư cháu hiển mừng phúc; 
Cúng thờ như tại đức sáng ngát hương. 


ð dM %X # + Nứ 
f #4 A4 3 34 ã 
Vạn cổ tự uăn tôn chính mạch; 
Thiên thu tâm phúp khỏi tông truyền. 
Muôn thuở tư văn'” lưu chính mạch; 
Nghìn thu tâm pháp” mở tông truyền (Truyền thống của tổ tông). 


ä 4 2# R8 âm tụọ 
⁄ %# &% # +%x W t 
Bách đại hiếu từ cao ngưỡng chỉ, 
Vạn niên chỉ phút 0uĩnh lửu thông. 
Trăm đời từ hiếu cao ngưỡng vọng; 
Muôn thuở phát chỉ mãi lưu truyền. 


#8 f1 š 8 # ñ# 
hà z X 3# 1+? j & 
Doanh môn cát khánh gia thanh 0iên; 
Mãn thất unh hoa thế trạch trường. 
Phúc đức đầy nhà gia thanh còn mãi; 
Vinh hoa ngập cửa thế trạch dài lâu. 


? #. 3 bh] t2 1U 
‡_ HỆ 8Ð X #Èt £# # 


(Œ Tự uăn: Lễ nhạc, chế độ của thánh nhân xưa truyền lại. 
2? Tâm pháp: Các phương pháp tâm đãe của thầy trò truyền cho nhau. 


Hạ. Z4; ⁄. z.; E5 


Đường tẩm hoàng khai chiêu tổ đức; 
Trâm anh kế my tráng gia thanh. 
Đường tầm hoằng khai ngời tổ đức; 
Trâm anh kế mỹ đẹp gia thanh. 
+ Bị 2 M ®& jm 5 
«+ 3# # là  § 
Ngọc thụ phương lan thừa trỏ đậu; 
Kim thiên tử cáo đáp chưng thường. 
Cây ngọc hương lan thừa trở đậu”; 
Ve vàng lời quý đáp chưng thường”?. 
A0 ñ ®% Xi 4 1# iï 
‡ #8 Z# #8 wWœ # ï #8 
Trở đậu y quan tông công diễn khánh; 
Thị thư lẽ nhạc thế trạch lưu huy. 
Lễ vật y quan, công đức tổ tông còn đài phúc; 
Thi thư lễ nhạc Ân tình thế trạch mãi đẹp đanh, 


‡# ft  H mm #8 
tú ä Rẻ ð% ii # 
Lễ nhạc thăng kỳ tổ 0ũ; 
Thị thư di quyết tôn mưu. 

Uy vũ tổ tông truyền lễ nhạc; 
Quyền mưu con cháu nối! thì thư. 
8Ð Š# %& ^ # # # 

1 3 j ñ M È K 
Thủ hỷ tiên nhân truyên cựu nghiệp; 
Hoà_,. kỳ hậu duệ hoán tân dụ. 
Vừa vui người trước truyền nghiệp cũ; 
Lai ngóng kẻ sau nối chí nay. 
fẦ. 3ý # X% 4L lš 
ý j 6 XE (H H đf 
Môn my tăng thái nguyên lưu uiên; 
Đường cấu trùng huy trở đậu tân. 
Gia thế tươi thêm nguồn chẩy cũ; 
Từ đường sáng lại lễ nghi nay. 


?® Tyở đậu: Đồ cúng tế. 
 Chưng thường: Nấu, mếm để điều canh. 
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M% Š wW +# ế, 


—. 


> 


# ¡h M + % 


Phú nhuận cầm thư thành ngũ sốc; 
Quý hên lan ngọc ánh tam thai. 
Giầu thắm cầm thư thành ngũ sắc” 
Sang liền lan ngọc ánh tam thaf”. 
+ h % #8 % # + 
+ 5 ú í "=> $ # 
Giang sơn tụ t quy tân trạch; 
Khuê bích liên huy ánh hoa đường. 
Giang sơn tụ khí về tân trach); 
Khuê bích hiên màu ánh hoạ đường. 
P # Ất & m5 
* # # 5 & xX ^ 
Giáp đệ định tân dung tứ mã, 
Hoa đường chung tú bhởi oăn nhân. 
Khoa giáp cách tân dụng tứ mã; 
Hoa đường chung đúc lthởi văn nhân. 
# ằắ #8 H 4 ®# H 
# l # 8 * & # 
Đường bhai lệ nhật bùn oanh chuyển; 
Liêm quyển xuân phong ngọc yến lai. 
Ngày vui nhà mở oanh vàng chuyển; 
Gió thoảng rèm lay yến ngọc về. 
lRỊ + 24 iñ HỆ # ẤS 
? mM #2 ÑW 9w 7 ñ 
Các thượng bừm long đẳng tử khí; 
Đường tiên thúi phượng ánh đan hè. 
Rồng vàng trên gác vươn sắc tía; 
Phượng ngọc trước nhà ánh ráng hồng. 
 jÃ ⁄ BH tứ + (6 
⁄W. 1t 4 ‡ 2# ^ %X 


1) 
? Tân trạch: Khu đất ở mới. 


mxx.. 


Ngũ sắc: Năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. 
9 Tam thơi: Như “tam công” là ba chức quan: Thái sư, Thái phó. Thái bảo. 


Đường cấu hoàng khai miên thế đức; 
Quy mô phi chấn bhải nhân ăn. 
Đường thất lớn lao đài thế đức; 
Quy mô phấn phát mở nhân văn. 
lù lÉẽ # ‡ý E § 
^- %x j & 3$ 2 
Địa mạch lình chung bhai tuấn nghiệp; 
Nhôn ăn uất khởi triển hồng tài. 
Địa mạch kết tình khai nghiệp lớn; 
Văn nhân khởi phát dấy tài cao. 
1 PÐ Ñ H ở Ã d 
lE X wW k 
Đao bệ lan quế th hưởng biên, 
Cẩm toà xuân huyện thế trạch trường. 
Lan quê thêm đao thư hương tiếp; 
Xuân huyền toà gấm thế trạch đài. 

‡t Z# # x⁄ È Ấ ð 
# ®+* &⁄ 3% ï ä ở 
Hoa đường hoa uĩnh thư hương dì, 
Kiều mộc xuân thâm thủ trọch đa. 
Nhà lan định vững thư hương nhã; 
Cây cả xuân tươi phúc trạch nhiều. 


+ lị H ít # tt $Ñ 
z4 3% th ê '# ‡¡s # 
Ngọc thụ bỳ hoa hương tác cẩm, 
Thuỷ quang sơn sắc thuý liên uânm. 
Cây ngọc hoa vàng hương làm gấm; 
Nước trong núi biếc sắc liền mây. 
H H %⁄ # BH # # 

h ð[ Il # w% #8 # 
Nhật nguyệt quang hoa lâm hoạ đống; 
Sơn hà hoàn. nhiêu ánh lâu đòi. 
Nhật nguyệt bừng tươi so1 cột vẽ: 
Sơn hà vây bọc ánh lâu đài. 


 j”Ứ 58 } W + # 
# H $ ñ š ñ # 
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Kim triều h‡ bốc thân nhân lý; 
Dị nhật trùng khai thư cẩm đường. 
Sáng nay mừng gặp người thân nơi xóm tốt; 
Ngày khác lại xem sách quý chấn cẩm đường. 


® 2k f} RE 3š & š 
Cao đạt môn l? mỹ huân mỹ hoán; 
Miền diên thế trạch phi hiển phi thừa. 
Cao lớn môn lư đẹp tươi hoán cải; 
Lâu dài gia thế rực rõ kế thừa. 


EÍ ñ + X BỊ} l lậ 7b # 

3» † #* %x ñ  & H lỆ 
hai bách thế hông đồ long bàn hồ cứ, 
Khải thiên thu đại hụ phượng khỏi giao đăng. 
Khai bách thế hồng đề hổ ngồi rồng cuộn; 
Mỡ thiên thu đại hạ giao rượt phượng bay. 


* 3% lì 4 Œ f ho " ðĐ 5% 
Ññ  H 4 3# # # #43 # 
Hồ cứ long bàn đi đắc sơn xuyên thẳng tụ, 
Lan hinh quế phức tương thư uũ trụ anh hoa, 
Rằng cuộn hổ ngồi đã được núi sông hội tụ; 
Quế thơm lan ngát sẽ làm vũ trụ tươi hoa. 


À #4 ?¿ j Z Ø th 3 đi # 
» 1# 2| z 4⁄4 8“ † #3 # # 8 
Yến dực di mưu thuỷ nhiễu sơn hoàn tân đệ trạch, 
Hồng quy sáng lập phụ từ tử hiếu cựu gia thanh. 
Yến đẹp nếp nhà, nước lượn núi vòng, tân đệ trạch; 
Hồng so gươm sáng, cha hiền con hiếu, cựu thế gia. 
3 íọ § lý $ HH  š ứtŒ HZ= ấẤU 
£ !Ệ 4 ñ # % w% H ở # 

Thư cẩm huy hoàng, hoạ đống hiên uân, nghỉnh thụy khí; 
Xuân huy hương át, hoa đường ánh nhật, nhiễu tường uân. 
Thư gấm huy hoàng, cơ nghiệp liền mây nghênh khí tết; 
Xuân tươi hương nhã, từ đường chiếu sáng quyện mây lành. 


Học 12 L. («+ mm 


8Ð l HH E 3 5 ›»ì 
ỸPp Ị {4 ñ 3X ñ1 ft 
Mạn đạo tân cư nhưng cựu chỉ; 
Liêu bỳ hậu duệ chấn tiên huy. 
Nền cũ gia tân tràn đạo lý; 
Sáng ngơi hàu duệ hẹn niên kỳ. 
⁄Š š§ dở 2d %* H 
— ñ l#⁄W M I #4 
Vạn quyển cổ kim tiêu uĩnh nhật, 
Nhất song hôn hiểu tống lưu niên. 
Vạn quyển xưa nay ngày mải đọc; 
Một song mờ tỏ tiễn năm qua. 


š$ #4 tt ãä ấ# mw lễ 
* šl j l!t‡ H ñ ?# 
Thư tòng nghị xứ phiên thành ngộ; 
Văn đáo cùng thời tự hữu thản. 
Sách có biết. ngờ rồi sẽ hiểu; 
Văn đến lúc cùng mới có thần. 
X # +%x + 3 # mm 
l# E§ x tư R Ññ 
Thiên nhiên uăn thổ xuân uân nhuận; 
Ngô hậu tâm như thu nguyệt cao. 
Thiên nhiên văn đượm mây xuân đậm; 
Giác ngộ lòng như trăng thu cao. 


ÉÐ Ä⁄& lì ÉẰ 24 HỆ sh 
L # 3# â 3# 3# ä 
Sư hữu khẳng lâm dung tất địa; 
Nhi tôn mạc phụ đẳng thân thư. 
Thầy bạn những mong hầu đưới gối; 
Châu con chớ phì) sách ngày tha. 


Š š| H 8 2 1R ở 
* ‡‡ £& i 4 
Thư đáo dụng thời phương hận thiểu; 
Sự phi bình quá bất trí nan. 
Sách đến lúc dùng hiểm ít đọc; 

Việc chưa từng trải khó không hay. 
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tU Ý ï# £ t # #* 

‡jJj # ^^ Á %# +? 
Thuật nghiệp nghĩ tòng cần học bhổi, 
Tiêu hoa bất 0} thiếu niên lưu. 
Sự nghiệp bắt đầu từ gắng học; 
Tuổi xanh đi mất có chờ a1. 

*⁄ # ^ #r ỉế)ụ # 

2 šsã 2 1# i¡ š 1 
Hắc phát bất trì cần họẻ tảo, 
Bạch đầu phương hồi độc thư trì. 
Tóc xanh chẳng biết chăm học sớm; 
Bạc đầu mới hối sách buông trôi. 


3# ,h ñd # 3 Á 8 
* $ & X# % 1t # 
Thư sơn hữu lộ cân 0ì bính; 
Học hỏi uô nhai khổ tác chu. 
Núi sách có đường, chăm dọn lối; 
Biển học không bà, gắng làm thuyền. 


ý ‡ £ 3X K fâL # 

%3 #w @ š l # Š 
Đường cấu trùng quang trường tích bhánh, 
Hoán luân bế my biên chung lnh. 
Sửa chữa sáng thêm nơi tích phúc; 
Đối thay đẹp mãi chốn chung Ìmh”'. 
bị 7 1 #8 ® # RH 
1d # 3 # Ñ8 ở % 
Sơn thuy triêu tông y cựu nhật, 
Môn đường tập thụy át tân cử. 
Non nước triều tông y ngày trước; 

Cửa nhà tập phúc nhã tân cư. ˆ 
8# tl f# 5 %* š # 
# # "w= H 3 lí E 
Thư đống y uân quang cựu nghiệp, 
Hoa đường ánh nhật diệu tân cư. 


+?“ Chến chung linh: Nơi thờ cúng lình thiêng. 


Hạ z¿ 1. xa.; BEĐR 


Nhà sách đựa mây quang cựu nghiệp; 
Từ đường chiếu sáng diệu tân cư. 


#8 ñ Z ÙU2 £ ⁄& X 
Cựu duệ uân nhưng thuỳ yến dực, 
Tân cư địch điệp tráng hồng đề. 
Hậu duệ phúc mây trùm yến dực”; 
Tân cư đời đổi sáng hồng để”. 


l là # # #£œ ñ# 4 1 
% #a 1k § +UP 7 7L 3 
Lương đống duy tân gia thanh ph: chấn, 
Hoán luân y ềựu thế trạch lưu phương. 
Rường cột duy tân gia thanh hưng chấn; 
Đối thay y cựu thế trạch lưu hương. 


*È 8É # #8 + + # 
3 Ñ lí # ;š lá Ất 
Oonh thiên hoo ốc an nhân lý, 
Vên họ tân cư hiệp đức lân. 
Oanh đời nhà đẹp yên làng tốt; 
Vến chúc tân gia xóm giềng hay. 


„hà #œ #£ 1X XL b 5 
% +? #3 j #£ #í 
Man toạ châu cỡ quang cựu thự; 
Kỳy xa (h1 tạ trọng tân thiên. 
Một nếp ngọc đường ngời cảnh cũ; 
Mấy xe sách vớ trọng đời thay. 


H % H ?j ñ 1+ 8 
# ¡š§ # +Là M # 
Nhật ánh bệ tiên sâm ngọc thụ; 
Oanh thiên đường thượng truật lan nha. 
Nắng ánh trước thềm rừng cây ngọc; 
Oanh đời trên mái nấy mầm lan. 


1 Vên đực: Cánh chím yến. Ý nói nơi có phúc đức. 
%! Hồng đồ: Kế hoạch lón lao. 
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it P1 X 7l + # 

#* 4 #ữ š 4 + Ä 
bong môn cựu hệt kim chương quy, 
Oanh cốc tân thiên biêu mộc cao. 
Long môn lệ cũ văn chương quý; 
Oanh cốc đối thay kiều mộc cao. 


# 3 í f1 = 3Ä j 
È IÊ ít 8H — Đ Ê# 
Ngư diệu long môn tam cắp lăng; 
Oanh thiên hoa báo nhất chỉ xuân. 
Cá vượt cửa rồng ba lần sóng; 
Oanh dời hoa báo một cành xuân. 


Ä ä #⁄ # X + Ê 
*#* + Ð  Ñ l E 
Hụ ốc tân thiên oanh xuất cốc; 
Xuân đài thúit hoán phượng thê ngô. 
Hạ ốc đối đời oanh khởi tổ; 
Xuân đài đẹp vẻ phượng cành ngô. 
HỆ su, P #ŒỢO E "6L H # # * R Ñ 
lÐ # Ù W # 4# d k /R HÚN 
Thăng địa bốc tân cư, thứ nhật hoa đường lai vến hụ, 
Thiên kiêu nhưng cựu lý, tha niền phón thủy ứng giao đẳng. 
Thắng địa chọn tân cư, ngày nọ boa đường khae yến chúc?! 


Thiên kiều nguyên cựu lý, năm kia ao nước ứng giao đằng”. 


+# #6 lš 4  R 
%* °s l ở 
Bút động kinh hàn nguyệt; 
Câm minh tổng tịch dương. 
Động bút kimh trăng lạnh; 
Gây đàn tiễn chiều tà. 
2 š u & Ÿñ 
i† x 8 + Ñ 


Œ Vến chúc: Chìm yến chúc tụng. 
?'` Giao đăng: Giao Ìong nhâấy vọt lên. Ý nói thời thái bình thịnh trị, 


He‹ 1 L. xã++ mm 


Tu nghiệp cần u¿ quý; 
Hành Uuăn ý tất cao. 
Tu nghiệp chăm là quý; 
Hành văn ý phải cao. 
i? äÄ ® 4L # 
Mặc lạc xà tranh 0u, 
Thi thành điểu phóng ca. 
Mực rót rắn tranh múa; 
Thơ thành chìm hót ca. 


¡ ä „:  #É 
§ 3# ñä i TH 
Độc thư tất đề vếu, 
Xử sự tạy thông tình. 
Đọc sách nắm thiết yếu; 
Xử sự phải thông tình. 


# ñÑ X ^^ 
%5 # q8 R % 

Học quán thiên nhân tế; 
Danh tranh nhật nguyệt quang. 
Học phân rõ trở người; 
Tên sáng cùng nhật nguyệt. 
# 3# là H # 

‡† # 1 š đủ 
Trước thư binh nhật đoản; 
Vũ mặc bạn tình hy. 
Viết sách sợ ngày ngắn; 
Múa bút bạn sao khuya. 
Ÿ# ñ 4 2 4 
® Íñ E#  # 
Bút tôn bim thạch bhí, 
Mặc hữu ôc lậu ngân. 
But còn hơi vàng đá; 
Mực có vết nước dột. 

#§ 5S ft ‡tỔẾ 
lễ àh + MWÑW %& 
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Phá bích quần long 0ũ; 
Lâm trì ngọc phượng phi. 
Phá vách bầy rồng múa; 
Đến ao ngọc phượng bay. 
# R & ¡ầ H 
x Wữđ.ÑR ø X 
Tính uăn ngư độc nguyêt; 
Tiếu đối điểu đờm thiên. 
Tĩnh nghe cá đọc trăng; 
Cươi trước chìm chuyện vẫn 


tt f1 #4 # W 3 + 
*⁄ j# #⁄ 3 Ñ 3# # 
Hòe môn cựu ấm phong căn bản, 
Chỉ cáo tân ân bí nhưỡng tuyển. 
Sân hòe bóng cũ nhờ gốc vững; 
Sắc điệp ân nay thắm cam tuyển. 


+ Ñ & ®# Ä 
‡ 3h E ?‡ 3 
Án bần bong tuế nguyệt, 
Cu chuyết lại thị thư. 
Vên nghèo quên năm tháng; 
Chữa vụng nhở học hành. 
+ f1 Hằ # ®#& 
M # ở ^ # 
Đỗ môn nhàn khách tắn; 
Khai quyển cổ nhân lai. 
Đóng cửa khách rỗi ít; 
Mỏ sách người xưa về. 
Ấ ñ} # + Hệ 
ý Ÿ#Ÿ Ấ #]} s 
Khóún biếm hào sinh đứm; 
Độc thư hương đáo tâm. 
Ngắm kiếm sinh can đảm; 
Đọc sách hương vàe lòng. 


Hạ. ty. L.2.; RE 


°s` rà th #WW€ & 

Jg # Ñ  ‹ 
Ngân nga xuất tân ý; 
Thủn suất biến chân tình. 
Ngâm nga nảy ý mới; 
Thán nhiên thấy chân tình. 
š # k #4 #âi 
+ Ƒ 3# W š 
Tình hy trường luyện kiếm, 
Dạ bản môi quan thư. 
Sao thưa mê luyện kiếm; 
Đêm khuya mở sách xem. 
3 ð iäủ lí + 
Bút đoan thông tạo hoá; 
Ý biểu xuất uân hà. 
Ngọn bút thông tạo hoá; 
Ý tứ vượt ráng mây. 


$3. ÃŠ lĩ X dè 
‡ Ã i§ dd 2 
Hòn mặc kinh thiên địa, 
Thị thư thông cổ bim. 
Bút mực kinh trời đất; 
Sách vở thông xưa nay. 


jm # 4 M # 
ST... šs: 
Nhuận hào bhún phượng uũ, 
Hoà mặc hoá long ph:. 
Bút hoạt như phượng múa; 
Mực trơn hoá rồng bay. 


#ñ 3 tệ j #$ 

!ÐÈ (4 H mì 

Hữu thư đót mrãn án, 
Duy đức tự thành lân. 
Có sách chất đây án; 

Duy đức là xóm giêng. 


HEl=eoo nà pưị cả bói nàn xo 


# 3$ 3 h # 
WÄ j$ » 5 
Lạc bút hdúin sơn nhọc; 
Thành thị lăng bích tiêu. 
Xuống bút động núi cao; 
Thơ thành lấn mây hiếc. 
 #§# 7® äÄ ñ 
Thi tòng phế phủ xuất; 
Tâm dữ thuy nguyệt thanh. 
Thơ từ gan ruột ra; 
Lòng với trăng nước sáng. 


hà 3X ¡3š HE ®# 

# °È #l = 8m 
Sơn quang thanh nhân. giới; 
Thư ð¡ nhuận tâm điền. 
Núi quang tầm mắt rộng; 
Mùi sách nhuận trong lòng. 
bồ 5 3 X ^ 
ta #8 #@ wœ k 
Tyung hậu truyền gia cửu; 
Thị thư kế thế trường. 
Trung hậu nhà truyền mãi, 
Thị thư đời nối đời. 

z» #6 # +2 ở% 
1w Š 4# 7 Ít 
tập đúc tê kim cổ; 
Tùng thư giáo t tôn. 
Lập đức đều xưa nay, 
Giữ sách dạy can cháu. 


8 HỆ Ÿ 
T s ở ^ 
Tuệ nhữn du thư hỏi, 
Bình tâm luận cổ nhân. 
Mắt tuệ dạo biến sách; 
Bình tâm bàn người xưa. 


Hạ. sz; z. +.a.; JEDR 


 ¡úw 1 # # 
% *% 7z # 
Khổ độc thiên niên sử; 
Tiâu ngâm uạn gia thị. 
Khổ đọc sử ngàn năm; 
Cươi ngâm thơ vạn nhà. 


j{ # #2 m7 8 
# # £ mm £ 
Thì tứ thiên nghị dạ, 
Suy mẫn cánh nại thu. 
Tứ thơ thường về tối; 
Tóc bạc đổi thu bền. 


lê 3 # — Ñ 
4$ # # - # 
Chung thân tranh nhất tức; 
Môi sự học tưm tư. 
Trọn đời giành từng phút; 
Việc học nghĩ ba lần. 
ii & ^ íầ 4 
 ñ 4 tt. s 
Thị: uô nhập tục cú; 
Hung hữu tế thê tâm. 
Thơ không dùng cầu tục; 
Bụng có nghĩ giúp đời. 


+ 1% E6 3+ 
. Vô ngôn tiên lập ý; 
Vị khiếu dĩ sinh phong. 
Chưa nói ý trước lập; 
Chưa gọi gió đã sinh. 


s4 ấm Š$ 3# H" 
% ^^ lU < % 
Lược phiên thư số tắc; 
Tiện bất quy tam xan. 
Lược xem sách vài lần; 
Không thẹn ăn ba bữa. 
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‡tổò Ÿ 3» 2 # 
* 3À là 2L H 
Bão lãm cổ kừm sự; 
Thiển thức nam bắc tình. 
Xem nhiều việc xưa nay; 
Biết ít chuyện nam bắc. 


7k # Ăm 33 3# 
t4 HH # + 2 
Thuy mặc khai bỳ cảnh, 
Ty đồng phát diệu hương. 
Thuy mặc vẽ cảnh lạ; 
Tơ đồng toá hương thơm. 
HÀ PP? MÃ + 
# T* âä 8 5Š 
Hung trung tùng 0H trụ; 
Bút bọ tấu phong lôi. 
Trong bụng chứa vũ trụ; 
Hạ bút nổi phong lôi. 


Ä th & ly Â 
ZX + # x $ 
Vân sơn bhởi hàn mặc; 
Tỉnh đầu hoán uăn chương. 
Non mây gợi bút mực; 
Sao đấu rạng văn chương. 


3% RK À 
* ®& Ñ " + 
Dạ miên nhân tĩnh hậu, 
Tảo khởi điểu đề tiên. 
Tối ngủ sau người tĩnh; 
Sớm dậy trước chìm kêu. 
Et ‡t w 4 jẾ 
%X i % ^ 3 
Túy ca điền xá tửu; 
Tiếu độc cổ nhân thư. 
Rượu thôn dã say ca; 
Sách người xưa cười đọc. 


Hạ. ty z. z-; BEBW 


# #8 ⁄# H & 

#4, # wW* ‡ ? 
Hút mặc tăng tình thú; 
Phong tuyết luyện tỉnh thân. 
Bút mực tăng hứng thú; 
G1ó tuyết luyện tình thần. 


x l3 JỞ# 1# X R 
"› 4# 3 + 

Dụ tĩnh ma tàn nguyệt, 

Ngâm dư truy lạc hoa. 
Đêm tĩnh mài tàn nguyệt; 

Ngâm xong rơi rụng hoa. 
% : XŠ # # 
8. #4 # 6# 

Vụ quá cẩm thư nhuận; 

Phong lat hàn mặc hương. 
Mưa tạnh sách đàn nhuần; 

Gió về thơm bút mực. 

1# i 4 # 

*# 1# # ? # 
Ngôâm trúc tht hàm thuỷ; 
Hoa mai bút đói hương. - 

Ngâm thơ trúc ngậm biếc; 

Bút vẽ mai có hương. 


x # † ¿ở 3 
#8. 8 + *# ^ 
Văn chương thiên cổ su; 
Phong uũ thập miên nhân. 
Chuyện ngàn đởơi văn chương; 
Người mười năm mưa gió. 
*# kủ # #4 § 
it 8# # +2 # 
Điển cố thúm áo chỉ, 
Tht thư ấp dư ba. 
Điển tích ý sâu xa; 

Thì thư làn sóng gợn. 
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2L HỆ #. X 3», 

Đt # đẻ t2 
Phóng nhữn cùng thiên địa; 
Khiêu đăng ấp cổ kim. 
Đưa mắt khấn trời đất; 
Khêu đèn nhớ cổ kim. 

‡#hầ È # RE % 

Ä 1 # " 3Ÿ 
Chuyết quang cần bấn cổ; 
Xao trúc khổ ngâm thị, 
Chưa rõ cần hỏi cổ; 
Lay trúc gắng ngâm thơ. 
w s lý # 
Khổ tâm truy diệu cú; 
Thốc bút ta tân thị. 
Nhọc lòng tìm câu hay; 
Cùn bút viết thơ mới. 


 # lĩ  ñ 
Ññ] “L ¿£ 4 
Thị thanh binh hiệu nguyệt; 
Kiểm bhí trục hàn phong. 
Tiếng thơ kinh trăng sớm; 
Khí kiếm đuổi gió lạnh. 
mj X # š # 

# # àXx %⁄ 3ä 
Khai quyển quần ngôn nhã, 
Trạch hào lục khí thanh. 
Mỏ quy8Ã mọi lời nhã; 
Chọn hào sáu khí thanh. 
Tản. 
jả\ # 3 Á&á 7 
Tài thị sỉ tác côi; 

Sát chỉ khổ ui đao. 


t\ 


Hạ 1, 1. Sa, BE 


Sửa thơ đại là cốt; 
Cắt giấy khổ là dao. 
HẪ ‡.  ®> 5 
k*# i 3 # 
Hạ niêm bì thiếp íd, 
Trường khởi độc thư thanh. 
Rãi đem thiếp ra viết; 
Tiếng đọc sách hầu quen. 


tk Š# ð# ®#® * 
l# f8 + 8 
Trường dương hao nhiên khí; 
Tĩnh quan uô tự thư. 
Bền nuôi khí hạo nhiên; 
Lặng xem sách không chữ. 
2 3{ ` 3 ấẤt\L ÓC 
ñ 3# ?h + # 
Dĩ giáo nhân gia giáo hy, 
Tại lao lực thượng lao tâm. 
Lấy điều đạy người đạy mình; 
Ồ trên lao lực lao tâm. 
+ # — H 3 3# 
I£ # 1# # 
VỊ năng nhất nhật qua quó, 
Hận bất thập miên độc thư. 
Chưa thể một ngày ít lỗi; 
Hạn chẳng mười năm sách đèn. 
tk '®# H é # HRl 
l šŠ ñÑ 88 xì 
Cầu học tương uì trí dụng, 
Độc thư quy tại hư tâm. 
Cầu học cần cho thực dụng; 
Tóc sách quý ö hừ tâm: 
4Ð š it Ÿ ‡#\ 7? 
4 mj # ý M 
Nhã ngân thị thư chấp lễ; 
Ích hữu trực lượng đa uăn. 
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Lời nhã thị thư g1ữ lễ; 
Bạn hay thẳng thắn nhiều nghe. 
jR.# s # do 
® # E 3+ š #m 
Độc thư tâm tôn 0uiễn chỉ; 
Thực tiễn ngô xuất chân trí. 
Đọc sách lòng gửi chí xa; 
Thực tiễn nhận ra thấy đúng. 
š # T7 W # # 
3 H Z2 ñ # # 

Mặc hai thiên phàm cạnh phát; 
Thư lâm uạn hủy tranh phương. 
Bề học ngàn buồm tranh gió; 
Rừng sách vạn nhụy đua hương. 


J8 #2 = #4 1H ñ 
x '# 7 # kửừ 
Phong thói tam thu trình nguyệt; 
Văn chương uạn Èy trường giang. 
Phong thái ba thu trăng sáng; 
Văn chương vạn dặm sông dài. 
M#hoếU # f7 Mu # 
lo #£ # Ø x là 
Hiệp phong ân 0u hàn mặc; 
La kình 0? tại tâm hung. 
Đưa mây gió vào bút mực; 
Sắp ngang đọc ở trong lòng. 
#T #ầ #2 W %ð 
+ !# †?# R È # 
Trúc uù tùng phong cầm uận; 
Trà yên ngô nguyệt thư thanh. 
Mưa trúc, gì)ó tùng, điệu đàn; 
Khói trà, trăng ngô, tiếng sách, 
# + # 8 #8 
#*# #!đB & thi Š 


Dưỡng tâm mạc thiện quỏ dục, 


Chí lợc bô như độc thư. 


Nợ... 


Dưỡng tâm gì hơn ít dục; 
Tận vui đâu bằng đọc sách. 


®& #@ mâm #4 ä 

+~x 5k + i‡Ê # 3 # 

Điểu dục cao phi tiên chấn sứ; 
Nhân cầu thượng Hiến táo độc thư. 
Chim muốn bay cao trước vô cánh; 
Người cầu tiến bộ chăm sách đèn. 


‡# ‡$ # # ñ # Ä 
b # ^ 7ñ 3® WEl t 
Độc thư thường giới tự khi xứ, 
Cần giả bất khủ hữu nhàn thời. 
Đọc sách thường răn tự xem thường; 
Người chăm không có lúc nhàn rỗi. 


§E #›ỳ / Ý lí R 4 
1đ ñ 3# ®» 3ä # 
Năng cần đức nghiệp duy lương hữu; 
Hữu ích thân tâm tại độc thư. 
Hay chăm nghiệp đức chỉ bạn hiển; 
Giúp ích thân tâm là đọc sách. 
Ö$ 3 + ® + mẽ % 
*x # # # ñE ñ + 
Thư pháp uị tất toàn sư cổ; 
Văn chương trọng tại năng thông bim. 
Thư pháp chẳng nên toàn nệ cổ; 
Văn chương trọng ở hiểu đời nay. 


® # 5# Đð x # 

# tt 3Ä & MWX 3# 
Hoàng quyển thôi ngô triều khởi táo; 
Thanh đăng bạn ngũ dụ muiên trì. 
Sách vàng giục ta mau sớm dậy; 
Đèn xanh làm bạn lúc đêm khuya. 
Š ñ# #4 3® #% #li 3 
#4  # 4 
Thư song dụ thâm quang xo đâu; 
Mặc trì xuân noõn bút sinh hoa. 
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Song thư đêm lặng ngời sao đấu; 
Nghiên mực trời xuân bút nở hoa. 


Ÿ$ ¡l l # 2 š M 
‡ Ð 34 7P £ °"% ‡ 
Thư đáo tỉnh tuyệt phương lộng hiếm; 
Thi cùng kiến trệ cánh ngâm hào. 
Sách đến tuyệt tình là lông hiểm; 
Thơ sâu tâm stï mới ngầm hào. 


1ˆ J„Ä\ {t óđ) {tt # 8 
zíl 3 # ® & £# 
Ngâm thành giai củ hoa giai 0U, 
Đàm đáo bỳ thư hứng dục cuồng. 
Ngâm câu tuyệt điệu hoa đều múa; 
Bàn đến kỳ thư hứng muốn cuông. 


RỆ lễ 1 ^  +o 4 Ê, 

# ñ 4X f† à 8 
Can đâm chiếu nhân như tuyết sắc; 
Thư thiên trịch địa tác bừn thoni. 

Can đám chiếu người như sắc tuyết; 
Sách rơi xuống đất nảy thanh vàng. 


t† và 72k # ñ HwE 
† 2 A W # BE 
Đặc sơn thuy lạc tại hoài bão; 

Vư cổ bim uăn quan đị đồng. 
Hoài bão nước non mừng được chốn; 
Riêng chung kim cổ ở lời văn. 

JL + r đ š — # 

# 1í l# X 8 = Ê 
Kỷ thượng giang hồ thư nhất quyền; 
Song tiên đăng hoỏd dạ tam canh. 
Mấy chuyến giang hồ sách một quyển; 
Trước song đèn thấp đủ ba canh. 

# 2È £ # MÀ Đ 
# z8 = X # # # 
Liêm ngoạ! ngũ canh phong 0ù lãnh, . 

Án đầu tam xích bút mặc nùng. 


Hạc tẠ_  xz.. BE 


Năm canh ngoài cửa gió mưa lạnh; 
Ba thước bàn cao bút mực nồng. 
#*. J#E Ý 6 fr tý tế 
+ # šä ñ ® N % 
Xuân đình thảo sắc hoà yên noãn; 
Ngọ dọ thư thanh đới nguyệt hàn. 
Sắc có sần xuân hoà hơi ấm; 
Tiếng ngâm đêm vắng lạnh vừng trăng. 
† #4 ÄR È W t§ tä 
#& IK ƒ#§ 3% 3# T # 
Thiên ban nguyệt sắc nghiên biên qud, 
Vô hạn phong quang bút hạ sinh. 
Ánh trăng lắm vẻ so! nghiên mực; 
Phong ~uang vô hạn bút khơi nguồn. 
+® ¡t #* #Ð # Ñ Ấ 
j‡† @© k ñ X kh R 
Y khâm bán nhiềm yên hà khí; 
Thị quyên trường lưu thiên địo gian. 
Áo manh vẫ- 1ượm hơi mây khói; 
Thơ quyên còn lưu chốn thế gian. 


lý k 41 # Š HH "% 

+ it Đ + 3 % 
Đăng hoủ dụ thâm thư hữu bí; 
Mặc hoa thần trạm tự sinh quang. 
Đâm vắng đèn chong sách vẫn thơm; 
Sóm mai mực tốt chữ tưới nét. 

# 234 Ã ế š 3d # 

# s+ # H # HẾ 
Song hàm xuôn sặc mặc sinh diệm; 
Bút thổ hào tình thị xuất tân, 
Xuân về song cửa thêm tươi mực; 
Hứng trào lên bút mới vần thơ. 
* #3 ^^ ø tỳ % ð 
tt 2 X ñâ 1 3 *o 
Tyước thư bất hướng thời hưu thuyết; 

Đắc cú nan 0ì tục giả trì. 
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Sách viết chẳng theo thời uốn giọng; 
Cầu hay khó để kẻ tục hay. 


*® Ää ¡äở 4 K # #œ 
£ *# ít +* 8 l 
_ Vô tận ba đào quy học hải; 
Trường xuân hoa 1ộc tại tử lâm 
Về biến học biết bao sóng gió; 
Ởrừng từ xuân mãi cỏ hoa. 


Jtk 3?) BÍ fO 5S +: đệ 
# iz 34 ?œ % » # 
Hùng từ thoát thủ hiên như chư, 
Tu ngữ sinh hoa xán dục phi. 
Lời hùng khải bút cứng như đúe; 
Câu hay hoa nở hương muốn bay. 
š # ä ¡ - & # 
` 8 fW # 8 # 
Cựu nghiệp thượng tồn tam kính thảo, 
Tiêu song độc đối bán sàng thư. 
Nghiệp cũ cồn đây ba luống cổ; 
Bên song đứng trước nửa giường thơ. 


+ 7ñ ñ # tế 
1H Š*Š ~x ! * 8 # 
Vị tu bách sự tất như ý, 
Thủ hỷ lục thời trường kiến thư. 
Chưa mong trăm việc đều như ý; 
Những mừng sáu khắc sách hay xem. 
+4 ## # Ä W *# $ 
§$ # 3S Ñä bù 3Ä ïñ 
Hoa hương độc át một phong thói; 
Thư kính hoàn hưu cần giả hành. 
Hoa hương chỉ quý con ong mật; 
Lấi sách dành cho kẻ học chăm. 


X # ð Ÿ ?e & # 


b 


tị 4n ý # HO: 
Hạ. +. S.z.; RE 


Cựu học thương lương gia thuy một; 
Tân trì bôi dưỡng chuyên thâm trâm. 
Học cũ xem ra đều sâu kín; 

Mới hay bồi dưỡng sẽ thâm trầm. 


& ÄtH b 4B WwW 7ý # 
3 ñ] 4 ÑÄ ÃX fñd 
Ý thủ hoành sinh thành xỏo đối; 
Phương uiên hợp độ thị giai hên. 
Ÿ thú nảy sinh thành đối khéo; 
Vuông tròn thích hợp được hân hay. 


1 ‡tì 3# it th ft 1E 
8 7Ú ï) 4+ Ð? ñ 
Công tỉnh bút! kiện xuất giai tác; 
Ÿ hưứ'2 lực cần sinh diệu thiên. 
Công tính, bút khoẻ, tác phẩm tốt; 
Ý hứnz. sức chăm, sách mới hay. 


#4 # + 
hb TT #  š# + * 
Bình sinh quán nhược thiên thu bhíứ 
Lưỡng thủ cần nhiêu bạn mộc xuân. 
Bình sinh tiếp thụ ngàn năm khí; 
Đôi tay chăm tưới vạn cây xanh. 


+ #® 3 Ä# 3% lã œ 
42 BỊ # ŸR LL4 l ñ 
Trúc lý thư thunh lai cách uiện; 
Tùng gian hy oận tĩnh hư song. 
Ngõ trúc, tiếng ngâm, từ viện cạnÌhg 
Vườn tùng, cũ mải, vắng song ngoài, 


 /$@ & # /R§ HH 
l) xL t RE ^^ Ñ 
Học hỏi uô nhai tu túng đình; 
Câu quang quá bhích bất lưu tung. 
Biển học không bờ thuyền nên lồng; 
Bóng câu qua cửa dấu không còn. 
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# FEỊ ý H #8 x 
J 3 k HH 2L IE Ÿ 
Học uấn đa tự hư tâm đắc; 
Phong bật trường ngh! phóng nhấn lương. 
Học vấn thường do lo lắng được; 
Phong vật nên hay rộng mắt xem. 
+† + 3M $$ %x 23 
W§ ñ ở 3 4A H # 
Tùi như hồ hdi uăn phương 0ï; 
Phúc hữu thi thư bhí tự hoa. 
Tài như sông biển văn chương lớn; 
Đụng chứa văn chương khí vũ cao. 


tt #†? ã » vÀ T # 
Ý š ^ # ñ 3 x 
Nhậm sự giả tất dĩ thực học; 
Cẩn ngôn nhân mỗi hữu bỳ uăn. 
Kẻ nhận việc phải giàu thực học; 
Người cẩn ngôn đều có kỳ văn. 
l ‡ J #U + 3 #3 
%# # #? 23 1t øx wm 
Đăng cần nhu tựu sung thử giá; 
Tiêu điệp tà phân tác nghiên điền. 
Rễ đăng mềm mại đưa lên giá; 
Lá chuối chia nghiêng chụm ruộng nghiên. 


l$ # #£ #8 HS % #8 
#8 đ lý 3% H, 1 ?! 
Bác học thâm tư tăng trí tuê; 
Canh tân trừ cựu biến tình thần. 
Học rộng nghĩ sâu tăng trí tuệ; 
Mới thay cũ bỏ dựng tình thần. 
& L7 4© #4 # X 
+ TP lẾ dị l6 Án Ú 
Chỉ thượng độc lai chung giác thiển; 
Tâm trung ngộ xuất thuy trì thâm. 


Hạ z¿ +. «2. BE 


Trang sách đọc xong hay biết cạn; 
Trong lòng chợt hiểu mới hay sâu. 


f 11 l CC x Š #ỉ 
Ñ& ä& #@ ở %x †t # 
Dung hành hư bỳ trường tâm trúc; 
Đếc chí thôn thư khổ bạn đăng. 
Vung làm, ruột rỗng, lo tìm trúc; 
Quyết chí, nhồi văn, bạn với đèn. 


% Ít R8 !E È 3X 3 
3 4 X E Ð š ã 
Danh hoa chiêu nhấn xuân qunng mãn; 
Kỳ cú thiên bhat diệu luận cao. 
Ngắm bông hoa đẹp xuân tươi vẻ; 
Câu lạ trời ban nghị luận cao. 


J HÑ b— #& Ñ BR 4 
‡ # Y H Ä & tứ 
Phong nguyệt nhất định u¡ hương hữu, 
Thị thư bán thép thị nghiêm sư. 
Trăng gió một sân là bạn tốt; 
Thi thư nửa bục đấy thầy nghiêm. 
* ft ĂM 7 7 *%x 
Š M "t ft R 3l ?# 
Pháp thủ Lan đình tôn bhì ouận; 
Thư tuỳ thời đại kiến tình thân. 
Pháp chọn lan đình còn khí vận; 
Thư theo thời đại rõ tình thần. 
1% #:L # 3 HE ñ W 
#* 4 #4 #@ 3# 4l 3 
Tấy nghiễn xuân ba lâm. Tến thiếp; 
Phần hương dạ uũ hoa Đùo thị. 
Rửa mực sóng xuân vương thiếp Tấn; 
Thấp hương mưa tối hoạ thơ Đào. 


ÈÐ # dJ A^ l1} #t & 
† #4 # š 4 ä H 
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Truy mộ cổ nhân đắc nhã thúc; 
Ky sinh tân ý dật cao tình. 
Mô phông người xưa theo thú nhã; 
May ra tâm ý có tình cao. 
#% Eã 7k ủœ % 3 
^~'o 3 2# BỊ # 4 # 
Song lâm thủy khúc cầm thư nhuận; 
Nhan độc hoa gian (W cứ hưƯƠng. 
Sang bên dàng nước thơ đàn đậm; 
Nhàn đọc bên hoa câu chữ thơm. 


#®& Ø ¡đ #8 8 1? # 
^“ ï #ø# X % + š 
Vô cùng thị tứ song tiên thdo; 
Bất liễu công phu giá thượng thủ, 
Tử thơ vỏ hạn bên sang cö; 
Công sức chẳng bù giá sách đây. 


3 è 9 HH * # & 
x # % !# #3 X 
Hoụ bán phân phi lai đã y; 
Văn từ cổ quái diệc thiên chân. 
Bản vẽ rối ren thì ý thoáng; 
Lồi văn cổ quái được tự nhiên. 
# 3x d1 tạ Ý + 
äE ÍR RE 6 1Ö 

Át bính cổ mai như tú sỹ; - 
Phát huy xuân săc hữu tân thi. 
Yêu gôc mai già như tú sỹ; 
Nâng cao xuân sắc mới đề thơ. 
Jl ý 4 § & 5 Š 
$ 1! °"È 1ñ H š 
Duyệt tâm bất yếm bô danh hoa; 
Dương tính duy thu hữu dụng thư. 
Bức vẽ đả không gây khó chịu; 
Tìm sách hay xem để thoả lòng. 


Hạ. 1z :„ A.z.„ RE 


|› ® ?i? M W # # 
8 ? 3# # ft ñ R 
Tiểu uyên thì phong lung thuý mặc; 
Di đình bút hứng bái thanh đằng. 
G: lạnh qua vườn đông mực viết; 
Đình chơi hứng bút vái dây xanh. 
*# % Ã# .h Đ 8Š 
H 3 š 1ì  #í # 

Vô số uân sơn cung điểm bút; 
Thủ tương mặc trúc hoán tân thi. 
Mây núi có nhiều cho bút tả; 
Trúc biếc đành riêng đổi mới thơ. 
x # hờ 72 Hh 
b $3 14 t% H & ®% 
Văn tuyên như lưu thủy xuất hiện; 
Tâm bhính tự hạo nguyệt đương không. 
Mạch văn như nguồn suối tuôn trào; 
Lòng sáng tựa trăng trong lơ lừng. 
#, 1H — X it 1 # 

x # f7 dở% H # + 
Phong nguyệt nhất thiên thị từu liệu; 
Văn chương thiên cổ tính lình hoa. 
Trăng gió một trời thơ rượu sẵn; 
Văn chương muôn thuở vốn hồn hoa. 


› ẨÑ /š ?ụ #W #qW 
H Z£ jm # Ä l #? 
Tâm xuc thanh cơ thân hàn mặc; 
Mục dụ nhuận cảnh túc tính thần. 
Lòng gặp cơ may thân bút mực; 
Mắt vui cảnh đẹp sáng tĩnh thần. 
®⁄ J7 ø !# # X M 
# 3$ f7 3# ‡4 fR # 
Kinh hỳ phó bích ca thiên thuận; 
Học hai hành chu lạt nhãn tân. 
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Kinh thành phá vách ca trời thuận; 
Biển học thuyền chơi mắt mới ra. 
> & 2 M # 1 H 
W n› 4# š| dd A^. Xt 
Lập chí bất tuỳ lưu tục chuyển; 
Lưu tâm học đáo cổ nhân nan. 
Thói quen thay đối, chí không rời; 
Người xưa chưa hiểu, học được biết. 


4# /8 *th = # ñ 
8®& 8# H %3 — # š 
Lập chí tu trì tam cổ thịnh, 

Vị thư tự khởi nhất gia ngôn. 
Lập chí nên hay tam cổ” thịnh; 
Sách làm phải biết nhất gia ngôn””. 
#& # #%& H + # # 
ñ1đ "* i § œ6 ñ 
Vô cùng tuế nguyệt mang trung lạc; 
Hữu uịì thi thư khổ hậu điểm. 
Năm tháng vô cùng, vul có việc; 
Thi thư có vị, đắng rồi cam. 

j ⁄ ®# ä& Ấ“L 5Ã 

+ J f#ễ tỳ t {1U BỊ 
Thị thiên lạc xứ phong uân động; 
Bút lực đình thời tạo hoá nhàn. 
Vần thơ rơi xuống gió mây nổi; 
Ngọn bút khi dừng tạo hoá nhàn. 


& + †E Š /8 # 

1x ?: 4 kh XS 5ä Ÿ# 

Hữu như tác hoạ tu cầu đạm; 

Văn tự khan sơn bất hỳ bình. 

Bạn như tranh vẽ nên giản dị; 
Văn tựa non cao chẳng chuộng bằng. 


k 


0? Tum cổ: Ba triều Hạ, Thương, Chu thời cổ Trung Quốc. 
(? Nhất gia ngôn: Lồi một nhà, ý nói lập ngôn. 
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ñ # #4 <= #6 ÑN 
ti ã Hồ ñ bà Š 
Trực lượng hy lai tam bính nguyệt; 
Tung hoành phú hưu bách thành thư. 
Thắng thắn vui cùng ba lối nguyệt; 
Tung hoành giàu có sách trăm thành. 


RR 1ÿ 3ä %# % +^» Ÿ 
3ä H 4đ !⁄“ X #“ R 
Tuỳ thời tận lục cổ kìm s1; 
Tận nhật pháng hoài thiên địa gian. 
Tuyỳ thời chép hết việc xưa nay; 
Hết, ngày rong chơi trong trời đất. 


3 + Z4 ## & l8 # 

% Š ỗñ Š ñ % 

Bần xá bất hiển cư lậu hạng; 
Tước thư độc hy tại danh sơn. 
Nhà khó hiểm chi ở xóm nghèo; 

Viết sách riêng mừng nơi núi đẹp. 

% ^ # El & iŸ Ở 

» 7+ #% %X #* + N 

Cổ nhân học uấn 0ô dị lực; 
Thiêu tráng công phu lạo thuy thành. 
Người xưa học hỏi không còn sức; 
Trai trẻ dày công già mới thành. 
# "Ẻ #6 k ñ #8 £ 
#W W š) f†?d 2 ð6 
Thư uị tốt trường nghị tế sách; 
Nghiên điền cân chủng uật phao hoang. 
Vị sách rất dài nên sáng tố; 
Ruộng nghiên cần cấy chớ bỏ hoang. 
¡äả|l 8 & x # š ® 
+ lĩ 8 1? ^^ 7ã RE 
Khắc ý u uăn nghị thiện biên, 
Bình tỉnh ứng uật bất tu điêu. 
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Khắc ý làm văn, nên khéo đối; 
Đem tình ứng vật, chạm không cần. 


# ñø ‡‡ ñÉC jRR # th 
ti âổ H Ý 3 # 
Bdo biêm phong tòng ma lệ xuất; 
Mai hoa hương tự khổ hàn lai. 
Bảo kiếm nhờ mài nên mới sắc; 
Hoa mai chịu rét toä mùi thơm. 
Xx ñ ‡^Š 7ñ # @ 3 
# tí 3# % d ^^ È 
Văn năng hoán cố! uô dự phúp; 
Học đáo tâm nguyên † bất ngh.. 
Văn thay xương cốt không thừa phép; 
Học đến cội nguồn tự hết ngờ. 


21m ‡x ‡e ⁄ 3 # 

%® + 23 1Ò ä 3 
Cửu bệnh thuy trì cầu được ngộ; 
Suy niên phương hồi độc thư trì. 

Bệnh lâu mới biết nhâm thuếc chữa; 
Tuổi già thấy hối muộn thi thư. 

# i⁄ #6 tị ý CO # 

lÝ du ít 3 7 R8 8 
Thư tự thanh sơn. giai loạn điệp; 
Đăng như hồng đậu tối tương tư. 

Sách tựa non xanh chồng chất đỉnh; 

Đèn như đậu đồ lắm tương tư. 


*^ #z ®X 3# 23 fÍiú šŠ 
3 & % š5 + ii š 
Bất nhân quả báo phương hành thiện; 

Khởi uị công danh thuy độc thư, 
Bất nhân quả báo rồi làm thiện; 
Há vị công danh mới học hành. 

#L 6 X T AX ## # 

% 33 ^ HỊ & 8# $ 


t[a‹ 12 1. L«Z⁄ 547- 


Cam bì thiên hạ đại nan sự, 
Nguyện độc nhân gian U} kiến thư. 
Dáấm làm việc khó lớn thiên hạ; 
Mong đọc sách chưa thấy trong đời. 


+ 2# ït tt 7 1 
7 7/3 5z # 3® # 

Bút lao thì tân nghĩ hưu 0ật; 
Thủy thanh thạch sấu điệc năng bỳ. 
Bút già thơ mới e aìinh chuyện; 
Nước trong mòn đã cũng kỳ thay. 


% +© q8 #® #t & ` 
x 9# # # W W 3% 
Cổ mộc tự nhiễu long hổ khí; 
Văn chương dục chấn phượng loan thanh. 
Cây cỗ như vờn long hổ khí; 
Văn chương muốn đấy phượng loan thanh. 
t 1k # lE  # ì 
4 4# 1# # Ñ & X 
Quyển nhãn bhổ truy cùng hãn hải, 
Nhu hào bàng bạc tủ trường thiên. 
Giương mắt cố theo cùng sa mạc; 
Bút lông man mác tả trời xanh. 


Š) ñÉ HÀ ‡h 4 1 & 

#RF. ^ # %5 ® ñ ñ 
Cân năng bổ chuyết tài thiên mẫn, 
Liêm bất cô danh phẩm ích cao. 
Chăm hay bù vụng tài hay nhậy; 
Liêm chẳng mua danh phẩm ấy cao. 


Ƒ 3+ ðZi » x 3 # 
Jwù H # ?$# ® 4l Ê 
Đình sinh độc dĩ uăn tự lạc; 
Thử nhật thốc nhiên thủy trúc cư, 
Bình sinh chỉ lấy văn vul thú; 
Ngày ấy nào hay thủy trúc gần. 
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l9 2< 3# 8 3 # 
$ 7ñ 1 X 2â # # 
Tuy uân trí tuệ sinh lình phủ; 
Cúnh tu công phu tạt bút đoan. 
Dẫu rằng trí tuệ do trời giúp; 
Vẫn phải siêng năng việc học hành. 
# #5! #£ 8 # BH 
â 3# ‡* M F 3x ý 
Sự yếu nghiên cầu giai học uấn; 
Ngôn khan trì tặng tức uăn chương. 
Việc cần nghiên cứu, là học hãi; 
Lời nói tặng người, ấy văn chương. 


j8 3Š Ý th fP Ổ 3 

f? Bị it ồẰ À1 £ 

Độc thư thân hiện tức 0t phúc, 
Chúng thụ hoa bhai diệc thị duyên. 
Đọc sách mạnh người, âu cũng phúc; 

Trồng cây hoa nở, ấy là duyên. 


t© ®# ã@ È% ¡55 8# # 
ð # 1Ã th tV 
Câu hiển cấp tứ khát tư ẩm; 
Trị học do nh điệp luyến hoa. 
Cầu hiển gấp tựa khát muốn uống; 
Lo học coi như bướm luyến hoa. 


l ?? tJ § x # + 
# R} %# HỆ & Ä  Ÿ 
Tỉnh thần đáo xứ băn chương lão; 
Học uấn thâm thời ý khí bình. 
Tỉnh thần đến độ, văn già dặn; 
Học vấn khi sâu, ý khí bình. 

3% da #Ỏ8 HH l R 
3 3 /Zñ TRE #  &* 
Lập phẩm nghỉ tư chân tuấn biệt; 
Độc thư tu hạ khổ công phù. 


Ha‹ 1 1. đun sao | 


Lập chí biết suy là tuấn kiệt; 
Học hành nên gắng hết công phu. 


"Ð ñd W Š MH #8 8 
§ /ñR§ ï !t 2 3š Ñ 
Chỉ hữu quan thư kham khiển lạ; 
Ứng tu thủ đạo uật tu bần, 
Bồi chăm đọc sách, nên hay nghĩ, 
Phải nên giữ đạo, chớ thẹn nghèo. 


J $ ^ ñ 4 #8 ñ 
đá &k # + 4 3# 
Hỏo thự bất yếm bhan hoàn độc; 
Ích hữu hà phương khứ phục lai. 
Sách hay không chán xem và đọc; 
Bạn tốt lo gì đến với đi. 


tt H 3# 44{ dd i 
Ép # Xš tl f#$ #£ 
Thời nhật mạc øtao bình bạch quá; 
Sư nghiệp đương tòng uiễn úo thừa. 
Thời gian chớ để trôi hờ hững; 
Sự nghiệp sao cho tiếp nối đài. 
1i # # # ữ /o ‡# $ 
g& + # % ^^ 3 3 ? 
Hiếu học địch tư năng trì bỳ ý; 
Phản bản tu cổ bất phong kỳ sơ. 
Chịu học chịu nghĩ nắm được ý nghĩa; 
Nhớ gốc nhớ nguồn không quên ban đầu. 
& š ? $ Í'f x ®# 3 
Ð 6 HH 4 8 #ịo 
Vị thiện độc thư đắc an lạc phúp; 
Kiêu hoa chủng trúc sinh hoan hỷ tâm. 
Làm thiện đọc sách sẽ được yên vui; 
Tưới hoa trồng trúc trong lòng hoan hý. 


®# W% #ỦWẰ HH ứ ®% 3 m 
JÐ 3 8Ä #W # dủ # 3 
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Đang Hoàng Hạc lâu độc Xích Bích nhủ; 
Ma thanh thiết nghiên ca Bạch Vôn thị. 
Lên lầu Hoàng Hạc đọc phú Xích Bích; 
Mài nghiên đồng xanh ca thơ Bạch Vân. 


Hị 7k dh XP BỆ CĐ TẾ 
3 Ã$ J\L 4  Ấ #hŸ 
Sơn thuy u thâm bhâm hoài diệu uiên; 
Độc thư túc hdo tâm bhí hoà bình. 
Non nước u thâm lòng vương xa thắm; 
Đọc sách nghiêm túc tâm được yên bình. 


„⁄ ƒ # { + lý X F 
j8 #5 ⁄ 3 3 6 w 2 
Phá thiên trùng quan tâm hoài thiên hạ, 
Độc uạn quyên thư chí tại tứ phương. 
Phá ngàn trùng quan, nghĩ về thiên hạ; 
Đọc vạn quyển sách, chí ở bốn phương. 
J l 2 x Š £ # H # 
RE # li ¡ l 3 # â # 
Tính đạo tại uăn chương thâm tạo tự đắc, 
Liêm bình xưng trị tục dt á! Dô cùng. 
Tính hiện ở văn chương, sâu sắc mới được; 
Liêm bình là phép trị, yêu mến vô cùng. 


LH # #⁄ # & 3 ñ 
?% — + 1? # X X ï ẩ 
Ky bách niên cựu gia bô phi tích đức; 
Đậ nhất đẳng hảo sự hoàn thị độc thư. 
Thế gia mấy trăm năm, không ngoài tích đức; 
Việc tốt loại số một, vẫn là đọc sách. 

5 do Œ 7k 7 3 2 6 BỊ 
+ 14 -FU #8 4 5s bù 3# XU 
Học như nghịch thuy hành chu bất tiến tắc thoái, 
Tâm tự bình nguyên tẩu mã đ) phóng nan thu. 
Học như chèo thuyền nước ngược, không tiến là lùi; 
Lòng tựa ngựa chạy thảo nguyên, dễ thả khó hất. 
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 X 4 ä xu #4 ÄX ðj #8 
 í £ ° % % # 7 #£ 
Khai quyển hữu ích trì thức tựu thị lực lượng; 
` Tự cường bất tức quang âm quý uu hoàng biừm. 
Đọc aách có ích, tri thức chính là sức mạnh; 
Tự cường chăng nghỉ, thời gian quý tựa hoàng kim. 


#1 5 #2 2 hủ š #L Ÿ 
ÑÄ wHÑW hš 4 Ä # €9 ^ 
Tích ngọc tích bím bất như độc thư giáo tử; 
Khoan điền khoan địa mạc nhược bhoan lượng đãi nhân. 
Tích ngọc tích vàng chẳng bằng đọc sách dạy con; 
Rộng ruộng rộng ao không bằng rộng bung với người. 
Uọ šŠ ^ 4# x> ÀA 3  z # 
ta R Ép # + #6 b‹ # +x PỊ 
Dự thiện nhân giao như nhập chí lan chỉ thất, 
Tòng lương sư học hạnh đăng đào lý chì môn. 
Chơi với người tốt, như vào nhà có tình thân thiết; 
Theo học thầy hay, tựa may vào cửa nhiều bậc cao khoa. 


# ñ# 3# lš b #X + l m R8 
+7 8# ®£$ c W.ờẻ 9 
Học quý hữu bằng thiết mạc bán đồ nhí phế; 
Tòi tu tích luỹ hưu uong nhất quý chỉ công. 
Học quý thường xuyên, chớ có giữa đường lại bỏ; 
Tài cần tích luỹ, đừng quên từng chút công lao. 


 È Ã 3 3 /ñR f1? X # 
?# ñ # 3 1l h 1 ñ tứ 
Độc uạn quyển thư hoàn tu hành oạn lý lộ; 
Hưởng bách niên thọ hà như tác bách thế sự. 
Đọc sách vạn quyền, vẫn phải đi đương vạn dặn; 
Hưởng thọ trăm năm, sao bằng làm thầy trăm đời. 


+ &X # % # + 1? †?' + Tà 

% A3 BH ứm !# $ 8 m %* 
Trượng phu đương từ trung đồ sinh hoạ trung cầu phúc; 

Cổ nhân hữu khốn nhỉ tu đức cùng nhị trước thư. 
Trượng phu trong chỗ chết tìm sống, cầu phúc trong hoa; 

Cổ nhân gặp khốn mà tu đức, viết sách lúc cùng. 
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‡* 1 # !H 5Ä ứ 3x ú 3# # 
^~ l? l# 4 #t 4£ ñ ?7 #«⁄ 3 
Xuân diệc đa tình điều hướng chỉ đâu thôi bút y; 
Nhân giai đắc ý mai tòng song ngoại phóng thì hoài. 
Xuân cũng đa tình, chìm hướng đầu cành gục ý bút; 
Người mà đắc ý, mai ngoài cửa số tha hồn thơ. 
j4 h ^ 8 íñ Ñ li # — # 
à X T† # š ⁄# HH #8 -< # 
Độc cổ nhân thư tu xử địa thiết thân nhất tưởng; 
Luận thiên hạ sự yêu quỹ tình đô lý tam tư. 

Đọc sách người xưa, chỗ cư xử tự mình phải nghĩ; 
Bàn việc thiên hạ, nơi xét tình ngẫm ngợi ba lần. 
1+ Ẩ&@ JL 24 13 HÌ 3 ý vì 3#, #U 
* %* #4 # # + tr jñ 12 )L # 
Gido định ky cú hữu dụng thì? bha đĩ sung cơ; 
Dưỡng thành sổ can tứn sinh trúc trực tự nhị tôn. 
Chọn được vài câu sách dùng đượ:, có thể no lòng; 
Vun xới mấy hàng trúc mới mọc, cũng như cháu con, 


X *Ð 1 W ÁẤ ãä ^ > # š + 
 MỊ 4 È # ®È ®& lễ š ft“ # 
Thiên hạ bỳ quan khan tận bất như thư quyên hảo; 
Thế gian tư 0† thưởng lai uô quá thúi căn hương. 
Xem đủ kỳ quan thiên hạ, chẳng bằng đọc sách hay; 
Từng nấm vị lạ thế gian, chẳng gua hương rau cố. 


†*J 3 #$ ^ — ÑR š# 4$ ^ ÄR ‡ 
ñ # ? Ä -= X  X £ š ® 
Hà uật động nhân nhị nguyệt hạnh hà + bái nuưyý! quê; 
Hữu thuy thôi ngã tam canh đăng hoỏ ngũ conh Rê. 
Vật. gì nhắc mình, tháng hai mơ nở tháng tám quế; 
Ai đó giục ta, canh ba đèn thắp canh năm gà. 

ÄÑ # lt f# J z #8  £É Ê % 
m= & j 3# ¡ — H # + H # 
Quý hữu hằng hà tất tam canh miên ngũ canh khỏi; 
Tôi uô ích mạc quá nhất nhật bợo thập nhật hàn. 
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Cũng quý đấy, việc gì canh ba nằm canh năm dậy; 
Thật vô ích, chẳng qua một ngày nóng mười ngày lạnh. 


+ WW để J 
li? jW X #Ÿ 
Trường quan hạo nguyệt; 
Tĩnh độc thiên thử. 
Ngắm nhìn trăng sáng; 
Lặng đọc sách trởi. 
= #8 2 ®# % 
# đt 4“ m ø 
Tam tư phương cử bộ; 
Bách chiết bất hồi đầu. 
Ba lần nghĩ mới bước; 
Trăm lần găy chẳng ngoái. 
1® ‡ 72 X 
#— 44v H + 
lHIu dung đức nai đạt; 
Vô t'?¿ tâm tự an. 
khoan dung đức sẽ lồn; 
Và tư lòng tự yên. 
m= TẾ Ñ, 3 # 
ft Xi X # 
Cao hoài kiên uật lý; 
Hoà bhí đắc thiên chân. 
Nghĩ cao thấy lý vật; 
Ôn hoà được tính trời. 


X1 8 #2 
» 9% !# Ã ở 
Khí bình cánh sự cứu; 
Tâm bhoáng đắc xuân đa 
Khí bình làm việc lâu; 
Lồng thoáng thấy vui nhiều. 
q #8 ‡b 9 ÂH 
m JR #ằ % #2 
Thanh tư bao mình nguyệt; 
Cao hoài đối cổ tùng. 
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Lòng trong trùm trăng sáng; 


Nghĩ cao sánh tùng già. 


3#? n L i 
lì 9L IÃ ng 
Ninh tĩnh nhỉ trí oiên; 
Đạm bạc dĩ thanh tâm. 
Nền tĩnh mà nghĩ xa; 
Đam bạc để thanh tâm. 
»# ^. # & # 
“4 z6 #⁄ à # 
Nhượng nhân phi ngã nhược; 
Đắc chí mạc Ìy quần. 
Nhưỡng người ta không yếu; 
Đắc chí chớ bỏ bầy. 
% TẾ E] » Ä 
Ð # ; #4 
Cao hoài đồng tê nguyệt; 
Nha lượng huệp xuắn phong. 
Mong được vu1 cùng trăng; 
Tao nhã tựa gió xuân. 
#A 42 X Mh ẨÑ 
Hữu chí can đam tráng: 
Võ tư thiên địa khoan. 
Có chí giàu can đảm; ˆ 
Và tư rộng đất trời 
l G4 -k ... 
4.2 # Z4 
Không khát trượng phu chí, 
Thiết thạch hào biệt tâm. 
Kháng khái chí trượng phu; 
Sắt đá tâm hào kiệt. 
1% KM, ‡#a  ÿ 
¡ñ4'ụ k 3  £ 
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Tột phong trì kính thỏa, 
Liệt hod biến chân bim. 
Gió đữ biết có cứng; 
Lửa cao hay vàng thật. 
% Ã#Ì #X +#»w 7 
# š # T7 
Danh lợi đạm như thuỷ; 
S1 nghiện trọn Uu sơn. 
Danh lợi nhạt như nước; 
Stï nghiệp nặng tựa non, 
J " 3# 1# ñữ 
^- ứo †?4  ®# 
Hhự tâm hiệu trúc tiết; 
Mhân phẩm tự lan hình. 
tòng rỗng như tiết trúc; 
Nhân phẩm tựa lan thơm. 


#.h 3 8U + 
HÉ 3$ W6 & H 
P*un: x tương lệ chí; 
Hán hỏi năng Uong 1u. 
Vịn núi khích lệ chí; 
Ngó biển hay quên lo. 
ẺÒ X  % 3 
ò lh, mg 3Ä, 8 
Tính thiên bỳ hoạt bát; 
Tám địa thượng quang mình. 
Tính trời ưa hoạt bát; 
Lòng đất chuộng quang mình. 


4 H  # ñ 
%¿ vÀ T?? 1t + 
Trúc nhân hư thụ ích; 
Tùng di tĩnh diên niên. 
Trúc nhờ rỗng có ích; 
Tùng lấy tĩnh sống lâu. 
ù> # & kh # 
5ƒ Đ 1% X 
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Tám bhoan tong địa trách; 


Da kho¿ng giác thiên đề. 
Lông khoan quên hẹp đất; 
Đất rộng biết thấp trời. 
#4, dj HB + 4 
lÑ M f2 
Tuyệt cấu †h:i chỉ hữu, 
Hoài kiểm điểm chỉ tâm, 
Ban cấu thả, tuyệt giao: 
Tt xét mình, luôn nhớ. 


tý tế 4n Ủy 7 
T" Á M AC xà 
lộ đao trị mã lực; 
S1 c% kiến nhân tâm. 
Đưc.c đài hay sức ngựa; 
Việc lầu biết làng người. 


» 8# 3# ïñ tl 
ff£ x  lã 
Lập ÿý cầu thanh uiễn; 
Bình tâm đôi nông hiển. 
Lập ý cần sâu sắc; 
Bình tâm trước ngu hiền, 


TH... n: 

ä # 4 # 4h 
Thanh cơở phát diệu ly; 
Cao bô siêu thường luân. 
Thời cơ sinh diệu lý; 
Cao bước vưidt thói thường. 
HỆ W X R 
7P A2 ‡f BH # 
Bạch nhãn quan thiên hạ, 
Đan tâm báo quốc gia. 
Mắt trắng nhìn thiên ha; 
đông son báo nước nhà. 
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£ # HdH H # 
4 44 # 8ñ Ằ® 
Bất căng uy ích trọng, 
Vã tư công tự cao. 
Không kiêu uy càng lán; 
Và tư công tự cao. 


HH} /# #⁄z # " 
Š§ Xt tl # H 
Duyệt lịch trì thư 0ị; 
Gian nan thức thế tình. 
Từng trải biết vị aách; 
Gian nan biết tình đời. 
+ ®% 41t ^A & 
%, 7? Ä& % # 
Sinh đương tác nhân biệt; 
Tử diệc uL qủy hùng. 
Sống làm người hào kiệt; 
Chết cũng là quỷ hùng. 
+ £ 8% 
2 %4 4# ^A 3 
Bình tâm thưởng thế uị; 
Hàm tiếu khán nhân sinh. 
Bình tâm nếm thế vị; 
Cười mỉm xem nhân ninh. 


q 4& X *# % 

# ¡i8 ;b 7 í 
Phong tòng thiên mạc xuất; 
Vũ quá địa thanh tân. 
Gió đi trời thêm cao; 
Mưa qua đất tươi mới. 


fix?  *& & 
® # 5 #@ 3 
Hữu tâm tác phụng hiến; 
Vô ý tả hùng thiên. 
Có lòng làm dâng hiến; 
Vô ý viết thiên hùng. 


HN ?OOO lOàN Di cÁu DỐI HÀN NÒM 


+ HH t #+* Z1 
+ ®4 Ä8 E #8 
Km nhật truy tiên hệt, 
Vụ lai thuộc hậu côn. 
Ngày nay nhớ tiên liệt; 
Tương lai thuộc chấu con. 


H TK T # 3ä 
l6 Zã j ® vh 
Hung hoài thiên lý chí; 
Cước đạp uạn trùng san. 
Lòng mang chí ngàn đặm; 
Chân đạp vạn trùng non. 
 l BH ð # 
IE 2L # X 
Tâm huyền mình kính lý; 
Nhan phóng bích thiên trung. 
Tám gương sáng treo cao; 
Mắt trời xanh bao quát. 


è j8 #J lỆ % 

%X M§ 4 M 4h 
Tâm thanh hà cụ quy; 
Khí thuận bất tùy tiên. 

Tâm sáng sợ gì quy; 

Khí thuận chẳng cần tiên. 

Š) Ất Ã : đế 

k # 3 Ã. j 
Kình uù xuân tâm biện; 

Trường ca frọc bhí thanh. 
Múa khỏe lòng xuân mạnh; 
Trường ca trọc khí thanh. 
# 8 ñủW & 7h 
#{ 3ä +w ®# ñ 
Ky ý thị thư ngoại; 
Hành chu thể sự gian. 


Hae 122 1« “+, 


Gửi ý ngoài thị thư; 
Cưỡi thuyền xem thế sự. 
»b ¡ÚÈ # Â # 
tt # lŠ £ 
Dr độc thư 0t lạc; 
Cầu tĩnh tu chí hiển. 
Lấy đọc sách làm vui; 
Cầu tĩnh sửa đến tết. 


j$ #8 M # ø 
j 1È Ñ ^ + 
Tĩnh tư mình sự lý; 
Thành phác quán nhân sinh. 
Lặng suy rõ sự việc; 
Chất phác thấu nhân sinh. 


W 1s: 1 %œ $ 
+ HK 3 X # 


Lưu tâm thiên cổ sự; 
Phóng nhăn cửu thiên uân. 
Lưu tâm việc muôn thuở; 
Đưa mắt chín tầng mây. 
 # #U tt 
Trường hà ca hạo đãng, 
Thương hỏi ngạo bhám hoài. 
Sông đài ca rộng lón; 
Biển xanh ngạo trong lòng. 
th # 2L 3# 
Khoáng dã trường khu mã; 
Cao sơn môi phóng cơ. 
Đồng rộng lo ruổi ngựa; 
Núi cao thoả hát ca. 


4 1 i‡ Ä # 
mò "xì jW ⁄© 3 
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Tiểu nhãn nghênh gia khách; 
Cao tâm độc sử thư. 
Mắt cười đón khách quý; 
Lòng cao đọc sử thư. 
#*+ ¡z3 X tỷ %X 
z # H 2 # 
Thu thanh thiên uiên đạt; 
Thuỷ tĩnh nguyệt phân mình. 
Trời thu xanh cao rộng; 
Nước lặng trăng sáng ngời. 


1t 8 2£ È & 
ñũ & — # # 


Trường tt tam lão 3y; 

Tự khởi nhất gia ngôn. 
Mái nghĩ tam lão?®) ý; 
Nên ỏ nhất gia ngôn?”. 


# H *4x x 
% # xs  &# 


Vọng nhật khí hạo đăng; 

Tỉnh thân tâm thản nhiên. 

Ngày rằm trời quang đãng; 
Sửa mình lòng thản nhiên. 


3 2 # + # 
f? 41 t mâm KẾ 
Phanh trà yêu thượng khách; 
Chúng trúc ấp cao phong. 
Pha trà mời khách quý; 
Trồng trúc giữ nếp cao. 
tổ # # H ñ 
HE /⁄ &# # 
Hoài trung doanh nhật nguyệt; 
Nhấn để thị càn khôn. 


0) Tam lão: Thượng thọ, trung thọ, hạ thọ. 
® Nhất gia ngôn: Lồi một nhà, ý nói nêu được thuyết riêng 


Hạ. y1. <.2.; BE 


Trong lòng đây nhật nguyệt; 
Đáy mắt. đủ càn khôn. 
S 4# 76 3k đ# ĐỂ 
Ð £ 4# P1] #£ +®% # 
Hồn khiên mặc uyên truy thần 0ận, 
go hệ sời môn trục tục thanh. 
Vườn mực dẫn hồn đua vần lạ; 
Cửa sài đưa đạo đuối lờ: *hô. 

# 4£ m l wư‡#$ # 

5 ñ ï§ 4x ĐU 1 Bổ 
Thư hương ngøoq thúp cam thịt mông; 
Tuyết chử thunh trò tấy tục trường. 

Hương sách giường nằm thở mộng đẹp; 
Tuyết nấu à thơm rửa ruột thô. 


lúp {fá Ấ ĐỀ 1á tế RE 
H I⁄ x #& BE # # 
Liêu tá mặc canh dì: quyện nhăn, 
Thỏ tưởng uăn lãng phú tân thị. 
Nhàn mượn bút nghiên thư mắt mỏi; 
Lại đem văn tự viết tân thị. 
L TR ý #]} WỊ 3 #2 
— tt; dd ®* ‡# 3 š 
Kì cá thanh từ hiên điệu ngữ; 
Nhất bôi bạch thuỷ bạn bỳ thư. 
Vài từ thanh nhã nên câu đối; 
Một chung nước trắng bạn sách kỳ 
lò, ñj BỊ # < -K #j 
1 1# % ?} " & Ÿ 


Hiểu nguyệt nhàn di tam xích biếm; 
Cô đăng khổ đối ngũ canh thư. 
Trăng sáng đeo chơi kiếm ba thước; 
Đèn khuya mối đọc sách năm canh. 

Äx # % bt hW 5 
# = 
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Văn tư khổ nhiễu lưỡng mruấn tuyết; 
Bút ý hân doanh tam nguyệt hoa. 
Nghĩ văn mỏi mệt hai ma! bạc; 
Ý bút tràn vui ba tháng hoa. 


?‡È + ö X #a # R 
Mị Kt ‡#† 8Ä 34 *È tụ 
Độc thế cao thiên trị học uấn, 
Tích nghị tĩnh dạ khỏi huyền cơ. 
Đọc đến trời cao biết sự học; 
Giải ngờ đêm vắng mở huyền cơ. 


+t 0È ®# #& *x H ®& 
án dó Ẩ Ê ^A H 
Trường truy mặc thú khí thoát tục; 
Tế phẩm thư hương nhân tự mình. 
Theo đài bút mực chừng thoát tục; 
Phẩm đẹp thư hương rạng vẻ người. 


% BE 3 2J Á i1 
+? #% # ?# &k + # 
Mộng đam thì cú cửu xâm hiểu; 
Thần bộ sử uyểễn trường 0ï quy. 
Say mộng thơ ca lâu chẳng đậy; 
Bước thần vườn sử mãi chưa về. 
= # †#ẻ # t 2 # 
— 9 # d $3  X 
Tam miên tĩnh thất truy kim cổ, 
Nhất cú tân thì hy địn thiên. 
Ba năm nhà vắng đọc xưa nay; 
Một câu thơ mới mừng trời đất. 
k %ừbù # j§ l 7. Z§ 
+ J# # Hồ 2Ä ím # 
Trường đam học hỏi truy hoàng thạc; 
Sạ khỏi trùng đồng thức tế uị. 
Lâu say biển học tìm sâu rộng: 
Bỗng mở đồi tròng thấy tóc td. 


Hạc 14. 1. đỡ» HN 


b H # X Ä <5 
j#. na {1à :¡š X th v2 
Cần đữ học thử hàn bất dịch; 
Cẩn nhi tín tiểu đại do chỉ. 
Cần với học ấm lạnh không đổi; 
Cần mà tỉn to nhả đều xong. 


3 3 ím và § xá °sv 
_â Ä@  %Ø ? 
Rỳ thư tếphdm ởa Từ UỊ, 

Ích hữu thiết tha thiểu mâu nhiên. 
Sách hay phâm quý nhiều mùi vị; 
Bạn tốt nghĩ sâu ít lỗi lầm. 

# d% Mì 2 #8 H ä # 
8 PP 3L 7P @ HE UEK 
Khỏdo cổ chước kim thẩm thời độ thế, 
Thông trung pháp ngoại sa đoán thủ trường. 
Khảo cổ lựa kim, xét thời xem thế; 
Thông trong học ngoài, bỏ ngắn lấy dài. 


l# £ #⁄ k jH £ # 4 
gi TT #%  ä — ®% 

Bác thúit chúng trường độc ty hhê hính, 
Đào chú thiên cổ tự thành nhất gia. 
Chọn rộng tài người, nhó tránh đường hẻm; 
Hưn đúc ngàn năm, sẽ thành một nhà. 


& MẸ iÈ Z2 HỆ lL IV 

Ñ sh # # ä ' Š * 
Mặc bởi ngao du tình bích nghiên ngạn; 

Thư sơn bạt bộ chí tùng hào phong. 
Ngao du biển mực tình gửi bến nghiên; 

Vượt qua non sách chí dựng cao vút. 


# #4 4 3# T 3# 8 
1# A # # ii # v2 
Hiền giỏ bất hư sinh 0u Dũ trụ; 
Học nhân thường hội thông hồ cổ bừm. 
Hiển giả chăng sống thừa trong trời đất; 
Người học thường thông suốt cả xưa nay. 
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ñ # W š ïí  Ã # 

3» !# #$ ä ñ Ä8 “È 
Độc thánh hiển thư hành nhân nghĩa sự; 
Lập tu dưỡng chỉ tôn trung hiếu tâm. 
Đọc sách thánh hiền, làm việc nhân nghĩa; 
Lập chí tu đưồng, giữ lòng hiếu trung. 


& tt 3đ tế R§ 42 #tở 
HE @  w #⁄ x È W 
Cư cận thức uiên xử kừm tri cổ; 
Nghiên kinh thường lý phu uăn tấu hoài. 
ở gần biết xa, làm nay hiểu xưa; 
Nghiền kinh nắm lý, phô văn tỏ lòng. 


 ñ} & Ø 3ý = lịc W 
Xx 1ñ #ã !£ $& + ĂM 2 
Học uấn uô cùng Tăng tam Nhan tứ; 
Quang mính hữu hạn Vũ thốn Đào phân. 
Học vấn không cùng, Tăng ba, Nhan bến; 
Quang mình có hạn, Vũ tấc, Đào phân”. 


#4 ởJ ‡È ÄX &#& tu ñ Š 
ñ, 3X f1} ñ5 j8 3 
Dục lập căn cở 0ô như 0u thiện; 
Năng quang môn đệ chỉ hữu độc thư. 
Muốn xây nền tảng không gì bằng thiện; 
Rang danh môn đệ sách đọc nên chăm. 
ñ % mồ #4 tr 6 T % 
# %8 ðø TY H +» ® 
Ích trí hữu châu tỷ đức uu ngọc; 
Học cổ uì kính bình lý nhược hành. 
ích trí có châu, so đức với ngọc; 
Lấy xưa làm gương, xét lý như cân. 


j1 # H 3ñ BlÌ š ñã ä 
#£ § #0 4# ¡ K#  ^ l 


( Tăng Sâm và Nhan Uyên. 
?' Đại Vũ và Đào Đường 


Hạc 2g - A«Z»g 


Bế hộ tự tình khai quyển hữu ích; 
Thùy lộ tại thủ thanh phong nhập hoùòi. 
Đóng cửa tự học, đọc sách có ích; 
Sương đọng trên tay, gió mát. vào lòng. 


* l T # 3# 6 ñE # 
ẤT W TẢ 8. 8 nỊ » *®# 
Nghiệp tỉnh uu cần cần nhì năng phấn; 
Hành thành uu tư tư tắc tất học. 
Nghề tỉnh ở chăm, chăm hay phấn đấu; 
Việc thành ở nghĩ, nghĩ ắt phải học. 


lt 5 1 $ 
# T1 M tỳ dể 
Thính cầm mình sự lý, 
Vong nhạc biến bỳ bhu. 
Nghe đàn biết sự việc; 
Ngó nút rõ gian truân. 
Ð#P? ñ #+ 1? H 
# lý 1 Em # 
Lâu cao tiên đặc nguyệt; 
Thất tĩnh hỏdo quan thư. 
Lầu cao, trăng ngắm trước; 


Nhà tĩnh, sách đọc hay. 


k # 3 x 
®# 3# s+ §# H 
Trường ca trữ hạo khí; 
Phấn bút thổ hào tình. 
Hát lâu dẫn hạo khí; 
Bút gắng nhà hào tình. 
lỀ 4 3 » Đã 
8 1K + + 3 ® 
Thận giao du cần canh độc; 
Đốc căn bản bhứ phù hoa. 
Giao du cần thận chăm cày đọc; 
Gốc rễ vun trông bỏ thói chơi. 
jý‡ 42 %6 8 . i8 


BH} ‡ 3# 3 A^A # 
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Tĩnh toa đương t ky quá; 
Nhàn đàm mạc luận nhân phi. 
Ngài vắng nên nghĩ lãi mình; 
Chuyện suông chớ bàn người trái. 


1% ¡7 đ tr ^A Š 
{ k & l& & 
An đặc tận như nhân y; 
Đản cầu 0uô quý ngã tâm. 
Đâu dễ làm vừa ý người; 

Chị cần không thẹn lòng ta. 


j?, 8) ÍỊ ' tứ 

Ñ # # s6 
Đàn hiếm hành ca ngũ nhạc, 

Độc thư dương bhí tam ba. 
Đàn kiếm rong ca ngũ nhạc”); 


Đọc sách nuôi khí tam ba. 


ø # nñ H X J7 #3 
3? f7 7ñ ñ H †R4 8 
Độc toa chỉ nhân thiên bha đối, 

Da hành thường hữu nguyệt tương tuỳ. 
Ngồi đọc chỉ mong trời đối mặt; 
Chơi rông thương có ánh trăng theo. 

MỊÒỊ #8 #2 l # 8ä 3 
lš ERẰ 17 PdẰmX ï⁄# 4# 
Văn tư tu đạo đồng chân cảnh; 
Tín nguyện hành môn ruhộp tình đường. 
Suy tư tu đạo lên chân cảnh; 
Tin nguyện cửa vào đến tịnh đường. 
l # ã ñ ï  f 
ft: © 8W 8# Ủ š ^ 
Ẩn phú quy thanh trần tục, 
Lục thị từ b¡ khuyến thiện nhân. 


U Ngũ nhạc: Năm ngọn núi lớn, Trung Quốc: Đông Nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa 
Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Tung Sơn. 
?! Tam ba: Ba vùng: Ba Quận, Ba Đồng, Ba Tây. 


Hạ. tk ký 


Ấn ổ giàu sang thanh trần tục; 
Vui với từ bi khuyến thiện nhân. 
H '† ‡3»x #% # 3 # 

l‡ i 8 # H UŒ Â 
Nhàn trung kiểm điểm bình sinh sự; 
Tình dạ tư lường nhật sở u. 
Việc đời nghĩ lại khi nhàn hạ; 
Ngày bận đêm về lại suy tư. 

3 #td E§ wW w † # 3$ Ã  HW # 
®& 8 # 1M — 2 R #3 7 4 M8 ä#ä 
Hữu hách lâm nhung, tứ thiên tải hông đồ lưu thẳng tích; 
Vô cương tích phúc, nhất phương dân xích tử mộc ôn ba. 
Hiển hách chiến công, bốn năm bản đề ghi đấu thắng; 
Vô tư ban phúc, một phương trời dân chúng tắm ơn nhiều. 
#f ñUđ 06 1> #8 
E & /# # 8 
Phổ trượng năng nhân đức; 

Đồng thừo khánh bhỳ ân. 

Giúp đơ là nhân đức; 

Kế thừa được ơn vui. 

— # ØụL tạ 7} 7 
+ #% 7L 3 i %x 
Nhất hoa hiện thụy chu sa giới; 

Ngủ diệp lưu phương biên đại thiên. 

Mật hoa hiện tốt vòng sa giới; 

Năm lá hương đưa khắp đại thiên. 
4U £ 5# Ø 5 jø 2 ấ 3 #+ 
* WẾ X 1k EU kốt ĐO h 
Tổ thị hoàng, hân nghiệp do nhiên thuỳ Việt sử; 
Tộc tương đại, chỉ điệu trường th chuyết Trò sơn. 
Tổ lớn thay, sự nghiệp vẫn còn lưu sử Việt; 
Họ to thật, bao cành vươn khắp toả non Trà. 


& lê lÈ 4Ð th) # # ĐỦ 3 6É 
£ BR ứŒE #. † #L # B8 # 
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Vô cương duy hưu, dịch diệp ân nhưng bằng hậu ấm; 
Bất hiển diệc thế, thiên thu lăng miếu lẫm anh thanh. 
Không đâu không tốt, thế thế mây lành che bóng lớn; 

Chẳng gì chẳng lành, đời đời lãng miếu đấy danh thơm. 


*x f Ð# & f?ấẩiủ 5S 5 8# ì 6S 
hà 35J 44 ó) @ BE 4£ + tứ g3 
Qua giáp chẩn Ân cừu, thiết mã tê danh kính Bắc khấu; 
Sơn hà khôi Việt điện, kứm âu đình 0ũ tráng Nam giao. 
Khí giới nhuốm thù Ấn, ngựa sắt vang danh kinh giặc Bắc; 
Non sông về điện Việt, âu vàng ổn định mạnh giao Nam. 
?L so 8# {# +1#*2 | 
+ # # %1 «4 X% M 
__ Cửu phẩm liên hou thuỳ tiếp dẫn; 
Thất trùng bảo thụ phóng quang mình. 
Chín phẩm hoa sen luôn nối tiếp; 
Bảy trùng cây báu toa quang mình. 
£ 8 ¡i ñ 3# 
#qwwữầẽ 3# 8 3% PT 
Sùng ôn biến phú Bồ đề địa; 
Khánh chúc lưu phương Bát nhà môn. 
Đất Bồ đề được ơn đây kháấp; 
-Cửa Bát nhã mừng chúc thơm nhiều. 


“ 9 R ta †R 
& #2 H 82 # 
Bất động chân như tướng; 
Vô dù tự tại thân. 
Chẳng động tướng chân như; 
Không dời thân tự tại. 
fñÑũỒDẨX# 2h + +1 % tụ 
th 1 Ý  H ÿ 3] 
Tích luỹ tổ công thiên cổ ngưỡng; 
Bính bưu tướng nghiệp lịch triều phong. 
Ngàn thuở tổ công cần gìn giữ; 
Các triều nghiệp tướng vẫn sáng so. 


Ha‹ 14 L. €uz~Z | 559 | 


'" 1l Ã "5Š #U mằỌ j 5 1 
tru, ý l NỆ # L 3 3? ?? 

Trác uy lâm minh huận, tiên triều danh tướng, 
Côn hoàng long tặng điển, thượng đăng phúc thần. 
Sự nghiệp tướng công huân, vang đanh triều trước; 

Huy hoàng thần sắc tặng, thượng đẳng thời nay. 


3 & 1l tt Ã # 8 A ã dì 5  ? 
* 3⁄2 ĂM # 233 1# † #4 3 l R k Ñ 
Sinh u¡ tướng, hoá u¡ thần, lịch đại bao phong danh bất hú; 
Quang ư tiên, thuỳ tư hậu, thiên thu băng tạ phúc trường lưu. 
Sống là tướng, chết, thành thần, trải mấy triều tên vang bất hủ; 
Trước vẻ vang, sau hưởng lộc, ngàn thu để phúc được dài lâu. 
#2 mm *#* #6 + 6õ Ÿ# ñ HÐ W & & ®# 1% 
f †# th & 1 2 ¿4 ?ñ R Ÿ  Ð & = #% ?# 
Bất hữu Tây lai thuyền, an trị Báo phiệt Từ hàng 0ì uạn gia Phật, 
Liêu đắc nam mô kệ, phương thức Kỳ uiên Thứu lĩnh thị tam giới Thần. 
Chăng có thuyền Tây đến, đâu hay Bảo phiệt Từ hàng là vạn nhà Phật; 
ˆ Hiếu được kệ Nam mô, mới biết Kỳ viên Thứu lĩnh ấy ba giới Thân. 
3# 3⁄4 fU. 84 X* # f # x = ÄÑ 8 
t* 7# 3 3# 1È 1⁄2. ix + 4ƒ — 1 + 
Khỏi giáo trượng từ quang, kết tộp hình uăn tam bảo tạng, 
Vĩnh thừa bằng thánh đức, hong thi diệu thủ nhất dương chỉ. 
GIÁo hoá dựa lòng từ, kết tập văn thiêng ba báo tạng; 
Kế thừn theo đức thánh, từng vung tay khéo một cành đương. 


2 YP †? HỆ @ 4Á HỆ 
# + 2 # 24 3% 
Không trung Phát nhấn tô tư chiếu, 
Toa thượng bùm thân bất nhiêm trần. 
Tảng không mắt Phật không riêng chiếu; 
Trên tòa thân kim chẳng bụi trần. 
Jƒ# ÿ\ ‡#\ 8 tE 1 
È dJw # '# ĂH # # 
Lịch triêu sắc tăng Trần uương hiển; 
Vạn cổ linh thanh quốc sử truyền. 
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Trần vương hiển các triểu sắc tặng; 
Sử nước truyền vạn thuở anh linh. 

_ÖM # # #%&¬": È# & * x 3 ä 
| #4 ERq ỞR 7Â ÿ⁄ ÈŠ Ä È #8 # 
Quốc sử thư danh, tâm đốt còn khôn boàn hiếu nghĩa; 
Hỏi ba hiển tích, thuy lưu trú dạ hiệu lình thưnh. 
Sử nước chép tên, lòng đối đất trời tròn hiếu nghĩa; 
Hãi triều hiển tích, ngày đêm nước chảy tô anh linh. 


H X X R 8# — * 3% 4 ñ 
8, 3+ E 3 3# = E * 8 t#ĩ HE 
Tự thiên tỉnh giáng trần, nhất bản Hồng Bàng hậu duệ; 
__ Vì sinh dân lập nghiệp, tam toà lân ấp di lâm. 
Tự sao trời giáng trần, một gốc Hồng Bàng hậu duệ; 
Vì đân sinh lập nghiệp, ba toà thôn xóm phụng thờ. 
?œ 1 #  # Zđ T7 ở 
W ® # EÉ£ &k 8 # 
Sùng từ nguy nghiệp tôn thiên cổ, 
Báo tyệnh huy hoàng 0uĩnh bạn miên. 
Đền thờ nghiệp lớn còn nghìn thuở; 
Mệnh quý huy hoàng mãi vạn năm. 
3, hb$ tữÐ 4 #® X È 
m"mX % mở ä đú F ở 
Bắc địa phụng nghênh thuỷ ư Hán đế; 
Nam thiên sùng thượng thịnh tự Trần triểu. 
Đất Bắc đón thờ kể từ vua Hán; 
Trời Nam sùng chuộng thịnh ở triều Trần. 
8 Ð ¿ + 2 ä š #4 3+ 
# HE t 4? - 7 4 3  B 
Từ tâm phổ thí thập phương xuân đời thọ uực; 
Tuệ nhăn thông trị tam giới hàn cốc long toà. 
Lòng từ ban rộng mười phương đài xuân đât thọ; 
Mắt tuệ biết thông ba giới non lạnh toà xây. 
* cổ H# ở + 1% % 
+ 3# t2 35 3l d & 
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Ngọc sắc giáng hoàng cung, cửu long phún thủy; 
im thân tu tuyết lĩnh, bách điểu hiến hao. 
Sắc ngọc giáng cung vua, chín rồng phun nước; 
Thân vàng tu nú1 tuyết, chim chóc dâng hoa. 


HH ÿý Ê mít 4S # 

W à, 3 HH 7® & l9 
Minh kính đài cao hông trần bất nhiễm; 
Báo trì trạch nhuận thunh thủy uô biên. 

Gương sáng nơi lầu cao đâu lấm bụi; 
Ao trong chỗ nước thoáng chẳng vương nhơ. 


#§ RE H 3} šb w#é 
li +2 #8 6 X TẾ PỊ 
ý túc tự bham trì thế lộ; 
Viên tâm tô x1? nhập thiển môn. 
Vá tuấn mã đường đời chẳng nệ; 
Lòng vươn kia cửa Phật vô duyên. 
ft ⁄x ?Œ #4 7 5# 
Đb 4 J2 lv B ÉP 
Giáo hữu: căng lưi hoăng thệ nguyện; 
Phật đường tu niệm đạo UL s1. 
Giáo hữu vào ra tùng thệ nguyện; 
Phật đưỡng tu niệm đạo là thầy. 


2U sò #8 @ †n 3  #£ 1 3| 
+ # Ÿ 8 + 3 PP # #4 X 
Cửu phẩm liên đài, kùn tưởng đoan nghiêm thuỳ tiếp dẫn; 
Thất lính bảo thụ, ngọc hào thiểm thước phóng quang mình. 
Cửu phẩm đài sen kim tướng đoan nghiêm buông tiếp dẫn; 
Thất lịch cây báu ngọc hào sáng toả phóng quang minh. 
lế) kì ` 3# X + H 
EH] li #ñ Ñ % + + 
Chúc ám. đạo mê thiên thượng nhật; 
Khai quyên biển thực thánh trung 0uương. 
Gol tối chỉ mê mặt trởi đó; 
Mỡ quyển hiển thực thánh vương đây. 
4 BỊ 4 ⁄t #t ti đứ 
ÄR it %4 tu 8 % 4£ 
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Việt quốc anh hùng Hưng Đạo tướng; 
Đăng giang đại phú khấu Nguyên binh. 
Anh hùng nước Việt Trần Hưng Đạo; 
Đại phá giặc Nguyên giải Bạch Đằng. 


# ?#@ z #Đ £ +4 ấã 
2+? 1 y3 ä W EU wW - 
Thánh đức bhuông phù Kim Bản phú; 
Thần công tế độ Quý Hương phong. 
Kim Bản giầu lên nhờ thánh giúp; 
Quý Hương được khá bởi thần cho. 
X BỊ # + 4 ‡#È zX 3 #Œ BH Hh + Â # ŒÈ # 
‡ # j1 # 71 
?? +2 T1 #& M lì Ã #8 âm 8® Ñ Ấ # dh 0 3 
#2 ⁄ ð 5 # 
Thiên cố túng chỉ, Chung Mai thủy dục Long cương xuất chỉ 0Ì 
b% trụ, xanh phù lưỡng triều huân liệt, 
Thân ch: điếểu hĩ, Phiến Dương xuân bái cao 0ù, bí nhiên sử 
sơn xuyên tính thút uạn tự thanh hình. 
Trời đã cho rỗi, Chung Mai nước dưỡng đồi rồng xuất hiện, 
vì trời đất giúp hai triều lập công lón; 
Thần cũng thương vậy, Phiến Dương xuân tưới mưa lớn lại về, 
khiến non sông tươi vạn sắc thiêng liêng. 
È ÿị X 3È œ #8 # 
X #X # ?ĩ? ® z# & 
Đường thụ thâm bồi ba kế phát; 
Thiên hoàng phái diễn thủy lưu trường. 
Cây tổ trồng sâu hoa tiếp nở; 
Giòng đời chia chây nước trường lưu. 
3 # ấ ï Ù 3+ 1# 
#ẦẰ 4 l4 ⁄ 1 ĐH + 
Hậu cơ hệ diễn sơ sinh điệt; 
Thiện trạch chỉ diền tích thụ hoa. 
Vững nền cây tiếp vừa sinh nhánh; 
Nhà thiện cành đẹp lại nở hoa. 
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EÈÖỒ # ®% mu 8 5 R 
J# lỀ £ 12? Ñ lñị 2Ù 
Thứ hệ phồn xương bằng hộu ấm; 
Lịch truyền hào hựu bí tiền công. 
Các hệ phôn vinh nhờ phúc ấm; 
Nhiều đời cố gắng tỏ công xưa. 
% kh  Ÿ HH, Ñ #$ 
Ä# # 1X ? l # #8 
Danh sơn nghĩ tâm biến uăn lục; 
Hoàn hát do đa cách trí thư. 
Chép nghe thấy núi non dễ kiếm; 
Viết điều hay trời biển còn nhiều. 
ñ 1á M ® +%x 8 hà 3® # #8 
lÐR & w j AI Ä 23 & t6 # 
Hữu thực tư thâm, mộc ếm tài dư nghị đắc thực; 
Duy du cố uiên, hò hưu phân xử tức UL nguyên. 
Có gốc sâu dầy, cây lớn cành nhiều nên được quả; 
Suy tư cội cũ, sông dài chia nhánh vẫn là nguồn. 


lÉ 7l hà ƒ z4 +5 # 

# ; 7k ứu ð%ệ %$ Ó 
Mạch đẫn sơn yêu bàn thạch tượng; 
Án phù thuỷ điện trĩ song ngư. 
Tượng đá vòng chia bên sườn núi; 
Song ngư nổi rõ trước nước sông. 
lý #8 jä $4 i l mm f 
W 3b # BỊ K 7l ï 3 
Liên phú phiến mình uiên hoài tổ đức; 
Tiên trì tích thụ trường dẫn thanh phân. 
Cảm đức tổ làm thơ sen viết. quạt; 
Hương thơm bay nhớ cây cũ ao xưa. 
3 1? # %3 
w% 7k A i3 ® 
Lục hoa khinh trước địa; 

Lưu thuỷ nhập thanh huyền. 

Hoa rơi nhẹ trên đất; 

Nước chấy tiếng đàn trong. 
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Ml 17 ig VÀ Š }Ð 
lL 442 3 mm it TR 
Quan trúc múa dĩ dương tính, 
Thính tùng đào nhi trúng hoài. 
Nhìn trúc mai để dưỡng tính; 
Nghe tùng sóng mà tráng hoài (làm lớn hoài bão của mình). 


# À 3# 1 &@ ï # 

J3 TL m jÈ Ế lễ X 
Đa tài thuy trúc duo thanh anh; 
Độc thượng cao lâu khán tiên thiên. 
Thuý trúc trồng nhiều lay bóng mát; 
Lầu cao đứng ngắm thấy tri xa. 


X * A JđŒ # š BE + 
x # 7ñ l Ÿ HW# # ^ 
Thiên địa nhập hung thành ngôn tỉnh thể; 
Văn chương hữu đạo triết lý binh nhân. 
Trời đất vào tìm thành ngôn tỉnh thế; 
Văn chương có đạo triết lý kinh nhân. 


1$ 1G ẤP SA G 
x 3# # i ý # 
Mai hoa hương phức cầm tâm cổ, 
Văn bút tung hoành học bộ nhàn. 
Mai hoa hương ngát đàn tâm cổ; 
Văn bút tung hoành bước hạc nhàn. 
lỆ 3X 4Œ # 5ã dì 2® 
#LU PỊ M ii? #6 & K 
Hoài nhược trúc hư lâm khúc thuy; 
Khí đông lan tĩnh tại xuân phong. 
Lòng tựa trúc kia bên sông lượn; 
Khí như lan nọ ở gió xuân 
WM ®XÃÓ#w ñ = #43 3 
Q8 # 3t MU — Rứ 
Sơn phồn tựu giản tam thụ thụ, 
Tình dị tiêu tân nhị nguyệt hoa. 
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Bỏ phồn đến giản tam thu mộc; 
Nhận lạ nêu tân nhị nguyệt hoa. 
H # ^A 3 # 2 wủ 
wW ý /jÿ +# 515 l 3# 
Bách niên nhân oật tôn công luận; 
Tứ hỏi hư danh chỉ hăn nhan. 
Nỗi tiếng trăm năm còn công luận; 


Hư danh bốn biển chỉ nhọc lòng. 


#*ÐE k #® ñÈE 8 1 
#(Q zk x '# ^4 3% #& 
Xuân phong đạt nhã năng dung uột; 
Thu thuỷ uăn chương bất nhiễm trần. 
Xuân phong đại nhã bao dung vật; 
Thu thuỷ văn chương chẳng nhiễm trần. 


#* -§ 4# ñø # BH ¿ 
} # 8# ã lì R 3# 
Cử hiền nhậm năng hưng quốc bế; 
Phao cùng trí phú lợi dân sinh. 
Bổ nhiệm hiển năng hưng quốc kế; 
Xóa nghèo, giàu có lợi dân sinh. 


7k ñEƠ !H j B8 # 4 
ft B Ÿ; l &£ 4 ứữ 
Thuy năng tính đạm 0ì ngô hữu; 
Trúc giải tâm hư thị ngã sư. 
Nước luôn tính đạm làm bạn hữu; 
Trúc giải tâm không xứng bậc thày. 


Hạ ? Í# 7ÿ #4 H 
ù +? # Ã — #3 M 
Hung hữu trí châu chung nhật nhuận, 

Tâm như bảo giám nhất thân mình. 
Ngực có hạt châu chung nhật thắm; 
Lòng như gương báu một thân minh. 

đ Mì # * ñ ¡ 

& É # s $8 
Hữu quan gia quốc thư thường độc; 

Vô ích thân tâm sự mạc 01. 
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Nhà, nước biết lo sách thường đọc; 
Thân, tâm vô cảm việc chẳng làm. 
# ñổ 3 Ñ ấL sÀ 7| 
HÀ A b\ # X th Ấ 
Thất hữu chị lan bkhí bị biệt; 
Hung 0ô thành phủ thiên địa khoan. 
Nhà có chị lan kbí vì lạ; 
Người không thành phủ trời đất khoan. 
#$ 515 X # T # £U 
£ 1 2 H & % W 
Mỗi lâm đại sự hiểu tĩnh khí, 
Bất tín bim thời 0ô cổ biển. 
Mỗi khi đại sự có tĩnh khí; 
Đâu biết ngày nay không cổ hiển. 
là P # ® 
# ⁄ k HH 
Hung trung tôn sự nghiệp, 
Bút để cổ phong đào. 

Trong lòng còn st† nghiệp; 
Nhấc bút dấy sóng gió. 

H BH # ?£ ®# +# ấ 
T # HW # # + 
Khai đồ thảo lý kính xà loạn; 
Hạ bút giai tiền túo điệp mang. 
Mỏ đường trong cô kinh loài rắn; 
Hạ bút trước thềm quét lá đây. 
ở» # R # # HÀ 
‡\ HỆ 3$ ‡t T 3 
Lập thân chỉ giác càn khôn tiểu; 
Phóng nhãn thuy trì uũ trụ bhoan. 
Lập thân chỉ thấy càn khôn nhỏ; 
Phóng mắt mới hay vũ trụ khoan (rộng lớn). 
hồ ø H 4ñ ^A 41 #đ 
# H ^ 4£ # # # 
Sơn cao tự hitu nhân hành lộ; 
Hỏi bkhoút bất phạp phá lãng chu. 
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Non cao tì† có người leo tới; 
Bể rộng lo gì kế vượt khơi. 
¿ th? 1 ý) & & 
D il§ & jÉ % 1E # 
Thư sơn hữu lộ cần 0ì bính; 
Học bởi uô nhai bhổ tác châu. 
Núi sách có đường, chuyên cần ởi tắt; 
Bề học vô bến, phải khổ làm thuyền. 


ñ # & d8 
b ð H †*†ọ# 
Nhã cầm phi bạch tuyết; 
Cao luận hoành thanh uân, 
Đàn hay bay tuyết trắng; 
Cao luàn sánh mây xanh. 


Ñ # # 1Ñ M 07 
» f ủủ hủ ñ 
- Sấu ảnh đương song mai đắc nguyệt; 
Lương uân man địa trúc lùng yên. 
Bóng mảnh bên song mai sánh nguyệt; 
Mây lành phủ đất trúc lỗng yên. 


f# v4 ‡ %W — ^ 3ñ 
1a C X lỆ X $ ®& 
Chính dã đức thành nhốt nhân hữu hỷ;, 
Phúc tòng thiên giáng uạn thọ 0ô cương. 
Chính trì lấy đức thành người người vui về; 
Phúc lành theo trởi giãng vạn thọ vô cương. 
3 1% 3 lí W 8E $% 
Phương thủo hưu tình gia! ngại mã; 
Ndo uân 0uô xứ bất già lâu. 
Có thơm có tình khiến ngựa đứng; 
Mây lành không xứ chẳng che lầu. 
3# #4 Hj MU. # ;š 
l‡ / #m # # 
Bút giá nghiên trì từ hỏdi, 
Thị hoa mặc bù thự lâm. 
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Bút giá nghiên ao lời tựa bể; 
Tha hoa mực vũ sách như rừng. 
»x # i1 š ý J» # 
E ‡f th 6 4 & ở 
Nhập thất thị thư đa thiểu sự; 
Khai hiên sơn ấp hữu uô trung. 
Vào cửa thi thư bao nhiêu việc; 
Möõ hiên ấp núi hữu vô trung. 
+ % +* % ä3 5 & 
š ÖØ 1 ‡ % ĂH tử 
Mộc bản thủy nguyên bằng nguyên ấm, 
Tình di uật hoán bỷ nhân do. 
Cây gốc nước nguồn bao phúc Ấm; 
Sao đời vật đối mấy nguyên do. 


# 32 # Z ä% 3 ®# 

+ s+ ñ Hị if hỗ 
Song hàm xuân sốc mặc sinh diễm, 
Bút thổ chân tình thị xuất tân. 
Song ngậm sắc xuân sinh hoa mực; 
Bút phô tình thực xuất tân thị. 

8 ‡w # ?1ïổ HT Š 
ñP T4 %* ham t 3 Ấế 
Trình như thuỷ trúc mình 0u tuyết; 
Tĩnh tự thương tùng kiểu nhược long. 
Trinh như trúc biếc mình về tuyết; 
Tĩnh tựa tùng xanh uốn giông rồng. 
%* 5š ï + # 

; # 16 2+2 
Câm ngôn thanh nhược thuỷ; 
Thị mộng noĩn xuân. 
Tiếng cằm trong giếng nước; 
Thơ mộng ấm như xuân. 
#& 4 & Ä T7 4 +£ ẤL 
#*# +%x # Ml š ở% % # 


Họ 124 1. «xố EN 


Vô tư bô tuý thiên thu chính khí; 

Chí đại chí cương uạn cổ trường xuân. 
Rhông riêng không sợ nghìn thu chính khí; 
Chí đại chí cương muôn thuở trường xuân. 

eo M  & 1E ; 

# ằà šX 8# 6C 
Hồng uũ tuỳ tâm phiên tác lãng; 

Thanh sơn trước ý hoá u¡ kiêu. 
Mưa ráng tuỳ lòng mà dậy sóng; 
Non xanh nấy ý hoá thành cầu. 


dụ MP TS M Ã ế # 

§) ‡2 ° ñ 8 #4 
Dương liễu bất tuỳ xuân sắc lão; 
Kinh tùng duy hữu tuế hòn trì. 
Dương liễu chẳng theo xuân già lão; 
Rình tùng chỉ có rét biết thôi. 


3 h› 4 8Ÿ † #& # 

Mu 7E & ?# % t% ? 
Thanh sơn bất mặc thiên thu hoa; 
Lưu thuỷ uô huyền uan cổ thị. 
Non xanh không mực nghìn thu hoạ; 
Nước chẩy không đàn muôn thuỏ thi. 
 # 4 M 3À & ®$ 
3$ ) ọ q +k # ñ 
Nghị luận bất tuỳ lưu tục biến; 
Khám hoài hiệu dữ thuỷ bên gian, 
Nghị luận chăng theo dòng tục biến; 
Tấm lòng cùng với nước mây còn. 
ÄX # JL# %x # 

# £ H jä H 8 # 
Thần song hỳ tình an bình nhật; 
Thdo ốc phong thanh tự tại niên. 

Song mai án tĩnh yên bình vậy; 
Nhà có gió thanh mãn nguyện rồi. 
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4 4{ lfr M A^ +⁄%+4 # 
#£ âA +# 42 3 8 
Dữ hữu can đảm nhân cộng sự; 
Tòng bô tự cú xứ độc thư. 
Cùng kẻ can trưởng mà cộng sự; 
Đến nơi ít chữ để đọc thư. 


1 Hằ” 3.7 #W #2 
X TEF #& u ^ #& #Š 
Thế gian hữu thuỷ giai quy hải, 
Thiên hạ uô sơn bất thị uân. 
Sông khắp thế gian đều về biển; 
Núi trong thiên hạ đọng ấy mưa. 


#© # #4 t # 3 B 3 
#4 H % R Ÿ # x« #t 
Xuân phong lai thời nghị hột lương hưu, 
Thu nguyệt mình xứ thường tư cố hương. 
Lúc gió xuân về họp cùng bạn tốt; 
Nơi trăng thu sáng thường nhớ quê hương. 


X Bi ® ! ở 1 
% fứÉ 3X 1E 186 7 4# 
Thiên phú thanh cao tuyệt hưu tục; 
Lão thuỳ trước tác dị tử tôn. 
Trời phú thanh cao, biệt trần tục; 
Già lưu trước tác, đi tử tôn. 


BS š  ^ 4 HH" tỉ & 

mm J8 da l f 88 TỦ Ñ 
Dị dương nhân sttth đào tỉnh hàn mặc; 
Ôn thanh phẩm tính đắc thú trúc lan. 
Nuôi dưỡng nhân sinh thoa tình bút mực; 
Ấm trong phẩm tính hướng thú trúc lan. 
# #8 + u: f# l 3® 
1® 4£ R #2 § # 3 
Thường cư danh sơn đắc uiễn chí, 
Ngâu phủ trính tùng thám phục lnh. 
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Thường cư danh sơn gặp viễn chí; 
Ngẫu võ tùng già được phục linh. 
hè É #Ế7P # 4# 

ø TỶ ấ 7È $ ñẪ bị 
Tiấu ẩn lâu đầu dung thế biến; 
Cao hoài ly ngoạt bão sương bha!. 
Ấn náu trên lầu dung thế biến; 
Vong hoài ngoài dậu ngập sương dăng. 
% 4 1# M W H 
W HỆ {‡ #t f A_ | 
Vạn uật tĩnh quan gioi tự đắc; 
Tử thời giai hứng dữ nhân đồng. 
Muôn vật lặng nhìn đều thích cả; 
Bốn mùa hứng thú với người cùng. 
4 F] ;Ÿ do» # ÑR +kEk 
Ñ Ä l l§ ft 1l BE 
Thể gian thanh phẩm chí lan cực, 
Hiền giủ hư hoài dữ trúc đồng. 
Thế gian phẩm hạnh lan tột bậc; - 
Hiền giả vọng hoài trúc tương đẳng. 


#§,. Ø8 ở #@ ^ ^^ # 
BỊ h 22 Ä # š§ k 
Phong 0ù đa binh nhân bất lão; 
Quan. sơn sơ độ lộ do trường. 
Mưa gió trải nhiều người bất lão; 
Quan sơn vừa vurợt lộ còn đài. 
m  & f# là x l 
+ #2 i1 8 8 tk 
Tổ công tông đức bồi chỉ uiễn; 
Tử hiếu tôn từ bế dã trường. 
Tổ câng tông đức còn thơm dấu; 
Cháu thảo con hiền sáng mãi gương. 


%« TL #8 4 #4 # X 
b2 !'+P, lš th 3 4t FÃ 
Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển; 
Tâm trung ngộ xuất thủy trì thâm. 
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Trên giấy bày dòng chung cục thiển; 
Trong lòng ngộ xuất mới biết sâu. 
3? #8 4a ÄX Ấ Tứ 
+ #J & + œ H Ñ 
Sự năng trì túc tâm thường bhiến; 
Nhân đáo uô cầu phẩm tự cao. 
Việc luôn biết. đủ tâm thường thoả; 
Người chẳng mưu cầu phẩm hạnh cao. 
° đc đ ÌU TL TH 
x tr ®k 3% lê # 
Phẩm nhược mơi hoa hương tại cốt; 
Nhân như thu thuỷ ngọc Uu‡ thần. 
Phẩm hạnh giếng mai hoa thơm cốt cách; 
Con người như thu thuỷ quý tĩnh thần. 


na ñỤ 1 1 

My &§ & PO Hị 
Vân hạc hưu by dực; 
Hi âu bô thế tình. 

Vân hạc bay về điểm hẳn lạ; 
Hải âu lướt cánh thế tình không. 
7K ;š & ?š Ñ 
wh 3# ñ jX X 
Thuy thanh ngư độc nguyệt; 
Sơn tĩnh điểu đàm thiên. 
Nước trong cá đọc nguyệt; 
Non tĩnh điểu đàm kinh. 


,. &8 +1 Eằ Ak ðö 3# 8 
đ š⁄H w #$£ ⁄4 3 3 4 
Phượng chứ uương khai đạt xương bút trận; 
Long tường tứ hỏi dĩ thư hội hữu. 
Phượng liệng vương khai vẻ vang bút trận; 
Rồng bay bốn biển hội họp bạn bè. | 
\Š lì X M3 # ?È 
& A 8# ®# 3 #1 
Đạo thông thiên địa hữu hình ngoại; 
Tư nhập phong uân biến do trung. 
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Đạo thông trời đất hữu hình ngoại; 
Ý nhập gió mây biến ảo trung. 
È ®  yŸ hd 3# z⁄ 7k 
+ ft t {U +u ¡ 

.- Đạo tâm đạm bạc đối lưu thuỷ; 
Tự thể biến hoá như phù uôn. 

Đạo tâm bình tĩnh trước dòng chẩy; 
Tự thể đối thay tựa mây vần. 


ðJñqJñ S5 Ñ 3 ñ 
j$ đƒ ? KỈ nộ 
Từửu hương lưu khách trú; 
Thị hdo đổi phong ngâm. 
- Rượu quý lưu khách trú; 
Thơ hay sính ca ngâm. 


‡? # ÄX # 2T % 

È "+ m M Ấ 7# ?ã 
Phù sinh uính nhục công năng Uong; 
Lao u‡ hàm toan ngõ điệc am. 
Cuộc đời vĩnh nhục ông đừng nhớ; 
Già nếm mặn cay tôi đã từng, 


x 8 # ⁄£ # # 

*. HH £# 1⁄4 Ứ]) # 
Đại khí lượng thiên bhông hải khoót, 
Chân thông mình nhạc úo uyên đình. 
Đại độ lượng như trời cao biển rộng; 
Cực thông mình tựa núi lớn vực sâu. 

z* #4 % Á % ít #ÿ 

 H ý dt ‡* Íœ $ 

Bất cm uọng ut ta hứa sự; 
Chì nhân đa độc sổ hàng thư. 
Không dám làm xằng, ít hẹn việc; 
Chỉ do ham đọc, mấy hàng thư. 
RR +? w@ #@ 
%® .L đd # ổ 
Nhãn trung luôn hỏi tiêu; 
Y thương bạch uân da. 


mm 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÓM. 


Trong mắt sóng biển nhỏ; 
- Trên khăn mây trắng nhiều. 


3 #  ^4 & 
8 # H #% 

Xuân cựu hoa bốt lạc; 
Phong tĩnh nguyệt thường mình. 
Xuân cũ hoa không rụng; 

Gìó yên nguyệt thường trong. 
%x # #4 # 
tt I # H ñ 
Đạt mưạc cô yên trực; 
Trường hù lạc nhật uiên. 

Sa mạc lớn làm trở cột khói đứng; 
Đại giang dài lở lứng mặt trời tròn. 


# # đ HH Ÿ & ẩ# 
# #8 # HR ⁄& # # 
Hoa ý thị tình cảnh uô tận; 
Xuân phong thu nguyệt thú thường thù. 
Ý tranh tình thơ cảnh võ tận; 
Gió xuân thu nguyệt thú lạ thường. 


Š 5 # 2+ 4 E 
‡ ‡tỔ Ấ EÌ + BE] t 
Mỹ từu ẩm ư uì tuý hộu; 

Hảo hoa khán đáo bán khai thị. 
Rượu ngon uống sau lúc đã hơi say; 
Hoa đẹp xem khi vừa hé nỏ. 


 ® 4# ‡ ? # 

# ññ # %X % &# H 
Tâm 0ô tục lự tỉnh thần sảng; 
Thất hữu thanh đạm trí tuệ khai. 
Lòng không suy nghĩ tỉnh thần nắng; - 
Nhà có thanh cao trí tuệ sinh. 


#? {5| f# ^ì L ‡# 
2 #8 #% úứ l§ 
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Cần kiệm biệt huyền tâm thượng bính, 
Hiểu từ thâm ấn. nao trung cân, 
Cần kiệm nếu cao gương sáng láng; 
Hiếu từ sâu nặng lõi bền lâu. 
(Nhà thơ họ Đặng, Nam Đàn) 
BỊ #&^ ð 34 4 i  H # ãŒ > 7R lề #ĩÚ X Ø ñ R 
đá %6 1H éŒ Š  jãX HỆ t4) BỊ , ðg # W | 7k ‡R #5 
Đại quốc bất dịch giáo, bất biến tục, tha tôn sùng chỉ, 
điộc tín tử uăn nguyên hưu dụng; 
Ngô nho yêu thông binh, yếu thức thời, nô câu cố dã, 
thương tư thánh huấm Uuĩnh tương đôn. 
Nước lớn nguyên giáo hoá, nguyên phong tục, vẫn tin cẩn, 
lại tôn sùng văn hoá này đắc dụng; 
Nhà Nho phải thông kinh, phải thức thời, không câu nệ, 
chuộng tư thánh, đạo xưa dạy dài lâu. 
+x⁄ #t 3 Ủ #l Ä ĐH tt l Đ#tz 6 B# # Đồ z & 
+ 3E !R ý ?ñ du T- TẾ Xi TU l6 5 xX 1) Hị 3 
Sĩ nhu báa dđưín bí hà tai! Triều đình tuyển tựu chỉ ân, 
| quoc gia sùng thượng chỉ ý,` 
Thế đạo duy trì thị thử nhĩ! Lễ nhạc y quan sở tuy, 
thanh danh uăn bật sở đô. 
Sĩ phu báo đáy: những gì thay! Ơn tuyển chọn của triểu đình, 
dụng ý quốc gia sùng chuộng; 
Thế đạo duy trì nhờ đây vậy! Lễ nhạc y quan họp lại, 
xứng nơ! văn vật thanh đanh. 


+ # xX Ù ^A 3% 
# 7k š 3# i WfÉ & 
Khuê tình thiên lãng nhân uốn xiến, 
Bích thuy xuân thâm đạo mạch trường. 
Š5ao khuê, trời sáng, nhân văn tö: 


dụ >Y 


Nước btếc, xuân sâu, đạo mạch đài. 
 ÿỤ\ 33 ?) lê 3x 3 
ft Ml R &O # x 
Hy triêu phốn sức long uăn trị; 

Kiệt các chân tàng tập đạt quan. 

Triểu thịnh điểm tô văn trị thịnh; 

Gác cao tàng giữ đại quan thành. 
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È # # 2+ 
4# # 
Xa thư cộng đạo bưm thiên hạ; 
Khoo giáp liên đề cổ học cung. 
Xa thư một mỗi thiên hạ tại; 
Khoa giáp hiên đề nhà học xưa. 


fỊ P # 6 4E 
= # ?È iE 7w # 
Khou giáp trúng lai danh bất hủ; 
Cung tường buọng ngoạ! đạo di tôn. 
Khoa giáp trúng rồi, tên không nát; 
Học đường vọng ngoại, đạo càng cao. 


3> ^ 1 & ằ ^ #8 
s w  3* %* # wt ñ 
Lập nhân tiêu biểu bhai nhân kính; 

_ Độ thế tân lương giác thế quan. 
Cất yếu lập nhân khai đường tắt; 
Giúp đời phương cách biết đường đi. 


 % — !š 3 +1 EU # ®& lỆ MỸ Đừ 
4 #8 3% ñ »sý # $ 3 3 jä # % 
Khánh Thuy nhất phong cao, ngọc bội trúc kinh truyền thắng tích, 
Điểu đài song tiểu tĩ, lính kùm diệu đấu hộ thần quang. 
Khánh Thuy một ngọn cao, ngọc bội dựng xây truyền thắng tích; 
Điếu đài đôi miếu lập, rùa vàng soi rọi hộ thần quang. 


¿ & Ị và ý HE ấL 

#{ #4 Ã X 3 ®% 8 

Cố điện hồ sơn lưu uượng bhí, 

Tôn từ hương hoỏ tiếp dự hình. 

Hồ núi đô xưa lưu vượng khí; 

Tân từ hương hoá tiếp đấu thiêng. 
^~- 8B x # & # + Ã ⁄ä 
% + ‡ Ú 4 18 # 4 sư 
Nhân gian uăn học uô quyên, toàn bằng âm đức; 
Thiên thượng chủ hú hữu nhãn, đan hữu tâm điền. 


„h 
ỳ -—i 
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Sự học nhân gian chăng quyền hành, đựa vào âm đức; 
Trên cao công trời còn có mắt, nhìn rõ tâm điển. 


à # T7 ứ #% Ä x 7 X 23 #8 ú 
 *Xx 4 1t: & Ä4 # &£ H t# H# 
Luận sự thường tôn trung hậu tâm, uật đại phân hắc bạch; 
Vì ouăn bất tác khinh bạc ngữ, đề tự sính thư hoàng. 
Bàn luận việc giữ lông trung hậu, chớ phân chia đen trắng; 
Làm văn đừng ngụ ý bạc khinh, tự chuốc lấy chê bai. 


# ã %* wx R8 K£ 
ác 8 3 lã 2Â ÿ H 
Tử khí quang hồi thiên chỉ xích; 
Hồng trần bong cách thuỷ đông nam. 
Khí tía rọi về trời gang tấc; 
Bụu hồng cách nẻo nước về đông. 


®“ #8 ZúX +L Äñ 
z% ® 7k # # 
Bất yếm. hồ thượng nguyệt; 
Lyên tại thuỷ trung ương. 
Chẳng chán trăng trên hả; 
Vẫn như giữa làn nước. 
® ởl 4 73 Ml &£ # 
3 {h ĐH 3 1 iầ 
hinh Hồ, Nhược thuỷ tuỳ duyên độ; 
Lộ cảnh, Hên châu hữu lộ thông. 
Linh Hồ, Nhược thuỷ theo duyên tới; 
Trần cảnh, cõi tiên có đưỡng thóng. 
l‡ ƒ 1t 5 Ế, 
® ú # #í' *# 
Lục thanh y cựu sắc; 
Hoùòng bạch bái! tân niên. 
Biếc xanh vẫn như cũ; 
Vàng trắng bái tân niên. 


— # # #% Ê 
9# 5W # 


| 57Rˆ) 5OOO HOÀNH Dii[ CÂU DỐI HÁN NÔM 


Nhất trần uô nhiễm sắc; 
Tư tự giay thường xuân. 
Bụi trần không một hạt; 
Hết thấy xuân bốn mùa. 


+, %X H R ñ # # 

% E X 3% #8 4k Ÿ 
Cửu thiên nhật nguyệt khơi tân vận, 
Van quốc sênh ca tuý thúi bình. 
Nhật nguyệt chín tầng khai vận mới. 
Vạn quốc sênh ca tuý thái bình. 


*z 8  # % tệ H 
% 4+ 1 + #3 3 K 
Ngủ sắc ouân trung khai hiểu nhật, 
Vạn niên chỉ thượng động xuân phong. 
Năm sắc trong mây khal ngày hửng; 
Muôn năm trên cành chuyển gió xuân. 
wụ $ K 3% M &- #7 
ng XÃ g í$ J8 Rÿ #ị 
Tứ hỏi phong quang tuỳ xứ hdo; 
Mãn thuên uu lộ ng thời tân. 
Bốn bể phong quang nởi nơi tốt; 
Đây trời mưa móc ứng thời tân. 
— J§ +? < 8 Ẩ 
+ # ‡#› ⁄ ä ‡ # 
Nhất đình hoa ảnh tam canh nguyệt, 
Thập lý tùng âm bách đụo tuyển. 
Mười dặm bóng tùng trăm nẻo suối; 
Một sân hoa ảnh nửa đêm trăng. 
§n Ấ&, ñ P1 # % ẤL 
* X% 3 IE W% x #% 
Hoà khí doanh môn nghênh thụy bhí; 
Xuân quang mãn nhăn đnh ouăn quang. 
Hoà khí đầy nhà mừng thuy khí; 
Xuân quang ngợp mắt ánh văn quang. 
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* + # 3 W te H 
R*# ? Mm #ÈŒ % #4 K 
Đường thượng xuân huyên huy húc nhật; 
Giai tiên lan quế trưởng xuân phong. 
Trên nhà cha mẹ vui rạng rõ; 
Dưới thêm con cháu hưởng gió xuân. 


Š$ # mt #% 4â 9 
BỊ #È XL fn 3 + # 
Oanh thanh điền noãn múứnh bim cốc; 
Lân c*%®t phong hoà bộ ngọc đường. 
N¬à ngọc gió hoà lân m đấu; 
Hang vàng nắng ấm tiếng oanh ca. 
— ⁄⁄ #4 7 # ï 
MW.£ & MU M # # 
Nhất hoăng thu thúy dư thanh bhí; 
Mãn thất xuân phong tắn dị hương,. 
Một hỗ thu thuỷ thừa thanh khí; 
Đầy thất xuân phong tỏa dị hương. 
1d & 4 8 3# % # 
® #4 + # # k 
Môn đình xuân noän sinh quang bhí; 
Điền mẫu niên phong lạc thái bình. 
Cửa nhà xuân ấm sinh vẻ đẹp; 
Vườn ruộng được mùa hưởng thái bình. 


l#£ # H H M8 3# 3 
Ñl H 4# #⁄ # ẽ Ở 
Xuân huyện nhật nguyệt phong quang hdo; 
Lan quế xuân thu cảnh sắc đo. 
Xuân huyền ngày tháng phong quang đẹp; 
Lan quế xuân thu cảnh sắc tươi. 


† # ä# # 3 + 
+ 2® 8Ø 8 #4 #4 WÉ 
Thiên lý phong uân bồi ngọc thụ, 
Thập phân ›ũ lộ phát kứm hoa. 
Gió mây nghìn dặm bồi cây ngọc; 
Mưa móc mười phần nấy đóa vàng. 
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Nhật noãn hoa đường lai tử yến; 
xuân lai ngọc thụ phút thanh chỉ. 
Ngày ấm nhà hoa về yến quý. 
Xuân về cây ngọc nấy cành xanh. 
% f5» HE {c tàu & 
x4 # §  KEÍ & % 
Ký điểm mai hoa nghênh thục bhị; 
Số thanh điểu ngữ náo xuân quang. 
Mấy châm hoa mai nghênh khí tốt; 
Vài lời chim hót náo xuân vui. 
#+ & H1 k+# 8 
& Ä # E — œ & 
Bình an trúc trưởng thiên miền bích; 
Phú quy hoa khai nhất phẩm bông. 
Bình an trúc lần nghìn năm biếc; 
Phú quý nở hoa một đoá hẳng. 


# MỊ Hè H 3š † # 
^ # š M2 ?È 
Đường bhai hiểu nhật quang trung hảo; 
Nhân toạ xuân phong phân ngoại thanh. 
Nắng mai cửa mả phong quang đẹp; 
Đón gió người ngồi mát mẻ thay. 


19 RE ft ẤL O ”# 
— # +% Eš 8 ? tứ 
T1/ thời hoà khỉ xuân thường tạ. 
Nhất thất an cư khúnh hữu đư. 
Quanh năm hoà khí xuân còn mất; 
Gia cảnh an cư đẹp có thừa, 
f, # # P1 Ä ¡È Kế 
H ® #% 3 %8 #3 B 
Phong phát long môn xuân lăng noãn, 
Nhật đm nhạn tháp hiểu uân khai. 


Hạc ⁄. L. Xá mm | 


Gió thôi long môn lần xuân ấm; 
Nắng soi nhạn tháp áng mây trôi, 


2# 3š iá th Đ} A2 2È 
H #  w {it #á m 
Dục bồi phúc địa canh tâm địa, 
Thủ chủng thư điền tác đạo điền. 
Muốn bồi phúc địa phải canh tâm địa; 
Muốn cấy thư điển phải tác đạo”) điển. 
j Š m & MS ẤÃ 
+ 4Ä —-# 8#. # 

Thịt thư mãn toạ phong uân bhí; 
Hiếu hữu nhốt đường phú quý xuân. 
Th1 thư đầy sảnh phong vân khí ; 
Hiếu hữu một nhà phú quý xuân. 


# 3% tử & lề 9# 4t 
lÿ £# & W ‡ 3# # 
Xuân lai dã, ngư long biến hoá; 
Thời chí hy, đào lý phương phi. 
Xuân về đấy, cá rồng biến hoá 
Thời đến rồi, đào mận đơm hoa. 


fễ T + Ñ it tu H 
#£ 7ñ tk $ 3 š 
Giai hạ ch: lan nghênh húc nhột; 
Đình tiên đào lý ái xuân phong. 
Dưới bậc chỉ lan nghênh nắng sớm; 


Trước xuân đào lý đón xuân sang. 


# lq 2:2 9 17 ®* #4 8 
Xuân phát kỳ hoa, thu kết kỳ thực; 
Nghiệp tính ư động, hành thành ư i1. 
Xuân phát về vẻ, thu hết về thực; 
Nghiệp tính ở cần, hành tỉnh ở tư. 
#8 VÀ È) ÍT? 1 vÀA ft 

l2 HỊ RE H #ỳ 8} ? 2 


N 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


Lễ dĩ chế hành, nhạc đĩ hoà đức; 
Kiệm tắc túc dụng, cân tắc hữu công. 
Lễ để chế hành, nhạc để hoà đức; 
Kiệm thì dùng đủ, cần thì có công. 


Ñ it 3 — # X #4 ï t§ Đ 
l#UX UW Ø + 23 * ẽ ÃÄ 3# # 
Tan quế liên phương , nhất chủng thiên hương phù cẩm thế; 
Xuân buyêền tịnh tú, thập phân xuân sắc lệ hoa đường. 
Lan quế thơm hoa, một thể thêm hương phô thểm gấm; 
Xuân huyền tươi tốt, mười phần xuân sắc đẹp nhà hoa. 


š&© H ÃÑ # # ft ñ l 3 Ä 1t # 
th Â 3 íỀ Ứ Ã k Ñ HH Š + 
Xuân nhật lệ hoa dương úc úc xuân huyện 0nh ngọc điệp; 
Thuy hương phù cẩm thể sâm sâm lan quế uạn bim ba. 
Xuân nhật đẹp hoa đương, rực rỡ xuân huyên tươi lá ngọc; 
Hương lành phô thềm gấm, xum xuê lan quế đẹp bông vàng. 


*® ⁄ 8 3 %x Ä š 7ñ tỉ ‡# "TT # 
" d  xX # Ề Š #6 4z íÌ R8 # # 
Bất thị từ hiếu hữu cung, cánh hữu hà sự khả lạc, 
Chỉ thứ uần chương đạo nghĩã, tiện uân đáo xứ giai xuân, 
Chưa thật từ hiếu hữu cụng, cũng thấy vui tươi mọi việc; 
Chỉ là văn chương đạo nghĩa, liên mừng khắp chến đều xuân 


È ẽ ?+ # E 3 4 % ® B $ 
J4 # ñä + El XÃ Ã H 9) 0 # Ÿ# 
Xuân sốc tráng hoa cư, uân khí phi lai khơi thư cẩm; 
Quế âm sâm ngọc thụ, thiên hương thời động ánh hoa đường. 
Xuân sắc đẹp hoa cư, vân khí bay về tươi sách gấm; 
Quế âm lông ngọc thụ, thiên hương lay động ánh hoa đường. 
% #£ 5ä # 3z w 8 RE Š #' 5š 
# ®* & 7l # — # K ÄNÑ #& ft 3 
Khách chí bhởi không đàm, tú bích đồ thư liên đương tửu; 
Xuân lai bô biệt sự, nhất hiêm phong nguyệt dục thôi thị. 
Khách đến há chuyện suông, bốn vách đồ thư mời nhau rượu; 
Xuân về vô sự khác, một rèm phong nguyệt muốn để thơ. 


- Hạc; 1. 4a. BEDN 


*% + +#$ #S 4 7 8 
— # “4 HÑ 4 x 
Vạn trượng thanh ouân từi tử lộ; 
Nhất luân hạo nguyệt chúng gia đăng. 
Muôn trượng mây xanh, đường tài tử; 
Một vẳng trăng sáng, nến mọi nhà. 
# ⁄# 3 H # l¿ +? 
% j & 9% 1 X3 
Dung dung dạ nguyệt dăng hiên thị, 
Ái di xuân quang hoa mãn thành. 
Lung tinh đêm nguyệt đèn liền thị; 
Tao nhã ánh xuân hoa khắp thành. 
4 X6 XE n% TP Ấ7 H 
+ # x* # #DƑ # 
Ngân đăng huy ánh thiên nhai nguyệt; 
Ngọc cự quang dao 0ạn hộ xuân. 
Đèn bạc sáng bừng nghìn lốt nguyệt; 
Đuốc vàng soi khắp vạn hộ xuân. 
# % 1ữ + # 8 
& Ñ ib Ml ủy # 
Bình an trúc báo toàn gia bhánh, 
Phú quý hoa khai mã: đường xuôn. 
Trúc báo bình an toàn gia thịnh; 


Hoa khai phú quý kh¿.p nhà xuân. 
zở 


# z #% P 13. & # 
7?uh 8 € EVL & °§ 
Bích thuỷ hoàn môn .2ng khởi uũ, 
Đan sơn nhiêu thất phượng phì mình. 
Sông biếc bao quanh như rồng múa; 
Núi son uốn lượn tựa phượng bay. „ 
ñP f6 #= + 34 Ñ 
jằÍ=#& P ?ztÈ #@ ®& # 
Tĩnh hướng định trung bhan hạc UÙ; 
Nhùn tòng hộ ngoạ! thính oanh ca. 
Trong sân tĩnh lặng xem hạc múa; 
Ngoài cổng thanh nhàn lắng oanh ca. 
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 W 1â ð@ # + Ấ 
Äo fqm 8# Jj#§ + R #5 
Cần dữ kiệm trì gia thượng sách; 
Hoà nhỉ nhân xử thế lương quy. 
Cần kiệm tr] gia là sách tốt; 
Nhẫn hoà xử thế ấy phép hay. 


* 8# i13 # * h ở 
2+ U R8 + K mo Đ 
Trung hậu truyền gia an thỏ cát; 
Công bằng xử thế xí nhỉ xương. 
Trung hậu truyền gia an lại tốt; 
Công bằng xử thế đẹp mà hay. 


#9 #tQ 3 ứ ;$ # 

l@W H #z #XL ? # # 
Bích đào hông hạnh còn khôn cảnh; 
Noãn nhật hoà phong uũ trụ xuân. 
Hạnh hồng đào biếc càn khôn cảnh; 
Ngày ấm gió hoà vũ trụ xuân. 


 £ #4 # 3 ñ & 

«{ 2 +? 23 Z4 ?} 
Truyền gia bạn sự giai nghị nhân. 
Giáo tử thiên phương bất ngoại cần. 

- Muân việc truyền gia cần lấy nhấn; 
Nghìn phương dạy trẻ chẳng ngoài “cần”. 


8 là Ÿ 3ì # 4 & 

1 #@ % 3 % Ä 3 
Toaạ ủng thư thành mưu tố chí, 
Môn nghênh nhạn tháp uọng đề danh. 
Nhà giúp thành thư mưu chí hướng; 
Môn nghênh nhạn tháp vọng danh đề. 
!# ^ # < 23 8 # 

%& # # — 3 Ã % 
Đai nhân khoan tam phân thị phúc; 
Xử thế nhượng nhất bộ bi cao. 


Hạ. t2 +. 4⁄z.; JESN 


Đãi người rộng ba phần là phúc; 
Xử thế nhường một bước mới cao. 
tr; VÔ 1L ⁄ 5 lý 
XẨ tt X ä# Š 
Thuy bhí sinh lai duy hiếu đê; 
Gia thanh chấn khởi thị thị thư. 
Khí tết sinh ra duy hiếu đế, 
Gia thanh hưng chấn Äy thi thư. 
X fã 3ä # HH f ñH 
§ #W UL 7k đt WW ch 
(Quang tá thơnh phong rưrnh tá nguyệt, - 
Động quan lưu thuỷ tĩnh quan sơn. 
Quang mượn thanh phong mình mượn nguyệt; 
Động nhìn nước chảy tĩnh nhìn non. 


5 ¿ # # 8 É? 4 
tt & x 'Ÿ #4 HH H 
Đồng tâm huynh đệ chân sự hữu; 
Đắc ý uăn chương chỉ tính tình. 
Huynh đệ đồng tâm như sw hữu; 
Văn chương đắc ý thỏa tính tình. 


J8 +? 3 it Íf 
l‡$ £ 8® X i # 
X⁄ thế mạc như tích đức; 
- Truyền gia hoàn thị độc thư. 
Xử thế chẳng gì bằng tích đức; 
Truyền gia duy nhất đúng độc thư. 


tý ý 1 3 1à »À Š 1ễ 
» BỊ ® Íií thú & 
Tĩnh di tu thân, kiệm dĩ dương đức; 
Nhập tắc đốc hành, xuất tắc hữu hiền. 
Tình để tu thân, kiệm để dưỡng đức; 
Nhập thì quyết làm, xuất. thì giúp bạn. 
2 x 1 # 
‡ š ÃÄ 4 t #& Ä&Ä 
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Kim thạch kỳ tâm, chỉ lan bỳ thất; 
Nhân nghĩa vị hưu, đạo đức DI sư. 
Vàng đá là tâm, chỉ lan là thất; 
Nhân nghĩa làm bạn, đạo đức làm thây. 


#2 3# 4x Ä — # ở Ä 
‡ 3 # #t Ý 3% # 

Từ biếu hữu cung nhất đường cát khánh; 
Thịt thư lễ nhạc mãn thất 0inh hoa. 
Từ hiếu hữu cung, một nhà tốt phúc; 
Thị thư lễ nhạc, đầy cửa vinh hoa. 


+ # # š # $4 # 
đ? %⁄L # 3 # # # %x 
Xuân phát bỳ hoa, thu kết bỳ thực; 
Hành tiên hồ hiếu, nghệ dụ hồ uăn. 
Xuân phát về hoa, thu kết về thực; 
Hành đầu ở hiếu, tài nghệ ở văn. 
*Z£ J| & ií * 7 ?móm0 3 
¡23 ?ữ ñằẩằB RỊ * %= † 1# 
Thị huấn thị hành toản nãi tổ khảo, 
Hữu điển hữu tắc di quyết tỪ tôn. 
Việc huấn việc hành, tổ tiên hợp lại; 
Có phép có tắc con cháu kế thừa. 
f4 8® ftủi CĐ 0 † KD #£ 3 š 8 š 
#W # Ấ !§ ñ £ Ủ 7 # 3 1 M1 W % 
Tích khánh ngưỡng tiên huy, thế đức tương thừo, sở ái cơ cầu bế mỹ; 
Phát tường khán hậu duệ, gia tu uật thế, hoàn kỳ lan quế đăng phương. 
Tích đức ngưỡng tiền nhân, đạo đức kế thừa, kính ái dõi truyền tục mỹ; 
Phát tường xem hậu duệ, nếp nhà chớ bỏ, quế lan tiếp nối thơm hương. 
» 3% BH} 3 3g]? š f7 3 %5 
3 ⁄#= 3 + 3# ‡#‡ #“* 8 3x Ñ 
Mãn giá đồ thư đô thị đương hành hiếu để, 
Doanh đình thảo mộc mạc phì chỉ chủng chỳ lan. 
Đây giá đồ thư đều là thực hành hiếu để; 
Một sân thao mộc gì hơn loài quý chì lan. 


Hạ. „1. ⁄.z.; PS 


Mp ## Đt @ vỊ ức # li. đ† i$ t 
Ñ\ 2 ‡† Ø mã £& 4£ +* & x # 
Liêu lục đào hông tứ diện uân sơn thư cẩm tú; 
Lan phương quế phức mãn đình hoa mộc hiến ăn chương. 
Liễu thắm đào hồng, bốn mặt núi mây giăng gấm dệt; 
Lan thơ quế ngát, đầy sân hoa mộc hiến văn chương. 


& 3# # ÃX ÈE L # 3 H #*+. F # 
13 ft 7 %® ä W  H H +† 
Võ sự lạc cầm bỳ thượng đoạn xuân phong lâm hạ thú; 
Hữu thư di tử đệ hoàn bỳ thu nguyệt quế trung phan. 
Nhàn tần thú cầm kỳ, hứng lấy gió xuân ùa đưới lá; 
Rồi việc truyền con trẻ, hẹn kỳ thu nguyệt vịn quế cành. 
W £@@ ñ# ñ © & +9 §% ¡Ÿ äđ 5 
l£ š 2 Ã # dd # z 3 šŠ š # 
Tích đức thăng dị kùn xử thế đương tuân Tư mã huấn; 
Duy thiện dã 0ì bảo trì thân nghị tỉnh Số thư ngôn. 
Tích đức thắng kim ngắn, xử thế hãy theo lời Tư mã”); 
Duy thiện là của quý, tu thân nên tỉnh giọng Số thư. 


# > BỆ  z 3# X4 34 % ‡ w Ã # 
EL 2t n2 # +8 †H ý M_N 
Long chị đăng, phượng chị uu, đại trượng phu giá ban bhí tượng, 
Phong chỉ quang, nguyệt chỉ tế, sĩ quân tử hà đẳng khâm hoài. 
Gió thoảng trăng trong, thật rõ mộng hoài người sĩ quân tử; 
Rầng bay phượng múa, ấy là khí tượng bậc đại trượng phu. 

8 % ®%# 1í Œ£ 8 ¬ h3 # t† # 
f6 # £@ iT ÃÑ 4# # šŸ £ X ä mH- 
Cư an trạch, hành chính lộ, tâm địa đăng bình thư thát, 

Kê thánh kinh, đính hiển truyện, sự nghiệp chính đại cao mình. 
Án cư gia trạch, làm theo chính lộ, tâm chí yên bình thư thái,; 
Khảo cứu thánh kinh, đính chính hiền truyện, sự nghiệp chính đại 
cao mình. 

SẶc 


À: # A^ 3» #3 #⁄L. # ñ # HH # Á 
ÄÑ 1 6 4È l # # 3 ® #0 4 


Tw Mã Quang là sử gia đời nhà Tống, Trung Quốc. Ông có sách Gia huấn nổi tiếng. 
Sách vỏ nước Sở có những điều khâng phù hợp với quan điểm của tác giả. 
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Niệm tiên nhân lập thân giáo gia, bất ngoại cương thường đại tiết; 
Chúc bậu duệ bế chí thuật sự, uồ uong trung hiếu sơ tâm. 
Nhớ tiền nhân lập thân giáo gia, chẳng ngoại cương thường đạo lớn; 
Dăn hậu duệ kế chí thuật si, đừng quên trung hiếu việc đầu. 
+ 7ñ t# # đ Ÿ XtM Ÿ H Bị 
+® ®& 7| W # đi § # ÄX 3 $ 
Thất hữu dư hương, Tạ thdo, Trịnh lan, Đậu quế thụ 
Gia uô biệt huôỡng, Đường thị, Tấn tự, Hán Văn chương. 
Nhà ở có thừa hương thơm, ngát Tạ thảo, Trịnh lan, Đậu quế”); 
Gia đường không gì khác, ngời danh Đường thì, Tấn tự, Hán văn”. 


+ 1# f & dd X š ở % # # 

% 3£  IE #2 & KỆ † # #3 K 
Phụ mẫu hò linh, bạch phát đường trung uinh mộ cảnh; 
Nhi tôn màn nhấn, thái y giai hạ 00 xuân phong. 
Cha mẹ tuổi cao, bạch phát trung đường” vui kế bóng; 
Cháu con tươi trẻ, thái y giai hạ “” múa mừng xuân. 


# ñ + # &# 3 
# & 2“ 7ñ #ằ ^ š 
Thư hữu uị tăng kinh ngã độc; 

Sự 0ô bất bhả đối nhân ngôn. 
Sách có thể ta chưa từng đọc; 
Việc tất cùng kẻ khác đối ngôn. 

W9 HỆ ;M ấU. & 3# # 

Xx ÑRÑ # ã ð 1ï # 

Tư thời thục khí dung huyên thúo; 
Lục nguyệt huân phong động trúc lâm. 
Bến mùa thục khí”) ngời huyền thảo; 


Tháng sáu huân phong” động trúc lâm. 


+ Tạ Linh Vận đời Nam Bắc triều, Trịnh Huyền người đời Đông Hán, Đậu Yên Sơn 
đơi Chu ở Trung Quốc là những người văn học giỏi và dạy bảo con eái thành đạt. 

2 Thơ đời Đường, chữ thời Tấn, văn chương đời Hán đều nổi tiếng. 

“? Bạch phát trung đường: cha mẹ già tóc bạc ở trong nhà. 

9 Thái y giai hạ: Con cháu mặc Áo đẹp ở đưới thềm. 

5) Thục khí: Không khí ôn hoà. 

® NuÀn phong: Gió nam, 


+ 3$ ' 3 X + 
$ ,h› X đồ ®# L] 
Bắc hứi lực gìiao thiên hạ sĩ; 
Đông sơn tiếu độc cổ nhân thư. 
Sĩ thiên hạ giao lưu nơi biển Bắc; 
Sách cổ nhân vui đọc chốn non Đông. 


8Ð 3š hư 5W ^A R # 
äj N VÀ j3 8 th 2 
Thanh ngôn như Tấn nhân túc hÿỹ, 
Trọc tửu dĩ Hán thư hạ chỉ. 
Nói lí luận suông, như người nước Tấn là quá đủ; 
Rượu chè vô độ, xem sách đời Hán là rất xuàng. 


K§,. + 3% 1# # mằ„ 
äg iŠ ƒ#& 7 Ñ @ Ấ 
Phong sinh thảo tế sênh tiêu bận; 
Vũ quá đình tiên lan huệ hương. 
Gió qua cô rậm sinh tiêu sáo; 
Mưa đến trên nhà ngát huệ lan. 
? B # š M # # 
4 2 x 9 ? 3# Ÿ 
ŸÝ Chu sự nghiệp nhàn trung hội. 
Không Mạnh ouăn chương tĩnh lý tâm. 
Văn chương tĩnh lý tìm Khổng Mạnh” 
Si nghiệp nhàn quan khảo ŸY Chu”. 


* 3A #£ † ñ tí š 
#®% # ?P, ?È 3 1 # 
Tử yến đình trung nghị hảo ngữ, 
Hoàng Ìy hộ ngoạ! báo giai âm. 
Yến tía gữa sân vang tiếng hót; 
Ly vàng ngoài cửa báo âm hay. 


~ 
lào 


0Ð Khổng t?, Mạnh tử: bai nhà Nho nổi tiếng ả Trung Quốc cẩ đại. 
® Y Daãn: một khai quốc công thần đời nhà Thương d Trung Quốc. Chu Công: người 


đời nhà Chu ở Trung Quốc cố công định chế độ lễ nhạc và nghị thức: quan, hôn, 
tang, tế thời xua, 
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#3 & 3 4 fñ ^^ ® 
‡a Ac ÀA E} 3Š TH 
Đắc ý khách lai thiến bát yếm; 
Như tâm nhân đáo ngữ tương đầu. 
Khách thăm đắc ý vui không chán; 
Người đến như lòng chuyện hợp nhau. 


#⁄ x⁄x 3% 3 7 # 3  # 3 *% 
# f1 X # ÂA k ^ 3 # z 
Huynh hữu đệ cung nãi quân tử tu thân chỉ bản, 
Lễ môn nghĩa lộ out đại nhân thiệp thế chỉ phương. 
Huynh hữu đệ cung”) ấy là gốc tu thân trang quân tử; 
Lễ môn nghĩa lộ? ấy là phương tiện thiệp thế bậc đại nhân. 


ï là Mẹ $# 2L 3% # 

5% # ®% xX + ® # 
Vân lộ bằng trình cu uạn lý, 
Tuyết song huỳnh hoa thập dư niên. 
Chín vạn đặm chìm bằng nơi vân lộ®); 


Hơn mười năm lửa đóm chốn tuyết sơn®!. 


* 5 l tý  s 
71 8# ‡É‡£, % 3% š ®# 
Thanh uân lộ oiên lưu tâm bộ; 
Đan quế căn thâm trước ý tài. 
Đường thẳng thanh vân lưu tâm bước; 
Gốc sâu đan quế chú mục trồng. 
— # Ít #2 # # *w 
† 4 Š 5Ñ HH  £ 
Nhất liêm hoa ảnh uên thuy địa; 
Bán dạ thư thanh nguyệt tạ: thiên. 
Một bức bóng hoa mây rủ đất; 
Nửa đêm tiếng đọc sách, trăng trên trời. 
# À4? # 3£ 3# tí 
Jb & ® j6 2 äñ th 


1Í Huynh hữu đệ cung: Anh thì giúp đã, em thì cung kính. 

tì Lộ môn nghĩa lộ: Lấy lễ làm của, láy nghĩa làm đường. 

®* Vận !ô: Đường mây, chỉ eon đường học hành đỗ đạt. 

t9 Tuyết song: Nơi song cửa có tuyết. ý nối học hành chăm chỉ. 


Hạ« 122 L. “«z»< EN 


Kỳ nhân như bích ngô thúy trúc; 
Thử chí tại lưu thuỷ cao sơn. 
Nhân cách như ngô xanh trúc thắm; 
Chí hướng tại nước chẩy non cao. 
— k †t # H%= #UbọổC 
% # # HE R + ^ 
Nhất đình hoa phát thành trì hy; 
Van quyển thư khai kiến cô nhân. 
Một sân hoa nở thành trì kỷ; 
Vạn quyển thư khai kiến cổ nhân. 


— Đị } ?b — 3Ị % 

‡ # % R ‡È ⁄® 8 
Nhất thụ mai hoa nhất thụ ngọc; 
Bán sàng mình nguyệt bán sàng thư. 
Một khóm hoa mai một khóm ngọc; 
Nửa giường trăng sáng nửa giường thư. 
# # & H# b—# 
ft. S 71 lẻ & &ủ ñ 
Học hút tô nhai cần thị ngạn, 
Đàng uân hữu lộ chí 01 cao. 

Học bể vô bờ cần là bến; 

Lên mây có nềo chí phãi eao. 

Š + x š# XP # 

— *# & i Wl it ñ 
Vạn. trượng ouăn tình quang hộ ngoại; 
Nhất thanh điều ngữ náo hoa tiền. 
Muôn trượng ánh sao soi ngoài cổng; 
Mật thanh chim hót náo trước thềm. 


x 3# ⁄ xX # tt # 
jj $M »w H 4l w% #È 
Văn bút tháp thiên ân tác triện; 
Từ lan dục nhật kiếm thành long. 
Văn bút viết thanh thiên, mây chữ triện; 
Từ lan? tô hồng nhật, kiếm thành rồng. 


0Œ TW lan: Văn từ như sống nước. 
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Mãn thất chỉ lan tử 0ú lộ; 
Nhất niên đào lý triệu phong 0ân. 
Đầy thất chỉ lan tươi mưa móc; 
Một vươn đào mận gọi gió mây. 


H H % # X 3» # 

j‡ 3 š š š Ñ s 
Nhật nguyệt lương luân thiên địa nhan, ` 
Thị thư uạn quyền thúnh hiền tâm. 
Nhật nguyệt. đôi vâng thiên địa nhãn; 
Thi thư vạn quyển thánh hiển tâm. 
w l ít 8 š đã Ấ 
= *3 & 3 ⁄ x # 
Man biện hoa hương trình hàn mặc; 
Tam xuân điểu nữ thoại uăn chương. 
Đây viện hoa thơm tình bút mực; 
Ba xuân chìm hót nói văn chương. 


* # HH # th Ÿ# 
 X # # ¬^ x # 
Vạn lý phong uôn hoành bút trận, 
Cửu thiên khuê bích nhập uăn chương. 
Vạn đặm gió mây vung bút trận; 
Chín tảng khuê bích nhập rừng văn. 


— ‡ƒ Ă“ HH 5š #4 ?# 

Š ⁄# ‡đ 3 3Ÿ 4 BỈ 
Nhất hiên phong nguyệt tuy nhiên tĩnh, 
Vạn quyển thị thư mạc phóng nhùn. 
Một hiên trăng gió dầu yên tĩnh. 
Vạn quyển thi thư chẳng lúc nhàn. 
WM ;3 äH 3 3#. 5S j# 
+ 4# tt x⁄ 8# W Š 
Nghiên chiếu phong sinh bài mặc lãng, 
Bút hào hoa phóng nhiễm đồng Uân. 


Hạ ty s. .z.; RESN 


Áo nghiên sinh gió xô sóng mực; 
Ngọn bút phát hoa nhuộm hẳng mây. 
đ 7È 'Ỹvh ý đ$ 
# ñ?ì ‡? Š§ i 3x # 
Song ngoại thanh sơn thư cẩm tú, 
Thiêm tiên hảo điêu thoại uăn chương. 
Ngoài cửa non xanh nhự gấm dệt; 
Trước thềm chìm hót về văn chương. 


BS Ø M ñ @ H 
# ú A 1T 8 # ñ 
Thử sắc hoành song xuân nhột lệ; 
Kê thanh nhập nhì dạ đăng thanh. 
Sắc nắng ngang song ngày xuân đẹp; 
Tiêng gà lọt nhĩ ngọn đèn xanh. 


+ 3% *S ñ f  % #® 
— ð ÿœ ‡ # f†td 5 
Thủp tải uân song bê cổ điển; 
Nhất triêu hổ bảng đoạt khoa danh. 
Mười năm đèn sách khảo điển cố; 
Một sáng bảng đề đoạt khoa danh. 
+ 7 z Š † Ä 4 ñ # x # 

R 1# 84 % — ÿjW %8 1 4 5 # 
Sỹ tử công thư thập tải hàn song đăng hoủ bhổ; 
Nho sinh cập đệ nhất triêu bhôit bảng tỉnh danh hương. 
Sĩ tử chuyên cần, song lạnh mười năm công đèn lửa; 
Nha sinh trúng tuyển, khôi khoa một sớm họ tên thơm. 
1# 3 # W 3# # ñ là # 1ã 
% 3 24 i W# Ä 23 *⁄a 3% š 
Hữu chí cánh thành oân trình na phạ lộ đầu uiễn; 
Vô thư bất độc lý quật phương trí hỏi dạng thâm. 

Có chí sẽ thành công, thang mây đâu sự đường xa lắc; 
Không sách gì không đọc, suy kĩ mới hay biến học sâu. 
%# # lÀ 3 # X &4 mx 7ñ R 
W ¡¿ Mã # Đ àh & k # lE 
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Trước ý tài bôi đăng hod kết thành đan quế; 
Lưu tâm hàm dưỡng nghiên trì phi khởi thương long. 
Chu ý đắp bêi, đèn lửa kết thành đan quế, 
Lưu tâm nuôi dưỡng, ao nghiên khởi động rồng bay. 


f. # # 5 tt XẾ 
R E4 # kh 342 34 # 
Phang sinh bích giản ngư long được; 
Nguyệt chiếu thanh sơn tùng bách hương. 
Gió sinh khe biếc cá rồng nhảy; 
"Trăng chiếu non xanh tùng bách thơm. 
h ể, x  Š xã ®# 
Ã RE %& 3 1 & f1 
Sơn sắc mãn song thư mãn giá; 
Vân căn 0u bích trúc UY môn. 

Sắc núi đầy song sách đây giá; 
Chân mây làm sách trúc làm môn. 
† #8 M8 3u ê # 

9 HƑ # ủỳ & # # 
Thiên tủi đô thư sơn sắc lý; 

Tứ thời ca khúc điểu thanh trung. 
Ngàn năm sách vở trong sắc núi; 
Bốn mùa chìm hót rộn tiếng ca. 


lÐQ # 4 W # 5 +4 
› /⁄ H # 3# ‡ # 
Duy tĩnh bất hiệm mao ốc tiêu; 
Tâm thanh tự giác trà căn hương. 
Tính tĩnh chẳng hiểm nhà tranh nhỏ; 
Tâm thanh tự biết gốc trà thơm. 


+ ñ#- H3 #4 & ®# 
= 4® HE Ô*% 1ữ ñ ® 
Bán song nguyệt lạc mai 0ô ảnh; 
Tam kính phong lai trúc hưu thanh. 
Nửa song trăng lặn mai không bóng; 
Ba lối gió về trúc có thanh. 


Hạ. ty . <2; RESN 


ä 2% #® #4 6 šä # 
Ấn f1 f1 ÚN BỊ  ^ 
Tời hoa chuẩn nghĩ 0í thì khách, 
Khúứn trúc hà tu uấn cổ nhân. 
Tỉa hoa cẩn thận là thi khách; 
Xem trúc đâu cần hỏi cổ nhân. 


#o Đo 7k †P Z á # — XI # 
# # % + # 3% *#* š dd & & 
Điểu, đdiêm thuy trung, tình bhán phá nhất thiên Hà, Lạc“; 
Tùng tăng giá thượng, sử ủng lai uạn cổ bình luân. 
Điểm điểm nước soi, tỉnh tú phá một trời Hà, Lạc; 
Tầng tầng giá xếp, sử pho lưu vạn cổ kinh luân. . 
‡† #4 ¡ h 1⁄2 # Hà 
t#?ˆ..FỊ E§ 72 lá it 5 
Thôn kính nhiêu sơn tùng diệp đm; 
Sà¿ môn lâm thuỷ đạo hoa hương. 
Đường thôn vòng núi thông che kín; 
Cửa sài mép nước lúa ngát hương. 


§Ä ằ 7 3 #⁄ Ý? H # ®# # 

X # & Ÿ 8# # 5Z5j ïŸ £ ãš 
Nông phổ hiu thư, giáo tử thủ búnh tang ách, 
Vịnh hoa 0ô mộng, tiêm thân độc thủ thuyên khao. 
Nghề nông có sách, dạy con cháu phòng khi thất bát; 
Đừng mộng vinh hoa, An thân mình riêng giữ có thơm. 
Jl# œ t ⁄ T† l1 Ý 
| 1 %XDm# Xx H # 

Lâu cao uiên tống thiên phong thuy; 

Các tuấn trường sinh lục nguyệt lương. 

Lầu cao xa tiễn nghìn núi thẳm; 

Gác lớn trường sinh tháng sáu lương”. 


J1? H š # # tt % 
3ÿ š HH 3 # ®# Ñ 


0 Hà, Lạc: Hà đổ, Lạc thư Ìä eø eð của người xưa vạch ra bát quái trong sách Kinh dịch. 
'?' Lương: Mát mẻ. 
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Hỏo nguyệt đương lâu đoan cận thuy; 
Thanh ngôn đôi khách tổng như lan. 
Tháng tốt. ở lầu vui gần nước; 

Lời hay tiếp khách thầy như lan. 

+ ?1⁄nÐ 2 + ủ BH # 
7ƒ 1t l # MM £ SỈ 
Tiên tổ phương danh lưu quốc sử, 

Tử tôn tích học bế gia phong. 

Tiên tổ danh thơm ghi sử nước; 

Cháu con học giỏi nối gương nhà. 

w ft 2, | %4 s # 

— h 3l th #ậ t ở 
Từ thời hoa nguyệt hùn huyện lý; 

Nhất phiến hồ sơn cẩm tú trung. 

Bốn mùa trò chuyện cùng hoa nguyệt; 
Toàn cảnh gấm thêu giữa núi hô. 

JÈ 8M ¡ du HÀ £ Ä 4 4^ # ẤÃ 
Ì› #® jẲã xm # Ã%Ã Hi 8 W W 
Hư các thanh u đổ xuân hạ thu đông cảnh khí, 
Tiểu đình tiêu sói lạc cầm bỳ thị họa khâm hoài. 
Các vắng thanh u nhìn xuân hạ thu đông cảnh tượng; 
Tiểu đình tiêu sái, vui cầm kỳ thị họa đam mê. 


# ?11ứú # # x R #4 3# * b # 
? ¿6 3S ứMH H ÊŸÃ j W Ê 
Thúy trúc thương ngô lục nguyệt thu thanh lai chấm đụn, 
Kỳ hoa dị hủy tứ thời xuân khí đi quỳnh đài. 
Ngô xanh trúc thắm, lục nguyệt tiếng thu về gối g1ỏ; 
Thảo lạ hoa kỳ, tứ thời xuân khí nhã đài quỳnh. 
† # ÄäÄ 5 # tt # 
= 1# ⁄ * DU # 

Bón sàng nguyệt lạc ma hoa ảnh; 

Tom bính phong lat trúc quản thanh. 

Nửa song trăng xế hoa mai bóng; 

Ba luống“”gió về sáo trúc thanh. 


®` Ba luống: Xưa nhà nho thường trồng ba luống cúc trước nhà làm cảnh. 


Hạc 142 (xố 597 


l# 1 là 8B ‡! 3 ỒẼ, 
ý 4š ¡lô {4 th & HỆ 
Tu trúc mãn đìnhphù thủy sốc; 
Phương chỉ nhiễu bính ánh xuân huy. 
Trúc sửa, một sân tôn sắc thắm; 
Cành thơm quanh lỗi ánh mẫu xuân. 


{t lÑ £ ® m ä Ê, 
lì cl # Ủ  T BH 
Hoa uỉ hồng hạnh cam xuân sắc; 
Thu nhiêu thương tùng tống ngọ âm. 
Hoa vây hạnh đỏ mê xuân sắc; 
Cây quân tùng xanh tiễn bóng trưa. 
1 § 3⁄2 M jä 7L 
1 8Ð Š$ lt *X # 
Mai tuyết tùng phong thanh kỷ tịch; 
Trúc song thư hoang cộng yên ba. 
Gió tuyết tùng mai sạch ky chiếu; 
Màn song thư trúc công khối mây. 
Ằ ®* 3 Em 1l ‡ # 
#% ¡3 M ⁄#= H ðl 
Xuân lai thâm uiện mai hoa phát; 
Thu mãn nhàn đình quế thụ tân. 
Xuân về viện thẳm mai hoa nả; 
Thu mãn sân nhàn sắc quế tân. 


R  ⁄# % 1? va  kảú R # 

8 3#. HW N H #h £ # 8 
Nguyệt sắc dung dung thanh sơn lục thủy bham đồ hogq; 
Phong thanh tộp tộp thúy trúc thương tùng tấu quản huyền. 
Ánh nguyệt toả lan nước biếc non xanh như nét vẽ, 
Tiếng phong vì vút tùng xanh trúc thấm tựa sáo đàn. 


12 # NX X % HE N f6 ý & f Bị 
Š % ÑW H % ấ ®* & # Ä #4 z 
Tùng ảnh nhập khê lưu chuêu biến hứa đa ngư dược thụ; 
Vân quang tuỳ nhột động khán lai uô số yến phi ba. 
Bóng tùng in suối chẩy soi rõ bao nhiêu cầy, cá nhấy; 
Mây sáng đuối mặt trời, ngắm nhìn vô số sóng, yến bay. 


lao: ĐN HOÀNH DI CÂU ĐỐI HÁN NÔM 


Ñ và k # # £X fỨứ @ HB HẠỌ# 
$8 m HỆ # #w 5° 8, Ä RÍ + #5 
Thưởng sơn thuỷ thanh âm chỉ hứa ngư tiêu uấn thoại; 
Tâm điền uiên lạc thú liêu 0ì nông phố sinh nhai. 
Thưởng thức thanh âm sơn thủy, vui về cho ngư tiều hỏi chuyện; 
Tìm về lạc thủ điền viên, hãy làm người nông phố sinh nhai. 
%Š Xe n 2 ®#% 
+ # # 3 k ⁄& Š 
Vạn quyền tàng thư nghỉ tử đệ; 
Thập niên chủng thụ trưởng phong uân. 
Vạn quyển tàng thư là tử đệ; 
Mười năm gây giống lớn gió mây. 
š ?#⁄£ 7 3 W Íã tà 
x~MWM & 1 &£# 3x # 
Quyển lý hữu thì giai cẩm tú; 
Nhân gian 0ô giá thị uăn chương. 
Trong quyển có thở là gấm vóc 
Nhân gian vô giá, Ấy văn chương. 


+ ®% l# Í§ 1t 4+ 
+ # #z E. Ñ # Ÿ 
Ngoc đường thanh guú suy tiên triết; 
Kim giám gia phong biến hậu hiền. 
Nhà ngọc tiếng tăm suy hiển triết; 
Gương vàng phong tục biết hậu hiển. 


X # 8 ft #  #ï 
£ *# dt ¿r # äñä M 
Thiên biên hạc họa thanh truyền dã; 
Gia tế long giang đức tại uyên. 
Bên trời tiếng hạc thanh vang nội; 
Nhà sát sông rồng đức ở sâu. 

+ %4 + ê % w % 
`“... .. 
Tài hoa ngũ súc quang mình cẩm, 
Khôm độ trùng tiêu thư quyên 0uân. 


Học 12 L. (ưỡng | 52g | 


Tài hoa năm sắc quang mình gấm; 
Hoài bão cao vời mở quyển mây. 
 ‡ #% # ;ịĂ HE 
Àx # #O & 3% # ft 
Đạo đức quang hoa ôn nhuận ngọc; 
Văn chương hòa bhí cú( tường hoa. 
Đạo đức sáng tươi ôn nhuận ngọc; 
Văn chương hoà khí tốt lành hoa. 


# đủ ñ & #. S§ # 
q 7í @ # #ữ © 
Văn cù hữu chí chung nhượng thủ, 
Hàn uyển kim đài đãi kỷ công. 
Đường mây có chí tròn danh vọng; 
Đài ngọc rừng nho đợi chép công. 


3k Xi ¡i ïñ Wœ % 

R ®# „w Ñ, ‡#£ X 
Thủy ảnh trừng thanh quan bạn tướng; 
Nguyệt hoa uiên mãn kiến chư thiên. 
Báng nước trong xanh xem muôn trang; 
_ Trăng tròn vành vạnh thấy khắp trời. 


l # ¡ 8 1t 8 
't“ ®& # # H mã tt 
Tỉnh song đích lộ hoa giao chiếu, 
Ngọ đạ huy hào nguyệt mãn duy. 
Song sớm đọng sương hoa lay chiếu; 
Nửa đêm huơ bút nguyệt đầy màn. 


w9⁄# R È TT #W # 
Tứ bích đồ thư thường đốt tửu; 
Nhất liêm hoa 0uũ giục thôi thị. 
Bốn vách đồ thư thường đối Ẩm; 

Mật rèm hoa vũ muốn đề thơ. 


1x ‡JÒÈỢ 4 Ñ# 4# M Hẩ# 
‡{tU f X 4 # E s 
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Ngọc chấn bim thanh đài các đó, 
Hoà phong quang 0ù thánh hiện tâm. 
Lay ngọc tiếng vàng đài các độ; 
Gió hoà mưa tạnh thánh hiển tâm. 


% l1 JJ ñ lí ý tả 
8 #® %Š ÃÑ 1 ñ tt 
Gia truyền hdo tình đa thích; 
Tọa ủng cầm thư lạc hữu dư. 
Gia truyền hiếu thảo tình thân thiết; 
Nhà trọng cầm thư vui có thừa. 


Ã“ # š 3 XÈ HỆ %® 
nu ®* 2Ý Ä⁄X 7? ¡4 3 
Bất sự thị thư nan thoát tục; 
Năng toàn hiếu hữu ciệc lưu phương. 
Không trọng Lhì thư sao thoát tục; 
Biết toàn hiếu hữu cùng lưu phương”? 


+ ® #$ # úủ # * 
Bán sinh sự nghiệp thanh đăng cộng; 
Thập tủi u lao bạch phát trì. 
Nửa đời sự nghiệp đèn xanh thấp; 
Thập tải chăm lo tóc trắng thay. 


? # ^^ ứ jã 
‡ H 8 R ** Ä# ÄẦ 
Học biêm nhân bỷ tu phòng giả; 
Đức phán doanh hư chỉ giới tham. 
Học gồm mình, bạn nên phỏng ga; 
Đức sẻ đây vơi phải tránh tham. 


HE đi , ‡H tW 22 
Ÿj‡ Xứ th ?ï ^+ 


Nhãn tiên sắc tướng giai thành do; 
Tĩnh lý càn khôn bất kế niên. 


0) Đài các độ: Phong độ nơi đài các. 
?⁄ Lưu phương: Truyền lại tiếng thơm cho đời sau. 


Học 1áj. k. «a2 "mN 


Nhãn tiền sắc tướng đều thành ảo; 
Trong khoảng đất trời chẳng tính năm. 
/;ÿ$ H Z# %*‹ BH 3+ ® 
1+ 5Š 3 4 # jä X 
Hỏi nhót bàn đào khai pháp giới, 
Đàm uân giá hạc ủng chư thiên. 
Hải nhật đầu tiên khai pháp giới; 
Mây dây cưỡi hạc ủng chư thiên. 
1 fí} H 7 k 3# ð# 
1È ‡#L i6 1 ^^ # €6 
Thiên môn tự hữu trường sinh quyết; 
Phật giáo do truyền bất lão kinh. 
Cửa thiền tự có trường sinh phép; 
Đạo phật còn truyền bất lão kinh. 
4  §⁄# * & Ñ 
— # 8# ñ ¬^ ñ % 
Bách đạo tuyên quang phi thực địn; 
Nhất luân mình nguyệt nhập hò thương. 
Trăm đạo suối trong bay cõi thực; 
Mật vắng trăng sáng nhập chén hà”. 
* % š # £ Ÿ + 
? ý k Ít 3 7? ?h 
Pháp giới tân đăng hoa giúp tý; 
Thiên đường trường tác lão thần tiên. 
Pháp giới lại đăng hoa tuổi tác; 
Nhà thiền còn tác lão thần tiên”. 
2? %# 3 Á 4 # 4 MT H ÿ BE ^^ ø£ % 
8 mm £© ¡  Ã  +%+ +È # +* ®%* 3> ®ñ ⁄%# 
Thần thánh bhải Viêm Bang, chí kim địa bất cải tịch, dân bất cải tụ; 
Huân cao phụng thanh mnuâu, thị uị mộc chỉ hữu bản, thuỷ chí hữu nguyên. 
Thần thánh mở Viêm Bang, đến nay đất không đổi tịch, dân không đổi tụ; 
Hương khói thờ thanh miếu, như thế gọi cây có gốc, gọi nước có nguồn. 
(Đền Hùng, Phú Thọ) 


f Hà: Ráng mây. Ý nói nơi huyền áo. 
® Tão thần Hên: Ý nói tuổi thọ. 
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xì na cha ïn nh. 
Quá cố quốc, phán Lô, Thao, y nhiên bích lãng hồng đùo, 
khâm đới song lưu hôi Bạch Học; 
Đăng tôn đình, bái lăng tâm, do thị thần châu xích huyện, 
sơnu hà tứ diện khống Chụ Diên. 
- Hà Đông Tổng đc Hoàng TYọng Phu bái đề- 
Qua cố quốc, ngắm Lô, Thao, sóng biếc cuộn hẳng, 
hai dòng ôm Ấp chầu về Bạch Hạc, | 
Lên đình này, vái lăng tấm, thần châu xích huyện, 
bến mặt sơn hà khống chế Chu Diên. 
- Hà Đông Tổng đốc Hoàng TYrọng Phu bái đề. 
JL 3$) J vh th BH & 
# 1 # + ¡tt & Š 
Thử địa thử sơn Nam quốc hy; 
Ngô uương ngô thổ Bắc thần tôn. 
Đất đó, núi này, nước Nam cương ký; 
Vua ta, bản thổ, cung Bắc suy tôn. 


8 5 # ? & ^A 
ãm f2 th 3 ñ 3 ẩŸ 
Bần cư trung thị oô nhân ấn, 
Phú tại sơn lâm hữu bhách tâm. 
Bản cư giữa chợ không người hồi; 
Phú tại rừng non có khách tìm. 


43 BỊ +rỄ + 

Š. $ 142 X ® 

Tiên tài như phốn thổ, 

Nghĩa trọng tự thiên bum. 

Tiền tài như bùn đất; 
Nghĩa nặng tựa nghìn vàng. 
1á 7ñ Ÿl 3% ủ 
+ & R 7l XE ÄÄ # 
Công tại tiên triêu danh tại sử; 
Sinh ui lương tướng tử uì thần. 


Hạ. 1z +. x2; BE 


Công tại triều xưa danh tại sử; 
Sinh làm lương tướng tử làm thần. 


¡l du 4X Ỗÿ % tá 
12 2© k f# 4A Š 
Qud hư thu tho sam nan tận. 
Học tự xuôn băng tích bất cao. 
Nhiều như cô thu cắt không hết. 
Học tựa băng xuân chất khó cao. 


l* wX # 9 jä M # 

J# ä 3 t+¿ 3 3 
Luyện thành phong ngạc chân quan học. 
Lịch tận gian nơn thủy toán tài. 
Luyện thành sắt nhọn nhờ chân học. 
Trải khắp gian nan mới thực tài. 
+ #8 !# #+†t - # 
 Ấ i1? ?# TL = & 
Đẩu từu túng quan chấp nhất sử. 
Lô hương tĩnh đối thập tam kính. 
Rượu đấu, đọc chơi hai mốt sử 
Lò hương, đềm ngẫm mười ba kinh 


4s ' 5% # + # * 

x # ^ # - 33 ® 
Bản đẳng yêu tọa thập niên lãnh. 
Văn chương bất tả nhất cú không. 

Chiếc ghế vắng người, mười năm lạnh. 
Văn chương lưỡi viết, một câu không. 
%% # ? ?ÿ X # 

Š 7 8 r#‹ 7 K 
Thành gia uật uy đương gia dị, 
Dưỡng tử ưng trì giáo tử nghiêm. 

Nên nhà chớ nghĩ trông nhà dễ. 

Dạy con cần biết dạy cho nghiêm. 


WM # # ñ = #& 
àjñ $ l tí — R + 
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Sán phồn tựu giản tam thu thụ. 
hanh đgo sao tân nhị nguyệt hoa. 
Cắt thừa xén gọn cây ba năm; 
Dẫn đường tạo mới hoa hai tháng. 


%# X % Đ# šä # ÄñH 
+ it Ế X š ~ẽẼ 
Lá hóa quang liên thư án nguyệt. 
Bút hoa hương phiếm mặc trì ân. 
Án nguyệt nhờ đuếc lê thắp sáng. 
Nghiên mực với bút hoa hương bay. 


x # # R8 H H Ä 
3 X ï# H‡ Ø8 Ã 
Văn chương chân xứ tính tình kiến. 

Đàm tiếu tham thời phong 0ũ lai. 
Tính tình thể hiện ở văn chương. 

Xô xát hay đo lâu đàm tiếu. 

# 3 # *# & # &% 

# 2® !# X #3 X *%& 

Gia thiếu lâu đài ouô địa khởi. 

Án dư đăng hỏa bữu thiên trì. 
Nhà ít lầu cao không đất. dựng. 
Án thừa đèn thắp có trời hay. 

%* # & ® ⁄ H 3 
“ 5 3 # # tŒ l1 
Thị hù ý thúi hùng thủ biệt. 
Bất lộ uăn chương thế di binh. 
Tình ý ch! đây hùng lại kiệt. 
Văn chương chưa tỏ đủ đời kinh. 
L # ¡8 £ £ 1m 
#8 lạ 7 A^ jä SỐ 
Hoa hương mãn tọa bhách đốt tứửu. 
Đăng nh cách liêm nhân độc thư. 
Hương hoa khắp chốn, khách mời rượu. 
Đèn sáng rêm bên, ngươi đọc thư. 


Ha‹ 14¿. 1à “ố»% mN 


Z4“ 2? Z2 † R + 
ấ ?®? m #£ % :h 
Khai quyển thần du thiên tải thượng 
Thùy bùiêm tâm tạt bạn sơn trung. 
Mở sách gắp người ngàn năm trước. 
Buông rẻm lòng ở vạn trùng non. 
_"w% %  ® ñ § ä 
W3 Ä% ý  x # 
Hư bấp nhộp song thông hương úi. 
Hồi hoàn uạn tượng xuất uăn chương. 


Hít thở vào song thoáng hương ngát. 
Quanh co muôn về lối văn chương. 


¬. . 
š‡ ?2 š 3 ® H #% 
Văn như thu thuy trần ai tĩnh. 
Thị tự xuân uân thúy độ nghiên. 
Văn nước mùa thu không vấn bụi. 
Thơ tựa mây xuân có vẻ xinh. 
l ? ‡#$ # = 3£ m 
# Ä # Ñ + # # 
Hung trung cẩm tú tam đô" phú. 
Bút để yên hò ngũ nhạc” uân. 
Rực rấ phú tam đồ trong bụng. 
Khói mây núi ngũ nhạc bút đề. 
ŠÈ 1:2 #84 Ã 8# X ở £ X #8 # 
* 18 3 ® 1 — # + Ñ 7 )Ä 
Xuân tự thu thường tuôn uạn cổ thánh hiển lễ nhạc; 
Tủ chiêu hữu mục tự nhất gia thế đại nguyên lưu. 
Cúng tế xuân thu, tuần theo muôn thuở thánh hiền lễ nhạc; 
Phụng thờ tả hữu, thứ tự một nhà thế đại nguyên lưu. 
+ 


à #4 ^~ 3 # #4 # ^* ?} #8 # %Xx 
s9 1l W@ ĐH + PU # & . 


$ 8 4 Ø 
/ 

Tam đô: Ba kinh đô thời cổ đại Trung Quốc. 

® Ngũ nhạc: Năm ngọn núi lớn ở Trung Quốc. 
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Niệm tiên nhân lập thân, giáo gtu bất ngoại cương thường đợi tiết; 
Chúc hậu duệ bế chí, thuật sự uô uong trung hiếu sơ tâm. 
. Nhớ tiên tổ lập thân, dạy bảo chẳng ngoài cương thường đại tiết”) 
Cậy cháu con kế nghiệp, truyền nhau đừng quên trung hiếu sơ tâm. 


fS Áý ñỊị ðR ‡.k Ý ?š 
› ^ # 4 ñ5 1*. ñ 
Anh 0uũ tiên đầu hưu đa ngữ, 
TYếu nhân thân biên tu thận hành. 
Ö với vẹt chớ nên nói bậy; 
.Gần tiểu nhân chú ý việc làm. 


4& HM l§W lã /Ñ & & 
# ñ #4 h # W ^ 
Dục trừ phiên não tu Uô ngã; 
Các hữu lai do mạc đố nhân. 
Tự xem mình giúp trừ phiền não; 
Đừng trách người khi khó đến ta. 


* 4 1 1ñ #8 Ä t+ 
ở ñ6 ⁄ H °J l§ +? 

Sự bất cung hành chung thị do; 
Thư năng hoạt dụng khả thông thần. 
Việc chẳng quyết làm thành ảo cả; 
Sách đem áp dụng thây đều hay 


1 1ñ ‡l # ñ 1 l 7\( †R X, + ftữ& Ãñ MB 1 Ñ6 
#*⁄ 8 M 3 A #Ø vL 3# v ‡tố R #4 8B 1 3Ì 16 
Tổ hữu đức tông hữu công, duy liệt duy quang uĩnh bảo y quan 
hiện hậu duệ, 

Tả oi chiêu hữu øì mục, dĩ hường dĩ tự trường thừa trở đậu 
chấn tiên huy. 

Tổ có đức, tông có công, quang liệt vĩnh hằng y quan truyền hậu duệ; 
Trái thì chiêu, phải thì mục, phụng tự trường kế lễ vật chấn tiền huy. 
# Ø ý ý %x š ^ #4 8 2> 3 ñä # z š 
f{ 3$ % # l # 7ñ ý th X # th ÀA & fFl 


+ Đạy tiết: Khí tiết lớn. 


Hạ‹ 12. 1. “«⁄z< l607- 


Mục mục hoàng hoàng đại thánh nhân tông miếu chỉ mỹ, 
bách quan chỉ phú; 
Thương thương tế tế duy quân tử năng do thị lộ 

xuất nhập thị môn. 

Cung kính đẹp tươi thay, bậc thánh nhân làm cho trăm quan 
giầu tông miếu đẹp; 

Đàng hoàng thuận lợi vậy, trang quân tử biết chọn con đường 
thẳng lối vào ngay. 


† #4 3q B8 x X 
ð % 233 2#  Ø Z\| Bồ 
Thiên thu hàn mặc UỐn quang xán,; 
Vạn cổ tỉnh bỳ bũ liệt chiêu. 
Ngàn năm hàn riặc văn tỏa sáng; 
Muôn thuơ tình kỳ võ bừng soi. 

& ñ # Km ÍÝ #3 8Ñ 7L B8 # 
f 8# W ia XS W d1 Š# # 3 + 
Nghĩa khí bình cidng thrrờng, thiên thu 0Ú liệt chiêu Vân Hán; 
Đức tỉnh huy h2. mặc uạn cổ ăn chương xén Đểu Ngưu. 
Nghĩa khí giữ cương thường, ngàn năm võ liệt soi Vân Hán; 
Đức tình” ngơi hàn mác, muôn thuở văn chương sáng Đầu Ngưu. 


 $o 4 R 
š iI 1 Ð 
Học tri bất túc. 
Nghiệp tỉnh uu cần. 
Học biết chưa đủ. 
Nghề giỏi ở chăm. 
-. ;‡ HS 
i Xt 5 + 
Bôit phù mat nhụy. 
Thị ngưng tuyết hoa. 
Chén nổi nhụy mai. 
Thơ đọng hoa tuyết. 


tt # 8 
## thế 3 


t) Đức trình: Tên sao Cơ, sao Thiên Đức, cũng chỉ người có đạo đức. 
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Duy đạo tập hư. 
Hiếu học ut phúc. 
Theo đạo lòng rỗng. 
Chăm học là phúc. 


$ j AX TT 
Ất & ^. R 
Tầm cùng thiên hạ 
Khóán tận nhân gian. 
Tìm khắp thiên hạ. 
Xem hết nhân gian. 


lh fÈE T ‡ 

*$ 7 # & 
Cần năng bổ chuyết. 

Học khỏ y ngu. 
Chăm hay bù vụng 
Học chữa được ngu. 


# *o Ấ Ä 
# g1 + 
Học trì bất túc. 

Sự lưu bữu dư. 
Học biết chưa đủ. 
Việc còn có thứa. 

x x ?#Èt 7Ì # 
l‡ # k % + 


Văn tâm hoa dẫn động. 


Thị tứ điểu để la¿. 


Văn tâm hoa khêu gợi. 


Thì tứ chìm để ra. 


J # ⁄  ?Ỳ 
b1 & # 
Nhiên đăng khổ độc. 
Tẩy nhĩ cung thính. 
Thắp đèn gắng đọc. 

Rủa tai lắng nghe. 


Hạ. :. 4z.; BĐB 


` 


19 1 ^^ 3#) x% 1Ð 2 2 3 Á X 
› #£ ¿ H k # „ M + # # 
Tứ thể bốt cần ngủ cốc bất phân thục 0ì phu tử. 
Tiểu nghi tất uốn đợi sự tất ouăn tời toán học sinh. 
Chân tay không động, năm giống không phần, a1 là thây dạy. 
Ngờ nhỏ lắng hỏi, việc lớn lắng nghe, đúng đấy học trò. 


X #8 H ñ 

#UL th 3 
Quang chiếu nhật nguyệt. 

Khí tráng sơn hà. 
Sáng chiếu nhật nguyệt. 

Khí mạnh sơn hà. 


#u & % 
*%  G H + 
Trr túc thường lạc. 
Vô kh: tt ơn. 
Biết đủ thường vui. 
Khônz nhờn tự yên. 


kP 
kc 2 


5 Jj ®& l 
R 4+4 # b 


Quân tứ bô dật. 
Dân sinh tại cần. 
Quân tử không rỗi. 
Dân sinh phải chăm. 
— ! Íftã 
⁄ +} Ã§ !# 
Nhát khâm hoà khí. 
Vạn đầu khoan hung. 
Mật vạt hoà khí. 
Muôn đâu lòng khoan. 


+ # W 3‡ 
+ HH #9 #* 
Bao tố hoài phác. 
An tính ước thân. 
Giữ lòng chất phác. 
Yên tĩnh giữ mình. 
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* Áâ 1x #8 
* f 4 + 
Nình 0ì ngọc toát 
Bất tác ngoã toàn. 
Thà là ngọc nát. 
Không làm ngói lành 


B} ¡3 mỊ # 

+% 4 +%u u 

. Văn quá tắc hỷ. 

Tật ác như cừu. 
Nghe lỗi thời mừng. 
Ghét xấu như thù. 


š & ñ & 
¿a đj ý € 
Tịnh uô quý tiện. 
Phẩm hữu tôn ty. 
Nghề không sang hèn. 
Phẩm chất có bậc. 


Ã“^ 1# ^A #i 
% lử Œ ®& 
Bất công nhân đoỶủn. 
Mạc thị bỷ trường. 
Sở đoàn người chớ chê. 
Sở trưởng mình đừng cậy. ` 
*+ 4# # ®% 
fq 1 %* 1 
Thất ý hưu nỗi. 
_ Đắc thế mạc cuồng. 
Trái ý đừng nãn. 
Đắc thế chớ cuỗng. 
# 1> “ 3® 
1x Ä 5 8 
Đương nhân bất nhượng. 
Kiến nghĩa dũng 0i. 
Gánh nhân không nhượng. 
Thấy nghĩa mạnh làm. 


Hạzy:.4.z.; EN- 


3 vu. K8 
4⁄2 % } ? 
Vân sơn phong độ. 
Tùng bách tình thần. 
Phong độ mây núi. 
Tình thần tùng bách. 
#) ñ 1T 3k 
tt L %* ⁄% 
Cần năng bổ chuyết. 
Kiệm dĩ dưỡng liêm. 
Chăm hay sửa vụng. 
Kiệm để giúp liêm. 
Ñ 8 X6 
8Ä Z#\X ÃSÃ 
Bồn tiện nan dị. 
Ủy uù bất khuất. 
Nghèo hèn khó rời. 
Ủy lực không khuất. 
JŠ d ì lễ 
*# aả ^ Â 
Cánh do tâm tao. 
Sự tạt nhân 0i. 
Canh do tâm tạo. 
Việc bởi người làm. 
X # A4 # 
l2 3® ?) W 
Khoan hoằng đạt lượng. 
. _ Viên chúc cao chiêm. 
_ Khoan dung đạ! lượng. 
Trông rộng nhìn xa. 
* 5ø i dd 
b Ấ {o # 
3 lý thông đại. 
Tâm khí hoà bình. 
Lẽ việc thông suốt. 
Tâm khí hoà bình. 


"`. 
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ất vÀ 8: 3 
Điểm dĩ tư khổ. 
Lạc bất uong ưu. 


Ngọt hãy nhớ đắng. 


Vui không quên lo. 


MỊ TẾ XÃ 
l #® dd # 
Hung hoài đạt chí. 
Kiếm điểm tự thân. 
Bụng có chí lón. 


* P. .. 5 ˆ^ 
K›iêm điềm ban thân. 


ðj¡Ñ Š # # 


? % ở thư 


Thừu đương thiểu ẩm. 


S yêu đa trị. 
Rượu nên uống ít. 
Việc cần biết. nhiều. 
‡ i R lễ 
#. MO Œ i5 
Câu thông dân tình. 
Nguyện băn hÿ quá. 
Mong biết tình dân. 
Muốn nghe lỗi mình. 


l&œ ' 2J đã 
# Am # 
Lâm sự uột táo. 
Đài nhân nghĩ thành. 
Gặp việc chó nóng. 
Đãi ngươi nên thành. 


8 2 @4& n 3ä 
#* A. vụ 7k 


Quân tử kết tâm giao. 
Trí nhân sơn thuy lạc. 


Hạ. +; z. 4.z-; JEDDR 


Người quân tử kết thân bằng cái tâm 
Bậc trí nhần vui với non nước. 
?ñ ho HN 3Š 
XÃ 1# 3 dd P % E 
Phúc địa tâm điền nghị mỹ quỏ. 
Hiền tôn hiếu t? tức danh hoa. 
Cây phúc rộng tâm nên quả đẹp. 
Cháu hiền con thảo tức hoa thơm. 


#0 "# X hHh # 
x*, ®# 5% #⁄? R 
Khẩu hô thiên địa động. 
Túc cử quỷ thần kinh. 
Miệng hô trời đất chuyển. 
Cất bước quý thần kinh. 


1p }ầ ssš #8 
 {t 8ø + Š K8 
Dương liễu chỉ đầu cam lộ sái. 
Liên hoa toà thượng tuệ phong sinh. 
Carn lộ vấy đầu cành dương liễu. 
Gió tuệ sinh trên bệ đài sen. 
.— x4 T đã T ^ # 
fñị +Àk MỊ %5 + # 
Nhất nhân tác phúc thiên nhôn lại. 
Độc mộc khai hoa uạr: mộc thanh. 
Một người làm phúc nghìn người hưởng. 
Cây độc ra hoa vạn cây xanh, 


Š w% %X # 3 Ã 9% 

ÿ z| + 8 #& Ä R 
Dương thành đại chuyết phương 0ì xảo. 
Học đáo như ngu tổng thị hiển. 
Gìữ cho cực vụng mới là khéo. 

Học đến như ngu thực đúng hiển. 


fÑ 2đ Ÿ 4, X TF W% 
^“ tho & #  3* ý 
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Chân độc thư nhân thiên hụ thiểu. 
Bất như ý sự cổ lai đn. 
Người ham đọc sách thế gian ít. 
Việc không như ý tự xưa nhiều. 


® + 3 # ý & # 8  $ 4 tt 
+ * š ở # Š 4 t6 ‡ 1+ # BH 
Kiêu mộc hửo âm đa, trú thính oanh thiên bím cốc hiểu; 
Thượng lâm xuân sắc tảo, hoàn khan hoa báo ngọc đường khai. 
Cây lớn nhiều âm hay, đứng lặng oanh dời kim cốc sáng; 
Trên rừng sớm xuân sắc,về nhìn hoa báo ngọc đường khai. 


f kX w 23 # 9 ẤU 
% # #& Z# # #8 & 
Tân hóa yên phân tân thụy khí; 
Cực niên xuân tảo cựu gia phong. 
Tân hỏa khói chia tan khí tốt; 
Cựu niên xuân sớm cựu gìa phong. 


# hà +® # f# % 4 
%X 7 3 3» # Ðø B8 
Ni sơn mộc đạc quần mông bhỏi 
Phu tư cung tường sổ nhận lâm 
Bậc danh sư Ni Sơn biết bao công khai mỏ, 
Nơi bá! vong phu tử đến mấy nhận tôn cao. 


»w 7k MỊ Ÿ Hễ Ã ở 
# h ìÈ £ X † # 
Tự thuỷ uăn chương chiêu ugn cỗ; 
Ni Sơn đgợo phạm diệu thiên thu. 
Văn chương sông Tứ ngời vạn cổ; 
Khuôn mẫu NI Sơn sáng nghìn thu. 


fẦd £ + ib X fĐÐ tÈ 
Í #4 š 13  # # 
Tích thụ bưm hoa thiền tích dức; 
Nhàn cở nghĩa chỉ địa chung linh. 
Góp nhặt kim hoa trời tích đức. 
Đói nghèo nghĩa cử đất linh thiêng. 


Hạc 1 L. («2c L6 | 


4U #£ &Ế fW T7 +# ä 
+ # # Ã % 4 Š 
Tổ tông tòng đức thiên niên thịnh; 
Tử hiếu tôn hiền ạn đại xương. 
Công đức tổ tông nghìn năm thịnh; 
Cháu tháo eon hiển muôn đời vĩnh. 


h > # 73 + ï th # #3 M3 Z BH ở 
mm 7J ÿ 3 7 ?ẩ #& # l Z\L šÌ T7 + 
Sơn chỉ tú, thuỷ chỉ thanh, địa thế nguy nga nguyên tự cổ, 
Điền bhỏd canh, thư bhỏ độc, tộc đường lẫm liệt đáo 0u bứm. 
Non xanh nước biếc, địa thế nguy nga nguyên có từ trước; 
Ruộng chăm canh, sách chăm đọc, tộc đường lâm hệt đến nay. 


Ð) XÃ jE BỊ  % + 
th HỆ Wj l 3 š PỊ 
Từ đường chấn tắc cương thường trụ; 
Địa mạch lưu truyền phúc thiện môn. 
Từ đường thâm nghiêm thì đạo cương thường bền vững; 
Mạch đất tốt điều phúc thiện lưu truyền trong nhà. 


Ã k ^ %3 %? # 
ÀÀ ỞÑ ñb Ÿ} 7K vh & 
Hương hỏa bốt 0ong tiên tổ đức; 
Mộ phần năng đốt thuỷ sơn trường. 
Khói hương không quên đức tổ tiên; 
Mô mả trương tổn với núi sông. 
tt ằỊ 7 + š # # 
 L} & 08 Ác #8 
Bích gian hữu nhĩ ngôn đương cẩn, 
Tâm thượng 0ô đầu niệm yếu trung. 
Bức vách có tai lời cần trọng; 
Trong lòng đang rối tránh sự sai nghiêng. 
b, Z mđm 4 W6 ở| 3 
Ã # = 5 H & dì. 
Trung hiểu lưỡng toàn năng huấn lễ; 
Nương yên tưm chúc tự tòng tâm. 
Trung hiếu vẹn toàn năng răn mình; 
Khói hương ba nén tự lòng ta. 
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%h 2 # # # 
.ï... 
Âu bất câu ư học 
Lão tắc hối chung niên. 
Lúc trẻ không để tâm học tập 
Về già sẽ hối hận suốt. đời. 


⁄*⁄ lý i& jää & *o C, 
⁄Ñ W W7 EỊ + ^^ 
Mạc nghỉ tiến lộ 0ô trí kỷ; 
Tu tựu đào nguyên uấn chủ nhân. 
Chớ nghĩ đường đời không tri ky; 
Muốn đến Đào nguyên hỏi chủ nhân. 

}k ‡# # W Đ» tk # # ẽ, 
* M š# ‡ #8 +» + + * ‡ 
Đào lý xuôn quan trang điểm trường xuôn cảnh sắc; 
Chỉ lan thiện thất tùng bôt bứm cổ thanh thư. 
Xuân sang đào lý tô vẽ thêm cảnh sắc mới; 
Nhà mới chỉ lan giữ? thêm vào sử sách xưa. 


% #« ời 1? % 3 bồ # 4L H" 3 
+ š #4 # tủ £ W mN 
Mã án triêu tiên, thuy tú sơn thanh, tiên thẳng tích, 
Kim tính suy hậu, long bàn hổ triết, mãn dư thanh. 
Trước có nước biếc non xanh Mã án chầu cảnh thắng tích; 
Sau là rồng cuộn hổ phục Kim tỉnh chiếu mãi còn vang. 


» * # *# M 1 *% 

3 # # # # ?# ^ 
Nhập thất uãăn hương Ìan quế 0ị, 
Doanh đường lạc hội tấn thần nhân. 
Vào nhà phảng phất hương lan quế, 
Vui hội đầy nhà đón thần nhân. 

H R8 # %* tt # ẽ 
hà 3 ứœ # 4d #4 
Nhật nguyệt tranh quang hoa xuân sắc 
Sơn hà đối diện cảnh tự nhiên. 


H„ +. ca; DĐ 


Nhật nguyệt sáng soi hoa thêm sắc 
Núi sông đối điện cảnh tự nhiên 
‡#‡ 3 ñ # H 8 f1 †# 24 Bí 
? ^ HA # M # HN ? B 
Tiếp nhách uãng lai, nhật dạ môn trung bất bế 
Nghĩnh nhân xuất nhập, mộ triêu niên nguyệt thường khui 

Tiếp khách qua lại ngày đêm, trong nhà không ngót 
Đón người ra vào sớm chiều, năm t}.2ng thường vui. 


ò ñ W $ š ÀA š #đ %3 &4 ä 
1 # # ff† † + Ä 2â (6 Ñ % 
Cao độc quý tôn, uạn đại trường tôn danh kế thịnh 
Tổ đường linh bái, thiên niên bằng tại đúc lưu quang. 
Đấng quý tôn muôn đời tiếng thơm lưu truyền mãi mãi 
Nhà tổ chăm hương khói nghìn năm đức độ luôn toả sáng. 
ÔÚ # ä *# # +£% @ 
® #4 T #4 1 #4 &X 
Tổ đường bách thế hương boa tại 
Duê tộc thiên thu phúc lộc trường 
Nhà tổ trăm đời hương khói không ngớt 
Con cháu nghìn năm phúc lộc dài 


jÂ w#œ # 3% #® 7 Š f1 š ‡ % 
2? †1ìh ñq ÑÄ # Km ẤL 7 #6 E 
Nhàn thế bình kỳ, lễ hộ nghĩa môn đương tiến hoá 
Thần Hiên hữu lộ, tường phong thụy khí hữu đăng lâm 
Thời thế yên bình, cửa lễ nghĩa đương nhiên tiến hoá 
Thần tiên xuất hiện, phong khí tốt lành hướng lên trông. 


#2 †H1§ 3 +  — X $4 ? B8 R 

3B # #6 24 œ%œ & ®% # +%x ñ #% 8# 
Diệu tuổng lâm như sinh, đệ nhất thiên tiên đa hiển ứng 

Chân thân hồn bất tử, oô song thần nữ tốt anh linh 
Diệu tướng tựa như sống thứ nhất tiên trời luôn hiển ứng 
Chân thân hồn bất tử không hai nữ thần rất linh thiêng. 


% ®% ð #ÊU 8 mỊ W $‡ »z #8 
Š + 7 l# & t# ñã & j jñã 
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Loan giá hiển ui mạc trắc, sở cầu tất ng 
Vân xa thăng giáng uô đình, him cảm tất thông 
Xe loan xuất hiện chẳng lường điều cầu sẽ được 

Đài mây Ìd lứng không đừng có cảm tất thông. 
6 +? l l † #4 ++ Ẩ 
§£ ??) đá ¡š X Ả\ 7 3ƒ 
Miếu uũ tăng tu, thiên thu như tại 
Hình từ khởi tạo, oạn đại thường tân 
Hiên miếu chăm tu sửa, nghìn năm vẫn cồn nguyên vẹn 
Đền thiêng khởi tạo, mới mãi muôn đời. 
3% ®3⁄ 3 f X R ® 
%zœ ®# 9# ịt & 8* 4h 
Yếu điệu dung nghị thiên hạ mẫu 
Anh linh biến hoá nữ trung tiên 
Dáng điệu địu dàng xứng mẹ của thiên hạ 
Biến hoá lính thiêng đáng bậc nữ tiên. 


8Ä *% ñ& 8# TT # # Ấ 
v, E  #th 5 1 ?h 
Vì anh tì hình, thiên thu chính bhí 
Thử dân thử địa, uạn cổ phúc thần 
Anh lình tình diệu nghìn năm chính khí 
Dân này đất này muôn thuở phúc thân. 


3 #Ơ ñd + l ñ # 
# T — tử z» 3# # 

Lễ nhạc bách niên tu miếu điển 
Thanh bình nhất khúc tụng thần công. 
Lễ nhạc trăm năm tôn điển miếu 
"Thanh bình một thuở tụng công thần. 
+ ® ## # BỊ H # 

+ 13 š j qQ H ấ 
Thập toàn quần chúng nhàn nhòn Dong 
Ngu phúc đương quy nhột nhật tân 
Thập toàn quần chúng thong thả ngóng 
Ngũ phúc đương quy ngày ngày đổi mới. 


Hạ‹ 1⁄4 1. đxz+ mm 


®b, hs rọ Ãoig đề 
— 3 # 1Ð ft? ‡ ¿£ 
Vạn cổ anh lình dương thánh đức 
Nhất phương ấm trú ngưỡng thần công. 
Muôn thuở anh linh đương đức thánh 
Một phương ân trạch ngưỡng công thần. 


+# 8 f1 P, Ñ W® 
x 4 %4 ãi #Ð # # 
Hiếu từ môn. hộ hưu dư địa 
Văn bŨ y quan tổ triệu cỡ 
Nếp nhà từ hiếu lưu muôn thưở 
Khăn áo vũ văn tiếp nền xưa. 


+ % 57 Db M ñ # 

% l & j i z # 
Phương danh thường tại lưu thanh sử 
Công đức trường tần bí thạch bị 
Tiếng thơm còn mãi lưu thanh sử 
Công đức dài lâu khắc tại bia. 


?ứ$t 7ñ m5 
3 t * ñj 1 4 ử 
Thị phát kiến hữu uy khả uý 
Cấp thời lai lễ oật bất di 
Thị phát thấy có uy đáng sợ 
Tức thời nay vật thể không đồi. 
 #v 3# R& T dở ảâ 
E  ®# +2 1ä # 4 
Miếu mạo trang nghiêm thiên cổ tại 
Đồng dân phụng tự bách niền hương 
- Miếu mạo trang nghiêm nghìn năm vẫn còn đó 
Muôn người thời phụng mãi còn thơm. 
R f1 T 4i Ä 
# H ở ở + # 
Dân đáo 0uu bim túi đc 
Thánh tự uiễn cổ chỉ linh. 
Ngươi dân đến nay vẫn trọng đức 
Đức thánh từ xưa muôn thuở linh thiêng. 
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t§ tổ  T‡ t Ấ bk Z # St 
l #£ 8 + # d dh 3L 3 8# Ê k $#hớ 
Kế Long quân nhị Đình, Ly, Trần, Lê, trượng lạp linh thanh dĩ cổ 
Thông gia quân chị đông, tây, nam, bắc, cung đình hương hod nh sơ 
Kế Long quân, họ Đình, Lý, Trần, Lê, nối dòng linh thanh thuả trước 
Đến vua nay, bốn phương đông, tây, nam, bắc, cung đình hương khói như xưa 


ấ, 2à l  @ £ + 3 <= ä # 
lÈỆ Mũ W Xx th X4 H8 # 
Phối hàm ngộ bỳ duyên, Đông Thổ gióng sinh tam hiển thúnh 
Thanh tư thành đại đạo, Nam Bang bất tử tứ lnh thân 
Đông Thổ đuyên kỳ ngộ, cùng giáng sinh ba bậc hiển thánh 
Nam Bang đạo đại thành, nối tiếng bốn vị linh thần bất tử 


“hX W f2 4 ñ #4 W% 1# H ñ 
4 sh đồ # HH BI RỆ h ch 
Nam thiên tứ 0ị, danh cao nguy nguy chiêu nhật nguyệt 
Việt địu bách linh, uy thắng lâm lầm mãn cao sơn. 
Bốn vị trời Nam, danh eao vời vợi sáng cùng nhật nguyệt 
Bách linh đất Việt, uy danh lẫm liệt khắp non cao. 
— ®& %5 = F] + 
ft + #4 xXx w #8 
Nhất dạ phong lôi, tam đông hoá 
- Úc niên hương hoà, tứ linh thông. 

Một đêm sấm chớp, ba Thánh cùng hoá 
Nghìn năm hương khói, bốn cõi lình thiêng. 


1È ñj 14 JV§ l ấ8 1U 
J# ?} R it Ñ§ & # 

Lâu tiền uù mị long tường hóa 
Hạm ngoại khang trang phượng tấu ca. 
Trước lầu tươi đẹp rồng bay lượn 
Ngoài hiên khang trang phượng tấu ca. 
MU SA MB T ƒ T7 d 
3È X4 mä # X Ä% #£ 
Nguy nga điện 0ù thiên thiên sĩ 
Hách dịch uy lình uạn oạụn bình. 


Hạ« 144 1x kxz-⁄ EBN 


Nguy nga điện vũ ngàn ngàn sĩ 
Chói lọi uy lình vạn van bình. 


H Z  #1Uữ  X RE 4 
* Ñ ?? + + ñ & 
Quáóc sắc khuynh thònh thiên họ hữu 
Anh linh thần nữ thế gian uô. 
Sắc nước nghiêng thành thiên hạ có 
Anh linh thần nữ thế gian không. 


J T ý Ä 3# š # 
+ # š +1 ít H š 
Tích Đừnh Mão tuế Khuê tỉnh âu 
Kim khánh xuân pương hoá nhật trường. 
Xưa năm Đình Mão sao Khuê tụ chiếu 
Nay cảnh thái bình mặt trời chiếu dài lâu. 
( #7 lị ẤX 4 .€ ở 
+; % — ®& % š + 
Địch tảo bạn bình danh dĩ cổ 
Trạch thành Nhất Dạ tích đo bùn. 
Quét giặc vạn binh, danh muôn thuở 
Đầm thành Nhất Dạ đấu còn đây. 


l 4U ÄÂ⁄ & đế ð) + m8 Tỉ l ^^ É 
?P 4h 4+ 6 J7 ##ố 5 3 HH #U HỆ ?o 3+ 
Tạo hoá điệc bô quyên chế, bưm đỉnh lình đan truyền bất tử 
Thân tiên an tại khả tiếp, thạch đầu miếu mạo lẫm như sinh 
Tạo hoá cũng chẳng quyền hành, đỉnh vàng lĩnh đan truyền bất tử 
Thần tiên đâu tiếp được, thạch đầu miếu mạo vẫn còn đây. 
= † km # 8 ở # # X + ñ 
+ + = mi? —- š 8 # w Ä # 
Tam thập lục động, đình, uạn cổ thanh nình thiên tố nguyệt 
Thất thập nhị hương xã, nhất hồ phong cảnh thế doanh bồng. 
Ba mươi sáu động đình, muôn thuở thanh nỉình trời rạng rõ 
Báy mươi hai làng xã, một vùng phong cảnh cõi doanh bồng. 


# fíøm f4 é TT dđd 
??ọ % 5ã ‡tU x R R8 
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- bình tích chiếu thu) thiên cổ tráng 
Thân sàng hiển tướng lục dân khang. 
Dấu thiêng rủ chiếu nghìn thuở tráng lệ 
"Ban thờ thần tổ rõ sáu đân khang nĩnh. 


‡†f† Eš „mm w%w 3W 7? ñ 
Mđ +2 5%  ‡( # 23 
Hiên hậu đỉnh thành quan TỬ phủ 
Tương phi cầm thác quả Thương Ngô. 
Hiên hậu đỉnh thành mà Tử phú không con 
Tương nhì đàn xong thì Thương Ngô goá bìna. 


%6 T M Ÿ Từ ẨÑ 
2 #4 m ñ8 # 7ï 8 
Tích dụ phong lôi Thần. hiển tích 
Kim xuân uũ lộ Thánh lr¿u ôn. 
Săấm gió đêm xưa, đấu thần tỏ rõ 
Mưn móc xuân này, ơn thánh còn lưu. 


# ðề H ấ£ † d Ất 
?? J⁄ ŸR§ % X ở! È 
Linh tích, chiếu thuỳ thiên cổ lục 
Thân sàng, hiến thánh luỹ triểu bao. 
Tích linh để lại, nghìn năm còn chép 
Ban Thần hiển thánh, nhiều triều ngợi khen. 


3b 5š — # W # + 
Ñ %X š %  % #8 # 
Sáng khải nhất hồ tân Đống uũ 
Thanh quong bạn cổ cựu Cung đình. 
Sang khoái một lầu Đống vũ mới 
Thanh quang muôn thuở Cung đình xưa. 
¡8 2Š 1t 4 3 X 4 š Bj 2 ñULT— 8 'Ÿ H #4 M 8 ñH 
t‡ứa Á W1 ? ã 3 T2 H<£ #‹(i X 3 F # $ È 
Quá giả hoá, cực bỳ đại anh lnh, độc bất quan Nhất Dạ trạch, 
Tự Nhiên châu, lưu biển tích. 
Đắc nhị nhập, quan bỳ trung phú mỹ, hà tất uiết Tam Thân sơn, 
Thú: Thanh động, hữu Chu cung. 


Qua chơi hoá phép, anh linh điệu kì, không nhận ra đầm Nhất Dạ, 
bãi Tự nhiên còn lưu hiển tích. 
Được lúc mà vào, xem sự giàu đẹp trong đó, 
việc gì phải nói động Thái Thanh, núi Tam Thần có cung Châu. 

ll 4© TT  @© — l W l6 & ñ ở E 

tí? ¡l %X # † #* ðñ ^ 8 H 8 du 
Triệu Việt Vương, thanh da nhất đàn, Bí tướng uô mu trầm Quế Hải 

Nguyên Hành Nhiễn, hắc mặc bán chẩm, 
Chân nhân hữu lộ xuất Lam Sơn. 
Triệu Việt Vương, đêm trăng lập đàn, vì Bí tướng vô mưu chìm Quế Hải 
Nguyễn Hành Khiển, đêm không ngủ, 
được Chân nhân mách lối dấy Lam Sơn. 


lR= {1L + ??p mm HB Ã fñ Ÿ TÍ tt đt 
 ‡44 #4 * #4 #4 # tt 8 mm E R8 
Hiển hoá diệu thần uy, nhật lệ Quỳnh đài thiên cổ tráng 
Âm phù tư thánh đức, xuân huy Hoa huyện tứ dân khang. 
Hiển hoá diệu kỳ, thần uy nhật lệ, Quỳnh đài nghìn năm tráng lệ 
Âm phù săn có, thánh đức sáng ngời, Hoa huyên muôn đân khang. 


#  ñ % # #4 1? # X Ÿ 
#£ X W ^4 3# ^^ ñ ‡x» Š 
Lợp ấn tự cổ lâu đài, uật hoa thiên bảo 
Hương hod hiện bùn miêu 0u, nhân kiệt địa lình. 
Từ xưa lạp Ấn xuất hiện vật-hoa thiên bảo chốn lâu đài 
Hiện nay hương hoá địa lĩnh nhân kiệt nơi miễu vũ. 


f† l — s Ä#í l 7 
* Í š v% Š 5 ⁄# 
Túi tạo nhất hồ tân đống 0ñ 
Trùng tu uạn cổ cựu Cung đình 
Tái tạo một chùm Đống vũ đổi 
Trùng tu muôn thuở Cung đình xưa. 


É  ÿ( X li vụ Š 
# # =8 
Âu Ä phụ thiên truyền tứ dị 
Lâu đài đặc địa ngột tam cung. 
Âu, Á khắp nơi truyền bốn sự lạ 
Lâu đài được đăt cao vút ba cung. 
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* + ñ 3# iï ©eù # 

h lt`. 412C 8 # È 
Đông Thổ giáng sinh tao tiên cảnh 
Nam Bang diệu hoá hiển thúnh cung. 
Đông Thổ giáng sinh chơi tiên cảnh 
Nam Bang diệu hoá tổ thánh cung. 
* % 3%  lZ !† fữ 
JL X ?% X54 ?? 1 
Vạn cổ hông phi chiêu bĩ tích 
Cửu thiên long trảo hiển thần công 
Muôn thuỏ hồng bay lưu dấu lớn 
Chín trời rồng lượn để thần công. 


# #U Hn ớt 2R 3ƒ 
ín #m ¡3 ñỆ ÿjÌ # ñà 
Nguy nguy miếu mạo quan giao dã, 
Tế tế đào thanh dẫn quản huyền. 
Miếu mạo nguy nga nơi đồng ruộng; 
Tiếng sóng rì rào tựa sáo đàn. 


E| ‡‡ ‡xš 4 ¡2 # #4 xX 
# X ® 8 ñ 7 ñ 3 3 
Đồng khôn đạo hàm hoằng, mẫu nghỉ thiên hạ; 
Hưu thiên tâm biến phú, tử dục thương sinh. 
Cùng đạo Khôn khoan độ, xứng mẫu nghi thiên hạ; 
Vui lòng Thiên che khắp, muồn dân được trời nuôi. 


 # £«  ñ 3# ¿ # #œ ä 8 
lw# ⁄ W X X ¡3À 8# 8= 3x Ấ 
Nhật lệ chỉ uiên, bốt điệp kùm chung hoà đạo hưởng. 
Vân ngưng bdo cái, khê lưu liên toạ đô từ hương; 
Mặt trời chiếu khắp vườn thiền, lá quý, chuông vàng đều hướng đạo. 
Sương khá4ệbao trùm Tam Báo, dòng suối, toà sen đều toa hương lành; 


ÂU (@ œ+#  jM ¿š M # 
?†Ọ 1) # Hf lR ík & lễ 


Long đức chính trung quyết thi tự phổ, 
Thân công mặc tướng duy hưu bô cương. 


Hạ ty 1. Sz.; BE 


Đức rầng toả khắp, mọi kiếp phù sinh đều được tế độ; 
Công thần chăng cạn, muôn loài sa giới đều được quyền ngang. 


“ #4 ^^ 3# H1 3 # £È 3 Ä Ẽ, 
#“& ¡ &@ Ÿ 5š ^ đã Ã 5 ứm ñR 
Bất diệt bất sinh, bối điệp bảo hoa bhông thị sắc; 

Vô biên 0ô lượng, thiện nhôn phúc quá mãn nhị biên. 
Không mất. không sinh, kinh Bối điệp, kinh Báo hoa không là có; 
Không giới hạn không cùng, theo việc thiện thì phúc quả tràn đầy. 
= Ñ Z# +1 3 ức i Hã 
W # W* Hs # 

Tam: bảo phòng ngọc hào nhị biển chiếu; 
Vạn lình giam phớp giới dĩ trang nghiêm. 
Tam Bảo toả ánh ngọc sáng chiếu khắp mọi nơi; 
Vạn linh khác ghi pháp giới tổ rõ sự trang nghiêm. 
% + +38 W ĐW th 
= ‡# + I 8Ä 7ù 
Tư „nh thập loại giai chiêm ngưởng; 
Tưm đề lim đạo miễn trầm luân. 

Tứ sinh, mười loại đều chiêm ngưỡng: 
Tam đồ, sáu đạo thoát cảnh trầm luân. 
ĐH Hs: Đ # 4 
„J1 H ;zš Ấ# tt #8 P1 
Tuệ nhật từ tâm trì binh kệ; 

Minh nguyệt thanh phong bạn thiên môn. 
Trời sảng lòng từ bì nắm giữ kinh lệ; 
Trăng thár: gió mát làm bạn với cửa thiền. 


Vạn cổ cương thường duy chính đạo; 
Bách miên sự nghiện hệ tự uữn. 
Đạo cương thường muôn thuö vẫn là đạo chính; 
Sự nghiệp trăm năm gắn chặt với tư văn. 


I (4 x # # ø 4 
 F# jì {| # = & 


5OOO HOÀNH DHI CÂU DỖI HẢN NÒM 


Đạo đức 0uăn chương thawt lưỡng đạn, 
Cao kiên tiên hậu trdc tam cương. 
Đao đức văn chương được coi là hai đạo lún nhất; 
Bền vững trước hay sau chỉ có ở đạo tam cương. 


#& 1 + 1 #2 2 + 
H Mi %& ãi # # X 
Xuân hồi uăn uật thanh danh địa, 
Nhậất lãng y quan lễ nhạc thiên, 
Xuân về đất văn vật thêm nổi tiếng; 
Ngày sáng trời áo mũ đây lễ nhạc. 


+ £ 8M 1 z⁄L °% 4x 
X w t †7 ñ ‡ + 
Nhân Tam cương chính, Cửu trà it; 
Thiên tt thời hành, bách uật sinh. 
Người giữ ngay đạo Tam Cương, Critu trù được đặt ra; 
Trời bốn mùa xoay vần, trăm vật sinh sôi nây nở. 


*# % # ở #3 ^ 

ñ, X ñU 3b À #® 
` Chí thánh chí thùnh thuần bất di; 
Phôi thiên phốt địa cửu bô cương. 

Bạc chí thánh, lòng thành thực lưu truyền mãi mãi; 
Cùng với trời, cùng với đất bền vững đà: lâu. 
{tt H X% £ = Ñ T 
#+ ấm Ấ ứ BỊ t. 

Hoá nhật quang thiên Tam đại họ; 
Xuân phong hoà khí lưỡng gian trung. 
Trời quang mây tạnh thơi Tam đại, 
Xuân phong hoà khí giữa hai bên. 

H  * # X Ø8 ° 
lữ ZI ?ÿ &% +%W +» Š 
Nhật nguyệt quang hoa thiên phục đán; 
Hải hà thanh yến thế như xuân. 
Tháng ngày vui tươi trời bừng sáng; 
Biển hồ phẳng lặng đời như xuân. 


tạ. 1 1. (xzeý Lø21 | 


vb, #  À đề ?? lê 3ã 
4L % M35 # ñ + 
Địa linh nhân biệt thần di phúc; 
Hoá mỹ phong thần lý hữu nhân. 
Địa linh nhân kiệt thần để phúc; 
Thuần phong mỹ tục làng có nhân. 
Z 1b # 8mĂm ã s 
hh "# Bñ, du 8# & X 
Tình xuất uân hưng khai Thuấn đán; 
Sơn hô phong chúc khánh Nghiêu thiên. 
Bao hiện, mây mừng mỏ đất Thuấn; 
Núi hô, gió chúc đẹp trời Nghiêu. 
h‹È Zã Ti £ l 
*% 13 # Ññẽ Añ ?# £ 
Xuất đồ tàng nhị tuân Vương đạo, 
Kích nhường ca cù tụng Đế uương. 
Ra đường, vào chợ tôn Vương đạo; 
Cây cấy vang ca tụng Đế vương. 
MU 2# 1 ấ 8 ?‡# 
+ ¿ở x ⁄#%œ #4 # #8 
Lan đình giai bhí trưng Thôn thuy; 
Kim chứ uăn ba thức thánh ân. 
Khí nhã Lan Đình điềm thần giáng; 
Sáng văn Kim Chử huệ thánh cho. 
%$ # họ TU R #Œ ẤV 
§* x + % li # 
Dực Chẩn sơn hà cao chính khí, 
Lạc Hùng uu trụ lâm linh thưnh. 
Sao Dực sao Chẩn, non sông cao chính khí; 
Tổ tiên Lạc Hùng, trời đất đấy lính thanh. 


#x 44 1? r ®X ÄÑ ÄÃ 
#W W li l7 i7 3% 
Ly trấn Học giang, hàn Thục khấu; 
nh quy Long phủ, phúc Sài trang. 
Ủy trấn gìữ ở sông Hạc, giặc Thục khiếp sợ; 
Linh ứng quy về Long phủ, thôn Sài đây phúc. 
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35 lỶ 4ã 2? #4 3X +? ¡tổ Đ 
# 3# m m 1tUỬ # HH xí Z 8W # 
Danh tướng oi phúc thân, Hạc chử Ngưu giang hiển tích; 
Song sinh nhị h/ững hoá, Long lâu Giao thất chung anh. 
Danh tướng làm phúc thần, bãi Hạc sông Ngưu hiển tích; 
Sinh đôi mà cùng hoá, lầu Long nhà Giao linh thiêng. 


36 ¡r — HỆ d @ šj 
1 3# # + ñ ?t 
Hạc giang nhất trận, tây uô Thục; 
Long phủ song quy, thủy hữu Thần. 
Sông hạc một trận, phía tây không bóng Thục: 
Phú Long cùng về, dòng sông có Ìình Thân. 


> 4l z 3) ® 5 
Ñ, X lữ lh # íổ 
Lập đức lập công bất hủ; 
Phốt thiên phôi địa 0ô cương. 
Lập đức lập công danh bất hủ; 
Sánh trời sánh đất rộng vô cùng. 
t :Ê 4È, $m JẨ ¡8 ¿| 
»š % tế 7T TƑ 
Vọng uiễn năng tri phong lãng tiểu 
Lăng không thủy giác hai ba bình. 
Nhìn xã mới biết phong lãng nhỏ; 
Cao vút thì hav sóng bể bằng. 


% ;š ?? Ä # é HỆ w ắi Ÿ É, 
R # #% # fŒ # #4 4 B tu 
Thúnh hộ thần phù, Sời ấp uiên thành tân cảnh sắc; 
Dân bhang tộc một, thị trang anh khí cựu giang sơn. 
Thánh che thần giúp, ấp Sài thành cảnh sắc mới; 
Dân yên tộc nhiều, trang thị khí linh sông núi xưa. 
s⁄ ÑJj mm 2T 3š út 
j ÍÐ 3 Ý  #ŒỢ TC Hà 
Phá Thục huôân cao Ngưu chữ Bắc; 
Phù Hung danh trọng Hạc giang Nam. 


Hạ. ty z. L.a.; RE 


Phá giặc Thục, công Ìao lớn như bãi Ngưu vùng Bắc; 
Giúp vua Hùng, danh trọng tựa sông Hạc phía Nam. 
H äÄ 8 # # 3 E 
Ä # J ^A # #@ x 
Nhật nguyệt uãng lai đàm phúp ngữ; 

Thần hôn xuất nhập khán bính uốn. 

Tháng ngày qua lại bàn Phật pháp; 

Sóm tối ra vào đọc kinh văn. 


» PF]Ị Œ á ñ#q RB ?# 
‡t}ọ § + 3? # # & 
Nhập môn khẩu niệm Di đò phật; 
Đáo xứ tâm trì tham Lễ Ninh. 
Vào thiền miệng niệm DI đà phật; 
Khắp chốn tâm bền đọc Kinh lễ. 


R #  # & # #/ 

#. # 2 1t ®&  ®# 
Nguyệt ánh y hy ngư dược ảnh; 
Phong thanh phủng phốt mã tự thanh. 
Ảnh trăng lờ mờ bóng cá quẫy; 
Tiếng gió phảng phất như tiếng ngựa hí. 


l), TP ¿ 3# bị # # 

+ MỊ % ⁄#@ #â 8 #t 
Địa hạ mê tân khoa: giác lộ; 
Nhân gian khổ hải độ từ hàng. 
Bến mê dưới đất mở đường giác ngộ; 
Biển khổ nhân gian vượt bến từ bi. 
1h ‡i W lỆ T† % 
+5 ti 3# l§ # # 
Công đức lưu truyền thiên cổ rưệm, 
Thạch bt bý giám tức niên hương. 
Công đức lưu truyền nghìn năm nhớ; 
Bia đá khắc ghỉ muôn thuở tham. 


È + 1% # % #2 + 


“h ii f# # #4 ta 4 
Đông Thổ tức niên sùng Phật Pháp; 
Nam Việt thiên thu phụng Như Lai. 


EMNeceo soi bú củi nói rí: nộ 


Đông Thổ muôn đời tôn sùng Phật Pháp; 
Nam Việt nghìn năm thở phụng Như L1, 
R # Ä# &⁄ w Èi B 
2 lš #@ # H R * 

Quốc gia hữu uĩnh sơn hò cố, 

Phật đạo 0ô cùng nhật nguyệt trường. 
Quốc gia vững chãi, sông núi trường tổn; 
Đạo Phật vô cùng, ngày tháng dài lâu. 


t3 {4 l # = ?® 3» 
#6 # 6 ftUxL # X 
Kệ đức thông truyền tưm giới địa; 
Chung thanh thấu triệt cửu trùng thiên. 
Đức kệ truyền thông cõi tam giới; 
Tiếng chuông thấu đến chốn cửu trùng. 

#8 H Ä # X -—- 3 # %š # # ấ 
lK # ŸÏ k h vu tý 3k 0 M ẾO + 
Tuệ nhột lệ trung thiên, nhất đoá đàm hoa trình thuy bhí; 
Từ uân phú đại địa, tứ thời pháp uũ nhuận quần sinh. 

Trời xanh quang đãng không trung, một đoá mây thiên đưa khí tốt; 
Mây lành toả khắp mặt đất, bốn mùa mưa pháp giúp quần sinh. 
ẦL (@ ý ¿š — bệ 3  % 8ñ 
+? z 3 âm X & » 3® tl R 1ï 
tong đức phổ thị, nhất thiết phù sinh quy tế độ, 

Thần công mạc trắc, uạn ban sa giới tổng quyên hành. 

Đức rồng toả khắp, mọi kiếp phù sinh đều được tế độ; 
Công thần chẳng cạn, muôn loài sa giới đều được quyền ngang. 
l # & dì ?9È #t#t W# X 
Ê 6  Ø ^ #  X # tt 8 
Bồi điệp bình thành, Phối giáo hưng long tư đạt đức; 

Liên hoa thụy hiện, nhân quần phổ tế ngưỡng từ ôn. 

Kinh bối điệp thành làm cho hưng thịnh phật giáo nhờ đức lớn; 
Đài Liên hoa xuất hiện, cửu khắp nhân gian ngưỡng ơn lành. 


Y ín 8 3 5ñ šX X ^ 2  t 
+ # 3 8% z 1 w *# # 8 %# 


Hạc 1 Ú- Á⁄2⁄ l6 | 


Bao tướng nguy nguy, bách uạn thiên nhân hàm búnh ngưỡng, 
Kim thân đăng đăng, tam thiên thể giới tận quy y. 
Bảo tướng vời vợi, trăm vạn người đều ngưỡng mộ; 
Thân vàng rộng khắp, ba nghìn thế giới theo về. 
1z 1T X % # 8 
tt (PC X {C ã Í Ê- 
Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh 
Lộc tiên Uinh hoa phú quý xuân. 
Phúc sinh lễ nghĩa cho ¡ihà thịnh 
Lộc nãy vinh hoa phú quý xuân. 


† ®# f1 # m RE %4 š # T # 
%x t Bq íứzx ¿3š BH *#  #* w #8 
Tích lịch truyền thanh, tí dân quả diệp thân tiêu mộng; 
Đại xò hiển tích, hộ quốc chung h¿u cựu thế huân. 
Bấm sét truyền vang, mộng canh thâu giúp đân no Ấm; 
Rắn lớn hiển tích, sáng đời trước trợ nước dài lâu. 


%x # %x # #8 #$ ãä 1# š + 
£ H £ Ä H 5 & ft f #8 
Đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền bạn cổ, 
Chí tình chí nghĩa, dạo cao cdm hoá thiên thu. 
Đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền vạn cổ; 
Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hoá nghìn năm. 


wù U 'Š — EỦ 5 # # xX 
f zk H #4 ð 8 #4 #8 +èe 
Nam bang Đệ rhốt động, thạch bích bình thiên 
Nhị thuy Tự nhiên châu, lâu đài đặc địa. 
Động Đệ nhất ở Nam Bang, thạch bích ngất trời 
Bãi Tự nhiên bên dòng Nhị, lâu đài được đất. 
i7 + ĐÀ H36 # oi 
#4 ¡5 R  # X 3# ở 
Hoa hoàn thủy nhiễu lục địa Bông Doanh 
Phong thanh nguyệt bạch hồ thiên uũ trụ. 
, Hoa thdm nước lượn cõi Bồng Doanh 
Gió mát trăng thanh trời vũ trụ. 
l l X l W ñ 3# 
MB + RR š ñ % # 
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Mạn Trù, Dạ Trạch giai tôn tích 
Miếu Vũ, Lâu Đài hữu cổ chung. 
Mạn Trù, Dạ Trạch nay còn đồ 
Miếu Vũ, Lâu Đài vẫn xưa nay. 


§U. “ ft # 34 % 

+ % # # 3y #®& H- 
Trượng lạp linh thanh lập Doanh Bông. 
Long trdo đâu quơi phù Quang Phục 
Vuốt Rồng trao lại phù Quang Phục 
Trượng lạp linh thanh lập Doanh Bồng 


— & # # š Ê % 
1u, X %3 #8 # #⁄ 3Ñ 
Nhất thốc lâu đài xuân sắc mị 
Chu thiên nghệ uũ nhạc thanh cao 
Một chốn lâu đài xuân sắc đẹp 
Chín cõi múa ca nhạc thanh cao, 


f 4 1ñ +1 ?? H 
‡j & 1ä ít? 3* ii 
Miếu tụy ngũ ương thần trắc giáng; 
Triêu binh bách đại để gia phong. 
Miếu rợp năm vua, Thần thăng giáng; 
Triểu trải trăm đời, Vua gia phong. 


2 7ø 3 14 # HP m ^ 
# f7 X H 2 7ï R ứa ?# 
Đạo nhược lộ nhiên, đắc bỳ môn nhỉ nhập 
Thánh tức thiên đã, bất bhả giai nhị thăng 
Đạo tựa lối đi, được đưỡng hướng thì vào;. 
Thánh tức trời vậy, chẳng thể leo mà lên. 


MC 7k T4 +? MA 8K 4 Ã 1t ĐỒ 
®œ và Ä& #? + = M M4 & 3# 
Thệ thuỷ hữu như tư, uăn UŨ y quan, uương hầu đệ trạch 
Cao sơn trường ngưỡng chỉ, Tam quan bhổn áo, sổ nhân cung tường 
Nước chẩy cũng như vậy, áo mũ các quan, lầu phòng vua chúa; 
Non cao trông vời vợi, uy nghiêm ba cửa, nhà học mấy tầm. 


Hạ ,. <.ay BE 


‡a jÄ l; X  ÄX 
Ty¡ thức hủi dương cần thị ngạn; 
Khoa học cơo phong chí uì thê. 
Chăm chỉ là bờ biển trí thức; 
Chí khí làm thang đỉnh các ngành. 
+ tà Ý ?® EPÐĐa 
Ð  ứa 3# #1 na Ít 
Hùng quan tại uù, U! quan tạ: ức; 
Hư tâm nhì học, thực tâm nhì hành. 
Tầm rộng vũ trụ, tầm nhỏ tay nắm; 
Khiêm tốn để học, thực tâm để làm. 


1 Š ^ m% # 3 
} Z 3 1 4, + #ð#í 
Thủ hì nhân tâm thường hiếu cổ; 
Mạn uân khí uật duy cầu tân. 
Hãy vui lòng người thường hiếu cổ; 
Lạm bàn vật dụng lại cầu tân. 


l4 s+ 4 & È # Ñ E 
it. #@ 5š # mm 3% 
Diệm thổ bbn liên, quang dao hà ảnh; 
Hoa bhai ngân túc, thái thế uân cù. 
Töỏa sáng sen vàng, lung lình bóng rắng; 
Hoa nở hạt bạc, lấp loáng mây trồi. 


2F. # + + 3 dủ % 
+~ 3 » ï ÀÄ % + 
Ngưu tráng thổ trung sinh bạch ngọc; 
Nhân cần địa nội sẵn hoàng kim. 
Trâu khỏe trong đất sinh ngọc trắng; 
Ngưởi chăm ngoài ruộng mọc vàng mười. 


#Ð ø Pj Tf?đ # # & # 3+ A^ÀA XS ứ 
# u 35 3 0°" 3 bì # 3 #9 ® 
Học hủúi khoát thiên lý, tuyệt uô bhuyêt chí nhân cảm độ, 
Thư sơn cao uạn nhân, duy hữu côn nhấn giả năng phan. 
Biển học rộng ngàn dặm, chẳng phải để người không chí vượt; 
Núi sách cao van nhẫn, chỉ để ai chăm chỉ vươn lên. 
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#£ # H# # ? 5k # 
#* HỆ # HN L PP Ä # & 
Ái thư độc thư, thư trung t/ hữu đại thế giới; 
Ly giai đăng gìa), giai thượng tức thị tân cao phong. 
Quý sách đọc sách, trong sách tự có thế giới lớn; 
Đắp cồn lên côn, trên cần chính là chỗ ngọn cao. 
hổ 3 5 b 3 & Rñ 
Hồ hải giao du bằng đạo nghĩa, 
Thị trường ruậu dịch cụ bình luân. 
Rộng rãi giao du cần đạo nghĩa; 
Thị trường trao đổi sẵn điều cần. 
%x Ã4 # ^ ‡ M 
3 #4 # #ữ â 8 £ 
Đại tụ năng nhân đồng trị quốc; ˆ 
Dùng phan học thuật u) hưng gia. 
Tập hợp nhân tài cùng giúp nước; 
Xông vào học thuật để xây nhà. 
“....... 
4T #Ê «3š Ă§ £ 4 ÉP 
Thủy năng tính đạm uì ngô hữu; 
Trúc giải tâm hư thị ngõ sử. 
Nước tính thanh đạm là bằng hữu; 
Trúc lòng thông thoáng ấy thầy ta. 


^^ úéó ø H 7+ + 
%+ ý§ #3 8 É7 
Lão bất bạch đân nhân thủy thổ; 
Đông do xích cước UL 8 cao. 
Giả chẳng trắng đầu vì thủy thể; 
Suốt đông chân đất. bởi thầy caa. 
š% # 4 M jñ +% H 
è BH 3 X # # # 

Ý tĩnh bất tùy, lưu thủy chuyển; 
Tâm nhàn hoàn tiếu bạch uân phù. 


Hạ 1y  z.; EEĐN 


Ý tĩnh không theo nước chây chuyển; 
Lòng nhàn cười cả mây trắng bay. 
ÄÈÐ 1© 3 3 ¿ # 
Ù j8 H M # # # 
Nha hoài thâm đặc hoa trung thú; 
Điệu lự thời uốn bút lý hương. 
Lòng nhã sâu tìm trồng hoa thị; 
Nghĩ nhiều nghe được bút viết luồn. 


1JÄẮ † 69 M v R6 X Ê 
3 # #š ä# 3 ñ w 2 
Công thiên trùng quan, tôm hoài thiên hạ; 
Độc oạn quyển thư, chí tại tứ phương. 
Thông nghìn cửa khó, lòng vì thiên hạ; 
Đọc vạn cuốn sách, chí ở bốn phương. 


# “đa ñH !lÌ 3 3 7 *X 
‹h i‡ f j & # H Ñ 
Hải nạp bách xuyên, hữu dụng nãi đại; 
Sơn liên thiên lĩnh, uô tế tự cao. 
Biển nhận trăm sông, bao dung niên lón; 
Núi liền nghìn ngọn, về tư mà cao. 


† ðị} 3 1 ở &ộ 
— # !#ñ 11 %# = # 
Thiên thụ bỳ hoa đa phố dược, 
Nhất trang tu trúc bán sàng thư. 
Ngàn cây hoa lạ nhiều vườn thuốc; 
Mật trại trúc xinh nửa giường văn. 


I lý ấn 17 12 šÌ ‡ hà 0 3 Đ 
# \' T j # #8 #® 1l š # % 
Tôn đạo nhị hành, đỉn đáo bán sơn tu nỗ lực; 

Hội tâm bất uiên, dục đăng tuyệt đỉnh mọc từ lao. 
Theo đường mà đi, nhưng đến giữa non cần nỗ lực; 
Hiểu được không khó, muốn lên tuyệt đỉnh chó chây lười. 
to 1V #ị XE ï 1 
1H 5š # đ ^“ 8 ^ 


Thự trì tính tích nan hài tục; 
Thủ ht thâr. nhàn bắt thuộc nhân. 
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Ttr biết khó tính khó hòa tục; 
Nhưng mừng thân nhàn chẳng thuộc ai. 
— !R #4 ¡3 # 4 #4 
JUL # 3 # #& +L X 
Nhất thời tửu bhát tư thôn hủi; 

Ky độ thi cuồng dục thượng thiên. 
Nhất thời khát rượu toan nuốt biển; 
Mấy đợt cuồng thơ muốn lên trời. 


tt m ^^ 3 ⁄ + # 
&“ @ ĐH Ð do $ ñH 2Ô 
Hành nhị bất xả, nhược by thiên ly; 
Nạp bô sở cùng, như hởi bách xuyên. 
ĐI không hề nghỉ, như tuấn mã nghìn dặm; 
Nhận vào chẳng cùng, tựa biển chứa trăm sông. 


# 3 š 8# ä th 1 # 
8 # &# ¡8 3# + ^ H 
Độc thư yếu năng tự xuất kiến giải, 
Xử thế uô quá thiện thể nhân tình. 
Việc chính của đọc sách là tự có lý giải; 
Chỗ khéo về xử thế là thể tất nhân tình. 


J +†? ®& 3 "R Ä#* "9 & 
È # ñ ìÈ 3. 1ầ 3 # 
Xử thế uô bỳ, duy trung duy thứ; 
TYị gio hữu đạo, khắc biệm khắc cần. 
Xư thế không kỳ, chỉ trung chỉ thú; 
Việc nhà có đạo, ấy kiệm Ấy cần. 
* 7ñ ® 14 # # ÿ # 
t4 f7 %X ¡› %* # H tt 
Sự nghị chung thủy, oô uụ đa nghiệp; 
Nhậm hữu đại tiểu, duy kỳ sở năng. 
Việc nên thông thạo, đừng ham nhiều nghề; 
Chức có nhỏ to, cốt theo năng lực. 
8Ñ 4 ủ # tl v4 q8 #9 
. ím ^^ & z m ^^ 8 


Hạ. 12 1. xa, BEẾN 


Thanh đĩ tự tu, thành dĩ tự miễn; 
Kính nhỉ bất đãi, mãn rht bất doanh. 
Trong sạch tự tu, thành thật tự cố, 
Kính cẩn không xa, đầy đặn chẳng tràn. 


l + Š 1 1ã vÀ 1H 1š 
» MB %4 f7 J 1m 4 
Tĩnh dĩ dưỡng tính, kiệm dĩ thụ đứa; 
Nhập tắc đấc hạnh, xuất tắc hữu hiển. 
Tĩnh để dưỡng tính, kiệm để trồng đức; 
Nhập thì có hạnh, xuất thì bạn hiển. 


ft # TP vu. # H 7 #® 
8 3 ft ïä ⁄& % ÑW 
Thủ tĩnh uu sơn, bý tình uu thủy; 
Hư hoàt nhược trúc, thanh bhí nhược lan... 
Lấy tĩnh ở non, gửi tình ở nước; 
Lòng như trúc thoáng, khí tựa lan trong. 
J#È ft 5Ì Í‡t i ñE 34 lê 
#q v32 4 dh f† + #mâ.^ 
Hư năng dân hòa, tĩnh năng sinh ngô; 
Ngưỡng di sát cổ, phủ dĩ quan bim. 
Thoáng thì được hòa, tính thì giác ngộ; 
Ngược lên tìm cổ, xuôi xuống xem nay. 
".á. 2ï... 

Rỳ 7# đ & W 13Z # ĂM 
Tâm thân dục tĩnh, cốt khí dục động; 
Cước căn nghỉ định, hung hoài nghị khai. 
Tỉnh thần phải tĩnh, khí cốt phải động; 
Bước chân cần chắc, lòng đạ nên buồng. 
4q 4 + 1t ð¿ Ñ ®% 

H ®%X # Á b * * 

Linh như uị tác lăng tiêu điều; 

Tính bân cam uị thác địa ngưu. 
Cánh mềm chẳng thể là chim bay vút; 

Tính chậm đành làm trâu võ hoang. Z 


® 3 410 3 # 8# X 
#* 8 +z ^ 3 x # 
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ˆ 


Ngàu đắc giai cú, phóng thanh tiếu, 
- Hân kiến cổ nhân, bích địa ca. 
Làm được câu hay cười hết c8; 
Vui gặp bạn thân hát vang trời. 


‡†t W tứ? *# — Ä 
w #} 3% 34 4 — 
Tinh quan thế giới, câu nhất thị; 
Thành đối thương sinh bất nhị tâm. 
Lặng xem thế giới, theo một đích; 
Thành với trời xanh, chẳng hai lòng. 


f BH # 3 # f2 C i ^A. tụ ft ẾU 1E 
* HH # ^ tE EÊ 2 *S 3% # tlU £E # 
Diện mục tổng phi chân, tá kỹ chứng nhân, do thơ tố túc; 
Sự tình đa bất giả, cư kừm giảm cổ, yếu rhĩ tư lường. 
Mặt mũi vẫn phi thực, mượn ta nói người, tùy nghi múa mép; 
Sự tình thường chẳng giả, lấy nay bàn xưa, ta phải suy tư. 
(Vịnh hát chèo) ˆ 
*# # ñ m8 HZ Ấ 
* H # ft E 8s 
Hỳ ấp thanh phong trừ trọc bhí; 
Thường s1 thúy trúc uấn hư tâm. 
Vui giữ gió trong trừ khí bần; 
Thường theo trúc biếc học tâm khiêm. 


H # 4 zx£ 4+ # # 
%# 1 M w 1# »s 
Tự tương thu thuy tẩy uong nhãn; 
Thường (tú chúc quang mình học tâm. 
Tự đem nước thu rửa sáng mắt; 
Thường mượn ánh nến tô học tâm. 


2> #® & X4 ft 24 & 
Š  Ä# 3 & # + 
Tâm hữu xích quy hành bất loạn; 
Ý tôn trung hậu khí kham bình. - 
Tâm luôn quy củ làm không loạn; 
Ý giữ hậu trung khí được bình. 


Hạc tập L. kxưxý 


— ^^ #0 # 3# 
s9 Ai 3 K, äq +t` % 
Nhất nhân trì kỷ, bình sinh túc; 
Lưỡng tụ thanh phong, bách thế an. 
Một bạn tâm giao, đời thế đú; 
Hai tay gió mát, sống vày yên. 


#f i‡ÿ # R8 to 8 Ñ 
š ¡#8 # i Ñ 3Ä #ỉ 
Tân thí bông đữ trí âm thưởng, 
Mỹ tửừu đãi yêu quý khách châm. 
Thơ hay dành để trì âm thưởng; 
Rượu quý chờ mời bạn nhậu thăm. 


Ò BỊ m "' H ML nỆ 
HỆ ‡Jš ðp i3 jj 'Ã 
Tâm nhàn tế tước liên phong 0ÿ, 
Nhãn quên liêu quan cúc sầu tử. 
Lòng nhàn nhấm nháp hồn câu đối; 
Mắt mật lười xem ý cúc buồn. 


Ñ 2c /# Hh tt #6 #3 
l¿ # E 1 3v ¡lý 3# 
Tiên trò tĩnh địa nghênh gia khách; 
Phách thu bhai hoài phóng họo ca; 
Pha trà rũ chiếu chờ khách quý; 
Võ án lòng vu1 xúm hát ca. 

f?†? 4 3 1ï ñ6 Ê†Ụ Í 
l # # # T7 # « 
Chúng số can trúc năng bhước tục; 
Đọc bản quyển thư bhủ dưỡng tâm. 
Trồng vài khóm trúc hay thoát tục; 
Đọc đăm trang sách dương được tâm. 


+ 5# ñ# xì $ 2 + 
J§ # # H šŠ ‡ø 
Mộc tú thanh sơn nan chiết bhứ; 
Ứng phi bạch nhật dị trì hoàn. 
Cây lớn non xanh chặt được khó; 
Ưng bay ngày sáng để quay về. 
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Thiết cốt anh tự cam phụ trọng; 
Cao sơn bộ lý bất trị nan. 
Xương sắt anh hùng vui gánh nặng; 
Non cao bước tiếp chẳng thấy nhàm. 


‡ 1? # š 8 & 8 

# & # 2 + 1P H 
Hành châu môi hỷ phong cao xÙ; 
- Dương khí thương than thủy tĩnh thời. 

Đi thuyền thích nhất nơi gió lớn; 
Dưỡng khí thường vui lúc nước yên. 


ø”ẻ& Ít # #tữœ + £ 
# Ấ # + tí H đ 
Hồi tư uãng sự nan toàn thị, 
Tĩnh khán lai bìm hdo tự 0ì. 
Suy tư việc cũ không toàn đúng; 
Lặng nghĩ như nay cố sức hay. 


ŸƠ #ù Đ# # 

?t. 7l x + b tt £ 
Mạc đôi thanh sơn đàm thế sự, 
Hớu tưởng 0ăn tự chiếm thời danh. 
Chớ với non xanh bàn thế sự; 
Đừng đem chữ nghĩa chiếm thời danh. 
l ®# /ƒÃ tà  úã8 Bồ 
#2 # š 2 xã KtỀ # 

Lệ bọc tu thức đắc đầu não; 

Tu thôn yếu lập định cước căn. 
Gắng học phải biết dùng đầu óc; 
Bứa mình cần đứng vững đôi chân. 
# #§ %X '# Tñ # Â, 
^“ là 2 t* & ở 
Môi lâm đại sự hữu tĩnh khí, 
Bất tín bừm thời uô cổ biển. 


Hạc 1 ~ (xZz~c mm 


Khi làm việc lớn lòng bình tĩnh; 
Không tin ngày nay thiếu bậc hiền. 


4+ 1#? j2 4  # Ẩ 
› °P, $ # # † # 
Thế sự thương tang tâm sự định; 
Hung trung hỏi nhạc mộng trung phi. 
Việc đời biến đổi việc ta định; 
Trong lòng cao rộng trong mơ bay. 
% Ít tẤỔ 7k + 3 X 
/8 tt †Ì 3% H 3 # 
Nhược năng bôi thủy như danh đạm; 
Ưng tín thôn trà tỷ tửu hương. 
Nếu danh cũng nhạt như nước lã; 
Ắt chè quê ây sánh rượu thơm. 


X 1⁄6 R +: HA E ‡† M8 #@ # 4 # 
#Ð W +? 1 % b5 3 7 1lỦ ñø Ÿ # M R 
Mạc hoại lương tâm, cực ác cự gian chuyên nhãn chung quy thẳm cảnh; 
Học tập hảo dạng, trung thân hiếu từ đáo đầu tất cảnh đoàn uiên. 
Chớ để lòng tà, cực ác đại.gian, chớp mắt vẫn là thảm cảnh; 

Học tập cải tốt, tôi trung con hiếu, đến cùng tất được đoàn viên. 


1tọ#ỷ f1 ñ # kh HB % W T X † # ^ 1% 
+x 34 ii # H 1# w JL # ñÃ #8 ¡š RE §  @ 
Thế sự hò thường, mạch địa gian bạn quốc cửn qua, thiên niên nhân 0ật; 
Nhân sính hành lạc, thư ngu thử bỷ thanh tiêu cổ, mãn nhãn phong hoa. 
Việc đời đâu thường, khoảnh khắc qua vạn nước chiến tranh, 
nhân vật nổi tiếng: 
Sống niên vụi vẻ, thự nhàn cùng mấy tiếng trống tiêu, 
khắp chốn hoa thơm. . 


7R là 5$ TT 6 m6 
h #®“ # œ ñä #“ X 
Thuy duy thiên. họ năng thành hút; 
Sơn bất tranh cao tự cực thiên. 
Sông nhường dưới thiện nên thành biển; 
Núi chẳng tranh cao tự chạm trời. 
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x # Ã⁄© W% HH j| 9ð Œ 8 
:z* #& 4 j Ã HỆ @ H 434 6 
Lục lễ uị thành, khoảnh khắc động phòng hoa chúc; 
Ngủ bình bất độc, sáp thời bim bảng để danh. 
Sáu lễ chưa xong, vội vã đi vào phòng ngủ; 
Năm kinh chẳng học, qua loa tên có lL;ovz vàng. 
(Vịnh dám cưới chèo! 
Ặ$Ặ !?, X RA 3 ? #8 Š$ 4 3 W# 
l fỌọú #3 4Ã 3} 3# †ủ 3 ?È 
Càn khôn đạt hí trường, thỉnh quân cánh bhún hí trung hí; 
Phủ ngương giai thân gidm, đôi ảnh hưu ngh!? thân ngoạt thần. 
Đời người là sân khẩu lớn, mong bạn hãy xem kịch trong kịch; 
Cúi ngảng đều tự soi gương, nhìn bóng đừng ngờ ta ngoài ta. 
ft Á 4+ i1 ** š IS ÄŠ &Á ñ +tÐƠ # 
% #) ? '# ủy 7ñ ít @ HN T 12 Hệ 
Thiện ác bản bóo thì, mạc đạo cảnh tô tiền thế sự; 
Danh lợi uật tranh cạnh, tu trí tông hữu hạ trường thời. 
Thiện ác vốn có báo, chó nói đều không có việc trưác; 
Danh lợi đừng cạnh tranh, nên biết vẫn đến lúc hạ màn. 
f# tì l RE L 3È b ñ 8 # 
1# % 1#? R§ ñđ§ X #4 ñ 1U 
TLộng giả truyền chân, uô phi dương thanh khích trọc; 
Di cùng hoán 0ú, đô thị giáo ngu hóa hiển. - 
Diễu giả khen chân, đúng thực nêu lành phá ác; 
Rời cung đổi gác, đều theo đổi ngu thành hiển. 


* ñä #38 ®#&  †tŒÐ # 
‡ ® # 3 š M% 3 
Mê tận tiên uô nan tác nhạc; 
Thị hưng lễ lập dị thành tài. 
Gạo hết tiền không khôn tác nhạc; 
Thi hưng lễ lập dễ thành tài. 
(Công dư tiện bý, Giai thoa) 


 B + H 3# 4 + 
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Hỏi Dương bùm nhật nan hòn sĩ; 
Kinh Bắc tho thời tức hiến ty. 
Hôm nay là kẻ hàn sĩ Hải Dương; 
Ngày sau là quan hiến ty Kinh Bắc. 
(Công dư tiện ký, Giai thoa) 


x4 #4 &X * % 34 kš & 
⁄®% 7ƒ 3 Ñ8 + † tH 
Đại trương phu miễn đại trượng phụ chí, 
Nhi nữ tử phí nhì nữ tử tình. 

Đại trưng phu gắng đại trượng phu chí; 
Cô gái trẻ không ôm nhì nữ tình. 
(Giai thoại Nguyễn TYái, Thị Lộ; Công dư tiệp ký; Bổ di) 
ø ;/⁄ 8 l X T + 
% ñ] #4 £ x † 1h 
Cao khiết thùy DL thiên họ sĩ, 

An nhàn nøa thi địa trung tiên. 

Cao khiết, a1 kẻ sĩ thiên hạ; 

An nhàn, ta là tiên trong đời, 
(Nguyễn Bỉnh Khiêm) 


% X 3 4$ W 6G #& ñ”ị°% R 
› #8 #4 Z3 3 Đ 3J J& WŒU X 
Lão khuyên lạc mao, do hướng đình tiền phệ nguyệt; 
Tiểu oa đoản cảnh, mạn cứ tỉnh để quan thiên. 
Chó già rụng lông, thấy trăng sáng ngoài sân vẫn sủa; 
Ếch con ngắn cổ, ngồi nghênh ngang đáy giếng nhìn trời. 
(Giai thoại Thướn hoa Nguyễn Đăng Cáo) 
# !l 4 # ñ ^ w P1 + 
+ ?t ƒ # M J#„ ñ 4 + 32 
Học bác từời xa, dự nhập tứ môn chỉ tuyển, 
Phụ canh tử nậu, bỳ thu bách mẫu chỉ công. 
Học rộng tài cao, đạt cả bốn kỳ thị cử; 
Cha cây con cuốc, thu về trầm mẫu công lao. 
(Giai thoại Bảng nhãn Hà Tông Huân) 
4# ^^ B ©ầB # fŒđ BH š 4U è 3 
+ ñ5 X% 8 ÄÑ W 1t Xu RÑ z ở 
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Lê bất uăn uãng giáo, dương khai thiết giáo chỉ trường, 
Sĩ hữu thời ð¡ bân, liêu tác cứu bần chỉ bê: 
Kinh Lễ không chép việc đi dạy, giả mở trường dạy; 
Kẻ sĩ có lúc nghào, vẫn nghĩ được kế cứu nghèo 
(Giai thoại Bảng nhăn Hà Tông Huân) 


8ø 4# í¿H ii ñ6 ñ Ã 


€, 
ỡ 4 % j ÿ X ^ 
Vũ bô hiểm tỏa năng hưu khách, 
Sắc bất ba đào dị nịch nhân. 
Mưa không có khóa mà lưu khách; 
Sắc chẳng sóng to đễ chìm người. 
(Giai thoại TYạng nguyên Nguyên Giản Thanh) 
l& 7k ?#? #& run nh n6 l 
#( 8# j6 n, £ Xk l lí QC “ * Ÿ#— 
b*. vị "É 8. dạ # 2Ý /§ ñ# 2 S7 
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Lạc thủy thần quy đơn ứng triệu: thiên số cứu, địu số cửu, e 


F” mmả 


` 


?U Cửu 
bát thập nhất số, số số hôn thành tam đại đạo; đạo hợp nguyên thủy 


thiên tôn, nhất thành hữu cảm; 

Kỳ sơn mình phượng lưỡng trình tường: hùng thanh lục, thư thanh 
lục, lục lục tam thập lục thanh, thanh thanh hướng triệt cửu trùng 
thiên; thiên sinh Gia Tính hoàng đề, uạn thọ bô cường. 

Nơi sông Lạc rùa thần đưa điểm lạ: Sẽ trời 9, số đất 9, 9 lần 9 là tám 
mốt, các số tạo thành ba đạo lớn (thiền đạo, địa đạo, nhân đạo) 
đạo hợp nguyền thủy thiên tôn, một chữ thành là nhất; 

Chốn núi Kỳ phượng gáy báo điều lành: Trống 6 tiêng, mái 6 tiếng, 6 
lần 6 là 36 tiếng, các tiếng vang thấu đến chín tầng trời 
trời sinh hoàng đế Gia Tĩnh, thọ mãi không cùng 

(Giai thoa! đi sứ) 


*# X & Ã R W # »A  l #ẦŒđ § 
h? +1 3È Á ẤU#Ố “2 ñ AX l # ^A 
Trượng phu chí khí tưởng bỳ, uật di tiểu hiểm giới ý; 
Để nương thị 0L khí tượng, tất hữu đại quá ử nhân. 
Trượng phu chí khí đài lâu, chớ lấy hiểm nhỏ để ý; 
Vua chúa làm việc to lớn, tất có lỗi lớn với người 
(Giat thoạt Trạng nguyên Phạm Duy A1) 
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tÀ\ #Œ Ấm 6 v..)‹ £, 
®X* ã lí l A X4 # 
ly my uọng lượng, tứ tiểu quỷ, 
Cẩm sắt tỳ bă, bát đại uương. 
Ly, my, vọng, lượng; bến quỷ nhỏ; 
Cầm, sắt, tỳ, bà; tám vương lón. 
(Giai thoọt Mạc Đính Chỉ) 

l M8 BR dR Ế là §n 2 lo 2T *n # TS *o Ẩ 
# 3# & jÑ 9R§ Š tớ \ 2ñ # ấ W # #3 
Quých tại tường đầu đờm Lỗ luận, trì chỉ 0ì trí chỉ, 
bất tr 0i bất trừ, thị trí, 

Oa cư tỉnh để độc Trâu thư, nhạc dữ thiểu lạc nhạc, 
nhạc dữ chúng lạc nhạc, thục lạc. 

Chim sẻ đầu tường bàn Luận ngữ: biết thì báo là biết, 
không biết bảo không biết, ấy là biết; 

Con ếch ngồi đáy giếng đọc Mạnh tử: Nhạc cùng ít vui nhạc, 
nhạc cùng nhiều vui nhạc, ai vui hơn. 

(Giai thoại Mạc Đinh Chủ) 


88 ÄA S3 5; #© Ä + ^ tứ %4 3È ^ 
l ƒ 4$ 8 œ= 2 + # ` 3L 3 +3 7ñ 
Xúc ngã by mũ, Đông di chỉ nhăn da, Tây di ch: nhân đã? 

Át dự thừa lư, Nam phương chỉ cường dư, Bắc phương chỉ cường đư? 
Xô ngiịa ta cưỡi, người di phía Đông hả, hay người di phía Tây vậy? 
Ngáng lừa ta đi, người mạnh phương Nam tí, hay người mạnh phương Bắc? 
(Giai thoại Mạc Đình Chỉ) 

J6 É 2©; #8 2T 34 th PL t 8 
$$ ý A È È ^ Ấ Ùl tA 1l 3# 1 
Ky di mộc, bôi bất mộc, như hà dĩ by ui bôi? 

Tăng tăng nhân, phật phất nhân, uân hồ dĩ tăng sự phật? 

Ky là dĩ và mộc, bôi là bất mộc, sao lấy gỗ ký làm bôi? 

Tăng là tăng và nhân, phật là phất nhân, sao bắt thầy tăng thờ phật? 
(Giai thoa! Mạc Đình Chị) 

‡+ + + *% # 8ä # 

B tt ^  A # #% MW 
An bhứ nữ dĩ thỶ Uu¡ gio; 

Tù xuất &hân nhập uương thành quốc. 
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Chữ an bỏ chữ nữ, thay bằng chữ thỉ là chữ gia; 
Chữ tù lấy chữ nhân, cho vào chữ vương thành chữ quếc. 
(Giai thoại Mục Đình Chị) 


H *x # # ú Šä # #8 % # 
R 53 š ñ # 5 úl 3 $ 6 
Nhật hóa uân yên, bạch trú thiêu tàn ngọc thỏ, 
Nguyệt cung tình đạn, hoàng hôn xạ lục bưu ô. 
Mặt tri là lửa, mây là khói; ban ngày thiêu tan thỏ ngọc (mặt trăng); 
Trăng là cung, sao là đạn; tối đến bắn rụng qua vàng (mặt trời). 


(Giai thoại Mạc Định Chỉ) 
#$ ®#⁄#& # ?tữ EÉ ®⁄#— + % #8 7? Ä 


133. W# 4 +#* # Ñä + * ?  E 
Thực oô cầu bão, cư 0ô cẩu an, quân tử chí, 
Chiêu nhì bốt lai, huy nhì bất bhứ, xã tắc thần. 
Án không cầu no, ở không cầu toàn, chí khí quân tử; 
Gọi chẳng chịu đến, đuổi chẳng chịu đi, thần khí xã tắc. 


1“ ñð f7 XS W 4 ÃX 4 
lu F + 8 BH? 3 ã 
Đình tiên hữu giú, giơi trước tử y, 
Địa hạ sinh hiên, đồng trương thanh cúi. 
(Giai thoại đối đáp của Vũ Công Đạo) 
Trước sân có mía, đầu mặc áo tía; 
Dưới đất sinh sen, cùng giương lọng xanh. 

#E j3 8 #4 € ñR 3⁄2  l lồ 
+ H # *? & RB # š tí Ÿ + 
Tục triêu phong 0ù, gia gia đôi hoại cựu uiên tường; 
Kim nhật càn khôn, xứ xứ phút uinh tân tháo mộc. 
Sáng qua mưa gió, tường cũ nhà nhà đều đổ hết; 
Hôm nay đất trời, cây non chốn chốn thây tốt tươi. 
(Giai thoại đôi đáp của La Thúc Hiển) 

“ ?£ Ä 5 HN & jđÿ ữ & 
8 + @ W Á ñ 5ñ ứm #ñ #8 
Huyện quan Thanh Miện, kiến uô lễ nhì dục công; 
Tiến sĩ Kừn Đâu, ðì hữu tu nhì đắc miễn. 
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Huyện quan Thanh Miện, thấy vô lễ nên định đánh; 
Tiến sĩ Kim Đâu, nhờ có rầu mà được tha. 
(Giai thoại đối đáp của TYưởng Phụ Thuyết) 
i8 ÍH Ủ ñÑj ÍÑ BỊ ðã t3 Ã ¡ M 
Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan; 
Xuát đôi dị, đất đôi nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. 

Tới cửa quan chậm, cửa quan đóng, mong quý khách qua cửa khác; 
Ra câu đốt dễ, đối lại khó, xin tiên sinh đối trước cho. 
(Giay thoại! Mạc Đính Chl) 

#tÐ "ý $ ñ A E] # 

W ÿ$ +% # iđ + tk 
Hoan hô ca uũ, nhân đồng lạc; 

Phong phụ an rừnh, phúc 0y tuy. 

Hoan hồ ca vũ, người vui vẻ; 

Mùa được bình yên, phúc còn đài. 

(Giai thoại Mạc Đĩnh Chị) 

MÔ M 1 Kk #* W5 M 
Ít S6 X s ấU # HỆ X l6 2L tị 
Phương các đãng dạng phong uĩnh tập, cơ trù ngũ phúc, 
Long điên huôận thụy khí trùng canh, thiên bảo cửu như. 
Gác phượng thênh thang lùa gió đến, vui mừng năm phúc; 
Chiếu rồng tham phức khí đổi thay, trời giáng chín lành, 
(Giay thoại Mạc Đĩnh Chị) 


%# äÄ # 18 d +1 H ?3%Ị 3 ÿ#E # 
?? mœÈš ƒ\ 3 @ % T ft l & 
Thánh uũ bố chiêu, bạch ngọc giai tiên, xu hổ bái, 
Thần uy lâm liệt, hoàng bìm điện hạ, ngưỡng long phi. 
Sức thánh ban nghiêm, ngọc trắng xây thềm, kìa hổ lạy; 
Uy thần lẫm liệt, vàng mười dựng điện, nọ rồng bay. 
(Giai thoại Mạc Định Chị) 
16 f — fỊ X TR 3 
lñ ‡h Z # #M & 
Đỉnh giáp nhất môn, thiên hạ hữu; 
Phúc thần tam điệp, thế gian bô. 
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Một nhà nhiều người đỗ cao, thiên hạ vẫn có; 
Ba đời được phong phúc thần, trong đời thường không. 
(Ca ngợi Nguyễn Quý Đức, TỪ Liêm, Hà Nội) 


† # ^^ 3» 1 % E 
* ®%4 ÄX Ởđ N xhb# 

Thiên niên bất dịch, Kỳ danh thẳng; 
Vạn đạt trường tôn, Đặc địa linh. 
Ngàn năm không đổi, Ky (Kiệt) danh thắng; 
Vạn đại vẫn còn, Đặc đất thiêng. 

(Ca ngợt Chu Vữơn Ấn, TY Liêm, Hà Nội) 


m ?⁄? # R& X BH 2 f 7ƒ 4 Ä 
§ fọQ 4 £ 4h Ê X # 
Tiền thần linh ứng, hộ quốc danh truyền thiên thu tại; 
Hậu phật từ bị, cứu thế đức linh uạn niên tôn. 
Trước thần lình ứng, giúp nước tên truyền nghìn thu đó; 
Sau phật từ bi, cứu thế đức thiêng vạn năm còn. 

(Ca ngợi Nguyên Quy Đức, TỪ Liêm, Hà Nói) 
3P? MÃ 4Ã 5š = †?? BI 
# fl W W % dJ ? 

Thần uy lâm lâm Tam thần miễu; 

Thánh đức nguy nguy Vạn cổ từ. 

(Xích tử Nguyên Minh Thán cung tiến) 

Uy thần lẫm liệt Tam thần miếu; 

Đức thánh uy nghỉ Vạn cổ từ. 

(Dân thường Nguyên Minh Thân cung tiến. Đân thờ Chu Văn An) 


L 8 ñ ? z Š Ã ñ 8 
#8 ?⁄Q l &% ({ ĐH 1H † 
Thượng điện hiển thần công, nghiêm cung hiển ứng; 
Linh từ dương thánh đức, phụ tướng tài uy. 
Trên điện tỏ công thần, trang nghiêm hiển ứng; 
Đền thiêng nêu đức thánh, giúp tướng tài uy. 
(Đên thờ Chu Văn An) 


“h BH f# #$ X 1t  Éñ lR 4 — 
lu # 4 Ê# l 3# rổÐ Ä ÄÑÄ &ã # 


Nam quốc nho tôn, bạn thế chân sự duy hữu nhất, 
Địa cầu đức trọng, ức niên chính khí thực uô song. 
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Bạc nho Nam Việt, thầy học muôn đời chỉ có một; 
Đức dậy toàn cầu, chính khí ngàn năm thực không hai. 
(Đền thờ Chu Văn An, thôn Kiệt Đặc, xã Văn An, Chí Lính, Hải Dương) 
JW # 7L 2 1i H ÄR 
kítˆa É KĂM $2 
Lý học lưu phương, truyền nhật nguyệt; 
Thủy đức linh trường nhuận cổ kim. 
Đạo học tiêng thơm truyền năm tháng; 
Đức nhân còn mãi vóa xưa nay. 
(Đên thờ Chu Văn An, thôn Kiệt Đặc, xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương) 
%5 J1 % Ø1 1# # 8 
MgE Ú ii 3V ft + E, 
Danh chấn tiên triều công phù quốc; 
Tích lưu hậu thế bao an dân. 
Tân lừng triều trước công phò nước; 
Tích để đời sau đức giúp dân. 
(Đền thà Chu Văn An, thân Kiệt Đặc, xa Văn An, Chí Linh, Hải Dương) 
# i m ¡8 ð% šŠ 8 ñ ‡* 
+? 1h 84 3È 2b Ê£ E6 # X 
Thánh đức cao thâm, danh thùy lưu thanh sử; 
Thân công hiển hách, địa trọng phối thương thiên. 
Đức thánh cao sâu, tên còn cùng sử sách; 
Công thần rộng lớn, đất. phối với trời xanh. 
(Đần thờ Chu Văn An, thôn Kiệt Đặc, xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương) 
# A HƠI HỆ  #ờ 
% #*# " ^ äš 3 #ñ 5Š 
Tích nhân 0ị sở truyền bù sự đã; 
Cổ lưi duy bất uong giả tồn yên. 
Cổ nhân nái cái đáng truyền, là việc gì vậy; 
Xưa nay người chẳng ai quên, ắt phải còn lâu. 
(Tyến sĩ Khúc Giang Ngô Thế Vinh; Phượng Sơn từ chí lược) 


ấ, ấp š ƒ 7L H 4 5 

\È ®%# đá +1r 4# dị 3b Ý† 

Khí tiết lẫm hồ liệt nhật thụ sương; 
Đạo học nghiễm như Thái Sơn Bắc Đầu. 
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z =. >x 4 ... .* 
Khí tiết lâm hệt như trời chói, sương thu; 
Đạo học cao vời tựa Thái Sơn, Bắc Đầu. 
(Đần thờ Chu Văn An, Hà Nói) 


* È # Ñ # & Ø 
| JE +x 3X 3 1M k 
Huỳnh Cung thư phố huân cao tại; 
Tô Lịch ăn nguyên tấm nhuận trường. 
Thư viện Huỳnh Cung, khói hương còn mãi; 
Nguồn văn Tô Tịch, thấm thía dài lâu. 
(Đần thờ Chu Văn An, Hà Nội) 
X # & # 5S — 3 J 3 X l W1 
+ #& 4 4t 3 X ñ 3 à h3 Đ 
Mặc nghiễn bhởi tường uôn, nhất bút lực hồi thiên tự thuận; 
Chu đình hưu hóa oũ, thiên trù oọng thiếp địa phồn khô. 
Nghiên mực nổi mây lành, ngọn bút ra công trời cũng thuận; 
Sân sơn trôi mưa móc, đồng điền mong nước được tắm no. 
(Đền thờ Chu Văn An, Hà Nội) 
®* ïí # 3% x 2 # 
&° BỊ ÉP f i4 +} th 
Đông A uú trụ thành bim tích; 
Nam quốc sư nho th¿ Đấu Sơn. 
Trời đất Đông À nay còn đó; 
Nam quốc sư nho tựa Đấu, Sơn. 
(Đên thờ Chu Văn An, Hò Nội) 


mm X # # ñä h £ 
ll f§ ¡š BE, È 1# đt 
Nam thiên ¿ý học cao sơn tạt, 
Tiêu Ân thanh phong cổ bích dư. 
Trơi Nam lý học non cao gĩữ; 
Tiểu ẩn thanh phong vách cổ còn. 
(TY: phủ Bình Giang Trương Đình Hội; Phượng Sơn từ chí lược) 
1 #4 E 4 fÑ Éñ ¡ 3) / Ä #Ð l 
+?) jñm # X %5 i # # H & W A BE 
Lâm tuyển cự dật nho sư, tạo uật nguyên 0ì tư đạo bế, 
Từ miếu trùng quang thạch chí, bình di tự thị thử tâm đồng. 


Hạ. ⁄ ⁄. <.a.; RE 


Suối rừng nơi ân bậc thầy nho, tạo vật vấn theo đường đó; 
Đền miếu sửa sang bia đá, sự nghiệp còn mong được đồng tâm. 
(Huấn đạo Thanh Hà Lé Quang Cảnh; Phượng Sơn tỪ chý lược) 


— #% # i1 +4 # bù: 3# > R #% H 
19W. # ở #9 lj # ứ £ + # ‡ 4 # 
Nhất sở quy hưu, sĩ chí cứu thục chỉ gian trung chỉ đạo; 

Tự thư thuyết ước, cách trí thành chính chỉ học tấ bỳ truyền. 
Một só về hưu, giữa cái sĩ chí cửu thục trung đứng đầu; 
Bến sách hàn gọn, sở học cách trí thành chính thật đáng truyền. 
(Giáo thụ Nơm Sách Bùi Quốc Trung; Phượng Sơn từ chí lược) 


lỆ # # ?Œj 1l #4 šk kX 3# 3 # 
M. hh #  & H i k # Ÿ ^ 
Trần uăn thử hà thời, dục u‡nh đại phi hiền giả lạc, 

Phượng Son tôn ẩn xứ, tự dao trường ngưỡng triết nhân phong. 
Cuốt Trần ấy thời gì, học tập phải chăng cái vui của bậc hiền giả; 
Núi Phượng còn nơi Ấn, tiêu dao ngưỡng mộ phong thái vị triết nhân) 
(Giúo thụ Nam Sách Bùi Quôc Trung; Phượng Sơn từ chí lược) 


3 jø 3 jñ — ®#⁄“ £íqm ÑN 8 

E ¿9U HN Š là Ít % 
Đôi bính họa my, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm; 
Lâm t ngoạn nguyệt, chích luân chuyển tác song luân. 

Soi gương vẽ mày, một điểm (cũng là tên người) hóa thành hai điểm; 
Tới hồ ngắm trăng, một vắng (luân, cũng là tên người) chuyển thành 
ha vâng 
(Giưi thoại Đoàn Thị Điểm) 

L Ô#®# 3# + 8 # ñ 
tẹ Ø6 Ñ AI £ # K 
Huynh lai đường thượng tâm song nguyệt; 

Muội hướng song tiền tróc bán phong. 

Anh vào nhà tìm hai trăng (song nguyệt là chữ bằng, tức bạn); 
Em ra cửa số bắt nửa gió (bán phong là chữ sắt, tức con rận). 
(Giai thoại Đoàn Thí Điểm) 
⁄Š j %œ 4 ng HỆ ÁÄ 
lỆ lỆ #¿£ 43 l H E 
Đàm luận cổ bừm, tâm phúc hữu; 

Thuy tùy tả hữu, cổ quặng thần. 
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Bàn luận xưa nay, bạn tâm phúc; 
Theo liền phải trái, tôi chân tay. 
(Tương truyền của bà Đoàn Thị Điểm làm) 
¡ý #fJj #tU tt 4X ä 
Văn như Siêu, Quút uô Tiền Hán; 
Thị đáo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường. 
Văn như Siêu, Quát không Tiền Hán; 
Tha đến Tùng, Tuy mất Thịnh Đường 
(Tương truyền uua TỰ Đức làm) 
lðÑ 3JÈ 7L RE #ÊÐE K RE 
j ^ ñÑ lê # ĐH" 
Tưu phi Nguyên Lũng nan trường túy; 
Thi bất Thanh Liên cảm lăng ngâm. 

Rượu khẳng Nguyên Lãng (Lưu Linh) khó say mã!; 
Thơ vắng Thanh Liên (Lý Bạch) ngâm chẳng vang. 
(Nguyên Văn Siêu) 
 tb ÄX lX Ý#  Ẩj f ð{ 3 
% đ ME ÂŠ ĐH T2 X ứãm %$ ỒH 

Bạch xà đương đạo, Quý bạt kiếm nhí trắm chỉ; - 
Hoàng Long phụ chu, Vũ ngưỡng thiên nhì thản uiết. 

Rắn trắng cần đường, Lưu Bang tuốt kiếm mà chém nó; 
Rồng vàng phò thuyền, Hạng Vũ trông trời mà than rằng. 
(TVơng truyện uế ra là củn ông Đoàn Doàn Luân, uề đôi là của 

_ bà Đoàn Thị Điểm. Ông Luân, bà Điển là anh em ruột) 
)M H1 9 3 †# R8 T32 š ®# 
+ #œ“ # #4 #8 ¿4 š Ä # 
Triêu bữu huân danh, bán thuậc Hà Phân cựu học; 
Đẩu nam phong giáo, tê khâm Nhạc Lộc dư huy. 
Danh giá trong triều, nửa thuộc Hà Phần cựu học; 
Nếp dạy trường nam, đều nhờ Nhạc Lộc dư huy. 
tố 8 34 77 # Ñ  ñ RE R§ + Í #4 
ft ‡Ð # É Hñ h 5% ñ ?ứ hR t0 3% À Ñ 5 
Gia Định sinh tiên, thân bần tiết bất bạt, xử sĩ thiên thu xón tiết; 
Trúc Tân táng hậu, cốt khô danh bất hủ, lương sư uạn tải hưu danh. 


Hạc 11. xz.; REDR 


Lúc sống Gia Định, thân nghèo tiết không hỏng, xử sĩ ngàn thu 
tiết sáng: 
Chết táng Bấn Tre, xương khô danh không nát, lương sư muôn thuở 
còn danh. 


l8 W1 KV ® 8 
{na # 8 2 ñ Z4. /Ƒ 
Bdo Thịnh hữu duyên tòng trung côt; 
Hòa Hưng uô phận thố liệt thị. 
Bảo Thịnh có duyên giữ được cốt; 
Hòa Hưng không phận táng thị hài. 
 H d 2+ 4A th £ 
X 3 # # Ä ä ^ 
Đạo tự cổ kim oô khúc bính; 
Thiên đa bồng tất sản cao nhân. 
Đạo bọc xưa nay không lỗ! tắt; 
Trời nhiều cùng khổ sinh người tài. 
(Nguyễn Văn Siêu đê ở nhà học) 
!Èb £© ⁄ +‡£ # #® 3# š 
Jf{ iÈ ‡ÿ# @ % # 3 # 
Thử thị xuân hoa thu thực sự nghiện; 
Tính phi đông đồ tây mạt Uuăn chương. 
Đúng thực sự nghiệp xuân hoa thu quả; 
Đâu như văn về trộm đông móc tây. 


È  # H # ®* H 

 ø lR ?#? ñ 3# # 

Truy cầu học uấn phi bì tướng; 
Thượng 0ö tính thần tại cách tôn. 
Theo đòi học vấn, mầu mè hỏng; 
Chuộng võ tinh thần, ô cách tân. 


#toư NO 4O A fO# 
#Ä- ¡4 ft H ấï6 # 
Thu thủy 0u¡ thần, hòn y tác cốt; 
Xuân phong thức điện, mình nguyệt tiền thôn. 
Sâng thu tỉnh thần, đông hàn xương cốt; 
Gió xuân biết. mặt, trăng thanh ấy thân. 
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+ ñị #4 0 i ^À  # 7 fẽm #6 7 
j8 6 # % ñ tt ít? > tb 4 
Sinh tiên giáo huấn đắc nhân, uô tử nhì hữu tử, 
Một hậu thanh danh tại thế, tuy ong dã bất oong. 
Khi sống dạy dỗ nên người, không con mà vẫn có; 
Mất rồi danh tiếng để đời, dẫu mất vẫn là còn. 
(Cau đất ở miếu thờ Võ Trường Toản, Huế) 


tu ớt Ÿl + 5É 3 8 A ĐÀ # 8 
JL ##@ # Ít 3 *u Sh tt TŒ 3.3 
Như thử tính công, duy hữu hư tâm thành tuyệt bÿ; 
Ky bình biên tác, phương trí bình tiết hữu bỳ tài. 
Ra sức đến thế, chỉ có khiêm nhường thành nghề giỏi; 
Việc thử nhiều lần, dần hiểu cứng cỏi tất có tài. 

% %X M it? # 7 + 5š 
5J ‡* |) ‡s§ 15 HH Đ 3% 
Mạc tiếu điêu long, quân tử chỉ khí; 
Khả trì khắc hộc, xảo tượng sở doanh. 
Chớ nhạo chạm rồng, Ấy là tài quân tử; 


` 


Nên hay khắc hộc, đá chính khéo thợ tài. 


Ấy úp ? A\ ñ H X4 
 ®Ò› ®& # Ã& ÉP # 
Kinh tiết chế thành, năng ng! cửu; 
Hư tâm dung thụ, thị sư tư. 

Tiết cứng làm nên, đề ấy tốt; 
Khiêm nhường nhận được, lời thầy nhiều. 
+ jH ấu Z4 & 3 
Trúc thốt chỉ song, tổ đa nha thú, 
Hư tâm trực tiệt, xác thị bỳ tài. 

Cửa giấy nhà tre, thường nhiều nhã thú; 
Lòng khiêm tính cứng, ấy chính ky tài. 
# J ^^ 3š x» # 7 
ñ ÂU H + &# ÉP 
Mục tương bất khí, luận quân tử, 
Năng giỏi hư tâm, thị ngã sử. 
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Chớ đem bất tài, bàn quân tử; 
Thể lượng khiêm nhường, ấy thầy ta. 


J/ƒ ẲẮ #rỞ1k Š ĐH i H 

+ šX # #4 ñ ñÑ % ä 
Hậu bạc đoản trường, lượng tài sử dụng; 
Sâm sĩ trùng điệp, tích hóa sung doanh. 

Dầy mỏng ngắn dài, tùy gỗ sử dụng; 
Đán đo trùng lặp, trữ hàng thành nhiều. 


tt 4 H5 ñ H W & 
KR 3# £ #4 iñ HH Ãâ £ 
Niến thiết sở nhu, hữu tài trung tuyển, 
Dân sinh thị lại, thích dụng UL giai. 
Xây dựng yêu cầu, vật tư lựa tuyển; 
Dân sinh nhờ cậy, thích dụng là hay. 


x # 3® % 7 j8 # it T 
† H ñ Ñ§ 1Œ äã # ‡t ®% 
Đại khí hoàn thành, nai miếu lang trình cán; 
Kỳ tài cống hiến, tác quốc gia đống lương. 
Vật thờ hoàn thành, ấy nền móng đền miếu; 
Gỗ tốt. hiến lên, đó rường cột nước nhà, 


1© } tý W5 th ý $$ 1 
 j H ‡} # #œ& ^^ lH m 
Thực thụ tạo lâm, hửu sơn giai lục hóa; 
Tuyển tài dụng liệu, bô xứ bất tỉnh tâm. 
Cây cối tạo rừng, có núi đều lục hóa; 
Tuyển nguyên dùng liệu, chẳng thể không lưu tâm. 
ú XE  ñ6 % 2 l ấ 
lñ  l th l Ä%* 
Khúc xích năng thành phương uiên khử, 
Trực tuyến điều xuất đống lương tài, 
Thước cong làm nên đề tròn dụng; 
Dây thắng tìm ra rưởng cột tài, 


R # Bä 3S 1# ¿z4 ‡ # 
#l ^. ‡#l ứđ X # #4 *X 
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Lương dược lương y, thế trị hạnh phúc, 

` Lợi nhân lợi kỳ, thiên tích gia tường. 

Thầy giỏi thuốc hay, suốt đời hạnh phúc; 
Lợi mình lợi người, trời cho cát tưởng. 


ñ Ä# j # A^A ft 4" ã # 
tt RX ø& ĂjH 3# đã œ9 
Ích thọ diên niên, nhân xưng hồi xuân thủ, 
Kiện dân phú quốc, y hữu cúi thế công. 
Thêm thọ thêm già, người khen tay thuốc giỏi; 
Dân khỏe nước giàu, thầy có công trùm đời. 
l 1+ & # Ấ 
šŠ Ä® #. À Đ„» 
Tình công u¡ thế thưởng; 
Mỹ ngọc tạt nhân thành. 
Công khéo được đờơi thích; 
Ngọc đẹp bởi người tài. 
Š # + f?\ Š 
J5 #®# X +x 
Thiện sự tiên lợi khí; 
Nhân xúo đoạt thiên công. 
Làm giỏ1 dụng cụ tốt; 
Người khéo trời cũng thua. 


4 f# ^ 4 x X 
# W # # #2 ^ R, 
Tuyển trạch nhân tài chỉ thiên bọ; 
Chấn hưng sự nghiệp lạt nhân dân. 
Lựa chọn người tài giúp thiên hạ; 
Dấy lên việc lớn dựa con người. 
xu £#& #4 B 1 tt & RE #ÈẼứ= 
Í“ z1 #4 &X 14 3 ?#? ỊẬ@ #Œ 
Cứu tứ phù thương, như xuân phong phất diện, 
Trừ bệnh khu tai, tự Tuệ Tình hiển thần. 
Cứu chết phò thương, như gió xuân đến kịp; 
Trừ bệnh xua tai, tựa Tuệ Tĩnh hiện về. 


Hạ. 1 z. ., BI 


#$# # 3 ^ 34 * 8 j3 
&8 Ñ 8, 7 ‡ ‡? ®8 #4 
Thọ thế thọ nhân, hạnh lâm xuân mãn; 
Vĩ y bý được, cát tỉnh tuyên hương. 
Người thọ đời vui, rừng mận xuân khắp; 
Làm thuốc làm y, cát cánh hương đây. 


% J⁄# W + M & 

# 3ð # ẤL ä Tƒ ĐÐt 
Anh hùng nhì nữ, sấm pạn hiểm; 
Hạo đãng đông phong, cổ thiên phòm. 
Trai gái anh hùng xông vạn hiểm; 
Gió đông lồng lộng đấy nghìn buồm. 


Jl ¡ÿ§ = #4 ^A lŒ Œ 
+ +4 — w 4l fƒ ?ì # 
LÊ nh gryy tam tiên, 0ị nhân bì hỷ; 
Bình vên nhất thế, lợi từ lợi tôn. 
Lễ nhượng ba lần, vì người vì ta; 
Bình yên suết đời, lợi can lợi cháu. 
# Í + 7] À4 & t1 
f{ t #?[ 3 t BI 
Kinh thượng uị khú nhân 0ô tín, 
Hành niên hà phương đạo bất đồng. 
Nghề buôn bất tín người ta ky; 
Tiếp bước không đẳng đạo chẳng sao. 
È /¿ 5 T7 š MÔN  # ñ? HH 3 è Á Š 
H # † A š* # & fƒ ® 3 ở ï Ã 3 
— Đạo đc ngủ thiên ngôn, xiển thuật Đạo gia nguyên ly, 
đàm huyền U¡ yếu, 

Nội kinh thập bát quyên, điện định Trung y cở sở, luận bhí lĩnh tiên. 
Đạo đức kinh (Lão tử) năm nghìn chữ, giải thích nguyên lý Đạo gia, 
bàn “huyển” làm chính; 

Sách Nội kinh (Hoàng Đế Nội kinh) mười tám quyển, 

— XÁC lập cd sở Trung y, luận “khfˆ là đầu. 

t ## JŸ ằ"T 9# 5 
+? 4† #b° ƠỎ — X Š 
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Diệu được tủo khai thiên lý tú, 
Thân châm điểm tán nhất thiên tân. 
Thuốc tốt, mỡ lối mù nghìn đăm; 
Châm tài, xua hết mây đây t:ở. 


+ #6 4® $§ HH SE 5 Âi 
R do 3Ì PX 1 8ä 
Ngọc bhảm kim tương, bổ nh hùng bị thuật, 
Nguyệt uiên hoa hdo, tàn bhuyế! -ú hgu, 
Khám ngọc đát vàng, vá may có cách; 
Trăng tròn boa nở, tàn khuyết không lo. 
$ 1? B 2 # i 1 
s1 # +} 4 E] & ïŸ 22 
Thọ thế lương phương, khư tà phù chúnh; 
Hồi xuân diệu thuật, cố bản thanh nguyên. 
Người thọ nhờ thuốc, xua tà pho chính; 
Trẻ lại có phương, gốc ở nguồn trong. 


# ¬ #4 wu“h: 4 ñä „tr + 
‡†t bö Ã 3Ÿ š #ủ Ê 
Than nhộp bảo sơn, danh cao Bốc Đầu, 
Quới chiêm lệ trạch, my trọng Nun im, 
Thân vào núi báu, tên cao Bác Đấu: 
Quẻ được đầm lệ, đẹp tựa Sao Kim. 
W â CO W ý mì # 
+ 4@ B #® 8 ứ #5 Í 
Báo hạp tòng trung, tÏa tòng Phi thủy, 


¿Ï 


Km thoa đột lý, thâm hộ tuyên. từng. 
Trao bao hộp quý, chất chứa ngọc ngà; 
Trong nhiều thoa vàng, giúp kín lứa đôi. 
+ + ñ w Áé 4# in 7Ÿ 
¡8 #4 4 # l1 # 2 9 
Nhược bùn tại dung, cương nhu tương tế; 
Trị lì bất ấn, điều lý phân mình. 

Như vàng đang nung, cứng mềm tương trợ; 
Gõ tơ không rối, các mối phân minh. 


Học tJ- k. “eữz+⁄ lá54- 


\ do JlK kKW @& ƒ # MP 
6 ?4¿ # Ð M + t{ W4 út 2A 23 
Tâm nh lô hỏa, ánh hông thiên gia oạn hộ; 
Ngư tự xuân phong, sú+y noãn tứ diện bát phương. 
Tâm như lò lửa, chiếu hồng ngàn nhà vạn hộ; 
.Lời tựa gió xuân, thổi Ấm bốn phía tám phương. 


#1 3X TỐ #2 l3 ch I tt Sẽ 
44 7R HỆ Xk đi &á mU BH £# Ê 
Cương hoa diệu uân thái, cấp sơn hà chức cẩm, 
Thiết thủy đằng hỏa long, 0ì tổ quốc tranh xuân. 
Hoa gang tỏa mây đẹp, đệt gấm cho tổ quốc; 
Nước thép bay rồng lửa, tạo xuân khắp non sông. 


1l ^A # ® l l $ NỎjï ñ ST 
3® ?⁄œo f#Ìì ' T 52 WP H #% NỆ @U 
Đầu nhập cách mạng dung lư, chú thành cương cân thiết cốt; 
Tham gia bhoa học thực nghiệm, luyện xuất xích đảm hồng tâm. 
Đi vào lô lửa cách mạng, đúc thành gần gang xương thép; 
Tham gia thực nghiệm khoa học, luyện nên gan đó tìm hồng. 


@ H #4 #4 # # ñ H § 
& ^ 3ã B ‡ + 3 % 8 
Hướng tự nhiên, sách thủ bảo quý tài phú; 
Vị nhân loại, khai thác hạnh phúc nguyên tuyển. 
Vào tự nhiên, tìm kiếm kho tàng quý báu; 
Vì nhân loại, khai thác nguồn gốc giàu sang. 


ïŸ # ưXx i $ X &ứ # # 
L4 PO ÌA ĐRN Kí BH !ã ĐÃ 2T vh 
Thanh xuân như hỏa, chú tạo hỏa hồng thế giới, 
Hoa niền tự cẩm, chức thành cẩm tú giang sơn. 
Tuổi xuân như lửa, đúc được thế giới rực hồng; 
rung niên như gấm, đệt nên giang sơn gấm vóc. 


$ M8 đa # % H 
‡ + @ ýỉ Ä ^ 
Vếu tương thiết chữ ma thành nhật, 
Hảo bả bim châm độ nhân thì. 
Sẽ đến ngày thành công mài sắt; 
Chờ có khi nên được kim vàng. 
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$ #ø + ?⁄? # W 
 ỀR # lo ^ 
Chí tại công thần tranh mạo hiểm; 
Tâm thao nhiệt huyết noãăn chúng nhân. 
Chí muốn công đầu tranh mạo hiểm; 
Tím đầy nhiệt huyết ấm nhân dân. 
+3 ® 4 ø Ã  # 
† # ⁄ # HH # ñ 
Sinh thiết thuần cương bằng đoàn luyện; 
Thiên thùy uạn bích tự biên trình. 
Sắt xịn gang thuần mặc rèn luyện; 


Ngàn chùy vạn búa tự kiên trình, 


4  ä +2 8 $ % Ää # 
xX # s X # xXx 3l %8 £ 
Km bộc dũng kim liên, km quang phóng thút, 
Hỏa long thổ hóa diệm, hỏa thụ phi hoa. 
Suối vàng tràn sen vàng, ánh vàng tỏa sắc; 
Rằng lửa nhả rừng lửa, cây lửa bay hoa. 
§) œn Ø8 4# 7 
& A)› /K ^^ 
Kinh tiết tư quân tử, 
Hư tâm ứng thế nhân. 
Tiết cứng như quân tử; 
Lòng rộng sống với đời. 
F # # # & H # + 
W§ 35 + # 3 ấ HH 
Đồng quân tử cư, cao tình uân thưảng, 
Dự danh sĩ tọa, sinh khí phong tòng. 
Ở cùng quân tử, tình sinh cao thượng; 
Ngồi với đanh sĩ, khí cũng thêm tươi. 
8 äÄ ¬ § 8 8 3 # 
†+ Mã # 3 # & 2 
Minh nguyệt nhập hoài, đoàn uiên bhd băn; 
Nhân phong tại ác, phí phất uô từ. 


Hạ. z4 z. “.z. BE 


Trăng sáng vào lòng, đoàn tụ vui vẻ; 
Gió nhân trong tay, phe phẩy không hiểm. 


#\Q zK & †? ®%X 1ñ 1t T7 
È 3A ñ Đ H M # 
Thu thủy ui thân, hùn sương tác cốt; 
Xuân phong thức diện, mừnh nguyệt tiền thân. 
Nước thu là tình thần, sương giá là cốt cách; 
Gió xuân là bộ mặt, trăng sáng là tiểu sử. 
#m ýU BỊ RỊ J§ ¡ W 3# 
#t ‡ 3# Ủy E ải x # 
Tế ngoạn Quan Mân Liêm Lạc lý bọc; 
Thục độc Hàn Liêu Âu Tô uăn chương. 
Lý học chơi ngon Quan, Mân, Liêm, Lạc; 
Văn chương đọc thuộc Hàn, Liễu, Âu, Tô. 
3 úñ â JẠL H  © NÑ *#‹ 94 ñ ‡ 
# + %X fd ä FT =z Ê 8 xXx +» £ # 
Hỏdo tiêu tức kỳ thời lai, xuân nguyệt đào hoa thu nguyệt quế; 
Thực công phu hà xú hạ, tam canh đăng hóa ngũ canh bê. 
Tủn lành bao giờ mới đến, tháng xuân hoa đào tháng thu quế; 
Công phu luôn luôn ra sức, canh ba còn học canh năm dậy. 

#8 # «:¡ — ®%* 3 Rñ #&# H # # 

Ñ x t% | CC? HH È 2 ïä 
Cầu học nhất tâm, Chu Văn Trính chung nhật tĩnh tọa; 
Mình đạo cổ huấn, Nguyễn Hanh Phủ chỉnh dạ độc thư. 

Học sự quyết tâm, Chu Văn An suốt ñgày suy ngẫm; 
Tìm điều huấn cổ, Nguyễn Bình Khiêm cả đêm đọc sách. 


1ñJj 4# 3 đ š 1 †P 

MỊ P Ất #r # ẤN 
Độc tọa môi tương thư tác bạn; 

Bế mồn trường di? trúc 0ỹ lân. 
Một mình lấy sách vui bầu bạn; 

Khép cửa cùng trúc chỗ láng giếng. 

3 M # 352 % #Œ Ấ 
 Ð 4 # ñữ  # 
Lâm giaưn tảo thạch an hỳ cục; 
Tùng hạ khún uân độc đạo thư. 
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Trong rừng quét sỏi bầy cờ tướng; 
Dưới thông xem mây đọc sách đạo. 
+ lì R 3Ÿ +*› f1? (8 
— Él ‡É#Ð Ø® ð í# H 
Bán thạp đồ thư tùng trúc bính; 
Nhất lê yên uũ hạnh hoa thôn. 
Nửa giường đầy sách bên thông trúc; 
Mật gậy dầm mưa rượu hạnh hoa. 


6 1 hà 34 li wœ # 
£ ‡% ii 1U + # 
Dĩ hướng sơn lâm 0t thế sự; 
Bối phương thị tửu tác sinh nhai. 
Đã đến núi rừng tránh thế sự; 
Chỉ còn thơ rượu lấy làm vui. 
l # #& R 3š fT š 
"1⁄8 j ÿt ĐH} 7H — 
Tiêu ma tuế nguyệt thư thiên quyển; 
Khiếu ngao càn khôn tửu nhất hồ. 
Quên đi năm tháng sách nghìn quyển; 
Gọi đậy đất trời rượu một vò. 


i? 6 tt? &4 BỊ † 3» 

#8 HH # ^  E ‡ X 
Thị thư bạn nga nhùn trung địa; 
Phong nguyệt nghĩ nhân túy hậu thiên. 
Khi nhàn nhã thơ văn là bạn; 
Lúc say rồi trăng gió ấy tình. 

8 # W Äñ & ÀA ** 

W 3Ð ÑV 4 †E 4% + 
Tụ tồn hồn hộu u¡ nhân địa; 
Đương trí bhoan dung túc ngũ cở. 
Để đất cho người bằng nhân hậu; 
Xây nền mình lại phải khoan dung. 


Í # li § 4u RỆ 4 
b» 1# # # ä f# # 
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Thôi canh thính điểu trì thời tự; 
Chiêm hậu bô thì thức nậm niên. 
Làm ruộng nghe chỉm biết. thời vụ; 
Trông trời không sách to được mùa. 
ŠÉ ¡# 3# 1Œ ở 3t 
f1 ?z # u› 3 # # 
Khê biên thúy trúc tân thị liệu; 
Môn ngoại thanh sơn cổ họo bình. 
Bên khe trúc biếc là 2i liệu; 
Ngoài cửa non xanh ấy trướng hoa. 


3) 8 ƒ È ñ R8 Í ở ^A x %# ñ 
#3 # >> kX Ñ 3 + + ä ® 
Đôi quân từ chỉ thanh phong, thưởng cổ nhân chỉ mình nguyệt; 
Ngạo phần sách chỉ trường phố/bộ tiên triết cho cữo cù. 
Sánh thanh cao của người quân tử, ngắm trăng sáng của người xưa; 
Khinh tha ma dài đầy mê mả, bước đường cao của hiển triết. 


H % # ñÑ 8# + Á 5š 3 # f? 3 3 2 
“2 + ÀỶ W ø # 3U #8 n # 8 ^ 
Tự cổ thánh hiền tố công phu, khởi chỉ sổ hàng thư trước lực; 
Tòng kim uũ trụ giai ngô sự, mạc tương đệ nhất đẳng nhượng nhân. 
Từ xưa thánh hiền ra sức, đâu chỉ ở mấy giòng sách; 
Ngày nay ta làm mọi việc, chớ nhường hạng nhất cho người. 


# 3* & H b t ^ H% š ñ #8 # H † KRã X # 
2m x Ÿ & ? ? tt) lỀ R R RỊ 2 #6 — † Í 4 
Tòng lai tuế nguyệt dị thôi nhân, đổi hoàng quyển thanh đăng, 
đương tích thôn âm xích bích; 

Vật uị uăn chương 0ô đắc lực, đáo long lâu phượng các, 
phương trì nhất tự thiên bim. 

Xưa nay năm tháng khiến người già, trước sách vở dưới đèn, 
phải tiếc mỗi khắc là một thước ngọc; 

Chớ nói văn chương vô tích sự, đến lầu rồng gác phượng, 
mới biết một chữ đáng nghìn vàng. 

H ?# ^ H 3# 8 
» /jÿ H #* % 3 #8 
Tính tĩnh bất hiểm rao ốc tiểu; 

Tám thanh tự giác thót căn hương. 


5OOO HOÀNH DHI CÀU DỐI HÀN ÑÔM 


Tính tĩnh chẳng hiểm nhà tranh nhỏ; 
Tâm thanh tự thích rễ rau thơm. 


# #& & ñ # f1 ?#%* # w 4 7z 
đu 1C 7 W1 # T dd MU #8 Ê 
Lục thú uô cùng, sài môn ngoại thunh sơn lục thủy; 

U hoài hưu khoáng, trúc ky hạ bạch cúc hoàng hoa. 
Vui thú vô cùng, ngoài liếp cửa có non xanh nưfớc biec; 
Lòng buồn man mác, dưới rào tre ngắm cúc trắng hoa vàng. 
ĐH 4# 3 ị lB R BR t Ý 35 
3 34 #2 % ? l ? 3X — 1 #8 ð 
Trợ nguyệt chủng hy hoa, phong độ hiển hà đẳng tiêu sói, 
Phân hương tu cổ phủ, tình thần ngưng nhất hạng têu du. 
Cày trăng trồng hoa lạ, phong độ tổ vô vàn thanh thản; 
Đốt hương sửa phả cổ, tỉnh thần ngưng hạng nhất lo đời. 
Ấ#‹\ # 3% 1+6 7B 
% »£ dú # # 

Thu ấm hoàng hoa tửu; 

Đông ngâm bạch tuyết thị. 

Thu tống rượu hoàng hoa; 

Đông ngâm thơ bạch tuyết. 

z lì X4 #4 ®# w 1Ð XS + ^^ 
# 7ï Ä 3 itƠ } X & Ê & # 
Không duy đại từ bị, thử tính bất sinh bất diệt, 

Xó liễu ngã pháp hóa, thượng thiên bô sắc 0uô thanh. 
Đề trống đại từ bi, tính này bất sinh bất điệt; 

Bỏ không đây pháp hóa, trời cao vô sắc vô thanh. 
(Chùa Vĩnh Nghiêm, Thành phổ Hồ Chí Minh) 

# H¡H %# Ð# # lệ Ý + 6 H 3 34 Ñ§& th 
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š @ Eï ã 
Đăng tổ đường, kỳ tư duy hồ thế cục chuyển phong ba, 
uiệt điểu nam chỉ thường bỷ niệm, 

Úc cố quận, thậm dao uiễn hï giang sơn khởi uân tụ, 
bải âu bắc tái hợp đồng quần. 


Hạ. tạ . xay EEPN - 


Lên nhà tổ, ta suy tư về thế cục chuyển sóng gió, 
chim việt cành nam bao ký niệm; 
Nhớ quê xưa, thật xa quá bởi non sông dấy mây mù, 
hải âu biển bắc phải hợp quần. 
(Chùa Vĩnh Nghiêm; Thành phấ Hồ Chí Minh) 
* # # $¿ 3 3 Z2 X f# r8 Ấ Z ñl 
x ' #4 x ®# 3 ÄÑ 1 # È ð # Q€ B 
h Thọ bỳ truyền, danh diệp lưu phương, Thiên Đức giang phong, 
hương thủy dân, 
Nghiềm Quang phất thế, đại gia tiếp uũ, Trúc Lâm cổ thụ, 
giúc hoa hhai. 
Vĩnh Thọ được truyền, danh tiếng còn thơm, gió sông Thiên Đức, 
hương thủy dẫn; 
Nghiêm Quang không đổi, đại gia tiếp bước, cây cổ Trúc Lâm, 
giác hoa khai. 
(Chùa Vĩnh Nghiêm; Thành phố Hồ Chí Minh) 
3 X 3 6z £ #t“ 1t ø Bị 3È 
so ;?† fñJj $ #8 3 5ñ W ð 3 Ý 
Đàm tiếu phi tha, Đế điển Vương mô Chu lễ nhạc; 

Phẩm bình hà sự, Đường thì Tấn thiến Hán uăn chương. 
Cưđi nói không ngoài, điển Đế mô Vương, Chu thì lễ nhạc; 
Luận bàn chỉ thích, thơ Đường thiếp Tấn, Hán có văn xuôi. 


&ÂA # + ‡#†È t0 8 £4& #6 dd 
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Vị học nh quật tỉnh, cửu nhận 0ô tuyên nan tạo tu; 
Cầu trì quý hữu hằng, nhất tâm trí chí khả thành công. 
Việc học như đào giếng, chín nhận vẫn khô là khó đấy; 
Tìm tòi quý kiến trì, một lòng quyết chí tất thành công. 


lÝ #B x @ dẻ ñ # # 7 
ñ 3? = 2 5 #“ ^A #® ⁄L 1 
Bóc quan Lục bính, Tứ thư, Bách gia, Chư tử; 
Năng độc Tam phần, Ngũ điển, Bát sách, Cửu khâu. 
Xem rộng Lục kinh, Tứ thư, Bách gia, Chư tứ; 
Hay đọc Tam phần, Ngũ điển, Bát sách, Cửu khâu. 
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Vạn khẩu hưu truyền tôn giáo dục; 
Thiên thu căn để đại uăn chương. 
Muôn người truyền dạy giáo dục mới; 
Ngàn năm gốc rễ vẫn nền xưa. 

‡m d% 2 3 H 
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Tri cổ kim dưnh thắng; 
Học nộy ngog! danh nhân. 
Rành xưa nay cảnh đẹp; 
Học trong ngoài! ngtiời hay. 


+ o ã # $ # # Ã ïẰ #8 
Ð #‡ # 3 ị § #2 3 th 8 
Cầu tri thức, học hải thám bảo, lụy diệc hy, 
Truy khoa bọc, thư sơn tầm trân, khổ dã điểm. 
Muốn hiểu biết, mò báu biển học, mệt cũng thỏa; 
Theo khoa học, tìm trân núi sách, khổ vẫn cam. 


W4 3E H & 
4h 7 vdh ^L 
Phượng phi phàm điều; 
Tiên nãt sơn rhân. 
Phượng không phải chim phàm; 
Tiên lại là người núi. 
họ # m1 # 
& # 4 X 
Cần học hữu dư; 
Đãi giả bốt túc 
Chăm học được giàu; 
Lươi hiếng thì nghèo. 
# # Íf BH? #*Lv A Š #* 8 
Tả. .....c. 
Âm nhạc tịnh trần, bòa bỳ tâm dĩ dưỡng bỳ chỉ; 
Nghiên xuy tê hiển, thủ bỳ thị nhi giới bỳ phi. 
Âm nhạc bầy cùng lúc, hòa tâm để dưỡng chí; 
Đẹp xấu đều đưa ra, lấy cái đúng mà răn cái saI. 
(Câu đốt ở Duyệt thị đường trong thành Nội, Huê) 


Hạ. 1z 2. «.z„; KEỀN 


w¡Ÿÿ 7® jđ °s# 3+ 
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Trị biên thủy trích hô quân lệnh; 

Thụ thượng phong suy mạ tặc thanh. 
Bên ao nước giọt hô quân lệnh; 
Cây cối gìó đưa chửi giặc thanh. ` 
(Câu đôi uiếng Vương Thúc Mậu (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) 
của Dương Công San - 1895) 


# í#H + #8 # ñ 
s Rñ —¬ ÃX + 1t 
Thân khốn thập miên hoài tố tiết; 
Mệnh tùy nhất phát biểu đan tâm. 
Ôm tiết trắng mười năm chịu khổ; 
Tỏ lòng son sợi tóc đeo tai. 

(Lê Quynh; Bắc hành tùng ky) 


? lý 1b % 3 1# 
2 Í' 14 †H 4£ # 

S1 phó công danh bỳ tế ngộ; 
Công hâu tôn tử uất hương hình. 
Tế ngộ lạ công danh Sư phó; 
Hương thơm lừng con cháu Công hầu. 
(Nhà thờ cụ Nghè Lý, Hà Nội 


Hñ # † 3 X i Š E) ^ 3i # 
# — x È% #@ H % 8 ?l # 
Khai ngũ phố tân cơ thiên uận hỷ đồng nhân uận phát; 
Chướng nhất gia cựu sáo tài nguyên dữ lợi nguyên thông. 
Mö văn phòng tạo dựng nghiệp mới, vận người gặp thiên thời tiền phát; 
Chắc tay giữ kỷ cương nền nếp, lòng người cùng tài lộc hanh thông. 
(Lê Quốc Việt, bảo Kinh tế nông thôn; số Xuân Ất Dậu, 2005, tr. 1) 


X ? i§ W 7x 4L ñ 
#$ ‡# ø H i 4 
Thiên tích thông mình Hoằng Hóa dục; 
Thánh phù công dụng Đạt Tùi năng. 
Trời phú thông mỉnh giúp Hoằng Hóa hát triển; 
Thánh phò thựclực khiến Đạt Tài làm nên. 
(Vương Duy TYinh đề Văn chỉ làng Đạt Tài) 


> 
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X + l # š% 0 ñ ,h  š 
+  ¿# 4 Tf Ñ# sở Ÿ# li ?#? 
Thiên thượng tỉnh anh, uạn nhấn thanh sơn hiên thúnh; 
Nữ trung hào biệt, thiên thu bạch tương truyền thần. 
Tĩnh anh trên trời, vạn nhẫn non xanh hiển thánh; 
Anh hùng nữ giới, nghìn thu voi trắng truyền thần. 
(Lưu truyền ở Thanh Hóa) 


# ï in 3Ä AC &X Ñ œñ*ẻ & 
% 3T j3 4 øã 7 jñ ø tt # É 
Dạ Trạch tương phù long tro Uĩnh lưu Nam Việt sử, 
Tây Hà trấn lữ đầu mâu trực phú Bắc Lương bình. 
Dạ Trạch giúp phù, móng rồng còn lưu sử Nam Việt; 
Tây Hà hạ trại, mâu kia phá hết giặc Bắc Tafdng 
(Sự tích TYtệu Quang Phục) 


#3 ^+^ # 3d 3 † #8 # 3# ^ ñ 
Simh bất hự sinh, sinh tác khôi khoa, sinh bất phụ; 
TỬ nhị uô tử, t2 quốc sự, tử 0ì sinh. 
Sống chẳng sống thừa, sống được đầu khoa, sống thật đáng; 
Chết mà không chết, chết vì đất nước, chết là vĩnh. 
(Câu đối của chí sĩ Lê TYí TYrực làm trước khi bị giặc Pháp chém, Thanh Hóa) 


W# @ú 2n t !E #4 Ä # %4 HỆ vs B 
3t W ñ j 3 Hội 6 7Ì = 2 
Trạng nguyên tổ, Bảng nhãn tôn, Lương tộc danh đăng lưỡng quốc; 
Đô đốc tiên, Thượng thư hậu, quốc triểu uị liệt tam công. 
Ông Trạng nguyên, cháu Bảng nhãn; họ Lương tiếng lừng hai nước 
Trước Đô đốc, sau Thượng thư, nước nhà tước xếp Tam công. 
(Nhà thà họ Lương, Vụ Bán, Nam Định) 


+ jđM 5# Hä w †n B 
¿šš R, Ä# lR8 Ä 1á 
Tú quốc biền trừnh chân Tướng quốc; 
Hộ dân lĩnh hiển thị phúc thần. 
Giúp nước kiên trinh chân Tưởng quốc; 
Hộ dân linh hiển đúng phúc thần. 
(Câu đốt đền Nguyên Đăng, Thanh Hóa) 


Hạ. 1 +. ...„ BÊ 


R h đề Š ¡Ÿ !?# ð 
+ Jl 4 lồ f lệ #H 
Lam Sơn bào mã ở! truyền tích; 
Ngọc Lĩnh y quan đới uiên hương. 
Bào mã Lam Sơn còn truyền tích; 
Mũ áo Ngọc Lĩnh dẫn quê xa. 

ˆ {Nhà thờ họ Lê ò Hoằng Hỏi) 


*# F 6 3% hờ # 
"n8 j 5 j +? +® 
Đông A đi cổ sơn hù dị; 

Nam điện hưu danh miềễu 0U trường. 
Đông A đã cổ non sông đối; 
Nam điện tên còn miếu mạo còn. 
(Nghè Đoan Vì, Thanh Hóa) 


vụ +} vw 3 4 3# # #@ x ăt 
+ †+ + # # *#Ð® # = # 
Tứ thập tứ tải tuyên tao, sự kính lục bộ; 

Thất thập thất niên hưởng thọ, sĩ lịch tam triêu. 
Bốn mươi bốn năm ra sức, việc qua sáu bộ; 
Bảy mươi bảy xuân hưởng thọ, quan trải ba triều. 
(Miếu thờ Bùi Khác Nhất ở Hoăng Lộc) 


 X ÄÑ %m #8 
+ bu 1C 8 X 
Tạt thiên 0v thụy DĐ, 
Bản địa hóa lình chỉ. 
Trên trời là mưa ngọt; 
Dưới đất hóa thuốc hay. 
(hăng Phùng Khắc Nhoan, Thạch Thất) 


l‡ 5R§ 3Ä ii ð ĐH 
Ww 3# ¡Ÿ từ 4 7W? 

Mai quận 0nh phong đương trượng liệt; 
Đào nguyên di khúc biểu đan tâm. 
Tước phong Mai quận công oanh liệt; 
Còn khúc Đào nguyên tỏ lòng son. 
(Nhò thờ Phùng Khác Khoan, Thụch Thất) 
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3h #5 4W 5s # dị È 
# EM #  ñ# ?ế Hở 
Bắc Kinh thiết thạch từ phong biểu, 
Nam quóc bỳ thường phủng nhật công. 
Kiên quyết chối từ Bắc Kinh biển; 
Ngày ngày vui nhận Nam Việt công. 
(Nhà thờ Phùng Khúc Khoan, Thạch Thất) 
. I 3 8 bị w# # 
4€ 1L ¡Ÿ #SÑBDBñ ^  R 
Hoồng Đạo giảng đường khai lý học; 
Sĩ? Hoa thì tập tại nhân gian. 
Hoằng Đạo giảng đường mở lý học; 
Sử Hoa thì tập sống với đời. 
(Nhà thờ Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất) 


#£ 7? KH H ñlất Ê M8 7Ì 1 ®# 8 3š ễ ễ 3# 
Â? # Ã ế, ẽ 4 li 8# 3 W iH š 3 
XE H# 3# 8 Ä H 3# 8 Ä H# HH 
lỄ l HH H H lý lễ @  H #th# ^A jä ?ứ # ^ 
Xuân tiêu phong nguyệt, nguyệt dẫn hoa sắc, phong dẫn hoa hương; 
hương sinh sắc, sắc sinh hương; hương hương sắc sắc, mãn xuân tiêu; 
tương tư khách dữ tương tư khúc; 
Họ nhật cầm thị, cầm ngụ ngã tình, thí ngụ ngõ tính; tính uiện tình 
tình biện tính; tính tính tỉnh tình, kinh hạ nhật, 
tr: âm nhân thúc trr âm nhân. 

Trăng gió đêm xuân, trăng kéo sắc hoa, gió đấn hương hoa; hương 
sinh sắc, sắc sinh hương; hương hương sắc sắc, đầy đêm xuân; 
người mong nhớ vui với người mong nhớ; 

Thơ đàn ngày hạ, đàn gửi tình ta, thơ gi tính ta; tính giúp tình, tình 
giúp tính; tính tính tình tình, qua ngày hạ; 
người hiểu ta biết được người hiểu ta. 

(Giai thoại Phùng Khắc Khoan đi sứ) 

- #®4 Ä & + # 3# 3® + #7 
#$ hb th #4 & 3 fi 3Ä # ^ 
Tam mộc sâm đình, tọa trước hảo hÊ nữ tử, 
Trùng sơn xuất lộ, tấu lưi sứ giả lại nhân. 


Học 1  (ưố»% lø71- 


Ba cây che sân, ngôi đó là cô gái tốt; 

Hai míi mỏ đương, đến đây Ấy sứ lại nhân”, 
(Giơi thoại TYạng Bùng đi sứ 0uê gặp Chúa Liêu ở biên giới) 
th ^AL 3Ã — JL 3 3t ho + BE N 
x 7# ?® % PP + Ä# # 3 1l # 
Sơn nhân bằng nhất kỷ, mạc phi tiên nữ lâm phầm; 

Văn tử đới trường cân, tốt thị học sinh thị trướng. 
Người núi ngồi một ghế, phải chăng tiên nữ xuống phàm; 
Chàng văn chít khăn dài, đích thị học sinh giữ trướng ”. 

j iề f s@ jẩ Xk EÌ X BH &X⁄ š + 
ñ8 BỊ 7? Â RE 1 t9 3 đt #6 ! đí 
Giảng tín tu mục 0ị đại, đồng uạn quốc y thường chỉ hội; 
Thể quốc binh đã ui dân, cực tứ phương thị thính duy tân. 
Lây hòa mục lâu đài làm lớn, cùng các nước vào hội thái hòa; 
Coi kinh quê toàn quỏc là dân, khắp bốn phương nghe thấy duy tân. 
(Bảo tồn, Huế) 


 ñẾ ĐH #5 ROÁẾ đ 6k Đhc 
$ # ÑW # ðø  ⁄ ® Ÿ$ 3} m X 
Bạch Đăng hộ chiến công, lương tướng uy danh bính Bắc địo; 
Hải Động lưu linh tích, anh hùng tâm sự đổi Nam thiên. 
Hộ chiến trận Bạch Đằng, tướng giỏi uy danh kinh đất Bắc; 
Linh tích còn Đông Hải, anh hùng tâm sự gửi trời Nam. 
(Đền thờ Trần Quốc Tủng; Cửa Ông) 
H %3 % 3% x 3 
2 HỆ ## 12 mà # 
Tự cổ thành danh uăn chỉ đạo; 
Km thời học 0u} đính cao sang. 
Từ cổ thành danh nhờ đường văn chỉ; 
Thời nay học vị là đỉnh cao sang. 


# # 1 k 3 
% x 3 ®⁄X⁄ ^ 


? Ba chữ mộc là chữ sâm, chữ nữ và chữ tử là chữ hão; hai chữ sơn là chữ xuất, chữ 
nhân và chữ lại là chữ sử. 

? (Sơn nhân là chữ Tiên; dưới chữ Bằng có chữ Kỷ; chữ Nhất và chữ Ký là chữ 
Phàm. Vế đối: Chữ Văn và chữ 'Tử là chữ Học; đưới chữ Đới là chữ Cân; chữ Trường 
và chữ Cân là chữ Trướng. Đây là giai thoại Trạng Bùng và Chúa Liễu). 
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Hương tuyên hồng đại hữu; 
Ngọc dịch cát gia nhân. 
Mạch thơm tuôn bất tận; 
Nước ngọc tưới muôn nhà. 


ft E} †ỊJ ^^. ^^ #® # 
+ ‡o ?#8 f1 Ẩ 8# 3 
Tá uấn hà nhân bất ẩm thủy; 
Vị trị thùy cá thị tư nguyên. 
Thư hỏi a1 là người không uống nước; 
Chưa biết cá nhân nào nhớ nguồn. 

x\ # * + # 8 #3 1a 8 lí 
# É8 2 3x Ø ® 2 +* 5 3 # 
Phụ mẫu dưỡng sinh, đức trọng ôn thôm bỳ giải thoát; 
Quân sư trị guáo, công cao lực đại nguyện siêu thăng. 
Cha mẹ dưỡng sinh, nghĩa nặng ơn sâu cầu giải thoát. 
- Vụa nuôi, thày dạy công cao sức eả, muốn siêu thăng. 


?$ /Ế #4 ä 3® X kh 
7L W & ñ ! ở ^ 
Thường tương bất tận hoàn thiên địa; 
Biệt hữu uô cùng đãi cổ nhân. 
Thường đem cái vô cùng trả trời đất; 
Riêng có kho bất tận đãi cổ nhân. 


# lã — 8$ kxo 3 
# ñ Í# f 23 ÃÄ + 
Ái quốc nhất tâm trung chí dũng; 
Trọng tông tích đc hiếu nghĩa nhân. 
Ái quốc một lòng: Trung, chí đũng; 
Trọng tông tích đức: Hiếu, nghĩa, nhân. 
^~ IS *z¿ 7ñ l# Äñä 
, KỆ †4 lẩ7 °"J †R 3W 
Nhân đạo ngũ thường giai ngụ tính; 
Dân phong tương bỏo khỏủ tương quy. 
Đạo người ngũ thường là ngũ tính; 
Tục dân báo hộ giữ gìn nhau. 


Hạ tạ; ¿. S.a.„ BE 


#.# À Wo 
‡b 1 #OøU 8 
Nưu đức nhân giai bính, 
Thịt ân thế tất tôn. 
Có đức đân đều kính; 
Thi ân đời ắt sùng. 
# ^ 5 = 3 & # 
J 13% — 3 đ& ñ 
Đai nhân bhoan tam phân thị phúc; 
Xử thế nhượng nhất bộ 0ï cao. 
Đãi người rộng ba phần là làm phúc; 
Xử thế nhường một bưéc ấy thanh caa. 


3È ñồ lữ #?td ÀX #É ñ dh & ñ 
3# ø# nỊ 3 34 # + ft # ¿š 
Lễ hi hiển sinh, đại uí quý Hếuui quý; 

Tế iắc thụ phúc, gia chỉ phì tộc chỉ phi. 

_ Lã có việc hiến sinh, lớn cũng quý, nhỏ cũng quý; 
Tế thì được hưởng phúc, ích cho họ, ích cho nhà. 


tt lý XÃ 3š đi ®) 

% Í tt..*  W 
Kiến tạo cơ bồi tân chế độ; 
Trùng tu báo dưỡng cựu quy mô. 
Kiến tạo bồi đấp quy mô mới; 
Trùng tu bảo đưỡng nền móng xưa. 
lồ ¡l W, 3% J# + # 

1 f1 ¡i 8# Ã # ^ 
Phật dụo thân bhúch hêm chính khách; 
Thiền môn uiên ty bạo gian nhân. 

Đạo Phật thân với khách toàn là khách hêm chính; 
Cửa thiền xa lánh bọn người bạo ngược gian tham. 
7? š m| # # # 
3E ñ 7L H ‡t 4L 3# 

Đan thanh mạc trắc lĩnh đài trạng; 

Chính trực nguyên nhân tạo hóa công. 
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Bút sơn lckhó ta linh đài thực; 
Chính trực làm đầu tạo hóa công. 


# J7 v2 ð 3#} ^A â # 
Í # O3 6 o8 # 
Quân khá dĩ tâm đối nhân b¿ thiện; 
Phật thường dĩ pháp xử thế u¡ bình. 
Vua hay đùng tâm đức đối nhân làm thiện; 
Phật thường lấy pháp xử thế công bằng. 
j l ÿW J7 ñE 3# 
+ 2#“ ^A + 7 #u % 
Trọc ngộ thanh lưu năng trạc tính; 
Sinh nhân thế mất trị tâm. 
Đục gặp dòng trong nên gột rửa tính cách; 
Người ta sống ở đời phải hiểu lòng nhau. 

# 4+ l8 # 4 1 fan KR ^^ Š m 
XxñứU 3 2w 4ñ #&3* 4 R8 ñ lễ 
Phật bản từ bị, bất nộ nhỉ uy, bất ngôn nhì tín; 
Nhân năng thiện niệm, hữu cầu tất ng, hữu đảo tất thông. 
Phật vến từ bi, không giận mà oal, không nói mà tín; 
Người hay nghĩ tốt, hễ cầu là ứng, hã đão là thông. 


l# Z# & # : 
fñẪ. Ã tt 4# 
Ấn cư cầu bỳ rên 
Hành nghĩa đạt hỳ đạo. 
Ấn cư để tỏ đức; 
Làm việc nghĩa để đạt đạo mình. 


‡‡ # ñ Hút 3 
‡† 4 ÄÑ 3# BĂ t # 
Thị lễ ui phong trưng thọ thế; 

Hiên Kỳ thực nghiệp nguyện truyền gia. 
Phong thái sách đèn nối đời bền vững; 
Nghiệp y cứu thế mong muốn truyền gia. 
3È 3h v\ 3$ fa l Ÿ È⁄ J 
# ^ ?Ð® # %x 3# Ä th 


Hạc 122 1. (xe 8555 | 


Tiên uật dĩ khiêm hòa tỉnh phụ lao thiểu, 
Đãi nhân suy bình thứ trạch phổ hương lân. 
Tiếp đãi mọi người bằng đức khiêm hòa, được lòng già trẻ; 
Xử thế đối nhân công bằng và nhần hậu, ơn khắp xóm làng. 


„1 6 2 †l €6 #£ p8 Œ # 
S° Ấn > # $m Èz R $bờ 
Minh dĩ hy, tín dĩ hỹ, đoán đã hỹ, 
lọc trí chỉ, miễn trí chỉ, bhốn trì chỉ. 
Rẻ 2: 4ý. đáng tin đấy, khẳng định rõ ràng rồi đấy; 
Học (22: biết, gắng mới biết, khổ câng mới biết mọi điều. 


ft 2# J§ ý tạ # 
M3 R +% 3# 8Ä t 
Hưng bang tế thế giai cân học; 
Quốc thịnh dân an trí tuệ thông. 
Hưng bang cứu đời đều nhờ chăm học; 
Nước thịnh dân yên trí tuệ phai thông. 


x # tủ 5 
1E $4 14 35 2Ð 
Văn t như châu rrgọc; 
Tính danh tự hà sa. 

Văn tự quý như châu ngọc; 
Tân tuổi rẻ tựa cát sông. 
2y 8 W. ^^ Š 
†# #?Œ X % th #Ÿi 

¡4*›»b tâm bách thế bất dịch; 

Tôn ngưỡng ugn cổ như tư. 

tàng cung kính trăm đời không đốn; 
Chí vươn theo vạn cổ chẳng thay. 


X 13 !3 đi †Ì ?#§£ Ø #4 
# Ã 1k R ? 3 2 
Mỹ tục duy tân thôn hương hưng chấn; 
Yên hương y cu phúc trạch bưu phương. 
Tục hay đổi mới, thôn làng hưng thịnh phấn chấn; 
Khói hương như cũ, phúc trạch lựu đọng thơm hương. 
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$ m 1 £ 14 #8 #3 — X 
šŠ % #& # 2+ #íữ #* #& 
Tôn tổ kính tông luân lý đệ nhất nghĩa; 
Mỹ tai hoán luân tư tụ tộc hương. 
Tôn kính tổ tông là ý nghĩa lớn nhất của luân lý: 
Đẹp đẽ rực rỡ phát nơi đây làng họ sum họp áwthau. 


3 l 8 †Ệ ^  Ñ % 

ii + x §tXx dd + BỊ 

Thị báo ân tình nhân ngõ cộng; 
Văng lai lễ giáo cổ kim đồng. 

Có ân tình thì báo đáp, ai ai cũng vậy; 
Phải qua lạ: theo lễ giáo, xưa nay như nhau. 
B, › ¿ã W8 l6 # GD @ £ 
i› Ủ# #4 /@ / X MT 
Ký cần 0uiên dung duy bỳ đồ tư; 
Dị mưu yến đức trạch bạn f⁄ niên. 
Đã chăm xây dựng lại khéo tô vẽ; 
Thu vén che chả để dn muôn đời. 


)k 3# 1b ỗỦ ÂH# 
+ #® + #3 °s ‡ # 
ào bút hoa bàn bhat trí não; 
Kim chung mộc đạc hoán mê hôn. 
Bút thắm mâm hoa mổ mang trí não; 
Chuông vàng mõ gỗ đánh thức hồn mê. 
# ¡d8 2 X + 8 
# 5 4 8 #8 ^#Ý 
Học đặc tốt trân thiên thượng sách; 
Thư lưu bất tận hậu nhân tài. 
—— Học được thì sách ở trên trời là cái quý nhất; 
Sách lưu lại thì nhân tài đời sau bất tận sinh ra. 
#t M # %  H %5 
lÑ 2 3 # £ #‡ W 
Hùng quốc cơ quang tiêu trụ thạch; 
Trực phương đĩ thị chính trung quan. 


Hạc 1 k. xã Am 


Nền nước vững mạnh sáng rõ nêu cao nơi cột đá; 
Thói thẳng ngay biểu hiện ở sự sắp xếp chính chung. 


Ép P] ;Ý lý Ø 
4$ Bì # ® m8 #3 
S# môn trạch bạc uyên nguyên tạ, 
Đức thụ căn thâm uũ lộ nồng. 
(Thành Thúứi niên xuân; Lỗ TYai Mưi Đình xã môn sinh đồng bái) 
Học vấn cửa nhà thầy uyên bác; 
Cây đức rễ sâu mựa thấm nhiều. 
(Mùa xuân năm Thònh. Thái; Các môn sinh xã Lô TYai uà Mai Đình cùng đáng) 
IXÉ ¡ãả — # 
4, ?b %5 $@ 
Đạo hàm nhất lý; 
Hóa diệu bụn duyên. 
Đạo gồm một lẽ; 
Dạy có muôn phương. 


R § ## 1+ T1 + #% 
# E# ^ # — Ê, T 
Nguyệt sào nhạn tác thiên niên mộng; 
Tuyết ốc nhân mê nhất sắc công. 
Tổ trăng nhan làm ngàn năm mộng: 
Nhà tuyết người thích một thợ hay. 
8Ð jt h  k jð #2 # & * 
‡ E 7k + K E 3 ÃÄ ñ #ữ # 
Liên phát trì trung uĩnh biếp ứ nê uô nhiễm độc; 
Hoa khai thủy thượng trường thời thanh khí hữu dự hương. 
Sen sống trong hồ suốt. kiếp bùn nhơ không dính được; 
Hoa nở trong nước lâu đài khí mát vẫn còn thơm. 
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€bú€ rữftQ6 
VIẾPbG TBÄï 


Câu đôi ở chùa Từ Đàm 
(TP. Huế) 


li Tá 3h 1£ BỊ Ẩ 
#\ Œđ il ^ #lÚ H # 
Bdo thân bảo uật bỏo tài sản. 
Lợi by lợi nhân lợi quốc gia. 
Gữ thân giữ vật giữ tài sản. 
Lợi mình lợi người lợi nước nhà. 
%* 4è t£ Ã© #4 # 
Kỳ X mi # ‡*ø ?ø 
Đại hoa chỉ thời uị thụ khổ. 
Phòng tai nhì hậu cánh trí điểm. 
Phải thời đại hoa chưa từng khổ. 
Sau lúc phòng tai mới thấy hay. 
& ớt 1$ ?? ẤE 16 
#ằố 3# fñ % 4 W X 
Vô đo bỳ đảo thần nạn hựu. 
Hữu kháo bảo an định thẳng thiên. 
Khấn cầu không cớ, thần khôn giúp. 
Bảo an đã cậy người thắng trời. 


f # tt T x ®# 
%  # + M P # 
Thiên gia bảo hiểm thiên gia lạc. 
Vụn hộ bình an uạn hộ hoan. 
Ngàn nhà bảo hiểm ngàn nhà sướng. 
Vạn hộ bình yên vạn hệ vui. 
Ù 1? f 7 ñ ñ 
 X & ? 3 Ÿ +% 
Cần kiệm thiên gia đa phú hữu. 
Phòng tat uạn hộ báo bình an. 
Cần kiệm nghìn nhà lắm giầu có. 
Phòng tai muôn hộ báo bình an, 
# 3# f1 2 4# 3⁄4 
ft RE ^~ CO œ Hổ 
Cần lao môn đệ xuân lai tảo. 
Bảo hiểm nhân gia phú tự đa. 
Siêng năng can cháu, xuân về sớm. 
Bảo hiểm nhà nhà, phúc sẽ nhiều. 


Ô/⁄¿ „->+< v:Z2-‹ 1/25 BônnÑ 


TP + x ý ý 7ø BH 
— %9 7 %*⁄ J1 ƒ# % 
Bình an bô sự đa nghị quốc. 
Nhát đán hữu ti bkhd bởo an 
Bình an vô sự, nước nên lo. 
Tai hoạ sảy ra nhà sẽ ổn. 


HR§ J2 fEỳ X ñ Tếõ R& 
 % & š# š & 
Thuận cảnh phòng tai nhu bảo hiểm. 
Cư an bô sự yếu tư nguy. 
Theo cảnh phòng tai, cần bảo hiểm. 
Ở yên vô sự, nhớ khi nguy. 
&% ^ È *. ? ñ # 
^~L # # x # + + 
Điểu nhập cát lâm đa phúc thuy. 
Nhân trăn thọ buực lạt an toàn. 
Chim thấy đất lành bay đến đậu. 
Người giữ an toàn tuổi thọ cao. 


Ä* 1l E l 31 # Š 
3 '%( m + + j PFỊ 
Bất khủ lâm như) tòi lặc mã. 
Mạc giao tặc tấu thuỷ quan môn. 
Không thể sát vực mới dừng ngia 
Chớ nên giặc rút mới đóng thành. 
*  H ñ? #tÐ lt # 
£ 3# Ÿ 1 f2 ®& #X 
Phụng khuyến nhật tiền hưu tích phí. 
Quản giáo sự hậu bdo 0ô tai. 
Xin sớm khen ai đừng tiếc của. 
Để sau việc sảy tránh tai ương. 
3# x f 2 T7 ## M 
8 1” — H ^ B8 š 
Ninh dĩ thiên bừm uu bảo hiểm. 
Khổi khả nhất nhật bất phòng #ai. 
Thà lấy ngàn vàng gửi bảo hiểm. 
Chớ nên một buổi chẳng phòng tai. 
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nh 
3ú 
1: 
zẼ 


‡b 3%» ?† FỊ 
flf{ ÿ 5 ä H ®& W 
Hoa thiêu hứa tiên quân mạc tích. 
Đác đa trợ xứ tỰ 0ô tưu. 
Bỏ ít tiền mua trước, xin chớ tiếc. 
Được nhiều nơi giúp, tự không lo. 
H  #& #&+ ®kứ ñÊ Íñb Ä 
t ® TH để Wề 4 5l U X 
Tự cổ uô tiên trị thuỳ năng miễn hog. 
Nhi km hữu bảo hiểm ngã khủ cứu tai. 
Tự coỏ chẳng tên trị, ai hay khỏi hoa. 
Ngày nay có bảo hiểm ta được cứu tai. 
3Š XÃ j8 3% + 9 ñ4 ñ & # 
⁄W% fĩũữœE#UƠ ® Ð lệ #& 3# MU ứ 
Nghĩ huyệt hội đê đỗ tiệm phòng uì nghỉ sấn tảo. 
Trầm kha chí mệnh phỏng hiền liệu tật mạc điên trì. 
Tổ kiến vô đê, bịt kín lỗ rò, nên kịp sớm. 
Ốm đau gần chết, tìm thầy chữa bệnh cHớ lần khân. 


# 1í? 3# tì & tỆ 3 Đ # 
4# 3 7l %4 í 35 3  E ? 
Cẩn thận hành thuyên mạc đáo nguy thời tời bổ lậu. 
Vận trù sinh kế an năng bhát thậm thuỷ quật tỉnh. 
Lái thuyền cần thận, chó để lúc nguy, rồ mới vá. 
Mưu sinh tính toán, sao hay nước cạn giếng lo đào. 


jH £& E + AX ñm š # ã & # 

, # #8 Ñ ý +k HH 3X 8 3 
Quốc thái dân an Thái Hàng xuân tdo tụng trường trị. 
Oanh ca yến uù Hoàng Thuy tình nùng bhánh thúứt bình. 
Quốc thái dân an, Thái Hàng xuân sớm ca đời trị. 
Oanh ca yến múa, Hoàng Thuý tình sâu chúc thái bình. 


Hi Ø8 #£ † #$ š⁄ P, Z4 % M 
$ # 5 3 = vì ?zŠÝ 5 R8 3# 
Quốc bận hưng long, thiên gia bạn hộ tụng an thuận. 
Kinh phong hãi đăng tam sơn ngũ nhạc xướng khung nữnh 
Vận nước đang lên, ngàn nhà vạn hộ khen an thuận. 
Sóng to gió lớn, ba non năm núi hát khang nình. 


SEN vYN... 


+ 2“ #5 — A 23 tí ' ^ R #S 
lR tt šŠ Ä®&+ — #4 Mã H — 3 
An toàn đệ nhất bát phương thư tâm bát xứ ồn. 
Khang biện đương tiên nhất lộ thuận phong nhốt thân bhinh. 
An toàn trên hết, tám hướng an tâm, tám chỗ ổn. 
Sức khoẻ hàng đầu, một đường xuôi gió một thân khinh. 


tổ T RK H T7 R 1  š RE 8 # 
 Øð BH l 8 EH # l — ÁH š + 
Thủ uu dân dụng uu dân tâm hệ uạn dân ưu lạc. 
Công tại quốc lợi tại quôc sự quan nhất quốc trường an. 
Lấy cho dân, dùng cho dân, quan hệ vạn dân sướng khổ. 
Công ô nước, lợi ở nước, hiên quan cá nước bình yên. 


tt do @ 8 XxL HỆ X 
1t fœ ®& %3 ñä # 4 
Bdo hi uô hoạn cứu châu thói. 
Hóa hiểm uì di bách tính an. 
Gửi để không lo chin châu ổn. 
Hóa khó thành để trăm họ yên. 


+ li 43t 3 ¡⁄X 4 
i‡ X 3Ä 1ñŒồ ý ®& #8 
Ngọc tiết ngưng thành đạm bất yếm. 
Ngân nê hậu tích tịnh uô trần. 
Ngọc vụn ngưng thành nhạt chẳng ngán. 
Bạc bùn lắng đọng sạch không dở. 


5⁄X 4# * ®# ñ # 

2 7$ & 3% & 
Ngoà nhạc trừng lai ngân hữu ảnh. 
Km. đao cát xứ ngọc 0ô hò. 
Bình gốm lắng trong ngời ánh bạc. 
Dao vàng chỗ cắt ngọc không tì. 


3% 7 % ã # $# + M 

R BỊ Ä "% dò $ Ã 
Quân t? đạm giao thiền tham ngọc bản. 
Dân gian chân 0ị phẩm trọng hương trù. 
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Quân tử thanh đạm, thiền chuộng bản ngọc 
Dân gian hợp vị, phẩm quý hương thanh. 


HẠ H 3 # 

+ §L # * J 
Minh nguyệt ham trì tặng. 
Nhân phong đãi phụng dương. 
Trăng sáng đem ra tặng. 
Gió nhân đợi được nêu. 


#È /Jj ^^ M# 
#O ĐO N8 BỘ 
Diệu thuần nhân phong tiên. 
_ Tân tài đôi nguyệt uiên. 
Khéo giúp khi vắng gió. 
Mới may tựa trăng tron. 
8 1# * 

%Ú Ấ. z§ Ba 
Thanh phong sinh chương ác. 
Sang bhí mãn hung uiên. 
Gió mát nắm uy quyền. 
Sáng khoái đầy trong bụng. 


3 # # #⁄ ñ 

#Ằˆ # — È K 
Anh động bán luân nguyệt. 
Hương sinh nhất ác phong. 
Phe phẩy nửa vành trăng. 
Hương sinh một trận g1ó. 

“ 34 Z( H % 5ã 
B # +2 3» m=m # 
Bất giao liệt nhật đương đầu sái. 
Tự hữu nhân phong phất diện lai. 
Chớ nên ngày nắng dãi phơi đầu. 
Sẵn có gió xuân phe phẩy mặt. 
Re Jj§ R lt 3X Hà 4 
§  %? ft Wñ ï 
Cử xứ tuỳ thời thêu bhốôc thử. 
Động lai thường bạn hữu thành lương. 


(4 s->s.. viế- 1/2-- TT 


G1ương lên có thể trừ cơn nắng. 
Cư động thường cho trận gió lành. 


# # # H # 
lÂ HH 8 HH, Em 
TỪ uân trương nhật diệm. 
Tú uu đát phong phiêu,. 
Mây tía che ngày nắng. 

_ Lông đẹp cuộn gió bay. 


† ‡R ⁄#£ ¡#4 & T?? É 
+ #3 #4 Ÿ 3 h 8 
Thiên khoa toái chậu hàn đới tuyết. 
Bán thân nhụ thuy lãnh pht yên. 
Trời tuyết lạnh hàng ngàn ngọc vn. 
Hơi lạnh bay thấy Ấm nửa người. 
4t & 3 ïš # x 1l 
#a ƒ ¡8ø 3 šÌ % X 
Nhám thị bàng đò chí đại đạo. 
Thiên năng thản đãng đóo quang thiên. 
Gặp raưa tầm tã trên đường lớn. 
Vẫn hay bình thân đợi trời quang. 
ft. 3# i4. # 3# ñ 
È ^ #[ MỆ fm & 3X 
Vãng lai uyển tự tường uân phú. 
Xuất nhập hà hiểm tế uũ lâm. 
Ủng dung khép mỡ mây lành phú. 
Há ngại ra vào mưa bụi bay. 


J\  ‡ 1R li 3 Œh 
lồ #UƠ 4 4Ã 4 5S D5 
Thiết côt căn căn xanh khổ Uũ. 
Quyên hoa đoá đoá !ể biêu dương. 
Cốt sắt từng nan đã khổ mưa. 
Lụa hoa mỗi mảnh che trời nắng. 


Ä + /ƒ H 3% M 2 
9Ñ do ứg Hà 
Hư tâm nguyên cụ xung phong lực. 
Sấu cốt do hoài hướng nhật tâm 
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Bụng rỗng vẫn thừa hơi căng gió. 
Xương mai còn nhớ hướng lên trời. 


*“ ® 7 B + 
 # 8 %4 # 
Bất sầu tịch dương khứ. 
Hoàn hựu dạ châu mình. 
Chẳng lo nắng chiều tắt. 
Sẵn có dạ minh châu,. 
j} #2 El X X 
yù È ®# HH 3 
Thiểm dnh đông thiên tiếu. 
Lưu quang đoq( nguyệt huy... 
Lp lánh cười với trời. 
Vẻ sáng, mờ vầng nguyệt. 
È # x⁄ X 3# ñ 
JW lý — # Bộ NR HE 
Quang huy cứu thiên năng đoạt nguyệt. 
Huy hoàng nhất thất thẳng huyền châu. 
Sáng láng chín tầng trăng cũng kém 
Huy hoàng một cửa ngọc còn thua. 


ñ %8 mm Œ 3o @ H 
— }# ‡ 1 3+ mã š 
Bách xích cao huyện như gio nguyệt. 
Nhất đăng uiễn chiêu nhược mình tĩnh. 
Trăm thước treo cao tựa ánh trăng. 
Một ngọn chiếu xa như sao sáng. 
# # x tt 3 # 
fÍ l 3 1s tt 8 
Phong phú uăn hoá sinh hoat. 
Ngưu ích thân tâm biện bhưng. 
Dồi dào sinh hoạt văn hoá. 
Giúp cho khoẻ khoắn tinh thần. 
Ñ Ñ8 ?‡t #W Z2 Àk 3 
s\ dd TP "%sg / J4 
Thư hoạ thì ca tụng đạt trị. 
Suy lạp đàn xướng khánh thăng bình. 


SE ST TY. N... 


Thư hoạ thị ca mừng đại trị. 
Sáo đàn hát xướng chúc thanh bình. 


+ 24 l †? l i$ 8 
+ *# X # k* 3# 
Kim cốc uiên trung Ìa cẩm tú. 
Ngọc lâu thiên bán bhởi sinh ca. 
Hang vàng khắp vườn bầy gấm vóc. 
Lâu ngọc lưng trời rộn hát ca. 
$% ÝP ï† & ĐH lễ & 
®* tỊ Ñ ¡mã l ?út 
Họa ấn thị thư ngộ uiễn chí. 
Cầm kỳ tiêu địch dưỡng tình thần. 
Hội hoa văn thơ vui chí hướng. 
Đàn cờ tiêu sáo dưỡng tình thần. 


j "8 ñ# #8 Bí % 
šŠ W # ?tL f 2A #® 
Thuyết xướng đàn lạn độ chu mạt. 
Thư san ảnh thị giai công dự. 
Nghe hát chơi đàn, tuần ngày cuôi. 
Xem phim đọc sách, lúc giờ dư, 


+ 4ñ Ñ % .^A 
lQ Ä # at f8 4 H 
Kim nhân năng uị cổ nhân khúc. 
Thính gia đương trì đàn øìio tình. 
Người nay khúc soạn vì người xưa. 
Khách nghe đàn thấu tình kế đạo. 


X #4 R $ 
— wị lộ # 
Thiên nhiên đồ hoạ. 
Nhất khúc dương xuân. 
Bức vẽ thiên nhiên. 
Dương xuân một khúc. 


% 2 1 Ất 


X hu %x #' R 
Cổ bùn chân lạc phủ. 


Thiên địa đại lê uiên. 
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Nhạc phủ đúng xưa nay. 
Sân khấu lớn giữa trời. 
t$ 2? Ổ W ? 

% # Xx Xx # 
Truyền thần chân bảo kính. 
Tỏ ý đạt ouăn chương. 
Lột được đúng thần người. 
Tả hết ý văn chương. 


HH H E ä% 

W{ # #4 # + 
Minh nguyệt lâm ca phiên. 
Tân hoa diệm: tr y. 
Trăng sáng chiếu sàn diễn. 
Hoa tươi đẹp vũ y. 

¡ññ # 3l do 5 
#œ ft l4 fetOñ 
Thanh ca ngưng bạch tuyết 
Diệu uũ tán hồng hà. 
Ca tụng ngưng tuyết trắng. 
Múa đẹp tản ráng hồng. 

*% # A # ãš # &% 
l 8 4h MO XÃ 8 
Ngọc lâu thiên bán sinh ca bhơi. 
- Bầng đdo tiên ban tiếu thoại hoà. 
Lầu ngọc lưng trời đàn sáo rên. 
Bồng đao bày tiên cất tiếng ca. 


tđd œ ®# i1 ft # 

+ % ^A ‡# M8 + ^ 
Tích hư sự chỉ điểm thực sự. 
Thác cổ nhân đề tỉnh kim nhân. 
Đem chuyện bịa rạch ròi chuyện thực. 
Mượn người xưa thức tính người nay. 
15 R§Ñ b4 " lý 5# Eị 
#  # + ãä ^ H 
Nộ mạ tiếu đề giai học ấn. 

Bì hoan quy bh1 tận nhân tình. 


SSTE 3 .N... [ 


Máng giận khóc cười, đều phải học. 
Buổn vui đi lại thực tình người. 


tdố X "#  X Œ H 
#. # # # X 4A 4# 
Giả tiếu đề trung chân diện mục. 
Tân ca utt lý cựu y quan. 
Trong cười khóc giả, thực diện mạo. 
Chốn ca múa mới, cũ xiêm y. 


£# lu ỨứÐ tL W # + 
“^ 4 + ^ 4 ở% ^ 
Dục trì thế thượng quan đài thượng. 
Bất thức bữm nhân khán cổ nhân. 
Việc đời muốn biết xem sân khấu. 
Người nay không hiểu ngắm người xưa. 
¡ñ 5 Ÿ ?š 1t À M 
®& # %x # 5Ñ 3% ^ 
Hữu thanh hoạ phổ miêu nhân 0ật. 
Vô tự băn chương tả cổ nhân. 
Hoa phổ có lời vẽ nhân vật. 
Văn chương không chữ tả xưa nay. 
§, 4 2Š ñEb 4 2 & 
# t, 1 l X th T7 £ 
Nông linh công hy năng linh công nộ. 
Ca da hữu hoài khốc dã hữu tư. 
Hay khiến ông mừng, hay khiến ông giận. 
Hát vậy có tâm, khóc vậy có tình. 
# x th 2 1 HT #8 W KT: 
+ # A db & 1Ó hon ÂO E 1 
Bất đại địa phương khả quốc khả gia bhả thiên họ. 
Bình thường nhân uật 0ì tương oi tướng 0ì danh thần. 
Manh sân không rộng, đấy nước, đấy nhà, đấy thiên hạ. 
Nhân vật bình thường, là quan là tướng, là danh thần. 


X K#."É⁄ #4 ñ 
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Thiên phong rmnh sảng lại, 
Vận ngữ địch trần khâm. 
Gió trời thổi ống sáo. 
Vẫn điệu gột bụi trần. 
#2 % X š M R # 
*ä ^. # ð% % 24 đ 
Dữ khúch tiêu ngôn phong nguyệt s1, 
Tận nhân bình thuyết cổ bim tình. 
Cùng khách nói cười chuyện trăng gió. 
Với người bình luận tình xưa nay. 


j4 f£ Ä 1 # #4 
# mời f6 W # á 
Phách án kinh kì khiên hồn phách. 
Chương hôi thuyết nhạc biện trung gian. 
Vã án ghê thay dẫn hồn phách. 
Chương hồ! thuyết lý biện ngay gian. 
Ñ  íH Đ ml lý ø# 
fdúố ñ< XÃ Ä # ^^ 
Chân chân giả giỏ điều tình lý. 
Giủ gì chân chân khuyến thể nhân. 
Chân chân giả giả cũng tình lý. 
Giả giả chân chân khuyên thế gian, 
+ H ị 3# # úủ Š 
8 2 T # # Œ ^. 
Khởi chỉ dương xuân hân bạch tuyết. _ 
Cánh đa hạ lý lục bơ nhân. 

Đâu chỉ dương xuân ưa bạch tuyết (hai khúc nhạc cổ) 
Còn nhiều ha lý chuộng ba nhân (hai khúc bát cổ) 
ồ, % 3 + # tỉ # ñ 
"% 3# 7# 8 5ø“ R ®#& 3# 
Thuyết cổ đàm kim thần tình tất tiếu. 
Minh tranh lộng sách phong nguyệt uô biên. 
Nói xưa bàn nay thần trí tiêu tan. 

Gáy đàn đổn thẻ gió trăng vô hạn. 


"+ % idầ4^+ # Š ð ð & 
tu 4 # # 2 ® & R* 8đ 
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Bả cổ uãng bim lai, trùng tân thuyết khởi. 
Tương bị hoan ly hợp, tái tự tòng đầu 
Lượm chuyện cũ việc nay, để ra thuyết mới. 
Đem vui buồn tan hợp, kể lại từ đầu. 
= '*+ é 3ä ở 3 ^ X # x Ø 
— X +%* * # ñA # 4 3 x 3 
Tơm thốn thiệt đàm cổ luận kim hoạt lính hoạt hiện. 
Nhất xích mộc biêu trung phạt nghịch uiệt thuyết uiệt kỳ. 
Ba tấc lưỡi bàn xưa, luận nay, thoát ẩn thoắt hiện. 
Một cây gậy tỏ trung, đánh giặc, càng nói càng kỳ. 
f8 3k 
Ä i1 8 
Thung dùng thì được 
Hậu phác hònh ». 
Thung dung?) cắt thuốc. 
Hậu phác” hành y. 


l3 # Ấ 
# R B8 
Ky hoàng sự nghiệp. 
Bồ tút tâm trường. 
Sự nghiệp kỳ, hoàng”. 
Tấm lòng bồ tát. 


#$j_ Ấ tỷ ã 
‡⁄ 4# it X X 
Tâm khí như tâm bệnh. 
Trục sâu tiện trục tai. 
Tìm khí như tìm bệnh. 
Đuổi sầu sẽ đuổi tai. 
4 ! ^ lý dế 
f#Ị 3 #4 ñj Ñ 
Đản nguyện nhôn gia: biện. 
Hà phương ngã độc bản. 
Chỉ muốn mọi người khoẻ. 
Sao hỏi riêng ta nghẻo. 


0.2 Tên hai vị thuốc 


®' tt Bá và Hoàng đế là hai vị tổ của đồng y được TYung Quốc. 
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# ok # 0ú 
*#& 3# + 7 
Khổ tâm cầu điệu thuật. 
Thánh thủ khử trầm kha. 
Khổ tâm cầu thuật giỏi. 
Tay thánh dứt bệnh lâu 


jÑ t® f ĐH @ wW n 
2 -# # # ^ Š 
Độc sử thường hoài binh thế lược. 
Kiểm phương cánh trước hoạt nhân thu. 
Đọc sử những mong thông xử thế. 
Tìm phương nhằm soạn sách cứu người. 
#2 24 4đ ?ñ %4 # 
# W h8 8 
Ngã dĩ công dư tuần tật bhổ. 
Quân tương nhân thuật khử sang dì. 
Ta lấy lúc nhàn thăm bệnh tật. 
-Ông đem nhân thuật chữa thương đau. 


*b jồ ‡# ý† H l5 lñ 
7t  # 'Ý i# % R 
Diệu dược ngân trâm trừ bệnh thống. 
Đan tâm thánh thủ báo an khưng. 
Thuốc hay, trâm bạc, trừ đau bệnh, 
Lòng sơn, tay thánh, giữ an khang. 


3 w# W ¡á lS BH Ý 
lñ 2 4 & j § ^ 
Tế thế phong thành y quốc thủ. 
Thông phương nguyện thị độc thư nhân. 
Chữa bệnh nổi danh thầy cã nước. 
Phương bay nhờ ở sách xem nhiều. 
lộ 6  xẾ 
J§ E‡ BỊ # 
Sướng thông cừ đạo. 
Quảng tịch tài nguyên. 
EKhơi thông mương máng. 
Mở rộng tài nguyên. 


NT T.N...C 


3® 
lu 8 
S_ 
» 
>ỳ 


Vị tứ phương cố khách. 
Lập tam xích cự đài. 
Vì khách hàng bốn phương. 
Dựng quầy cao ba thước. 


3à 3Z X T # 

# 3l #H # 4h 
Thành chiêu thiên hạ khúch. 
Hương dân động trung tiên. 

Vun đón khách thiên hạ. 
Hương đưa người động tiên. 


? 33 3+ BH" # 
/JRÑ Em 6 & f1 
Đa tưởng sinh tài đạo. 
Quảng bhaơi trí phú môn. 
Nghiền ngẫm đường sinh lợi. 
Mö rộng cửa làm giàu. 


Š # A 23 % 
4 #? 9w ‡$ Ä 
Hỳ tập bát phương hoá. 
Tiếu nghĩnh tứ hỏi tôn. 
Gom hành hoá tám phương. 
Đón khách hàng bốn biển. 


& AE I§ # 
BH 5 H % 

Vị nhân dân phục Ubụ 
Kha! xí nghiệp tài nguyên. 
Vị nhân dân phục vụ. 
Mở tài nguyên xí nghiệp. 
lj /_ 23 1š 8 
* 9w ‡$ ï# #8 
Thông bút phương tín tức. 
Tụ tứ hỏi tư tài. 
Thông tin tức tám phương. 
Lượm tiền của bốn biển. 
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‡j 6 3 Hà 
l§ 8# l # s 
Vật mỹ xương tiêu lộ. 
Gió hiếm xứng khách tâm. 
Hàng đẹp dễ tiêu thụ. 
Giá rẻ khách vừa lông. 
S‡ R z5 H Ấ 
Ñ Ä# # s f1 
Tam lương run tuc hoá. 
Mãi mại xứng tâm môn. 
Hàng rực rõ ngợp mắt. 
Giá mua bán vừa lòng. 
¡Ð H £ {1š Ä 
§n ft & 
Thông thương trọng tín nghĩa. 
Hoà chúng đắc an khang. 
Buôn bán trọng tín nghĩa. 
Hoà nhã được an khang. 


ở ŸÄỊ Eằ # ¡l 
2© 4 3# 5ø È 
Xương kỳ khai cảnh viên. 
Thái tượng khỏúit dương xuân. 
Thời thịnh mở viễn cảnh. 
Tượng thái chỉ đầu xuân. 


# š #= á È 
#t # Ä* 4# f1 
Cát tỉnh hân tại điểm. 
Tường ái hy doanh môn 
Sao tốt vui ở điểm. 
Mây lành mừng đầy nhà. 
W du 4t‡t 
&@ Hí ¡§ 71 & 
Hoá uột nhậm khiêu tuyển. 
Kính thương thông hưu uô. 
Hàng hóa qua chọn lựa. 
Kinh doanh biết có không. 


Ó/¿ „-x „+ 1⁄2. ĐH 


# 3ƒ P] 4o Thì 
» 24 .#® H # 
Hoá hdo môn như thị. 
Tâm: cồng khách tự lai. 
Hàng tốt cửa như chợ. 
Công tầm khách khối mời, 
+ 8% # # i m 3$ 
H J5 Ñ Ðä ‡‡ £ ;t 
Sinh ý hưng long thông tứ hai. 
Tài nguyên mậu thịnh đạt tam giang. 
Buôn bán hưng vượng thông bốn biển. 
Tài nguyên phốn thịnh nối ba sông. 


H} +» sự H HỆ Z & 
#l ñ 4#  ?? 8 
Tòi như hiểu nhật đồng uân bhỏi. 
Lợi tự xuân tròo đới uũ lai. 
Tiền như ngày đẹp cưỡi mây bay. 
Lợi tựa triều xuân đem nước tới. 


f1 # s# H Bị ⁄# 8 
” ì À 8# š #8 ở 
Môn nghĩnh hiểu nhột tài nguyên quảng. 
Hộ nạp xuân phong cát khúnh đa. 
Cửa chào ngày sớm tài nguyên lắm. 
Nhà đón gió xuân cát khánh nhiều. 


% 1# # mm = ir#® 
1 % f6 i# Hớ$ 3Ä 
Danh bị dự mãn tam giang thuỷ. 
Hdo hoá răng chiêu tứ hai tân. 
Danh bia tiếng ngập nước ba sông. 
Hàng tốt hay thu khách bốn biển. 


37 ft A^. # ^_. l#“ 1 
# 3 3# * 3 H * 

S1 dự nhân tiện nhân xưng tiện. 
Hoá chiêu bhúch lai khách tự lai. 
Việc cho người tiện người khen tiện. 
Hàng kéo khách về khách tự về. 
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}* & âm # ID # # 
“..... 


$#  # 
Đông uô tây hữu thông 0ô hữu. 
Ngã nhu nhĩ cầu cung nhu cầu. 
Đông không tây có thông không có 
Tôi cung anh cầu cùng cung cầu. 
x BH #&# Ẳñ 3 &# 
3 #Ut ft 3 3 ĐÃ ở 
Văn minh kinh thương sinh ý hda 
Lễ mạo đãi khách quang cố đa. 
Kinh doanh văn mình buân bán tết 
Nhã nhặn với khách chiếu cố đông. 
BM ý H & /È MU W 
16 z5 # U# hà FỊ 
Quốc tăng tài phú điêm tăng hod. 
Cự mãn xuân phong hhúách màn môn 
Nước tăng giàu có quán tăng hàng. 
Quâầy đây giá xuân khách đầy cửa. 
1)? % #£ #œ tt # 
1x 3Š 5 #4 Mì AC 
Môn thị tiếu nghĩnh uiên cận khách 
Cự đòi hỷ nạp thùnh hương nhân. 
Cẩng chợ vui đón khách xa gần. 
Sạp hàng mừng thấy người quê tỉnh 
= X +£ È lE . 
— ?* X4 Rề T8 #£ KỈ 
Tam xích cự đài truyền noãn ý. 
Nhất trương tiếu kiểm đới xuân phong 
Ba thước sạp hàng truyền ý tốt. 
Mật nụ cười tươi chứa gió xuân. 
# lR ñHOÍ =m N ? 
8# %4 M k4 ®# ®# # 
Hỗ tấ hữu uô nhu mộu dịch 
Quảng giao bằng hữu xúc cung tiêu 


Cùng chỡ có khóng cần mậư dịch 
Rộng chơi bầu bạn đẩy cung tiêu. 
Cá œ-z»⁄c vế 3e 699 


1 #?# 4 #& 8 tt Ấñ 
šÈ #⁄ f #Ø B tÌ s 
Môn thị bất khuyết ưng thời hoá. 
Doanh nghiệp thường tôn chư đảo tâm. 
Cửa chợ không thiếu hàng hợp thời. 
Doanh nghiệp có thừa lòng chu đáo. 


BE 3ý A  EK # #t 8 
+ ‡# 8 đi #8 f â 
Phục uụ nhân dân đa cung ứng. 
Chỉ uiện biến thiết-tích tư bữm. 
Phục vụ nhân đân cung ứng lắm. 
Góp công xây dựng vốn cần nhiều. 


‡ H mi Ø1 ý mở 
 % 3ù li T1 Ù #⁄ 
Đông cấu tây tiêu điêu đa bổ thiểu. 
Nam trang bắc uận dĩ hữu dịch uô. 
Tây bán đông mua, thiếu thừa điều chỉnh. 
Nam cần bắc chuyển, lấy có thay không. 
— #° 2\ s # 22 2 
+ 2 3 & # thủ 
Nhất điểm công tâm bình tự thuỷ. 
Thập phần sinh ý ổn như sơn. 
Một điểm công tâm ổn như nước. 
Mười phần buôn bán vững như non. 
ft 1u #6 + lx ^^ 
(Ñ 4 2 l ŸZ 7 &— ®* 
Hoá uật tê toàn tuyển khiêu bất yếm. 
Giá tiền công đạo lão thiếu ô khi. 
Hàng hoá tốt đều, chọn lựa không ngán. 
Giá tiền giữ chung, già trẻ chẳng khinh. 
%⁄ W # + 1 th # 
3 #& Íf # #3 3ñ f 
Giao lưu hội thượng hoa như cẩm. 
Sinh ý hàng trung khách mãn môn. 
Trong hội giao lưu hoa tựa gấm. 
Ở nơi buôn bán khách đầy nhà. 
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#8 ⁄ &@ 3 H % NÄÑ 
ý #fì Ÿ ðøi + & ® # 
Linh hoạt kỳửuh doanh tùi nguyên râu thịnh. 
Bạc lợi đo tiêu sinh ý hưng long. 
Kinh doanh linh hoạt, phôn thịnh tài nguyên. 
Lãi ít bán nhiều, chấn hưng buôn bán. 
‡# ẵH 1 X 5# n4 
# ?\ậ 3% # X4 ?⁄ # 
Kính thương tín nghĩa biên như thiết. 
Mưu lợi hào ly bạc tự uân. 
Kinh doanh tín nghĩa cứng như thép. 
Mưu lợi hào ly móng tựa mây. 


3 Đ W NÑ 4# š $ mg vu db 
/RÐ tý fÊ E 5% 2 3 #84 *%* 
Lễ khiêm nghỉ mậu oô luận đồng nam tây bắc. 
Ứng thời Hiện dân đương phôn xuân hạ thu đông. 
Lễ nghì đúng mực chẳng kể đông nam tây bắc. 
Đúng thời tiện dân phải phân xuân hạ thu đôrg. 


Š ÑÁ 3 &= #œ % # 

# ø3 3}  Ä H 
Hỷ đãi đông tây nam bắc khách. 
Lạc đàm thư muội đệ huynh tình. 
Mừng đón khách đông tây nam bắc. 
Vụ ôn tình anh em chị em. 


% X TF ÃÄ C ‡ ï† «x ?đ X 
‡t+ 88B 3 š Ð ^ X M rẻ 
Dĩ thiên hạ 0i bý nhiệm đan tâm tự hod. 
Bả cố khách đương thân nhôn tiếu kiếm như xuân. 
Lấy thiên hạ làm việc mình lòng son ti/a lửa. 
Coi khách hàng như người thân cười tươi như xuân. 


5z ? lồ & % it 8 8U § + 
W3 H“ X% # l m X 3# Ấ 
Ngu châu tín tức linh thông phong trì điện xiết. 
Tứ hỏi tài nguyên phát đạt bũ tụ oân chưng. 
Tỉnh thông tìn tức năm châu, gió lay chớp giật. 
Thu thập tài nguyên bốn biển, mây tụ mưa vần. 


(z2 ø->»⁄ vi2-‹ 1. NET 


8Ð JÈ #*⁄* ^ ^ 5 # 
th f} + M fR ñấ « 
Tiến điểm lai nhân nhân mãn ý. 
Xuất môn khứ có có xứng tâm. 
Vào nhà hàng, người người xứng ý. 
Ra khỏi cửa, kẻ kẻ vui lòng. 

IE #W 2x 3ã 2 Đ hy 3 1t 
+ 1# A 23 ñ# ï # ñ# 8 # 
Nhấn quan lục lộ phân tích thị trường biến hod. 
Nhĩ thính bát phương lộng thanh quần chúng nhu cầu. 
Mắt nhìn sáu ngã, phân tích thị trường biến diễn. 
Tai nghe tám hướng, nhận ra quần chúng nhu cầu. 


nñ B 2 l 4ä ‡ ^ 8 
®* ® 7 &8 %X œ % 

Bách ấn bất phiên bách nã bất yếm. 
Tiếu dung thường triển tiếu bhẩu thường khai. 
Trăm hỏi chẳng phiền, trăm đòi chẳng ngán. 
Nét mặt thường tươi, nụ cười thường nở. 


jf 74 £Ð HÑ s% lệ 0ý 23 2A 

ù 3? l Xk "% #& Ä& P T # 
Ngư tự xuân phong suy noãn f1? phương bút chiên. 

Tâm như lô hoả ánh hông uạn hộ thiên gia. 
Lời tựa gió xuân, thổi Ấm bốn phương tám hưởng. 
Lòng như bếp lửa, soi hỗng muôn hộ nghìn nhà. 


#- z5 E Ÿ 1z 3 HẾ, 
Ñ # HH % J #4 T7 & 
Xuôn mãn cự đài ngũ quang thập sắc. 
Hoá doanh trò hạ ouạn tử thiên hồng. 
Sap hàng đầy xuân năm màu mười sắc. 
Hàng bầy chật giá muôn tía nghìn hông. 
tủ 6 X jR Ñ 3 mã Š đ ƒtC 
#J XÃ & @ jH#Ñ ả 3 xX 5 
Tế ngữ tiếu nhan đại khách tôi nhu trọng lễ mạo; 
Nai tâm thành y kinh thương quý tại giảng uốn mình. 
Cười nói nhẹ nhàng, tiếp khách rất cân coi trọng lễ. 
Ý tình nhẫn nại, kinh doanh quý ở có văn mình. 
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x M & ñ 7Ÿ? ® ?2 k = 4 
3È # Ñ ®% X M +? # — ÄŠ # 
Văn trrnh kính thương đan tâm tự hoá tam đông noãn. 
Lễ mạo đãi khúch tiểu hiểm như xuân nhất điểm hương. 
Kinh doanh văn minh, lòng son tựa lửa Ấm ba đông. 
Lễ phép đón mời, vẻ mặt như xuân thơm một cửa. 


ha... C.. 
Ñ 1b; #® # +2 Íñ 12 3 # ñ 
Kinh doanh hữu thuật bất tại điểm đường đại dữ tiểu. 
Mậu dịch bô khi toàn bằng hoá uật mỹ dữ chân. ` 
Kinh doanh có thuật, cửa hàng đâu ở nhỏ hay to. 
Mậu dịch không lừa, hàng hoá phải là thật và đẹp. 


fÑỒẪñđ 4 5 ñ 8H ® & 
 Ä # BH + f# 3% J7] yÀ w Ÿ 
Hoá hữu cấp thời nhụ hữu lược tự nhiên uô hạn. 
Thònh uì tụ tài bản tích thiểu bhỏ dĩ thùnh đa. 
Hàng phải kịp thời trù tính trước tự nhiên vô hạn. 
Của cần tích luỹ vốn từ nhỏ có thể thành lớn. 

t@ H ñ # BỊ W% 1 ?4 4# ? ® 
3#. H3 d 3# # + E $#§ TL 
Hiểu nhật đẳng uân tài nguyên thập tự tuyên trung thuy. 
Xuôn phong tổng uũ sinh ý như đồng cẩm thượng hoa. 
Sáng sóm cưỡi máy, tài nguyên tựa suối nguồn nước chảy. 
Gió xuân mưa tiễn, buôn bán như gấm dệt hoa thêu. 


*Ù 3 IÃ MB % + Ý BH E 
WÑ Ä ñÑ #7 4 ÄÑ ?: ® Š 3 đ 
Vật mỹ giá hiêm cố bhách như uân tranh cấu mãi. 
Hoá chân chất hỏo lai tân tử uù hỳ phân tiêu. 
Của đẹp giá hời, tranh mua khách đến tựa mây dẫn. 
Hàng thật chất tết, muốn sắm người đi như nước chảy. 


#$ l6 3} ð8 .jé da q *€ 4S R8 
®? = # %$ 3X j8 ñÍ — ở # + 
Tuyến não châm đầu tiêu thương phẩm bách khiêu bất yếm. 
Bố sốt gia điện đại lộ hoá nhất sắc côu toàn. 
Chỉ buộc kim cài mặt hàng vặt, trăm chọn không ngán. 
Vải vóc đồ điện, vật dụng to, một vẻ vẹn toàn. 


(/⁄¿ +.>»⁄ viú-‹ 12. 


W9 5 lệ XP š ĐH 2 
Tứ bích đằng huy tỉnh la bỳ bố. 
Bát diện sinh xuân hà uất uân chưng. . 
Bốn vách rực rã, hàng bày Ìa liệt. 
Tám mặt tươi vui, rắng mây huy hoàng. 


 iŸ ^~ E mœ=m it 5 1 # ‡t ấ 
* 3 3# ÄẢ 3 #t 1 tì Ä 7 
Phục uụ nhân dân nam bắc hoá nhiệm quân khiêu tuyển. 
Chỉ uiện sith sản thành hương tình do ngã cầu thông. 
Hàng nam bắc phục vụ nhân dân, xin ông lựa chọn. 
Giúp phố làng chi viện sản xuất, việc tôi điều hành. 
ñqd ‡ # Š II 1t E ảJj W 
B 42» HR j# 1s! % P + # 
Hữu đạo kính doanh hoá lược ngũ hồ tứ hỏi. 

Chu toàn phục uụ tâm hoời uạn hộ thiên gia. 
Kinh doanh có đạo, hàng đến tận năm hề bốn biển. 
Phục vụ chu toàn, lòng nghĩ về vạn hộ muôn nhà. 


Ñ 37 #* † # T1 d # EU #l 
# ã ñ ñ “ k @#@  l t# K 
Hoá hảo dự thiên giq bốt quy thành trung thủ lợi. 
Lâu cao doanh bách xích trường tòng ui xứ tiện dân. 
Hàng tốt nghìn nhà khen, chẳng thẹn phố phường kiếm lợi. 
Lâu cao trên trăm thước, vẫn đi ngõ hẹp dân nghèo. 


ñ ® jđ È ä ŸÝ ä f tế 6 
— Ÿ#§ #t + ¿  — 3! ñ RẦ 
Bách hoá thương điểm, điển lý bách hoó, như ý điểm. 
Nhất khod hồng tâm, tâm trung nhất bhoủ, 0ị dân tâm. 
Bách hoá thương hiệu, hiệu đủ bách hoá, đẹp lòng hiệu 
Một tấm thịnh tình, tình dù một tấm, vì dân tình. 


tq X # + đjđí £© Ã #4 4 È fÍ 
# lệ ïH HỆ #@ $ÿ #qúm 3L 3 ^ 
Tịnh mỹ tê toàn tiêu xuân họ thu đông chỉ hoá. 
Nhiệt tình chu đáo nghình đâng tây nam bắc chỉ nhân. 
Tỉnh xảo giống nhau, hàng bán thu đông xuân hạ. 
Nhiệt tình chu đáo, đón người nam bắc đông tây. 


HN 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÒM 


® ‡#ệ X ?h 8 
tt * 5 # ä 
Vân cẩm thiên tiên chức. 
Nghệ thường xảo phụ tài. 
Mây gấm tiên trời dệt. 
Xiêm áo vợ khếo may. 

# ủ &e % l b, H 
lR ?h ©  Ä lá AÀ. HỆ 
Tử bạch hông hoàng giai duyệt mục. 
Ma miền mao cát tổng nhân thời. 
Tía trắng hềng vàng đều đẹp mắt. 
Gai đay tơ vải cũng theo thời. 


3# ñ 23 +* É, 
át  # T # 
Vân hò phân ngũ sốc. 
Cẩm tú tụ thiên ty. 
Ráng mây chia năm sắc. 
Gấm dệt họp ngàn tơ. 


#L, + !4 tá %= 1ð, 
šU 3 2° ® ME Tf 2© 
Phong thổ ty luân thành ngũ sắc. 
Long bàn cẩm tú xán thiên hoa. 
Gió nhả dây tơ thành ngũ sắc. 
Rông vờn gấm dệt rạng ngàn hoa. 
J @ Em x 7? 

4 1? ‡#§© +? 1% 

Cơ trục hôi uän xảo. 

Hoa y cẩm tự mình. 

Khéo may kiểu hồi văn. 

Hoa tươi nhờ chữ gấm. 


* MỊ ạ \) #2 $ 
Wt 22 § HỆ @ ấ† 
Vạn quốc sơn xuyên tàng thái tuyến. 
Tứ thời hoa điểu trữ kim châm. 
Chỉ màu chứa núi sống muồn nước. 
Kim khâu gom hoa điển bến mùa. 


TERESTNETELN .. 


Hệ R A^  & 
MS ?° #y 
Lãnh noãn tuy nhân ý. 
Triên miền động khách tâm. 
Âm lạnh tuỳ ý người. 
Uyến chuyển động lòng khách. 
šŠ ã x ' Š &ñR ñ 
(@ lá ? 3 lệ j6 ? 
My phú uăn chương 0uân chưng hồ uy. 
Kinh luân sự nghiệp cẩm thốc hoa đoàn. 
Văn chương phong phú đẹp tựa rắng mây. 
Sự nghiệp kinh luân tươi như hoa gấm. 


+; ?#t Wœ L # #44 š 
ì\ ñ 4 öÃä mm HQ T 
Dục trị thế thượng binh luân my. 
Thí khán cơ đầu tổ chức công. 
Muôn biết trên đời may mặc đẹp 
Thử xenmt máy móc khéo gia công, 


Ÿ W † #4 4  P X š #% 
BỊ 3% Ÿ ĐÃ mm TL ñm Ý & 
Chuởng ác thiên ty chức tưu trung thiên mỹ cẩm. 
Hung ln uạn tượng tú thành thượng uyên kỳ ba. 
Nắm giữ ngàn tơ, đệt được giữa trời gấm đẹp. 
Bụng giàn muôn vẻ, thêu nên thượng uyễn kỳ hoa.. 

% # ?? Ÿñ 
⁄J li K& ứ 
Xích lượng thồn uận. 
Tiên đắc phong lưu. 
Thước đo khéo léo. 
Lưỡi kéo phong lưu. 


+ ýị{ M ñ 
5 & ® šŸ 3 
Kim châm bham độ thế. 
Ngọc xích đãi lượng tời. 
Kim vàng để giúp đời. 
Thước ngọc chờ người giỏi. 
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tỳ 


4 W # 
1 ñ 
Km châm phượng uũ 
Ngọc xích long phi. 
Km vàng phượng múa. 
Thước ngọc rồng bay. 


h # iš 3 Ä Ú, 
J#R 7| $k 4 ‡£ tỈ m 
Hoa tuỳ ngọc chỉ thiêm xuân sức. 
Thanh dẫn thu ty trục hiểu phong. 
Hoa nhờ tay ngọc thâm xuân sắc. 
Thanh dẫn tơ thu đuổi gió mai. 


2 *## 3© Đ\ Xa ấLUỎỒZ 
Hàn y uất xuất xuân phong noän. 
Thái tuyên thiêm thành thuy bhì da. 
Áo rét, là xong gió xuân àÀm. 

Chỉ đẹp khâu rồi lắm khí lành. 


— + *®* — + #4 1 ä 3 
“4 3 5 ^4 ⁄ +x 8# ñ# À ^ 
Nhất thấn bố nhất thốn ty uật tôn bỳ dụng. 
Bất luận nam bất luận nữ lượng thể tài y. 
Mật tấc vai một tấc tơ vật nào việc ấy. 
Không kế nam không kể nữ may áo theo người. 


+ ⁄ 8 xà fd# M # 

4 ‡#† 7Ì hk # % #% 
Kim tiên tòi thành đan phượng Uũ. 
Ngân châm dân xuất thái loan phi. 

Như phượng múa kéo vàng khéo cắt. 
Tựa loan bay kim bạc tài khâu. 


% #2 T† #1 1t š Ÿ† ñ ® 
—2 — 3 Ä 1t 3 L šŠ # 

Vạn tuyến thiên châm hoa tác mỹ trung toàn luật. 
Nhốt đao nhất tiên tài xuất thân thượng xuân thu. 
Muôn sđi ngàn kim, chế tác sản phẩm hoàn mỹ. 
Mật dao một kéo may thành y phục xuân thu. 


Q/z «2 viế-⁄ 1x. KHI 


3£ 4Ì ñ§ &= 3 X # 
‡#q: 37} 8 4 ?* ð| #í 
Ngân châm độ xứ công phu mật. 
Thiết tiễn tài lai thể chế tân. 
Kim bạc đã dành nhiều công sức. 
Kéo sắt đưa ra lắm cách tân. 


J K, l\ đE ¡+ l 3 j £ tr ®& 

f 4ì &© XÃ J9 #UEúm ẤẨ R 7P 1 
Tiên phong tùi long khích tình đãng dạng tam giang thuy. 
Phi châm tấu tuyến xảo nghệ ôn hính uạn hộ tâm. 
Thêu cắt rồng mây, khơi tình gợi ý miền sông nước. 

Chỉ kim bay lượn, khéo tay hay vẻ thoa lòng người. _ 


3 ⁄  # +  lỉ 
_Ñ 3i E z 4© fñụ &4 
Nam thiêm trang trọng nữ tăng tiểu. 
Hạ thấu phong lương đông ngự hòn. 
Nam thêm trang trọng nữ thời xinh. 
Hạ cho thoáng mát đông không rét. 
ñj I EỨ A ít l  W ^ 5S È 
75 ¿6 1# BÀ EU PO # In 
Độc uận tượng tâm, hoa dạng ban ban nhân mãn ý. 
Xáo thị điệu thú, tân y kiện biện bhúch xứng tâm. 
Mình thợ tìm tòi, về hoa khiến bao người đẹp ý. 
Khéo tay hết mực, áo mới làm cho khách vừa lòng. 


3| BỊ # l #4 72 
 # m ít È & 
Châm cước một tỉnh phùng xảo tố. 
Kỳ nghệ cao sách cựu phiên tân. 
Tay kim giỏi khâu hay may đẹp. 
Công nghệ cao cũ bỏ mới thay. 


3# † m + 
+ # % ø + 
Tiên chế thiên sất bố: 
Châm phùng uạn chúng 3. 
Cắt may ngàn tấm vải. 
Km khâu vạn áo quần. 
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*w# ỒW 4# W 3+ É 
#W % lŠ ét f{£ ^ 
_ KXhinh hoàng đạm lục tê sinh sắc. 
Sa tử yên hông tổng nhập thời. 
Vàng phai xanh nhạt đều khoe sắc. 
Tía đẹp hồng tươi thầy hợp thời. 


. lý X + 3# ñ 
1L †tƠ ^~ M ft 9 # 
Nguyện tương thiên thượng oân hà sắc. 
Hoá tác nhôn gian cẩm tủ thường. 
Muốn đem màu sắc mây thiên giới. 
Làm ra gấm vóc áo nhân g1am. 
 ®& À4 # l + # 

đ N r fl 7ý 3 5 
Thành y cừu hưởng tình công dự. 
Tây phục biên truyền xảo kỹ danh. 

Kiểu nội nức khen tay thợ khéo. 
Hàng âu nổi tiếng kỹ thuật cao. 

BỊ ẤÃ 4# 4 là x ẩI 

3 HE íø # 2 &# + 
Thời trang nhậm ngũ tỉnh tâm chế. 

My phục thỉnh quân hợp ý khiêu. 

Thời trang hãy để tôi tính chế. 

Kiểu đẹp xin nhường ông chọn thay. 


^“ # »⁄ 8 3t & 5 
+1 lý ¡mã HỆ £ @ sử 
Nhân thụ đông hàn phi ngũ nguyện. 
Thế gia! ôn noãn thị ngô tâm. 
Người đời rét mướt đâu mình muốn. 
Thế gian ấm áp hợp lòng ta. 
Ằ #h 4C th — đề Â 
hỆ £ lề 4 5% 4% Ê 
Vân cẩm thúc xuất nhất luân nguyệt. 
Thời trang ủng loi uạn đoá hoa. 
Mây gấm một vành trăng lấp ló. 
Thời trang muôn đoá hoa ganh đua. 
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3J tt 3 £ weR Ê, 
3È it ỖẾề 3  %X Đ 3 
Tiên lục tài hông trang lệ sắc. 
Khiêu hoa tú nhuy my nghĩ dụng. 
Cắt lục may hồng tô vẻ đẹp. 
Khâu hoa thêu nhuy điểm dung nhan. 
R6 7š !i K lW ñH R 
mg JŠ % 8# £& +1 ñÈ 
Phì sấu đoán trường giai hữu độ. 
Tế tỉnh biểu lý thị bỳ năng. 
Gây béo ngắn dài đều có mức. 
Trong ngoài tỉnh tế ở tài năng. 
+ đỶÌ 2ø Thị: tỳ 23 + 
47 3Ì &© #4 #} 8 1) # 
Tai hiệu gia công tuy thời phương tiện. 
Hành châm tấu tuyến đáo xứ quân câu. 
Vật liệu gia công tuỳ thời cắt đặt. 
Đường kim mũi chỉ mọi chỗ phải đều. 


)Èb NỔ ø HÀ 
Hữu quan chân tú bhí. 
Thử mạo tối nghị nhân. 
Có khăn khí tượng đẹp. 
Đội mũ ra dắng ngươi. 

) dhịn X8 Ê Ế 
#ỆƑ ít 1k R9 dt # 
Đôi kính lược mấn nghỉ lệ thuân. 
Trâm hoa mạt ngạch trợ tân trang. 
So1 gương chải tóc mong làm đẹp. 
Cài hoa vuất trán tự tân trang. 


B †Ñ§ {© ^) lá  TR 
Thoát trách uô tâm binh lộ đình. 
Thinh anh hữm lộ hy đàn quan. 
Bồ khăn vô ý sợ hở đầu. 
Xin đải có lời mừng được in. 
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* H z # + 
# #  # 3# 


Bộ nguyệt lăng ouân khứ. 
Đăng đường nhập thất lai, 
Trăng bước, đẫm mây - đi. 

Lên nhà, vào cửa - đến. 


Ất + 3Ÿ 34 x úứd Š 
3» %4 # ïñ m ñ # 
Khán khứ trạch nhiên bong bạch tuyết. 
Bộ lai hoàn đắc ảnh thanh ân. 
Bước ra thoái mái quên trời tuyết. 
Dạo về là lúc rạng mây xanh. 


l6 ¡3$ + ø {2 Xr 

X "Ƒ # # # 4 # 
Kiều biên truy khứ lưu hầu thủ. 
Thiên bạn phi lai điệp lệnh quy. 
Bên cầu rdi xuống đành đợi nhặt. 

Trên trỡi bay lại lá khiến về, 


ñj 4#? 1 Xk W† ‡K R4 ¿3È Íế 
+ TẾ ở 5 $& 23 
Tiên trình uiên đại cước căn tu trạm ổn. 
Công tác hạo phồn bộ sậu yếu phân thanh. 
Dặm thẳng đường xa bàn chân cần giữ ổn. 
Tần phiền công tác các bước phái phân minh. 


 # W 4 ?Ùh MtŒUT d 1Ì MỆ #£ 
ho ấy #š i # MO ã # ấ # Š 
Đẩ ngạnh bang nhu lực địch thiên quân hà cụ thái. 
Sơn cao lộ uiên bộ tuỳ uạn lý cảm từ lao. 
Đế cứng chân mềm sức chịu ngàn cân không ngại giấm. 
Non cao đường thắm bước chân muôn đặm dám từ nan. 


X # H # 3 ÀXx $ # š ñ à # 
x th #  M ñ È# Đã M 
Xích mã tự gia tâm đại tiểu thâm thiển tu hợp ý. 
Thức dạng do quân tuyến phụ nhụ lão tráng các tuỳ tâm. 
Kích cỡ chọn tùy người, to nhố sâu nông cần hợp ý. 
Kiểu dáng lựa do khách, trẻ già trai gái hãy tuỳ tâm. 
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5 4t ñ X £ 
# + lã # # 
Tuyết hoa t nhuộn trạch. 
Hương thuy dật phân phân. 
Bông tuyết vẻ tươi sáng. 
Nước hoa hương ngất thơm. 
X %4 M ^ # 
??#ˆ 85 
Nùng đạm tuỳ nhân trước. 
Phân phân nhập toạ hình. 
Nhạt nỗng tuỳ người chọn. 
Hương ngát. vào nhà thơm. 


MJ  # # d 
© N§ , 1 &r 
Điệp phấn hương mê bạch. 
Yến chỉ sắc nhuận hông. 
Phấn hương bướm mở trắng. 
Son sắc én tươi hồng. 


tu W4 4 X 2 #8 
3» #8 Ã d¿ dủ 1+ ñ 
Tình bình hương trích hoàng bim lộ. 
Phấn diệp cao đồ bạch ngọc sương. 
Bình pha lâ chứa rượu hoàng kim. 
Cao phấn bướm đồ sương bạch ngọc. 


tệ #t tt BỊ Iÿ 4k M 
+ 55 3 ÃR 4 23m 
Điệp nhiễu phong uì hôn dục tuỷ. 
Hoa hương phún khí bất phân mình. 
Bướm lượn ong vầy rày nghiêng ngã. 
Hương hoa hơi phấn khó phân minh. 
# 3 3 #4 24 4 #8 
Đ i& 1 RA # 
Hương tông xuân phong linh ngõ tuý. 
Phấn thiêm hoa khí tập nhân lai. 
Hương xuân quyện gió khiến mình say. 
Về hoa giỏi phấn cho người chuộng. 
5OÓO HOAMH IDH( CẤU DỐI HẢN NÔM 


>§ 
nà 
bộ) 
h8 
» 
ho 
Xà 


Bách mỹ đồ trung tối nghị huân nhiễm. 

Chúng hương quốc lý biệt cụ tư dụng. 

Vẻ đẹp như tranh vấn cần xức hương. 

Nước hoa nội hoá đủ để trang điểm. 
94 3? #È Ã an ăn AN Ÿ 
3X HH XÌ Ê f§ ñ @áY 4h 
Điệp phốn mê hương phiên phiên nhập mộng. 
Yên chỉ nhuận sắc dược dược dục tiên. 
Phấn bướm mê hương mơ màng cõi mộng. 

Son yến nhuận sắc háo hức thành tiên. 


3 1⁄4 íu6Ơ 3G? HỦU + Ê, 

6 #4 4 51 ÄÃ jïäH 3 ?# 
Phấn trác hông trang phong cơ sinh sắc. 
Hương phiên lục dã lệ thuân tăng phôn. 

. Phấn điểm son tô làn đa tươi mát. 
Hương bay đồng nội vẻ đẹp càng tăng. 
 # H1 ®#& 2 ¿3 # W 

* 23H #J ở t% ? ứ 

Phụ hoạt chỉ ngưng thuy hưu hương nhị. 
Quang phân nguyệt bạch sắc ánh trang hồng. 
Da thịt mịn màng thơra hương nước đọng. 
Trăng sáng vằng vạc rực rỡ ánh hồng. 


R t‡ 2 #2 
% "P H "Š 
Tuy thời nhị động. 
Bất khấu tự mình. 
Theo giờ mà chuyến. 
Chẳng gõ cũng kêu. 


— + w # Ä 4 * 
*Š 7T 1ñ # # 3 Íĩ 
-_ Nhị thập tứ thời bằng ngã báo. 
Vạn thiên bách sự nhậm quân hành. 
Hai mươi bốn giờ theo tớ báo. 
Trăm ngàn vạn việc hãy tuy ông. 


O2 s->-< viếz-£ 1/6. 


8 T7 X + s BH # 
Ì — t & #4 % RE 
Vạn thiên hung đấu tâm hung lý. 
Thập nhị thời thần thủ uyễn gian. 
Ngàn vạn sao trong lòng bắc đấu. 
Mười hai già kim chỉ thời gian. 
ñ, 7Ô m4 J 3È lí 08 
l 5 n ñ È  '5 & 
Năng 0u tế xứ cầu tình xác. 
Quán dữ thời gian giáo đoản trường. 
Cầu chính xác ở nơi tĩnh tế. 
So ngắn đài đối với thời gian. 
† #4 f# 3 TT 4 1 
—#*1%-#+e£ 
Thiên thu UE nghiệp thiên thụ phúc. 
Nhất thốn quang âm nhất thôn bim. 
Ngàn năm nghiệp lớn ngàn năm phúc. 
Một tắc thời gian một tấc vàng. 
li 3š ñ Íl #l BH #l đc í#lú 2? Ÿ 
fÍñid #8 2 ÍỀ Í 1? 1E th  ^A E 
Trữ súc hữu lợi lợi quốc lợi by lợi xã hội. 
Tôn khoản phương hiện tiện nhĩ tiện tha tiện nhân dân. 
Để dành có lợi, lợi nước, lợi mình, lợi xã hội. 
Gửi tiền có ích, ích mình, ích người, ích nhân đân. 
li  lã 8  R &Z 3ä HH + 
tứ P, + Ø Øñ wø f a 3 
Cổ lệ trữ súc hoạt bỳ định kỳ các tự tiện. 
Hoan nghỉnh hộ chủ tồn khoản thủ khoản thường uõng lai. 
Khuyến khích gửi tiền, dài hạn, ngắn hạn, xin tuy tiện. 
Hoan nghênh chủ hộ, khoản dư, khoản rút, vẫn ra vào. 
3£ 3# Đ H bì 3 † Ê £ Ê 
fnđ°o 727 l £ 3 + 8 Š m7 K ïÃ 
Tiên thị lao động sở đắc thiết mạc huy hoặc lãng phí. 
Kiệm nãi trì gia chỉ bản hoàn yêu tế thuỷ trường lưu. 
Tiền do lao động mà ra, chớ có tiêu xài lãng phí. 
Kiệm để giữ nhà là gốc, nên hay đòng nhỏ chảy lâu. 
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# 
#R 


'+'+PˆPN ÄN 9® 1 1à f Tà ï l f£ T6 5 
+ + #®£X⁄‹£8 j7? ñ Ã xa XP Èp tt 1ñ 
Niên niên nguyệt nguyệt cần cần biệm kiệm tích tích tún tán 
gta gia phú phú dụ dụ. 
Khứ khứ lai lai thủ thủ tôn tôn giác gióc nguyên nguyên 
hộ hộ hoan hoan hân hân. 
Năm năm tháng tháng, cần cần, kiệm kiệm, tích tích, tán tán, 
nhà nhà, glàu giàu, có có. 
Đi đi, lại lại, rút rút, tổn tồn, hào hào, đẳng đồng, 
hộ hộ, vui vu, vẻ vẽ. 
$% 4X 3+ ⁄ Ê, 
& # ñ‡? š # 
Tu ngã sinh xuân sắc. 
Vị quân sức mỹ dung. 
Đến tôi tươi xuân sắc. 
Vì ngài đẹp mặt mày. 


#£ #73 8 
#8 TL # 3L ñữ 
Thủ trung thí xảo hỹ. 
Đầu thượng trình kỹ năng. 
Trong tay phô kỹ xảo. 
Trên đầu diễn tài năng. 
it, #U 3 ^ Đ 
$, lề # ?> 3 
Đấn giao thân nhập toa. 
Miễn xử phút xung quan. 
Đã bảo ngồi vào ghế. 
Ximm đừng để bực mình. . 
‡#‡‡ H W  Ã Ê, 
x~®4 mm š $ 
(Quán nộ! g!a) xuân sac. 
Nhân lai tận mỹ dung. 
Trong quán đều sắc xuân 
Người đến rạng mặt mày. 


l‡ ^_ ý 4 mụ 
(6x s-èa+ v.ấ-‹ (/xe- RA ã 


lŠ #4  ñ 7t 4 


Phùng nhân giai thể diện. 
Ngộ ngũ tận thăng quan. 
Đón người đều tươi mặt. 
Gặp tở cất mũ ngay. 
lÈ + 6 m8 #' 7ƒ 
th ®#® ú m ểẩ 3# 
Tiến khứ ô đầu học tử. 
Xuất lưi bạch diện thư sinh. 
Bước vào đâu đen học việc. 
Đi ra mặt trắng thư sinh. 
tt ⁄ Ä# Z ñ 4 3# 
VU + 8 &% 3 1 ^ 
Đáo lai tôn thị đàn quan khách. 
Thử khÚ ưng uố°œo thủ nhân. 
Lúc vào đều thấy khách phủi mũ. 
Rhi ra không có kẻ gãi đầu. 
2 #úd 3,1 À 3 
1 {1È Ää HH ïh go 3 
Bất giao bạch phút thôi nhân lão. 
Töện sử xuân phong tmmãn diện sinh 
Chỏ gieo tóc trắng lên đầu lão. 
Hãy thổi hơi xuân để mặt tươi. 
* # ưz #w jð Ý tl 
ÌbL ##tL ñtO n5 dạ nh 
Vân. mấn ly tưu thông thân tiếu. 
Hoa phát trang thành mãn diện xuân. 
Tóc mai gọn ghế trông càng đẹp. 
Sang sửa làm cho về mặt xuần. 

† †# 1 # & 5 # 

§R L HT 3# Đ 
Thủ trung xóo nghệ phiên bân lãng. 
Đầu thượng tỉnh công điện uụ hoa. 

Rõ khéo bàn tay gây sóng lượn. 
Tuyệt vời mái tóc nở mây haa. 
+ Í1 ‡h # # ẤN 
^~ t œ ñ 3 / 8 
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Š%y hành đoan nghị tân nhĩ mục. 
Nhàn tình nguyên quý my EU ny., 
Khách chuộng đoan trang mới tai mắt. 
Nhân tình vến thích đẹp mày râu. 
#| ^ MỊ ð§ # 3# # 

# w# l 4 † ‡$‡ 
Sáng nhân gian đều đẳng sự nghiệp. 
Lý thế thượng bất bình đông tây. 
Dựng sự nghiệp đè đầu nhân thế. 
Sửa đông tây những chô bất bình. 
J #2 Ä%X #& l ^  Ä$ 
ft š§§ ầŒœ / 1t % št 
Áp hoa quy. lãng tuỳ nhân y 
Tề ngạch phi „uy nhiệm khúch khiêu, 
Tươi hoa lượn sóng, tuỳ người ìuốn. 
Bằng trán cong my, ý khách chiều. 
ŠỀ 2 #4 #& + ^A # 

7 4 ñ6 3% jR ứn ẩƒ 
Thiện tâm bất dục thê nhân lao. 
Xdo thủ năng giáo nhan diện tôn. 
Tết bụng chẳng mong a1 đấy lão. 
Khéo tay hay khiến mặt người tươi. 


?ÿ jÝj jk 55 H út 
°ˆ JÑ lZ dứn jJÃ #Í 2 
Thang phút suy đầu trừ cựu mạo. 
Suy phong tu diện hoán tân dụng. 
Uốn tóc gội đầu thay vẻ cũ. 
Sấy khô cạo mặt mới dung nhan. 
Jÿ#j_ f4 vÀ 8 + 3⁄* t2 Ít 
4 i#‡# mà 4# 6 là R 
Äa lệ đĩ tu công phu thuần thục. 
Cập phong nhị thí thủ đoạn tỉnh lương. 
Mài giũa đã xong công phu thành thạo. 
Sắc nhọn đem dùng tay nghề tỉnh thông. 
fan # 6 ú Ä 3X 3ý Lốt 
1t Ñ Ñ #4  Ã ®⁄A 


(⁄; „-ze< vi/-< 1x: KỆ CÁ 


Tế lý ô ty dung quang tăng kỷ hứa. 
Xỏóo sơ thanh mấn xuân sắc lệ uô biên. 
Kẽ tóc chân tở dung nhan tăng vẻ đẹp. 

Tóc mai chải khéo xuân sắc thấm vô cùng. 


t? RA. ## 2 #Œ # W6 š 
Đ, #† H ÍE X 6 f8 B 
Ÿ tuỳ nhân chuyển dung tân kiêm mạo mỹ. 
Kính đôi mục trương tiếu trục tịnh nhan bhai. 
Ghế liệu xoay người dáng mới vẻ thêm đẹp. 
Gương treo trước mặt cười tươi mặt sáng ngời. 
đụ  }  ^  A. SỔ tụ Ji 
# #4 % 8 4 4* # t H Pj 
U hương tộp nhân nhân bất do dĩ tiến điểm. 
Xuân phong suy ngõ ngũ hựu niên bhinh xuất môn. 
Hương thầm quyến rũ, mọi người thoải mái vào hiệu. 
Gió xuân mát rượi, mình ta trẻ lại bước ra. 


H§ #£ wä # 1 Ã Ã % W thế 
fđ + 8Ð # Ñ HH ñã kK Â Ê© BH 
Thuận lý thành chương đôi uân quyến nụ giai như ý. 
Đéc tâm ng thủ tiệt đoàn lưu trường tất hợp thời. 
Thuận nhẽ mới hay, sương cuộn mây dồn đều xứng ý. 
Vừa lòng thêm hứng, để dài cắt ngắn vẫn theo thời. 
to #z= # W 

z J ñ Jã 
Ngủi tảo tam miên súc. 
Công bham bách bệnh trừ. 
Ngải ba năm lo trữ. 
Trị trăm bệnh đểu hay. 
f š lý #9 “z 
> %# ñ RB # 
Sở ngôn giai dược thạch. 
Lập ý tận từ bt. 

Lời nói đều phương thuốc. 
Lập ý thầy từ bị. 
^~UW? #3 ñ 3 
& Hñ 3» 1s: 4 # 
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Nhân bỳ uật được hữu hy. 
Ngã tự lập tâm bất khi. 
Mừng thấy cả đời không thuốc. 
Chó nhờn thấy được yên thân. 


it + BỊ ^ j hÈ 
*^® #4 ®% L ðø 34 Ẩ 
Đăn nguyện thế gian nhân ích biện. 
Bất sâu giá thượng được sinh trần. 
Những muốn thế gian người mạnh sức. 
Lo chì trên giá thuốc bụi trùm. 


+ H + 4 %x 3# 3 
ÐĐ 2E # £ # 1# 
Thế gian bán phạp trường sinh thuật. 
Hỏi ngoạ: hà cầu bất lão đan. 
' Thế gian vốn thiếu thuật trường sinh. 
Ngoài biển cần gì đan bất lãa. 
SE @ #{j EU iŸ 4h i 
R 4t 3X Ñ 7 1A 
Tuy bô Lưu, Nguyễn phùng tiên thuật. 
Chi hiệu Kỳ, Hoàng tế thế tâm. 
Không theo Lưu, Nguyễn gặp người tiên. 
Bắt chước Kỳ, Hoàng lo cứu thế. 


„4 HH 4 ‡t 3# b # 

l # # t  ¿t 
Thâm mình tá sử quân thôn lễ. 
Viễn tuy đông tây nam bốc tài. 

Hiểu sâu phép ứng dụng vua tôi. 
Nổi tiếng tài đông tây nam bắc. 

#% @ T?Ð †? #  & 

4 *u § m7 3 23 
Dục hướng thị trung cầu điệu được. 
Tu trí hải nội hiu bỳ phương. 
Hướng tới bên ngoài cầu thuếc tốt. 
Nên hay trong nước có phương hay. 
‡t 24 ® 3#. ã¿ ẤA 5Š 
#9 343 M 4 T R* # 


Hoa phóng hạnh lâm từ bhí huyết. 
Dược sinh lan thất bổ chỉ thân. 
Rừng hạnh nở hoa tươi khí huyết. 
Vưữn lan trồng thuốc bổ chị thân. 


lờ TH 2 go 5® mm # T 8 & # 

41 ft Š ẤL 3 8 so XS 0 3. 2ð 
Phổ tế hữu nhân tâm nguyên chư quân bình khơng uô sự. 
Thai hoà dương bkhí phúc ưng trì ngũ y dược hưu phương. 

Chữa chạy có lòng nhân, những muốn mọi người bình an vô sự. 
Hoà nhã chăm nuôi khí phúc nên hay ta nay y dược có phương 


#J #t 8 # 
% #£ # #, # 
Đáo thử thủ yết túc. 

Khách chí hện ut g!a. 

Đến đây hãy nghỉ chân. 

Khách coi như nhà mình. 
3# š # & 3 
ñE, 1È 3Ã du Số 

Mạc ngôn thân thị hý. 

Năng sử khách như quy. 

Đừng nói mình ở gửi. 

Hay khiễn khÃnh:nhữ về 


‡RẦ 4# ®X⁄ + 2® 
›è #4 H 3 HH 


Tương phùng bản bình thuỷ. 
Tiểu trú thăng thân bằng. 
Gặp nhau như bèo nước. 
Cùng trọ hơn bạn thân. 


$ #% hủ tL# 
%ù # th H 
Đông tây naớnu bàc bhúch. 
Huynh đệ thư muội tỉnh. 
Khách đông tây nam bắc, 
Tình anh em chị em. 
IÊ Ff] #4 XÃ #3 
š}Ì Ä Ff£ Á ®% 
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Tiến mân đô thị khách. 
Đứo điểm tức 0t gia. 
Vào cửa đều là khách. 
Đến quán tức là nhà. 


* 3 — # # 

†R it 5 # ^^ 
Cộng đối nhất đăng ảnh. 
Tương phùng uạn lý nhân, 
Đèn một ngọn chung nhau. 
Người muôn dặm gặp gữ. 


x3 #3 # ® 
w  JbÈ ‡?h# 
Bát phương bhúch nguyện trú. 
Tứ quý điểm như xuân. 
Tám phương khách muốn trọ. 
Bốn mùa quán như xuân. 
‡ # A 2 #z 3 
&Q tứ tq ;§ # ^v 
Tvếp đãi bát phương li? khách. 
` Hoan nghĩnh tứ hdi thân nhân. 
Tiếp đón lữ khách tám phương. 
Hoan nghêng người thân bốn biển. 


#Ð£ 3# ' 4 R8 Ã 8 + 

+ #8 † øœmm # # 
Hương mộng bất tuỳ xuân dạ uĩnh. 
Khách tư thiên hướng 00 thanh đa. 
Đêm xuân đâu mãi! cùng mộng đẹp. 
Mưa nhiều khiến khách lắm suy tư. 


1w 2+ 3$ # Œ# & § 
3+ mè # "9 ®£@ W ^ 
Yên. ngoại mộ chung thôi quyện điều. 
Lâm gian tàn chiếu xic quy nhân. 
Chuông chùa, khói toä, xua chìm môi, 
Bóng xế, rừng sâu, giục khách về. 


O «+ v6 1/1. KT 


»‡# 7+k †3ồ đ +» È X4 
ft? ® t 3 14. đ % 
Bình thuy tương phùng như Ìao hữu. 
Đình xo tạm trú lz quy gia. 

Bào nước gặp nhau, như bạn cũ. 
Dừng xe trọ tạm, tựa về nhà. 


3 5# ⁄k hồ H8 
lý, H 3 BỊ AE # # 
Ngân tính 0ì xuất tiên đâu túc. 
Hiệu nhật phương mình hãn lộ trình. 
Sao hôm sắp mọc, nên tìm trọ. 
Đổm mai rang sáng, hãy lên đương. 
lề dế # W đ 
3 w #—© ;ù 2“ + # 
San bhúc hữu uân giai hiên thuy. 
Phòng u bô địa bất sinh hương. 
w anh nhà mây phủ đều tươi vẻ. 
Phòng vảng nơi nào cũng có hương. 


tt? ⁄ 4£ Ä #4 3% # 

6 HỆ £ VN H3 ^ 
Nghinh Ìat xuân hạ thụ đông khúch. 
Ôn noãn đông tây nam bắc nhân. 
Hoan nghênh khách thu đông xuân hạ. 
Ấm áp người nam bắc tây đông. 


H iđ 7 #2 # ñ # 
Ất. % "6 + 4 4 
Nhốt tương tịch hý quân nghị tru. 
Kê bý mình chỉ ngõ bất lưu. 
Trời đã xế chiều xìn giữ khách. 
Gà đang gáy sáng dám Ì]ưu người. 
du Ất 3£ E q ^ BH 
% li 34 * kX 3 # 

U trai đặc họ cao nhân thúp. 
Cổ đạo tân lai trưởng giả xa. 
Phòng vắng giường riêng dành khách quý. 
Lỗi xưa xe ngựa rộn người sang. 
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+ W 4À 4 *h„ tế 
R?©-Ð R1 ÄÄä ¡| 8 là ® 
Hông nhạn uiễn khứ giai nhân đạt địa xuân noãn. 
Lữ khách thường lai ch: 0ì tiểu điểm tình thâm. 
Hồng nhạn bay xa, cũng bởi nơi kia xuân ấm. 
Lữ khách tìm đến, là do quán nhỏ tình sâu. 


£@ Ñ 4# 4+ — %& )\| đi ^ 8 
% # mœm 3L 9W 2 3 £# tr 
Xuân hạ thu đông nhất tuế xuyên lưu bất tức. 
Đông tây nam bắc tứ phương tân chỉ nhì qHy, 
Một năm xuân hạ thu đông, thời gian chàng nghỉ. 


Bốn phương đông tây nam bắc, khách đến như uề. 
Rš 3⁄4 M "Ð©t dt 2® 
ñÑđ + ñ jø ` # ^ 
Tuỳ lui tuỳ ngột như lưu thuỷ. 
ưu phạn hưu thang cung khách nhân. 
Tuy lại, tuỳ chén, như nước chay. 
Có cơm, có canh cho khách ăn. 


*% ?#È*` %X 4 # ìh 
#8 5E" JL : #3 t+ 
Phạn nhiệt thới hương xuân niấn ciiếm. 
Song mình ký tĩnh khách nhị an. 
Cdm nóng rau thơm xuân chật quần. 


Nhà quang ghế sạch khách như mây. 


+t B đ& là Ã 7t # 
wW ñ Ñ # RN # X 
Cam chỉ 0‡ kừnh ân ngoợi khách. 
Lưu hà hương nhiễm nguyệt trung tuyển. 
Vị ngon ngọt khách ngoài kinh ngạc. 
Rượu thơm lừng trăng nước đượm hương. 


3 tt #3 œ 1 Đ 
K # # j M 3# M 
Hỷ nghĩnh cố khách phẩm giai soạn. 
Trương tổng xuân phong khơi tiếu nhơn. 
Chào mừng quý khách món ngon tuyệt. 
Tiẫn đưa gió mát về cười tươi. 


QÉz¿ s.„c vố„‹ 1. RE 


+~ 
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^~ “4 i 8 4 š 
1ñ 3 TW #* i 8ä # 

Vô nhân bất đạo giai bhan mỹ. 
Hưu khúch thường lai mãn toaạ xuân. 
Chẳng ai không nói hay khen đẹp. 
Có khách thường thăm mọi chốn xuân. 


®*h "9⁄6 8 ứ Â ủà # 
= #f { £# #⁄ T† # 
Ngủ uị phanh điều hương 0uạn lý. 
Tum tiên chưng chó lạc thiên gia. 
Năm vị nấu xào hương vạn đặm. 
Ba tươi chưng rán thích ngàn nhà. 


1đ % l *È ñ 3 % b H 
IỌ 4 # # tứ Ã 3 5 — #% 

Hữu danh điểm điêm hữu danh danh đương tứ hỏi. 
Nghĩnh khách lâu lâu nghĩnh bhách khách mãn nhất đường. 
Nổi tiếng quán, quán nổi tiếng, tiếng vang bốn biển. 
Đón khách lầu, lầu đón khách, khách đầy một nhà. 


Ẳ ml Nb 4 1) š TẾ /# s* IS 17 
l 1# Ð X Ấ #ŒU  # ^ Šš Š ñ 
Phanh điều chiên thực uật mỹ giá liêm 0ì đạo hảo. 
Tình tố thái khan hoa dạng tê toàn doanh dưỡng cao. 
Nấu bữa ăn, món ăn ngon, giá rẻ, ăn ngon miệng. 
Làm rau tươi, xem vẻ đẹp, chu toàn, dinh dưỡng cao. 


2 4% # i6 & 3 9k # 
? ñ wWw ð Éứ # — ®% #lì # # 
Kim nhằm cổ phanh niêm lai ngũ uị điều bỳ 0Ị. 
Trung hào tây soạn hối tập nhất gia sáng dũnh gia. 
Nấu xưa, nấu nay, vẫn từ năm vị thành kỳ vị. 
Cơm Âu, cơm Á, chung đúc mật nhà nối danh gia. 
fq 7] # ĐL iš 4# TE  Ễ Hñ 8 
ðñq BE ẤẾf ¡ 1d: X⁄ 13 L 7L 
Miấn bkhỏủ sung cơ thỉnh toa hạ phẩm thưởng lưỡng uyên. 
Tu năng giải phiếm bhoái tiến lai hát thượng by bôi. 
Mỹ giúp đở đói, xin mới ngồi, xơi tạm vài lưng. 
Rượu hay gợi chuyện, hãy rót nhanh, uống chơi mấy chén. 
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s + # #* 

#Ẳ{ † 5ñ ^^ # 
Toạ thượng khách thường ruãn. 
Bôi trung từu bất không. 
Khách thường đến ngồi đây. 
Rượu trong chén chẳng vơi. 
/ ‡#ƒ X x 3 
# hằ + # # 
Điểm hỏo thiên gia tụng. 
Đàm bhai thập lý hương. 
Quán tốt nghìn nhà khen. 
Vò mỏ mười dặm ngát. 


*% #2 #8 ñ # 
li # # # 
Cử bôi yêu nguyệt ẩm. 
Phách thủ đạp xuân phong. 
Nâng chén mời trăng uống. 
Vỗ tay đón gió xuân. 


— 1} ã  ñÄ š m +® 
. Nhất lâu phong nguyệt đương cam ẩm. 
Vạn lý uân thiên tỉnh tuy mâu. 
Một lầu trăng gió mềm môi uõng. 
Muôn dặm trời mây tỉnh mắt say. 
th Z £ 8ä — ïrổ 5 
5 ft H M W % 68 
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu. 
Dữ nhĩ đồng tiêu uạn cổ sâu. 
Mời ông uống cạn một Ìy rượu. 
Cùng bạn quên đi muôn thuở sầu. 


#j| # fà FE] ít X +? 

+ ‹4 8# š w R8 + 

Lưu Linh tá uấn thuỳ gia hảo. 
Lư Bạch hoàn ngôn thứ xứ gia, 
Lưu Linh ướm hỏi rượu đầu tết. 
Lý Đạch hền khoe chỗ này ngon. 


Ö1⁄z s'>«, v:ố„‹ 1⁄2. RE 


72k +? #3 + uị +? # 

J/ñäñ 2 i H mà # 
Thuỷ như bích ngọc sơn như đại. 
Tửu mãn bừn tôn nguyệt mãn lâu. 
Nước như ngọc bích, núi như vẽ. 
Rượu đầy chén vàng, trăng đầy lầu. 


— l4 Bš 4 Ã BH # 

† J‡ '# Ê #£ + ĐH 
Nhất tháp ám hương huân tuý mộng. 
Thiên phong tú sắc tống dư bôi. 
Rượu ngon một hũ, hương say mộng. 
Canh đẹp ngàn non, cạn chén mời. 
th 4# Jl ít BS Z 
†† # mœ HH ® #4 ® 
Sơn kính trích hoa xuân nhưỡng tửu. 
Trúc song hi nguyệt dạ tiên trò. 
Lên núi hoa xuân hái ủ rượu. 
Ngoài song trăng chiếu tiệc trà khuya. 


& + H mw 3 š # 
R% ¡Ÿ A  ÄP ?* WẰ 
Tou thượng nguyệt mình đôi mỹ từu. 
Ly biên nhân tuý 0uựụnh hoàng hoa. 
Rượu ngon trước mặt, trăng ngời sáng. 
Thơ cúc bân rào, a1 say ngâm. 
% ¡ñj 2 #+ EL 7# # 
ÄŸ U ^ *x # 3 Ấ 
Cô tửu bhách lai phong điệc tuy. 
Mụạt hoa nhân khứ lộ hoàn hương. 
Rượu mua khách đến làm say gió. 
Hoa bán, người đi đường thoảng hương. 


#£ 23. ?#U + 8 
3k 4 Z5 + # 
Hương phân hoa thượng lộ. 


Thuy hấp thạch trung tuyển. 
Hoa sương đọng toa hương. 
Đá suối nguồn ngắm nước. 
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Chử phí tam giang thuy, 
Đồng ẩm ngũ nhạc trà. 
Đun sôi nước tam giang. 
Cùng uống trà rigũ nhạc. 


# ñ ®& ñ *T 
ý 3X ÑE # Xế 
Giaưi hòo oô nhục khả. 
Thanh đàm ly ngã nan. 
Thức ngon thiếu thịt - được. 
Bàn suông vắng tớ — không. 
+ XE + °ä 7 * 3% 

1, HqB $ 7? + ï # 
Kim bê 0U} xướng thuỷ Hiên phí. 
Húc nhật đông thăng trà dật hương. 
Gà chưa kịp gáy, hãy đun nước. 
Sáng mới hừng đông, ngát hương trà. 

*% 73% E# A^. 1 2: il 

Š ñ ñ 4 ^ ñ % 

Trà diệc tuy nhân hà tất từu. 
Thư năng hương ngũ bất tu hoa. 
Trà cũng say ngươi, đâu cứ rượu. 
Sách thơm lây tớ, chẳng cần hoa. 

# tt ?§ $@ 3 Ồñ % 

l jl Ð  #Wœ + 
Thân biện đô duyên san nhục thiểu. 
Thị thanh chỉ uị ẩm trà đa. 

Người khỏe cùng nhờ ăn ít thịt. 
Thơ hay chỉ tại uống nhiều trà 
Ấ& xs F f# 3 T 3 
x0 3 #a ấ Đ Ñ 
Huân tâm chỉ giác nùng 0u tửu. 
Nhập khẩu phương trì khí thắng lan. 
Trong bụng chỉ ngất ngây về rượu. 


Uống vào hay ngào ngạt hơn lan. 
(h2⁄ m+<‹ vi ta KBN 


Â '#* ¡ # 3 ^ & 
`. EÌ 4m C, #m ii nỳ 
Vị ái thanh hương tần nhập toa. 
Hân đồng trí hỷ tế đàm tâm. 
Vì chuộng hương thanh hay đến chỗ. 
Thích cùng trì ky chuyện riêng tư. 


đụ {ồỒ.Àh Ấ§ S #5 Jã 
ÂÄ /Ã E "£ #-M % 

Ù tá sơn điên Uuân Uuụ thuấn. 
Hương bằng nhai bạn huệ lan hôn. 
Mây khói đầu non u tịch lắm. 
Huệ lan khe nước đượm hương nhiều. 
J##  W »k s $ 
tỳ 3* % 08 3% EN 3 
Thuy điệp yên đăng băng uyển bích. 
Lục mao quang chiếu ngọc âu thanh. 
Lá biếc, khói lan, băng bát biếc. 
Nhà tranh ánh chiếu, ngọc âu xanh. 
1⁄2 x 3 5S HE ¡† Ÿ 
1% ; # & ïñtđ #£ 
Tùng đào phanh tuyết tỉnh thị mộng. 
Trúc oiện phù hương khởi nhã tư. 
Tùng reo, tuyết chảy, tỉnh hẳn thơ. 
Trúc viện, hương bay, nâng tứ nhã, 


à| 3l f# ^ #8 ®# +3 
JE 3# bo l H # 8 
Nhắc khắc thôi nhân tư cảnh tỉnh. 
Thanh thanh khuyến nhĩ tích quang âm. 
Tích tắc giuc người nên sớm tỉnh. 
Loong coong khuyên bạn tiếc thời gian. 


3E #4 Ø1 # U tỳ ả| 
% 3X X R 14 ñ H 
Phí tòng triêu mộ quan thời khắc. 
Vâu thức quang âm tự tiên thoa. 
Đâu chỉ sớm hôm xem giờ giấc. 
Nên biết thời gian tựa thoi đưa. 
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!#$ <= 1ñ x ñ T1 Ÿ # 
#. — + AÁA ® @& xì Bồ 
Quy tam bách lục tuần 0u chưởng ác. 
lu nhì thập bát tú đạt tâm hung. 
Ba trăm sáu mươi ngày lo quan lý. 
Hai mươi tâm vì sao giữ trong tâm. 


 # 8 #WẺ l T7 RK ? #l 
Ấ #Ð 2 1E 13 & BỊ lế t$ 
Hồ sự nghiệp hưng long 0u dân đắc lợi. 
Khán miếu phân chuẩn xác uỷ quốc tích thời. 
Mừng sự nghiệp vẻ vang cho đân được lợi. 
Xem phút giây chuẩn xác vì nước tiếc giờ. 
# fL k8 á 8Ã W T† # HN ñ 
% $ýÌ 4® TP Ñ§ # lí ` #Ø ÐØ 1q 2 
Chung điểm trường xao đương hậu úi na niên niên nguyệt nguyệt 
Biểu châm bất giải ứng trân tích giá tiểu miểu phân phân. 
Chuông điểm giờ lâu, nên ưu ái năm năm tháng tháng ấy. 
Kim quay không mỏi, phải xót sa phút phút giây giây này. 


tt IG x H Ẩ 
HỆ đất k $C tỳ 
Huyền tương tiểu nhột nguy. 
Chiếu triệt để càn bhôn. 
Đeo như nhật nguyệt nhỏ. 
Soi hết vũ trụ lớn. 


H P tụ R 
HE /& Ÿ* 4X 
Hung trung tôn chước biến. 
Nhấn để biện thu hào. 
Trong lòng nhiều mưu chước. 
Đáy mắt rõ tóc td. 

‡o H 2  É ĐH 
J) 4$ #⁄ Z* ẩ #t #† 
Như dụng ch: giat đăng mình da 
Cấu hợp hỹ bất diệc lạc hồ. 


Nếu đeo vào, đều thấy sáng rõ. 
May hợp số, chẳng cũng vui sao. 
Q/@~ “”hừ 2» 1+ |729- 


Tan 
® 


lÈ # # HU & + 
ojẩ ^ BỊ + 8 #$ 
Viễn cầu hải nội trân tùng bản. 
Khodit độc nhân gian uị biến thư. 
Xa cần bản trong nước lưu giữ. 
Ưa đọc sách nhần gian chưa xem. 
®% %2 # 7ú ⁄ f 
# # # x ta # 
Tùng cổ kim học thuật bhôi bảo. 
Tụ trung ngoợọt Uuăn hoú tĩnh hoa. 
Chứa học thuật quý giá kim cổ. 
Tụ tình hoa văn hóa trong ngoài. 


# # — ằm W Ñ Ã 
BŒ # < 3# # l§ Ñ 
Kỳ thúm nh: đậu sưu la phú. 
Phú tưu tam đô thanh giá cao. 
Đẩn thăm nhị dậu® tìm nơi có. 
Phú tới tam đô?” giá mới cao. 
% A38 @ §$ + Ä 
3 7 % & X t 'ñ 
Cổ nhân đô hướng thư trung biến. 
Nam tử đương u¡ thiên hạ kỳ. 
Cổ nhân đều tìm kiến thức trong sách. 
Nam tử nên làm việc lạ thiên hạ. 
#m ấ‹ B đ lý m%» MU Ấ 
Hàn mặc đồ thư giai thành phong thái. 
Vãng lai đàm tiêu tận thị hông nho. 
Văn chương ghi chép, thây đều tươi vẻ. 
Qua lại cười chê, những bậc túc nho. 


4$ l4 H x #8 3t 4 4 
1È} trày H l & ^A & 
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(®Ð )hị đậu: Hai ngọn núi biểu tượng văn hoá. 
@® Tom đô: Ba kinh đô biểu tượng văn hoá. 
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Cẩm tú thành uăn nguyên phi ngã hữu. 
Lâm lang mãn mục duy đãi nhân cầu. 
Gấm vóc lời văn, ta vốn không có. 
Lung lình ngợp mắt, người cần vẫn chờ. 


%x # 3x # 1h l\ ã #4 
%4 kh # Ÿ † ở +*ế8 
Đại khối uăn chương, bách thành phú hữu. 
Danh sơn sự nghiên, thiên cổ trường lưu. 
Khối lớn văn chương, trăm thành xứng giá. 
Non danh sự nghiệp, ngàn thuở còn ]ưu. 


%# # ii lì # Ã 1Œ 1 !IE 
f + dụ # ?j #ữ ‹W M ^ 
Tụ điển tịch tỉnh hoa gia truyền hậu tiến. 
Hồi trung tây học thuật, lục thụ tân nhân. 
Thu sách vỏ tình hoa, để lại đời sau. 
Hợp Á, Âu học thuật, vui trao kê mái. 
l Ý% #& 4 & #8 š⁄ 
ñ + ïH # 4l X 3+ 
Tin đạt uô từ nị biến thiết. 

Tư kubn chu chuyển lợi dân. sinh. 

Tín dụng vô tư vì kiến thiết. 
Tiền vàng chu chuyển, ]ợi dân sinh. 


8S % & 4 #E %* # 
3) ' + ÿị °] ị§ ‡X 
Trữ súc 0t doanh năng tụ bảo. 
Cần lao như thụ bhỏ dao tiên. 
Tích góp hàng ngày hay tụ quý. 
Siêng năng hôm sớm có thêm tiền. 
j b W 3 ñh #3 Ố + 
1t 5Š ñ # 5 # š ®+ 
Tộp thiểu thành đa tiết ước u¡ bản. 
Hoá lĩnh u¡ chỉnh trữ súc đương tiên. 
Góp ít thành nhiều, tiết kiệm là gốc. 
Hoá không thành có, tích luỹ làm đầu. 
tÄ ®# ã BỊ = lớn 


Trữ súc ái quốc, quốc phú dân phú. 
Cần khiệm trì gin, gia khang dân khong. 
Gửi tiền yêu nước, nước giàu đân giàu. 

Cần kiệm giữ nhà, nhà mạnh người mạnh. 
+} # # =< ⁄ # 
^ M 47 Ä 1 #® 
Hải thượng côn bằng tam uạn lý. 
Nhân gian giáp tý bỷ thiên thu. 
Trên biển côn bằng” ba vạn đặm. 
Nhân gian tuổi tác mấy nghìn thu. 
+ 1# ở  š 7# ở 
H † th ÀA 3 tr 
Vân mê cổ động hoàn đan thất. 
Nhật bồng Nam sơn nhập thọ bôi. 
Vân mê ?cổ động về đan thất®); 
Nhật bổng sơn Nam®) nhập chén mừng. 


x ‡* # j8 † # 8 
X #1 4 # # # 
Đợi xuân thuy ốp thiên thu lộ; 
Tùng quế hương phiêu uạn hý phong. 
Cây xuân thắm mượt thiên thu lộ; 
Lùm quế hương bay vạn lý phong. 
Mk i6 É 8# <£ T # 

+ BỊ & 3 # # M 
Đào hoa di phát tam thiên làng; 
Ngọc thụ trường hùm bọn lý phong. 
Đào hoa đã nở tam thiên lãng?” 
Cây ngọc trưởng hàm vạn lý phong. 


$‡o ?* ‡$# 3È m 1L 3š 
5 #4 äš # f! X 


me, 


Œ®' Côn, bằng: Hai loại cá, chìm to lớn. 
® Vân mé: Mây bay không định hướng. 

` Đựn £háf: Nơi luyện thuốc tiên. 

® Nhật bằng Nam sơn: Bưng mặt trời ở núi Nam Sơn. 
® Tung: Sóng. 
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TY! mệnh tr phì thùnh hoá cũủnh; 
Ngôn từ ngôn hiểu lạc thiên luân. 
Biết mệnh biết phi thành thuận cảnh; 
Nói từ nói hiếu hợp lẽ trời. 

#F š| # 3} 23 P} $ 
# # %x ?ï & 3 ñ 8 
Học đóo trị phi hoàng môn thọ uực; 
Niên tê đạt diễn cộng tấn hà thương. 
Học đến biết không là đến lĩnh vực lớn; 
Tuổi bằng trời đất là vào cùng cực lạc. 
MM ớu tÌ & HE 1E ®# 
 íH #4 # 3# ñ 1 
Tụng chúc hà linh xuân tác kỹ; 
Diên bhot thọ yến hỏi uì tôn. 
Chúc tụng tuổi cao xuân vừa tròn kỷ; 
Chiếu mừng yến thọ bể tựa chén mời. 


3 3 k& # › L # 
 & 1 Ÿ f1 k * 

Kỳ thọ cực tỉnh chiêm thượng thọ, ' 
Trọng xuân hoa giáp diễn trường xuân. 
Sáu mươi thọ, nhìn sao xem thượng thọ; 

Tháng trọng xuân, tuổi tác hướng trường xuân. 

*ˆ ‡R 3L @ & R8 
2E B# dị vì TP ấp äM 

Bôi khuynh Bắc hỏi thần sơ độ; 

Tụng hiến Nam sơn giáp tái chu. 

Bắc hải chén nghiêng thời sơ độ 
Nam sơn chúc tụng lại chu kỳ. 
to  »; #3 BỆ 2L 
3 CO +6 P ?Lảy th 

Kính hiến mãn thương chiêm Bắc đấu, 
Hoàn tòng hoa giáp chúc Nam sơn. 
Kính hiến chén mừng nhìn Bắc đấu; 
Mong hoàn hoa giáp chúc Nam sơn. 
3 l #ð = f£ & R 
3? it H x + ®#* # 
(2 +-{ vốn 1, 


Chúc hà linh tam thiên tuế nguyệt; 
Du hoá nhội lục thập xuân thu. 
Chúc tuổi tbọ ba nghìn năm tháng; 
Đã trôi đi sáu chục xuân thu. 
{to f 4# äÄ BE w% # W # X* ME? 
4k uủ 3ú $ # t à 35 š 3 
Hoa giáp phùng xuôn tửu ánh thanh khâm xuân cộng tuý, 
Thái sơn chúc thọ ca truyền bạch tuyết thọ tân thiêm. 
Hoa giáp!) mừng xuân rượu ánh thanh khâm'” xuân say chén; 
Thái sơn chúc thọ ca truyền bạch tuyết? thọ mấy lần. 


#& «  Œ, & ⁄E h Bế 
‡t BI #& ñ k $ 
Tòng tâm di thiệu Nì Sơn mạch; 
Trượng quốc hoàn trưng Vị Thu xa. 
Tâm tuỳ đã nối Ni Sơn mạch; 
Quốc lão nhàn về Vị Thuy xa. 


= Tf % 8 Mm £& 

+ + Ññ % Œ 3+ # 
Tam thiên chu lý tuỳ Nam cực; 
Thất thập hà thương tiến Bắc đường. 
Ba nghìn giày đó theo Nam cực; 
Bảy chục chén hà đến Bắc đường. 


ý # %⁄ JỆ K ðú th ch 
Sự nghiệp tòng tâm cộng thôi nguyên Ìao; 
Tàng tôn nhiễu tất hàm chúc địa tiên. 
Sư nghiệp tuỳ lòng đẩy đà nguyên lão; 
Tăng tôn quanh gối hàm chúc cảnh tiên. 


X~ T #% ÃÄ 3 H 2 ữ # 

+ + 3# # BH #4 ở fifí f# 

Bát thiên tuế Uui xuân tự kùn y thuy; 
Thất thập trượng ư quốc tòng cổ xưng hy. 


0 #foz giép: Tuổi trồn 60. 

® Thanh khán: Ngày xưa học sinh trường công của Trung Quôc mặc áo sắc xanh 
® Bạch huyế?: Tên một khúc ca do Đường Cao Tông (TYung Quốc ) chế ra. 
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Tám nghìn năm làm xuân, từ đây khởi thuy; 
Bẩy chục tuổi với nước, tự cổ hiếm ho. 


$ 8 % ⁄A % 2# fñ# 4ä ^ #4 8 
#* ñ 8 ïï ïñ ñ + 3ð» 5ñ = 
Hỏi ốc trù thiêm cổ lai hy giả, kim lai thịnh, 
Hoa diên khánh diễn phúc hữu ngũ hề, chúc hữu tam 
Tuổi thọ thêm cao”) xưa kia hiếm mà nay lại thịnh; 
Chiếu mừng càng đẹp, phúc có năm” xin chúc được ba. 


5Ñ ‡ề 74 1 HÀ fP mh b L 3 
 ÄÑ # # i @ê ĐH H# 3# Ê 
Thạc đức hưu huy bàm ngưỡng Nam sơn chiếm thượng thọ, 
Gia tân hữu súng thích tòng trượng quốc trứ phương danh. 
Đức lớn phát huy, hàm ngưỡng non Nam chúc thượng thọ; 
Khách mừng yêu mến, bước theo quốc trượng nổi danh thơm. 


j‡\ $ tu h 3 f? š ch ®À⁄ š* 

% # a äñä š ñ tt BH Íi7 ?h 
Đức trọng như sơn cao ngưỡng Thới sơn uĩnh thọ; 
Danh tôn tại quốc trường lưu trượng quốc hành tiên. 
Đức nặng như sơn, ngưỡng vọng thái sơn trường thọ; 
Danh tôn tại quốc, đài lâu trượng quốc thành tiên. 


wWW+x%X 3 # '* ': 1E 5 š# X & # 
+ á) #@ BH $ ?œ © 3 8 z4 RH 8# 
Tứ đại yến xuân đời tiểu tác dương xuân thiêm kỷ toón, 
Thất tuần khâm quốc sách sơ tòng trương quốc tụng cương lòng. 
Tứ đại mừng yến xuân đài, việc nhỏ ngày xuân thêm ký toán”); 


Thất tuần thâm quốc sách, bước theo trượng quốc tụng cương lăng, 


1L j #3 R 1X 3 
#) 7ñ #  H H #& 
Trượng triều bộ lý nghỉ dung cổ; 
Điểu Vị tỉ luân nhật nguyệt trường. 
Đi đép vào triểu nghi dung cổ; 
Buông câu sông VỊ nhật nguyệt trưởng. 


t9 Tả) thọ thêm cao (hải ốc: trù thiêm): Thành ngũ chúc thọ nhau thời xưa. 
#` Phúc có năm (ngũ phúc): Năm thú hạnh phúc: Phú quí, thọ, khang, ninh. 
 Kở toán: Ghi đấm. Ý nói được thêm tuổi tác. 

+ Cương lăng: Qò đất cứng rắn. Ý nói tuổi tác cứng ci. 


Đào hoa bát từ tam thiên tuế; 
Xuân thụ phu Uuinh bát thập xuân. 
Hoa đào kết quả tam thiên tuế: 
Cây cối phô tươi bát thập xuân. 


A 4h: 3 H Hh 
u % R # % % X 
Bát thiên hội lý tăng Nam cực; 
Cứu lão đề trung chúc Bắc thần. 
Tám tiên trong hoạ tăng Nam cực; 
Chín cụ giữa tranh chúc Bắc thần. 


5z 14 + {Ã ] # 34 
nñ # i¡ ^ i Ñ ñ 
Ngu phúc chính ngh! bhat thọ 0ực; 
Bách linh thuỳ bất tiến hà thương. 
Ngũ phúc chính ngay khai cõi thọ; 
Bách linh“) ai chẳng đến chén mừng. 


ù ( # # A #84 A % 1 $# R 
* 8 # š — # #8 # 8  % 
Xỉ đức biêm ưu bót trật thiêm trù doanh hải ôc; 
Cơ cừu tế mỹ nhất đường hiến thái uũ ban y. 
Thọ đức đều hay tám trật thêm trù đây hái ốc?; 
Cơ cừu?” càng đẹp một nhà hiến lụa múa ban y®, 


whh ít Â R 2L — 

* 2 % # # = T 
Nam cực tang hồ huyền cửu nhất; 
Đâng phương đào thực hiến tam thiên. 
Nam cực cung tên treo cửu?” nhất. 
Đông phương đào quả hiến tam thiên. 


(® Bách linh: Trăm tuổi. 

Hải ốc: Xem chú thích “Hải ðc thiêm trù” ở trên. 

3 Tø cầu: Con cháu nối được nghiệp cha ông. 

® Ban y: Áo sắc lốm đốm như áo trẻ con. Lão Lai mặc làm cho cha mẹ vui, 
® ` Cửu nhất: 91 tuổi. 
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J) /H§ 4 ïl  L 3# 
1 33 5% ẽ  lj = # 
Cúc tửu hương phù diễn cửu cổn; 
Tùng quân tú sắc lịch tam thù. 
Rượu cúc xông hương tràn cửu cổn; 
Tùng quân sắc đẹp trải ba thu. 
X #3 # # # 1? t 
J5 # 0ø # # # % 
Thiên tử trân tòng kiêm hiếu đức; 
Thượng thư khẩu thụ cánh yêu uĩnh. 
Thiên tử quí theo gầm đức tốt; 
Thượng thư vâng nhận lại yêu vình. 
# X RE † &# j4 Š 
{it * 1# TT 3 # # 
Đàmn tiếu nhăn trung 0ô cố cựu; 
Vãng lai tất hạ hữu tàng huyền. 
Đàm tiếu trong mi không cố cựu; 
Vãng lai dưới gối có tăng huyền. 
du tề = f I3 Bị 3A 3$ 
#tOÐ- 3Ä ?L, + ïf 24 đu 
Đào thục tam thiên tôn bhui Bắc hải; 
Xuân quang cửu thập thì tụng Nam sơn. 
Đào chín ba nghìn chén mừng bể Bác. 
Xuân quang chín chục thơ tụng non Nam. 


§  K !# 8 zL + # ®*3ñ â + 
Rq %# 3 mm ®§ A TT & #£ 3% 3+ # 
Khưu hác túc yên hò cửu thập miên lai 0ị dật lão; 
Miếu đường đa 0uũ lộ bát thiên tuế hậu hựu sinh xuân. 
Gò rãnh đú yên hà, chín chục niên nay xưng nhàn lão. 
Miếu đường nhiều vũ lộ, tám nghìn tuổi sau lại sinh xuân. 
Lu + & 3 # Ä& § RA k #8 3 
= # 4 8 2 h # lồ l& zxâ ‡t 
Cửu thập gia tân hỏi ốc trò thiêm diễn hục toán; 
Tam xuân lệnh đán đao trì thuy ái hiến bàn đào. ` 


(2 «... vi5-; (xo. KHI 


Chín chục, khách mừng, hải ốc trù thiêm! đài tuổi hạc; 
Ba xuân, ngày đẹp, dao trì thuy ái!” hiến đào tiên. 


# ĐH lÚ šR 3 ¡§ 2} 
3 lý T ñ 4 tt ñT 
Tho tê kỳ di thanh hút ngoại; 
Quang tăng giáp đệ từ huy tiên. 
Tuổi thọ vượt niên kỳ xanh rờn biển cả; 
Hiển vinh tăng giáp đệ rạng rõ gia môn. 


tế ;h 3U $3 = T 
# # ®#* # — 1 š 
ao trị đào thục tam thiên tuế, 
Hit ốc trù thiêm nhất bách. xuân. 
Đao trì đào chín, ba nghìn tuổi; 
Hai ốc thêm trù, một trăm xuân. 


Š& lì Q 4 — HH š& #Q #L # 
XŠ W. §# t2 = T 1E #8 ñ ä # 
Xuân thụ phu oínl nhất bách xuân thu ca thượng thọ; 
Bàn đào hiến. thuy tam thiên châu lý khánh cao miên. 
Cây cối khoe tươi, nhất bách xuân thu ca thượng thọ; 
Đào tiên dâng hiến, ba nghìn đày ngọc chúc cao niên. 


Ö!1Ù #@ ®%# l 7đ w lì #8 ñ wb i 
1t # # lí j3 * 4 4X 3 8# ẩÑ 
Ngũ kinh biêm thông, hữu thử tài nghị hiớu thứ ngộ; 
Ci?u trùng gia duyệt, tuân by phụ hựu cập kỳ ông. 
Thông suốt, nšm kinh, có tài Ấy thì đạt đanh ấy; 
Đẹp ý nhà vua, đã tìn cha thì ắt tĩn ông. 


2? Ñ + Ÿ 8 † # 
 {g SỐ H1 5 0H 
Thần nông bản thủo hương thiên Ìý. 
Kỳ Ba y phong bú ngủ châu. 

Bản thảo Thần Nông hương vạn đặm. 
Y phong Kỳ Bá nổi năm châu, 


U` Hài ốc trù thiêm: Xem chủ thích ở trên. 
® Dao trì: Áo ngọc, nơi bà Tây Viidng mẫu ở. Thuy ái: Đẹp để hoà nhã. 
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* + Ð 2 # #E ÐR z 
øl #£ #w BE] + z3 #% 

Thọ thế lươrg phương khư tà phù chính. 
Hồi xuân diệu thuật cố bản thanh nguyên. 
Tuổi thọ, phương hay, đuổi tà, phù chính. 

Hải xuân, thuật giỏi, vững gốc, trong nguồn. 


# #ñú 7 7 ?m Bị Bộ $| MW HJR # 
HñH + 3% # W } ffŒ # Mê 4Œ R8 
Ác ngũ thần đao bính bhai trường cát phúc trừ cổ tật. 
Dụng thập phần nhiệt thâm phi can lịch đảm tác lương v. 
Cầm chuôi đao năm tấc, mổ bụng, cắt ruột trừ bệnh ác. 
Với nhiệt tình mười phần, mổ gan, rửa ruật xứng lương Vy. 


#4 JUL #“ + ñ 5 ft # 3# 3 2 @ô 
3 H 3% T f?ñz là $ ð3  X HH M # 
Thiếu ẩm kỳ bôi cam lộ tửu hò sầu hạnh phúc bất tại. 
Đa đầu nhược can bảo hiểm kim khởi uy tai tình hoành phủ. 
Rượu ngon uống ít vài chén, lo chi hạnh phúe không còn. 
Tiền bảo hiểm góp ít nhiều, há sợ tai ương chấn lối. 
tị 7 &# # 5# 3 $š 
h3 w% #⁄ # ñ %* 
.Hà tu đạm lý tâm doanh đưỡng. 
Chỉ thử bàn trung hữu 0ăn chương. 
Dinh đưởng phải đầu chỉ là trứng. 
Văn chương vân có ở trên bàn. 


°À} đ8 +1 M HỆ #4 vì 
5 Øø #4 X f8 
Vị siêu ngọc dịch quyỳnh tương ngog!. 
Xdo tại nhiên cơ chứ đậu trung. 
VỊ ngọt hơn quỳnh tương ngọc địch. 
Khéo trong khi nâu đậu nhóm lò. 


£ HỊ £ % Ñ — 5 ¡Ÿ X Ñ thứ 
- # Bqmœ †Ÿ # 6 + 2 + +4 #8 tư 
Gia tài tuy uạn quan nhất đán tao tai bần như tẩy. 
Bảo hiểm cẩn sổ nguyên thập phần ơn toàn ổn như sơn. 
Gia tài dẫu vạn quan, một sớm gặp tai, sạch như nước. 
Bảo hiểm góp vài đồng, mười phần an toàn, vững tựa non. 


(É⁄¿ ø.»⁄ v2 12x. KHẤ 


^ 


%* #  H ñ 3 — H ®&ð — H #% 
`. 1Œ Ä& . & lí v9 HỆ Ÿ {đề vụ HỆ + 
Niên niên phòng nguyệt nguyệt phòng nhất nhật bất phòng nhất nhật hối. 
Nhân nhân bao tuế tuế bảo tử thời thường bảo tứ thời an. 

Năm năm phòng, tháng tháng phòng, một ngày quên phòng, một ngày hốt 
Người người bảo, năm năm bảo, bốn mùa thường bảo, bốn mùa yên. 
")b„ 3‡JỦú >5 3X #2 + 3 5š # & X té 3ã 
#ằẦhọ # 3$ "s* Š Š ä& %# ñ 1M šề 
Ngài thô trà đạm phạn an bộ đương xa Uô tại tức phúc; 
Hưởng sơn trân hỏi 0ÿ dưỡng tôn xứ tu hiu hoạ nan phòng. 

Chỉ trà thô cơm đạm, hết bộ đến xe, không tai là phúc. 

Ưa sơn hào hai vị, ăn ngon ở đẹp, có hoạ khó ngừa. 


$ ƒØ ~®% H a #3 & li xã 5 t 8£ 
#8 +} 3 & 2 &Ä + ã # Hổ # # MH iä 
Quán nội nhân lai tự nam bắc đông tây các trữ kỷ kiến giao lưu tin tức. 
Toa thượng khách uô phân nông công thương học tự đắc 
bỳ lạc nhàn hạ thanh tâm. 
Trong quán, người đến từ nam bắc đông tây, đem điều thấy 
giao Ìưu tin tức. 
Ngôi đây, khách không phân nông công thương học, tự làm vui nhàn 
hạ th:.:-h tầm. 


ftˆ Kỳ !‡E tỊ ñE 1t Š 
2 5l Âf 2t x b H 
Bảo hiển phùng hung năng hoá cát. 
Công ty gidi nạn hị¿u bùi tứu. 
Bảo hiểm gặp hung hay hoá cát. 
Công ty giải hạn lại bày hay. 


#* #8 ã§ 5Ì *š # Š 
#m ® I1 £t 3$ iã + 
Xuân phong hỷ dẫn cát tường điểu. 
Tếuũ nhuận hồng hạnh phúc hoa. 
Gió mát dân đường chìm báo hỷ. 
Mưa nhỏ thêm hồng hoa gặp may. 
X #®# % 3%  jñ # 
3% HE # l§ ¡Ÿ n 
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Ngõa hồ thuỷ phí yêu thanh khách. 
Minh uyển hương đăng khiển thuy ma. 
Bình gốm nước sôi mời khách nhã. 
Trà quý hương bay hết ngủ trưa. 
X# + # ?† T #9 #@ #4 R ä ÒÐ 3 Đ 
X # 3 w l # — # 3 ®% &% h⁄ 4m $ 
Hoàn uũ khánh thăng bình tập tứ hỏi anh hiền đàm tâm trường sở. 
Thiên nhơi nhược tỷ lân cộng nhất đường trà thuy tụ thủ nhân duyên. 
Mừng thế giới thái bình, họp bốn biển anh tài, nỗi lòng bày tả. 
Với người xa như biết, chung một chỗ uống trà, âu cũng nhân duyên 
JÈ Ää iâ l * È⁄ #HÍƯ @Ê@ E8  RỊ 2 ¡ä 1E # 
J8 6§ Ä !È #£ 3Ä ¡iÊ + *b — 5 3 H # 
Xứ xứ thông đồ hù khứ hò tòng cư lướng giun phân thanh tà chính. 
Đầu đầu thị đạo thuỷ tân thuỳ chủ ngật nhất uyên các tự đông tây. 
Khắp chốn đường thông, đi đâu về đâu, giữa hai ngả nên phân hay đỏ 
Rõ ràng đâu đấy, a1 khách aI chủ, một miếng ăn phải rõ đúng sai. 
¡8 / $† lñ ¡ #+L 2 1W jñ # + W ÖšLÚ 
JE ‡# BỊ šÌ ‡# " A4 & 7ñ ft °sŠ$ T7 Ấ X 
Thanh khiết thư thích dục tẩy phương tiện thừnh quân o‡ uãn tiên đâu túc. 
Phục bụ chu đáo báo thời chuẩn xác uô tu kê mính tảo bhán thiên. 
Sạch sẽ thoải mái, tắm rửa thuận tiện, xin mời khách đến khi chưa tối 
Phục vụ chu đáo, báo giờ chuẩn xác, không cần gà gáy sớm hôm sau. 
3Ñ s6 £ #4 MU + 
MB AE #8 ^ H 
Lãnh lược gia hương phong 01. 
Ôn hình cố lý nhân tình. 
Nắm được phong vị quê hương. 
Hâm nóng tình người chốn cũ. 
z4 # %# š# l# + " 
3 M ãä #4 34 be # 
Thuy lục biên trình giai thượng DỊ. 
Tần bằng tân hứng cộng gia san. 
Sơn hào hai vị, món ăn tuyệt. 
Bạn bè cao hứng, bữa cơm ngon. 


(z¿ «.>„-‹ /„‹ t~. RôNG 


ớt X đt 7H 3# ố d X & 2 X Ã 
 ? mu 3# ¡1M ỉ 4 tUUƠL Ä RÑ đ 3 ất 
Tổng tân cựu thư san, mạc 0ị cổ Uuăn oô, bừn uăn hữu. 
Thông trung tây học thuật, thỉnh khan cận giả mỗt 0uiên giả bưu. 
Tổng duyệt sách mới cũ, chớ bảo cổ văn khâng, kim văn có. 
Thống học thuật Trung, Tây, xm hãy nhớ gần thì mua, xa thì gửi. 


J§ it M # 
5 # ï $@ 
Quảng thông tòi lộ. 
Xóo quản tư bím. 
Rộng thông tiền của, 
Khéa quản vốn còn. 
24+: #9 3ä % ñã mm #ì 
RỊ Ở⁄# 2 l#É 4 4 âm 
Xã hội giao lưu bằng táp chế. 
Tòi nguyên mạnh mạch hệ kữn dung. 
Xã hội giao lưu nhờ phép tắc. 
Tài nguyên huyết mạch cậy cây vàng. 
3 $‡o ã # ¡⁄$  ñ# # #Ằ # 
Ê #‡ $ 3 ì Š # X th 
Cầu :r? (hức học hả: ,hám bảo luy diệc hỳ. 
-Truy !-uoa học thư sơn tâm trên bhổ dã điểm. 
Cầu biển học tri thức, kiếta ngọc, mệt cũng vui. 
Thăm núi sách khoa học, tìm châu, đắng mà ngọt. 


*x # 4 13 tt JL Š # TẾ KUt 

# b 3 # ä + ##?Ð@ È # w 
Văn hải phóng chu biện nhì yêu cảm đính phong thượng. 

Thư sơn thám bảo chí sỹ na năng không thủ hồi. 
Biển văn vượt thuyền, người mạnh đám cưỡi lên đầu gió. 

Núi sách-†tìm ngọc, chí sỹ đâu trở về tay không. 


^^ lñÑ 4 & % + f # l tù # H & 
Z" 3# ? #3 # 2z H4 + #4 & # # # 
Bất hý bất đãi cổ kùn truyền gia giai do học thời khởi. 
Nghỉ cần nghỉ miễn trung ngoại thạc sỹ đô tòng khổ trung lai. 
Chẳng cọt, chẳng lười, xưa nav truyền đời đều do học mà nên. 
Nên chăm, nên gắng, trong ngoà: rộng học cũng phải khổ mới được. 
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la IR 2 Ä#* # %X # 4  ? ^  ^A. 1£ 1t ‡k l§ 
W X⁄ km tà HH ñ 1  š 2i #U đ#UR lt  # 
Tuệ nhãn mình phân chân thiện mỹ quân bất luôn trung nhê:: 
tây nhân nhậm nhĩ bhiêu tuyển. 
Bủo quang tế nghiệm giỏ cao đê kính đương phân uiễn thị 
cận thị tuỳ nhĩ nhu cầu. 
Mắt tuệ soi qua, đúng tốt đẹp, khách chẳng kể người âu kế é, 
chọn lựa xm mới. 
Điện quang nghiệm rõ,mượn cao thấp kính chia ra viễn thị cận thị, 
yêu cầu tuy ý. 
lš — 3® là # 
Thấu lục kinh phương nhuận. 
Trữ nhị Dậu tình hoa. 
Thấm hương nhuận Lục kinh. 
Trữ nhị Dậu tĩnh hoa (Hai ngọn núi có tên Đậu Sơn) 
j6 o2 # ÁN 
# X M ‡l # 
Tàng cổ kim học thuật. 
Tụ thiên địa tình hoa. 
Chứa học thuật xưa nay. 
Tu tỉnh hoa trời đất. 


t- 45 Í#UƠ #6 + H 
Ấ + *È !E ^ É # 
Sát cập thu hào như chúc chiếu. 
Khán lai lão nhãn bất hôn hoa. 
Xét rõ tơ hào như có đuốc. 
Xem ra mắt lão chẳng hề hoa. 


® ®* H H1 HH # 
‡# ñ 7ï hà A 5S 
Vâu lai nhật nguyệt huyền, long chuẩn. 
Giáo đắc hà sơn nhập ngọc mâu. 
Sống mũi nếu treo vắng nhật nguyệt. 
Con ngươi thu được cả sơn hà. 


NẾ #t #È, ñœ HE NỊ 8b ĐT 4o # JR #m 
+ ñt$#Đ. ŸN H 4 1Ð j8 Œ #2 8# 


(2 «x2 dtzz 4z. KRNã 


kJ 
tt 


Điện não nghiệm quang trắc nhãn gian tựu khả trì quên để tế; 
Tình công phối bính cố phán hậu tiện ứng tín ngã danh thanh. 
Nghiệm điện não quang đo khoảng cách, đủ biết mắt ông còn tốt. 
Khéo gia công kính ngắm người đeo càng tin danh tiếng hiệu ta. 


4 ⁄Ÿ & 3 í#“ 3 ƒ # 

š iỉ # Ä 7l th 4x 8 
Yến tiên phi lai cảm bhoa thủ nghệ. 
Uyên châm độ xứ biệt xuất tâm tời. 
Lưỡi kéo én bay đám khoe tay khéo. 

Đường kim uyên lượn đốc hết lòng may. 


^- # 4 4 & u đe Ê #X #Ê ‡ ?#? X # 
 T HR tỳ ñE 5L ¡ £ ® ÍP KH Ỏjs3 hãm 
Nhân yếu y trang bình hồng trang tố lý tiên phong thân dịch dịch. 
Thể nhu phục sức năng khoan thích trách nghị tức phong độ phiên phiên. 
Ngoài hồng trong trắng, vẻ tươi hơn hón, nhờ đến y trang. 
Thích chật ưa thoáng, có dáng đàng hoàng,cậy hàng phục sức. 


Ằ 4% Í 1l + 
%x # Ý ñ 4 
Gia danh xứng bác sĩ. 
Đgi lễ trọng cao quan. 
Tài giỏi xứng bác sĩ. 
Lễ lớn trọng mũ cao. 


%⁄ 4 lý lk ⁄⁄ 7 X ñ ñ tt dgiệ À Ñ f} 8 + 
ft Đi 3 X Š MA 2 4 HS hấ 


Giao dĩ đạo tiếp dĩ lễ tiếu đoanh doanh nghĩình tứ hỏi lai tân 
môn đình nhược thị. 
Cận giá duyệt uiễn giả lai hỶ tư tự đãi bát phương cố khách 


thương điểm như gia. 
Giao lấy đạo tiếp lấy lễ tắm tỉm cười đón khách bốn phương 
trước nhà như chợ. 


Gần người vui xa người lại vẻ vui tươi tiếp người tám hướng 
cửa hiệu như nhà. 
⁄# #4 # ứ ã Ã ñ !'1 3# & # 
J5 mg BH Í##ŒU & mà do Tổ 
Bạc lợi đa tiêu cổ khách doanh môn stnh ý hoạt. 
Kiệt thành phục uụ xuân phong mãn hiện nhiệt tình cao. 
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Lãi ít bán nhiều, khách đến chật nhà, buôn bán thoáng. 
Hết lòng phục vụ, gió xuân mát mặt, nhiệt tình cao. 
$7 t§ ch ñn  Ñ # 

3 EL — ⁄ l ƒ # 

Cổm tứ lưỡng sương tùng bách hoá. 

Xuân phong nhất điểm noãn thiên gia. 
Hai chái đẹp, hàng bày trăm thứ. 


Một trời xuân, gió Ấm ngàn nhà. 


% it #ld 
ñ1ñ # ứ li 


Vạn dân tiên lợi. 
Bách hod lưu thông. 
Tiện lợi muôn nhà. 
Lưu thông bách hoa. 
2 # 1 
Ấn %L #L TẾ 
Công bình hưu đức. 
Hoà bhí trí tường. 
Có đức công bằng. 
Rành mạch hoà nhã. 


Q Z5 3 ìš 
§R 3 ®ñ ƒ] 
Tài nguyên nhược hỏi. 
Cố khách doanh môn. 
Tài nguyên như biển. 
Khách hàng đầy nhà. 
3 Ø. i3 % 
x ĐH @ 
Lễ mạo đãi khách. 
Văn mình binh thương. 
Với khách lễ phép. 
Kinh doanh văn minh. 
% + # ở kX $ Ãã x8 # ä # 
*X # # # ñ# 3 là 1⁄05 R§ RB # ?°È #& X 


Ck⁄‹ «.: v:Z„ 1x. KG 


Đại danh đình đình thượng đẳng công phu hải giác thiên nhai 
hưởng thịnh dự. 
Mỹ mạo đường đường phát đoan by xảo sảnh gian thất ngoại 
phất xuân phong. 
Tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt đỉnh công phu, góc biển chân trời 
người xưng tìng. 
Dung mạo đàng hoàng, tay nghề cực khéo, trong nhà ngoài sảnh 
g1ó xuân đưa. 


J$ +© %4 3 #  #  ^A R3 th 2 † 7 Ã 4 # 
W 1R L ⁄ X ÍñÈE iÈ # hội # Hhx È #h ä BỊ 
Thao hào mạt kỹ nghệ bất giao tư nhân tiêu tuy cổ bừn trung 
ngog! ly bất đắc. 

Tóp đỉnh thượng công phu năng sử bỳ diện tiệm tân nam nữ lão 

ấu tận bhai nhan 
Nắm kỹ thuật tỉnh vi, chẳng để cho người tiểu tuy, trong, ngoài, 
kim, cổ chẳng khi rời. 
Tập công phu tuyệt đỉnh, hay làm gương mặt tình tươm, trai, gái, 
trẻ, già đều rạng vẻ. 


# # - 8 š 
+ E& & ñ Ă 
Trạch lý nhân Di mỹ. 
An cư đức hữu lân. 
Chọn chỗ nhân làm tốt. 
Sống bên đức mới yên. 
l © ở # H 
%+ # X ñ # 
Thiên trạch cát tường nhật. 
Am cư đạt hữu niên. 
Ngày tốt lành đọn nhà. 
Năm được mùa yên chốn. 


l} #¿ # # ¡it 9t Ÿ 
š' bị Mu. ME £ 2È 
Đống bhởi tường uân liên bắc đổu. 
Đường khai thụy khí hoán xuân quang. 
Dưng cột mây lành vờn bắc đấu. 
Trình nhà khí tết rực xuân quang. 
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4“ #  #@ H M 
{$ ¡Ÿ 3á 5š SH 
Nhân phong xuân nhật húc. 
Đức trạch phúc tình mình. 
Tục nhân Ấm trời xuân. 
Ơn đức sắng sao phúc. 


} 2 +% vu #4 + Ÿ 
À4 2 ?#ú 3 A X + 
Cư chỉ an sơn minh thuy tú. 
Nhân chỉ hoà địa cửu thiên trường. 
Ỏ lấy yên, nước non tươi đẹp. 
Người được hoà, trời đất đài lâu. 


* # + 2 t8 
ib ‡ 1% # # 
Oanh thiên kim cốc hiệu. 
Hoa báo ngọc đường xuân. 
Oanh hang vàng rởỡi sớm. 
Hoa viện ngọc tin xuân. 


 ®% #  x%X # H 
1% ‡ 8 4 7Ð # X 
Kim lương xán xán quang huy nhột. 
Ngọc trụ nguy nguy lực kình thiên. 
Xà vàng xán lạn chói vâng nhật. 
Trụ ngọc nguy nga sức chỗng trời. 
% #“ % # # 
% Q $ 24 FÌ 
Gia chủng cát tường tháo. 
Trạch bhai hạnh phúc môn. 
Vườn trồng giống cỏ lành. 
Nhà mở cửa hạnh phúc. 
"% ‡Ó lọ #Đ # 86 8Š 
đô X X #3 3% # ñ 
Minh hoa pháo thanh thanh đạo hý. 
Khởi đại lương bộ bộ đăng cao. 
Đất pháo hoa vang vang khắp chốn. 
Dựng cây xà bước bước lền cao. 


JP1.ST”T .ắN... | 


3ì #£ # ã $ 
#$‡ 1S %X x # 
Triêu lâm tân bhí tượng. 
Cung chiếu đại uăn chương. 
Chiêu tập khí tượng mới. 
Sơi rọi khắp văn chương. 


4ã R ^ HỊ RE 


Hoa khơi phú quý nhân khai nhân. 
Nhật thượng trung thiên ỗc thượng lương. 
Hoa nở giầu sang người nở tài. 
Trơi lên bóng đứng nhà lên nóc. 
+ % 0w tS ổ, 

‡ H} #t #L Ấ 
Ngọc đường ánh thự sắc. 
Châu ýhụ phút thu hương. 

Nhà ngọc ngời sắc sớm. 

Cây châu ngát hương thu. 
át H XS lỆ HE ở € 
š RE. l l ^ ©c # 
Hồng nhật sái huy lâm cát trạch. 
Xuân phong tống noãn nhập hoa đường. 
Trời hồng rãi sáng trên đất tốt. 
Gió xuân đưa ấm đến nhà hoa. 
# 5 4 ® # 
+2 jỦ #3 + % 

Trùng dương cập trạch đệ. 
Kim cúc nhương hoa đường. 
Trùng dương xây chỗ mới. 

Cúc vàng gắn nhà hoa. 

W § 3% x3 5 Ấ 
*‡t f1 % #4 & HỆ 
Tân hạ lạc thành tăng tú khi. 
Hoa môn an lạc tiến tài nguyên. 
Nhà mới xây xong tăng về đẹp. 
Cửa hoa vui nở góp thêm giàu. 
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x .h # # l§ #í 
H RÄ 4 # mm ú# # 
: Giang sơn tụ (tú quy tôn 0u. 
Nhật nguyệt giao huy ánh cấm đường. 
Cang sơn góp đẹp cho nơi mới. 
Nhật nguyệt đan xen rang vẻ nhà. 


6) B2 J£ E KẾ, 3, #7 
Ÿ) iñ ^ # #+ 1 ð 
Hướng dương đình uiện phong quang háo. 
Cần biệm nhân gia hạnh phúc đa. 
Hướng dương nhà cửa phong quang lắm. 
Cần kiệm mọi người hạnh phúc hơn. 


Š KL 1L 8 # $L‡ 
ñn ñ ñỒ EÉ IE † 1í 
Xuân phong hoá uũ diệm đòo lý. 
Thụy ái doanh ốc 0ượng tử tôn. 
Gió xuân mưa bụi tươi đào mận. 
Nhà tụ mây lành vượng chắu con. 


— h #2 ñ it 6H 
xà PP} #& œWỀ# ởi 
Nhất phiến thái hà nghĩnh húc nhật. 
Mãn môn xuân tấn bhánh tân cư. 
Một áng mây mai chào rạng sáng. 
Đây cửa tin xuân chúc mới nhà. 
Ÿ{‹ Z£ #@ # T† lt Š 
Mà ® Ấm tt ñ # 4 
Tán ốc tạo tựu thiên ban hy. 
Mãn thất hoà mục bách sự hưng. 
Chỗ mới xây xong vui mọi nỗi. 
Đầy nhà hoà thuận tốt trăm điều. 
lộ H H # %&x #4 
* ?hb# B ö #8 f1 
Tam dương nhật chiếu bình an trạch. 
Nuù phúc tình lâm cút khúnh môn. 
Tam dương trời chiếu nhà yên ốn. 
Ngũ phúc sao soi cửa tất lành. 


? 


Hoàng đồ đại triển hưng long trạch. 
Thái uộn trường lâm phú dụ Øtad. 
-_ Kế hoạch mỡ ra nhà cửa lón. 
Vận may đến mãi đất giàu to. 


f1 # # # # +4 
? #iủ È # h 3t X 
Môn nghĩnh xuân hạ thu đông phục. 
Hộ nạp đông tây nam bắc tường. 
Cửa đón phúc, thu đông xuân hạ. 
Nhà thâu lành, nam bắc đông tây. 


%# ¡8 £ íH Ñ tỉ 
‡b ñẬ BH sb s++ # £# 
. Oanh quá trùng môn lưu húo ngữ. 
Hoa bhai thắng địa thổ &ỳ hương. 
Oanh qua cửa lớp còn lưu tiếng. 
Hoa nỏ đất lành vẫn ngát hương. 


3t XÃ 1 1 #f f1 5% 
ác H 3, E Š A^ X 
Tường uân hoàn nhiễu tân môn độ. 
Hồng nhật quang lâm hỹ nhân gia. 
Cổng mới dựng, mây lành quấn quýt. 
Nhà vui mừng, trời đó đõi so. 
Ít & A £ & 8 Í 
& #  P] zx '$ # 
Hoa xuân nhộp thất xuân phong át. 
Thuy khí doanh môn thục cảnh tân. 
Hương hoa theo gió xuân vào cửa. 
Hơi lành ưa cảnh mới đầy nhà. 


1 & ft # a6 ñ ñ 
# 35 ^ EHỊ #8 ñ 
Trạch cư nhân lý hoà 0i quy. 
Thiện dữ nhân đồng đức hữu lân. 
Chọn ở chỗ nhân hoà mới quý. 
Hoà hợp cùng người đức dễ thân. 
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£ 8# % X {tủ 
^~ #4 “a đủ ft ñ§U 
Gia cư quang thiên hoá nhật hạ. 
Nhân tại tế uũ hoà phong trung. 
Nhà xây chỗ trời mây quang đãng. 
Người ở nơi mưa gió thuận hoà. 


%& H7” H  ¡š + Íf 
" ?+ 8 % 3# & #œ 
Đình tiên nguyệt sắc thanh như hứa. 
Hộ ngoạt lam quang thuy dục lưu. 
Trước sân ánh trăng trong hò hẹn. 
Ngoài ngõ non mây biếc muốn trội. 
H !§ #? E Ít l 
it 4 1% Ms: 3 3 
Nhật chiếu tân cư thiêm cẩm tú. 
Hoa tài uiện phố thổ phân phương. 
Nắng soi nhà mới thêm vui mắt. 
Hoa nở vườn bao vấn toả hương. 
# z# 8 # h›  # 
i5 Z2 # tt H HH * 
Hoa đường hỷ đối sơn hà tú. 
Phúc trạch hân nghĩnh nhật nguyệt huy. 
Nhà hoa mừng ngắm non sông đẹp. 
Đất phúc hoan nghênh nhật nguyệt ngời. 


% 8 t#® 7+ +? th # 
^ˆ# š* W8 †? R % 
Gia cự lục thuỷ thanh sơn bạn. 
Nhân tụi xuân phong hoà khí trung. 
Nhà kề bên nước biếc non xanh. 
Người ở giữa gió xuân khí mát. 
tù AÁA X % P1 ñ š 
+ #8 ^^ #4 3ˆ 
Địa cửu thiên trường môn hiuu hy. 
Niên phong nhân thọ phúc uô biên. 

Cửa có tin vul trời đất vững. 
Năm may người thọ phúc vô biên. 


0⁄2 «+ ⁄Z- 12a. KT 


` 


thù. K6 4 #* ® # 
# #H 2 X# l ^^ #4 
Địa bô hàn xó xuôn thường tại. 
C1 hữu phương lân đức bất cô, 
tĐăt không nhà khó xuân luI tới. 
Ở cạnh người hay đức dập dìu. 


1‹ H $# 7t l % Ñ 
+ h 4â # w $ # 
NHúc nhật đông thăng lâm đại ha. 
Thanh sơn hàm thuy ánh hoa đường. 
Ttrởi sáng ánh dương vào cửa lón. 
Non xanh ngậm biếc rạng nhà hoa. 


Š HH, li EỊ "ÉŠ§ + E 

ủ 3Ý Mr it 15 + # 
Xuân phong dương liễu mình bừm ôc. 
Tĩnh tuyết mai hoa chiêu ngọc đường. 

Gió vuân cọt liễu reo trên nóc. 
Tuyết trắng đùa mai chiếu trước nhà. 


* Bị 3 {4+2 Ã 1Œ #$ 
7 3X ch ế 5Ã t # 
Ngọc thụ bỳ hoa hương tác cẩm. 
Thủy quang sơn sốc fbuy hên âm. 
Cây hoa vẻ ngọc tươi như gâm. 
Non nước màu xanh biếc tựa mây. 


Š # % H MO # 
WỢ 2 âm # BE $ ‡»\ 
Cao đường ánh nhật khai đan quế: 
Tàn thất tùng xuân tuý bích đòo. 
Trời đẹp nhà cao đan quế nở. 
Xuân đây chỗ mới bích đào say. 
' đF Es ấU St H 
1t *: 3 ® ÍxL Bø 3 
Đường ngưng thuy bhí uân truy nguyệt. 
Đống nhiễm cốc hương thu thẳng xuân. 
Nhà đọng hơi lành mây giỡn nguyệt. 
Cật vương hương núi thu hơn xuân. 
5OOO HOÀNH DHI CÂU ĐÔI HÀN NÒM 


tị W #{ 9% #fŒữ & £ 
#? :h 3# 2 3i #& % 
Tân uiện tân phòng tân khí tượng. 
Hảo sơn hdo thuỷ hảo phong quang. 
Mới viện mới phòng mới cảnh tượng. 
Đẹp sông đẹp núi đẹp phong quang. 
ä ®4 <£ f7 /@ #ŒO ế, 

Ất ấULờn Z  X f4 * 
Tuế hàn tam hữu thiêm tân sắc. 
Noà khí màn đường tụ đức quang. 
Bộ ba (tùng, trúc, mai) quen lạnh đông càng đẹp. 
Một nhà hoà thuận đức thêm tươi.. 


* # 7 #* th ?2 # 
ìÒÈ # 1 39 Hị œk + 
Ngọc uũ tiên thanh sơn tự hoa. 
Hoa đường hậu bích thụ thành lâm. 
Ngắm trước cửa núi xank như vẽ. 
Nhìn sau nhà cây biếc thành rừng. 


du ẤL Ít ẤL È  # 
4£ ?b 15 BỊ 3X P} 
Thục khí hoà phong quang đồng 0ũ. 
Ngân hoa ngọc thụ nhiễm môn đình. 
Khí lành, gió mát quang nhà cửa. 
Cây ngọc, hoa ngân rợp trước sân. 


3 #⁄ 1# ấ # # M 
ñ 8L BÀ 4# 8 T2 
Mỹ tửu doanh tôn gia khách tuẻ. 
Thanh phong nhiêu trạch thuy uân sinh. 
Rượu ngon đầy chén eay lòng khách. 
Gió mát quang nhà đẹp bóng mây. 


th #8 7® & #  %* š 
Wp Hà {t1 3 6, #í 
Sơn hoàn thuỷ bão phong quang mỹ. 
Liễu ám hoa mình cảnh sắc tân. 
Nước non vây bọc phong quang lắm. 
Hoa liễu khoe màu cảnh sắc tươi. 


(Ê⁄2 +, v2 1. RE 


ft # šŠ +%x Ää 
š BÉ ¡i H # 
Thuy tuyết nghĩnh xuân cư đại họ. 
Đông phong tông noän tiến lâu đài. 
Tuyết mới đón xuân về dưới mái. 
Gió đông đùa Ấm đến lầu cao. 
1È © Xx 23 #⁄ 4 Š 
bỳ # ñ 1q tí ^ # 
Phác tố đại phương tân trạch đệ. 
Cần lao tiết biệm hủo nhân gia. 
Mậc mạc đã ưa nhà cửa mới. 
Siêng năng tiết kiệm đẹp con người. 
7k ‡? 3 + ch to # 
Ñ. # jœ 1š ?Ó H1 + 
Thủy như bích ngọc sơn như đại. 
Phượng h1 cao ngô hạc hữu tùng. 
Nước *›hư ngọc bích, non như kẻ (vẽ). 
Phượng có cành ngô, hạc có tùng. 
* 4 8# #3 x W Ủ 
+% + 3# w 1ñ BH % 
Hoa đường biến tựa lục thân lực. 
Ngọc uù lạc thành bách tượng công. 
Nhà đẹp sáu thân?”' đều góp sức. 
Mái ngọc trăm tay thợ góp công. 


2 X t 1# # ¡‡ # # 

f† 3‡h †ìỌ l 34 3 ữf 
Hơn thiên thời tường uân liên hoa đống. 
Đắc địa lợi tuấn lãnh đối tân đình. 
Hợp thiên thơi mây lành như bức hoạ. 
Được địa lợi núi đẹp đứng trước nhà. 
*# 4 xẻ ruh d É 
3 H ñ ‡È ## SE 
Đông lậnh như xuân giang sơn thổ tú. 
Sinh tài hữu đạo đống uù tăng huy. 


Xxrực 
8 tư> 


(1) Sứu thân: gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con, 
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Đông đẹp như xuân, núi sông lắm về, 
Làm giàu có cách, nhà cửa thâm quang. 
§ i äš X MA #8 
#fq. E& # đà #Ð Ỷ + Ä 
Kiêu thiên hỷ thiên địa nhân cộng hở, 
Tân cư utnh phúc lộc thọ toàn 0ình. 
Thăng tiến mừng, trời cùng mừng. 
Nhà mới vul, phúc lộc đất người thọ đều vui, 
4T KỦủ 4 # 

1 NRÑ tt ñÑ ®% 

Trúc phong lưu khách ấm. 

Tùng nguyệt bạn tân trà. 

Gió trúc lưu bạn rượu. 


Trăng tùng đón khách trà. 


Èb "§ † # + 
š$ #ằ — #* M 
Điêu mình thiên hộ trúc. 

Thư chấm nhất sòng phong. 
Chìm ca, trúc ngàn khóm. 
Sách gồi, gió một. giương. 

& #8 & 5# ÿ fŒ Đị 

£&⁄ W 1b ẤULU Ã ÉÉ ñ 

Vị ái điêu thanh đa chúng thụ. 
Dục hưu hoa bhí bá! thuy liêm. 
Hởi yêu chìm hót cây trồng lắm. 
Vì luyến hương hoa chẳng rủ rèm. 
® + đ Š #& W H 
tứ ME # 4À 1h k # 
Giá thương thị thư Uuô hạ nhói. 
Giơi tiên thủo mộc tổng trường xuân. 
Sách hay đây giá không khi rỗi. 
Thềm trước nhiều cây có sẵn xuân. 
1 ø Ã© %X Rd t Ññ 
 # #4 ổ, ?T 3 


Ô< s>¿ v2. 1/2e. KT 


Mai triệu xuân quang lan khiển họ . 
Cúc trình thu sắc trúc lăng đông. 
Mai gọi xuân về, lan khiến hạ. 
Cúc tin thu tới, trúc nhữn đông. 
l Š #f? ñ & 1 # 
t? e # %* 7ñ 8 8 
: Tự hýỷ hiện song 0ô tục 0ận. 
Diệc trì thảo mộc hữu chân hương. 
Mừng thấy hiên song không tiếng tục. 
— Vẫn hay cây cổ có hương thầm. 
#8 ?) Xã ##Ð 1G 0X: $ầ 
fd 2z} & # & "8 # 
Đình tiên thụy phát hoa thành cẩm. 
Môn ngoại xuân lai điêu xướng ca. 
Sân trước khí lành hoa gảm dệt. 
Cổng ngoài xuân đến tiếng chim ca. 


3 # ñ# % E] ^ì từ 
*# jm 8 4 3  %#  _ 
Phòng trung nhă tấu đâng tâm khúc. 
Thất nội ng uô giao trích thanh. 
Trong phòng nên sẵn nhạc đồng tâm. 
Chỗ ở chớ lắm lời châm chọc. 
‡† lì Á 8 ï †?oờ 
ẰŠ tị š 8 3 84 
Hảo sơn nhập togạ thanh như tây. 
Gia thụ đương song thuỷ dụcÌu. 
Núi đẹp ngồi thiền lòng rửa sạch. 
Cây xanh bên cửa biếc như trôi. 
! s2 Í#† % 16 PH lê 
th ?17 "s j‡ÿ R L BH 
Khuynh hồ đãi khách hoa khai hậu. 
Xuất trúc ngâm thị nguyệt thượng thời. 
Nghiêng bầu đãi khách sau hoa nở. 
Cạnh trúc ngâm thơ lúc mọc trăng. 
#f Bị # ?U R â RE 
ý M WÈ & tt TÌ 
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Đá thụ xuyên hoa nguyệt tại giản. 
Thanh phong phất toa trúc hoàn môn. 
Trăng khe thấp thoáng hoa sườn núi. 

Trúc ngõ la đà gió mát lay. 
l$ 3 3 ®⁄ tớ R 
3 # # it W 4 # 
Đức hảo hữu loi nhày đối nguyệt. 
Hữu giai thư đậc thẳng bhon hoa. 
Bạn tốt. đến nhà như trước nguyệt. 
Sách hay đang đọc biếng thăm hoa. 


#4 # 1# 1tr = R # 
— % ï KL % ®#+ # 
Sổ cơn tu trúc tam gian ốc. 
Nhất tịch thanh phong uạn hác Dân. 
Ba gian nhà, đăm hàng trúc biếc. 
Van đám mây một chiếu gió thanh. 
8 H ïã M BỊ /S #8 
œ th j/W 7E ñ im # 
Minh nguyệt thanh phong kh! lăng uội.. 
Cao sơn li thủy hữu trì âm. 
G1ó mát trăng thanh vần điệu đẹp. 
Non cao nước chảy bạn bè thân. 
1 † Œ 8M + 
‡* J ÑÄ Ít 5 1A Ã 
Củ tân trung chính mình như bính. 
Tiếp ouật khoan hoà út tự xuân. 
Sáng tựa gương trong lòng thẳng thắn. 
Tươi như xuân đẹp vẻ khoan hoà, 
#$ 3 đ lW  # 5 
BH A^. lf M R 5 RE 
Ái khách khâm hoài xuân mãn toa. 
Chiếu nhân can đảm nguyệt doanh định. 
Quý khách thấy lòng xuân mọi ch. 
Soi người gan mật nguyệt đây sân. 


5 2 #4 7ý Š 1E f 


í f1 % 35 1ï Ä Ất 
0z «-x-„ v.É„ 1x. KG 


Độc toọ mỗi tương thư tác bạn. 
Bế môn thường đữ trúc vì lân. 
Mình ngồi sách vở quen làm bạn. 
Đóng cửa xóm giềng trúc vẫn thân. 


— #& 1b fÐ 1. tổ, 

* á@ 3# ằ X % ^ 
Nhất đình hoa phút lai trả by. 
Bán quyển thư kbat biến cổ nhân 
Một sân hoa nở chủ trì ky. 
Nửa quyến dành xem thấy cổ nhân. 


Ñ ñỊ # É, li "> /T§ 

? 2} ‡4Utf Áé mi 
Song tiên thảo sắc xâm ngâm tịch. 
Tiêm ngoợi hoa hương nhập thuy hiên. 
Sắc có bên song vào chiếu đọc. 
Hương hoa rèm trước ngát hương nằm. 


à‡ tì ở $ W R 4 
® 3ð iÐ 8 8 "1 ^V 
Thị tình hoa ý giai lương hữu. 
Điều ngữ hou hương tốt khủ nhân. 
Tình thơ ý hoạ đây người tốt. 
Chìm hót hoa hương đấy kẻ hay. 


Jị #2 tí ÄÑ ao H TL 
tt #8 ¬x Ÿ # * # 

Thụ anh hoành song trí nguyệt thượng. 
Hoan hương nhộp mộng giác xuân Ìai. 
Bóng cây xuyên cửa biết trăng lên. 
Hương hoa vào mộng hay xuân đến. 
Ấ# Ä % bị #{ HỆ i8 
", # PB R§ 8# m Š 
Ái dung thường khai tân nhưỡng từu. 
Hô đồng thời triển cựu tàng thư. 

Ủ được nổi men tươi tỉnh mặt. 
Phơi dăm pho sách lại hò con. 

R # — ñ® +% 3# # 
X. 1l ‡# l 1? l ñ 
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Nguyệt tẩm nhất liêm hoa ảnh sấu. 
Phong dao bán thúp trúc âm lương. 
Ánh trăng rèm ngập khiến hoa gây. 
Giường ngủ gió lay nên trúc mát. 
f3 #† 37 hh lệ iñ 1l 
l} !Š Z zk 7] x 3ã 
Môn đối hỏo sơn duy chúng trúc. 
Viên thông hoq‡ thuy bhd biêu sở, 
Cửa trước núi cao nên cắm trước. 
Vườn thông dòng chảy nhớ trồng rau. 
S6 JẾ ý $ 3R ñE 
BH ñ Mñ# Ã bế 
Thâm uiện trần hy thư uận nhấ. 
Minh song phong tĩnh mặc hoa hương. 
Nhà vắng bụi trần vần điệu nhã. 
Gió yên song sáng mực hương đưa. 
# # # # # 2 ®8 d 
f3 & 1% 3 11 4& M : 

Gia hữu tùng thư mặc trang hương uiên. 
Môn uô tục khách trúc bính phong thanh. 
Nhà có chứa sách hương mực bay xa. 
Cổng không khách tục lối trúc gió mát. 
“ 3 #4 )L 1% J# 4) 
tò, ñ Ñ 4 dt 3% 
Ngọ chẩm thính nhì ngâm hủo cú. 
Văn song lưu bhách lộng tàn by. 
Trưa nằm nghe trẻ, ngâm câu đẹp. 
Song muộn người lưu, đỏ cuộc cở. 


3j ‡© 9w ft %ù HH T ở 
1l 1 — ñ 3 Ÿ # R 
Hảo boa tứ thời mính nguyệt thiên cổ. 
Viên phong nhất giác bỳ thư bán sàng. 
Bốn mùa hoa đẹp, trăng sáng muôn đời. 
Gió xa chợt tỉnh, sách lạ nửa giường. 


ST TYT.T.... 


ki tP Mỹ N 
jñ f it ®* 8 3 K 
Cao thưởng hiện song nghĩnh hỏi nguyệt. 
Dự tài hoa mộc đái xuân phong. 
Hiên song thoáng mát chờ trăng biển. 
Hoa cổ vun trồng đợi gió xuân. 
RB 4 li * # šä # # 
iu FƑ X X E #8 M 
Lưỡng hữu uiễn lai dị thư tân đốc. 
Hdo hoa bán phóng mỹ tỬu 0í huân. 
Sách lạ mới hay, mừng bạn đến thăm. 
Rượu ngon hơi say, đợi xem hoa nở. 
# ?‡} Bị 5 đ 7T _ 
+: ® + f 3 Ẳœ 
Thất ngoại độc lưu t2 huy _ 
Niên lai hụnh đắc dưỡng hoa thiên. 
Mảnh đất trước nhà trồng cây đẹp. 
Sang năm may được tưới hoa tươi. 


ft # l 8Ñ Uf ÀA # 
+? % % # # R w 
Trúc dnh hoành song hoa hương nhập thất. 
Xuân quang giao mộng thu nguyệt tấm tâm. 
Bóng trúc qua song, hương hoa vào cửa. 
Ánh xuân đưa mộng, thu nguyệt ngấm lòng. 


Š Š mm? ZX ý sẺ 
tt 3% ñ * ^ ®# 1 
Cựu thư tế độc do đa bị. 
Giai khách năng lai bất phí chiêu. 
Sách xưa đọc kỹ còn nhiều vị. 
Khách quý năng thăm chở ngại mời. 


ñ § # H W ^ lề & 
Ÿ#? kh # t Šš5 ấ\ # 4 
Bạch điểu đa tình lưu nhân tiểu trú. 
Thanh sơn oô ngữ đữ ngõ thần giao. 
Cò trắng có tình được người thoáng ngắm. 
Núi xanh không tiếng cũng hiểu ngầm ta. 


3# 
S5 
Ñ 
Bỳ 


r1 “CC TíCÀNH DDHI CÂU DXẾM lIAV NÒM 


+ 4 ^^ # 4 +% # 
i P] 2 #4 8 # 
Hoa kính bất tăng duyên khách tảo. 
Bông môn bừn thuỷ 0‡ quân bhai. 
Lối hoa chưa kén duyên người quét. 
Non bổng nay đã mổ ngài coi. 
J1 {tị tý 4 Š x # 
98H mm /'§ 4 ñH E 
Quế hoa khai thời hương uôân thành hỏi. 
Minh nguyệt cao xứ quảng hàn hữu cư, 
Mật biển hương mây, mùa hoa quế nả. 
Đầu non cung quảng, bóng trăng treo cao. 
4 # H = 4 
X # # —- # 
Thu cúc bhai tam kính. 
Câm thư tuy nhất đường. 
Cúc thu trồng ba luống. 
Đàn sách gắng một nhà. 
TT. ... 
⁄ Ở, Ăn 
Hoa tôm khởi mặc Uựng. 
Xuân sắc tán hào đoan. 
Nöỏ hoa lúc mài mực. 
Sắc xuân trên nét vương. 
& #m 3Š 1 9#‡ 
z ^ #3 B + 
Ý phiêu oân uát ngụi: 
Thị nhập hoạ đô trung. 
Ý bay ngoài sự vẬI. 
Thơ vào trong hoa đô. 
JÈ š 3 #£ 
%w 8 #6 ñ % 
Thunh ngôn tuyên chí lý. 
Cổ ý phát cao uăn. 
Bàn suông nói cạn lẽ, 


Ý cổ nây văn hay. 
Ô 4 «-z€ trữ»‹ 14» KBN 


" 
N 


% 
_ã 'm 


`: BE j‡ Ã 
& # 4 tà : 
But cam thì ý hậu. 
Mặc uù hứửu tình thâm. 
Bút say thơ ý hậu. 
Mực múa bạn tình thân. 
®& BỊ ít Ã 6 
x & 4l ấẤẶ 
Mặc tuý hoa hương động. 
Văn thành khiêm bhí hào. 
Mực say hương hoa động. 
Văn xong khí kiểm hào. 


1t #8 #⁄ H ñ 
ý 3 4e 5 } 
Suy song qua? nhật nguyệt. 
Huy bút bhởi ouân yên. 
Mở song xem nhật nguyệt. 
Múa bút tả khói mây. 
7k“ +2 l3 w Ấ 
*x # ã %x # 
Thuỷ thạch cùng u thung. 
Văn chương thức đạt ta. 
Khe suối cùng thưởng ngoạn. 
Văn chương biết tài hoa. 


` BH ? ¡ 

%x # 2 # 8 
Xuân j›hong ky tiêu sói. 
Đại nhã hàm hoa dụng. 

Gió xuân vốn phóng khoáng. 
Đức lớn sẵn khoan dung. 


#2 ‡#o X ‡ủ # 
4 íñ th 2d # 
Dục trị thiên địa sự. 
Tu độc cổ bim thư. 
Muốn biết chuyện trời đất. 
Nên đọc sách xưa nay. 


Em) 


)} 
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Thoái bút như sơn uị túc tích. 
Độc thư oan quyến thuy thông thần. 
Bút cao như núi còn không tiếc. 
Sách đọc muôn pho mới thấy thông. 
f3 # 5 Ñ f # 
# +3 5Š uì  # š 
Bôi triêm hoo lộ lưu giai bhách. 
Án tiếp uân sơn kiểm đị thư, 
Chén thấm sương hoa lưu khách quý. 
Án liền mây núi kiểm sách hay. 
l Ấ 3b TP R #d # 
š i1 k 5ö 8 ® # 
Dao khoan bắc đẩu quải nam nhạc. 
Thường chàng đạ! Ì# ứng hoàng chung. 
Xa trông Bác đấu trên Nam nhạc. 
Thưởng ca Đại lữ tấu Hoàng chung: 


H # f  X T # 


- È 1T # È 2H 

Phiến chỉ năng biến thiên hạ lý. 

Nhất hào khả hoa cổ bím tình. 
Manh tờ hay thấy ý thiên hạ. 
Mật nét vẽ nên tình cổ kim. 


% 'Ằ$ &% tơ š‡ 
%4 # 1 k S8 Kê 
Danh haa yêu như thị cú độc. 
Cổ cầm biêm tác thuỷ thanh thính. 
Bức vẽ đẹp như bài thở hay. 
Tiếng đàn xưa như đòng suối chảy. 
# štÌ là #2 2 # 
Thư đáo tỉnh tuyệt phương lộng hiểm. 
Thị cùng kiên trệ cánh ngâm hào. 
Sách đến tột vài thường hiểu khó, 
Thơ càng ngưag đọng mới ngâm hay. 


Œ/z¿ s.xx. viế„‹ 1⁄2. KG 


8 lề i‡ # + & # 
#g“. š # h & + 
Vũ bịnh thị mộng lai tiêu điện. 
Phong đái thư thunh xuất ngẫu hoa. 
Thánh thót tàu tiêu tỉnh mộng thơ. 
Phơ phất sen đưa lời đọc sách. 


HH H1 HỆ To? 

71: 1 * & ^ 3 8 
Phong nguyệt hiu tình thường tự Cửu, 
Đan thanh diệu xứ bốt kham truyền. 
Trăng gió có tình nên vốn biết. 
Sắc màu chốn đẹp khó hay ghi. 
th 0 8# , # l % 
12 1rứ ;ïšï l i## ¡šŸ Ÿ 
Sơn xuyên giai sốc trừng huyền bính. 
Tùng trúc thanh âm tĩnh độc thư. 
Trăng treo vẻ đẹp ngời sông núi. 
Sách đọc thầm nghe vắng trúc thông. 
?‡ Š kX Øñ X ›w HỊ 
ŸY khâm bán nhiễm yên hà khí. 
Thì quyển trường lưu thiên địa gian. 
Vạt áo nửa phần sương lchói nhuộm. 
Quyển thơ đành gửi đất trời lưu. 
+ Ồ® l #8 & M 3 
® ÑŠ lE #EÐ 3ƒ 3Ý dh 
Hoa mộc thanh hương đình uiện thuy. 
Câm thư nha thú quán đường u. 
Hoa lá thơm hương, sân viện biếc. 
Sách đàn thú nhã, quán thanh u. 

x £ # 8 Š uh # 
# # Ủ M W ĐH ỳ 
Văn tự bút thút bân sơn lý. 
Hoa ý th tình yên thụ trung. 
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Thần thái bút văn mây với núi. 
Ý tình thi họa khói cùng cây. 
R* ⁄#&= % ẽ  #h# l 
+ # # #8 # R ®& 
Xuân đình thảo sắc hoà yên noãn. 
- Ngọ dạ thư thanh đới nguyệt hàn. 
Sắc cỏ sân xuân làn khói Ấm. 
Đềm về đọc sách lạnh trăng khuya. 
% ib 1S HỆ 3 3% j8 
#3 39 x MĐ 8 8 
Danh hoa chiếu nhãn xuân quang mãn. 
Kỳ cú thiên bhúi điệu luận cao. 
Hoa thơm mắt ngó xuân đây sáng. 
Thơ lạ trời xui ý mới cao. 
1` J ` W Ÿf 
RẾỆ đệ 2 


M 


sš 
BỊ h Ñ, "Š 
Ngâm thành bất giác dã hoa ngữ. 
Thụy khởi hôt uăn sơn điểu mình. 
Ngâm lên mới biết hoa đồng nói. 
Tỉnh dậy vừa hay chim núi kêu. 
⁄ ð & # # Đã 9 
s z| $# {PC # 1 # 
Văn thành tiêu điệp thư do lục. 
Ngàâm đáo mai hoa tự diệc hương. 
Văn ghì trên là xanh còn đượm. 
Thơ nói về mai, chữ cũng thơm. 
* 5# % # XÃ Š m 
+ BỊ} š ‡#† JL /§ jã 
Xuân uân nhiễu thất cầm thư nhuận. 
Gia thụ đương hiện bŸ tịch thanh. 
Nhà phủ mây xuân đàn sách nhuận. 
Hiên trùm cây tốt chốn ngôi thanh. 


mà  # ãã 8ã 31 
ta "S lệ 2 đ X 3 
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Nhàn tài tiêu điệp đề Đường cú. 
Tế tước tai hoa độc Hán thư. 
Nhàn thu lá rụng, chép thủ Đường. 
Nghiền ngẫm hoa mai, đọc sách Hán. 


73k X4 1b 3\V 8 1K 
Vân đạm 0ù hương thị thế giới. 
Thuy lưu hoa phóng hog căn nguyên. 
Mưa hương, mây nhạc, thơ thế giới. 
Nước chảy, hoa trôi, hoạ cội nguồn. 


W É d# Đứ k 
— Iÿ X4 ft ä ^ 
Vạn quyển thì thư như hửo hữu. 
Nhất tôn đàm tiếu bạn cao nhân. 
Vạn quyến thì thư như bạn tốt. 
Một trướng đàm tiếu bạn người cao. 
‡b hỊ 3 7H tt 3ø ñH 
%5 + 4 i‡ # $ 5Š 
Hoa gian chước tu yêu mình nguyệt. 
Thạch thượng đề thị táo lục đài. 
Chuôc rượu bên hoa mời trăng sáng. 
Đầề thơ đầu núi quét rêu xanh. 
X 4# lR 48 th # 
$ 34 l ‡* Íñ†? x& 2Ð 
Văn danh uiễn bá như trường mộng. 
Thư pháp tỉnh cầu đắc uĩnh hòa. 
Văn tài nối tiếng hay dài mộng. 
Thư pháp cầu tỉnh hãy vững tay. 
5 3# H j i # & 
lì  ẠM #8 %8 # #, 
Thạch bích quải đăng thông triện ý. 
Đồng âm trích lộ ấp cẩm thunh. 
Vách đá dây leo truyền ý chữ. 
Bóng đồng!" sương giọt đẫn đàn thanh. 


°' Cây ngô đồng. 
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# øw 3 @ Ä 8 H 
: Cầm song cổ bận trường sinh thú. 
Nghệ uyển, ôn hình túc uy tình. 
Thú trường sinh điệu cổ song đàn. 
Tình an ủi đườn thơm nghệ thuật. 
† †# %x &%& # ô # 

8 #6 Ít & ĐW BẦ jẨ 
Thiên quán ăn hào tranh sắc thái. 
Vạn gia thì mặc cạnh phong lưu. 
Ngàn quán văn chương đua sắc thái. 
Van nhà thơ mực đấu phong lưu. 


1 lf là & Ở x 4# 
* #$ # z2 dt h # 

- Chân trữ tình ý da uăn thái. 
Khổ luyện bút công đạt tự nhiên. 
Diễn đạt ý tình nhiều văn vẻ. 
Luyện rèn nét bút đạt tự nhiên. 
1l #2 Ÿ #4 # ¡⁄ Ấ& 
4+ àh Ã X là ?? 
Thịnh thế thư phong đa họo bhí. 
Văn niên trì mặc đại tình thần. 
Tuổi trẻ văn phong giàu hạo khí. 
Khi già nét bút mạnh tình thần. 


# T7? ^ Š M Ã ^ 
% Ø ?Um # 3# ở 
Trọng liêm bất quyến lưu hương cửu. 
Cổ nghiên uị do tụ mặc đa, 
Rêm nặng giữ hương nên chẳng cuốn. 
Nghiên xưa đọng mực bởi lòng sâu. 


 đ jøl # & 4® t 

# ^ # œ k⁄ iï # 

Hỳ ngã từ chương 0ô tục uận. 
Ái nhân boạ phẩm hữu thanh thao. 
Mừng tớ văn chương không về tục. 
Yêu người hoạ phẩm có màu thanh. 


Cz+ s4 vs» 16 


Trúc lộ tùng phong tiêu diệp U10. 
Trò yên cầm uận độc thư thanh. 
Sương trúc gió tùng mưa tàu chuối. 
Khói trà tiếng nhạc giọng bình văn. 


it 8 † ä “#@ tu # 
+ 4Ã W B} 3Ñ ¿5 
Thị thư thiên tối bình luân sự. 
Tùng trúc tứ thời tiêu sát tâm. 
Thì thư ngàn thuở việc kinh luân. 
Tùng trúc bốn mùa lòng thư thái. 
Ÿj đi 3È +  M BH 
HỆ ?‡ 1 & BRẦ R, E 
Đối uận cầu công tùqg quốc tuý. 
Liên thì thuật chí hiển dân phong. 
Vẫn dối khéo tìm mang quốc tuý. 
Thi liên thuật chí hiển dân phong. 


¡§ f f5 % ? Š Ấ 
+ #8 X š %4 # h 
Thanh tân tuyển uĩnh thị thư khí. 
Phác tổ thiên chân hàn mặcWình. 
Thanh tân ý vị khí thì thư. 
Chàt phác tính trời tình bút mực. 


Eằ & ‡X š # + 
ft ‡ ÍTƒ 4) 4T BỊ sà 
Nhàn xứ buê thư hoa hạ độc. 
Hang lai đắc cú trúc gian ngâm. 
Đọc sách dưới hoa ngôi lúc rỗi. 
Ngâm thơ bên trúc hứng khi về. 


BỊ 45 % W5 H jh Ñ 
Ÿ I  Ê §U HN 
Nhàn niêm cổ thiếp lâm trị tả. 

Tĩnh bổng kỳ thư tựu nguyệt quan. 
Nhàn mang thiếp cũ bên ao viết. 
Tĩnh đem sách lạ dưới trăng xem, 
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# x ®#& 3# ÄñÑ # H 
Vận bút bất hình khoan yến oũ. 
Hònh uän uô tự thưởng hoa khai. 
Ngó thấy ngòi khô, ngắm yến bay. 
Trông chừng văn bí, xem hoa nở. 


+ E ñ£#⁄ R8 + 
‡j † 38 +x ® 
Nhân cư bách xích tùng la thượng. 
Thị tại thiên tầng hoa »ũ trung. 
Người nằm trên ngọn tùng trăm thước. 
Thơ ở dưới mưa hoa ngàn tầng. 


#8 h1 ð {CC RỊ 5 
% mm # ?‡ f#“Ư 7 # 
.Mặc trì yên ái hoa guan lộ. 
Minh định hương phù trúc ngogi 0ân, 
Áo mrfe khói trùm sương đọng hoa. 
Chén trà hương toả mây mở trúc. 


& ứ l šã % 3# ti 
1$ £ {to?z 8 #š %4 
Điều hướng chỉ đầu thải bút uận. 
Mai tòng hoa ngoqạ! độ thư thanh. 
Chim hướng đầu cành giục vần bút. 
Mai đến cùng hoa đưa tiếng thơ. 


| & # mM # # # 

l¿ # 3# 8 1 ? 8 
Tiểu uyển thị phong lung thuý mặc. 
Di đình bút hứng bái thanh đẳng. 
Vườn nhỏ gió thơ tràm mực biếc. 
Đình chơi hứng bút vái dây xanh. 
ẤÐ š Z4 ñ it Xx ?† 
% 4# # 44 !# 1r Bì 
Nhã ngôn bất tại thi uăn ngog!, 
Cầm đức nguyên siêu ty trúc gian. 
Thơ văn vẫn sẵn lời tao nhã. 
Tơ trúc nằm trong đức ngón đàn. 
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` 


1+ Ñ# 3š #4 ItL & Ê, 
# # #4 #ã +Ùbœ 34 
Đan thanh lạc chỉ ho xuân sắc. 
Thái mặc tòng tâm đề diệu thị. 
Sắc màu trên giấy cảnh đầy xuân. 
Nét mực theo lòng thơ đến tuyệt. 


nụ  Hš ¡⁄  Ä§ 3# 
È 8 # ‡ % % # 
Tế tù ám ttê thư sách thao. 
Xuân phong thủ báo mặc gia hương. 
Mưa nhỏ thấm dần trang giấy viết. 
CIó xuân báo trước mực nhà thơm. 
#' +% ® tờ ý + 
RtƠ 2ô Š °ð⁄ # HỊ 
Khách khứ trà cam hưu thiệt bản. 
Thux dư thư 0t tại hung trung. 
&hách về cuống lưỡi dư trà ngọt. 
Muô¿a đậy trong lòng có vị thơ. 


‡# # A # júỞ về — # 
* ñ 3 m= ỄÃ # ?®# -= § 
Hoa đường nhập ân giang sơn thiêm nhất cảnh. 
| Đạt hạ lạc thành nông hộ lạc tam xuân. 
Nhà đẹp mây trùm non nước góp thêm một cảnh. 
Mái to mới lợp, nhà nông vui đến ba xuân. 


 H i Eš š⁄ 3# thế 
8 & + 4 1ñ # # s 
Cát nhật thiên cư uạn sự như ý. 
Lương thời an trạch bách niên toq! tâm. 
Ngày tốt đọn nhà muôn việc đẹp ý. 
Gid lành yên chỗ trăm năm vừa lòng. 


X4 i ñ ñP ‡  # ã š 8 
J 1# Œã Ã E] #22Q. ¡£ ít 8 
Tiếu ngữ thanh thanh cộng khánh biêu thiên hỷ. 
Lạp mai đoá đoá đồng trang tiến thủ lâu. 
Oang oang cười nói, chúc mừng tin tốt vinh thăng. 
Đoá đóa mai vàng, tô đẹp lầu cao tiến thủ. 
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— #4 %8 ñ 
1 !# j7 KH 
Nhất luân minh nguyệt. 
Tứ bích thanh phong. 
Một vành trăng trong. 
Bốn bề gió mát. 

j‡ Ø đR 3P R 
Thi tỉ mai hoa nguyệt. 
Trò tiên côc uũ hương. 

Thơ hoa mai dưới nguyệt. 
Trà nước suối thơm hương. 


BỊ lý ‡œ ó) Š &O 3 
3 4 È ‡ # ủ š 
Nhàn sưu điệu củ thư hồng điệp. 
Hết đắc tân thí ký bạch uân. 
Lá hồng rỗi lượm ghi câu đẹp. 
Mây trắng tin dùm mới có thơ. 


‡* #4 #¿@ + # 

+ 4# ®& # 3# 
Lai khún tuyệt diệu họa. 
Cộng thưởng oô thanh thị, 
Đến xem họa tuyệt đẹp. 
Cùng thưởng thơ vô thanh. 


3 dị Ñ £ 
Ấ lệ ⁄ 9 
Thư sơn mịch báo. 
Học hỏi phiểm chu. 
Núi sách tìm ngọc. 
Biển học dạo thuyển. 


?e # # Hé # 

X # Đ%s #8 
Độc thư chân phúc Ìạc. 
Thưởng hoa duyệt tâm thần. 
Đọc nách thực vu1 bụng. 
Ngắm hoạ sướng tâm thần. 


JPSETE-YT N...| 


ä # š & 
+ “5 1 +? 
Thư hoạ ích thọ. 
Kim thạch diên niên. 
Thư hoạ tăng thọ. 
Vàng đá thêm năm. 


št ®X # dủ 8 
5 4 M#t # 
Nhã cầm phi bạch tuyết. 
Cao luận hoành thanh uân. 
Đàn nhã bay tuyết trắng. 
Lời hay chắn mây xanh. 


3#  $ 5 Ấ 
# 5ñ 8 Ññ £ 
Thư tôn kim thạch khí. 
Thất hữu huệ lan hương. 
Sách bền khí vàng đá. 
Nhà có hương huệ lan. 


ti â Ñ H 
Š #8 #\ ®% #† 

Học ngữ xuân oanh chuyên. 
Thư song thu nhạn tà. 
Oanh xuân chuyển giọng học. 
Nhạn thu sà thư song. 


JL ở # 3 
% 5ø H w% 3 
Kỳ tĩnh ân sinh nghiên. 
Song mình nguyệt ánh thư. 
Ghế tĩnh mây trong nghiên. 
Song sáng trắng sol sách. 


l tt # & 
* ? ‡# %# 
Thì tình hoa ý. 
Cẩm uận thư thanh. 
Tình thơ ý hoa. 
Đàn vận sách tiếng. 
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R 3ä # ĐH # 
+ ‡ủ 3 1# R 
Đồ thư tụ sở hảo. 
Trúc bách đắc bỳ chân. 
Đầ thư tụ chỗ tốt. 
Trúc bách được là ngay. 


1 K8 % 

#t #qủ ‡  ?Ÿ 
Tùng phong ch” mình. 
Trúc uu đàm thị. 
Gió tùng trà pha. 
Mưa trúc thd luận. 


® 8 # % Š 
7ˆ “4z: ÿXŸ #&u 
Cầm thư đa cổ ý. 
Thuy thạch đạm u cư. 
Sách đàn nhiều ý sổ. 
Suối đá dơn hang u. 
3 1# 3 % 
Thư lâm mọn Độ. 
Học húi ngao du. 
Rừng sách đi dạo. 
Biển học ngao du. 


1t“ H i‡ # # 
bú ‡P Hỳ 4Ó Ñ 
Sang mục thị thư hoa. 
Duyệt thần mưu trúc lan. 
Sáng mắt thi thư hoa. 
An thần mai trúc lan. 


3 # # H # 
+ %5 3Ä ñ R 
Thư hoa di thủ lạc. 
Kim thạch thọ nhĩ khang. 
Thư hoạ nhã mà vu. 
Vàng đá thọ lại khoẻ. 
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lỆ ¡ñ t P 
Ất ftˆ- ° 
Bác thông thượng họ. 
Nha tập cổ kim. 
Rộng thông trên dưới, 
Khéo học xưa nay. 


® Ñ #Ủ # f7 M Ä 
| #É *% 4 w # # 
Cao song diệu ấp thiên xuyên nguyệt. 
Tiểu ốc trường bhan tứ quý xuân. 
Ngàn ánh trăng ôm cửa số cao. 
Bốn mùa xuân ngắm ngôi nhà nhỏ. 


lỆ ƒW # ä N ở &ã Ñ 
%# # ñ # H HH # # 
Bác lãm quần thư kiến đa thức quảng. 
Khiêm thái bách gia trục mình nhĩ thông. 
Mọi sách đọc qua, kiến thức sâu rộng. 
Trăm nhà kiêm đủ, tai mắt thông minh, 
+ + lẻ 
t7 # 
Bát uĩïnh biện. 
Nghệ thường thanh. 
Bút luôn mạnh. 
Vẻ thường tươi. 


# # 3# 1% 
% B 2? dã 
Bút camt mặc sướng. 
Tâm khoáng thần di. 
Bút mực say sưa. 
Tâm hền phóng khoáng. 


3Š 4 ®z 8 & 
 & {f 3 3# 
Hỷ hữu hoà phong trú. 
_ Hân bô tục khách lai. 
Mừng có gió mát tới. 
Vui không khách tục thăm. 
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#& ®# <= KE &âlj 
14% ® — 8 š 
Phong uân tam xích kiếm. 
Hoa điểu nhất sàng thư. 
G13ó mây kiếm ba thước. 
Chm hoa sách một giường. 


tt %4 # 1† š 
5J Ai? — # 
Bạn ngã thư thiên quyên. 
Khủd nhân hoa nhất liêm. 
Bạn ta sách ngàn cuốn. - 
Người tết hoa một rèm. 
+ ÍP fÍ ?ÍñqẬẰẦD 
‡È # 4 aà ở 
Thất nhã hà tu đại. 
Hoa hương bất tại đa. 
Nhà nhã cần gì lớn. 
Hoa thơm chẳng ở nhiều. 
#. 5i 8 ÄR 
* 1# 3 X # 
Mặc nghiên thanh lộ nguyệt. 
Cầm hưởng bích thiên thu. 
Mực mài! sương nguyệt trong. 
Tiếng đàn trời thu biếc. 


| A. 1œ 
WÑ 3 W ịi # 
Phùng nhân lãm diệu cú. 
Luuui bhách thính thanh tuyển. 
Gặp ngưỡi xem cầu tuyệt. 
Giữ khách tiếng suối trong. 
tt # ¡ EE # 
1# # ¡| 8 # 
Quế hương thanh uiện lạc. 
Mai ảnh tiêu song sa. 
Hương quế lọt nhà thanh. 


Ảnh mai qua rèm nhỏ. 
ÔÑz⁄ œ-e-+ vi 141». 


K, /š 1 Mụ # 

Ä X  ® R8 
Phong thanh dương liễu mộng. 
Nguyệt đạm hỏi đường âm. 
Gió mát mộng dương liễu. 
Trăng nhạt đậm hải đường. 


Ất Hhị ft W ñ 
 ‡ 1T? BH #x 
Hương khai mai ánh nguyệt. 
Sảng ấp trúc mình thu. 
Hương thanh, mai ánh nguyệt. 
Khí nhã trúc vời thu. 


# BH] T† # Äñ 

5L, 3đ — ;X 3% 
Song khui thiên lý nguyệt. 
Nghiễn tẩy nhất khê uân. 
Song đầy trăng vạn đặm. 
Nghiên rửa mây một khe. 


ft f ñ & 
3#. †? ïúH ^^ # 
Quy khách thường doanh tog. 
Tôn trung tửu bất không. 
Khách quý thường đông đão. 
Chén rượu chẳng hề vơi. 
# #4 ‡œ # X 
+ 53 ñ EB ïñ 
Khách lai hoa giục tiểu. 
Nhân đữ nguyệt đông thanh. 
Chúm chiếm hoa chào khách. 
Thủ thỉ người với trăng. 
#,  Ñ 3% R 
Đ† ;# 1h R HỆ 
Trúc thâm lưu khách xử. 
Hà tịnh nạp lương thời. 
Trúc dày nơi khách lưu. 


Sen sạch hứng g1ó mát. 
N 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HẢN NÓM 


‡, 54 + ä & 
® 3P dt KỆ 
Hoa mình sinh hỷ khí. 
Khách nhũ bhởi hương phong. 
Hoa tươi sinh khí đẹp. 
Khách nhã toáä mùi hương. 


l # ¬ % 

#{ #2 tt ñ 
Mat hương nhập mộng. 
Trúc ảnh hoành song. 
Hương mai vào mộng. 
Ảnh trúc ngang song. 


lS "§ "% @& ñ 
* ?#% ‡# #& 
Ÿ lan ngâm dụ nguyệt. 
Quyển. liêm ấp xuân phong. 
Tựa lan ngâm trăng tối. 
Cuộn rèm đón gió xuân. 
# 1ã ñR & 
R # # 
Xuân di nhãn để. 
Nguyệt tại đường tiên. 
Xuân trong đáy mắt. 
Trăng ở trước nhà. 
R 3# ñ mm ?#? 
*%* # # 6 ä 
Nguyệt ảnh song tiên tĩnh. 
Cầm thanh uũ hậu thanh. 
Trước song ánh trăng lặytng. 
Sau mưa tiếng đàn trong. 
9w HỆ {‡ 2 
nà J#E mm HH 
Tử thời giai cảnh. 
Mãn toa cao mình. 
Bốn mùa cảnh đẹp. 


Lắm khách cao minh. 
0x z4 vu l7, 


3} # #. 3 %x 
ÄJ  X h Ẩ 
Đầu thất càn khôn đại. 
Thốn tâm thiên địa khoan. 
Nhà nhỏ vũ trụ to. 
Tấc lòng trời đất rộng. 


‡ 1 7® & # 
2 ® »“z ®& 3® 
Tương biến diệc bô sự. 
Bất lai hốt ức quân. 
Gặp mặt biết vô sự. 
Xa nhau thấy nhớ người. 


⁄& ®# 4+ * +ẹ 
th SG # il 
Khê thanh lai chẩm thượng. 
Sơn thuý lạc tôn tiền. 
Bên gối vắng tiếng suối. 
Đáy cốc hiện non xanh. 
l2 1h T lừ, 
.Â ..- 
Thuy ái gia: địa. 
Phúc uẩn tân cư. 
Đất tết mây lành. 
Nhà mới chứa phúc. 
# # l 6 *#t 
©- Bị ?b #ƒ ‡† 
Tường uân lung cát địa. 
Gia thụ phất tân hiên. 
Mây lành phủ đất lành. 
Cây đẹp che hiên đẹp. 


f3 # ở 
H  # #% 
Môn định đa phúc. 
Nhật nguyệt trùng quang. 
Cửa nhà lắm phúc. 
Nhật nguyệt lại quang. 


L/ảk | 5OOO HOÀNH DHI CÁU ĐVỒI HÁN NÔM 


3 Ã 8 + #f 
Tường quang phù tử các. 
Hỷ khí nhiêu chu hiện. 
Mây lành vờn gác tía. 
Khí tốt phú hiên son. 
H 8 # E& t 
#8, $#o f 3# + 
Nhật lệ tân cư noõn. 
Phong hoà giúp đệ an. 
Đẹp trời ấm chỗ mới. 
Lặng gió yên cửa nhà. 
+ # 3 # 
 t‡ ỞØ R # 
Thượng lương hy thước khiếu. 
Thụ trụ thói hà phi. 
Khách kêu chúc cất xà. 
Ráng bay mừng dựng cột. 
8S HH — & 5 
ft f1 w Jy #r 
Minh nguyệt nhất luân mãn. 
Đức môn t? xứ hoà. 
Trăng sáng một vành đây. 
Cửa đức bốn xứ thuận. 
äŠ Ã⁄ xử E 
Tường quang lâm phúc địa. 
Hỷỹ bhí mãn tân cư. 
Mây lành đến đất phúc. 
Khí tốt đầy nhà mới. 
4“ T7 +#È# 
% 8# ft # 
Thụ thiên niền trụ. 
Grá bạn đại lương. 
Dìmg cột ngàn năm. 


Gác xà muôn thu. 
Ê “>x~⁄ < U00 779 -) 


ở ⁄#X m HỆ 
đà 3ù 3# #3 
Cát tính cao chiếu. 
Phúc địa trình tường. 
Sao tốt. chiếu cao. 
Đất phúc điểm lành. 


h 3Š 7k # 
^- l xù # 

Sơn hoàn thuỷ nhiêu. 
Nhân biệt địa Ìình. 
Núi quanh nước cuộn. 
Ngươi kiệt đất hình. 

4# +1 4 * 
Điện định thiên thụ nghiệp. 
Xanh khởi uạn tại lương. 
Định sự nghiệp ngàn thu. 
Dựng cây xà muôn thuở. 


% XZ w FH # #& EL 
#*Q +kˆ # ¡ # 35 B 
Vụ tịnh tây oẫn ân 0ô hý. 
Thái thuỷ đông lưu lệ dữ đồng. 
Vụ tính tây rụng ơn còn để, 
Dàng thái đông về lệ chảy chung. 


xạ 6 4Ã MB Ífý$ {it 8 
— F] w #‡# X È 
Mãn uyên hoà miêu thương hod 0ũ. 
Nhất môn đào lý khốc xuân phong. 
Đây đồng lúa mạ thương mưa xuống, 
Một cổng mận đào khóc gió xuân. 
4 Ñ ãX 3 †?l 8 Ñ, 
_——- jm| #ồề ñữ % 
Dục biến nghiêm dụng hà xứ nụch. 
Duy tư lương huấn phất năng uăn. 
Vẻ nghiêm muốn thấy tìm đâu gặp. 
Lời đày hằng mong chẳng được nghe. 
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Da) 

ờ† 

ty} 
uị: 3# 
1% 
+ ®& 
sàn 


ˆ^ 


Mi gian sáng bhí 0ô đuyên biên. 
Toaạ hữu thanh ngôn bất tát uăn. 
Cận kề hào khí không duyên gặp. 
Ngồi cạnh lời hay chẳng lại nghe. 
È # w đHBb #4 # 3 
71 HH th + #6 —ÐE l 
Cung nga th nhật tiên đề uịnh. 
Đan quế tha riên nhiệm thủ huề. 
Cung nga ngày ấy đã để vịnh. 
Đan quế năm sau sẽ vịn tay. 
#* + 4x # 3# ‡ f# 
8Ð 4ã # # # t 4 
Mạc bỏ hàn cung phan quế thu. 
Mạn đề thái bút hoạ nga my. 
Đâu chỉ cung hàn tay vịn quế. 
Tạm đem bút tốt vẽ mày ngài. 


1 ‡e+ 1# È ®# H 
*% ‡ #4 1W” # 3X ñ 
Hỏo bả thiểm cung phan quế thủ. 
Khinh niêm thỏ dĩnh họa nga my. 
Đã khéo cung thiểm tay vịn quế. 
Còn đem bút thỏ vẽ mày ngài. 


#⁄ W# M + ữH 3? 

# #“ị £ #EÐ 3 44 
Thái lệ chúc hoa khai hủúo dụ. 
Hương phiêu quế uyên phút lai thu. 
Rực rẻ đuốc hoa đêm toả sáng. 
Hương bay vườn quế báo thu sang. 


1l # @ 3# 5 # ®% 

R # + 1⁄\ % # 
Cấu biên hông điệp tiêu thu thuỷ. 
Nguyệt lý tố nga ánh thái hà. 

Lá đồ trôi theo nước thu trong. 
Hằng nga rạng dưới trăng mây đẹp. 


JEMNWNT ĐT. N... 


J1 3k M K šH 7T 
Đồng chỉ tiệm trưởng tường đơn phượng. 
Quế nhuy tân bhbai tập tử loan. 
Cành-ngô mới lớn phượng bay lượn. 
Nhuy quế xoè ra loan xúm quanh. 


7? ‡ 4 4 8 Ý R 
# # 3# sỉ # 3 & 
Đan quế hương hàm phiêu tú cúc. 
Bích uân quang thổ ánh trong hồng. 
Quế đỏ hương bay vào gác đẹp. 
Mây xanh sáng tỏ ánh hồng trang. 


%# % 3 1E 1% # #% 
% ## 1% 4đ NÑ # ^ 
Thu thâm hỷ tác thiêm cung khách. 
Dạ tính hân phùng nguyệt lý ruhân. 
Thu muộn mừng làm khách cung thiểm. 
Đêm vắng vui gặp người dưới nguyệt. 


1+ # l M #— f MW 
§ # T1 E # # & # 
Ngọc chúng lam điền hoan giai phượng lữ. 
Nương phiêu đan quế mộng điệp chưng tư. 
Ngọc rắc lam điền vui bầy với phượng. 
Hương bay đan quế mộng lá chung tư. 


$ 5S — tử %® # š 
R & = # + ‡ # 
Dao cẩm nhất khúc song thanh tấu. 
Nguyệt điện tam thụ ngũ quế hương. 
Dạo đàn mật khúc đôi làn giọng. 
Trăng điện ba thu, năm quế hương. 


‡* ƒđ #4 #4 1# 1t % # 

3% 3 ä t6 4 3# l # 
Quế tử thu hương hân hành điện nhạn. 
Hạnh lâm xuân noãn định mộng duy hùng. 
Cây quế hương thu vui làm lễ nhạn. 
Rừng hạnh ấm xuân chỉ muốn mộng hùng. 
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lm 

lày 

+ M„ 
} *t 
Nà 
.;® 
“sàn 


Mi gian sảng khí 0uô duyên kiên. 
Toạ hữu thanh ngôn bát tái uăn. 
Cận kể hào khí không đuyên gặp. 
Ngải cạnh lời hay chắng lại nghe. 
# #Qu H #4 Ä 
7T† 1 th {+ HH. l 
Cung ngu thứ nhật tiên đề uịnh. 
Đan quếtha niên nhiệm thủ huề. 
Cung nga ngày ấy đã đề vịnh. 
Đan quế năm sau sẽ vịn tay. 
% ‡ 4 # %* ‡ f# 
8 4⁄4 # # 3# tH Ẩ 
Mạc bỏ hòn cung phan quế thủ. 
Mạn đề thát bút hoa nga mợ. 
Đâu chỉ cung hàn tay vịn quế. 
Tạm đem bút tốt vế mày ngài. 


J? + ⁄ % *% H ấ 
* 34 #4 j # tU 
Hảo bả thiểm cung phan quế thủ. 
Khinh niêm thỏ đĩnh họa na mỹ. 
Đã khéo cung thiểm tay vịn quế, 
Còn đem bút thö vẽ mày ngài. 


# Ñ HỊ {+ bì 3? & 
# MU ‡  #tÐ ®# # 
Thái lệ chúc hoa khai hdo dụ. 
Hương phiêu quế uyển phát lai thu. 
Rực rõ đuốc hoa đêm toa sáng. 
Hương bay vườn quế báo thu sang. 
l tỷ @et Ÿ ;Ÿ Ấ 7 
R # #£ tt # ñ 
Cấu biên hồng diệp tiêu thu thuỷ. 
Nguyệt lý tô nga ánh thái hà. 
Lá đó trôi theo nước thu trong. 
Hằng nga rạng dưới trăng mây đẹp. 


OONSSTT TT... 


4x 


Ịh 


* 
» 
ni 
hi tt 


# ®% ft # 
7? MW 
Tử loan tịnh tập tam thụ quế. 
Đan phượng Song thê bát nguyệt đồng. 
Loan tía vây quanh, quế ba năm. 
Phượng đỏ đậu đôi, đồng tháng tắm. 
tỆ 4 HN ®ø tÌ ^A BỊ ï# H Ã R # £ E 
#+ + H ?# #4 K 4# #* Ñ# # ø 7l x ®# 
Thường nga nguyệt lý đáo nhân gian đan quế hương phong phiêu tú mạc. 
Tần nữ lâu trung lai phượng Ìữ tử Hêu nhã điệu dẫn 0ăn loan. 
Hằng nga cung quảng xuống nhân gian, hương lan quế gió lay rèm đẹp. 
Tần nữ trên lầu tìm bạn phượng, giọng tử tiêu dẫn đất loan xinh. 
Juù H % % # % W 
tu  Ñ ‡ t 73 3 
- Thử nhật thù du tranh xán lạn. 
Tha niên lan quế truật phân phương. 
Ngày ấy thù du tranh xán lạn. 
Năm sau lan quế mạnh đưa hương. 


+ BH lê {C ÍP fEƠÒ6, 
ÄÂ®Ð # # H ?ï  £ 
— Kim xuyết ly hoa trôm tá sắc. 
Ngọc phiêu tùng quế bội lưu hương. 
Cúc dậu hoa vàng tôn vẻ đẹp. 
Quế tùng gió ngọc toaä hương thơm. 
+ * ⁄ # $ E + 
5 W f4 ú 1+ 8 ^ 
Kim cúc thuy trình bừn ôc nữ. 


Ngọc lan hương thấu ngọc lâu nhân. 
Cúc vàng mừng trình gác nhà vàng. 


Lan ngọc hương thơm người lầu ngọc. 
8 ⁄ 4L Ấ l 8 
lỆ ‡t2 1X #Z #* M1 
Cẩn từu lưu hình phù cúc tửu. 
Chúc hoa hoán thát cộng lan hoa. 


Rượu cần lưu hương thơm rượu cúc. 
Hoa đuốc sáng ngời cạnh hoa lan. 


$ ¡ổ 1 *: #@ Kl 
#, šM 2 Àj q9 #WỢ Đì 
Lộ ấp ngọc lan ngưng tú các. 
Phong phiêu btm cúc ánh tân trang. 
Sương đọng ngọc lan, ngưng gác đẹp. 
Gó lay kim cúc, rạng tân trang. 
+ %4 2 Ñ # # Ÿ 
= # Ä% 4 ®% #{ # 
Ngọ dạ phương lan huy thái mộng. 
Tam thu tùng cúc ánh tân trang. 
Nửa đêm lan thơm toả mông đẹp. 
Ba thu tùng cúc rạng màu xanh. 


lu, H # 6 2 dị 
+ *# 7+ td £ 5 Ấ 
Thử nhột hoàng hoa phương thổ diệm. 
Lai niên đan quế chính phiêu hương. 
Ng`.y ấy cúc vàng đang đẹp vẻ. 
Năm sau quế đồ mới đưa hương. 


%4 l$ E #4 #® ít ÌRB 
M. B ?) tá #4# MO 8 
Lyên u¡ chính ẩm hoàng hoa tửu. 
Phượng cúc sơ miễu lục liêu my. 
Màn uyên đang uống rượu hoàng hoa. 
Gác phượng mới tô mày lá liễu, 
#W mœm #8 Ww% T7 §# 4 
#ụọø À X l X4 
Đăng cao phú ÉỰu 0u quy củ. 
Đối bính tài thành bác nghị thiên. 
Lân cao nên có vu quy cú. 
So) kính soạn thành bác nghị thiên. 


lí 1 jj j 2= #4 & 
J1 4 BH jtờai # Ñ 
Tôn hôn cúc tửu tam thu yên. 
Hỏo dụ chúc hoa mãn thất hương. 
Ba thu yến tân hôn rượu cúc. 
Mật nhà hương đêm đẹp đuốc hoa. 
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*ĩ 


3 2 ó) TP MẸ 37 & 
ft. m úp l Jb #4 ứl 
Húo hợp cú trung liên hảo hữu. 
Đăng cao tiết bậu chiếm đăng khoa. 
TYong câu hảo hợp còn hảo hữu. 
Sau tiết đăng cao chiếm đăng khoa. 


%#%& ' ® 1+6 i† là 
ÖÑ #t ý  % tổ ?t 
Thu quý kim hoa thư xán lạn. 
Vận dư cẩm sắt điệp hòi hoà. 
Thu muộn hoa vàng tươi xán lạn. 
Vận thừa tiếng sắt đẹp hài hoà. 


ÄEÐ "É 5 ⁄ < #U 
É, 3Z- 4# hị zu R X 
Kê mình cảnh bhỏi tam thu dạ. 
Hùng mộng tường khai cứu nguyệt thiên. 
Suốt ba thu tiếng gà giục dậy: 
Ngày tháng chín mộng hùng điểm lành. 


+ Í# lj m @Œ A # 

‡ Kl # Ÿ $ 3# # 
Ngọc chủng lam điền hùng nhập mộng. 
Thị đê hông điệp bút sinh hoa. 
Ngọc rải lam điển hùng vào mộng. 
Thơ đề lá thắm bút sinh hoa. 


Ÿ ñ +? f Xã ⁄ #$# 
Ê #4 WØ# !4í Ñ MB tr 
Họa mi hdo tá đề cao bút. 

Hợp cẩn hân bhuynh thường cúc bôi. 
Nâng tay bút giúp tô mày đẹp. 
Thưởng chén rượu mừng hợp cẩn vui. 
Jbcó H šj 4 3# # 

+ T7 H š w È: # 
Thử nhật cúc hoa châm cẩn tửu. 
Kim tiêu chúc anh ánh trang đài. 
Ngày ấy rượu cần thơm mùi cúc. 
Đêm nay trang đài rạng đuốc hoa. 


(z2 «„e vi2-‹ 1/2» BS 


+3 Ä H t# Ã !R RE 
} ‡t 2t % ÿ + 
Bộ nguyệt nguyệt nga hương tu các. 
Sinh hoa hoa chúc đĩh trang đài. 
Dưới nguyệt, nguyệt nga thơm gác đẹp. 
Nởẻ hoa, hoa đuốc rạng trang đài. 


MÑ # # # nx t? 4 
j it BH + # # ñ 
Lan thất thư hương thành hảo hữu. 
Cúc hoa tửu u¡ khánh tê my. 
Nhà lan hương sách nên bạn tốt. 
Rượu cúc mùi thơm chúc lứa đôi. 


1.3 lý Ấ @ M 
=“  # H lý 3i # 
Điểm ngạch tân mai hương tú các. 
Hồi dương lệ nhật noãn trang đài. 
Chớm nở vườn mai thởm gác đẹp. 
Hồi đương ngày tốt ấm trang đài. 
MP 4 6X 3 Â 7U vã 
MP % + äÄ 1t *# # 
Mai hoa phú tựu Ui nguyên xưóng. 
Liễu nhự ngâm thành tác họa chương. 
Hoa mai đáng tôn là lĩnh xướng. 
Bông bễu ngâm lên có thể hoà. 


%% 8 ä M # ^ # 
ÀR 1$ #& Ã M. ấn ° 
Tú các dạ lan hùng nhập mộng. 
Lĩnh trai xuân tdo phượng hoà rmúinh. 
Gác đẹp lan đêm hùng gửi mộng. 
Mai non xuân sớm phượng hoà kêu. 
| # 5 % § mm # 
 l { #Uú k € # 
Tiểu xuân tuyết ánh lam điền bích. 
Cao chúc hou nghỉnh thái ất lễ. 
Xuân tiểu tuyết rạng ngọc lam điền. 
Gìơd đuốc hoa đón lê thái ất. 


786 | 5O0OO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


NA MÀ - X # 
* + HH # 


Tiêu suy phượng các tam tình dạ. 
Hoa tiếu Ìoun tiên thập nguyệt xuân. 
Ba sao sáng tiếng tiêu gác phượng. 
Mười tháng qua hoa giễu văn loan. 
tÀ 1X C. 1i M 1t 
JÈ ® tụ À {ft # 
Tú mạc dĩ truyền mai tín tảo.. 
Trong đòi do đổi cúc hoa hương. 
Rèm đẹp đã truyền tìn mai sớm. 
Trang đài còn g1ữ hưởng cúc vàng. 
#4 AM # x # # # 
lò # H ð, % đí ÿt 
Tú các đăng quang huy thái bút. 
Dương xuân nguyệt sốc ánh tân trang. 
Gác tía đèn treo ngời ánh bút. 
Dương xuân nguyệt sắc rạng tân trang. 
B} ío #U  & 3È + 
lÑ H3 #8 ?á h 8 
Chúc hoa hiến thuy xuân phi tiểu. 
lan thể sinh hương phúc tự quy. 
Điểm lành hoa đuốc xuân không nhỏ 
Hương toả thêm lan phúc tự về. 
 Jj đế ©Ổ 3# t@ Rä 
› &#& mm 5 #è &  M 
Cao chúc tường hoa huy tú các. 
Tiểu xuân thụy tuyết ánh lam điền. 
Hoa đẹp đuốổc cao ngời tú cao. 
Tuyết lành xuân chút rạng lam điền. 
2H $ l @K 4k 
th, + HÀ BỊ 1+1 M8 ? 
Kim nhật lĩnh mai hứn phượng hữu. 
Tha niên tú cóc ngọc lân tường. 


Mai núi phượng vàng nay kết bạn. 
Lầu xinh lân ngọc sẽ đưa lành. 
Ô⁄ «.>⁄⁄ uif-c 1Á». N 


§R BỊ 2 Bộ Mỹ f5 đR 
È # 8 H š# ÃR # 
Tú cúc thiếu dương mơi điểm ngạch. 
Trung đài lương nguyệt điệp đề thị. 
Gác đẹp tháng mười mai chớm nở. 
Trang đài trăng đẹp lá để thơ. 


‡# #d 5ø H W 3% $ 
†T t 7#ổ hi ‡# 4, 

Hạnh phùng dương nguyệt thân hồng án..- 
Dự bốc đan sơn chấn phượng mao. 
Gần án hồng may gặp dương nguyệt. 
Xoẻ cánh phượng dụ? đoán đan sơn. 


# H đi H BH 1 Ã% % $$ t 
ft RE, ®?h §R 3  °0§6 th? 2 
Ái nhật thư tình uiên quất trang thành cẩm tú. 
Hoàò phong bố úc lĩnh mai phún xuất phân phương. 
Ngày xưa thong thả, vườn quất sửa sang đẹp đẽ. 
Gió nay Ấm áp, mai non hương toa thdm lừng. 
% ft HE É ñ it N 
5% šh 8l mwm 3y # # 
Khôi phi hà quan tranh hồi phượng. 
Tuyết ủng lam điền triệu mộng hùng. 
Tro bay sáo đỏ thanh hoà phượng. 
Tuyết ngập lam điền mộng thấy hùng. 


ñ ®& B & i 7đ F 
. — Ä ft 4 bù 8 # 
Bách tuế hương duyên hòi tý nguyệt. 
Nhất thiên gian cú chiếm đương xuân. 
Trăm tuổi duyên lành hoà tháng tý. 
Một thiên câu đẹp cả mùa xuân. 
E 1 ?) 3È? »í 
2, 15 / ÄN W BỊ # 
Quan mai aở phóng tân trang lộ. 
Thụy tuyết ngưng thành tủ các huy. 
Mai quan mới nở vẻ tươi xinh. 
Tuyết lành n;gưng đọng gác rực r. 
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-` # # # 3% H # 
— l5 H # # tệ l# 
Ngọc quản thanh trung suy quế khách 
Nhất dương nguyệt lý giáng thường rượu. 
Sáo ngọc véo von chào khách quế. 
Dương sinh trăng tỏ hiện hằng nga. 


%Ẳ fề £Ê L # ## ĐI 
2 # H ñj 8 W #f 
Suy triều đài thượng mai canh điệu. 
Hợp cẩn tôn tiên tuyết ánh bôi. 
Tiêu thổi trên đài mai đổi vẻ. 
Giao duyên bày tiệc tuyết ngời ly. 
% t6 lệ % # # # 
Ngọc mai kiêu ánh thanh loan 0ú. 
Bạch tuyết quang phù từ yến phi. 
Ngọc mai rạng chiếu thanh loan múa. 
Bạch tuyết ngời soi tử yến hay. 


5$ nw*% j# H ^A Ä& ®%+ 

it 8 £@ 8# # 3# 8 
Tuyết ánh bính n¡ nhân thị ngọc. 

Thị xao kum ốc tự sinh châu. 
Tuyết ánh gương soi ngời vẻ ngọc. 
Thơ chép nhà vàng chữ tựa châu. 


%x H %®  % 3 $ 
Lục xuất phi liên song bích hợp. 
Ngũ uăn thiêm tú nhất dương sinh. 
Sáu cạnh kết hiên, đôi ngọc hợp. 
Năm màu rtƒc rö, dương sinh. 

0% Í 1 & "dd 5 
#ƒ ĐìL ‡{ ZZ % ñ 
Sơ phục đắc duyên ngâm bạch tuyết. 
Tân trang chấn thái đnh lam điền. 
Sơ phục gặp duyên ngâm bạch tuyết. 
Tân trang đẹp về rạng lam điền. 


TERESTETN... 


x 5 %= # # # 8 
T. ‡‡ vL ÑN #*  Đ 
Đại tuyết ánh liêm huy tuyết án. 
Tảo mai tỷ chất chỉnh mai trang. 
Tuyết lớn ánh rèm soi án tuyết. 
Mai sớm xem ra đẹp lũng mai. 


5 # 3Œ H # ^ 
1, jỊỊ €Œ@ L} #3 4 # 
Vịnh tuyết hêm tiên tỷ ngọc nhân. 
Suy tiêu đùi thượng khách lăng uân. 
Trước rèm vịnh tuyết sánh người ngọc. 
Trên đài thối sáo khách vườn mây. 
? !⁄W 0 x* * * 8 
tỳ £# #8} # A ĐỈ 
Quan nai sơ phóng thanh loan 0ù. ` 
Thuy bân phiêu lai từ yến bài. 
Mai quan mới nở, thanh loan múa. 
Mây lành bay lại, tử yến bầy. 


# #4 ⁄= W &e 1 # 

l {t5 % 3# + @ 
Tuyết án tam hân hông đắc dn. 
Chúc hoo hoàn ánh bút sinh hoa. 
Tuyết án hân hoan hồng đậu án. 
Đuốc hoa chiếu sáng bút sinh hoa. 
#W⁄fẪ 3k 3Š #% it Á R 
#đ lá †DÙD3 # tu 
Tân uịnh tuyết phi phùng phục nguyệt. 
Cổ xưng trúc lập khánh tha niên. 
Mới vịnh tuyết bay đà tháng một. 
Xưa khen trúc đứng chúc năm sau. 


?)M l X X* ñ j2 dt R 15 
È bì Ø! 1W #£ Á 1b 3Ã # 
Sơ phục hữu bê song, uyểễn hài phượng ngâu. 
Tân trang liên tuyết án, 0t trợ uãn trình. 
Sở phục bạn song gà, thuận theo cùng phượng. 
Tân trang liền án tuyết, nâng bước đường mây. 
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% HH — 5 3 + M ¿ú # +4 ở 
tr. 1 — lL ? * h 4 % & 

Luật chuyển nhất dương lĩnh thượng mai hoa thư ngọc bạch. 
Bôi truyền nhị tính động trung đào phiến điện chu hông. 
Năm tới nhất đương, đổi núi mai hoa phô ngọc bạch. 
Chén mời hai họ, hoa đào trong động rực khoe hồng. 


% j4 ® jR it HỆ Ú 
1$ tt %% 3L 3 
Cẩn tửu huân nhan phùng lạp nguyệt. 
Mai hoa điểm ngạch triệu xuân khôi. 
Rượu cần má hồng mừng tháng chạp. 
Hoa mai chớm điểm báo đầu xuân. 
3 ¿ ®8 tì ? b 
E33 J76151. 
Bình hoa phú tựu mat trang ngạch. 
Vĩnh nhự thì thừnh tuyết mãn giai. 
Bình hoa phú gợi thung mai nở. 
Vịnh nhị thơ thành tuyết đây thẩm. 


3® 3 %4 H R l 
1g í= M, 8 ủñW BỊ dì 
Tuyết măn uyên 0! tài bác nghị. 
Mai khai phượng các tụng chu nưm, 
Tuyết phú màn uyên thêm Bác nghị. 
Mai phô gác phượng tụng Chu nam. 


RB #@ # i #ø +4 H 
ft 1A ñ ¿ý k 5 t 
Lương duyên hỷ ngô hoà mình nhật. 
Giai ngẫu hân hài đại lã thời. 
Ngày sáng súa mừng được hòa duyên. 
Thời đại lã vui nên gia1 ngẫu. 
l †? ‡$ 3ã fìầ & Ê, 
tH TP ÑO 3 dd R§ 2C 
Viên trung mai nhưy thâu xuân sắc. 
Thể hạ lan nha thổ dị hương. 
Trong vườn mai nhuy phô xuân sắc. 
Dưới hiên lan nhú đã thơm hương. 


Cz¿ «.z„< v:2- 1/2. BH 


848 hi ®# 5} 5 
 #& l W% # B5 Đ 
Cập đệ hoa trâm ‡W mã mạo. 
Thám xuân mai điểm thọ dương trang. 
Trâm hoa cập đệ mũ tư mã. 
Mai điểm thăm xuân trang thọ dương. 


%& H # Ñ út @$ ?#† 

3 7 %3 # Ñ ° # 
Đông nhật bê song hân kết bạn. 
Xuân tiêu hùng ›rnộng đứi chiêm tường. 
Ngày đông song gà mừng kết bạn. 

- Đêm xuân mộng hùng đợi điểm lành. 
%*' HH Š Hệ ¡‡ HÀ H 
:t 1 lñ +1 W ậ tỆ 
Trang sấn bích mai phùng lạp nguyệt. 
Thuy phù lam ngọc ónh xuân huy. 
Mai biếc điểm trang khoe tháng chạp. 
Ngọc Lan tươi vẻ rạng ngời xuân. 
wW *† BE mw J"\ 4 +37 
= J 1 *# * # ở 
Tứ tự bý thành thành yên hỏdo. 

Tam dương tương triệu triệu hùng chiêm. 
Băn quý qua rỗi nên yến thích. 
Tam dương sắp tới báo hùng vui. 


‡ BH ‡ L Ã ñ 
ft lý 1 ĐỊ} th Ở 
Phùng lạp mai trang xuôn độc táo. 
Chúng giai ngọc thụ thuy xuân đa. 
Tháng chạp thung ma1 xuân đến sớm. 
Thềm gieo cây ngọc lắm xuân lành. 
§ 3 #È Ñ X#X — 4 
Ö#3 ® # ý ¬^ =8 
Lạp tận bê song thiêm nhốt hữu. 
Xuân lai hùng mộng nhập tam canh. 
Năm hết song gà thêm một bạn. 
Xuân về hùng mông suốt ba canh. 
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% Ki & Mẹ 8 
#WẦ ®È#  Ã ‡t # Bồ 
Tuế uãn hoa dung mai điểm ngạch. 
Thu lai phức bhí quế đương giai. 
Năm hết về hoa, ma1 chớm nở. 
Thu về hương toä, quế đương thì. 


# wW +1 ^A #4 #4 
1l 3š + RE %+ Š # 
Tuyêt ánh ngọc nhân lai hảo hữu. 
Mai trình bưm ốc điểm xuân bhôi. 
Tuyết soi người ngọc bạn tốt lại. 
Mai nở nhà vàng điểm bảng xuân. 


# Zđ 4 & 8 X 
“,, % A&© 3È 3# 3# j 
Hoa my bất thị phong lưu thiên. 
Ngâm nhự uô phi tuyết ý nùng. 
Vẽ mày chẳng phải cạn phong lưu. 
Ngâm nhị đâu vì nồng ý tuyết. 


l$ #@ 6 äñ # 14L * ð † 68 # #4 
§ tt + — H šx Z ñ # b * Ê 
Kết duyên ngũ bách niên khổng tước bình trung khôi thủ tuyển. 
Lạp phùng thập nhì nguyệt đào nguyên động lý chiêm tiên xuân. 
Duyên kết năm trăm năm, khống tước trong màn. chọn số mội. 
Lễ vào tháng mười hai, đào nguyên động ấy, chiếm xuân đầu. 


J3 ®* # ä ®% 7ì § 
H# 8 R # 4# 
Đồng mộc phùng xuân song dẫn phượng. 
Quế cung đắc nguyệt tảo sinh hoa. 
Ngô đồng gặp xuân đẫn đôi phượng. 
Cung quế trăng sơl sớm nở hoa. 
+t # 8# b '% # 
# 3| Đị 8 mm # #. 
Hou tảo lâu bài song cẩn tửu. 
Từ kinh thụ túc lưỡng uyên ương. 
Lầu hoa tảo bày hai tiệc rượu. 
Cây tử kinh trú đôi uyên ương. 
(á« «ebb, v2 


lề #í ‡lf +‡so WÄ 3‡u 
+ Ý T7 # ñã # mm # 
Yến nhĩ tân hôn như huynh như đệ. 
Chị tử uu quy nghị gia nghề thất. 
Tiệc chàng tân hôn, ra anh, ra em. 
Này nàng vu quy, nên nhà, nên cửa. 


J1 mm œ itU W # 
#4 ¡4 ®% 3# #— 3% &# 
Đình giai lưởng lưởng yêu loơn Uũ. 
Tú mạc song song nghĩ yến đầu. 
Bậc thêm cặp cặp mời loan múa. 
Rèm đẹp từng đôi đồn yến về. 


šŠ 3# & 1? í % # 

{ W ‡t # ?ï W ñ 
Mỹ hoán luân tường khai dịch diệp. 
Giai nhị phụ khúnh diễn tế my. 
Vẻ đẹp điểm lành, đời thay mới; 
Vợ của con giỏi, nâng ngang mày. 


 } ¿ừ, 
3 # l X 
B›: cn động địa. 
Ai) nhạc hinh thiên. 
Ca buôn rậy đất. 
Nhạc thương động trời. 


+ + lf ® H 
¡ Á # #4 Ê 
Tố tâm huyền. dạ nguyệt. 
Cao nghĩa phổ thu uân. 
Lòng trong treo vắng nguyệt. 
Cao nghĩa khắp mây thu. 


— 3+ ‡† ‡? # 

Tf† % &% 2 # 
Nhất sinh hành hảo sự. 
Thiên cổ ký phương danh. 
Một. đời làm việc tốt. 
Ngàn năm sử tiếng thơm. 
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- *#ở 


# ® 4 #8á 
# + X 38 # 
Thọ chung đức uọng tại. 
Thân khứ tiếu dung tôn. 
Thọ hết đức ở lạt, 
Ngươi đi vẻ tươi còn. 


— 34 #Ị 3 # 
†+w 42 # 
Nhất sinh thụ mỹ đức. 
Bán thế hữu gia phong. 
Một đời trồng đức tốt. 
Nửa cõi có gia phong. 
`. Na: 

l » ® % H 
Thống tâm thương uĩnh thệ. 
Huy lệ ức thâm tình. 
Đau lông thương kẻ khuất. 
Gạt lệ nhớ tình thâm. 


7t › 8 H ñ 
RỊ| # z3 3ƒ vh 
Đan tâm chiêu nhật nguyệt. 
Cương chính bhấp hò sơn. 
Lòng son rạng nhật nguyệt. 
Cương trực khóc sơn hà. 

% # ds & # 

8 z#è RE XMỆ d 
Khếc lình tâm dục toái. 
Đàn lệ nhãn tương khô. 
Khóc linh lòng muốn vủ. 

Giòng lệ mắt hầu khô. 
ñ iÈ #£ 2 Hở 
5ñ 4® f# d% k 
Trực đạo chí bim do tại. 
Thanh danh chung cổ trường lưu. 
Đường thẳng đến nay còn đó. 
Thanh danh mã! sẽ còn lưu. 


(2 „.>.„ vs 1e 


— 1 # ÿ) %5 
$ 34 # 1 ÁÂ ^ 
Nhất thế tân cần lao động. 
Chung sinh thuần phác uì nhân. 
Một đời chuyên cân lao động. 
Cuộc sống chân thật làm ngươi 


# % C đ mg # # 
#ÈOo 1 ø 1E 6 A^ 
Sự nghiệp dĩ qui tiên bôi lục. 
Điển hình lưu tác hậu nhân mô. 
Sự nghiệp đã ghi trong sử sách. 
Điển hình lưu để kể sau noi. 
Ä 43 X6 #57 ÃŠ 
X ĐỊ †H R Jỉ #$ 
Bì âm nan Dãn lưu uân trú. 
Khốc điệu tương tuỳ dã hạc phí. 
Âm buền khó giữ mây trôi lại. 

Điệu thảm đành theo cánh hạc bay. 
th ®% ® # #3 & BH 
Ÿäấ) @: 3l {ft ®+* 8 

Sơn ai thuy khóc bị trường thụy. 
Cốt động tâm tôi tác uĩnh ly. 


Giấc ngủ đài, non thi7øng nước khóc. 


Buồn biệt ly, xương nhức, lòng đau. 
tk {‡ #7 3 XS + 
„BH ¡ï R 1 8Ä 5 

Đào hoa lưu thuỷ diều nhiên bhứ. 

Mình nguyệt thanh phong hà xứ du. 

Hoa đào nước cuốn trôi đi mãi. 

Gió mát trăng trong, biết đạo đâu. 
— +W lí ??Ọ !ộ 2 4 
Ất th # ÀÁA SŠ X 

Nhất thế tính thần quy thạch biểu. 

Mãn đường huyết lệ nhập oân thiên. 

Cuộc sống tĩnh thân vào bia đá. 
Đầy nhà lệ máu gửi trời mây. 
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Œ #l # # # # 8 
t# X4 ã ® ^ 
Dĩ thăng phong công thuỳ sử sách. 
Do tôn đại tiết dự nhân đân. 
Đã thừa công trạng ghi trong sử. 
Hãy còn khí tiết gửi nhân dân. 
# + 1 1` W BE & 

— + 3) 3 lệ 3? EÀ 
Chung sinh biệm phúc liêu mô phạm. 
Nhất thế cần lao truyền hảo phong. 
Làm khuôn phép một đời chât phúc. 
Lưu tác phong cuộc sống cần lao. 
Ð # RA +ớ 
Ìb, ?#Q #4 Sf lS — 
Không lương nguyệt lãnh nhân thiên cổ. 
Hoa uyên hồn quy hạc nhất thonh. 
Xà không, trăng lạnh, người thiên cổ. 
Vườn đẹp, hồn đâu, hạc tiếng kêu. 
# X f0. ®4& t3 ƒãm 2 
5 /, x wm Ỹ 2 8m 
Ván thâm trúc hính tôn do tợit. 
Tuyết áp chỉ điền mộng bất hồi. 
Mây che lối trúc, chén còn đó. 
Tuyết tán, vườn chỉ, mộng chẳng về. 
18 R # 4 %3 ñ 3 
#& M #4? Ÿ & ñ 
Tưởng biên âm dung bhông hữu lê. 
Dục uăn giáo huấn diểu 0â thanh. 
Tưởng thấy âm dung mà ứa lệ. 
Muốn nghe lời dạy, tiếng đâu còn. 


bu S8 X L K # # 
4 ? A R 3 + #8 
Hồn quy thiên thượng phong uân thỉm. 
Danh tại nhân gian thao mộc hương. 
Hân về thượng giới gió mây thảm. 
Tên ở nhân gian cây có thơm. 


O/⁄¿ «<< v22 1e. BH 


RB ‡* š ‡i 7 #4 â 

+ ñhn lÑ l b # 

Lương thao mỹ đức thiên thu tại. 

Lượng tiết cao phong uạn cổ tôn. 
Khéo thay đức tốt ngàn năm 3. 
Tiết sạch vẻ cao muôn thu còn. 


l ð& 7 W # 0 
#tOƠái M 1E l ^^. 
Từ huậ thường lưu chúng khẩu tụng. 
Điển hình kham tác hậu nhân sư. 
Từ huệ vẫn còn lưu cửa miệng. 
Điển hình đủ để dạy người sau. 
= ® #4?” 2 5 ầ 
† Ñ #4 fŒƠÙ TT? M. # 
Tam bính hàn tùng hàm lộ khẩấp. 
Bán song tàn trúc đới phong hào. 
Ba hàng tùng rét ngậm sương khóc. 
Nửa song trúc cỗi gió đương gào. 
\S #@ 4 5 4+2 ^& 
l ¡ÿ T?  — Hs 
Thận chung bất ong tiên nhân chí. 
Truy uiên thường hoài nhất phiến tâm. 
Chí người trước chớ quên khi khuất. 
Một tấm lòng tưởng nhó nghĩ xa. 


+ Ä P1.” W8 3 
XÈ ‡{. Ã HỆ @ Ếf Hồ 
Bất thành môn hộ quý ui tử. 

Nan báo xuân huy dục đoạn trường. 
Chẳng nên người tết, làm con thẹn. 
Khó báo ba xuân, muốn đoạn trường. 
# 8 % ñà # $ *È 

T7 + # m„" " È # 
Âm dung uuyển tợi linh xa giá. 
Tử nữ đường Hiên buyết lệ phao. 
Âm dung lẫn quất trên linh giá. 
Can cháu trước nhà lệ máu tuốn. 
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1+2 HỆ ãã Ấ HS L 
‡ # k ð X h RỊ 
Trúng hoùòi do tạt phong uân thượng. 
Thí quyển trường lưu thiên địa gian. 
Lúc mạnh chí còn trên mây gió. 
Quyển thơ để lại chốn trần gian. 


l#WÐ % + #4 X 
%)  & 1 8 Ÿ ® 

Tình thâm phong mộc chung thiên đông. 
Lệ điểm hòn mai xúc cảnh tư. 
Trọn đời xót, tình sâu cha mẹ. 
Cảnh gợi sầu, lệ nhỏ lạnh mai 


^~- MỊ + É # *# &_ 
X + # % úủ + # 
Nhân gian 0ì toạt thanh ân chí. 
Thiên thượng tiên thành bạch ngọc lâu. s 
Trần gian chưa thoa chí thanh vân. 
Thượng giới trước xây lầu Bạch ngọc. 


† # 1% # lê 4 ởị 
+ # #a  Ã® BH 3 
Thiên lý điểu quân duy hữu lệ. 
Thập niên trị kỳ bất nhân uăn. 
Ngàn đặm viếng ông duy có lệ. 
Mười năm làm bạn chẳng nhờ văn. 


3 i4 2 8 1È ⁄£ 
Ð W tủ, Ý q R 
Thịnh đức hợp ưng truyền hậu thế: 
Di hình tòng thử uọng tiên hiền. 
Thịnh đức vẫn còn truyền hậu thế. 
Hình còn từ đấy ngóng người xưa. 


dq 7ñ k Bữ = K + 
h 5u É  L ?tL # X 
Bạch cốt uị quy tam xích thổ. 
Trung hồn đĩ thượng cứu trùng thiên. 
Xương trắng chưa về ba thước đất. 
Hồn trung đã ở chín tầng trời. 
Q4 s->e-ý vs 299 | 


%* iễ M\ lí # $# thứ 
\Ÿ ởl Ä& "8 # +#†Œ2. 4 #t 
Mỹ đức khươm xưng ngô bôi điên phạm. 
Di huấn trường chiêu hậu thế tử tôn. 
Đức tết xứng bậc tiền bối mô phạm. 
Di huấn rạng soi con cháu đời sau. 


#3 3š (4 # !L 1t x* 1t 
jq 4} # J#L # í 4 X tt 
Cán lao mỹ đức nguyện nhì tôn uĩnh bế: 
Giảm phác gia phong uọng hậu đại trường truyền. 
Đức tất. siêng năng, mong con cháu tiếp nối. 
Gia phong gian dị, muốn đời sau mãi truyền. 


+ ?” Ä ấn ?A4 *⁄ 5 5 
# il Ää HỆ t›+k HS # X 
Sinh tiên trung tiết tự tùng lăng sương tuyết. 
Than hậu cao phong như thuy chiếu thanh thiên. 
Khi còn, kjaí tiết tựa tùng khinh sương tuyết. 
Lúc mất, về cao như nước chiếu trời xanh. 


3% 4Ð 3 súủ| $% Hệ fj r $l ở, 

— w iÌ # ®*3 ‡ W + 3# # 
Tần niên thiện huấn thường linh, hà đĩ báo dã. 
Nhất đán phó âm hốt chí, năng bất bì hồ. 

Hàng năm lör đạy thường nghe, khôn hay báo đáp. 
Một sớm tin buôn bỗng nhận, khó nén đau thương. 
l ø z3 ¡ö % # @œ {tà thứ 
# 3 ã # T† t ¡3À ©È 4 # $4 
Yên bù thê mê, uạn lý bồng hoa sát huyết lệ. 

Âm dung tịch mịch, thiên điêu lưu thuỷ phóng bì thanh. 
Mưa gió buồn thay, muôn dặm hoa hồng tràn lệ máu, 
Tăm hơi vắng lặng, ngàn dòng nước chảy cất lời thương. 


4 5ñ 1l # W A mm # 5% # 
Ấn ñ# +L ỨP 3l 1E 6 ^A th 1. 
Đôn hậu khả phong, thực o¡ tiên bốt biểu xuất. 
Hoà khiêm cộng ngưỡng, kham tác hậu nhân điển hình. 
Đôn hậu nêu gương, thực đáng tôn vinh trong kẻ trước. 
Hoà khiêm đủ vẻ, mà hay mẫu miƒc với người sau. 
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#8 3 7# 2 3È 8 — 3 t8 R # 
⁄ ø# ®% + 2 Š5 1ä W x* i K 
Âm dung uyển tại, cần phốn nhất sinh truyền giai thoại, 
Thân hôn ly hú, phương danh bách thế trứ thanh phong. 
Durtg mạo như còn, sức gắng một đời nên truyện thú. 
Thân hồn đi mất, đanh thơm trăm thuở gió lan truyền. 


.Ö% # ñồ h 8 š nh # TÃ 5 ñ 
^ 1U ® œ% HỊ lý Í %d% 3 # 
Thiên nhược bữu tình, ưng thọ bách niên 0u tuấn biệt. 
Nhân thu) bất tử, độc tương thiên cổ nhượng anh bùng. 
Trời nếu có tình, hắn để trăm năm đành kuấn kiệt. 
Người ai không chết, riêng nêu muôn thuở tiếng anh hùng. 


%4 # # + # ®k # uh & 4 
È mw" RS j 3 tt § t1 là 
Đạt nhà uân 0uong, lục thuy thanh sơn tự đi chí, 

' Lão thành điêu tọ, lạc hoa đề điều tổng thương tình.` 
Hiền giả đi đâu, nước biếc non xanh còn để chí. 

Lão thành đến cõi, chìm kêu hoa rụng thấy thương tình. 
W ?† Ất it H dê 6E T ẤT #3 
 J #4 #Œ€ í + ^ ÍP — + 3 
Quy luật nan 0ì, tự cổ thuỳ năng thiên niên thọ. 

Cao phong uĩnh bế, nhị bùm nhân ngưỡng nhất thế công. 
Quy luật tránh đâu, tự cổ ai đây ngàn tuổi thọ. 

Về cao còn mãi, mà nay người trọng một đời công. 


fB H ^ *&œ NW tẽ 7 # #& #4 Ä ®& 
°® XL R 7T Ít to — 3) XE ñ # 
Minh nguyệt bất trường uiên, quá liêu trung thu chung thị khuyết. 
Cao phong tốt khả ngưỡng, như hà nhất biệt nan tái phùng. 
Trăng sáng chẳng tròn lâu, qua tết trung thu rồi cũng khuyết. 
Về cao nên ngưỡng mộ, đã khi xa cách khỏi mong tìm. 


%X ®^ 3 * 
^ lý l # 
Thiên bất hưu bà cựu 
Nhân giai tích lão thành. 
Trời chẳng lưu kẻ cũ. 
Người đều tiếc ng già. 


C22 mà»⁄ vế» {0+ 


MÀ, 7k Ở Hộ † % 1K 
J5 # l — A # 

Lưu thuỷ tịch dương thiên cổ hận. 
Mộ uân xuân thụ nhất thiên sâu. 
Nước chảy nắng chiều muôn thuở hận. 
Mây hôm cây trẻ một trởỏi sâu. 


X ^^ ‡È — # 

À.- 6 ⁄# 7? 4# 
Thiên bất dị nhất lão. 
Nhân dĩ túc thiên thu. 
Trời không lưu một cụ. 
Người đã đủ ngàn thu. 


PP + # Ä #0 4 
 # H # #84 # 3# 
Bình sinh phong nghĩa biêm sư hưu. 
Lni thể nhân duyên bêt đệ huynh. 
Bình sinh tình nghĩa kiêm thầy bạn. 
Đời sau duyên nợ kết anh em. 


f{ ‡ø — ®# #4 ĐỊ tệ 
* 1 TÍ #4 là #UƠ R 
Hà tri nhất mộng phì hồ - điệp. 
Cúnh sử thiên thu khẩp đỗ quyên. 
Hoá bướm lượn lờ trong giấc mộng. 
Khiên quyền gào khóc đã ngàn năm. 


w 1 3X 34 #4 & R 

= # 3 ä M 4 tE 
Tứ bích tiêu nhiên, bị dạ nguyệt. 

Tam cunh lãnh lạc, mẫn xuân huy. 
Bốn vách quạnh hiu, vắng trăng thám. 

Ba canh lạnh lẽo, ánh xuân buồn. 

% » #— 5# ÄX ÓC 

+ X 1 l 8 #Ÿí ^ 

Lão lệ uô đa khốc trì by. 

Thương thiên hà cứ túng tử nhân. 

Lệ già đâu nhiều khóc tri ky. 
Trời xanh sao nỡ chôn người này. 
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lÃ Rấế HIẾU Bà dhấ ME 
lí Bồ ý Ấƒ tMÈ 8, # ñ1 < #£ 


Hạc giá nan hôi, chung cách uân sơn gia bạn lý. 
Viên trường đị đoạn, na khai phong Uũ tp LYỆL tạm canh. 
Xe hạc khôn về, cách biệt non mây, nhà vạn đặm. 
Ruột hầu dễ đứt, chịu sao mưa gió, nguyệt ba canh. 


#3 I6 jÑ .h = + M6 — # 
l} # 4$ Z5 + nñ # HH ÄäH # 
Khoá hạc cô sơn, tưm thập tại mai hoa (hút mộng. 
Ky hình thút thạch, ngù bách niên mình nguyệt trùng niên. 
Ba chục xuân gót hạc núi cô, hoa mai giẤc mộng. 
Năm trăm năm cưới kình lượm đá, trăng sáng lại tròn. 
lÈ ?# 1 A; KH Ố S3 9 ^  ?Ị & 
% !H # H R ã 5 1" ñ 3 X 
Thời sự thương tâm phong hào hạc lệ nhân hà xử. 
Ai tình thảm mục, nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên. 
Câu chuyện đau lòng, hạc khóc gió gào đâu thấy kẻ. 
Cảnh tình buồn mắt, qua kêu trăng lặn cảnh mờ sương. 
#Ã jR , Hi 
Jlñ 24 3 # 
Í Từ nhan dĩ thệ. 
Phong mộc dữ b¡. 
Dáng hiền khuất nẻo. 
Nghĩ mẹ buồn thương. 
# 3 # ?t/Ế#. T7 †R 
§, šÈ 5 1đ 8 M # 
Vũ hấp hoàng hoo tưng hữu hạn. 
Phong thê thuy trúc canh kham bị. 
Mưa khóc cúc vàng niên có hận. 
Gió lay trúc biếc lại càng thương. 
+ %X z⁄ú # # 
4h K £ 1ý #, 
Nữ tinh trầm bảo uụ. 
Tiên giá phản Dao trì. 
Bảo vụ mồ sao nữ. 


Dao trì đón khách tiên. 


#u, ¡2ô ?⁄UÓX 4# 1# R 
% #1 f lý $ K 
Hôn phản cửu thiên bí dạ nguyệt. 
Phương hựu bách đạt tc xuân phong. 
Hẳn lại chín tầng trăng tối thảm. 
Danh lưu trăm thuở gió xuân buồn. 
# 1Ð 1 & 1 
# MU da # # 

Danh tiêu đồng sử phạm. 
Vọng đoạn bạch ân hương. 
Danh nêu trang đồng sử. 
Vọng dứt hương bạch vân. 


l# dd 1 2 3 4 Ê 
Mp i6 + Ê ## H 
Mai thổ ngọc dung hàm hiếu ý. 
Liêu đà kim sốc động ai tình. 
Vẻ ngọc mai phô hàm ý hiếu. 
Sắc vàng liễu rủ động tình thương. 


 à, &  # +1 # 
“họ BỊ ‡Ÿ È ft & š 
Táy trì giá dĩ quy 0uWởng mẫu. 
Nam quốc huy không ngưỡng uụ tính. 
Xe tây trì đã theo Vương mẫu. 
Ánh trời nam hướng tới Vụ tỉnh. 
J l it  lx {it 2$ 
šX #® W R §8 #%# #% 
Tủúo tháp phi yên kứừnh hoá hạc. 
Quyển liêm lưu nguyệt mịch quy hồn. 
Quuét giường tung bụi, kinh thành hạc. 
Rèm vén lưu trăng muốn gọi hồn. 


ï # &% w X +} 8 
 ?t # #W 1? ?ñTổ # 
Bảo uụ quang trầm thiên thượng tú. 
Liên hoa hương hiện phật tiên thân. 
Chòm Bảo vụ mỡ sao thượng giới. 
Hương hoa sen hiện phật tiền thân. 
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3# ?⁄4¿ # Ñ & #L 

% ‡ư để H JL HỆ BỊ 
Thân tự phương lan tòng thử thệ. 
Tâm như hạo nguyệt kỷ thời hôi. 
Thân tựa ]an thơm không trở lại. 
Tâm như trăng sáng đến lchi nào. 


#§ í@ KP s 7L  ĐỊ 
4 § + j là © B 
Ý đức nan oong lưu thống lệ. 
Tư ân uị báo nhiêu sầu trường. 
Đức tốt khó quên tuôn lệ xót. 
Ơn từ chưa báo rối sầu cơn. 
*“ jl £ š lì 
* KX  # #8 1 l R6 
Tế ngữ nhu ngôn tình uyên tại. 
Thê phong khổ uũ hận thiên đường. 
Nói nhẹ lời mềm tình ở lại. 
Gió buồn mưa khổ hận chưa thôi. 
*% # 18 HH ñú 
BỆ Mã 9> th 3T 
Anh hình chiêu nhật nguyệt. 
Can đỉm đrth sơn hà. 
Anh lình sáng nhật nguyệt. 
Can đảm rạng sơn hà. 
+  %x l # ®% 
+% #⁄)Ọ # # l‡ ñŒ & 
Giang hà đại địa tôn trung cốt. 
Art lệ bì ca điệu kiệt lịnh. 
Đông ngòi la) lâng xương a1 g1ữ. 
Dòng lệ buồn đau tuấn kiệt thương. 
+ 84 ñ † ở 
J1 HN # 
Chính khí lưu thiên cổ. 
Đan tâm chiễu 0uạn niên. 
Chính khí lựu muôn thuở. 
Lòng son chiếu vạn năm. 


O2 se; vtÉ-¿ te. 


+ ĐmỊ tải Ý +}, & 
jãf{ tr ƒ†?£ +: H 7T 3 
Vị thù tráng chí thân tiên tử. 
Lưu thủ đan tâm chiếu hữn thanh. 
Chưa xong chí lớn thân đến nợ. 
Gửi lại lòng son rạng sử xanh. 


$\ /jñä 1 l Ã 
3k th to $f $ậ 
Thiết kiên đdin đạo nghĩa. 
Nhiệt huyết tiến Hiện Viên, 
Vai sắt gánh đạo nghĩa. 
Máu nóng dâng Hiên Viên. 
+ # Œ it 8 %# # 
4đ ? 1S 4 ltUWœ # ^V 
Anh lính đã tác bông lai bhóch. 
Đức phạm do huân cố lý nhân. 
Hồn thiêng đã xứng khách non tiên. 
Khuôn đức thơm lây người chốn cũ. 


l# H 3 & 
3# {ho SE 8 
u quốc thân tiên tuân. 
Du tiên mộng bất hồi. 
Vì nước sớm quên thân. 
Cõi tiên mộng chẳng về. 


3 vu #4 4k k 8 2 mM # Ấ 
h3 +1 a 8M 6 XS 8 
Thanh sơn lục thuỷ trường lưu sinh thiên bạo khí. 
Thuý bách thương tùng khuam uy thệ hậu anh lình. 
Nước chảy non xanh còn mãi, khi sống đầy hào khí. 
Tùng xanh bách biếc tươi rờn, lúc mất để anh linh. 


*t K, jt đt ẤT # 3 
4$ ft t4 H8 3 14 TỶ 
Hùng phong hách hách thiên thu tụng. 
Vĩ tích chiêu chiêu uạn đạt truyền. 
Hùng khí lẫy lừng, ngàn năm ca tụng. 
Công lao hiển hách, muôn thuở lưu truyền. 
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b 


b6 j5 Xi ẤU #6 Íf # X 4 
Ñ š +k #4 # ñ#⁄E f1 Xx ê A 
Trung cốt tuy diệt hạo khí tôn thiên thu bạn đợi. 
Di ngôn uĩnh runh tán ca truyền lục hợp bát hoang. 
Nắm xương dù nát, khí phách toả ngàn thu muôn thuỷ. 
Lời dặn còn ghi, tiếng ca vang tám hướng sáu phương. 


* + 3# Ẵíỉ & Ý 
f & št ¡ý Ấ 1E ^ 
Thâm ân u¡ báo tàm 0ì tứ. 
Ấn cảm nan tiêu thiểm tác nhân. 
Ơn sầu chưa báo thẹn làm con. 
Mặc cảm khó tan đâu xứng kẻ. 


f3 f1 ^. + = # ñ 
3 + JL # 5z 84 Ä4 
Ỷ môn nhân khứ tam canh nguyệt. 
Khấp trượng nhì bt ngũ dụ hàn. 
Vắng người nương cửa trăng khuya quạnh. 
Thương cọn chống gậy rét đêm nhiều. 


3 R ft Ñ 3% # š 
⁄© Át & 43 + th 5 
Đa cảm giat tân lai tế điện. 
Thám bì nghiêm phụ bhứ nan hìu. 
Khách thân đến viếng, nhiều thương cảm. 
Cha không ở lại, nặng buồn đau. 


#8 iỦ M Ãã li & â 
+ 34 2 đ ^A &⁄ đợ 
Tư thân lạp tận tình uô tận. 
Vọng phi xuân quy nhôn Dị quy. 
Nhớ người tháng tận tình không tận. 
Mong cho xuân về người chữa về. 
% D 43 Mữ s 7# dh 
R Ä 4# #⁄ N À *# 
Tám nhân phụ thê tâm lưu huyết. 
Nguyệt kiến ngô b¡ nguyệt thất huy. 
Lòng thấy cha đi, lòng ứa máu. 
Trăng coi ta khóc, ánh trăng mà. 


(/⁄¿ s-:-< v:ế-‹ 1/1» 


{9U 


P" Ñ = ®#& ?# # 8 

` 4ø ?u R 7} ñã 

Chỉ biển tam thu đa khổ uũ. 
Thuy trì cứu nguyệt biệt nghiêm thôn. 

Ba năm chỉ thấy mưa tâm tã. 

Chín tháng ai hay bố bặt tin. 


®*« 5 /⁄ W"j§ Ế H # 

đ t£ ®# # — "† JL 
Vô lộ đình tiên trùng kiến mẫu. 
Hữu thời mộng lý nhất hỗ nhị. 
Gặp lại mẹ, trước nhà không lối. 
Tiếng hô con, trong rộng có lần. 

# ft ^ # ‡ # # 

% # 4 4 # k # 
Xuân cận nhân hoan hoa phút túo. 
Tuế canh ngã khốc mẫu trường từ. 

Xuân đến người vui hoa nở sớm. 

Năm thay ta khóc mẹ lởi sâu. 

1t L 7ñ 4 Ồ# 8 
W ñU ÄX 4 Ếƒ BH ^ 
Thế thượng thống uô cứu mẫu được. 
Linh tiên khôc sát đoạn trường nhân. 
Thuốc mẹ khôn tìm trên cõi thế. 
Lòng con muốn đứt trước lình sàng. 


*& #8 + XE 2L %x 8 + 
to 7 † #8 øú § 8 #8 @ 
Chấm nhẫn tâm phách hạ nhỉ nữ thông thông li khứ. 
Như hữu giác mông trung mẫu thân môỗt mỗi quy lai. 
Nõ bỏ cháu con ở lại, mà vội vã ra đi. 
Mong gặp mẹ hiển trong mộng, xin người hãy hiện về. 
# X "# 717 #8 # Ơ1 
+ # ø 4& ä # # 
Chung thiên duy hữu tư thân lệ. 
Thôn thảo thống uô ích mâu linh. 
Trọn đời đành lệ khóc người thân. 
Tấc có đau lòng khôn giúp mẹ. 
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"6 


# 3 3 H 1l + # # f£ í 0| 
W8 + ‡jj R& 7 ^^ Ÿ L 8H lò 
Âm dung mạc đổ thương tâm nan cấm thiên hàng l!¿. 
Thân ân uị báo ai thống bất giác cửu hồi trường. 
Gương mặt khó tìm, thương nhớ khôn ngăn dòng lệ nhỏ. 
Ơn người chưa báo, khóc than luống những ruột tơ vò. 


'%£ X ti &%X X %⁄* ® 
3Š ® l3 j # # k 
Vụ tỉnh đốn thất thiên quang ám. 
Mỹ đức do tôn gia cảnh trường. 
Vụ tỉnh bẵng rụng, trời u ám. 
Đức tốt còn đây, nhà vững bần. 
ð¡ R %3 3# ïñ HS mm # ## l 1š # 
3S # #£ Ở# ®% 2% j# ⁄% H †E #1 +2 
Lương nguyệt tủ thê thanh hoàn thế thu thanh thính bội thảm. 
Từ ân quy phiếu miếu không đình lạc nguyệt hận hà như. 
Lạnh lẽo ánh trăng trong, khắp chốn tiếng thu càng thảm thiết. 
Xa thẳm áng mây từ, sân lặng trăng tà hận xiết bao. 


+ 7 & ñữU tUữ H # 
* % #5 ở) HL t T 
Bản tử oô y hà sở lại. 
Đông sàng hữu lệ bỷ thời cưn. 
Nửa con (con rể) không cậy đâu mà dựa. 
Giường đông có khóc biết khi khô. 


lỆ 1ä X ^ "% Ú # 
HỆ ñl ‡Ÿ 7 IR †?Ï +?m 
Phong đính đại nhân ta dì hĩ. 
Tất tiên bán từ thống hà như. 
Người lớn đỉnh non (bố vợ), thôi đã khuất. 
Nửa con (chàng rể) trước gối, xót làm sao. 
#1 1k Í j4 TH, 
®*+ ⁄- Äñ Đð] ï kí 
Thát nhạc uô uân tW ngọc nhuận. 
Đông sàng hữu lệ trích băng thanh. 
Thái nhạc (bế vợ) không mây cho ngọc nhuận. 
Giường đông (con rê) giọt lệ tựa băng trong. 


O k2 ng vi 1x 


x # Š + Ã + 
% w% ú ð Š Jì 
Đạt ha oân Dong lương mộc đoạn. 
Lão thành điêu tạ Thái sơn đôi. 
Kẻ lớn ra đi xà gỗ gãy. 
Người già héo rụng thái sơn suy, 
+ 1# AÀ 3# 58 8 
2> ® tỚẾN $@ % 4 
Khứ niên bệnh nhập hoàng tuyên lộ. 
Kim dạ kính đôi thứi nhạc phong. 
Bệnh cũ suối vàng đưa dẫn lối. 
Đêm nay thái nhạc sụp mà kinh. 


6  Ml #4 lề # @ hà # # ñ 
86 #wW 23 ?Lầu RM?zk 3S }R  & 
Đức phạm bha? hâm duy bý Thái sơn thường ấm tế: 
Hạc lình phương chúc thục bỳ băng giám đốn quyên trần. 
đức vọng tôn sùng, những tưởng Thái sơn là chỗ dựa. 
Tuổi hạc cầu chúc, nào hay gương ngọc lánh trần ai. 


lũ A 33 ®⁄ Ã 8# # 
i l % ñR ¿ 8 # 
Tự nhập tế hương mông hậu đi. 
Hà kham sanh quán diểu từ uân. 
Làng rể ngày thăm đưa đón hậu. 
Quê dì nay đã vắng mây từ. 


l ‡# Z# 3# H # & # R8 ? ‡# 
Jjã Z # +2 j 4 4 6L # ®& 
Úc bán từ tích nhật thừa long đông sàng hữu hạnh. 
Thống nhọc môu bim triêu giá hạc bắc đường 0ô y. 
May được giường đồng, ngày trước cưỡi rồng lòng vẫn nhớ. 
Đâu còn nhà bắc, nay đưa xe hạc nặng tình thương. 
* 7 Đ Ñ l Tế 
t$ â {jh #3 H ®& 
Thê lương sanh quán tỪ 0ân qmn. 
Phiếu miấu tiên hương dạ nguyệt hùn. 
Máy từ u ám trùm quê ngoại. 
Trăng khuya lạnh lẽo chiếu làng tiên. 
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+ Ã ñ : t? & FK : 
MỦỀ 7ð h X Ã ?t 4 H. 

Liên. nhuy sinh hương hữu tử v trung 0uô hạn khổ 
Huyên hoa cự tạ xuất nhập ý ngoạ! bất thăng bi. 
Sen nhuy toả hương, con thấy trong lòng vô hạn khổ. 
Hoa huyền đài héo, người đi ngoài ý xiết bao buần. 


+ #4 Eị 3 f š 4 
w /⁄# BL ?# X j Én 
Toàn hiệu đông giao thương ích hữu. 
Man đình đào lý bhốc lương sư. 
Cùng đạy cả trường thương bạn tết. 
Đầy sân đào mận khóc thây hay. 
⁄%⁄›. # k ñ tr f ñ 
ùb 3 BỊ vÀA #@ 1ã 9 
Trúc thất uị năng như Tử Công. 
Taảm ai hiêu dĩ học Đàn cung. 
Lều mộ chưa hay bằng Tử Cống. 
Lòng thương riêng đã học Đàn cung. 


3» Ê # ÿw ŸW ä # 
X*, 3# 1 ñ⁄ x⁄ 3 3 
Bồi dưỡng lý đào tăng tận tuy. 
Quang huy trúc bạch tĩnh hưu phương. 
Vun đắp mận đào bao tận tuy. 
Điểm tô trúc bạch mãi còn thơm. 


 # l R 96 @ 2+ 24 @ M #4 3 
#ox 1 Ú À l # 8 #k # 8 
Đào lý điệu lương sư tòng km bất phục uăn giáo hối. 
Giáo công thương ích hữu ức tích đồ ta thất âm dung. 
Đào mận tiếc thầy bay, nay chẳng được nghe lời dạy bảo. : 
Thày cô thương bạn tốt, nhớ chăng đường vắng bóng người xưa. 
Go ⁄X ml Xf 
3 5 6 + 4 
Thục nữ thành gia) phụ. 
Kỳ nam dĩ trượng phu. 
Gái đảm thành vợ hiền. 
Trai tài nên ngươi lần. 


(Éz¿ „.x»„ v⁄Z-‹ 1x~. ĐI 


` lật đất 


—E b„t 
(YY ^y 


Bách niên câm sốt hảo. 
Thiên tải phượng lân tường. 
Trăm năm vui cầm sắt. 
Ngàn thuỏ đẹp phượng lân. 


Ÿf ÿ#: Hệ #5 đà 
% #  ã4  !W 
Tân trang mai điêm ngạch. 
Cát mộng yến đầu hoài. 
Áo mới mai chớm nả. 
Mộng lành yến vào lồng. 
M£ m Ủ j| R 
{ ‡‡ ä 4$ #t 
Suy tiêu kham: dẫn phượng. 
Phan quế hý thừa long. 
Thổi tiêu hay dẫn phượng. 
Vin quế mừng cưỡi rồng. 


+ Ââ Ã 1 # 
!#⁄ { # tt ÊW 
Bản ‡ phan quế khách. 
Tiệm tác thớm hoa lang. 
Vấn là khách vin quế. 
Tạm làm chàng thám hoa. 
* W † ® ®% 
XÃ # 1ä *#ð# 
Chi lan thiên tdi mâu. 
Câm sắt bách niên hoà. 
Chỉ lan ngàn thuở tốt. 
Cảm sắt trăm năm hoà. 


tt 3 § th # 

⁄ˆ xXx t?ầ âM 
Kiên bút xuân sơn thí. 

Hùng uăn tú các tài. 
Bút cứng vẽ non xuân. 
Văn hùng tả gác đẹp. 
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+ 3 3+ xX #Ở 
 # 4 ä Xi 
Hoa chúc sinh quang thái. 
Quỳnh diên yên hy quan. 
Đuốc hoa mình vẻ sáng. 
Thệc quỳnh uống rượu vul. 


” wW <= EZ# W® 8 ? Ö# Èš Ê ¡3š 
fdi#t 4 * 2 š % Bí X4 X 
Hộ ánh tam tỉnh tú mục cẩm bình xuân sắc mãn. 
Môn nghĩnh bách lượng hoa đường ngân chúc dạ quang phù. 
Nhà ba sao chiếu, rèm thêu màn gấm đầy xuân sắc. 
Cửa trăm xe đón, nhà hoa đuôc bạc sáng trời đêm. 


#„ạ BỊ BỊ ÐL &X #4 #& # #* # # 
%x ^A Èb  ŸŠ m ãä ®# fW #@4 8 
Nam quốc phú Đùo yêu doän hy, nghị gia nghị thất. 
Đại nhân chiêm cát mộng thành tai, duy hùng duy bi. 
Trời nam se duyên đẹp, được đấy, nên nhà nên cửa. 
Kê ca đoán mộng lành, thành vậy, kết hùng kết. bi. 


3 + + l§ 1 H BE # {® šZ ñ — 
lâ BH ft X sh 1 #4 3 1h & 8 
Nam trữ chính hôn nhân thời, khai ngu luân chỉ đệ nhất. 
Âm dương hoà thiên địa ui, dục ugn uật đã 0ô cùng. 
Nam nữ định hôn nhân, lúc mở ngũ luân coi bậc nhất. 
Âm dương hoà trời đất, sinh nuôi vạn vật đến vô cùng. 


+ t!t BỊ " ñ & W % B m" # 
# 6 # X fÝ Ñ %3 ã +x #t ữ 
Kim kết đồng tâm bách tuế phượng loan lương sất ngẫu. 
Thái thằng hệ túc thiên thu cầm sắt uĩnh hoà hài. 
Giải vàng đồng tâm, trăm tuổi phượng loan lành đôi lứa. 
Dây đó buộc chân, ngàn năm cầm sắt vẫn giao hoà. 
%⁄ Mà %5 Ä&X #2 %Ã Mữ ïÐñ R %WL +1 tệ 
Wt z mm RŒ 2 4 1h ÀA lề T #& ^A # 
Hữu di sắt hữu dĩ cầm mai bou hương độ đào hoo noän. 
Lân chỉ chẺ lân chỉ định tiên nhân tín phó ngọc nhân lai. 
Bạn đàn sắt, bạn đàn cầm, hoa mai hương đăm, hoa đào ấm. 
Lân để dấu, lân để ý, người tiên tin gửi, người ngọc về. 


0/2 «->,-< v„‹ 1/2 RE 


3$ # ‡? % t H ®% 9M + 
Thiêm nh phù quang hạo nguyệt dao mình hoa chúc. 
Long triển ứng luật tường uân trực bức tính kiều. 
Bóng thiểm sáng tổ, ánh trăng xen lẫn đuốc sáng. 
Rồng lên ứng luật, mây lành trùm lấy cầu ngân. 


Š$ ñ #® 4 l 1 
†† iä # 1ý lý  š 
Hoa mì chung ú: liên hoa phẩm. 
Bạn dộc trùng tu Bác nghị thu, 
Vẽ mày thấy chuộng phẩm hoa sen. 
Đạn đọc hai lần Bác nghị thư. 


£Z R % Ð † # 
HB 8 R§ ?®4⁄ 1ä + ðä 
Bất tích loan giao thiên lý tục. 
Tự ưng phượng ngâu bách niên hài. 
Chẳng tiếc keo loan ngàn đặm nối. 
Bỗng thành đôi phượng trăm năm duyên. 


Ñ§ ñä 7 # 7£ # á + 
%* 8 ñä ft #. È 1L & 
Phượng hoàng uu phi dhiệc tập uiên chỉ. 
Câm sắt tại ngự bỳ tân khống gia. 
Phượng hoàng đang bay cũng tìm đến đậu. 
Cầm sắt cùng hoà điệu mới càng vui. 
# 3# # / Ra R R 
b M6 X #ä ®%  #£ 
Thút bút tân thiêm nruêu dụ nguyệt. 
Đào nguyên cựu lô giá bhình xa. 
Bút hay thêm mới tả trăng sáng. 
Nguồn đào đường cũ, cưỡi xe êm. 


®* ?Ị IH lã ÃÃ T{ # 
5 +  ñj ñR — 

Gia hương trở cách uân thiên lý. 
Ngọc nữ đoàn uiên bầy nguyệt nhất luấn. 
Quê nhà cách trở mây ngàn dặm. 
Ngọc nữ xum vảy nguyệt một vành. 
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Tf† # ^ & #4 # “ 
ñ # W R 3# ÃÂÃ # 
Thiên ly nhân duyên ty hệ túc. 
Bóch niên phong nguyệt khách 0t gia. 
Ngàn dặm nhân duyên chân buộc chỉ. 
Trăm năm trăng gió khách là nhà. 
_. . n8 sa, 
. 4L #¡ & th #ƒ ší 
_ Hồ hải bhám bỳ chân hạo đãng. 
Phượng hoàng bú dực tướng tiên tân. 
Hồ hải ước mong trời rộng lớn. 
Phượng hoàng lông cánh vẻ thêm xinh. 
#q ‡Ở$ úä lề f1 # 
BH  M ðĐ „-Q ^ 
Thước kiêu trực thượng long môn khách. 
Phượng các sơ đăng hàn uyển nhân. 
Khách long môn đến thắng cầu ô. 
Người rộng học vừa lên gác phượng. 
BÑ ñk #Ầ # Em x đề 
#t øúL ft  œ 8 # 
Quan thư phú tựu hồi oăn cẩm. 
Lân chỉ canh thành giổi đán kê. 
Phú Quan thư tựa gấm hồi văn. 
Dấu Lân chỉ thành răn gà gáy. 


l tt Đ 3 {CC #5 

x R j@ RR Š 3+ # 
Mai điện trang đùi hoa giải ngữ. 

Văn tirỳ t1 các bút sinh hương. 
Mai điểm trang đài, hoa giải ngữ. 
Văn theo gác đẹp, bút sinh hương. 


j‡ Z /#& 1ñ tị Xà 
J #3 # +L # tr # 
Thi lễ đình trên do cựu huấn. 
Cầm sắt đường thượng thính tân thanh. 
Trước sân thi lễ lời xưa dạy. 
Trong nhà cầm sắt mới thanh âm. 


71T 7. 7N 


+ Ÿ + Ñ " l§ 5 
lf  ä 3ì # $ 8 
Xá chương ngọc chất ngâm kiều tuyết. 
Bác nght phong tùt học hoa my. 
Ngâm tuyết đẹp nhà phô vẻ ngọc. 
Học vẽ mày bàn chuyện phong lưu. 


*# 3# 13 Ã *h 34. Ý 
W3 #{ 3 ‡ X ^ 
Lăng uân hỳ khí trị tài tử. 

Ánh tuyết tân trang thức ngọc nhân. 
Vượt mây khí lạ biết tay tài. 
Tuyết ánh tân trang hay người ngọc. 


§ 1 tr Ý Á # Š# 

Jj 63 ## " Ã#ÐÈ 8Ð, "Š§ 
Mạn tương Giang bút ví Trương bút. 
Hdo hướng Kê mình thính Lộc mình. 
Đùa đem Giang bút làm Trương bit. 
Khéo hướng Kê minh nghe Lộc minh. 


# # 8 ÑÄ Am 
á+ ‡hi6 #6 X ¡* #8 
Bích sa đãi nguyệt nhân như ngọc. 
Hồng tụ thiêm hương dạ độc thư. 
Luụa biếc đưới trăng người tựa ngọc. 
Áo hồng giôi hương sách đọc đêm. 


# k M W ñ 4 8 
# { W # 3 M W 
Lê hoả bê thanh uù bất do. 
Bút hoo chúc ứnh cộng liên huy. 
Lửa lê gà gáy đêm đầu quản. 
Rút hoa ánh đuốc sáng ngời chung. 
# & W6 BE 
ñ#pụ /B I3 # # ¡H8 Â 
Bút hoa tiệm hướng đàng hoa xún. 
Ngự tửu boàn tòng cẩn tửu hương. 
Hoa bút dân hướng hoa đèn rạng. 
Rượu ngư đành theo rượu cần thơm. 
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#? . 86 A ®# H # 

{4t tt $ ñ ^ 
Khoá phượng nguyên 0t phan quế khách. 
Thám hoa tiệm túc họa rmry nhân. 
Cưỡi phượng vốn là khách vin quế. 
Thám hoa tạm làm người vẽ mày. 


%3 8# ụọ ñ tà 3 $ 
8 Ð í16 R % xX # 
Đãi hoa liễu my n"iêu bút ý. 

Tu nhiên hoa chúc ánh uăn quang. 
Đợi tô mày liễu qua ý bút. 
Cần giương hoa đuốc sáng lời văn. 
l$ šX đí Ÿ x + ẳđ 
‡# 8 # 3 + + # 
Bác nghị tân thư uăn thổ cẩm. 
Hoa mi thái bút ngọc sinh hương. 
Bác nghị sách bay văn tựa gấm. 
Vẽ mày nét đẹp ngọc sinh hương. 


1% 4 #ứú £§ ý # 

+ #2 8 3# T # 
Ngọc nhân tảo hướng thư trung đắc. 
Kim bảng hoàn tòng bút họ lai. 
Người ngọc tìm trong sách mà được. 
Bảng vàng nhờ có bút nên công. 
+ ø  Ởð 3 lý šä 
1# ¡3 & M # #4 
Tiên hướng động phòng tài Bác nghị. 
Hảo tòng thanh dạ uấn Thường nga. 
Trước hướng động phòng khoe Bác nghị. - 
Khéo lần đềm vắng hỏi Hằng nga. 


# 3# # k Ä ä ñ 
#Wf Đ‹ 3X H1 tà & + 
Thái bút khinh miêu hàn dạ nguyệt. 
Tân trang quang chiếu cẩm uăn hoa. 
Bút hay nhàn tả đêm trăng lạnh. 
Tân trang sáng tỏ ánh hoa văn. 


(Éz. ø->-< vZ„c 1x. PIN 


Ất 7 ft WUQS*Ã ŠÄ 3ï 
+ Ji 3Ÿ 4 Ấ 
Thu thuỷ cận lưu cầm uận hảo. 
Giang phong niên tống bút sữnh hương. 
Giòng thu chảy cạnh tiếng đàn hay. 
Gió cuôn xa đưa hương bút toả. 


BkL, Hộ 2ƒ 4] lệ 3l jš 
5 øq x ' 3 1 # 

Ký liên thị cú truyền biêều ngữ. 
Hoàn hướng uăn chương thính hảo âm. 
Thơ viết liền câu ngôn ngữ đẹp. 
Văn chương đều hướng âm thanh hay. 
đ #4 § „ # in j# 

+ # R # +# tí M 
Dĩ nghĩ phượng trì huy hàn uyễn. 
Thôn đăng nguyệt quột bạn Thường nga. 
Đã bày ao phượng bên vưỡn lạnh. 
Cồn bạn thêm trăng với Tố Nga. 


3E *k 2} ứ 3T ờN #ồ 
f† ?3 l# ‡» lÝ 3X 3 
Thôi trang cú phối Hò châu cẩm. 
Bạn độc đăng khiêu Bác nghị thư. 
Vẻ đẹp lời hòa gấm Hà châu. 
Bạn đọc đèn khêu xem sách Bác nghị. 


CO Í Ấ Bị 1£ X Bệ 
# 3 & ui $ 9 #í 
Trang thôi hương các châu cơ xón. 
Bút tả xuân sơn cẩm tú tân. 
Áo thdm hương gác châu ngọc rang. 
Bút tả non xuân gấm vóc tươi. 


#ÌN X  # 8 
)x› ‡ R œ= 1 m ‡# 
Mặc tửu thiên biều hông tác cú. 
Trang thôi nguyệt điện cẩm thành thị. 
Rượu mực cầu ngân say viết chữ. 
Áo hồng điện nguyệt gấm thành thơ. 
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+ W i3 TS 
šŸ 1# M í{tw #Ồ#È 
Hồng lâu liên bộ thôi oân bộ. 
Xuân dạ chúc hoa únh bút hoa. 
Lầu hồng bước sen giục bước mây. 
Đêm xuân hoa đuốc sáng hoa bút. 


$4 4 3# ñ 7# 

# ‡i H HỆ R † ^ 
Đắc cú bất lao song ngoại khách. 
Phun hoa thú uấn nguyệt trung nhân. 
Câu hay chẳng phiền khách ngoài cửa. 
Vin hoa ướm hỏi người trong trăng. 
5% X# ›»[ MỊ 1s 3 4 
z ¡# X 7w» Ã # 
Tuyết lệ Hà châu ngâm tuyết cú. 
Vân liên Tế thuy ánh uân trình. 
Tuyết đẹp Hà châu ngâm thơ tuyết, 
Mây liền Tế thủy tỏ đường mây. 


‡l 1 ñäñ # ủữ H # 

T1 #  # Rñ »è 3£ 
Hòi ngâu bách niên bỳ quế thực. 
Vu quy chính nguyệt 0u‡nh Đào yêu. 
Đôi lứa trăm năm kì bề quế; 
Vụ quy chính nguyệt vịnh Đào yêu. 


* T % 1% 3# 3 £ 
Tu mạc hương nùng nhân tự ngọc. 
Xuôn tiêu mộng noãn bút sinh hoa. 
lãm thêu hương đậm người như ngọc. 
Đêm xuân mộng ấm bút sinh hoa. 


#® # & ‡# 8l 3 4X 
lời H tÊ šX # # 
Tuyết án da thâm hiện hảo hữu. 
Mat trang nhật noãn nghị tân thư. 
Án tuyết đêm khuya vui bạn tốt. 
Thung mai ngày ấm luận sách hay. 


SE STEYN...: 


1t @ v J ii ä l 
Jệ Bí mì 4Ð ĐX đí 
Thư hợp Tây hà phùng thút uận. 
Mui bhai Nam lĩnh hoán tân trang. 
Bến Tây xum họp gặp thái vận. 
Non Nam mai nở rạng tân trang. 


ầm £ ?£ l# 23 ® W 
3 Ä# ⁄# HN # š 3 
Ủng kế ngân đăng hàm tú nhị. 
NKhuy liếm bích nguyệt chiếu xuân dung. 
Đèn soi tóc búi về tế nhị. 

Trăng chiêu song nhòm rang vẻ xuân. 
lỆ lá # X4 1 43 # 
^~“# Ñ 9 ä + # 
Thời trị thái giao hân hợp cẩn. 

Nhân tòng dân thông hỳ khiên ty. 
Giờ lúc giao hoà vui hợp cần. 
Người theo truyền thống mừng dắt dây. 


Ä&⁄ H 73+ ?tr 8 mð?œ # # 
‡ + †Hấẽ 3 # #ŒỀ R 
Tuế nguyệt thuỷ hoà phú nghỉ gia thất. 
Càn khôn tương phối mộng diệp hùng bi. 
Năm tháng thuận hoà dựng nên gia thất. 
Đất trời phối hợp mộng thấy hùng bi. 
4 lỊ # xé 3 Äñ 
* # +% 4# mñ 3 # 
Ngôn chúc quang phù nguyên dạ nguyệt. 
Ngọc tiêu suy triệt động phòng xuân. 
Đuếc rực sáng, mờ trăng đầu tháng. 
Tiêu ngọc vui, thêm xuân động phòng. 


lÈ ii 4 #4 Z B É & 
ñÄ 4đ #& ï # ^ 3 & 

Thời trị thái giao tường khai qua điệt. 
Nguyệt phùng tuế thủ mộng nhập chì lan. 
Đúng lúc giao hoà tỏ tường lòng dạ. 
Trăng chiếu đầu năm mộng chốn hương hoa. 


S20 | 5OOO HOÀMN DI CÂU DỐI HÁN NÔM 


‡  H  # %* # 
5p HA f° # A # 
Hoa triêu nhột noãn thanh loan 0uũ. 
Liêu nhự phong hòa tử yến phi. 
Sớm hoa ngày Ấm loan xanh múa. 
Liễu bông gió thuận én tía bay. 
JE ‡tt ð ¡ 4 % 
3 R *È% x« #HRH £# 

Độ hoa triệu thích phùng hoa chúc. 
Bằng nguyệt lão thí bộ nguyệt cung. 
Độ hoa sớm đúng giờ hoa đuốc. 
Nguyệt lão se sánh bước cung trăng. 
+ R #ft ‹ ñ 3 
2 ñ 1 4x 3 Ää Ñ 
Hoa nguyệt tân trang nghỉ học liễu. 
Vân song hủo hữu táo tài lan. 
Trăng hoa vẻ mới nên tìm liễu. 
Song mây bạn tốt sớm trêng lan. 


M %  = É lR 
lš W% & @ — ñ tt 
Tiêu suy dạ sắc tam canh ận. 
Trang điểm xuân dung nhị nguyệt hoa. 
Tiếng tiêu thú thí canh ba vận. 
Vẻ xuân tô điểm tháng hai hoa. 
T† 8 &c 3> f8 #8 
# lý  # %4 # 
Hãn thấp hông trang hoa đới lộ. 
Vân đôi lục mấn liêu đò yên. 
Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước. 
Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây. 
4u  Š# ễ X* 4£ R 
Mr%X 3 3 # 1W 8 
Hoa triều xuân sắc quang hoa chúc. 
Liêu nhự bỳ tư hoạ liễu my. 
Hoa sớm sắc xuân rạng đuốc hoa. 
Liễu trông vẻ lạ tô mày liễu. 


(0 «>„x «-‹ 1¬ 


¿ Ñ %& # %9 #% 
1 4 3# ; # + 8 
Dĩ biến y tương liêu trấp nhiễm. 
Hành khan kính đi lăng hoa huyền. 
Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt. 
Càn xem trong kính có lăng hoa. 
FEÈ F 2t Bị it w% 

ê †? 4 # 4 k W 
Giai hạ hoa bhai hoa dnh chúc. 
Đường trung yến chí yên đầu hoài. 
Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc. 
Trong nhà yến đến yến đang mong. 
%X 44 # # » ?t 
+ ðt ? %3 I # Œ 
Phù dung tân diễm lăng hoa chúc. 
Ngọc-khính sơ mình chiếu lam điền. 
Phù dung mới nỏ khinh hoa chúc. 
Kính ngọc vừa so chiếu lam điển. 


JR {4Ÿ + ắt Ít 9$ 
 t M 3j 3x š 
Ứng hoa triêu như tân tác hợp. 
Cư tú các hdo hữu ngôn hoan. 
Với hoa sớm như vừa tác hợp. 
Ở gác đẹp bạn bê đều vui. 

R 8® %& ở + # 

8 ‡‡ ® #£ +1 ⁄& #® # 
Nguyệt ứng hơa triêu chúc hou hiện thái. 
Thời phùng yến chí ngọc yến chung tường. 

Trăng soi hoa sớm, rực rỡ đuốc hoa. 
Gặp lúc yến về, điểm lành yến ngọc. 


5 3 m ử §&§ ®W 3# 
+ 5 # ? 7l Ñ #8 
Dương xuân thuy đt phi anh 0ù. 
Th. - H7 luật hoà đấn phượng hoàng. 
My :rum Đương xuân anh vũ bay. 
Luật.the. Thái lữ phượng hoàng lại. 
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t$ ðp 14 l 4# 1 tế 
X 3% dt W 4 H &6 
Lục liêu di âm xuân trưởng noãn. 
Yêu đàờo thầ diễm cẩn bôi hồng. 
Liễu xanh rợp bóng trướng xuân ấm. 
Đào tơ tươi đẹp rượu cần hồng. 


W th tt MU * Er $ 
À%\k {2 đt fg RE Ã @ 
Phượng khúc nghĩnh phong ngám liêu lục. 
Đào hoa sấn bù tuý xuân hồng. 
Ngâm liễu biếc khúc phượng đón gió. 
Say xuân hồng hoa đào gặp mưa. 


ñ +9 ## ft ĐH Ñ 46 
= #£ H # 8 & "Š 
Bách thế duyên hoà hòi phượng lữ. 
Tam xuân nhật uĩnh phú bê muình. 
Trăm năm duyên hài hoà phượng hót. 
Ba xuân ngày vẫn làm phú gà gáy. 


%Pp , "%t jÍỦ 3L it Bê 
Àk ?L f8 mœm F1 3 £ 
Liễu sốc ónh mi trang bính hiểu. 
Đào hoa chiếu diện động phòng xuân. 
Sắc liễu tươi mày soi kính đẹp. 
Đào hoa rạng mặt động phòng xuân, 
+ Ít l %5 # ñ 
# *⁄ Đệ #f M. Ít °É 
Hồng uù hoa thôn uyên tịnh ở. 
Thuy yên liễu dịth phượng hoà mình. 
Mưa nhợt xóm hoa uyên phải Ấn. 
Khói xanh trạm liễu phượng đều kêu. 


H X4 #  t# + 
K, {mo ‡$ ⁄ tà HE Â 
Nhật noãn uyên ương y cẩm thuỷ. 
Phong hoàò hỏi yến nhiễu châu liêm. 
Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc. 
Gió hoà hãi yên lượn rèm châu. 


'(02 +, v⁄ốx 1-5 KG 


#® Ä& #W 3 z NV 1 
‡ Ä§ ft 3 ‡ #t ?2È 
Nhạc tấu hoàng chung hài phượng lữ. 
Thi đề hồng điệp ouính đào hoa. 
Nhạc tấu hoàng chung vui phượng bạn. 
Thơ để lá đỏ vịnh đào hoa. 


% ?š Ítiế # BH tế 
lt ‡t #6) W§ Ế 5 HE ;? 
Oanh ngữ hoà giai xuôn phong trướng noãn. 
Đào hoa huyến lạn cốn tửu bôi phù. 
TYrướng ấm gió xuân tiếng oanh thỏ thẻ. 
Rượu cần đây chén hoa đào xinh tươi. 
# :¡ð % 1 BỊ # È 
tÑ HỆ % KẾ. t E] ^ 
Bích chiếu kỳ hà khai tịnh đế, 

Tú u¡ loan phượng bết đông tâm. 
Ao biếc súng sen chung rễ nổ. 
Màn thêu loan phượng kết đồng tâm. 
1U # ^A 7® đà # 
tt * # ; ft tr 
Liên hoa ảnh nhập thuy tỉnh kính. 
Trúc diện hương phù anh uũ bôi. 
Gương thuy tỉnh thấy ảnh hoa sen. 
Chén anh vũ toá hương lá trúc. 
+ ##2QÈ. â # Ú # 

X #Ð ĐI H HRẾẺ 8 
Trì thượng lục hà huy thái bút. 
Thiên biên lãng nguyệt yến tân my. 
Sen biếc trên ao thêm hứng bút. 
Bên trời trăng sáng đọng hàng m1. 
T%- ñ nn 4o BỊ W R 

t ll ^A # ä = 
Cầm sốt bổ hoà cương (ứ nguyệt. 
Hùng bì nhập mộng hy tam canh. 
Mới tháng tư cầm sắt hài hoà. 
Mừng ba canh hùng bì vào mộng. 
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li # ## tỳ Ø0 
® #4 # #3 #£ #4 
Thám hoa hạnh tế thời sơ hạ. 
Mộng yên hân phùng mạch chí thu. 
Thăm hoa may gặp thời sơ hạ. 
Mộng yến vừa hay mạch đến thu. 


+ 3# ®# K ñ # # 
Ñ\ 3š 2 mm # x # 
Bút hiệp huân phong my thái hoa. 
Lan bôi cẩm thế mộng đầu hương. 
Bút nhờ gió ấm tô mày đẹp. 
Lan tốt bên thềm mộng toả hương. 
J8 ‡†U 1k tz th CO 3 
Mai où uân chu hiên háo hữu. 
Lưu hoa y thuỷ ánh tân trang. 
Bân bạn tốt mựa mai mây cuốn. 
Đẹp tân trang hoa lựu giống xưa. 


3 #8 ÿ# £@ #8 2t #4 
X 4 +& #3 & † @ 
Thư đới thủo tòng song ngoại lục. 
Phù dung hoa hướng toq trung hông. 
Sách mang cỏ đến ngoài song biếc. 
Phù dung hoa hướng khách khoe hồng. 


⁄ ẽ, 1 3 # — tt Ấ Mï ®& # M 
š # ¡j Ñ 5 #&w íi 4 + # 3 H 
Xuân ánh dao đài nhất bhúc tử tiêu phì thái phượng. 
Huệ phong thanh bảo sắt sổ hàng cẩm tự triện thanh cù. 
Xuân sắc chiếu dao đài, một,khúc tiêu hay bay phượng đẹp. 
Gió thơm trong tiếng sắt, vài hàng chữ gấm nét rồng xanh. 
M {t ä W fm 1b 
Ñ 7/8 ñð"  #  # 
Chúc hoa hỳ tình lựu hoa diệm. 
Bồ tửu hân liên cần tửu châm. 
Hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp. 
Rượu nho cùng với rượu cần mùi. 


UENENTEZ”.N... 


Ñ) HH vì Á ¡ # 7 
l ‡t #) #Ø % #3 †£ 
Bồ từu lưu hình liên cẩn tửu. 
Chúc hoa huyền thát ánh lựu hoa. 
Rượu nho cùng rượu cẩn thơm ngát. 
Hoa đuốc bên hoa ]ựu rực màu. 
sà ð 1k ¡‡ j Đ§ 

% #$ X + 1 3 + 
Hạm đạm chỉ hên hài tú mạc. 
Uyên tương dực ty my tương đài. 
Hoa sen chung rễ hợp rèm thêu. 
Uyên ương chắp cánh nổi đài đẹp. 
# 8 4 ;? Ñ HH #4 
1S it #4 % l b kị 
Cẩn từu hương phù bồ tửu lục. 
Lưu hoa điễm ứnh chúc hoa hồng. 
Rượu nho thơm giúp hương rượu cần. 
Hoa lựu đẹp nhờ đuốc hoa hồng. 


#. 3} 3 H ®#& # & 
từ #& # H 7l §. 

Bột châm thử nhật phi anh 0ú. 
Khúc tấu huân phong đân phượng hoàng. 
Rượu mời ngày Ấm, chén anh vũ. 
Khúc tấu nềm nam, điệu phượng hoàng. 


!†Ọ & s# #— it Ñ 1 
3 #t * ã 
Nhạc tấu hàm chung hài Phượng lữ. 
Thi ca nam quốc diệp Chung tư. 
Nhạc tấu hàm chung hòa phượng lữ. 
Thơ ca nam quốc vận Chung tư. 


“ Ã ñ# &œ â@ R 1, 

#3 it s++ £t %1 A^ 3# 
Khốc thứ tiêu bim btim ôc hiện. 
Hà hoa thổ ngọc ngọc nhôn lai. 

Nắng gắt tiêu vàng, nhà vàng hiện. 
Hoa sen nhá ngọc, người ngọc về. 
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l œ% @ 1 H # 3# 
t,x 3 H# # Äñ 
Chúc ánh tú øì huy thái bút. 
Bôi giao thử nhật hoa tân my. 
Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ bút. 
Chén trao ngày nóng vẽ tươi mày. 


 wœw % HỆ  N§. Ế 
t# x # H + Ñ # 
Chúc ánh tú 0t bìm phượng lệ. 
Bôt giao thứ nhật ngọc lan tân. 
Ánh đuấc rèm thêu, kim phượng đẹp. 
Chén trao ngày nóng, ngọc lan tươi. 
t, jl #2 RX % # WÑ 
f $3 ở? 8Ø ñ 7 # 
Thước biêu sơ giá song tính độ. 
Hùng mộng tân trưng bách tử tường. 
Cầu ô vừa bắc, hai sao vượt. 
Mộng hùng mới hiện, lắm con hay. 


J4 lô H & A^. 3 % 

+ 3 Z# H äB +x Ñ 
Thước biều nguyệt gido nhân như ngọc. 
Ngưu chứ tính huy tửu tự lan. 
Cầu thước ngời trăng người tựa ngọc. 
Bến trâu sao sáng rượu như lan. 


&a 3 đị + 3 1 Bế 
3£ >»[ ? #tĐ®# # # 
Hồng diệp tân sinh xuân trưởng noãn. 
Ngân hà sơ độ dụ hương thâm. 
Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm. 
Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng. 


l4 lý 2? ÿ !% š 9 
Ñ  #riý ä wWœ 6 
Thước kiều xảo độ song tình hội. 
Phượng bốc hoà hòi bách thế xương. 
Câu ô khéo vượt hai sao hội. 
Bói phượng hài hòa trăm thuở yên. 


JPEMNBXS-E”7"... 


? lá l b 1d? #È 
> 7 H œ È th # 

Tiền tịch thước kiều chiêm hỏóo triệu. 
Em tiêu nguyệt điện hội tiên nga. 
Đêm trước cầu ô đoán điểm tốt. 

Tãi nay điện nguyệt hội tiên nga. 

+ + ¡8# ¡ W 1# 

+ M WW 3% ? + ởi 
Ngọc uũ trừng thanh huy ngọc bính. 
im phong chiếm đãng phất bìm trang. 
Hiên ngọc lắng trong ngời kính ngọc. 
Gió vàng thấp thoáng bóng xiêm vàng. 


+ E ^ Rl it Ø - š 
‡$, 7J X L #3 7ú 3% š 
Kim ốc nhân gian thì liên nhị mỹ. 
Ngân hà thiên thượng dạ độ song tỉnh. 
Nhà vàng nhân gian thơ hay đối đẹp. 
Ngân hà thượng giới đêm vượt hai sao. 


$ 4H H * š «4 ñ 
8 #1 ít 8 w 8 © 
Duyên phù nguyệt lao đương qua nguyệt. 
Hy đôi hoa dung ánh tú hoa. 
Duyên nhở nguyệt lão, dưa đang vụ. 
Mừng thấy dung nhan, ánh sắc hoa. 


X % 1t hủ 1 7 ä Ấ è +* Ñ 
Ä& # 3 ‡ š# #ứ" #@ ⁄Ý % "Š 
Thiên tích giai bỳ ngọc 0ũ hy khan bừn tước uũ. 
Nhân hài thĩnh sự hoa đường hân thính thới loan mình. 
Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa. 
Người vui việc tất, nhà hoa vụ nghe loan bót hay. 


4# 2 ä  ®S ÐĐ # 

1 ñ#*? È? 1E ä j ^ 
Thu thâm hy u: phan quế bhách. 
Dạ tĩnh hân tác họa my nhân. 
Thu muộn mừng làm khách vi quế. 
Đêm vắng vui là kể vẽ mày. 
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>. 


7T l Ã #m + &É 
ít ỳ: #2 ®%œ 1 # #Ÿ 
Đan quế hương phiêu bưn ốc thuy. 
Hồng trang thái ánh ngọc đường tiên. 
Đan quế hương bay kim ốc đẹp. 
Hồng trang óng ánh, ngọc đường tươi. 


#% +? k ñ3 Bì 
ñ + ^*“ %3? 
Thịnh thế trường thanh thụ. 
Bách miên. bất lão tùng. 
Đời thịnh cây xanh mãi. 
Trăm năm tùng chẳng gìà. 
#4 1 u. 9 + 
i2 #2) l§ X k 
Thọ đông sơn loan lão. 
Phúc công húi thiên trường. 
Thọ lâu cùng núi bọc. 
Phúc đài với biển trời. 
Jo 1$ ?t tt # 
+22¿ 342 1# '.4 l.Í 
Như mai hoa đĩnh tú. 
Tự tùng thụ trường thanh. 
Như hoa mai đẹp trội. 
Giống cây tùng xanh lầu. 


. ñ) EM @& +# 
— + # ¡3š # 
Bát tuân thù thịnh thế. 
Nhất thế hoán thanh huy. . 
Tầm chục vui đai thịnh. 
Một đời rực sáng trong. 
7 Ñ 7 x 7 # 
tu đệ 3o 1T d2 32 
Nai bù nối uăn nãit thọ. 
Như mai như trúc như tùng. 
Là vũ, là văn, là thọ. 
Như mai, như trúc, như tùng. 


06z¿ s-x»‹ v.Z-c 1x” PT Ñ 


1ã 4u $ ;¡⁄ R ïñẦỦ ® 
$ H # h #^ È + 
Phúc như đông hỏi trường lưu thuy. 
Thọ tỷ nam sơn bất lão tùng. 
Phúc tựa biển đông, đồng chảy mãi. 
Thọ ví non nam, tùng không già. 


lì X Í7 it A^  ®% l* 
#4 H ấm 3 š ñ 
Chu thiên hành biện nhân thường kiện. 
Thu nhật đăng cao thọ cúnh cao. 
Vòng trời đi khoẻ, người thường khoẻ. 
Ngày thu lên cao, thọ càng cao. 


*X ® #Ở#Ở & W # tí 
 ?ì #4 1 È #4 tứ 
Tủúc thực phong y uãn cảnh hdo. 
Cân canh khổ độc lão lai hông. 
Đu ăn, đủ mặc già xuân chán. 
Chăm cày, chăm nuôi lão còn tươi. 
+ œ 5Š ñ 6b † Bị 
^ Š$ X 3 3ñ — # 
Niên cao hý khán hoa thiên thụ. 
Nhân thọ tiếu châm tửu nhất bôi. 
Tuổi cao mừng ngắm hoa ngàn khóm. 
Người thọ cưởi vu1 yượu một chung. 
*, SH xì lh }c XS 4 
 ĐMỊ là ?? q it 
Quang mính tâm địa hồng tăng thọ. 
Sáng lãng tình thần tự kiện khang. 
Tâm địa quang mình tăng tuổi thọ. 
Tính thần sáng láng thấy an khang. 


+ š äú 1t? #8 A À €, 
MỆ ñp 5⁄5 8ñ 3+ ä3 m5 X 
Lao đương ích tráng hùng tâm vị dt 
Văn tiất kiên trinh đầu chí di kiên. 
Già còn mạnh sức, hùng tâm chưa hết. 
Tiết mạnh kiên trình, chí mạnh càng bền. 
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J2 4 2 3# 2 ñ#U 1Ð đã 
lt Ä #  Ä% PB] 2L 5n ®#& 
Bách thuy tùng thương hàm ca ngũ phúc. 
Xuân oinh huyện mậu đồng chúc bách lình. 
Bách biếc, tùng xanh ngợi ca năm phúc. 
Xuân tươi, huyên rậm, cùng chúc trăm tròn. 


* 1 3 3 7 # # 

J7 l #8 Ấ£ / P # 
Thanh tùng tăng thọ niên niên thọ. 
Đan quế phiêu hương hộ hộ hương. 
Tùng xanh tăng thọ, năm thêm thọ. 

Quế đỏ hương bay, khắp chốn hương. 


ÄX 4# š tí £ #4 3# 
Tuế tự cunh tân thiêm thọ khảo. 
Giang sơn cạnh tú hiển anh tời. 
Năm đần đổi mới, tăng tuổi thọ. 

Núi sông đua đẹp, rõ anh tài. 


‡f BỊ ^ # 34 dd 
‡ 3 7 ñ Á # # 
Báo quốc bất sầu sinh bạch phái. 
Độc thư nu khẳng phụ thương sinh. 
Báo nước chắng buển khi tóc bạc. 
Học chăm đừng phụ lúc đầu xanh. 


 X + 3 à # +L # 

† & Ä 3 #' #ñ # 
Bạch phát chu nhan nghĩ đăng thượng thọ. 
Phong y túc thực lạc hưởng cao linh. 
Tóc bạc đa mổi, cần lên thượng thọ. 

Đủ ăn đủ mặc, vui hưởng tuổi cao. 


+£ 1 #4 MB 4£ 3% 3í 
MO X ft ÄX & #2 & 
Đường lệ tê khai thiên tải háo. 
Xuân huyện tịnh mậu Uuạn riên trường. 
Đường, lệ nở hoa ngàn thưở đẹp. 
Xuân, huyên tươi tốt, vạn năm dài. 


OP STTEON...Ô 


Ÿ#› fữ k2 # t1 5 
8 íñã t} È ñ 3 ñ 
Cần. kiệm khởi gia do nội trở. 
Khang cường đáo lão hữu dư nhàn. 
Cần kiệm đựng nhà nhờ nội trợ. 
Khang cường vào lão được an nhàn. 


,. 5L ‡ L 1È do #§ 
1M # +? A^ Í # 
Phượng hoàng chỉ thượng hoa như cẩm. 
Tùng cúc đường trung nhân tịnh niên. 
Trên cành hoa gấm phượng hoàng đậu. 
Trong nhà người thọ cúc tùng xanh. 


+ #® ñ # l ãấ Ít Ä 
l it 3% + M 1d # #2 
Niên hưởng cao linh xuân huyện tịnh mậu. 
Thời phùng thịnh thế lan quế tề phương. 
Trời cho tuổi thọ, xuân huyện đều tốt. 
Gặp thời thịnh trị, lan quế cùng thdm. 


z4 Đụ £ H <£ Íƒ & 
% 1i # X 9 † R 
Bàn đào bổng nhật tam thiên tuấi 
Cổ bách tham thiên tứ thập bì. 
Bàn đào ngày hội, ba ngàn năm. 
Bách cổ ngất trời, bốn chục ôm. 


W # # f#  sw% #8 
ZÂ Đt ÑY thớu T #4 
Bdo 0ụ tỉnh huy ca tú trội. 
Bàn đào hiến thuy chúc thiên thu. 
Chòm bảo vụ hát mừng bốn chục. 
Hội bàn đào hiến quả ngàn năm. 
+ + 1t BE 3t l8 
= Tf ®& 8 3 ®u 
Ngủ thập hoa diên khi Bàc hải. 
Tam thiên chủ lý khánh Nam Sơn. 
Năm chục tuổi tiệc mừng thông Bắc hải. 
Ba ngàn năm giày đỏ chúc Nam Sơn. 
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$ E£É X # 3Ä # 
JẶ »hb bkLẦ° & < Ý 
Hỏi ốc trù thiêm xuân bán bách. 
- Quỳnh trì đào thục tuế tam thiên. 
Nửa thế kỹ xuân thêm nhà biển. 
Ba ngàn năm đào chín ao Quỳnh. 


#4 jø W W nñ & + Ä 

X š  # 1 # 5 # 

Vụ tú đẳng huy bách linh bán độ. 
Thiên tỉnh hoán thái ngũ phúc biên tră:: 
Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa. 
- Trời sao rạng vẻ, năm phúc bày hàng. 


† # # ở ð f # 
Ä#& #4 7L # ÄäÄ # #4 
Giáp ty trùng tân tân giáp tý. 
Xuân thu kỳ độ độ xuân thu. 
Giáp tý vừa qua, qua giáp tý. 
Xuân thu mãy độ, độ xuân thu. 
— #£ #Œ # # k # 
x #® +% /8 E k Ÿ# 
Nhất gia hoan lạc khúnh trường thọ. 
Lục trật an khang tuy thát bình. 
Một nhà vui vẻ chúc trường tho. 
Sầu chục an khang say thái bình. 


fP Â& K #4 $ + Hã 
+: % BE} 8 ä #3 # 
Quần điều trường ca, ca nhĩ thuận. 
Chúng phương động hì, hỶ thọ tăng. 
Chim bầy đồng ca, ca tai thuận (70 tuổi). 
Mọi hoa đều chúc, chúc thọ tăng. 
4 Tờ Bị ÄÑ +o Đị 1á 
tt # ĐH t # i E Ñ 
Hoa giáp sở chu mậu như tùng bách. 
Trường canh lăng diệu khánh dật quế lan. 
Hoa giáp vòng đầu, tốt như tùng bách. 
Lâu dài rực rỡ, tươi đẹp quế lan. 


Các x4 u22-c 1X». 


ñ + ñ] 4 # 

#8 + 4 +# ?t #ấ 
Tiên thọ ngũ tuân hưu nghĩnh hoa giáp. 
Đãi diên thập tuế tái chúc cổ bị. 

Đã thọ năm tuần lại thêm hoa giáp. 
Đợi tròn chục nữa, sẻ chúc cổ hi. 


= T† & RB * # ê 
+ + # # % U # 
Tam thiên tuế nguyệt xuân thường tợi. 
Thất thập phong thần cổ sở hị. 
Ba ngàn năm tháng xuân thưởng trú. 


l4 
dị ất 


_ ¬— : 
Bây chục còn tươi cổ vốn hi. 


1+ # # wä - † 

8 âàš. ^. 4 + + # 
Hưu từ khách lộ tam thiên uiên. 
Tu miệm nhân sinh thốt thập hị. 

Đừng ngại đường khách ba ngàn xa. 
Nên biết trên đời bảy chục hiếm. 
Jù H % £& # + # 
lbù, # M j ðuU WEB 
Thử nhật huyện đình đăng thất trật. 
Tha niên lăng uyên chúc kỳ di. 
Ngày ấy nhà huyền nên bảy chục. 
Năm khác vườn tiên chúc lên trăm. 

R 5 # # + # 

“8 W # Ÿÿ Ä% 1+ # 
Nguyệt mãn quế hoa diên thất lý. 
Đình lưu huyện thdo mậu thiên thu. 
Hoa quế trăng răm hương bảy dặm. 
Có huyện sân trước tốt ngàn năm. 


+ ‡ 1d  % 3 th 
* # %X *# Ää f®° 
Kim quế sinh huy lao ích biện. 
Huyện. đường trường thọ khánh hy niên. 
Quế vàng rực rõ già thêm mạnh. 
Nhà huyên trường thọ, chúc bày mươi. 
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+ i8 + á) ft ft 3ƒ 
* 4á < + 3 # BH 
Niên quá thất tuân xưng biện phụ. 
Trù thiêm tam thập hưởng bỳ di. 
Tuổi ngoại bảy tuần khen cụ khỏe. 
Còn thêm ba chục hưởng lên trăm. 
5q 7K — ® B šä 
8 È T địỊ % †? 8 
Vị thuỷ nhất can nhàn thí điểu. 
Vũ lăng thiên thụ tiểu hành chu. 
Bên giòng sông Vị thả câu chơi. 
Rừng rậm Vũ lăng cười thuyền đạo. 
~  H # # x» # 
/LẦ® EH W 3# % # 
Bát tuần thả hiến Dao trì thuy. 
Kỷ đại đồng chiêm Bảo uụ huy. 
Chốn Dao trì tám mươi hiến thuy. 
Chòm Bảo vì mấy thuở cùng xem. 


A~ #4 8 4 8# *^ # 

19 tỳ l‡ H 3 & # 
Bát trật khang cường xuân bất lão. 
Tư thời biện bượng phúc 0ô cùng. 
Tám chục chưa già xuân vẫn mạnh. 
Bốn mùa khỏe sức phúc vô cùng. 
tú #4 Ÿ# ã 1 äÄ & 

+ + #t i H È % 
Cửu trật tăng lưu thiên tải thọ. 
Thập niên tát tiến bách linh thương. 
Chín chục hãy còn ngàn tuổi thọ. 
Mười năm lại chúc chén trăm năm. 


tt ⁄# %X* # ñị ⁄ ?Ỳ 
= † # {uh L #8 # 

Cửu thập xuân quang đường tiên hoạt Phội. 
Tum thiên giáp tý sơn thượng lính xuân. 
Chín chục mùa xuân, trong nhà Phật sống. 

Ba ngàn giáp tý, trên núi xuân thiêng. 


0/2: „ „. v2, 12 ĐT 


X 1 độ mm —  ÄH 
+ L ¡š # đả 8 ^ 
Thiên biên tương mãn nhất luân nguyệt. 
Thế thượng hoàn chung bách tuế nhân. 
Chân trời rực rỡ một vành nguyệt. 
Dưới đất chuông mừng người chẵn trăm. 


% Í' É X 3 7ñ # 
+ 3Ÿ # # ñ Ä& ^ 
Cổ hy dĩ thị tâm thường sự. 
Thương thọ bu đau bách tuê nhân. 
Đã nhàm câu nói: xưa nay hiếm. 
Trăm tuổi ngày nay đã lắm người. 


£ ?# HN † # j8 
# +#  # ñ LÍ] ^ 
Gia trung táo nhường thiên niên tu. 
Thịnh thế trường ca bách tuế nhân. 
Trong nhà sớm u rượu ngàn năm. 
Đời thịnh luôn khen người trăm tuấi. 
R ð ‡# {4% ## + # 

ñ W W W Ñ 74 
Nguyệt ế quế hou điên thết trật. 
Đình lưu huyện thao mậu thiên thu. 
Hoa quế trăng sol mừng bảy chục. 
Co huyên sân mọc rậm ngàn thu. 


# ®# 3L 1b # l 
##£ #J tu X H # *k 
Huyên uinh bắc địa niên hy thiểu. 
Vụ hoán nam thiên nhật chính trường. 
Cả huyên đất bắc năm chừng ngắn. 
Sao vụ tYời nam ngày vấn đài. 
$ ;š %4 š } + #8 
1 5 3 # Ä« + # 
Bích hún uụ tỉnh huy thốt trật. 
Thanh lương huyền thao niậu thiên thụ. 
Sao vụ sông ngân sáng bay chục. 
Có huyện trời rạng rậm ngàn thu. 
^2QQ IIOANI ĐI CÂU DỐI HẢN NÓI 


Wä XS 8 3 #8 + # 
th Eí #8 Ở1l #t < 
Tửu nhưỡng đồ tô thương thất trột. 
Đào khu: độ sóc ciuúc tưm thiên. 
Rượu ngọt bày ra mừng bảy chục. 
Hoa đào chớm nở chúc ba ngàn. 


 ñÑ ®# ?tÝ M dì { 
ÄŠ fñí ⁄L ñ 1â t1Ổ = Ở 
Cáo bí ngu hoa đường hiên tứ đạt. 
Thương xưng cửu nguyệt phúc diễn tam đa. 
Rực rỡ năm màu nhà liền tứ đại. 
Rượu mừng tháng chín phúc đú tam đa. 


M ñ # H # z 72 ®# #* =£ ?‹ 
#' it 32 th Mb 2U 3N HS 7V 4h 
Cúc tửu khánh hy lĩnh tam từ bỷ canh tam chúc. 
Huyên hoa thị cấm thuế cửu thu tần tụng cửu như, 
Tuổi hiếm xưa nay rượu cúc ba con mừng ba chén. 
Rhăn thêu rực rỡ hoa huyền chín tháng chúc chín như. 
#? #8 A^ Ÿq % #t Đt 
tlƑỰỞ it # N K# z » 

Thọ bhánh bát tuần quang cấm thuế. 

Thời phùng ngủ nguyệt tuy bàn đào. 

Thọ chúc tám mươi khăn rực r. 

Năm qua năm tháng rượu bàn đào. 
w9†Q 7z & 3% # $ 
Tử đạt ban y nh điệt thọ. 

Bát tuần bdo oụ bhbánh hò linh. 

Bốn đời áo đó mừng thêm thọ. 

Tám chục vụ tỉnh chúc tuổi cao. 

# Xš l— # H Ð &, 

% # É% 3X # š # 

Vụ tỉnh hiến huy tăng thu sắc. 

Huyên tháo phu utnh khánh điệt niên. 

Sao vụ sáng ngời đẹp về thu. 

Cố huyện thắm sắc mừng cao tuổi. 


Ô⁄2 ”»% vi t6 


Ÿ 4 # ⁄ 5 Ê, 
8Ø # äš # # # 
Huyên thảo điệt lình thiêm tú sắc. 
Lê biên khách thọ bá huy âm. 
Cö huyên năm tháng thêm tươi đẹp. 
Vườn lê chúc thọ rộn âm thanh. 


Ấ\ 34 #⁄ šX # ứ + 
Ã + ã 3Ÿ 8 t & 
Thu do uụ tính huy khúc chính. 
Điệt niên huyện thảo khánh hù lính. 
Sao Vụ đêm thu ngời vẻ sáng. 
Có huyện năm tháng chúc lâu dài. 


A }— #8 #— #4 th 
W9 f4 E l f #4 # 
Bát tuần thủ hiến Dao trì thuy. 
Tứ đại đồng chiêm Bảo uụ buy. 
Dao trì hiến điểm lành tám chục. 
Bảo vụ cùng sol tô bốn đời. 


z 3# #W X 3  ^ # 

š  # # ?ï †? ® 

Huyên thdo phu uình thọ diên bút trột. 

Vụ tỉnh hoán thái khánh điễn thiên thu. 
Có huyên tươi tốt, tiệc thọ tám mươi. 

Sao Vụ sáng ngời chúc mừng ngàn tuối. 


~ ® # & ñã f$ # 
† + ñ # š 3 # 
Bát trột hoa diện hân uũ thái. 
Thiên niên Bdo uụ hỷ sinh huy. 
Tảm chục tiệc hoa mừng múa đẹp. 
Ngàn năm Bão vụ rạng niềm vui. 
X ÔN" # 3 1 1 
» * 3# % £ šR, để 
Tử loun đôi 0ù lăng hoa bính 
Hi yến song phi đại mạo lương. 
Kính lăng hoa tứ loan múa cặp 
Xà đổi môi hải yến đậu đồi, 
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2 |ek 


Mã 


J1 ð 3L ?#2£ 3 3% % 

+ 4 # # 3 — 
Động phòng kính lý khoa song mỹ 
Khổng tước bình trung unh nhị nam. 
Động phòng gương sáng khoe song mỹ 
Khống tước trong rèm vịnh nhị nam. 


4h & Ml H # # # 

R ⁄* 4@ š ÃÄ "Š #8 
Tiên dung lan diễn hân chủng ngọc 
Nguyệt nga bưm ốc cảnh mừnh bê. 
Chốn lam điền tiên dung gieo ngọc 
Nơi nhà vàng nguyệt nga nhắc gà. 


§§ ñ Ấ ®uo 3$ BỊ 
1H # %3 5 MhX k 
Tú các uyên ương sơn hỏi cố. 
Động phòng cầm sắt địa thiên trường. 
Bền non biển uyên tương gác đẹp 
Vững đất trời cầm sắt động phòng. 


| 4 M8 L Ÿ ị 7 
j# 1£ £# ñ  # # 
Chu Thiệu Quốc phong tăng huấn tử 
Tụ Vương giai ngâu tự nghỉ gia. 
Chu, Thiệu từ Quốc phong dạy dỗ 
Vương, Tạ đôi giai ngẫu thành gia. 


tt đÈ < TT # ä # 

Äg W + # TT l 
Khúc lễ tam thiên long Mạc nhạn 
Quốc phong thập ngũ thủ Quan thư. 
Ba ngàn Khúc lễ hơn Mạc nhạn 
Mười lăm Quốc phong đâu Quan thư. 


5 w% 4# # ñ # # 
lạ XE tt R †RN f- + 
Tuyết ánh thu đài lan diệp mộng 
Mai huy tú các mạo trâm hoa. 
Mây rực đài cao mộng Ìan diệp 
Mai bừng gác đẹp vẻ trâm hoa. 


0È⁄¿ „.>„.c v- 1/7 ĐT 


~- MHỊ £t§  tl @ 

X + # ## 1š # 
Nhân gian cẩm tú, nhiễu kừm ốc 
Thiên thượng sinh ca tống ngọc lân. 
Gấm vóc nhân gian quây nhà vàng 
Sinh ca thượng giới tiễn lân ngọc. 


SÑ i2 3 7k = 7T + 
* là # vị + — *Ệ 
Vận lưu Tương thủy tam thiên hiệp 
Mộng nhiêu Vu sơn thập nhị phong. 
Ba ngàn khe đồng Tương luôn chảy 
Mười hai ngọn Vu sơn mộng quanh. 
# W# ä m 3 x 
&8 w #$ ế L 8 #4 
Thanh đăng dạ uũ tự Uuăn táo 
Lm điên xuân sắc thượng Ìa y. 
Mưa tối đèn xanh tươi cảnh vật 
Xuân sắc lam điển đẹp áo hoa. 


— wỳ Hộ â ñ# t Mi 
y§ # Đ‡ H H e »ì 
Nhất khúc dương xuân ca-tú các 
Mãn liêm mình nguyệt chiếu hông trang. 
Một khúc dương xuân ca gắc đẹp 
Đầy rèm trăng sáng chiếu hồng trang. 


4# # 8 8 e6 # 3 
| # ñø ‡ & l Ä3 
Thái bút hì đề hồng diệp cú 
Hoa đường hân tụng thái tần thị. 
Bút giải đề thơ trên lá thắm 
Nhà hoa ngâm vịnh khúc thái tần. 
# d› 3X 3à  #® # 
&x ?ủ Ÿ{ ấn lỆ %4 Š 
Xuân sơn đạn thí lăng uân bút 
Hồng tụ tân phiên Bác nghị thư. 
Non xuân tạm trổ bút tài cao 
Tay hồng mở xem sách Bác nghị. 


II 5X3O HOANH DHI CÂU ĐỐI HẢN NÔM 


tậ hị Z št + MÑ # 
$ị 3, ẤẤ BE + l6 
Tú các oôn ngưng bưm phượng 0ù 
_ Cẩm trì xuân noãn ngọc long phí. 
Mây ngưng gác đẹp phượng vàng mía 
Xuân ấm hồ xinh rồng ngọc bay. 


ñ X #4 #8 Ø8 ñ it 
† + 5S ñ +% ?# "Š 
Bách xích ty la hân hữu thúc 
Thiên niên câm sắt ušĩnh hòa mình. 
Trăm thước lụa tơ vui uy thác 
Ngàn năm cầm sắt vẫn giao hòa. 


W. nh 6Š 6 H 
8U 8 m 3$ l# T *& 

Loan phượng hòa mữnh xương bách thế 
K>y lân thụy diệp khánh thiên lình. 
Loan phượng hót chung mừng trăm thuở 
Kỳ lân điểm tốt chúc ngàn năm. 


?l? # /E ñ Í ø 3E 
*% ® # trễ && 
Thi lễ đình tiền ca yểu điệu 
Lyên ương bút hạ triển kính luân. 
Sân thi lễ lời ca yếu điệu 
Bút uyên ương gợi mở kinh luân. 
#+ # 3# 8# äš H £ 
lẠ MỘ @ jlf HỆ 6, Bí 
Hoa đường thúy mạc xuân phong chí 
Tú các bữừn bình thự sắc khai. 
Gió xuân đến nhà vàng rèm biếc 
Rang sáng soi gác tía màn vàng. 
á 2 ä N % š Ấ 
s R ñø~ W nan 7ƒ B 
Cổm đường hì kiến song tỉnh tụ 
Tú các hân siêm bách từ để. 
Nhà đẹp mừng hai! sao tụ hội 
Gác hoa vul trăm trẻ tranh treo. 


Q#/¿ ø--c di2„c 1/22 TT 


— ð, 3# #t # + # 
thí MH ŸW N <£ #£ 
Nhất sắc hạnh hoa hương thập lý 
Lưỡng hàng chúc dnh diệu tam canh. 
Một sắc hạnh hoa hương chục dặm 
Hai hàng đuốc thấp sáng ba canh. 
BỊ {t2 9h x 3 Ki 
# 8 # ; w 1ú † 
Chúc hoa thái ánh phù dung các 
Cẩn tửu hương phù hổ phách bôi. 
Đuốc hoa rực rỡ gác phù dung 
Rượu cần nổi hương ly hổ phách. 


R t # # # ø BE 
+ jH th % ứt % lễ 
Nguyệt hạ thái nga loi bhóa phượng 
Vân gian tiên bhách cận thừa long. 
Người đẹp dưới trăng vui với phượng 
Tiên khách đường mây thoả cưỡi rồng. 


# H ®# 3 # ó 4 
§ #b — từ # # 
Thứi chúc song huy hoan hợn cẩn 
Thanh ca nhất khúc uịnh nghỉ gia. 
Vui hợp cần hai lần đuốc sáng 
Vịnh nghị gia một khúc ca thanh. 


t# $4 ñB] ¿ý hh # E 
Bị w* ¡‡ 8# MX k 
Lũ kết đông tâm sơn hải cố 
Thụ thành liên lý địa thiên trường. 
Kết. mối đẳng tâm non biển chặt 
Cây thành liền rễ đất trời lâu. 


3ÿ # H 4® ^ th 
t M ‡c £ 7ã ?⁄¿ Ñ 
` Quỳnh lâu nguyệt gido nhân như ngọc 
Tú các hoa hương tửu tự lan. 
Lẫu quỳnh trăng sáng người như ngọc 
Gác đẹp hương hoa rượu ngát hương. 


HN 5OOO HOÀNH DHI CÂU ĐỐI HÁN NÓM 


Định thước thanh trung trình bạch bích 
Hồng uân thâm xứ ngộ lam biều. . 

Tiếng thước trong sân trình ngọc trắng 
Mây hồng xứ vắng gặp cầu lam. 


R % #4 Ä 1 # © 
* ð%» # ÂM ‡È MẸ # 
Nguyệt ánh châu lhiêm hân cần hợp 
Mộng thành tú các triệu lân tường. 
Trăng sáng rèm châu vui hợp cần 
Mộng nơi gác đẹp triệu lân lành. 
Äš#. 5L $ ĐỊ Ít # #4 
% Øø Ä# W 5Ì KR X 
Xuân phong lục liêu phi anh uũ 
Dạ uù thanh đăng dân phượng hoàng. 
Gió xuân liễu biếc đón anh vũ 
Mưa tối đèn xanh đắt phượng hoàng. 
B. 7ñ #£# & M. # 

# # § § tr k 
Phú nghị gia thớt xuôn phong tdo 
Mộng điệp hùng bi thế trạch trường. 
Phú nên gia thất gió xuân sớm 
Mộng hợp hùng bì phúc trạch dài. 
JR H 4 ï5 X 2 1 
*t l X  # íậ @ 
Yên chì hương mãn phù dung trướng 
Hoa chúc quang trình cẩm tú 0ï. 
Hương yên chỉ tỏa trướng phù dung 
Rang đuốc hoa soi nơi màn gấm. 


$# “HP 3X % ®# 8 
1x 8Ø ñ1 W W ⁄ 
Xuân phong liêu nhự song phi yến 
Dạ uũ thanh đăng uạn quyển thư. 
Gió xuân bông liễu bay đôi yến 
Mưa tối đèn xanh vạn quyển hay. 


JEĐB.ST TH... 


r $ j3 ¡ % HH 9 

% ?t hà 6 1 Ÿíổ6 Đ 

Hồng diệp lưu câu lai hỏo cú 
Hoàng hoa mãn kính sấn tân trang. 

Lá đó theo dòng gửi câu đẹp 
Hoa vàng đây lối vướng tân trang. 


R 1 š #J ® M # 

#. 3% 1 M 1Ạ‹ #4 *Š$ 
Nguyệt chiếu bích động song phượng thái 
Phong hưu dương liêu ngâu oanh mình. 
Động biếc trăng soi ngời cặp phượng ` 
Liễu xanh gió thổi hót đôi oanh. 


xX #® W  ä# ñ t6 
2 »# # ở Š $# & 
Thiên phi phượng bốc xuân bình noãn 
Nãi mậng hùng chiêm trú cấm trường. 
Màn xuân Ấm ngàn lần bói phượng 
Đêm huyền sâu trong mộng đoán hùng. 


4? 8 # + %* #ữ 
5 ## 6 f?Œ MS 8 
Cấm sắt thanh trung loan đổi ngữ 
Ngọc mai hoa tế phượng song phù. 
Đàn sắt tiếng trong loan đối giọng 
Hoa mai vẻ ngọc phượng đôi bay. 
®+ # 9 8 M %* $ 
MÀ M 44 ¡ý Á NV Ấ 
Hoa đường thái bêt quan loan bũ 
Tú các ty liên khún phượng phi. 
Nhà hoa lụa tết xem loan múa 
Gác đẹp tơ đan ngắm phượng bay. 


tox x » #E wM 
#® #@ ý Ñ# 7Ì W XL 
Bôi giao ngọc địch pht anh uũ 
Nhục tấu quỳnh tiêu dân phượng hoàng. 
Chén mời nước ngọc bay anh vũ 
Nhạc tấu tiêu quỳnh dẫn phượng hoàng. 


bøai HOÀNH DHI CÀU DỐI HÁN NÓM 


O1] § 1€ #. th X 
 fl # ñ7j H H & 
Sơn hô song Ìý càn khôn dạ! 

Đại mạo điên tiền nhật nguyệt trường. 
Trước cửa san hô trời đất lớn 
Trên yến đồi mỗi tháng ngày dài. 
hR hộ HE ‡Ị $5 Ê ở 
» # Ñ Ñ i # E E 
Tú các đăng mình uyên rong tịnh lập 
Trang đài chúc lệ phi thúy đồng thê. 
Đèn soI gác đẹp uyên ương bên nhau 
Đuếc chiếu trang đài phi thúy cùng đậu. 


j W ứ# *? Ä £ 
?# 4 # ủ # 2 
Dịch uiết: càn khôn định hĩ 
Thị uân: chung cổ lạc chỉ. 
Dịch nói: càn khôn định vậy 
Thị rằng: chiêng trống vui thay. 


12, f + H # 
‡o X Z4 ïñ + # * 
Bất hoặc đản tòng bìm nhật thủy 
TY¡ thiên do đắc thập niên lai. 

Kể từ nay xem như bất hoặc (bến mươi tuổi) 
Mưai năm nữa hắn sẽ tri thiên (năm mươi tuổi). 
+ Ä4L œ » #l 1W 
‡ẪW #4. 7l 953 ir 
Chính khí cao lăng đồng trụ Bắc 
Tỉnh anh trường dân Hát Giang Nam. 
Chính khí cao vời đồng trụ Bắc 
Tình anh còn mãi Hát Giang Nam. 


#“H Ấ 1t 7 nến g ch nng 
an ga ng nh. căn *Ð 


Phiêu hương suy quế tử hì uiên biểu đốc lộ uạn lí cửu tiêu 


: 


ng ty đực 
Cử án tiền lan tôn bhoới tú các thôi trang nhất đường tam đại 
khánh tê my. 


(622 «.-c v22 12 ĐỀN 


bổ 


Hương bay giục con quế, mừng đường quan nhẹ bước,muôn dặm 
chín tầng cùng sát cánh. 
Tiệc đặt mừng cháu lan, sướng gác cao áo đẹp, 
ba đời một cửa chúc ngang mày. 


* Ÿ 2 2 T1 ä 
MJ 1 # 9 + # È 
Huyên thdo hàm phương thiên tuế diệm 
Cúc hoa hương động ngũ chu tôn. 
Có huyên thơm ngát ngàn năm tươi 
Hoa cúc hương bay năm gốc mới. 
3C l2 Z6 RE #8 X 3 1 
+ # ® 5 * 3 t + 
Cung kiệm ôn lương nghì gia thụ phúc 
Nhân ái đốc hậu địch thọ bỏo miên. 
Cung kiệm ôn hoà nên nhà được phúc 
Nhân ái trung hậu tuổi thọ bình yên. 
1L. 8 ñ7ổ † #8 š R š ÿb » + 8 
W4 ñ# #8 + HN ñ W ïÑ ÈEqằằø @ 
Cửu tuần khánh diễn thiên thu hì kiến huyện hoa chiêm ngọc lộ 
Tứ đại xưng thương thất nguyệt hân quan bủúo thụ ái bim phong. 
Chín mươi chúc thọ ngàn năm mừng thấy hoa huyên đầm sương ngọc 
Bốn đời thành đạt, tháng bầy vui xem cây quý ngợp gió thu. 


Àù ##đẩ # „w £ TT ®& ñ 
š ê 3$ E — 1= #& # 
Đào thục Dao Trì tam thiên tuế nguyệt 
Trùò thiêm hai ốc nhất bách xuân thu. 
Ba ngàn năm tháng, đào chín dao trì 
Trăm năm tuổi tác, dựng thêm nhà biển. 
#® ®& 3 HH W n Á 
ft ##  ® ?#t T #4 
Nhạc tấu uân ngao ca bách tuế 
Đức huy đồng sử chúc thiên thu. 
Nhạc tấu vân ngao, mừng trăm tuổi 
Đức ghi đồng sử, chúc ngàn năm. 


ko MP 3  l tt XÃ 


% Wt # 3# dã # + 
bai HOÀNH DHI CÂU ĐỐI HÁN NÒM 


Tế liễu doanh trung thân thục nữ 
Yêu đào hoa lý chỉ quân phù. 
Chốn doanh liễu gần kề thục nữ 
Về đào tơ nay chỉ quân phù. 


+ 1 @ È +4 # S8 
% £ %  #U°O£ AC 
Ngọc chất bim trang thừa tướng lược 
Khinh cừu hoãn đới giáo giai nhân. 
Vàng ngọc y trang, theo tướng lược 
Áo cừu đai nhẹ, dặn gia! nhân. 


3 J% ^ #3 ! M ^ Xứ 
f 1ñ w m 1 ứ # ^ # # 

Đa thiểu nhân thống điệu tư nhân nan tái đác 
Thiên bách thế tối thương thử thể bất trùng Ìai. 
Bao nhiêu người thương tiếc - người này khó lại có 
Trăm ngàn thuở xót xa - đời ấy chẳng hai lần. 
J 3X + # 3Ä ñ #4  # „8 
X > j# th > 8 HA 7 # 
Thiếu giủ uong, lăo giả tôn số thành nan trắc 
Thiên chỉ nhai, địa chỉ giác tình bất khá chung. 
Trẻ chết, già còn, sống chết số trời khôn biết 
Chân trời, góc biển, mất còn tình nghĩa khó quên. 


E] ^¿ Ø ‡H ltL l 9 # # l# W & j 8 li 3 # 
ễÒ$ ki 1 6 % X H  Ý % # X R # ñ ð 
Đồng tâm tốt tương thân ức bạch phát thanh đăng tạc 
dụ thượng bôi liên dạ thoại 
Danh sơn bỳ cộng uãng thúán thiên mục nhạn đãng thử 
thân bô phục tịnh biên du. 
Một bụng thân nhau, nhớ khì tóc bạc đèn xanh, ˆ 
năm trước vẫn còn đêm chuyện vấn. 
Non cao ước hẹn, đáng tiếc lưng trời cánh nhạn, 
thân này đầu được sánh vai chơi. 


ụù $3 % ñÍñ lễ # ñ à 3x # 3 ở 
F # ⁄# Xx & 8 x* w ‡ ¿ ^ ñ 
Thử lão cánh tiêu điệu hạnh hữu cao uăn thùy Dũ trụ 
Bình sinh boài đại chí quảng tòi đào lý tạt nhân gian. 


(k⁄z s„ /:Z2- 1/2. TY | 


Già ca thấy quạnh hIu, may có sách hay trùm vũ trụ 
Một đời ôm chí lớn, rộng gieo đạo lý ở nhân gian. 
#Đ.# W HT k 
lý À XS JẾ§ §Ì % 
Mộng bút hiền tự thiêm nhất hữu 
Bồi lan thụy ứng úy song thân. 
Mộng bút con theo thêm một bạn 
Vun lan điểm tốt thỏa hai thân. 
3 ®& Bị {t BH 34? & 
) .#ˆ #618 #8  # 
Tái da chúc hoa bhai hảo dạ 
Thiếu niên cẩn từu khánh diên niên. 
Đêm ' 1 đuốc hoa thành đêm sáng 
Tuổi +xẻ vui duyên chúc tuổi già. 
‡È BH 7ø Xi  ñA @ 
4 0% ñ ÿ\ JẤ £ 
Kioái đổ gia quan tôn tiếu mạnh 
Toàn chiủ. tt... pÙ chấn gia thanh. 
Mừng nên người lớn được ban rượu 
Noi theo tiên tế rang danh nhà. 
»› H RH 5 ? M§. k 
‡ # X 1% it #4 
Đoan nguyệt lương nam bài phượng hữu 
Lai xuân thiên thủy được long tôn. 
Tiết đoan ngọ con trai đựng vợ 
Xuân sang năm sẽ có cháu trai. 


ở # < Ất th @ Km 
#ˆ b w f # 2 t# 
Cát diệp tam thu do mạnh tiếu 
Tương chiêm t†? đạt điệp phôn cam. 
Mừng đã ba đời còn rượu chúc 
VuI xem tứ đại họ càng đông. 


a 
R¿ 
»t 
tấS nà 
# 
MU 


| 848 - 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÖM 


Phong tống cần hương phiên nghệ uyển 
Nguyệt di quế ảnh ái câm nhòng 
Gió thối hương cần đến vườn đẹp 
Trăng rời bóng quế rợp cung đàn. 

X zZ[ 4 z?t J1 3# ®% 

R ä # ?# % #' ® 
Thiên hà cấp thủy câu cung phấn 
Nguyệt quật trâm hoa nhiễm ngự hương. 
Thiên hà dẫn nước cho cùng phấn 
Hang nguyệt hoa trâm đượm ngự hương. 
Ä ¡kè # @(C È#L ¡| l 
# ‡£ ® # BS + k 
Mặc lãng nghĩ tòng đào lăng noũn, 
Bút hoa táo hướng chúc hoa khơi. 
Sóng mực chừng theo ấm sóng đào 
Bút hoa sớm hướng vui hoa đuyốc. 

+ #4 1 3# 3¬ 5X # 

‡ #2 k M H ÃẤ ^ 
Cần hương sơ tú đào nguyên động 
Quế ảnh trường tùy nguyệt quật nhân. 
Hương cần mới tổ động đào nguyên 
Bóng quế đõi theo người đưới nguyệt 


3 m ä z 3# %# # 

R #4 H # # X # 
Phương hướng quảng cung thập táo thái 
Tùy tòng nguyệt quật thám thiện hương. 

Hướng tới quảng cung lượm rau quý 
Dõi theo hang nguyệt kiếm hương trời. 


M#⁄ lì lý 3 # 4â 
*X tt ä ? 8 tt & 
Trúc ảnh nhưng giai thân ảnh tại 
Mặc hoa tận đới lệ hoa phi. 
Anh trúc vấn là thân ảnh đấy 
Mực hoa đem hết lệ hoa bay. 


d1? M5 §hẾ da 6 8B # 6 * Ä 8 8# 
‡oa # lÈ #3 JL ä vì § 2 f + & M {1đ 4 3 


(/z¿ «.>z. v2. 1. ĐT 


Hảo mộng tiểu nan tâm bạch tuyết dương xuân tuyệt điệu cánh thành 
Quảng lăng tán. 
TY1 âm năng hữu bý cao sơn lưu thủy thương tâm uĩnh đoạn Bá Nha cm. 
Mộng đẹp khó tìm, nhờ Bạch Tuyết đương xuần mà khúc hát 
Quảng lăng được soạn, | 
Trì âm mấy kẻ, tưởng cao sơn lưu thủy nên cây đàn Bá Nha đập tan. 


* 7 7£ 8 #4 # R& # 
 *X # Ã š ở X # 
Giáo dục thâm ân chung thân cảm đát 
Hạo nhiên chính bhí uạn cổ trường tôn. 
Dạy dỗ ơn sâu, trọn đời tưởng nhớ 
Hạo nhiên chính khí, muôn thuở vẫn còn. 


§, j 3 P? $* 4 Ã 
i l6 HỆ TP # % " 
Thụy ái đường trung lai yến hạ 
Tường lâm tất họ bhánh loan mủnh. 
Nhà phủ mây lành yến đến mừng 
Bên gốt niềm vui loan lại chúc. 


* # š & ñ #4 ä # 
7Ø # w# # % b § 
Mỹ hoán mỹ luân hạ lai yên tước 
Nghỉ gia nghị thất mộng chiếm hùng bi. 
Đẹp vẻ, đẹp thay, yến tước lại mừng 
Nên nhà, nên cửa, hùng bi gặp mộng. 


? l TE lý 3 h5 7 
+ WW " "% R# = 
Kim ðõc huy hoàng nhiêu ngũ thái 
Ngọc tiêu hệu lượng triệt tam tiêu. 
Rực rã nhà vàng đầy năm về 
Nỉ non tiều ngọc suốt ba đêm. 


MR X HỆ # # W Xã 3# XS 2 # Š 4 8# #8 # 
 "& M tL P] ft šk £ ý # BH # 3$ Š # £ Ý 
Phượng các loan uï tịnh điệu huy đề diệp đề danh 
cộng tiễn hiêu thanh điệp điệp. 

Lộc mính Lân chỉ đồng canh uịnh nghĩ gia nghị quốc 
tranh khoa hì sự trùng trùng. 


Nn-<= OANH DHI CÂU ĐỐI HÁN NÒM 


Gác phượng màn loan đều rtc rõ, nêu tên nêu tuổi cùng cất 
tiếng vui yên rã 

Lộc mình, Lân chỉ cùng ca hát, nên nhà nên cửa, tranh khoe 
việc hỷ râm ran. 


% ## ñ HH JX ấ H ƒ W# # lễ P1 4u #4 x H Bị 4# ÍŠ 
4t ‡a Š t2 4 š Ñj 14 l RE 1 3 1š 4 # + Ñ x # 
Gia học hữu uyên nguyên khán quế tử Dong trọng biêu môn trì nghệ 
uyên mục quan thế đức 
Hoa điện đa cẩm tú hy lan tôn trang thôi mai oận tín hương 
hiêm diệc tỉi uăn chương. 
Nếp nhà học có nguồn, thấy con quế cửa cao vọng trọng, biết vườn 
đẹp trồng cây đức tốt 
Hoa cài như gấm thêu, mừng cháu lan uẻ đẹp sắc mới, tin điểm 
trang cũng có 0uăn chương. 

X #ự 22. —# ÑR 3 2® * K1 SH # 
#L 2 2+ X Ñ @ BH # Ä Š ít 3 W 
Tụ lạc sự ử nhất đường đề danh hợp cẩn bích thủy lam 
biêu song hoán thái 
Lưu phương trưng thiên tải bình quốc nghĩ gia thanh uân hồng 
điệp t,nh tăng huy. 

Họp chuyện cũ ở mật nhà, vĩnh quy nạp thái, nước biếc 
— cầu lam hai vẻ đẹp 
Lưu tiếng thơm cho muôn thuở, giúp nước nên nhà, mây xanh 
lá thắm thảy huy hoàng. 

+ Ää %&  Ä # Ê 
#“ £ + MWM w% +1 # 

Niên chu hoa giáp 0uình dao đảo 
Đình trưởng chỉ lan ánh ngọc đường. 

Tuổi tròn hoa giáp thơm danh tiếng 
Sân mọc chỉ lan rạng cửa nhà. 

# # & 8# L8 
% # ® ‡š 3 z3 4 
Đường xản trường canh trưng thượng thọ 
Danh đăng sĩ tích thí hồng tòi. 

Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ 
Tên nêều bảng sĩ thử tài năng. 


(06 =>< va 1-. ĐT 


3Š 2E 3, %5 #ĩ 
H #Í H 7 °§ X Ấ 
Đường bắc huyện hoa uinh trú cẩm 
Giai tiên quế tử phún thiên hương. 
Nhà bắc hoa huyện tươi về gấm 
Trước thềm cây quế tỏa hương trời. 


J8 33 7U ‡t 5 Tề 
#Z ñỊ lt Bị P, 3 8# 
Lĩnh thượng mai hoa báo hÝ tín 
Đình tên xuân thụ hộ phương lnh. 
Hoa mai đầu núi báo tìn vui 
Cây xuân sân trước nâng cao tuổi. 


. .... 
9L 124 1 8 W4 k # 
Nguyện từ mẫu thiên niền bất lão 
Chúc tùng bách uạn tôi trường thanh. 
Mong mẹ hiền ngàn năm vấn trẻ 
Chúc tùng bách muốn thuở còn xanh. 


* 
A69) 
ñ 
l 
le 
% 


Äñj # 4 & 4 # th 
Kim nhật chính pk..a g huyện thao thọ 
Tiền thân hợp thị hạnh hoa tiên. 
Hôm nay đúng gặp ngày sinh mẹ 
Kiếp trước hẳn là hạnh hoa tiên. 
dd 3s Tế +4 
EÌx: « # 

Bạch đầu giai lão 
Đồng tâm uĩnh bết 
Đầu bạc cùng già 
Đẳng tâm kết mãi. 


%# # r 8 

%⁄ tự BỊ n 

Uyên ương tị đực 
Phu phụ đồng tâm. 
Uyên ương liền cảnh 
Chồng vự đồng lòng. 
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6ö] ¿2 #4 Ä 3# 
£ & 8 t ® 
Đồng tâm sinh sản hảo 
Hợn ý cơm tìih thâm. 
Đẳng tâm làm ăn tốt 
Hợp ý cảm tình sâu. 
T7 m *# 34 t 
#+© A Mã #8 
Tài cao Anh pụ phú 
Xuân nhập Phượng hoàng lâu 
Tài cao phú Ảnh vũ 
Xuân vào lầu Phượng hoàng. 
ljÑ w # # + 
áa # Hqd XS 3# 
Lam điền tăng chủng ngọc 
Hồng điệp tự đề thị. 
Lam điền từng trồng ngọc 
Lá thắm tự đề thơ. 
+ 3 # 5 # 
to 4 q8 # #8 
Nhiêp thành song bích ảnh 
Để hết bách niên hoan. 
Chụp thành bức anh đôi 
Thắt. giây mừng trăm tuổi. 
Ñ ZL “É%§ # + 
® & š 
Phượng hoàng mình thụy thế 
Cầm sắt phổ tân thanh. 
Phượng hoàng kêu đời thịnh 
Cầm sắt phổ tân thanh. 
8 R, &e l## # 
Hì kiến hồng mai phóng 
Lục nghĩnh thục nữ lai, 
Mừng thấy mai hồng nở 
Vui đón thục nữ về. 


Sa 
t> 


EPESTTEN...S 


w $ {tú 1? 37 
ñ# ®# R % ñ 
Tứ quý hoa thường hảo 
Bách niên nguyệt uĩnh uiên.. 
Bốn mùa hoa đều nở 
Trăm năm trăng vẫn tròn. 


RB H B ft R #® 
f‡# 5 ft + 3ä ®$ 
Lương nhật lương thời lương ngẫu 
Giai na1n gia: ruở gioi duyên. 
Ngày tết, gid tốt, tốt. đôi 
Tra! đẹp, gái đẹp, - duyên. 


Hz 2|} -ít Hr ấñ 2t 
l THỊ %  #S m # 
Ham ngoa! kêu rat cạnh phóng 
Thiêm tiên tử yến song phi. 
Ngoài hiên mai hồng đua nở 
Trước thềm tử yến sánh bay. 


4È 1z ñ +. ‡#? Ê 
‡?o # TT # ‡h # 
Giai ngấu bac: niên húo hợp 
Trị âm thiên lí tương phùng. 
Đôi đẹp trắăm năm hòa hựp 
Tr1 âm ngàn đặm, gặp nhau. 


— ï† äŠä 8 = š t8 
sg J Ø ms" ñ + @ 
Nhất môn hì khánh tam xuồn noãn 
Lưỡng tính hân thành bách thể duyên. 
Mật cửa đón mừng ba xuân Ấm 
Hai họ vui chúc trăm năm duyên. 


— Ùl š $#$ † 3% # 

ñ #8 # # + + 
Nhất thiên hì kết thiên niên lữ 
Bách tuế bất di bán thốn tâm. 

Một sớm mừnz kết bạn ngàn năm 
Trầm tuổi không thay lòng nửa tấc. 


ma 5OOO HOÀNH DI CÂU DỐI HÀN NÔM 


Nhị tính liên hôn thành đại lê 
Bách miên giai lão lạc (frường xuân. 
Hai họ thông gia thành lễ lớn 

Trăm năm lên lão kéo dài xuân. 


ð # < X # bw # 
1ñ # # š 8 BỊ «ð 
Vạn ý uân thiên tranh ty đực 
Bách niên sự nghiệp bết đồng tâm. 
Vạn dặm mây trời tranh sát cánh 
Trăm năm sự nghiệp kết đồng tâm 
^ Ä là % tt & # 
# 6 ñ 7Ì  ã ®& 
Vân hán biêu thành Ngưu, Nữ độ 
Xuôn đời tiêu dẫn Phượng, Hoàng phí. 
Xây cầu Vân hán mừng Ngưu, Nữ 
Tiếng sáo đài Xuân dẫn Phượng, Hoàng. 


š # š ñ 5S" Ä # 
‡q  #f / # š £ 
Thư thanh hì hữu cẩm thanh bạn 
Hàn mặc tân thiêm đạt mặc hương. 
Tiếng sách có tiếng đàn làm bạn 
Mực bút thêm hương miƒc vẽ mày. 
JJ # HR tỳ ^ tu % 
3$ M 1 § 8B 0L ñã 
Quynhh lâu nguyệt hạo nhôn như ngọc 
Tú các hoa hương tửu tự lan. 
Lâu quỳnh trăng sáng người như ngọc 
Gác đẹp hoa hương rượu tựa lan 
#% *# Z< 34 tU 1 8# 
7T? kh H h8 3# 
Bích hỏi uân sinh long đôi 0Ù 
Đan sơn nhật xuất Phượng song phi. 
Biển biếc mây trùm Rồng múa cặp 


Núi non trởi lé Phượng bay đôi. 
Ô +< vế» 12»- mm 


8 (4t 


+ 5 4  &X # 
l: 8 Ä # th ìm W 
n. ⁄ tuệ nam tài nguyên thị đối 
Nhĩ ân ngã di tổng tương liên. 
Gái giỏi trai tài nom thật đối 
Em ân anh ái! có tương liên. 
i‡ 4ã @& # E] xì 4 
B8 #4 Ä ‡È 2 # tr 
Thị đề hông điệp đồng tâm cú 
Tửu ẩm hoàng hoa hợp cổn bôi. 
Đề thơ lá thắm giải đẳng tâm 
Uống rượu cúc vàng ly hợp cẩn. 
+ x z % ?l x # 
‡†q Ð †H # ðị #( 14 
Hỗ kính, hỗ bang sáng đại nghiệp 
Tương thân tương út thụ tân phong. 
Cùng kính, còng giúp, xây nghiệp lớn 
Tương thân, tương ái dựng tân phong. 


# ñj # 6 it 3Ä # 

P ?#} % 3% 5l K§ ñ 
Đường tiền tấu địch nghĩnh tân khách 
Hộ ngoại xuy sinh dẫn Phượng Hoàng 

Trước nhà tấu sáo đón tân khách 
Ngoài ngõ hòa tiêu đẫn Phượng Hoàng. 


 £ 8# ñ # # # 

35 ‡£ +%* — f\ #ƒ KL 
Phượng cầu Hoàng bách niên lục sự 
Nam giá nữ nhất đại tân phong. 
Trăm năm vui việc Phượng cầu Hoàng 
Một đời đổi mới nam cưới nữ. 

+ 3 *ÐB 3 l$ Ä8 

È 4 # Ä #® h # 

Nông diệp đề thị truyền hậu ý 
Xích thằng hệ túc kết lương duyên. 

Lá thắm đề thơ truyền ý kín 
Chỉ hồng chân buộc kết duyên lành. 
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* 


‡b %4 s 3 8M 8 
% 4 ‡ ƒ ‡+ BỊ ñ 
Hoa chúc giao tâm hô miên chí 
Anh tài huê thủ cộng đô cường. 
Đuốc hoa lòng kết nên rèn chí 
Tài giỏ1 tay trao quyết đến giầu. 
w 1% 1 16 # ñd 
B}ỳ #ƒ ñ # ãä # #+ 
Phá cựu tục hôn sự giản biện 
Thụ tân phong trí phú tranh tiên. 
Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản 
Nêu gương mới, lầm giầu là đầu. 


ñp Hà {2 5Í ä# #Œ Ý 
ÿ© 5} 9 Ó@ # m % 
Liêu ám hoa mnh xuân chính bán 
Châu liên bích hợp anh thành song. 
Liễu rậm hoa tươi, xuân mới nửa 
Châu liển thành chuỗi, ảnh thành đồi. 
m# BH w #£ Ä#íŒ #ƒ + 
ñ, %X ñ ØøÑ 3#? 3 1L 
Nghi quốc nghị gia tân phụ nữ 
Năng uăn năng uu hdo nam nhị 
Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới 
Hay văn, hay vũ, nam nhi tài. 


lŠ #2 H thế 5 ® 
1È †7 † 4 ðø ở 
Hôn để tự do, dt cựu tục 
Lễ hành bình đẳng thụ tân phong. 
Hôn nhân tt do, bỏ tục xưa 
Giao tiếp bình đẳng, nêu gương mới. 
 #- # kX 8 W# ở 
8 #4 &X &%  # ở 
Cần ao thủ túc hoạn ưu thiểu 
Ân ái phu thê hoan lạc đa 
Lao động chân tay, lo lắng ít 


Ái ân chồng vợ, sướng vui nhiều. 
(« 1.» vế (20x, 857. 


ñ # 8 #4 ®% s $8 
†f # it # — t% # 
Bách niên ân ái song tấm bết 
Thiên lý nhân duyên nhất tuyến bhiên. 
Trăm năm ân ái, hai lòng buộc 
Ngàn đặăm nhân duyên, một sợi ràng. 
# # #8 4 + § & 
Âu ^  ‡o dị £ $u x 
Ái mạo úi tài 0u át chỉ 
Trì nhân trị diện cánh trì tâm. 
Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí 
Biết người, biết mát, lại biết lòng. 


It ‡ 7 *o Ý) 1à +? 
» # #8 *X †? #1 
Tác phụ tu trì cần biệm hdo 
TYị gia tưng giáo tử tôn hiển. 
Làm vợ nên hay cân kiệm giỏi 
Trị nhà phải dạy cháu con hiển. 


3‡ ‡t 3I XM MS Šš # 
t# l1 H # NÑ. 1a "§ 
Thị 0uịnh hà châu cưu hi tập 
Kinh truyền quế ]ý phượng hoà mình. 
Thơ vịnh bãi sông cưu đến họp 
Kinh truyền rừng quế phượng cùng kêu. 


†R đt tì £ 7 Ã X 
E} đề E] ^¿ # iá % 
Tương thân tương ái thanh xuân uĩnh 
Đồng đức đồng tâm hạnh phúc trường 
Tương thân, tương ất, thanh xuân mã 
Đồng đức, đẳng tâm, hạnh phúc đài. 


3 # \: & % 41 3 
+ # # # 8 #8 j# 
Dung mạo tâm linh song tuấn tú 
Tài hoa s/ nghiệp hương phong Ìu 
Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú 
Tài hoa, sự nghiệp, cặp phong lưu. 
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Hồ bính hồ di hỗ tương học tập 
Đồng đức đồng tâm đồng biến gia đình. 
Lẫn kính, lẫn yêu, lẫn giúp học tập 
Cùng dức, cùng lòng, cùng xây gìa đình. 


ö} x» El j 3 3 Àk # 

+ 1° A + lá Ä ® 
Đồng tâm đồng đức mỹ mãn phu phụ 
Khấắn kiệm khắc cân hạnh phúc uyên tong. 
Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn 
Biết cần, biết kiệm hạnh phúc uyên ương. 


# k 3% HH ?⁄2 ñữU vì ^ : 
nh thi tr 
Ân ái phu thê tình tự thanh sơn bất T4 
Hạnh phúc bạn lữ ý như bích thuy trường lưu 
Ân ái vợ chồng, tình tựa non xanh trẻ mãi 
Hạnh phúc đôi lứa, ý như nước biêc chay hoài. 


3 # + + 5 5 š tx+xĐ 
X ⁄4 # # #4 %Xk %X & $ ñ 
Nam tôn nự nữ tôn nam nam bang nữ lrợ 
Phu bính thê thê kính phu phu đức thê hiển. 
Nam trọng nữ nữ trong nam nam giúp nữ đõ 
Chồng kính vợ, vợ kính chồng chẳng đức vợ hiển. 
+ #4 7 lã — 3+ B] †? 45 
1 f5 ^~ ưu † # 8# # th 
Duy cầu đi bĩnh hăng nhất sinh đông bạn lữ 
Đản nguyện nhân trường cứu thiên lý cộng thiên quyên. 
Mong tình yêu vĩnh hằng, một đời cùng đôi lứa 
Muốn ko: lâu hưởng thọ, ngàn dặm với thiền quyên. 


Ñ) šã 7 rẽ n nh 
Ñ # Eì f## íøố 3 àh ý đR 
Điều ngữ hoa hương xuân nhất bức thiên h9 nà 
Tân hoan chủ lạc gia khách mãn đường cẩm thượng hoa. 
Chìm hót, hoa hương, một bức thiên nhiền xuân vẽ 
Khách vui, chủ sướng đây nhà rực rõ gấm hoa. 


Ôh ác ờc v2 đến 


ÄŠ + 1} # 

X MW ft 
Lyên ương đổi uũ 
Loan phượng hoà mình 
Uyên ương múa đôi 
Loan phượng hoà tiếng. 
Ä lÑ 1+ + 
M\ + Ñt ?È 
Nguyệt biên hoa hao 
Phượng 0u long phi 
Trăng tròn hoa đẹp 
Phượng múa rồng bay. 


3 lJ§ + 1t 
X #® & T 
Na hôn nữ giá 
Phu đức thê hiền 
Trai cưới gái ga 
Chồng đức vợ hiền. 
* BE] ‡# £ 
*% Z5 tH k 
Chí đồng đạo hợp 
Ÿ bậu tình trường. 
Chí cùng ý hợp 
Y sâu tình đài. 
%* MUA # 
8 %4 8 f1 
Đông phong nhập hộ 
Hỉ khí doanh môn 
Gió đông vào nhà 
Khí lành đầy cửa. 


+ BỊ x @ 
4 ‡? ñ 
Chí đồng đạo hợp 
Hou hỏo nguyệt viên. 
Chí cùng đạo hợp 
Hoa đẹp trăng trôn. 
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M8 C H# &# 
ñ8 ấể 3S íœ‡m H 3# ®& 
Xuân dnh dĩ tuỳ oân bhí tán 
Quyên thanh do đới nguyệt quang hàn. 
Xuân ảnh đã theo cùng vân khí 
Quyên thanh như lạnh quyện trăng quang. 


+ 3X 3% l3 $© + + 
* 4 #4  & #* #w 
Hoa lạc huyên 0ì xuân khứ tao 
Quang hàn ụ tú dạ lai trầm. 
Hoa rụng màn huyền xuân đi sớm 
Quang hàn sao vụ tối đến chìm. 
ý 4 5Š #3 ÿ ME 
# #Œ ñ £ # tt X 
Báo Vụ bản mê trang các lãnh 
Huyên hoa sương uỷ tú 0t hòn. 
Sao Vìi mây mở trang các lạnh 
Hoa huyện sương giá màn thêu hàn. 
% ð 3L Š X3 đ 
$| 7 vWỊ # K3 
Huyên tạ bắc đường hàn 0uụ toả 
Vụ trầm tây hải mộ yên phong. 
Huyền héo bắc đường sương lạnh khóa 
Sao chìm tây hải khói chiều phong. 


lq tị #- HS # k4 É, 
% J HỆ PẢ đã fJ + 
Xuân thụ tdo điêu bt 0ị đĩ 
Huyên hoa tài uân thông hà như 
Xuân thụ sớm khô đau chưa dứt 
Huyền hoa lại rụng xót làm sao. 


% Ã# #4 HÑ 3# H Ÿ 
|. š % # @£ S l 
Huyên thao hương điêu xuân nhật mộ 
Vụ tỉnh quang yếm dạ oân âm. 
Có huyên hương nhạt ngày xuân muộn 
Ánh sao Vụ mất mây tối đêm. 
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tà: 
wr tà 

kề 
dụ 
3® 
Kt kề 
ch NG 


Liêu liểu «ong thân uô phúc biến 
A¿ at lưỡng tự ná kham ăn. 
Văng lặng song thân không còn thấy 
Tham thương hai chữ há chịu nghe. 


% jb P F§R vh 3⁄J Ÿ#ä 

tt Bị} # +1 q H 8 

Huyện hoa hý uẫn sơn hà dm 
Xuân thụ toàn bhô nhật nguyệt hôn. 

Huyền hoa đã rụng sơn hà ám 
Xuân thụ toàn khô nhật nguyệt đen. 


%$ 3‡ th tệ & % # 
íé W ‡+Đ ñ ¡š W ý 
Mộng du hồ điệp phi song ảnh 
Huyết sái đỗ quyên khấp tứ thân. 
Giấc mơ hề điệp bay đôi bóng 
Máu ứa đỗ quyên khóc mẹ cha. 
lồ 3 /lý ý 3 3X Á 
ý & 7k # Š + 
Lam thâm lý bạc ngôn do tạt 
Dụ chí thừa hoan dường Uị năng. 
“Vực sâu băng mỏng” câu còn đó!) 
Lời dạy thuận vui buổi dưỡng đâu. 


 {§. 1 ñðj #4 XÃ 1§ 
= H 41 i4 mg lh # 
Và thôi ngọc thụ chung thiên hận 
Vân ứm trúc lâm lương dịa bi. 
Mưa dồn ngọc thụ chung trời hận 
Mây ám trúc lâm lưỡng đất bị. 


4L ##. 4T 3k B „ 
⁄ 7 3H ÿEị} :Ÿ 


U` Thiên Tá: Ba sách Luận ngữ có câu: “... như lâm thâm uyên, như lý bạc bằng”, 
Nghĩa là: “... nguy hiểm như đến vực sâu, như đi trên băng mỏng”. Ở đây ý nói lòng 
cung kính của con cái đối với cha mẹ. Ì 

50OO HOÀNH DHI CÂU ĐÔI HÁN NÓM 


Sâu hệ trúc lâm bạn 

Lậ đàn binh thụ biên 
Sầu buộc bờ rừng trúc 
Lệ đàn bên khóm gai. 

Ã“ l ý 3 #& HỆ # 
f#[ 3% ƒt£ề i7 ä HH % 
Bất đô hoa ngạc chung liên tập 
Hà nhẫn nhạn hàng các tự phi. 
Nào ngờ hoa cánh lìa khỏi khám 
Sao nỡ nhạn bây lẻ tự bay. 

4 !É | #= TW % +? 
3 4o fữœ PỆ !‡ Ae # 
Cht đạo binh đình thường tụ thủ 
Nĩnh trì nhạn trận điệu }y quản. 
Chỉ nói sẵn gai thường tụ hội 
Nào hay bảy nhạn lại ly đàn. 


ƒE lệ lì &⁄ ®# ‡ịp 
Nhạn trận sương hàn bí chiết đực 
Hồng nguyên lộ lãnh thống cô phí 
Nhạn thế sương sa đau gẫy cánh 
Hồng đàn mây lạnh xót lẻ bay. 


J? + #£ ®# Ww 24 #Œ W š T7 # 

1 ft 8 mã 3É "B§ # ñä HR —- 
Nguyên thổ xuân thâm, tích lình âm đoạn oân thiên lý 
Lam sảo dạ tịch, hồng nhạn thanh ai nguyệt nhất luân. 

Đất phẳng xuân sâu, tích linh?) âm đứt, mây nghìn dặm; 
Rừng thưa đêm vắng, hồng nhạn thanh buồn, nguyệt một vâng. 
‡ # mm ø#% 3%  # 
 ## s34 % 3l ‡È 
Thị mộng trở tàn phương thảo dã 
Huyên thanh xuy lạc tử kinh hoa. 

Giấc mộng thở ngăn tàn có nội 

Tiếng huyện” thổi lại lạc hoa gal. 


() TYch linh: Chím chìa vôi. 


4®  Nhyền: Một loại nhạc khí thời cổ. 


äE 73 P 4V TH 2 Bã 
là 46 46 1hoJk 
Gió: lộ hưng ca hình uĩnh cách 
Trch linh bào thống lệ không thùy. 
Giới lệ ” nói lên hình cách biệt 
Tích lĩnh”' thấng thiết lệ rơi hoài. 
iL ý $6 7 f # ứ 
ù 24 Ít 12 # ÍDÐ ?® 
Be‹ tọng lĩnh nguyên thiên lý oiên 
-Vdưim lái nhận l# bán hùng cô. 
Bắc ngóng cánh chim xa nghìn dặm 
Nam về bầy nhạn lẽ nửa hàng. 


l Ít +1 # dt X 
# ”, 1! # +* ^^ # 

Lam điền chỉng ngọc duyên hà thiên, 
Thanh đâu truyền âm bhứ bất hoàn. 
Lam E°Ầi,°`trầng ngọc duyên sao mỗng; 
Thanh điển“ truyền âm khuất chẳng về. 


tt % #4 # là li 
đi HH 7k lá Jã fỊ du 
Cam khô cộng thường tình hạt cực 
U mình pĩnh cách thông hà như 
Ngọt đẳng sẻ chia, tình sao cực 
LÍ mình vĩnh cách, xót nhường bao. 


JlJ 1$ 44 AE % ý. % 

?®® % % B + & 
Độc hạc sầu bị song phượng quản 
Cô loan ai đoạn thất huyền cầm. 

Hạc lẻ sâu bì sáo song phượng 

Loan cô thương xót đàn thất huyền. 


0` Giới lô: Tên mật bài hát húc chôn người chết. thời xưa. 

Œ) TÝch nh: Xem chú thích trang trước 

3) Lam Điền: Tên núi ở Thiểm Tây (Trung Quốc). Vì có nhiền ngọc nền eñng gọi là 
Ngọc Sơn. 


lC® 


Thanh điểu: Chìm xanh. Chỉ điểm có người đến làm mối cho cön trai con gái. 


5OOO l†OẢNH DHI CẬU DỐI HÁN NỀM 


á 3Š 4K ¡3X l #tU 
$ # * xX & 1# 
Hồng tường Ngân Hán đồ nan việt 
Bích hái thanh thiên oún hữu dư. 
Tường hồng Ngân Hán đường khôn vượt 
Bể biếc thanh thiên oán có thừa. 


X M <£ + # ú 
X.Ồ 4 1# % # # 
Khốc nhĩ tam niên phát bạch 
Sâu dư ngũ dan đăng thanh. 
Khóc em ba năm tóc bạc 
Sâu anh ngũ dạ”” đèn xanh. 


š j3 # fâÉẼ 3à tt # # HH SA 3# # 

á HỆ mã # 8S ấ &Ð N P3 + 
Lăng hính ảnh cô tai, thẳm thính thu phong xuy lạc điệp 
Cẩm cơ thanh tịch hĩ, sầu khan dụ nguyệt chiếu không 0ì. 
Gương kính bóng lẻ thay, thám thấm gió the bay lÁ rụng 

Gấm khung thanh lặng vậy, oán nhìn trăng giã! chiếu màn không. 


X Ä# fŒQ & 1k #W Â wW + # ƒ 4 
1 1 ý “ má H 4 # 80 ââ 
Gia lụy tổng 0ô y, khanh tòng thử khử đảm: liêu hĩ 
Thế tình đa bất trắc, ngã tự bữm lai hoán nại hà. 
Gia hệ thấy trông nhờ, nàng đi bồ lại đây gánh nặng 
Thể tình đa bất trắc, ta từ nay nào biết, gọi a1. 
th 3Ÿ 7ñ È k 4 
*# œ # Kí 4% # +& 
Nam cực huy trầm bhông thái tức 
Đông sàng bọng đoạn thất chiêm y. 
Nam cực” mỡ chìm đành an nghỉ 
Đông sàng” đứt đoạn mất trông nhờ. 


* A^A  J# 1l  +‡o " 
+ 7đ l %x % 


(U JVơp da: Nên hiểu là ngũ canh, tức cả đêm. 
Œ\ Nưm cực: Tên một ngồi sao. Ở đây chỉ Nhạc Phủ, 
® Đáng sàng: Chỉ chàng yỀ. 


MST”... 


Trượng nhân phong dĩ chiêm rh1 tạc 
Bán tử tình khôi trưởng tạt tử. 
Đỉnh non nhạc phụ trông như tạc 
Tĩnh cẩm rể con xót tự đây. 


MÈ I§ + A. % , # 
HỆ 177 È 7đ 75 fỊ tư 
Phong đính trương nhân ta dì hì 
Tất tiền bán tử thông hà như. 
Nhạc phụ đình non ôi đã khuất 
Rể con trước gối tủi nhường bao. 


T # z ^ # ⁄& & 

+ 4 W Íñ k Z  +## 
Đính xiên thông nhập hoàng tuyền lộ 
Niệu. ;aạ bình đôi thái nhạc phong. 
Tráng r¡uên khổ nỗi hoàng tuyển") đến 
Bán đạ kinh hỗn thái nhạc? suy. 


2, L EH BỊ "# .} 2 
5 *é®%M R41 
Bï thượng oõng oăn hô tiểu tử 
Tuyết trung bhòng tưởng kiến tiên sinh. 
Chẳng còn nghe thầy gọi tiểu tử 
Tưởng hoài trong tuyết thấy tiên sinh. 


3Ñ 8 HíH * #8 b £ 
Thanh chiên lịch lãnh tự mô phạm 
Giáng trướng đình bhông ức quản huyền. 
Chăn xanh chiếu lạnh suy khuôn mẫu 
Trướng đỏ sân không nhớ sáo đàn. 

ứ 4 R 2 & — È% 

b ® + 7 #4 = # 
Diện mệnh chỉ bim bô nhất ngữ 
Tâm tang 0} bhú đoán tam: niên. 

Trước mặt đến nay không một ngữ 
Tang lòng chưa thể trọn ba năm. 


+®) Hoàng tuyên: Nơi suối vàng, chỉ người đã chết. 
(2 Ji nhược: Nút lớn. Chỉ người bể vợ, 
5OOO HOÁNH PHI CÂU ĐỐI HÁN NÒM 


?ý lï Ñ 1⁄4 X 
j HỆ MỜ 
Anh lạc thanh tùng lý 
Thần lưu giáng trướng trung. 
Hình anh lạc trong tùng xanh 
Tỉnh thần lưu giữa trướng đỏ. 


#‡ 7k # th & i ñ 
# # &—t H ẤA MB f 
Lục thủy thanh sơn trường tông nguyệt 
Bích uân hồng thụ bất thăng sầu. 
Nước biếc non xanh dài đưa nguyệt 
Cây hồng mây thắm chẳng thiết sâu. 


® ổ Ít Ã Ít 1 H 
+ 4 ?? 8 ¡đi #8 
Thúy sắc hoà uân lung dạ nguyệt 
Ngọc dung đới uũ bhấp xuân phong. 
Sắc biếc hoà vân lồng đêm nguyệt 
Mặt hoa ngấn lệ khóc gió xuân. 


#© §  † Ä% 4 là # 
3x #® = #4 7) 1 #2 
Xuân phong thập tái giao tình cựu 
Đa uù tam thu biệt hận đa. 
Gió xuân thập tải giao tình cũ 
Mưa tối tam thu biệt hận nhiều. 
ÄẰÄ đÃN # ..h ^ 4 Ẩ, 

Ä 9w 4› j 4$ #4 3% 
Vân toá Vụ Sơn nhân bất biến 
Nguyệt mình tiên lĩnh hạc qui lai. 
Mây khoá Vu Sơn? người chẳng thấy; 
Trăng soi Tiên Lĩnh” hạc bay về. 
& # EM # R + 
1 ®# 1X #£ 3j MÔ $* 


0) Vụ Sơn: Nơi thần núi ở. 
?' Tiên Lĩnh: Nơi tiền ả. 


DEEDYPEXYE..... 


Xuân dnh dĩ tùy tàn nguyệt khứ 
Quế hương do trục hảo phong lat. 
Xuân ảnh đã theo trăng xế bóng 
Quế hương còn đuổi gió lành đi. 
tt XE Bị <£ # #8 
‡+ F§ ỞJj ‡†tL mổ 8 
Suy tàn ngọc thụ tam canh 0ù 
Xúc uân quỳnh hoa ngũ dạ phong. 
Đẩy khô cây ngọc tam canh gió 
Thúc tạ hoa quỳnh ngũ dạ mưa. 


H # % #" #3 
f= ^^ & ấUL ft Š 5í 
Tự tích băn chương khoa uụ ẩn 
N»ht bừn ý khí ngượững uân mô. 
Từ trước văn chương khoa vụ Ẩn® 
Mà nay ý khí ngưỡng vân mê? 


= R 8m # *#⁄ ð#i # 

1# %# K1 +# R§ "È 
Tam nguyệt bñ thôi xuân thụ lão 
Ngũ canh phong vúc đỗ quyên đề. 
Mưa tháng ba giục cây xuân lão 
Gió canh năm đồi tiếng quốc kêu. 


R tà it bì # & # 

, ìÈ ‡ÈL R§ 2? Ñ 3 
Nguyệt lâm xuân thụ hôn oô ảnh 
Phong tống đỗ quyên khước hữu thanh. 
Trăng soi xuân thụ mờ không ảnh, 
Gió tiễn đỗ quyên lại có thanh. 

†Ị #u — Ÿ- ft SỊ # 

#%* 1È T7 # ä ‡#†ÈŒ. 

Hà trì n}ất mộng phi hồ điệp 
Cánh sử thiên thu bhấp đỗ quyên. 


(U Khoa Vụ ẩn: Khoa trương ở nơi mây mù ẩn khuất. 
(2) Ngưỡng ân mô: Ngâng nhìn mô phỏng !ại ở trên mây. 
@O HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÓM 


Biết đâu một, giấc bay hồ điệp 
Để khiến nghìn thu khóc đỗ quyên. 
ft f1 ^ + < 8 ñ 

j + #8 # 1z 8# 

Y mồn nhân khứ tam canh nguyệt 
Khấp trượng nhì b¡ ngữ da hàn. 
Tựa cửa người đi tam canh nguyệt 
Khóc cha trẻ tủi ngũ đa hàn. 


HH H hh z # d 3 
yš KỆ ¿tr P R8 2 
Minh nguyệt sơn đầu tư cổ đạo 
Thanh phong giang thượng tưởng phương hình. 
Trăng soi đỉnh núi mơ đạo cũ 
GIó thổi trên sông tưởng mẫu hình. 


+%x '# £ + # 73% 9 Ăc‹h ? ‡t š 
+ " 3 3 3% Ub % & tR fý †P 
Đại nhã ân ong, lục thủy thanh sơn, thùy tác chủ 
Lao thành điêu tợ, lạc hoo đề điểu, tổng thương thần. 
Bậc đại nhã!) chẳng còn, núi biếc sông xanh ai làm chủ, 
Người lão thành? khô héo, chim kêu hoa rụng thấy đau lòng. 


B} | 3% #$ là % MU 6 BH ^A +⁄ 
# # ñä f1.& d lì #4 :# H HH H 
Qui biếm nhược 0t tình, hoàng cúc hoa khai nhân bhứ hậu 
Tư quân tại hà xứ, bạch dương thu tịnh nguyệt minh thời. 
Treo kiếm thuận theo tình, cúc vàng hoa nở khi người khuất 
Nhớ ông nơi đâu ngụ, dương trắng tiết thu buổi tròn trăng. 


‡4 lk l1 d3 #R # œ 
Ñ #& ‡ Ø2 7 1 # 

Ý đức truyền chư hương lý khẩu 
Niên từ báo tại tử tôn thân. 
Đức hạnh truyền đi nhiều làng xã 
Hiển tài báo đáp khắp cháu con. 


(` Bác đại nhấ: Người có đức tao nhã lón. 
®` Người lão thành: Người nhà có lịch duyệt nhiều. 


QÉz¿ a--< vi 1a 


3ÿ #4 #8 < T * 
+ jÿj Đ # + — 
Quỳnh tiêu hưởng tịch tam thiên giới 
Ngọc hính trang không thập nhị lâu 
Vắng lăng quỳnh tiêu tam thiên giới?” 
Quạnh hiu gương ngọc thập nhị lâu? 
# Ñ Ñ # # M ®& 
3W ‡ 1% đị #l /⁄&= B 
Huệ chất lan tư qui lãng uyễn 
Quỳnh lâm ngọc thụ nhiêu đình giai. 
Huệ đẹp lan thơm về lãng uyễn?®? 
Rừng quỳnh cây ngọc quần sân thểm 
1... ẽnngh 
%& #= Đ M # 8 
— Giú bạc cửu tiêu hoài tố lý 
Thừa loan tam đảo ức phương tung. 
Cưỡi hạc bay chín tầng in hài cũ 
Theo loan về ba đáo nhớ gót xưa. 
k W & # MT % 
Ho Ít # ĂUz & 
Trường lưu hồ phạm hình thiên cổ 
Tự hữu long chương báo cửu tuyên 


Khuôn mẫu còn lưu hình thiên cổ 


Long chương” tự có báo cửu tuyển. 


ä lñP #Gấố # Ấ ñ 

ìÑ ‡lŠ Ä. + ứú Ã X 
Trưnh tĩnh nghĩ ca hoàng phút tụng 
Tiêu dao cánh bhứ bụch uân thiên. 


(1) Tam thiên giớ: Nhà Phật quan mệ~: thế giới ta ở hiện nay là tam thiên thế giới (ba 
nghìn thế giớn). 
(2) Thập nhị lâu: Túc thập nh] trùng lâu: ống thực quản của người ta có 12 đốt, ả đây 


chì dáng đẹp của người phụ nữ đã khuaát. 
(3) Lăng uyên: Nơi tiên ở. 

(1) Long chương: Vẻ đẹp. " 
5OOO HOÀNH ĐHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


Trinh tiết đắn đo mừng hoàng phát?” 
Tiêu dao chung cục ngưỡng bạch vân ”' 


Đề { X RE 7W ĐÀ da 
lÑ 8 4 3 #2  H 
Ÿ đức nan bong lưu lệ huyết 
Từ uân uị báo nhiễu sâu trường. 
Đức hạnh khó quên lưu huyết lệ 
Ấn từ chưa báo khổ tâm sâu. 


+ 0 1 1k 3 ⁄# ® 
#£ ‡L I ‡S đJ øRB ^^ 
Tử tức chỉ y thanh trấn mẫu 
Tôn chỉ hoàn lạt bạch đầu nhân. 
Con gốc nương nhờ xanh tóc mẹ? 
Cháu cành trông cậy trắng đầu ông“ 


#§ št Z4 Š 4L H 
RŠ "š£ 1+ 7ZJ H # # 
Hạc ngự giao đời thu nguyệt lạnh 
Quyên đề ngọc thế lĩng uân phi 
Hạc ngự đài tiền trăng thu lạnh 
Quyên kêu thềm ngọc áng mây bay. 


#f & $§$ °s%%  H ế, 
tx 1# # $ 1Ì + #& 
Tĩnh dạ điểu minh bì nguyệt sắc 
Trường niên kê cảnh phó hoa trần 
Đêm lặng chim kêu sầu sắc nguyệt 
Năm dài gà gáy mặc bụi hoa. 
+ #® jM 1k 7ñ X 8 #8 
#$ # 1ƒ lƒ » ¡5ä & lt 
Nữ tông mị y thống thâm thích lý 
Mẫu phạm hò thị lệ trích từ 0i. 


(1) Hoàng phái: Người già xưng là hoàng phát (tốc vàng). 
(2) Bạch uân: Chỉ nơi quê cha. 


(3) Thanh mãn mẫu: Người mẹ tóc mai xanh. Chỉ người vợ kế của cha. 
(4) Bạch đầu nhân: Người đầu bạc. Chỉ ông bà nội, hoặc ông bà ngoại. 


OZc „->«, vi 1x ĐENG 


Dâu hiển thôi hết cậy, đau đớn thâm tình thích lý" 
Mẹ thảo chẳng còn nhờ, lệ rdi lã chã từ vi? 


*# § ft ⁄#© 1 # #8 H # #% % 

+ # # W ¿ #4 + #£ W 8 # 
Thanh điểu tín lai, Vương Mẫu qui thời hoàn bội lãnh 
Ngọc tiêu thanh đoạn, Tần nga khứ hậu phượng lầu bhông. 
Thanh điểu truyền tin, Vương Mẫu” về rồi, vòng ngọc lạnh 
Ngọc tiêu đứt đoạn, Tần nga“ ly biệt, phượng lâu không. 


‡á il#£ † #8 & œ=~ 7 
1) ⁄“@W ñ ‡ỳ ñ !#ấÐ # 
Bách thúo thiên ma 0ô cái thúy 
Tùng lình bách biếp hữu dư thanh. 
Bách dẫu nghìn mài không đổi thắm 
Tùng già trăm kiếp vân thừa xanh. 
4 & #6 ® 4x 4 $ 
wuñÑ H 3 » # ằœ 
Bắc uyển hoa phi hàn huệ trưởng 
Tây song nguyệt lục lĩnh thâm bhuê. 
Uyễn bắc ®) hoa bay màn trướng lạnh 
Song tây” nguyệt lặn chốn khuê mữ. 


7 # #2 š & = tt 
* 3 †r 3% Mä hd + 
Hình đơn ảnh chích binh tam thế 
Chí khiết hành phương uiệt bách niên. 
Hình đơn bóng lẻ qua tam thế! 
Chí sạch làm hay vượt bách niên. 


ÄÈ 1h, 4&⁄ 3 #4 W tq 
HE wừ> + ¿ #J đ Ø8 


{Ð Thích tý: Bà con làng xóm bên ngoại. 

2 7W øï: Nơi màn Ltrướng của mẹ hiển. 

® Vương Mẫu: Một vị nữ thân, tức Tây Vương Mẫu. Con cháu cũng tôn xưng tổ đã mất 
là Vương Mẫu. 

® Tần nga: Chỉ người con gái đẹp. 

®)' Uyển bắc: Vườn phía bắc. 

®) Song tây: Cửa số phía tây. 

\? Tam thã: Ra đời: ông, cha, con. 

5OOO HOẢNH DữI CÂU DÔI HÁN NÔM 


My tha thì chí phù hoàng khẩu 

Duy thử cam tâm đóo bạch đầu. 

Chí thề chẳng khác phù con trẻ 
Lòng quyết không sai đến bạc đầu. 


ïMH ấn MŒ# 23 Đã S6 
6 Jl 4 # ø@đ + 1® 
Hinh tiết nan di phương thiết thạch 
Kiên thao bất cải nạợi băng sương. 
Vững chí khôn dời niềm sắt đá 
Kiên tâm chẳng cải mặc bằng sương. 
*% 2 + 8Ä #8 Ñ 
‡# ý] = £ H Tt "É 
Loan phân thập tdi uân trung 0ũ 
Hạc biệt tam canh nguyệt hạ ruinh. 
Trong mây loan múa phân thập tải 
Dưới nguyệt hạc kêu biệt tam canh. 


J3) 6 š @ 3 i1 3Š 
4Â % H # x ÃÑ ÄÑ 
_ Độc hạc do bình thâm dạ tuyết 
Cô loan thủ nại 0uĩnh tiêu sương. 
Lẻ hạc còn qua đêm sâu tuyết 
Đơn loan lại chịu canh sương mây. 
?# 5 » # = š ñ 
x ®# R8 % + ‡ # 

Thiên phòng lãnh tĩnh tam canh nguyệt 
Văn thất hư mình ngưu dạ đăng. 
Thiền phòng lạnh vắng tam canh nguyệt” 
Văn thất quang không ngưu dạ đăng? 
Mù 7K i7 3 l H % 

#8 Em H l # + 
Lưu thủy hành uân đàm bốt điệp 
Thanh phong mình nguyệt tức đàm hoa. 


Ú` Tam canÄ nguyệt: Trăng lúc canh be, tức nửa đêm. 


® Ca câu ý nói: Phòng văn trống không, đèn chỉ là ánh sáng của sao Thiên Ngưu rọi vào. 


Nước chấẩy mây trôi đàm lá quý 
Gió lành trăng sáng tưởng hoa mã. 


# 1 ^^ Ml {8 5 
tt sĩ 1S HỘ H 3Š ¡ 

Đàn chỉ bất uăn hoa 0ù lạc 
Chuyển đầu do biến nguyệt đàm thanh. 
Đàn ngọt chắng nghe mưa hoa rụng 
Ngoảnh đầu cồn thấy nguyệt đàm trong. 


5z + ñ % Ñ + ?t 
W⁄“ +? &š #2 MU # £ 
Thạch thượng nguyệt quang hưu hóa tích 
Bình trung hiên ảnh tản dư hương. 
Trên đá trăng soi lưu dấu tích 
Trong bình sen bóng tần hương thừa. 

ï fE E 3% ® ?#è z5 ^ *#t ñ Ÿ ^^ ?š 
 @ H 3 #4 ⁄ # # 8 £@& % 
Thâm uiện lạc đẳng hoa, thạch bất điểm đầu, long bất ngữ; 
Tàn kính điêu bốt điệp, hương 0ô phi triện, khánh oô thanh. 
'Viện thẳm rụng hoa đằng, đá chẳng điểm đầu, rồng chẳng nói; 
Kinh tàn mờ lá quí, hương không bay triện, khánh không thanh. 


*# $ A6 # W # # 

+ jt 4t: + #l ft É 
Hoa biểu hạc qui lưu tố ảnh; 
Ngọc bình tiên khứ thăng đan khu. 
Hoa biểu hạc về lưu bóng trắng; 
Màn ngọc tiên đi để gò đan”) 

K ¡8Š l*} 2# + ï5 
7 n* l ñ xX ã& # 
Phong quá Ìâm không hou mãn địo; 
Đan thùnh lô tại hóa 0ô yên. 
Gió qua rừng trống hoa mãn địa” 
Đan thành lò tại hóa vô yên”) 


đ` Gò đan: Gò luyện thuôc tiên. 
®) Hoa ruăn điz: Hoa nổ đây đất. 
3) Cả câu ý nói: Lò luyện thuốc tiên còn đó, lửa khối không còn nữa. 


5OOO HOÀNH DHI CÂU ĐÔI HÀN NÔM 


* ^ m% 3% 9 lt + 3# %# 4 R 
# 4g UY W ý X 9Ä 86 Ê 
Mộng bất tỉnh lai, dã hạc không bì hoa biểu nguyệt, 
Sự đô phách bhứ, đào hoa na luyên Vũ lăng xuân. 
Mộng chẳng tỉnh rểi, hạc nội luống buồn trăng hoa biểu; 
Việc đều bỏ hết, hoa đào lưu luyến xuân Vũ lăng. 
#LÔ jñ RHỊ #zị 8H Ê 
Tử đạo uô thành không độc lễ; 

Thân ân uõng cực bong hôi tắn. 

Đạo thầy chẳng thành luống đọc lễ: 

Ơn cha vô tận ngóng hồi mây. 


œA Ñ k3 MU B8 7 
# ¿3 #h?3i ẤÃ 1E ^ 
Thâm ân 0} báo tàm ut tử; 
Âm khấp nan tiêu thiệm tác nhân. 
Ơn sâu chưa báo làm con thẹn; 
Nuết tủi khôn tiêu cách sống hèn. 


7# # W# ãä tM XU € 5 5% 7 
2? 4 ^^ ¡i3 #⁄ HH  k #ñ ?ñP W F1 
Ngộ diệc thậm nan tai! Khủng bhúi tiên dị Phò mã tử, 

Thần đương bất một hĩ! Thê thương trường tại Thăng Long môn. 
Cảnh ngộ thật khó thay, kháng khái trước hi sinh - con Phô mã; 
Tình thần không mất vậy, cảm thương người vời vợi đất Thăng Long. 
(Viêng Nguyên Trí Phương) 

E} Ê§ # 3 #& 3# + kí * 1 ý % È Ã #*[ H 
A + #8} L 2“ 2+ 2 UL XS H dd # Đ — Ã 
Đồng quận điệp cáo ơi, quân chỉ thệ khứ Trúc Đường Phạm lão bỷ 
hà nhật, 

Bát niên lưỡng chế địch, kim chỉ dịch thị Quí Dậu uăng sự thắng 
nhất trù. 

Đồng hương liên tiếp cáo tang, ông ra đi cách Phạm TYrúc Đường là mấy? 
Tám năm hai phen đẹp giặc, việc ngày nay so năm Quý Dậu hơn nhiều. 
(Viếng Hoàng Diệu) 


J2MSESET.NG, 


HT tÈ ất #4 ‡ BỊ Â®ŒT vÀ £ É ÈŒỊ # đÈ # 7E TT 
Ä⁄£ #4 #% BỊ # W # ít # B] 5L # + La Ø 
— h x l š l3 3 #& l tì Œ ftO S tUR* 
Š tt 5S 34 R8 ở # £ # 34 ?h E7 +3 3 tt 


Trấp miên sử hứa thân báo quốc, hà dĩ gia, 0š hà gia phị gia, điệc hà 
gia thị gia, gia quốc mộng trung, khổ tối khổ, 
quốc phá gia 0ong cừu thượng tại; 
Nhất phiến tâm tuân nghĩa quyên sinh, dục đốc tử, sỏ dục tử bất tử, 
U¿ dục tử cánh từ, tử sùuh độ ngoại, b¡ hề bị, 
sinh hùng tử liệt chí nan mai. 

Hai mươi năm đem thần báo nước, nào kể chi nhà, nhà nào là nhà, 
nhà nào không phải nhà, trong mộng nước nhà, khổ là khẩ, 
nước mất nhà tan, thù vẫn đó, 

Một tấm lòng vì nghĩa quên mình, muốn tìm chỗ chết, muốn chết 
không chết, không muốn chết lại chết, ngoài vòng sống chết, 
sống hùng chết liệt, chí khôn vùi. 

(Viếng Tăng Bọt Hồ) 
bÔ # ñ l6 l à 2B @ BỊ Rb ÿ Z X Ä l # X 
⁄ J# #@ ÉP l ? 5ñ R 7T Š + # #L kh Ÿ R8 3 # 
Trung hiếu hữu chân truyền, niệm Tổ quốc, niệm đồng bào, 
bhởi nhân thiên nhưi di lão phụ; 

Anh hùng uô ấn bản, điệc ngoan dân, diệc nghĩa sĩ, 
quản giao sử bút thuộc danh gia. 

Trung hiếu do truyền thống từ xưa, nghĩ Tổ quốc, nghĩ đồng bào, 
khởi nhẫn thiên nhai di lão phụ; 

Anh hùng không bản in để lại, cũng ngoan dân, cũng nghĩa sĩ, 
rồi đây bút sử chép danh gia. 

(Viềng Nguyễn Công Vân - Kiến Xương - Thói Bình) 


Ấ # — Ä3 ñ 3í R 
L:h f b ^⁄Xk 8 # # 

TYch lịch nhất thanh quần gian đàm tản 
Giang sơn thiên cổ đại hiệp hôn hương. 
Sấm sét một tiếng vang, bọn gian gan nát; 
Non sông ngàn thuở mãi, hiệp sĩ hẳn hương. 
(Viếng Nguyên Thế TYung, Bát Tràng) 


bu PP [OẢNH DHI CÂU DỐI HÁN NÖM 


MỊ tủ” † # J8 # ðÌ # lỆ tt Ð {#72 #8 & B & 
# — ^ RJKH R #8 Km # 
tt T† % BE] lồ # R  ?L # BỊ fUƠ7l x ậẰR £ # 


Ñ Ñ # J7 tt 7L và 3Ñ 36 7L /f IẾ Z8 
Độc tứ thiên miên lịch sử, Thích bhúách truyện, Hiệp khách truyện nữi 
quôn uí khai quyến đệ nhất nhân, cố ưng nhật nguyệt tính thần, cao 
huyền tính tự, 

Ngữ ngủ thiên oạn đông bào, ngô dân cừu, ngô quốc cừu, thển nhữ 
diệc Á hoàng chân quí chủng, hảo dữ giang sơn thành quách, tấy 
tình tình chiên. 

Đọc bến nghìn năm lịch sử, truyện Thích khách, truyện Hiệp khách, 
với ông thật là người đầu tiên, vậy nên với mặt trời, trăng sao, nêu 
cao tên họ. 

Nói năm ngàn vạn đồng bào, thù dân ta, thù nước ta, huống mày 
cũng da vàng châu Ả, thể phải vì non sông thành quách, rửa sạch 
hôi tanh. 

(Trần Quốc Duy tiếng Nguyễn Thế Trung) 


® ñ#È ft 4X ^ ñ 3# R§  ñä + ?#4⁄L Bl 3ề # ?u iñ 
 ší} #8 & /⁄& 1# 
Hé 1 Á Ã lề tí j X 1 l ñ 
J3; 1 X4 H t# 
Bất năng tử hựu bất năng sinh, triển chuyển bệnh trung hôn, quốc 
nợn gia cừu, thống sử đáo quân uô để thống. 
Dữ câu xuất thùy dữ câu nhập, tiêu điều 0uong hậu biêp, thiên nhai 
hơi giác, bì trường nhậm ngã tự do bỉ. 
-_ Chết không được, sống cũng lại không xong, bệnh hẳn dẫn vặt bấy 
lâu, nạn nước thù nhà, đau đón anh di hồn xiết kế; 
Ra với nhau, về biết cùng a1 nhỉ? Thân thế tiêu điều lắm nỗi, 
chân trời góc bể, thương thầm tôi cũng biết sao đây? 
(Viếng Định Doãn Tế; Hương Sơn, Hà TYnh) 
t 2 # H #iế J ƒ ^ 3l § 78 X R ti 2 Tổ X 
li EI È thi Đị BI & À # 8U ¿6 3À 2 9 # št š 
Tạo thiếu niên quốc, tiên tạo thiếu niên nhân, điện hải bổ thiên cái 
thế bỳ công hy nhữ dực; 
Dữ đồng chí xuất, bất dữ đồng chí nhập, bị phong thẩm Dũ, 
mãn thành phương thao 0ì thùy thê. 


Q22 + vờ»y 12a PHI 


Tạo nước thiếu niên, trước tạo người thiếu niên, lấp bề vá trời, 
công việc hơn đời nhờ ở bác; 
Cùng đồng chí đi, không cùng đồng chí lại, mưa sầu gió thảm, 
có hoa đầy phố để cho a1? 
(Viếng Phạm Tư Tê, Thư Trì, Thái Bình) 


BỊ x¿ 3 & EPp + uo it  Š BÌ Ä Ä fỊ do 
#- X l l #ú É 
3 3# Ä it 1Í ° #š EU R # ñ# È# ĐA 3#R H1 #t 
Đề +? tt 1 ñ là #8 
Vấn như Hán gian, tức bim nô lệ tũ đài, bế mạc hậu cứu cánh hà 
như, mộng lý hôn hôn thiên quái nhữ; 
Ai quân nghĩa chúng, tòng cổ anh hùng lịch sử, phát nhận sơ đại đô 
tự thử, dong trung giáo giáo tốt lên quân. 
Hỏi mày bạn Hán gian, hiện nay sân khấu tôi đòi, hạ màn rồi sau sẽ 
ra sao? trong lúc tối tăm mày thật quái; 
Thương bác người nghĩa hiệp, tự cổ anh hùng lịch sử, đẩy xe trước 
toàn như thể ca, làm thuê sáng tổ bác nên thương. 
(Viếng Đô Huy Nam, Thượng Lâu, Hưng Yên) 
#4 55 HE Đó 0u 8 8 s #6 8 8 
4 †E 1% ⁄ 8 #4 ‡ 
X MH tt 3L L 5 ý Z6 ä Ð Š Ã 4 # v 
& H — 5 4 # 
Hội kban chiến mã Nam toàn, điển cừu lỗ, Ủy tráng tâm, hý ngữ anh 
lình, bữu tác cứu nguyên ưng mặc hộ, 
Sâu kiến chỉnh hông Bắc thượng, điểu Trung nguyên, đàm cựu sự, 
kỳ kinh gian khổ, oô tình nhị thụ nhẫn tương khi 
Những mong chiến mã về Nam, giết giặc cướp, thỏa tấm lòng, nhắn 
gửi hồn thiêng, có biết suối vàng nên giúp đ. 
Buồn thấy chỉnh hồng lên Bắc, thăm Trung Nguyên, bàn việc cñ, 
trải bao gian khổ, vô tình mà bệnh nỡ giày vò. Ý 
(Viếng Tịnh Khắc Công, Thanh TYì, Hà Nội) 
†. 8 >> + ^z H # + 3# + +# š& ứUu # # 3X 
& !l ÿ# + 8 # W l1 j# 
Wq íA E| Ð #  Ä BH ÃX ñ # # ĐH ñủ 
& BỊ H8 ál & ñ là s 
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Kiển quân chỉ bhứ bất kiến quôn chỉ hoàn, tha niên tấu khỏi thanh 
trung, Hồng lĩnh, Ngư phong, thỏo mộc 0} quân tê truy lệ; 
Dữ ngã đồng lai ninh dữ ngã đồng tử, kỷ độ ẩm sầu bôi lý, Bàn 
thành, Đảo quốc, phong trần thăng ngã tốt thương tâm. 
Thấy anh đi, chẳng thấy anh về, ngày nào trong tiếng khải hoàn, 
núi Hồng, cồn Ngư, cây cổ vì anh đều nhỏ lệ; 

Cùng tôi ra, không cùng tôi chết, mấy bận cùng nâng chén rượu, 

thành Bàn, nước Đảo, phong trần để bạn phải thương tâm. 
(Viếng Lê Cầu TYnh, Nghị Lộc, Nghệ An) 


?> Ã⁄ ñE & 3+ 3 — Ÿ À1 3# à x + # Â 
B) ;¿r .hh + 4 # 


X #%* †Ị #&@ ứn BỊ BÌ b3 X Z\ = † ý ?t # 
3 ## lệ ấ T7 f?u 
Tâm bốt năng u¡ chỉ dĩ, nhất mộng thái thê lương, lục thập niên tai, 
cố quốc giang sơn cam ngũ khi, | 
Thiên cánh hà tòng nh: uấn, đồng bào đô nghĩa liệt, tam thiên lý 
ngoại, tha bang chướng lệ nhân du cừu. 
Lòng thương biết làm sao? Mật mộng quá buồn sầu, sáu chục năm 
nay, nước cũ non sông đành bỏ bạn; 
Trời theo đâu mà hỏi? Đồng bào đều nghĩa liệt, ngoài ba ngàn đặm, 
quê người lam chướng nợ thù nhà. 
(Viếng hai anh em Nguyễn. Quốc Thụy, Nguyễn Quốc TY, Quảng Nam) 


+ Ø8 4Ä 2 8 # ÑÄ ấm 5Ð 5 2 Í l  W È & BÍ 
R #32: # +Lừ ^^ *## # 3+ #*#M Hð 


s> # #ä M #í M1 ? 3“ 6 3 + hd ÐB #9 B] 3 đ ở 
^ ®# 1 tui % 7 q † Ä% — 3 8 È 2 tr 
Tráng tai ngã công, chiến lũy tàn hồn, trì khu chung bất quyện, 
thượng lưu Đông số duyệt nguyệt, đạo du học tiên hà, bất hư ưu 
hoạn bán sinh, cánh tùy quốc tuân; 

Ta hồ ngô quốc, tân tròo sơ dũng, tiến bộ 0í hữu cùng, huống đông 
chí hứa da nhân, đương phục cừu hậu bính, hữu nhật trung nguyên 
nhất tiệp, nguyện cáo công tri. 

Chí ông đáng khen thay! Chiến lũy đã tàn, mà ruổi rong không mỗi, 
còn lưu lại Đông Kinh vài tháng, khơi nguồn du học, không uống 
nưa đời lo nghĩ, vì nước mà mất; 
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Vận nước đáng buần lắm! Tân trào mới nỏi, nên tiến bộ chưa cùng, 
đã có trong đồng chí bao ngtưười, gánh việc phục thù, có ngày đất nước 
thu hồ, xin cùng ông báo lại. 

(Viêng Tăng Bạt Hồ) 
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Quán khỏi bì hú sính tác hý ứ thế da, đề bình tam nâm, khử quốc 
trần đư niên, nhất bhấp ư Anh, nhất khấp ứ Thanh, hồi hồi yên đại 
đại bháp :r Dông, thùv lĩnh tứ nhập thu phong, hướng ngã thần hình 
mới cố biếm. 

Ngã diệc bối trí tử ch. trí hà sật đã, độc thư ngũ châu, trì giao sổ 
thập bội, h2ặc chien + thiệt, h+⁄ve chiến đĩ bút, đoan đoan đích hịc 
chiên dĩ tù tốt, tự. sứ huyết đồ ôn đới, uị ngô hoàng tộc 
thạ hông bỳ. 

Bác há phải sống mà ch”. 3.... đầu? Câm quân ba bận, bỏ nước hai 
mươữi năm, đã kêu ở Ảnh, đã kêu ở Thanh; lại còn thấy tiếng kêu ở 
Đông, vì đâu ngọn gió mùa thu, đến chốn thần kinh chôn kiếm cổ; 
Tói không biết chết là vật gì nữa ca! Đọc sách năm châu, quen biết vài 
chục bạn, kế đánh bằng lưỡi, kế đánh bằng bút, có kế ra sức đánh bằng 
sắt để khiến máu rơi ôn đới, vì giống da vàng dựng cờ hồng. 

(Nguyên Tượng Hiên uiếng Tăng Bạt Hồ) 
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Cân Lôn đdo diện tích nhược by, thiên dung hứa đa nhân, bỳ tuyệt 
kỳ, tạo thiết đương sơ, nĩnh oấn hữu bỳ dự uô bỳ, ba trung dùng khởi 
cô phong, cũo cao cao, lưu cá anh hùng 0ạn cổ trạch. 
Đại Việt quốc huyết cấu đắc lai, sở trị chỉ nhất tử, oán hà oán, lưu Ìy 
thử nhật, bất dĩ ca bhứ dĩ khốc bhứ, mộng lý kinh hô đồng chí, chiến 
chiến chiến, hoàn ngã sơn hò độc lập thiên. 
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Đão Côn Lôn diện tích bấy nhiêu, dung được biết bao người lạ lạ sao! 
Xây dựng từ xưa, nào hỏi gì có hẹn hay không, giữa lòng nổi ngọn 
non côi, cao cao cao, nhà cửa anh hùng lưu tại đó; 

Nước Đại Việt máu xương mua lại, giá đáng một eáäi chết, oắn oán 
mãt! Lưu ly ngày Ấy, bước ra lại không ca mà khóc, trong mộng 
hoàng kêu đồng chí, đánh đánh đánh, hãy tra trời độc lập cho ta Í 
(TYần Quốc Duy tiếng Nguyễn Hàm, Quang Nam) 
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Ta tu hứa đại sơn hà, Trưng Vương bất tác, Triệu Âu an qui, phiên 
giáo lịch sử số thiên riên, đa cỪ nhất tử; 
Đốt đốt thành hà thế giới, Đà hỏi trướng tu, Bình Sơn ngưng xú, 
nhân khán tu mì bý bách bối, dữ tặc câu sinh. 
Nước non rộng rãi đáng than thay! Trưng Vương không dậy, Triệu 
ấu về đâu? Khiến cho lịch sử vài nghìn năm, th¿ + người chết nữa; 
Thế giới lung tung đáng sợ thật! Đà Hai thẹn đây, Bình Sơn thối ứ, 
nỡ để râu mày mấy trăm kẻ, cùng giặc sống sao? 
(Viếng nữ liệt Định phu nhên) 
%4 1t & TH 2 H 3§ 2Ð T 7  R,Ế — X 2® ì }Ê 
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Ta ngha sinh sô bổ tư thời, hỏi ngoại bý tàn khu, phong củ nhất 
thiên không sát lệ, 
Ÿ quân tử dĩ đốc kỳ sở, thiêm đầu lưu bích huyết, giang sơn thiên 
cổ hữu dự hương. | 
Sống như ta không ích cho đời, đất khách gửi xương tàn, mưa gió 
một trời riêng nhỏ lệ. 
Chết mà bạn đã tìm được chốn, mái nhà rơi máu đỏ, non sông muôn 
thuở có thừa hương. 
(Viếng Đặng Thái Thân; Nghỉ Lộc, Nghệ An) 
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Bang biệt một hề, bách thân chung mạc thục, hảo thị uăn trình sơ 
độ, tỉnh hóa liệu nguyên, thệ tương bách luyện thiên ma, chú thời, 
chủ thế, chú giang sơn, quang tiên thước hậu, 

Quốc hồn tại phủ, nhất đông cánh tô thanh, ai tại tân khổ mục 
trường, ngưỡng thiên thôn đạm, sở uong nhất tâm đồng đức, hữu 
thúc, hữu đệ, hữu bằng bữu, tuy tử do sinh. 

Hào kiệt. mất rồi, trăm mình khôn chuệc lại, tiếc nỗi văn minh buổi 
mới, chút lửa cháy đồng, thể rằng trăm luyện ngàn tôi, đúc thời, đúc 
thể. đúc non sông, trước sau vạng rở; 

Quốc hồn đâu tá, một tiếng thét không ra, thương thay trường mục 
đắng cay, nhìn trời nuốt mật, ước những đồng tâm, đồng đức, còn 
chú còn em, còn bạn hữu, sống chết như nhau. 
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Niên thiếu ức đồng: cả, gian thường bại kiếm phách thiên, thệ tiêm 
cừu lỗ, chân cú lược th..- tổ ân, đại hữu nãi phụ phong, ngô phu tử 
tịch tiền ngôrn chí thời, bhoái nhiên tâm hứa 
Thời nguy thời tị chứng, phương dục huy qua Uuấn nhật, cự thất anh 
hùng độc hên trung hiểu lưỡng toàn, hữu tác ngô sài kính, lão tướng 
quân hơi ngoai ăn at nhật, hoản nhĩ nhưn kh). 

Nhớ khi tuổi trẻ cùng chơi, đã từngmang giáo chỉ trời cao, thể trừ 
giặc cướp, thật là đã gồm tài thao lược, theo lối của người cha, thầy 
học ta khi nói chỉ học trò, lòng đà khâm phục; 

Gặp lúc nguy nan a1 cứu, những muốn múa gươm xong cuộc thế, đã 
mất anh hùng, chỉ tức rằng trọn đạo hiếu trung, làm gương cho bạn 
hữu, lão tướng quân lúc được nghe ai tin, mặt vẫn tươi cười. 
(Hoàng Ngọc Long uiếng Nguyễn Bá Tuyển, Hải Dương) 
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Càn khôn phiên phúc di lai, gian bhởi bô oanh oanh liệt hệt hdo 
trường, thùy tự quân gia, tam anh lỗ nhận, túi tuân cô thành, ký hồi 
bhan bảo kiếm chưởng trung, hồn đáo cứu tuyền do sút tặc. 
Thân thế phù trâm chí thử, nhật thường bão uất uô1 bọt bột bỳ bhí, 
dục huy ngô thủ, bạt Côn Lôn sơn, bình Cần Giờ hỏi, nhất thanh 
ngữ diệt nhị hẻi ngoại, thân tiên đồng chí lệ tru: cừu. 

Trời nghiêng đất ngả đến nay, há không trường liệt liệt oanh oanh, 
a1 như nhà ông, ba người đánh giặc chết, hai bận g1ữ thành cô, 
bao lần xem báu kiếm trong tay, hỗn đến suối vàng còn giết. giặc. 
Bấy nổi ba chìm là thế, ôm cái chí uất uất bột bột, muốn giơ tay ta, 
san phẳng núi Côn Lôn, lấp bằng bể Cần Hải, một tiếng gọi 
cháu trai ngoài cõi, hàng đầu đồng chí gắng phanh thù. 

(Trần Quốc Duy oiêng Nguyên Hữu Cương) 
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Tự huê thủ ly Đông, hốt thất niên gian, phong 0ũ trùng dương, quan 
sơn uạn lý, mỗi ư gian hiểm địa, đảm uì từu tân u¡ sừng, thời đối tâm 
ngôn: sinh tư thế đương hùng chỉ phì, uô thư chỉ phục; 

Ký phân khám nhì Tây, đã nhất tải bản, nhạn âm cúnh diểu, hồng 
trao không lưu, hoảng ư mộng mị trung, thanh như lôi, mục như cự, 
lai cáo dư uiết: chân nam tử nình ngọc nhì toái, uô ngoa nhì toàn. 
Từ dát tay dời Đông, bỗng trong bẩy năm, mưa gió ngàn trùng, quan 
san muôn đặm, khi ở nơi gian hiểm, mật làm rượu, gai làm giường, 
bấm bụng nói thầm: “Sinh ở đời này, thà giếng trống mà bay, 
không làm giống mái mà nấtp”. 

Lần chia áo đi Tây, nay một năm rưỡi, tin nhà đã vắng, móng hồng 
không còn, bỗng trong giấc chiêm bao, tiếng như lôi, mất như lửa, 
gọi tôi mà bảo: “Đã là nam tử, thà làm ngọc mà nát, 
không làm hòn ngói mà nguyên”. 

(Viếng Nguyên Đức Công, Nghệ An) 
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Phù sinh bà túc bị, bhủ liên quốc nạn gia cừu, 
tráng chí bán sừnh lưu thủy thệ; 
Đồng đẳng y nhiên tại, hội khán biên toàn khôn chuyển, 
ơnh hôn uạn lý liệt phong Ìai. 
Phù sinh có tiếc gì, đáng thương nạn nước thù nhà, 
tráng chí nửa đời theo nước chây; 
Đồng đẳng còn đây cả, sẽ thấy trời xoay đất chuyển, 
hồn thiêng muôn dặm gió bay về. 
(Vưng Phan Lại Lương, Hưng Nguyên, Nghệ An) 
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Y thiên cự táng dư da, lôi lỗi nhất sinh tâm, phương tương thôn tứ hỏi 
hấp tam giang, quyển oạn thiên nộ lãng sầu đào, duy ngô khu sách; 
Sử nhân tận như quân giả, mang mang toàn Â lục, hê chí triệu Âu uân, 
mộ Mỹ uũ, bả tứ bách thần châu xích huyện, nhậm nhữ tung hoành. 
Trời làm hại ta chăng? Lỗi lạc một tấm lòng, những đang hòng nuốt 
bốn bể, hút tam giang, cuốn muôn ngàn ngọn sóng kinh đời, 
để ta sai khiến; 

Mọi người như ông cả, mênh mông toàn chầu Ắ, aao đến nỗi sớm 
mây Âu, chiều gió Mỹ, đem bốn trăm huyện châu quí báu 
cho chúng tung hoành. 

(Viếng Nguyễn Đình Lâm; Hương Sơn, Hà Tĩnh) 
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Nhất xoang nhiệt huyệt cánh phó Đông lưu, thành bạt cục nhân ruại 
thiên hò, thiên thu lệ sát Châu guang thuy. 
Thập tuế hùng đồ dục phiên Tây hải, cảm bhái trường bim do tạc 
dã, uạn lý hồn trì cố quốc sơn. 
! fột bầu rhiệt :xvết, phó mặc Đông lưu, cuộc thành bại người biết. 
:z... đao, nước Châu giang ngàn thù lệ rưới. 
Mười năm hùng đề, muốn lay Tây hải, trường cảm khái nay như xưa 
vậy, non cố quốc muôn đặm hồn về. 
(Vưếng Võ Quán; Bình Sơn; Quảng Ngãi) 
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Phương tương liên nhất khí ö¡ địa cầu, 0ô sở uị bợp tịnh 0ô sở uị Ìy, 
quản giáo địa hạ nhân giun, tổng y nhiên đăng tiền kiếm ảnh, 
chấm bạn kê thanh, đắc ý dã đô uong nhĩ ngã, 

Tha dục đạo chúng sinh ư thiên quốc, hữu ui chỉ nhân, tất hữu 0ì chỉ 
quả, bằng trượng thiên linh Phật lực, hội tu khán trần ly Âu ân, 
hào đoan ÄÁẤÿ 0ũ, mục trường na phục bế đông tây. 

Cũng toan hiểu một mạch làm địa cầu, không gì là hợp, cũng không 
gì là ly, khiến cho đưới đất giữa người, đều y nhiên trước đèn bóng 
kiếm, bên gối tiếng gà, khi đắc ý lại quên mày tó; 

Lại muốn dẫn chúng sinh lên thiên quốc, đã làm ra nhân ắt sẽ làm 
ra quả, dựa ở oai trời sức Phật, tất phải thấy trong bụi mây Âu, 
đầu tỉa mưa Mỹ, trường chăn chi sá kể đông tây. 

(Nguyễn. Thượng Hiên uiếng Hồ Ba Kiện) 
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Huyền hoàng uị định, như thử thế tu tài, hữu bỳ phấn hĩ nhỉ cúnh 
quệ, hữu bì quệ nhì phục năng phấn dư, ngoaạ ngã # cùng đáo hoang 
sơn thr chúc uạn nhân tê cứu quốc, 

Đào thái uô tình, chỉ nghị thiên diệc túy, b\ nghú Hừ giả hò đã sinh bỉ 
nghị sinh giả hựu hà nh: tử đã, bên quân dĩ không quyền bạch diện, 
bên trì thập tải bất trì gia. 

Cao dày chưa định thế, đời còn cần kẻ có tài, có người đã dậy rồi, lại 
ngã, có người đă#gã rồi lại dậy chăng? Đầy ta ra đáo vắng rừng 
hoang, muôn kẻ ước mong đều cứu nước. 

Lừa lọc khéo vô tình, trời hẳn như người say rượu, kia kẻ đáng chết 
sao lại sống, kẻ đáng sống sao lại phai chết thế? Thương anh chỉ tay 
không mặt trắng, mười năm chạy vạy biết ch1 nhà. 

(Đặng Nguyên Cẩn uiếIng Phạm Ngôn) 
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Quân tHử nhất sinh tôm bhả bạch 
Tướng quán ti.y tử điện do hồng? 
Quân tử trọn đời lòng tổ trắng 
Tướng quân dầu chết mặt còn hồng. 
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1 w% &X l — # #£ 
Nó đỏo sơn hò, tam xích biếm 
Công thònh phu phụ, nhất gia bình 
Núi sông rạp đổ, gươm ba thước 
Chồng vợ xông pha, lính một nhà. 


dễ sen biên nh nghệ Hệ» 5 #† ft lễ 
+ BA SẾM nh B% 8 3t †% #2 2» 


Thiêu 0i cố hương tử, lão hoàn ut cố hương ông, 
đắc táng thủy chung câu ẩn mông 

Sinh u¡ Nam quốc nhân, tử do 0 Nam quốc quy, 

thị phi thiên cổ hữu công bình?” 
Trẻ là con quê hương, già về là lão quê hương, 
được mất. trước sau dường giấc mộng. 
Sống làm người đất nước, chết vẫn làm ma đất nước, 
đúng sai muôn thuở có lời bàn. 
1 a nÿ ?# # f + # 7 ñ BH fL & # x 8 


¡nhi ng bin gen se 
Thống tâm thời sự dị thường, sĩ quôn tt? hữu quốc chỉ cửu, uô thân chỉ oán; 
Hồi đầu giang sơn y cưau, đại trương phụ tuy tử chỉ nhật, do sùnh chỉ niên, 
Đau làng thay thời thế khác thường, người quân tử không 
nghĩ oán riêng, chỉ lo thù nước; 
Quay đầu lại non sông như cũ, kẻ trượng phu tuy rằng 
đã chết, cũng vẫn như còn. 


ẫ 


® Câu đối của Phó bảng Nguyễn Đôn Tiết viếng liệt sĩ Phạm Bành, mất năm 1866. Bản 
chữ Hán và bản dịch, tuyển từ Thơ băn yêu rukắc nửa sau thế kỷ 19, 

® Khuyết danh; Câu đối mừng vợ chồng nghĩa quân Bãi Sậy. Xuất xứ như trên. 
 Khuyết danh; Câu đết viếng một thủ lĩnh nghĩa quân Bãi Sậy. Xuất xứ như trên. 

%®' Câu đối khuyết đanh viêng Nguyễn Quang Bích mất năm 1889. Văn bản chữ Hán và 
bản dịch tuyển từ 7ø ăn yêu nưưk nộa sau thế kỷ 19. 
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qÑ & f?.Ề "* #š €6 &% 

+ 1 #+L # X & ñ #Ï 
Hữu chí phất thành, anh hùng dĩ hị 
VỊ tiệp tiên tử, thiên ý uị hàt° 
Có chí không thành, anh hùng đã khuất 
Chưa thắng đã chết, ý trời ra sao! 

š £ % 8t th X '3 X + #tU ứ 
lì ®# #4 #8 & # Ak ñ ñ àŠ É 
Tuy uân thành bại do thiên, xướng nghĩa tiên thunh tôn Nghệ Tĩnh 
Kham thán anh hùng uô địa, phù quân đại tết hữu Hông Lam. 
Tuy rằng thành bại tại trời, xướng nghĩa đầu tiên truyền Nghệ là 

Than nhẽ anh hùng không đất, phò vua tiết lớn sánh IIê::g Tam”? 


W% HO #4 #R # W wœ ?ẦXV 3 tt X Š ÄX tả #8 
‡¿ # #4 2> ⁄# 5Š È # dä š # à “@ % # 7] }Ế 
⁄ # 8ã 4X /Ñ — +&4 Xt ⁄ #3 3  ấẩẲ ‡ ^A ^^ 1 
P ch ⁄X ở 8 H 3 #6 #Ÿ B 4 sš ^. # Ấ Ấ hĨ 
)$ 3š 4 ;¡r ch ñ # x ấn # 5 
% 2 X h & ñ ứn 3 7® ứn mạ 9# BỊ dt X 3x k 
† j ã 2 M zÈ >2 šä W ®X & 4 ?h 1⁄2 HÄ 5 #ñ 
 / # #Ã ä ? ¡š HA BH 5# # U 1A fTÚ ^^ 
tt Ị lš 4 dù RỆ HếẾ Ít BS, s; Đ sŸ X s  # 9) 
Jb #2 1# ñ lệ — Zt tl #@ ñÑ 3+ +°> 


Thành bại anh hùng mạc luận, thử cô trung, thử đại nghĩa, thề dữ 
chư quân tử thủy chung; Châu chỉ anh, Mặc chỉ linh, độc thư¿ mỗi 
niệm cương thường trọng. Khả hận giả thùy điên đạt hạ, nhốt mộc 
nan chỉ; cung lănh yên tiêu, thùy nhân bất tác thâm sơn dán! Huống 
đương nhật long ph: oân óm, cộng tơ nhân sự bô thường; kha liên 
Lạc Việt giang sơn, bách niên ăn hiến phiên bình mã; 
Cổ bim thiên địa uô cùng, nhỉ lưu thủy, nhì cao phong, đẳng thử đại 
trượng phu uũ trụ; Lam chỉ phong, Hông chỉ tuyết, xung hàn uô nợi 


® Câu đối của Phan Đình Phùng viếng Cao Thắng? và Lê Ninh, Xuất xứ như trên. 

3) Đây là đôi câu đối các văn thân Nghệ Tĩnh viếng chí sĩ Phan Đình Phùng mất. ngày 
28 tháng 12 năm 1895. Phần chữ Hán và phần dịch, chúng tôi tuyển lừ Thở uăn yêu 
nu nữa sau thế ký 19. 

® Đôi câu đối này có ý nghĩa hết. sức sâu sắc về nội dung, còn về nghệ thuật cùng rất 
đặc sắc; chúng tôi dẫn để chúng ta cùng tham khảo, học tập. 


(Éz⁄¿ „.„¿ vi. 1/25 ĐH 


bách tùng điêu. Vị hà tai hột quyết đôi ba, trung lưu để trụ, tình đi 
uật hoán, hà nhân bất khỏi cố uiên tình! Cập hử thời nhạn tán 
phong +uy, bham thán thiên tâm mạc trợ; độc thử tùng mai bhí tết, 
nhất tử tỉnh thần quán đẩu ngưu! 

Anh hùng thành bại kể chì, tấc đạ cô trung, tấm gương nghĩa cả, thể 
cùng các bạn chu tuyển; Son mực thánh thần, đọc sách lấy cương 
thường làm trọng. Giận vì lẽ nhà to sắp đổ, một cây chẳng chống 

được nào; cung lạnh khái tàn, cảnh non thui ai không xót nỗi. Gặp 
vận rồng bay mây tối, ngậm ngùi cuộc thế đổi thay, thương ôi Lạc 

Viết non sông, văn hiến trăm năm bình mã loạn; 

Trời đất cô kìm còn mãi, một dòng nước chảy, muôn trượng núi xa, 
ãy chốn nam nhì ngang đọc; Lam Hồng gió tuyết, ngạo đông cho 
tùng bách cũng gầy. Tính sao đây sóng cả đang dâng, cột đá giữa 

đòng lhó vững; sao đời vật đối, tình cố hương ai chẳng chạnh lòng! 

Nguồn con nhạn lạc gió gầm, ngao ngán lòng trời cay nghiệt; thấy 

chửa tùng mai khí tiết, tình thần một thác đẩu ngưu caol 


H % 3# 8 8 %& RfỀ M tt 8 8 
#| sR ®# 3 )!Ị 3l hờ t 5 f 3X 
Tự cổ anh hùng, thiết thạch can trường nan tận tả 
Đáo đầu sự thế xuyên hà huyết lệ hạt năng lưu(® 
Từ trước anh hùng, dạ sắt gan vàng khôn xiết tả 
Đến cùng sự thế, máu sông lệ suối chảy sao trôi, 


án lý, $» 2œ MỤ +1 1# i 5S H # /ñ 
đll jt HỆ R M ẤM ñ 7l R # m 
Cẩm thuế động bùn phong Vương mẫu xưng thương liên cẩn tửu. 
Chúc hoa huy tú các, lan tôn dẫn phượng uũ ban y. 
Khăn gắm gió thu bay, Vương mẫu chến mời bên rượu cưới. 
Đuốc hoa ngời gác đẹp, vườn lan đưa phượng múa áo hoa. 


À H ẴÃã ñã 1 %5 1l ®§ 6O Á # 
† 3# š 3% ®% +#¿ # X 3 T1 # 

Bát nguyệt xưng thương quế uyên đầu hương điên bát trật. 
1 niên thanh tấu nhạc huyên hoa nghĩnh tiếu chúc thiên thu. 
Tháng tám tiệc thọ, vườn quế đưa hương mừng tám chục. 
Ngàn thanh nhạc tâu, hoa huyên vui đón chúc ngàn thu. 


® Câu đôi các thân sĩ Thanh Hóa viếng Tống Duy Tân mất ngày mồng 5 tháng 10 năm 
1892. Xuất xứ như trên. 
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Tð #& ## ^+ #3 *^A ñ 
9W 8  = † A 6 Ñ = ñ 
Bảo uụ trình huy bát thập miên lai quang bát nguyệt. 
Bàn đào hiến thuy tam thiên tuế hộu đãi tam ngu. 
Bảo vụ sáng sao, tám chục tuổi rồi soi tháng tám. 
Bàn đào hiến thọ, ba ngàn năm tới đợi ba nơi. 


tỳ 9U, 9 @ X # ä ^A 9 dđ tu ñ 
lê íC 1# Ä # # 6 — + äÄ T #4 
Cẩm thuế động kứn phượng thọ độ bát tuân phùng cửu nguyệt. 
Tu hoa huy bảo uụ tường chung nhất thất bhánh thiên thu. 
Phượng vàng bay rực rõ, tuối thọ tám tuần vào tháng chín. 
Bảo vụ ngời hoa đẹp, chuông lành một cửa chúc ngàn năm. 


wWw j L 2+ it LÊ 

+ ở R ® ?#‹› T7 # 
Tứ đức câu toàn phùng cửu trật. 
Tam đa hàm bị chúc thiên thu. 
Tứ đức vẹn toàn lên chín chục. 
Tam đa đây đủ chúc ngàn năm. 


# 1L 3 ?b  L# 

X # f# # # f1 #® 
Đường bắc huyên hoa binh cửu trật. 
Thiên nam bảo Uuụ điệu thiên thu. 
Nhà bắc hoa huyện vinh chín chục. 
TYời nam Bảo vụ sáng ngàn năm. 


‡$Q. $ & iễ † tữ LÊ 
*# Ø8 #tq È 3Ð ứ <= ? 
Đức hợp Uuô cương niên du cứu trật. 
Thọ xưng nan lão hhúnh chúc tam đa. 
Đức đến vô cùng vượt qua chín chục. 
Thọ nay hiếm kế cầu chúc tam đa. 


Ñ #4 š # + zt + 
§ ‡t XÃ ` ấ < T7 
Bdo uụ tính huy niên cửu thập. 

Bàn đào quá thục tuế tam thiên. 
Bảo vụ sáng soi năm chín chục. 
Bàn đào quả chín tuổi ba ngàn. 


(É⁄⁄ s->„ v2 1 ĐT 


, ả] ?#4 % j 2œ #® 

+ #®& ð' & # #È # 
Cửu tuổn hạc phút đồng Kim Mẫu. 

Thất trật ban y học Lão Lai. 
Chín mươi tóc hạc cùng kim mẫu. 

Bảy chục áo hoa học Lão Lat, 


ýậ DĐ, #2 #£ K 3Š t: JL # 

3 {4G 1P 1 ð 8 tr T† 1# 
Cm thuế động xuân phong thọ diên cứu trật. 
Hiuxên hou đông bính súc khánh diễn thiên thu. 
Khăn gấm động gió xuân, thọ mừng chín chục. 
Hoa huyên đầy luống cỏ, cầu chúc ngàn năm. 
# # ¡4 ¡Ê £ j4 Ñ 
3%: Rl j‡ ;x ấu ‡ 

Hoa đường tửu tiến hương lưu cúc. 
Trong các thị thành khí ấp lan. 

Nhà hoa rượu rót thdm hương cúc. 

Gác đẹp câu thơ đượm khí lan. 

H§ j Đ#U  lÝ +3 HE 
i@ 3ð Ñd s 198 4 Đ 
Hà át đào thương phù ngọc dịch. 

Đức tư lan nhuy ánh bÙn trang. 

Ngọc dịch chén đào mây hiện báng... 
Áo vàng lan nhuy đức thơm hương. 
tạ £F ĐH {6 I‡ + 
§ HỆ $3 Hệ 2 % {d 
Thuy bhải quỳnh hoa phùng thất trật. 
Vinh liên cẩm tắt nhiễu song giai. 
Mừng thấy hoa quỳnh hoa vừa bay chục. 
Vinh thay dưới gối đẹp hai đôi. 
lt # ïH &# #9 Ÿ 
® AM đế ÿJ _L Ñế FÌ 
Xuân thất khai diện thiêm hục toán. 
Mặc trì bkhởời lãng thượng long môn. 
Nhà xuân mỏ tiệc thêm tuổi hạc. 
Áo mực sóng côn vượt cửa rồng. 
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#8 # ¿L 7 ?0 ‡# È 
— # -= ft 8 # ñ 
Vợn lý cửu tiêu sơ phút nhấn. 
Nhất đường tam đại bhánh tê mụ. 
Chín tầng muôn đặm xe vừa đẩy. 
Ba đời một cửa chúc ngang mày. 
È H1 4 ;? h 5 ®$% 
x š #  # t š # 
Xuân tửu hương phù cần tu lục. 
Văn tính thút hoán cực tình huy. 
Rượdu xuân hương nổi, rượu cần xanh, 
2A0 Văn r\1fc rở, sao cực sáng. 
lh BỊ 3 Hà W tí ấr 
Xuân uinh hỏi ốc hiên cần lục. 
Sĩ thụ cung tường ánh thuế hồng. 
Xuân tươi nhà biển rượu cần đậm. 
Cờ treo cung điện sắc thêm hồng. 
W mm 8ƒ Ha M # 

% !t H HỆ 5 '% 3# 3 
Bảo thế phong hoà tương lan tình mậu. 
Trùng duy nhột noän hạc phát song huy. 
Thêm đá phong quang tương lan đều tốt. 
Màn đôi ấm ấp tóc hạc cùng soi. 
4Ð 5 ñ độ tế £š 8 W 
i{ 8M {tb BH H bã T 34 
Tổ tấn hà thương bàn bhê dát tẩu. 
Tân mmừnh hoa chúc nguyệt điện thường nga. 
Chúc ông rượu thọ, già ẩn bàn khê. 
Mừng cháu đẹp duyên, hằng nga nguyệt điện. 


 ñ tt ZAố Š ⁄ š 
M jÐ 4t â #4 # X 
Thăng biến dữ thiêm trù tế mỹ. 
Du ung cộng hợp cốn tế huy. 
Biển treo tuổi thọ càng thêm đẹp. 
Thành đạt hoà duyên cảnh thật vu1. 


(Éz¿ «--c v⁄Z2-c 1/⁄„. PHI 


tt ml ¡l 8 k ^^ #4 
X 1 6 5 3 8 # 
Xuân thụ phùng xuân trường bất lao. 
Đệ hoa ấp lộ mãn đình phương. 
Cây xuân gặp xuân càng trẻ mãi. 
Hoa đệ đằm sương khắp chốn thơm. 


— ‡† # it 3% % Í#ậ 
9W #Ả ‡‡ s+L X # 
Nhốt cán lình xuân uình trú cẩm. 
Lưỡng thù đan quế thổ thiên hương. 
Một gốc linh xuân tươi tựa gấm. 
Đôi cành đan quế nhà hương trời. 


& + X l6 8 * # 
lt 4 # "8 l #8 # 
Niều mộc trù thiêm doanh hải ốc. 
Quê hoa hương phún tiệp ung cung. 
Gỗ lớn muốn sửa nhà trên biến. 
Quế hoa hương toã ngát trong nhà. 


£ !đ #4 # k 3 

#3 l5 # 8 4 

Hồ huyền cộng bhúnh trường xuân tửu. 
Nghệ uyên hàm xưng mạnh thể tài. 

Cung treo tiệc chúc rượu trưởng xuân. 
Vườn đẹp tiếng khen người tài đức. 


l ah 3ý Q k + # 

# 2k šề Đế #3 
Liên trì đặc tụng trường sinh diệp. 
Bích thuy hên trưng mạnh thể tài. 

Áo sen ca tụng lá trưởng sinh. 
Nước biếc ngợi khen người tài đức. 

34L 1 đu }E X⁄ ⁄# 

# & %2 ## ẫ l6 

Vụ tú lưu huy quang bích thủy. 

Cung y huyến thúi bũ uiên kiêu. 

Sao vụ sáng ngời sơi nước biếc. 
Cung y rực rö múa cầu ngân. 
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$ Z# š £ # ÿ 8 
I 3 #2 1À 1F ‡t 5 
Hi ôc trù thiêm huyện thao tú. 
Ứng cung thói triệt tử hoa hương. 
Nhà biển cỏ huyên cồn rực rỡ. 
Cung vui hoa tử vẫn đưa hương. 


# #4 ý # #4 8 # ¿ Ä% $š 
l !ll j ` mä ‡#È HH B7 ° X # 
Bdo uụ trình tường cộng ứng huyện hoa 0inh trú cắm. 
Viên kiều bá dự hàm suy quế tử phún thiên hương. 
Bảo vụ điểm lành, cùng với hoa huyên tươi vẻ gấm. 
Cầu ngân lộng lẫy, còn thêm cây quế toá hương trời. 


ĐI ĐÈ lễ ¡LÔ } {CÓ Ã 
Huyên thảo trường ngưng cần tdo lục. 
Bàn đào uiễn tống quế hoa hương. 
Cổ huyện đẫm nước cần xanh lục. 
Bàn đào đưa tiễn quế hương hoa. 
s Ÿ % đt Íh # 8# 

l} 1 #7 4 #HỊ  š 
Huyên thdo thường tư tiên chưởng lộ. 
Tử hoa tân đục phán trì xuân. 

Có huyên vẫn đậm sương tiền giới. 
Hoa tử vừa hay tắm nước xuân. 

ý + # {t⁄S š #ổ 
H 7ø H ƒ Ñ# m 
Đường thượng huyên hoa uinh trú cẩm. 
Giai tiên quế t? bử ban y. 

Trên nhà hoa huyện tươi về gấm. 
Trước sân con quế múa làm vui. 


4t 8Š ®k '%* t§ WL 
#tuoñ %4 Hằ + tệ PÌ 
Xng thương đại khủi bàn đào yến. 
Bái tước 0tnh khai sĩ tiến môn. 
Chốn bàn đào tiệc lớn chúc mừng. 
Cửa thăng tiến vinh quang bái tước. 


“ JENSTE”.N... 
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3 J £#£ PP] Ã 34 
4 #8 M 6 #3 + Ð# 
Diên bhối quỳnh dao pha? thọ uực. 
Tài trưng phù phốt tán uương tôn. 
Tiệc mở quỳnh dao mừng tuổi thọ 
Tàn cao mũ áo tạ ơn vua. 
# Hệ % + Ä% $4 Ÿ 
% # tt j äÄ Z 4 
Đường sán huyện hoa uinh hạc toán 
Danh đăng sỹ tịch thí hông tài. 
Nhà rạng hoa huyên vĩnh thọ hạc. 
Tên ghi sỹ tịch bậc tài hoa. 


# Ä Š đị Bứỹ ĐU 
B} HE 8 Ø8 9% tứ 
Huyền uinh trú cẩm liên đèo bích. 
Chúc sán lan phòng ánh thuế hồng. 
Huyên tươi vẻ gấm bên đào biếc. 
Đuốc sáng phòng lan đẹp khăn hồng. 
li  X út 3 ä K 
A* T- # %2 7 Ä 
Hoa chúc quang hiên huyện thọ chúc. 
Hàò bôi hương nhiêu tử giao bôi. 
Đuếc hoa sáng, nhà huyên đuốc thọ. 
Chén mừng thơm, lẫn chén giao hoan. 


3L § BỊ #£ 9ú 6 Š 

È 3 ‡ 7 nh £ 2, 
Bắc hải khai tôn Tây lăng hiến thọ. 
Đông hữu tòi tử Nưm quốc gíu nhân 
Biển Bắc tiệc bày, Tây lăng hiến thọ. 


Miền đáng tài tử, Nam quốc nên nhà.  z 


+ #jm—+ 3% 4 wu. H ÈtL 3 343 #5 * 8 k Š ^ # 
Ñ] i4 Ø1] #2 š 5š 2 TH 4 íGỲ% 3 Ứ 3b 5 W1 6 
Vương mâu hiến bim thương, khán thứ nhật đào yến sinh huy, 
cộng khánh trường xuân bất lão. 

Lan tôn điều cẩm sắt, bỷỳ bhim tiêu mai hoa diệp bận, 
dự triệu ngủ thế bỳ xương. 

5OOO HOÀNH DHI CÂU DỒI HÁN NÔM 


Vương mẫu dâng chén vàng, nhớ ngày ấy yến đào rạng r3, chúc cho 
trẻ mãi không gìà. 
Lan tôn vu đàn gấm, mừng đêm nay hoa mai tươi tốt, điểm nêu 
thịnh vượng năm đởi. 

# ý k 3% + 23 5 ð # # 
Q H 3 4 — I#í X Ã 3 7? + 

Huyền thảo trường uinh, thập phần tú sắc hoè đường lệ. 

Quế chỉ đặc mậu, nhất! chúng thiên hương bích thuỷ sinh. 
Cỏ huyên tươi tốt, xuân sắc mười phần sân hoè đẹp. 
Cành quế rậm rạp, bương trời một loại nước biếc sinh. 


§$ # / 3%, ® 7t ‡ hủ: È ? 
l£ th Ñ# #2, Ñ ít D H ft È ®% 
Hỏi ốc thiêm trù, bứm đan tiến Nam sởn chỉ chúc. 
Dao trì où thái, lan tôn dương cần phán chỉ danh. 
Nhà biển thêm dài, đơn vàng đến núi nam chúc thọ. 
Dao trì múa đẹp, cháu lan nêu danh tiếng hoa cần. 


z ĐUúœ 3 tà œ6 bị 
Thiết thuế pình yêu kừm khuyết lộ. 
Minh kinh thanh trước ngọc đường xuân. 
Cờ treo muốn đượm sương kim khuyết. 
Thông kinh nức tiếng xuân ngọc đường. 


8 ø M l ii? # # 
#td. Ấ lệ †t ?} ít # 

Hy hướng uiên biêu thư thái bộ. 
Hán khan tất hạ đối tân trang. 
Mừng hướng cầu ngân thư thái bước. 
Vui nhìn bên gối thấy tân trang. 
#⁄ ;/ #+ j‡ 5S @ 

+ w% Đ Š H 4£ ^ 
Xuân lăng sỹ tịch liên bi cáo. 
Quế ánh trang đài đôi ngọc nhân. 
Trên biển vàng, hương xuân sỹ tịch. 
Trước người ngọc, ánh quế đài trang. 


EPESTET N... 


ĐỊ 76 #2 f4 4 P1 B 
H x3 Ý 2 3Ÿ ijñầ 
Kỳ hoa thúi kết bùn môn hiểu. 
Quế nhụy hương hàm bdo bính huy. 
Cửa vàng rực rõ kết hoa lạ. 
Gương quý côn vương nhuy quế hương. 


, Í? fE ;h lệ HỆ 3 
4 ấ HỆ t %* & "ễ 
Ký ngưỡng ung trì đẳng phượng bhỏi. 
Toàn bhan tất hạ cảnh bê mình. 
Cưỡi phượng bay tham quan ao đẹp. 
Sơ gà gáy bên gối vẫn xem. 


Hổ 3Ị #L 5 J3 BÉ 
TÊ {61 Hà 57J X $ 
Xuân thụ phu uữnuh tưng quốc điên. 
Tử hoa thổ thuy dẫn oăn loan. 
Cây xuân tươi tốt nhờ ơn nước. 
Hoa tươi điểm báo bởi văn loan. 


†h ij %3 3 ó% W 
‡ỳ ME 2 # 3 W 8 
Ba thiện anh tài đẳng phượng bhuyết. 
Trọng huy thái bút hoa loan my. 
Cả có tài năng gần cửa phượng. 
Hai vung bút tốt vẽ mày loan. 


¬ 


1 £&£ ít ¡h # W§ 

j +tÄ Đ§ Đà 3# Ă "6 
Huan tấu ung trì ca phượng bhới. 
TT! suy tú mạc cũnh bê mình. 

Ao đẹp tấu huân ca cưỡi phượng. 
Rèm thêu thối sáo nhắc tiếng gà. 

Xt Ð 3E q9 3 i 
? # m0 # š iÐBÑW 8 
Nan đệ nan huynh danh tiêu bích chiêu. 
Nghi gia nghị thất nghị chú lan phòng. 
Tên nêu hồ ngọc khó anh khó em. 
Bàn chuyện phàng lan nên nhà nên cửa. 


5OÓO HOÀNH PHI CÂU ĐỔI HÁN NÒM 


lhỀH 8 3O ĐB 
®? 3 342 3# 3 ñj Ð 
Bá thiện bỳ tài đằng nghệ uyễn. 
Trọng huy thái bút chủ lan phòng 
Cả rõ tài đạo vườn nghệ thuật. 
Hai vung bút đẹp tô điểm phòng lan. 
+ 


1h t # H 8L X £ l1] †? M8 X 
†t† ‡ ‡# % # W 6 6 7Ú 4 ?tL #8 f ÄÃ 3 3 
Bá trừ phan quế phong hưu hôn tòng bích thuỷ biêu trung tiệm 
trưng đạt chí 
Trọng thiện thám hoa thủ họ hy hướng ôn nhu hương lý liêu 
thí by tài. 
Anh sẵn phong lưu vin quế, tạm khoe chí lớn, 
men theo đòng biếc qua cầu, 
Em từng vươn tay bẻ hoa, muốn thử tài năng, 
mừng hướng thuận hoà hương lý. 


J # lñ f\ # # 8 "'$ 3 M # 
#*. ftto lÀ l 3 ở tờ XS  # 
Huân tấu kiêu môn thanh diệp lộc mình khoa bạt tụy. 
TYì hoà tú mạc âm bài mai uận Hiểu thôi trưng. 
Huân tấu cửa cao, lá reo hươu tộ khoe siêu việt. 
Báo thối màn thêu, âm đẹp mai cười vui điểm trang. 


J4 1ø % HỆ R ^ # 

%# !W M8 #3 3 # 
Huán khoó laan 0t bt nhập mộng. 
Trì đầng phượng các bút sinh hoao. 
Huân phủ màn loan, bì đến mộng. 
Trì vươn gác phượng, bút sinh hoa. 


J{ @£ t4 $ #⁄ % £ 
# Ø3 lã 3*+ it 8&* "Š 
Huân tòng tú mạc ca logn UÙ. 
Trì hướng nho lâm phổ lộc mình. 
Huân theo rèm đẹp ca loan múa. 
Sáo hướng rừng nho hoạ tiếng hươu. 


l7 #8 3ð W # 


ÑÑ 2£ 7l '# X ‡# # 
(/⁄⁄ 4. vác 1n. PT 


Quê tử đăng long bhoa bạt tuy. 
Lan tôn dẫn phượng tiếu thôi trang. 
Con quế cưỡi rồng khoe tài giỏi. 
Cháu lan đưa phượng cười điểm trang. 


1t 3s mm 4£ ñ8 #ủấU 
Ñi 3# j⁄ #4 0M Đ 
Quế nhụy phiêu hương doanh nghệ uyễn. 
lan nha cạnh tú ánh trang đài. 
Nhuy quế hương tràn vườn nghệ thuật. 
Mầm lan tranh đẹp rạng đài trang. 


+1 7 4S 4$ PỆ M h 
li i4 4 & 3 3% 1 
Quê tử đê dunh đăng phượng cút. 
Lun tôn hợp cẩn đôi loan 0ì. 
Con quế tên nêu leo gác phượng. 
Châu lan duyên đẹp trước màn loan. 
+ #ậ # ¡‡ 3 BH W ã ÄX 1 3 # 2k 
§ ấtU H8 3 ñ ĐẢ 3ó ấp ? #§O 57] ác #ế 
ân sinh cấm bộ nhán bích đăng huy yến dực huy thanh du 
bích thuy. 

Thái bút hội tân my sắt cầm diệp uận di mu lệnh tự dẫn hồng ty. 
Thành đạt tạo đáng đi, bến ngọc cao bay cánh yến, tiếng kêu vong 
nước xanh. 

Bút tốt vẽ hàng mi, cầm sắt lá reo bày đặt, se chắp môi tở hồng. 


nẽ“. ăn pc na 6a. cnn nh 
l ĐH i3 ¡ W XÃ Ít 9 #8 RBñ # L8 # W 
Tích tung Ả yến dực bích diệu bhuê mình câu bhánh đường 
trung mình thuy phượng. 
Tu mạc chiết hỗ mưu cầm hoờ sắt hợp tê my án 
thượng ũ tường loan. 
Lệnh trên truyền cánh yến, bích sáng khuê minh đều tốt, 
phượng lành hót nhà trong. 
Rèm đẹp giảng nghĩa xưa, cầm hoà sắt hợp ngang mày, 
loan vui múa trên án. 


lt ƒ ÄR % Ÿ sš Ø 7k 316 EL HE W £ NH6 $ Ð # 
M II ÍP § È 3É MÔ Ết ME ẤP 4 BỆ Ấ ĐE ĐỀ 
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Quế tử đề danh tảo lăng bích thủy chấn tích ung 0uọng trọng 
Uiên biều hoa bạt tuy. 
Lan tôn đắc ÿ tiên bính quan thư ca lân chỉ thanh lai 
tú các tiếu thôi trang. 
Con quế nêu tên, sớm vượt nước xanh, đựng ngôi cao vọng trọng, 
cầu ngân khoe lỗi lạc. 
Cháu lan đắc ý, trước vịnh Quan thư, ca Lân chỉ vang đội, 
gác đẹp guục tân trang. 


HỆ E ÿ% 3 # 7# š 
š f 3L K. W 3 # 
Tất hạ danh hôn song tế mỹ. 
Đường trung long phượng tình tàng huy. 
Danh hôn dưới gối hai đều đẹp. 
Long phượng trong nhà rạng cá đôi. 
? àj #2 6 w 5 Ÿ 
R #4 ïä #4 H 7 ® 
Đường tiên thát hết nghĩ nam thảo. 
Nguyệt lý thanh phiêu quế tử hương. 
Trước nhà cỏ đẹp kết nên tral. 
Dưới nguyệt hương thanh vờn gốc quế. 


» Ä 5% 3# lý W là Ñ RE 1 $5 !#Ÿ 
BỊ #@.W ilA 3 1H Ý 2 8 6 % 
Nhập cống thụ phương ngôi tịnh trị lan giai hân nạp phụ. 
Minh kính suy tuấn ngạn sơ chu giáp tý khúnh thiêm trù. 
Đỗ đạt dựng cây cao, tính chuyện thềm lan vui nạp thái. 
Thông kinh nên rạng vẻ, tuần đầu giáp tý chúc thêm lâu. 
tị f PUWĐ 3 % £ 4 # 
tR @ } ! £ # f# đ z8 
Đắc tương du ung sở hỷ cơ cừu phỉ chốn. 

Minh kinh thụ xí chính phùng giáp tý sơ chu. 

Được dự chến cao sang, mừng thấy cơ cừu dựng nghiệp. 
Thông kinh nêu cờ quạt, hội may giáp tý tuần đầu. 

* / 3ƒ 3X + £Đ Ÿ# 

PP. ¡8 Ø6 lt @ 7 ^ 
Nga my hảo thí sinh hoa bút. 
Phán chiểu hân phùng tá độc nhân. 


EEEHEFET. 1... 


Mày ngài thi giỏi bút sinh hoa. 
Hồ nước gặp may người giúp đọc. 
áX ‡e 3 % 3% di f 
3 # ¡ RỊ # tR #8 
Thí bỏ thiên cung phan quế thủ. 
Háo tòng tú các hoa nga my. 
Thứ đến cung thiểm tay bé quế. 
Mừng lên gác đẹp vẽ mày ngài. 
th ø% ‡† Ã Hm R Tñ 
# & (4 L5 Ø8 
Tụ nhã quế hương phiêu nguyệt đính. - 
Bút phiên hoa khí thượng uân đầu. 
Áo đưa hương quế lên thăm nguyệt. 
Bút dẫn khí hoa đến đỉnh mây. 


+ ⁄# l† ml + % 

H # š #3 # 
Kim ốc bình khai hân trung tước. 
Phón trì nhật noãn tiên thừa Ìong. 

Nhà vàng màn mở vui nhờ sẻ. 

Hã đẹp ấm trời thích cưỡi rồng. 

ñÐ 1 Ơ $2 XE + 

ìèù Tổ 7 8 Ủ Ủ ở 

Chúc dao hồng ảnh huy bim ốc. 
Tụ đới cần hương phức động phòng. 

Chập chờn ánh đuốc chiếu nhà vàng. 
Thoang thoảng hương cần nơi hợp cần. 


l + % 4 là RE !W 
Ấ#Ẳ !‡ ÍtU 2 Ÿ X Â 
Thịnh thế danh tài trừ hổ quán. 
Hương 0: nhã tấu diệp sinh loan. 
Danh tài đời thịnh sẵn quan hồ. 
Ri**s hương nhã nhạc nhịp sênh, loan. 
lÐÔ /E ‡š 5ñ HỆ R 2l 
Ê l# & Lữ tr 
Liên lý chỉ đầu đằng phượng 0ú. 
Hợp hoan diên thượng chước cần bôi. 


looo BE HOẢNH DHI CÂU DỐI HÁN NỒM 


Gắn bó đầu cành tung cánh phượng. 
Chung vui trên tiệc rót ly cần. 


*% ð äš t%? #7 bÙ ? 

J#}, 13 4# in 1 3 
Tước bình hỳ trúng xuyên dương thu. 
Hồ bảng toàn đăng chiết quế tài. 
Bắn sẻ mừng tay xuyên lá liễu. 
Bảng hổ khen tài quế bẻ cành. 

† ¡8 Ấ#ðø 1È Š đ+ 
Phán chiếu phong lưu suy cát sỹ. 
Nguyệt cung tiêu tức uấn thường nga. 
Hồ đẹp phong lưu tôn kẻ sỹ. 
Cung trăng tin tức hỏi hằng nga. 


 Š l A^  #  b 
3 #&£ 4 7 š % ft 
Vịnh tuyết giai nhân loan chiêm phượng. 
Đàm kinh tài t? hy thừa long. 
Mừng chiếm phượng gia1 nhân vịnh tuyết. 
Vui cưỡi rồng tài tử bàn kinh. 
+ *ơ X tP & ®# + 
j b A BỊ 5 — # 
Tảo trí thiên hạ 0ô song sỹ. 
Độc chiếm nhân gian đệ nhất xuân. 
Sđm hay thiên hạ vô song sỹ. 
Mình chiếm nhân gian đệ nhất xuân. 


51 5% < 7t # ä $® 
+ W ®% f4 út 2 # 
Tư mã tam thăng 0uình quốc mạnh. 
Ngọc tiêu song triệt nhiêu tần lâu. 
Tư mã ba lần vinh mạnh nước. 
Ngọc tiêu hai giỗi hoạ lâu Tần. 
BH ## # Ñ £ dị Để 
lf 3Ã 4 l # ¡$ # 
Minh binh bút ta xuân sơn my. 
Bác nghị từi thông học húi thâm. 


Ò⁄4 md⁄ -c 12 


Thông kinh bút tả non xuân đẹp. 
Bàn rộng tài hay biển học sâu. 
ÑP i§ 1L) 8 ##ˆ X 
HH @ #£ H š " *#? 
Giải ngữ hoa tiên tứ hiển sách. 
Minh bính án nội tiễn ngâm mai. 
Trước hoa giải nghĩa lo dâng sách. 
Bần án thông kinh chuộng vịnh mai. 


⁄H @ ä5 3 ta Ññ # 
lỆ š íñã ấtìúk X3 
Minh bính hỷ thí miêu mù bút. 
Bác nghị hân canh bình nhự tài. 
Thông kinh vui thử bút vẽ mày. 
Bàn rộng mừng xem tài vịnh tuyết. 
# h 34 ‡ ^A lệ Hị 3 lí &@ HH " là H 3 
 # öj + w& 7 %Š š tl £ Ã & #4 x # 
Vân các giúo giai nhân đăng chúc giao huy hình tịch mình thời tài 
bác nghị. 
Trang đòi thân quôc sỹ thục tài song my tú hêm hương xứ tải 
Uuăn chương. 
Gác sách tiếp giai nhân, đèn đuốc dáng trưng, kinh sách gặp thời 
nên biết rộng. 
Đài trang thân quốc sỹ, đức tài trọn vẹn, rèm thêu hương ngát 
tập văn chương. 


? ở 8z>:#?ìkx#?*':##äšN £ 1 Ej # š 
3£ 2 lá 22 X HỆ B ¡it + Ä IlÊ + Í7 ấ Mầ & k l lỆ 
Tuy cát khánh đức môn đại đăng khoa Hếu đăng bhoa 
hy biến danh hôn đông tế mỹ. 

Chấn phương huy ư thiên phủ ân tiến sỹ tuế tiến sỹ 
hành khan phủ phất uĩnh đăng huy. 

Họp chúc mừng nơi cửa đức, đại đăng khoa tiểu đăng khoa, 
mừng thấy cả hai đều tốt đẹp. 

Rang danh thơm chốn phủ đệ, ân tiến sỹ tuế tiến sỹ, 
thử xem mũ áo mãi huy hoàng. 

+ Đ, †‡È ^. 8‡ H2 
1 # 4 7 ‡ä3 t8 & 
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Bát tuế giai nhân hoan giải ngữ. 
Ctiêu lình tài tử thí mình bình. 
Tám tuổi giai nhân mừng giải ngữ. 
Lên chín tài tử thử minh kinh. 

# ô H ở 3 # #& 

EHỊ # ft £ 5 
Cẩn hợp động phòng phương diệu tuế. 
Minh binh nghệ uyễn chính điều niên. 
Đậng phòng hợp cần khi vừa lớn. 
Vườn nghệ thông kinh tuổi trái đào. 


lộ +# 5 là HH & lễ 
2 % f WỆ it 5 4 
Điều niên hỷ hiệp mình kinh tuyển. 
Ấu tuế hân chiêm Dịnh tuyết tài. 
Từng dự minh kinh khi để chöm. 
Đã tài vịnh tuyết lúc còn thơ, 


* % w H # X ñ 
í 3l 2 W thử 8 
Phương danh thử nhật đăng thiên phủ. 
Hoa chúc km tiêu ánh động phòng. 
Tiếng thơm ngày ấy nêu thiên phủ. 
Hoa đuốc đêm nay sáng động phòng. 


ft. 3 Tà 4 lề {4 + 

lẠ HỊ là # f7 Ã ^ 
Ủng cung thiện tdo suy giai sỹ. 

Tú các +xt+ hoa trư lệ nhân. 

Cung đình mũ áo tôn tài sỹ. 

Gác cao hoa lệ đợi g1a1 nhân. 

% Xã M Bị 3 #q tế 

3 ‡#$ #. 8 Ã § 

Danh đề phượng các phương huy uiễn. 
Bút hoa ngũ my khí tượng tân. 
Tên nêu gác phượng, thơm còn mãi. 

Bút vẽ mày ngài, về mới thay. 
P} #t ;»t, l$ Đì‹ lì Hí 

lÀ EỊ Ã ¡? # Ñ °Š 
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Tịch ung trì noăn quan long được. 
Tú các hương phù thính phượng mình. 
Chốn thanh, ao ấm, xem rồng nhay. 
Gác đẹp, hương bay, nghe phượng kêu. 
2 7| # # u2dt 3 
% Mỹ Ít Bị # # # 

Vị liệt ung cùng nam bắc thí. 
Đường liên hoa chúc thất gua nghỉ. 
Chỗ đứng cung đình xét nam bắc. 
Nhà treo hoa đuốc đẹp cửa nhà. 


5š 2k #2 ƒM ít # ó] 

RỊ ‡§ý ấ ÃẤ $4 4 F§ 
Bích thuỷ khinh phiêu hồng diệp cú. 
Viên biểu thuỳ đi lục y lang. 
Nước biếc nhẹ bay câu lá đö. 
Cầu ngân lưu luyến chàng áo xanh. 


l ‡#§ f1 ?} &«& # 3 
4g BH ấ mm d 3 i 
Viên kiêu môn ngoại hồng điệp cú. 
Ngân chúc đòi tiên bạch tuyết thi. 
Trước cổng cầu ngân câu lá đỏ. 
Trên lầu thơ tuyết dưới đuốc hoa. 


ft fP] ‡t 2# 8 # E 
tl ñỊ ⁄X Ý ở] 3£ ở 
Ủng môn đào lý ân sơ ốc. 

Tủ các sình hoàng điệu thuy hòi. 
Cửa cung đào mận, ơn vừa thấm. 
Gác đẹp sinh hoàng, điệu mới hoà. 
ft ft ‡ XP BH Ít ẤL 
+%x ?i x *# 3Ä Xx # 
(tai nhị giai phụ Hiên giai khí. 
Đại đức đại niên biểu đại đình. 
Con hay cha hay, lắm vẻ hay. 
Đức lớn tuổi lớn, sân triều lớn. 
% ÄÑ 1t W # â # 
‡* #4 7 tm 2 tt 
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Đương hạ giai nhỉ hoan hợp cẩn. 
Lai thu nãit tổ lạc hàm dị. 
Hạ tới con trai vui hợp cần. 
Thu sau lên nội ngậm đường nha. 


Jb, H s4 $ m $@ 
th, # 8Ñ ñ # ^ 
Thử nhật gia quan tôn tiếu mạnh. 
Tha niên thằng uũ hữu anh nhân. 
Ngày nay đội mũ theo hôn lễ. 
Năm sau nối nghiệp có anh tài. 

ễÖ'j Ÿ #8 #@ ñ 3Ä # 
'ñ6? 3% 8 T1 f1 1% 
Tiêu tử lương duyên my thí hoa. 
A ông hỷ sắc nhĩ hà lung. 
Con nhỏ vui duyên thử vẽ mày. 
Ông già mừng rõ điếc sao đang. 


# 7| = Tš 1# ®% 3ã 
# Em w# 7T 8 Ñ 
Tự liệt tam giai tôn thú tức. 
Tương khat tứ điệp tứ? UẺ ông. 
Tính đã ba đời châu lấy vợ. 
Mừng xem tứ đại con lên ông. 


Š tỀ £ # Ð 8# 
% W 99 f # HH & 
Hỷ trị tam thu trần tiếu tịch. 
Toàn chiêm (Ứ đại Uu0 bạn y. 
Mừng đã ba thu bày tiệc rượu. 
Ngoái xem tứ đại múa áo hoa. 
+ 4 #& # H ú £â 
lì 1# i7 /# 53 #£ ïÌ1 
Vương phụ di mưu hiên quán mạnh. 
Đích tôn diễn khánh hiển hồ môn. 
Vương phụ lo toan làm kê ca. 
Đích tôn mừng thọ rạng cung dâu. 
Ñ. t tứ 1 +1 4 8 
ft # Ấ # X4 ^ ở° 


0/2 «->„c v2 1x» ELR 


Phượng bốc đi thù uương phụ nguyện. 
Hùng tường táo diệp thái nhân chiêm. 
Đoán phượng xem ra vừa ý bố, 
Điểm hùng chừng đã sớm theo ông 
# ý 2? ik HH BỊ ó) 

%8 RẬ Èƒ 1t? ‡X 3 
Hoa đường sơ 0;nh Thư Ï 2n cú. 

Tú các tân biên Bác nghị thư. 
Nhà hoa vừa vịnh thở Thư Lân. 
Gác đẹp mới biên sách Bác nghị. 


3 bị ¡ẻ # § #f 
J¡Jñ ® 4 th BH k 
Hoa bhai liên ý miêu tân dụng. 
Tửu ẩm giao bôi tuý thái bình. 
Liên cảnh hoa nở vẻ thanh tân. 
Trao chén rượu mới say khang thái. 


⁄# 1% j4 H & % 

Ñ§ b # h 3Š — '$ 
Sinh suy dạ nguyệt Uuô song Uận. 
Phượng chiếm Vụ Sơn đệ nhất phong. 
Tiêu thổi đêm trăng tiếng vô song. 
Phượng đậu Vu Sơn đỉnh cao nhất. 


j M 37 % 4 E & 
# Ht #4 )b 4® š Ÿ 
Lưu cúc hảo trang kim ốc da. 
Vọng ma! tiên chiếm ngọc đường xuân. 
Nhà vàng mặc đẹp đêm hương cúc. 
Đài ngọc đầu xuân sớm ngắm mai. 


®Ã 1 & L 'Ÿ# 7 # 
H ⁄ %5 BH $ # 
Vân thê dục thượng phan đan quế. 
Nguyệt điện tiên đăng ngộ Tố Nga. 
Thang mây những muốn vin đan quế. 
Điện nguyệt vừa lên gặp Tố Nga. 
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k #® 1 + i ft 3ƒ 
3% bị + + 8 ĐW 6 
Vĩnh kế! bách niên hài tĩnh hdo. 
Hoàng bhai ngũ thế khánh by xương. 
Trăm năm kết, mối duyên hài đẹp. 
Năm đời rộng mở chúc vinh xương. 


*% MĂM.?e 6Š 5% ãú # 

ñ, l St f- 7 1 ở 
Loan phượng boà mình cầm sốt lạc. 
Hùng bị diệp mộng tử tôn đa. 
Phượng loan cùng hót vui cẦm sắt, 
Hùng b1 mông lá đồng cháu con. 


{t # H # ở! "$ 
tq ME ñL ¡5š 8& ?# # 

Hoa đường nhật noãn triêu mình phượng. 
Tú các phong thanh dạ mông hùng. 
Nhà hoa ngày Ấm phượng sớm hót. 

Gác xinh gió mát hùng đêm md. 


1 W/⁄t 4 nw ll ñã 
# #4 # 3 # ở ii 
Thổ phượng hùng tài thành bác nghị. 
Hoa nga thái bút điểm tân thị. 
Tài hùng nhá phượng thành bác nghị. 
Bút hay vẽ đẹp điểm tân thị. 
xXx 3 t ?Pt., Ấ 8 Ää 
8 6 l8 ñ đồ H + 
Phù dung trưởng lý hương phong độ. 
Phì thuý hiềm Hền hạo nguyệt Ìai. 
Phù dung trong trướng thơm hưởng gío; 
Ngọc biếc trước rèm sáng ánh trăng. 
‡› ĐÐ #5 WW Né# 
Thụy úi hoa đường hân phượng Uũ. 
Hương sinh tá các lạc loan phi. 
Mừng phượng múa nhà hoa mây phủ. 
Vui loan bay gác đẹp sềnh hương. 


QÁz¿ „-2„-c ốc 1z BH 


ử J jý ¡it #l '## 

%$ Z4 {+ M 34 5 tr 
Nghi nam thao phát hên khoa lục. 
Đa tử hoa bhai cập đệ hồng. 
Nên trai thịnh phát liền khoa bảng. 
Lắm con hoa nở nối ngôi cao. 


% ®# ?} # bà ¡3 ñN 
* M 1š "Š$ t# £A & 
Uyên tương đối uũ thâu hôi nguyệt. 
Loan phượng giai mình điện nạp xuân. 
Uyên ương múa cặp thu vẫng nguyệt. : 
Loan phượng cùng kêu đón gió xuân. 


4$ +1 ứ iú X ñø 
+ tt NV % ‡ 
Song ngọc sơ hài câm sốt điệu. 
Ngũ hoa tân thụ phượng loan phong. 
Điệu cầm, sắt hài hoà đôi ngọc. 
Vậy phượng loan trao mới năm hoa. 
RE l W +L ãä # ñ 
ít % ?‡ Ä % ] 3 
Lam biêu bộ thượng uân trình nguyệt. 
Hồng diệp thị tài tú cúc xuân. 
Cầu lam bước nguyệt thẳng đường mây. 
LÁ đồ gác xuân đề thơ đẹp. 


Ẻ, # # 5ã ®# # Ấ 
 Ø H 8 Ýú 4 8 
Dĩ khún xuân uân lung thói mẩn. 
Hoàn khuy nguyệt dạ ấn bìm liêm. 
Đã ngó mây xuân trùm tóc đẹp. 
Lại nhòm trăng đọi dấu gót vàng. 
bo to H ñ X Ãã Ã 8 o8 
3P #Ø tot HO HE TẾ 1 Đi 
Tam sự như bạch nhật thanh thiên lỗ: lỗi lạc lạc; 
Thần khí tạt càn nhai bảng lĩnh thương thương thê thê. 
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"Tâm sự giữa trời xanh ngày rộng, quang mình chính đạt; 
Tỉnh thần nêu múi thẳm mây cùng, thương cảm thê lương. 
(Phạm Thận Duật, Quan Thành uăn tập, uiêng Vũ Phạm Khải) 


# # + = 4 L Ì 4x 4 # L 

*% { P1 ^A 4 #8 # tt j ?® # 
Tân tu sĩ, tam ngũ thượng thôn, hưu tại bỳ thương; 
Cựu nho môn, bát bùn quân tộc, thủy phát ử quân. 

Trò ưu tú mới, tôi là ngươi thứ ba, thôn trên lại đứng hàng trên; 
Cửa nhà nho cũ, nay đến vì thứ tám, họ ông mới phát ỏ ông. 
(Mừng tú tài Mơi Việt Hồ) 

# m8 f#W # 4 ñ 4 ⁄ 7ñ 2 H 
# 1£ H Í' M — j 3 ñSđB W 
Ngô tổ tích lũy sổ bách niên đĩ hữu bùn nhật; 

Ngô điệt bác đắc thử nhất tiệp thiểu ty huynh tâm. 

Tổ ta tích lũy vài trăm năm để có ngày nay; 

Cháu ta giành được phắt một cái, chắng bận lòng anh. 
(Mừng tú tài Phạm Khắc Cư) 


d H ñ X 4 34 1ì ở, 
vì 3L + ý 7đ ft x 
Bạch nhật thunh thiên tiên sinh tâm đã; 
Thái Sơn Bắc Đầu tiểu tử ngưỡng chỉ. 
Tâm lòng của tiên sinh như thanh thiên bạch nhật; 
Ngưỡng vọng của học trò tới Bắc Đấu Thái Sơn. 
(Nghĩ hộ bạn học uiếng thầy Vũ Phạm Nhải) 


# +4  ® kx # $ Á M # # 

LÔ #£ }W £ 3# E L ñã š 1 #Ð 

Chung bất huyện hê, đại lão tốut châu lý trọng; 
Tử oô hám hỹ, cựu thân thượng hữu thánh 0uương tri. 

Khi mất chẳng rùm beng, bậc đại lão vốn được châu lý coi trọng; 
Ra đi không ân hận, đấng cựu thần đã có thánh vương xét sol. 
(Nghĩ hộ người làng uiếng Đông Dương tiên sinh Vũ Phạm Khải) 
+ 4 8 ^À. l ?A4 % 

%L á) l # ñj + Sĩ 
Thập thất ấp nhân giai tự tích; 

Cửu tuần lân mẫu độc an qui. 


Cu s..e vif-£ TX»- 


Người trong ấp mười nhà đều khỏe mạnh; 
Bà hàng xóm cửu tuần được qui tiên. 
(Viếng bà lão họ Nguyễn) 


% 9W 1Lịủ ñ #W ý + 8 % # 
8Ð Ä®4 &X # 4⁄ Ã# & w H #7 xs + 
Ta tai! Tiên Phong ông giáng trướng đo rên sử Uuọng trọng; 
Hoùi tai! Ngã niên hữu mặc y thử nhật tử tâm mang. 
Than ôi! Ông Phong thuở trước buông trướng đỏ nhiều năm làm thầy 
trọng vọng; 

Nhớ thay! Bạn cũ của tôi mặc áo đen ngày nọ, 
lòng trẻ bồi hải. 

(Viếng ông Đặng Phong lùng Hành Thiện) 

s* it H‡+O 8Ä #8 Z á x *  & Ã ú 3 
°% {, H 4  Â F 6 ñ X 1đ 4# 
Y cố châu trượng lũ điển hình, ngô uăn chấp uô phục tôn. giả; 

Y tha nhật phủ chung b¡ cảm, ngô song bhế bỳ tương nhược hà. 
Than ôi, châu xưa “trượng lũ điển hình” người giúp đõ văn chương 
không còn nữa; 

Sao đành ngày nọ “phủ chung bì cảm” bạn đồng sông thị phú 
thế nào đây. 

(Viếng tú tài làng TYà Tu) 


5 Kk #®# + Út 5  Ã £& + ñ Ñ k Ã H 
lẾ ‡H R Â 35 tt ## ến l ấ JU 2 ẤẾ mo kế 
Đ¿ yêm trường chung, khứ Nguyễn tú tài bkỷ thời, 

bhứ Phan đoàn trưởng bỷ nhật; 
Thiên lý giao tương cảm, 0L ngộ cố hương nhị tích, 
Dị thư phương lân nhì nghị. 
Một căn bệnh lâu đài mới mất, đi như Nguyễn tú tài chỉ mấy giờ 
như Phan đoàn trưởng thì mấy buổi; 
Ngàn đặm xa xôi đầy thương cảm, làm cho tôi người cùng quê mà 
tiếc, cho xóm giềng như vẫn còn ngờ. 
(Viếng ông tú tài Mat Đài cùng làng) 
+3 %4 ñ #8 W# # w# »z £ # 7ï R £& 
5b, 7 #1 HH tủ, H #43 lì 3W BH ?2 #  # 
Sinh quả hữu nhai gia, tất thế công danh chung uu đoàn trưởng; 
Từ diệc hà nhân da, bách ban tình huống khốc tự Mai gia. 
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Sống quả có điểm cùng thay, công danh trọn đời làm ông đoàn trưởng; 
Chết cũng do nguyên nhân vậy, khốc hại trăm bề tựa sách Thọ Mai 
(Viếng doàn trưởng họ Phan trong làng) 

‡ # # # # 7ñ ä H #Ä 9l Ã X ñì + # 
+2 #8 iñ Mũ š 7 "$% HB 5š # + Ä # $ +z 
Tích quân đăng tường, ngô tt? ht uiết: Hên từ hương hóa hữu thác hỹ; 
Kim quân hạp thệ, ngô tử thán uiêt: trưởng điệt niên thọ thùy đoạt chữ. 
Năm xưa anh đi học, thầy ta khen rằng: từ đường hương hỏa tổ tiên 

đã có người ký thác; 
Năm nay anh qua đời, thầy ta than rằng: tuổi thọ của cháu trưởng 
ta kìa ai cướp mất rồi. | 
(Vưếng tú tài Nhuận ở Tam Đăng) 
+> 1ñ #* # 7ð) ñđ 3í f? ã 3# Ấ 
# 4 †H 8Ä ^^ 2 š tl x # R 
Vong hữu dđiệc hào, biệt hữu hiện ngàng lôi lạc bhí; 
Ngô nhân tương cảm, bốt tạt ngôn ngữ 0ăn tự gian. 
Vong hồn bạn cũng tự hào, riêng khí chất hiên ngang lỗi lạc; 

Bọn chúng ta cùng thương cảm, chẳng phải băng ngôn ngữ văn chương. 
: (Viêng ông tú tài họ Đừnh, người họ hàng bên uợ) 


j zÐ ŸWÈ 2t # ƒ£ ?#§ È BH + 


#% + T > # Ÿ $# u“h ? d 
Hy Hồng hiệu ư 0ô cùng hương lão quốc lão; 
Nghi sừnh bình chỉ hoàn lãm Tượng sơn Bảng sơn. 
Ông hiệu Hy Hồng, đẹp vô cùng, hưởng hương lão quếc lão; 
Nghĩ khi còn sống, nay nhìn lại như Tượng sơn, Bảng sơn. 
(Nghĩ hộ thôn nhà 0iống ông Phong ở Phượng TY 
ðp 2> tí + 5 + 5 #® # ÄX fŒTŒ H ở, 
+ m ‡ %* 5 ?m ?3 Ñ X #@ #† + +3 
Khanh chỉ thệ khứ, ngô tiên cậu đàm tường by hò nhật da, 
Rím nhi hậu phụng, ngô tổ từ hương hỏa thùy kỳ chủ chỉ. 
Bậc khanh a1 khuất rồi, thuở trước cậu tôi biết bao ngày, 
chuyện thường đàm bổ ích; 
Nay về sau thờ phụng, truy tư tiên tổ trông cậy ai người 
hương hỏa từ đường. 
(Viếng tú tài Ôn) 


C« s2» vx2- 1ø 


“ä + Ÿ f Àk — # 
ñq #t RỊ TP S7 fVE 
Bạch xã hội giáp thất nhất lão; 
Thanh lê các hạ qui tdn quan. 

Trong giáp hội tiêu dao ngâm vịnh, tốn thất một người trưởng lão; 
Dưới các hàng quan lại lê dân, qui tiên một vị tần quan. 
(Nghĩ hộ tổng nhò niễng ông Phong làng Phượng TY 
f 1E 4 7W 4x f &@ HỆ # 

# È⁄ W %X 7Ø l ta Z 1Í 
Hành chính oăn diệc thuần, tích uô sở tu; 

Mẫu lão nh! hựu ấu, thương như chỉ hà. 

Việc làm thì trung chính, văn chương cũng thuần hậu, 
tiếc chưa có gì thành tựu; 

Mẫu thân thì già nua, con cái lại còn nhỏ, 
thương tâm kể biết dường bao. 

(Viếng Phạm Bá Tuyến) 

E @£ 77 ^~©#& H 3 ð # 

# M ủ È ñã #* 2 XÃ ñ 
Tạc dạ hữu nhân lai uiêt quân thệ hỹ; 

Ngô châu cố lão tại kim by hà. 

Đêm qua có người chạv đến nghẹn ngào, ông đi thật rồi ư? 
Cố lão châu quận ta còn đến nay, phòng trụ được mấy người? 
(Viồng tú tài Ngoạn ở Côi TYÌ) 

— #5 mm lĩ 8 A% w R # ảä # 
+ # xu, 8l B # #O 0U lh w 2# 
Nhất bệnh lường: trdn tình, chỉ xích cố niên do tại mộng; 
Tháp niên cứu chế địch, thúc bàn thử địn thục phân tu. 
Một bệnh, hai biểu tran tình, vườn cũ tấc gang vương vấn mộng: 
Mười năm, chín lần chống giặc, khó khăn nơi Ấy cậy trông a1? 
(Viêng Bùi Tuản, tổng độc Bắc Ninh) 
1+ th #8 X 4L 8 18 l ä» 

— # 5]  l — Ÿ 4x = # ãÑ 


Trấp tải lưỡng giải nguyên, tiên canh bá, hậu canh đhiệt; 
Nhất gia biệt cơ trữ, nhị giáp phụ, tam giúp ông. 
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Hai mưởưi năm hai giải nguyên, bác đỗ canh trước, cháu đỗ canh sau; 
Một nhà riêng nếp văn chương, cha đệ nhị giáp, ông đệ tam giáp. 
(Mừng Nguyễn Kham đỗ giải nguyên trường Hà Nội) 

5 7 ‡ # n ở ñ Šš ⁄ ft SH #g 4 l Ä 
# 7 ^^ + ñ 8 58 # Š9 X * ñ lễ +3 
Trợ tử sử giai thành cổ xưng họa địch hòa phong, hiển mẫu chân 
DÔ quý gi1d; 

Vọng tử bất nhân khứ kỷ độ gia xan cường được, hoàng thiên nhược 
hữu lâm cht. 

Nuôi con đều thành đạt, người xưa khen tần tảo sóm hôm, ngưởỡi mẹ 
hiển không hổ thẹn; 

Trông con không nỡ đi, mấy phen cố ăn gắng uống thuốc, có hoàng 
thiên mãi biết cho. 

(Viếng thân mẫu ông cử nhân ở Bằng Lâm) 

# + El 13 † W 7T l 3% TT Š 
` x........ 

Tú sĩ đồng bảng trung, huynh bhủ tích, đệ khỏủ hỉ; 

Nhân gia tối lạc sự, môu chỉ thọ, tử chỉ thành. 

Trong bảng, đỗ cùng khoa, em đáng vul, anh đáng tiếc; 

Sự nhà vui biết mấy, con thành đạt, mẹ thọ trưởng. 

(Mừng ông tú tài họ Quách ở Bằng Lâm) 

+ 8 + á 4E Z3 Đ 2E ĐỤ 
%4 + £ ⁄ 3 + # k Ÿ# š ÉP 
Thất trúng hưu thất tuần, thăng ư hương, trượng quốc; 

Sổ lai tiện số phẳng, niên ngô trưởng, học ngô sư. 

Bẩy mươi tuổi, bẩy lần đỗ, báo tiến ở làng, thọ ở nước; 

Mấy bận lại mấy lượt thăm, bác tuổi như anh, học như thầy. 
(Mừng thọ ông tú tài làng Đa Mũi 70 tuổi) 
1Ð 1 # — P1 m # %4 ñ 3 # ñ ¿ 

#È #4 lề ñ 9  # A6 6# #8 
Bào hối tụy nhất môn, bình đường phụ tại, tỉnh đường ông tại; 
Xuân. thu hên lương tiệp, hương bảng giải nguyên, đình bảng á nguyên. 
Trâm hốt đồn một nhà, quan ông ở kinh, quan bác ở tỉnh; 
Xuân thu liền hai bảng, thì hương đỗ nhất, thì điện đỗ nhì. 
(Mừng TYực học sĩ mới Nguyễn Khaơm) 


Ÿhq HJ 3Š Ð TS f6 †R 
IÑ§ mHỊ  R i T iị 
Thâu tài Hán cổ do năng tướng; 
Thuận tặc Nghiêu dân tận khả phong. 
Xe của bán buôn như nước sông Hán, cồn có năng lực đảm đang 
công việc; 
Được thuận tình bầu nhu dân vua Nghiêu, hết thấy đều chức bá hộ 
được phong. 
(Mừng cha con người xã Đại TYráng quyên góp tiên đêu được thưởng bá hộ) 
B # #*, ñẩ A4 &%X 2 # š # 
J8 #jJ t H < dà 3 # # ởì 


Chu quan hương hữu đại phu, công tư hề trạch, 
Đường chế thượng tự tam phẩm, phụ mẫu tỉnh phong. 
Quan chức như thơi Chu, làng có bậc đại phu, công tư đâu có chọn? 
Chế độ như thời Đường, trên từ hàng tam phẩm, cha mẹ đều được phong. 
(Mừng ông Hó chính Nguyên Định Thường được phong tặng) 
®? 4E % J 4 fiúR < HB- 
2 SW # 2t HH 7 + 1t + 
Để nhà trọng bỳ tài, tái dụng tam dụng; 
Công tuy khuất ư ngộ, hình toàn thần toờn. 
Vua có đức trọng người tài, đã tái dụng lại tam dụng; 
Ông tuy khuất không gặp nữa, hình vẫn toàn thân vẫn toàn. 
(Viông ông Nguyễn Vĩ nguyên chức Hồng lô) 
= # 7 Ñ W * # # š ?I # 
+ ø f#ìj # iị ứ R8 # %  tb 
Tam giáp ¡1 v1 thân khứ quan, nghĩa hà hại; 
That tuần ông nghĩ phong nhì tặng, kỳ tử đã di. 
Con tam giáp vì cha phải bỏ quan, đối với nghĩa sao mà 
thêm hạt; 
Ông thất tuàn đáng vĩnh phong mà tặng, việc từ trần nghĩ lại 
càng thương. 
(Viếng thân phụ Thái phiên họ Vũ) 
? ín 3È RE l 3È Ho ịt 3X Ä # 
T7 X4 ñ 3 3 ñ 3# Ã & 1 V 3z 
Đếut phi khuất phi, phi xuất chỉnh, quần nghị định hĩ, 
Tử tố hữu bỳ tài, hữu anh bhí, tụo uật đố chi. 
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Vua bảo không phải khuất phục phi, không pha: xuảt chỉnh, 
cũng đủ đãnh giá được: 
Thầy vốn là người có kỳ tài, vốn có anh khí, 
nên tạo hóa ghét ghen. 
(Viếng Đông [ương tiên sinh Vũ Phạm Khải] 


+ x⁄ 4 ®4 1t) R$* ñ fCm #4 £ u + 
1 # + & ¡ủ JL #U /ÿ H XU ị 3$ l ši 6, §t 
Sinh tử ngẫu nhiên gia, hồ dữ Dông Niết ông, tàng níu qui, 
hựu tòng nh: khử, 

Cam bhái hệ chỉ hĩ, thích thử thu lụo nhật, nan và 0ữn, 
tọa! nan tt ca. 

Việc sinh tử ngẫu nhiện thay, sao cùng ông Đông Niết theo về lại 
theo từ biệt: 

Sự cảm khái quan hệ vậy, đi lúc mưa thu lớn, khó khăn viếng. 
khó khăn ca. 

(Nghì hà huyện hội Tư tàn uiêng quan lạnh kính ở Côi Trừ) 

Mh ‡+› l 3 # - 6 
#. Ít 5# f† d# — ?† 

Cúc tùng Bành Trạch dư tam kính; 

Phong nhã Ngô Trung thiếu nhất bình. 

Loài cúc tùng Bành Trạch, thừa ba luỗng biễc; 

Nếp phong nhã Ngô Trung, thiếu một lời bình. 

(Nghĩ hộ huyện hội Tư uăn uiễng quan án sét người làng Câi TYù) 


8 7 š #8 h  f†é 8 £ 
4 # M + 3Š i6 WÑ * 

Cậu tử nghiệp thậm cần, kim thăng tường hị, 
Ngã mẫu ăn chỉ chỉ, như hoạch bdo nhiên. 
Cậu tu nghiệp thật chuyên cần, ngày nay đỗ đạt: 
Mẹ tôi nghe tin mừng rở, như được vàng mưởi. 
(Mừng tân tá tài Ôn) 


® 1 1 %4 & # ñ +# ®#® 4t 
*% ñ T7 3 ữ' Ø † # j 3 KM 
Ông hà bệnh tai, trần mộng bách niên chung hóa hạc; 
Khách hữu điếu giả, thù lao thiên lý đãn bằng phong. 
Bệnh tình ông làm sao, mộng trần thế trăm năm hóa hạc; 
Lời điếu tôi than rằng: chén tiễn đưa nghìn dặm bằng phong. 
(Viêng ông hậu nho} 


( ~+, xứng 1/x- RT NI 


% + † +? 3# %* $# # ñ % 
% 4 3# M1 * #8 8# 
Tu sr bảng trung thê thiếp hạnh giai hữu đệ; 
Ô y hụng lý hậu tiên các tự thành øI!a. 
Bảng tú sĩ, thê thiếp của ông may mắn đều có em; 
Ngõ Ô, Y, trước sau rồi sẽ thành những nhà nổi tiếng. 
(Mừng ông tú tài Tê» Chủ) 

#† 3 #1 ®? EttỊ 4 ñì l‡ + šk mm 3 Ÿ 2 T È Ö 
l ĐR TT R ở ĐR Ết £ # % } dÉ đò Hị W, Đ # z % iề 
Khoa cử hữu mệnh g:a, hà ngô ông đắc chỉ nan nhỉ ngô tào nãi 
đắc chỉ đị; 

Thử tiệp khả hĩ da, thị dữ điệt nhược thiếu tốn nhỉ dữ huynh tắc 
nhược thiêU cường. 

Khoa cử có mệnh chăng, sao cha tôi đạt thì chẩy, 
bọn ta đạt lại đễ; 

Việc mau chóng mừng vậy, với cháu lúc trẻ lại kém, 
với anh lúc trẻ lại hơn. 

(Mừng tú tài Chiểu Ấn) 


# # ®œ t@ ý ãñ ¿ðÈ Ñ ¡š x 
% # w #® BỊ # #m ä # ñÑñ 
Ngô huyện lưỡng đồ tịnh hiến, trì uũ khê uăn; 
Danh gio tử đợi đồng đường, tổ thọ tôn quí. 

Hàng huyện vui, ao vũ suối văn hai đường đều hiển đạt; 
Nếp nhà tỏ, cha vinh con quí, bốn hệ hưởng đồng đường. 
(Mừng ông cử Phạm Trung Lương) 

š# ö 4 # 3 lì ít W 8Ä ý  z 
+ ñ3 ñ t% R 7 #£ mœ" 3 7#? #8 4# 
Ngô ấp cận thánh uũ, đạo hóa quan cảm đa đắc chỉ; 

Huưu ông hữu cổ phong, tử điệt thành lập diệc nghỉ hF.. 
Ông vến phong cách xưa, con đạt cháu thành vui hợp lẽ; 
Ấp ta gần cửa thánh, cảnh quan cảm hóa hưởng bội phần. 
(Mừng ông cử nhân TYiêu Kha) 
Ít + #O# S4 Đ ko 
lÈ Í} ñ ‡h X f2 tr 2 À 4 x 
Cán chÈ 0ị ninh, phi dục xd ngã nhi khứ dã, 
Thôi khoa độc chuyết, an đốc như công đĩ khế chí. 
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Thân phận chú chưa yén, chẳng muốn bổ tôi mà đi được: 
Tiến thân tôi còn vụng, sao bằng được chú kế nghiệp cha. 
(Nghỉ hộ ông họ Dương ở Võ Giàng mừng tiền ơn trai thứ hai) 

# H ‡# #& Ÿ ^À MÀ Ít 7... yA. # 

Ý it N 0ñ + 3% % 3} + x % 8 
Ngò châu hạnh uô sự, nhân đĩ hòa, thần điộc dĩ nình, 
Hoàng phúc hậu sở sinh, tích song phong bừm hựu song tărg. 
Phúc dày vul lớn lại sinh, xưa song phong nay lại phong tặng; 

May mắn châu ta vô sự, người được hòa, thân cũng được an. 

(Mừng :5o phụ mu Đông Dương tiên sinh lại được gia tăng) 

# #ờ . d W T l My 8 Ôn & 
3 i} 4 t0 tt} # † 2 8# H $ tt 

Cậu tử sơ Hiểu thành tất hụ, chỉ du hoan nhật bỷ, 

Câu phó cửu dĩ đáo quân trung, không tổng uấn cũ trì. 
Cậu còn nhỏ, giữ trọn niềm hiếu thảo, ngay thanh thần 
trong lòng được mấy; 

Cậu từ trần, tin chậm đến quân trung, trách cao xanh 
để muộn tiễn đưa. 

(Viếng người cậu họ) 


%£ *~ ‡h  & ñ XÃ 3 3 3t ® ở, 

H TF # 0 TT ãä 0 4 ã ở 83 
Tòng lai chuyết giá dật, năng giủ lao mạc phi mệnh dã, 
Nhật hạ lượng đĩ bình, cao đĩ phục cói thiêu đối chỉ. 

Xưa nay kẻ vàng về thì nhàn hạ, người vất và chẳng ai không xúi quấy; 
Hàng ngày sống độ lượng sẽ bình yên, điều lôi thôi tất ít phải chơ lo. 
(Viâng nguyên ngự sử họ Dương) 

8 HỆ # $# = 3% ‡ # ít 3 drw 43 7 dư 
# 6 W # — M BH Ă' šL E Đi + ÄW 8 1 

Ngô châu xuất niết tam, trroo bạt bựng chỉnh, tích như thử 
bìm nãi như thử, 

Vọng ấp qui quan nhị, cúc niên lân bắc, cư dữ gioi, 

bhử diệc dữ giai. 

Châu ta án sắt có ba người, việc tiến cử trọng đức tài, xưa như thế 

nay đà như thế, 

Hương ấp hưu quan có hai vị, cùng xóm giềng vui vườn cúc, sống vẻ 

vang, thắc cũng về vang. 
(Viếng quan án sát họ Nguyên người làng Côi TY) 
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Bình sinh an sở ngộ, bất oán bất ưu; 
Tóc đảng tích b} tài, bý uăn bý bác. 
Khi sống, ông là người không âu lo, không oán hận; 
Khi mất, họ hàng tiếc người quang bác, người văn chương 
(Viếng Phạm. Đài ở Phượng TYì) 


3 X ãä — J#= §# w + + #% 
+ 1? H h lệ  ä& lñã + & 
Rỳ tai ông, nhất ngọa cánh thành thiên cổ mộng; 
Kim hà nhật, phiến tỉnh truy cảm cách niên tang 
Ông thật lạ thay, vừa nằm xuống đã thành người thiên cổ; 
Nay ngày nào vậy, nhớ cảnh nhà tang tóc mới cách năm 
(Viếng ông người làng) | 
# & ft tt l Mr í W® O3? š 
£ lÈ # @ £ là HH ?¿ lủ i8 lŠ 
Tử u¡ thân du niên địa, đắc qui nan đắc dưỡng; 
Gia duy mầu tại chí tình, tương tự cố tương lân. 
Con sống xa cha ở nơi đất lạ, lúc lâm chung, tuy về được 
mà sao nuôi được; 
Nhà duy còn mẹ chăm sóc chí tình, giờ ly biệt, cảnh giếng nhau 
nên mới thương nhau, 
(Viếng tang thân phụ ông cấp sự Dương Khác Niệm) 


X PP & 3# HÌ7ã # h8 F7 mm # ân RÀ fớã nh + 
^~1*#*# #41? 5 3% z x  ‡* 0 È 1t Ä Bị 2 >8 
Thiên hạ uô sự tắc bệnh sinh, Sơn tặc bình bệnh nhị qui 
Cao tặc bình bệnh nhì khứ, 

Nhân thế bất hủ giả danh tại, uăn trận tiệp danh chỉ thủy, 
0u trận tiện danh chì chung. 

Khi thiên hạ còn vô sự là lúc bệnh sinh, Sơn Tây bình, bệnh về 
Cao Bằng bình, ông khuất, 

Điều bất hủ của đời người là danh tồn tạt, văn trận thắng, danh nổi, 
vô trận thắng, danh tan. 

(Viếng Tón ban Ngô Văn Khánh) 

% 3> xí 3+ 4 †R 2A4 &% 
4 fn i# š⁄t 6 + Š 
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Dunh chị thệ, khứ Phạm tướng công bý hà nhật; 
Kim nhỉ hậu, tuy hiền ấp tể yên thủ tư. 

Người nổi tiếng mất rồi, trước Phạm tướng công là mấy chốc; 
Nay về sau đành vậy, bậc hiển ấp tế mấy lúc chọn riêng ông. 
(khuyết lạc khoản) 

# # ?£. 2 fl # # X kX >z W1 
3+ #⁄# ? & # # ?z T # + 2? ở 
Cư thị bang, bất đắc sự bkỳ đại phu chỉ hiển, bhả tích, 

Sinh tư thế, oô lương cách tử thiên lý chỉ ngoại, đã nghị. 

Ở trong nước, không được giúp việc bậc biển đại phu thì đáng tiếc; 
Sống ở đời, không có binh )ương ở ngoài ngàn đặm lại cũng niên. 
(Viếng tổng đốc họ Phạm người Bình Phú) 

? — %3 4 T Ú 1 
+ f1 34 3% £ 5 ^ 
Đệ nhất danh đề Đinh mão bảng; 

Thất thiên tài nhượng Quế Dương nhân. 

Tên đề đầu bảng khoa thi Đình mão; 

Sức thắng bấy nghìn quê gốc Quế Dương. 

(Mừng Nguyễn Cao người làng Cách BỤ 
# HH % H tư %# Ññ Ýf f1 so & 3 # ĐH 
x ở ð| # £ l 3 ?⁄2Ã 2+ lĩWữẰ 8? &Ã T 
Thư nội thường tự như phú quí hồ, hà gia hoạn nạn hồ sở tổn, 
Văn, lực huấn. kỳ hĩ tỉnh tường tự, thị dụ lược tự thị công. 
Cái gốc bên trong thường từ phú quí chăng, sao nói tốn hại là đo 


hoạn nạn; 
Văn lực vững do đạy bão tỉnh tường vậy, đại để như người thợ khéo 
làm nên. 


(Mừng ông tú tài Vũ Thế Huynh. làng Phượng TYì) 


%# /A  t. fl 2 $# H it + 7 @ ¿+ 
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Gia bát thế bhoa danh, Đông Ngạn tiến sĩ tử bế phụ; 
Hương tam giáp cẩm trú, Bắc Ninh đốc bộ ông kiêm sư. 
Tám đời khoa bảng, con đỗ tiến sĩ kế nghiệp cha nức tiếng một nhà 
vùng Đông Ngạn; 
Ba giáp danh để, ông thăng tổng đốc kiêm sư phụ nối têrỉ cả ấp 
tỉnh Bắc Ninh. 
(Mừng tiến sĩ Nguyễn Kham) 
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Thất phẩm quân công tiểu diệc quí; 
Bách miên nhân thế lão nghỉ nhàn. 
Thất phẩm quân công, nhỏ cũng quí; 
Tyăm năm nhân thế, già nên nhàn. 
(Mừng ông cai tổng ở Vân Hiệp) 
4U ð ¡š f2ddDbX⁄L + Ñ * # iã 02 8 
+ +3 # # ŒữUƯ Ề —  ú #8 Ÿ mx # 

Thế lộ điệt thăng trầm, trấp tải thanh lê hoàn tự tích: 
Nhân sinh hốt tụ tán, nhất triêu bạch xa bán thành không. 
Đường đời đấp đổi thăng trầm, ba mươi năm quan lại lê đân hoàn 
như cũ; 

Cuộc thê bỗng nhiên tụ tấn, một sáng nơi tiêu dao ngâm vịnh đã 
thành không. 

(Nghĩ hộ hội TƯ uăn hàng tổng uiếng Đông Dương tiên sinh) 


1}ỳ E ñ 5š 23 Ãã # HỆ š Ø8 m f#tUÐO 3 m X 
M W Ýf 7? H 1⁄42 € Ê& # lm Š Xm # 
Thôn cư ông khởi hiếu uì Trang gio, cổ bồn nhì ca hưu nhí khốc; 
Huyện bang tử diệc khốc tự Mao hĩ, bổng hịch nhỉ hỉ hựu nhì không. 
Thôn ông làm tang hiển thê như Trang tử gõ bồn để mà ca 
như để khóc; 
Quan huyện than khóc thân mẫu tựa họ Mao bưng hịch sắc mặt vui, 
dạ lạnh làng. 
(Viêếng tang thân mẫu ông lục phụng họ Vũ) 
?+ %* 3% ñ #4 ñäÄ f RB # * đi Y 
%% 4 ®  Z Ø fẬÀộ ñ É 4 ñ 
Ữ tuất nhược hữu duyên ngã đắc canh quân bùn đắc giáp; 
Thử gia bất chung khuất đệ tại môn hạ dì tại lự. 
Năm Canh tuất (1850) nếu tôi có duyên thì may mắn nay đứng hàng 
khoa giấp; 
Chốn gia môn ông chắng chịu khuất. đã mừng vui toại nguyện với 
quê hương. 
(Mừng cử nhân Đoờn TYến ở Nam Định) 
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Lưỡng độ ngâu tương phùng, khú đông 0L ưu, kim đông 0ì hì, 
Bách bôi cường ẩm khách, tâm bong kỳ bệnh, dụng uong kỳ bần. 
Hai địp tình cờ gặp nhau, đông trước còn lo, đông sau đã thỏa; 
TYrăm chén đông đảo khách uống, quên ngay ca bệnh, quên luôn cả nghèo, 
(Mừng ông cai tổng Nham Nộn Khê) 


ä # # % # # ‡* 
+ 3 # H8 #8 
Bách niên hồ phạm tôn thư hoạch; 
Thiên cổ chung tình cẩn thúc xu. 
Trăm năm khuôn phép còn thu hoạch được trong sách vỡ; 
Nghìn xưa tình nghĩa trong việc tang cung kính mặc áo xô. 
(Viếng thân mâu ông Linh Đường, trí huyện Văn Chấn) 


+* »% ‡t 8 i4 %3 ä 
* ÑÄ 3 7? % w ^ 
Mộc Hoàn giai ấp tôn tiên độ; 
Tả Vũ bỳ niên thiếu thử nhân. 
Thôn ấp cạnh núi Mộc Hoàn mãi mãi nhớ ông; 
Bậc ly lão làng Tả Vũ ít người được vậy. 
(Viếng bá hộ Nhàn ở Đại Tráng, tỉnh Bắc Ninh) 


l# & Ñ + 2 # #+ 34 &%X 2? H 
2> f# % ñ 6 ®%* #8 7 ä ®t #%í 
Tích tai ông khử Phương Đình tiên sinh bỷ đa nhật; 
Kim nhi hậu hữu ấp tể quân tỪ yên thủ tư. 

Tiếc thay, Phương Đình tiên sinh đi trước ông mới bây nhiêu ngày: 
Nay thì ấp tế quân tử, ai người giữ đạo thánh thay ông. 
(Viếng đâc học Nam Định họ Dương người Hà Nội) 

1# # +1 + #8 ?# ä X4 đä wW 3 7 2Ã 
+ # BH 3 Ä Š 3 # š =- 4 # id 
Tích trượng 0ương chỉ linh, tôn trỏ tiêu đàm tứ thành nãi phục; 
Kim phùng quốc hữu khánh, tể thư bao đị tam đại tình nhong. 
Xưa nhà uy linh vua, yến tiệc nói cười, bốn thành khôi phục; 
Nay gặp ngày quốc khánh, ban khen bằng cấp, tam đại vinh phong. 
(Mừng Hiện biện Đạt học sĩ Thượng thư bộ Hộ ba đời được tặng phong) 


?# 6 4 mn ?# # 4# ^ ^A #đ Ê 
X # # 3 & w 9% EP 3% E] #t # 
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Đế chẩn thần tư phủ đắc qui, nợi bất cừu đắc dưỡng; 
Thiên đaạt mẫu thọ bình thử biến tức diệc đồng thử bỉ. 
Vua cho con làm bề tôi trở về, aao không ở lâu để được nuôi dưỡng; 
Trời cướp mất tuổi thọ của mẹ, qua sự biến này Hiển đến sự bì, 
(Viếng tang thân mẫu quan Ngự sử Dương Quản người làng Vân Đình) 


ÍŠ jt #O šé A HỆ & 6 MO 5 # 
Mo# XI £& MU K Á 4 1M 
Ngô diệc thậm nan tai, khẳng khúa¿ tiên đĩ Phò mã tử; 
Thần đương bất một hĩ, thê thương trường tại Thăng Long gian. 
Cảnh ngộ thật khó thay, khẳng khái trước bị sinh của con là Phò mã; 
Tính thần không mất vậy, cảm thường còn vời vợi tại đất cũ Thăng Long. 
(Viếng Võ hiển điện Đại học sĩ Nguyễn TY¡ Phương) 
— % #% 3# #% + ?# ấn 3 + 
wụ 2 ÿ d2 2) Đ, # HỊ 2# # 
Nhất khốc trùng tâu, mẫu uì đàm nhỉ phụ khứ; 
Tứ giao đa lũy, công 0š trọng tắc tử khính. 
Một khóc hai nỗi buồn, tang mẹ chưa xong, tang cha đã đến; 
Bồn cõi nhiều rối loạn, s1? công làm trọng, sự chết col thường. 
(Viếng tang thân phụ ông TYêu phủ Vũ Huy Thụy) 


%# 8 ủ # Pì + 6 ý ä l # @ 
= 7 ï 4 š¿ # # 4 5 Ãã È #8 
Song khánh thử gia môn, bim hậu tịch thần duy mẫu tại, 
Tam tử giai nga bưu, niên lai thứ đệ 0t thân hoàn. 
Hai niềm vui chến gia môn, từ nay về sau sớm chiều đuy còn mẹ; 
Ba người con đều là bạn, từ đây trở đi đến lượt chịu tang cha. 
(Viếng tang thân phụ Nguyễn Hữu Lợi, nguyễn làm Niết sử Cao Bằng) 


# 3ý .jé f. % l 5 +  M RB ñ 
3L 1# @§ Hi M BH X PP ? #8 Ấ 
Ngô cảnh tiểu nhí an, trạch tứ hoa diên tùy xứ hữu, 
Bắc biên hiểm thả uiên, thâu tài nghĩa hộ tự quân bỉ. 
Bờ cõi của ta nhỏ bé yên hàn, chọn được người ngồi đúng chiếu hắn 
tùy nơi mới có; 
Biên giới phía Bắc xa xôi hiểm trở, gom tiển của làm việc nghĩa như 
ông cũng chẳng nhiều. 
(Mừng ông bá hộ Đoàn Văn Chý làng Phù Sa) 
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^“® # 4 Xx tư, 
X * # 3# * # ñ 
Nhân hữu hiền phụ huynh lạc da; 
Thiên bất di bỳ lão di tai. 
Người có cha anh hiển thì vui vậy; 
Trời chẳng cho tuổi tác, thật buến thay. 
(Viếng tang thân phụ bạn cùng tuổi làng Ngô Đồng = câu 1) 
Il#Ð ƒ mg ý i; ñR H 
ñd # # k## 
Du £? thượng đu dương biển nhật; 
Thọ ông cát đãi thái bình niên. 
Con đi xa còn mong ngày hiển đạt; 
Già sống thọ sao chờ hưởng thanh bình. 

(Viếng tang thân phụ bạn cùng tuổi làng Ngô Đẳng - câu 9) 
ki Mới 8 7Á W Áo @ H š| 4 HÀ Ả Đ 
È*E#⁄ 8X T #1 ®##®ÚÚ 8 j Œ 4 & 

Thục nhân tam biệt quân tử qui, khởi trí tang tử đáo lai cừ 

thành uĩnh quyết; 
Lao thân thân đương thiên hạ aự, khủ nại xuân thu nhàn độ lãng 
tác quan phu. 

Vợ hiền tạm chia tay quân tử trở về,đầu biết nơi quê nhà 

phút giầy thành vĩnh biệt; 
Lão thần còn đang lo toan bao việc nước, có thể nào tuổi tác 
bỗng chốc hóa quan phu. 
(Nghĩ hộ ông họ Nguyên khóc uợ — câu 1) 


2 & # % 3ä Ä * 2â # # 4 k8 m~ñ 
3š 7ã fÑ ¡it Œ #3 23 's' tù R8 „Ub  Ấ H 
Lnh thê tang hàn thử tải ly, nại biên sự tại thân 0ì cảm đi thính; 
Lữ bệnh công tiến thoái duy cốc, y cổ hiển xử thử diệc nan oi tình. 
Nóng lạnh chở biệt ly, tang vợ xui nên, thân mình nào phải biên 
cương đám đâu cầu nguyện; 
Tiến lui đành một nẻo, bệnh ông chất chứa, người hiền xưa âu cũng 
thế, khó nói hết tình. 
(Nghĩ hộ ông họ Nguyên khóc uợ — cấu 2) 


 %& #4 #& + # # 
ĐQì ñE HỆ lá dg 4 RỊ 
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Xô thúc lai tòng thiên lý ngoạt, 
Đùo d›iên tài cách lương thu gian. 
Mặc áo xô về từ ngoài ngàn đặm; 
Ngồi chiếu đào mới cách khoảng hai thu. 
(Viễng tang thân mẫu ông Cai tổng Thổ Tung) 
+ #7 ø T m% 2L $ ã ïđ #8 P1 £& ®& lrế 
B # ‡# ^ ñ š M BE %x ¡j: A + & H + 
Tời tử trợ uu thành bắc đạc ông thị lễ môn đình uô qúy bĩ; - 
Lương thủ uãn bất đắc ngô châu lư đại tiểu nhân sĩ hăm tích chỉ. 
Người tài đo cố gắng mà thành, ông vốn nhà dòng dõi nho gia, thật 
không hổ then; 
Đức tốt phải tiễn đưa ai muốn, khắp châu huyện thân hào nhân sĩ 
đều tiếc thương. 
(Viếng tang ông họ Đoàn làm trí phủ An Khánh) 


l8 ø§ ñmỊ ft # v9 4t 7 4k z 
 #tÐ X Ñ #Œ rs Ñ 6 wt. B 2 
Tướng cường tắc binh cường, tứ chính hữu đại khoái cử; 
Công mâu tư thưởng mộu, ngu tước tòng thử giai thăng. 
Tướng giỏi thì bình hùng, cất. quân chính phạt bến phương có công lớn; 
Công nhiều tất thưởng hậu, được thăng lên bậc ngũ tước xứng chí cao 
(Mừng đẻ đôc họ Nguyên được thưởng tước nam) 
È @ 8 #d m2 MU 2 #® MO X 
8 § †Ẻ # ä El # , 3 E] ø # 
Thdo xá ut thân thành, ư tự tụ nãi tư khốc; 
Thân hôn duy mẫu tại, đồng thử địa diệc đông thử bt. 
Nhà có làm tang cha, sống ở đây khóc lóc cũng ö đây; 
Sớm chiều chỉ còn mẹ, sinh nơi này thương xót cũng nơi này. 
(Viêng tang thân phụ ông cử nhân Phạm Chấn Lang ở Nộn ÂXhê) 
H W š & 2 H^ * š BH # # 
4 # #3 7ï £ # í ä # z — ãÃã — #t 
Điều biến khởi bô phương duy nhân thọ, cát tự hữu mệnh hữu số; 
Sinh bình da khủ thủ kỳ hành nghĩa nghiệm chỉ nhất huyện nhất hương. 
Dời đổi tai biến há không phương kế, duy tuổi thọ có số có mệnh; 
Đời người lấy việc hành nghĩa của mình, liểm nghiệm lại một huyện một làng. 
(Viếng ông Giám trương họ Nguyễn ở Côi TYì) 


Ñ W1 ft 1 R4 4 6 5+ 
# ñụu ii ryL ù Sề íftL È3 H ‡tr‡* 
Cựu bạt uãn bất năng, hữu đại gia lai tiện biệt khứ, 
Tân ngự truy đã khuyên, tuy tử chỉ nhật như sinh niên. 
Dân trị hạt cũ chẳng thể đi đưa, tôt làm khách đến đây tiễn biệt; 
Nơi cai quản mới đem lòng tưởng nhớ, ngày từ trần cúng giếng năm sinh. 
(Viếng ông họ Đăng làm thập bộ tỉnh nhà) 


& X 7ñ X 1 ®% 3x 4 Á # †d # 
xổ vị À2 ^A 6 5 ÿ RĐườườ 3 # ÄX 
Chỉ xích hữu thiên lâm quỶ bực, bất 0 quân tử lụy, 
Giang sơn dĩ nhân trọng mã xa, ứng ý tích niên đề. 

Cách gang tấc trời cao soi vực qui, chẳng làm người quân tử lụy; 
Giang sơn nhân thế xem trọng ngựa xe, lời bình còn nhớ năm xưa. 
(Nghĩ hộ làng Kinh Để trơng tỉnh mừng ông Vũ Ích Khiêm án sát tỉnh 
Hưng Yên. Mùa hạ nam Tôn Ty (1681) niên hiệu Tự Đúc) 


MH TF ‡# @ & # #6 W 8 ä  š 
#4 ử Rj 46 ÿ5) 3Š ÄX ft + it ¡RE mm 
Khuyến hạ bổng kbn qui đế quyến, thân ân cảm hoùi uạn tự; 
Thu sơ băn học biệt quan phu, trưng sĩ tiến thoái lưỡng nạn. 
Dưới trướng dâng rùa vàng, vua quí, cha ơn, cam hoài muôn mỗi; 
Đầu thu nghe hạc lánh, chồng côi, danh sĩ, tiến thoái khó bề. 
(Viếng tang vợ ông tú tài Đài ở Phượng TY! - mùa đông năm Tán Ty (1881), 
miên hiệu Tự Đức). 
°# E #  ằH # f#Œ z vyÀ tà 
s# E JÙ JÃ ®⁄ % ® 3X na 5 
Hỉ! Cư mâu tang phủ chung kế chỉ đĩ tẩu; 

Hi! Cư huynh bệnh uị bhởi hồi nhiên nht quan. 

Ôi! Cư tang mẹ vừa xong, kế theo tang chị; 

Ôi! Bệnh của anh chưa khỏi, bỗng hóa chẳng côi. 

(Viêng tang thân mẫu âng Đô Y làng Đa Hồa - mùa đâng năm Tây Ty 
(1881), niên hiệu Tự Đức) 
éx~ 4m %3 W 2% j là Xk 34 X # #t & ứt 
¡HN § Íf†ú # # lí Œ ŠÝ X 7 %* 3Ä ñ 
Bát tải lưỡng thành quan, nhì ấu đề huô, đại trượng phu diệc nan xi? 
thử, 

Triêu uăn mộ đãc thỉnh, thất gia tỉnh tự, thánh thiên tử, thực thâm 


thể chủ. 
lụ 22 “ừ»⁄ trữ» 1 '925- 


Tám năm bai lần góa, con nhồ đất tay, đại trượng phu cũng 
| khó xử thế, 
Sớm nghe chiều được phép, tình nhà vấn vít, thánh thiên tử thực 
thể tất cho. 
(Đầu xuân năm Nhâm Ngọ (18682) niên hiệu TW Đức, uiếng tang bà uợ Biện 
lý bộ Binh V2 Tuân) 
? Ð E #4 z 7 ii W - f# š 
X # 3# # ð # HH? 2 † 1 
Đế chẩn thân tư, tam tử đắc qui nhị đắc dưỡng; 
Thiên đoạt mẫu thọ, lưởng gio tương tự điệt tương liên. 
Vua thương nỗi riêng, ba con được về, hai được nuôi; 
Trời cướp tuổi mẹ, hai nhà tương tự cảnh cùng thương. 
(Viếng tang thân áuâu ông Hữu Hữu Lợi, người Hành B0 nguyên án. sát 
tỉnh Cao Bằng) 


MẶM 5 *⁄ á) Ñ ^A È  & 
# 1H † # 4 + Z2 M > 
Yên thuộc cửu tuần, ông cứu dĩ thệ hỹ, 
Nạn du thiên lý, khách btm nữa uốn chỉ. 
Ông đã chín mươi, mất từ lâu lắm; 
QQuan xa nghìn dặm, nay mới hay tin. 
(Viếng ông phó già) 
6 # $ mø RE W & NÄ %E & 5| tế 
+ BỆ J5 &+© # — ở X # 6  ! 
Ấp lão thọ nhị khang, mộ tuế thành quan uô biệt hám; 
Trưởng lang bệnh uị dù, nhất triêu thất thị tôi kham liên. 
Già làng vẫn an khang, cuối đời góa bụa không hờn oán; 
Anh cả bệnh chưa khỏi, một chiều nhắm mắt đáng thương sao. 
(Viếng bà chánh giò trong làng) 


* %3 E ñ š #Œ  ^ šŠ 

ý AX ⁄ Di ®# là ö + # 
Tống dunh thần hữu ngôn tác huyện bất dịch; 

Tăng đại hiển sở lạc đãi thân chỉ tồn. 

Giống như danh thần đời Tống, từng có câu làm một huyện ổn định; 
Được như đại hiển họ Tăng có niềm vui khi cha mẹ còn sống. 
(Tặng phó bảng Nghệ An Nguyễn Thái Tuần mới được thăng tán 

Đồng tri phủ phán phủ Vĩnh Tường) 
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°f #t 3# 3% # Ml + dì ñ # lh z ld W øb H 
? ý W& 2 ki PM x # ẤP A H 


Hu, diệc dị tai, thường ăn tiên phong ông liêu quách chỉ du tằng 


thử nhật; 
Y, khả hoài hỹ, bưm hậu thái phong mẫu môn lư chỉ bọng nan 
UL tình. 


Ôi sao mà lạ thế! Dẫu đã từng nghe cuộc nhà du thanh thản tiên 
ông ngày này dồn đến; 
Thật đáng nhó lắm thay! Từ nay về sau nơi môn hộ xa trông thái 
mẫu khó nói nổi niềm. 
(Viêng Tham trí Lê Đình Tuấn) 
1 ft 4% # ÀX ® 7 = ðl Ý £ = f\ 
#*# wW i l # 35 # X + Š # X 
Hữu mệnh danh đã phù, trâm hốt tam triêu, cổn ba tam đại, 
Kỳ mình đức uiễn hỹ, tuyết long thiên Bắc, Hương Bình thiên Nam. 
Tuếng tốt được tôn vinh, trâm hốt ba triều, tiếng thơm tam đại; 
Đức sáng còn xa mãi, tuyết rồng trời Bắc, Hương Ngự trời Nam. 
(Mừng Văn Minh điện Đạt học sĩ Trân TYên Thành được nhà uua tặng 
sắc phong ba đời) 


* & ⁄# i ñồ L1 ä 7ñ L 18 
tu # Ä Đ mm 1 34 x 8 # ẩ 
Ngủ kinh biêm thông, hữu thử tời nghỉ hữu thử ngộ; 
Cửu trùng gia duyệt, tuân bỳ phụ hưu cộp bỳ ông. 
Thông suốt năm kinh, có tài Ấy thì đạt danh ấy; 
Đẹp ý nhà vua, đã tin cha thì ắt tìn ông. 
(Mừng Nguyễn 6ï Bình người Quảng TYị, đồ giải nguyên khoa Giúp Ngọ 
(1889) là con rể Hiệp biện Đại học sĩ Nguyễn Văn Tường) 


^“®  # W ó3 ÃÄ 3l) 33 ì li ® $ #9 + 
3 #: ft f k m1 #@ 7Ø Z1 m3 4 mg Ñ X W% 
Nhân 0ô bách miên gia, cứu tuân ông hồ hải tiểu dao, hối thừa học bhứ, 
Dưỡng nan tái đắc hỹ, lưỡng du tử sốc nam bồ phục hàm đới tỉnh qui. 
Mấy al sống được trăm năm, ông cửu tuần hồ hải tiêu dao, bỗng vội 
lân tiên cưỡi hạc; | 
Dưỡng nuôi khó bề trở lại, con hai độ bắc nam tang phục, âu đành 
đưa tiễn đội sao. 
(Viếng tang thân phụ ông bố chính Nghệ An Nguyễn Khắc Vĩ, 
người làng Bình Hỏ) 
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Nhất cứ thành danh, hữu thị phụ huynh nghị hữu thị tử đệ; 
Cửu rùng hiệu sĩ, thư kỳ đạo hạnh kiêm thủ hỳ băn chương. 

Mộ: lần thi đã thành danh, có cha anh ấy thì có con em ấy; 
Nhà vua xem trọng kế sĩ, chọn người đạo đức chọn cả bậc văn chương. 
(Mừng Vò Trính quê Quảng Bình đã cử nhắn bhoa Nhám Ngọ(1882) 
con đốc học Vũ Trọng Bình) 


3 Ñ 1ì 3 X ñ # 8. g 8 Ä P] ‡ 1 É 
lÈ +? 1d. HhEg 7 W f0 3Ÿ # T7 ñ ^- 
Khdo miếu tích gia phong, đại khánh niên điệp hò, ân tình đồng hồ 
trọng thì, 
Sứ mao bìm tái xuất, quan dụ tử khắc sự, chế thư cóo 0u 
Hên nhân. 
Cha mẹ trước được gia phong, niềm vui lớn bao lần ân sủng ấy 
vẻ vang ca họ: 
Sứ thần nay lại tiến bước, đứa con xa chịu lỗi, áng văn này 
tỏ với tiền nhân. 
(Mừng cha mẹ quan Kimh lược phó sở Bùi Văn Dị được 0ua gia tụng) 
s8  ñ tẸ đ ^ $ 4* #6 n 8 + 
7 W & {°} ft † Ø 3k H ĐH & Ñ 
Y dị tai! Tục hồ bim lề đông khanh tướng bế khứ, 
Khả khái hï! Phó hì tứ ấu lừ tấn hà thời qui. 
Ôi lạ thay! Mới đá mà nay lề dân khanh tướng theo đi cả; 
Thương biết mấy! Chợt nghe cáo phó, ấu thơ lữ tấn tự khi nào. 
(Viếng Công bộ thượng thư Lê Hữu Tá người tính Sơn Tày) 


# Xkx 4 l @& PẬì ä #Ø # it § E 8W ÄN 
f xX WŸ ‡ HB ® T ñ 6 6 ® 6ó ÄÃ # 
Tiên đại phụ thông đức môn cao, uất uất chỉnh khan hòe ấm mậu, 
Hiền thái thú tần trừ mệnh hạ, thông thông dĩ đới bạch ân qui. 
Bạc đại phu thuở trước, đức càng sáng, cửa thêm cao, cảnh xanh 
tươi nhìn quế hòe Ấm bụi; 
Quan Thái thú hiển tài, chức mới trao, mệnh đã xuống, trời thoáng 
không mây trắng kết vòng vây. 
(Viêng tang thân phụ Đình nguyên Đỗ Huy Liệu ở La Ngạn) 


Ý iÈ 1 T† % $@ ñ wW mí 8 # # 


+. 
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Hoàng sứ hiếu uu gia, kùn bạch tạc triều ân điển bọng, 

Thiên hồ đoạt kỳ dưỡng, mộc phong chung cô hiếu tình mang. 
Hoàng sứ mã vội về nhà, vàng lụa triểu qua nặng lòng ân điển; 
Trời sao cướp công nuôi dưỡng, gió cây trọn kiếp bề bộn hiếu tình. 
(Viêng tang thân phụ Tham trẻ bộ Bình Hà Văn Quan) 

— Šš + X 1ï #* ^A 7ð l\ 3 & ®# € + 
%4 + ñø ÄÀ 3# ñX Èz 3# th M # 1 & t Ý 3X 
Nhất dưỡng tự thiên hà ứ nhân gia, phủ hịch lai thì mẫu dĩ bhửứ; 
Sổ niên tiền ngã điệc do chỉ quân dã, quyên xa hành xứ lộ đa nan. 
Mật chữ “dưỡng” sao trời tiếc người ta thế, phủ nha loan báo mẹ từ 
đây xa mãi; 

Vài năm trước, tôi cũng giống như ông vậy, xe sẽ về nơi đường sao 
lắm gian nan. 

(Viếng tang thân mẫu Trần Khắc Quang, nguyên thông phán tỉnh nhà mới 
thăng đồng trí phủ) 
⁄%j Iš # A^.  lỆ }X 7Í # Ã& 44 ô4 
2ð R + 72 ĐÈ m3 lš 5S Ð? sa 
Dĩ trực đạo sự nhôn, khủng bhái bhỏủ trưng nghiêm phụ huốn; 
Di thân tang khứ 0ì, bôi hồi khước ức tích niên tâm. 

Lấy sự ngay thẳng làm việc với người, khẳng khái kinh vâng lời cha dạy; 
Vì tang phụ thần mà rời cương vị, bôi hồi lòng lại nhớ năm xưa. 
(Viếng tang thần phụ Nguyên Hữu Đạo, trị huyện huyện Đông Anh) 


%8 =< JÙL 2“.‹# kX † 1l # 3 FRÌ ñ ä# N] # 
$9 = JL + 4È # šL 3 3 Z Ÿ ñ & l§ 
Y Tam huynh! Kim tòng phu tứ dụ bộ xu gian hữu dị ăn phú, 
Y Tưm huynh! Vị phó Lễ bộ thí trường ôc sự năng ong hoài œa. 

Ôi Tam huynh! Nay theo phu tử rong ruối đi chơi xn, 

nghe thế có lạ không! 
Ôi Tam huynh! Chưa cáo phó với bộ Lễ, với trường thi 
chẳng quên nỗi nhớ thương. 
(Viếng cử nhân Đệ Tam Đài lòng Tam Đăng) 


2# f2 #6 Ml $ X HUẾ # HẾ PA Bê 
®t du ẾtU, 7E d5] +2 †Í 7 & 1N ĐỀ mm 1 È th 1 #ỹ 
Công trọng tư U bkhính, uăn mệnh bất cảm từ lao tiều tuy, 
tang trung phù trượng 0ãng; 

Tiên cao mạo điệc cổ, dẫn niên hà nãi bô thuật bôi hồi 
lộ bán đới quan qu!. 


(z‹ s->z⁄ iố„g 166 PT 


Việc công là trọng, xem nhẹ riêng tây, nói tính mệnh chẳng dám 
chế! từ vất vả, đám tang ông đi theo chống gậy; 
Đưa tiễn thanh cao, dáng hình như cũ, nghĩ tuổi đời sao không có 
thuật, bồi hồi một nửa cất gánh ra về. 
(Vưễng lão y họ Đỗ ở Đa Hòn) 


?%, EE #2 E 44 # f# 8 ⁄s 7 Đ ĐH # 
% El MỊ 3# iÌ R ở 1È ñ ¡tứ Œ ‡ # 
Cửu bệ chẩn thần tư, dì tặng ân luận tịch triêu thả chí; 
Ký hồi uăn mâu phó, tùy thôn sứ tiết tiến thoái cực nan. 

Chín bậc thềm vua xuống chiếu tặng phong, ân huê sớm chiều lại đến; 
Mấy lần nghe tin mẹ đau yếu nặng, tiến lui cờ sứ băn khoăn. 
(Viếng tang đích mâu Giủn aung ấn sứ Trần Khánh Du) 

E @ œ% 3 # ^ & 3# # + 3# x ñ #8 
ẸE ÿ!Ỏ !í 7ñ ? #6 Ÿ# P]ẬÀ mm 3m CĐ #8 # ñ 
Đồng xá lưỡng cáo tang, nhãn u¡ kỳ mẫu, kbùn quân hựu uì bỳ tổ; 
Tạc triêu tân hữu mệnh, họ tại hồ môn, nhì điểu dĩ tại hồ lư. 
Cùng nhà hai lần cáo tang, tang mẹ trước rồi, nay tang bà lại đến; 
Sáng nọ nẩy liền tín mới, gia môn tin vui, tiếp gia quyến tin buồn. 
(Viếng tang bà nội ông Biện lý Đỉnh người cùng bộ) 

EỊ 5 # 3 4 Ä +» HdHí + 1ï š  # Ấ fT H 

A + mm #*Í & 24 +x 44L #4 3 BH íd # HỆ — Š 
Đông quận điệp cáo 0, nuẾP chỉ thệ khứ Trúc Đường Phạm lao by 
“hà nhật; 

Hát niên lưỡng chế địch, bùn chì dịch thị Quy Dậu bãng sự thăng 
nhất trù. 

Đồng hương liên tiếp cáo tang, ông ra đi cách Phạm Trúc Đường là mấy; 
Tám năm hai phen đẹp giặc, việc ngày nay so năm Quý Dậu hơn nhiều. 
(Viếng Hoàng Diệu, Tổng đốc hai tỉnh Hà Nội - Ninh Bình) 


% j mm $ %⁄ & #l M E 4 ñ § # 
+ %” 4% {tt + ở 3ñ X 5W 32 ã R 
Kỳ độ phú qui, lai lộc động đào uiên tự hi?u chân lạc; 
Kim hồ thừa hóa khứ hồ già khương địch cái bất nhân ăn. 
Mấy độ cấp lương cho trở lại, vườn đào động hươu về tự thấy 
vô cùng hoan lạc; 
Sáng nay cưỡi chim hạc bay đi, tiếng sáo kèn đưa tiễn, quá tình 
chẳng nhẫn tâm nghe. 
(Viếng ông họ Đoàn, nguyên đác học Bắc Ninh uê hưu, người làng Hữu Thanh Oai) 
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h #3 # #8 Ñ — à Ÿ mx 7 Œ?# 
M ®* # # + 77 £ ðL X 4 # & 
Hữu mẫu nan từ qui, nhất biểu triêu thành tịch đắc phó; 
Văn tang cực bôn khứ, tiền đồ thử huống ngà tăng hình. 
Có mẹ không thể không về, sáng đâng biểu, chiều cáo phé: 
Nghe tang mà hộc tốc chạy, cảnh này tôi cũng từng qua. 
(Viếng tang thân mẫu Ngự sử Trần Văn Gia, đạo An Tình) 


đ # 4 ú 1 X 6 A 3 T† # 
l, li #3 ‡†n 1. #Ÿ 3 Ý # #4 + ñï 
Hữu mêều bất hoàng tương, nhung dịch cửu lao thiên ly ngoại, 
Sở tao diệc tương tự, tính bôn tằng lịch sổ niên tiền. 

Có mẹ mà không nhà, việc quân vất vả ngoài nghìn đận:, 
Cách ta cũng giống thế, đêm hôm tất bật cách mấy năm 
(Viếng tang thân mẫu Ngự sử Trần Văn Gia, đạo An Tììh) 


# H ^ # # # H tr  È 
% l§ bế X ⁄ ñằổ # ðì % 0 
Ngô bảng nhân đa, chân suất tự như suy thử lão; 
Cổ Đằng địa thẳng, kỳ anh hữu hội biệt thành tiên. 
Bảng đề đanh nhiều người để đạt, trong vất vả đắng cay, có sức có 
công người lão trượng; 
Châu Đằng cũ đất lắm nhân tài, hội người già lỗi lạc, mới riêng ông 
sớm hưởng tuổi tiên. 
(Mừng Phạm Mẫn Triệu, nguyên đề học nghì hưu thọ 70 tuổi) 
^2 1ã #4 #@ 3# 2z T # ®* 7ï 23 ä 3 H 
w%, EÍ 4 #3 5) ER £& P7 + @@ dt & Ñ 
Cửu bệnh cảm từ lao hạ sự phôn, huớng phương quốc hiểu nhật; 
Thử gian ky tống biệt thám hoa tức khứ, bế đĩ phì y ông. 
Bệnh lâu chẳng đám ngại ngản., vất vả bao việc lo toan, huống vừa 
trải qua ngày quốc hiếu; 
Thời gian này mấy lần tiễn biệt, thám hoa vừa mới khuất, kế tiếp 
liển lại đến tang ông. 
(Viêng Toản tu sử quán Bùi Uóc) 

š* J ñ Wñ ‡ ŸÝ + n" & š ‡ # # 
? 7J !§ £ 1 +# J5 + ! ⁄ 94t & 9 
Cái thiểu lưu gia, chí thdo vị thành, thị ngõ đông quan trách, 

Y khủ hoài hĩ, tư niên ký khứ, bế dĩ phỉ y ông. 


(6< se, xố; ao BĐTN 


Có lẽ ít để 1ai chăng, chí hướng làm bản thảo chưa thành, đó là cách 
nhìn ra trách nhiệm; 
Việc ấy đáng nhớ thương vậy, riêng năm có người hiền khuất núi, kế 
tiếp hiển lại đến tang ông. 
(Viếng Toản tu Bùi [ức — câu 2) 


#8 X4 & + >1} #M #435 # # 0L 16 
zx ñ\ # 1Ð 1 8 xịt š # 2 8 # T2 À MÊ #H 
Tai tai, ngô đại phu tiên sinh chỉ môn thộp miên gian sự thụ tần lai 
chí thà? cực; 
Ta tai, ngô thế huynh hậu tang chị phó uạn lý ngoại âm thư bắt uiệt 
tương nợt hà. 
Than ô1, trong khoảng mười năm, cửa tiên sinh đại phu của ta sự 
việc đến nhiều như thế này chăng; 
Than ôi, ẳ: ngoài vạn đặm, sau tin tang thế huynh của ta tiếng tăm 
chẳng vượt khỏi làm sao được. 
(Viếng bà cung nhân 0 Phượng TY) 
‡h ñ ở! 2 ñ *# # 
„0â # đí £ M # 3 
Tiên ông hồ bất bách niên thọ; 
Điếu khách tân tòng uạn lý lai. 
Cô sao thế tiên ông, luống chẳng được trăm năm tuổi thọ 
Xmn được làm điếu khách, đành theo đòi vạn dặm đến đây. 
(Viông tang thân phụ tú tài họ Bùi ở Nộn Khê) 
# 8 ñ5 — Ý * mm t ^A £ 
3£ M † %X 4£ lý 3 ^A 1# BH 2 
Ngô ốp đệ nhất đồng thọ ông, thệ dĩ củo hĩ, 
Hỏi quốc thiên uạn trùng du, khách nhân thủy uăn chỉ. 
Vào hàng thọ nhất làng ta, ông đã ra đi rỗi vậy; 
Dạo chơi nghìn đặm quốc hải, khách vừa mới biết. được tìn. 
(Viấng ông chúnh Xuân trong làng) 


3\ do 3 8Ð j7 È + 9# & MH fñ H 
^ 1 # Œ ⁄% # + Mm % # #8 


Thục như huynh chỉ tao, phong lao tân cân uô hạ dự nhật 
Nhân truyền đệ dĩ tử, qui lai oấn tấn nhược mộng mị trung. 
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Có ai gặp cảnh ngộ như anh, già lão chịn đắng cay làm việc; 
chẳng có ngày yên vui nhàn hạ; 
Người ta truyền chú em đã mất, ra về cho tín tức hỏi han, 
giống như chìm trong một giấc mơ. 
(Khác người anh họ) 


% ? 1í & ì§ ÍÐ £  Ÿ d1 3 
"ăn hanh 6c hn g6: 
Quân t thế năng oong hoài gia! Đương thử đà nan cử 
dụ phương ngoại, 

Nhân truyền ngũ uì đi tử hĩ, by hồi tương phông hoàng 
nhược mộng trung. 


Với đời, ông há lãng quên! Đương lúc gian nan vội vàng chín suối; 
Còn tôi, người đẩn đã chết! Mấy lần thăm hỏi hoảng hốt giấc mòng, 
(Viếng Biện lý bộ Hình Đình Nho Điển) 


# ñ # f1 W {4h + HP öÐœ BH 8 1 A A3 8, 
XÃ — M*#Œt f4 ï š# #4 L # * 5% Ãã 3đ tt 
Vân bách mâu hà sậu Hiên bhứ gia, oãng độ trần di 
bốt nhân biến, 

Hiên nhị làng năng đựi huynh quyên phủ, cửu nguyên 0uân gui 
oấp tương tòng. 

Vân bách mẫu sao vội qui tiên, ly biệt trần ai đầy thương cảm; 
Hiển nhị lang lấy anh thay thế, xe mây chín suối vội theo đi. 
(Viếng tang thân mẫu ông Dực Thiện họ Vũ ở Phượng TY) 


⁄& Mr #8 + ñ ? hé < C 8# 
4z 41 2 34 * % iđì # H + *# mm 
Vị các chính nhụ tài, tái mệnh xuất tam ký hậu; 
Tùng trúc kim khắc biểu, song phong tăng t/ thập niên tiên. 
Cảnh trí đúng nho gia, tái xuất sau ba lần truyền hịch; 
Trúc tùng nay biểu hiện, từng hai lần tặng trước mười năm. 


& 3 4 w # # m 1% š š ? 

3 # f†Í 8 #® 5œ ¡ Hñä E 3% Ấ 
Khương địch hỷ hôi, khách mộng ám thương tình cảnh ngoại; 
Sinh ca hà xứ, thụ phong giao độ rà lưởng gian. 

Kàn sáo mấy hồi vang, ngoại cảnh sao trời, đớn đau lòng mộng khách; 
Sênh ca nơi nào vọng, đoạn đường đưa tiễn xa lạ gót phong thu.. 
(Viếng phu nhân lại thaưn Bùi Quan) 


06 „-z v2„ to 


X ⁄ 4 mw 2 #& 
® # #1 8 %* X ^ 
Khương địch kỷ hôi phương nan thế; 
Bồn ca hà xứ hưu kinh nhân. 
Kèn sáo mấy hồi, vừa mới thở than cùng trần thế; 
Bồn ca đâu đến, lại thêm hốt hoảng với nhân gian. 


‡£ 4 # ‡ X # 5 
5 E Ñ§ x8 šì ®# ít 
Yân bính ân mê phong thê thúy liêu; 
Thạch gtat lộ lãnh uũ khấp hoàng hoa. 
Khói đày mây tỏa, gió buồn thúy liễu; 
Thêm cao sương lạnh, mưa khóc hoàng hoa. 
— 3 TR§  ‡ ủ Š 
= “+ # 7 ñđ & + 
Nhất dạ định phong đôi bụch tuyết; 
Tam niên lệ thủy trích hông băng. 
Một tối gió về đùn tuyết trắng: 
Ba năm nước mắt đồ băng hồng. 


u #8 53 3 ⁄% *e 
š 7 Eị # X $ ^ 
Cửu nguyên hữu lệ lưu trí by; 
Vạn hộ đồng thunh khốc thiện nhân. 
Kháp nơi đều khóc vì trì kỷ; 
Muôn hộ cùng buần bởi bạn lành. 


88 %# H H # § # 

2 fÌ 3 W BỊ ?? ch 
Miếu đường nhật nguyệt kinh tang hắt, 
Cung biếm tương hoài Quỏi Bái Sơn. 
Miếu đường ngày tháng bao thay đối; 
Cung kiếm anh hùng Quải Bái Sơn. 
(Đền Thống Chỉnh, Nam Đàn, Nghệ An) 
2> là 2 34 +» # # 

Wb, BỆ dụ +} W 1 # 
°t¿ đức ch: từi ch› sự nghiện, 
Thử thời thử thể thử công danh. 
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Đức Ấy, tài Ấy, sự nghiệp Ấy; 
Thời này, thế này, công danh này. 
(Sĩ phu Nam Đàn chủi Nguyên Văn Chấn, Nguyễn Cảnh Cự, 
tay sai cho thực dân Phan) 


IS tố 3 28 ft # dị 
6 581 #XL ít k6 #Œ 
Kiến thiết hạnh đàn y cựu chỉ 
Xương minh giáo hóa khởi tân trào. 
Xây dựng hạnh đàn nguyên móng cũ; 
Chấn hưng giáo dục nổi phong trào. 
(Câu đấi đề gác chuông uăn từ phủ Kiến Xương cñ) 


X # #4 ^ A:› @ #? H #4 % 
# ‡È + L Ã HA 3 k ^^ 
Thiên lý tại nhân tâm, chiêm ngưỡng tự nhiên khởi kính; 
Ngô đạo như nguyên khí, chu lưu 0u thủy bất tôn. 

Lã phải ở lòng người, chiêm ngưỡng tự nhiên kính trọng; 
Đạo nho như nguyên khí, chu lưu mãi mãi vẫn cồn. 
(Cau đối đả cổng uăn từ phủ Kiến Xương cũ) 


2 /£ W ƒ Ä tt 2+ š l gh# 
» »s{Œ X # y ‡ % Ÿÿ W + 
Lụi Hùng sể thiên tải hất kừm, ngô đạo Nam hĩ, 

Thù Tứ ức uạn niên dĩ hậu, thánh trạch lưu hề. 
Giống Lạc Hồng mấy nghìn năm tới nay, đạo nho truyền bá; 
Sông Thù Tứ ức vạn năm về sau, ứn thánh thấm nhuần. 
(Câu đôi ở Văn từ phủ Kiến Xương cú) 

%* i to X JðtL l3 # ñ]  n 
E +; ?⁄4 7k # rẴñH ễ ft? #8 #3 
Đế đức như thiên, Bình Lĩnh oân gian chiêm nhật cận, 
Thần tâm tự thủy, Liêm Giang nguyệt sắc ổn thu thanh. 
Đức vua như trời, mây núi Ngự Bình trời soi sáng; 
Lòng tôi như nước, trăng sông Liêm Thủy vẻ thu trong. 
(Câu đối đả ô công đường phủ Kiến Xương cũ) 

+ ⁄4 # >3 # 8 % # # Ã Z1 
% % ? 2^ b $ * 3# 8 3 M ®% 
Chính khí lẫm như sinh, Quế Lĩnh thạch bì tiêu nghĩa liệt; 
Phương danh thùy bất hủ, Ngư Phong thị tập biểu tình trung. 


TESNTEYTE.N.... 


Chính khí như còn sống, bia Quế Sơn kia nêu nghĩa liệt; 
Danh thơm lưu bất hú, tập Ngư Phong nọ tỏ lòng trung. 
(Câu đất từ đường Nguyễn Quang Bích) 

J ik ‡A 2 ñ  $ ;¡ñ là BỊ 9 #4 †9 Ẵ 2) X # 3ì 
#t{ #4 † , 3 F + 42 {tE #4 jR ha Àk Ñ t ẤU XÃ uh 3T 
Hiách hách nhiên tá manh anh thư, thanh Hán diệm, thụ Việt bỳ, 

bất hủ bỳ công quang sử sách; 

Phiêu phiêu hô hiện thân hạ sĩ, thủy lĩ.n Yên, chung Lãng Bạc, 

trường lưu chính khí trấn sơn hò. 
Rạng rỡ thay phò tá bậc anh thư, đuổi giặc Hán, dựng cờ Nam, bất 
hủ công to ngời sử sách; 
Phơi phới vậy hiện thần là hạ sĩ, trước Hoa Yền, sau Lãng Sc còn 
lưu chính khí với non sông. 
(Câu đôi đình đá xã An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình thờ nữ tướng Hai Bà Trưng) 
TYY YYŠTTCTCTVCYTY TY Y( (FC 
‡{ BỊ ‡ 7ÿ 6 là K, ỨŒ 3 f† tt 5 R 5 € £ 
Tiêm cừu chí khí dữ Trưng triệu tương thủy chung, Hát Chủ, Kim 
Điền !ua¿ dị tích; 
Báo quốc tỉnh thần u¡ Việt dân sở sùng bái, cố hương thạch miếu 
thượng dư linh. 
Ý chí NT thù, cùng Bà Trưng sóng hàng, Hát Chử Kim Điền còn 
dấu tích 
-_ Tỉnh thần cứu nước, được dân Việt sùng bái, quê hương đình đá hãy 
linh thiêng. 
(Đình đá, An Bồi, Kiến Xương) 
#4 3z 21 ft B 3 Ý — Ủ ÄX { â HH 4T § 


R dạ X Ä &: i W ‡fE ^ Ä Í ° ^^ l b W â 3 
Hứa nữ chủ dĩ phục cừu, quân thân phụ S62 thận, 
trường sử Kừmn Điển lưu trúe»bach ¬ 
Đổ Nam thiên gtì tư đức, thành quách nhân dân thiên cổ - 
bất giai đồng trụ biến tang thương. 
Giúp vua nữ để báo thù, vua tôi cha con một nhà, 
còn mãi Kim Điền lưu sách vỏ; 
Thấy trời Nam còn nhớ đức, thành quách nhân đân muôn thuở, 
chẳng cùng đồng trụ biến tang thương. 
(Đình đá, An Bài, Kiến Xương) 
mm 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


 # È 4 Ã E # # Đh # m 8 
#3 s3 À4 Ø E B§ ^^ & 8O S 
Bồng tất chỉ lậu, ngõa ốc cảnh thiên, hà tu uũ thấp; 
Hưng thành tuy thất, chiến khu quảng thiết, bất hoạn bại 0ong. 
Mái rạ dột rồi, đình ngói đọn lên, lo gì mà ướt; 
Thành Hưng dẫu mất, chiến khu mở rộng, chẳng sơ bại vong. 
(Câu đối tại Đèo Ách. Vế 1 do Nguyễn Quang Bích đọc, uế 2 do Trần Ngọc Dư đôi) 


= X 3 ¡ H ÄÑ 2+ ïñ 3+ t 
 “ 5% Ð 8 8l &⁄ ‡# ^^ #4 
Tưm xích thân tôn, quốc nhục bất tiêu u‡ tức; 
Thôn tâm thường tại, sự thù u‡ báo bất hưu. 
Ba thước thân còn, nhục nước chưa tan, chưa nghỉ; 
Mật trái tim đập, thù thầy chưa trả, chẳng thôi. 
(Đ& Nhưỡng gửi Lãnh Hoan trong phong trào yêu nước chông Pháp 
cuốt thế kỷ XIX) 
+ð ⁄› H BH # 4 + ÑÄ + 
fE mm ‡!Pé Én ĐI #UC & # £ 
Sinh đĩ trừ quốc nạn, ngô quyết mu sinh; 
Từ nhi báo sư thù, ngũ uô úy tử. 
Sinh để trừ nạn cho nước, tôi quyết mưu sinh; 
Tử mà trả thù cho thầy, ta không sợ tử. 
(Lành Hoan gửi cho Đốc Nhướỡng. Hai thủ hnh yêu nưốắc chông Phúp nói trên) 


L 6?  % Đ 
w ÿ 9w jý + ‡ÿ # 

Cửu ấp cửu đôn Lương tặc phá; 
Tứ nam tử tướng Lý thần tôn. 

Chín ấp chín đôn Lương tặc phá; 

Bốn con bến tướng Lý thân tôn. 

(Đền Chòng xã Đàng Thọ, Đông Hưng, Thái Bình thờ năm chú con ông Lê 
Ngọ là những tông nh chống quân Lương ở thế ky VI) 


—_ # uh I dh ÁN 4 ẤN shiêN 4 
È 4£ ñH #22. X # X 7Ẵñ 4X # + 
Nhất thống sơn hà, Nam Việt đế đô Nơm Việt điện; 
Vạn Xuân miếu xã, thứi bình thiên tử thúi bình an. 
Thống nhất sơn hà, Nam Việt đế đô, Nam Việt vững; 
Van Xuân đền miếu, Thái Bình thiên tử, thái bình yên. 
(Đền Chàng xã Đông Thọ ca ngợi nhà Tiên Lý) 
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Š 4 3 & 1# ¡3 th 
Nhất niên nhung kiếm bình thiên Bốc; 
Vạn thọ cung đình ngật hỏi Nam. 
Bảy năm đao kiếm vang trời Bắc; 
Vạn thọ cung đình ngất biển Nam. ˆ 

(Đền Chùng xa Đông Thọ) 


*x X ØŒ š &ä #Œ 8 #8 s X H Ä 
H7 4© ÃñSỒ i 3 ¡È ÃL #Đ dị 3 
Đại nghĩa sở đương ui, sát tặc đan tâm quang nhật nguyệt, 
Thâm: thù do 0ì tuyết, quyên sinh hạo khí tróng sơn hà. 
Nghĩa lớn đã đương làm, giết giặc lòng son ngời nhật nguyệt; 
Thù sâu còn chưa trả, quên sinh chính khí rạng non sông. 
(Ngò Quang Đoan uiếng Nguyễn Thái Học) 


? 2 RK ?1ŒƠ:È 8 W # 

ä # 5m. 3# HH äñ Ấ 
Vhất phương dân xã ân lưu phổ, 
Bách thế mình đường trở đậu hương. 
Dân xã một vùng ơn lưu khắp; 
Từ đường trăm thuở vật phẩm thơm. 
(Từ đường thủy tổ họ Hồ, Huế) 


? i& Ä XM Ằœ it M 
?#? # BA j‡ PŠ m X 
Đế đức nguy nga cao Bắc khuyết; 
Thần linh hiển hách chiếu Nam thiên. 
Đế đức nguy nga cao lầu Bắc; 
Thân linh rực rổ chiếu trời Nam. 
(Từ đường thủy tổ họ Hồ) 


L @ 3 w w ‡ P1 # 1 mM 
+ # À ðõ, 3⁄2 1 h L t % # 
Cửu bệ ân ba, đào lý môn trung quân nhuận trạch; 
Ngũ lăng xuân sắc, sam tùng sơn thương bội quang huy. 
Đào lý trong sân đều thấm nhuầm sóng ơn cửu bệ; 
Sam tùng trên núi thấy sáng ngời xuân sắc ngũ lăng. 
(Đền Mỹ Hóa Công) 
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# > Ñ X# % — #3 # é 3 # # 
Phố ấp thuộc nguyên sơ, uạn bản hưu phường giáng đặc mệnh; 
Ngân hà tư quán khái, nhất chỉ hương sắc dị quần anh. 
Bến ấp thuộc đầu nguồn, muôn gốc tế thần trao mệnh lớn: 
Sông Ngân nhờ tưới tắm, một cành hương sắc khác trăm hoa. 
(Đền Mỹ Hóa Công) 
&: 7 ẤP Ml HỆ jk Ê 
+ # †ƒ #8 # š ^ 
Thấm thủy tân bhai thang mộc ấp; 
Ngọc tiên bình hứng mại thư nhân. 
Thấm thủy mới khai vùng thang mộc; 
Ngọc tiên bình hứng khách thi thư. 
(Đên Mỹ Hóa Công) 
8Ø ®# # + ‡ H 4A KL 3 i 8 3 
Ñ #  Œ? ?® ĐỌ 5Š & H* #3 
Vũ lộ ốc: kim chỉ, cốc lĩnh phong uân liên thẳm bộ; 

Túc ung thân đế mệnh, liễu doanh hành thủdo cộng phân huy. 
Ân trạch thấm cành vàng, núi níu gió mây hển dạo bước; 
Kinh hòa vâng đế mệnh, doanh đồn cây cổ cùng sáng thơm. 

(Đền Mỹ Hóa Công) 


1? 18 #8 3 # +hả 
l %» # Ÿ W XÈ % 

Thần cách tư, dương dương như tại; 
Đức thịnh hy, đồng đăng nan danh. 
Thần đến với ta, mênh mông như ở cạnh; 
Đức thịnh thay, bát ngát khó gọi tên. 
(Đỉnh xa Cựu Xuân Dương) 


à› %#Ứ fổtẺ X 3 ữ w 
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Cao minh phối thiên, hậu phối, 
Chí thành thông thánh, dược thông thần. 
Trí cao mình sánh với trời, lòng nhân hậu sánh với đất; 
Nết chí thành thông tới thánh, tài thuốc thang thông với thần. 
(Đền thờ đức thánh Trần) 
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Tróc phọc ôn hoàng tiêu ngũ bhí; 
Khu trừ long phạm diệt thiên tình. 
Trói bắt ôn hoàng tiêu ngũ khí; 
Khu trừ bùa yếm, điệt ngàn bính. 
(Đên thờ đức thánh Tần) 


? 3# 7! ứ th + 
+ # # # ñ tt 
Trung hưng lẫm liệt tôn Nam sử; 
Thương đẳng uy lình quán Bắc Kỳ. 
Trung hưng lẫm liệt lưu Nam sử; 
Thượng đẳng oai linh suốt Bắc Kỳ. 
(Đền thờ đc thánh Trần) 
tt EẬ 2 9$ † fR 9 ©  Ax 
l Ðœ ¡ HH {+ 1 #t 3E E 
Trụ lại đĩ tôn, thiên túi công huân uĩ đợi, 
Đăng cao uiên lạc, ức niên miếu mạo húy hoờng,. 
Cột vững tôn vinh, nghìn thuở công huân vĩ đại; 
Đèn cao chói lọi, muôn năm miếu mạo huy hoàng. 
(Đền thờ đức thánh TYần) 


+ M # + 3d 8A R8 ä 4 £ 3 ở 
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Vương tướng huêm toàn, tháo tặc trừ hung, danh thùy 0uũ trụ; 
Thánh thần uĩnh hiển, tí dân hộ quốc, uy chấn sơn hà. 
Vương tướng kiêm toàn, đánh giặc trừ hung, danh trùm vũ trụ; 
Thánh thần mãi hiển, cứu dân giúp nước, oai chấn sơn bà. 
(Đền !hờ đức thánh Trần) 
% Àà !l 9# % 2 # 
‡ã Ñ 4h Ák fá MO R 
Công tại Trần triều, danh tạt sử; 
Phúc lưu tiên lục, đức hữu dân. 
Công ở triều Trần, danh ở sử; 
Phúc lưu tiên sách, đức lưu dân. 
(Đền thờ đức thánh Trần) 
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Thánh uương công cái Nam bang, Kiếp Bạc thiên thu long triều hồ phục; 
Thân tướng uy trừ Bốc khấu, Hương Giang uạn cổ lãng tĩnh ba bình. 
Thánh vương công phủ trời Nam, Kiếp Bạc nghìn thu rồng chầu hổ phục; 
Thần tướng oai trừ giặc Bắc, Hương Giang vạn tbuở sóng lặng bể yên. 
(Đền thờ đức thánh Trần) 


°h X 5 Ã 3 &⁄H. 
J 3x % # W š š 
Nam thiên tú bkhí tài bô H; 
Bắc địa uy linh triết mạc đương. 
Tứ khí trời ÑNam tài ai sánh? 
Uy linh đất Bắc, trí nào đương? 
(Đần thờ đức thánh TYần) 


+ ?# t6 th § U, 4  & 
# 4l at 8  # HH 
Kim ngân đĩnh xuất Nam bang, nguy nguy hiển thánh, 
Bảo kiếm thảo trừ Bác khấu, hách húch tỉnh thần... 
Bạc vàng vượt trội trời Nam, cao vời hiển thánh; 
Kiếm báu tiểu trừ giặc Bắc, lừng lẫy tỉnh thần. 
(Đền thờ đức thánh Trần) 


* WeớW 3H † £œ # Ê % Ñ 
ở 5Ñ ƒ ÍỦ — x 9 .h l X “eo 
Thanh sách hưu phương, tứ tự côn hoàng mông đế giản; 
Bạch đầu uũ tiết, nhất tâm km thạch đối thiên trả. 
Thanh sử lưu hương, bốn chữ ngọc ngà ơn vua chép; 
Bạch đầu khí tiết, một lòng vàng đá thấu trời cao. 
(Đền thờ đức thánh TYần) 


lR + %@ 23 1 h5 # 

# + HH íá 9 & 
Nghiêm nhược tư, hiếu tôn hữu khánh, 
Tế như tạt, minh đức duy hình. 
Nghiêm như nghĩ, cháu hiển thì phúc; 
Tế tựa còn, đức sáng sẽ thơm. 
(Đền thờ đức thánh Trên) 
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Xuân phong đặc ý hoa thiên lý, 
Thu nguyệt dương huy, quế nhất chi. 
Xuân phong được ý, hoa nghìn đặm); 
Thu nguyệt sáng soi, quế một cành, ì 
(Đền thờ đức thánh TYền) 
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Tử như sinh, oong như tôn, âm đương uô biệt hám; 
Xuân di tự, thu dĩ thường, hồn phách hữu sở qui. 
Chết như sống, mất như còn, âm dương không hề trách; 
Xuân để tế, thu để thờ, hồn phách có chến về. 

(Đên thờ đức thúnh Trần) 


# #4 m7 MW # ï W # ø # # #l #l 
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Thánh uực tư đào, hiển bỳ hiển, thôn bỳ thôn, lạc lạc lợi lợi; 

Phật đường qui trượng, lão nãi lao, ấu nãi ấu, hỷ hỳ hoan hoan: 
Thánh vực luyện rèn, hiển với bậc hiển, thần với bậc thân, 
kạc lạc lợi lợi; 
Phật đường qui về tuổi, lão cùng hàng lão, trẻ cùng hàng trẻ, 
hì hỉ hoan hoan. 
(Đền thờ đức thánh TYần, 


t}ỳ 6, &⁄ tu $ ¿b 
š # Šš ° # 5 & R 
Thụ sắc truyền thanh, Nam cung Bắc uyển; 
Mặc duyên thư uị, Đông bích Tôy uiên. 

Vụi sắc cây tiếng suối nơi Nam cung Bắc uyễn; 
Thú duyên mực mùi thư chốn Đông bích Tây viên. 
(Đền thờ đức thánh Tần.) 

W9 x ‡$  ï ⁄L œ ä #8 
z !#? J & M + 3 ¿| # # 
Tứ đại hải thương thanh, cửu phẩm hàm đăng bì ngạn, 
Ngủ đới sơn uyển chuyển, thập phương duy đáo bồ đã. 
Bốn bề biển trong xanh, chín cấp đều lên bỉ ngạn; 
Năm dãy non uyễn chuyển, mười phương chỉ đến bê đề. 
(Đền thờ đức thánh TYần) 
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Tử đức kiêm ưu, hảo tác ngân hoàng trung nữ liệt, 

Nhất tâm tự thủ, uinh tước khuê bảng thượng hoàng ân. 

*- Bốn đức đều hay, khéo gây nghiệp nữ nơi ao báu; 

Một lòng tự giữ, vẻ vang ơn đế chốn khuê môn. 

(Đền thờ đức thủnh TYần) 

# Ä# xŒ j + — bì TẾ ?, 

% f1 J8 Xx 1? 8 + 3 B % 3. 
Thánh trạch uông hàm, chúng sinh nhất thiết cát tường dã; 
Phật môn quảng đại, đãần nguyện thập phương lương thiện tai. 
Ơn thánh chứa sâu, tất cả chúng sinh điểm lành vậy; 
Của thiển rộng lớn, mười phương chỉ nguyện việc tốt thay! 
(Đền thờ đức thánh TYần,) 

‡# jằH x*% RB 1 7ø 2 % # 3 ở 
l il + #\ 9# Ñ f Xk ‡X sh ZT 
Phù quốc cứu dân, uĩ tích phương danh thùy uũ trụ; 
Trừ xâm khử tặc, công lao đức đạt chấn sơn. hà. 
Giip nước cứu dân, đấu lớn tiếng thơm trùm vũ trụ; 
Trừ xâm khử tặc, công cao đức lớn chấn sơn hà. 
(Đền thờ đức thánh Tyrến) 
ma 3 Ä #2? El 5Š 3⁄* 8 
% # # fñữầđữ #*x 4 8 # 

Tế thảo, trường tùng đồng chiêm phóp uũ, 

Hoàng hoa, thúy trúc cộng ấm từ uân. 

Cỏ nhỏ, tùng cao thấm nhuần Phật pháp; 

Hoa vàng, trúc biếc che rợp Thiền từ. 
`_ (Đền thờ đức thánh Trần) 
 X lh #*# & n 
*# xrổu, #* #8 x Ä + 
Đắc thiên địa chỉ anh, hiếu trung lưỡng; 

Bẩm giang sơn chỉ tú, uăn 0ũ toàn. 

Trung hiếu cả hai, anh khí tồa cùng trời đất; 

Vũ văn toàn vẹn, tú linh hòa với núi sông. 

(Đền thờ đức thánh TYân) 
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f° #k ‡ñổỤ H SỐ ð%p ‡#†t hH + wœ— 2 
#⁄ # 'ñ 6a 8 3 h À5 8# # 
Phật pháp tương nhân, thúy liễu phất khai bim thế giới; 
Thánh công tham tán, hông liên dùng xuất ngọc lâu đài. 
Phật pháp vì nhau, liễu biếc mở ra vàng thế giới. 
Thánh công tham dự, sen hồng nấy vọt ngọc lâu đài. 
(Đền thà đức thánh Trần) 


Bl M18 ĐỀ ĐE h, do HỆ 4+ Đo, # 
lR  &# 1l £ 3# R8 R + j 
Đồng loại tương lân, tử đã như qui, sinh dã ký; 
Duy thành thì cách, cầu chỉ tất ứng, cảm chỉ thông. 
Đồng loại thương nhau, chết cũng như về, sống như gửi, 
Lòng thành động thấu, cầu là hẳn ứng, cảm hẳn thông. 
(Đền thờ đức thánh TYần) 


3} # # ¿ # + ẩ 8# z 2? 
HQ 4 # ?q l# Ä E ft 8 7 # 
Húch thanh trạc linh, tạt bỳ thượng, tại bỳ ta hữu; 
Âm phù mặc tướng, bảo ngã dân, bảo ngã tử tôn. 
Lưừng tiếng linh thiêng, ở từ trên, ở từ phải trái; 
Âm thẩm giúp đõ, gìn giữ dân, gìn giữ cháu con. 
(Đền thờ đức thánh Trần) 

f X * 2 ?#* ⁄x Ä *# Ý 8 + 
2â + 0n) >2 # X Ÿ %* £ 8 #£ 
Đắc thiên địa chí tỉnh anh, dương dương hô tại thượng; 
Hàm: sơu xuyên chỉ tú lệ, trạc trạc hĩ quyết linh. 
Tràn ngập khắp ở trên, bao khí tỉnh anh trời đất; 
Sáng ngời nơi linh địa, chung bầu tú lệ núi sông. 
(Đền thờ đức thánh TYần) 

H *# # ø z‡ 1 # 

4 RỊ 8£ f#Œ #7 ñÈ ?Ÿ 
Nhật lý lâu đầu thị khỏủ biện; 

Dạ gian đình tế tự năng bình. 

Ngày mái lầu cao thơ tranh biện; 

Đêm về sân họp chữ phẩm bình. 

(Đền Thụy Thái Vương) 
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1. 3 # 3 M + ñL 
ÄŠ #4 1T ñ 3 
_ Chân chân diễm thuyết lân chỉ chỉ; 
Định đĩnh uính khan trúc hữu quân. 
Vẻ nhần hậu nói chân con lần; 
Dáng ngay thẳng nhìn tre lẫn trúc. 
(Đền Thụy Thái Vương) 


+ + 23 % *⁄qđ # ‡ š # #£ ẳÝ7 
9 ‡ j # #Œđ it ỳ#* + H” X ®# 
Nhược mộc phân quang, đồng diệp khuê do truyền đế tử; 
Hoàng ch: tạ khánh, mai hoa trong hạnh liệt thiên tôn. 
Cây nhược chia nắng, lá ngô ngộc còn truyền đế tử; 
Cành vua nhờ phúc, hoa mai may điểm hàng thiển tồn. 
(Đên Thụy Thái Vương) 
§ " # HằH # ##ữ ñđ it #3 Đị 
4 # 8 ?ñ7ổ  R — k4 £ 8 
Phiên ấn tường khai, đường lệ hữu hoa giai tích thụ; 
Tiên nguyên khánh diễn, Thấm uiên nhất thủy thị tòng bo. 
]h sách phúc khai, đường lệ trổ hoa, cây thuả trước; 
Nguồn tiên mừng khắp, Thấm viên đòng nước, sóng đồn theo. 
(Đân Thụy Thái Vương) 


#8 ## 7# # ã *# 3 t ðl # 

# # xX B ÿ# 3 ⁄ #8 # & 
Sủng thụ đăng thăng, thụy áng đông phiên đồng tước điệp; 
tinh căn thức cố, phân lưu đoài dã lệ nùng hoa. 

Cây mến trèo lên, chậu ngọc đậu Động, ngô đồng bác lá; 
Gốc thiêng phép vững, dòng thơm đồng Tây, đường đệ nồng hoa. 
(Đền Thụy Thái Vương) 

3 # + t * & ø BE XÈ ứtƠ PE 
J%zZ) °E ứ@ fề W 1 £Œ Â@ 24 5 
Phúc tội bản do tâm, tịch tịch bồi quang cận chiếu; 
Thành công duy hướng Phật, tính tính chính niệm phân mình. 
Phúc tội vốn do tâm, lặng lẽ hồi quang chiếu rọi; 
Thành công chỉ theo Phật, tô tường chính niệm rõ ràng. 
(Chùa Phúc Thành) 
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‡ ư ".; < 6$ # #2 vy X Ê 
Tiên hướng Hương Giang nhất đới, trừng thanh lai hoạt thủy, 
Hậu diện Phong Sơn tam đài, ái đại đổ tường uân. 
Hướng trước Hương Giang một dải, trong xanh vòng nước chảy; 
Mặt sau Phong Sơn ba đài, lãng đãng thấy mây lành. 
(Đình Phú Cá£) 


3 + # X z⁄ jñ  # #š l xXx 1 
Mà 3Ð l ⁄ä .h øữn $ # f6 & # X 
Biểu trụ kình thiên, thủy trực giang tân anh chung uăn bật địa, 
Thành đô tiếp lệ, sơn đầu bải ngạn cổ uũ thái bình thiên. 
Cột. trụ chống trời, nước thẳng bến sông, đắp vun đất văn vật; 
Thành đô tiếp lếi, đầu non bờ biển, cổ vũ trời bình yên. 
(Đình Phú Cá!) 


# 46 E # #& ÄX # ñ ^A 3% 3 £ 
‡+† 8 Ít. 6 † #& š 8 H £ ïZ 8 
Thánh đúc bkhuông phù, ức tai phú cường nhân an uột phụ; 
Thần ân bảo dụ, thiên thu cát khánh quốc thái gia khang. 
Thánh đức chở che, muôn thuở mạnh giàu dân an vật thịnh; 
Ơn thần bù đậy, ngàn thu phúc tất, nước thái nhà vui. 

(Đình Phú Cát) 


JHấế X4 MÀ ft là ð ở 2b # X # 
+ #4 # Eì # + 7 & ^ TH xe 
Miếu mạo nguy nga, Bình Lĩnh củng triều uột hoa thiên bảo; 
Thần cơ củng cố, Hương Giang hoàn bão nhân biệt địa lịnh. 
Miếu mạo nguy nga, núi Ngự châu về vật hoa thiên bảo; 
Đền đà! củng cố, sông Hương vòng lại nhân kiệt linh. 
(Đình Phú Cát) 


+%x #4 %X t % ú úứ 
= # 3% %3 # * *^ 
Đạt trượng phu mình mình bạch bạch; 
Tam huynh đệ cổ cổ kim bữm. 
Bậc đại trượng phu phẩm hạnh rõ ràng trong sạch; 
Ba người kết nghĩa gương soi thấu suốt xưa nay. 
(Chùa Quan Thánh) 
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fọq ñ & ⁄ = # # 
+ + + ¿3 — ® 
Phật tiền cung chúc tam hương triện; 
Thế thượng toàn bằng nhất điểm tâm. 
Trước Phật cung chúc ba vòng hương khói; 
Trên trần dựa trọn một tẤm lòng trung. 
(Chùa Long Phước) 


ZX, 34 f1] # MẸ ®& £ 

jt l M 1 B3 

Ly phước môn, lai uăn giới hổ; 
Trang nghiêm điện, giảng thính bình long. 


` 


A 


Cửa uy phước, đến nghe răn hồ; 
Điện trang nghiêm, dạy bảo trị rồng. 
(Chùa Long Phước) 
3% jt àk l5 K 16 
l #8 tỳ f8 Ẳ@ ÉP ¡§ 
Lạt hoa chì bằng phong bó tảo, 
Phi trần thời tá bù sư thanh. 
Hoa rụng những nhờ bác gió quét; 
Bụi bay thường mượn thầy mưa thau. 
(Chùa Thuận Hóa) 
*ÈðÈÒ Ä E Z# #f ÃÄ X +3 +} +z R 
R§ # #tUL wWœ # ' 3 HÀ 3L PA h 
Trung nghĩo khuông quân, chính khí thiên chỉ thượng chỉ hạ, 
TỰ bì cứu thế, lính thanh hỏi di Bắc dĩ Nam. 
Trung nghĩa giúp vua, chính khí trời ban tràm thượng hạ; 
Từ bi eứu thế, tiếng thiêng biển phát khắp Bắc Nam. 
(Chùa Thuận Hóa) 


jñ J$ #: Ã 06 ÍŸ % 

&. đi d: / Mr M ^- 
Trực tương trung nghĩa s1 thiên cổ, 
Vô luận anh hùng tế uạn nhân. 
Nguyện đem trung nghĩa nêu thiên cổ. 
Chẳng luận anh hùng khuất vạn nhân. 
(Chùa Thuận Hóa) 
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8 3i} — f1. W B H ! 3 % X 
Giá trọng đồng môn, sứ phủ tỉnh huy bào đớt diệu, 
Án phong nhất đại, khanh giai nguyệt chiếu nhưỡng tuyên quang. 
Quý trọng đồng môn, phủ sứ sao soi áo đai lấp lánh; 
Ơn phong một thuở, thêm khanh trăng chiếu bờ suối long lanh. 
(Chùa Thuận Hóa) 


% f1 ⁄ ‡ x # l 
% lj ƒŒ Bi £Œ Ÿ 
(li # # tŒ, #) 
Hoàng môn cứu thiện uốn chương giá; 
Mã cữu thường trần đức chính thư. 
(Long phi Quý Ty xuân,) 
Hoàng môn giữ mãi văn chương đẹp; 
Mã cữu thưởng phô đức chính hay. 
(bong phì, mùa xuân năm Quý Tỳ — 1893) 
(Đên thờ Nghị Quốc Công) 

#2 in 2 HN 8 #6 6 91% ƒ 4Á Ñ# # ữ l 8 
+ W ® ®£ ý ñ w E + tk hb @ 2 # ñ # 
(w% #@ # #) 

Tiên tướng công Thuận Khánh biêm phủ song thành, thường uiên 
cao xa tồn Uĩ trục; 

Kim biên đệ Hòa Đa hữu thử dân thổ, diệm sơn thương 
thủy nhận Hễn trình. 

(Thành Thái, Tân Sửu hạ) 

Xưa tướng công Thuận Khánh trị nhậm hai thành, ân huệ 

| khoan hòa lưu đấu lớn; 
Nay hiển đệ Hòa Đa cai quản dân thổ, nước trong 
núi sáng trước mặt phô. 
(Mùa hạ năm Tôn Sửu niên hiệu Thành Thái, 1901) (Đền thờ Nghĩ Quốc Công)ˆ 
H# @ @ #8 #£ 
j#tUO 2* T ấy 1 + š 
Trì kỳ chí uô bộc hỳ hhí, 
Mẫn. ư sự nhỉ thận ư ngôn. 
Giữ chí ấy, không phô bày khí ấy; 
Nhanh ở việc mà cần trọng ở lời. 
(Đến thờ Nghị Quốc Công) 
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Nguyên Phúc công danh thịnh, 
Kiến Tường phú guý hưng. 
Họ Nguyễn Phúc công danh thịnh đạt; 
Phú Kiến Tường phú quý chấn hưng. 
(Công phủ Kiến Tường) 


⁄R #3 3È #© 1⁄2 R + 3 & H 
# # & Bị T7 Em ^ H x 
Minh kính phí đòi, chiếu kiến bản lai điện mục, 
Bồ đề uô thụ, thường bhai bất tạ tâm hoa. 
Gương sáng chẳng kỳ đài, chiếu thấy nguyên lai tướng mạo; 
Bằ đề không cổ thụ, thường khai chẳng héo hoa lòng. 
(Chùa Phúc Tuệ) 


#Ð Ñ8 t # ä#ä H ïÑ d # 
tÝW#n X $2? Ä6 1h % 5 
Quận tước thiệu gia phong, 0iết quy, 0iết thọ; 
Chính khanh oinh đế mệnh, hoàn phúc, hoàn danh. 
Tước Quận công nối tiếp gia phong, thế là quí, thế là thọ; 
Hàng khanh tướng hiển vinh đế mệnh, thật đủ phúc, thật đủ đanh. 
(Đần thờ Quận công Tuy Lý) 
ft % %Đí ¡s 3 3 
»x #] 3  PH"Ị 1ý 
Cận giủ duyệt, uiên giả lai, 
Nhập tắc hiểu, xuất tắc đễ. 
Người gần thì vui, người xa thì lại; 
Ở nhà thì hiếu, ra ngoài thì đễ. 
(Đên thờ Quận công Tuy Lý) 
+ # + ni: #ñ # #7 # 
® 8 h †n HỊ & R # 
Bản kỳ nhân tâm, hành hỳ nhân thuật, 
Bất öì lương tướng, tắc bi lương ÿ. 
Gốc ở nhân tâm, làm ở nhân thuật; 
Chẳng thành lương tướng, thì thành lương y. 
(Đần thờ Quận công Tuy Lÿ) 
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Địa di lai, td đối Bình sơn chung tú bhí, 
Thiên tác hợp, tiền nghênh Hương thủy diễn uăn lan. 
Đất để lại, phía trái núi Ngự đúc thành khí tốt; 
Trời làm nên, mặt tiền sông Hương đăng rộng sóng văn. 
(Đên Chu Môn) | 
t#Ð lh, 7J 3# + ft R 
3 # +# ñ # tì 4# 
Lạc địa từ đường kim túi xưởng, 
Thượng thư thể duệ tích do truyền. 
Phú Lạc từ đường nay mở rộng; 
Thượng thư dòng đõi cũ vẫn truyền. 
(Từ đường thờ Nguyễn Bảo ở xã Phú Xuân, Thái Bình) 
x 4 ÿ # # ở # 
š' tỳ {ý Ä⁄ tULRK 
Văn danh hoạn nghiệp Lê triều sử; 
Thiện chì nhôn cơ Nguyên thị từ, 
Văn chương sự nghiệp vang Lê sử; 
Đức thiện nền nhân tiếng Nguyễn đường. 
(TỪ đường thờ Nguyên Bảo ỏ xà Phú Xuân, Thái Bình) 


li + mm # Ÿ 1# ^A l x # #£ vwM wW 
WÑj )DH ?3 %⁄ 3 € ở 6 ï 8 R = X5 
Tiến sĩ tổ, hoàng giáp tôn, nhập cách 0uăn chương gia tứ thể; 
Vị Xuyên tiên, Yên Đổ hậu, triều đình thì lễ quốc tarn nguyên. 
Nhà, tứ thế văn chương nổi tiếng, tiến sĩ ông, hoàng giáp cháu; 
Nước, tam nguyên thi lễ lừng danh, Vị Xuyên trước, Yên Đổ sau. 
(Tum nguyên Vị Xuyên TYần Bích Son mừng Tum nguyên. Vên Đổ 
pừnh quy bái tô) 
tt tk % k4 * & * 
k %X %x k k & # 
Trưởng trưởng trường trường trường trưởng trưởng, 
Trường trường trưởng trưởng trưởng trường trường. 
Lớn lón dài dài đài lớn lớn; 
Đài dài lớn lến lớn dài dài, 
(Nguyễn Khuyến làm câu đối cho một anh nông dân dán chuông lợn) 
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Huynh Nam đệ Bắc uy danh chấn; 
Tử hiếu, thân trung tiết nghĩa cao. 

Anh trấn trong Nam, em trấn ngoài Bắc, uy danh lừng lẫy; 
Con tròn đạo hiếu, tôi vẹn lông trung, tiết nghĩa nêu cao. 
(Anh em Lê Văn Duyệt, Lê Văn Phong thờ ở từ đường bọ Lê, làng Bồ Đề 
tình Quang Ngãi) 


‡£ # * # 2 ñ 9 # 5 D ®# 
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Cự Mạc phò Lê, công tại hoàng gta danh tại sử, 
Quang tiên dụ hậu, sinh bí lương tướng tỪ 0ì thần. 
Chống Mạc phò Lê, công tại triều đình, tên tại sử; 
Phúc sau sáng trước, sống làm tướng giỏi, chết làm thần. 
(Phủ thờ họ Đặng ở Lương Xá, Hò Ty) 


#, f1 È MB W #â£ + 
* »ử 8 Ñ 3# #4 
Hòe môn cựu ấm phong căn bản; 
Chỉ cáo tôn ân quý nhưỡng tuyên. 
Cửa hèe tươi tết nhờ gốc cũ; 
Ấn mới vua phong rạng cửu tuyển. 
(Từ đường thờ cử nhân Vũ Đường, thèn Thượng Hòa, xä Hồng Thai, 
huyện Kiến Xương, Thái Bình) 
 E 3đ 7Ì — Ä 8 lL & & 
# ! £# M T1 t% + 0 ® %* 

Thiên thần luận biệt nhất thiên, gia mô ý phạm, 
Thanh tích bình bưu thiên cổ, tấn trực cô trung. 
Quân thần luận một thiên, khuôn mẫu đẹp phép tắc; 
Tiếng thơm vang muôn thuở, lòng chính trực trung thành. 
(Từ đường thờ Nguyên Hy Quang, làng TYung Tự, quận Đông Đa, Hà Nội) 


u;/ÿ # ^ ® % # 
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Tử hải danh nhân đề cổ tự; 
Nhất sơn phong uật mị‡ thiền thâm. 
Bến bể danh nhân để thơ chùa cổ; 
Một vùng cảnh vật đẹp chốn cửa thiển. 
(Cổng chùa Từ Hiếu ở cố đò Huế) 
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Từ Hiếu biểu huy xưng, nhân tâm thế đạo, hữu quan Phạn Vũ 

chung thanh tuyên đại giác; 


Dương Xuân đa mỹ cảnh, cổ sái danh lam, sở tại Như Lai 
tuệ nhật chiếu trung thiên. 
Từ Hiểu nồi danh thơm, lòng người đạo đời đều hợp, tiếng chuông 
ngân làm giấc mơ chợt tỉnh; 
Dương Xuân nhiều cảnh đẹp, tạo chùa cổ chốn danh lam, trí tuệ 
Như Lai bừng sáng khấp nơi. 
(Chùa TY Hiếu, cố đô Huế) 
H  H E x # $@ 
‡, M yỳ BỊ + +> 
Nhật chiếu nguyệt lâm chiêu củnh tượng, 
Kiên khai khõn hạp diệu huyền cơ. 
Nhật chiếu nguyệt soi cảnh tượng rực rã 
Càn khôn đóng mở, máy thật diệu huyền. 
(Đền. Bách Linh, Dự Xá Thượng, Hà Tây) 
^- tầ W 8 X TF 
# là ñÈ Ý$ð ⁄L # lề 
Nhân báo đương 0i thiên hạ tích 
Hoạn tình năng động cửu trùng liên 
Người mất đi thiên hạ đều tiếc nuối; 
Làm quan thanh bạch trời cũng xót thương 
(Bảng nhãn Phạm Thanh utêng Bảng nhân Vũ Duy Thanh) 
RỆ lh, 3 3š li 2l 
4 f1 á tệ J##f Đ %W 
Thúng địa tài bôi liên phúc quả, 
Đức môn tự ưu phút anh đào. 
Đất đẹp vun trông nên quả phúc; 
Đức cao tự lắng nấy anh đào. 
(Đình Danh Thượng, xã Danh Thăng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) 
8 #4 & ð#& # ÃŠ Ø 
* £#ữ & ® % & 
Từ phong hạo hạo tường uân nhiễu, 
Pháp uũ phi phi thụy khí nông. 
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TA 


Gió từ mênh mang mây lành quấn quýt; 
Mưa pháp ngào ngạt khí đẹp bao quanh. 
(Chùa Danh Thượng, xã Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) 


‡#& ‡š ‡ E, Hồ # 8 7| 3 + & 

ý 3 MH 7í jH ii Ÿ + flñ Ä 
Đức đạo cứu dân, chiêu lình hiến liệt dương an nghĩa; 
Công đa hộ quốc, lịch triều phong tặng biểu tỉnh trung. 
Đạo đức cứu dân, rở rở linh thiêng nêu gương an nghĩa; 

Công nhiều giữ nước, các triều phong tảng tỏ võ tính trung. 
(Đình thôn Thông Nhất, Trung Phú, Bắc Giang) 
— 7k ñ{ BH 4H Š »t, 
# ‹h IS  # 1 X 
Nhất thủy tiên bhai mình thiện địa, 
Chúng sơn hoàn bão thúy châu cơ. 
Mật dòng mở trước đền, rõ ràng đất thiện; 
Cá dãy núi vây bọc, xanh biếc nền châu. 
(Đền thờ Trần Hưng Đạo, thồn Đông TYến, xa Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) 


f #4 + Ä re ít ĐH x 6 K6 ŠỒR lỆ 2# 
+ tầ &£ X âm 4 X 3ñ È ‡t‡ 33 † +k jñ ®Ê 
Thiên tdi thượng, thị da phì, thùy năng biện chỉ? 

| Qui trảo nỗ cơ truyền ngoại sử; 
Ngũ luôn định, phụ dữ phụ, qua thục thân da? 
Bạng trai tính thủy độc thâm tình. 
Ngàn năm trải, đúng và sai, người nào dám chắc? Móng rùa, 
nỏ thần ghi ngoại sử; 
Ngõ luân định, cha với chồng, a1 thân hơn ai? Ngọc trai 
giếng nước thấy tình thâm. 
(Đền thờ My Châu ở Cổ Loa, Hà Nội) 
jđl 25 3 X # 3 {4 #WW ^^ %5 
#* 4£ Ä&k % BM] Í # 3 3 #& ñØ 
Khắc thạch lập thiên đài, ouạn đại ngưỡng chiếm bất hủ, 
Phần hương cầu đế khuyết, ức gia thọ diễn 0ô cương. 
Tạc đá dựng đài hương, muôn thuở phụng thờ không mất; 
Dâng hương cầu đế miếu, vạn nhà trường thọ vô cương. 
(Cật hương đên thờ An Dương Vương ở Cổ Loa, Hò Nội) 
& R8 # + ¡ð Ã Ý# T ữÐ £ X #, 
3 #2 ®#& ÄX r2 + la »  BẰ LÊ X 


Qzz „.>„-  iố„; 1a. KT 


Cảm tất ứng, cầu tất thông, hương triện bất ly tam xích địa; 
Phúc di lai, tai di khứ, tâm thành nguyện cúch cứu trùng thiên. 
Cảm tất ứng, cầu tất thông, hương thơm chẳng rời ba thước đất; 

Phúc đã đến, tai đã qua, lòng thành quả thấy chín tầng trời. 

(Cột hương đền thờ An Dương Vương ở Cổ Loa, Hà Nội) 


¿‡š BH 1 # 2A %4 &X ý %* 3# # 
5 # jH f? † #3 l6 # &£ Ít 
Hộ quốc xuất gia, bát đạt thiên haàng quang lý diện, 

Chân thân báo Phối, thiên thu địa mạch dương hên hoa. 
Giúp nước đời nhà đi tu, tám đời vua, vẫn vẻ vang họ Lý; 
Chân tu viên mãn đắc đạo, ngàn năm mạch đất tô thắm đài sen. 
(Chùa làng Thượng Phúc, xa Tả Thanh Oai, Thanh TYì, Hà Nội) 


BH ‡‹t BH Éú? ở #L f ñ= † A TỶ 
ñÈ 1+ 0Ð 2H # # +&⁄ X ÿ M ñ 

Quốc thúc, quốc sư, tân giáo truyền khai thập bát tử Lý; 
Phật ương, Phật tổ, lình thanh uĩnh điện trang hạ Thanh Oai. 
Chú của vua, sư của nước, mở nền Phật giáo, công lao triều Lý; 
Vưdng thành Phật, Phật thành tổ, tiếng anh linh vững ở trang hạ 

Thanh Oai. 

(Chùa làng Thượng Phúc, xã Tủ Thanh Oai, Thanh TY) Hà NộU 
thý lW â 1U Á4 š 4 ở & 3 3# ⁄ # # # 
8 # Ủðl œ tl mờ mm + &6 4 X † ion # 
Do hoàng thân, 0ì tăng, uì thánh, uí Bồ tát, lẫm lẫm anh thanh 

Iyrọc trạng, 

Tự Lý triều, nhị Trần, nhỉ Hồ, nhỉ bản kỳ, nguy nguy tự 

điển như tôn. 

Vấn dòng đõi vua, là sự, là thánh, là Bề tát có tiếng linh thiêng 

chẳng đối thay lẫm liệt; 

Từ triều Lý đến triều Trần, triểu Hồ, đến triều ta, điễn tích chữ . 

nghĩa vẫn như mới ngời ngời. 
(Nơi thờ một uị Bồ tát, nguyên là hoàng thân quốc thích đời Trần Minh 

Tồng tại chùa Thượng Phúc, Ta Thanh Oai, Thanh TYì Hà Nộ) 

# É ñh 16h #5  N ? g9 
?Ọ H› Íh lề HN A 1á Ÿ 4 Èj 3 
Đế hậu bì tha, sơn thế cao phong tiêu 0ù trụ; 
Thần uy Phật đức, độ nhân phúc lượng đẳng Hà sa. 


95A | 5O HOÀNH DHì CÂU DỐI HÁN NÒM 


Thái hậu thương người như núi cao gió lộng trong trời đât; 
Phật thần cứu giúp, phúc nhiều tựa cát bãi sông Hằng. 
(Miếu thờ Minh TW hoàng thứi hậu tại Thượng Phúc, Ta Thanh Oai, 
Thanh Trì, Hà Nội) 


l ?]) # lX È Xk # 7ñ X tb # 
1 }k #8 Ä Ã# tã§ 21 4U 2°. ứn 4U 
Trần triệu mẫu nghị, quang đại hội hoàng thiên dã đế, 
Phúc lâm thiên định, lình thông do bóa Phật nhì tiên. 
Đậc quốc mẫu thời Trần, gương sáng bao la, thánh bà là đế; 
Phật phúc như cây rừng, phép mầu như hóa, Phật mà lại tiên. 
(Miếu thờ Minh Từ hoàng thát hậu, ở Thượng Phúc, Tủ Thanh Oai, Hà Tây) 


# + #* 3# #? H # # 7ï w ® 
# * W 3š 3ñ Hãả = 
Tịnh thổ phạn cung, Phật nhật tăng huy uu tứ đại; 

Ma không bảo tháp, Pháp luân thường chuyên biến tam thiên. 
Cõi Tịnh thổ, cung trời phạm, Phật pháp ngày càng thêm rạng rỡ; 
Niệm ma không linh bảo tháp, Phật pháp truyền khắp ba ngàn. 
(Trụ cổng chùa Thiên Mụ, cố đô Huế) 


AÀA #% 3> ®⁄ ? Ã — W + TẾ dU 
¡: # 2z # ^ + k 8 + 2  š Ä 
Bát công chỉ thủy thường thanh, nhất thiết chúng sinh cát tường đã, 
Ngũ điển chị xu bất tệ, đại nguyện thập phương lương thiện tai. 
Nước tám công rửa sạch bụi trần, giúp chúng sinh đến nơi cực lạc; 
Xe ngũ điển không ngơi phát đại, nguyện thập phương đến cối thiện tai. 
(Trụ cổng chùa Thiên Mụ, cố đã Huế) 


l # ‡ #4 A› m£m 1t @& 3Š 3 
2ˆ. 3 23 i1 2h xà 3 lá f# + 
Khai phát bồ đê tâm, nhì hóa thống uạn loại; 
Hoàng thị phương tiện lực, đã giác ngộ quân sinh. 
Mỏ tâm bê đề để hóa thông vạn vật; 
Bày muôn ngàn phép để giác ngộ chúng sinh. 
(Trụ cổng chùa Thiên Mụ, cố đô Huế) 
3% 8 j2 @ X + 6 ä 3% fì 6 
# * tủ Äã ä# 23 w # # %* 
Pháp uũ hoàng thị, uạn mộc côn trùng triềm lợi ích; 
Thân uân biến măn, hư không thế giới phóng quang mính. 


Gk⁄z œ--< vi2-x 1 EESR 


Mưa phép thấm đều, vạn mộc côn trùng đều hưởng lợi; 
Phật thân biến hóa, hư không thế giới sáng muôn màu. 
(Thứp Phước Duyên, chùa Thiên Mụ, Huế) 


ù FP 0° X ^ # X  % 
ở pm %3 Ằl #U &⁄ — 
Tâm tức Phật, tế nhân qui ugạn thiện, 
Sốc tức không, xiển giáo định nhất tâm. 
Tâm tức Phật, cứu người quay về muôn điều thiện; 
Sắc tức không, xiến đương Phật giáo chỉ một lòng. 
(Tháp Phước Duyên, chùa Thiên Mụ, Huế) 


#% ‡L 1 # # d9 \ mm ä W š 4 
+ 8 # 13 #4 œ BỊ mm #*~ 8  # 
Vạn hóa dao nguyên, phổ tứ đại nhỉ hàm qui thiện niệm; 
Thất tùng bảo tháp, đôi lưỡng gian nhì phụ tích phúc duyên. 
Nguền thiển tồa rộng để quay về với cõi thiện duyên; 
Tháp báu bẩy tầng, như bày ra phép lành đuyên phước. 
(Trước cửa chùa Thiên Mụ, Huã) 
7 9% HỆ dị Hš '#†‡ X ức @ $ 3 # 
Bị »; ý 4 # # Ấm Ä 14 X E 
Vĩnh lưu thắng tích, đổ bí uăn nhỉ bùm bích tăng huy; 
Viên mãn thiện duyên, thích chung hưởng nhì bảo châu giác ngộ. 
Thắng tích lưu ngàn đời, nhìn văn bia kim bích càng thêm sáng; 
Thiện duyên tròn vành cạnh, nghe chuông ngân châu báu cũng tỏ bày. 
(Trụ cổng chùa Thiên Mu, Huế) 
M # z Ứữ & + #3 È ^ k H # Ñ & 35 
= ftUO † w # 
3 H # ¿ở È 4 W # + 3# # 3l k E # #& 
ft 3, 4L 
Duyệt tự bị, ngưỡng tiên Uuương tạp phúc chỉ nhân, thủy nguyệt 
thường uiên, quang mãn tam đại thiên thế giới; 
Độc quốc sử, ký lão quả hiện thân chỉ ngữ, nhạc hò thủy cố, 
lính chung ức uạn tự cơ để. 
Xem bia chùa, biết người xưa tạo phúe, trăng tỏ nước đây 
-chiếu sáng tới tam thiên thế giới; 
Đọc sử thấy lời lão bà là sấm, núi cao sông hiểm, 
khí thiêng lưu ức vạn cơ đề. 
(Trước cửa chùa Thiên Mụ, Huế) 
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» ^4 # 4 # 4 4# 3ì M1 3 34 
# & 4d Ÿ# % è& # H Ðð + š # #8 
Nhập bất thoát bim thành, y bát ưu du tùy cơ thuyết pháp; 
Đăng uô phùng bảo tháp, xuân thu tự tại nhiệm ý tham thiên. 
Trong tường vàng, y bát thong dong, tùy cơ thuyết pháp; 
Lên tháp báu, xuân thu tự tại, theo ý tham thiển. 
(Trụ tháp chùa Thiên Mụ, Huế) 


 X l ø # 3 l X †Ị § + W # ữÊ. x6 Ấ 3 
+ fl #8 ÃÄ ‡ BR mã ê, wtL đð» 3 t * 58 ñ 

Tây thiên quỏi tích, bình Mụ huyền bình, hà xứ khứ qui 

Trừng Nguyên tân gid;, 
Xá lị phi hương, phù đô tùng sắc, thử thành an trú 
Đôn. Hậu cao tăng. 
Tây thiên cầm tích, Linh Mụ mang bình, chẳng biết đi đâu về đâu 
hỡi ngài Trừng Nguyên tôn gã; 
Xá l tỏa hương, tháp báu tàng nhục, chỗ này là chỗ yên nghỉ 
của ngài Đôn Hậu cao tăng. 
(Thúp Đôn Hậu, chùa Thiên Mụ, Huã) 


#* wœ .# HH ® # #& 
% # th # 6 ñ Ấ 
Luũy thế Đông A truyền cựu đức; 
Danh tôn Nam sử ấp thanh hương. 
Gốc gác họ Trần truyền cựu đức; 
Danh lưu Nam sử tỏa hương thơm. 
(Đền thờ làng La Cả, nay thuộc xa Dương Nội, huyện Hoài Đức, Hà Tây) 
xb #£75 ñ #  #a #t 
fdỔ. 8 HS, # ñ 2 
Cố gia sự nghiệp tôn biên lục, 
Nho hoạn phong thnuh hữu cổ kìm. 
Sự nghiệp nhà xưa còn ghi trong sử sách; 
Nho phong hoạn lộ có công luận xưa nay. 
(Từ đường thờ Nguyên Tú, xà Phượng Đế, huyện Trực Ninh, Nam Định) 
MỊ H £ # E j1 3# x5 +3 
J8 ớ Đi È 8 7 DI ÊR vÀ £ 
Phiệt duyệt gia thanh, Trần kiêu Mạc trạng nguyên chỉ hậu; 
Nguyên lưu thế phổ, Đông Hải Thanh Hà quận dĩ lai. 


0/z‹ «„c 2. 1/„. PS 


tó 
t 


Dòng đõi gia phong, trạng Mạc triều Trần sau nối tiếp; 
Ngọn nguồn thế phảä, Thanh Hà Đông Hải lại từ đây. 
(Từ đường họ Vũ Tiến, làng Trực Nội, huyện Đông Hưng, Thái Bình) 


ww 1 “f£ ñJ # { + 
+ = # ®# 8# m BE 
Tứ bách miên tiên chung, phục thủy; 
Thấp tam thế hậu dị nhí đồng. 
Bấn trăm năm trước, cuối cùng lại như ban đầu; 
Mười ba đời sau, khác nhau mà vẫn cùng một. 
(Từ đường họ Lêu ở Nhị Khê, huyện Thường TYn, Hà Táy) 


Hl mm #W 34 f 5 3H tí li DĐ 

5š # # Ä4 Zñ 4 H # l # 
Điều đỉnh nại, nhiếp ân dương, triêu đình trụ thạch; 
Hoàòn qui mô, định hiệu lệnh, quốc gia đống lương. 

Nếm canh đỉnh vạc, điều khí âm dương, ở triều đình làm trụ; 
Hoàn thành qui mô, định ra hiệu lệnh, là rưởng cột nước nhà. 
(Từ đường thờ Phạm Công TYứ ô Liêu Xuyên, xa Nghĩa Hiệp, 
huyện Mỹ Văn, Hưng Yên) 


% ð X6 bh 2} & š Ð 7T št ỦQ ^ f5 + XS #£ 
E # š| sã§ # # „An bo # f8 H R P8 £Ê 
Ta tai! Quán cổ tài danh, nan đệ diệc nan huynh, bất thế ngẫu sinh 
hoờn ngấu tử; 
Dĩ hì! Đáo đầu sự thế, thử nhân nhỉ thử cảnh, hỗn trân lưu xứ 
tức lưu hương. 
Than ôi! Tài danh tuyệt thế, khó có người anh em như thế, sinh 
chắng gặp thời, cùng sinh và cùng mất; 
Thôi rồi! Sự thế đáo đầu, người như thế mà cảnh như thế, đời này 
hỗn độn, tiếng xấu tức tiếng thơm. 
(Câu đôt biếng Cao Bú Quái — bhuyết! danh) 


Úúứề  # 3 @ x ?# # 3% ?T ‡ 
#p ‡Q vì BỊ Ã HỆ # Íñƒf 1A ĐỒ #“h 
Phủ phất lịch triêu, binh uăn uĩ oũ, quang tiên hậu; 
Khanh tướng lưỡng quốc, nghĩa phủ trung can, chấn sóc Nam. 
Áo lễ một triều, văn vũ dọc ngang, sáng lòa sau trước; 
Tiếng vang hai nước, lòng gan trung nghĩa, vang dậy Bắc Nam. 
(Từ đường thờ TVn sĩ Phạm Công Dung, làng Đông Ngạc, TW Liêm, Hà Nội 


mm 5OOO HOÀNH DHI CÂU DỐI HÁN NÔM 


Rà #2 #Rã l — 6 Ã% #⁄ # Ý ®% 
M £© + ¡8Ð f§ # #4 ?U X & 
Miếu mạo cố chiêm, nhất ấp tụ ca đồng tẩu cộng; 
Giản mao chỉ tiến, ức niên hưởng tự địa thiền trường. 
Trồng lại miếu đình, già trẻ một lòng cùng ca ngợi; 
Tiến dâng lễ rmọn, đất trời muôn thuở mãi phụng thờ. 
(Miếu thờ Phạm Thọ Lý, làng Đông Ngạc, TỪ Liêm, Hà Nộo 
3) #lẦbBF] /#£ Km i¡ 3š 
3 W ñ # 2 8® # 
Tích trù Động Đình uy trấn Hán; 
Phương lưu thanh sử lực phù Trưng. 
Hiển hách còn lưu Động Đình phương Bắc; 
Danh thơm truyền sử phù giúp vua Trưng. 
(Đên thờ Phật Nguyệt, xã Phương Lĩnh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) 
] MP Đ = ik + 
— # — H% * # 
Đồng thế đồng triểu tam tiển sĩ; 
Nhất gia nhất nhật lưỡng oính qui. 
Làm quan cùng triều, ba tiến sĩ; 
Vinh qui một buổi, cả hai người, 
(Nhà thờ họ Nguyên, xã TƯ TYung, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 
ñ +éÐ ñý 2? H T? # ĂMH 
A 1đ Ÿ ẦW 3# ớ # 
Bách thế xưng thần lịch niên dự quốc; 
Bát thôn cư thủ do tộc nhì hương. 
Làm quan trăm đời nhiều năm giúp nước; 
Giữ đất tám thôn nhờ họ nên làng. 
(Nhà thờ họ Đặng xã Tử Trung, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phú): 


# ÑÄ X* 3ì x xL f2 # đ 1t #? + 
* #8 3 Àk © # ð B ft ịt dh 
Linh ứng lũy phong uăn, cửu ngưỡng thân quyên duy xã hội; 
Hồng ân đàn thái ất, trùng tân miếu mạo trấn giang sơn. 
Lãnh thiêng ứng nghiệm dày, nhiều đời được tặng sắc văn, 
tín ngưỡng thần quyền duy trì xã hội; 

Công lao ân đức lớn, ông cha được phong thái ấp, 
trùng tu đến miếu, giữ vững núi sông. 

(Định Chương Dương, Thường Tín, Hà Tây) 
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 MWỊ zởƑ À3 # 7W zk ij 2% Hg ? 
ti K 3X 8 Á BE + # ruh 
Hà nhuận thân cao, linh huông 0uĩnh diên bữm miếu xữ, 
Địa liên thái nhưỡng, ân ba đông mộc cựu giang sơn. 
Sông nước nhuâần hòa, có thần linh hun đúc, thiêng liêng còn mãi 
đến nay vẫn uy nghi miếu xã; 
Đất đai liển giải, nhờ thái ất sẽ chia, ân đức hưởng chung vẫn còn 
nguyên thuở trước giang sơn. 
(Đình Chương Dương, Thường Tín, Hà Tây) 


x  #í 1+1 i1 n # 
† #4 # ở l #⁄# # 
Lục tải xưng Uuương truyền nội sử; 
Thiên thu thực ấp hiền dư linh. 
Sáu năm ngì† ngai vàng còn truyền nội sử; 
Nghìn thu ở thực ấp vẫn rạng uy lĩnh. 
(Đình Chương Dương, Thường Tín, Hà Tây) 


§ £# 4? Oh # Í Ít R šW f 
‡† nh Èf 3 † #f ® 3% & + W 
Hoàn nhiêu hảo giang san, hổ phục long bàn chân phổ tác; 
Hiên ngang tân đồng uũ, huy. ph: hồng dực tráng quan chiêm. 
Núi sông tươi đẹp uốn quanh, rêng châu hổ phục chân cảnh tượng; 
Miếu vũ nguy nga tạo dựng, tráng lệ chìm bằng sải cánh bay. 
(Miếu thần trên núi Đên làng Yên Phụ, huyện Vên Phong, Bắc Ninh) 


#?t ¡ #? d t tr 
2B BỊ † #4 ñ5 ĐH 1# 
Mẫu nghỉ chung cổ chiêm như tại, 
Tổ quốc thiên thu hữu sở y. 
Mẹ nước ngàn xưa trông như còn đó; 
Non sông muôn thuở có chỗ cày nhờ. 
(Miếu Bạch Kê trên đổi Vên Phụ, Yên Phong, Bắc Nữnh) 


# d% = # Ãã # fữ 
† # + + 1t & 3 
Chung cổ Tam Linh bằng quyến hưu; 
Thiên thu Thất Diệu ngưỡng huân cao. 
Tam Linh vạn thuở, nơi nương tựa; 
Thất. Diệu ngàn năm, mộ khói hương. 
(Đền thờ Thánh Tam Giang làng Yên Phụ, Vên Phong, Bắc Ninh) 
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1F Ä4 H 3 3 LH H š + Hí"Ị 3l & 
Â ÍfX # 5ä ‡# mè ? 3# #t du n $ ?Ẽ 
Chính kbí uiết hạo nhiên, thượng tắc nhật tình, hạ tắc hò nhọc; 
Vị đức kỳ thịnh hỹ, mình thị lễ nhọc, u nhỉ qui thần. 
Chính khí là khí hạo nhiên, trên là mặt trời, dưới là sông núi; 
Đức của thần thịnh vậy, sáng là lễ nhạc, tối là qui thần. 
(Đền thờ Thánh Tam: Giang, làng Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh) 


% #⁄L Ø 7Œ %#⁄ ø% 3 †  *%* 1ø 3> # 

38 Í#Ñ i1 ít ft t 1H #ÈL 3 ñ @ + Ấ 

Phụ tiên công, tử tiên công, phụ tử bế tiên công chỉ nghiệp, 
Tổ tích đức, tôn tích đức, tổ tiên bôi tích đức chỉ cơ, 

Cha có công, con có công, cha con kế tiến nhau công nghiệp; 
Ông lưu đức, cháu lưu đức, ông cháu cùng bồi đức truyền lưu. 
(Hai cha con Nguyên Tòng, Nguyên Câu thờ ở đình làng TYính. Cát uà 
Đức Cơ, huyện TYên Hỏi, Thái Bình) 


Jÿ 1ý # tỳ E '# 
Ät 1£ 2 ? H R §È 
Hồ bảng tranh khôi thì cự phách, 
Ly đừnh hợp đức quốc lương năng. 
Bảng hồ ngôi đầu trang cự phách; 
Sân rồng hợp đức bậc tôi biền. 
(Gia phá họ Phạm, lùng Đông Ngạc, TỪ Liêm, Hà Nội) 
#8 L # M # +? 

# ñ1 Ất I ÄX 
Tọa thượng nguy nga Ìai diệu tướng; 
Ấn tiên kỳ đdo biểu chân tâm. 
Trên tòa nguy nga ngôi diệu tướng; 
Trước án lễ bái tỏ lòng thành. 
(Chùa Long Văn, tnh Hà Táy) 

th 7k 4 lý # # 
Ä#, Š © Ä& ít # Ê 
Sơn thủy bữu tình anh linh điện; 
Long Vân hợp ý tốt linh đài. 
Linh điện hữu tình nhờ non nước; 
Đài thiêng hợp ý bởi rồng mây. 
(Chùa Long Ván, Hà Táy) 
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#- 3# # f#ñUữ † 3 3Š tt ứø A: 
Sắc tạ Long Vân, tam bảo hao đăng truyền Phật pháp; 
Cánh quang Hương Tích, thập phương thiện tín hướng tâm lình. 
Sắc tụ Long Vân, tam bảo đèn hoa truyền Phật pháp; 
Cảnh quang Hương Tích, mười phương thiện tín hướng tâm linh. 
(Chùa Long Vân, Hà Tây) 


3 ® x% Wf# R # 8 s BỊ W 
l #Z W ð ⁄ % 3 ỦÙ Hñ ¡ 3# 
Pháp giới quang huy, quảng uận từ tâm khơi giác ngạn; 
Long Vân bảo tọa, hoăng thí huệ lực độ mê tân. 
Pháp giới sáng ngơi, vận dụng từ tâm mở bờ giác; 
Long Vân tòa báu, thì hành huệ lực thoát bến mê. 
(Chùa Long Vân, Hà Táy) 
RÄR f†ọ xrƠế š U †ì # 
‡ 8l 5 # t h # 
Nguyệt ấn giang khê long trúc ảnh; 
Hoa lưu thạch động trĩ sơn uốn. 
Sông suối bóng trăng, in ánh lung lính hoa trúc; 
Cỏ hoa động đá, mây lưu phủ núi một vùng. 
(Chùa Long Vân, Hà Táy) 
ñị| 4# BE} ở] = lễ + 
Đồng thế đông triêu tam tiến sĩ; 
Nhất gia nhát nhật lưỡng uình qui. 
Một đời, một triều ba người đỗ tiến sĩ; 
Mật nhà, một ngày hai người được vinh qui. 
(Ba cha con Nguyên Kim, Nguyên Chuyên Mỹ, Nguyễn Đốc TÝn làng Thạch 
Lựu, xã An Thái, huyện An Lo, Hai Phòng) 


£ #' ? i3 # sh ;$ 
# ®% # 3Š ñÑ % 2 
NKhuông Lê bï tích tồn sơn hỏi; 
Bình Tổng anh thanh quán cổ kửm. 
Phò Lê công lún vang sông núi; 
Dẹp Tống tiếng lừng dội xưa nay. 
(Đền thờ Phạưna Cự Lượng, xã Đan Nê, huyện An Định, Thanh Hóa) 
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` BR $ iị NM 1š HB 5ý l#£ Z3 # 
1# W # Á % ñ ÂM ä f? 2 # 
Tích hiển đông phong, phượng chiếu lịch triều long tự điển, 
Nê lưu xuân trảo, hông uiên tùy xứ ngưỡng phương huy. 
Dâu cũ sắc vua ban, còn mãi sáng ngời trong lịch sử; 
Vết xưa chìm hồng đậu, vẫn lưu rạng rỡ với danh thơm. 
(Đình Nam làng Thư Điền, xã Têy Giang, Tiên Hải, Thái Bình) 
— ®% ‡* #*# 1 † Ê 
{ + £É # + 8 # 
Nhất thốc lâu đài tăng trúng lệ; 
Ức niên cư lý mộc ân ba. 
Mật cụm lâu đài thêm tráng lệ; 
Van năm thôn xóm đội ơn sâu. 
(Miếu thờ Vinh Quác công Lê Sao, thôn Phạm Xá, xã Định Xá, Bình Lục, 
Hà Nam) 
Rị  # #3 ¡ïñ ww 2+ 3È #⁄ mw 
ft ñ bi | 1 uh Z2  È# th 
Vấn uử ná đắc thanh, Thao Thủy chỉ nguyên Tử Thủy; 
Đăng cao thị ích tiêu, Trúc Sơn chỉ thưởng Đông Sơn. 
Làm sao có được dòng trong, nước Thao Giang nguồn từ Tứ Thủy; 
Lên cao nhìn càng thấy nhỏ, ngọn Trúc Sơn hướng thẳng Đông Sơn. 
(Theo Sắc uăn thị trướng đôi liên — sách chép tay) 
bà 8 # x #lÓ Ñ 2A ® É 2 mM để # 0È &ấ 
% B6 #3 tEỜ ẤÄ\U Ä% 2È Ã Đñ È Rk B] Œ j 3 
Vọng ấp phòng ăn khoa, Phí Công hậu, Nguyễn Công tiền tương 
huy Phát lục; 
Danh khu chung oượng khí, mộu chỉ sâm, liễu chỉ trường đồng 
diện đức căn. 
Tìm văn khoa ở Vọng ấp, thời sau ông Phí, thời trước ông Nguyễn 
cùng rạng danh trong Đăng Khoa Lục; 
Chung vượng khí nơi xóm làng cành liễu dài, cành mậu tết, 
đều làm cho cội đức vững bền. 
(Từ đường họ Phí lùng Máu Hòa, huyện Hoài Đức, Hà Táy) 
†t it A vÀ BH X — Đð hờ l§ RÑÄ Ð 
\#Ð Ñ§ 3k ứna 3 3 o1 ðH 8 $9 út Ấ 
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Tá Hoa động dĩ khai cơ, nhất thống sơn hà giai nghị lực; 

Du Mậu lâm nhỉ phông cổ, ngũ châu phong hội thử sùng từ. 
Phò chúa động Hoa Lư gây đựng cd đồ, thống nhất non sông đều 
nhờ nghị lực; 

Thăm rừng quê làng Mậu kiếm tìm đấu cũ, năm châu vận hội lưu 
tại đến thiêng 
(TÙ đường họ Đồ làng Mậu Hòa, huyện Hoài Đức, Hè Tây) 
W8 § P B5} i6 0 8k 6 
¿L HE MU E B5 IV 7) 1t # 
Kiên ngự điện trung bhu, túc mục 0ị thành triều tả hữu; 

Lữ đình xu họ tuấn, tế thương tự liệt tác tây đông. ˆ 
Ngai chúa ngự trung khu, cung kính đứng hai bên tả hữu; 
Sản chầu bày phía dưới, xếp thành hàng thứ tự tây đông. 
(Theo bài Câu đối ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 


Š + # R L5 %Ð  ) LẺ 3% 
+. Ø W ; # t Ã 8 9 H 3 RE 

Đương uũ mục thần lưu, khởi đề uí cương trưng thọ bhảo, 
Chính triêu khôi trị thể, thời cd mậu miễn uãn ngưng hỉ. 

Gánh trọng trách cung đình, ngự phục trang nghiêm, vui về mối 
dường, điểm thọ kháão; | 

Sửa sang nơi triều chính, rộng nền thịnh trị, cơ trời sẽ đến, 

hưởng phúc lành. 

(Theo bài Câu đôi ở phủ chún, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 
lt HỒ Ơ ý W 3 ỊU HO 08 36 # 
⁄*⁄ _#6É † 3% Rä M1 8 ñ 3? 8 # 

Ly chiếu tứ phương chiêm, hồ bộ long hành chiêu thụy thói; 

Thái hòa thiên cổ kiến, phụng nghỉ lân uũ tiến gia tường. 

Sai sáng bốn phương xem, hổ bước rồng bay điểm hay tỏ; 

Thái hòa nghìn thuở thấy, phượng chiẳu lân múa phúc lành dâng. 

(Theo bài Câu đôi ở phủ chúa, Thông; báo Hán Nôm năm 2001) 


ñ J* 4 # bi FE & f2 th XS 
x~ 3% # @ M ft Ò EỊ ?} 3# +u 
Bách *% `. mg ngô bào, biến chiếu uô tứ, quang thị chúc; 
Bát phương giai ngã đát, tỉnh bao põng ngoại, hoát như tôn. 
Trăm họ thảy đồng bào, sol khắp vô tư trưng đuốc sáng; 
Tám phương đều cửa ngõ, chắng ngoài bao bọc, rộng như tâm. 
(Theo bài Câu đôi ở phủ chúa, Thôngg báo Hdn Nôm năm 2001) 
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Tài non đắc, diệc nan trì, hiệu nhược ly hoàng qui tảo giam; 
Dân khả cận, bất bhảd hạ, nghiêm nhiên hiện bệ biến pìao từ, 
Tài khó được, cũng khó hay, ví ngựa đen tuyển dùng gương sol chiếu; 
Dân nên gần, không hạ thấp, ở nơi hiên bệ thấy chốn nhà tranh. 
(Theo bài Cáu đối ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm. nàn 2001) 


W # t8 ã* ¡ Ä%& Ÿ 
$ P] ‡f 3% HỆ Bš tw 
Tứ tự chiêu dung thanh yên hội; 
Trùng môn hiên hoát chiếu lâm trung. 

Bốn vách sáng trong, gặp hội thanh bình sông yên bể lặng; 
Cửa đôi hiên rộng, không gian rạng rỡ, nhật chiếu, nguyệt soI. 
(Theo bài Câu đôi ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 
 Fl †F ¡4 tỳ Mỹ 1 
X !? 7#? 1s 9 & # 

Quyền A bạn hoán thời du dự; 

Thiên Bảo thăng hàng hội thái hanh. 

Ngâm khúc Quyền Á đúng đỉnh thư nhàn rõ trang du khách; 
Đọc thở Thiên Bao, trời lên trăng sáng tỏ hội thái hòa. 
(Theo bàt Câu đôi ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 
4# j3 f#Ð 5Ì @ PT? ¡ä 
N iH ƒ{ £ lN ÍÃ & 

Chung cổ lạc đồng ngư dược chiếu; 

Tiêu thiêu hòa tấu phụng nghi đình. 

Chuông trống vui chung, ao cá nhấy; 

Tiêu thiểu hòa tấu phượng sản chầu. 

(Theo bài Câu đôi ở phủ chúa, Thông báo Fián Nôm năm 2001) 
* tì ñỆ St Bà HÀ lt 
 M #% "% i N # 

Ngủ huyền thanh nhiễu lâm phong uiện, 

Bát khuyết ca huyện đắc nguyệt lâu. 

Đàn năm dây quanh nhà hóng gió; 

Ca tám khúc cạnh gác đón trăng. 

(Theo bài Câu đãi ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 
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*° {4Ä  Í  Ÿ HỆ £& 
Đoài trạch nhất hoàng trang bảo kính, 
Khôồn nghĩ ức tới củng tuyên đình. 
Một khoảnh đầm đoài tô gương báu; 
Muôn năm nghĩa mẹ vững sân rồng. 
(Theo bài Câu đôi ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 
+ J #3 # X w ‡$ 
+ % M m 8 T† # 
Ngọc chúc tuyên buy quang tứ biểu; 
Kim ba xiến thụy khánh thiên thu. 
Đuốc ngọc dọi so1 trưng bốn cõi; 
Sóng vàng mở dấu phúc nghìn thu. 
(Theo bài Câu đối ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôâm năm 2001) 


#h› ti m X 3 
X # # ^ % ă & 
Tiên trượng trang thành liên ngạn liễu; 
Thiên hương phi nhập mãn hồ liên. 
Nghi vệ tiên trang bên bờ liễu; 
Hương trời hòa nhập ngát hồ sen. 
(Theo bài Câu đôi ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 


1# nh HỆ £ $ 3 À3 ở f# # R8 ®% 
lỆW it l5 6 HỆ Hy be 8 jñ X 
Ủng mục xún Nghiêu danh, trú tỉnh tịch tu biêm mâu miên, 
Chiêm y hoờn Vũ phục, Nam thành Bắc thủy khánh thanh dị. 
Hòa mụe tiếng vua Nghiêu, đêm tu ngày tỉnh thêm gắng gỏi; 
Trông nhờ quanh vua Vũ, mở Bắc thành Nam đẹp cõi bờ. 
(Theo bài Câu đối ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 


& # 6 Il§ &k 8 H Œ 4 Ä 
+, #& 3# + #?†ầd X 5 & ‡+t 1 4 #@ 

Vạn lý cách uấn trường, địa xưởng Nhật Nam tăng thúc quách; 
Cửu kỳ cơ bản tráng, thiên cao Thân: Bắc ngật cương duy. 
Muôn đặm cách trở xa, mở cõi Nhật Nam thênh thang thể thức; 
Chín châu nền gốc vững, vươn cao Thần Bắc sừng sững mối dường. 
(Theo bài Côu đôi ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 
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Vạn lý phụng mừnh uy, phiên khốn cận chiêm hou ngạc nhĩ, 
Tử thì tuyên nhã hóa, tt luân dao ngưỡng thứi uốn lai, 
Muôn dặm sáng quyền uy, chốn phiên ốn ngắm xem hoa ngạc; 
Bốn mùa ngời giáo hóa, chiếu vua ban xe đón mây lành. 
(Theo bài Câu đối ở phủ chúa, Thông báo Hứn Nôm năm 2001) 
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Bang quốc thụ phiên hàm, tuân phụng điển thường cần thuật chức; 
Thánh hiển hưu phạm quš, giảng mình học ấn yếu tôn tôm. 
Dựng phên dậu nước nhà, noi phép tắc gắng theo chức nghiệp; 
Lưu khuôn mẫu thánh hiền, chăm vấn bài, cốt yếu để tâm. 
(Theo bài Câu đôi ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 
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Học yên tân hựu tân, quôn tử cập thì tu đức nghiệp, 
Chính giả chính bất chính, uương thần cư túc thủ di chương. 
Học mới lại càng mới, quân tử kịp thời rèn đức nghiệp; 
Chỉnh ngay điều chẳng ngay, vương thần cư xử giữ luân thường. 
(Theo bài Câu đôi ở phủ chúa, Thông báo Hún Nôm năm 001) 
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Túc dạ đòn quyết tâm, trung ái khác đôn thần tử chức; 
Chung thủy điền 0u học, ngôn hành bính bội thánh hiền thú 
Sám tối dốc hất lòng, trung nước, yêu dân, tròn danh thần tử; 
Trước sau chăm chỉ học, việc làm, lời nói, theo sách thánh hiền. 
(Theo bài Câu đôi ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001) 
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Đại hóa phụng tuyên dương, ôn thất đức âm thường tại nhĩ, 
Tiểu tâm tôn động thuộc, xương môn uy lệnh bất uì nhan. 
Đức hóa kính tuyên đương, lời hay triều chính còn vang mãi; 
Cần thận lưu trong đa, uy lệnh nhà vàng chẳng giám sai. 
(Theo bài Câu đôi ở phủ chúa, Thông báo Hán Nôm năm 2001). 


OENSTE SEN... 
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Năng lực kiên cường, phụ đê ngự thủy khẩn hoang, dương danh kim cổ; 
Kỳ công uï đợi, tang hỏi thành điền canh tác, biến nghiệp tử tôn. 
Năng lực kiên cường, ngăn nước đắp đê, mở đãt khai hoang nối danh 


kim cổ; 
Kỳ công vĩ đại, thay chua rửa mặn, cấy trồng canh tác khởi nghiệp 
châu con. 


(Nhà thờ dàng họ Tiên Công, huyện Yên Hương, tỉnh Quảng Ninh) 
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Trúc hỏi thành điền thần đệ nhất; 
Cơ cầu khắc thiệu chỉ qua từ. 
Ngăn biểu thành đồng, thần là bậc nhất; 
Noi theo tổ trước, tổ chiếm công đầu. 
(Nhà thờ họ Vụ thôn Cung Đường, xà Phong Các, Yên Hương, Quởng Ninh) 
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Khai canh miều liệt tam công tổ; 
Dực bảo triêu phong tứ xã thần. 
Công sức khai canh thờ ba vị tổ; 
Trung hưng đực bảo phong bốn xã thần. 
(Nhà thờ họ Nguyễn thôn Cung Đường, xã Phong Cốc, Yên Hương, 
Quang Ninh) 
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Khai canh công thần hưu hậu thế; 
Từ đường Đào tộc sáng tiên nhân. 
Mở đất khai hoang, công thần lưu hậu thế; 
Dựng xây sáng lập, Đào tộc sánh tiền nhân. 
(Nhà thờ họ Đào xã Lưu Khê, Yên Hương, Quang Ninh) 


Ñ  3- 8 # 4© 
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Long Thành mộng ứng quang tiên thế, 
Oa tỉnh thanh uăn khdt hậu nhân. 
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Long Thành ứng mộng danh tiên tổ; 
Giếng Ếch âm vang nghiệp chấu con. 
(Nhà thờ họ Nguyên thôn Cung Đường, xa Phong Còc, Vên Hương, Quảng Ninh) 
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Long Thành cựu chỉ tam huynh đệ; 
Đông Hải khai cạnh nhị ngạc hoa. 
Thăng Long quê cũ tam huynh đệ; 
Đông Hải khai canh chú với anh. 
(Nhà thờ họ Vũ thôn Cung Đường, xa Phong Cốc, Yên Hương, Quảng Ninh) 
35 #4 7Ÿ Á ® 5# 
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Phúc sinh lâ nghĩa gia đường thịnh; 
Lộc tiến uĩnh hoa phú quí xuân. 
Phúc sinh lễ nghĩa cho nhà thịnh; 
Lộc nấy vinh hoa phú quí xuân. 
(Gia đình cụ Nguyễn Đăng Thưm, thành phố Thái Bình) 
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Cửu bệ sức phong quang dĩ thủy; 
Úc niên miếu uũ đối Đồng Giang. 
Chín bậc sắc phong rạng ngời họ Phạm; 
Ngàn năm từ miếu vọng hướng sông Đồng. 
(Từ đường họ Phạm, thôn Tủ Phụ, xã Hông Thái, Kiến Xương, Thái Bình) 
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Nhất đường hoa tụ tính thần sản; 
Bách thế bản chỉ tự tục trường. 
Một nhà hoa tụ tình thần sáng; 
Trăm thế bản chi nối tiếp dài. 

(TW đường họ Phạm, thôn Tủ Phụ, xã Hồng Thúi, Kiến Xương, Thái Bìn)) 
tỳ t 3L ¡HH ? H #8 + #8 # ƑE 
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Phật đạo quang mình, tế độ quần sinh đăng giác ngạn; 
Vân am ngột lập, huy hoàng bảo tọa hướng Đông Giang. 


(4 «>v⁄ vi2»‹ 1e ĐT 


Đạo Phật sáng ngời, cứu giúp chúng sinh lên bờ giấc; 
Am mây cao ngất, huy hoàng bảo tháp, hướng sông Đồng. 
(Chùo thôn Lang Đông, xã Trò Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình) 


1l 4 # #3 # ? 
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Ức niên qut củ tôn bi ký; 

Nhất thế bình đàa nhập phạm 0L. 
Nghìn năm mực thước ghi uìa đá; 
Nhất thế hình thù nhập mẫu khuôn. 
(Am thờ oị tổ nghề kbn hoàn ở Đồng Xuân, Kiến Xương, Thái Bình) 
*+ ?”ú © #8 ð ®% # 
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“Tiên tổ nhân phong lưu 0ĩnh tế; 
Hậu côn nghĩa đạo bế trường quang. 

Tiên tổ dựng nền nhân giúp đã bao người lưu tiếng tết; 
Cháu con chăm đạo nghĩa sáng ngời đức hạnh tiếp ơn xưa. 
(Từ đường thờ tiên tổ Tế Quang y sư, thôn Tả Phụ, xã Hồng Thái, 
Kiến Xương, Thái Bình) 
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Sơn thủy thanh cao xuân bất tận; 
Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh. 
Sông nú) thanh cao xuân mãi mãi; 
Thần tiên vui thú cảnh đời đời. 
(Ngôi truiêu huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ) 
$ + M 1 "% f 1h 
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Đông Thổ quan cưu mình đốc ngấu; 
Nam Thành anh điêu lạc đồng thanh. 
Oanh gọi lứa đôi nơi Đông Thổ; 
Điểu hòa thanh ứng chốn Nam Thành. 
(Cụ Nguyên Đăng Súy, quê Kiến Xương, Thái Bình mừng đám cưới một 
gia định ở Hà Nội) 
M R ¡Iš EU ð 6 ®@ W Bố 
+ # w t #¿ Ÿ ñ X Ẩ 
Minh nguyệt thanh phong, bách loại ngư cầm giai quốc sắc; 

Kim chỉ ngọc diện, tứ thời hoa thdo hữu thiên hương. 
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Gió mát trăng thanh, chim cá muôn loài kboe sắc nước; 
Cành vàng lá ngọc, có cây bốn tiết ngát hương trời. 
(Câu đổi ở chợ xuân tồnh Thái Bình năm: 1996) 
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Phụm tộc bốc cứ An ấp bim thành an nghiệp, 

Át châu diễn phái Vọng Sơn đồng thử oọng ân. 
Phạm tộc chuyển cư, An ấp nay thành an nghiệp; 

Ái châu đời đến Vọng Sơn như thể vọng ân. 

(TỪ đường thờ Phạamn Thận Duật ở Yên Mô, Ninh Bình) 
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Hành nghĩa bốt tương ly, thdo tặc quôn an tâm bất tử; 
Bại thành phi sở luận, cô thần sát địch chí do sinh. 
Làm việc nghĩa chẳng xa nhau, trừ tặc, báo ơn vua, 
lòng không khuất; 
Dấu bại thành, không luận xét, diệt thù, trung thần chết, 
chí mãi còn. 
(Câu đôi của lãnh binh Phạm Hữu Bí quê ở Bồ Xuyên, Thái Bình 
dặn em trai là Phạm Hữu Kiến) 
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Thù nhung bất cộng đới thiên, bạn cổ phương danh lưu Tượng Quận, 
Hộ giá biệt tâm tĩnh địa, thiên niên tòn cốt ký Long Châu. 

Thù Tây không đợi trời chung, muôn thuỏ tiếng thơm ghì Tượng Quận; 
Hộ giá riêng tìm cõi khác, ngàn năm xương bọc gửi Long Châu. 
(Câu đốt trên mộ chí Tôn. Thất Thuyết ở Long Châu, Trung Quốc — theo Việt 
Nam bong quôc sử, (1906) của Phan Bội Chôu) 
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Cói thế nhì ngụ chân quân tử; 
Vị nhân năng nhân thị anh hùng. 
Khí khái tựa ngu, trang quân tử; 
Làm người hiết nhắn, thật anh hùng. 
(Câu đôi khảc lòng máng thân cau, treo ở nhà cụ Vũ Văn Khang, 
thôn Tỏ Phụ xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thói Bình, thế kỷ trước) 
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Trì biên thuy tích hô quán lê; 
Thụ thượng phong xuy mọ tặc thanh. 
Bên ao vẫn còn những giọt nước mắt gọi quân; 
Trên cây gió thối nghe như tiếng chửi giặc. 
(Dương Công San ca ngợi tỉnh thần chống Pháp của Vương Thúc Mậu ô 
Nan Đàn) 
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Tâm khủ huyền thiên nhật nguyệt, 
Thân tăng khỏ đi uiệt sơn xuyên. 
Lòng ấy treo cao cùng nhật nguyệt; 
Thân này đã gắn với non sông. 
(Miếu thờ Hoe Báu ở nút Vân Sơn Nam: Đàn) 
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Thập niên bất độc phụ thân, sở hiểu Tử Phòng Gia Cát truyện; 
Nhất cử xảo thù mẫu chí, hận phi Nhâm Ngọ Giáp Thân tiên. 
Mười năm không đọc sách cha, bởi ham truyện Trương Lương cùng 


Ga Cát; 
Một. khoa chưa đền chí mẹ, tiếc chẳng vin Nhâm Ngọ trước 
Giáp Thân. 


(Vương Thúc Quý cảm tác) 
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Thư đăng túc liệu tam sinh khí, 
Hồ hải ưng hoàng uạn lý âm. 
Đèn sách cũng đủ chí ba sinh; 
Hải hồ nên theo lòng muôn dặm. 
(Nguyễn Sính Sắc, thân sinh Bác Hồ mừng bạn đỗ tủ tài) 
`... 

‡ÿ H 3: 

NKhóng chiến tất thẳng; 
Kiến quốc tất thành. 

(Đỉnh Hợi Nguyên đán) 
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Kháng chiến nhất định thắng lợi; 
Kiến quốc nhất định thành công". 
(Tế† Nguyên đán năm Đình Hợi — 1947) 
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Thỉnh nhĩ tu du bong thế stử; 
Tùng lâm tuyết lọc tự wuai hoa. 
Xmm bạn giây lát quên việc đời; 
Rừng thông tuyết bám như hoa mai. 
(Bác sĩ Nguyễn Khốc Viện tặng một người bạn TYung Quốc năm 1943) 


b X El # # mm 3 † ếa Mồ # 3ä £ SG 324 da ÊÉ 
*x 8 # 3 £ 2 12x ft & ít # ìị ý BR 
Trung nghĩa cố gia phong, nhỉ quế tử nhị lan tôn, 
thọ cánh song huyền ngu bạch phát, 

Văn mình tân uận hột, thị thương tùng thị thủy trúc, 
xuân hoa mạnh phút man phương uiên. 

Trung nghĩa vốn đạo nhà, đây con quế, đây cháu lan, song thọ 
nêu cao vul tóc bạc; 

Văn mình đương hội mới, nào tùng xanh, nào trúc biếc, hoa xuân 
đua nở kín vườn xuân. 

(Câu đôi ông Vũ Đình Ngạn mừng ông Bùi Văn. Bdo ở Thái Bình cuôt thế kỷ tước) 
li 3đ ñ# x X RE ã R l 8 š 
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Vệ đạo hữu đan tâm, thiên hụ tới long dụy đạo nghĩa; 

Hành uăn biên túc chí, thế gian bô giá th† băn chương. 

Gìữ đạo tấm lòng son, thiên hạ đẹp cao là đạo nghĩa; 

Hành văn bền ý chí, thế gian vô giá, đó văn chương. 

(Ông Lan Đình tặng ông Đồng Giang ở Thái Bình thế bỷ trước) 
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Hành Thiện khởi ưng oì ác báo, 

Thái Bừnh hò sự nhạ bình dao. 


® Bác Hồ viết lãi chữ lệ cổ trên giấy hồng điển, theo lời thỉnh cầu của sư cụ chùa 
Trầm, huyện Chương Mỹ, Hà Đông. Câu đối được đán trước cửa chùa, nhưng không 
để tên tác giá - theo Vũ Kiên trong bài Bác Hồ uới thú làm câu đổi, báo Sức khỏe & 


Đời sống số Xuân Ất Dậu - 200). 
lỰ b2. “ý 2ý Z„‹ 1Á l973- 


Hành Thiện há nên gây ác báo; 
Thái Bình sao để dấy bình đao. 
(Điếu Tuần phủ Nguyên Duy Hàn, 1913) 
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Hào biệt thiên thu quy tạo hóa, 
Thần tiên nhất biến khả uong ưu. 
Hào kiệt nghìn thu về với đất; 

Thần tiên vừa thấy đã quên buồn. 

= #* ‡# l +*# dl +> # 
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Tam thốn chỉ quan, ngũ thốn chỉ quách; 
Thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân. 

Ba tấc là quan, năm tấc là quách; 


Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. 
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Thử thị sinh bình, đáo đầu sự nghiệp, 
Vô phi một thê, bết cục uăn chương. 
Đây chính sự nghiệp đến chót cuộc sống; 
Chẳng phải văn chương kết thúc bết đời. 
mg lý $4 4 ñ# ý 43 Ÿ X — 
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Nam triêu uiên bá thanh danh, tĩnh biên tái bình thiên nhất tru; 
Bắc trấn trường lưu nghĩa khí, diệu tỉnh lình hộ quốc thiên thu. 
Thanh danh vang khắp triều nam, một cột chống trời yên bờ cõi; 
Nghĩa khí lưu truyền trấn bắc, nghìn thu giúp nước dấy tính linh. 
(Nguyễn Văn Siêu khóc Cuo Bá Quát) 
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Cố quốc giang sơn, nguy nhiên tổn cổ miếUu; 
Tướng quán sự nghiệp, trác nhĩ dị công thần. 
Nước cũ non sông, sừng sững còn miếu cốz 
Tướng quân sự nghiệp, trác việt sáng thần công. 
(Nguyễn Văn Siêu bhóc Cao Bá Quá!) 
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Nhất bhí quán sơn hà, Hùng quốc Long thành lưu dị tích; 
Song Tang huyền nhật nguyệt, Đông biêu Ngư phố bý di tung. 
EKhí mạnh trùm núi sông; nước vua Hùng, thành Thăng Long còn 
lưu vết lạ; 
Mặt trời, mặt trăng treo trên hai đất Tang; Câu Đông, Bến Cá vẫn 
gìữ dấu xưaŸ'. 
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Jt ⁄  JL 3Ị h8 JL BL SL Œ Œ lý 4 ƒ† 8 + ¿Là 
Vi danh tướng, vị nguyên thần, hứa đa chính tích nhung công, 
hách húách nhiên tại nhàn nhĩ mục, 

Thử mộ bị, thử từ miếu, lịch bỷ Âu phong Á Uũ, 
nguy nguy hồ ngô thổ giang sơn. 

Là danh tướng, là công thần, rất nhiều thành tích chiến công, 
đưới tai mắt người oai vệ lắm; 

Đây mộ bia, đây đền miếu, trải bao gió Âu mưa Á, 
cùng non sông ta lớn lao thay. 

| (Danh nhân Hà Nội) 


+ ? #8 WM Ấ 'Š iñề w BH n + l8 Í‡ #S 
*J| 2z? H %4 & #& Z + ^A † ®Ä #‹t m EL 
Tú trung hưng, phụ phượng phan long, dữ quóc bách niên chiêu uĩ tích; 
Chế ngoại khốn, an dân tức đạo, lệnh nhân thiên tải bội uy phong. 
Giúp trung hưng, đö chúa phò vua, công lao lớn trầm năm với nước; 
Chống giặc đến, yên dân đẹp trộm, uy phong nhiều ngàn thuở cùng người. 
(Danh nhôn Hà NộU 
#8 %# b 3# % mỉ 3d} # 1 # — 
xb #K~ñ 8 ÃŠ # ?mé &£ & % 

Quân thánh thần trung, Thị Nại phong công suy đệ nhất; 

Địa linh nhân kiệt, Rạch Gâm phát tích định uô song. 

Vua thánh tôi trung, Thì Nại đánh xong phong hạng nhất; 

Đất thiêng người giỏi, Rạch Gầm đấu cũ thật không hai. 
(Danh nhán Hà Nội) 


0) Theo Vũ Tuân Sán; [¿ý Tiến, ông Hiển, ông Dực, ông Minh...; Danh nhân Hà Nội, 


Hà Nội, 1974, tr. 10. 
Q#⁄⁄ 2z 2 3< 1 Ăm- 975. 


š BH œ& K ð% 3 # 5 # T ở 
4š wœm ‡ 3L f ÁX 3$ Ÿ # h 


Hộ quốc tý dân, uạn cổ huân danh thùy 0ũ trụ; 

Việt Nam chấn bắc, thiên thu thanh thế tráng sơn hờ. 
Giữ nước giúp đân, vạn thuở công lao lưu trời đất; 
Vượt nam chặn hắc, ngàn thu danh tiếng dậy non sông. 
(Dưunh nhân Hà Nộu) 

x f Ä4& ð, ñ / øđ W š + # lÉ 1È Ã§ W t HỆ ấỊ 
+ l8 %Ä Ít so ĐA LH T # Ý # # méN ẩ 
Lục thiên xuân sốc tại my đầu, ký đương niên thúy noãn châu 
hương, tăng du Thiệm Bộ; 

Ngủ uạn oanh hoa như mộng lý, niệm thử nhật đình ca giáp Uũ, 

trùng thụy Côn hôn. _ 
Sắc xuân sáu ngàn năm chỉ chớp mắt, nhớ bẩy giờ mơn mởn ngọc 
ngà, từng chơi Thiệm Bộ. 
Hoa xuân năm vạn tuôi như trong mộng, nghĩ ngày Ấy nay ca mai 
nhấy, ngủ lại Côn Lôn. 
tDanh nhân Hà Nôi) 


lả PR {2 BỊ ml R 
2z %4 l) 1 j‡ Eä ?? 
Phan Lang tá quốc, tiên lương tướng; 
Gia Định cần nương, hậu hiển thần. 
Giúp nước ở Phan Rang, trước tướng giỏi; 
Cần vương nơi Gia Định, sau thần lĩnh. 
(Danh nhân Hà Nội) 
# # 8 26A R 6Ú 6 iợi © đ 2P 5 X đ 
lŸ vì 1Ã Jš 3 6 $3 XÃ lEU ôn À\ ‡}§ ÊÐ & ®Ât 
Gia trấn mạc hồng, nhân dân tứ hãn mã, triêu đình sùng bái biệt 
thiên ram; 

Hoành sơn phục hô, uật sắc bội uân long, tiết uiệt chỉ huy u¡ đế tá 
Đại bàng Gia Định, nhân dân nhớ công trạng, triều đình sùng bái ở 
trơi nam; 

Hồ nấp Hoành Sơn, gắng sức lúc thời cơ, cờ búa chỉ huy vì đế tá. 
(Danh nhân Hà Nói) 


(() 


0) Theo chúng Lôi, đôi câu đôi này có thê đảo vế, 
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R #⁄ 4 # 1 %3 3% 3 M tt 
%+ /# ã& mm ñ + # !# tứ? ñễ 
Lương tướng tài năng, thiên cổ lưu phương huyện Bắc khuyết; 
Anh hùng bhí tiết, bách niên trứ tích tráng Nam thiên. 
Tài năng tướng giỏi, ngàn thuở tiếng thơm lựu cửa Bắc; 
Khí tiết anh hùng, trăm năm công sáng rõ trời Nam. 
(Danh nhân Hà Nội) 


* '# 7 ® †Hn #4 k 
Văn chương hi?u mệnh tương chung thủy, 
Thanh khí đồng bi tự cổ him. 
Văn chương có mệnh liền sau trước; 
"Tri kỷ cùng buồn vẫn xưa nay. 
_ Nguyễn Văn Siêu khóc Cao Bá Quát) 
% % Ñ ở 4 § Ất $ šE th T— # 15 +3 8S 1 
ở # ‡tÌ 8 # # °J lý °J Z ¡ £ W & R8 # 
Tu tai! Quản cổ tài danh, nan huynh nan đệ, nhất thế ngâu sinh 
hoàn ngẫu tử, 
Dĩ hữ! Đáo đầu sự thế, khả lân khủ ố, hồn trần lưu xú 
diệc hưu phương! 
Thương thay! Vượt cổ tài danh, em đấy mà anh, một cặp lúc sinh 
chết cũng vậy; 
Ôi thôi! Việc đã đến thế, đáng thương đáng ghét, một đời lưu xấu 
cũng lưu thdm! 
(Nguyễn Văn Siêu điều Cao Bá Nhạ uà Cao Bá Quái, 1854) 


Ật j& đc 3†3h  — 
l\Q lệ + l† ?# @ ®$ 
Chỉnh Thị Nai, phong công đệ nhất, 
Thu Quy Nhơn, 0ï tích Uô song. 
Đánh Thi Nại, công phong hạng nhât; 
Lấy Quy Nhơn, việc lớn không hai. 
(Lăng Ông Bò Chiểu)) 
* + hồ # “/# † lM  X & E 
— 34 l‡ BỊ &$ #†+ẻ ft ¿‡† 8#  hH šÊ IE 


t Theo Lý Việt Dũng: Văn bia uà câu đốt tại lăng Ông Bà Chiểu; Tuyển tập những 


bài nghiên cứu uề triều Nguyễn; Huế; 2002, ty. 649. 


Ngũ mộc thượng gia phong, Khuất TỪ tao hồn thiên dục uốn; 
Nhất sinh duy quốc hoạn, Đã Lăng thị tứ địa nan mai. 
Năm gốc chuộng lề nhà, hỗn phú Khuất Nguyên trời muốn hỏi; 
Một đời vì nạn nước, ý thơ Đỗ Phủ đất khôn vùi. 
(Phan Bội Châu viêng Lam Mậu ~- 19339) 
H HỊ 4$ &X 3# #6 7 
E li #3 Á Ä& * ?ứ 
Thông mình, ngã thị Hoàng gia tứ, 
Chính trực, quân u? Hắc đế thần. 
Thng mìmn, ta là con nhà họ Hoàng; 
Chính trực, ông là thần nhà họ Mai. 

(Đầu xứ Tuái để ở đền »ua Ma) 

M $ # ft? + 1 ¡ iã v JH 3 HN X B X Z3 
= TÍ À4 # # 
? EQ # ¡cổ È l U # 2> ì W ZI R EÌ #8 ‡ 
tý X it # R 
- Duyệt tự ` ngương liên Uuương tạo phúc chỉ nhân, 
thủy nguyệt thường : lên quang mãn tam thiên đại thế giới. 
Đọc quốc sử, kÝ lão ổu hiện thân chỉ ngữ, 
nhạc hà thủy cố linh chung ức uạn tự cơ đề. 
Xem bia chùa ngưỡng mộ nguyên do của tiên vương tạo phúc. Trăng 
tỏ nước tràn chiếu sáng tới tam thiên đại thế giới. 
Đọc quốc sử thấy ghi lào bà hiện thân xuống nói. Núi thiêng sông 
hiếm đúc lĩnh khí ngàn năm vững cơ đề. 
(Cán chót chùa Linh Mụ) 


1 + Hổ # H6 W f & + W 8# W 9 4 
®& †Ì 6 # 3 ñÑ W 6 3 % BE XU EÍ 
Táyv thiên qua tích, Linh Mụ huyện bình, hà xứ khứ quy 
Trừng Nguyên tôn giả 
Xú lợi phí hương, phù đồ tùng sắc, thử thònh an trú 
Đôn Húu cao tăng. 

Tây Thiên cẩm tích, Linh Mụ đeo bình, không biết đi đâu về đâu hỡi 
ngài Trừng Nguyên Tôn Giả; 


—————— ———————-=—— 


(Ð Theo Lê Nguyễn Làm; Chùa Phổ Quang uà bài uăn bia của Lâm Mậu; tiớc tập 
—_— bài nghiên cứu bề triều Nguyên; T Huê; 2002, tr. 405. 
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Xá lợi tỏa hương, tháp báu tàng nhục, thành này là nơi ở yên hối 
ngài Đôn Hậu Cao Tăng. 
(Câu đôi ở tháp Đôn Hậu chùa Thiên Mụ) 


19 4 A^. #4 * Ỷ 
— th JlÝ 34) /ñ Tổ ¡F 
Tứ hải danh nhân đề cổ tứ; 
Nhất sơn phong uận my thiền thô. 
Bốn biển đanh nhân để cổ tự; 
Ñúi mấy canh: đep'khưên thiển tiện: 
(Câu đối chùa TY Hiát,) 


% ä 1 ® k dd ñ 
—¬ 34 3 ÃÄ 4 ñä ! 
Kỷ độ công huận trường hạo nguyệt, 

Nhất sinh bỳ bhí túng cao phong. 

Mấy lần dỗn sức vắng trăng sáng; 
Chí khí một đơi động múi cao. 

(Câu đối thán thầy Thiện Minh chùa Thiên Tông) 

5 ## R ä Ã hh L 
+. ø l #8 f# BH 

Thạch bì chỉ tại Xuân sơn thượng; 

Kim tích thụ phi lạc quốc trung. 
Dương xuân trên núi dựng bia đá; 
Trong nước truyền bay tích trượng vàng. 
(Câu đối ở tháp ngài Nhất Định chùa TW Hiếu) 

El #4 Zñ} 1# WÄ % #% 
— % — Ä3 7 # # 

Đồng khổ đồng cam huynh đệ tộc; 
Nhất tâm nhất chí tử tôn gia. 

Đông cam cộn khổ là anh em trong họ; 
Một làng một chí là con cháu trong nhà. 


& ¿6 X h & + #8 
‡® l ft !? Š ñ Ở 
Muệ thị thiên địa phiên sinh thịnh; 
Phúc ấm càn khôn dưỡng dục đa. 
Ơn ban trời đất sinh vật thịnh; 
Phúc rợp càn khôn nuôi nấng nhiều. 


(6x «.x-c .ố-; 1~. BE 


4, # MU š Ää3 x ä 
5 8 x ⁄ l R + 
Khí anh hùng chí trung đại nghĩa; 
Hậu quảng đại dì đức uì nhân. 
Khí phách anh hùng chí trung đại nghĩa; 
Đây đặn quảng đại lấy đức làm nhân. 
 # 0 #? 1i 2+ # 
1 š 38 H1 # + R 
Tỏi bút đĩ tồn thôn chỉ sử; 
Truyền ngôn hoàn tự lý chi dân. 
Nét bút vẫn cồn trong sử xóm; 
Lời truyền là bởi ở dân thôn 
— X *# š 1# % # 
ð& # HH W Jl.P #*- 
Nhất thiên xuân ý thôi hoa phát; 
Vạn lý tài nguyên ủng hộ lai. 
Một trời xuân ý giục hoa nở; 
Muân đặm tài nguyên ủng hộ thêm. 
+} % # # < X ảl #4 Ð BRä # 
ttQ K ?# M ⁄ ở M ##m % 
Thượng mã đề an, tam xích kiếm chiến công hiển hách, 
Bảo dân hộ quốc uọn cổ lưu thanh sử ủy quang. 
Lên ngựa vỗ yên, ba thước kiếm lập chiến công hiển hách; 
Giúp dân giữ nước, sáng uy danh lưu trong sử muôn đời. 
8Ø xs X 2X 
EL # lu, ‡( 3 
Vũ sát thiên hưu địa; 
Phong hào địa phóng bí. 
Mưa rơi trời rơi lệ; 
Gió khóc đất sầu thương. 


# x¿ k ở H # RE + Ej H ñ 
“tr. # # 4 mœ St R ứt *ỳ 
Luh địu. trường tồn quốc thái đân an đông nhật nguyệt, 
Khâu sơn hào bhí bùng uy chiến tích phốt càn bhôn. 
Đất thiêng mãi còn, quốc thái dân an ngang nhật nguyệt; 
Núi non hào khí anh hùng chiến tích sánh cần khôn. 
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* M% 3 3# & 7ñ w 
lý lệ 8 / 8 E 
Thọ mạch bôi cơ trường tế thế; 
Diên hị hộu trạch quang dân an. 
Mạch thọ đắp thêm nền, cứu đời mãi mãi: 
Dài phúc dày ơn huệ, mỡ rộng dân yên. 


di $ # 3L m Km B 
# R z¿ #3 #2 Ä H 
thiêu câu 
dịch nghĩa 
Đánh đông đẹp bắc uy phong lưỡng quốc; 
Yêu dân trị nước hòa hợp nghĩa tình. 


t 7k 6 / +1 ƒ 5 HỆ SE 5 Ất 
‡ .h ## 14 là ?t % 2 # X Ã 
Đức thủy trừng thanh, ngọc đới nhiêu hoàn chung tú khí; 
Phúc sơn hùng tuần, tỉnh thân tụ hội triệu quang cơ. 
Sông Đức trong đòng, như đai ngọc quấn quanh, đọng Ìhí tốt; 
Núi Phúc cao vọi, tựa tĩnh anh hội tụ mở nền to. 


— #2 # + 0 H ñ 
+ #4 Ä & ##t * 

Nhất điểm trung tâm chiêu nhật nguyệt; 
Thiên thu nghĩa bhí tráng càn khôn. 
Một chút lòng trung, soi vắng nhật nguyệt; 
Nghìn thu nghĩa khí hùng tráng càn khôn, 
WWưdg vs. 3ị ?ộ 2+ 
H4„ 3+ * # Ä 1† # 

TÚ diện sơn hà quy xã tắc; 

Bách niên lai lịch tiên tương lai. 

Bến mặt sơn hà quy về xã tắc) 

TYăm năm lai lịch tiến bước tương lai. 


⁄# i7 4© &%+ #4 w Ê 
# 3» M8 7l § Ấ 
Phái diễn bản chỉ thừa thể đức; 
Khúnh lưu miêu duệ dân thư hương. 
Dòng rộng bản chỉ thừa hưởng đức; 
Phúc lưu con cháu để thư hương, 
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ft? Ê sh A 3% 1 
^ 3 1đ ^A 3e 3# 
Địa tôn linh địa thành mỹ tục; 
Nhân hữu biệt nhân khỏi thuần phong. 
Đất còn địa linh, trở nên mỹ tục; 
Người có nhân kiệt, khởi đựng thuần phong. 
l2 #4 X !E HH +& %# l1 W 3  Ã£ PỆ 
M“MW 1 # W W #4 m W là # ¡ #Ệ 
Sẻ cổn miện phục điền y, tiếp ngộ độ mê khai chính nhãn; 
Ty uương thân đằng phạn giáo, thị quyên chỉ thực thấu thiên tâm. 
Bỏ áo cổn mũ miện, mặc áo nâu sống, tiếp giác ngộ cứu si mê là con 


mắt sáng; 
Tránh nghiệp vua theo Phật giáo, đem quyền thực hiện hết. 
thiền tâm. 
+ 3 ñằH ä đã 
— 7®. ?1ữé TT # 


Toàn tâm khai bách phúc; 

Nhất thủy diễn thiên tường. 

Ngài toàn tâm mở ra trăm phúc; 
Như dòng sông tuôn vạn điều lành. 
Ÿ ã8 ;È ð k #4 # 

3 l šL 4 Kế X 
Đàm ân hạo đãng trường lưu hỏi; 
Hậu đức nguy nga độc phốt thiên. 
Ổn rộng mênh mang trải dài sông biển; 
Đức cao sừng sững chỉ sánh với trời. 
⁄ { + 1 #%+ 9w? 

# fL 4 £#“~ 4 ®£ 8U 
Công đức uĩnh truyền tiên thếpphủ; 
Thuần bàng bất cải ngã gia phong. 
Công đức truyền lâu từ phổ hệ trước; 
Thói thuần hậu không đối nếp nhà ta. 
!‡ ñ † ®*+ ‡ 5 ẤXL 
Š f #& ft 3 34 # 

Dư búch niên lai chung tú khí; 
Van thiên tải hạ trứ anh lình. 
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Hơn trăm năm qua chung đúc tú khí; 
Muôn vạn năm sau nổi tiếng linh thiêng. 


47 %mH œ # #w 
% ‡ Xi 4 E, 


Tài mình cao cử thế) 
Công đức quán toàn dân. 
Tài chí cao hơn đời; 
Công đức trùm toàn dân. 
mm # EH È d 34 #9 ®% ^^ # 
‡# %X 8 ER T1 #4 +z š# ãÃ » 3+ 
Công cao hộ quốc uợn cổ chỉ huân danh bất từ; 
Đức đut bhang dân thiên thu chỉ nghĩa bhí tự sinh. 
Câng cao hộ quốc nghìn thuö huân đanh bất tử; 
Đức lớn yên dân muôn năm nghĩa khí vẫn còn. 


šŠ f ;¡‡ HKL + & 

* 3# Š 3 X4 
Àỹ tục thuần phong uăn phù địa, 
Xuân đường thọ uực thát hòa thiên. 

Mỹ tuc thuần phong văn mình phò giúp; 
Đài xuân cõi thọ đời sống thanh bình. 
# l#W H £ 1# đồ Z El % 
EK at an 3 ‡ 3‡ ‡ #⁄ m 
Đình hiển tự gìu tu lễ uân đồng kính; 

Dân hòa nhỉ phúc giáng thi 0ịnh lai thành. 
Phép nhà do gia giáo lễ khởi do thành kính; 
Dân hòa thì phúc giáng thơ ca sẽ nảy sinh. 


3 # & # i4 9 — l # 1L ñ 
4k * ñ # EPứữ = # #8 && 
+ 1+: # 7 E #t tê 
Phúc tái uô tư đức hợp rhị nghị tham hóa dục; 
Thái bình hữu tượng dân đông tam giáp tập y quan. 
Phúc giáng chẳng riêng ai, đức hợp đất trời, tham gia giáo hóa; 

Thái bình có biểu tượng, dân cùng tam giáp, tụ tập áo xiêm. 
(Bản xã hương tỳ đồng bái tiến (Con hương bản xã cùng bái tiến)) 


*% ÃÄ ‡#Š 3# # # BH 
Bờ ÁN bốn 2 
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Chí khí tình thần gia thị quốc; 
Lịch triêu thế đại cổ nhi bìm. 
Chí khí tình thần, nhà la nước; 
Đời trải các triểu, cổ và kim. 
Ÿ# %  % %9 H Äñ 
ä 4 1m 8 fñƠổỒ % 

Vạn cổ cương thường mình nhật nguyệt, 
Bách niên phúc khánh diễn uua nhưng. 
Vạn cổ cương thường sáng như nhật nguyệt; 
Trăm năm phúc khánh dài tựa mây trởi. 


b 3 1ä 3% 1 tw # 

{+ 4 1 fQ wW # 8 
Trung hiếu bách niên truyền thế bdo; 
Nhân từ bạn dại dụ gua ân. 
Trung hiếu là của báu trăm năm; 
Nhân từ là đức lớn của gia tộc muôn đời. 

mà SE Hồ 3W 1# 5 
— #3 ‡‡£ *# H ?t E 
Ngủ luân tuy hữu thân sơ dị; 
Nhất hiếu suy lai nội ngoại đồng. 
Đạo ngũ luân dẫu có thân sơ khác biệt; 
Nhưng chữ hiếu suy ra, nội ngoại như nhau. 


#$ # ñ #3 wœ ® 
4 H # ñ & %& 
Trọng hội đông nhất thành quả phúc; 
Tôn lao tăng dự hiệu tuế trường. 
Đẳng lòng coi trọng hội, thành quả phúc; 
Thêm nhiều tôn lão có tuổi thọ cao. 


tMỊ 3 IR ¡Š 4 & #8 
{tt 3* 1š †tÐ ‡ ñ3l # 
Kha: đạo uiên thông tài 0ô lượng; 
Vang lai tín ngưỡng phúc hưu dư. 
Mở đạo viên thông tài cao vọi; 
Vãng lai tín ngưỡng phúc càng dư. 
# Wj ¡Ÿ Ø 2L fPd + + BE Ê, 1H 
+? 4L lí í = 3# 7? ít 7 ^A R 
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Bích lãng di tích cửu bệ nữ trung khai sốc tưởng; 

Khôn nguyên thực đức tam hoa thần hóa biệt nhân gian. 
Cửu biếc cao, dấu lưu nơi cửu bệ, mở ra sắc tướng trong giới nữ; 
Đấng Khôn nguyên (mẹ) đức trồng chốn tam hoa, 
riêng lập nhân gian, hóa làm thần. 


#C f œ T ?ỊẸ 4€ Í #F £ 7] ?# 

8 #@ # Ä Jà ‡# ?' 8 3 E 

Khoa giáp cao tiêu tiền khởi hậu huy gio liệt tổ; 

Sĩ đồ tiễn lý nội tham ngoại tán quốc danh thần. 

Các vị tổ trong nhà ta nêu cao khoa giáp, người trước mở đường, 
người sau kế bước; 
Bảy tôi nổi danh trong nước, nối gót làm quan, trong làm Tham tán, 
ngoài được ban khen. 


? # — f1 R ft z " Ø4 Ax š 
thờ 3 ở 3đ % X L  # # 
TYung hiếu nhất môn nguyệt ấn giang tôm mình đại nghĩa, 
Sơn hè mãn cổ thì ngâm thiên thượng hiệp linh thanh. 
Trung hiếu một nhà, trăng m đáy nước gương đại nghĩa; 
Sơn hà vạn cổ, trời cao thơ vọng tỏ danh thiêng. 


*%, dw ®# # it R 1ì 8Ä $ 
— XI # #11 v4 1ã i ®œâÉé 3 
Vạn cổ lình thanh bảo dân thôn khang cát; 
Nhị bỳ lễ bái đã phúc đức diệc lưu. 
Vạn cổ linh thiêng gìn giữ dân thôn yên ổn; 
Hai kỳ lễ bái để phúc đức được lưu truyền. 


l & Ñ H 
ở Ä, ä # 
Tịnh trung quán nhật; 
Họo khí lăng Uân. 

Đức tính trung bao trùm vắng nhật; 
Khí hạo nhiên vượt khỏi tầng mây. 
#† # + ®& # 3 # 
ñPÐÊ 3% %X % ằH# E 
Khoa giáp thiên thu gia phụ tử; 
Thanh danh 0uạn cổ quốc quân thần. 


DEN... 


Cha con một nhà, nghìn thu khoa giấp; 
Quân thần trong nước, vạn thuở tiếng tăm. 
+L ?t#U 34 E XÃ H 
+ 1 iñữ H 3 8# + 
Tiên tổ phù dân tình nghĩa mãn; 

Từ tôn uệ quốc hiếu trung toờn. 

Tiên tổ giúp dân nghĩa tình đây đủ; 
Chảu con giữ nước trung hiếu vẹn toàn. 

%x £ x # “# ?ÐÙ ' # 1£ ở #ij #4 3t äŠ 
&, f ñ ñ, l l 4 ¡í X Áœ“œ @ ẤÑ 4£ 5Ì 4® 3t Í 
Đại hòo kiệt, đại anh hùng, lực tán Trưng 0ương, cổ hiếm 
hàn ngưng Xương thủy nguyệt; 

Vị huận cao, 0ì thê thủng, hôn tiêu Hán tặc, hừm hoàn 
hương dân Ngọc Lâm hoa. 

Thị†c hào kiệt, thực anh hùng, những khi giúp đố vua Trưng, mặt 
nước sông Thương, gươm báu giăng lồng còn lấp lánh; 

Còn bâng khuâng, còn phẳng phất, sau lúc đuổi tan giặc Hán, cành 
hoa bến Ngọc, vòng tay thơm nức hãy đâu đây. 


ft đã T1 7X 58 l? %⁄ 7 + 
$ Fí th #4 # ?m #1 3t th 
Nam lĩnh Tiên tung, Đầu Đà Yên TỪ thượng; 
Đông A xuất biện, Thánh tổ Trúc Lâm sơn. 
Dấu Tiên ở núi Nam là vị Đầu Đà trên Yên Tử; 
Xuất hiện trơng họ Trần làm vị Thánh tổ phái Trúc Lâm. 
(Đệ ft Tháng cung tiến,) 


{u f 1 Š 3% 6 W 
*È& 4# 1a hà ld £ 
Hòa bình phúc thọ uinh xưởng thế; 
Trung hậu biệm cân thịnh đạt gia. 
Đời hưng thịnh bởi hòa bình phúc thọ; 
Nhà thịnh đạt do trung hậu kiệm cần. 
— h 3% ƒWĩf f H ñúN 
X #% Ã Ñ #4 ru 
Nhất phiến trung can huyền nhật nguyệt; 
Thiên thu nghĩa khí biêu giang sơn. 


mm 
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Một tấm lòng trung treo nhật nguyệt; 
Nghìn năm nghĩa khí ngất non sông. 

IV 3 ¡ru g w X l 8 
#£ â ?M of #8 #®£ 8 HH 23 & 
Niến lận giang sơn cổ bính lưu truyền uạn thế; 
Thứ phú hương hào bế thừa tích thụ bim mạo. 
Kiến lập giang sơn cổ kính lưu truyền vạn thế; 
Giàu sang đông đúc, cháu con thừa kế lâu dài. 


*% HH fW 3 3% 4 k ñ % # 3ä 
4U # # fÍ† † 1# tk à f W % 
Tộc tính quý tôn uạn đại trường tôn danh kế thịnh; 
Tổ đường linh bái thiên niên hằng tại đức lưu quang. 

Tộc tính quý ở chỗ tôn sùng, gìn giữ muôn đời danh giá nối nhau thịnh; 
Tổ đường thiêng nhờ sự chiêm bái, muôn năm tồn tại đức sáng truyền. 
(Định Sửu niên thu tạo gia đình cộng cùng tiến (Tạo rùa thu năm 
Định Sửu, gia đình cụng tiến) 

#3 { ??ổ 3 Ã ft É X # H Äñ 
M8 K # j1 6 M H# Ấ 
Thánh đức thần công linh tích phối thiên thùy nhật nguyệt; 
Quốc ân dân sự miếu đình tùy địa chí huân cao. 

Thánh đức thần công, linh tích ngang trời dài năm tháng; 
Nước nhớ dân thờ, miểu đình đâu cũng khói hương dâng. 


# R + ƒđ ú ? ( 
u 5$ 6 É? ®# % 8 
Át dân như tử chân thần đức; 
Khuyến thiện tì sự thực thánh ân. 
Yêu đân như con, đúng như thần đức; 
Khuyến thiện làm gương, quả thực thánh ân. 
HH && RK + # + ất 
4$ ñ“ X 1 #t ^ Rị 
Quốc thái dân an ca chính khí, 
Thuần phong mỹ tục lạc nhân gian. 
Quốc thái dân an ngợi ca chính khí; 
Thuân phong mỹ tục vui vẻ nhân gian. 


MST”. N..,. 


ft 1E tr iÈ th 8 R8 
#8 Wt ft Ø6 4 3 S 
Lạc tác hồng nương mang xứ xứ; 
Hỷ quan giai ngâu kết song song. 
Vui làm bà mỗi bận tíu tít; 
Mừng xem hai trẻ thật xứng đôi. 


3 8 # ñÑ  #  !R PP di 
34 XM HỆ 4o 8 Ø8 #h d 
Tâm tầm mịch mịch, thiêu hoa chuyển nhãn tức thê; 

Đo da dự dự, trì âm tái độ nan phùng. 

Tìm tìm kiếm kiếm, tuổi xanh chớp mắt đã qua; 
Do do dự dự, vừa ý bỏ rồi khó gặp. 


sš #8 1 1T 5 6 ‡ H1 # P * 
l‡ ‡#í HH £ #8 íä# ẤL E +Xx $ th 
Phá hủ tục, hà tất truy câu môn đăng hộ đôi, 
Kiến tân phong, cánh ưng phế bhí khinh nữ trọng nam. 
Bỏ tục xấu, hà tất phải chọn môn đăng hộ đối; 
Xây nếp hay, phải nên phế bỏ khinh nữ trọng nam. 
@ †? § 4 tơ â 
$ * 3# 1⁄2 W% ñ H 
Vũ trung thúy trúc như hàm lệ; 

Tuyết lý thương tùng diệc quún tình. 
Trong mưa trúc biếc như rơi lệ; 

Dưới tuyết tùng xanh cũng thấu tình. 

ñ ñ# H * 3 ⁄ 3 
lo X mm B 3ƒ dh 
Hư song nguyệt lãnh không dình tịch; 
Sương lạc thiên cao khoáng dã ui. 

Song thưa trăng lạnh, sân hiu quạnh; 
Sương xuống trời cao, nội thâm u. 
= Š # #9 # tr # 

+ #8 " ñ 3Š {1E 4 
Tam xuân thừa hạc oân nhàứ thúi; 

Ngọ dạ đề quyên tuyết tác %. 
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Ba xuân hạc cưỡi mây như vẽ; 
Nửa đêm quyên gọi tuyết làm chăn. 


— Ÿ  W % l8 #W H 

+ ở '⁄# dt &* lH 
Nhất mộng hoàng lương quy giác lộ; 

Thiên ban sầu tứ khởi ơi tình. 

Giấc mộng kê vàng về bến giác; 

Ngàn mấi sầu tư gợi nỗi đau. 

l 4 œ # # ? 

fr #2 XÃ W5 Ñ B “h 
Chung thanh tịch tịch hiên đài tĩnh, 

Trúc dnh tiêu tiêu lan Uuiện U. 
Đài sen tĩnh, tiếng chuông tịch mịch; 

Viện lan u, vẻ trúc đầu h1u. 


8. lšt d7 # 
42 f] it & 3 *? lR 
Huệ trướng tiêu hồng lu mẫu đức; 
Tùng môn yếm đại ký khôn nghị. ˆ 
Trướng huệ giảm hồng lưu đức mẹ; 
Cửa tùng bớt vẻ nhớ nghì khôn. 


° tà H SH @ dd + 
fP v M, ‡ + 6@ Bị 
Phật thúp nguyệt mình bìm cổ tịch; 
Thiên đường phong lãnh mộc ngư gian. 
Trống đồng lăng, trăng soi giường Phật; 
Mõ gỗ im, gió lạnh nhà Thiền. 


1 s+O E 3Ã 23 Ý 
ð%ụ ‡ 2 , #9 % TH 
Mai thổ ngọc dung hàm hiếu đức; 
Liêu đà kim sắc động di tình. 
Mai phô vẻ ngọc chứa đức hiếu; 
Liễu rủ màu kim động nỗi đau. 
+ th R 59 U& Ñ 
fdq ñdq #⁄ W 3 %* # 


GP. XS-E TT... 


Gia xuất lương câu trưng phú quý; 
Môn tường thúi phượng điệu quang huy. 
Nhà có ngựa hay, phô phú quý; 
Cửa cao phượng lượn, rực hào quang. 


ý + #4 3w ý $4 7 
R † ? l 4 3+ + 
Hỏi thượng bàn đào đa bết t2; 
Nguyệt trung tiên quế phục sinh chỉ. 
Bàn đào trên biển kết nhiều quả; 
Tiên quế trong trăng lại nấy cành. 
1Q 2 š # ñ t 
Ñl i4 §6\ 2 % # # 
Quế tử trình tường trưng phú hậu; 
Lan tôn dục tú triệu gia) tường. 
Con quế báo điểm khoe phúc hậu; 
Cháu lan về đẹp gợi niềm vul, 


JW 1È # +1 tt  À 3š H 3 
+ # ÑẢ M 1# 6 3X 3 3ã P] KE 
Tích đức lũy nhân tiên thế tài bôi duy phúc hì; 
Ngọc lân đan phượng hậu côn quang điệu hiển môn my. 
Tích đức góp nhân, đời trước vun trồng mừng có phúc; 
Ngọc lân, hồng phượng, lớp sau tổ rõ mặt con nhà. 

# l 1 l2 bì # + A # 
3Ý H ý 3 2 3 4 €6. E f† 
Lình kết châu thai sơ tiện oanh huy chỉ nhập chưởng, 
Tường phù hùng mộng phương khoa tú sắc dĩ lâm môn. 
Mừng kết thai châu, những mong ngọc quý trong tay nắm; 
Điểm lành mộng gấu, mới khoe vẻ đẹp đã vào nhà. 
J ®k ⁄œ Ã = ø ® 
lý 3% 1t lỨŒƠ L # + 
Phán thủy cần hương tam cấp lãng; 

Thiêm cung quế chiết cửu thu chỉ. 

Bờ nước hương cần ba bậc sóng; 

Cung thiền bẻ quế chín cành thu. 
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£ Ñ l 4 „tt H  ñ bà 
ki É AM m RA sâm 4# 
Ngn kh quán thông hữu thử tòi nghị hữu thứ ngộ; 
Cửu trùng gia duyệt tuần bỳ phụ tất tuần bỳ quân. 
Năm kinh thông thuộc, có tài này hẳn có gặp gõ; 
Chín trùng mãn ý, kính trọng cha áắt kính trọng vua. 

— *#* % % ñ X⁄ 4 ïH ï# #® w T1 % 
+, # 3 + #~ #  Íííữ š %*#⁄ 34 x Š 
Nhất cử thành danh, hữu thị phụ huynh, nghị hữu thử tử đệ; 
Ciớu trùng hiểu sĩ, thủ bỳ đạo hành, kiêm thủ hỳ uăn chương. 
Một lần thi đỗ, có cha anh Ấy, nên có con em Ấy; 

Chín trùng quý sĩ, chọn theo đạo đức, kiêm chọn theo văn chương. 


§ # # 5 # i3 Ê # tt m + 
+ ØW ïN xs EU § HD & 3 
Nho thường tôn dịch, lê, thị, thư, học năng tắc sử, 
Thế sở 0} anh hùng hòo kiệt, chí hữu tất thành. 
Nho thường tôn Dịch, Lễ, Thị, Thư, học hay ắt đỗ; 
Thế vẫn gọi anh hùng hào kiệt, có chí thì nên. 


3 %® # H #8 # ï t Ä Ä # #% 

#*+ MU @ lH ƠN $o + # W4 8 
Nam nhỉ đương tự cường, cự không cam bỉ nơu tử đệ, 
Tiên hình mình ngã đạo, tu trì hạnh hữu hiện phụ huynh. 
Làm trai phải tự cường, há lại chịu làm con em dốt; 
Gương trước sáng ta đạo, nên gi may mắn cha anh hiền. 


Hà Š # H s* 
 jh * Bị h #+ # 
Thư điện thúc túc giai chân 0, 
Tám địa chữ lăn hữu dị hương. 
Ruộng, sách, đậu, thóc đều vị tốt; 
Đất, tâm, chỉ lan cá hương riêng. 
3% 4 m 8 mg d 
qï 8 /ÑN Ää % J X 
Lập chí nghỉ tu chân phẩm cách; 
Độc thư tu tận khổ công phu. 
Lập chí nên giữ đúng phẩm cách; 
Đọc sách cần đem hết công phu. 


(Ê⁄⁄ „.x„- vá 1/2. B1 


w # fñ1 mộ ðí ð 8 
it 3 lÉ F š Ä 3# 
Đào lý môn tiên tân 0u lộ; 
Thị thư trướng hạ cựu tài bồi, 
Đào lý trước nhà mưa móc mới; 
Thi thư dưới trướng đắp vun xưa. 


mì + 3# ¡+ x # ở 
2 jñ ^:¿ lệ # # #í 
Triêu ngâm mộ uịnh uăn chương cổ, 
Khẩu tụng tâm duy học nghiệp tân. 
Sáng ngâm, chiều vịnh, văn chương cổ; 
Miệng tụng, lòng theo học nghiệp nay. 


x & du 2k # 3 Ã 
^~“# # ® + # 3 
Văn uô sơn thủy phi kỳ khí, 
- Nhân bất phong sương uị lãăo tài. 
_ Văn không non nước đầu khí la; 
Người chẳng phong sương chẳng lão tài. 


Mf thu § l ŠÃ 8 t Ẩ#O ^^ ứ 
?ÿ ⁄Z 2 Ù 1 ? ài °9 5 t6 dơ 
Tảo địu lưu hương, tĩnh lý trần đuyên phi bất đáo; 
Đòn cầm độc dịch, cá trung tư 0u} hữu thùy trở. 
Quét đất còn hương, nơi tĩnh trần duyên bay chẳng tới; 
Gảy đàn đọc Dịch, trong chốn thơm tho mấy kế hay. 
? là f? Mà Š ÑÄ # # x # #4 
#. 7ñ  ñ “ t R? ib 3 #3 £# 
Xuôn mãn quản thành, thự thành tiêu diệp băn do lục; 
Thanh lưu trúc gian, ngâm đáo mai hoa cú dđiệc hương. 
Xuân khắp néo thành, sách từ lá chuối, văn xanh mãi; 
Tiếng lưu thẻ trúc, ngâm đến hoa mai trắng cũng thơm. 


®*+ # ñ š* Ä ft % ð ñ 2 #4 
%£ # 4 Ã& 2 H ñ £#“ Ằ† & Ÿ 
Đông hậu hữu xuân, tuế luật an bài chân bất củi; 
Bĩ chung phục thái, huyền cơ uãng phủn diệc uô thường. 
Đông qua xuân đến, quy luật hàng năm đâu có đối; 
BI đi thái lại, huyền cơ xuôi ngược cũng vô thường. 
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Gin hữu tàng thư thập uạn quyên; 
Thế thừa tiên nghiệp bách dự niên. 
Chứa sách trong nhà mười vạn quyển; 
Ni nghiệp người xưa trăm năm dư. 


ñq # M W tỳ 11 3» #2 fE “4 7® 
E]| ##£ #& X# 8ä 1 # ñ#  & flï 
Hữu khách du quan thời, hà tất câu câu phong thủy nghĩ; 
Đồng hương hâm mộ xứ, sở uị tôn tôn đạo nghĩa môn. 
Có khách đến tham quan, hà tẤt xoay quanh chuyện phong thúy; 
Đồng hương mà tưởng nhớ, đáng cho còn có đạo nghĩa chung. 


ä n% ® 3# x íú #% 

XÃ Ø3 JPẾ i4 3 Ä @ 
Thư thùnh tiêu diệp uăn do lục; 
Đề hướng đan phong tự diệc hông. 
Sách từ lá chuối văn còn biếc; 
Đề hướng cây phong chữ cũng hồng. 


¡8 HW £ @ 1 † # t2 X # 
#? 1n # H š Ÿ — ñ ñ W Ãñ 
Trị quốc tê gia, binh truyện thập chương chiêu Đại học; 
Tôn tâm dưỡng tính, thánh hiện nhất quán tại Trung dung. 
Trị quốc tỀ gia, kinh nghiệm mười chương, nơi đại học; 
Tôn tâm dưỡng tính, thánh hiền một ý, ở trung dung. 
/ ÑÄ jH @a 8# 7 3X R ‡ ở l 3X Ÿ# 
x wW 3 51 3# — ñ # H ä % * 
Ttêu sái tạ hồng trần mãn giá đồ thư triêu thí bút; 
Quang mạnh sính ngọc. điệp, nhất song phong nguyệt dạ mình cầm. 
Thoải mái trước bụi trần, đây giá sách tranh sớm thử bút; 
Rõ ràng sinh lá ngọc, một song trăng gió tối chơi đàn. 


j4 š& Ä + 3 $ š #8 ä 
Khổ chí thời, hoàng quyển, thanh đăng thính dạ uũ, 
Đắc chí xứ, ngọc đường kùn mũ túy xuôn phong. 
Lúc gian chuân, sách cũ, đèn xanh, nghe mưa tốt; 
Khi đắc ý, nhà cao, ngựa đẹp, say gió xuân. 


QÉzz >>» vế 2~. 


SL lẺ ÍP # 5E # 38 
R # 1? # #5 
Phong tống hoa hương nghiên bút nghiên, 
Nguyệt di trúc ảnh, phất lan can. 
Gió tiên ương hoa mài nghiên bút; 
Trăng đời ảnh trúc đến lan can. 


BH #& ñÄj & 34 f + 
ik 36 3} 3Ä Ÿ m # 
Khai đông các yêu chiêu hiển sĩ, 
Y Bảc đầu đĩ tong bình hoa. 
Mở đông các phải vời người giối; 
Tưa Bắc đấu để ngóng đô thành. 
3x 1# + M ¿ở Ö 
1 7 W H # # # 
Phù tử ấn riên nhàn độc Dịch; 
Mộn sinh họ nhật ái bình Thị. 
Nhà thây cuối đời nhàn đọc Dịch; 
Học trỏ lúc rỗi thích bình 'Thì. 
th /# Ã⁄^ b  ứí X & 
4L: 2 B +4 R BH 
Nam bái bất dương ba, bỳ thiên thụ mạnh; 
Bắc sơn nhưng thụ mộc, tùy địa khai hoa. 
Biển Nam không nổi sóng, cầu trời trao mệnh; 
Núi Bác có trồng cây, tùy đất nở hoa. 


# 1E £ in" it H1 H 2 4â # k # 
t2 ñ58 °s% JJ Ít 4 #tC Ã  iš th Ít 
Thanh rbữn khiu'h tương phùng, mình nguyệt đình biên thì bbởi húng; 
Bueh đầu ngâm bhả họa, danh ca cầm phổ khúc xưng cao. 
Gặp khách mát xanh, trăng sáng bên đình thơ nổi hứng; 
Ngâm khúc bạc đầu, hát hay đàn ngot, giọng khen cao. 


THÍ 4# ø # + # k # 3 Š# + 
l # # #3 xX ñ) 3# ⁄⁄8 H E + 
Hữu tử năng hiện, thập lý trường đình sinh thảo mộc; 
Duy quân nhã đi, lục tuần thọ tửu túy càn khôn. 

Có con tài giỏi, mười dặm trường đình cây có mọc; 
Riêng ông yêu mến, sáu tuần chúc thọ, khướt càn khôn. 
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Phiệt duyệt gia thanh, xuân tu hương nùng trường dẫn thọ; 
Hiển dương lệnh tử, sơ bào thái lộng mỗt điên niên. 
Tiếng nhờ dòng đõi, thơm ngát rượu xuân cồn mãi thọ; 
Nên danh con giỏi, áo sa đẹp vẻ lại thêm năm. 

W§ Nj ?‡ 7W j# /⁄z£ | 
8ã v2 3W 1š 1Œ & 1$ 
Dữ uăn thị lễ xu đình huấn; 

Nguyên dĩ quỳnh khôi tác thọ hoàn. 

Dạy thị lễ lúc qua sân, thường nghe thấy; 

Lấy ngọc tốt. làm vòng thọ, vẫn hằng mong. 

% Ñ '# wWA 2 l 4 ^^ #8 % ñ 
' ¿L W đỶ O ‡Ịf 7 i W 8 
Phục quốc tán nhung công, lĩnh biểu bất ma danh tiết; 
Bích giang lưu tướng khẩu, gian hùng quá thử tư lường. 
Phục quốc chiến công xưa, bời cõi không mỡ danh tiết; 
Giang sờn lưu cửa tưởng, quân thù qua đó sớn lòng. 
(Miếu Năm thôn xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình thờ 
Hùng Quang Cao, tướng của Hơi Bà Trưng) 


# # ñwñ á â 1 Ñ ñ +L it h # & 3$ 
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Sự quân cao phiêu tiết khí, 0ì tướng thực xứng tiên phong, bách thế 
bô song Diễm Điền tráng sĩ, 
Đết địch bất tốn uy phong, nhiếp đân thường tư hậu lọc, thiên thu 
bất hủ Hồ Đội anh hùng. 
Thờ vua giương cao khí tiết, làm tướng thực xứng tiên phong, muôn 
thuở không ngờ Diêm Điền tráng sĩ, 
Đối địchkhông kém oai phong, giúp dân chẳng màng hưởng trước, 
ngàn thu đâu thẹn Hổ Đội anh hùng. 
(Nguyễn Nhất Năng utống tiền quân Nguyễn Nhái, dũng tưởng của Đề đốc 
Tạ Hiện, thế ky 19) 
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Thừa tiên tổ cứu quốc, bế bá thúc cần sương, Kỳ Bố công tiêu, 
bách thế phương danh lưu Đô Mỹ, 
Tiếp phụ huynh tiêm cừu, đồng cô cữu kháng Pháp, Thân Khê huyết 
sói, thiên thu khí tết tráng Nông Kỳ. 
Theo tiên tổ chống Pháp, nối chú bác cần vương, Kỳ Bố công nêu 
muôn thuở, danh thơm làng Đò Mỹ; 
Tiếp cha anh diệt thù, cùng cô cậu chống pháp, Thần Khê rưới máu 
ngàn thu, khí tiết: đất Nông Kỳ. 
(Nguyễn Nhất Năng uiống thiếu niên anh dũng Nguyễn Nhưng) 


l#g. tt ƒÿ xà H # š + R # Xx P Ê© 4 
8Q 3 3% Z š 3 2+ H £Z + # + 3# #§ £ 
Nhương địch thủ thành, Vị lấy đương niên, Phan Rồng anh hùng 
danh bất hủ; 
Hiến thân sự quốc, Mỹ Hào bưm nhật, Định Án tướng sĩ 
lệ giai thùy. 
Đánh giặc giữ thành, đắp lũy Vị Hoàng, 
người anh hùng đất Phan Bống đanh còn mãi; 
Hiến thân vì nước, vùi thân chợ Mỹ, 
bao tướng sĩ vùng Yên Định thảầy đều thương. 
(Viếng dòng họ Nguyễn Thành, ba đời cha con ông cháu cùng chiến hào 
chống Pháp) 


J8 #& 4 h # ú ¿ở l HN ^^ l6 X MP  # 
ñR † # # tt 4% l ®& tì ñã 3 # + Ý Â& # 
Đổi tật hưu cao miên, công ký Lô Châu, bất quí 
anh hùng thị bhỏa cách; 

Phụ thương thường thắng nhiệm, danh tiêu Hiến Phố, thống tai 
tráng sĩ thửo uL quan. 

Đeo Bệnh lại tuổi cao, công ghi Bãi Sậy, không hổ anh hùng 
bọc thây da nghĩa; 

Bị _ vấn giỏi việc, tên nêu Phố Hiến, thương thay tráng sĩ 
hiệm xác chiếu manh, 

(Viếng dòng họ Nguyên Thành) 
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ôn án sỆ nhiên %: đt TH šR X 3| lf 24 5 
»š 3š 1â HỘ H2 H5 + AM KẾ 
ch nhật Lục Giang, Pháp phỉ binh hồn, Đô Mỹ anh hùng, 
đốc lãnh dân phong gia: bốt hủ; 
Kim triêu Lô Đông, ngụy gian táng đảm, Nông Ñỳ tráng sĩ, 
nhiêu nam để tặng cộng trường uĩnh, 
Ngày trước Sông Luộc, giặc Pháp kinh hồn, đất Đô Mỹ anh hùng, 
đốc lãnh dân phong đều chẳng nát; 
Giờ đây Đống Lau, Việt gian võ mật, vùng Nông Eỳ tráng sĩ, 
nhiêu nam vua tặng mãi thơm danh. 
(Viếng dòng họ Nguyễn Thành) 
b é@ # ft © # — ñœ it + 4 
1Ì 3 ir % #1“ WM = 7 ö8 ñỊ ÉỤ 
Chiếm Bạch Liên khoa, Nhân, Thánh nhị tông suy thượng phụ; 
Dân Hoàng Giang phái, Trúc Lâm tam tổ nhận tiền sử. 
Chiếm khoa Bạch Liên, Nhân Thánh hai vua phong Thượng phụ; 
Dân phái Hoàng giang, Trúc Lâm ba tổ nhận Tiên su. 
(Đền thờ quốc s⁄ Đỗ Đô, xa Song Lũng, Vũ Thư, Thái Bình) 


+ #4 R 3# ‡ BH ứ ðl 1 ñÈ {t mm ðš 4 # 
l 8 f% ÄÃ #7 Ä ẤLUÚP Ã 4 k M1 k3 
Sinh bất bư sinh, nhì báo quốc, nhị bài xâm, năng sử hàng Tây chân 
nhục tử; 
Tự do uì tỦ, thị cương thường, thị khí tiết, lâm nhiên đại Phạm bhả 
| trường siruh. 
Sống chẳng sống thừa, đền nợ nước, diệt xâm lăng, khiến bọn hàng 
Tây xấu hổ chết; 
Chết như chưa chết, trọng cương thường, nêu khí tiết, hiên ngang 
ông Phạm vẫn trường sinh. 
(TYến sĩ Doan Khuê uiếng Pham Thế Hiển, thế ky 19) 
ÄX lÀ 2â # & túy ñ A X HR 
3 #£ H 4 HỆ # Xo thẻ 5 T3 Ở 
Nghĩa phần hợp đương 0ì, đãn bá đan tâm thiên nhật chiếu; 
Phẩm toái thủ bất cụ, nữuh trí thử địa tuyết sương đa. 
Trọng vì nghĩa ra tay, chắc hắn lòng son trời chiếu thấu; 
Nát như tro nào sợ, sá chì sương tuyết đất này nhiều. 
(Nguyễn Quang Bích uiếng Tún tương Nguyễn Khê Ông) 


xỳ ny 
giết m 
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Văn. đạo uiên }ai thư, dý chúc thông mang cừu đới khách, 
Tế thử đa gian nhật, trí thân tưng úy địch hoàn tâm. 
Tang mẹ đường xa, đặn hãy khoan đưa người lữ khách; 
Nước nhà nạn lớn, sao cho thỏa nguyện đấng từ thân. 
(Nguyễn Quang Bích 0iêng ông Tán lý họ Nguyễn) 

# ‡# ¬A:› 3Ÿ 3 ri 8S BỊ m Ấ 
{tU &® 3 ñ# 3# tt † 3 f#tB®& 
Trù bút tâm lao, nghĩ bỏ quyên d‡ thù 0ñ lộ; 
Chỉnh y tuyến tại, na kham thốn thảo hệ xuân huy. 
Trù bút lòng tôi, muốn được mây may đền nợ nước; 
Chỉ kim tay mẹ, khôn đem tấc có báo đền ơn. 
(Nguyễn Quang Bích uiếng mẹ ông tham tán quân thử) 


+J 4  # 3d % w ft % ®% A4 ñ 
U fE #8 + £E "7T dd 72 7T 
Sinh bất dữ câu sinh, hoàn thử khoa danh, boàn đại: tiết, 
TỬ năng hùn 0ì tử, bhú năng bạch nhận, khủ trung dung. 
Sống với giặc chẳng chung sống, đã trọn vẹn khoa đanh, 

đã chu toàn đại nghĩa; | 
Chết hàn tâm người chưa chết, vừa hy sinh gian khổ, 
vừa tron đạo trung dung. 
(Nguyễn Quang Bích uiếng Vũ Hữu Lợi) 
#2 3} x # #6 Ÿ Š 
+ Í1!ÝŸ # †7 à 3# ÁN 
Đình đối uăn chương ưu giáp đệ; 
Gia tu học hạnh tại thăng 0uăn. 
Mài đũa văn chương đứng đầu bảng; 
Luyện rèn đức hạnh đến tai vua. 
(Án sát Hà Nội Vũ Công mừng Nguyễn Quang Bích đỗ Hoàng giáp) 
Ñ # #8 53 + # % 
$ f1 ft 1# ð XyX 
Nhị giáp phong thanh bừn tác cổ; 
Nhất môn khoa hoạn đệ nan huynh. 
Lẫy lừng nhị giáp vinh kim cổ; 
Đồ đạt một nhà rang anh em, 
(Đồng tiến aĩï khoa Quý Mão là Mai Hiên mừng Nguyễn Quang Bích) 
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š 3 f Š f7 À 
Ép f1 Wt: # ^ X # 
Thánh thế long oán thiên tỏi ngỏ, - 
S⁄ môn. đào ky nhập thiên giao. 
Triều thánh rồng mây duyên gặp gỗ; 
Cửa thây đào lý bạn tâm tình. 
(Bạn học họ Dương làng An Xú, huyện Duyên Hà rừng Nguyễn Quang Bích) 
+ # BH # „24 n 
% ‡#£ Ø1 #£ H 3 # 
Tài ưu đồng bởi như kim nhật; 
Danh chấn mình định tự tích niên. 
Bè bạn đua tài vừa buổi mái; 
Nhà vua nghe tiếng tự năm xưa. 
(Trân Kiến Tuấn cử nhân làng Vân Định mừng Nguyễn Quang Bích) 


# f4 â +x 34 * 
#} ð ®&X lá ÀX 7W 
Học hạnh bất phụ tiên sinh cử; 
Khoa danh quủ xứng đại huynh tâm. 
Học hạnh chẳng quên lời thầy củ; 
Khoa danh quá xứng bậc huynh mang. 
(Cử nhân TYên Đương TYết mừng Nguyên Quang Bích) 


3? + để lễ dì và Ø2 
+ H # # Lầ% 
Tích niên uụ ẩn Nam Sơn báo; 
Kim nhật oân bhiên Bốc Hỏi bằng. 
Núi Nam năm trước nương thân báo; 

Bể Bắc ngày nay cất cánh bằng. 
(Nguyễn Huyền, huyện Vũ Tiên mừng Nguyên Quang Bích) 
— H # 23 ðÈ X T 
Hñ ®# Mi k # N 
Nhất nhật thanh danh biến thiên hạ, 
Bách miên phong uận khởi ngô châu. 
Tiếng thơm một buổi lừng thiên hạ; 
Phong vận trăm năm nức huyện nhà. 

(Câu đối Cơ Hữu Cường mừng Nguyên Quang Bích) 
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Nương đong trung nhân, thường U} chí chỉ biên, học chỉ xác; 
Đại đình thủ tuyển, bất phụ sư sở cứ, hữu sở kỳ. 
Người trong hương đảng luận bàn: thường nói chí kiền cường, học 
vững chắc; 
Thi ở đại đình đỗ nhất: chẳng phụ thầy đề cử, bạn chờ mong. 
(Bạn đâng khoa Nguyễn Mậu mừng Nguyên Quang Bích) 
X f l # 4 343 ? # # lý 3 — 
+ 3# xứ # # HH ä # r^ %3 EB 
Thiên tử lâm hiên, sách tính, mệnh, chính, giáo, trạc đệ nhất; 
Tiên sinh nhập cận, sở học uấn, trì thủ dĩ danh ăn. 

Vua ngự tới hiện, hỏi về tính mệnh, chính trị, giáo dục, lấy đỗ đầu; 
Thầy học vào chầu, tâu về học vấn, chí rèn luyện giữ gìn có tiếng. 
(Bạn học Trần Duy Tôn, làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc uà Nguyễn Hoạt 

làng Xuân Canh, huyện Đông Ngàn mừng Nguyên Quang Bích) 


%L %+ 34 !# £@ ft +††+Ð Ä E ° 4 U 
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Doãn tiên sinh chú bím, đãi trấp tải tiêu chiếm đình nguyên; 
Trương tiến sĩ đăng giáp, lai bách miền thủy bhai huyện phổ. 
Đoãn tiên sinh đúc vàng, hai mươi năm đình nguyên mới xuất, 
Trương tiến sĩ thi đỗ, một thế ký huyện phổ mới kha1. 
(Bạn học Nguyên Đức Dụ làng Đông Xuân cùng huyện mg Nguyên Quang Bích) 
x # & # tt 8 $§& # ä 3đ / M 
#†| %5 5ä HD X⁄ œ W @@ ñ mm ấ W 
Văn chương uị tốt tương huyền, điểu chuẩn cao tường tu liễm cách; 
Khoa đệ khởi chân định phẩm, hoàng bơ thanh tiết khón thu thâm. 
Văn chương chưa hăn đã xa xôi, chìm sắp bay cao nên khép cánh; 
Khoa giáp phải đâu là phẩm định, hoa vàng thanh lịch đợi thu sang. 
(Đăng Văn Phủ làng Hành Thiện, Xuân Trường mừng Nguyên Quang Bích) 
HH R kXW# %# 7Ÿ 5 4x8 #8#%*#^ 
É° *m Œ, W ÚP Ã4 từ jộ ñ| l 6 2U — ã lề 3 #8 
Huynh hữu lương thái thú, đệ hữu hiền tú tài, gia ấm bách niên 
trưng thuy đại, 
Sư như Doãn chính khanh, hữu như Dương phó bảng,*đình nguyên 
nhát đệ tín phi xa. 
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Anh là trì huyện giỏi, em lại đỗ tủ tài, 
phúc gia đình trăm năm thấy rõ; 
Thầy như Doãn chính khanh, bạn như Dương phó bảng, 
thật là xứng bậc đỗ đình nguyên. 
(Giáo thụ huyện Ứng Hàa, Hà Đông là Vũ Đức Bình mừng Nguyễn Quang Bích) 
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Nam nhạc giáng thần thân quốc hữu; 
Sơn dân di ái Thiệu đường lư. 
Nhớ đức thân công, Nam nhạc giáng thần từ thuở trước; 
Yêu nhà Thiệu Bá, lòng đân quí mến mãi về sau. 
(Ông Như Phong, Ty Án sát Sơn Tây mừng Nguyễn Quang Bích) 
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Khâm tuất chỉ nhất tâm, tự đt bất oan dân kiến đúc; 
Bình hùnh phì lưỡng sự, phương chỉ quyết tử đế qui công. 
Vẹn tròn yêu nước yêu dân, chẳng có nỗi oan, dân mến đức; 
Kiêm cả việc hình việc võ, đã nhiều việc tốt, đế khen công. 
(Nhân uiên Ty Án sát Sơn Tây tặng Nguyễn Quang Bích) 
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Phong qua phế thạch thanh như thủy; 
Vũ sát hàng dương nhuận nhược tô. 
Gió qua đá phế trong như nước; 
Mưa tới hàng dương sáng tựa gương. 
(Tam tuyên đề đốc Lưu Vĩnh Phúc kính tặng Nguyễn Quang Bích) 
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Văn chương đức nghiệp hữu dư, hung tàng Phạm Lão; 
Thành bại lợi độn bất kế, cung tỉ Vũ Hầu. - 

Văn chương đức nghiệp có thừa, bụng như Phạm Lão, 
Thành bại hơn thua không kể, thân sánh Vũ Hầu. 
(Văn thân điểu Nguyên Quang Bích) 
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Bất hủ giả danh, tại thiên hạ, tại hậu thế; 
Hà đoạt ch: tốc, thử quốc tộ, thứ nhân tâm. 
Tên ông bất. hú, thiên hạ biết mãi, đời sau biết mãi; 
Trời sao vội cướp, lòng người thế này, vận nước thế này. 
(Văn thân điểu Nguyễn Quang Bích) 
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Thống tâm thời sự dị thường, sĩ quân tử hưu quốc chỉ cửu uô thân 
ch oán; 
Hải thủ giang sơn y cựu, đại trượng phu tuy tử chỉ nhật do sinh 
chi niên. 
Đau lòng thay, thời sự bất thường, kê sĩ quân tử, thù nước 
làm trọng, thân mình không tiếc; 
Quay đầu lại, non sông như cũ, bậc đại trượng phụ, cái chết 
xem khinh, sự sống vẫn còn. 
(Văn thân điển Nguyên Quang Bích) 
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L¿ dục thành băng, hồi thủ Quế Sơn đầu, dao oọng bạch uân phù 
chính khí; 
Hận do uị tuyệt, thống tâm Trà Hỏi khẩu, đồ oăn hông lãng khiếu 
anh nhong. 
Nước mắt muốn thành băng, ngó lại Quế Sơn, chỉ thấy mây trắng 
phau, bát ngát chân trời bầu chính khí; 
Hận thù chưa tan khối, trông vời Trà Hải, những nghe sóng đào 
cuẩn cuộn, vật vờ mặt biển trận anh phong. 
(Văn thân điếu Nguyễn Quang Bích) 
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Thủ dụng tòng tâm, tạo uật túc trừ uô tận tạng; 

Tục canh thực lực, nhôn gian biệt chiếm tự do quyền. 
Mặc sức chỉ dùng, tạo vật giành cho kho vô tận; 
Tự tay cây cấy, bầu trời riêng biệt chốn tự do. 
(Con trai cả Nguyễn Quang Bích là Quang Đoan khi lập cơ sở ở núi 

Bàn Long, Tam Đdo, Vĩnh Phúc) 
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Hải giác lấn uốn trùng lãng bhiếu; 
Lam sào lạc tá nhất chỉ thê. 
Góc biển lười nghe làn sóng võ; 
Bìa rừng vuì mượn một cành riêng. 
(Ngô Quang Đoan khi ở Đại Hoàng) 
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Đại nghĩa sở đương 0ì, báo quốc đan tâm quang nhật nguyệt; 
Thâm thù do 0t tuyệt, tiêm cửu hạo bhí tráng sơn hò. 
Nghĩa lún nên làm, giết giặc lòng son ngơi nhật nguyệt; 
Thù sâu chưa tra, hy sinh khí mạnh rạng non sông. 
(Ngô Quang Đoan khóc Nguyên Thái Học) 
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Khôt nguyên thanh giá Uuôn tiêu thượng; 
Bất hủ tỉnh lình 0ñ trụ trung. 
Đình nguyên tiếng đọng trên mây biếc; 
Trung nghĩa hồn thiêng lắng núi sông. 
(Đền thờ Nguyên Quang Bích) 
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Chỉ trụ thiên thu tiêu Việt quốc; 
Danh môn bách thế biêu Trình giang. 
Cột trụ ngàn nấm nêu nước Việt; 
Danh thơm muôn thuở tỏa sông Trình. 
(Đền thờ Nguyễn Quang Bích) 
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Vạn lý xuân sơn thê uu khấp; 
Bách niên đông bong căm phong hàn. 
Muôn đặm xuân sơn mưa thấm khóc; 
Trăm năm đồng vọng g1ó lạnh tràn. 
(Đền thờ Nguyễn Quang Bích) 
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Phong tự Nam lai bình giải uấn, 
Nguyệt do song chiếu khủú uong hoài. 
Gió phương Nam thối, giải cơn buồn bực; 
Trăng cửa số soi, giữ nỗi u hoài. 

(Câu đối đán cửa số gia đình Ngô Quang Đoan) 
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Kỳ nhân như tuấn lĩnh hàn mai, nhì thổ tàn đông hương ích viễn; 
Thử địa hữu thu uiên hoàng cúc, sắc phô lão phố tiết di cao. 
Đất kia cúc nẩy vườn thu, xóm cũ hoa vàng cao khí tiết; 
Người ấy mai vàng đỉnh núi, đông tàn nhụy tỏa ngát sơn khê. 
(Ông Ấm. Trưng quê Quần Anh, Xuân TYường, Nơmn Định tặng 
.NMgô Quang Đoan) 
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Hữu thị tai, sơn bhê chướng, hai ba đào, by độ gian nguy năng 


bát tử; 
Vô phụ dã, thế trâm anh, gia trung hiểu, thiên thu danh tiết lâm 
như sinh. 
Từng ở nơi, núi lam chướng, bể ba đào, mấy độ gian nan 
mà chẳng chết; 
Không phụ nòi, giống trâm anh, nhà trung hiếu, ngàn thu danh tiết 
vẫn như còn 


(Cụ Vũ Mạnh Phương ở Thanh Nà, Kiến Xương uiếng cụ Ngô Quang Đoan) 
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Thiên lý tợt nhôn tâm, chiêm ngưỡng tự nhiên khối bính; 
Ngô đạo như nguyên bkhí, chu lưu 0ì tất bất tồn. 

Lãẽ phải ở lòng người, chiêm ngưỡng tự nhiên kính trọng; 
Đạo nho như nguyên khí, chu lưu mãi mãi vẫn còn. 
(Trần Ngọc Dư đề cổng uăn từ huyện Kiến Xương, Thói Bình) 
x ä@ # ứœ T ñ8 + 
l4 i Ä lE 3 7k 
Khuyển phùng mãnh bổ bình nguyên thượng; 

Hà ngộ chân long thiên thủy trung. 
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Chó đùa hổ đữ trên đồng phẳng; 
Tôm bốn rồng thiêng chỗ nước. nông. 
(Đối đáp của cụ cử Mỹ Lộc (Nam Định) uà cụ cử An Bồi (Thái Bình)) 
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Quán xá bt phùng thanh nhãn khách; 
Lộ đồ kham thán bạch đầu ông. 
Trong quán khách mắt xanh chưa gắn; 
Giữa đường ông đầu bạc những buồn. 
(Đôi đáp của cụ cử Mỹ Lộc 0à cụ cử An Bồi) 

Ñ rÐ — RE &%x ð  Y X & R 
#j nñ # ÄX ø tr ha Ÿ sò 4S H 
Độc giang nhất trận giao công, nhuệ khí xung thiên 0ô bại Bắc, 
Đối lĩnh bách niên trường tại, căm tâm thệ địa bất hàng Táy. 
Sông Độc một trận giao phong, khí bốc ngút trời không bại Bắc; 
Núi đồn trăm năm còn mãi, quyết thể với đất chẳng hàng Tây. 
(Phạm Thế Hiên uiết tước bhi mất, tháng 7 năm Tân Dậu (1861) tại Phú Yên) 
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Vũ phiêu thủy trúc thùy hông lệ; 
Vân áp thanh tùng đái tổ quan. 
Mưa bay trúc biếc rơi hàng lệ; 
Mây tỏa thông xanh trắng khăn tang. 
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Thiên bất tự nhàn, thả hướng mang trung tâm hiểu hụ; 
Sự đô như hí, hò tu gtd xứ tiếu phi chân. 

Trời chẳng cho thong dong, tìm chút thư nhàn trong bận rộn; 
Cuộc đời giống tuồng hát, sống trong kiếp giả chẳng chê hư. 
(Câu đối của Đào Tin treo ở rợp diễn Thị Như Quan, bình đô Huế) 
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Minh đồng nhật nguyệt diệu nam thiên, phụng chỉ lân trường giu 
cấm tú; 

Hương mãn càn khôn lình uiệt địa, long bàn hổ cứ thịnh 


băn chương. 
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Ánh sáng không thua nhật nguyệt, soi khắp trời Nam, như phượng 
múa lân chầu, càng tăng thêm gắm vóc; 
Mùi hương tràn khắp càn khôn, làm thơm cõi Việt, tựa hổ ngồi rồng 
cuộn, đẹp những đấng tài hoa. 
(Trịnh Hoài Đức đề ở đình Gia Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) 
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Triều hữu huân danh, bán thuộc Hà Phần cựu học; 
Đấu Nam phong giáo, tê khâm Nhạc Lộc dư huy. 

Triểu chính huân danh, chia nửa thuộc đất Hà Phần chân cựu học; 
Trời Nam phong giáo, hoàn toàn nhờ danh Nhạc Lộc tiếng lừng vang. 
(Nguyễn Vương, sau nòy là Gia Long ban cho Vũ TYrường Toản ở làng 
Hòa Hưng, huyện Bình Dương, Gia Định, năm 1792) 
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Sinh tiên giáo huấn đắc nhân, bô từ nhì hữu tử; 

Một hậu thanh danh tại thể, tuy 0uong dã bất bong. 

Khi sống, đạy trò nên người, không con mà nhự có; 

Lúc về, tiếng thơm để lại, dẫu mất vẫn như côn. 

(Học trò Võ Trường Toản bhóc thầy) 
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Lục tuần ngã đĩ hưu quan khứ, 

Tam giáp quân sơ đắc đệ hồi. 

Sáu chục tuổi, tôi hưu quan đấy; 

Tam giáp khoa, anh đỗ rồi về. 

(Đàa Tốn ruờng Hồ Sĩ Tạo, làng Hòa Cư, An Nhơn, Bình Định, đỗ TYến sĩ 
bhoa Giáp Thin (1904)) 


% fủ 1t 1W HN Ý ^Á. BH Z 3+3 
E + 3} ĐÈ # # X # x M 
Thánh đức khôi khôi, chức chưởng nhân gian chỉ chủ tế; 
Thần công hách hách, mệnh thừa thiên đế chỉ quyên hành. 
Thánh đức mênh mang, giữ ngồi chủ tể trong thiên bạ; 
Thần công hiển hách, thừa lệnh quyền hành chến chính cung. 
(Đình làng Đôn Tu, Gia Lộc, Hỏi Dương thờ uõ tướng Trên Công Hiến, (? - 1817)) 
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An tương chỉ 0i lạc thiên, trấp miên xuân, Hương thủy phong khinh, 
_ Bình sơn uân đợam; 
Định trưng tường 1 cát địa, tứ nguyệt hạ, Nghiêu thư qui ứng, 
Tấn điệu long phi. 
An ở chỗ vui mệnh trời, hai chục năm xuân, gió nhẹ sông Hương, 
mây mờ đỉnh Ngự; 
Định cho điểm về đất tốt, tháng tư mùa hạ, rồng bay điệu Tấn, 
rùa biến sách Nghiêu. 
(Cổng cung An Đựnh, binh đô Huế) 
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Khởi cảm đã dân lực uí đài 0í chiếu, 
Thượng ky dù tôn mưu duy uiên dụy hùn. 
Đâu dám lấy sức dân đào ao dựng gác; 
Chỉ trao cho đời cháu cây bút mảnh vườn. 
(Mặt trong cổng cung An Định, bình đô Hu2) 


+ +%* ñ # K E8 ? 8# #& X & 

— 3# l H 3 Ð# fñ 3 # ;ò 3X 3 
Ngũ mộc thƯợng gia phong, Khuất Tủ tao hôn thiên giục Uấn; 
Nhất sinh duy quốc hoạn, Đô Lăng thi tứ địa nan 1rai. 
Năm gốc giữ lề nhà, hỗn nhạc Khuất Nguyên trời muốn hỏi; 
Mật đời lo nạn nước, ý thd Đỗ Phủ đất khôn vùi, 

(Phan Bột Châu uiêng Lâm Môu, làng Minh Hương, Hương Trà, 
Thừa Thiên Huế, năm 1933) 
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Nhất trụ danh lam, sáng biến do lưu cựu tích, 

Thập phương thiện niệm, trùng tu lăng xướng tân qui. 
Chùa Một Cật danh lam, sáng kiến dựng xây lưu đấu cũ; 
Lòng thập phương mộ đạo, càng tăng ve đẹp mới trùng tu. 
(Đặng Văn Hòa, làng Thanh Lương, Hương TYà, Thừu Tuên Huế cung tiấn 
Đào chùa Một Cột, Hà Nội, năm 1838) 
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Thạch trụ hồ trung trừ phúp uũ; 
im Liên tòa thượng thổ từ uân. 
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Tru đá trong hồ ban mưu phép; 

Sen vàng trên bệ tòa mây từ. 
(Đàng Văn Hòa, Thừa Thiên Huế cung tiến uào chùa Một Cột, Hà Nội năn 1839) 
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Tư hoa lượng trù bhâm thánh doãn,; 
Vị dân chỉ kế động thần trú. 
Trừ höa tính xa, vâng thánh ý; 
Vì đân tận lực, động thần tâm. 
(Đặng Văn Hòa, Thừa Thiên Huế, cúng ào tiểu Yên Hội, huyện Thọ 
Xương, Hà Nội, 1838) 
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Biến lăm danh sơn, ouô như hương cảnh húo; 
Tận thường my Ut, UỊ nhược thái căn hương. 
Xem khắp đanh lam, không bằng cánh làng quê đẹp; 
Nếm hết mĩ vị, khó sánh hương vị rau thơm. 
(Đặng Văn Hòa, làng Thanh Lương, Hương Trò, Thừa Thiên Huế) 
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Túc hưng dạ mị, uô thiểm sở sinh; 
Ngôn niệm. nhì tố, duật tu quyết đức. 
Dậy sớm thức khuya, đừng hổ danh cha mẹ; 
Nhớ lới thực nhĩ, noi theo đức người xưa. 
(Đặng Văn Hòa dì huấn cho can cháu) 
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Chnh Thị Nọi, phong công đệ nhốt; 

Thu Qut Nhơn, 0t tích Uô song. 

Đánh cửa Thi Nại, công ông đệ nhất; 
Chiếm thành Qui Nhơn, chiến tích vô song. 
(Mặt trước lăng Ông Bà Chiểu (Lê Văn Duyệt) ở Rạch Gâầm, Mỹ Tho) 
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Phan Rang tá quốc tiền lương tướng; 
Gia Định cần 0uương hậu hiển thần. 
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Giúp nước ở Phan Rang, thuở trước nên trang tướng giỏi; 
hè vua tại Gia Định, về sau thành bậc thần linh. 
(Mặt trước lăng Ông Bà Chiểu (Lê Văn Duyệt) ở Rạch Gâm, Mỹ The) 
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Giu trấn mạc hông, nhân dân tư hãn má, triêu đình sùng bát biệt 
thiên Nam, 
Hoành Sơn phục hồ, uật sắc hội ân long, tiết oiệt chỉ huy 0ï 
`Ò_ đếtá. 
Tại Gia Định như cánh hồng bay vút, nhân dân tưởng nhớ công ơn, 
riêng cõi trời Nam triều đình sùng bái; 
Nơi Hoành Sơn tựa mãnh hổ nép mình, cơ hội rồng mây gặp gỡ, hiên 
ngang tiết việt phò chúa chỉ huy. 
(Bên trong điện tiên lăng Ông Bà Chiêu ở Rạch Gâầm, Mỹ Tho) 
RB 34 2 #t T tdw Ñ 2 & 3 M 
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Lương tướng tài năng, thiên cổ lưu phương huyền Bắc khuyết; 
Anh hùng khí tiết, bách niên trước tích tráng Nan cương. 
Tài năng tướng giỏi, thơm ngát ngàn thu nên Bắc khuyết; 
Khí tiết anh hùng, công lưu muôn thuở nức Nam cương. 
(Bên uách điện tiên lăng Ông Bà Chiểu ò Rạch Gầm, Mỹ Tho) 
8 # b # ‡# mi Ji 3 — 
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Quân thánh thần trung, Thị Nại phong công suy đệ nhất, 
Địa linh nhân biệt, Rọch Gầm phát tích định uô song. 
Chúa thánh tôi trung, trận Thị Nại phong công có một; 
Đất lình người giỏi, vùng Rạch Gầm phát tích không hai. 
(Bên uách điện tiền lăng Ông Bà Chiểu ở Rạch Gầm, Mỹ Tho) 
lx jH œ~ R % ở #8 2 # T ở 
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Hộ quốc tý dân, uạn cổ huân danh thùy 0uũ trụ; 
Việt Nam chấn Bắc, thiên thu thanh thế tráng sơn hà. 
Giữ nước, che dân, muôn thuở tiếng thơm trùm trời đất; 
Vượt Nam, ngăn Bắc, ngàn đời thanh thế tráng non sông. 
(Bên uách điện tiền lăng Ông Bà Chiếu ở Rạch Gâm, Mỹ Tho) 
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Đại thiên xuân sắc tại mì đầu, bý đương niên thúy noãn châu hương, 
tăng du Thiệm Bộ; 


Ngũ uạn oanh hoa như ruộng lý, niệm thứ nhật đình ca giúp 0ũ 
trung thụy Côn Ùbôn 


Xuân sắc mãy ngàn nước mắt, nhớ năm xưa thúy châu thởm ấm 
bóng cũ từng tới lui Thiệm Bà 
& R # Ñ 5E 


Oanh hoa năm vạn trong mơ, tưởng ngày nọ đình giáp múa ca 
hình xưa lại ghi dầu Côn Lôn 


(Trung diện lăng Ông Bà Chiêu, Rạch Gâm, Mỹ Tho) 
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Vị lương tướng, tì nguyên thần, hứa đa chính tích nhung công, 

hách hách nhiên tại nhân nhĩ mục 

Thử mộ bị, thử từ muiếu, lịch bý Âu phong á 0uũ 
: b 


n¿ủy nguy hồ ngô thổ sơn giang 
Trang danh tướng, bậc lương thần, bao chiến tích nhung công, rä 


ràng trước nhân dân tai mắt 
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„ 
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No mộ bìa, kìa đền miếu, trải gió Âu mưa á 
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sừng sững cùng đất nước non sông. 

(Trung điện lăng Ông Bà Chiểu, Rạch Gâm, Mỹ Tho) 

Tang L5} BH n † t8 lỆ t 
ạ. j 


Tó trung hưng . phương, ni: lang, dư quốc bách niên chiêu Uĩ tích 
công tích 
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Ché ngogt bhon an dân, tức đạo, lệnh nhân thiên tửi bội uy phong 
G1úp trung hưng, phò vua đổ chúa, trăm nắm cùng nước non nêu 
uy phong 


Ngăn cõi bỡ an dân diệt giặc, ngàn đời khiến dân chúng phục 


(Trung điện làng Ong Bà Chiêu, Rạch Gâm, Mỹ Tho) 
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Nam triêu uiễên bá thanh danh, tịnh biên tối bình thiên nhất trụ; 
Bác trấn trường lưu nghĩa bhí, diệu tỉnh lỉnh hộ quốc thiên thu. 
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Tiếng thơm truyền mãi mãi Nam, yên bờ cõi chống trời một cột; 
Nghĩa khí vang dài đất Bắc, vững oai linh giúp nước ngàn thu. 
(Trung điện lăng Ông Bà Chiểu, Rạch Gầm, Mỹ Tho) 
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Cố quốc giang sơn, nguy nhiên tôn cổ miếu; 
Tướng quán sự nghiệp, trác nhĩ dị công thần. 
Cổ miếu còn kia, sừng sững với non sông đất nước; 
Công thần hiển hiện, rõ ràng cùng sự nghiệp tướng quân. 
(Chính điện lăng Ông Bà Chiều, Rạch Gâm, Mỹ Tho) 
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Cư chỉ uô quyện, hành chỉ đĩ trung, mẫn tắc hữu công, bhoan tắc 
đốc chúng; 
Všnh ngôn phối mệnh, tự cầu đa phúc, thận nãi kiệm đức, đụy hòa? 
Đĩnh đề. 
Cư quan không mệt môi, hành sự chỉ biết trung, chăm chỉ tất, thành 
công, bao dung tẤt được mến; 
Hòa hựp phối mệnh, tự cầu nhiều phúc, thận trọng kiệm đức, mong 
giữ lâu đài. 
(Vua Tự Đức đê è điện Cân Chánh, bình đô " 
SG h.—..-....... 
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Bất cương bất nhu, phu chính ưu ưu, uô thiên uô đảng, uươn,g đạo 
đãng đãng. 
Hữu chính kỳ Pin tiên thành bỳ ý, hữu chỉ chư bì hộu cầu 
chư nhân; 
Chẳng nhu chẳng cương, chính sự giỏi giang, không thiên 
không lệch, vương đạo bát ngát. 
Muốn chính tâm mình, trước hết phải thành ý, có ở mình 
sau mới cầu ở người; 
(Vua Tư Đức đề ð Viện Đâng Các, kứnh thành Huế) 
*% ‡& %x 3X ?ứỉï 8 1? 
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Danh bá quang ninh tên tước lộc; 
Tình phụ thông mộ hậu nhân dân. 


Tên nổi vinh quang, trước là tước lộc; 
Thóa lông ngưỡng mộ, sau là nhân dân. 
2+ P1) th ^A # # 7 
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Công môn xuất nhập giai quân tử; 
Chính lộ uăng lai bhách thiện nhân. 
Ra vào cửa công đều là quân tử; 
Lại qua đường thẳng là khách thiện nhân. 
+ 1 w» # Ã ?#tƠ Ÿ 
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Đại thụ thònh tài oinh tổnghiện; 
Cøo đường phúc thọ biến gia cư. 
Đại thụ um tùm vĩnh tổ nghiệp; 
Cao đường phúc thọ hiển gia cư. 
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Tĩnh nghiệp trùng tu công quả; 
Từ môn phổ độ phúc duyên. 
Tĩnh nghiệp trùng tu công với quả; 
Từ tâm phổ độ phúc và duyên. 
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Lo khứ hựu phùng tân tuế nguyệt; 
Xuân lai cánh hữu hủo hoa chỉ. 

Tuổi lão qua rồi, lại thêm năm tháng mới; 
Ngày xuân đến tiếp, lại mừng nhánh hoa tươi. 
+“ +? %* T4 * #? 

l ñẩ #4 %# »\ % 2 WW 
Nhân chỉ sơ mạc bất bản hồ tổ; 

Kiệu hữu kế tư dĩ quang ư tiền. 

k 3ð; ta ra đời ai cũng bắt gốc ở tổ tiên; 
Đòi sau đều nghĩ phát sáng công đức đời trước. 
6 »* E 3# 2 8 è® 
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Hướng lai dĩ sự đa U¿ sử, 
Tế nhận như đồ dục mệnh thi. 
Xưa nay việc cũ thường trong sử: 
Xem kỹ bản đồ vẽ nên thơ. 

+“ ä Ä ï Hí {tà Bỉ 
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Bất tận ba phiên bôi đức thụ; 
Hữu dư khánh diễn phát phương chỉ. 
Trồng cây đức dẫu ba đào chẳng ngại; 

Này cành xanh nền phúc khánh có thừa. 
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Hương sơn buượng bhí chung ngũ ch! bách diệp, 
Dĩ mộc thanh nguyên uiên oạn phái thiên lịcu. 
Non Hương có vượng khí chung đúc nên năm cành trăm lá; 
Cội đi được tưới bởi nguồn trong xa vạn phái muôn đồng. 
(Bảo Đại Quý Mùi (Năm Hảo Đại, Quy Mi) 
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Phúc qua biên hoàn giai cảnh thụ; 
Thiện căn (tú phát mãn thành hoa. 
Phúc quả vẹn tròn cây gia1 cảnh; 
Thiện căn này lộc phát thành hoa. 
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Khai đạo biền thông tài uô lượng; 
Vãng lai tín ngương phúc hữu dư. 
Khai đạo được vẹn tròn, tài cao không lường hết; 
Vãng lai mà tín ngưỡng, quả phúc có dư. 
‡h tỳ 3 3Š TỐ d 
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Phúc chỉ hậu bồi uu cổ uiễn, 
Nhân cơ cao trúc Uạn niên tổn. 
Nền phúc bồi đầy xa xưa từ cổ; 
Lâu nhân xây cao vạn thuở còn đây. 
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Đức trạch trường lưu thiên lý nhuận, 
Ân quang phổ chiếu uạn gia xuân. 
Đức trạch chảy đài muôn dặm nhuận; 
Ân quang chiếu khắp vạn nhà xuân. 
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Đạo hộ hiển dương truyền phiệt duyệt; 
Nhân cơ bồi triệu điên uôn nhưng. 
Gia đạo về vang truyền thế phiệt; 

Nền nhấn bồi đắp mãi cháu con. 


Š 3x lWW = ñÈ  — 
Vụn pháp giai ăn thanh đệ nhát; 
Nhị trần bất nhiễm trí bô song. 
Muôn pháp đều nghe danh đệ nhất; 
Hồng trần chẳng nhiễm, trí không hai. 
%x ?ï? %4 # 
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Đại diễn truy hoàn hưởng nguyện; 
Cổ hy tăng hựau tiên lình. 
Năm mươi tìm về hương nguyện; 
Bảy mươi thêm được tuổi tiên. 
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NGÔ VƯƠNG ANH 


âu đối quen thuộc uới người Việt Nam lắm. Kể cả những 
người chưa được học chữ Hán, chữ Nôm, bhông thuộc 
luột bằng - trắc, khi nhìn qua hat hàng chữ đặt song 
song uới nhau ở những nơi tôn nghiêm cũng có thể đoán răng đó là 
Câu đấi... 


Không chỉ được treo tại những nơi tyang trọng, câu đối còn có 
một cuộc sống sinh động trong đời sếng xã hội, trong dân gian. Và 
những thứ không được ghi chép không phải cái nào cũng đã mất 
vì nó đã được lưu trong tâm trí của con người - Ngàn năm bía 
. miệng 0uân còn trở trơ... Câu đối là tiếng nói của tư tưởng. tâm 
hồn, tình cảm được thể hiện dưới một hình thức độc đáo, đậm 
chất trí tuệ. Gia1 thoại hay về câu đối, trong dân gian có đến hàng 
ngàn, hàng vạn... 

.. Câu đối là câu trả lời của khí phách dân tộc bất khuất đối lại 
với thái độ sô-vanh, hợm hĩnh của nước lớn “thiên triều"... Nguyễn 
Tuấn khi đi sứ Tàu đã đối lại sự ngạo mạn: Đồng cổ chí bim đài di 
lục - ý nói tới cột đồng Mã Viện dựng ngày xưa khi xâm lược nươc ta 
- bằng Đăng giang tự cổ huyết do hồng - nhắc lại chiến thắng lẫy 
lừng trên sông Bạch Đằng của người Đại Việt... 

.. Người ta mang câu đối tặng nhau một cách trọng thị như một 
món quà biểu hiện tình cảm quý mến, tôn trọng giữa những người 
đã thân thiết... Tôn Thất Thuyết viếng Hoàng Diệu sau khi ôn;; tuần 
tiết sau khi thành Hà Nội thất thủ (1882) bằng đôi câu: 

- Nhất tử thành danh tự cổ anh hùng phì sở nguyện 

- Bình sinh trung ngh1a đương niên đại cục bhủ 0ô tâm. 
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Tạm dịch: - 

- Tử mà thành danh, chí anh hùng từ xưa thường không toại 

- Sinh trọn trung nghĩa, nhìn đại cục có thể chẳng thẹn tâm. 

... Nhưng cũng có những câu đối mà kẻ nhận được phải bằầm gan 
tím ruột khi người làm câu đối đọc đúng tim đen, điểm đúng “huyệt 
hiểm” của hắn... Một đám hát bội diễn cho Nguyễn Thân - tay sai 
đắc lực của Pháp đánh đẹp nghĩa quân Cần vương: 

- Đột mù :nang râu làm mặt la (nạ) 

- Vốc siêu bhuận giáo đánh người quen. 

.. Nhân dân Thái Bình “khen” sinh phần của một nghị viên họ 
Lại thơi Tây: 

- Rực rở me đường Tây, bẻ lại người qua, ca tụng sinh phần quơn 
lớn Lại 

- Vưng lừng trong thôn Bắc, trên kính dưới rái, một lòng tôn trọng 
cụ trong dân. 

Mấy chữ cuối ở hai câu này phải đọc theo kiểu nói lái mới thấy 
dân gian tuy rằng “nôm na mách qué” nhưng cũng chẳng phải không 
thâm thuý, sâu cay... 

.. Câu đối cũng có thể là vũ khí tỉnh thần của kẻ yếu - nhưng 
không yếu về trí tuệ - chống lại cường quyển của kẻ mạnh hơn 
mình - về lực lượng vật chất. Câu đối là câu trả lời thông minh 
của tỉnh thần kháng khái, ý chí kiên cường và một tấm lòng trong 
sáng yêu sự công bằng,... đối lại với sự ức hiếp, đè nén, bất công... 
dù lớn dù nhỏ. 

.. Nguyễn Hoè tuổi nhỏ khi đi thi bị quan chủ khảo bắt bề vì 
trùng tên với quan chủ khảo: 

- uạn Tương Như, Tư Ma Tương Như, danh tương như, thực bất 
tương như 

Lạn Tương Như, Tư Mã Tương Như, hai người cùng tên nhưng 
công danh st\† nghiệp khác nhau. 

Nguyễn Hoè đồi lại: 

- Nguy Vô Ky, Trưởng Tôn Vô Ky, bỶ uô ky, ngã diệc 0ô ky. 
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- Nguy Vô Ky, Trưởng Tôn Vô Ky, ông tên vô ky, tôi cũng tên 
vô ky. 

Để ý mới thấy rằng nô ky còn có nghĩa là không sợ. Nhân đây 
cũng xin nói thêm: Theo niêm luật băng - trắc của câu đối thì lẽ ra 
câu của quan chủ khảo phải đặt sau, ở vị trí đối, câu của Nguyễn. 
Hàe phải đặt trước, ở vị trí của câu xướng. Cả ông quan chủ khảo đó 
và Nguyễn Hòe đều là những người am hiểu Nho học chẳng lẽ lại 
chưa thuộc luật đối?... Tôi cũng đã có suy nghĩ thắc mắc như vậy và 
ôm mối thắc mắc đó cũng khá lâu. Sau này trong một buổi tình cồ 
trà dư tửu hậu, được một vị túc Nho giải thích cho rằng: Đó là cách 
"chơi khó” của người ra vế ng, buộc người đôi phải "phá" luật, phải 
thuận theo mình... Thỉnh thoảng vẫn gặp những câu đối như vậy, 
nhất là những câu đối của những người đang ở những vị trí đối 
kháng... Có thể nhớ lại đôi câu nối tiếng mà dân gian vẫn cho là của 
Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm - mà các nhà nghiên cứu cũng 
đã phải tốn nhiều giấy mực để bảo rằng khó có khả năng bai người 
đối với nhau sau trận đánh đòn trả thù những tiến sĩ triều Lê theo 
Tây Sơn ở Văn Miếu (1802)): 

- Ai công hầu ai khanh tướng loạn trần di ai đễ biết ai 

- Thế Chiến quốc thế Xuân thu gặp thời thế thế nòo cũng thế: 

.. Lai nói tiếp chuyện Nguyễn Hòe, viên quan thấy vế đối xược 
liền ra tiếp một vế: 

- X? tính cương, thiệt tính nhu, cương tính bất như nhu tính cửu 

Nghĩa là: Răng tính cứng, lưỡi tính mềm, tính cứng không bền lâu 
như tính mềm - ý nói chớ nên ngông nghênh bướng bỉnh nữa. 

Nguyễn Hoè lại đối: : 

- My sinh tiên, tu sinh hậu, tiên sinh bất nhược hậu sinh trường 

Nghĩa là: My sinh trước, râu mọc sau, sinh trước không thể dài 
bằng mọc sau. Viên quan đành chịu. 

.. Ông Lê Công Hành - người được tôn là tổ nghề thêu ở Quất 
Động (Chương Mỹ, Hà Tây) lúc chưa đỗ đạt phải đi làm phu xây 
cống. Quan huyện ra vẽ đối: 
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- Ngói đó lợp nghè, lớp trên đè lớp dưới. 

Lâ Công Hành đối lại: 

- Đá xanh xây cống, hòn đưới nống hòn trên. 

Vẽ đối thật hoàn háo, đối thanh, đối ý chan chát, ca về mặt âm 
điệu cũng hiện rõ cái tỉnh thần kháng khái, ý chí phần kháng, không 
chịu bị p trên đà mà hòn đưới còn nống hòn trên... 

Trong đời sống xã hội, trên bình điện rộng hơn, câu đối là một 
thú chơi tao nhã, có khi tính nghịch dí đồm trong câu chữ, có khi 
thâm trầm sâu sắc trong triết lý... Câu đối cũng mang nặng hồn 
người... Bởi vì câu đối kết tỉnh cả tâm hẳn và trí tuệ, thể hiện một 
thế giới quan, một nhân sinh quan, thể hiện những sắc thái rung 
động tâm hồn và tình cảm, cả những nét tính cách độc đáo của 
người đã làm ra nó, đối cảnh sinh tình.... Người ta hiểu nhau qua 
câu đối, có thể thân nhau, phục nhau nhờ câu đối. Những người 
xuất chúng trong xã hội cũng thường là những người rất giỏi ứng 
đối Những giai thoại về tài ứng đối nhanh trí của những nhân 
vật lịch sử và cả của những nhân vật trong văn học dân gian như 
Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền, Lương Thế Vinh, Cao Bá Quat, rổi 
Hổ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, rểổi Nguyễn Khuyến, Tú 
Xương..., rồi trạng Quỳnh, trạng Lợn, Xiến Bột, Ba Giai Tú 
Xuất... tập hợp lại cũng đã nhiều quyền... 

.. Chẳng phải ai trượt chân bị ngã cũng thốt lên được như Hồ 
Xuân Hương: 

- Giang tay uởi thử trời cao thấp 

- Xoạc căng đo xem đất ngắn dài... 

Xem ra cái khẩu khí thò tay “uới trời” và xoạc cẳng “đo đất” 
chăng phải Ìà ngôn ngữ thường ngày của nữ nhi chân yếu tay mềm, 
Cái khẩu khí đó chắc chỉ có ở bà chúa thơ nôm Xuân Hương - người 
đã đám viết Đang cơn nắng cực chửan mưo tè - mà về sau một nhà 
phê bình nối tiếng bình rằng bà bỡn cợt với cả trời, coi trời như con 
trẻ để mắng rằng (nó) chửa mưa tè... Cũng có lẽ bởi cái khẩu khí 
ngang tàng khí khái đó mà đưởng hạnh phúc riêng của bà khá lận 
đận, để sau này Chiêu Hổ viết cho bà: 
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- Người Cổ lại còn đeo thái Nguyêt 

- Buông Xuân sao để lạnh mùi Hương. 

Chữ Cố, chữ Nguyệt ghép lại thành chữ 4, chữ Xuán, chữ Hương 
ở cầu sau thì ghép thành tên của nữ sĩ. Chiêu Hồ dùng chữ cũng tài 
tình lắm thay... Cũng cô Xuân Hương ấy đang giặt áo dưới cầu, thấy 
võng quan đi qua liễn ứng khẩu: 

- Võng đào quan lớn đi trên ấy 

- Váy rách bà con giặt dưới này. ()... | 

Giai thoại cũng kể về những trò tỉnh nghịch lúc còn nhỏ của ông 
đầu xứ Thái (Hoàng Phan Thái, người Nghệ An). Nhà ông gần chùa, 
nhà sư ở đầy lại thích thơ phú. Mật lần sư chùa ra một câu tức cảnh: 
Dầu 0uương ra đế khi rót dầu l1 tay rát ra đế đèn. Cậu học trò Thái 
nhìn quanh, đối lại: Ïu uãi nào sự rồi ù tế chạy... Câu đối rất xược 
nhưng về mặt câu chữ quả là không chê vào đâu được. Một lần khác 
sư lại ra một vế: 

- Cái là tượng, tượng là 0ol, 0ol chầu cửa dt. 

Câu này khá lắt léo. Nguyên chữ Hán cøt là tượng - là đáng vẻ, 
tượng cũng là con noi, chữ cái cuối cùng là chữ nôm - cái là to. Cậu 
Thái xìn phép ra đứng ở tam quan rồi mới đọc: 

- Tư là hô, hổ]là cop, cọp bắt thày tu. 

Đọc xong lại ù té chạy. Vế đối của cậu Thái cũng lắt léo tài tình 
không kém.. Trong Hán tự, ứ nghĩa là xếu hổ, hổ cũng là con cọp... 

.. Ông Chiêu Phu (không rõ tiểu sử) viết cho một bà goá lấy 
chồng người Trung Quốc: 

- Bí phát kết ngô duyên dì hì bùn chiêu hông bắc khứ 

- Bình đầu hưu bhúch địa ta tai hà nhật nhạn nam quy 

Tạm dịch nghĩa: 

- Kết tóc đuôi sam, (theo kiểu người Trung Quốc) lấy chồng nước 
khác, con chim hồng đã bay về phương bắc, 

- Quay đầu về đất khách, thương ôi đến ngày nào con chím nhạn 
về nam. | | 

Bà goá này đi giữa đường gặp một người chê “Dổ lắm, đem trả lại, 
lấy tiên uê đây”. Ông Chiêu Phu biết người chê mình là Cao Bá Quát 
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liền mời họ Cao đến chơi và hỏi câu đối nọ của mình đở thế nào. Cao 
Bá Quat thủng thỉnh đáp: “Dở ở chỗ ý hai uế giống nhau”. Ông Chiêu 
Phu mời Cao Bá Quát làm lại câu đối ấy. Sau khi nghì ngợi một lát, 
Cao Bá Quát đọc: 

- Xoắn đuôi chuột, trở bề uới mẹ 

- Khép mu sò, dừng ÈLØI nuUÔi c0H. 

Câu đối rất hợp với tình cảnh người đàn bà goá nọ nhưng cái chất 
bãn cợt, tỉnh nghịch rấ? Cao Bá Quát vẫn hiện lên rất rõ... 

Cao Bá Quát khởi nghĩa không thành, bị bất, bị giam, bị cùm 
chân, chờ đem ra xử tội. Ngồi trong ngục tối, ông vẫn ngâm: 

- Một chiếc cùm lim chân có đế 

- Ba nòng xích sốt bước thì uương... 

Đúng là khí phách của kẻ anh hùng lâm nạn, đầu sắp la khỏi cổ mà 
giọng văn vẫn sắc sảo, vẫn trào lộng..., vẫn khiến người ta kính nể. 

.. Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến là bậc thầy dùng chữ 
nôm trong câu đối đến mức tuyệt diệu. Trong câu đối của ông, âm 
nôm kết hợp với chữ Hán một cách nhuần nhuyễn, tỉnh vì khiến 
người đọc nhiều khi phải giật mình ngạc nhiên thú vị. Hãy nghe ông 
tự trào bằng câu đối, thật nôm na nhưng vô cùng thâm thuý: 

- Người nước Nam hỏi tiếng Tôy chẳng biết tiếng Tây, hỏi tiếng 
Tờu chống biết tiếng Tòu, cho nên phải “mình tiên ương chỉ đạo 
dị đạo” 

- Nhà bưởng Bắc, người chưa rét thì mình đã rét, người chưa bức 
thì mình đà bức, nên gọi lò “tiên thiên hạ chỉ tu nhì `. 

Minh tiên uương chỉ đạo dy đạo là câu của Mạnh Tủ có ý là đem 
đạo của các vua trước nhự Nghiêu, Thuấn, Vũ ra làm cho sáng tỏ. 
Tiên thiên hạ chỉ u nhỉ ưu là câu của Phạm Trọng Yêm đời Tống có 
nghĩa là trước khi thiên hạ lo thì mình đã lo rêi. Nguyễn Khuyến gặp 
thời loạn lạc, cáo quan về quê, chẳng theo Tây, cũng chẳng theo Tàu 
() nhưng cái đạo của ông, cải ⁄ của ông làm nhiều người cảm 
kích... Ông là người sâu sắc thâm thúy.nhưng cũng rất đí đốm, tỉnh 
nghịch, hay trêu đùa người khác bằng câu chữ. 

Ông tức cảnh khi anh hàng thịt mang biếu bát tiết canh và đôi 
bầu dục vào một ngày cuối năm rồi nài xin cụ cho câu đết Tết 
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- Tứ thời bát tiết canh chung thuỷ 

- Ngạn hiểu đôi bô dục điểm trang. 

Một lần ông đi qua chùa Đọi (Hà Nam). Chùa này có một chú tiểu 
nói ngọng và một sư cụ móm nói phều phào. Tam nguyên Yên Đỗ 
làm đôi câu đối: 

- Phất phát phóng phong phan phúp phái phi phù phan phụng phật 

- Căn căn canh cổ kệ cao ca bì tứu cứu cùng kinh. 

Tạm dịch xuôi: 

- Phất phơ cờ phướn bay trước gió, đạo pháp và cờ phướn bay để 
thơ phật 

- Tất cả cùng đọc kinh cổ, đọc to lên để khảo cứu kinh phật cho 
đến cùng. 

Về ý, không ai đám chê câu đối ca tụng phật pháp không hay 
nhưng về âm, khi đọc lên không a1 không bật cười vì cđ: phêu phào, 
cái ngọng ngịu, cúi líu lô cũ ấn, cứ biện... Thật là tài tình ... 

Hãy nghe Nguyễn Khuyến làm câu đối khóc vợ, về sau rất nhiều 
người đã thuộc lòng câu đối nổi tiếng này.: 

- Nhà chỉn cũng nghèo thay, nhờ được bà hay lam hay làm, thắt 
lưng bó que, sắn uáđy quai công, le te chân trươc chân sau, 0ì tớ đỡ 
đần mọi uiệc. 

- Bà đi đâu uội mấy, để cho lão uất uơ uất Dưởng, búi tóc củ hành 
buông quản lá toa, gật gù tay đũa toy chén, lấy ai kể lể chuyện trăm 
năm. : 


, 


Về già, mất Nguyễn Khuyến kém, ông cảm nhận không khí Tết 
một cách rất đặc biệt: 


- Tối ba mươi, nghe pháo nổ đùng, ờ ờ Tết 
- ứng mùng một, chạm nêu đánh cộc, ò à Xuân 
.. Cũng trào lộng và sắc sao không kém, Tú Xương làm câu đối 
đũa, một người cháu khóc ông: 
- Ông đi đểu đi đâu, đến sáng mai, ngòy tết ngày tung, buồn rỉ 
buồn rầu bhông yếm đỏ 
- Cha khóc lăn bhóc lóc, qua bữa nọ, mất cướp, mất bóc, khổ sao 
khổ uậy, thực hôi đen. 
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.. Cũng có khi một câu đối là một cuộc đối thoại đầy chất trí tuệ 
giữa người ứng với người đối. Đây là cuộc so tài có thể coi rằng không 
có kẻ thắng người thua, tuy người ta vẫn thừa nhận xuất đói dị, đối 
đốt nan...Kê đốn được là người thông mình, tài trí nhưng người ra vẽ 
đối cũng không thể là người nông cạn. Dân gian còn ghi lại rất nhiều 
giai thoại về những cuộc đấu trí kỳ thú đó... 

Mạc Đĩnh Chị đi sứ qua một nơi có câu chuyện về một anh học trò 
vì không đếi được vẽ thách đối của cô gái mình đang theo đuổi mà 
nhảy xuống giếng tự vẫn. Nghe người dân ở đó nói lại vế đối của cô 
gái: Ngân bình kiên thượng ty (Bình bạc mũi trên vai - chỉ cái vòi ở 
trên vai ấm), Mạc Đĩnh Chi làm vế đế! giải oan cho anh học trò kìa: 
Kim toa phúc trung tu. (Khoá vàng râu trong bụng - chỉ cái tua khoá 
ở trong ruột khoá). Một chuyện kỳ quặc mi trên 0a được đối lại với 
một, chuyện kỳ quặc khác râu trong bụng rẤt tưởng xứng. Người đối 
phải là người có trí thông mình và óc quan sát tuyệt vời trong vốn 
thực tế phong phú mới có thể đối được chỉnh như vậy... 

... Dân gian vân truyển nhau câu đối (khuyết đanh) của một cô 
đâu thử tài chú rể trong đêm tân hôn: 

- Hung Thiên Thai then bhoá động đào, đóng chặt lại bẻo chùng 
Lưu quen lối cũ (Cô dâu dùng điển Lưu Thần nhập Thiên "Tha]). 

Chú rể cũng chẳng phải tay vừa: 

- Cửa Hàm Cốc lỏng bhuôn tạo hoá, mở toang ra cho ông Bái dân 
quân uòo. (Chú về dùng điển Bái Công - Lưu Bang dẫn quân qua cửa 
Hàm Cốc để đối lại.). Cô dâu chịu và tất nhiên là... mở cửa... 

.. Vương Toán (không rõ tiểu sử) thông mỉnh, học giỏi nhưng nhà 
nghèo, lại thích con gái nhà quan họ Bạch. Quan ra vế đối: 

- Trai họ Vương đầu đội nón trúc, tuối hai mươi, hà túc toán dã. 

Câu này chấp chữ ương, chữ trúc và chữ rấp (là hai mươi) 
thành chữ Vương Toán, nhưng có ý coi thường vì hò túc toán dã, 
trích từ sách Luận nøữ, nghĩa là có gì đáng bể 

Vương Toán đối: 

- Gái họ Bạch lưng thắt dây tơ, tuổi mười tám, bất diệc lạc hồ. 

Câu này ghép chữ bạch, chữ íy (tơ) và chữ (hập bát (là mười tám) 
thành chữ Bạch Lợc là tên cô gái, lại có ý cự lại câu tÝên vì Báđf diệc 
lạc hồ, cũng trích từ sách Luận ngữ, nghĩa là sao lại không 0ui... 
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.. Người ta còn đạy nhau bằng những chuyện tưởng như chuyện 
_ cười xung quanh câu đốt, Chẳng biết những ai thường quen thói 
nhìn cục bộ, từng chỉ tiết, từng bộ phận như kiểu £hờy bói mù xem 
0Ø, có giật mình khi nghe chuyện có người đối lại vẽ Thần Nông giáo 
đân nghệ ngữ cốc bằng cách tách từng chữ để đối cho chỉnh, cuối 
cùng được vế đối nghe cũng khá hay (), bằng - trắc cũng chỉnh... 
nhưng vô nghĩa...: Thánh sâu gưởmn nước gừng tam cò. Ê)... 

.. Nhiều câu đối đến nay vẫn còn đang chờ được hoàn chỉnh... Nồi 
tiếng trong dân gian là những vế đối khó của cô Điểm thách Trạng 
Quỳnh - một ông trạng đậm màu giai thoại: 

- Lên phố Mía, gặp cô hàng mật, cầm tay kẹo lại hỏi thăm 
đường. 

_~ Tvời mưa đất thịt trơn như mở, giò (đò) đến hờng nem, chỏ 
muốn ăn. 

- Bà đô Nứa, đi uõng tre, đến bhóm trúc thỏ dài hí hóp... 0.0... 

Tương truyền cô Điểm còn ra cho trạng một vế khác chỉ có năm 
chữ nhưng chẳng những đã làm ông trạng “bf, đành chịu không đối 
được mà còn làm đau đầu biết bao sĩ tử sau này: Da trắng uỗ bì 
bạch; Cái oái om nhất của vế đối chính là ð? bạch vừa có nghĩa Hán 
- Việt là đa trắng vừa là một từ tượng thanh, như tiếng vỗ nước, rất 
nôm na, bình dị, rất Việt. Nghe nói, cũng đã có người đối: Giấy đỏ 
uiết chỉ chu nhưng rõ ràng so với Da trắng oỗ bì bạch thì vế này vẫn 
chưa thể coi là chỉnh... Lại có người đối rằng Rừng sâu mưa lâm 
thám. Về mặt chữ nghĩa và ý thì có thể tạm coi là được, về bằng - 
trắc cũng cá thể châm chước nhưng về âm thì rõ ràng là kém cô 
Điểm nhiều lắm... 

Còn một vế đối năm chữ khác, cũng hóc búa không kém, tương 
truyền là do bà vợ ba của vị thú lĩnh nghĩa quân Cai Vàng thách đối: 
Cô Miên ngủ một mình... Chẳng biết Cai Vàng có cách nào vượt 
qua vế đối này để được cô ưng thuận... | 

Câu đối khó trong dân gian khá nhiều, thật tiếc chưa thể sưu tầm 
đây đủ: | 

- Bò lang chạy ào làng Bo. 

- Cha con thày thuôc bề quê, gánh một gánh hồi hương phụ tử. 


TŒu» ước vớ +2 (4x (Ía£+ vỀ cÁc Ảất 


- Song song là hai của số, hơi người ngồi trong cửa sổ 
Song song. 

- Thừng Quỳnh ngồi trên cây cậy dái đỏ hồng bồng - Dân gian 
cũng gán cầu này cho cô Điểm... 

- Gái t0 chỉ bền ngài quân tử 

- Trong quần anh có em học khó. 

V.V... Và V.V... | 

Từ kbi chữ quốc ngữ chiếm ưu thế tuyệt. đối trên văn đàn, câu đế 
cũng không còn được treo và làm một cách rộng rãi như trước nữa 
nhưng vẫn có những câu đối len lồi trong dòng văn học dân gian, đôi 
lúc hiện lên như những chấm phá khá bất ngờ thị vị. Thời hiện đại, 
cái thú chơi cáu đối không mất đi mà đã mang màu sắc mới, với 
những chất liệu mới !ấy từ cuộc sống hiện đại...: 

- Cứn bộ to đi xe nhỏ 

- Nhân tiên thấp ở nhà cdo. 

Trong học đường, những tay học sinh hay tếu táo thường đọc cho 
nhau 

- Con bò cạp cạp con hà cạp, cạp rôit lại bò, bò rồi lại cạp 

- Thùy sinh uật cật cô sinh uật, uột rồi lại sinh, sinh rồi lại uật 


vẽ, XoV Aok 


LẠ KH: 


Nếu nói một cách hành tượng, có người đã cho rằng mỗi câu đối có 
thể so sánh. với một bài thở, một bản nhạc, một bức tranh, một bức 
chạm... với hình ah, ngôn ngữ, với âm thanh, nhịp điệu..., với ý tứ 
nội dung sâu sắc trong sự cô đọng đến mức kết tình của ngôn 
từ...v.v... Nhưng thực ra, câu đốt không thể so sánh với một thể loại 
nào của một ngành văn hoá nghệ thuật nào khác - vì nó chỉ là nó, với 
tất ca những đặc trưng riêng của mình... 

Người Trung Quốc và người Việt Nam định cư trong khu vực ảnh 
hưởng mạnh mẽ của gió mùa, thời tiết hay thay đối, nhiều thiên tai 


mưa lụt... nên rất quan tâm đến việc sống hoà đồng với thiên nhiên - 
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bởi thế những kết quả của sự tìm tòi về thời sinh học của người 
Trung Quốc có từ rất sớm trong nền văn mình Trung Hoa: lịch tiết 
khí; lịch giông tố, lịch con nước; các phép xem thời tiết ứng với không 
gian thiên văn và thời gian bấn mùa trong năm, trong vòng luân 
_ chuyển thập thiên can, thập nhị địa chi v.v... theo quy luật âm 
dương - ngũ hành..., lịch thởi châm trong phép châm cứu; thuật 
dưỡng sinh theo mùa...; và rất nhiều thứ thuật khác cũng dựa trên 
những quy luật của trời đất... Khác với người phương Tây, người 
phương Đông chú trọng đến thích nghi với tự nhiên nhiều hơn là 
chính phục tự nhiên. Người phương Đông chú ý đến đố? phó hơn cải 
tạo. Câu đối là một loại hình sản phẩm trí tuệ khá đặc biệt nhưng 
cũng không nằm ngoài cái “xu thế đối phó” đó..., là ảnh xạ xa xôi của 
cái tâm thức đối phó kìa chăng?... 


* * 


Câu đối là sản phẩm uăn hoá, kết tỉnh trí tuệ uờ tình cảm của 
nhân dân. Ná đã được kiểm chứng giá trị qua chiêu đài thời gian của 
lịch sử, bằng chỗ đứng đã được khẳng định trong tâm thức của nhân 
dân. 


Di sản câu đôi là một phần của kho tùng uăn hóa dân tộc, mang 
đậm. bản sốc... cần được bỏo tồn uò phát huy. 


Hà Nội Xuân Ất Dậu 
N.V.A 


_,———-rrrr ra) 


Man SỐ THUẬT NGỮ 


1. Phật 1$ : Người tự giác ngộ mình và giác ngộ người theo chính 
đạo. 

2. Phạn ** : Thanh tịnh. Phạn văn: Văn tự dùng trong các kinh 
văn cổ của đạo Phật. 

8. Nam vô d} 4# : Đọc theo tiếng Phạn là nó mó, có nghĩa là 
một lời cầu khăn thành kính tin theo. 

4. A Di Đà Phật fƒ đã Fẽ $3 : Đức giáo chủ của thế giới cực 
lạc Tây phương, còn có nghĩa là vô lượng thọ Phật. 
- Bồ Tát ®# í#: Người giác ngộ cho chúng sinh ở mức gần Phật. 
- Ma Ha Tát J.-› #] Đệ : Đại chúng sinh 
. Bát nhã ÄẤ†‡ 3Ý : Trítuệ 
. Bê để 3# ‡Ÿ‡ : Cây bề đề, tượng trưng cho SỰ giác ngộ. 


Q@ -\) Ẳ€› Ơì 


9. Cam lộ † ƒ§  : Nước sương ngọt. Phật rẩy nước cam lộ vào 
chúng sinh để rửa bót phiền não. 

10. Cát địa ở 3#, : Đất tết, đem lại điểu tốt lành. | 

11. Châu thành #!⁄jJÐ 7Ä: Bãi cát bồi đã canh tác thuần thục. 

12. Diệu lý #} ##. : Chân lý sâu sắc. 

13. Danh lam #  # : Chùa nổi tiếng; Thắng tích: ## ## Di tích 
nổi tiếng. | 

14. Dương liễu chì đầu ‡jÿ 5P ‡š ðB : Đầu cành dương liễu. 
Phật nhúng đầu cành dương liễu vào bình cam lộ rấy cho chúng 
sinh. 

15. Chân thân I. ;Ÿ : Thực tướng của mình, 

16. Đồng môn hất nhị E] fÏÑ 4š 7 : Chỉ sự nhất trí trong tỉnh 
thần ngộ đạo. 
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17. Kim thân 4 Ÿ : Mình vàng, chỉ tượng Phật. 

18. Liên hoa tòa thượng lý ‡È /äŠ  _}Y : Tòa sen, nơi Phật ngư. 

19. Lục thức z4 3Ä : Nhãn thức; nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức, các cơ quan căm giác dẫn đến nhận thức. 

20. Minh kính H1 iŠŸ, : Gương sáng, rút tư bài kệ của Thần Tú 
+? f' đứng đầu phái Bắc Tông, nói lên nhận thức về vũ trụ. Bài kệ 
như sau: 

3 & # + ðì 

Thân thị bồ đề thụ 

Thân là cây bồ đề 

» ‡u Ị i}ÿ š 

Tâm như munh bính đùi 

Tâm như đài gương sáng 

Rỳ Bỳ 3 ĐÈ ‡X 

Thời thời cần phất thic 

Hàng ngày chăm lau quét 

% 1# & /ñể 3# 

Mục sử nhạ trần ai 

Đừng để bụi bảm vào 

Ông (Thần Tú) công nhận tôn tại, đó là thân và tâm của con 
người, vì thế phải luân tu dưỡng để giữ cho trong sáng. Một triết 
thuyết dung hòa giïa Nho và Phật, hợp với ý Trung dung” (Nhân 
tâm duy nguy. Đạo tâm duy vị: Nhân tâm hay nguy. Đạo tâm hay 
mở) của Nho giáo. 

Trái với ông, Huệ Năng ŸŠ ñẺ, người đứng đầu Nam Tông chủ 
trương mọi vật đều không, khâng vật gì đeo bám được. Kệ: 

# E + ‡t Đi 

Bồ đê bản phi thụ 

Bồ để vốn không cây 

H] ÿšŸ 7 3È +# 
Minh kính diệc phi đài 
Gương sáng cũng không đài 


Hạ sữa cự2 


+ #® & — # 

Bản lai uô nhất uột 

Vấn không vật gì ca 

tị Ä & # 3£ 

Hà xứ nhạ trần di 

Bụi bám vàa chỗ nào. 

21. Nhân quả EỊ 2Ã : Nguyên nhân và kết quả. 

22. Nhật tụng kim kinh H 3» 4 #£ : Hàng ngày tụng Kinh 
vàng (Kinh Phật). 

23. Mê tân 1# 3? : Bến mê. Bến của dục vọng. 

24. Phạn vũ ‡#X ®# : Mái hiên Phật. Không gian thế giới của 
Phật. 

25.Phápvũ 3È =ˆ : Mưa pháp. 

26. Phổ chiếu ?Š. EŠ : Chiếu khắp nơi. 

27. Pháp lực ‡#+k  j : Quyền lực của đạo pháp 

28. Phật đạo vô tư #Ð 3Š { 4Á : Đạo Phật không riêng cho ai. 

29. Pháp tính 3 3+ : Bản tính của Phật pháp. 

30. Sắc tướng Š, HH : Những vật chất có hình tượng có thể trông 
thấy được. 

31. Sắc không fổ, 2 : Hai phạm trù trong đạo Phật: có và 
khẳng, vật chất và hư không. 

32. Tam giới C T© : Ba giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

88. Tam sinh <_ 3‡: Ba loài sinh vật đùng để cúng tế: hò, lợn, đê. 

Ba kiếp: đi vãng, hiện tại, tương lai. 

34. Tam thiên thếgiới  †£ + ŸÈ: : Ba ngàn thế giới. 

35. Bách.vạn nhân thiên ñ  ÀÔ X  : Trăm vạn con người. 

36. Tam đề khổ Z it‡ 37 : Ba đường khổ sau khi chết: địa 
ngục, quy đói, súc vật. 

37. (uệ ‡Š ' 3finl: mÃn, sáng láng. 

38. Tuệ nhãn Ä#Š HỆ : Cặp mắt sáng suốt thấy rõ thực tướng. 
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39. Tuệ nhật . H : Mặt trời sáng tỏ, ví sự sáng láng của đạo 
giáo như mặt trởi. 

40. Tam thừa Z_ ẤX : Ba cố xe. Chỉ ba nhánh vu đạo Phật: Đại 
thừa, trung thừa, tiểu thừa. 

41. Thập ác duyên †- #3. #Ý : Mười điều ác trong đạo Phật: Sát 
sinh, trộm cắp, đâm tà, lừa đối, chia la người, ác kháau. rối họa mỹ, 
nói trợn trạo, gian tà. 

42. Trần ai ##£ 3£ : Bụi trần. Mọi dục vọng, khế đau của đời 
người. 

43. Thời tuyên bảo kệ Hÿ '# bị 4 : Đúng thời dọc bài kệ quý. 

44. Tình giới # 3© : Thế giới của sự vắng lặng. Thể giới của vô 
niệm. 

45. Kỳ viên 2{ |B} : Tiếng phạn là đêtavana. Khu vườn mà 
trưởng giả cấp cô độc đã mua của hoàng thân đJêta dể tặng Đức Phật 
làm tịnh xá. Tương truyền ông đã phải rải vàng khắp mặt vườn để 
mua được khu vườn này và trồng ở đây một cây bẻ đề đã sống lâu 
nhất, gọi là cây bề đề Ananđa. 

46. Từ tâm #Ã#ˆ_ + : Lòng thành, bản tính của Phật là từ thiện. 

47. Niết bàn ?# #* : Tiếng Phạn là Nưvana (Ni là hình thức 
phủ định: không có; Vana: sắc dục). Có nghĩa là sự tách rời khỏi ái 
dục. Mật trạng thái tỉnh thần thoát khỏi ái dục và vợng niệm về bản 
nga. I 
48. Giới 8Ÿ : Điều răn, phép tắc. Kẻ tu hành phải giữ đủ bốn giới 
luật. Ộ 

- Giới luật căn bản, 

- Giới luật về nhận thức (qua lục căn) 

- Giới luật về thanh tịnh trong đời sống. 

- Giới luật về quan hệ với chúng sinh, 

49. Định ® : Ổn định tâm thần, kiểm soát để trau đổi tâm đi 
trên con đường trong sạch. 

50. Tuệ ÄŸ|  : Sự minh mẫn, kết quả của giới và định. Đây là giai 
đoạn cuối cùng để bước vào niết bàn. Khi đã giữ được giới luật, định 


Hạt ;z1⁄.z!..¿ 


được tâm, thì trí tuệ bừng sáng và lúc đó người tu hành chứng quả 
Niết bàn. 

51. Cửu như 7L 3ø : Chín lời chúc trong Kinh thị: Như núi, như 
gò, như băng (gò nhỏ), như sông ngòi chảy khắp, như bờ cõi, như 
vừng trăng sáng, sống lâu như Nam Sơn, xanh tốt như tùng bách. 

ð2. Hải ốc thiêm trà ?# | Z§  #: Nhà biến thêm thẻ tre. 

Rút trong truyện về ba cụ già, trong đó một cụ kể tuổi của 
mình như sau: “Mỗi lần biển biến thành nương dâu, ta bỏ ra một thẻ 
tre, khi gặp ông thì số thể đó đầy mười gian nhà rô”. 

53. Ca Diếp lún ®' ; Một môn đệ của Thích Ca, đã thấu triệt 
được giáo lý chính đạo. Ông đắc quả ALaHán — mật trình độ nhận 
thức gần Thích Ca. 

54. lÃ Tụ quang #ˆ` #, : Phát hào quang khi ăn uống. Tên thường 
gọi của Ca Diếp là Ma ha ca diếp ba. Ma ha là to lớn. Ca điếp ba là 
Ẩm quang. 

55. Như lai ‡œ ZŸ` : Thea như thực đạo mà thành chính quả (Có 
nhiều cách giải thích từ này): 

1) Pháp hiệu cua đức Thích ca mâu mi. 

2) Không từ đâu đến, không đi về đầu, nên gọi là Như Lai. 

3) Vốn tự giác là như. Bắt đầu sự giác ngộ là lai 

4) Đem cái bản tính căn như sẵn có để giác ngộ chúng sinh. 

56. Tam tạng “_ # : Ba chỗ chứa gồm Kinh, Luật, Luận. 

57. Tam đa £  #: Ba nhiều: nhiều phú, nhiều thọ, nhiều con 
.tra1, 


58. Tam tôn <_ + : Ba ngôi vị tôn quý trong chế độ phong kiến: 
vua, thầy, cha. 


59. Tam muội € ` : Còn gọi là Tam ma đề hay Tam ma đế có 
nghĩa là chính định — yên định thắng thắn, bài trừ mợi tạp niệm để 
tâm thần bình tĩnh. 

60. Tam giới Z_ 3Ÿ: Ba điều răn. Trong sách lên ngữ có nói: Người 
quân tử có ba điều răn. Lúc trẻ, khí huyết chưa định, nên răn mình về 
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sắc dục, lúc trai tráng khí huyết phương cương, nên văn mình võ đấu 
(đánh nhau); Khi về già, khí huyết đã suy, nên răn ở tự đắc. 

61. Khai hạp gian Bị lấ RỊ : Khoảng thời gian đóng mở. Theo 
thuyết âm dương, trời mở vào giờ Tý, Đất khép vào giờ Sửu. 

62. Dực, Chẩn 4 È? : Thời Trung Quốc cổ đại, khoa Thiên văn 
chia bầu trời làm chín khu vực theo phép cửu trù hồng phạm, nước 
Việt Nam thuộc khu vực có các sao Dực, Chẩn. 


63. Lục khí 2X ấ\ : Sáu khí. Có nhiều định nghĩa khác nhau: 
Trưi, đất, xuân, hạ, thu, đông. Y học cho lục khí là: Giá, nóng, rét, 
thấp, lửa, táo. 

64. Khí hạo nhiên »È ‡X ất, : Khí tự nhiên bao la. 


65. Lan đình đi + : Một kiểu chữ của nhà thư pháp cổ Trung 
Quốc Vương Hy Chỉ. | 


66. Tấn thiếp f- ‡}È : Lá Thiếp đời Tấn. 
67. Đào thi qẬ ‡‡ : Thơ Đào Tiểm, một nhà thơ Ẩn dật đời Tấn. 


68. Tam cổ “ 3 : Ba vị thánh hiển thời Trung Quốc cổ đại: 
Phục Hy, Văn Vương, Không Tử. 


69. Nhất gia ngôn — #ZÃ Š  : Tên một tác phẩm cổ đại Trung 
Quốc, tập hợp các giá trị văn hóa. 

70. Tam đô = 3. : Ba kinh đô thời Trung Quốc cổ đại. 

71. Ngũ nhạc #  -#Ƒ : Năm ngọn núi lớn của Trung Quốc. 

72. Bảo vụ tình L.š #⁄¿ X : Chòm sao Bảo vụ. 

73. Bàn đào *Ñ. #W. : Một giống đào nơi tiên giới. 

74. Xuân huyên #-“ 3ˆ : Tượng trưng cho cha và mẹ. 

75. Tam cúc kính < $J ‡# : Ba luống cúc. Nơi ông Đào Tiềm 
cáo quan về hưu, vườn nhà trồng ba luống cúc. 

76. Giáng huyện HỆ B£ : Tên một huyện ở Trung Quốc. 

77. Long môn Ñ, PŸ : Cửa rồng. ý nói thị đỗ cao. 

78. Bàn khê *#§ ÿ#  : Nơi Khương Tử Nha, tức Lã Vọng ngỗi câu 
cá trước khi gặp Văn Vương nhà Chu. 

79. Vũ ban y & SỈ 4 : áo mũ rực rõ. ý nói về ông Lão Lai tuổi 
già, nhưng mặc áo hoa múa vu! cho cha mẹ xem. 
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80. Dao trì ỞÊ. ;ử, : Ao xây bằng ngọc dao, nơi ở của Tây Vương Mẫu. 
81. Minh kính BH #4# : Giỏi kinh điển. Các triểu đại phong kiến 
Trung Quốc thường hay mở khoa thi giỏi kinh điển để chọn người tài. 


82. Vụ ren Ƒ ch : Rút trong tích vua nước Sở gặp thần nữ ở Vụ 
Sơn. 


83. Nhị nam — r3 : Hai thiên Chu Nam R} tị và Thiệu Nưm 
) trong Kinh Thi. 

84. Chà., Thiệu lð Z7 : Chu Công Đán và Thiệu Công Thích, con 
cháu nhà £:hb› được phân phong đ Thiểm Tây. 

85. Vương tạ + ấŸ : Hai họ danh giá ở Trung Quốc xưa. 

86. Quấc phong ÑŸ] JÄ, : Thơ Quốc phong Kính thị; nói về phong 
tục cổ đại trung Quốc, trong đó có thiên Quan thư L ĐỀ. nói về 
tình yêu đôi lứa. 


87. Bạch tuyết đương xuân J ®Ÿ lÄ # : Bạch tuyết là khúc 
hát dân gian. Dương xuân: một, điệu hát hay được sáng tác vào thời 
cổ đại Trung Quốc. 

88. Kinh ba #⁄ Ÿ : Sóng kình, sóng dữ, sóng lớn. 

89. Phủ trạch #{‡ Z3 : Phủ nha, cơ quan, nhà quan. 

90. Dân an Ã, 2+: Dân được yên, đân được vui về. 


91, Vật phụ 3# 'Ÿ: Vật chất nhiều, cuộc sống phong phú, vật 
nhiều, vật thịnh. 


92. Quốc thái B]} 3#: Nước yên hòa, thái bình. 

93. Giang sơn ) th: Sông, núi, non sông — chỉ đất nước, tổ quốc. 

94. Sơn hà tÌị ;5J: Núi, sông, non sông — cũng chỉ đất nước, tổ 
quốc. 


95. Sứn thủy và Z1: Núi, sông; non, nước — Sơn thanh thủy tú: 
non xanh nước biếc. Sơn cao thủy thâm: Núi cao sông sâu. 


9ô. Thiên khung X  ®Ÿ: bầu trời. 
97. Thanh thiên Ñ'. : Trời xanh, trời. 


98. Tích thụ kim hoa + dị => 3È: Cây xưa hoa nay, thường 
chỉ tổ tiên gây dựng, con cháu phát triển. 
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99. Phụ canh tử hoạch Ÿ_ ĐÈ -ƒ Íƒ#: Cha trồng trọt con đươ 
hưởng. 


100. Tu? Mã Huấn ố} ý 3#: Sách Gia Huấn của fu Mã Dung, 
đời Tống, Trung Quốc. 

101. Sởthư. 8: Sách vỏ nước Sä. 

10. Si quàntử + ®# `. ^†: Người thuộc giới thượng lưu. 


1038. Đại trượng phu X4  #%  &: Người đàn ông có tài đức nổi 
trội hđn nhiều ngườitO32khác. 


104. Gia trạch #CÐ 2#: Nhà đ, nhà cửa. 

105. Chính lộ ft #Š: Đường thẳng, hành vi chính đáng. 

106. Thánh kinh ## #€: Sách của thánh nhân. 

107. Hiển truyền |] jŠ: Sách chép sự tích các bậc hiển nhân để 
lại đời sau. 

108. Chính đại cao mình ¡jÊ£ +4 ẲÑ BỊ: Làm việc ngay thẳng 
sáng suốt. 


109. Cương thưởng #3 * : Tam cương ngũ thường của nhà nho. 
Tam cương: Quân thần, phụ tứ, phu phụ. Ngũ thường: Nhân, nghĩa, 
lễ, trí, tín. | 

110. Thần công ‡? Z: Công của thần. Sức của thần. 

111. Thánh trạch # ?Ÿ: Ơn trạch của thánh. 

112. Tổ công tông đức ‡H 7Ø? # !Š: Công đức của tổ tông. 

113. Tử hiếu tânhiển 3ý T: Con hiếu cháu hiển. 

114. Liên đăng tục diệm it }# tì l&: Đèn liếến, tiếp nối tỏa 
sáng. 

115. Quang tiên dụ hậu ‡Ÿ, ñj 3$ ‡Ê: Làm sáng đồi trước, để 
phúc cho đời sau. Có khi còn viết là Quang tiền dù hậu 
È, 3ƒ ẤÑ\ i⁄ hoặc Quang tiền thùy hậu 2Š ?Ị 5# {‡£ ° 
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SácH DÂN 


Để giúp bạn đọc tìm được hoành phi, câu đối theo yêu cầu riêng 
một cách nhanh chóng trong bộ 5000 hoành phi câu đái Hán Nôm 
này, chúng tôi soạn thêm phần Sách dẫn. 


Khi sử dụng bảng Sách đẩn này, xin lưu ý: 


Trước, qua Tổng mục lục, tìm phần chính theo yêu cầu, tức các 
phần: I. Hoành phi; II. Câu đổi chữ Nôm; IH. Câu đôi chữ Hán. 


Sau, qua phần chính, tìm Hoành phi, Câu đếi cần tìm: 
Phần I: Hoành phi: 


Tìm theo thứ tự Á - B - € phần dịch nghĩa; xong đối chiếu số 
trang 


Vídu: Ảnh sáng lònh chiếu xa thuộc vẫn A trang: 50 
Đạo này đứng đầu xưa nay thuộc vẫn Ð trang: 46 

Phần II: Câu đối chữ Nôm 

Trong bảng Sách đân này, về câu đối chữ Nôm, tùy theo ý câu 
mà dẫn 3, 4 hoặc 5ð, 6... chữ đầu ở vế trên. Ví đụ: 

1. Đón Xuân sang 

2. Nghe tiêng chuông 0oòng 

3. Giầu có thiếu chỉ tiền 

4. Thị hương lá cờ đuôi nheo 

V.V... 


Tìm theo thứ tự A - B - C chữ đầu vế trên; xong đối chiếu số 
trang. 


SX‹£ “ấn. 


Ví dụ như mấy câu dẫn trên thì tìm: 
Câu 1. Vẫn Ð, trang 85; 

Câu 2. Vân N, trang 105; 

Câu 3. Vẫn G, trang 98; 

Câu 4. Vần TT, trang 110; v.v... 
Phần II: Câu đổi chữ Hán 

Về Câu đối chữ Hán, trước qua Tổng mục lục, tìm chủ đề; đó là: 
[. Câu đái Tết; 

IIL. Câu đối bê phong cảnh; 

IIL Câu đôi uê học tập uờ tu dưỡng: 
IV. Câu đổi mừng uà uiếng, 


sau tìm Câu đối xếp theo thứ tự A - B - C chữ đầu ở vế trên phần 
dịch nghĩa trong chủ đề Ấy. 


Ví dụ: 1. Câu đổi Tết 


Tra Sách dấn thấy chép: Mấy đoá hoa đào hay tết đến thuộc vẫn 
M, trang 152 

Theo chỉ dẫn ấy, đến trang 152 sẽ tìm được ca phần chữ Hán, 
phần phiên âm và phần dịch nghĩa hoàn chỉnh. 

Với Câu đối về phong cảnh (1Ï), Câu đối về học tập và tu đưỡng 
(TD và Câu đối mừng và viếng (IV) cũng tìm thea cách như vậy. 

Bảng Sách đẫn này mong giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể về 
5000 hoành phì câu đối Hón Nôm thông dụng có trong tay các 
bạn; ngoài ra, giúp các bạn tìm được một cách nhanh chóng hoành 
phi, câu đối thông dụng ấy mà các bạn muốn có cả nguyên văn 
cùng dịch chú. 
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HOÀNH PHI 


^ 


An cư lạc nghiệp........................ 45 
Anh hùng đời đời đều có............. 62 
Anh khí chính đại còn mãi .......... 65 


Anh khí để mãi............................... 65 
Anh linh muôn thuở.................. B9 
Anh linh muôn thuở................... 55 
Ánh sáng lành chiếu xa.................. 50 
Ánh sáng từ phổ độ........................ 51 
Ấn quang ca tụng mãi................. ?) 
B 
Báo đáp ân đức của Phật ............ 67 
Bậc Nho tôn nước Nam.............. 72 
Bậc thâu của người..................... 62 
- Bậc thầy tôn kính nước Nam....... 72 
Bè từ chở khắp.......................... 77 
Bế thí ngũ phúc......................... 49 
Bốn ân đều báo......................... 52 
C 
Cá nhấu diều lẽn............................. 61 
Cần kiệm giữ nhà....................... 6D 
Cầu đảo tất hanh thông.............. 59 
ÉaL' Voi TY oiby9i6s4/0asxavbsvifdytegal 64 
Cây cỏ mãi xuân.......... 18 2611222 7%c 45 
Cây xưa hoa naự........................ 43 
Chân thực như lẽ phải.................. 68 
Chết như còn sống..................... 43 
Chí giáo chân như....................... 53 
Chim hót hoa thơm..................... 46 


Chính đại trong sáng hòa nhã...... 71 
GHITTN KHI soss¿xsz6apsosoooAtxisx baoscikaaki 69 
Chính khí của trời đất................... 69 
Cho nối phúe.................. 3 thyệ : 47 
Chùa Hồng phúc................... sa 4/0) 
Chùa Lonaq Phúc........................ 68 
Chùa Phúc Thành ...................... ó6 
Chùa Phúc Tuệ.......................... 70 
Chùa Thanh Liên....................... 5Ó 
Chùa Thuận Hóa....................... 68 
Chứa ba cực.............................. S2 
Coi như còn đó.......................... Siê) 
Con cháu aiữ lấuy........................ 50 
Công đức nghiêm trang............... 68 
Công không dưới vua Vũ............. 57 
Công lao thành quả viên mãn ...... 67 
Công lao trùm nước Nam ............ 65 
Cung khuyết châu ngọc............... 73 
Cùng nhận được phúc................. 55 
Cùng non biển........................... 48 
Cửa đền Mụ Hóa Công,................. 644 
Cửa đền Thụy Thái vương ........... 6Õ 
Cửa mây thông.......................... 57 
Cửa phưng tiện........................ 51 
Cửa uào cõi huyền điệu................ T2 
Cưỡi gió lướt sóng...................... 60 
D 
Đa hổ rực vằn............................ 49 
Dày đức sáng đài................. An S57 
Di huấn bên tai. .......................... 43 
Di tích đức vua đầu tiên............... 58 
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Đ 
Đại bằng tung cánh................... 61 
Đai SỬ Ở Tổ Tioitvicecasaseavlxbiae Bông 5O 
Tan: Sử {atTiIØP¿ ¿3347254202272 006 5Ô 
sẽ... 55 


Đạo lý của Khổng Tử vĩnh hằng .. 47 
Đào mận mong xuân.................. 44 
Đạo này đứng đầu xưa nau.......... 47 
Đạp mây cưỡi mưa..................... 54 
Đau mất trì âm.......................... ĐỒ 
Đau nhớ ông nhạc. .................... 44 


Đất rộng tựa gấm....................... 61 
Đầy nhà lành vui........................ Đ6 
Đem đức phổ biến,...................... 50 
Đề ở đền Quan Công................. 69 
Đền Chu Môn........................... 70 
Đên đức thánh Trắn................... 64 
Đền thiêng Thân Phẩm............... 65 
Đền thờ Chu Công..................... 72 


Đền thờ công thần Trung hưnga.... 71 


Đến thờ Nghi Quốc Công........... 69 
Đền thờ Quận công Tuy Lú......... 7Ô 
Đền tôn nghiêm giữ phép. .......... D53 
TH: TỪ Xiế L6 si22esii626/2%626sss 2,0 bat 49 
Đền vua Triệu Việt Vương........... 5Ó 
Điện Diên Hồng ......................... ó5 
Điện Lưu Quang........................ 72 
Đình mát câu cá........................ 71 
Đình Phú Cát............................. 67 
Đình xã Cựu Xuân Dương........... 64 
Đối nếp đổi tục................-......... ó0 
Đời đời dòng dõi trâm anh .......... 71 
Đúng ngôi thiêng....................... 48 
Đúng quản tối linh. ..................... 48 
Đức ấy thịnh. ............................ D1 
Đức chỉ thơm. ........................... 49 
Đức hạnh thiên cổ......... mm 77 
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Đức hợp Khôn sinh..................... 
Đức lớn giáo hóa........................ 
Đức lớn như quan À Hành.......... 
TC JTÌC cao UOIlsosci0266assoostie 
1) -TTOT)HAL:svsa6x s6sïx50200602si0ppzeidl 
Đức này săng cùng trời đất............ 
Đức Phật giác naqộ...................... 
Đức quê Khôn rủ mãi.................... 
Đức sáng muôn vàn.................... 
TÚC. SOI X10 5669 soly 62w 
Đức thánh khó gọi tên................. 
Đức thánh vô bờ......................... 
Đức tốt nếp còn......................... 
TC, TỚI (CB zzszse90622sóil 6060406 
Đứng đầu là lắng nghe................. 
Đứng ưững làm thế đạo............... 
Đường Thông trời..................... b 


G 


Gan kiếm lòng đàn....................... 
Gánh nặng đường xa .................. 
Giản ngọc tuôn thơm.................. 
Giang sơn có chủ....................... 
Giáo lý của Phật như.................. 
Giàu mạnh muôn lộc .................. 
Gió lành vạn thuở......................... 
Gió mây oai nghiêm. .................. 
Gió xuân say †a.......................... 
Giúp nước cứa dân..................... 
Giữ đúng trang nghiêm................ 
Gìữ sách dạy con cháu ................ 
Gọi gió gọi mưa ......................... 
Gốc tỪ cụ tỔ.................... cà. iằ. 


Hiên đón hương......................... 
Hiên gửi xuân.............................. 


ĐỒ 
61 
73 
48 
68 


BI 
61 


Hiển hiện sự linh thiêng của ....... 69 


Hiên nghe rnưa.......................... D7 
Hiển thánh triều Trản............... . 
Hiển tích Tay Hàã......................... 74 
Hoà lai bình............................... 47 
Hoa nở Ngũ lĩnh........................ 49 
Học tế Nam Giao. ..................... 5Ố 
Hưng vương phát đạt.................. 46 
Hưởng thọ như cây tùng............. 75 
K 
Kế thừa xưa, mở ra tương lai ....... 6D 
Khách đến như về nhà................ 60 
Khéo công trí thánh. .................. BB 
Khí cao ngân hán........................ D53 
Khí lành đầy cửa........................ 46 
Khí lành tụ lại............... non nsssss2 73 
Không khóc thần thương. ........... 43 
Không sao lường được................ 75 


Kính già yêu trẻ......................... 46 


lễ 
Là ba cùng trời đất..................... 59 
Lá bối hương truyển.................... 47 
Là tổ Bách Việt.......................... 52 
Làm ăn thịnh vương................... 61 
Làm sáng người trước,................ 43 
Làm tốt đẹp nền tư văn................ 47 
Lặng lẽ vận hành máy thâần......... 74 
Lăng vua Hùng.......................... S8 
CẤU:CON HÃI tu ái0x66ia06ssiposvsl 5} 
Lầu Thái bình............................ 71 
Lấy dân sinh ra đầu tiên................ D59 
Lên cao ngắm cảnh đẹp.............. 63 


Lên đỉnh cao ngắm thắng cảnh.... 61 
Linh thiêng chói lọi.................... 53 
Lình thiêng lừng lẫy.................... B5 


Long đức ngay thẳng.................. 52 
Lòng lành thì rất vui.................... 76 
Lòng người muốn giâu................ 45 
Lồng thành tất cảm ứng.............. 72 
Long thiên hộ pháp.................... BB 
Lòng trung nghĩa sáng rực........... 27 
Lòng từ thiện.............................. So) 
Lời dạy ghi lòng........................ 56 
Lớn thay khôn đóng................... 48 
Luôn vui về thì lòng "n" 46 
M 
Mai nở gió thơm......................... 63 
Mặt trăng tỏa sáng...................... 74 
Mặt trời mặt trăng nhờ theo ........ 67 
Mặt trời mặt trăng xưa nay........... A7 
Mẫu nghỉ muôn thuở................... 44 
Mây lành che khắn..................... 48 
Mây tốt ngưng che...................... 52 
Mâu từ đẹp vễ............................ 73 
Mây từ khắp chốn....................... 72 
Mây xanh vọng trọng.................. sỸ/ 
Mênh mông ở trên...................... 52 
Miếu tổ Hùng Vương................... B59 
Minh châu hộ vệ. ....................... S1 
Minh mẫn chiếu sána.................. b3 
Một đời thanh bạch..................... 44 
Một khắc nghìn vàng.................. 78 
Một niềm tin tức Như lai.............. 53 
Mỡ nguồn, hết kiệm nước châu .... 62 
Mở rộng dạy và học.................... 75 
VI THÒTT c2 sa19i052220619000i92566282xe4 63 
Muôn dân cùng vui..................... 45 


Muôn người một lòng.................. 62 
Muôn người như một............... ..62 
Muôn thuổ cồn xanh..................... 4A 
Muôn tía ngàn hồng................... 62 
Muôn vật đều xuân..................... 74 
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Muôn về đổi mới.................. 46 


Mừng đón tiết xuân.................... 46 
N 
Năm tháng chẳng già................. 45 
Nêp nhà nối đời theo đạo Phật.... 71 
Nêu đức lập uy vũ...................... 52 
Ngày tháng vê lo....................... 68 
Nghĩ theo phong cách thần........ 54 
Nghiêm trang suụ nghï.......... ¬ 64 
Naọc chúc thái bình. .................. 53 
Ngọc dội tiếng vàng............. ——... 
Ngóng đấy như mây................... 5⁄4 
Nguồn xa dòng không cạn .......... 77? 
Nguyên khí thái cực................... 54 
Người đến là bạn ở xa................. 63 
Người đến thiện chí.................... 63 
Naười thọ lầu năm. ................... 45 
Ngưỡng mộ như ở trước mặt....... 65 
Nhà diễn: xuất............................ 58 
Nhà đón xuân............................ 7Ö 
Nhà lan sinh hương.................... 78 
Nhà mát Trừng quang ................ FẠi 
Nhà niệm Phật như dòng ........... 68 
Nhà thẳn:h thơi.......................... 7Ô 
Nhà thờ quan Bình chương......... 62 
Nhân là quụ............................ .49 
Nhân từ quảng đại................... B3 
Nhân từ trình khiết..................... 54 
Nhiều lần gia phong Thượng đẳng 53 
Như gặp khách quý.......... _..... 60 
Như trên cõi tiên........................ S0 
Nhớ mãi không quên.................. /5 
Nhớ mãi người xưa..................... 74 
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Làm người phải giữ lòng hồn hậu;204 
Làm quan như kịch lại như mê,. 184 
Làm quan phải biết nỗi dân khổ: 211 
Làn điệu cũ. lan hòa trúc qấy:.... 218 
Lấp biển đời non tỉnh thần còn.. 163 
Lễ nhạc uy nghì. kính tựa ......... 227 
Lên non ngó biển mây trời rộng: 157 
Liễu nhú đào hồng ngày đổi khác:197 


Làng dạ quang minh ngàn ........ Ti 
Lồng người năm tháng cần sửa.. 198 
Lòng vui trống gióng nhờ gió mát;161 
Lời mẹ dạy. trăm năm, tốt đẹp;., 207 
Lời xưa là phép, oai nghiêm là... 205 
luôn lấy thanh liêm làm bức hoạ:160 
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Mai liễu đón xuân vạn dặm ....... 164 
Mai trúc vui xuân đều mãn Ú;..... 158 
Mai, tuyết. trên đàn bay phấp ... 214 
Mẫu mè thêm sắc đẹp.............. 179 
Mấy chữ thư đưa, chắc tin bạn; .. 190 
Mây đưa câu suối che màn sách: 209 
Mấy đoá hoa đào hay tết đến;.... 152 


Mây hồng hoa tụ câu xuân đẹp,. 180 


Mây lành xuân ấm, vui nghìn hộ. 18? 


Mây mội thuyền kết bạn:............ 174 
Men bờ ôm đá xưng tri kÈ:.......... 230 
Mong muốn giữ gìn cho con cháu;228 
Mồ hôi nhuận qiọng hát lân. ...... 165 
Một chén qiải phiền muộn; ........ 201 


Một chữ "cần", thiên hạ không... 224 
Một giải sông thu tràn thanh khí: 194 
Một hồ nước biếc hòa đèn đẹp: .. 194 
Một khối văn chương đều mượn 199 
Một khúc dương xuân, gọi dậy ... 185 
Một làn khói sáng, dương liễu..... 176 
Một mắng ráng màu chào ngày .182 


Một năm xuân là nhất:.............. 169 
Một nhà bổng lộc tươi đẹp vẻ:.... 206 
Một vùng hoà khí;.................... 167 


Mùa xuân cây cổ xanh ngút mắt: 178 
Muôn dặm non sông vừa đối mới;152 
Muôn hộ sáo đàn ca thịnh thế:... 160 


Muôn nhà vui cười nói;.............. 170 
Muôn nước nghìn non, mời ....... 187 
Muôn ống ngọc tiêu ca thịnh thế: 16O 
Muôn sắc hoà sông núi,............ 169 


Muôn thuở công thành danh...... 223 
Muôn thuở đất trời bừng đổi mới: 223 
Muốn trừ phiền não phải vô ngã; 211 
Muôn vật núi cao khoe xuân khắp:195 


Mưa về gió ấm non non biếc:..... 157 
Mưa xuân gió xuân cảnh xuân, .. 164 
Mười năm trồng câu, nghìn năm. L76 
Mười phần xuân sắc theo trời đất,199 
Mừng thấy phúc trời soi sáng mãi;231 
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Nam bắc đông tây toàn thể. ....... 214 
Năm cũ diệt trừ tệ nạn cũ:......... 212 
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Năm lại năm vun trồng phúc hậu;216 
Năm lần thi đỗ sách thơm tỏa;... 207 
Nầm mới đẹp trời phố phường .. 200 
Năm mới khí mới;.................... 167 
Năm mới ngớt mưa tổ quốc ...... 166 
Năm sắc mây lành viển điện ..... 227 
Năm vui người thêm thọ;.......... 170 
Nền nếp cũ trong nhà rèn cặp;.. 206 
Nên nhà chớ bảo dựng nhà đẽ;.. 211 
Nền thọ đức ông cha đã dìmg:... 229 
Ngà say rồi rượu ngon mới uống; 210 
Ngàn năm nước biếc chứa qươm 212 
Ngàn năm tổ quốc vượng nguyên 207 
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Ngàu tháng ánh hồng chiếu;...... 173 
Ngày tháng sinh nhai đều tốt đẹp;194 
Nahìn bài thơ viết mừng nước.... 159 
Nahìn bài thơ xuân vui vẻ đọc;... 19O 
Nahìn dặm gió xuân phiền sứ .., 188 
Nahìn dặm ngựa truyền tín vui... 156 
Nghìn đỉnh phong lưu nay cảnh. 194 
Nghìn năm thịnh, tố tiên xưa tích 229 
Nahìn non trăng sáng;.............. 169 
Naghh thôn cười nói nghìn thôn 154 
Nghìn thu năm tháng nghìn thu 160 
Ngé nam mây lành, cột hoa cứa 185 
Ngọc trong nhà sắc, ánh xuân... 178 
Ngồi mình vần lấy sách làm bạn; 203 
Ngôi ngôi lầu mới đưa điểm tốt:. 187 
Ngước mắt nhìn hoa hoa đầy mắt;162 
Người dẫu lão mà tâm chưa lão;. 22Ô 
Người tài việc non sông gánh vác;229 
Người vui ngựa hý, cảnh thái bình;178 
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Nhân kiệt địa linh bách nghiệp... 162 
Nhân từ thì có con nhân từ,....... 226 
Nhật nguuệt sáng soi tươi đuốc... 207 
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Non sông bức vẽ tình thần mới... 154 
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Quần chúng một lòng chung hiến16Ô 
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Rét đến đưa than nhà nhà ấm;... 186 
Rễ sâu chẳng sợ cành lay động: . 222 
Rợp giường thiển tán cây trước.. 208 
Ruông vườn cần mẫn mùa thu... 232 
Rửa bụng nâng lự, gân cốt mạnh;202 
Rừng biếc trời xanh, ................ 177 
Rừng trúc rậm tươi, ................. 176 
Rượu ba chín ngâm nga khi hứng,232 
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Sách chứa van quyển hau dạy ... 197 
Sáng ra mới nắng, .................. 198 
Sang trọng nhờ siêng năng mới 224 
Sáng trưng tu muộn sương ...... 180 
Sau mưa xuân, khói lam :nuôn .. 182 
Say túy lúy đất trời cười vẫn nhả; 202 
Sắc thái cội cành hoa lá hiện:.... 223 
Sắc thái non sông bao tráng lệ;.. 1ó1 
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Sân nhà xuân ấm sinh mầu sắc: . 161 


Sân trồng trúc phượng đậu; ....... 231 
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Sông trong biển lặng................. 169 


Sương đọng trên hoa hương ...... 201 
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Thanh buổi thanh nhà mừng ..... 231 
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Thân cường cốt mạnh người ..... 162 
Thân danh lừng lầu ghi công mãi;205 
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Thiên hạ đều tham châu ngọc quí;224 
Thiên tướng thân tiên, .............. 213 
Thông cực Bắc xa thư tám cối;... 227 
Thông tươi tốt qua thu mới biết; . 219 
Thơ khi lòng tĩnh, sông xuân ghé;182 
Thơ xuân tranh xuân, mặt xuân.. 191 
Thời chuuến tam dương nhiều.... 196 


Thu đến đây non nhiều sắc........ 217 
Thuổ nhỏ thích thơ, ................. 209 
Thuyền đem rượu đến.............. 202 
Tích thiện, mãi lưu truyền phúc .. 224 
Tiệc bày trên nhà, ................... 202 
Tiên tổ vun trồng, ................... 213 
Tiếng qà sớm đọc sách;............. 174 
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Tỉnh thân sảng khoái vui. thời thế.152 
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Tính tình hàa nhã, .................. 217 
Tính xem thế sự vàng như múa: . 230 
Toàn gia hưởng phúc;.............. 167 
Toàn quốc thái hoà: ................. 168 


Tốt đến năm năm non vui người 165 
Trà cũng say người.................. 202 
Trà vào loại tuuệt hảo;............. 201 
Trăm chước chắng bằng nhân.... 228 
Trăm hoa đua nở hơi xuân ấm;.. LB1 
Trầm loại chim ca chào sáng sớm;175 
Trăm năm kế hoạch, ............... 186 
Trăm năm nho học rộng mở cửa;206 
Trăm năm trời đất hồi nguyên khí;198 
Trăng canh ba đây sân hoa chiếu:1L96 
Trăng chuyển qua rèm soi lọt.... 217 
Trăng sáng ly đầu, ................... 183 
Trăng sáng một vẫng soi trời đất. L58 
Trăng sáng mơ màng đêm chẳng 209 
Trăng sáng tròn đây................. 203 
Trâu cầu đồng rậm nghìn kho.... 156 
Trên chẳng phụ phúc đức tố tiên 228 
Trên chiều khách không ngới: ... 220 
Trên có mẹ cha vui cao tuổi;..... 195 
Trên tiệc những mong người mắt 202 
Trong hoa hơi rượu theo xuân... 179 
Trong ly lá trúc đầu xuân sắc:.... 192 
Trong tiếng mưa xuân oanh cao. 182 
Trời bạn cho cả nhà thính vượng:212 
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Trời cao nhật nguyệt cho vận mới; 196 


Trời đất anh hùng khí;.............. 1274 
Trời đẹp gió hòa, .................... 183 
Trời mở cảnh thính; .................. 167 


Trời mỡ thánh minh, Lê tiền Lý. 221 
Trời muôn hồi xuân, muôn vật... 197 
Trời nắng chiếu rừng trồng, ...... 176 
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Trời phú tuổi cao, năm tháng .... 225 
168 
Trời thêm năm tháng người thêm 151 
Trung hậu một đời hiểm thiện ít: 157 
Trung trính chí giữ dù công lớn;.. 159 
Trước án chuyện trò xuân nổi sắc;220 
Trước án nói cười xuân nổi sắc:.. 218 
Trước cửa mừng vui luồng gió ấm;225 
Trước cửa mừng xem hoa lộng... 217 
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Tùng trúc mai rét đông ba bạn; .. 2ðÔ 
Tuổi mới năm mới cảnh mới:..... 175 


Tuổi xanh có hạn chí uô hạn:..... 161 
Tuyệt trần: lúa gạo thu từ ......... 232 
Từ một nhà nhìn ra bốn biển; .... 208 
Từ trời giáng xuống.................. 220 
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Uống vào mùi vị chia ba loại:..... 203 
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Vài chén, tinh thần tăng gấp bội: 20 1 
Vạn cảnh canh tân nhờ quần ..... 159 
Vạn cảnh xuân về mưa rnóc mới; 198 
Van cây mừng xuân theo nước... 178 
Vạn lũng thông reo, ................. 175 
Vạn quyển thơ văn, ................. 204 
Vạn ruộng tríu bông đầy khí tốt;. 155 
Vào đời sáng tổ tâm trong trắng; 190 
Vẫn thường rộng lượng, nên tăng207 


Vẹt hay tập nói cỆ Sẽ giòng........ 208 
Vẹt trước mặt hãy nên ít nói;...... 213 
Vì độc lập tự do đã nguyện. ....... 153 
Việc đang lúc thịnh, ................. 211 


Việc lớn sớm làm càng sớm đạt; . 225 


Việc nước yên bình cả nhà đoàn 164 
Viết sách há lại màng danh lợi; .. 210 
Vườn rậm sông đầy, ......... nhe: 194 
Vịt bơi ao xuân, ..................... 179 
Vô sự là tiên, cần chỉ mưu thuật: 224 
Võ tình chưa hẳn tay hào kiệt:... 211 


Vui báo ráng mây, ................... 187 

Vui thấy mắm mai chào tháng .. 195 
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Xã hội phồn vinh vui thịnh vượng;158 
Xây nhà chung, mở phòng bệnh, 189 


Xem khắp hoa tươi xuân chán... 183 
Xén trúc trước sân, .................. 218 
Xinh đẹp đổi khe khi đông hết;.. 163 
Xuân ấm muôn hương toả:........ 121 
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Vến hót nghin nhà sáng:........... 170 
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Ba thước nước hoa sen ngàn đoá;439 
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Ban phúc khôn cùng, .............. 271 
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Bên thểm rực rỡ có hoa, .......... 423 
Biển động, sinh khí ................. 291 
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Bình thêm nước suối đầu trăng... 457 
Bói tốt quê lành,...................... 291 


Bóng Câu đảm sen, chân người 484 
Bóng núi xa nhìn mây phủ kín;.. 346 
Bóng tháp trong sầu rĩnaq thấp. 437 
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Bồ đề đại thụ nghìn năm bóng; .. 224 
Bồ để kết mãi ngàn năm quả: ..., 283 
Bồ Tát đến đây đều xuất hiện:.... 278 
Bồ thụ kết mây lành................. 309- 
Bồi đắp mạch nhãn, ................ 375 
Bến bể phong quang nhiều chỗ.. 396 
Bến biển danh nhàn đề chùa cổ: 318 
Bến chữ danh thơm thì hành hiệu316 
Bến mặt bình phong màu núi đẹp;476 
Bến mặt núi sâu đầy chùa cố: .... 436 
Bốn mùa hoà khí xuân thường... 397 
Bốn nghìn năm non nước Lạc ...459 


Bốn phía đều là kỳ quan, .......... 466 
Bến phía rạng ngời,............... ..465 
Bỗng chốc hoá vô thường, ........ 402 
Bởi thương chúng khổ, ............. 279 


Bùa rắng cửa Huy thêm tiến. ..... 456 
Bụng có đây hơi nên nhẫn nhục; 343 


Bụng là suối trong, ..... mm. 449 
Buôn bán như gặp xuân có mọc: 430 
Huôn bán như xuân ý:............... 430 
Buôn bán sinh sôi thông bốn biển;429 
Buồn vui rất để tâm, ................ 342 
Bút văn minh chấn hưng lông lẫy;350 
Bướm luyuên hoa hương, ........... 478 
C 


Cá chép tự đến lạy ở Long thuỷ:. 457 
Cá đùa đâm biếc trong trăng lông:441 
CÁ hat U15 sec 0b sen 294 
Cá luyến nước, nước rộng chỗ cá 482 
Các đời ngợi khen sáng miếu cố: 255 


Các thánh được suy tôn. ........... 311 
Các Thánh thấu suy tôn, .......... 27? 
Các triều phong tặng Tây quan .366 
Cái đức của quở thần, ............... 292 
Cẩm ắt thông, dương giúp......... 281 
Cảnh ấy thần tiền,................... 287 


Cảnh đẹp phô bàu truyền từ trước;472 
Cảnh là ba nhánh xưa sông Hát, 455 
Cành nấy phô tươi bồi gốc hậu,. 304 
Cảnh Phật nguy nga treo nhật... 310 
Cảnh phúc nay giàu thọ vẫn còn;27Ô 
Cảnh sắc huy hoàng cầu đức Phật;268 
Cảnh tĩnh lâu thanh muôn về đẹp;484 
Cảnh vật còn đâu ơn đức nhớ;... 404 


Cao dựng đền đài.................... 308 
Cao rộng thần công, ............... 293 
Cay đắng văn chương, ............. 359 
Cần kiệm day nhà, .................. 399 
Cất bước gìan nguy, ................ 3⁄41 
Cất bước lên lầu cao, ............... 479 
Cầu bắc cầu vồng qua bến đão;.. 339 
Cầu chuyện cũ Nam mai........... 4Ô5 
Câu dẫn cầu vồng đậu bờ đão;... 238. 
Cầu tất linh, xin tất ứng;........... 288 


Cầu trời đất, gió hoà mưa thuận; 266 
Cây biếc hoa hồng cùng che đỡ, 444 
Cay biếc, hoa hồng, ch.............. 300 
Cây cao nuốt ánh chiều đỉnh núi,438 
Cây có gặp xuân hoa tựa gấm;.. 474 
Cây có gốc, nước cỏ nguồn, ..... 369 
Cây có một phương không giúp 367 
Cây đào mận trồng cửa quân tử, 394 
. Cây đức hương thơm hoa sắc .... 315 
Cây gốc nước nguồn nhờ phúc. 419 
Cây khe chiếu bóng lên phòng .. 443 
Cây trượng lập chín tầng trời, ... 336 


Cha mẹ tuổi già, ..................... 389 
Chào mừng dạo cảnh, gần xa đấn;286 
Chămr sóc chứng dân,................ 400 


Chắng làm tướng làm thầy lang, 362 
Chẳng nhớ năm nào rợp mây ... 417 
Chẳng sắc chẳng không đúng ... 413 
Chẳng thẹn người xưa khen liệt . 253 
Chẳng thua Bá Thượng phong... 347 


Chất ngọc xuống hoàng cung, ... 277 


Châu báu biển vàng.................. 288 
Châu ngọc phát mẫu, .............. 447 
Châu ngọc trưng mầu ............... 451 
Che chở ngàn năm, ................. 368 
Chém giao long anh dũng hơn... 447 
Chém giao long ở sông dài,......44ó 
Chém giao, phô sức mạnh tuyệt 417 
Chỉ có cô trung. ......... ¬— 251 
Chí lớn khôn bày,.................... 408 
Chiếu báu œn ban, ................... 296 
Chiều buông mái quế tìm thi sĩ,.. 448 
Chiểu gõ chuông kình. ............. 296 
Chiều trống sáng chuông, ......... 313 
Chim lượn đầu tường............... 370 
Chín bộ ngựa ứng, ................... 272 
Chính trực thông minh, ............ 342 


Chư khách chơi xem hà tất ....... 474 
Chưa thắng giặc đã hụ sinh,...... 408 
Chọn đến làng nhân, hoà vốn.... 360 
Chọn ở gần đức, .....................424 
Chỗ khó người xưa, có làm lúc .. 363 
Chến này Ngọc Hoàng ngự. ...... 322 
Chống trời với uăn minh độc lập; 455 
Chớ bàn thế sự trước non xanh .. 298 
Chợt thấy đài thiêng, hồn mộng. 416 
Chủ khách giao lưu cần có nghĩa;431 
Chùa cổ qiữa núi mây,.............. 490 
Chùa cổ huy hoàng nghiêm vẻ... 486 
Chùa cổ không đèn, ................ 384 
Chùa cổ rất thanh kỳ, .............. 273 
Chùa cổ sư nhàn mây làm bạn; .. 434 
Chùa Diệu Đế để chúng sinh ..... 469 


Chùa Khánh Nguyên ................ 27A 
Chùa Long Kiểu trời ứng đất linh;269 
Chùa ngàn năm, ..................... 284 
Chùa Trang Nghiêm, ............... 272 
Chùa Vân linh thiêng, .............. 272 
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Chúc thánh đức. tụng vua hiển, . 328 
Chúc thánh thọ, ngợi hoàng ân, 415 
Chúc thánh thọ. ngợi sơn ha. ... 289 


Chúc thọ huy hoàng, ............... 290 
Chung đúc nầm nào,................ 25Đ 
Chuông khánh tấu lòng trần,..... 472 
Chuông lớn tan giấc mộng;....... 248 
Chuông réo ba kỳ..................... 278 
Chuông sớm trống chiều........... 243 
Chuông sớm trống chiều.......... 385 
Chứa lành cho cháu, ............... 372 


Có cảnh có tình, ông đừng ngại, 48OÔ 
Có chất lượng không mầu mè, ... 450 


Có chí thì nên,........................ 376 
Có công được thờ. .................. 379 
Có hẹn như tình cờ;................. 460 
Có thời bình, công trong .......... 367 
Có thu nuôi ngựa béo:.............. 433 
Cõi thế lắm phiền hà, .............. 346 
Con cháu đông tưi nhà phú< lớn;419 
Con CƯỜI. rổ ẤT ¿s6svsv6asosnude 370 
Con quế, cháu lan, acc... 371 
Còn tiếng cèn thiêng................ 366 
Cã tế thường bầy,................... 294 
Cế Tế về kia rồng Tây Bắc........ 457 
Cế tự ló vân sơn,..................... 462 
Cội nguồn dẫn mạch,............ . 264 


CAng danh nâu nở đều do đất,... 373 
("ông đức lưu truyền muôn dân . 306 
Công đức tổ tiên ngàn thuở phúc;418 
Công iao rộng. sự nghiệp cao,... 286 
Công ngang trời đất từ bi Phật;.. 249 
Công phổ hoá núi cao.............. 245 
Công œn mẹ nặng sánh fàw non 403 
Công với nước, trước sau rộng... 256 


Cột khói như rừng................... 445 
Cột mái ngu nga. .................. 487 
Cột vẽ tựa trời mây.................. 347 
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Cơ đồ rực rỡ từ đầu mở:............ 332 
Cơ nghiệp mới quy môê............. 468 
Cởi bố mọi món nợ truyền kiếp:. 278 
Của báu truyền dia................... 358 
Của trời- uật quú,..................... 387 
Cúi nhìn thời cuộc đổi thay....... 386 


Cùng chung hưởng phúc cao...... 487 
Cùng dựng ngàn năm đền miếu.. 266 
Cùng xướng hoa. đàn cẩm......... 377 
Cửa chủa rộng lớn vui thường tại:314 
Cửa không cất bước tạm coi....... 273 
Cửa nguyệt mim cười mừng. ...... 448 
Cửa thiển mở tnế qiới............... 242 
Cửa thiền rộng mở vô cùng lạc;.. 247 
Cửa trên tiêu sáo vang âm nhã:.. 372 
Cửa trước mổ to...................... 421 
Cứa trước thếnh thang sông ...... 479 
Cưỡi voi ung kiếm nên công. ... 327 
Cương thường rường cột trong... 319 
Cứu giúp sinh linh qua biển khổ:. 410 
Cứu nước giúp dân soi tích thánh 304 


D 


Dáng miếu. mặt non cùng thấp... 238 
Danh lam từ cổ,...................... 307 
Danh nhân bốn biển ghi chùa cổ 490 
Danh sơn không tại cao............. 240 
Danh tướng triều Hùng chung... 256 
Dạy nghĩa truyền thơm quế Yên 363 
Dã Sài tiếng truyền xưa nau một489 
Dân chúng cùng, nên hay vui vậu;380 
Dân Thái Thủy nghìn năm nay... 456 


Dấu cổ đất thiêng..................... 273 
Dấu lần xưa trộm bàn phủ tướng; 359 
Dấu thánh hóa thân. ................ 332 
Dấu tiên năm nào hương phẳng . 352 
Dấu tổ trùng quang,................. 285 
Dấy mới bó cũ, ....................... 450 


Dẹp giặc lừng danh, ................ 261 
Diệu pháp không lời,................ 333 
Diệu pháp tam thừa,................ 486 
Doanh lợi tăng cAo, ................. 439 
Dòng chính trời Nam chìa vũ trụ; 261 
HĐòng họ tôn vinh. ................... 251 
Dục tú ấy. chung anh này......... 487 


Dùng cách thức tam cung để biểu467 
Dựng am An Dưỡng làm nơi ở, .. 462 
Dừng bước không đi................ 283 
Dưới hoa Tử Kinh.................... 425 
Dưới mộ linh thiêng lưu hiển tích:261 


Dưới ngòi ngự vài bông sen nở... 467 


Dưởi nguyệt lướt qua tiên hay .... 238 
Dương Châu riêng có phong..... 291 
Dương liễu điểm lành từ bí trọng; 311 
Dương xuân đã đến núi cao ngất; 361 
Duyên lành đảy đủ nghe........... 490 
Duyên pháp thiện nhân cửa rồng 332 


D 


Đã gặp lắm hiểm nguy,............. 420 
Đã hẹn bạch vân cùng qua bến; .. 440 
Đá Hoa Lư rồng lên ghi dấu tích; 393 
Đa tình trăng rọì mời.người đến; 435 
Đãi người rộng ba phần là phúc; 399 
Đại nhân và mặt trời................ 467 
Đài sen Tây Trúc ngàn thu từ bị , 304 
Đại trung để làm việc đại dũng;.. 240 


Đại từ đại bị,.......................... 270 
Đại từ đại bì,........................... 270 
Đan quế có gốc, ..................... 432 
Đàn, cờ, thơ, rượu,.................. 376 
LĐĐánh giặc năm nào, ................ 394 


Đạo anh em phải hay cư xử....... 368 
Đạo chỗ tựa niững, tường Phú. 364 
Đạo có chủ trương, ................. 239 


Đạo lớn chẳng riêng ai,............ 312 
Đạo lý làm thây........................ 317 
Đào mận cửa sang nhiều bóng .. 310 
Đào mận Hoàng môn nhiều vị .. 361 
Đạo như đường ấy được cửa thì .247 
Đạo Phật từ bị kẻ kế qui đường... 314 
1Đao Phật xuyên thông vũ trụ;..... 314 
Đào thắm, mơ hồng, càn khôn .. 399 


Đào Tiềm hay sau rượu,........... 316 
Đạo tựa sông ngòi. ................. 383 
Đạo vốn tiên thiên, .................. 431 
Đáy nước năm nào, ................. 259 
Đắp tượng vẽ hình..................... 271 
Đầm mở sông hoà. .................. 288 


Đất ấự núi sáøa lưu thẳng tch:... 367 
Đất danh thắng một hồ sáng láng;395 
Đất đẹp năng đến thăm. hạc nội, 343 
Đất đúc anh tài, núi Nùng, Tân; . 364 
Đất giữ bình an. tăng thêm trăm. 483 
Đất hẹn nay truyền ba kỳ bảng:.. 392 
Đất kết danh lam thoáng đáng ..471 


Đất kết văn phong. .................. 291 
Đất lành sinh người kiệt, ...........418 
Đất lưu lại tuyết trăng mây gió;... 282 
Đất lớn vua Hùng, ................... 253 
Đất này, dân này, .................... 294 
Đất nàu, nhân dân nàu,............ 293 
Đất nhà Lê chung đúc, ............. 416 


Đất nhờ đó mà tôn nghiêm ........ 475 
Đất nước triểu Thục tôn cột trời;. 253 
Đất phúc làng Cao, .................. 281 
Đất rộng đúc khí thiêng, ........... 308 
Đất thánh đều vui khí đẹp thanh; 454 
Đất Thiên Bản tái sinh kỳ diệu, .. 244 
Đất tín đẹp thay, ..................... 337 
Đất trời hoà hợp,..................... 3ó9 
Đất trời Nam Việt vua Lý ở........ 486 
Đất tụ khí thiêng. non sông còn . 321 
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Đất xưng văn hiến, từ xa đến;.... 364 


Đất yên kết mây lành,................ 469 
Đầu nhành dương liễu .............. 472 
Đây đất thành nhà, ................. 328 


Đây tau ánh nước khô mà lạnh; . 440 
Đây thành quách, đây giang sơn, 309 
Đế thống trời nam kủ thứ nhất;.. 351 


Đem nghĩ bốn lần, .................. 376 
Đêm tính tiếng chuông càng rõ;. 345 
Đến bờ giác đốt hương, ........... 412 


Đến chốn ấy, bày ra đủ cầm kỳ . 349 
Đền cổ dựng nguy nga nơi Hồng 455 
Đến cửa có đường đều sông bọc; 434 
Đến đây chẳng phải tầm thường, 473 
Đến đây lo nghĩ tiêu tan, .......... 480 
Đến trước văn miếu nho y đều... 431 
Đến từ Tây, Đông, Nam, Bắc.... 248 
Đi gió về mây ngời đức thánh, ... 315 


Điện lớn huy hoàng, ................ 244 
Điện Phật nguy nga, ................ 289 
Đính báu linh thông, ................ 285 
Đỉnh cao Yên Tử đô ................ 420 
Đình đếi tranh đầu, ............ .... 359 
Đỉnh núi dấu thiêng.................. 418 


Đỉnh quý thơm hương khói to. 400 
Đỉnh Tân non Hùng thông quốc 266 
Địa giới là trời khí đất rộng;....... 439 
Đọc hay sáng ý, cày hay có....... 297 


Đọc sách người ước................ 432 
Đối mới hàng hoá, .............. :... 450 
Đông AÁ sử chép đều các hệ:...... 293 
Đng đức, đồng tâm, ............... 481 
Đông hải dì cự,............................ 286 


Đ.Ìng quê sát cửa t^ng phòng.. 383 
Đông Tây Xa:- ;... oo đầy tới;,.. 3419 
Đông Tây Nam Bắc Trung........ 315 
Đông Thổ sen xanh khai trí tuộ;. 268 
Đời người trăm năm một hẹn, ... 404 
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Đời nối thì thư, nhà ấm mãi;...... 362 


Đời thánh chăn dân, ................ 381 
Đời thịnh mở lòng, .............. ....438 
Đời thức tỉnh đôi dòng trong đục;388 
Đủ võ đỗ văn từng trải .............. 259 
Đúng lúc khói mây giăng hạ giới; 340 
Đuổi giặc có công thân,............ 259 
Đưa mắt ngắm đất trời, ............ 301 
Đưa mắt ngắm hồ núi, ............. 391 


Đức độ của thánh phối với trời, .454 
Đức hợp đất sinh nghỉ xưa đẹp . 23? 


Đức lớn yên dân ngàn thuở thịnh;326 
Đức lớn vên dân ngàn thuở thịnh;262 


Đức lớn yên dân, ..................... 329 
Đức mẫu rộng ân, ..................... 31? 
Đức mới thịnh sao, .................. 366 
Đức nước ménh mông, ............. 267 
Đức phải tích trăm năm, ........... 389 
Đức Phật vốn linh thiêng, ......... 312 
Đức rộng thánh văn trừng múa... 263 
Đức sánh với trời,.................... 367 
Đức thánh anh lình................... 257 


Đức thánh anh lình trùm võ trụ;.. 325 
Đức thánh lộng cao Bắc đầu; ..... 325 
Đức thánh oai linh trừ giặc Bắc;,. 31ó 


Đức Thánh rất linh, ................. 456 
Đức tím theo mây đến, .............. 405 
Đức tổ quang vinh,.................. 288 
Đức tốt cao nêu. ...................... 3271 
Đức trạch giúp dân, .................. 296 


Đức với dân này, công với nước;. 365 
Đứng vững, không kình thẦn mưa282 


Đường cao thấp ven sông ......... 476 
Đường giác mổ to qua biển khếổ;. 314 
Ỡ 


Ở nhà yên. đi đường chính........ 389 


Ở trên đầu, bởi cao vòi dọi;....... 379 
Ở trên đầu. ở bên tâ hữu;.......... 379 
G 
Gác vắng thanh u,................... 391 
Găp cảnh thăng trầm coi tựa .... 405 
Gp nước nhì non, ................ 386 
Gấm vóc càn khôn, ................. 276 


Gần Đóng Đề thừa hưởng vượng 364 
Gần qụi nhiều năm khi trà sơn ., 407 


Gần quý xa về, theo Phật đạo;... 290 
Gây dịmng cơ ngơi,................... 365 
Gia đinh thanh bạch................. 37Ô 
Gia phả phải phân chia, ........... 418 


Gia thế ba trường từng đã trải;... 393 
Giai tiết đúng trung thu, rượu rót 344 
Giang †Ã phong Ìlưu.................. 359 
Giàu có nở hoa, hương vạn dặm: 482 


Giặc đến Loa Thành tìm diệt sạch;447 


Giặc Tống lui quân, ................. 261 
Giếng ngọc nước trong xanh,.... 335 
Giếng quất cũ truyền thuốc tiên. 361 
Gió mát quét bụi vương thềm .... 341 
Gió mát trăng thanh trời riêng .. 469 


Gió thổi vườn đào, .................. 469 
Giúp đời thế đạo tiêu ma, ......... 337 
Giúp nước giúp dân, ................ 435 
Giúp nước, đỡ dân,.................. 258 
Giữ gìn từng bước,................... 480 
Giữ lặng ở núi..qửi tình ở nước... 298 
Giữ nước trấn oai thần, ............ 417 
Giữ nước diệt xâm lăng, ........... 328 
Giữ nước giúp dân ngời thánh ... 259 
Giữ Việt non sông,.................. 261 
Giữa làng œn ban, ................... 426 


Giữa trời đất thì thư qướ nhất;,.... 397 
Gõ mạn thuyền ngày ấy cam .... 356 


Gốc nhân, nền nghĩa................ 370 
Gối sóng cười qió.............. Hi 448 
Gồm vũ gồm văn................... 255 
Gợi nhớ u tình thời trước, ......... 479 


Guồng phép tựa đông tây chuuển313 
Gừng cau đến già càng rõ tính:... 433 


Gương báu treo nhà vắng,......... 417 
H 
_ Hạc đến, tiên ông vào cuộc rượu;444 
Hai cột dựng cao, .................... 330 
Hai kẻ biết lòng ngoài cửa,........ 349 
Hai mạng người, chiếm của ..... 348 
Hang gấm vóc. câu xanh hoa đỗ 301 
Hàng vạn chiếc lò qang, ........... 453 
Hay giữ tâm thánh thiện, .......... 393 


Hay mời khách đến uông văn tự: 385 
Hé mở giậu - muôn trùng núi .... 385 
Hiên song rnừng thấy không thơ 300 
Hiển ứng giúp ngắm bền thế ..... 25⁄4 
Hiếu trung tiết liệt còn kim cố; ... 257 
Hình đức thánh đi mây về vú;..... 327 
Họ Đậu, họ Vưmag, quốc gia trụ 320 


Hoa bên khách rượu,............... 478 
Hoà bình cho dân đến, ............. 411 
Hoa, chìm thú đa tình, ............. 348 
Hoa đá linh thiêng,................... 261 
Hoa đẹp trăng tròn, ................. +80 


Hoa khai đỉnh núi nêu thắng ..... 243 
Hoa khô Thứu Lĩnh truyền mật... 243 
Hoa lăng sớm chiếu lên rèm cửa; 424 
Hoa mai ngàn gốc, nửa vắng .... 303 
Hoa nội. chim kêu mê mẩn.......416 


Hoa nơi thanh tĩnh, ................. 481 
Hoa phù dung qié xuân ấm mát; 411 
Hoa trôi mặt nước,..................423 
Hoà khí đây nhà đón khí lành; ... 396 
Hoà mục sách trời,................... 412 


c⁄/./ 4, Bế 


Hoà phong trời mở còn lưu dấu: 296 


Hòa vàng ryậm rà hết thấy ......... 451 
Hoá như sinh chính khí............ 245 
Hoàng kim sắc tướng trana ...... 311 
Hoặc múa, hoặc ca, ................ 388 
Học đạo ắt tính thông trên dưới, 374 
EIO€ đao TrỘI TẤU (60 6si5:ca2646xs2 6Â 488 
Học thức trường thầu vào bậc ... 381 
Hồi ra việc cũ riển là sử.............. 457 


Hầ hãi giao du theo đạo nghĩa;,. 431 
H2 pháp biểu dương mạnh thần 411 
[lồ phẳng in nhật nguyệt; ......... 239 
Hội chủ hưng công, ................. 329 
Hội kết tập chúng tăng lần hai... 277 
Hôm sớm tưỳ thời chăm rưới..... 421 
Hồng kêu trời cao nhiều œn đến; 422 
Hồng xanh chén mời, .............. 387 
Hùng tâm khích lệ, dạ băng tuyết;366 
Hùng tráng thay! Kiếm báu ..... 338 
Flm bến nghìn năm đất nước... 459 
Hứng nan nhà: - tạ vời thanh khi;3⁄43 
Hưng vương. mưu lược lưu thiên, 354 


Hương Gia#a phía Bắc. ........... 464 
Hương lạnh thấu hoa. .............. 387 
Hương se một lối còn muôn.... 418 
K 
Kẻ nàu qua có người đến tiếp;... 378 
Kẻ ngước thấy cao,.................. 266 
Kệ đá đưa thơm vào đền sáng;... 42Ô 
Kế tổ truyền tông, ................... 287 
Kết cây bồ đề,...................... .. 405 
Kết tóc hau qhi lời băng tuyết, ... 378 
Khá khen một cửa hai kỳ nữ,..... 415 
Khách đến cửa chùa................ 333 
Khách đến há chuyên suông,.... 398 
Khách thăm vừa Ú.................... 390 


Khách theo tuổi tác say trong tiệc;426 
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Khách vô duyên cửa Thiển chẳắng281 
khánh thụu một cung cao, ........ 309 
Khăn áo có tình, ..................... 
Khắp chến mở mang bầy thi ..... 441 


Khắp dưới qầm trời ................... 245 
Khen pháp lực vô biên, ............ +10 
Khéo khiến máy thần, .............. 452 


Khí đẹp, qió hoà tràn trên mái, .. 399 
Khí hao nhiên đây rầy càn khôn, 341 


Khí lành đậm sân trước;,............ 378 
Khí lành sinh sôi nhờ hiếu đã; .... 4ÕÔ 
Khí sáng phía tây về, ............... 383 
Khi thầu còn rnà anh còn .......... 402 


Khí tiết rồi khi chưa lên khỏi đất; 466 
Khoa giáp đến nay danh chẳng .. 320 
Khoa hoạn nêu cao còn đứng..... 406 
Khoa hoạn vẫn truyển,.............. 356 
Khói mâu lãng đăng trên không.. 436 
Khói mông ngoài rèm tranh ..... 384 
Khói toà khắp nơi là mực vẽ, ..... 444 
Khóng để nắng to nhằm đầu ..... 448 
Không trung mâu tản non đấy ...447 
Khuôn mẫu trang nghiêm ......... 323 
Kiếm báu dấu uy hùng, ............. 287 
Kiệm cần ngăn nắp dành con .....380 
Kiếm có đấu linh quang tựa nước;239 


Kiếp xưa, làm minh quân, ......... 330 
Kim Cổ danh lam, ................... 321 
Kinh doanh thử ra tay sắp đặt: ... 430 
Kinh khuyết gặp nhau, ............. 402 


Kinh sử vững bản nguồn tổ dựng, 317 
Kính, thắng, nghĩa, thoáng. .......456 


L 


Là phật, là tiến, ....................... 237 
Là sắc, là không, ..................... 392 
Là tiên là phật là quốc ung. ...242 


Là tôi L2 cũ bôn đào. .............. 421 
Lạc thú vô cùng. ..................... 390 
Làm hiếu làm trưng, ................ 341 


Làm người, chớ bảo nên người .. 428 
Làm rể Thục, cứu ngu Thục,... 254 


Làm tướng làm thần, ............... 256 
Lành chứa thừa vui, ................. 371 
Lăng đọc kinh vàng, ................ 289 


Lắng nghe đọc sách biết đạo cũ; 373 
Lăng tẩm Triều Hùng đô vua cũ; 461 


Lẫm liệt uy lình, ...................... 288 
Lâm Tế mở lòng, .................... 290 


Lấp lánh sóng vàng đầu chén .... 485 
Lập nhân hãy mở đường nhân... 247 
Lập thân lấy hiếu để làm gốc:.... 422 
LẪu cao còn thấy cánh chim qua 302 
Lẫu cao đứng xem cá, .............. 477 
Lầu đài nhấp nhô trong vàng .... 443 
Lầu đàn vắng vé trăng cô chiếu;. 405 
Lẫu hạc một lần bay,................. 322 
Lẫy lừng danh tiếng, người thân. 394 
Lấy nước mùa thu rửa rmắẮt mờ... 298 
Lễ để qiữ hành, nhạc để hoà đức;398 


Lễ nhạc oaì nghiêm, ................ 409 
Lễ nhạc tự nghi, kính như thân.. 283 
Lễ nơi doanh thất, .................. 338 
Lên ba phá giặc e còn muộn; .,.. 413 
Lên cao nghĩ thực xa, .............. 461 
Lên cửa trông xa Long Đỗ........ 336 


Lên đày tưởng đã nhìn nghìn .... 438 
Lên núi này cúi ngắm đôi gò, .... 46Ô 
Liễu mờ hoa sáng, .................. 444 
Liễu rủ, hoa tươi, .................... 300 
Linh hiển trăm đời phò xã tắc;... 328 
Lình sơn muôn thuở danh am, .. 268 
Linh thiêng trấn gìữ non sông.... 259 
Loan mở tịnh xá trên đầu ......... 474 


Long Biên thành ngoại, ............ 335 


Lòng hùng, sự nghiệp .............. 482 
Lòng }ưu luyến vườn xưa, .......... 408 
Lòng này trước trời cao bàu tố;... 393 
Lòng như trúc rỗng không, ....... 347 
Lòng sông ghềnh nổi lưu .......... 302 


Lòng sông gương sáng trăng ..... 303 
Lòng thành đạt được ngàn năm.. 243 
Lòng tĩnh chốn rừng thiền, ....... 349 
Lòng trung tựa trời sáng;........... 255 
Lương đấu hãy còn vui tóc bạc;., 315 
Lấi cúc người về buồn tháng hạ;. 402 
Lợi như ngày nắng cưỡi mây dậy;429 


Lời răn rừng phúc, ................... 404 
Lợn gà trâu dê lục súc vượng;..... 434 
Lớn lớn đời đời,........................ 460 
Lụa trắng tự trời buông, ............ 436 


Lúc tĩnh biển xanh không khí tục;346 
Lũy đặt đã dựng, trụ trời đã tôn, 250 
Luỹ giặc chưa san, cam muốn nát;356 
Lữ hành mang theo người đều.... 449 


Lừng lẫy tâu thành,.................. 265 

Lừng lẫy tiếng tăm nhuần.......... 262 
M 

Mạch đạo trường lưu, ............... 286 


Mạch đất linh thiêng truyền........ 353 
Mạch núi thành đất nên danh ....483 


Mái chùa sửa sandq.......'............ 274 
Mái điện huy hoàng, ................ 401 
Mái điện huy hoàng, ................ 400 


Mai nở cành nam làm thuốc tốt;. 361 
Mái phạn chống trời cao ngất cột;269 
Mang rượu mỗi khi mời trăng đẹp;447 
Mặt đen tâm đỏ,...................... 449 
Mắt tuệ thật sáng tròn,............. 312 
Mầu xanh chẳng đổi tùng sân đó,444 


Sư x£ 


Mây biếc, có thơm, 
Mây cảnh mở ra ngày hanh thái; 482 
Mây che đỉnh núi còn là núi:...... 438 


Mây cuốn cờ lau........... . C65 
Mây cuộn nd†.ìa ngọn núi:......... 442 
Mây dời cây suối che màn sách.. 301 
Mây lành đài sen ngưỡng vọng;.. 332 
Mây lành phủ toà sen,.............. 3⁄0 
Mây lành rực XI 2x @ dào „ii vêt biếu 266 
Mây lành, rmìˆ ngọt trời giáng .. 351 
Mây lưu vách đá nhờ khí núi;..... 438 


Mây nồi một lường lưa tiên cảnh;331 
Mây ở đầu non. | .... 384 
Mây quá ngọn cây lôi biếc Kim 348 
Mây ráng năm mẫu,................. 451 
Mâu Tây Mẫu theo xe thượng giới;3L7 
Mấy thước tường cao, .............. 3Ô 
Mây trắng đưa chân đà ước hẹn . 303 
Mây trắng non xanh hơn.......... 441 
Mâu trắng non xanh trên vạn dặm302 
Mây trôi, núi như động: ............ 34B 
Mây trùm dặm tử. thông tươi sắc;362 
Mây vốn vô tâm theo duyên phúc;310 
Mẹ con, thần thánh, trời sinh đức;366 
Men nước lần non. ........... .. 247 
Mến khách thật lồng xuân NƯếT, 350 
Miếu nam khéo thu nước sinh.... 284 
Miếu vũ nên công, trên dưới,..... 255 
Miếu vũ ngàn năm sáng nghỉ lễ,. 258 
Miếu uũ nguy nga còn vạn thuở;. 353 
Mõ qỗ âm vang xua khách mộng;309 
Mong có non tiên khắp thiên ha; 362 


Mong phật từ ân thấm đất ấy;.... 413 
Mối lái tự duyên trời, ............... 393 
Mộng lớn ai giác trước, ............ 385 


Một bọc khí thiêng lưu sử Việt;... 262 
Một cần thiền ha không việc khó;427 
Một cây hoa mai là một câu naọc;471 
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Một cột nêu cao, 
Một cửa cha ông, .................... 
Một đdèm bóng nước ................. 475 
Một dông nước phía trước, ........ 435 
Một đâm nguyệt ảnh lay hoa ẳnh:388 
Một đức hiện trời, thành tự hoá; . 251 
Một đức truyền gia, mong phúc... 36Ô 
Một giòng sông biếc nên tiên..... 437 
Một giọt .«m lộ rơi chốn từ bi, ..341 
Một hoa lành hiện quanh sa giới; 271 
Một hồ bóng hoa xen hóng........ 436 
Một hồ lá sen, mặc không thiếu;. 342 
Một khoảng hồ thu lắm khí trong;397 
Một lòng thành kính tâm hương .433 
Một lòng thanh tịnh vốn vô song, 295 


Một lồng tu đạo siêu tịnh giới;.... 280 
Một lòng từ ái, người hãm mệ;... 352 
Một nhà anh hùng ngang biển ... 305 


Một nhà khoa bảng kể lừng danh, 414 
Một nhà lễ nhạc, 
Một nhánh đòng chảy dài xa ..... 371 
Một nhánh lau từ tâu,............... A12 
Một phương an thái ơn thần qiúp;400 
Mội tấm lòng ngay muôn năm ... 240 
Một tấm lòng thành trăm việc .... 285 
Một tháp giữa hổtnhô trên nước, 306 


Một trận mây đen, ................... 261 
Mở hậu bày khuồn, .............. .... 291 
Mở lối ắt đứng trước, ................ 383 
Mở lối xây nền, ....................... 460 


Mở lồng thả chim qua sông hết: .437 


Mở mang đi trước, ................... 25O 
Mở mang, ắt trước vun đời đức;.. 376 
Mở nước Nam ta, .................... 252 


Mở nước Phật hương hoa tràn đất:46⁄4 
Mở tâm bồ đổ, 
Mới học chữ, nên chưa học bắn;. 36⁄1 
Múa mấy diệu vũ Nghê thường, .446 


Muốn biết người xưa vưi chỉ vậy; 350 


Muôn cảnh hồi xuân, .............. - 432 
Muôn câu họp ngất trời, ............ 340 
Muôn đăm mây lành phô thảo... 331 
Muôn đặm sóng long lanh ........ 478 


Muôn đặm xa, mơ về cố quốc;... 449 
Muôn hoa xuân nở vui mừng thọ;426 
Muôn lần phong vị nơi hòm quý; 450 


Muốn leo đỉnh cao, ................. 480 
Muôn thuở cầu chở che, .......... 275 
Muôn thuở công thành, ............ 260 
Muôn thuở hào hùng, .............. 252 


Muôn thuở khói hương nhờ Hết . 410 
Mướn thuở lòng son thể nhật..... 401 


Muôn thuở mở đêm dài............... 250 
Muôn thuổ vẻ lưu, ................... 489 
Mưa Á gió Âu nền cột mới;........ 260 
Mưa đến đình non nghe tiếng.... 414 
Mưa hoa không tiếng,.............. 476 
Mưa hoa, gió tùng, .................. 387 
Mưa lành thấm đượm,.............. 275 


Mưa móc hương xuân nồng vườn 361 
Mưa móc mới mận đào tươi tốt,. 428 


Mưa móc ơn to, ...................... 351 
Mưa phép thấm đồu................ 313 
Mưa phép thấm đều, ............... 463 
Mưa phép tưới Nam châu, ........ 291 
Mưa qua núi Câm sáng,............ 442. 
Mưa qua, đàn, núi nhuận ........... 380 
Mưa tạnh mây tan, .................. 347 
Mưa tạnh rừng sâu hơi đá sạch;.. 435 
Mưa thơm hoa nở, .................. 289 
Mừng được mùa màng,............. 376 
Mừna được sáng mắt chơi bạn tốt;445 
Mừng năm mới thêm người....... 377 
Mừng thấy mai hồng đậu lắm .... 425 
Mừng trông trăng sáng, ............ 344 


Mừng uận người cùng vận trời.... 430 


Mười dặm tiếng vang,................ 372 
Mười tám nhân thần công .......... 246 
N 


Nam Bắc bến phương tôn chính. 246 
Nam Đồng đất thiêng châu ngọc, 334 
Nam nhạc tụ hương, danh thế.... 357 


Năm có bốn mùa, .................... 374 
Năm đức nơi chỉ tôn;................ 468 
Nắm giữ đồ thư khai thái vận; .... 240 
Năm phúc đến lớn lao, ............. 288 


Năm sau hội lệ hơn năm trước; ..473 
Năm sắc mây lành vờn điện. ...... 400 
Năm sắc mây lành vờn thánh .... 409 
Năm trăm năm đứng thịnh kỳ, ... 292 
Nâng tráp trao nhau lời vàng đá; 378 
Ngàn dòng dẫn trước, .............. 368 
Ngàn năm chói lọi;.................. 265 
Ngàn năm rực rỡ lưu danh tướng;255 
Ngàn thu hương khói vời nhật .... 297 
Ngàn thu khí lớn khôn làm vẻ; .., 365 
Ngàn thuổ anh hùng lưu đức hậu;427 
Ngàn thuở đội ơn thân............... 401 
Ngàn thuở hồn thiêng về Tượng. 403 
Ngàn thuế thì thư ngàn thuở hẹn;427 


Ngàn thuở thì thư, ................... 368 
Ngao du biển biếc ba bài sáo;..... 350 
Ngày na biển mờ chưa tô, ....... 406 
Ngày tháng ân chiếu sáng;......... 270 


Ngày tháng gió hòa mây tần tụ,.. 303 
Ngày trước keo sơn tình hữu nghị;392 
Ngày tụng kinh vàng cầu quốc.... 412 


Ngày tụng tình vàng, ............... 275 
Ngày vẫn hương hoa ngào ngạt.. 299 
Ngấn đá non Sài để lại, ............ 487 


Ngẫu nhiên mưa gió e hoa rụng . 297 
Nghe tiếng huyền ca, kể gần ưa, 345 


S„Á lâu, 


Nghỉ chút có sao đầu,............... 477 
Nghi ngút khói hương nhớ đức tổ;419 


Nghĩa khí õm sông dài, ........... 367 
Nah1%a tổ cao siêu trời đất rõ:..... 250 
Nghì năm ngày tháng, ........... 483 
Nghịch Thủy đến chẩu,............ 351 
Ngó trắng lê vàng, .................. 43⁄4 
Naoài hiên gợn sóng cá giờn .... 477 


Ngoài sân gà ăn. dưới câu bò nghÌ,434 
Ngoài song cày biếc thăm giường 300 


Ngoài trời là mây sốngq.............. 443 
Ngọn cây cao hơn trăng xế;...... 387 
Naọn gió lành cách xa, ............ 483 
Ngọn núi có tình lưu khách trọ;.. 345 
Nagón tau qiơ hoa, ................... 270 
Người hay vui vẻ, xuân không ... 373 
Người nguyện chân thành, ....... 354 


Người nhà quê ra, chuyện cày cấu;348 
Người phúc đất phúc nên đảy đặn:420 


Người xưa đã mất,................... 246 
Naưỡng vọng đền ngoài, .......... 285 
Ngộ chữ không, ...................... 3403 


éqồi trên ấy, ngồi trái phải ấu: .. 365 
Ngũ bách năm dư thân đã hoá; .. 245 
Ngủ nhờ ở cửa không, ............. 485 
Nguồn đẹp vạn loài khắp bốn.... 493 
Ngửa thấu càng cao, ra vào còn. 252 
Nhà chài sớm khói lam, ........... 338 
Nhà cũ tương truyền ba vị thánh: 353 
Nhà cửa ấm xuân thêm về sáng, 39? 


Nhà cửa cũ bày ra một loạt:....... 378 
Nhà dựng trăm năm, ............... 369 
Nhà gắn phố xá, ..................... 421 
Nhà noi trung hậu. .................. 399 


Nhà phúc nối đời mừng vô hạn:. 396 
Nhà quân tử người hiền lui tới:... 248 
Nhà quân tử nở hoa đào mận;... 377 
Nhà rộng mừng thấy không khí . 423 
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Nhà thông tươi tết, sương trời... 363 
Nhà Trần, Phạm tộc,................ 354 
Nhà trên nắng sớm xuân huyôn . 396 
Nhà từ chứa sách đến giờ, 
Nhan sắc tuyệt trần,................. 326 
Nhắm mắt quên đi ngàn thuở hận;407 
Nhân hậu gia truyền,................ 371 
Nhân tỉ bác ái dạự dân thiện...... 304 


Nhân vật j›hong lưui................. 3/3 
Nhật nguyệt cùng sông núi ngàn, 280 
Nhật nguyệt sáng soi................. 284 


Nhìn chẳng thấy, nghe chẳng .... 285 
Nhìn xa sẽ thấu gió bão nhỏ ...... 297 
Nhị đế trw®ớc ngày ngời sử sách:.. 249 
Như ở trên cao, như bên tả, hữu; 379 


Nhị thập ngũ triệu dân. ............. 459 
Như thực như hư, .................... 296 
Như xưa gối nước thuyền trôi.....449 
Nền cũ Hồng Lạc còn, ............. 458 
Nền cơ đất nghĩ, .................... 374 
Nền nhà làm mới ..................... 2Ó6 


Nền trời trăng mọc người lui tới;. 238 
Niệm Phật một lời, tiêu vạn tội;.. 281 
Nói sĩ phu báo đáp là sao, 
Non đẹp nước Tô, ................... 412 
Non nước hợp âm trong, .......... 446 
Non Sài thánh hóa, tiền thân nói 488 
Non sông đến nỗi này, ............. 404 
Non thu người ngỡ ổi trông hoạ: 340 
Non vắng nước trôi vuì cảnh đẹp:437 
Non xanh chẳng nói, hoa cười ... 359 
Non xanh có hẹn thường vây bọc;343 
Non xanh cười tớ đầu đã bạc:..... 442 
Non xanh nước biếc phong quang482 
Non xanh nước biếc thành tranh. 436 


Nóng qua lạnh đến, ................. 452 
Nổi đảo xanh lâu đài trong nước; 443 
Nối nghiệp cha ông, ........... .... 432 


Nối nhà muôn việc đều nên nhẫn:422 
Nối tiếp bến mùa, ................... 261 
Nông trang khí đẹp lưu danh .... 263 
Nơi đâu đất yên tĩnh, 
Nơi đóng mở càn khôn trọng yếu, 256 
Nơi tự tránh nhơ đều vịnh được:. 444 
Núi Bắc giáng thần. ngưng chính 321 
Núi biếc cười ta đầu đã bạc........ 303 
Núi cao giáng thần thiêng, 
Núi cao tiến đứng như cùng lối;.. 434 
Núi chung chữ Vương hình trên . 306 
Núi có sắc màu, vòi vọi đức trạch;471 
Núi dãy niột tầng cao, 
Núi Hùng ngàn năm nêu chính . 254 
Núi Kiếp, sông Lê nêu chính khí; 261 
Núi lai trấp quý truyện tiên thánh:353 


Núi non bên giường ngủ;........... 440 
Núi non ngoài song đủ.............. 299 
Núi sâu chùa cố người không tục;484 
Núi sông đến đó giỗ mây bọc;.... 361 
Núi sông Tây Thạc ghi kỳ tích;.. 365 


Núi Voi trời khai ngời chính khí. 305 
Núi xanh chẳng lấp nghìn thu họa490 
Núi xanh chẳng vì cao,............. 339 
Nước ấm, hoa ôm, 
Nước biếc gơn lăn tần, ............. 3Ô 
Nước biếc non xanh sinh vượng. 311 
Nước biếc non xanh, 
Nước cành dương tấu uế tiêu tai; 275 
Nước chấuy vẫn như thường, ....... 33⁄4 
Nước Cả Việt ngang Tống Khai. 35Ô 
Nước hay thanh đạm, coi là bạn. 301 


Nước lượn hoa vòng. ............... 308 
Nước lớn giáo dục chẳng thay, .. 319 
Nước ngọc sạch trong, ............. 475 
Nước nhà mạnh giầu............... 481 
Nước như ngọc bích, non như vẽ 303. 
Nước quú, nhà sang, ................ 342 


Nước sáng hoa vòng nên thắng... 304 


Nước soi gác vẽ. cá giỡn sóng: ... 479 
Nước soi. núi châu. ................... 468 
Nước thu lẫn mâu trời. .............. 474 
Nước thu một vũng thừa hơi mát;476 
Nước to. sóng lạnh. ................. 405 
Nước vít trời cao thừa thắng đĩa;. 310 
Nước xa nổi bãi cát................... 347 
Nước xa sông dài sinh khí tốt:.... 395 
Ô 


Ông Tiến sỹ, cháu Hoàng giáp. . 36⁄1 
Ơn sâu sông biển lưu muôn thuở,304 


P 


Phá tượng đết kinh, 
Pháp vương giữ trọn nhẫn giới, .277 


Phật cứu chúng sinh, ................ 24A 
Phật đạo mỡ rang, ................. 286 
Phật đức mở mang. ................. 28? 


Phật hóa thân thành ra muôn vạn,472 
Phật pháp lại ngời đất tam bão;.. 28O 
Phật pháp tăng, tứ quả phúc lộc. 335 
Phật sống Tây phương.............. 488 
Phật trong tiên, thân thông ....... 289 
Phật từ bi, công thêm quảng đại; 279 
Phật từ quảng đại khắp thế giới; . 227 
Phật tức tâm, tâm tức phật;........ 280 - 
Phép diệu sáng ngời. ngời quận . 352 
Phép nhà, ruộng vỡ, ................ 369 
Phép phật trường minh............. 295 
Phong cách đối chưa tròn, ........ 386 
Phong cảnh có tình. ................ 268 
Phòng chật thị thư,.................. 374 


Phong hóa Chu nam, ............... 38⁄2 
Phong lưu nhân vật ông Tâu... .373 
Phòng mẹ thơm hương............. 253 


‹á£ 


Phong tư lắm vé, non như hoa;.. 352 
Phúc ấm nhớ về, ..................... 293 
Phúc cửa thiển, sáng lưu thần tổ; 278 
Phúc dân đáng bái tước tam công:262 
Phúc lớn mai rùa nên cửa tướng; 382 
Phúc phải đi tìm,....................... 295 


Phúc tổ như non, .................... 273 
Phúc tuệ trang nghiêm, ............. 313 
Phúc tựa bể sông, ................... 315 
Phúc tựa cát sông Hằng, .......... 242 


Phụng thờ muôn thuở ngang trời 458 


Q 


Quả bậc nữ thẳntiên, 
Quả ngàn năm đao trì mừng hiến426 


Quả nhãn dưyên, .................... 286G 
Quan đến bạc đầu, .................. 294 
Quan lại trải các triều ............... 490 
Quán tranh tre Thế Tôn dựng ... 351 
Culang nâng gió mát, ............... 388 
Quanh co theo nước, mây về biển302 
Quanh hiên bng nghĩ thầm,..... 477 
Quận cũ đất thiêng, ................. 38Ô 
Quế năm cành thơm, .............. 409 
Quí đậu hoàn thành do lợi đất,... 305 


Quốc gia bển mãi non sông vững,274 
Quốc gia còn mãi non sông vững;243 


Quốc gia đào tạo nhân tài,........ 394 
Quốc giới quú tôn trọng, .......... 281 
Quốc hiệu Vạn Xuân, .............. 355 
- Quốc phái Hoàng L2, .............. 353 


Quốc tổ qiáng sinh khai nước Lạc;249 
Quú Dậu xây xong nhờ địa lợi;.. 283 
Quét về lá trúc đun trà lá;.......... 435 


Quyền quí mãi đời sau sinh ....... 


R 
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Ra vào tu đạo đều ngay thẳng; ... 274 
Rượu ngon nén uống lúc ngà say 297 
Rộng dòng chính khí giữ gm ..... 250 
Rêng hổ gặp mừng, ................. 308 
Rồng tiên giòng giôi nơi nhà chúa;461 
Rỡ ràng cửa lớp mình ta có;....... 370 


Rửa tai nghe đủ lời khen, .......... 375 
Rực rỡ cửa thiển,..................... 314. 
Rực rỡ đào hoa........................ 377 
Rừng rậm chim về, .................. 406 
S 

Sách chửa nhìn qua đều đọc được;350 
Sách đàn Ú ngàn thuở;.............. 390 
Sách lạ đáng yêu như trăng mới;. 428 
Sách thảo nghĩ sâu, ................. 453 


Sách vàng phong tặng lưu ngàn.. 421 
Sáng đẹp đất trời. ¬ 2, 
Sáng lập cảnh đẹp tia am,..... 271 


Sáng muốn làm mai, ................ 428 
Sáng súa mặt hồ, .................... 429 
Sáng xuân viết đối hoa, ............ 407 
Sao trời bày rồng cuốn;............. 466 


Sáu giới thần thông cầu bát nhã; 413 
Sau rượu cưới chí thanh uân chớ. 481 
Sau, trước quanh co, non nước... 355 
Sắc câu ánh suối nên thanh tịnh; 441 
Sắc cây liền núi qua song cửa..... 301 
Sắc là không, không là sắc, ..... 
Sắc núi, sắc đá, 
Sắc phong còn mãi nhà nổi tiếng;368 
Sắc tướng thật cao siêu, ........... 312 

Sác tức là không....................... 465 

Sắc tức là không, không tức là sắc;338 
Sắt cảm hoà tấu, ngàu rạng gấm;424 

Sân con có tắc, 
Sân huyên lo ấm, dần cao tuổi; .. 372 
Sân nhỏ có trúc, xuân vẫn đến; .. 445 


Sen vàng trên điện HD Đà Phật;.. 268 
Sen xanh hoa nở chứa công đức; 269 


Siêu - loại chuông thiêng............ 416 
Siêu nhờ kinh sám hối............. 384 


Sinh hóa năm nào tiến ấy đế..... 489 
Sinh hoá phong tư non như vẽ:.. 244 


Sinh làm tướng, tử làm thần,..... 249 
Sóc vọng đèn hương................ 283 
Sóng biếc ánh trời xanh. .......... 481 
Sóng gió đừng gieo trên cõi thế, 376 
Sóng gió một năm,.................. 260 
Sóng hồ nghiêng hắt lần tăn...... 446 
Sóng lặng bóng lay................... 448 
Sóng lặng, trăng sớm hiện ........ 302 


Sóng nước toả lan như dây đàn . 464 
Sóng triểu Âu, mạnh giàu đã sẵn;284 
Sướng vưui bởi sông nào ............ 470 
Sương tiên giáng mây từ riêng... 411 


Sương xuống sân hoè thơm lan.. 363 
Sông biển œn sâu, ................... 265 
Sông Hát réo vn cao, ........... 263 
Sống làm Lạc tướng, ............... 409 
Sống làm lương tướng, ............. 259 


Sống làm quốc trụ thác làm thần,249 
Sông lượn đeo mây xuôi thao... 442 
Sông lượn, tướng già bàn bình địa;355 
Sông Nam cuồn cuộn xuôi bất tạn237 


Sông núi chầu vào,_................. 307 
Sông núi có tình người biết khí;.. 311 
Sông núi mãi côn đây, ............. 246 
Sông nuôi nước luyện,.............. 246 
Sông phía trước dẫn nước ........ 470 
Sông rộng nguồn dài, .............. 473 
Sông thu vào thu bằng tựa kính;. 441 
Sống từng thờ Lý, ................... 394 


Sớ thất trằm lòng thành vẫn đỏ;. 358 
Sớm bói hương trời, sinh con quế;424 
Sớm tan sương lạnh,................ 358 


Sem kín thuyền nhẹ................. 450 
Súng ái chín trời đưa phượng đẹp:365 
Sùng Sơn hiển thánh, giúp nước. 324 
Suối rừng nhân tạo mà u nhã;.... 443 
Suối vàng gặp mặt nên thăm hỏ¡;409 
Sự đến Phật qua.......................... 333 
Sự anh lình từ trên trời truyền... 484 
Sự nghiệp ngàn năm ghi ở sử,.... 485 


Sử sách sáng ngời..................... 327 


T 


TẢ hữu nổi kỳ quan, ................. 333 
Tài kiêm văn võ tướng trung hưng;257 
Tai nghe đã thuận còn lo học;.... 425 
Tai Trần mạt, nho quan tài sĩ,.... 335 


Tarn bảo trang nghiêm, ............ 462 
Tám cánh cơ đồ không kiếp nạn 489 
Tam dương khai thái, ............... 372 
Tám đời xưa, Đồng Cổ truyền... 334 
Tam miều vến không hư,.......... 488 
Tam quang lồng lộng trời sinh... 455 
Tam tôn trang trọng................. 273 
Tám tuổi đỗ Trạng nguyên, ...... 314 
Tân, Nhĩ cao trong, ................. 257 
Tạo hóa nỡ lòng nào, .............. 401 
Tấc đuốc chín tầng cùng nhật .... 269 
Tâm an, nước cây đẹp............... 298 
Tâm đạo vững như đá, ............. 462 
Tấm lòng tìm hiểu về giòng họ;.. 251 
Tâm như ruộng tốt,................. 431 
Tâm thanh cứu khổ................. 464 
Tâm vốn như nước, mọi người biết302 
Tây thông với trời,................... 459 


Tây Trúc có kinh đúng thấy phật.282 
Tây Trúc có kinh truyền đạo Phật:272 
Tế lễ xóm thôn người vẫn trọng; 381 
Tha hương trọng cương thường, 356 
Thái ấp công lao truyền tự cố;.... 294 
Tháng mười mà như xuân ấm áp;439 


SA. đã 


Tháng Năm giữa trời,............... 468 
Tháng tám cùng chơi xa trần thấ:475 
Thánh cao rninF, Lý triểu phong. 307 
Thanh địa mở mang truyền đạo. 244 


Thánh đức chủ trời Nam. ......... 251 
Thánh đức oai linh phù nước .... 305 
Thánh đức thật lình thông......... 244 
Thánh đức thi ân..................... 267 
Thánh đức vê tư,..................... 293 
Thành kính một niềm ơn phúc... 237 
Thành quách còn đầu............... 386 
Thánh ta bất trì....................... 240 
Thánh Tản Viên trợ phù hưng .. 325 
Thành tâm quy đạo Trung......... 274 
Thao giang nguồn rộng, .......... 257 
Tháp dựng lèn cao trời chạm ..... 440 
Thăng cảnh danh lam. ............. 306 
Thắng cảnh dựng Tiên hương, .. 355 
Thắng địa tự Tâu qua............... 342 
Thấm khắp chúng dân. ............ 27€ 
Thần ban phúc dân ta.............. 323 
Thân chứng kiến hoa sen sinh .. 277 
. Thần công khôn lường sâu;....... 267 


Thần nữ cung trăng sinh hiển... 317 
Thân ở lầu cao nên thả mắt;...... 387 


Thân Phật. Á đông hai đất quý; . 279 
Thần quang chiếu khắp, ........... 279 
Thân tâm chẳng phải Bồ đẩ...... 279 
Thận trọng khuê nghị, ............. 256 
Thân uy dấu cũ....................... 324 
Thân vàng ba thế, ................... 244 
Thân vàng biểu hiện mờ mà sáng;321 
Thần vũ toả bốn phương, ......... 351 
Thật vậy sao, ẩn khách, ........... 427 
THẤU bÃ HƯỚC: cá 0002006 ả002 432 
Thét lên trời đất chuyển;........... 331 


Thể qiữ vững non sông đất nước; 475 
Thế hệ này lại lên, .................. 439 
Thể lớn vê biên,...................... 313 
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Thích ở lầu cao nhìn vui mắt;..... 445 
Thiện ác phân minh, trời có mắt; 269 


Thiên Bắn giáng sinh bậc. ......... 245 
Thiên bản, đất thiêng lưu dấu..... 352 
Thiên hạ không cùng, .............. 373 
Thiên hạ thường ngày giáo hóa, 318 
Thiền tâm lặng sáng, ............... 463 
Thiên thánh độ hết mọi chúng... 274 
Thiên thư định phận. ............... 252 


Thiết lập bốn mươi bảy thôn dân, 415 
Thỏ qua theo nhau đến; ............ 238 
Thọ sánh tàu non, ................... 426 
Thọ với núi sông anh linh bất tử; 352 


Thoa nhẹ trát nhiều. ................ 451 
Thơ rượu gợi hào tỉnh, ............. 401 
Thời chim thiêng đến, .............. 4514 
Thời đến mùa xuân, ................. 375 


Thời lục Tam dương nhiều khí tốt;39ó 
Thu báo đã xong mùa, rốt rượu, 344 
Thú mây nước, vốn ngoài đồng.. 387 


Thú nhàn là tiên. ..................... 486 
Thuốc còn chưa nghiệm, .......... 403 
Thuốc thông với trước thần, ...... 431 
Thuở trước mở ra........................ 333 
Thuyền chài hát trên sông, ........480 
Thuyển đi, ảnh lầu cao nhoà xoá;477 
Thuyền nhỏ sương mờ,............. 491 
Thuyền từ luôn tế độ:................ 410 


Thực giàu sang, một nhà hoà .... 397 
Thương ông tài trí hơn người, .... 407 
Thượng đẳng anh linh lưu dấu cẽ;267 
Thượng đế ủy thần quyền, ........ 325 
Thương giới thần mà tiên,........ 324 
Thường tố nga, đón ráng chiều .. 392 
Tích đức bước đầu cần rộng lớn;. 422 
Tiên hiển lầu ngọc cùng chung ..278 
Tiên Phật thánh thắn ............... 351 
Tiển thân Bồ Tát thành tiên, ..... 246 
Tiên thiên dẫn tới hậu thiên,..... 343 


Tiếng ca hát lâu đài non nỉ:....... 349 
Tiếng thiêng cao vọi gương non 485 
Tiếng to như sấm ai giác ngộ,.... 3Ó6 
Tiếp Lạc, khai Đinh áo mũ........ 326 
Tiếp nốt cháu con ngời sáng mã¡:258 
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Chẳng có thuyền Tây đến _..... 560 
Chẳng chán trăng trên :c....... 578 


cá, 


Chẳng động tướng chân như; .....559 
Chẳng nghĩ đường đời không có .61? 
Chân tay không động, .............. 610 
Chén nổi nhụy mai. .................. 608 
Chép nghe thấy núi non dễ kiếm;564 
Chí muốn công đầu tranh mạo ...661 
Chiếc qhế vắng người, ...... 124 Yu 604 
Chim muốn bay cao trước vỗ .... 526 
Chim sẻ đầu tường bàn Luận ..... 6416 
Chín phẩm hoa sen luôn nối tiếp;559 
Chín tầng thiểu nhạc đưa trăng ..B05 
Chín vạn dặm chim bằng nơi .....591 
Chính trị lấy đức thành người ..... 568 
Chịu học chịu nghĩ nắm được ...... 540 


Chó già rụng lông,................... 644 
Chọn được vài câu sách dùng ....543 
Chọn rộng tài người, ................ 5¬ 
Chớ đem bất tài, ...................... 656 
Chớ để lòng tà, cực ác đại gian, .642 
Chớ nhạo chạm rồng, .............. 655 
Chớ với non xanh bàn thế sự:.....641 
Chơi với người tốt,................... 542 
Chủ ý đắp bồi, ........................ 595 
Chuyện ngàn đời văn chương; ....522 
Chữ an bỏ chữ nữ, ................... 64? 
Chưa mong trăm việc đều như Ú; 529 
Chưa nói ý trước lập,.................... 520 
Chưa rõ cần hỏi cổ;..................523 
Chưa thật từ hiếu hữu cung, ...... 583 
Chưa thể một ngày ít lỗi,........... 524 
Có ân tình thì báo đáp, ai ai cũng6?7 
Có chí giàu can đảm; ................ B515 
Có chí sẽ thành công, .............. 594 
C4 đức dân đều k`-................ 674 
Co gốc sà). !,.................... 564 
C4 lòng làm dâng hiến; ............. 1⁄8 
Có sách chất đầy án;................. 518 


Cả thơm có tình khiến ngựa đứng;568 
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Cổ nhân nói cái đáng truyền...... 650 
Công đức lưu truyền nghìn năm . 63Ô 
Công đức tổ tông nghìn năm .....616 
Cõng khéo được đời thích,......... 657 
Công tại triểu xưa danh tại sử,.... 604 
Công tình, bút khoẻ, tác phẩm ...530 
Cốt yếu lập nhân khai đường tắt; 577 


Cùng đạo Khôn khoan độ, ....... 625 
Cùng kẻ can trường mà cộng sự; 571 
Cung kính đẹp tươi thay, .......... 608 
Cũng quý đấy, việc qgì............... 544 
Cúng tế xuân thu, ................... 606 
Cuộc đời vinh nhục ông đừng . 574 
Cuối Trần ấy thời gì,................ ó52 
Cứ một nhân thân này, ............ 506 
Cửa giấu nhà tre, .................... 655 


- Cửa hưng chẳng phải hoa phong 499 


Cửa nhà xuân ấm sinh vẻ đẹp;... 580 
Cửa thiền tự có trường sinh phép;602 


Cười nói không ngoài, ............. 666 
Cứu chết phò thương, .............. 65%? 
Cứu phẩm đài sen .................... 562 


Cứu thiên nhật nguyệt khai vận. ..Ð5/9 


D 


Đạ Trạch giúp phù, ................. 669 
Dám làm việc khó lớn thiên hạ;.. 538 
Dáng điệu dịu dàng xứng mẹ của 619 
Danh giá trong trểu,............... 653 
Danh lợi nhạt như nước:............ 516 
Danh tướng làm phúc thần, ...... 629 
Dẫu rằng trí tuệ do trời giúp:...... 539 
Dấu thiêng rủ chiếu nghìn thuở . 623 


Dây mỏng ngắn dài, ................ 656 
Diễu alá khen chân, .................. 643 
Diệu tướng tựa như sống. .......... 618 


Dưới bậc chỉ lan nghênh nắng.... 582 


Dương liễu chẳng theo xuân già..570 
Dưỡng tâm gì hơn ƒ† dục;........... 526 


lô) 


Đã chăm xây dịnng lại khéo tô vẽ;6 77 
Đã đến núi rừng tránh thể sự,.....663 
Đại độ lượng như trời cao biển....574 
Đại hiếu đại trung, ................... 632 
Đãi người rộng ba phần là làm ...674 
Đãi người rộng ba phần là phúc;. 586 
Đại trượng phu qắng đại trượng .. 644 


Đàn hay bay tuyết trắng............. 568 - - 


Đàn kiếm rong ca ngũ nhạc.......557 
Đạo cương thường muôn thuở ...626 


Đạo đức kình (Lão tử............... 658 
Đạo đức sáng tười ôn nhuận ngọc;600 
1ao đức văn chương ................ 627 
Đạo gồm môi lẽ; ...................... 678 


Đạo học tiếng thơm truyền năm .650 
Đạo học xưa nay không lối tắt;...654 


Đạo người ngũ thường là ngũ_....673 
Đạo Phật thân với khách .......... 674 
Đạo tâm bình tĩnh trước dòng ....574 
Đạo tựa lối đi,.......................... 633 
Đạo thõng trời đất hữu hình ...... 574 
Đấng quý tôn muôn đời ............618 


Đất Bắc đón thờ kể Hữ uua Hán;..561 
Đất Bỏ đề được ơn đầy khắp, .....559 


Đất đó, núi nàu,....................... 603 
Đất lành hằng của lắm:.............. 499 
Đâu dễ làm vừa ý người;............. 557 
Đây giá đồ thư đều là............. ...58? 


Đây thất chì lan tươi mưa móc; ...593 
Đầy viện hoa thơm tình bút mực; 593 
Đèn bạc sáng bừng nghìn lối ..... 584 
Đèn nến huy hoàng phô sắc quý; 502 
Đèn sáng ánh mẫu điểm khói nhã;501 


Để đất cho người bằng nl,ân hậu;663 


Để trống đại từ bi... . tôm s04 ö65 
Đêm tĩnh mài tàn nVệt:.......... 522 
Đêm vắng đèn: cl:r,q sách vẫn... 528 
Đền thờ nghiệp lẤn còn nahìn.... 561 
Đi không hề ng: .... 637. 


Đi thuyển thích nhất rõ gió lớn; 641 
Đi vào lò lửa cắch mạna............ 660 
Địa hưng hoà làm quý:.............. 499 
Địa linh nhân kiệt thản để phúc.. 628 
tia mạch kết tình khai nghiện lớn;D51Ô 
Điểm điểm nước sot,............... 596 
Định quú khói hương bay khí tía; 502 
Đọc đến trời cao biết sự học:;..... 553 


Đọc sách có ích, .................... 512 
Đọc sách lòng qử chí xa,.......... 5325 
Đọc sách mạnh người,.............. S39 
Đọc sách nắm thiết yếu:............ 51ó 
Đọc sách người xưa. ................ 543 
Đọc sách thánh hiển. ............... S55 
Đọc Sách thường răn tự xem...... 526 
Đọc sách vạn quyển,................ 542 
Đóng cửa khách rỗi ít;.............. 517 
Đóng cửa tự học, đọc sách có ích;556 
Đội ơn tiền tài tấn phát;............. 498 
Đông A đã cổ non sông đổi;...... 670 
Động bút kính trăng lạnh;.......... B15 
Động Đé nhãt ở Nam Bang, ..... 632 
Đồng rộng lo ruổi ngựa;............ 550 
Đông Thổ duyên kỳ ngộ, .......... 621 
Đông Thổ giáng sinh chơi tiên .. 625 
Đông Thổ muôn đời ................ 631 
Đởi người là sân khấu lớn,......... 643 


Đục gặp dòng trong nên gọt rửa. 675 
Đúng thực sự nghiệp xuân hoa .. 654 
Đưa mắt khắp trời đất:.............. 523 
Đưa mây gió vào bút mực;......... 525 
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tức kệ truyền thông cõi tam giới;631] 


Đức rồng toã khắp,................... 626 
Đức rồng toả khắp, .................. 631 
Đức sáng hương thơm trưng cách S5Ö1 
Đức thánh cao sầu, .................. 650 
Đường dài hay sức ngựa;............ S47 


Đường lợi nhân gian công khai ...498 
Đường mày có chí tròn đanh ..... 600 
Đường tẩm hoàng khai ngời tổ ..508 
Đường thẳng thanh vân lưu tâm .591 
Đường thất lớn lao dài thế đức;... 510 
Đường thôn tòng núi thông che..596 


G 


Gác phượng thênh thang lùa qió 648 
Gánh nhân không nhượng. ........ 611 
Gạo hết tiên không khôn tác ..... 643 
Gắng học phải biết dùng đầu óc;.641 


Gặp việc chớ nóna.................... 613 
Gón nhặt kim hoa trời tích đức. ..6G15 
Gửi ứ ngoài thi thư;.................... 550 


Gương sáng nơi lầu cao đâu lấm .562 
Già chẳng trắng đầu vì thủy thổ; .635 
Gia thế tươi thêm nguồn chấy cũ;508 
Gia truyền hiếu thảo tình thân ...601 


Giao du cẩn thận chăm cày đọc; .556 
Giáo hoá dựa lòng từ,............... S6Ô 
Giáo hữm vào ra tùng thệ nguyện;562 
Giầu thắm cẩm thư thành ngũ sác509 


Gió đi trời thêm cao,................. 548 
Gió lạnh qua vườn đông mực viết;534 
Gió mâu nghìn dặm bồi cây ngọc;580 
Gió qua cỏ rận. si;h tiêu sáo; ..... 590 
Gió sình khe biếc cá rồng nhảy;.. 595 
Gió tuyết tùng mai sạch kỷ chiếu;598 
Gió thoảng trăng trong,............ 588 
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Gió thổi lòng môn làn xuân ấm;. 582 


Giúp đỡ là nhân đức;................ 558 
Giúp nước kiên trinh chân. ........ 669 


Giữ cho cực vụng mới là kháo..... 614 
Giữ lòng chất phác. .................. 610 
Giữa đất trời, cần kiệm quý nhất; 503 
Giương mắt cố theo cùng sa mạc;538 


H 


Hạ ốc đổi dời oanh khởi tố;....... 515 
Hải nhật đầu tiên khai pháp giới; 602 
Hạnh hồng đào biếc càn khôn .. 585 
Hạnh phúc có bởi chuộng nông; 498 
Hát lâu dồn hạo khí;.................. 556 
Hay chăm nghiệp đức chỉ bạn... 526 
Hãy vui lòng người thường hiếu ..634 
Hậu duệ phúc mây trùm yên đực 514 
Hiền giả chẳng sống thừa trong . 554 


Hiển hách chiến công, ............. 558 
Hiên hậu đỉnh thành mà .......... 623 
Hiển hoá diệu kụ,.................... 624 
Hiên miếu chăm tu sửa, ........... 619 
Hít thở vào song thoáng hương. . 606 
Hoa qang tỏa mây đẹp, ............ 660 
Hoa hương chỉ quý con ong mật; 529 
Hoa rơi nhẹ trên đất;................... Đ5&4 


Hoa thơm nước lượn cõi Bỏng... 632 
Hoa vây hạnh đỏ mê xuân sắc, .. 598 
Hoà khí đây nhà mừng thuy khí;. 579 
Hoài bão nước non mừng được.. 527 
Hoan hô ca vũ, ....................... 648 
Hoặc khóc hoặc cười rõ ràng điện5Ô6 
Hoằng Đạo giảng đường mở lú... 671 


Học bể vô bờ cần là bến;........... 592 
Học biết chưa đủ...................... 608 
Học biết chưa đỏ.......................... 609 
Học cũ xem ra đều sâu kín; ....... 530 


Học được thì sách ở................. 677 


Học gồm mình, bạn nên phòng.. 601 
Học như chẻo thuyền nước ....... 541 


Học phần. rõ trời người;............. B16 
Học quú thường xuyên,............ 12 
Học rộng nghĩ sâu tăng trí tuệ; ...531 


Học rộng tài cao, đạt cả bến kỳ..644 
Học sự quyết tâm, .................... 662 
Học vấn cửa nhà thây uyên bác; .678 
Học vấn không cùng, ............... 555 
Học vấn thường do lo lắng được; 531 
Hộ chiến trận Bạch Đằng, ........ 672 
Hà núi đê xưa lưu vượng khí;...... 577 
Hôm nay là kế hàn sĩ Hải Dương;644 
Huyện quan Thanh Miận, 
Huựnh đệ đồng tâm như sư hữu; 586 
Huynh hữu đệ cung ấy là ......... ..Đ9] 
Hưng bang cứu đời đều nhờ ...... 676 
Hương hoa khắp chốn, 
Hương ngát cẩm đường ngưng ...500 
Hương phô đỉnh quý thời chiêu... 502 
Hương sách giường nằm thơ...... 552 


Ích trí có châu, 


Kẻ nhận việc phải giàu thực học; 531 
Kế Long quân, họ Định, 
Kiên quyết chối từ Bắc Kinh biểu;67 1 
Kiến tạo bồi đắp quy mô mới; ....674 
Kìm Bản giấu lên nhờ thánh giúp;563 
Kinh bối điệp thành làm cho .....631 
Kinh Lễ không chép việc đi dạu, 645 
Kinh thành phá vách ca trời ....535 ˆ 
Khách đến há chuyện suông, ..... 583 
Khách thăm đấc ú vui không chán;591 
Khai bách thế hồng đồ ............. B11 


Khẩm ngọc dát vàng,............... 659 
Khẳng khái chí trương phu;....... 545 
Khánh Thuy một ngọn cao........ 577 
Khảo cổ lựa kim, ..................... 554 
Khắc ứ làm văn, ...................... 537 


Khí bình làm việc lâu; ............... 544 

khi cưỡi gió trời đua loan phượng;503 
Khí giới nhuốm thù Ân, 
khi làm việc lớn lòng bình tĩnh;.. 
Khí nhã Lan Đình điểm thần...... 628 
Ehi nhàn nhã thơ văn là bạn;..... 663 


Khi sống dạy dỗ nên người,...... 655 
Khí tía rọi về trời qang tấc;........ 578 
Khí tiết lẫm liệt như trời chói...... 651 
Khí tết sinh ra duy hiếu đễ:........ 586 
Khí tết với khói hương hoà nhã: . 50O 
Khoa giấp cách tân dung tứ mã;. 509 
Khoa giáp trúng rồi, tên không . 577 


Khoan dung đại lượng.............. 612 
Khoan dung đức sẽ lớn:............. 
Rhói hương cao quyện điềm ...... SO1 
KEhói hương không quên đức...... 616 
Khổ đọc sử ngàn năm;. .... O2 
Không dám làm xằng, ít han" việc;574 


Không đâu không tốt, .............. B59 
Không kiêu uy càng lớn;............ 548 
Không mất không sình.............. 626 
Không riêng không sợ ............. 570 
Không trọng thí thư san thoát tục;6O1 
KỦ là đi và mộc, .......... &⁄1& 
L 

Lại đem việc cũ làm tân diễn..... ¬U 

Làm được cầu hay cười hết cỡ;... 640 
Làm giới dụng cụ tốt,................ 657 


Làm ruộng nghe chim biết thời uvụ.664 
Làm thiện đọc sách sẽ được....... 540 


%4 dã. 


Lan quế thêm dao thư hương tiếp;510 


Lan quế thơm hoa, .................. 583 
Lay ngọc tiếng vàng .................6Ö1 
Lặng nghe cá đệ. nguyệt:.......... S05 
Lộng -šLIU ƒ 6H 2Ô záyab‹bsg bi Axaág2 550 
Lặng xem thế qiới,.................... 639 
LẬp chí biết suy là tuấn kiệt;....... 540 
Lập chí nền hay tam cổ thịnh;....535 
Lập đức đều xưa nav;................ D19 


Lập đức lậu v^na danh bất hủ;....629 
Lập thân chỉ t:ấy càn khôn nhỏ: 567 
...47 
Lâu say biên học tìm sâu rộng; ...553 
Lâu cao xa tiễn ›ighìn núi thẳm;..596 


Lập ý cần sâu sắc;................ 


Lầu cao. trăng ngắm trước;........ 556 
Lấy điều dạy người dạy mình;..... 524 
L ấy đọc sách làm vui;................ 550 
Lấy hòa mục lâu dài làm lớn, ..... 672 
Lấy tĩnh ở non,........................ 638 
Lê việc thông suốt.................... 612 
Lễ có việc hiến sinh, ................ 674 
Lễ để chế hành, ...................... 583 
Lễ nhạc trăn năm tên điển miếu 619 
Lễ nhượng ba lẫn...................... 658 
Lổ vật U ĐỦA( áia6x s46 2061 S508 
Lên lầu Hoàng Hạc đọc phú ...... 541 
Lên nhà tổ, ta suy tư về thế........ 666 


Liễu thắm đào hồng, ................588 
Linh Hồ, Nhược thuỷ theo duyên 578 


Lò vàng lưu mãi ngàn năm tạc;... 5Ô2 . 


Lòng cung kính trăm đời không..676 
Lòng gặp cơ may thân bút mực; .534 


Lòng khoan quên hẹp đất;......... 517 
Làng không suy nghĩ tỉnh thần ...575 
Làng mang chí ngàn dặm, ......... 549 


Long môn lệ cũ văn chương quý; 515 
Lòng người tựa lộ thẳng là tốt;....503 
Lòng nhã sãu tìm trồng hoa thú;.636 
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Lông nhàn nhấm nháp hồn câu .640 


Lòng rỗng như tiết trúc;............ 546 
Lòng từ ban rộng mười............. 561 
Lòng tựa trúc kia bên sông lượn, 565 


Làng trong trùm trăng sáng;...... 545 
Lời hùng khỏi bút cứng như đúc; 529 


Lời nhã thi thư giữ lễ:................ 525 
Lúc đi xuân uề hợp cùng bạn tốt;B71 
Lúc sống tsia Định,................. 654 


Lúc trẻ không để tâm học tập.... 617 
Lung lình đêrn nguyệt đèn liền thị;,584 
Luyện thành sắt nhọn nhờ chân. 604 
Lư vàng hương ngát thêm hương 5OÔ 
Lựa chọn người tài giúp thiên hạ; 657 


Lược xem sách vài lần;................. 520 

Lưu tâm việc muôn thuở,............ 550 

L học chơi ngon Quan............. 662 

Ly, mụ, vọng, lượng;................ 646 
M 

Mạch thơm tuôn bất tận;........... 673 


Mạch văn như nguồn suối tuôn .. 534 
Mai hoa hương ngát đàn tâm cổ; 565 


Mải nghĩ tam lão ý;................... S551 
Mạn Trù, Dạ Trạch nay còn đó.. 633 
Mặc ba điệp khúc ấy, ............... 506 
Mắt cười đón khách quứ;........... 551 
Mặt mũi vẫn phi thực................ 639 
Mắt tuệ đạo biển sách;,.............. 519 
Mắt trắng nhìn thiên hạ;............. 547 
Mặt trời là lửa,......................... 617 


Mặt trời chiếu khắp vườn thiển...62B5 
Mấy chấm hoa mai nghênh khí ..581 
Mấy chuyến giang hồ sách một. 527 
Mày núi có nhiều cho bút tả;...... 534 
Mây trắng về cửa động;............. 5ÔO5 
Miệng hô trời đất chuyển........... 614 


Miếu mạo nguy nga nơi đồng ....625 
Miếu mạo trang nghiêm ............ 620 
Miếu rợp năm vua, ................... 633 
Mong biết tình dân.................... 613 
Mong được vui cùng trăng:......... 545 
Mô phỏng người xưa theo thú ...533 


Mỗi khi đại sự có tĩnh khí,............ 567 
Một bạn tAm giao, đời thế đủ;..... 640 
Một bức bóng hoa mây rủ đất;.... 
Một câu xướng tận sông thu ...... 506 
Một chốn lâu đài xuân sắc đẹp.... 
Một đêm sấm chớp, ................. 621 
Một hiên trăng gió dầu yên tĩmh. .593 
Một hoa hiện tốt uòng sa giới; ....558 
Một hồ thu thuỷ thừa thanh khí;.. 580 
Một khóm hoa mai một khóm....592 
Một mình lấy sách vui bầu bạn;...662 
Một nếp ngọc đường người cảnh..514 
Một người làm phúc ................. 614 
Một nhà nhiều người đỗ cao, .....649 
Một sân hoa nở thành trì kử:...... 592 


Một sớ về hưu.......................... 652 
Một vạt hoà khí.................... -... 6Ô 
Mờ đường trong có kinh loài rắn; 567 
Mở quyển mọi lời nhã................ 523 


Mở sách gặp người ngàn năm..... 606 
Mở văn phòng tạo đựng nghiệp ..668 
Múa khảe lòng xuân mạnh;......... 549 
Muốn bồi phúc địa phải canh tãm582 
Muốn hiểu biết,....................... 667 
Muôn người truyền dạy giáo dục .667 
Muôn thuở anh lình dương đức ...620 
Muôn thuở hồng bay hm›: dấu lớn.625 
Muôn thuở tư văn hai chính ....... 507 
Muôn trượng ánh sao soi ngoài... 592 
Muôn trượng mây xanh............. S84 
Muôn vật lặng nhìn đều thích cả; 572 
Muôn việc truyển gia cần lấu....... 585 


Muốn xây nền tẳng không gì ..... 555 
Mưa gió trải nhiều người bất lão; 572 
Mưa không có khóa mà lưu khách;645 
Mưa ráng tuỳ lòng mà dậy sóng;. 57Ô 


Mưa tạnh sách đàn nhuẫn; ........ 522 
Mưa trúc, gió tùng, điệu đàn; ..... 525 
Mực rớt rắn tranh múa;............. 516 


Mười dặm bóng tùng trăm nẻo... 579 
Mười năm đèn sách khảo điển cố;594 


N 


Năm canh ngoài cửa gió mưa ....528 
Năm sắc trong mây khai ngày.... 579 
Năm tháng vô cùng, ................ 535 
Nắng ánh trước thềm rừng cây... 514 
Nắng mai cửa mở phong quang.. 581 


Nền cũ gia tÂn tràn đạo lý;........ bi2 
Nần nước vững mạnh ............... 678 
Nên nhà chớ nghĩ trông nhà dễ.. 604 
Nôn tính mà nghĩ xa;.................. 545 


Nếp nhà từ hiếu hủ muôn thuở.. 620 
Nếu danh cũng nhạt như nước !ã,642 
Ngàn cây hoa lạ nhiều vườn ......636 
Ngàn năm hàn mặc văn tổa sáng;608 
Ngàn năm không đổi, .............. 649 
Ngàn năm sách vớ trong sắc núi, 595 
Ngàn thuở tổ công cần gìn qiữ, .. 559 
Ngao du biển mực tình gửi bến... 554 
Ngày ấm nhà hoa về yến quý..... 58] 
Naày nay nhớ tiên liệt;.............. 549 
Ngày rằm trời quang đãng,........ B51 
Ngày wui nhà mở oanh vàng...... 509 
Ngắm bông hoa đẹp xuân tươi... 532 


Ngắm kiếm sinh can đâm,......... B517 
Naắm nhìn trăng sáng:.............. 544 
Ngâm câu tuyệt diệu hoa đều..... 527 
Ngâm nga nẫy ý mới; ................ 518 


S4‹£ Xa 


Ngâm thơ trúc ngậm biêc;..........522 
Ngẫu nhiên mưa gió kinh hoa..... 503 
Nghe đàn biết sự việc;............... 595: 
Nghe lỗi thời truờng................... 611 
Na he Tế 1Ô boacoog hoang 612 
Nghề buôn Đất tín người ta kụ:.... 658 
Nghề không +:g hèn............... 611 
Nghề nông có cách, ................. 596 
Nghề tinh ở chu. ................... 5Ó 
Nghĩ cao thẩy lý vật;................. 5444 
Nghị luận chŠ¿ theo đồng........ S/Ò 


Nghi văn m.`: Ðšột hai mai bạc; ...553 


Nghĩa khí qiữ cưng thường, ......608 
Nghĩa vững trung thiên.............. 497 
Nghiêm cấn truy tư cháu hiển:..... 507 
Nghiên mực nổi mây lành, ........ 651 


Nghiệp cũ còn đâu ba luống cỏó;..529 


Nqõ trúc, tiếng ngâm, từ viện ....530 
Ngoài cửa non xanh như gấm dệt;594 
Ngọn bút thông tạo hoá:............18 
Ngọt hãy nhớ đắng. .................. 613 
Nqô xanh trúc thắm, ................597 


Ngồi đọc chỉ mong trời đối mặt; .557 
Ngồi vắng nên nghĩ lỗi mình; .....596 
Nguy nga điện vũ ngàn ngàn sĩ...622 
Ngựa tốt khôn truy công tiên tế; .503 
Ngực có hạt châu chung nhật ...... 566 
Ngước mắt nhớ tổ tông công đức;501 
Người dân đến nay vẫn trọng đức 620 
Người qiữ ngay đạo Tam Cương, 627 
Người ham đọc sách thế gian ít...615 


Người núi ngồi một qhế, ........... 672 
Người quân tử kết thân. ............ 614 
Người thọ đời vui...................... 658 
Người thọ nhờ thuốc,................ 659 
Người xưa học hồi không còn sức;536 
Nhà có chỉ lan khí vị la;............... 567 
Nhà giúp thành thư mưu chí......585 
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Nhà ít lầu cao không đất dựng.... 605 
Nhà khó hiểm chỉ ở xóm nghèo; 536 
Nhà lan định vững thư hương nhã:51Õ 
Nhà ngọc gió hoà lân in dấu:..... 580 
Nhà ngọc tiếng tầm suy hiền triết:599 
Nhà ở có thừa hương thơm, ...... 589 
Nhà sách dựa mây quang cựu .... 514 
Nhà tổ trăm đời hương khói ....... 618 
Nhà, nước oiết lo sách thưởng ...567 
Nhàn mượn bút nghiên thư mắt.. 552 
Nhàn tân thú cảm kỳ,............... 588 
Nhãn tiền sắc tướng đều thành ảo;505 
Nhãn tiển sắc tướng đều thành ão;602 
Nhạn tháp vẫn như xưa sương giö;b0B5 
. 502 
Nhật nguyệt bừng tươi soi cột vẽ; 510 
Nhật nguyệt chín tầng khai vận. . 579 
Nhật nguyệt đôi vẫng thiên địa... 593 
Nhật nguyệt sáng soi hoa thêm ..618 
Nhất thời khát rượu toan nuốt... 637 
Nhiều như có thu cắt không hết. 604 
Nhìn trúc mai để dưỡng tính;...... 565 
Nhìn xã mới biết phong lãng nhỏ;629 


Nhân cách như ngô xanh trúc .. 


Nhọc lòng tìm câu hay;............. 523 
Nhớ lại khi xưa, ...................... 497 
Nhớ tiền nhân lập thân qiáo gia, 589 
Nhớ tiên tổ lập thân,................ 607 
Như vàng đang nung, ............... 659 
Nhường người ta không vyếu;...... 545 
Nói lí luận suông, .................... 590 
Non cao tự có người leo tới;....... bó8 
Non mây gợi bút mực;.............. b2] 


Non nước triều tông y ngày trước;513 
Non nước u thâm lòng vươnag..... 41 
Non xanh không mực nghìn thu. 57Ô 
Non xanh nước biếc,................ 616 
Nổi tiếng trăm năm còn công..... 566 
Nơi sông Lạc rùa thân đưa điểm. 645 


Núi quang tầm mắt rộng;...... so :0 D2 
Núi sách có đường,.................. 513 
Núi sách có đường, .................. 568 
Nuôi dưỡng nhân sinh thoả tình.. 571 
Nửa đời sự nghiệp đèn xanh thắp;ó60 1 
Nửa giường đây sách bên thông..663 
Nửa song trăng lặn mai không....595 
Nửa song trăng xế hoa mai bóng;597 
Nước chấy cũng như vậu........... 633 
Nước lớn nguyên giáo hoá....... 5/6 
Nước luôn tính đạm làm bạn hữu;566 
Nước tính thanh đạm là bằng hữu;635 


Nước thu là tỉnh thân................. 662 
Nước trong cá đọc nguyệt;.........573 
O 


Oanh dời nhà đẹp vén làng tốt; ..514 
Ôm tiết trắng mười năm chịu khổ,668 
Ông Trạng nguyên, cháu Bẳng...669 
Ở cùng quân tứ, tình sinh cao.....66 ] 
Ở gần biết xa. làm nay hiểu xưa;.55B 


Ở tới vẹt chớ nên nói bậy:......... 607 
Ơn thân phô phúc đức...............408 
P 
Phá giặc Thục, công lao ........... 630 
Phá ngàn trùng quan. ............... B11 
Pha trà mời khách quý:.............. 551 
Pha trà rũ chiếu chờ khách quý;..640 
Phá vách bầy rồng múa;............. 517 


Pháp chọn lan đình còn khí vận;.532 
Pháp qiới lại đăng hoa tuổi tác;...602 


Phẩm hạnh giống mai hoa ........ S/3 
Phật vốn từ bi, ......................... 6175 
Phong độ mây núi .................... 612 


Phong thái ba thu trăng sáng;.....525 
Phong thái sách đèn nối đời bền .675 


Phú quý nở hoa nâng chén biếc, 502 
Phúc chiếu nhãn gian,.............. 497 
Phúc đức đây nhà qia thanh còn. 507 
Phúc sinh lễ nghĩa cho nhà thịnh 632 
Phương không phải chìm phàm; 667 
Phượng liệng vương khai vé vang 573 


Q 
Qua cố quốc, ngắm Lã, Thao, .. 603 
Qua chơi hoá phép, ................. 624 
Quang mướn thanh phong ....... S586 
Quanh năm hoà khí xuân còn ....581 
Quân tử không või............ tuô t0 ng 610 
Quét giặc vạn bình, ................. 622 
Quên ổi năm tháng sách nghìn... 663 
Quốc gia vững chãi,................. 631 
Quý sách đọc sách,.................. 635 

R 
Ra đường, vào chợ tôn Vương.... 628 
Ra sức đến thế, ................ ng: 655 
Rành xưa nay cảnh đẹp:.............. 667 
Rắn trắng cần đường, .............. 653 
Rễ đằng mềm mại đưa lên qiá:... 531 
Rõ rồi đấy, đáng tin đấu, .......... 676 
Rồi đem thiếp ra viết,............... 524 
Rồng cuộn hổ ngồi .................. 511 


Rộng rãi giao du cần đạo nghĩa:. 635 
Rồng vàng trên gác vươn sắc tía; 509 
Rửa mực sóng xuân vương thiếp. 532 
Rực rỡ phú tam đõ trong bụng. .. 606 
Rường cột duy tân gia thanh hưng 514 
Rượu đấu, đọc chơi hai mốt sứ... 604 


Rượu không Nguyên Lãng ........ 653 
Rượu nên uống ít..................... 613 
Rượu ngon uống sau lúc đã........ 575 
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Sa mạc lớn làm trơ cột khói đứng;575 
Sách có biết ngờ rồi sẽ hiểu, ......512 
Sách có thể ta chưa từng đọc;.....589 
Sách đến lúc dùng hiểm ít đọc; ...512 
Sách đến tuyệt tỉnh là lông hiểm, 527 


Sách hay không chán xem và đọc;540 


Sách hay phẩm quý nhiều mùi vị;554 
Sách tựa non xanh chồng chất ....537 
Sách vàng giục ta mau sớm dậy;.526 
Sách viết chẳng theo thời uốn ....529 


Sáng chiếu nhật nguyệt............. 610 
Sáng khoái một lầu Đống vũ mới 623 
Sáng nay mừng gặp ................. S1] 
Sáng qua mưa gió, ................... 647 
Sánh thanh cao của người quần .. 66⁄4 
Sao Dực sao Chấn, .......... s2 2422 628 
Sao hiện, mây mừng mở đất...... 628 
Sao khuê, trời sáng, ................. 576 
Sao phải hỏi việc lành, ............. 497 
Sao thưa mê luyện kiếm; ........... 518 
Sáu lễ chưa xong, .................... 643 
Sau mộng thơ ca lâu chẳng dậy; .553 
Sắc có sân xuân hoà hơi ấm;......528 


Sắc nắng ngang song ngàu xuân .594 
Sắc núi đây song sách đây giá;....595 
Sắc nước nghiêng thành thiên hạ 622 
Sắc ngọc giáng cung vua, .......... 562 
Sất xịn gang thuần mặc rèn luyện;661 
Sấm gió đêm xưa, đấu thần tỏ rõ 623 
Sấm sét truyền vanda,................ 632 
Sân hòe bóng cũ nhờ qốc vững:..517 
Sẽ đến ngày thành công mài sắt, 660 
Sen sống trong hồ suốt............... 678 


| 1084] 5OOO HOÀNH PHI CÂU DXÕI HÁN NÔM 


Sĩ phu báo đáp những gi thay!.. 576 
Sĩ tử chuyên cần, 
Sĩ thiên hạ giao lưu nơi biển Bắc; 590 
Sinh khói trong hương mây lành 5O1 
Soi tối chỉ mê mặt trời đó;......... 562 
Song bên dòng nước thơ đàn đậm;533 
Song mai án tĩnh vên bình vậy; .. 570 
Song ngậm sắc xuân sinh hoa.... 569 
Song sớm đọng sương. ............. 6ÒD 
Song thư đếm lặng ngời sao đấu; 522 
Sông biếc bao quanh như rồng... 584 


Sống chẳng sống thừa, ............ 669 
Sông dài ca rộng lớn;................ S50 
Sông hạc một trận,.................. 629 


Sông khắp thế gian đều về biển;. 571 
Sống là tướng, chết thành thần, 56Ô 


Sống làm người hào kiệt,............ 548 
Sông nhường dưới thiện nên. ..... @12 
Sông thu tính thần,................. 654 
Sở đoàn người chớ chẽ. ............ 611 
Suối rừng nơi ấn bậc thầu nho, . 652 


Suối vàng tràn sen vàng, .......... 661 
Su tư tu đạo lên chân cảnh;...... 557 
Su tư việc cũ không toàn đúng;. 641 
Sự học nhân gian chẳng quyển . 578 
Sử nước chép tên, ................... S561 
Sự nghiệp bắt đầu từ qắng học;.. 513 
Sự nghiệp tướng công huần, ..... 560 
Sự thế đục như tuồng du hứ;...... 506 
Sửa chữa sáng thêm nơi tích phúc;513 
Sửa thơ dại là cốt;.................... 524 
Sức thánh ban nghiêm, ............ 648 


T 


Tài hoa năm sắc quang rnnh gấm;600 
Tài như sông biển Uăn chương lớn;531 
Tái tạo một chùm Đống vũ đối... 624 
Tam Bảo toả ánh ngọc sáng ..... 626 


Tạo hoá cũng chẳng quyền hành, 622 


Tâm gương sáng treo cao,......... S549 
Tâm luôn quy củ làm không loạn;639 
Tâm như lò lửa, ....................... 660 
Tâm rộng vũ trụ,..................... 634 
Tâm sáng sợ qì qu;.................. 549 


Tân hỏa khói chia tan khí tốt;..... S60 
Tầng không mắt Phật không...... 560 
Tập hợp nhân tài cùng giúp nước;635 
Tế ngộ lạ công danh Sư phó; .....668 
Tên lừng triển trước công phò ...G5Ô 
Thà là ngọc nát. ....................... G11 
Tháng ngày qua lại bàn Phật ..... 630 
Tháng ngày vui tươi trời bừng ....627 
Tháng tốt ở lầu vui gần nước; ..... 597 
Thánh che thần giúp, .............. 
Thắng đĩa chọn tân cư,............. B15 


Thẳng thắn vui cùng ba lối nguyệt;536 


Thắp đèn gắng đọc.................... 609 
Thần thánh mở Viêm Bang, ...... 602 
Thân vào núi báu, tên cao Bắc ..6B59 
Thập toàn quần chúng thong thả 619 
Thầy bạn những mong hầu dưới .512 


Thầy giỏi thuốc hay, ................ 65? 
Theo đạo lòng rỗng. ................. 609 
Theo đòi bút mực chừng thoát tục;553 
Theo đòi học vấn, .................... 654 
Theo đường mà ởi,................... 636 
Thế gia mấy trăm năm, ............ 541 


Thế gian phẩtn hạnh lan tôt bậc; 572 
Thể sự đổi thau tầm sự ưững,...... 503 
Thêm thọ thêm già, ................. 65? 
Thị phát thấu có uy đáng sợ....... 620 
Thi thư đây sảnh phong vân khí ;582 
Thiện ác vốn có báo, ................ 643 
Thiên nhiên văn đượm mây xuân 512 
Thiển thất xưa nay vân ngoại .....504 


Thoáng thi được hòa,............. 638 
Thói quen thay đổi, chí không rời;535 


Thông nghìn cửa khó, .............. 636 
Thơ hay dành đẩ trí âm thưởng;. 640 
Thơ không dùng cầu tục:........... 520 
Thờ tiên tổ như kính tại thượng;. 499 
Thơ từ gan ruộï ra;................... B19 
Thời cơ sinh diệu lú;............ `... 
Thời gian chớ để trôi hờ hững;... 540 
Thời thế yên bình, ................... 618 
Thu uống rượu hoàng hoa:........ 665 
Thuốc tốt, mở lối mù nghìn dặm;659 
Thuỷ mặc vẽ cảnh lạ:................ 521 
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Đời thịnh câu xanh mãi.............. 829. 


Đủ ăn, đủ rhặc già xuân chán. .... 830 
Đùa đem Giana bút làm Trương..816 
12un sôi nước tam giang............. 727 
Đúng lúc giao hoà tổ tường lòng .820 
Đuốc hoa lòng kết nên rèn chí... 857 
Duốc hoa rực rỡ gác phù duna.... 842 
Đuốc hoa sáng, ....................... 894 
Đuốc hoa sinh vẻ sáng........ .c 
Đuốc ngọc đợi soi trưng bến cõi, 966 
Đuốc rực sáng, mờ trăng đầu...... 820 


Đức đến võ cùng vượt qua chín. ..889 
Đức hạnh khó quên lui huyết lệ.. 87 1 
Đức hạnh truyền đi nhiều làng xã 869 


Đức hóa kính tuyên dương, ....... 967 
Đức lớn phát huy, .................... 735 
Đức nặng như sơn.................... 735 


Dứực tỉnh trung bao trùm vắng... 985 
ức tốt khó quên tuôn lệ xót...... 805 


Đức tốt siêng nàng,.................. 6O 
Đức tốt xứng oá< Liên bồi mô..... 800 
Đức trạch châu dài tmuôn đặm.. 1014 
Đức uong ÍC:, súng, .................. S10 
E)JEfE /UIÌO T17 LTUYT:, caibveVaassugdpaaall 2O) 
Đăng nội im Ô HỦN:: suy ssiaa 720 
Đừng ngại du +3 khách ba........ 834 
Được dự chốn: cac sang, .......... 599 


Đường đời đ¿zxš. lội thang trầm, .. 020 
Đường thẳng “tất: nay còn đó,.... 70B 
Đường, lệ rở h.va ngàn thuở đẹp. 831 


C 


Gà chưa kịp oáu, hãy đun nước... 727 
Gác đẹp lan clár ùng gúi mộng. 786 
Gác đẹp tháng mười mai chớm_. 788 
Gác phượng màn loan đều rực rỡ, 851 


Giác sách tiếp giai nhân, ........... 902 
Gác tĩa đèn treo ngời ánh bút..... 787 
Gái đảm thành vợ hiển.............. 811 


Gái giỏi trai tài nom thật đối...... 856 
ánh trọng trách cung đình, ..... 961 


Gắn bó đầu cành trma cánh....... 901 
Gặp khách mắt xanh.............. .. 994 
Gặp lại mẹ. trước nhà không lối. 808 
Gặp mãi biết vô sự................... 778 
Gặp mưa tầm tã trên đường lớn.. 688 
Gặp người xem câu tuyệt........... 775 
Gặp nhau như bèo nước............ 720 
Gấm vóc lời văn, ..................... 731 


Gấm vóc nhân gian quây nhà .... 340 
Gần án hồng mau gặp dương..... 788 
Gây béo ngắn dài đều có mức.... 710 


Ghế liêu xoay người dáng ......... 718 
Ghế tính mây trong nghiên........ 772 


S.Ê Xếe 


Gò rãnh đủ yên hà, 
Góc biển lười nghe làn sóng vỗ; 1003 
Gom hành hoá tám phương. ......696 
Góp ít thành nhiều, .................. 731 
Gỗ lớn muốn sửa nhà trên biển...892 
Gốc qác họ Trần truyển cựu đức; 975 


Gốc Ởỡ nhân tâm, ..................... 949 
Gửi để không lo chin châu ổn.....686 
Gửi Hiền yêu nƯỚc,......,............. 732 
Gương kính bóng Ìlé thay, ..........865 
Gương sáng chẳng kỳ đài,......... 949 
Gương thuỷ tỉnh thấy ảnh hoa ...824 
Già cả thấy quanh hiu................ 848 
Già còn manh sức, ................... 830 
Gia đạo vé vang truyền thế phiệt;1014 
Gia hệ thấy trông nhờ, .............865 
Già làng vẫn an khana, ............. 926 
Gia tài dẫu vạn quan, ............... 739 
Giải vàng đồng tâm................... 813 
Giang sem góp đẹp cho nơi mới.. 749 
Giao lấy đạo tiếp lấy lễ.............. 744 


Giáp tú vừa qua, qua giáp tý.......833 
Giấc mộng kê uàng về bến giác;.. 989 
Giấc mộng thơ ngăn tàn có nội ..863 
Giấc mơ hồ điệp bay đôi bóng.... 862 
Giấc ngủ dài, non thương nước... 796 


Gió đông vào nhà..................... 86Ò 
Gió mát dẫn đường chìm báo hý. 740 
Gió mát mộng dương liễu............ 776 
Gió mát nắm uy quvền.............. 687 
Gió mát trăng thanh vẫn điệu đẹp. 757 
Gió mát trăng thanh, ................ 971 
Gió mây kiếm ba thước.............. 775 
Gió nhả dây tơ thành ngũ sắc..... 705 
Gió phương Nam thổi, ............ 1004 


Gió qua đá phế trong như nước; 1ÔOQ1 
Gió qua rừng trống hoa mãn địa .874 
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Gió tiên hương hoa mài nghiên .. 994 
Gió tùng trà pha. ..................... 773 
Gió từ mênh mang mây lành ..... 953 
Gió thổi hương cần đến vườn đẹp849 


Gió trời thổi ống sáo................. 693 
Gió trúc lưu bạn rượu................ 755 


Gió xuân bông liễu bay đôi yến .. 843 
Gió xuân cợt liễu reo trên nóc.... 52 
Gió xuân đến nhà vàng rèm biếc 841 
Gió xuân liễu biếc đón anh vũ.... 843 
Gió xuân mưa bụi tươi đào mận.. 249 
Gió xuân thập tải giao tỉnh cũ.... 867 
Gió xuân vốn phóng khoáng...... 762 
Giòng thu chây cạnh tiếng đàn ..818 
Giống Lạc Hồng mấy nghìn ...... 035 
Giống như danh thần ............... 926 
Giờ lúc giao hoà vui hợp cẩn...... 820 
Giới lộ nổi lên hình cách biệt ..... 864 


Giúp nước cứu dân,................. 943 
Giúp nước dời nhà đi tu,........... 9514 
Giúp nước ở Phan Rand,.......... 976 
Giúp nước ở Phan Rang, ........ 1009 


Giúp trung hưng, đỡ chúa phò .. 975 
Giúp trung hưng, phò vua đỡ .. 1Ö10 


Giúp vua nữ để báo thù,........... 936 
Giữ chí ấu,. không phô bàu khí ấy;948 
Giữ đạo tấm lòng son, .............. 973 
Giữ nước qiúp dân, .................. 976 
Giữ nước, che dân.................. 1009 
Giữ thân giữ vật giữ tài sẵn.......... 683 


Giương lên có thể trừ cơn nắng. . 688 


H 


Hạ tới con trai vui hợp cẩn........ 905 
Hạc lẻ sâu bị sáo song phượng... 864 
Hạc ngự đài tiên trăng thu lạnh... 871 
Hai chái đẹp, hàng bàu trầm thứ. 745 


Hai dịp tình cờ gặp nhau,......... 921 
Hai họ thông gia thành lẽ lớn.....855 
Hai mươi bốn giờ theo tớ báo..... 713 
Hai mươi năm đem thân báo nướcÑ76 


Hai mươi năm hai giải nguyên, ..913 
Hai niềm vui chốn gia môn,....... 922 
Hàng đẹp dễ tiêu thụ................. 697 
Hiàng hóa qua chọn lựa............. 697 
Hàng hoá tốt đều,.................... 700 
Hàng huyện vui, ao vũ.............. ©16 


Hàng nam bắc phịIc vụ nhân dân, 704 
Hàng năm lời dạy thường nghe, .800 


'Hãng phải kịp thời trù .............. 703 
Hàng rực rỡ ngợp mắt............... 697 
Hàng tốt cửa như chợ................ 698 
Hàng tết nghìn nhà khen, ......... 704 


Hang vàng khắp vườn bầy gấm...690 
Hành Thiện há nên gây ác báo;..974 


Hào kiệt mất rồi....................... 882 
Hào kiệt nghìn thu về với đất;..... 974 
Hay khiến ông mừng, ............... 692 
Hằng nga cung quảng .............. 783 
Hiển giả đi đâu, ....................... BO1 
Hiển hách còn lưu.................... 959 
Hiên ngọc lắng trong tdời. ........828 
Hiên song thoáng mắt .............. 780 
Hiểu sâu phép ứng dụng vua tôi.. 719 
Hiếu kinh thấu lồn tông tổ......... 504 


Hình ảnh lạc trong tùng xanh.....867 
Hình đen bóng lẻ qua tam thế.... 872 
Họ Nguyễn Phúc công danh....... 949 
Hoa biểu hạc về lưu bóng trắng; .874 
Hoa bút dẫn hướng hoa đèn rạng.816 
Hoá bướm lượn lờ.................... 802 


Hoa đào kết quả tam thiên tuế:... 736 
Hoa đào nước cuốn trôi đi mãi... 796 
Hoa đẹp đuốc cao ngời lú cao. ... 78? 


Hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp. ....825 
Hoa qiáp vòng đầu, .................. 833 


Hoa giáp mừna xuân. ............... 734 
Hoa lá thơm hương, sân viện biếc. 764 
Hoa mai đáng tòn là lĩnh xướng. 786 
Hoa mai đầu núi báo tin wui....... 852 
Hòa mục tiếng vua Nghiêu: ....... 966 
Hoa nặng sương đém áo đẫm... 821 
748 
Hoa nhờ tay ngọc thêrn xuân sắc. ?07 
Hoạ phổ có lời vẽ nhân vật........ 692 
Hoa quế trăng rằm hương bây ... 834 
Hoa quế trăng soi mừng bấy chục.836 
Hoa rụng màn huyện xuân đi sn861 
Hoa rụng những nhờ bác gió quét;947 | 
Hoa sen chung rê hợp rèm theẽu. 826 
Hoa sớm sắc xuân rạng đuốc hoa.821 
Hoa sương đọng toà hương. ...... 726 
Hoa tươi sinh khí đẹp............... 777 
Hoa thơm mắt ngó xuân đây..... 765 
Hoan nghênh khách thu đông.... ?22 
Hoàng môn giữ mãi văn chương. 948 
Hoàng sứ mỡ vội về nhà, ......... 929 
Học đến biết không là đến........ 733 
Học hạnh chẳng quên lời thầy cử,999 


Hoa nở giẫu sang người nở tài... 


Học mới lại càng mới, .............. 967 
Họp chúc mừng nơi cửa đức, .... 902 
Họp chuyện cũ ở một nhà, ....... 851 


Hồ đẹp phong lưu tôn kẻ sỹ....... 901 
Hồ hãi ước mong trời rộng lớn... 815 
Hội hoa văn thơ vui chí hướng: .. 69D 
Hôm nay đúng gặp ngày sinh mẹ852 - 
Hồn lại chín tầng trăng tối thẩm. 804 
Hôn nhân tự do, ..................... 8B) 
Hồn thiêng đã xứng khách non. . 806 
Hồn về thương giới gió mây thảm. 797 
Hồng nhạn bay xa, .................. 723 
Hơn trăm năm qua chung đúc.... 983 
Hợp thiên thời mây lành như bức,754 
Huân phú màn loan, bị đến mộng.887 


S.‹£ Lâu | ia37 |] 


-luân tấu cửa cao,..... Giês4 h3 2440, 897 
Huãn theo rêm đẹp ca loan múa. 897 
Huệ đẹp lan thơm về lăng uuến, .870 
Hùng khí lẫy lừng..................... 806 
Huyên héo bắc đường sương lạnh861 
Huyên hoa đã rụng sơ hà ám....862 
Huyền tươi vé gấm bên đào biếc. 854 
Hương bau giục con quế,.......... 846 
Hương cần mới tỏ động đào....... 849 
Hướng dương nhà cửa ..............749 


Hương hoa theo gió xuân vào cửa,750 


Hương mai vào mộng................ 7171 
Hương quế lọt nhà thanh........... Vưc 
Hương thanh, mai ánh nguyệt. ... 776 
Hương thầm quyến rũ, ...... Na: 718 


Hướng trước Hương Giang một .. 946 
Hương xuân quyện gió kbiến...... 712 
Hương vên chỉ tổa trướng phù ...843 
Hướng tới bên ngoài cầu thuốc ..719 
Hướng tới quảng cung lượm rau..849 


Ĩ 
Ín sách phúc khai,.......... ¬. 945 
K 
Kẻ lớn ra ởi xà gỗ qãu............... 810 
Kẽ tóc chân tơ dung nhan tầng... 7/18 
Kèn sáo mấy hồi vang, ............. 933 


èn sáo mấy hồi, .....................934 
Kế hoạch mở ra nhà cửa lớn. ..... 750 
Kể từ nay xem như bất hoặc ...... 845 
Kết mối đồng tâm non biển chặt.842 
Kích cỡ chọn tùy người,............ 711 
Kiến lập qiang sơn cổ ............... 987 
Kiểu nội nức khen tay thợ khéo. .709 
Kim bạc đã dành nhiều công sức. ?7Ö8 
im vàng để giúp đời................ 706 
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Kim vàng phượng múa............... 707 
Xinh doanh có đạo, ................. 704 
Kinh doanh có thuật................. 703 
Kinh doanh linh hoạt,............... 7Ö1 
Finh doanh tín nghĩa cứng như. 7Ô1 
Kinh doanh văn minh buôn bán 699 
Kinh doanh văn minh, ............. 7Ô3 


Kính hiến chén mừng nhìn ....... 733 
Kính lăng hoa tứ loan múa cặp... 838 
Khách chuộng đoan trang mới... 717 
Khách đõng tây nam bắc............ 720 
Khách kêu chúc cất xà.............. 779 
Khách long môn đến thẳng cầu ô.815 
Khách quú thường đông đão...... 776 
Khách thân đến viếng, ............. 807 
Khách thường đến ngồi đầy....... 725 
Khách về cuống lưỡi dư trà ngọt. 77Ô 
Khai đạo được uen tròn, ......... 1013 
Kháng chiến nhất định thắng lợi; 973 


Khăn qấm động gió xuân, ........ 890 
Khăn gấm gió thu bay,............. 888 
Khắp chốn đường thông, .......... 741 
Khắp nơi đầu khóc vì tri kử:....... 934 
Khấn cầu không cớ, ................ 683 
Khe suối cùng thưởng ngoạn. .... ?62 
Khéo giúp khi vắng qió............. 687 
Khéo may kiểu hồi văn............. 705 
Khéo thay đức tốt ngàn năm ở... 798 
Khi còn, khí tiết tựa................. 800 


Khí khái tựa ngu, trang quân tứ, . 971 
Khí lành, gió mát quang nhà cửa. 7B3 - 
Rhí mạnh trùm núi sông, .......... 975 
Khi mất chẳng rùm bena,......... 909 
Khí phách anh hùng chí trung.... 980 
Khi sống, dạy trò nên người, ... IO0G6 
Khi sống, ông là người không... Ø18 
Khi thiên hạ còn vô sự là lúc...... 918 
Khoa cử có mệnh chăng, .......... 916 


Khóc em ba năm tóc bạc...........65 


Khóc linh lòng muốn vỡ............. 795 
Khói dày mây tỏa..................... 934 
Khổ tâm cầu thuật giối.............. 695 
Khối lớn văn chương, ............... 731 
Không theo Lưu, Nguyễn........... 719 
Không thể sát vực mới dừng ngựa684 
Khơi thông mương máắng........... 695 
Khuôn mẫu còn lưu hình thiên cổÑ870 
Khuyên khích qửi tiền................ 714 
L 


Lá biếc, khói lan, băng bát biếc... ?28 
Là danh tướng. là công thần, .....955 
Lã đỏ theo dòng gửi câu đẹp...... 844 
Lá đồ trôi theo nước thu trong.... 781 
.Lá hồng rỗi lượm qhi câu đẹp..... 71 
Lá thắm để thơ truyền ý kín ....... 356 


Lá thấm mới sinh,.................... 827 
Là vũ, là văn, là thọ.................. 829 
Lãi ít bán nhiều, ......... mm... 701 
Lái thuyền cấn thận, ................ 685 
Lam điển từng trồng ngọc.......... 853 
Lam Điền trồng ngọc duyên. ...... 864 
Làra khuôn phép một đời ......... 797 
Làm quan cùng triểu,................ 959 


Làm quan trăm đời nhiều nầm.... 959 
Làm sao có được dòng trong, ....963 
Làm trai phải tự cường, ............ 991 


Làm việc nghĩa chẳng xa nhau.... 971. 


Làm vợ nên hay cần kiệm giỏi....858 
Làng rể ngày thăm đưa đón hậu..810 


Lạnh lẽo ánh trăng trong, ......... 809 
Lao động chân tay.................... 857 
Lẫn kính, lẫn yêu, .................... 859 
Lập chí nên giữ đúng phẩm cách;,991 
Lấn lánh cười với trời................ 689 


Lẫu hoa tảo bày hai tiệc rượu..... 793 
Lẫu hồng bước sen giục bước mây819 
Lẫu ngọc lưng trời đàn sáo rộn... 691 
Lẫu quỳnh trăng sáng người như 842 
Lấy cho dân, dùng cho dân, ...... 686 
Lẫy từng nhị giấp vinh kim cố;... 998 
Lấy sự ngay thẳng làm việc với .. 929 


Lấy thiên hạ làm việc ............... 701 
Lẻ hạc còn qua đêm sâu tuyết... 823 
Lễ phải ở lòng người,............... 5935 
Lẽ phải ở lòng người.............. 1004 


Lệ qià đâu nhiều khóc tri kủ....... 802 
Lễ nghi đúng mực chẳng kể...... 701 


Lên cao nên có vu quy cú.......... 784 
Lên núi hoa xuân hái ủ rượu...... 726 
Lên ngựa vỗ yên,..................... 980 - 
Lệnh trên truyền cánh yến, ....... 898 


Lẩu mộ chưa hay bằng Tử Cống. 811 
Liền cành hoa nở vẻ thanh tân... 906 
Liễu rậm hoa tưởi, xuân mới nửa 8B7 
Liễu xanh rợp bóng trưwớng xuân 823 
Linh điện hữu tình nhờ non nước;961 
Linh thiêng ứng nghiệm dày,..... 959 
Loài cúc tùng Bành Trạch, ....... 015 
Loan phượng hót chung rừng... 841 
Loan tía âu quanh, quế ba năm. 783 
Lòng ấy treo cao cùng nhật....... 972 


Lòng son rạng nhật nguyệt........ 795 
Long Thành ứng mộng danh  .... 969 
Lòng thấy cha đi,.................... 807 
Lòng thương biết làm sao?........ 879 


Lòng trong treo vẳng nguyệt...... 794 
Lối hoa chưa kén duyên người... 761 
Lối đá bụi vương, gió tự quét...... S504 


Lột được đúng thân người.......... 691 
Lời nói đều phương thuốc. ........ 718 
Lời tựa gió wuân,..................... 702 
Lớn lớn dài dài đài lớn lớn;........ 95O 


Lụa biếc dưới trăng người tựa .... 816 
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Lúc gian chuân, ....................... 993 
Lúc mạnh chí còn trên mãy gió... 799 
Lúc vào đều thấy khách phủi mũ. 716 
Lửa lê qà qáu đêm đâu quản....... 816 


|Lừng hếng linh thiêng, .............. 944 
Lưỡi kéo én hay dám khoe tay.... 744 
Lượm chuyện cũ việc nay...........694 


Lưu Linh ướm hỏi rượu đâu tốt. ..725 
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Mạch thọ đắp thêm nền, ........... 081 
Mai biếc điểm trang khoe tháng. .792 
Mài dũa văn chương đứng đầu ....998 
Mai điểm trang đài,.................. 815 
Mai qọi xuân về, lan khiến hạ. .... 756 
Mài qiũa đã xong công phu thành717 
Mai núi phượng vàng nay kết bạn 787 
Mai phô vẻ ngọc chứa đức hiếu;..989 
Mai quan mới nở vé tươi xinh. ....78Ñ 


Mai quan mới nở, thanh loan rnúa. 780 


Mái ra dột rồi, ......................... 937 
Màn uyên đang uống ................ 784 
Màn xuân ấm ngàn lẫn bói ........ 844 
Mành đất trước nhà trồng cây ....76Ö 
Minh sân không rộng, ............. 692 


Mánh tờ hay thấy ý thiên hạ....... 763 - 


May được giường đông, ............ 810 
Mày naài thi giỏi bút sinh hoa. ..... 0Ô 
Mặc áo xô về từ ngoài ngàn dặm;924 


Mặc sức chì dùng.................... 1002 
Măng giận khóc cười, ............... 692 
Mắt nhìn sáu nqÄẫ, .................... 702 
Mắt tuệ soi qua, ....................... 743 
Mấu aì sống được trăm năm, ..... 027 
Mây che lối trúc, ...................... 297 


Mấy độ cấp lương cho trở lại, ..... 930 
Mây gấm một vành trăng lấp ló. . 709 
Mây qấm tiên trời dệt................ 7Ö5 
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May khoá Vu Sơn người chẳng... 867 
Mãy khói đầu non u tịch lắm...... 728 


Mày lành đến đất phúc.............. 779 
Mây lành nối trên gác tía........... 504 
Mây lành phủ đất lành. ............. 778 
Mây lành vờn qác tía................. 779 


Mấy lần dồn sức vầng †răng sáng:929 
Mâu ngưng gác đẹp phượng vàng341 
Mây rực đài cao mộng lan diệp... 839 


Mày tía che ngày nắng.............. 688 
Mây từ u ám trùm quê ngoại. ..... 81Ö 


Mây trùm Dương xuân anh vũ bay.822 
Mẹ nước ngàn xưa trông như còn 960 
Miếu đường ngày tháng bao thay 934 


Miếu mạo nguy nga, ................ 946 
Minh ngồi sách vở quen làm bạn. 758 
Mình thơ tìm tòi,..................... 708 


Mọi sách đọc qua, ................... 274 
Mong mẹ hiền ngàn năm vẫn trẻ 852 


Mong tình yêu vĩnh hằng, ......... 859 
Mộc mạc dễ ưa nhà cửa mới...... 754 
. Mông bút con theo thêm một bạn848 
Mộng chẳng tỉnh rồi,............... 875 
Mộng đẹp khó tìm, .................. 850 


Một áng mây mai chào rạng sáng. 749 
Mội bầu nhiệt huyết, ................ 88⁄4 
Một bệnh, hai biểu trần tình, ..... 912 
Một biển hương mây, 
Mệt bụng thân nhau, ............... 81? 
Một căn bệnh lâu dài mới mất, .. 910 
Một cụm lâu đài thâm tráng lệ;... 963 
Một cửa đón mừng ba xuân ấm.. 854 


Một chút lồng trung, ................ 981 
Một chữ “dưỡng” sao trời......... 929 
Một dòng mở trước đần,........... 053 


Một điểm công tâm ổn như nước. 700 
Một đời chuyên cần lao động..... 796 
Một đời làm việc tốt.................. 794 


Một đời trồng đức tốt................ 795 
Một đời, một triều ba người đồ ... 962 
Một gốc lình xuân tươi tựa qấm... 892 
Một khoảnh đầm đoài tô gương... 966 


Một khóc hai nỗi buồn,............. 922 
Mật khúc dương xuân ca gác đẹp 840 
Một lần thi đã thành danh, ........928 


Một lần thi đỗ, có cha anh ấu, ...991 
Một lâu trăng gió mềm môi uống.72B5 
Một năm xuân hạ thu đông, ....../23 
Một nhà hoa tụ tỉnh thần sáng;... 969 
Một nhà vui vé chúc trường thọ. .833 
Mội sắc hạnh hoa hương chục ...342 
Một sân hoa nở chờ tri kỷ.......... 758 
Một sớm mừng kết bạn ngàn năm854 
Một tấc vải một tấc tơ uật nào .... 707 
Một tấm lòng trung treo nhật ..... 987 
Một tối gió về đùn tuyết trắng;.... 934 
Một trời xuân ý giục hoa nở; ...... 980 


Một vành trăng trong................ 771 
Mở đạo viên thông tài cao vọi;.... 984 
Mở đất khai hoang, .................. 968 
Mở đông các phải vời người giỏi; 994 
Mở song xem nhật nguyệt.......... 762 


Mở tâm bồ đả để hóa thông vạn .955 
Mời ông uống cạn một lụ rượu.... 725 
Mới tháng tư cầm sắt hài hoà. ....324 
Mới ưiện mới phòng mới cảnh .... 753 
Mới vình tuyết bau đà tháng một. 790 


Muốn biết chuuện trời đất.......... 762 
Muốn biết trên đời may mặc đẹp. 706 
Muôn dặm cách trở xa, ............. 966 
Muôn đặm sáng quyền uy, ........ 267 


Muôn dặm xuân sơn mưa thấm. 1003 
Muốn đem màu sắc mây thiên ...709 
Muôn pháp đều nghe danh ...... 1014 
Muôn sợi ngàn kìm, ................. “Ô7 


Mưa bay trúc biếc rơi hàng lệ;... 1OO5 


Mưa dồn ngọc thụ chung trời hận862 
Mưa gió buồn thay, ................. 800 
Mưa hương, mây nhạc, ............ 766 
Mưa khóc cúc vàng nên có hận... 803 
Mưa nhỏ thấm dẫn trang giấy viết.770 
Mưa nhợt xóm hoa uyên phải ấn.823 
Mưa phép thấm đều, ............... 956 
Mưa tơi trời rơi lệ;.................... 980 
Mưa tối đèn xanh tươi cảnh uật.. 340 
Mưa tháng ba giục cây xuân lão.. 868 
Mực mài sương nguyệt trong...... 775 
Mực say hương hoa động. ......... 762 
Mừng có gió mát tới.................. 774 
Mừng chiếm phượng giai nhân .. 901 
Mừng đã ba đời còn rượu chúc... 848 
Mừng đã ba thu bày tiệc rượu..... DðÓ5 
Mừng đón khách đông tây nam... 701 
Mừng hướng cầu ngân thư........ 895 
Mừng kết thai châu, ................. 990 
Mừng nên người lớn được ban.... 348 
Mừng phượng múa nhà hoa...... 907 
Mừng sự nghiệp vẻ Vang cho...... 729 
Mừng tớ văn chương không vẻ tục767 
Mừng thấy cả đời không thuốc... 719 
Mừng thấy hiên song không ...... 756 
Mừng thấy hoa quỳnh hoa vừa. .. 890 


Mừng thấy mai hồng nở............ 853 
Mìmg thế giới thái bình, ........... 741 
Mười năm không đọc sách cha, . 972 
Mù giúp đỡ đói,....................... 724 


Mỹ tục thuần phong văn minh... 983 
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Nam cực cung tên treo cửu nhất. 736 
Nam cực mờ chìm đành an nghỉ. 865 
Nam nữ định hõn nhân............. 813 
Nam thêm trang trọng nữ thời ... 7Ö8 
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Nam trọng nữ nữ trọng....... ...... NhÐ 
Nào ngở hoa cánh ha khỏi khóm 863 


Năm chục tuổi Hậc ................... 332 
Năm dân đổi mới.................... 831 
Năm được phong vị quê hương...741 
Năm gốc chuộng lề nhà,.........978 
Năm gốc giữ lề nhà, . .. 1067 
Năm hết song gà thêm một Lzn. ..792 
Năm hết vẻ hoa..................... 793 
Năm kinh thông thuộc, ............. 99] 
Nắm kỹ thuật tính vi,................ 746 
Năm miẲmi tìm về hương nguyện1Ô14 
Năm năm phòng, tháng thána.... 740 
Năm nầm tháng tháng, ............. “15 
Năm tới nhất dương,................ 791 
Năm tháng thuận hoà............... 820 


Năm vị nấu xào hương vạn dặm.. 724 


Năm xưa anh đi học,................ 911 
Nắm xương dù nát,................... 807 
Nắm giữ ngàn tơ,..................... 706 
Nắng gắt tiêu vàng. nhà vàng ....826 
Năng lực kiên cường. ................ 968 
Nắng soi nhà mới thêm vui mắt. .7B51 
Nâng chén mời trăng uống......... 7225 


Nâng tay bút giúp tõ mày đẹp..... 785 


Nấu bữa ăn, món ãn ngon......... 724 
Nấu xưa, nấu nay,.................... 724 
Nét bút vẫn còn trong sử xóm;.... 8O 
-_ Nếm canh đỉnh vac, ....0g58 


Nền phúc bồi đầy xa xưa từ cổ:. 1013 


Nên trai thịnh phát liền khoa ..... 908 
Nếp nhà học có nguồn, ....... ....SB1 
Nếu đeo vào, đều thấy sáng rõ. ..729 


Nói nhẹ lời mềm tình ở lại........... 805 
Nói xưa bàn nay thần trí tiêu tan. 693 
Non Hương có vương khí........ 1013 
Non xuân tạm trổ bút tài cao...... 84Ô 
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Nóng lạnh chổ biệt ly,.............. 923 
Nổi tiếng quán, quán nổi tiếng, . 724 
Nỡ bỏ cháu con ở lại,............... 808 


Nở hoa lúc mài mực. ................ 7B1 
Núi đẹp ngồi thiền lòng rửa sạch. 756 
Núi Nam năm trước nương thân, 999 


Núi quanh nước cuộn................ 780 
Núi sách tìm ngọc. ................... 771 
Núi sông vạp đổ, ...................... 886 
Núi sông tưởi đẹp uốn quanh, ... 960 
Nuõi con đều thành đạt, ........... 913 
-Nửa con (con rể}...................... 8o9 


Nứa đêm lan thơm toà mộng đẹp. 784 
Nửa thấ kủ xuân thêm nhà biển.. 833 
Nước biếc non xanh dài đưa....... 
Nước biếc nhẹ bay câu lá đỏ...... 904 
Nước cũ non sông, .................. 974 


Nước chây nắng chiều:.............. 802 
Nước chảy non xanh còn mãi, ... 806 


Nước chấy mây trôi đàm lá quú .. 874 
Nước mất muốn thành băng, .. 1002 
Nước non rộng rãi đáng than thay881 
Nước non vây bọc phong quang. /53 
Nước như ngọc bích................. 751 
Nước như ngọc bích, núi như vẽ. 726 
Nước tám công rửa sạch bụi trần, 955 


Nước tăng giàu có quán tăng ..... 699 
Ngài ba năm lo trữ.................... 718 
Naai chúa ngự trung khu, thon Noệx 964 
Naài toàn tâm mở ra trăm phúc; 982 
Ngàn ánh trăng ôm cửa số cao... 774 
Ngàn dặm nhân đuyên ............. 8185 
Ngàn dặm viếng ông duy có lệ. s2 cƒ 
Ngàn năm nghiệp lớn ngàn năm. ? 14 
Ngàn năm trải, đúng và sai,....... 953 


Ngàn nhà bảo hiểm ngàn nhà.... 6 
Ngàn quán văn chương đua sắc... 767 
Ngan van sao trong lòng bắc đấu. 714 


Ngày ấm uyên ương xuôi nước....823 
Ngày ấy cúc vàng đang đẹp vẻ....784 
Ngày ấy nhà huyền nên bấy chục.834 
Ngày ấy rượu cẩn thơm mùi cúc..785 
Ngày ấy thù du tranh xán lạn...... 783 
Ngày đông song gà mừng kết baạn.792 
Ngày mài lầu cao thơ tranh biện; 944 
Ngày nay đội mũ theo hôn lễ...... ĐÓ5 
Ngày sáng súa mừng được hòa... 791 
Ngày tết dọn nhà muôn việc đẹp .770 


Ngày tốt lành đọn nhà............... 746 
Ngày tốt, giờ tốt, tốt đôi........... 854 
Ngày trước Sông Luộc,.............997 
Ngày xưa thong thả, ................. 788 
Ngắm trước cửa núi xanh như vẽ. 7B3 
Ngăn biểu thành đồng,.............. 968 
Ngâm khúc Quyần A................ 965 


Ngâm lên mới biết hoa đồng nói. 765 
Ngâm liễu biếc khúc phượng đón.823 
Ngâm tuyết đẹp nhà phô vẻ ngọc.816 
Nghe hát chơi đàn, tuần ngày ....690 
Nahi vệ tiên trang bên bờ liễu: .... 966 


Nahĩa lớn nên làm, ................ 1003 
Nahĩa lớn đã đương làm,........... 938 
Nghiệm điện não quang............ 744 


Nghiêm như nghĩ, cháu hiền thì .941 
Nghiền ngẫm đường sinh lợi....... 696 
Nghiêng bầu đãi khách sau hoa. .756 
Nghìn năm mực thước ghi bia đá;970 


Ngó thấy naòi khô, ngắm vến bay.769 


Ngoài hiên mai hồng đua nở...... 854 
Ngoài hồng trong trắng.............?44 
Ngọc dịch chén đào mày hiện..... 3Ô 
Ngọc mai rạng chiếu thanh loan. 789 


Ngọc rải lam điển hùng vào mộng.785 


Ngọc rắc lam điển vui ............... 782 
Ngọc vụn ngưng thành ............. 686 
Ngọt đắng sẻ chia. tình sao cực ..864 


Ngô đồng qặp xuân dẫn đôi ...... 793 
Nqu phúc chính ngay khai cõi... 736 
Nguồn thiền tỏa rộng để. .......... 956 
Nguyện đem trung nghĩa .......... 947 


Người có cha anh hiền thì vui..... 923 
Naười đẹp dưới trăng vui với..... 842 
Người đời rét mướt đâu mình .... 709 
Người gần thì vui,..................... 949 


_Người khỏe cùng nhờ ăn ít thịt... 727 


Người lớn đinh non .................. 809 
Người mất đi thiên hạ đều tiếc.... 952 
Người nay khúc soạn vì người xưa.690 
Người nằm trên ngọn tùng trăm. 769 


Người nổi tiếng mất rồi, ........... 919 
Người ndọc tìm trong sách mà... 817 
Người ta ra đời ai .................. 1012 


Người lài do cố gắng mà thành, 924 
Người trong ấp mười nhà đều... 910 
Người trong hương đẳng luận .. 1Ö0O 
Nhà ba sao chiếu..................... 813 
Nhà bắc hoa huyên tươi vé gấm .. 852 
Nhà bắc hoa huyên vinh chín .... 889 
Nhà biển cổ huyện còn rực rỡ. .... 893 


Nhà biến thâm dài, .................. 895 
Nhà có chứa sách hương mực bay759 
Nhà cổ làm tang cha,..... Sn0t2 X06 924 
Nhà có ngựa hay,.................... 990 


Nhà đẹp mây trùm non nước .... 
Nhà đẹp mừng hai sao tụ hội..... 841 
Nhà đẹp sáu thân đều góp sức. .. ?54 
Nhà đọng hơi lành mây giỡn ..... 752 
Nhà hoa lụa tết xem loan múa .... 844 
Nhà hoa mừng ngắm nơn sông . 751 
Nhà hoa ngày ấm phượng sớm. 907 
Nhà hoa rượu rót thơm hương .. 890 
Nhà hoa vừa vịnh thơ Thư Lãn... 906 
Nhà kề bên nước biếc non xanh. 7B1I 
Nhà lan hương sách nên bạn tết. 786 
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Nhà mới xây xong tăng vé đẹp. ..748 


Nhà ngọc ngời sắc sớm............. 748 
Nhà nhã cần ai lớn.................... 775 
Nhà nhỏ vũ trụ to..................... 778 


Nhà phủ mây lành vên-đến mừng85O 
Nhà phủ mây xuân đàn sách. .....765 
Nhà rang hoa huyên vinh thọ hạc.894 
Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ851 
Nhà thầy cuối đời nhàn đọc Dịch;994 
Nhà vàng màn mở vui nhờ sẻ. .... 900 
Nhà vàng mặc đẹn đêm hương. .906 
Nhà vàng nhân gian thơ hay đối. 828 
Nhà văng bụi trần vần điệu nhã. .759 
Nhà xây chỗ trời mây quang đăng.7B1 
Nhà xuân mổ tiệc thêm tuổi hạc. 890 
Nhà, tử thế văn chương nổi tiếng, 950 
Nhạc phụ đỉnh non ôi đã khuất... 866 
Nhạc phủ đúng xưa nay............. 691 
Nhạc tấu hàm chung hòa phượng826 
Nhạc tấu hoàng chung vui phượng8324 
Nhạc tấu vàn ngao, .................. 846 
Nhàn mang thiếp cũ bên ao viết. 768 
Nhạn thế sương sa đau gầy cánh. 863 
Nhàn thu lá rụng, chép thơ ....... 766 


Nhạt nồng tuỳ người chọn.......... 712 
Nhật chiếu nguyệt soi ............... 952 
Nho thường tôn Dịch,............... 991 
Nhớ đức thân công, ............... 1001 
Nhớ khi tuổi trẻ cùng chơi, ........ 882 


Nhớ người tháng tận tình không 807 
Nhưy quế hương tràn vườn nghệ. 898 
Như hoa mai đẹp trội. ...........:.... 329 
Như nhượng múa kéo vàng khéo. 70/7 
Những meng chiến mã về Nam, 878 
Những muốn thế gian người. ...... 719 
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Cang oang cười nói, ................ 770 
Oanh gọi lứa đôi nơi Đông Thổ;. 970 
Oanh hang vàng rời sớm........... 747 
Oanh qua cửa lớp còn lưu tiếng... 750 
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